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Ý kiến nhận xét về “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa”

Được xuất bản với số lượng chung là hơn hai mươi triệu bản bằng hơn một trăm thứ tiếng trên thế giới, ‘Bhagavad-gītā’ với chú giải của Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda trở thành một cuốn sách bán chạy và là bản dịch có uy tín nhất về tác phẩm cổ điển này trong nền văn học thế giới. Dưới đây là một vài ý kiến của một số học giả nổi tiếng trên thế giới.

“Dĩ nhiên, đây là một trong những ấn phẩm ‘Gītā’ hay nhất và là một trong những cuốn sách hay nhất về khoa học phục vụ tận tụy. Bản dịch của Prabhupāda là sự kết hợp lý tưởng giữa độ chính xác về ý nghĩa và sự thông hiểu sâu sắc về tôn giáo”.

Tiến sĩ Thomas J.Hopkins

Chủ nhiệm khoa nghiên cứu tôn giáo,

Trường cao đẳng Franklin và Marshall

“Cuốn ‘Gītā’ có thể được gọi là nền tảng văn học của nền văn minh tôn giáo vĩ đại của Ấn Độ, là nền văn hóa cổ xưa nhất còn lại trên thế giới... Bản dịch hiện thời và phần chú giải là một chứng minh nữa về tầm quan trọng vĩnh cửu của ‘Gītā’. Ngài Swami Bhaktivedanta đã mang tới phương Tây lời nhắc nhở bổ ích rằng nền văn hóa năng động và phiến diện của chúng ta đang đương đầu với cơn khủng hoảng, cái có thể dẫn nó tới sự tự diệt vong, bởi vì nó không có chiều sâu bên trong về ý thức siêu hình thực sự. Không có độ sâu này thì những lời tuyên bố long trọng của chúng ta về chính trị và đạo đức chỉ là những lời rỗng tuếch mà thôi”.

Thomas Merton,

nhà thần học, tu sĩ, nhà văn, đại diện của hậu Thiên chúa giáo

“Chẳng có tác phẩm nào của văn học Ấn Độ lại hay được trích dẫn và được yêu thích ở phương Tây như ‘Bhagavad-gītā’. Việc dịch thuật tác phẩm này đòi hỏi không chỉ sự tinh thông Phạn ngữ mà còn là lòng yêu thích cả nội dung lẫn hình thức nghệ thuật cao của cuốn sách. Bởi vì trường ca này là bản giao hưởng mà ở đó, người ta có thể thấy sự hiện diện của Thượng Đế trong tất cả.

Dĩ nhiên là Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda hết sức yêu thích đề tài của tác phẩm này. Thêm vào đó, ngài đã đưa vào sử thi này sự sáng suốt đặc biệt mà người chú giải phải có và đã trình bày truyền thống bhakti (sự phục vụ tận tụy) một cách nhiệt thành và đầy sức thuyết phục. Ngài Swami đã thể hiện sự giúp đỡ quý báu đối với các sinh viên bằng cách lấp tràn ý nghĩa mới cho cuốn sử thi Ấn Độ được yêu thích này. Dù chúng ta có quan điểm nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải biết ơn người đã dày công tạo ra tác phẩm tuyệt vời này”.

Tiến sĩ Geddes MacGregor

Giáo sư danh dự xuất sắc, giảng viên triết học

Trường đại học Nam California

“Śrīla Prabhupāda đã truyền đạt được lòng tận tụy sâu sắc với học thuyết của ‘Gītā’ trong bản dịch tuyệt vời này. Ông đã bổ sung vào bản văn những chú giải tỉ mỉ, đồng thời thực sự tuân thủ truyền thống đầy uy tín của Śrī Kṛṣṇa Caitanya, một trong những vị thánh quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất của Ấn Độ”.

Tiến sĩ J. Stillson Judah

Giáo sư danh dự, giảng viên lịch sử tôn giáo,

Giám đốc thư viện nghiên cứu

của Hội thần học, Berkeley

“Nếu coi chân lý là cái mà kết quả thực tế mang lại như Pierce và các nhà chủ nghĩa thực dụng khác khẳng định thì chân lý đó phải có trong ‘Bhagavad-gītā nguyên nghĩa’ vì những người tuân theo các lời giáo huấn của Thánh điển này tỏ ra vui sướng và an lạc, điều không thể thấy ở cuộc sống buồn tẻ và ảm đạm của những người đương thời”.

Tiến sĩ Elwin H. Powell

Giáo sư xã hội học

Trường đại học quốc gia New York

“Chẳng quan trọng là người đọc có tiếp nhận nền văn hóa tinh thần của Ấn Độ hay không, việc đọc ‘Bhagavad-gītā nguyên nghĩa’ mang lại cho anh ta lợi ích to lớn bởi vì anh ta có thể hiểu ‘Gītā’ như phần lớn người Ấn Độ ngày nay hiểu tác phẩm đó. Đối với nhiều người, cuốn sách này là sự tiếp xúc đầu tiên với một nước Ấn Độ thực sự, một nước Ấn Độ cổ xưa, một nước Ấn Độ vĩnh cửu”.

Tiến sĩ Francois Chenique

Tiến sĩ thần học

Trường đại học nghiên cứu chính trị, Paris

“Cuốn ‘Bhagavad-gītā nguyên nghĩa’ là một tác phẩm với cảm xúc sâu sắc, những ý tưởng mạnh mẽ và cách giảng giải hấp dẫn... Tôi chưa bao giờ thấy ấn phẩm ‘Gītā’ nào có chứa đựng nội dung quan trọng lại được thể hiện dưới hình thức phù hợp đến thế. Chắc chắn, đó là một tác phẩm trung thực... Nó sẽ chiếm vị trí xứng đáng trong đời sống tinh thần và đạo đức của người đương thời trong thời gian dài từ nay về sau”.

Tiến sĩ S. Shukla

Phó giáo sư ngôn ngữ học,

Trường đại học Georgetown


Các cuốn sách của Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Bằng tiếng Việt:

Bhagavad-gītā nguyên nghĩa

Những câu hỏi đáp toàn thiện

Śrī Īśopaniṣad

Du hành dễ dàng tới các hành tinh khác

Sự toàn thiện của yoga

Bằng tiếng Anh:

Bhagavad-gītā As It Is

Śrīmad-Bhāgavatam (18 vols.)

Śrī Caitanya-caritāmṛta (9 vols.)

Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead

Teachings of Lord Caitanya

The Nectar of Devotion

The Nectar of Instruction

Śrī Īśopaniṣad

Light of the Bhāgavata

Easy Journey to Other Planets

The Science of Self-Realization

Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System

Perfect Questions, Perfect Answers

Teachings of Lord Kapila, the Son of Devahūti

Transcendental Teachings of Prahlada Mahārāja

Teachings of Queen Kuntī

Kṛṣṇa, the Reservoir of Pleasure

The Path of Perfection

Life Comes From Life

Message of Godhead

The Perfection of Yoga

Beyond Birth and Death

On the Way to Kṛṣṇa

Rāja-vidyā: The King of Knowledge

Elevation to Kṛṣṇa Consciousness

Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift

The Nārada-bhakti-sūtra (compl. by disciples)

The Mukunda-mālā-stotra (by disciples)

Introduction to Bhagavad-gītā

Back to Godhead magazine (founder)

Nhà xuất bản “The Bhaktivedanta Book Trust” được Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda thành lập để in sách về triết học và văn hóa Veda. Hiện nay, các cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Ảrập, Ba Tư, Bengal, Bồ Đào Nha, Đức, Hêbrơ, Hindi, Hunggari, Hy Lạp, Khơme, Malaixia, Miến Điện, Mông Cổ, Nga, Nhật, Phần Lan, Pháp, Tatar, Tây Ban Nha, Tây Tạng, Thái lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Triều Tiên, Trung Quốc, Ý và gần 54 thứ tiếng khác.
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bản chú giải tuyệt diệu

cho triết học Vedānta


Nội dung

Lời nhà xuất bản

Lời tựa cho ấn phẩm Anh ngữ

Phần mở đầu

CHƯƠNG MỘT

Sự quan sát các đạo quân trên chiến địa Kurukṣetra

Trong khi quân đối phương dàn trận, dũng tướng Arjuna, nhìn thấy họ hàng thân thuộc, các thầy dạy và bạn bè của mình có mặt ở cả hai đạo quân đã sẵn sàng giao chiến và hy sinh tính mạng của họ. Lòng ngập tràn đau buồn và xót thương, sức mạnh của Arjuna suy sụp, tâm trí đâm ra rối bời và quyết tâm chiến đấu tan biến.

CHƯƠNG HAI

Tóm tắt nội dung của “Gītā”

Arjuna suy tôn Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là đức thầy tinh thần của mình, còn Kṛṣṇa thì bắt đầu dạy bảo chàng bằng cách giảng giải sự khác nhau cơ bản giữa thân xác vật chất nhất thời với linh hồn vĩnh cửu. Đức Chí Tôn tả quá trình luân hồi của linh hồn, bản chất của sự phục vụ không vụ lợi cho Đấng Tối Cao và những dấu hiệu của người đã tự chứng ngộ.

CHƯƠNG BA

Karma-yoga

Ai cũng phải tiến hành hoạt động nào đó ở thế giới vật chất này. Song, hoạt động có thể trói buộc con người với thế giới này hoặc cứu anh ta thoát khỏi nó. Khi hành động để làm hài lòng Đấng Tối Cao và không vì động cơ ích kỷ, con người có thể thoát khỏi ảnh hưởng của luật karma (nghiệp báo) đồng thời có được tri thức siêu tuyệt về linh hồn và Đấng Tối Cao.

CHƯƠNG BÓN

Tri thức siêu tuyệt

Tri thức siêu tuyệt là tri thức tâm linh về linh hồn, về Thượng Đế và về mối quan hệ của linh hồn với Ngài, là tri thức khử nhiễm và giải thoát. Tri thức này là kết quả của sự phục vụ tận tụy quên mình cho Đấng Tối Cao (karma-yoga). Đức Chí Tôn trình bày lịch sử xa xưa của “Gītā”, giải thích mục đích và ý nghĩa của các giai đoạn giáng thế của Ngài và việc nhất thiết phải tìm đến guru, vị thầy tinh thần đã đạt sự tự nhận thức.

CHƯƠNG NĂM

Karma-yoga — hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa

Tuy bề ngoài vẫn tiến hành đủ kiểu hoạt động, song bên trong lại từ bỏ thành quả của chúng, người sáng suốt, người được thanh sạch nhờ ngọn lửa tri thức siêu tuyệt có được an lạc, sự siêu thoát, lòng nhẫn nại, tuệ nhãn tinh thần và phúc lạc.

CHƯƠNG SÁU

Dhyāna-yoga

Aṣṭāṅga-yoga, phương pháp nhập định một cách máy móc, kiểm soát trí tuệ, giác quan và tập trung toàn bộ chú ý vào Paramātmā (Linh Hồn Tối Cao, hình dạng của Đức Chí Tôn ngự ở trong tim). Đỉnh điểm của quá trình này là samādhi, ý thức hoàn toàn về Đấng Tối Cao.

CHƯƠNG BẢY

Tri thức về Đấng Tuyệt Đối

Đức Chí Tòn Kṛṣṇa là Chân Lý Tối Cao, là căn nguyên và sức mạnh vô thượng duy trì vạn vật, cả cái mang tính vật chất lẫn cái mang tính tinh thần. Linh hồn tiên tiến hiển mình cho Ngài trong sự phục vụ tận tụy, còn kẻ không ngoan đạo thì tìm những đối tượng khác để tôn thờ.

CHƯƠNG TÁM

Đạt tới Thượng Đế

Khi suốt cả cuộc đời lúc nào cũng nhớ tới Kṛṣṇa với tình yêu và lòng tận tụy, đặc biệt là ở khoảnh khắc lìa đời, con người có thể tới được nơi ở vô thượng nằm ngoài thế giới vật chất của Ngài.

CHƯƠNG CHÍN

Tri thức huyền nhiệm nhất

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và là đối tượng thờ phụng cao nhất. Linh hồn muôn thủa gắn bó với Ngài qua sự phục vụ tận tụy siêu tuyệt (bhakti). Nhờ việc phục hồi tình yêu trong sạch và lòng thành kính của mình đối với Kṛṣṇa, con người có thể trở về với Ngài ở vương quốc tinh thần.

CHƯƠNG MƯỜI

Sự tuyệt diệu của Đấng Tuyệt Đối

Mọi hiện tượng kỳ diệu biểu hiện sức mạnh, vẻ đẹp, sự vĩ đại hay sự siêu phàm cả ở thế giới tinh thần lẫn ở thế giới vật chất chỉ là biểu hiện của một phần năng lượng thần thánh và sự hoàn mỹ của Kṛṣṇa. Là căn nguyên của mọi căn nguyên, là đấng phủ tri vạn vật và là bản chất của mọi thứ, Kṛṣṇa là đối tượng tôn thờ tối cao của tất cả chúng sinh.

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Vóc thể vũ trụ

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ban cho Arjuna nhãn lực thần thánh và hiện ra trước mắt chàng trong vóc thể hùng vĩ vô tận tựa thiên hà. Bằng cách đó, Ngài đã chứng tỏ bản chất thần thánh của Mình một cách đầy thuyết phục. Kṛṣṇa giảng giải rằng dung mạo người tuyệt đẹp của Ngài chính là hình dạng khởi thủy của Đức Chúa Trời. Chỉ nhờ sự phục vụ tận tụy trong sạch, con người mới có thể nhìn thấy diện mạo này.

CHƯƠNG MƯỜI HAI

Sự phục vụ tận tụy

Bhakti-yoga, sự phục vụ tận tụy trong sạch cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là phương pháp ưu việt nhất và thích hợp nhất để đạt tình yêu trong sạch với Kṛṣṇa, cái là mục đích tột bậc của cuộc sống tinh thần. Những người tuân theo phương pháp tối thắng này sẽ phát triển được trong mình những phẩm chất thánh thiện.

CHƯƠNG MƯỜI BA

Thiên nhiên, đấng hưởng lạc và ý thức

Ai hiểu được sự khác nhau giữa thể xác, linh hồn và Linh Hồn Tối Cao ở trên chúng, người đó sẽ thoát khỏi thế giới vật chất này.

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

Ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất

Tất cả linh hồn thị hiện đều ở dưới sự điều khiển của ba thuộc tính hay ba tính chất của thiên nhiên vật chất là hiền tính, dục tính và vô minh tính. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa giảng giải ba thuộc tính này là gì, chúng tác động tới chúng ta ra sao, làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng của chúng và Ngài mô tả những dấu hiệu của người đã đạt cấp độ siêu nghiệm.

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

Yoga của Đấng Tối Cao

Mục đích tột đỉnh của tri thức Veda là giúp con người thoát khỏi cái bẫy thế giới vật chất và hiểu rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Người hiểu được bản chất vô thượng của Kṛṣṇa sẽ hiến mình cho Ngài và phụng sự Ngài tận tụy.

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Bản chất thần thánh và quỷ quái

Những kẻ có bản chất quỷ quái và những kẻ sống tùy tiện, khinh nhờn quy định của Thánh Kinh sẽ đầu thai làm những loài hạ đẳng và càng ngày càng bị xiềng xích của thế giới vật chất trói chặt. Còn người có phẩm chất thánh thiện và sống theo nguyên tắc Thánh Kinh quy định thì sẽ dần dần đạt sự toàn thiện tinh thần.

CHƯƠNG MƯỜI BẢY

Những biến thể của đức tin

Có ba loại niềm tin phù hợp với ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất và được sinh ra từ chúng. Những hành động được tiến hành bởi niềm tin trong dục tính và vô minh tính chỉ mang lại kết quả vật chất nhất thời trong khi đó, những hành động được thực hiện trong hiền tính và phù hợp với quy định của Thánh Kinh sẽ gột rửa tâm hồn con người và dẫn anh ta đến với niềm tin trong sạch vào Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và lòng tận tụy với Ngài.

CHƯƠNG MƯỜI TÁM

Kết luận — Sự toàn thiện của đức xả ly

Kṛṣṇa giải thích ý nghĩa của đức xả ly và các tác động của các thuộc tính thiên nhiên tới ý thức và hoạt động của con người. Ngài giải thích nhận thức Brahman, sự toàn thiện của “Bhagavad-gītā” và kết luận luận cuối cùng của “Gītā”: con đường tối thượng của tôn giáo là hiến mình cho Kṛṣṇa một cách tuyệt đối, vô điều kiện với tình yêu thiết tha và điều đó sẽ cứu con người thoát khỏi mọi tội lỗi, sẽ khai sáng hoàn toàn cho anh ta và đem lại cho anh ta cơ hội trở về vương quốc tinh thần vĩnh cửu của Kṛṣṇa.

Phụ lục

Thân thế và sự nghiệp của tác giả

Tài liệu tham khảo

Bảng chú giải

Hướng dẫn đọc tiếng Phạn


Lời nhà xuất bản

Mặc dù “Bhagavad-gītā”* được ấn hành một cách rộng rãi và được coi là một tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng thực ra chỉ là một đoạn trích của “Mahābhārata”, cuốn sử thi mô tả lịch sử từ thời cổ cho đến Kali-yuga. Đúng vào đầu Kali-yuga, gần năm nghìn năm trước đây, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã phán dạy “Bhagavad-gītā” cho Arjuna, người bạn và đồng thời là tín đồ của Ngài.

Cuộc nói chuyện này là một trong những đoạn đối thoại giàu tính triết học và tính tôn giáo nhất mà loài người biết đến. Nó diễn ra ngay trước lúc bắt đầu cuộc đại chiến huynh đệ tương tàn giữa một trăm người con trai của Dhṛtarāṣṭra với anh em họ của họ là anh em Pāṇḍava hay các con trai của Pāṇḍu.

Dhṛtarāṣṭra và Pāṇḍu là hai anh em thuộc triều đại Kuru, một vương triều được sáng lập bởi quốc vương Bharata, người trị vì trước đó của thế giới và từ ngài mà có tên gọi “Mahābhārata”. Vì người con cả Dhṛtarāṣṭra bị mù bẩm sinh nên ngôi vua đáng lẽ thuộc về ông ta đã được trao cho em trai của Dhṛtarāṣṭra là Pāṇḍu.

Pāṇḍu chết yểu và Dhṛtarāṣṭra, người trở thành vua sau khi người em qua đời đã nhận trách nhiệm chăm sóc năm đứa con trai của Pāṇḍu là Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna, Nakula và Sahadeva. Vậy là các con trai của Dhṛtarāṣṭra và của Pāṇḍu cùng lớn lên trong một gia đình hoàng tộc. Tất cả bọn họ đều được học nghệ thuật quân sự ở thầy Droṇa giàu

* Tính đến các xu thế mới trong tiếng Việt hiện đại và trong đời sống văn hóa của người Việt Nam nói chung, chúng tôi giữ nguyên những từ Phạn ngữ (và đôi khi cả từ của tiếng nước ngoài). Để có thể phát âm đúng thuật ngữ nào đó, mời quý vị xem phần “Hướng dẫn đọc tiếng Phạn” hoặc “Bảng chú giải”. kinh nghiệm cũng như được Bhīṣma, “người ông” đáng kính của thị tộc bảo ban.

Song, những người con của Dhṛtarāṣṭra, đặc biệt là người con cả Duryodhana lại căm ghét anh em Pāṇḍava và ganh tỵ với họ. Còn quốc vương mù Dhṛtarāṣṭra thâm độc thì muốn các con trai mình chứ không phải là các con của Pāṇḍu thừa hưởng vương quốc.

Thế là với sự đồng ý của Dhṛtarāṣṭra, Duryodhana lập mưu giết những đứa con còn thơ dại của Pāṇḍu và chỉ nhờ sự quan tâm cùng sự che chở của chú mình là Vidura và của người anh họ Kṛṣṇa mà anh em Pāṇḍava thoát được cái chết nhiều lần rình rập họ.

Kṛṣṇa không phải là người phàm trần mà chính là Đức Thượng Đế Tối Cao giáng thế và Ngài sắm vai hoàng tử của một trong những vương triều thời ấy. Ở vai này, Ngài đồng thời là cháu gọi bằng cô của bà Kuntī hay Pṛthā, vợ của Pāṇḍu và mẹ của anh em Pāṇḍava. Như một người bà con và như một người bảo hộ muôn đời cho tôn giáo, Kṛṣṇa đã che chở cho những người con ngoan đạo của Pāṇḍu và bảo vệ họ.

Thế nhưng cuối cùng Duryodhana tinh ranh đã thách anh em Pāṇḍava chơi xúc sắc. Trong trận đấu bất hạnh này, Duryodhana và những người em của hắn đã bắt Draupadī, người vợ thủy chung và tiết hạnh của anh em Pāṇḍava và toan làm nhục bằng cách lột xiêm y của nàng trước mặt tất cả các hoàng tử và các quốc vương có mặt ở đó. Sự can thiệp thần thánh của Kṛṣṇa đã cứu nàng, nhưng kết cục của cuộc đấu lừa bịp này là anh em Pāṇḍava bị mất vương quốc và buộc phải sống lưu đầy mười ba năm.

Trở về sau khi mãn hạn lưu đầy, anh em Pāṇḍava đòi trả lại vương quốc theo quyền hợp pháp, nhưng Duryodhana thẳng thừng khước từ. Là hoàng tử, mấy anh em Pāṇḍava có trách nhiệm cai trị nên họ đồng ý dù chỉ là năm làng, nhưng Duryodhana trắng trợn tuyên bố rằng hắn sẽ không cho họ dù là một mẫu đất có thể cắm được cây kim.

Anh em Pāṇḍava đã chịu đựng và khoan dung trong suốt tất cả những sự kiện này, song giờ đây, việc binh đao là điều không thể tránh khỏi.

Các hoàng tử trên khắp thế giới chia làm hai phe, hoặc là theo các con của Dhṛtarāṣṭra, hoặc là theo anh em Pāṇḍava. Kṛṣṇa nhận làm sứ giả cho các con của Pāṇḍu và tới cung điện của Dhṛtarāṣṭra để cầu hòa. Khi lời cầu hòa của Ngài bị từ chối thì cuộc chiến đã được quyết. Khác với những đứa con vô đạo của Dhṛtarāṣṭra, anh em Pāṇḍava là những người vô cùng đức hạnh và họ công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Thế nhưng Kṛṣṇa đề nghị là Ngài sẽ tham gia vào cuộc chiến phù hợp với ước nguyện của các địch thủ. Là Thượng Đế nên Ngài sẽ không đích thân tham chiến, nhưng một phe có thể sử dụng quân binh của Ngài, còn phe kia được nhận chính Ngài với tư cách là cố vấn và trợ thủ. Duryodhana vốn thiên tài về chính trị đã chớp ngay cơ hội chiếm lấy đạo binh của Kṛṣṇa về phía mình, trong khi đó mấy anh em Pāṇḍava đều cùng muốn có chính Kṛṣṇa.

Thế là Kṛṣṇa trở thành người xà ích cho Arjuna, nhận về Mình trách nhiệm điều khiển xe ngựa cho chàng thiện xạ trứ danh.

“Bhagavad-gītā” được bắt đầu từ đoạn hai đạo quân bày binh bố trận và Dhṛtarāṣṭra lo âu hỏi tể tướng của mình là Sañjaya về những việc đang diễn ra trên chiến địa. Vậy là những nhân vật tham gia vào sự kiện đã được sắp xếp vào chỗ, chỉ còn cần nêu một nhận xét nhỏ về bản dịch và về những lời chú giải này.

Các nhà dịch thuật “Bhagavad-gītā” ra tiếng Anh thường tuân theo một khuôn mẫu chung là họ gạt cá nhân Kṛṣṇa sang một bên để lấy chỗ cho những ý kiến cá nhân và những ý tưởng triết học. Chuyện “Mahābhārata” được xem như một huyền thoại kỳ ảo, còn Kṛṣṇa thì trở thành một thủ pháp thi ca để thể hiện tư tưởng của một thiên tài vô danh, hay may lắm thì Ngài trở thành một nhân vật lịch sử thứ yếu.

Nhưng cá nhân Kṛṣṇa là mục đích cũng như nội dung của “Bhagavad-gītā” nếu chúng ta tiếp nhận những gì chính “Gītā” nói về mình và bản dịch này cũng như những chú giải cho nó sẽ hướng độc giả tới Kṛṣṇa chứ không đẩy họ xa Ngài. Ở ý nghĩa này thì “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” là một tác phẩm độc nhất vô nhị. Việc “Bhagavad-gītā” trở thành một tác phẩm nhất quán và dễ hiểu cũng là sự kiện hiếm có. Bởi vì Kṛṣṇa vừa là người kể “Bhagavad-gītā”, vừa là mục đích của Thánh điển ấy nên bản dịch này phải là bản dịch duy nhất giới thiệu tác phẩm vĩ đại đó một cách chân thực.

Người xuất bản


Lời nói đầu của ấn phẩm Anh ngữ

Ngay từ đầu tôi đã viết “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” ở dạng quý vị thấy hiện giờ. Khi cuốn sách này được in lần đầu tiên, rủi thay nguyên bản đã bị rút gọn 400 trang và nó không có tranh minh họa và phần lớn các đoạn văn bằng tiếng Phạn của “Śrīmad Bhagavad-gītā” đều không có giải thích. Trong tất cả các cuốn sách khác của mình như “Śrīmad-Bhāgavatam”, “Śrī Īśopaniṣad” và v.v..., trước tiên tôi trình bày văn bản Phạn ngữ, sau đó là phần chuyển chữ sang Anh ngữ, rồi đến phần dịch từng từ, dịch văn học và chú giải. Phương pháp này cho phép bảo toàn tính chân thực và tính khoa học của tác phẩm và làm cho ý nghĩa của nó trở nên rõ ràng, bởi thế tôi chẳng được hài lòng cho lắm khi bản thảo nguyên bản bị lược đi. Nhưng sau này, khi nhu cầu về “Bhagavad-gītā” đã tăng lên một cách đáng kể, nhiều học giả và nhiều môn đệ của tôi đã thỉnh cầu tôi giới thiệu cuốn sách ở dạng ban đầu của nó. Và thế là giờ đây, độc giả có được nguyên bản của đại huệ thư này với các chú giải hoàn chỉnh giới thiệu đạo lý Veda đúng như nó được truyền theo hệ chân truyền môn phái nhằm phát triển phong trào ý thức Kṛṣṇa một cách sâu rộng hơn.

Phong trào ý thức Kṛṣṇa của chúng tôi là một phong trào chân chính, có tính uy tín theo quan điểm lịch sử, vô cùng chân thực và siêu việt nhờ vào việc nó được dựa trên cơ sở học thuyết của “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa”. Dần dần, phong trào này trở thành một phong trào nổi tiếng nhất trên khắp thế giới, đặc biệt là với giới trẻ. Những người có tuổi cũng bắt đầu quan tâm tới nó ngày một nhiều tới mức các bậc cha mẹ của môn đệ của tôi khích lệ chúng tôi bằng cách chính họ cũng trở thành thành viên suốt đời của hiệp hội tuyệt diệu của chúng tôi, Hội Quốc tế Ý thức Krishna. Ở Los Angeles, nhiều người trong số họ đã đến gặp tôi và bày tỏ lòng biết ơn của họ vì tôi đã truyền bá phong trào này trên toàn thế giới. Một số người nói rằng việc tôi khởi xướng phong trào ý thức Kṛṣṇa ở Mỹ là một cái may lớn cho những người Mỹ. Nhưng thực ra, cha đẻ thực sự của phong trào này chính là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bởi vì nó được bắt đầu từ thủa vô cùng xa xưa và được truyền cho con người theo hệ chân truyền môn phái. Nếu như người ta có gán thêm cho tôi một vài công trạng về việc xây dựng nên phong trào đó thì thực ra chúng đều thuộc về đức thầy tinh thần muôn đời của tôi, Đức Thánh Ân Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya Aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Nếu như tôi có công lao riêng gì ở đây thì đó chỉ là việc tôi đã cố gắng trình bày “Bhagavad-gītā” đúng nguyên bản mà không hề có một sự thay đổi nào. Trước đó, hầu hết các ấn phẩm “Bhagavad-gītā” đều nhằm mục đích làm thỏa mãn khát vọng háo danh của người nào đó, còn chúng tôi thì cố gắng trình bày sứ mệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao, của Kṛṣṇa. Nhiệm vụ của chúng tôi là thể hiện ý muốn của Kṛṣṇa chứ không phải là của một chính trị gia, một triết gia hay của khoa học gia phàm trần nào đó, những người hiểu biết vô cùng ít về Kṛṣṇa mặc dù họ tinh thông những đối tượng khác. Khi Kṛṣṇa phán: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru... thì khác với những người được gọi là các học giả, chúng tôi không nói rằng Kṛṣṇa khác biệt với tâm hồn của Ngài. Kṛṣṇa là tuyệt đối và không có sự khác nhau giữa những thánh danh của Ngài, hình tướng của Ngài, các phẩm chất của Ngài, các trò chơi và những trò tiêu khiển của Ngài và v.v... Người không phải là tín đồ thuộc hệ paramparā (hệ chân truyền môn phái) của Ngài khó mà hiểu được vị thế tuyệt đối đó của Kṛṣṇa. Thường thường, những người được gọi là các học giả, các chính trị gia, các triết gia và các vị svāmī không có tri thức hoàn hảo về Kṛṣṇa khi viết giải nghĩa cho “Bhagavad-gītā”, họ cố gạt bỏ Ngài, thủ tiêu Ngài. Những chú giải vô lương tâm này được người ta biết đến với tên gọi māyāvāda-bhāṣya và Đức Caitanya đã khuyên chúng ta cảnh giác với các tác giả của chúng. Ngài giải thích rõ rằng người nào cố tìm hiểu “Bhagavad-gītā” theo quan điểm māyāvāda, người đó sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng và kết cục của nó là kẻ bị lầm lạc này sẽ không thể trở về nhà, về với Thượng Đế.

Ước muốn duy nhất của chúng tôi là trình bày “Bhagavad-gītā” đúng nguyên bản để hướng những linh hồn bị ước định tới cái mục đích mà vì nó, Kṛṣṇa giáng sinh xuống hành tinh này mỗi ngày Brahmā một lần, hay là 8.600.000.000 năm một lần. Mục đích này được trình bày trong “Bhagavad-gītā” và chúng ta cần tiếp nhận nó như nó có, chứ không thì việc cố tìm hiểu “Bhagavad-gītā” và đấng phán dạy Thiên Kinh này, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chỉ là vô nghĩa. Hàng trăm triệu năm trước, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã phán dạy “Bhagavad-gītā” lần đầu tiên cho thần mặt trời. Chúng ta cần tiếp nhận sự kiện này và bằng cách đó nhận thức được ý nghĩa lịch sử của “Bhagavad-gītā” mà không xuyên tạc nó và tin cậy hoàn toàn vào tính uy tín của Kṛṣṇa. Giải thích “Bhagavad-gītā” mà không thể theo ý muốn của Kṛṣṇa là một sự xúc phạm nghiêm trọng, và để không phạm sai lầm này, cần phải hiểu Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao như Arjuna, môn đệ trực tiếp của Kṛṣṇa nhận thức rõ. Nhận thức như vậy về “Bhagavad-gītā” sẽ đem lại phúc lành cho tất cả mọi người, cho phép thực hiện định mệnh của kiếp người.

Phong trào ý thức Kṛṣṇa cần thiết đối với xã hội loài người bởi vì nó đưa ra sự toàn thiện tột bậc của cuộc sống. Điều đó được giải thích đầy đủ trong “Bhagavad-gītā”. Nhưng tiếc thay, những người thích tranh cãi phàm tục lại sử dụng “Bhagavad-gītā” để thúc đẩy những thói quen quỷ quái của mình và làm cho mọi người hiểu sai những nguyên tắc đơn giản của cuộc sống. Mỗi người cần biết rõ về sự vĩ đại của Thượng Đế và vị trí thực sự của chúng sinh. Người nào cũng cần biết rằng chúng sinh là tôi tớ muôn đời muôn kiếp và nếu nó không phụng sự Kṛṣṇa thì nó sẽ phục vụ cho ảo tưởng, sẽ bị điều khiển bởi ba thuộc tính khác nhau của thiên nhiên vật chất và luẩn quẩn vĩnh viễn trong vòng luân hồi sinh tử. Thậm chí cả những người được gọi là nhà māyāvāda đã được giải thoát cũng phải trải qua quá trình ấy. Tri thức này tạo thành một khoa học vĩ đại và mọi chúng sinh cần nắm vững nó vì lợi ích của bản thân.

Đặc biệt là ở Kali-yuga, người ta thường say mê ngoại năng của Kṛṣṇa và sai lầm cho rằng sự gia tăng tiện nghi vật chất sẽ làm cho họ hạnh phúc. Họ không biết hết sức mạnh của năng lượng vật chất hay ngoại năng, nó trói buộc họ bằng những quy luật nghiệt ngã của thiên nhiên vật chất. Chúng sinh thật may mắn được là phần nhỏ bé gắn bó khăng khít với Đấng Tối Cao và chức năng tự nhiên của nó là trực tiếp phục vụ Ngài. Bị mê hoặc bởi ảo tưởng, con người cố trở thành người hạnh phúc bằng đủ mọi hình thức phục vụ cho những giác quan của mình, thế nhưng điều đó chẳng bao giờ làm anh ta thấy hạnh phúc. Thay vì cố làm thỏa mãn những giác quan vật chất của bản thân, anh ta cần làm hài lòng những giác quan của Đấng Tối Cao. Đó chính là sự toàn thiện tột đỉnh của cuộc sống. Đấng Tối Cao mong muốn điều đó và yêu cầu chính điều đó. Mỗi người cần hiểu rõ điểm mấu chốt này của “Bhagavad-gītā” mà phong trào ý thức Kṛṣṇa của chúng tôi đang cố gắng mang đến cho mọi người trên toàn thế giới. Bởi vì chúng tôi không làm lu mờ chủ đề của “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” nên bất cứ người nào thực sự mong muốn thu được ích lợi qua việc nghiên cứu “Bhagavad-gītā”, người đó cần nhờ tới sự giúp đỡ của phong trào ý thức Kṛṣṇa. Chỉ có dưới sự chỉ bảo trực tiếp của Đấng Tối Cao, anh ta mới có thể hiểu được tác phẩm này. Bởi thế chúng tôi tin rằng việc nghiên cứu “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” sẽ mang lại phúc lành tột bậc cho mọi người, và thậm chí cả khi chỉ có một người trở thành tín đồ thực sự của Đấng Tối Cao thì chúng tôi cũng sẽ coi là nỗ lực của chúng tôi đã thành công.
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Phần dẫn luận

oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ
śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ dadāti sva-padāntikam


Con sinh ra trong bóng tối ngu muội và vị thầy tâm linh đã mở mắt cho con bằng ngọn đuốc huệ. Con xin kính cẩn cúi lạy trước đức thầy.

Khi nào thì Đức Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, người nhận về mình sứ mạng hoàn thành ước nguyện của Đức Caitanya ở thế giới vật chất này mới ban cho con chốn nương náu nơi gót sen của mình?

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca


Con xin phủ phục dưới chân sen của đức thầy tinh thần của con, của tất cả các vị vaiṣṇava và xin bày tỏ lòng thành kính vô biên của mình. Con xin kính cẩn cúi lạy trước chân sen của Đức Śrīla Rūpa Gosvāmī và anh của ngài là Đức Sanātana Gosvāmī, cũng như trước Đức Raghunātha Dāsa, Raghunātha Bhaṭṭa, Đức Gopāla Bhaṭṭa và Đức Jīva Gosvāmī. Con xin dâng lòng thành kính vô biên của mình lên Đức Thế Tôn Kṛṣṇa Caitanya và Đức Thế Tôn Nityānanda cũng như với Đức Advaita Ācārya, Đức Gadādhara, Đức Śrīvāsa và các vị phụ tá khác. Con xin kính cẩn cúi lạy Śrīmatī Rādhārāṇī và Śrī Kṛṣṇa cùng bạn chí thân của các Ngài là Śrī Lalitā và Viśākhā.

he kṛṣṇa karuṇā-sindho dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta rādhā-kānta namo 'stu te


Lạy Đức Kṛṣṇa kính yêu của con, Ngài là bạn của những kẻ khốn khổ và là cội nguồn của sáng tạo. Ngài là vị chúa tể của các nàng gopī và là người yêu dấu của Rādhārāṇī. Con xin kính cẩn cúi lạy Ngài.

tapta-kāñcana-gaurāṅgi rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmi hari-priye


Con xin kính cẩn cúi lạy Rādhārāṇī, nữ hoàng của Vṛndāvana, người có nước da thân hình tựa vàng nóng chảy. Nàng là con gái của quốc vương Vṛṣabhānu và là người mà Đức Thế Tôn Kṛṣṇa vô cùng yêu quý.

vāñchā-kalpatarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ


Con xin dâng lòng thành kính vô biên lên tất cả các vị vaiṣṇava, những người hầu tận tụy của Đức Thế Tôn Kṛṣṇa. Tựa cây ước, các vị ấy có thể thực hiện ước nguyện của mỗi người và tràn ngập lòng trắc ẩn với những linh hồn sa ngã.

śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda


Con xin kính cẩn cúi lạy trước Śrī Kṛṣṇa Caitanya, Prabhu Nityānanda, Śrī Advaita, Gadādhara, Śrīvāsa và tất cả những người noi theo con đường phục vụ tận tụy.

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare


“Bhagavad-gītā” còn được biết đến với tên gọi “Gītopaniṣad”. Tác phẩm này là bản chất của tri thức Veda và là một trong những “Upaniṣad” quan trọng nhất của Kinh sách Veda. Tất nhiên là có rất nhiều chú giải bằng tiếng Anh cho “Bhagavad-gītā” và có thể đặt câu hỏi về sự cần thiết phải có thêm cuốn nữa. Có thể giải thích về ấn phẩm này như sau: cách đây không lâu, một phụ nữ Mỹ đã thỉnh cầu tôi giới thiệu bản dịch Anh ngữ của “Bhagavad-gītā” cho bà ta. Dĩ nhiên là ở Mỹ có thể tìm thấy rất nhiều ấn phẩm “Bhagavad-gītā” bằng tiếng Anh, nhưng nghiêm khắc mà nói thì chẳng có cuốn nào trong số những cuốn tôi đã thấy cả ở Mỹ lẫn ở Ấn Độ có thể được gọi là có uy tín bởi vì hầu hết những người chú giải đều bày tỏ ý kiến của cá nhân mình và không đả động gì đến tinh thần của “Bhagavad-gītā” đúng như nguyên bản.

Tinh thần của “Bhagavad-gītā” tự bộc lộ trong “Bhagavad-gītā”. Có thể đưa ra một số so sánh: nếu chúng ta muốn uống một thứ thuốc nào đó thì chúng ta phải tuân theo những chỉ dẫn ở nhãn hiệu. Chúng ta không thể dùng thuốc theo ý kiến cá nhân của chúng ta hay theo hướng dẫn của bạn bè. Chúng ta phải dùng nó theo chỉ dẫn ở nhãn hiệu hay theo đơn của thầy thuốc. Tương tự như vậy, cần xem xét và tiếp nhận “Bhagavad-gītā” theo chỉ dẫn của chính người phán dạy. Người phán dạy “Bhagavad-gītā” là chính Đức Thế Tôn Śrī Kṛṣṇa. Ngài được nhắc đến trên từng trang của “Bhagavad-gītā” như Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Bhagavān. Tất nhiên là từ bhagavān đôi khi được dùng để chỉ bất cứ nhân vật quyền thế nào hay bất cứ vị á thần có quyền lực nào, còn ở đây chắc chắn là từ bhagavān chỉ Đức Thế Tôn Śrī Kṛṣṇa như một nhân vật vĩ đại, nhưng đồng thời chúng ta cần hiểu rõ rằng Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, và đó là điều được tất cả các vị ācārya (vị thầy tinh thần) vĩ đại như Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka Svāmī, Śrī Caitanya Mahāprabhu và nhiều người tinh thông Veda ở Ấn Độ thừa nhận. Chính Đấng Tối Cao cũng xác nhận trong “Bhagavad-gītā” rằng Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao và Ngài được tiếp nhận như Đức Thượng Đế Tối Cao trong “Brahma-saṁhitā” và trong tất cả các tập “Purāṇa”, đặc biệt là trong “Śrīmad-Bhāgavatam” hay còn được gọi là “Bhāgavata Purāṇa” (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Bởi thế nên chúng ta cần tiếp nhận “Bhagavad-gītā” như chính Đức Thượng Đế chỉ giáo.

Ở chương bốn của “Gītā” (4.1-3), Đấng Tối Cao phán bảo:

imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha manur ikṣvākave 'bravīt
evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa
sa evāyaṁ mayā te 'dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam


Ở đây, Đấng Tối Cao nói cho Arjuna biết rằng hệ thống yoga mà “Bhagavad-gītā” miêu tả đầu tiên được truyền cho Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trời giảng giải nó cho Manu, còn Manu thì giảng giải nó cho Ikṣvāku và cứ như thế, người này kể nó cho người kia, hệ thống yoga này được truyền theo hệ chân truyền môn phái. Nhưng nó đã bị mai một cùng với thời gian. Bởi thế nên Đấng Tối Cao phải truyền dạy lại nó, nhưng lần này là cho Arjuna trên chiến địa Kurukṣetra.

Ngài nói với Arjuna rằng Ngài tiết lộ cho chàng bí mật lớn nhất bởi vì Arjuna là bạn và là tín đồ của Ngài. Đấng Tối Cao muốn làm cho mọi người hiểu rằng luận thuyết “Bhagavad-gītā” trước hết được dành cho tín đồ của Ngài. Có ba loại nhà tiên nghiệm là jñānī, yogī và bhakta hay những nhà theo chủ nghĩa vô cá tính, những người luyện thiền định và tín đồ của Đấng Tối Cao. Ở đây Đấng Tối Cao nói rõ với Arjuna rằng Ngài lấy chàng làm người đầu tiên của hệ paramparā, hệ chân truyền môn phái mới bởi vì hệ chân truyền môn phái trước đó đã bị đứt đoạn. Bởi thế nên Đấng Tối Cao quyết định khôi phục lại hệ chân truyền môn phái và nó sẽ truyền đạt tri thức chính xác như khi được Thần Mặt Trời phán truyền cho những người khác và Ngài muốn Arjuna truyền bá lại từ đầu học thuyết của Ngài. Ngài muốn Arjuna trở thành người có uy tín thông hiểu “Gītā”. Do đó, chúng ta thấy “Bhagavad-gītā” đã được truyền dạy cho Arjuna vì Arjuna là tín đồ của Đấng Tối Cao, là môn đệ trực tiếp của Kṛṣṇa và là bạn thân của Ngài. Bởi vậy người hiểu rõ “Bhagavad-gītā” nhất là người có những phẩm chất giống Arjuna. Nói cách khác, anh ta phải là tín đồ và có những mối quan hệ qua lại trực tiếp với Đấng Tối Cao. Chỉ ngay sau khi con người trở thành tín đồ của Đấng Tối Cao, anh ta lập tức có được những mối quan hệ trực tiếp với Ngài. Đó là một chủ đề vô cùng phức tạp, nhưng có thể giải thích ngắn gọn là tín đồ có thể có một trong năm hình thức quan hệ với Đức Thượng Đế Tối Cao là:

1. Có thể là tín đồ ở trạng thái thụ động;

2. Có thể là tín đồ ở trạng thái chủ động;

3. Có thể là tín đồ với tư cách là bạn;

4. Có thể là tín đồ với tư cách là cha hay mẹ;

5. Có thể là tín đồ với tư cách là vợ chồng.

Arjuna có mối quan hệ bạn bè với Đấng Tối Cao. Đương nhiên là tình bạn này khác xa với tình bạn mà chúng ta có ở thế giới vật chất. Đó là tình bạn siêu tuyệt mà không phải ai cũng có được. Tất nhiên, mỗi người đều có những mối quan hệ nào đó với Đấng Tối Cao và chúng được xác định bởi cấp độ toàn thiện của sự phục vụ tận tụy. Trong kiếp sống hiện thời của mình, chúng ta không chỉ quên mất Đức Thượng Đế mà còn quên đi những mối quan hệ vĩnh cửu của chúng ta với Ngài. Mỗi chúng sinh trong số hàng nghìn triệu, hàng tỷ tỷ chúng sinh đều vĩnh viễn có mối quan hệ riêng biệt nào đó với Đấng Tối Cao. Chúng được gọi là svarūpa. Con người có thể phục hồi chúng trong quá trình phục vụ tận tụy và giai đoạn này được gọi là svarūpa-siddhi, sự hoàn thiện vị trí khởi thủy của một người nào đó. Như vậy, Arjuna là một tín đồ và có quan hệ bạn bè với Đấng Tối Cao.

Cần lưu ý xem Arjuna đã tiếp thu “Bhagavad-gītā” ra sao. Điều đó được nói tới ở chương mười (10.12-14):

arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam ādi-devam ajaṁ vibhum
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ svayaṁ caiva bravīṣi me
sarvam etad ṛtaṁ manye yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ vidur devā na dānavāḥ


“Arjuna thưa: Người là Đức Thượng Đế Tối Cao, Người là nơi ở vô thượng, là đấng vô cấu nhiễm, là Chân Lý Tuyệt Đối. Người vĩnh cửu, siêu tuyệt, Người là đấng khởi nguyên, đấng vô sinh, đấng vĩ đại nhất. Tất cả các nhà hiền triết vĩ đại như Nārada, Asita, Devala và Vyāsa đều khẳng định chân lý đó, còn bây giờ thì chính Người tuyên bố với tôi điều ấy. Thưa Kṛṣṇa, tôi tiếp nhận hoàn toàn mọi điều Người nói với tôi là chân lý. Thưa Đức Chí Tôn, cả á thần lẫn quỷ sứ đều không thể hiểu được nhân thân Người”.

Sau khi nghe hết “Bhagavad-gītā” từ Đức Thượng Đế Tối Cao, Arjuna đã tiếp nhận Kṛṣṇa như paraṁ brahma, như Brahman Tối Cao. Chúng sinh nào cũng là Brahman, nhưng sinh linh tối cao hay Đức Thượng Đế Tối Cao là Brahman Tối Cao. Paraṁ dhāma có nghĩa Ngài là sự yên bình tột đỉnh hay vương quốc của tất cả mọi thứ; pavitram có nghĩa là Ngài là đấng tịch tịnh, ô nhiễm vật chất không thể phạm vào Ngài; puruṣam có nghĩa là Ngài là đấng tận hưởng tối cao; śāśvatam là khởi thủy; divyam là siêu nghiệm; ādi-devam tức là Đức Thượng Đế Tối Cao; ajam là vô sinh và vibhum là vĩ đại nhất.

Có thể nghĩ là Arjuna đã nói với Kṛṣṇa tất cả những điều ấy để phinh nịnh Ngài vì Kṛṣṇa là bạn của Arjuna, nhưng để sự nghi ngờ như vậy không nảy sinh trong lòng độc giả của “Bhagavad-gītā”, Arjuna đã củng cố những lời ngợi ca này ở câu thơ sau khi nói rằng không chỉ có chàng mà cả các nhà hiền triết vĩ đại đầy uy tín như Nārada, Asita, Devala, Vyāsadeva và các vị khác cũng đều công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Đó là những nhân vật vĩ đại đã truyền bá tri thức Veda như nó được tất cả các vị ācārya tiếp nhận. Bởi thế nên Arjuna mới thưa với Kṛṣṇa rằng chàng tiếp thu mọi lời phán bảo của Ngài như sự toàn thiện hoàn toàn. Sarvam etad ṛtaṁ manye — “Tôi tiếp thu tất cả lời Người như chân lý”. Arjuna cũng nói rằng hiểu được Đấng Tối Cao là điều vô cùng khó và điều đó nó là khó thậm chí đối với cả các vị á thần vĩ đại. Điều đó có nghĩa là kể cả những nhân vật tài giỏi hơn con người cũng không thể hiểu được Ngài. Vậy thì làm sao con người có thể hiểu được Śrī Kṛṣṇa khi chẳng trở thành tín đồ của Ngài?

Bởi vậy người đọc “Bhagavad-gītā” phải ở trạng thái khiêm nhường. Không được nghĩ rằng anh ta ngang hàng với Thượng Đế cũng như không được coi Kṛṣṇa là người phàm trần hay thậm chí là người cực kỳ vĩ đại. Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Bởi vậy phù hợp với những điều khẳng định của “Bhagavad-gītā” hay của Arjuna, người cố gắng tìm hiểu “Bhagavad-gītā” chúng ta cần tiếp nhận Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao dù chỉ là về mặt lý luận và chỉ với tinh thần khiêm nhường này, chúng ta mới có thể hiểu được “Bhagavad-gītā”. Khó mà hiểu được bí ẩn vĩ đại của “Bhagavad-gītā” nếu không đọc tác phẩm này với lòng phục thuận.

Vậy “Bhagavad-gītā” là gì? Mục đích của Thánh điển này là cứu vớt nhân loại khỏi ngu muội của sự tồn tại vật chất. Người nào cũng thường xuyên vấp phải vô vàn khó khăn như Arjuna đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi phải tham chiến ở Kurukṣetra. Arjuna đã chịu quy phục Kṛṣṇa sau khi nghe “Bhagavad-gītā”. Không chỉ có Arjuna mà người nào trong chúng ta cũng tràn ngập những nỗi lo của cuộc sống vật chất. Bản thân sự tồn tại của chúng ta đang diễn ra trong tình trạng không tồn tại. Thực ra, chúng ta không có định mệnh thôi tồn tại. Sự tồn tại của chúng ta là vĩnh cửu. Nhưng bằng cách nào đó chúng ta bị hãm vào asat. Asat có nghĩa là “cái không có”.

Trong muôn vàn người khốn khổ chỉ có một số ít người thực sự đặt câu hỏi về tình thế của mình, hỏi xem họ là ai và vì sao cuộc sống của họ lại đầy khó khăn và v.v... Nếu con người chẳng thức tỉnh, chẳng đặt câu hỏi vì sao anh ta phải chịu khổ đau và anh ta muốn thoát khỏi những nỗi khổ đau ấy thì hoàn toàn chẳng nên coi anh ta là con người. Kiếp người được bắt đầu khi những câu hỏi như vậy bừng tỉnh trong tâm trí anh ta. Trong “Brahma-sūtra” điều đó được gọi là brahma-jijñāsā. Athāto brahma-jijñāsā. Bất kỳ hoạt động nào của con người cũng bị coi là vô nghĩa nếu anh ta không đặt câu hỏi về bản chất của Đấng Tuyệt Đối. Bởi thế nên những người bắt đầu hỏi mình: vì sao họ đau khổ hay họ từ đâu đến và họ sẽ đi về đâu sau khi chết là những người có thể hiểu được “Bhagavad-gītā”. Môn đệ thành tâm cũng phải có niềm tin sắt đá vào Đức Thượng Đế Tối Cao. Arjuna là một môn đệ như thế.

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa xuống phàm trần chủ yếu là để lập lại mục đích chân chính của cuộc sống khi con người quên mất nó. Ngay cả lúc ấy, trong muôn vàn người tỉnh ngộ, có thể chỉ có một người thực sự thấu hiểu vị trí của mình và “Bhagavad-gītā” được dạy cho anh ta. Thật ra, tất cả chúng ta đều bị con yêu vô minh ám ảnh, nhưng Đấng Tối Cao vô cùng từ tâm với chúng sinh, đặc biệt là với loài người. Bởi thế cho nên Ngài mới phán dạy “Bhagavad-gītā” sau khi biến anh bạn Arjuna của Mình thành môn đệ của Mình.

Là bạn của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, Arjuna vô cùng mẫn tuệ, nhưng chàng lại lâm vào tình trạng ngu muội ở chiến địa Kurukṣetra chính là để hỏi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa về các vấn đề của cuộc sống và để Đức Chí Tôn có thể giải quyết những vấn đề đó vì lợi ích của thế hệ tương lai của loài người và hướng đạo cho đời họ. Khi đó, con người có thể hành động một cách phù hợp và hoàn thành được sứ mệnh của kiếp người.

Nội dung của “Bhagavad-gītā” cho phép thấu hiểu năm vấn đề cơ bản. Trước hết, Thánh điển này giải thích khoa học về Thượng Đế và sau đó là về vị trí thực sự của chúng sinh, của các jīva. Īśvara là đấng điều khiển và kiểm soát tất cả các chúng sinh, còn các chúng sinh là những kẻ chịu sự kiểm soát. Nếu chúng sinh nói rằng nó không nằm trong sự kiểm soát, rằng nó được tự do thì quả là nó bị mất trí. Ít nhất thì trong cuộc sống bị ước định của mình, chúng sinh cũng bị kiểm soát về mọi mặt. Do đó, trong “Bhagavad-gītā” chúng ta giao thiệp với īśvara, đấng trị vì tối cao và với các jīva, các chúng sinh chịu sự điều khiển. Ở đấy cũng bàn tới prakṛti (thiên nhiên vật chất), thời gian (thời hạn tồn tại của cả vũ trụ hay sự biểu hiện của thiên nhiên vật chất) và karma (sự hoạt động). Thế giới vũ trụ đầy những hoạt động muôn màu muôn vẻ. Tất thảy chúng sinh đều bị lối kéo vào đủ loại hoạt động. Từ “Bhagavad-gītā”, chúng ta cần hiểu là có Thượng Đế, có các chúng sinh, có prakṛti, có biểu hiện vũ trụ nằm dưới sự kiểm soát của thời gian và các hình thức hoạt động của chúng sinh.

Từ năm vấn đề cơ bản này của “Bhagavad-gītā”, chúng ta nhận thấy là Đấng Tối Cao hay Kṛṣṇa, hay Brahman, hay đấng trị vì tối cao, hay Paramātmā — có thể dùng bất cứ cái tên nào chúng ta thích — là đấng vĩ đại nhất trong tất cả. Các chúng sinh có tích chất giống đấng trị vì tối cao. Nhưng Đấng Tối Cao kiểm soát toàn bộ biểu hiện của thiên nhiên vật chất không loại trừ biểu hiện nào và điều này sẽ được giải thích ở các chương sau của “Bhagavad-gītā”. Thiên nhiên vật chất không tồn tại độc lập. Nó hoạt động dưới sự điều khiển của Đấng Tối Cao. Như Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán bảo: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — “Thiên nhiên vật chất này hoạt động dưới sự điều khiển của Ta”. Khi chúng ta thấy những điều kỳ diệu diễn ra trong thiên nhiên vũ trụ thì chúng ta cần biết rằng đằng sau biểu hiện vũ trụ đó là nhà điều hành. Không có sự điều khiển thì chẳng có gì có thể được biểu hiện. Chúng ta quả sẽ là những kẻ ấu trĩ nếu như chẳng lưu tâm tới người điều khiển. Ví dụ như đứa trẻ nhỏ có thể nghĩ rằng chiếc xe hơi là một vật kỳ diệu bởi vì nó có thể tự chạy mà chẳng cần tới ngựa hay bất cứ súc vật nào kéo, còn người lớn thì biết rõ cơ cấu của xe hơi. Anh ta biết rằng bao giờ cũng có con người, người lái xe ở đằng sau cỗ máy ấy. Tương tự như vậy, Đấng Tối Cao là người lái và nhờ vào thao tác của Ngài mà mọi sự chuyển động. Ở những chương sau chúng ta sẽ rõ là các jīva hay các chúng sinh được Thượng Đế nhận là những phần nhỏ bé gắn bó khăng khít với Ngài. Tương tự như một cái váy vàng cũng là vàng, một giọt nước biển cũng mặn, chúng ta, những chúng sinh, những phần không thể tách rời của đấng điều khiển tối cao, của īśvara, hay của Bhagavān, của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa có tất cả mọi phẩm chất của Đấng Tối Cao, nhưng với số lượng vô cùng ít ỏi bởi vì chúng ta là những īśvara nhỏ bé, những kẻ phục tùng vị chúa īśvara. Chúng ta cố kiểm soát thiên nhiên, hiện giờ chúng ta đang cố kiểm soát vũ trụ hay các hành tinh và chúng ta có khát vọng này là bởi vì nó có ở Kṛṣṇa. Nhưng mặc dù con người có khuynh hướng thống trị thiên nhiên vật chất, anh ta vẫn phải nhận thức rõ rằng anh ta không phải là nhà cầm quyền tối cao. Điều này cũng được giải thích trong “Bhagavad-gītā”.

Vậy thì thiên nhiên vật chất là gì? Trong “Gītā” nó được định nghĩa là prakṛti cấp thấp, thiên nhiên cấp thấp. Chúng sinh được định nghĩa là prakṛti cấp cao. Dù là cấp thấp hay cấp cao thì bao giờ prakṛti cũng ở dưới sự kiểm soát. Prakṛti mang tính nữ và nó chịu sự kiểm soát của Đấng Tối Cao như hoạt động của người vợ nằm dưới sự kiểm soát của người chồng. Bao giờ prakṛti cũng ở vị trí phục tùng, còn Đấng Tối Cao thì điều khiển nó. Cả chúng sinh lẫn thiên nhiên vật chất đều chịu sự khống chế, sự kiểm soát của Đấng Tối Cao. Theo “Gītā”, mặc dù chúng sinh là những phần không tách rời của Đấng Tối Cao, chúng được coi là prakṛti. Khổ thơ thứ năm, chương bảy của “Bhagavad-gītā” có nói rõ điều đó: apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām / jīva-bhūtām — thiên nhiên vật chất này là prakṛti cấp thấp của Ta, còn trên nó là một prakṛti khác, là jīva-bhūtām, chúng sinh.

Thiên nhiên vật chất được tạo thành bởi ba thuộc tính là hiền tính, dục tính và vô minh tính. Trên ba thuộc tính này là thời gian vĩnh cửu và sự kết hợp của ba thuộc tính thiên nhiên dưới sự kiểm soát của thời gian vĩnh cửu tạo nên những hoạt động gọi là karma. Những hoạt động đó được chúng ta thực hiện từ thủa xa xưa và chúng ta chịu khổ hay được sướng vì những thành quả của chúng. Ta lấy ví dụ, giả sử tôi là một nhà doanh nghiệp, tôi lao động cần cù và khôn khéo và tích cóp được nhiều tiền. Trong trường hợp này, tôi hưởng thành quả do hoạt động của mình mang lại. Nhưng giả sử sau đó tôi bị mất toàn bộ cả vốn lẫn lãi trong một vụ kinh doanh nào đó thì tôi sẽ bị khổ đau vì chúng. Tương tự như vậy, trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, chúng ta cũng hoặc là tận hưởng thành quả hoạt động của mình, hoặc là phải chịu khổ sở vì chúng. Cái đó được gọi là karma.

Īśvara (Đấng Tối Cao), jīva (chúng sinh), prakṛti (thiên nhiên), kāla (thời gian vĩnh cửu) và karma (nghiệp) — tất cả những vấn đề này đều được giải thích trong “Bhagavad-gītā”. Trong năm thứ này thì Đấng Tối Cao, chúng sinh, thiên nhiên vật chất và thời gian là vĩnh cửu. Biểu hiện của prakṛti có thể là nhất thời, nhưng nó không phải là nguỵ tạo. Một số nhà triết học nói rằng sự biểu hiện của thiên nhiên vật chất là giả, nhưng theo triết lý của “Bhagavad-gītā” hay triết lý của các vị vaiṣṇava thì không phải là như vậy. Biểu hiện của thế giới không bị coi là nguỵ mà được coi là thật, nhưng nó chỉ nhất thời. Có thể ví nó như đám mây bay trên bầu trời hay như mùa mưa đến tưới tắm cho lúa. Mùa mưa chấm dứt, mây bay đi và lúa má được muôi dưỡng bởi mưa mùa giờ lại khô héo. Tương tự như vậy, biểu hiện vật chất chiếm chỗ trong một khoảng thời gian nào đó, lưu lại ít lâu rồi biến mất. Đó là hoạt động của prakṛti. Nhưng chu kỳ này tiếp diễn mãi mãi. Vì thế prakṛti là vĩnh cửu; gọi nó là nguỵ tạo là không đúng. Đấng Tối Cao nói nó là “prakṛti của Ta”. Thiên nhiên vật chất này là năng lượng phân lập của Đấng Tối Cao giống như chúng sinh cũng là năng lượng của Đấng Tối Cao, nhưng không tách rời mà gắn bó khăng khít muôn thủa. Vậy là Đấng Tối Cao, chúng sinh, thiên nhiên vật chất và thời gian có quan hệ qua lại với nhau và đều là vĩnh cửu. Còn khái niệm khác — karma thì không vĩnh cửu. Ngọn nguồn ảnh hưởng của karma có thể là từ ngàn đời. Chúng ta chịu khổ hay sướng là do kết quả những việc làm của mình từ thủa xa xưa, nhưng chúng ta có thể thay đổi karma của mình hay các kết quả hoạt động của mình và sự thay đổi đó phụ thuộc vào sự hoàn thiện của tri thức chúng ta. Chúng ta bị lôi kéo vào đủ mọi hình thức hoạt động. Chúng ta không biết cần phải làm gì để thoát khỏi tác động của nghiệp báo của mình, nhưng điều này được giải thích cặn kẽ trong “Bhagavad-gītā”.

Vị trí của īśvara, Đức Thượng Đế Tối Cao chính là vị trí của ý thức cao nhất. Jīva hay chúng sinh, những phần nhỏ bé gắn bó khăng khít với Đấng Tối Cao cũng có ý thức. Cả chúng sinh, cả thiên nhiên vật chất đều được coi là prakṛti, là năng lượng của Đấng Tối Cao, nhưng chỉ có một trong số chúng, jīva là có ý thức. Prakṛti kia vô ý thức. Sự khác nhau nằm ở đó.

Jīva-prakṛti được coi là cấp cao bởi vì nó có ý thức tựa như ý thức của Thượng Đế. Song ý thức của Thượng Đế là tối cao và không nên khẳng định rằng jīva hay các chúng sinh cũng có ý thức tối cao. Chúng sinh không thể có được ý thức tối cao dù nó có hoàn thiện tới cấp độ nào đi chăng nữa và học thuyết khẳng định rằng đấy là điều có thể là một học thuyết sai lầm. Chúng sinh có ý thức, nhưng đó là ý thức không toàn thiện và không phải là ý thức tối cao.

Sự khác nhau giữa jīva và īśvara sẽ được giải thích ở chương thứ mười ba của “Bhagavad-gītā”. Đấng Tối Cao là kṣetra-jña — đấng có ý thức như chúng sinh, nhưng chúng sinh chỉ ý thức được cơ thể của cá nhân nó, trong khi đó Đấng Tối Cao ý thức được tất cả mọi cơ thể. Bởi vì Ngài ngự trị trong trái tim mỗi chúng sinh nên Ngài biết hết mọi biến động về tinh thần của từng jīva riêng biệt. Chúng ta không được quên điều đó. Ở đây cũng giải thích rằng Paramātmā, Đức Thượng Đế Tối Cao sống ở trong tim mỗi chúng sinh với tư cách là īśvara, người kiểm soát và rằng Ngài chỉ giáo cho mọi chúng sinh hành động theo ước nguyện của chúng. Chúng sinh quên mất nó cần phải làm gì. Lúc đầu nó định hành động theo cách thức nào đấy, rồi sau đó nó bị rối ren trong karma của mình. Sau khi bỏ lại kiểu thân thể này, nó nhập vào cơ thể khác tựa như chúng ta mặc và cởi quần áo. Khi lang bạt như vậy từ cơ thể này sang cơ thể khác, linh hồn phải chịu khổ đau bởi hậu quả của những việc làm ở quá khứ của mình. Chúng sinh có thể thoát khỏi chúng khi nó ở trong hiền tính, khi nó luôn tỉnh táo và hiểu rằng nó cần phải làm gì để đạt mục đích đó. Nếu nó hành động như vậy thì toàn bộ tác động và nghiệp báo những việc làm trong quá khứ của nó sẽ được thay đổi. Do đó, karma không vĩnh cửu. Bởi thế mà chúng ta nói rằng trong số năm đối tượng (īśvara, jīva, prakṛti, thời gian và karma) thì bốn cái là vĩnh cửu, còn một cái là nhất thời.

Đấng īśvara mang ý thức thù thắng giống chúng sinh ở chỗ cả ý thức của Đấng Tối Cao lẫn của chúng sinh đều siêu nghiệm. Cho rằng ý thức được sản sinh nhờ sự kết hợp của vật chất là không đúng. Đó là quan niệm sai lầm. “Bhagavad-gītā” không công nhận học thuyết khẳng định rằng ý thức được phát triển dưới những điều kiện vật chất nhất định. Ý thức có thể bị phản ánh một cách sai lạc dưới lớp phủ của điều kiện vật chất, giống như ánh sáng chiếu qua lớp kính màu có thể dường như là nó mang một màu nào đó, còn ý thức của Đấng Tối Cao thì không bị sa vào ảnh hưởng của vật chất. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán bảo: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ. Khi Ngài giáng sinh ở vũ trụ vật chất, ý thức của Ngài không chịu sự tác động vật chất. Nếu mà Ngài bị tác động thì Ngài đã chẳng thể nói về những điều siêu tuyệt như Ngài làm trong “Bhagavad-gītā”. Người có ý thức chưa thoát khỏi ô nhiễm vật chất không thể nói được điều gì về thế giới siêu nghiệm. Do đó, Đấng Tối Cao không bao giờ bị ô nhiễm vật chất, còn ý thức hiện thời của chúng ta thì đang bị vật chất làm ô nhiễm.

“Bhagavad-gītā” dạy rằng chúng ta cần thanh tẩy cái ý thức bị ô nhiễm bởi vật chất đó. Với ý thức trong sạch, hành động của chúng ta sẽ phù hợp với ý muốn của đấng īśvara và điều đó sẽ làm chúng ta trở thành người hạnh phúc. Cho rằng chúng ta phải chấm dứt mọi hoạt động là điều sai lầm, đúng ra là chúng ta cần tẩy rửa nó khỏi mọi ô nhiễm và hoạt động này sẽ được gọi là bhakti. Hoạt động trên tinh thần bhakti có thể dường như là bình thường, nhưng thực ra nó thoát khỏi mọi ô nhiễm. Người dốt nát tưởng tín đồ hành động hay làm việc như người bình thường, nhưng kẻ tối dạ với vốn tri thức nghèo nàn đó không biết rằng các hoạt động của tín đồ hay của Đấng Tối Cao không bị ô nhiễm bởi ý thức không lành mạnh hay bởi vật chất. Chúng siêu tuyệt đối với ba thuộc tính thiên nhiên. Song, chúng ta cần biết rằng hiện thời ý thức của chúng ta đang bị ô nhiễm.

Khi chúng ta bị ô nhiễm vật chất, chúng ta trở thành những kẻ bị chế định. Ý thức sai lầm xuất hiện bởi quan niệm cho rằng con người chính là sản phẩm của thiên nhiên vật chất. Cái đó được gọi là “nguỵ ngã”. Người nào suy nghĩ dựa trên cơ sở quan niệm nhục thể, người đó không thể hiểu được vị trí của mình. “Bhagavad-gītā” được dạy cho Arjuna nhằm mục đích giải thoát con người khỏi quan niệm nhục thể về cuộc sống và Arjuna đã đặt mình vào vị trí này để tiếp thu tri thức từ Đấng Tối Cao. Con người cần thoát khỏi quan niệm nhục thể về cuộc sống: đó là hoạt động mở đầu của nhà tiên nghiệm. Người nào muốn được giải thoát, trước hết người đó cần biết rằng anh ta không phải là thân xác vật chất này. Mukti hay sự giải thoát có nghĩa là thoát khỏi ý thức vật chất. “Śrīmad-Bhāgavatam” có nêu định nghĩa về sự giải thoát như sau: muktir hitvānyathā-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ — mukti tức là sự thoát khỏi ý thức bị ô nhiễm của thế giới vật chất này và ở trong ý thức trong sạch. Tất cả những lời răn dạy của “Bhagavad-gītā” đều nhằm thức tỉnh ý thức trong sạch đó và vì thế mà ở phần kết của “Bhagavad-gītā”, Kṛṣṇa có hỏi Arjuna là giờ đây ý thức của chàng đã được thanh tẩy hay chưa. Có thể coi là ý thức đã được thanh tẩy khi con người hành động phù hợp với những lời chỉ giáo của Đấng Tối Cao. Đó là kết quả toàn vẹn và là bản chất của ý thức đã được thanh tẩy. Ý thức đã có trong chúng ta bởi vì chúng ta là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao, nhưng chúng ta vốn ở dưới ảnh hưởng của những thuộc tính cấp thấp. Còn Đấng Tối Cao, người là Đức Thượng Đế thì không bao giờ bị sa vào ảnh hưởng này. Đó là sự khác nhau giữa Đấng Tối Cao và linh hồn bị ước định.

Ý thức là gì? Ý thức tức là “tôi là”. Vậy “tôi” là gì? Trong ý thức bị ô nhiễm thì “tôi là” có ý là “Tôi là chủ nhân của tất cả những gì tôi thấy. Tôi là người được hưởng tất cả những thứ đó”. Thế giới xoay vần sao để chúng sinh nào cũng cho rằng nó là chủ nhân và là người tạo lập thế giới. Ý thức vật chất có hai đặc điểm tâm lý: đặc điểm thứ nhất là con người nghĩ rằng anh ta sáng tạo, đặc điểm thứ hai là anh ta cho rằng anh ta đang hưởng thụ. Nhưng trên thực tế, Đấng Tối Cao vừa là đấng sáng tạo vừa là đấng tận hưởng, còn chúng sinh, phần gắn liền với Đấng Tối Cao thì chẳng sáng tạo cũng chẳng hưởng thụ, nó chỉ hợp tác mà thôi. Nó được tạo ra và để đem lại khoái lạc. Ví dụ như linh kiện của cái máy hợp tác với cả cỗ máy; bộ phận cơ thể phối hợp với toàn bộ cơ thể. Tay, chân, mắt và v.v... đều là những bộ phận của cơ thể, nhưng chúng hoàn toàn không biết hưởng thụ. Dạ dầy là kẻ hưởng thụ. Chân đi, tay mang thức ăn, răng nhai và mọi bộ phận của cơ thể đều bị cuốn hút vào hoạt động nhằm làm thỏa mãn cái dạ dầy bởi vì dạ dầy là cơ quan chính nuôi dưỡng cơ thể. Bởi thế tất cả đều được đưa cho dạ dầy. Khi chăm cây người ta tưới vào gốc của nó và người ta nuôi cơ thể bằng cách đưa thức ăn vào dạ dầy. Để duy trì cơ thể ở trạng thái bình thường, mọi bộ phận của cơ thể phải phối hợp hoạt động để nuôi dưỡng dạ dầy. Tương tự như vậy, Đấng Tối Cao chính là đấng hưởng lạc và đấng sáng tạo, còn chúng ta, những chúng sinh phụ thuộc thì được dành vào việc cộng tác để làm Ngài mãn nguyện. Thực ra, mối quan hệ qua lại này giúp chúng ta giống hệt việc thức ăn được dạ dầy hấp thụ giúp cho toàn bộ những phần còn lại của cơ thể. Nếu cái tay quyết định lấy thức ăn cho mình thay vào việc đưa cho dạ dầy thì nó sẽ chẳng được mãn nguyện. Nhân vật trung tâm của tạo hóa và sự hưởng lạc chính là Đấng Tối Cao, còn chúng sinh chỉ là người cộng tác. Nhờ sự cộng tác này mà chúng được hưởng lạc. Mối quan hệ qua lại giữa ông chủ và kẻ đầy tớ cũng vậy. Nếu ông chủ hoàn toàn hài lòng thì kẻ tôi tớ cũng được mãn nguyện. Tương tự như vậy, Đấng Tối Cao phải được hài lòng mặc dù khuynh hướng trở thành đấng sáng tạo và đấng tận hưởng thế giới vật chất vốn có sẵn ở chúng sinh vì nó có ở Đấng Tối Cao, đấng sáng tạo ra thế giới vũ trụ thị hiện.

Do đó, chúng ta sẽ thấy trong “Bhagavad-gītā” một chỉnh thể trọn vẹn bao gồm đấng trị vì tối cao, các chúng sinh bị kiểm soát, thế giới vũ trụ, thời gian vĩnh hằng và karma hay nghiệp và toàn bộ lời giải thích về tất cả những thứ đó. Tất cả những thứ đó trong sự hoàn chỉnh của mình tạo thành chỉnh thể vẹn toàn và chỉnh thể trọn vẹn này được gọi là Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Chỉnh thể vẹn toàn và Chân Lý Tuyệt Đối toàn thiện là Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa. Mọi biểu hiện đều do các năng lượng khác nhau của Ngài tạo ra. Ngài là chỉnh thể toàn vẹn.

Trong “Gītā” cũng giải thích rằng Brahman vô cá tính cũng phụ thuộc vào Đấng Tối Cao toàn thiện (brahmaṇo hi pratiṣṭhāham). Brahman được giải thích một cách tỉ mỉ hơn trong “Brahma-sūtra” như ánh sáng mặt trời. Brahman vô cá tính chính là những tia sáng tỏa ra từ Đức Thượng Đế Tối Cao, là nhận thức không trọn vẹn về chỉnh thể tuyệt đối giống như quan niệm về Paramātmā. Ở chương mười lăm, chúng ta sẽ biết rằng Đức Thượng Đế Tối Cao, Puruṣottama cao hơn cả Brahman vô cá tính lẫn nhận thức cục bộ về Paramātmā. Đức Thượng Đế Tối Cao được gọi là sac-cid-ānanda-vigraha. “Brahma-saṁhitā” được bắt đầu như sau: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam — “Govinda, Kṛṣṇa là căn nguyên của mọi căn nguyên. Ngài là cội nguồn khởi nguyên và Ngài chính là hình dạng của vĩnh hằng, tri thức và phúc lạc”. Nhận thức Brahman vô cá tính là nhận thức về phương diện sat của Ngài. Nhận thức Paramātmā là nhận thức về đặc tính cit (tri thức vĩnh cửu). Nhưng nhận thức về Đức Thượng Đế, Kṛṣṇa là sự thấu hiểu toàn bộ các phương diện siêu nghiệm là sat, cit và ānanda (vĩnh cửu, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc) trong vigraha (hình dạng) hoàn chỉnh.

Những người kém hiểu biết cho Chân Lý Tối Cao là vô bản sắc, nhưng Ngài là một cá thể siêu nghiệm và điều đó được khẳng định trong tất cả các śāstra (Kinh Veda). Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (“Kaṭha Upaniṣad”, 2.2.13). Bởi vì tất cả chúng ta đều là những chúng sinh riêng biệt và có tính cá thể của mình nên rút cục, Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao cũng là một cá thể và nhận thức về Đức Thượng Đế là nhận thức về mọi phương diện siêu nghiệm của Ngài trong hình dạng vẹn toàn của Ngài. Chính thể vẹn toàn không vô định hình. Nếu như Ngài vô hình tướng hay nếu Ngài kém cỏi hơn cái gì đó thì Ngài đã chẳng thể là chính thể vẹn toàn. Chính thể vẹn toàn phải có tất cả những gì có trong giới hạn kinh nghiệm của chúng ta và những gì nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm của chúng ta chứ không thì Ngài đã chẳng thể là vẹn toàn.

Chính thể vẹn toàn, Đức Thượng Đế có quyền năng vô tận (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate). “Bhagavad-gītā” cũng giải thích việc Kṛṣṇa thể hiện những quyền năng khác nhau của Mình ra sao. Thế giới thị hiện này hay thế giới vật chất mà chúng ta đang sống cũng tự hoàn thiện bởi vì theo triết học sāṅkhya, hai mươi bốn thành tố mà vũ trụ vật chất là biểu hiện nhất thời của chúng hoàn toàn có khả năng tạo ra đầy đủ các nguồn dự trữ cần thiết để duy trì sự tồn tại của vũ trụ này. Ở đây chẳng có cái gì từ bên ngoài, cũng như chẳng thiếu gì cả. Biểu hiện này được năng lượng của chính thể tối cao ấn định thời gian và khi thời gian đó trôi qua thì những biểu hiện nhất thời này sẽ bị hủy diệt phù hợp với cơ cấu toàn thiện của chính thể vẹn toàn. Những phần vẹn toàn nhỏ bé được gọi là các chúng sinh có mọi khả năng tìm hiểu chính thể và mọi thể loại không hoàn hảo nảy sinh đều là do tri thức không đầy đủ về chính thể vẹn toàn. Nhưng “Bhagavad-gītā” chứa đựng tri thức toàn thiện của đạo lý Veda.

Toàn bộ tri thức Veda toàn thiện, không hề sai lạc và người Ấn Độ giáo tiếp thu nó đúng như nó có. Ví dụ như phân bò là phân súc vật và theo smṛti hay theo các quy định của Veda, người nào lỡ chạm phải phân súc vật thì phải tắm rửa ngay. Nhưng trong các tập Kinh Veda, phân bò lại được coi là tác nhân khử nhiễm. Có thể thấy rằng đấy là sự mâu thuẫn, nhưng bởi vì đó là quy định của Veda nên cần phải chấp nhận nó và khi tuân thủ, con người sẽ không phạm sai lầm. Và trên thực tế, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng phân bò có tất cả các đặc tính khử trùng. Do đó, tri thức Veda vô cùng toàn thiện bởi nó cao hơn hẳn những hoài nghi và sai lầm, còn “Bhagavad-gītā” là tinh hoa của toàn bộ tri thức Veda.

Tri thức Veda không do những chúng sinh không toàn thiện truyền dạy. Công việc nghiên cứu của chúng ta là không toàn thiện bởi vì chúng ta nghiên cứu các đối tượng dựa vào các giác quan không hoàn hảo. Chúng ta cần tiếp thu tri thức toàn thiện được truyền dạy cho chúng ta theo paramparā (hệ chân truyền môn phái) như trong “Bhagavad-gītā” có khẳng định. Chúng ta cần lĩnh hội tri thức từ nguồn gốc đúng đắn nằm trong paramparā khởi điểm từ vị thầy tinh thần tối cao là chính Đấng Tối Cao và tri thức được truyền từ Ngài theo chuỗi các vị thầy tinh thần. Arjuna, học trò của Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa tiếp thu tất cả những lời Ngài nói không hề có sự phản đối. Không nên tiếp thu phần này của “Bhagavad-gītā”, còn phần khác thì bác bỏ. Không. Chúng ta cần lĩnh hội “Bhagavad-gītā” không cần lý giải, không bỏ qua điều gì và không can thiệp vào nội dung cơ bản của Thiên Kinh này theo ý thích bất thường của mình. “Gītā” phải được tiếp nhận như sự trình bầy hoàn hảo nhất của tri thức Veda. Tri thức Veda được tiếp thu từ những nguồn gốc tiên nghiệm và những lời đầu tiên của nó là do chính Đấng Tối Cao phán bảo. Lời phán bảo của Đấng Tối Cao được gọi là apauruṣeya; nghĩa là chúng khác với lời mà người phàm trần có bốn nhược điểm có thể nói ra. Người phàm trần 1) nhất định phạm sai lầm, 2) nhất định chịu tác động của ảo tưởng, 3) vốn hay lừa dối những người khác và 4) bị hạn chế bởi các giác quan không toàn thiện. Với bốn nhược điểm này, con người không thể đưa ra được thông tin hoàn hảo về tri thức toàn diện.

Tri thức Veda không do những chúng sinh không toàn thiện truyền dạy. Nó được truyền vào tim Thần Brahmā, sinh linh được sáng tạo đầu tiên, đến lượt mình, Brahmā truyền lại nguyên tri thức đó cho con trai mình và các môn đệ của mình đúng như thần đã lĩnh hội nó từ Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao là pūrṇam, đấng tận thiện tận mỹ và Ngài không thể bị trở thành đối tượng tác động của các quy luật của thiên nhiên vật chất. Bởi thế con người cần đủ sáng suốt để hiểu rằng Đấng Tối Cao là vị chủ nhân duy nhất của vạn vật trong vũ trụ và rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa khởi thủy, là đấng sinh thành của Thần Brahmā. Ở chương mười một, Đấng Tối Cao được gọi là prapitāmaha bởi vì Brahmā được gọi là pitāmaha, tổ phụ, còn Đức Thượng Đế là đấng sinh tạo của tổ phụ. Bởi thế chẳng ai được tuyên bố rằng anh ta là chủ nhân của bất cứ thứ gì; con người chỉ được tiếp nhận những thứ Thượng Đế ban cho để duy trì cuộc sống của anh ta mà thôi.

Có nhiều ví dụ chỉ cho chúng ta thấy cách cần sử dụng những thứ Thượng Đế ban cho chúng ta. Điều này cũng được giải thích trong “Bhagavad-gītā”. Lúc đầu Arjuna quyết định là chàng sẽ không tham chiến trong trận Kurukṣetra. Đó là quyết định riêng của chàng. Arjuna thưa với Đấng Tối Cao rằng chàng không thể tận hưởng vương quốc sau khi giết thân quyến của mình. Quyết định này được dựa trên cơ sở quan niệm nhục thể, chàng nghĩ rằng thân xác chàng chính là chàng và rằng thân xác của những người thân là anh em của chàng, là các cháu, là những người anh em rể và v.v... của chàng. Do đó, chàng muốn thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác mình. Đấng Tối Cao phán dạy “Bhagavad-gītā” chính là để sửa đổi quan điểm này và cuối cùng, khi quyết định chiến đấu dưới sự chỉ bảo của Đấng Tối Cao, Arjuna thưa: kariṣye vacanaṁ tava — “Tôi sẽ làm theo lời Người”.

Con người sống ở trên đời này không phải là để sinh sự, cãi cọ như mèo và chó. Anh ta cần có đủ sáng suốt để hiểu tầm quan trọng của kiếp người và không xử sự như súc sinh tầm thường. Con người cần hiểu rõ mục đích của cuộc đời mình và lời chỉ bảo này được nêu trong toàn bộ các tác phẩm Veda mà cốt lõi của nó được thâu tóm trong “Bhagavad-gītā”. Kinh sách Veda dành cho con người chứ không phải là cho loài vật. Giống vật này có thể giết giống vật khác mà không hề bị coi là phạm tội, còn nếu con người sát sinh để làm thỏa mãn những nhu cầu bất khả kháng của mình thì anh ta phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật lệ thiên nhiên. “Bhagavad-gītā” giải thích rõ rằng có ba loại hoạt động phù hợp với ba thuộc tính khác nhau của thiên nhiên là hoạt động trong hiền tính, trong dục tính và trong vô minh tính. Tương tự như vậy, có ba loại thức ăn là thức thuộc hiền tính, thuộc dục tính và vô minh tính. Tất cả những điều này được mô tả rõ ràng và nếu chúng ta vận dụng một cách thích đáng những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā” thì cuộc đời chúng ta sẽ được thanh tẩy và cuối cùng, chúng ta sẽ có thể trở về nơi ở vĩnh cửu nằm ở ngoài bầu trời vật chất (yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama).

Thiên đường mà chúng ta sẽ tới đó được gọi là sanātana, vương quốc tinh thần vĩnh cửu. Mọi thứ chúng ta thấy ở thế giới vật chất này đều nhất thời. Nó đến thế giới này, lưu lại ít lâu, sản sinh ra sản phẩm phụ, suy yếu dần rồi tiêu tan. Quy luật thiên nhiên là như vậy dù chúng ta có lấy cơ thể này hay một loại quả trái nào đó hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa làm ví dụ. Song, chúng ta biết rằng bên ngoài giới hạn của thế giới nhất thời này còn có một thế giới khác. Thiên nhiên của thế giới đó là sanātana — vĩnh cửu. Jīva cũng được tả là sanātana, vĩnh cửu và ở chương thứ mười một, Đấng Tối Cao cũng được tả là sanātana. Chúng ta gắn bó khăng khít với Đấng Tối Cao và bởi vì chúng ta có cùng một phẩm chất là sanātana-dharma hay vương quốc bầu trời, Đức Thượng Đế là sanātana và chúng sinh cũng là sanātana nên toàn bộ mục đích của “Bhagavad-gītā” là nhằm phục hồi sanātana-dharma của chúng ta hay công việc thực sự vĩnh cửu của chúng sinh. Tạm thời chúng ta bị lôi cuốn vào đủ loại hoạt động, nhưng chúng cũng có thể trở nên trong sạch nếu được tiến hành không vì lợi ích nhất thời mà vì Đấng Tối Cao. Đó là bản chất thật sự của cuộc sống trong sạch.

Đấng Tối Cao và nơi ở siêu tuyệt của Ngài là sanātana cũng như chúng sinh và sự hợp nhất của chúng sinh với Đấng Tối Cao ở vương quốc sanātana là sự toàn thiện của kiếp người. Đấng Tối Cao vô cùng từ tâm với chúng sinh bởi chúng là con cái của Ngài. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán trong “Bhagavad-gītā”: sarva-yoniṣu... ahaṁ bīja-pradaḥ pitā — “Ta là cha của muôn loài”. Có rất nhiều loài giống tương ứng với các loại karma và Đấng Tối Cao tuyên bố rằng Ngài là cha của tất cả mọi loài. Bởi thế cho nên Ngài giáng thế để giúp tất cả những linh hồn ước định sa ngã này sửa đổi, để gọi chúng trở về cõi vĩnh hằng, nơi các chúng sinh vĩnh cửu có thể có lại vị trí sanātana vĩnh cửu của mình trong tình thâm giao vĩnh cửu với Đức Thượng Đế. Đấng Tối Cao thân chính giáng sinh trong các hiện thân khác nhau hay phái những người hầu tin cậy của Mình là các con trai hay bạn thân của Ngài hay các vị ācārya tới để cứu giúp những linh hồn ước định.

Vì thế sanātana-dharma không phải là quy trình mang tính chất giáo phái. Nó là nghĩa vụ muôn đời của các chúng sinh vĩnh cửu trong mối quan hệ qua lại với Đấng Tối Cao vĩnh cửu. Như đã nói, sanātana-dharma là hoạt động vĩnh cửu của chúng sinh. Đức Śrīpāda Rāmānujācārya đã giải thích từ sanātana là “cái chẳng có cả khởi đầu lẫn kết thúc”; do đó, khi chúng ta nói về sanātana-dharma, chúng ta phải dựa trên uy tín của Đức Śrīpāda Rāmānujācārya mà công nhận đúng là nó không có cả khởi đầu lẫn kết thúc.

Từ “tôn giáo” khác chút ít về ý nghĩa so với từ sanātana-dharma. Tôn giáo biểu lộ ý tưởng của tín ngưỡng mà tín ngưỡng thì có thể bị thay đổi. Có thể có tín ngưỡng ở giai đoạn nào đó rồi có thể thay đổi tín ngưỡng này và tiếp nhận tín ngưỡng khác, nhưng từ sanātana-dharma liên quan tới hoạt động không thể bị đổi thay. Ví dụ như thể lỏng là tính chất gắn liền với nước cũng như nhiệt năng là tính chất không thể tách rời của lửa. Tương tự như vậy, chức năng vĩnh viễn của chúng sinh không thể tách biệt với chúng sinh. Sanātana-dharma là phần vĩnh cửu không thể thiếu của chúng sinh. Vì thế khi chúng ta nói về sanātana-dharma, chúng ta cần tin tưởng vào uy tín của Đức Śrīpāda Rāmānujācārya mà coi là đương nhiên nó không có cả khởi lẫn tàn. Cái không có cả khởi lẫn tàn sẽ không thể bị hạn chế vì nó không thể bị gò bó bởi bất cứ khuôn khổ nào. Thế nhưng môn đồ của một số giáo phái có thể sai lầm cho rằng sanātana-dharma cũng bị hạn chế, nhưng nếu chúng ta đi sâu vào bản chất của sự vật và xem xét nó với quan điểm khoa học hiện đại thì chúng ta có thể thấy là sanātana-dharma liên quan tới tất cả mọi người trên thế giới, hơn thế nữa, nó can hệ tới mọi chúng sinh trong vũ trụ.

Tôn giáo không có liên quan tới sanātana có thể có khởi điểm trong biên niên sử nhân loại, còn sanātana-dharma thì không có khởi điểm trong lịch sử bởi vì nó tồn tại vĩnh cửu với chúng sinh. Còn về phần chúng sinh thì các cuốn śāstra đầy uy tín khẳng định rằng chúng không có cả sinh lẫn tử. “Gītā” khẳng định rằng chúng sinh không sinh, không diệt. Nó vĩnh cửu, vững bền và tiếp tục sống sau khi thân xác vật chất nhất thời của nó bị phá hủy. Còn về phần khái niệm sanātana-dharma thì chúng ta thử làm sáng tỏ quan điểm tôn giáo nhờ vào gốc Phạn ngữ của từ này. Dharma liên quan tới cái liên tục tồn tại cùng với một đối tượng nhất định. Chúng ta đi đến kết luận rằng bao giờ nhiệt năng và ánh sáng cũng đi cùng với lửa; không có nhiệt năng và ánh sáng thì từ “lửa” chẳng còn ý nghĩa. Tương tự như vậy, chúng ta cần biết rõ rằng cái luôn đi kèm với chúng sinh chính là phần cơ bản của nó. Người bạn đồng hành này là đặc tính vĩnh viễn của nó và đặc tính vĩnh viễn này chính là tôn giáo muôn đời của nó.

Khi Đức Sanātana Gosvāmī hỏi Śrī Caitanya Mahāprabhu về svarūpa của mỗi chúng sinh, Đức Chí Tôn đã trả lời rằng svarūpa hay vị trí thực sự của chúng sinh là phục vụ Đức Thượng Đế Tối Cao. Nếu chúng ta phân tích khẳng định này của Đức Caitanya, chúng ta sẽ thấy là mỗi chúng sinh đều liên tục phục vụ chúng sinh khác. Chúng sinh này phục vụ các chúng sinh kia dưới các hình thức khác nhau và qua đó mà tận hưởng cuộc đời. Loài vật ở cấp độ phát triển thấp hơn phục vụ con người như đầy tớ phục vụ ông chủ của chúng. Anh A phục vụ ông chủ B, ông B phục vụ ông chủ C, còn ông C thì phục vụ ông chủ D và v.v... Chúng ta cũng thấy người bạn này phục vụ người bạn kia, mẹ phục vụ con, vợ phục vụ chồng, chồng phục vụ vợ và v.v... Nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu trên tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là trong xã hội của chúng sinh, ai cũng phục vụ cho một người nào đấy. Nhà chính trị trình bày cho công chúng nghe bản tuyên ngôn nào đó của mình để họ tin tưởng vào khả năng phục vụ của ông ta. Vì thế các cử tri bỏ phiếu bầu ông ta khi cho rằng ông ta sẽ phục vụ xã hội một cách xứng đáng. Chủ cửa hàng phục vụ người mua, công nhân phục vụ nhà tư bản, nhà tư bản phục vụ gia đình, gia đình phục vụ quốc gia phù hợp với những nguyện vọng muôn đời của các chúng sinh vĩnh cửu. Do đó chúng ta thấy rằng chẳng có chúng sinh nào là không bị ràng buộc bởi bổn phận phục vụ các chúng sinh khác và vì thế chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn rằng phục vụ là người bạn đồng hành thường xuyên của mọi chúng sinh và phục vụ chính là tôn giáo vĩnh cửu của chúng sinh.

Song, phụ thuộc vào địa điểm, thời gian và hoàn cảnh, con người tin theo đạo nào đó và tuyên bố mình là người Ấn Độ giáo, người Hồi giáo, người Cơ đốc giáo, người Phật giáo hay môn đồ của một giáo phái nào đấy. Nhưng những tên gọi này không liên quan tới sanātana-dharma. Người Ấn Độ giáo có thể thay đức tin của mình và trở thành giáo dân đạo Cơ đốc hay giáo dân đạo Hồi có thể cải đạo để trở thành người Ấn Độ giáo và người Cơ đốc giáo cũng có thể cải đạo như vậy, nhưng chẳng hoàn cảnh nào có thể thay đổi cái định mệnh phải phục vụ kẻ khác của con người. Là người Ấn Độ giáo, người Hồi giáo hay người Cơ đốc giáo thì bao giờ họ cũng phục vụ ai đó. Vì thế, theo một loại đạo nào đó chưa phải đã là theo sanātana-dharma. Sanātana-dharma có nghĩa là sự phục vụ.

Trên thực tế, sự phục vụ này gắn bó chúng ta với Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao là người tận hưởng tối cao, còn chúng ta, các chúng sinh là những kẻ tôi tớ của Ngài. Chúng ta được sinh ra để cho Ngài hưởng và nếu chúng ta chia sẻ lạc thú vĩnh cửu này với Đức Thượng Đế Tối Cao thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chúng không thể có được hạnh phúc theo cách khác. Chúng ta không thể là những kẻ hạnh phúc khi tách khỏi Ngài cũng như một bộ phận cơ thể không thể hưởng lạc không có sự phối hợp với dạ dầy. Do đó, nếu linh hồn không phục vụ Đấng Tối Cao với tình yêu trong sạch và lòng tận tụy thì nó không thể có được hạnh phúc.

“Bhagavad-gītā” không tán đồng việc thờ phụng các loại á thần và phụng sự họ. Điều này được khẳng định ở Khổ thơ thứ hai mươi của chương bảy:

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante ’nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā


“Những người bị ham muốn vật chất xâm chiếm trí tuệ sẽ chịu quy phục các á thần và tuân theo các phép tắc cùng những quy định thờ phụng phù hợp với tư chất cá nhân của mình”. Câu này nói trắng ra rằng những người bị dục vọng sai khiến sẽ tôn thờ các á thần chứ không phải là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Cái tên Kṛṣṇa mà chúng tôi nói đến không hề mang tính chất giáo phái. Kṛṣṇa nghĩa là cực lạc và các bộ Kinh Veda khẳng định rằng Đấng Tối Cao là vựa chứa, là kho báu của mọi phúc lạc. Tất cả chúng ta đều khao khát hưởng lạc. Ānanda-mayo ’bhyāsāt (“Vedānta-sūtra”, 1.1.12). Giống như Thượng Đế, chúng sinh có ý thức hoàn chỉnh và chúng mong muốn được hạnh phúc. Đấng Tối Cao lúc nào cũng hạnh phúc và nếu chúng sinh liên kết với Ngài, hợp tác cùng Ngài và nhập vào giới tâm giao của Ngài thì chúng cũng trở nên hạnh phúc.

Thượng Đế giáng sinh ở thế giới nhất thời này để bầy những trò tiêu khiển ngập tràn phúc lạc ở Vṛndāvana. Khi Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa ở Vṛndāvana, hành động nào của Ngài với các cậu bé, các cô bé mục đồng, với toàn thể cư dân Vṛndāvana và lũ bò cũng ngập tràn phúc lạc. Dân Vṛndāvana không muốn biết gì khác ngoài Kṛṣṇa. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã can cha của Ngài là ông Nanda Mahārāja không cúng tế á thần Indra vì Ngài muốn cho mọi người thấy rằng họ không cần phải thờ phụng á thần. Họ chỉ nên tôn thờ mỗi Đấng Tối Cao bởi vì mục đích tột bậc của họ là trở về vương quốc vĩnh cửu của Ngài.

Vương quốc của Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa được mô tả ở Khổ thơ thứ sáu, chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” như sau:

na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama


“Chẳng phải mặt trời, cũng chẳng phải mặt trăng hay ánh điện soi sáng nơi ở của Ta. Kẻ nào tới được đó sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới vật chất này nữa”.

Câu thơ này tả cõi vĩnh hằng. Đương nhiên là chúng ta có khái niệm vật chất về bầu trời và nghĩ tới nó trong mối liên kết tới mặt trời, mặt trăng, các vì sao và v.v..., nhưng Đấng Tối Cao khẳng định trong câu thơ này là vương quốc bầu trời vĩnh cửu không cần tới cả mặt trời, mặt trăng, ánh điện lẫn ánh lửa hay nguồn sáng nào khác vì nó được chiếu sáng bởi các tia sáng brahmajyoti tỏa ra từ Đấng Tối Cao. Chúng ta khó có thể vươn tới được các hành tinh vật chất khác, nhưng có thể thấu hiểu vương quốc của Đấng Tối Cao chẳng khó khăn gì. Nơi ở đó được gọi là Goloka. Nó được tả một cách tuyệt đẹp trong “Brahma-saṁhitā” (5.37): goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ. Đấng Tối Cao vĩnh viễn ngự ở Goloka của Ngài, thế nhưng chúng ta vẫn có thể lại gần Ngài ngay ở thế giới này bởi vì Ngài đến với chúng ta trong diện mạo thực sự của Mình là sac-cid-ānanda-vigraha chính vì mục đích đó. Khi Ngài xuất hiện với dung mạo này, chúng ta không còn phải lúng túng phỏng đoán hình dong Ngài ra sao. Để xua tan mọi lời bịa đặt, Ngài giáng thế và hiện nguyên chân thân Śyāmasundara của Mình. Tiếc rằng những kẻ thiển cận lại nhạo báng Ngài bởi lẽ Ngài giáng sinh như một người trong số chúng ta và cùng chơi đùa với chúng ta như một người phàm trần. Nhưng đó không phải là cơ sở để chúng ta có thể coi Đấng Tối Cao là một người trong số chúng ta. Nhờ vào quyền lực tuyệt đối của Mình, Ngài có thể cho chúng ta thấy rõ chân thân của Ngài và bầy những trò chơi giống hệt những trò giải trí mà Ngài tiêu khiển ở vương quốc của Ngài.

Trong ánh hào quang rực rỡ của bầu trời tinh thần có muôn vàn hành tinh lơ lửng. Ánh sáng brahmajyoti tỏa ra từ nơi ở tối cao Kṛṣṇaloka, còn những hành tinh phi vật chất ānanda-maya và cin-maya thì lơ lửng trong hào quang này. Đức Thượng Đế phán: na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ / yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama. Người nào tới được bầu trời tinh thần, người đó sẽ không phải trở lại thế giới vật chất nữa. Ở thế giới vật chất, cho dù là chúng ta tới được hành tinh cao nhất (Brahmaloka) đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ thấy cũng những điều kiện sống là sinh, tử, bệnh, lão chứ nói chi tới mặt trăng. Chẳng có hành tinh vật chất nào thoát khỏi bốn nguyên tắc của sự tồn tại vật chất.

Các chúng sinh phiêu bạt từ hành tinh này sang hành tinh khác, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể tới bất kỳ hành tinh nào chúng ta muốn nhờ vào sự giúp đỡ của các phương tiện máy móc. Không đâu. Cần phải trải qua một quá trình nhất định thì mới có thể tới được các hành tinh khác. Yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ. Nếu chúng ta muốn thực hiện cuộc du ngoạn tới các hành tinh thì không nhất thiết phải dùng đến thiết bị máy móc. “Gītā” có dạy: yānti deva-vratā devān. Mặt trăng, mặt trời và các hành tinh cao hơn được gọi là Svargaloka. Có ba bậc hành tinh là hệ hành tinh bậc cao, bậc trung và bậc thấp. Trái đất nằm ở hệ hành tinh bậc trung gian. “Bhagavad-gītā” bảo cho chúng ta biết phương thức vô cùng đơn giản để có thể tới được hệ hành tinh bậc cao (Devaloka): yānti deva-vratā devān. Chỉ cần thờ phụng một vị á thần nhất định của một hành tinh nhất định là có thể tới được mặt trăng, mặt trời hay bất kỳ hành tinh nào trong hệ thống hành tinh cao hơn.

Thế nhưng “Bhagavad-gītā” không khuyên chúng ta tới bất cứ hành tinh nào ở thế giới vật chất, bởi vì kể cả khi chúng ta tới được hành tinh cao nhất là Brahmaloka nhờ vào thiết bị máy móc và có thể là phải du hành trong bốn mươi nghìn năm (ai có thể sống lâu đến thế?) thì chúng ta cũng sẽ thấy ở đó những nỗi phiền não sinh, tử, bệnh, lão của thế giới vật chất. Còn người muốn tới hành tinh cao nhất là Kṛṣṇaloka hay bất cứ hành tinh nào khác của thế giới tinh thần, thì sẽ không gặp những nỗi khổ đau vật chất này. Trong số tất cả các hành tinh của thế giới tinh thần có một hành tinh cao nhất gọi là Goloka Vṛndāvana là nơi ở khởi thủy của Đức Thượng Đế Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa. Tất cả những thông tin này đều được nêu trong “Bhagavad-gītā” và qua những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā”, chúng ta sẽ biết cách rời bỏ thế giới vật chất và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc thực sự ở thế giới tinh thần.

Chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” có mô tả bức tranh thực sự về thế giới vật chất. Ở đó nói:

ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham aśvatthaṁ prāhur avyayam
chandāṁsi yasya parṇāni yas taṁ veda sa veda-vit


Thế giới vật chất được tả như một cái cây có rễ mọc chồi lên trên, còn cành thì đâm xuống dưới. Chúng ta từng thấy cái cây có rễ mọc chổng ngược này: nếu đứng bên bờ sông hay bên bờ hồ nào đó, chúng ta có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cái cây ở dưới nước có rễ hướng lên trên, cành đâm xuống dưới. Tương tự như vậy, thế giới vật chất là hình ảnh phản chiếu của thế giới tinh thần. Thế giới vật chất chỉ là cái bóng của thế giới có thực. Trong cái bóng không có cái gì là thực hay một thực thể nào cả, nhưng từ nó chúng ta có thể biết rằng ở đâu đấy có cái có thực đó, có cái thực thể đó. Trên xa mạc không có nước, nhưng nếu chúng ta thấy ảo ảnh nước thì tức là ở đâu đó có nước. Ở thế giới vật chất không có nước, không có hạnh phúc, nhưng thứ nước thực sự của hạnh phúc có thực nằm ở thế giới tinh thần.

Đích thân Đấng Tối Cao chỉ cho chúng ta cách vào thế giới tinh thần:

nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair
gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat


Chỉ có người là nirmāna-moha mới có thể tới được padam avyayam hay vương quốc vĩnh cửu này. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thích chức tước. Người này muốn trở thành “ông”, người kia muốn trở thành “ngài”, những người khác muốn thành tổng thống hay người giàu có hay thành vua và v.v... Chừng nào chúng ta còn bị ràng buộc với những tước vị đó thì chúng ta còn bị ràng buộc với thể xác bởi vì chức tước chỉ liên quan tới thể xác. Nhưng chúng ta không phải là thể xác và hiểu được điều đó là cấp độ đầu tiên của sự giác ngộ tinh thần. Chúng ta đang chịu ảnh hưởng của ba thuộc tính thiên nhiên vật chất, nhưng chúng ta cần thoát khỏi nó bằng sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Nếu chúng ta không gắn bó với sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì chúng ta sẽ bị trói buộc với ba thuộc tính thiên nhiên vật chất. Chức tước và mối ràng buộc nảy sinh do lòng tham và ham muốn của chúng ta, do ước vọng thống trị thiên nhiên vật chất của chúng ta. Chừng nào chúng ta chưa vứt bỏ thiên hướng thống trị thiên nhiên vật chất, chúng ta chưa có được khả năng trở về vương quốc của Đấng Tối Cao, xứ sanātana-dhāma. Chỉ có người không ham mê khoái lạc vật chất ngụy tạo, người kiên định trong sự nghiệp phụng sự Đấng Tối Cao mới có thể tiếp cận được với vương quốc vĩnh cửu muôn đời bất diệt này. Người đó có thể tiến đến vương quốc tối cao một cách dễ dàng.

“Bhagavad-gītā” còn nói:

avyakto ’kṣara ity uktas tam āhuḥ paramāṁ gatim
yaṁ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṁ mama


Avyakta tức là không biểu hiện. Thậm chí cả thế giới vật chất cũng không thị hiện hoàn toàn trước chúng ta. Các giác quan của chúng ta kém cỏi tới mức thậm chí chúng ta chẳng thể thấy được tất cả các vì tinh tú ở vũ trụ vật chất này. Từ Kinh sách Veda, chúng ta có thể thu được vô cùng nhiều thông tin về mọi hành tinh và chúng ta có quyền tin hoặc không tin những thông tin này. Kinh sách Veda, đặc biệt là “Śrīmad-Bhāgavatam” mô tả tất cả các hành tinh chính, còn thế giới tinh thần nằm ngoài bầu trời vật chất này thì được tả là avyakta, thế giới không thị hiện. Cần thiết tha mong ước được vào vương quốc tối cao này bởi vì khi tới được đó, con người sẽ không phải quay trở lại thế giới vật chất này nữa.

Tiếp theo, có thể đặt câu hỏi là làm thế nào để tới được nơi ở đó của Đấng Tối Cao. Hướng dẫn ấy được nêu ở chương tám. Ở đó nói như sau:

anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ


“Bất kỳ ai khi trút bỏ thân xác lúc lâm chung nhớ đến Ta cũng sẽ lập tức tới được nơi ở của Ta. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn” (“Bhagavad-gītā”, 8.5). Người nào nghĩ tới Kṛṣṇa ở thời khắc lìa đời, người đó sẽ tới được với Kṛṣṇa. Ai cũng cần nhớ tới hình ảnh của Kṛṣṇa; nếu con người nhớ tới hình ảnh này khi lìa đời, anh ta sẽ tới được vương quốc tinh thần ngay tức thì. Mad-bhāvam chỉ bản chất vô thượng của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao là sac-cid-ānanda-vigraha tức là hình dáng của Ngài vĩnh cửu, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc. Cái cơ thể hiện thời của chúng ta không phải là sac-cid-ānanda. Nó không phải là sat mà là asat. Nó không vĩnh cửu, nó là nhất thời. Nó không phải là cit, ngập ngàn trí huệ mà là ngập tràn vô minh. Chúng ta không có chút tri thức gì về vương quốc tinh thần, thậm chí thế giới vật chất này cũng có biết bao nhiêu điều chúng ta không biết. Thân xác này của chúng ta cũng là nirānanda; đáng lẽ là ngập tràn hạnh phúc thì nó tràn đầy khổ đau. Mọi nỗi khổ đau mà chúng ta phải chịu ở thế giới vật chất này là do thân xác gây ra, nhưng người nào khi lìa bỏ thân xác nhớ tới Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, người đó sẽ nhận cơ thể sac-cid-ānanda ngay lập tức.

Chúng ta giã từ thân xác này và nhận cơ thể mới ở thế giới vật chất theo luật định. Con người lìa đời sau khi quyết định anh ta sẽ nhận cơ thể nào ở kiếp sau đã được phán quyết. Những vị quan tòa cao hơn sẽ chuẩn y quyết định này chứ không phải là tự chúng sinh. Thể theo những việc làm của mình ở kiếp này, chúng ta sẽ được thăng lên hoặc hạ xuống. Kiếp này là sự chuẩn bị cho kiếp sau. Vì thế nếu ở kiếp này, chúng ta có thể chuẩn bị cho mình sự trở về vương quốc của Thượng Đế thì chắc chắn là sau khi bỏ lại cơ thể vật chất này, chúng ta sẽ có được cơ thể tinh thần giống như của Thượng Đế.

Như trước chúng tôi đã giải thích, có ba loại nhà tiên nghiệm là brahma-vādī, paramātma-vādī và tín đồ và như trên đã nói, trong brahmajyoti (bầu trời tinh thần) có vô vàn hành tinh tinh thần. Những hành tinh này nhiều gấp bội các hành tinh ở thế giới vật chất. Thế giới vật chất chiếm gần một phần tư thế giới tạo hóa (ekāṁśena sthito jagat). Trong khoảng không vật chất này có tới hàng triệu, hàng tỷ vũ trụ với hàng ngàn tỷ các hành tinh, các mặt trời, các vì sao và các mặt trăng. Nhưng toàn bộ tạo hóa vật chất này chỉ là một phần nhỏ của cả tạo hóa. Phần còn lại là thế giới tinh thần. Người nào muốn hòa vào Brahman Tối Cao, người đó ngay lập tức được dời đến brahmajyoti của Đấng Tối Cao và tới được bầu trời tinh thần bằng cách đó. Tín đồ, người mong ước được hưởng thụ tâm giao với Đấng Tối Cao sẽ được vào các hành tinh Vaikuṇṭha mà những hành tinh này thì nhiều vô tận, và Đấng Tối Cao trong hóa thân toàn phần của Ngài là Đức Nārāyaṇa bốn tay với các tên gọi khác nhau như Pradyumna, Aniruddha và Govinda sẽ bầu bạn cùng anh ta ở đó. Vậy là ở khoảnh khắc cuối đời, các nhà tiên nghiệm nghĩ tới brahmajyoti, tới Paramātmā hay tới Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa. Trong mọi trường hợp, họ đều được vào bầu trời tinh thần, nhưng chỉ có tín đồ, người có quan hệ mật thiết với Đấng Tối Cao mới được vào các hành tinh Vaukuṇṭha. Tiếp theo Đấng Tối Cao phán thêm rằng “đó là điều chắc chắn”. Cần vững tin vào điều ấy. Chúng ta không được bác bỏ những thứ vượt quá phạm vi trí tưởng tượng của chúng ta; chúng ta cần ở vị trí như của Arjuna: “Tôi tin tất cả lời Người”. Vì thế khi Đấng Tối Cao phán rằng người nào lúc lìa đời nghĩ tới Ngài như tới Brahman hay Paramātmā hay Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó nhất định sẽ tới được thế giới tinh thần và đấy là điều chắc chắn. Cần tuyệt đối tin tưởng điều đó.

“Bhagavad-gītā” (8.6) cũng giải thích cách vào vương quốc tinh thần chỉ nhờ vào việc tập trung toàn bộ tâm trí vào Đấng Tối Cao ở khoảnh khắc lìa đời:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ


“Con người có nhớ tới trạng thái tồn tại nào đi chăng nữa khi trút bỏ thân xác thì anh ta cũng nhất định sẽ nhận được nó ở kiếp sau”. Trước hết chúng ta cần hiểu rằng thiên nhiên vật chất là biểu hiện của một trong những năng lượng của Đấng Tối Cao. Tất cả các loại năng lượng của Đấng Tối Cao được mô tả trong “Viṣṇu Purāṇa” (6.7.61):

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā kṣetra-jñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate


Đấng Tối Cao có nhiều vô kể các loại năng lượng khác nhau và chúng ở ngoài phạm vi hiểu biết của chúng ta; thế nhưng các nhà hiền triết uyên bác vĩ đại hay những linh hồn đã được giải thoát đã nghiên cứu các loại năng lượng này và chia chúng ra làm ba loại. Mọi dạng năng lượng đều thuộc viṣṇu-śakti, nói cách khác, chúng là những uy lực hùng mạnh khác nhau của Đức Viṣṇu. Năng lượng thứ nhất là parā, năng lượng tinh thần. Các chúng sinh cũng thuộc về năng lượng cấp cao này như chúng tôi đã giải thích, còn những năng lượng khác, những năng lượng vật chất thì thuộc vô minh tính. Ở khoảnh khắc lìa đời, chúng ta có thể hoặc là ở lại trong vòng ảnh hưởng của năng lượng cấp thấp của thế giới vật chất này, hoặc là được chuyển tới thế giới tinh thần, nơi năng lượng cấp cao hoạt động. Vì thế mà “Bhagavad-gītā” có nói:

yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ


“Dù con người nhớ tới trạng thái tồn tại nào đi chăng nữa khi trút bỏ thân xác thì anh ta cũng sẽ nhất định đạt được nó ở kiếp sau”.

Trong cuộc sống, chúng ta quen nghĩ hoặc là về năng lượng vật chất, hoặc là về năng lượng tinh thần. Làm thế nào để có thể chuyển ý nghĩ của mình từ năng lượng vật chất sang năng lượng tinh thần? Trên thế giới có đến là nhiều tác phẩm chỉ nhồi nhét toàn năng lượng vật chất vào ý nghĩ của chúng ta. Đó là báo, tạp chí, sách truyện và v.v... Ý nghĩ của chúng ta, cái hiện thời đang bị loại văn học đó thu hút cần phải được hướng về Kinh sách Veda. Chính vì thế là các bậc đại hiền đã để lại cho chúng ta bao nhiêu Thiên Kinh Veda như những bộ “Purāṇa”. Những bộ “Purāṇa” không phải là truyện tưởng tượng mà là một biên niên sử. Trong “Caitanya-caritāmṛta” (“Madhya”, 20.122) có câu sau:

māyā-mugdha jīvera nāhi svataḥ kṛṣṇa-jñāna
jīvere kṛpāya kailā kṛṣṇa veda-purāṇa


Chúng sinh quên lãng hay những linh hồn ước định đã quên mất mối quan hệ qua lại của chúng với Đấng Tối Cao và tất cả ý nghĩ của chúng đều dồn vào hoạt động vật chất. Để hướng sức mạnh ý nghĩ của chúng sinh sang bầu trời tinh thần, Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa đã để lại cho chúng một khối lượng tác phẩm Veda đồ sộ. Đầu tiên, ngài chia các cuốn Veda thành bốn phần, sau đó ngài giải thích chúng trong các tập “Purāṇa”, còn với những người có khả năng tư duy kém hơn thì ngài viết “Mahābhārata” và “Bhagavad-gītā” là một phần của “Mahābhārata”. Sau đó, ngài tóm tắt toàn bộ Thiên Kinh Veda trong “Vedānta-sūtra” và để giáo huấn cho thế hệ tương lai, ngài soạn chú giải tự nhiên cho “Vedānta-sūtra” gọi là “Śrīmad-Bhāgavatam”. Chúng ta cần làm sao để việc đọc các tác phẩm Veda này liên tục choán hết tâm trí của mình. Các nhà duy vật dành hết tâm trí của mình vào việc đọc sách báo, tạp chí và nhiều tác phẩm duy vật khác, còn đối tượng đọc của chúng ta phải là các tác phẩm mà Vyāsadeva để lại cho chúng ta; chỉ có như thế chúng ta mới có thể nhớ tới Đấng Tối Cao ở phút lìa đời. Đó là cách duy nhất mà Đấng Tối Cao chỉ ra cho chúng ta và Ngài đảm bảo kết quả: “Đó là điều hoàn toàn chắc chắn”.

tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ


“Vì thế cho nên Arjuna ơi, ngươi cần luôn nhớ đến Ta trong dung mạo Kṛṣṇa và đồng thời làm tròn bổn phận của mình là chiến đấu. Khi hiến dâng Ta mọi hoạt động của mình và dồn hết trí tuệ cùng lý trí vào Ta, nhất định ngươi sẽ đến với Ta” (“Bhagavad-gītā”, 8.7).

Ngài chẳng khuyên Arjuna chỉ đơn thuần nghĩ đến Ngài và chối bỏ việc làm tròn bổn phận. Không: Đức Chí Tôn không bao giờ đề nghị chúng ta làm điều bất khả thi. Sống ở thế giới vật chất này, con người phải làm việc để duy trì linh hồn trong thể xác. Xã hội loài người được chia thành bốn đẳng cấp là brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya và śūdra thể theo loại hình hoạt động của họ. Hoạt động của các vị brāhmaṇa hay của tầng lớp trí thức khác với hoạt động của kṣatriya hay tầng lớp quản lý hành chính, còn tầng lớp doanh thương và những người làm công cũng có bổn phận nhất định của mình. Trong xã hội loài người, dù là công nhân, thương gia, nhà quản lý hay trại chủ, thậm chí thuộc đẳng cấp cao nhất đi chăng nữa thì ai cũng phải lao động để duy trì sự sinh tồn của mình. Vì thế cho nên Đức Chí Tôn mới bảo Arjuna rằng chàng không cần từ bỏ công việc của mình, nhưng khi tiến hành nó, chàng cần nhớ tới Kṛṣṇa (mām anusmara). Nếu chẳng học được cách nhớ tới Kṛṣṇa khi tiến hành đấu tranh sinh tồn thì khi chết, con người không thể nhớ được tới Ngài. Đức Caitanya cũng khuyên chúng ta chính điều đó. Ngài phán, kīrtanīyaḥ sadā hariḥ: cần học cách liên tục tụng niệm những thánh danh của Đấng Tối Cao. Những thánh danh của Đấng Tối Cao và chính Đấng Tối Cao chẳng có gì khác nhau. Do đó, khi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ra lệnh cho Arjuna: “Hãy nhớ đến Ta”, còn Đức Caitanya thì kêu gọi chúng ta: “Hãy liên tục tụng niệm những thánh danh của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa”, cả hai Ngài đều đưa ra lời chỉ giáo như nhau. Không có sự khác nhau giữa hai lời giáo huấn này vì tên của Kṛṣṇa không khác với Kṛṣṇa. Ở cấp độ siêu tuyệt thì không có sự khác biệt giữa đối tượng và tên gọi của nó. Do đó, chúng ta cần luyện cách luôn nhớ tới Đức Chí Tôn suốt hai mươi tư giờ trong ngày bằng việc tụng niệm những thánh danh của Ngài và xắp sếp cuộc sống cùng hoạt động của mình sao để lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ tới Ngài.

Làm thế nào để đạt được điều đó? Các vị ācārya nêu ra ví dụ sau. Khi người phụ nữ có chồng đem lòng yêu một người đàn ông khác hay người đàn ông có vợ yêu một phụ nữ khác, tình yêu của họ vô cùng mãnh liệt. Người đó luôn nghĩ tới người yêu của mình. Người phụ nữ có chồng dành hết ý nghĩ của mình cho tình nhân, kể cả khi làm việc nhà cô ta cũng luôn tơ tưởng tới cuộc hẹn hò với anh ta. Trên thực tế, thậm chí cô ta làm việc nhà cẩn thận hơn trước để chồng khỏi sinh nghi cô ta ngoại tình. Tương tự như vậy, chúng ta cần luôn nhớ tới người yêu dấu tối cao, Śrī Kṛṣṇa và đồng thời tận tâm làm tròn bổn phận của mình ở cuộc sống vật chất này. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có tình yêu mãnh liệt với Đấng Tối Cao. Nếu chúng ta có tình yêu mãnh liệt với Đấng Tối Cao thì chúng ta có thể vừa làm tròn bổn phận của mình, vừa đồng thời nghĩ đến Ngài. Song, để làm được điều đó, chúng ta cần nhân lên trong mình tình yêu thiết tha với Thượng Đế. Ví dụ như Arjuna lúc nào cũng nghĩ đến Kṛṣṇa; chàng vừa là bạn hữu trung tín của Kṛṣṇa, vừa đồng thời là chiến binh. Kṛṣṇa chẳng khuyên chàng bỏ chiến đấu và vào rừng sâu để tham thiền nhập định. Khi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa kể cho Arjuna nghe về hệ thống yoga, Arjuna đã nói rằng đó là điều không thể thực hiện nổi đối với chàng.

arjuna uvāca
yo ’yaṁ yogas tvayā proktaḥ sāmyena madhusūdana
etasyāhaṁ na paśyāmi cañcalatvāt sthitiṁ sthirām


“Arjuna thưa: Thưa Madhusūdana, tôi cảm thấy là hệ thống yoga mà Người vừa kể là không thể thực hiện nổi và quá sức đối với tôi vì tâm trí tôi quá bất an và bất định” (“Bhagavad-gītā”, 6.33).

Nhưng Đức Chí Tôn phán:

yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ


“Trong số tất cả các nhà yoga, người luôn tuân theo chỉ giáo của Ta với niềm tin vững chắc, luôn tưởng nhớ đến Ta trong lòng và phục vụ Ta với lòng yêu thương trác tuyệt là người gắn bó mật thiết với Ta trong đạo yoga hơn cả và được Ta đánh giá cao hơn cả” (“Bhagavad-gītā”, 6.47). Do đó, ai luôn nghĩ tới Đấng Tối Cao, người đó là nhà yoga toàn thiện nhất, nhà jñāna thượng đẳng và đồng thời là tín đồ vĩ đại nhất. Tiếp đó, Đức Chí Tôn bảo Arjuna rằng chàng là kṣatriya nên chàng không được bỏ nhiệm vụ chiến đấu. Nhưng nếu khi chiến đấu, chàng nghĩ đến Kṛṣṇa thì chàng có thể nhớ được tới Ngài khi lìa đời. Song để làm được điều đó, cần hoàn toàn hiến mình cho sự phục vụ siêu tuyệt với tình yêu ngập tràn cho Đấng Tối Cao.

Thực ra, chúng ta hành động không phải bằng thể xác mà là bằng trí tuệ và lý trí. Vì thế cho nên nếu lý trí và trí tuệ của chúng ta luôn mải mê với những ý nghĩ về Đấng Tối Cao thì các giác quan của chúng ta cũng sẽ tự nhiên bị thu hút vào việc phụng sự Ngài. Mặc dù về bề ngoài, các hoạt động của giác quan vẫn như trước, nhưng ý thức của chúng ta đã được thay đổi. “Bhagavad-gītā” dạy chúng ta cách dồn trí tuệ và lý trí của mình vào những ý nghĩ về Đấng Tối Cao. Khi bị những ý nghĩ ấy cuốn hút, chúng ta có thể được dời đến vương quốc của Thượng Đế. Nếu trí tuệ của con người được dành vào việc phụng sự Kṛṣṇa thì các giác quan của anh ta cũng tự nhiên tham gia phục vụ Ngài. Đó là nghệ thuật thực sự và bí mật của “Bhagavad-gītā” cũng chính ở chỗ ấy: hoàn toàn đắm mình trong những ý nghĩ về Śrī Kṛṣṇa.

Người hiện đại bỏ ra nhiều công sức để tới được mặt trăng, nhưng lại chẳng làm gì để đạt sự toàn thiện tinh thần. Ai chỉ còn lại năm mươi năm trước mắt, người đó cần dùng thời gian ngắn ngủi này một cách hiệu quả nhất vào việc nhớ tới Đức Thượng Đế Tối Cao. Đấy chính là phương pháp phục vụ tận tụy:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam


(“Śrīmad-Bhāgavatam”, 7.5.23)

Chín hình thức hoạt động mà hình thức dễ nhất là śravaṇam, quá trình nghe người đã tự chứng ngộ trình bày “Bhagavad-gītā” sẽ hướng ý nghĩ của chúng ta tới Đấng Tối Cao. Kết quả là chúng ta có thể nhớ tới Đấng Tối Cao và sau khi trút bỏ thân xác hiện thời, chúng ta sẽ nhận cơ thể tinh thần thích hợp để bầu bạn với Đấng Tối Cao.

Tiếp theo, Đức Chí Tôn phán:

abhyāsa-yoga-yuktena cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan


“Ai luôn suy ngẫm về Ta như về Đức Thượng Đế Tối Cao, ai luôn dành tâm trí của mình cho những ý nghĩ về Ta và liên tục tuân theo phương pháp này, Arjuna ơi, người đó nhất định sẽ đến được với Ta” (“Bhagavad-gītā”, 8.8).

Phương pháp này hoàn toàn chẳng khó, song cần học nó từ người đã nắm vững nó. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet: chúng ta cần tìm đến người đã từng kinh qua phương pháp này. Tâm trí chúng ta thường mông lung khi ở đây, khi ở đó, nhưng chúng ta phải học cách luôn tập trung nó vào hình hài Đấng Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa hay vào thanh âm thánh danh của Ngài. Trí tuệ vốn bất an và bất định, nhưng khi chìm trong chấn động âm thanh của Kṛṣṇa, nó có thể tìm thấy sự bình yên mong đợi. Vì thế cho nên con người cần nhập định về paramaṁ puruṣam, Đức Thượng Đế Tối Cao ở vương quốc tinh thần, ở bầu trời tinh thần và khi ấy, anh ta sẽ đến được với Ngài. Những cách thức và phương pháp cho phép đạt cấp độ tự nhận thức tột bậc, đạt mục đích tuyệt đỉnh được chỉ rõ trong “Bhagavad-gītā” và cánh cửa của tri thức này đang rộng mở trước mặt tất cả mọi người. Ai cũng có thể vào đó. Thành viên của mọi đẳng cấp đều có thể xích lại gần Đức Chí Tôn nhờ việc nghĩ đến Ngài, bởi vì nghe và nghĩ tới Ngài là việc có thể làm được đối với mỗi người.

Sau đó, Đức Chí Tôn phán (“Bhagavad-gītā”, 9.32-33):

māṁ hi pārtha vyapāśritya ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās te ’pi yānti parāṁ gatim
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām


Ở đây Đức Chí Tôn phán rằng kể cả người buôn bán, đàn bà sa ngã, người làm công hay kẻ tiện dân đều có thể đạt tới Đấng Tối Cao. Điều đó không đòi hỏi hỏi con người phải có trí tuệ phát triển cao. Vấn đề là ở chỗ bất kỳ ai tuân thủ các nguyên tắc bhakti-yoga và công nhận Đấng Tối Cao là summum bonum, mục đích cao quý nhất và mục đích tột đỉnh của cuộc đời, người đó có thể đến với Đấng Tối Cao trong bầu trời tinh thần. Nếu tuân thủ các nguyên tắc được trình bày trong “Bhagavad-gītā”, con người có thể làm đời mình trở nên toàn thiện và vĩnh viễn trút bỏ được gánh nặng những vấn đề khó khăn của cuộc sống vật chất. Đó là ý nghĩa và bản chất của toàn bộ “Bhagavad-gītā”.

Để kết luận, cần lưu ý rằng “Bhagavad-gītā” là một tác phẩm siêu tuyệt và cần đọc Thiên Kinh này một cách hết sức kỹ lưỡng. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān: nếu kiên định tuân theo những lời răn dạy của “Bhagavad-gītā” thì con người có thể thoát khỏi mọi khổ đau và bất an của cuộc sống. Bhaya-śokādi-varjitaḥ. Anh ta sẽ thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi đang rượt đuổi anh ta ở kiếp này, còn kiếp sau của anh ta sẽ là cuộc sống tinh thần (“Gītā-māhātmya”, 1).

Phương pháp này còn có một lợi thế nữa:

gītādhyāyana-śīlasya prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni pūrva-janma-kṛtāni ca


“Nếu con người đọc “Bhagavad-gītā” một cách chân thành và hoàn toàn nghiêm túc thì nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, anh ta sẽ thoát khỏi nghiệp báo của mọi việc làm tội lỗi trước kia của mình” (“Gītā-māhātmya”, 2). Đức Chí Tôn tuyên bố rõ ở chương cuối của “Bhagavad-gītā” (18.66):

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ


“Hãy từ bỏ mọi loại tôn giáo và chỉ hiến mình cho Ta. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi nghiệp báo của mọi hành động tội lỗi của ngươi. Đừng sợ gì cả”. Vậy là Đức Chí Tôn nhận trách nhiệm chăm lo cho người đã hiến mình cho Ngài và hứa giải thoát người đó khỏi mọi nghiệt chướng.

maline mocanaṁ puṁsāṁ jala-snānaṁ dine dine
sakṛd gītāmṛta-snānaṁ saṁsāra-mala-nāśanam


“Con người có thể làm mình sạch sẽ bằng cách dùng nước tắm rửa, nhưng nếu anh ta dù chỉ một lần tắm trong nước “Bhagavad-gītā”, thứ nước chẳng khác nào nước Hằng Hà linh thiêng thì anh ta sẽ rửa sạch được mọi nhơ bẩn của cuộc sống vật chất” (“Gītā-māhātmya”, 3).

gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṁ padmanābhasya mukha-padmād viniḥsṛtā


Vì “Bhagavad-gītā” do chính Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy nên chúng ta chẳng cần phải đọc tác phẩm Veda nào khác. Chỉ cần chăm chú và thường xuyên nghe và đọc “Bhagavad-gītā”. Ở thời đại ngày nay, con người bị thu hút vào hoạt động trần tục tới mức họ chẳng đủ sức đọc toàn bộ Kinh sách Veda. Nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết. Chỉ cần đọc mỗi “Bhagavad-gītā” là đủ bởi vì cuốn sách này là tinh túy của tất cả các tác phẩm Veda và nhất là vì Thiên Kinh đó do chính Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy. (“Gītā-māhātmya”, 4).

Còn có câu:

bhāratāmṛta-sarvasvaṁ viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam
gītā-gaṅgodakaṁ pītvā punar janma na vidyate


Người uống nước Hằng Hà còn được giải thoát chứ nói chi tới người uống tinh túy của “Bhagavad-gītā”? Toàn bộ tinh túy của “Mahābhārata” được tích tụ ở “Bhagavad-gītā” và nó tuôn chảy từ môi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, Đức Viṣṇu khởi thủy (“Gītā-māhātmya”, 5). “Bhagavad-gītā” được phát ra từ miệng Đức Thượng Đế Tối Cao, còn Hằng Hà thì người ta bảo rằng nó bắt nguồn từ gót sen của Đấng Tối Cao. Dĩ nhiên, chẳng có sự khác nhau giữa miệng và gót sen của Đấng Tối Cao, nhưng qua nghiên cứu công bằng, chúng ta có thể hiểu rằng “Bhagavad-gītā” quan trọng hơn nước Hằng Hà nhiều lần.

sarvopaniṣado gāvo dogdhā gopāla-nandanaḥ
pārtho vatsaḥ su-dhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat


“Cuốn ‘Gītopaniṣad’ này, “Bhagavad-gītā”, tinh hoa của tất cả các tập “Upaniṣad” chẳng khác nào con bò cái được Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, chàng mục đồng trứ danh vắt sữa. Arjuna được ví như chú bê non, còn các học giả uyên bác và các tín đồ trong sạch thì uống sữa tinh chất của “Bhagavad-gītā” (“Gītā-māhātmya”, 6).

ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam
eko devo devakī-putra eva
eko mantras tasya nāmāni yāni
karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā


(“Gītā-māhātmya”, 7)

Ngày nay, người ta thiết tha mong muốn có một Thánh Kinh, một Thượng Đế, một tôn giáo và một công việc. Do đó, ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam: hãy để cho trên thế giới này chỉ có một Thánh Kinh dành cho tất cả nhân loại là “Bhagavad-gītā”. Eko devo devakī-putra eva: hãy để thế giới này chỉ có một Thượng Đế là Śrī Kṛṣṇa. Eko mantras tasya nāmāni: hãy để thế giới này chỉ có một Thánh ca, một mantra, một câu cầu nguyện là câu tụng thánh danh của Ngài: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā: và hãy để tất cả mọi người chỉ có một công việc duy nhất là phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao.

HỆ CHÂN TRUYỀN MÔN PHÁI

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (“Bhagavad-gītā” 4.2). “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” được truyền dạy theo hệ chân truyền môn phái:

1. Kṛṣṇa

2. Brahmā

3. Nārada

4. Vyāsa

5. Madhva

6. Padmanābha

7. Nṛhari

8. Mādhava

9. Akṣobhya

10. Jaya Tīrtha

11. Jñānasindhu

12. Dayānidhi

13. Vidyānidhi

14. Rājendra

15. Jayadharma

16. Puruṣottama

17. Brahmaṇya Tīrtha

18. Vyāsa Tīrtha

19. Lakṣmīpati

20. Mādhavendra Purī

21. Īśvara Purī, (Nityānanda, Advaita)

22. Đức Thế Tôn Caitanya

23. Rūpa, (Svarūpa, Sanātana)

24. Raghunātha, Jīva

25. Kṛṣṇadāsa

26. Narottama

27. Viśvanātha

28. (Baladeva), Jagannātha

29. Bhaktivinoda

30. Gaurakiśora

31. Bhaktisiddhānta Sarasvatī

32. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Ghi chú: Khi trích dẫn từ các tác phẩm, chúng tôi nêu xuất xứ trong ngoặc, ví dụ như: “Śrīmad-Bhāgavatam” (2.15.3) nghĩa là “Śrīmad-Bhāgavatam” (khổ thơ thứ 2, chương 15, câu 3), “Bhagavad-gītā” (18.3) nghĩa là “Bhagavad-gītā” (chương 18, câu 3).


CHƯƠNG MỘT
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Sự quan sát các đạo quân trên chiến địa Kurukṣetra

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya


dhṛtarāṣṭraḥ uvāca—vua Dhṛtarāṣṭra nói; dharma-kṣetre—ở chốn hành hương; kuru-kṣetre—ở nơi có tên gọi là Kurukṣetra; samavetāḥ—đã tụ tập; yuyutsavaḥ—khao khát giao tranh; māmakāḥ—bên ta (các con trai của ta); pāṇḍavāḥ—các con trai của Pāṇḍu; ca—và; eva—chắc chắn là; kim—cái gì; akurvata—họ đã làm gì; sañjaya—này Sañjaya.

Dhṛtarāṣṭra hỏi: Này Sañjaya, các con của trẫm và các con của Pāṇḍu đã làm gì rồi sau khi tụ tập ở chốn hành hương Kurukṣetra với lòng khao khát giao tranh?

GIẢI NGHĨA: “Bhagavad-gītā” là một tác phẩm hữu thần luận nổi tiếng được trình bầy tóm tắt trong “Gītā-māhātmya” (“Những lời ca ngợi Gītā”). Đặc biệt, ở đó nói rằng cần nghiên cứu “Bhagavad-gītā” một cách hết sức kỹ lưỡng với sự giúp đỡ của người là tín đồ của Śrī Kṛṣṇa và hết sức tránh những giải thích cá nhân nhằm mục đích vụ lợi trong quá trình tìm hiểu ý nghĩa của Thánh điển này. Chúng ta có thể thấy ví dụ về phương pháp này ở ngay trong chính “Bhagavad-gītā”: Arjuna, người trực tiếp nghe “Bhagavad-gītā” từ Đức Chí Tôn đã hiểu “Gītā” theo cách ấy. Nếu con người may mắn hiểu “Bhagavad-gītā” như Thiên Kinh ấy được truyền theo hệ chân truyền môn phái và không có một động cơ vụ lợi nào thì có thể coi là anh ta đã thấu hiểu toàn bộ đạo lý Veda và tất cả các Thánh Kinh khác trên thế giới. Trong “Bhagavad-gītā”, độc giả sẽ tìm thấy mọi điều có ở trong những cuốn Thánh Kinh khác, cũng như những cái chẳng có ở cuốn sách nào cả. Đó là nét đặc biệt, có một không hai của “Gītā”. Tác phẩm này là khoa học hữu thần luận hoàn hảo vì được chính Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa phán dạy.

Cuộc nói chuyện giữa Dhṛtarāṣṭra và Sañjaya được mô tả ở “Mahābhārata” là cơ sở cho tác phẩm triết học vĩ đại này. Như chúng ta đã biết, “Bhagavad-gītā” được phán dạy trên chiến địa Kurukṣetra, thánh địa và chốn hành hương từ thủa xa xưa ở thời Veda. Thánh điển này được Đấng Tối Cao phán dạy khi Ngài thân chinh giáng trần để chỉ cho nhân loại con đường dẫn tới chân lý.

Từ dharma-kṣetra (nơi các nghi lễ tôn giáo được tiến hành) là từ đóng vai trò mấu chốt ở câu thơ này là bởi vì trong cuộc chiến ở Kurukṣetra, Đức Thượng Đế Tối Cao đã đứng về phía Arjuna. Dhṛtarāṣṭra, cha của anh em Kaurava hết sức nghi ngờ việc các con ông có thể giành thắng lợi trong cuộc giao tranh sắp tới. Mối nghi ngờ đó đã khiến nhà vua hỏi phụ tá Sañjaya của mình: “Họ đã làm gì rồi?” Ông ta thừa biết rằng các con ông cùng với các con của người em trai Pāṇḍu của ông đã tụ tập ở Kurukṣetra để giao chiến, thế nhưng câu hỏi của ông ta vẫn đầy ý nghĩa. Nhà vua không muốn những người anh em họ cùng thỏa hiệp đình chiến, đồng thời lo lắng cho số phận những đứa con của mình và diễn biến của cuộc giao tranh. Bởi vì theo Kinh Veda thì Kurukṣetra, nơi được chọn làm chốn tranh hùng là thánh địa thậm chí đối với cả thần tiên nên Dhṛtarāṣṭra sợ rằng thánh địa có thể ảnh hưởng tới diễn biến cuộc chiến. Ông ta biết rõ rằng ảnh hưởng đó sẽ có lợi cho Arjuna và các con trai của Pāṇḍu vì cả mấy anh em họ đều vốn là người đức hạnh. Sañjaya là môn đệ của Đức Vyāsa và nhờ ân huệ của Đức Vyāsa, ông ta có thể nhìn thấy mọi điều diễn ra trên chiến địa Kurukṣetra trong khi vẫn ngồi trong cung của Dhṛtarāṣṭra. Vì thế cho nên Dhṛtarāṣṭra mới hỏi ông ta về tình hình trên chiến địa.

Các con của Pāṇḍu và các con của Dhṛtarāṣṭra là anh em cùng dòng họ, nhưng câu hỏi mà Dhṛtarāṣṭra đặt ra đã lộ rõ thái độ của ông ta đối với những đứa cháu. Ông ta cố ý chỉ liệt các con mình vào gia tộc Kuru và tước quyền thừa kế của các con trai của Pāṇḍu. Điều đó chứng tỏ thái độ đối xử đặc biệt của Dhṛtarāṣṭra đối với những đứa cháu của mình, các con trai của Pāṇḍu. Tương tự như việc trốc cỏ dại trên đồng, ngay từ đầu câu chuyện, chúng ta đã thấy rõ là trên cánh đồng chánh pháp Kurukṣetra, nơi cha đẻ của tôn giáo là Śrī Kṛṣṇa hiện diện, những cây cỏ dại như Duryodhana, con trai của Dhṛtarāṣṭra và những kẻ khác sẽ bị giẫy tận gốc và theo ý muốn của Đức Chí Tôn, những người thực sự mộ đạo do Yudhiṣṭhira đứng đầu sẽ giành thắng lợi. Đó là ý nghĩa của từ dharma-kṣetre và kuru-kṣetre có ở ngoài giá trị lịch sử và giá trị văn hóa Veda của chúng.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ vyūḍhaṁ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya rājā vacanam abravīt


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; dṛṣṭvā—sau khi xem xét; tu—nhưng; pāṇḍava-anīkam—quân lính của anh em Pāṇḍava; vyūḍham—dàn thành từng hàng; duryodhanaḥ—vua Duryodhana; tadā—lúc đó; ācāryam—thầy dạy; upasaṅgamya—lại gần; rājā—nhà vua; vacanam—những lời; abravīt—bẩm.

Sañjaya thưa: Tâu bệ hạ, sau khi xem xét sự bầy binh bố trận ở bên quân của các con của Pāṇḍu, quốc vương Duryodhana tiến đến gần thầy mình và bẩm những lời như sau.

GIẢI NGHĨA: Dhṛtarāṣṭra bị mù từ thủa lọt lòng. Bất hạnh thay, ông ta còn bị mất cả nhãn lực tinh thần. Ông ta thừa biết rằng các con ông cũng mù tịt như ông về các vấn đề tôn giáo và tin chắc rằng họ không bao giờ đi tới thỏa thuận với anh em Pāṇḍava, những người vốn mộ đạo từ thủa chào đời. Thế nhưng ông ta vẫn lo lắng tới ảnh hưởng của chốn hành hương. Sañjaya hiểu cái gì đã khiến Dhṛtarāṣṭra hỏi về tình hình trên chiến địa. Mong muốn khích lệ nhà vua đang bi quan, Sañjaya cam đoan với vua rằng các con ông không định đi đến một thỏa hiệp nào cả, bất chấp ảnh hưởng của thánh địa. Vì thế cho nên ông báo cho vua rằng sau khi xem xét lực lượng quân đội của anh em Pāṇḍava, Duryodhana, con trai của nhà vua liền tiến lại gần Droṇācārya, thống soái bên quân của anh em Kaurava để báo cho ông ta về tình hình thực tế. Mặc dù ở đây, Duryodhana được gọi là quốc vương, nhưng tình thế nghiêm trọng đã buộc y phải đến chỗ thống soái. Hành động đó chứng tỏ y đúng là một chính trị gia. Nhưng kể cả nhà ngoại giao giầu kinh nghiệm như Duryodhana cũng không giấu nổi nỗi sợ hãi trong lòng khi thấy sự bầy binh bố trận của anh em Pāṇḍava.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
paśyaitāṁ pāṇḍu-putrāṇām ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā


paśya—hãy nhìn; etām—này; pāṇḍu-putrāṇām—của các con trai của Pāṇḍu; ācārya—thưa thầy; mahatīm—hùng mạnh; camūm—binh mã; vyūḍhām—được bầy bố; drupada-putreṇa—bởi con trai của Drupada; tava—của thầy; śiṣyeṇa—môn đệ; dhī-matā—hết sức tài ba.

Thưa thầy, xin thầy hãy nhìn đạo binh hùng mạnh ở phe các con trai của Pāṇḍu được chính môn đệ tài ba của thầy là con trai của Drupada bầy bố vô cùng khéo léo.

GIẢI NGHĨA: Nhà ngoại giao đại tài Duryodhana muốn chỉ cho Droṇācārya, vị thống soái kiêm brāhmaṇa lỗi lạc về sơ suất của ông. Trước kia, Droṇācārya có xích mích với vua Drupada, cha của nàng Draupadī, người sau này đã trở thành vợ của Arjuna. Kết quả của mối bất hòa ấy là Drupada đã làm một lễ tế sinh cực lớn và được ban phúc rằng vua sẽ sinh hạ một người con trai có thể giết được Droṇācārya. Droṇācārya biết rõ điều đó, nhưng là một vị brāhmaṇa đại độ nên ông đã chẳng ngần ngại mà tiết lộ toàn bộ bí mật cầm binh cho con trai của Drupada là Dhṛṣṭadyumna khi chàng được trao cho ông để học binh pháp. Giờ đây, trên chiến địa Kurukṣetra, Dhṛṣṭadyumna đứng về phe anh em Pāṇḍava và chính chàng đã sử dụng những tri thức mà Droṇācārya dạy chàng để bố trận. Duryodhana chỉ ra sai lầm của Droṇācārya để ông cẩn thận đề phòng và không nhượng bộ khi giao chiến. Bằng những lời đó, y cũng nói bóng gió rằng Droṇācārya không được thể hiện sự khoan dung tương tự khi giao chiến với anh em Pāṇḍava, những người cũng là học trò yêu của ông. Trò yêu nhất và trò giỏi nhất của Droṇācārya là Arjuna nên Duryodhana báo trước cho Droṇācārya rằng sự khoan dung đó trên chiến địa nhất định sẽ dẫn đến sự bại trận.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
atra śūrā maheṣv-āsā bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahā-rathaḥ


atra—ở đây; śūrāḥ—những anh hùng; mahā-iṣu-āsāḥ—những nhà thiện xạ; bhīma-arjuna—Bhīma và Arjuna; samāḥ—ngang với; yudhi—trong giao tranh; yuyudhānaḥ—Yuyudhāna; virāṭaḥ—Virāṭa; ca—cũng như; drupadaḥ—Drupada; ca—cũng như; mahā-rathaḥ—chiến binh vĩ đại.

Bên quân đó có nhiều cung thủ kiêu dũng chẳng kém gì Bhīma và Arjuna khi giao chiến, trong số họ có những chiến binh vĩ đại như Yuyudhāna, Virāṭa và Drupada.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Dhṛṣṭadyumna khó lòng mà địch nổi võ tướng vĩ đại và thiện nghệ như Droṇācārya, nhưng trong quân của anh em Pāṇḍava còn có nhiều chiến binh đáng ngại khác. Duryodhana coi họ là trở ngại lớn trên con đường dẫn tới chiến thắng bởi vì người nào trong bọn họ cũng uy dũng chẳng khác gì Bhīma và Arjuna. Duryodhana biết rõ sức mạnh của Bhīma và Arjuna nên y mới so sánh những chiến binh khác với họ.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ


dhṛṣṭaketuḥ—Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ—Cekitāna; kāśirājaḥ—Kāśirāja; ca—cũng; vīrya-vān—vô cùng hùng mạnh; purujit—Purujit; kuntibhojaḥ—Kuntibhoja; ca—và; śaibyaḥ—Śaibya; ca—và; nara-puṅgavaḥ—anh hùng của nhân loại.

Bên quân họ còn có cả những chiến binh vĩ đại, quả cảm và hùng mạnh như Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja và Śaibya.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahā-rathāḥ


yudhāmanyuḥ—Yudhāmanyu; ca—và; vikrāntaḥ—hùng mạnh; uttamaujāḥ—Uttamaujā; ca—và; vīrya-vān—có sức mạnh phi thường; saubhadraḥ—con trai của Subhadrā; draupadeyāḥ—các con trai của Draupadī; ca—và; sarve—tất cả; eva—chắc chắn là; mahā-rathāḥ—những chiến binh vĩ đại giỏi giao phong bằng xe chiến mã.

Bên cạnh họ là Yudhāmanyu dũng mãnh, Uttamaujā uy phong, con trai của Subhadrā và các con trai của Draupadī. Tất cả bọn họ đều là những chiến binh vĩ đại giỏi giao phong bằng xe chiến mã.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
asmākaṁ tu viśiṣṭā ye tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya saṁjñārthaṁ tān bravīmi te


asmākam—của chúng ta; tu—nhưng; viśiṣṭāḥ—hùng mạnh phi thường; ye—những người; tān—họ; nibodha—xin hãy biết; dvija-uttama—thưa người tài giỏi nhất trong số các vị brāhmaṇa; nāyakāḥ—những người chỉ huy; mama—của con; sainyasya—của quân lính; saṁjñā-artham—để thông tin; tān—họ; bravīmi—con thông báo; te—cho thầy.

Thưa người tài giỏi nhất trong số các vị brāhmaṇa, xin để con trình cho thầy rõ về những võ tướng có đủ tài điều khiển quân mã của con.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiṁ-jayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattis tathaiva ca


bhavān—bản thân thầy; bhīṣmaḥ—tổ phụ Bhīṣma; ca—cũng; karṇaḥ—Karṇa; ca—và; kṛpaḥ—Kṛpa; ca—và; samitiṁ-jayaḥ—bách chiến bách thắng trong trận mạc; aśvatthāmā—Aśvatthāmā; vikarṇaḥ—Vikarṇa; ca—cũng như là; saumadattiḥ—con trai của Somadatta; tathā—cũng như là; eva—nhất định là; ca—cũng.

Trong số họ có những bậc tuấn kiệt như thầy, tổ phụ Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa và con trai của Somadatta tên là Bhūriśravā, những người bánh chiến bách thắng trong trận mạc.

GIẢI NGHĨA: Duryodhana kể ra những vị anh hùng kiệt xuất trong chiến trận, những người bất khả chiến thắng. Vikarṇa là anh của Duryodhana, Aśvatthāmā là con trai của Droṇācārya, còn Saumadatti (Bhūriśravā) là con trai của vua Bāhlīka. Karṇa là anh cùng mẹ khác cha của Arjuna: Kuntī đã sinh ra Karṇa trước khi bà lấy vua Pāṇḍu. Em gái song sinh với Kṛpācārya được gả cho Droṇācārya làm vợ.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
anye ca bahavaḥ śūrā mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ sarve yuddha-viśāradāḥ


anye—khác; ca—cũng; bahavaḥ—với số lượng lớn; śūrāḥ—vị anh hùng; mat-arthe—vì con; tyakta-jīvitāḥ—sẵn sàng hiến dâng đời mình; nānā—nhiều; śastra—vũ khí; praharaṇāḥ—được trang bị; sarve—tất cả bọn họ; yuddha-viśāradāḥ—tinh thông binh lược.

Trong hàng ngũ của chúng ta còn có nhiều vị anh hùng khác sẵn sàng hiến dâng đời mình vì con. Tất cả bọn họ đều được trang bị đủ loại vũ khí và đều tinh thông binh lược.

GIẢI NGHĨA: Còn về phần các chiến tướng khác như Jayadratha, Kṛtavarmā và Śalya thì tất cả bọn họ đều sẵn sàng liều mình vì Duryodhana. Nói cách khác, cái chết của họ trong cuộc chiến ở Kurukṣetra đã được định trước bởi vì họ đứng về phía Duryodhana tội lỗi. Còn bản thân Duryodhana thì dĩ nhiên là y tin tưởng vào thắng lợi khi tính đến sức mạnh kết hợp kể trên của bạn bè y.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
aparyāptaṁ tad asmākaṁ balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ balaṁ bhīmābhirakṣitam


aparyāptam—vô hạn; tat—đó; asmākam—của chúng ta; balam—sức mạnh; bhīṣma—bởi tổ phụ Bhīṣma; abhirakṣitam—được bảo vệ vững chắc; paryāptam—có hạn; tu—nhưng; idam—tất cả những; eteṣām—của anh em Pāṇḍava; balam—sức mạnh; bhīma—bởi Bhīma; abhirakṣitam—được phòng vệ cẩn thận.

Sức mạnh của chúng ta vô hạn và chúng ta ở dưới sự bảo vệ vững chắc của tổ phụ Bhīṣma, trong khi đó lực lượng của anh em Pāṇḍu do Bhīma bảo vệ cẩn thận chỉ có hạn.


Hình minh họa

[image: Hình 1]Đức Thánh Ân
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda
Ācārya – người sáng lập Hội Quốc tế Ý thức Krishna



[image: Hình 2]Śrī Pañca-tattva
Đức Śrī Kṛṣṇa Caitanya, người thuyết pháp lý tưởng của “Śrīmad Bhagavad-gītā” cùng những người bạn chính của Ngài



[image: Hình 3]“Dhṛtarāṣṭra hỏi: Này Sañjaya, các con của trẫm và các con của Pāṇḍu đã làm gì rồi sau khi tụ tập ở chốn hành hương Kurukṣetra với lòng khao khát giao tranh?” (Chương 1, câu 1)



[image: Hình 4]“Thưa người nối dõi của Bharata, lúc bấy giờ Kṛṣṇa, người đang đứng giữa hai đạo quân liền mỉm cười và bảo Arjuna đang tràn trề đau khổ những lời như sau.” (Chương 2, câu 10)



[image: Hình 5]“Tương tự như việc linh hồn ước định liên tục chuyển từ tuổi ấu thơ sang tuổi thanh niên rồi sang tuổi già, lúc chết, nó chuyển sang cơ thể khác. Người sáng suốt chẳng hề bối rối trước sự thay đổi đó.” (Chương 2, câu 13)



[image: Hình 6]“Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa phán: Ta đã dạy khoa học yoga bất hủ này cho Thần Mặt Trời Vivasvān, Vivasvān đã dạy lại cho Manu, thủy tổ của loài người, còn Manu thì truyền lại nó cho Ikṣvāku.” (Chương 4, câu 1)



[image: Hình 7]“Mặc dù Ta vô sinh vô diệt và cơ thể siêu tuyệt của Ta không bao giờ hư hoại, mặc dù Ta là chúa tể của mọi chúng sinh, Ta vẫn xuất hiện ở mỗi thời đại trong dung mạo khởi thủy siêu nghiệm của Ta.” (Chương 4, câu 6)



[image: Hình 8]“Nhờ tri thức chân chính, các bậc hiền giả khiêm nhường xem vị brāhmaṇa uyên bác và cao quý, con bò, con voi, con chó và kẻ ăn thịt chó (kẻ hạ lưu) đều như nhau.” (Chương 5, câu 18)



[image: Hình 9]“Nhà tiên nghiệm cần luôn dành hết thể xác, trí tuệ và linh hồn của mình cho hoạt động gắn liền với Đấng Tối Cao. Ông ta cần sống độc thân ở nơi heo hút và luôn giữ trí tuệ của mình.” (Chương 6, câu 10)



[image: Hình 10]“Linh hồn cá thể ngồi trên cỗ xe thân thể vật chất mà lý trí là người xà ích. Trí tuệ là dây cương, còn các giác quan là ngựa. Dưới tác động của trí tuệ và lý trí, chúng sinh lúc thì hưởng sướng, lúc thì chịu khổ.” (Chương 6, câu 34, Giải nghĩa)



[image: Hình 11]Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Chân Lý Tối Cao, là căn nguyên và sức mạnh vô thượng duy trì vạn vật, cả cái mang tính vật chất lẫn cái mang tính tinh thần. (Chương 7, câu 4, Giải nghĩa)



[image: Hình 12]“Những kẻ ngốc nhạo báng Ta khi Ta giáng thế trong dung mạo người. Chúng chẳng biết bản thể siêu tuyệt của Ta và rằng Ta là Đấng Tối Cao của muôn loài.” (Chương 9, câu 11)



[image: Hình 13]“Bàng hoàng sửng sốt, tóc trên đầu dựng ngược, Arjuna chắp tay, cúi đầu tỏ lòng tôn kính và bắt đầu khấn Đấng Tối Cao.” (Chương 11, câu 14)



[image: Hình 14]“Thiên nhiên vật chất gồm ba thuộc tính là hiền tính, dục tính và vô minh tính. Arjuna có cánh tay mạnh ơi, khi chúng sinh vĩnh cửu tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, nó bị ước định bởi những tính chất ấy.” (Chương 14, câu 5)



[image: Hình 15]“Khi nhập vào cơ thể thô trọng khác, chúng sinh nhận các quan năng nhất định là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân mà trí tuệ là trung tâm của những giác quan này. Cùng với chúng, nó tận hưởng bộ đối tượng giác quan tương ứng.” (Chương 15, câu 9)



[image: Hình 16]“Hãy luôn nghĩ đến Ta, hãy trở thành tín đồ của Ta, hãy thờ phụng Ta và tỏ lòng kính ngưỡng Ta. Khi ấy, nhất định ngươi sẽ đến được với Ta. Ta hứa với ngươi điều đó bởi vì ngươi là bạn thân nhất của Ta.” (Chương 18, câu 65)




GIẢI NGHĨA: Ở đây, Duryodhana đưa ra đánh giá so sánh lực lượng. Y cho rằng sức mạnh của quân đội mình là vô hạn bởi vì nó ở dưới sự bảo vệ vững chắc của vị đại tướng lão luyện nhất là tổ phụ Bhīṣma. Mặt khác, lực lượng của anh em Pāṇḍava chỉ có hạn ở dưới sự bảo vệ của võ tướng ít kinh nghiệm hơn là Bhīma, người không thể sánh nổi với Bhīṣma. Lúc nào Duryodhana cũng căm thù Bhīma vì y biết rằng nếu y phải chết thì chỉ chết về tay Bhīma mà thôi. Song, sự có mặt của Bhīṣma, vị thống soái tài ba, lỗi lạc đã gieo vào lòng y niềm tin thắng trận. Nói cách khác, y có đủ cơ sở để hy vọng vào thắng lợi trong cuộc giao tranh sắp tới.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
ayaneṣu ca sarveṣu yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi


ayaneṣu—ở những vị trí chiến lược quan trọng; ca—cũng; sarveṣu—khắp nơi; yathā-bhāgam—được bố trí khác nhau; avasthitāḥ—ở; bhīṣmam—cho tổ phụ Bhīṣma; evabhirakṣantu—nhất định là; abhirakṣantu—phải yểm trợ; bhavantaḥ—các vị; sarve—thích hợp; eva hi—nhất định là.

Bây giờ, tất cả các vị cần yểm trợ hết mức cho tổ phụ Bhīṣma vì các vị đang ở những vị trí chiến lược thích hợp tại cửa vào trận đồ.

GIẢI NGHĨA: Sau khi khen ngợi Bhīṣma quả cảm, Duryodhana nghĩ rằng những chiến tướng khác có thể cho rằng họ bị đánh giá thấp hơn nên vốn khéo xã giao, y cố sửa lại tình thế bằng những lời trên. Duryodhana nhấn mạnh rằng dĩ nhiên Bhīṣmadeva là vị anh hùng vĩ đại nhất, nhưng ông đã già nên mọi người phải lo bảo vệ ông ở khắp mọi hướng. Ông có thể ham đánh ở một hướng nào đó và địch thủ có thể lợi dụng việc ấy cho nên điều hết sức quan trọng là các vị hảo hán khác không rời vị trí chiến lược của họ và không cho địch thủ phá vỡ đội hình. Duryodhana hiểu rõ rằng chiến thắng của anh em Kaurava hoàn toàn phụ thuộc vào sự có mặt của Bhīṣmadeva. Y tin chắc vào sự hậu thuẫn của Bhīṣmadeva và Droṇācārya vì y nhớ rõ là họ đã chẳng thốt lên nửa lời khi nàng Draupadī, vợ của Arjuna bất lực van xin họ tỏ sự công bằng lúc nàng bị anh em Kaurava toan lột xiêm y trước đông đủ mặt các vị đại tướng trong triều. Dĩ nhiên là Duryodhana biết rằng cả hai vị võ tướng đều yêu thương anh em Pāṇḍava theo cách của họ, nhưng dẫu sao, y vẫn hy vọng rằng bây giờ họ cũng sẽ hoàn toàn quên đi tình thương ấy như họ đã làm lúc diễn ra trò cờ bạc giữa anh em Pāṇḍava và anh em Kaurava.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
tasya sañjanayan harṣaṁ kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān


tasya—của y; sañjanayan—làm tăng; harṣam—niềm vui sướng; kuru-vṛddhaḥ—trưởng lão của dòng họ Kuru (Bhīṣma); pitāmahaḥ—tổ phụ; siṁha-nādam—rúc lên âm thanh tựa tiếng sư tử gầm; vinadya—vang lên; uccaiḥ—cực to; śaṅkham—tù và ốc; dadhmau—thổi; pratāpavān—dũng cảm.

Khi ấy Bhīṣma, trưởng lão quả cảm của vương triều Kuru, tổ phụ của các chiến binh liền rúc tù và rền vang và tiếng rúc chẳng khác nào tiếng sư tử gầm ấy làm Duryodhana tràn trề vui sướng.

GIẢI NGHĨA: Trưởng lão của dòng họ Kuru hiểu tâm tư của Duryodhana, cháu ông. Vì lòng thương hại tự nhiên đối với y, Bhīṣma cố khích lệ y bằng cách rúc tù và thật to như thể để chứng tỏ rằng không phải ngẫu nhiên mà người ta ví ông với sư tử. Lấy tiếng tù và làm tượng trưng, ông gián tiếp báo cho Duryodhana, đứa cháu đang chán nản của mình rằng y chẳng có cơ thắng trận bởi vì Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ở bên phía địch thủ của y. Thế nhưng, bổn phận của ông là chiến đấu nên ông sẽ chiến đấu không tiếc sức.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo 'bhavat


tataḥ—sau đó; śaṅkhāḥ—những chiếc tù và ốc; ca—cũng; bheryaḥ—trống cái; ca—và; paṇava-ānaka—trống con và trống định âm; gomukhāḥ—những chiếc tù và sừng; sahasā—bất ngờ; eva—nhất định là; abhyahanyanta—đồng thời rúc vang; saḥ—đó; śabdaḥ—kết hợp âm thanh; tumulaḥ—dữ dội; abhavat—tạo thành.

Ngay sau đó, tù và ốc, trống cái, trống con, kèn trận và tù và sừng cùng bất ngờ vang lên tạo thành một âm thanh dữ dội.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ


tataḥ—sau đó; śvetaiḥ—màu trắng; hayaiḥ—những con ngựa; yukte—được thắng; mahati—lộng lẫy; syandane—trên xe chiến mã; sthitau—ở; mādhavaḥ—Kṛṣṇa (lang quân của nữ thần may mắn); pāṇḍavaḥ—Arjuna (con trai của Pāṇḍava); ca—cũng; eva—nhất định là; divyau—siêu tuyệt; śaṅkhau—tù và ốc; pradadhmatuḥ—thổi.

Ở phía bên kia chiến địa, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và Arjuna ngự trên chiến xa thắng bạch mã lộng lẫy cũng rúc vang những chiếc tù và ốc siêu tuyệt của mình.

GIẢI NGHĨA: Đối lập với tù và ốc của Bhīṣmadeva, những chiếc tù và trong tay Kṛṣṇa và Arjuna được gọi là những chiếc tù và ốc siêu tuyệt. Âm thanh của những chiếc tù và ốc siêu tuyệt này chứng minh rằng địch thủ không có hy vọng thắng trận bởi vì Kṛṣṇa đứng về phía anh em Pāṇḍava. Jayas tu pāṇḍu-putrāṇāṁ yeṣāṁ pakṣe janārdanaḥ. Chiến thắng bao giờ cũng đi cùng với những người như các con của Pāṇḍu vì Đức Chí Tôn Kṛṣṇa lúc nào cũng ở bên cạnh họ. Mà Đức Chí Tôn ở đâu thì nữ thần may mắn, người chẳng bao giờ xa cách phu quân của mình cũng sẽ ở đó. Bởi vậy thắng lợi và may mắn đang chờ đón Arjuna như âm thanh siêu tuyệt của chiếc tù và ốc của Viṣṇu (Đức Chí Tôn Kṛṣṇa) báo hiệu. Thêm vào đó, chiếc xe chiến mã mà hai người bạn đang ngồi là quà của Agni (Thần Lửa) tặng cho Arjuna và điều đó có nghĩa là người ngồi trên nó có thể chiến thắng kẻ thù ở khắp ba cõi và chinh phục muôn phương.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo devadattaṁ dhanañjayaḥ
pauṇḍraṁ dadhmau mahā-śaṅkhaṁ bhīma-karmā vṛkodaraḥ


pāñcajanyam—chiếc tù và ốc gọi là Pāñcajanya; hṛṣīka-īśaḥ—Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, Đức Chí Tôn, người điều khiển các giác quan của các tín đồ của Ngài); devadattam—chiếc tù và ốc tên là Devadatta; dhanam-jayaḥ—Dhanañjaya (Arjuna, người chinh phục của cải); pauṇḍram—chiếc tù và ốc tên là Pauṇḍram; dadhmau—đã thổi; mahā-śaṅkham—chiếc tù và ghê gớm; bhīma-karmā—người có những chiếc công phi thường; vṛka-udaraḥ—người ăn mãi không no (Bhīma).

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thổi tù và Pāñcajanya của Mình, Arjuna thổi chiếc Devadatta của chàng, còn Bhīma phàm ăn, người nổi tiếng vì những chiến công phi thường thì rúc vang chiếc Pauṇḍram ghê gớm của chàng.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa được gọi là Hṛṣīkeśa vì Ngài là chủ nhân của các giác quan. Chúng sinh là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao, do đó, các giác quan của chúng là một phần giác quan của Ngài. Những người theo thuyết vô cá tính không thể giải thích nổi nguồn gốc phát sinh ra giác quan của chúng sinh cho nên bao giờ họ cũng cố mô tả chúng sinh như những kẻ không có giác quan hay vô bản sắc. Trên thực tế, Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh điều khiển các giác quan của chúng, nhưng chúng sinh quy thuận Ngài ở mức nào thì Ngài điều khiển chúng ở mức ấy. Còn về phần các tín đồ thì Đấng Tối Cao trực tiếp chỉ đạo hoạt động giác quan của họ. Trên chiến địa Kurukṣetra, Đức Chí Tôn đã đích thân điều khiển các giác siêu tuyệt của Arjuna nên Ngài mới được gọi là Hṛṣīkeśa ở đây. Đấng Tối Cao có những tên gọi khác nhau phản ánh những phương diện hoạt động khác nhau của Ngài. Ngài được gọi là Madhusūdana vì Ngài đã tiêu diệt quỷ Madhu; Ngài có tên là Govinda vì Ngài mang lại lạc thú cho bò cái và các giác quan; Ngài được gọi là Vāsudeva vì Ngài giáng trần làm con trai của ông Vasudeva; Ngài có tên là Devakī-nandana vì Ngài coi bà Devakī là thân mẫu của Mình; Ngài được gọi là Yaśodā-nandana vì Ngài đã tặng những trò chơi thúa ấu thơ của Mình cho bà Yaśodā ở Vṛndāvana; người ta còn gọi Ngài là Pārtha-sārathi vì Ngài đánh xe ngựa cho Arjuna, bạn Ngài. Tương tự như vậy, Đức Chí Tôn được gọi là Hṛṣīkeśa vì Ngài điều khiển Arjuna trên chiến địa Kurukṣetra.

Ở câu thơ này, Arjuna được gọi là Dhanañjaya vì trước kia, chàng đã giúp anh mình lấy của cải về để trang trải những chi phí cho các lễ tế sinh khác nhau theo yêu cầu của vua. Còn Bhīma được gọi là Vṛkodara ở đây vì chàng nổi danh không những vì những chiến công phi thường như giết chết quỷ Hiḍimba mà còn vì chàng có thể ăn mãi chẳng biết no. Vậy là tiếng rúc của những chiếc tù và ốc trong tay các vị hảo hán bên phía anh em Pāṇḍava, kể từ Đức Chí Tôn đã làm cho quân sĩ của họ nức lòng hởi dạ. Phe đối phương không có những lợi thế đó, họ không có cả Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, vị chúa tể tối cao lẫn nữ thần may mắn. Bởi vậy, cái số bại trận của họ đã được địch sẵn và đấy là điều mà những tiếng tù và loan báo.

CÂU 16-18
[image: Devanāgarī]
anantavijayaṁ rājā kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak


ananta-vijayam—chiếc tù và ốc tên là Anantavijaya; rājā—quốc vương; kuntī-putraḥ—con trai của Kuntī; yudhiṣṭhiraḥ—Yudhiṣṭhira; nakulaḥ—Nakula; sahadevaḥ—Sahadeva; ca—và; sughoṣa-maṇipuṣpakau—tù và ốc Sughoṣa và Maṇipuṣpaka; kāśyaḥ—vua Kāśī (Vārāṇasī); ca—và; parama-iṣu-āsaḥ—cung thủ đại tài; śikhaṇḍī—Śikhaṇḍī; ca—cũng như; mahā-rathaḥ—người có thể một mình giao chiến với một ngàn người; dhṛṣṭadyumnaḥ—Dhṛṣṭadyumna (con của vua Drupada); virāṭaḥ—Virāṭa (ông hoàng đã cho anh em Pāṇḍava nương náu khi họ buộc phải ẩn danh); ca—cũng như; sātyakiḥ—Sātyaki (tên khác của Yuyudhāna, người đánh xe ngựa cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa); ca—và; aparājitaḥ—những người không bao giờ thua trận; drupadaḥ—Drupada, vua xứ Pāñcāla; draupadeyāḥ—các con trai của Draupadī; ca—cũng như; sarvaśaḥ—tất cả; pṛthivī-pate—tâu bệ hạ; saubhadraḥ—Abhimanyu, con trai của Subhadrā; ca—cũng như; mahā-bāhuḥ—người có cánh tay mạnh; śaṅkhān—những chiếc tù và ốc; dadhmuḥ—đã thổi; pṛthak pṛthak—từng người riêng biệt.

Quốc vương Yudhiṣṭhira, con trai của bà Kuntī thổi tù và Anantavijaya của mình, còn Nakula và Sahadeva thì thổi chiếc Sughoṣa và Maṇipuṣpaka của họ. Cung thủ đại tài, vua xứ Kāśī, dũng sĩ vĩ đại Śikhaṇḍī, Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa, Sātyakī bách chiến bách thắng, cũng như là Drupada, các con trai của Draupadī và các dũng tướng khác như người con có cánh tay mạnh của Subhadrā thảy đều rúc vang tù và của mình.

GIẢI NGHĨA: Sañjaya đã khôn khéo báo cho vua Dhṛtarāṣṭra biết rằng chính sách thiển cận nhằm lừa dối các con của Pāṇḍu và đưa các con của mình lên ngôi của vua Dhṛtarāṣṭra chẳng đáng khen. Nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng toàn bộ vương tộc Kuru sẽ bị tiêu diệt ở cuộc đại chiến này. Kể từ tộc trưởng Bhīṣma đến những người thuộc hàng cháu chắt như Abhimanyu và những người khác, tất cả những người có mặt trên chiến địa, trong số đó có cả các quốc vương của nhiều nước trên thế giới đều phải bỏ mạng. Tấn thảm kịch khủng khiến này diễn ra bởi tội dung túng cho các con trai mình của vua Dhṛtarāṣṭra.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva tumulo 'bhyanunādayan


saḥ—đó; ghoṣaḥ—chấn động âm thanh; dhārtarāṣṭrāṇām—của các con trai của Dhṛtarāṣṭra; hṛdayāni—những trái tim; vyadārayat—vỡ vụn; nabhaḥ—bầu trời; ca—cũng như; pṛthivīm—bề mặt mặt đất; ca—cũng như; eva—dĩ nhiên là; tumulaḥ—như sấm rền; abhyanunādayan—vang động.

Tiếng rúc tù và của họ tạo thành tiếng ầm vang như sấm rền. Tiếng động long trời lở đất đó đã làm cho các con của Dhṛtarāṣṭra kinh hồn bạt vía.

GIẢI NGHĨA: Khi Bhīṣma và các bạn đồng minh của Duryodhana thổi tù và của họ, anh em Pāṇḍava chẳng hề suy suyển. Chưa có ở đâu nói tới chuyện tiếng tù và làm cho quân đối phương kinh sợ, nhưng câu thơ này nói rõ rằng tiếng rúc tù và của phe Pāṇḍava đã làm cho các con của Dhṛtarāṣṭra kinh hoàng. Nguyên nhân của điều đó là chính anh em Pāṇḍava và niềm tin vững chắc của họ vào Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Người ở dưới sự che chở của Đấng Tối Cao chẳng có gì phải sợ, kể cả khi phải đối mặt với tai họa khủng khiếp nhất.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam idam āha mahī-pate


atha—ngay sau đó; vyavasthitān—ngồi ở; dṛṣṭvā—sau khi đưa mắt nhìn; dhārtarāṣṭrān—các con trai của Dhṛtarāṣṭra; kapi-dhvajaḥ—người có lá cờ được trang sức bằng hình Hanumān; pravṛtte—chuẩn bị; śastra-sampāte—phóng những mũi tên của mình; dhanuḥ—cung; udyamya—giương; pāṇḍavaḥ—con trai của Pāṇḍu (Arjuna); hṛṣīkeśam—với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; tadā—lúc ấy; vākyam—những lời; idam—này; āha—nói; mahī-pate—tâu bệ hạ.

Khi ấy, Arjuna, con trai của Pāṇḍu bấy giờ đang ngồi trên xe chiến mã được trang sức bằng lá cờ có hình Hanumān liền giương cung và chuẩn bị phóng tên. Nhưng sau khi ngó nhìn các con trai của Dhṛtarāṣṭra đã dàn trận và đang tiến lại gần thì tâu bệ hạ, Arjuna đã thưa với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa những lời như sau.

GIẢI NGHĨA: Chẳng mấy chốc nữa là trận đánh bắt đầu. Như chúng ta đã biết từ câu thơ trước, các con trai của Dhṛtarāṣṭra đã phần nào nhụt chí vì họ không ngờ là được thấy sự bày binh bố trận đâu vào đấy của quân Pāṇḍava, những người ở dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Hình Hanumān trên lá cờ của Arjuna là một dấu hiệu thắng trận nữa của anh em Pāṇḍava vì Hanumān đã tham gia vào cuộc giao tranh giữa Đức Chí Tôn Rāma với Rāvaṇa và Đức Chí Tôn Rāma đã giành chiến thắng. Và giờ đây, cả Rāma và Hanumān đều ở trên xe của Arjuna để giúp chàng trong trận đánh sắp tới. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chính là Rāma, mà Rāma ở đâu thì Hanumān, bầy tôi trung muôn đời của Ngài và Sītā, bạn đời vĩnh cửu của Ngài, nữ thần may mắn cũng ở đó. Vì thế cho nên Arjuna chẳng máy may run sợ trước kẻ thù nào. thêm vào đó, bên cạnh chàng là chủ nhân của các giác quan, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, người thân chinh có mặt để chỉ bảo chàng. Do đó, Arjuna có thể nhận những lời khuyên chí lý của Ngài trong lúc giao tranh. Tất cả những điều kiện tốt lành đó là do Đức Chí Tôn tạo ra cho tín đồ muôn đời muôn kiếp của Ngài và báo hiệu thắng lợi chắc chắn của Arjuna.

CÂU 21-22
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye ratham sthāpaya me 'cyuta
yāvad etān nirīkṣe 'haṁ yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇa-samudyame


arjunaḥ uvāca—Arjuna đã nói; senayoḥ—đạo quân; ubhayoḥ—hai; madhye—giữa; ratham—xe chiến mã; sthāpaya—xin hãy để; me—của tôi; acyuta—hỡi người không bao giờ sai lạc; yāvat—chừng nào; etān—tất cả những; nirīkṣe—có thể nhìn; aham—tôi; yoddhu-kāmān—những người khao khát giao tranh; avasthitān—đã dàn hàng trên chiến địa; kaiḥ—với ai; mayā—tôi; saha—cùng; yoddhavyam—phải giao chiến; asmin—trong; raṇa—trận này; samudyame—trong sự cố gắng.

Arjuna thưa: Hỡi đấng vô sai lạc, xin hãy đánh xe của tôi ra đằng trước, chỗ giữa hai đạo quân để tôi có thể nhìn thấy những người khao khát giao tranh đang có mặt ở đây và những người mà tôi phải giáp chiến trong trận chiến vĩ đại này.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, nhưng vì sự ban ơn bất nguyên do của Mình, Ngài đã phục vụ cho Arjuna bạn Ngài. Ngài không bao giờ sai lầm trong quan hệ với tín đồ của Mình nên Arjuna gọi Ngài là người không bao giờ sai lạc. Trong vai người đánh xe cho Arjuna, Kṛṣṇa phải thực thi mọi mệnh lệnh của Arjuna và vì Ngài làm điều đó chẳng ngập ngừng nên Ngài được gọi là đấng vô sai lạc. Thế nhưng, kể cả khi trở thành người đánh xe cho tín đồ, vị trí tối cao Đức Chí Tôn Kṛṣṇa vẫn không thay đổi. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Kṛṣṇa cũng là Đức Thượng Đế Tối Cao, Hṛṣīkeśa, chủ nhân của mọi giác quan. Quan hệ giữa Đức Chí Tôn và kẻ tôi tớ của Ngài là quan hệ mật thiết và siêu tuyệt. Bầy tôi của Đấng Tối Cao bao giờ cũng sẵn sàng phụng sự Ngài, còn Đấng Tối Cao thì liên tục tìm cơ hội để làm gì đó phục vụ cho tín đồ. Khi tín đồ trong sạch sử dụng lợi thế đó và ra lệnh cho Ngài thì Ngài lấy làm hài lòng hơn là khi chính Ngài ra lệnh. Vì Đấng Tối Cao là chủ nhân của tất cả mọi thứ nên ai trong chúng ta cũng thuộc quyền điều khiển của Ngài và chẳng ai có quyền ra lệnh cho Ngài. Nhưng khi Đấng Tối Cao thấy tín đồ trong sạch ra lệnh cho Ngài thì lòng Ngài hân hoan niềm vui siêu tuyệt, mặc dù Ngài bao giờ cũng là đấng vô sai lạc và là đức chủ nhân quyền lực vô thượng.

Là tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao nên Arjuna không muốn giao tranh với những người anh em họ, nhưng chàng buộc phải tham chiến vì sự ngoan cố của Duryodhana, kẻ không chịu đồng ý bất cứ đề nghị hòa bình nào. Bởi vậy, Arjuna nóng lòng muốn biết những chiến tướng có mặt trên chiến địa là những ai. Mặc dù không thể có chuyện thỏa thuận hòa bình ở một nơi như thế nhưng chàng vẫn muốn nhìn thấy địch thủ của mình lần nữa và muốn xem họ khao khát được tham gia vào cuộc chiến bất đắc dĩ này như thế nào.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
yotsyamānān avekṣe 'haṁ ya ete 'tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priya-cikīrṣavaḥ


yotsyamānān—những người sẽ giao chiến; avekṣe—hãy để tôi xem; aham—tôi; ye—ai; ete—những kẻ; atra—ở đây; samāgatāḥ—tập trung; dhārtarāṣṭrasya—con trai của Dhṛtarāṣṭra; durbuddheḥ—ác độc; yuddhe—trong giao chiến; priya—tốt; cikīrṣavaḥ—mong muốn.

Hãy để tôi xem những kẻ tới đây giao chiến với chúng ta để làm hài lòng đứa con ác độc của Dhṛtarāṣṭra.

GIẢI NGHĨA: Ai cũng rõ là Duryodhana muốn chiếm vương quốc của anh em Pāṇḍava bằng âm mưu thâm độc và được Dhṛtarāṣṭra, cha y ủng hộ. Vì thế cho nên tất cả những ai đứng về phe Duryodhana đều cùng một duộc với y. Arjuna muốn nhìn thấy tất cả bọn họ trước khi trận đánh bắt đầu để biết chàng phải giao chiến với ai, nhưng chàng không có ý định giảng hòa với họ. Dĩ nhiên, chàng còn muốn nhìn thấy họ để ước lượng sức mạnh của địch thủ, mặc dù chàng hết sức tin tưởng vào thắng lợi vì Kṛṣṇa ở ngay bên cạnh chàng.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; evam—như vậy; uktaḥ—nghe nói; hṛṣīkeśaḥ—Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; guḍākeśena—Arjuna; bhārata—thưa người nối dõi của Bharata; senayoḥ—đạo quân; ubhayoḥ—hai; madhye—giữa; sthāpayitvā—để; ratha-uttamam—chiếc xe chiến mã tuyệt diệu nhất.

Sañjaya thưa: Muôn tâu người nối dõi của Bharata, theo lời thỉnh cầu của Arjuna, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thúc chiếc xe chiến mã tuyệt diệu của chàng lên phía trước và dừng ngựa ở giữa hai đạo quân.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Arjuna được gọi là Guḍākeśa. Guḍākā có nghĩa là giấc ngủ, còn người chiến thắng giấc ngủ được gọi là guḍākeśa. Giấc ngủ cũng có nghĩa là sự ngu muội. Nói cách khác, nhờ tình bạn của mình với Kṛṣṇa mà Arjuna thắng được cả giấc ngủ lẫn sự ngu muội. Là tín đồ vĩ đại của Kṛṣṇa nên chàng chẳng quên Ngài lấy một khoảnh khắc bởi vì đó là bản chất của các tín đồ. Họ liên tục nghĩ tới thánh danh của Kṛṣṇa, dung mạo của Ngài, các phẩm chất và những trò chơi của Ngài cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Nhờ việc thường xuyên nghĩ tới Kṛṣṇa, tín đồ chiến thắng cả cái ngủ lẫn sự ngu muội. Trạng thái đó được gọi là ý thức Kṛṣṇa hay samādhi. Là Hṛṣīkeśa, chủ nhân của các giác quan và trí tuệ của mọi chúng sinh nên Kṛṣṇa biết vì sao Arjuna lại xin Ngài để xe ở giữa hai đạo quân. Sau khi thực hiện lời thỉnh cầu của Arjuna, Ngài phán như sau.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti


bhīṣma—tổ phụ Bhīṣma; droṇa—thầy Droṇa; pramukhataḥ—trước; sarveṣām—tất cả; ca—cũng như; mahī-kṣitām—các vị thủ lĩnh của thế giới; uvāca—đã nói; pārtha—này con trai của Pṛthā; paśya—hãy nhìn; etān—tất cả; samavetān—quần tụ; kurūn—các thành viên của gia tộc Kuru; iti—vậy là.

Trước sự hiện diện của Bhīṣma, Droṇa và các vương hầu, tướng súy của thế giới, Đức Chí Tôn phán: Này Pārtha, hãy nhìn tất cả người nhà Kuru quần tụ ở đây đi.

GIẢI NGHĨA: Là Linh Hồn Tối Cao ngự trong tim mọi chúng sinh nên Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí Arjuna. Từ Hṛṣīkeśa được dùng trong trường hợp này chỉ ra rằng Ngài biết tất cả. Việc Arjuna được gọi là Pārtha, con trai của bà Kuntī (Pṛthā) ở đây cũng không kém phần quan trọng. Là bạn của Arjuna, Kṛṣṇa muốn báo cho chàng biết rằng Ngài đã đồng ý làm người đánh xe cho chàng bởi vì Arjuna là con trai của bà Pṛthā, em gái của ông Vasudeva, cha Ngài. Kṛṣṇa có ngụ ý gì khi Ngài bảo Arjuna: “Hãy nhìn người nhà Kuru đi”? Không lẽ Arjuna lại muốn dừng ở đây và không tham chiến? Kṛṣṇa không trông đợi điều đó ở người anh em họ của Ngài, con trai của bà Pṛthā. Bằng lời nói đùa thân mật, Đức Chí Tôn đã báo trước sự thay đổi phải diễn ra trong tâm trạng của Arjuna.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api


tatra—ở đó; apaśyat—chàng đã thấy; sthitān—đứng; pārthaḥ—Arjuna; pitṝn—các bậc cha chú; atha—cũng như; pitāmahān—các vị tổ phụ; ācāryān—các thầy dạy; mātulān—các chú bác đằng mẹ; bhrātṝn—anh em; putrān—các con trai; pautrān—cháu chắt; sakhīn—bạn bè; tathā— cũng như là; śvaśurān—các ông bố vợ; suhṛdaḥ—những người tốt bụng; ca—cũng như là; eva—dĩ nhiên là; senayoḥ—của quân đội; ubhayoḥ—của hai phía đối địch; api—bao gồm.

Ở đó, Arjuna đã nhìn thấy các bậc cha chú, tổ phụ, thầy dạy, chú bác đằng mẹ, anh em, con cái, cháu chắt, bạn bè cũng như các vị sui gia và những người tốt bụng với chàng trong hàng ngũ cả hai đạo quân.

GIẢI NGHĨA: Arjuna đã nhìn thấy tất cả họ hàng quyến thuộc của chàng trên chiến địa. Chàng thấy Bhūriśravā, người cùng lứa với cha chàng, thấy tổ phụ Bhīṣma và Somadatta, các thầy dạy như Droṇācārya và Kṛpācārya, chú bác họ ngoại như Śalya và Śakuni, những người anh em của chàng như Duryodhana, các con trai của chàng như Lakṣmaṇa, bạn bè của chàng như Aśvatthāmā, những người tốt bụng với chàng như Kṛtavarmā và nhiều người khác nữa. Chàng cũng nhìn thấy vô số bạn bè của chàng có mặt trong hai đạo quân.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt


tān—tất cả bọn họ; samīkṣya—sau khi nhìn thấy; saḥ—chàng; kaunteyaḥ—con trai của Kuntī; sarvān—đủ loại; bandhūn—bà con họ hàng; avasthitān—đang ở; kṛpayā—lòng thương cảm; parayā—lớn lao; āviṣṭaḥ—ngập tràn; viṣīdan—buồn rầu; idam—như sau; abravīt—đã nói.

Khi Arjuna, con trai của bà Kuntī nhìn thấy tất cả bạn bè và họ hàng quyến thuộc của mình trên chiến địa thì lòng chàng ngập tràn niềm thương cảm. Chàng buồn rầu thốt lên như sau.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa yuyutsuṁ samupasthitam
sīdanti mama gātrāṇi mukhaṁ ca pariśuṣyati


arjunaḥ uvāca—Arjuna nói; dṛṣṭvā—sau khi thấy; imam—tất cả; sva-janam—bà con họ hàng; kṛṣṇa—Kṛṣṇa ơi; yuyutsum—với tinh thần sẵn sàng giao chiến; samupasthitam—có mặt; sīdanti—run rầy; mama—của tôi; gātrāṇi—chân tay; mukham—miệng; ca—cũng; pariśuṣyati—khô đắng.

Arjuna nói: Kṛṣṇa yêu quý của tôi ơi, khi thấy bạn bè và bà con thân thích ở trước mặt tôi đây đang sục sôi khát vọng giao tranh chém giết, tôi cảm thấy chân tay rụng rời và mồm miệng khô đắng.

GIẢI NGHĨA: Người thực sự tận tụy với Đấng Tối Cao có tất cả những phẩm hạnh của bậc thánh nhân hay của các vị á thần, trong khi đó, những người không phải là tín đồ của Đấng Tối Cao thì không có những phẩm chất ấy dù họ là những người có học vấn và có văn hóa đến đâu đi chăng nữa theo quan điểm vật chất. Vì thế cho nên khi Arjuna nhìn thấy bà con thân thích, bạn bè và họ hàng của chàng trên chiến địa thì lòng chàng xiết bao thương xót những người đã quyết định giao tranh chém giết lẫn nhau. Chàng thương xót quân mình ngay từ đầu, còn bây giờ thì chàng động lòng trắc ẩn đối với cả quân sĩ bên đối phương khi thấy trước cái chết không thể tránh khỏi của họ. Nghĩ tới điều đó, chân tay chàng run rầy, mồm miệng khô đắng. Tinh thần thiện chiến của họ làm chàng kinh ngạc ở mức nào đó. Hầu như toàn bộ tôn tộc của chàng, tất cả bà con ruột thịt của chàng đều tới đây để chiến đấu với chàng. Đối với tín đồ nhân hậu như Arjuna thì đó là một đòn đánh khủng khiếp. Mặc dù ở đây không nói về điều đó, nhưng chẳng khó khăn gì cũng có thể tưởng tượng ra rằng Arjuna không chỉ cảm thấy chân tay rụng rời và mồm miệng khô đắng mà còn sụt sùi nhỏ lệ vì thương cảm. Tất cả những cái đó không phải là biểu hiện của sự mềm yếu của Arjuna mà chứng minh cho lòng nhân hậu vốn có ở tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Vì thế nên mới có câu:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ


“Người nào hoàn toàn tận tụy với Đức Thượng Đế, người đó có tất cả các phẩm chất tốt đẹp của thánh thần, trong khi đó kẻ không phải là tín đồ chỉ có những phẩm chất vật chất mang giá trị nhỏ nhoi. Nguyên nhân của điều đó là kẻ ấy lúc nào cũng bị trí tuệ làm mê muội và vì thế mà không thể đứng vững được trước những cám dỗ của năng lượng vật chất” (Bhāg. 5.8.12).

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
vepathuś ca śarīre me roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt tvak caiva paridahyate


vepathuḥ—sự run rầy thân mình; ca—cũng; śarīre—khắp toàn thân; me—của tôi; roma-harṣaḥ—tóc dựng đứng; ca—cũng; jāyate—xảy ra; gāṇḍīvam—chiếc cung của Arjuna; sraṁsate—tuột; hastāt—khỏi tay; tvak—da; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; paridahyate—bị lửa thiêu đốt.

Toàn thân tôi run rầy, tóc tôi dựng ngược, cây cung Gāṇḍīva tuột khỏi tay tôi, còn thịt da thì rát bỏng như có lửa thiêu.

GIẢI NGHĨA: Toàn thân run rầy hay tóc dựng ngược có thể do hai nguyên nhân. Những dấu hiệu này xuất hiện hoặc là ở người đang hưng phấn tinh thần cao độ, hoặc là ở người quá sợ hãi khi lâm vào hoàn cảnh vật chất nào đó. Người ý thức được bản chất tinh thần của mình không bao giờ biết sợ. Những triệu chứng xuất hiện ở Arjuna là do nỗi sợ hãi vật chất gọi là nỗi sợ mất mạng gây ra. Còn có những dấu hiệu khác nữa chứng tỏ điều đó như Arjuna bị bấn loạn tâm thần tới mức cây cung Gāṇḍīva trứ danh tuột khỏi tay chàng và bởi vì tim chàng cháy bỏng nên chàng thấy dường như da thịt toàn thân đang bị lửa thiêu đốt. Tất cả những cái đó đều do những quan niệm vật chất của Arjuna gây nên.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
na ca śaknomy avasthātuṁ bhramatīva ca me manaḥ
nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava


na—không; ca—cũng; śaknomi—tôi có thể hay không; avasthātum—ở lại; bhramati—quên; iva—như; ca—và; me—của mình; manaḥ—tâm trí; nimittāni—những nguyên nhân; ca—cũng; paśyāmi—tôi thấy; viparītāni—trực tiếp đối lập; keśava—hỡi người giết quỷ Keśī (Kṛṣṇa).

Tôi không đủ sức ở lại đây thêm nữa. Trí nhớ chẳng còn tuân theo tôi, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chỉ thấy toàn dấu hiệu bất hạnh mà thôi ôi Kṛṣṇa, người diệt quỷ Keśī.

GIẢI NGHĨA: Arjuna bị bấn loạn tinh thần tới mức không thể ở lại chiến địa và tâm thức chàng suy sụp tới mức chàng quên cả bản thân. Những mối ràng buộc tột độ với các đối tượng vật chất đẩy con người vào trạng thái hoang mang đó. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt (Bhāg. 11.2.37): nỗi sợ hãi và sự bất an đó vốn có ở những người quá phụ thuộc vào hoàn cảnh vật chất. Arjuna cảm tưởng rằng cuộc chiến chỉ đem lại cho chàng toàn bất hạnh, kể cả sự chiến thắng kẻ thù cũng không làm chàng hạnh phúc. Từ nimittāni viparītāni ở câu thơ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi con người hiểu rằng chỉ toàn là nỗi thất vọng đang chờ đợi anh ta ở phía trước và những niềm hy vọng của anh ta chỉ uổng công thì anh ta buộc phải đặt câu hỏi: “Ta ở đây để làm gì nhỉ?” Ai cũng chăm lo cho hạnh phúc cá nhân. Chẳng ai quan tâm tới Linh Hồn Tối Cao. Theo ý muốn của Kṛṣṇa, Arjuna xử sự như thể chàng không biết phúc lành thật sự là gì. Người đến với Viṣṇu hay Kṛṣṇa là người có hạnh phúc thực sự. Linh hồn ước định quên mất điều đó nên nó chịu khổ đau ở thế giới vật chất. Arjuna tin chắc rằng sự thắng trận chẳng mang lại gì cho chàng ngoài khổ đau.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
na ca śreyo 'nupaśyāmi hatvā sva-janam āhave
na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa na ca rājyaṁ sukhāni ca


na—không có gì; ca—cũng; śreyaḥ—tốt đẹp; anupaśyāmi—tôi thấy trước; hatvā—bằng việc sát hại; sva-janam—những người bà con thân thích của mình; āhave—trong cuộc chiến; na—không; kāṅkṣe—mong muốn; vijayam—chiến thắng; kṛṣṇa—Kṛṣṇa ơi; na—không; ca—cũng như là; rājyam—vương quốc; sukhāni—hạnh phúc đạt được bằng giá đó; ca—cũng.

Tôi chẳng thấy lợi ích gì của việc tàn sát những người bà con thân thích của mình trong cuộc chiến. Kṛṣṇa yêu quý ơi, tôi đâu muốn đoạt cả chiến thắng, cả vương quốc, lẫn hạnh phúc bằng giá đó.

GIẢI NGHĨA: Không biết rằng mục đích chân chính của cuộc sống là Viṣṇu (hay Kṛṣṇa), các linh hồn ước định tìm kiếm hạnh phúc ở những mối quan hệ nhục thể vật chất. Bị mù quáng bởi những quan niệm sai lầm về cuộc sống, chúng thậm chí quên mất cả căn nguyên của hạnh phúc vật chất. Arjuna dường như đã quên đi cả tiêu chuẩn đạo đức của người kṣatriya. Người ta nói rằng hai loại người là kṣatriya bỏ mình nơi chiến địa khi chiến đấu theo mệnh lệnh của chính Kṛṣṇa và những người sống thoát tục và hoàn toàn hiến mình cho sự toàn thiện tinh thần có đủ tư cách để tới hành tinh mặt trời vạn năng sáng chói. Arjuna không muốn sát hại cả kẻ thù của chàng chứ nói gì tới những người thân. Chàng cho rằng cái chết của họ hàng thân thích sẽ làm chàng bất hạnh nên chàng không muốn chiến đấu, giống như người no chẳng muốn nấu ăn. Hoàn toàn thất vọng, Arjuna quyết định vào rừng và sống cuộc đời ẩn dật. Nhưng là kṣatriya, chàng cần có vương quốc và có kinh phí để sống bằng cách ấy bởi vì kṣatriya không thể làm gì khác. Song, Arjuna không có vương quốc và chàng chỉ có thể có nó bằng cách chiến thắng những người anh em họ trong cuộc chiến và đoạt lại vương quốc mà chàng được thừa kế từ cha chàng. Nhưng chàng không muốn làm chính điều đó. Bởi thế cho nên Arjuna cho rằng chàng chẳng còn lối thoát nào khác ngoài cách bỏ vào rừng và sống cuộc đời ẩn dật buồn nản.

CÂU 32-35
[image: Devanāgarī]
kiṁ no rājyena govinda kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syāj janārdana


kim—để làm gì; naḥ—chúng ta; rājyena—vương quốc; govinda—Kṛṣṇa ơi; kim—để làm gì; bhogaiḥ—lạc thú; jīvitena—cuộc sống; vā—cũng như là; yeṣām—những người đó; arthe—vì; kāṅkṣitam—mong muốn; naḥ—chúng ta; rājyam—vương quốc; bhogāḥ—các lạc thú vật chất; sukhāni—tất cả hạnh phúc; ca—cũng; te—tất cả họ; ime—này; avasthitāḥ—ở; yuddhe—trên chiến địa; prāṇān—mạng sống; tyaktvā—từ bỏ; dhanāni—của cải; ca—cũng; ācāryāḥ—các thầy dạy; pitaraḥ—các bậc cha chú; putrāḥ—con cái; tathā—cũng như là; eva—dĩ nhiên là; ca—cũng; pitāmahāḥ—các vị tổ phụ; mātulāḥ—chú bác họ ngoại; śvaśurāḥ—các vị nhạc phụ; pautrāḥ—cháu chắt; śyālāḥ—anh em rể; sambandhinaḥ—họ hàng thân thích; tathā—cũng như là; etān—tất cả những; na—không bao giờ; hantum—giết; icchāmi—tôi muốn; ghnataḥ—sẽ bị giết; api—kể cả khi; madhusūdana—hỡi người diệt quỷ Madhu (Kṛṣṇa); api—kể cả khi; trai-lokya—ba cõi thế; rājyasya—vương quốc; hetoḥ—đổi lấy; kim nu—chứ nói gì đến; mahī-kṛte—vì cõi tục; nihatya—bằng sự tàn sát; dhārtarāṣṭrān—các con của Dhṛtarāṣṭra; naḥ—chúng ta; kā—nào; prītiḥ—niềm vui sướng; syāt—sẽ mang lại; janārdana—hỡi đấng phù trì mọi chúng sinh.

Govinda ơi, chúng ta cần đến vương quốc, hạnh phúc và cả chính cuộc đời để làm gì nếu như tất cả những người mà vì họ, chúng ta đang cố gắng chiếm hữu những thứ đó giờ đã dàn trận trên chiến địa này? Madhusūdana ơi, khi mà các vị tôn sư, các bậc cha chú, con cái, tổ phụ, chú bác họ ngoại, các vị nhạc phụ, cháu chắt, anh em rể và những người bà con thân thích khác đang đứng trước mặt tôi đây đều sẵn sàng lìa bỏ mạng sống và tài sản, làm sao tôi có thể mong giết chết họ, kể cả khi họ có thể hạ sát tôi trong trường hợp ngược lại? Hỡi đấng phù trì muôn loài, tôi không muốn giao chiến với họ kể cả khi được đổi ba cõi thế chứ nói gì tới cõi tục này. Việc tàn sát các vương tử của Dhṛtarāṣṭra sẽ mang lại cho chúng ta nhiều vui sướng lắm sao?

GIẢI NGHĨA: Arjuna gọi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Govinda vì Kṛṣṇa ban lạc thú cho bò cái và các giác quan. Khi dùng từ quan trọng đó, Arjuna muốn nói rằng Kṛṣṇa cần hiểu Ngài cũng là đấng đem lại khoái lạc cho các giác quan của Arjuna nữa. Nhưng Đức Govinda tuyệt nhiên không có nghĩa vụ phải làm các giác quan của chúng ta mãn nguyện. Song, nếu chúng ta làm hài lòng Đức Govinda thì bản thân chúng ta và các giác quan của chúng ta sẽ tự dưng được toại nguyện. Ai ở thế giới vật chất này cũng tìm kiếm lạc thú giác quan và muốn biến Thượng Đế thành người thực hiện ước muốn của họ. Nhưng Đấng Tối Cao làm các chúng sinh toại nguyện ở mức độ mà chúng đáng được hưởng chứ không phải ở mức chúng muốn. Song, khi chúng sinh đặt ra trước mắt mục đích khác và cố làm hài lòng các giác quan của Đức Govinda chứ không phải các giác quan của bản thân thì nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, nó sẽ nhận được mọi thứ nó muốn. Lòng gắn bó sâu sắc của Arjuna với tôn tộc và các thành viên gia đình mà chàng thể hiện ở đây đã phần nào gây ra niềm thương cảm tự nhiên của chàng đối với họ. Vì thế cho nên chàng không muốn tham chiến. Ai trong chúng ta cũng muốn phô trương sự giàu có xa hoa của mình với bạn bè và họ hàng, nhưng Arjuna sợ rằng tất cả bạn bè và thân bằng quyến thuộc của chàng sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến này và chàng chẳng thể chia của cải của mình cho họ sau khi thắng trận. Đó là nếp tư duy điển hình của những người sống cuộc sống duy vật. Còn ở cuộc sống tinh thần thì mọi thứ đều khác. Vì tín đồ khao khát làm thỏa mãn các ước muốn của Đấng Tối Cao nên theo ý muốn của Ngài, anh ta nhận mọi loại của cải để dùng chúng vào sự phục vụ Kṛṣṇa, còn nếu điều đó trái với ý muốn của Đấng Tối Cao thì một xu anh ta cũng chẳng lấy cho mình. Arjuna không muốn giết thân bằng quyến thuộc của mình, còn nếu như họ phải chết thì chàng muốn Kṛṣṇa tự làm lấy điều đó. Khi ấy, Arjuna chưa biết rằng Kṛṣṇa đã kết liễu đời tất cả họ hàng của chàng trước khi họ tụ tập ở chiến địa và điều duy nhất đòi hỏi ở Arjuna là chàng phải trở thành công cụ trong tay Kṛṣṇa. Chúng ta sẽ biết điều này ở các chương tiếp theo. Vốn là tín đồ của Đấng Tối Cao, Arjuna không muốn trả thù những người anh em họ bội tín, nhưng cái chết của họ đã được Đấng Tối Cao định trước. Bản thân tín đồ của Đấng Tối Cao chẳng bao giờ trả đũa người đã làm điều ác đối với anh ta, nhưng Đấng Tối Cao bao giờ cũng trừng trị đích đáng kẻ làm điều sai trái. Đấng Tối Cao có thể tha thứ cho kẻ xúc phạm Ngài, nhưng Ngài không bao giờ dung thứ cho kẻ xúc phạm các tín đồ của Ngài. Do đó, Đấng Tối Cao đã quyết giết những kẻ bất lương bất chấp việc Arjuna muốn tha thứ cho họ.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ
tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṁ hi kathaṁ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava


pāpam—tội lỗi; eva—chắc chắn là; āśrayet—phải đến; asmān—với chúng ta; hatvā—vì tội sát hại; etān—tất cả; ātatāyinaḥ—những kẻ tàn ác; tasmāt—vì thế cho nên; na—không bao giờ; arhāḥ—nên; vayam—chúng ta; hantum—giết; dhārtarāṣṭrān—các con trai của Dhṛtarāṣṭra; sa-bāndhavān—và bạn bè của chúng ta; sva-janam—họ hàng thân thích; hi—dĩ nhiên là; katham—làm sao; hatvā—sau khi giết; sukhinaḥ—những người hạnh phúc; syāma—chúng ta sẽ trở thành; mādhava—hỡi Kṛṣṇa, lang quân của nữ thần may mắn.

Tội lỗi sẽ trút xuống đầu chúng ta nếu chúng ta giết những kẻ tàn ác đó. Vì thế cho nên việc giết các vương tử của Dhṛtarāṣṭra và bạn bè mình là không phải đạo đối với chúng ta. Chúng ta đạt được gì thưa Kṛṣṇa, lang quân của nữ thần may mắn và có hạnh phúc được chăng sau khi đã sát hại người thân?

GIẢI NGHĨA: Theo Kinh Veda, có sáu loại tội phạm bị coi là việc làm tàn ác: 1) đánh thuốc độc, 2) đốt nhà, 3) tấn công bằng vũ khí gây tử vong, 4) cướp của, 5) chiếm đất của người khác và 6) cướp vợ người. Những kẻ phạm các tội này phải bị tiêu diệt ngay lập tức và người giết chúng không bị mắc tội. Việc giết những kẻ tàn ác đó là đúng đắn và hợp với người thường, nhưng Arjuna không phải là người thường. Chàng có mọi phẩm hạnh của bậc thánh nhân và muốn đối xử với chúng như bậc thánh nhân thường làm. Nhưng kṣatriya không được có tính thánh thiện đó. Dĩ nhiên là người chịu trách nhiệm lãnh đạo quốc gia phải là người thánh thiện, nhưng anh ta không được nhu nhược. Ví dụ như Đức Chí Tôn Rāma thánh thiện tới mức cho đến giờ người ta vẫn mơ ước được sống ở vương quốc của Đức Chí Tôn Rāma (rāma-rājya), nhưng Đức Chí Tôn Rāma không bao giờ thể hiện một sự nhu nhược nào cả. Rāvaṇa đã gây sự với Rāma bởi y đã bắt cóc nàng Sītā, vợ Ngài, nhưng Đức Chí Tôn Rāma đã cho hắn một bài học đích đáng, có một không hai trong lịch sử thế giới. Nhưng cần tính đến một điều là trong số những người đe dọa tính mạng của Arjuna có tổ phụ, thầy dạy, bạn bè và con cháu của chàng. Vì thế nên Arjuna cho rằng không nên trừng trị họ thẳng tay như người ta vẫn thường trừng trị những kẻ tàn ác thông thường. Thêm vào đó, bậc thánh nhân cần tha thứ cho những điều xúc phạm mà người ta gây ra đối với ông ta. Đối với những người thánh thiện, việc tuân thủ những nguyên tắc này quan trọng hơn bất cứ lý do chính trị nào. Đáng lẽ là giết bà con họ hàng vì các lý do chính trị thì Arjuna lại nghĩ rằng tốt hơn cả là nên thể theo các nguyên tắc tôn giáo và cánh ứng xử của bậc thánh hiền mà tha thứ cho họ. Chàng cho rằng việc sát hại thân bằng quyến thuộc sẽ chẳng mang lại gì cho chàng ngoài hạnh phúc vật chất nhất thời. Rốt cục thì cả vương quốc trên trần thế lẫn những niềm hạnh phúc mà nó hứa hẹn đều không lâu bền. Vậy thì vì cớ gì mà chàng lại phải liều thân và hy sinh cơ hội được giải thoát vĩnh viễn khỏi ách nô lệ vật chất bằng cách giết những người thân của mình cơ chứ? Điều quan trọng là Arjuna gọi Kṛṣṇa là Mādhava, lang quân của nữ thần may mắn. Bằng cách đó, chàng muốn nói với Kṛṣṇa rằng là lang quân của nữ thần may mắn, Ngài chẳng nên xúi chàng làm điều rốt cục sẽ mang lại bất hạnh cho chàng. Nhưng Kṛṣṇa chẳng bao giờ đem lại bất hạnh cho ai cả, chứ nói gì tới các tín đồ của Mình.

CÂU 37-38
[image: Devanāgarī]
yady apy ete na paśyanti lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ prapaśyadbhir janārdana


yadi—nếu; api—thậm chí; ete—họ; na—không; paśyanti—nhìn thấy; lobha—lòng tham; upahata—xâm chiếm; cetasaḥ—trái tìm họ; kula-kṣaya—trong việc sát hại gia tộc; kṛtam—đã gây ra; doṣam—tội lỗi; mitra-drohe—trong tranh chấp với bạn bè; ca—cũng; pātakam—những hậu quả tội lỗi; katham—tại sao; na—phải; jñeyam—biết rõ; asmābhiḥ—chúng ta; pāpāt—từ những tội lỗi; asmāt—này; nivartitum—chấm dứt; kula-kṣaya—trong sự hủy diệt tôn tộc; kṛtam—đã gây ra; doṣam—tội phạm; prapaśyadbhiḥ—những người nhìn thấy; janārdana—hỡi Kṛṣṇa.

Janārdana ơi, cứ để những kẻ bị lòng tham xâm chiếm đó không nhìn thấy tội lỗi trong việc giết hại họ hàng thân thích hay việc tranh chấp với bạn bè, thế còn chúng ta, những người biết rõ việc sát hại gia tộc là trọng tội cớ sao lại phải nhúng tay vào tội ác dã man này.

GIẢI NGHĨA: Kṣatriya không được từ chối tham chiến hay từ chối chơi cờ bạc nếu đối thủ thách thức anh ta nên Arjuna không thể từ chối chiến đấu: chàng phải đáp lại lời thách thức của Duryodhana. Arjuna nghĩ rằng kẻ thù của chàng khó mà đoán được hậu quả của việc thách thức đó, trong khi ấy Arjuna lại thấy trước cuộc chiến sắp tới sẽ mang lại điều tàn hại thế nào cho thế gian nên chàng không thể nhận lời thách thức. Bổn phận chỉ ràng buộc con người khi việc thực hiện nó đem lại phúc lành, còn trong trường hợp ngược lại thì con người hoàn toàn có quyền từ chối thực hiện nó. Sau khi cân nhắc lợi hại, Arjuna quyết định không tham chiến.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
kula-kṣaye praṇaśyanti kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam adharmo 'bhibhavaty uta


kula-kṣaye—cùng với sự hủy diệt gia tộc; praṇaśyanti—biến mất; kula-dharmāḥ—các truyền thống gia đình; sanātanāḥ—vĩnh cửu; dharme—tôn giáo; naṣṭe—bị hủy hoại; kulam—gia đình; kṛtsnam—toàn bộ; adharmaḥ—vô thần; abhibhavati—biến thành; uta—người ta nói.

Sự hủy diệt gia tộc dẫn đến sự bại hoại gia phong ngàn đời và vì thế mà những thành viên còn sống sót của gia đình quên đi luật lệ tôn giáo.

GIẢI NGHĨA: Hệ thống varṇāśrama dựa trên cơ sở các nguyên tắc tôn giáo và những truyền thống giúp cho các thành viên gia đình phát triển thích hợp và sống phù hợp với các giá trị tinh thần. Những vị bô lão trong gia đình chịu trách nhiệm làm các lễ rửa tội từ thủa lọt lòng cho tới lúc lìa đời cho mọi thành viên trong gia đình. Nhưng cái chết của họ có thể dẫn tới việc các nghi lễ rửa tội không còn được tiến hành nữa và hậu quả của việc đó là những thói quen tội lỗi phát triển ở thế hệ trẻ trong gia tộc và họ mất đi cơ may được cứu rỗi tinh thần. Vì lý do này mà bất luận thế nào cũng không được giết những người cao tuổi trong gia đình.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇa-saṅkaraḥ


adharma—sự vô thần; abhibhavāt—thắng thế; kṛṣṇa—Kṛṣṇa ơi; praduṣyanti—bị hư hỏng; kula-striyaḥ—phụ nữ trong gia đình; strīṣu—của phụ nữ; duṣṭāsu—quá sa đọa; vārṣṇeya—hỡi dòng dõi của Vṛṣṇi; jāyate—dẫn đến sự ra đời; varṇa-saṅkaraḥ—của lớp con cháu không mong muốn.

Khi sự vô thần thắng thế trong tôn tộc, Kṛṣṇa ơi, phụ nữ trong gia đình sẽ đâm ra hư hỏng, còn sự sa đọa của phụ nữ sẽ dẫn đến sự ra đời của lớp con cháu không mong muốn đấy thưa dòng dõi của Vṛṣṇi.

GIẢI NGHĨA: Lớp hậu sinh mộ đạo là điều đảm bảo cho thái bình, thịnh vượng và tiến bộ tinh thần trong xã hội. Những nguyên tắc tôn giáo của xã hội varṇāśrama đảm bảo ưu thế của số dân mộ đạo trong quốc gia, những người có khả năng phát triển văn hóa tinh thần trong quốc gia và trong cộng đồng. Chỉ có những người phụ nữ đức hạnh và chung thủy mới sinh những đứa con mộ đạo. Giống như trẻ em, phụ nữ thường dễ bị lừa và dễ bị hư hỏng. Bởi thế cho nên cả phụ nữ lẫn trẻ em đều phải ở dưới sự che chở của những người lớn tuổi trong gia đình. Những người phụ nữ chuyên cần thực hiện mọi lễ nghi tôn giáo sẽ không ngoại tình. Theo lời Cāṇakya Paṇḍita, đại đa số nữ giới vốn không được sáng suốt cho lắm, vì vậy mà không nên tin họ. Bởi thế, cần quan tâm sao để lúc nào họ cũng liên tục tuân thủ gia phong và tiến hành các lễ nghi tôn giáo. Trong trường hợp đó, lòng trinh thục và lòng chung thủy của họ sẽ sản sinh ra những đứa con mộ đạo, những thành viên xứng đáng của xã hội varṇāśrama. Sự bại hoại của những nguyên tắc varṇāśrama-dharma sẽ đưa đến việc phụ nữ được tự do hành động và quan hệ ngoại hôn với nam giới và hậu quả của việc ngoại tình là sự ra đời của những đứa con không mong muốn. Những người đàn ông vô trách nhiệm cũng thường đẩy phụ nữ vào vòng đọa lạc và hậu quả của việc đó là số dân không mong muốn ngày càng tăng trong quốc gia sẽ dẫn đến nguy cơ chiến tranh và dịch bệnh.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
saṅkaro narakāyaiva kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ


saṅkaraḥ—những đứa con không mong muốn đó; narakāya—tạo cuộc sống địa ngục; eva—nhất định; kula-ghnānām—những kẻ phá hoại gia đình; kulasya—các thành viên của gia đình; ca—cũng; patanti—suy sụp; pitaraḥ—tổ tiên; hi—dĩ nhiên là; eṣām—của họ; lupta—ngừng; piṇḍa—cúng thức ăn; udaka—và nước; kriyāḥ—các nghi lễ.

Sự gia tăng số dân không mong muốn nhất định sẽ đẩy gia tộc và những kẻ phá hoại gia phong vào cuộc sống địa ngục. Tổ tiên của những gia đình đồi bại đó bị suy sụp vì con cháu đã hoàn toàn thôi cúng họ thức ăn và nước.

GIẢI NGHĨA: Theo các điều quy định và các nguyên tắc của hoạt động vì thành quả, cần cúng thức ăn và nước cho ông bà, tổ tiên của gia đình một cách định kỳ. Nghi lễ này liên quan chặt chẽ tới sự thờ phụng Viṣṇu bởi vì sau khi ăn thức ăn đã được dâng mời Viṣṇu, linh hồn thoát khỏi mọi báo ứng tội lỗi. Đôi khi, ông bà tổ tiên của gia đình có thể bị khổ sở vì hậu quả của những việc làm tội lỗi, một số người thậm chí không thể có được cơ thể vật chất thô trọng mà buộc phải ở lại trong các thân thể vi tế như bóng ma. Nhưng người nào cúng prasādam cho tổ tiên, người đó sẽ giúp ông bà ông vải mình thoát khỏi dạng hồn ma bóng quỷ ấy và nhiều nỗi khổ đau khác. Sự giúp đỡ này cho tổ tiên là một trong những nề nếp gia phong và những người không sống cuộc đời dâng hiến hết mình cho phục vụ tận tụy nhất thiết phải thực hiện các nghi lễ đó. Con người có thể giải thoát hàng trăm, hàng ngàn vị thủy tổ của mình khỏi mọi nỗi khổ đau vật chất chỉ bằng cách phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. “Bhāgavatam” (11.5.41) có nói:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam


“Ai náu mình dưới bóng gót sen của Đức Mukunda, đấng ban sự giải thoát, ai chối bỏ mọi bổn phận và kiên quyết noi theo con đường phục vụ tận tụy, người đó không còn nghĩa vụ nào đối với các vị á thần, với các bậc đại hiền giả, các chúng sinh thông thường, các thành viên của gia đình mình, với toàn thể nhân loại và tổ tiên”. Bằng cách phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao, con người làm tròn được mọi bổn phận đối với tất cả những người khác.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ kula-dharmāś ca śāśvatāḥ


doṣaiḥ—bởi hậu quả những việc làm tội lỗi; etaiḥ—tất cả những; kula-ghnānām—kẻ phá hoại gia tộc; varṇa-saṅkara—của lớp con cháu không mong muốn; kārakaiḥ—cái là những nguyên nhân; utsādyante—phá hủy; jāti-dharmāḥ—hoạt động vì phúc lợi xã hội; kula-dharmāḥ—những truyền thống gia đình; ca—cũng; śāśvatāḥ—bền vững.

Vì tội lỗi của những kẻ phá hoại gia phong và những kẻ làm tăng sự ra đời của lớp con cháu không mong muốn mà hoạt động mang lại phúc lợi cho gia đình và xã hội hoàn toàn bị hủy bỏ.

GIẢI NGHĨA: Hoạt động xã hội của bốn đẳng cấp cùng với hoạt động từ thiện mà mọi gia đình trong xã hội sanātana-dharma hay varṇāśrama-dharma tiến hành đều nhằm để giúp con người hoàn toàn thoát khỏi ách nô lệ vật chất. Vì thế cho nên khi những vị thủ lĩnh vô trách nhiệm của xã hội hủy hoại truyền thống sanātana-dharma thì tôn ty trật tự của xã hội đó cũng mất và người ta quên rằng mục đích của cuộc đời là Đức Viṣṇu. Nhưng vị lãnh tụ đó bị gọi là những kẻ đui mù và những người đi theo họ sẽ phải sống trong quốc gia chẳng bao giờ có kỷ cương, trật tự.

CÂU 43
[image: Devanāgarī]
utsanna-kula-dharmāṇāṁ manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso bhavatīty anuśuśruma


utsanna—hủy hoại; kula-dharmāṇām—những người có gia phong; manuṣyāṇām—những người đó; janārdana—thưa Kṛṣṇa; narake—ở địa ngục; niyatam—muôn đời; vāsaḥ—nơi ở; bhavati—diễn ra như thế; iti—vì vậy; anuśuśruma—tôi đã nghe từ những vị thầy thuộc hệ chân truyền môn phái.

Thưa Kṛṣṇa, đấng phù trì nhân gian, tôi được nghe những vị thầy thuộc hệ chân truyền môn phái dạy rằng những kẻ hủy hoại gia phong sẽ muôn đời bị trầm nơi hỏa ngục.

GIẢI NGHĨA: Lý lẽ của Arjuna không dựa vào kinh nghiệm bản thân của chàng mà dựa vào những lời chàng nghe từ miệng các vị thầy uy tín. Chỉ có như thế mới có thể có được tri thức thực sự. Không cầu cứu người đã nắm vững tri thức đó thì không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Trong xã hội varṇāśrama có một phong tục là trước khi chết, con người phải sám hối và chuộc tội. Người nào phạm tội nhiều, người đó nhất thiết phải chịu sự chuộc tội gọi là prāyaścitta. Nếu không thì anh ta nhất định sẽ bị sa xuống những hành tinh địa ngục và chịu khổ đau vì những tội lỗi đã gây ra ở kiếp này.

CÂU 44
[image: Devanāgarī]
aho bata mahat pāpaṁ kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena hantuṁ sva-janam udyatāḥ


aho—than ôi; bata—lạ lùng thay là; mahat—ghê gớm; pāpam—những tội lỗi; kartum—phạm vào; vyavasitāḥ—đã quyết định; vayam—chúng ta; yat—vì; rājya-sukha-lobhena—bị xui khiến bởi ham muốn tận hưởng hạnh phúc đế vương; hantum—giết; sva-janam—bà con họ hàng; udyatāḥ—toan.

Than ôi, lạ lùng thay là giờ đây chính chúng ta lại đang chuẩn bị phạm những tội tày trời đó. Bị xui khiến bởi ham muốn tận hưởng hạnh phúc đế vương, chúng ta sẵn sàng giết cả người thân.

GIẢI NGHĨA: Bị những động cơ vụ lợi xui khiến, đôi khi con người sẵn sàng phạm những tội như giết anh em hay cha mẹ đẻ của mình. Những chuyện như thế không phải là ít trong lịch sử. Nhưng Arjuna, tín đồ thánh thiện của Đấng Tối Cao bao giờ cũng tôn trọng các nguyên tắc đạo đức và vì thế mà muốn tránh phạm những việc tội lỗi đó.

CÂU 45
[image: Devanāgarī]
yadi mām apratīkāram aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṁ bhavet


yadi—kể cả khi nếu; mām—tôi; apratīkāram—không kháng cự; aśastram—tay không; śastra-pāṇayaḥ—những người có vũ khí trong tay; dhārtarāṣṭrāḥ—các con trai của Dhṛtarāṣṭra; raṇe—trên chiến địa; hanyuḥ—có thể giết; tat—điều đó; me—đối với tôi; kṣema-taram—tốt hơn; bhavet—là.

Tốt hơn cả là tôi cứ tay không mặc cho các vương tử của Dhṛtarāṣṭra mang binh khí tới giết tôi trên chiến địa chứ tôi chẳng động gươm kháng cự.

GIẢI NGHĨA: Theo các nguyên tắc giao tranh, kṣatriya không được tấn công kẻ thù khi y không có vũ khí trong tay và không muốn giao chiến. Song, Arjuna đã quyết định rằng kể cả khi kẻ thù tấn công chàng trong tình trạng đó thì chàng cũng sẽ không kháng cự. Hơn thế nữa, chàng không tính đến chuyện phía đối phương đã quyết chiến ở mức nào. Tất cả những dấu hiệu đó là biểu hiện của lòng nhân hậu của Arjuna, tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao.

CÂU 46
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ śoka-saṁvigna-mānasaḥ


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; evam—như thế; uktvā—nói; arjunaḥ—Arjuna; saṅkhye—trên chiến địa; ratha—của cỗ xe chiến mã; upasthe—xuống đệm ngồi; upāviśat—lại ngồi xuống; visṛjya—quảng sang một bên; sa-śaram—với các mũi tên; cāpam—cung; śoka—bởi nỗi đau khổ; saṁvigna—xâm chiếm; mānasaḥ—trong tâm trí.

Sañjaya thưa: Sau khi thốt lên những lời như thế trên chiến địa, Arjuna đau đớn quăng cung và tên sang một bên rồi gieo mình xuống đệm ngồi ở xe chiến mã.

GIẢI NGHĨA: Để quan sát tình hình địch quân, Arjuna đang ngồi ở trong xe bấy giờ đã đứng dậy, nhưng chàng đau khổ tới mức lại buông mình ngồi xuống và quăng hết cung, tên sang một bên. Con người nhân hậu và từ tâm đang phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao đó xứng đáng được lĩnh hội tri thức tinh thần.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương một của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Sự quan sát các đạo quân trên chiến địa Kurukṣetra” đến đây là hết.


CHƯƠNG HAI
[image: ]

Tóm tắt nội dung của “Gītā”

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
taṁ tathā kṛpayāviṣṭam aśru-pūrṇākulekṣaṇam
viṣīdantam idaṁ vākyam uvāca madhusūdanaḥ


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya nói; tam—Arjuna; tathā—như thế; kṛpayā—lòng thương cảm; āviṣṭam—tràn đầy; aśru-pūrṇa-ākula—đẫm lệ; īkṣaṇam—mắt; viṣīdantam—buồn phiền; idam—này; vākyam—những lời; uvāca—nói; madhu-sūdanaḥ—người diệt quỷ Madhu.

Sañjaya thưa: Thấy Arjuna ngập tràn thương cảm, buồn đau và mắt đẫm lệ, Madhusūdana, Kṛṣṇa bèn nói những lời như sau.

GIẢI NGHĨA: Niềm thương cảm, nỗi đau buồn vật chất và nước mắt là những dấu hiệu của việc con người không biết gì về bản chất thực sự của mình. Người nào biết thương cảm linh hồn vĩnh cửu, người đó đang ở trên con đường tự nhận thức. Từ “Madhusūdana” được dùng ở câu thơ này đáng được đặc biệt chú ý. Như chúng ta đã biết, Đức Chí Tôn là người diệt quỷ Madhu và giờ đây, Arjuna muốn Kṛṣṇa diệt luôn cả con quỷ ngu muội và nghi ngại đang xâm chiếm lòng chàng và cản trở chàng thực hiện nghĩa vụ của mình. Chẳng ai trong chúng ta biết cần hướng lòng thương cảm vào đâu cả. Lòng thương cảm đối với bộ áo quần của người đang chết chìm quả là chẳng có ý nghĩa gì. Không thể cứu được người đang chơi vơi trong bể ngu muội bằng cách cố vớt lấy bộ quần áo của anh ta, cái là cơ thể vật chất thô trọng. Người không biết điều đó và xót thương cho bộ y phục bị gọi là śūdra hay kẻ đau buồn một cách chẳng cần thiết. Arjuna là kṣatriya và cách xử sự đó không thích hợp với chàng. Thế nhưng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa có thể xua tan nỗi đau thương ở người ngu muội và chính vì mục đích ấy mà Ngài tiết lộ “Bhagavad-gītā”. Chương này kể về khoa học tự nhận thức qua nghiên cứu phân tích cơ thể vật chất và linh hồn tinh thần do nhà uy tín tối cao, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa trình bày. Chỉ có người không ràng buộc với thành quả lao động của mình và có tri thức về bản chất thực sự của mình mới có thể hiểu được khoa học này.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
kutas tvā kaśmalam idaṁ viṣame samupasthitam
anārya-juṣṭam asvargyam akīrti-karam arjuna


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; kutaḥ—từ đâu ra; tvā—tới với ngươi; kaśmalam—sự xấu xa; idam—nỗi đau thương này; viṣame—vào giờ phút quyết định; samupasthitam—đã đến; anārya—những người không biết mục đích của cuộc đời; juṣṭam—được làm bởi; asvargyam—cái không dẫn tới các hành tinh cấp cao; akīrti—điều hổ nhục; karam—nguyên nhân; arjuna—hỡi Arjuna.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, ngươi lấy ở đâu ra cung cách xấu xa này thế? Hành vi ấy chẳng xứng với người biết rõ mục đích thực sự của cuộc đời. Nó đâu có dẫn con người tới cửa thiên đường mà chỉ tới sự hổ nhục mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa và Đức Thượng Đế Tối Cao là một. Do đó, trong “Gītā”, Kṛṣṇa được gọi là Bhagavān. Bhagavān là phương diện tối cao của Chân Lý Tuyệt Đối. Có ba cấp độ nhận thức về Chân Lý Tuyệt Đối là Brahman hay đấng thần linh vô bản sắc hiện diện khắp nơi; Paramātmā hay phương diện định vị của Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh và Bhagavān hay Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Quan niệm này về Chân Lý Tuyệt Đối được trình bày như sau trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate


“Chân Lý Tuyệt Đối được nhận thức trong ba phương diện và những phương diện này không khác nhau. Ba phương diện ấy được gọi là Brahman, Paramātmā và Bhagavān”.

Có thể giải thích những phương diện thần thánh này bằng ví dụ mặt trời, cái cũng có ba phương diện khác nhau là ánh sáng mặt trời, bề mặt của mặt trời và chính hành tinh mặt trời. Người nào nghiên cứu ánh sáng mặt trời, người đó ở cấp độ ban đầu của quá trình nhận thức. Ở cấp độ thứ hai, con người hiểu được bề mặt mặt trời, song người tiên tiến nhất là người đạt tới hành tinh mặt trời. Có thể ví những sinh viên bằng lòng với việc nghiên cứu tính chất của ánh sáng mặt trời, hào quang vô bản sắc chói lòa và tràn trề khắp muôn nơi của nó với người chỉ hiểu được mỗi phương diện Brahman của Chân Lý Tuyệt Đối. Người tiến bộ hơn là người có tri thức về bề mặt mặt trời. Anh ta giống như người đã thấu hiểu phương diện tiếp theo của Chân Lý Tuyệt Đối là phương diện Paramātmā. Còn người lọt được vào tâm của hành tinh mặt trời thì được ví với người đã nhận thức được phương diện cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Chính vì thế mà các bhakta hay các nhà tiên nghiệm, những người thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao trong phương diện Bhagavān được coi là những nhà tiên nghiệm xuất sắc nhất mặc dù tất cả những người nghiên cứu Chân Lý Tuyệt Đối đều hướng nỗ lực của mình vào cùng một đối tượng. Ánh sáng mặt trời, bề mặt mặt trời và chính hành tinh mặt trời không tách rời nhau, thế nhưng không thể coi những người nghiên cứu các phương diện khác nhau này thuộc cùng một loại.

Nhà uy tín vĩ đại Parāśara Muni, cha của Đức Vyāsadeva có giải thích ý nghĩa của từ Phạn ngữ bhagavān thế này. Đấng Tối Cao, đấng có mọi của cải, mọi quyền năng, mọi vinh quang, mọi vẻ đẹp, mọi tri thức và siêu thoát vô hạn định được gọi là Bhagavān. Ở thế gian này có nhiều người rất giàu, rất có quyền lực, rất đẹp, rất nổi tiếng, rất thông thái và vô cùng siêu thoát, nhưng chẳng ai trong số họ có thể gọi mình là người có tất thảy mọi của cải, mọi quyền năng và v.v... Chỉ có Kṛṣṇa có thể làm điều đó bởi vì Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chẳng có chúng sinh nào, kể cả Thần Brahmā, Thần Śiva hay Nārāyaṇa có nhiều của cải bằng Kṛṣṇa. Vì thế cho nên trong “Brahma-saṁhitā”, Thần Brahmā đã tự kết luận rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chẳng có ai bằng Ngài hay hơn Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời khởi thủy hay Bhagavān, người còn được gọi là Govinda và Ngài là căn nguyên vô thượng của mọi căn nguyên:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam


“Có nhiều người có các phẩm chất của Bhagavān, nhưng Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao vì chẳng ai có thể hơn được Ngài. Ngài là Đức Thượng Đế và thân thể Ngài là thân thể vĩnh cửu, tràn đầy tri thức và phúc lạc. Ngài là Đức Govinda khởi nguyên và là căn nguyên của mọi căn nguyên” (“Brahma-saṁhitā”, 5.1).

“Bhāgavatam” cũng kể tới nhiều hóa thân của Đức Thượng Đế Tối Cao. Song, Kṛṣṇa được gọi là Đức Thượng Đế khởi nguyên và muôn vàn hiện thân, hóa thân của Thượng Đế đều từ Ngài mà ra:

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛḍayanti yuge yuge


“Tất cả các hiện thân của Thượng Đế được liệt kê ở đây đều hoặc là những hóa thân vẹn toàn, hoặc là những bộ phận của các hóa thân vẹn toàn của Đấng Tối Cao, nhưng Kṛṣṇa chính là Đức Thượng Đế Tối Cao” (Bhāg. 1.3.28).

Do đó, Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao khởi nguyên, là Chân Lý Tuyệt Đối, là nguồn gốc của cả Linh Hồn Tối Cao lẫn Brahman vô bản sắc.

Trước sự có mặt của Đức Thượng Đế Tối Cao, sự xót thương những người bà con họ hàng của Arjuna dĩ nhiên là chẳng thích hợp, vì thế mà Kṛṣṇa mới thể hiện sự ngạc nhiên của Ngài bằng từ kutaḥ, “ở đâu ra”. Cung cách xấu xa này không bao giờ được có ở người thuộc tầng lớp những người văn minh, người āryan. Từ āryan được dùng để chỉ những người biết rõ mục đích của đời người và có nền văn hóa dựa trên cơ sở của các nguyên tắc tự nhận thức tinh thần. Những người bị điều khiển bởi quan niệm vật chất về cuộc sống không biết rằng mục đích của cuộc đời là sự thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối, Viṣṇu hay Bhagavān. Bị sự hào nhoáng bề ngoài của thế giới vật chất làm mê mẩn, họ không biết thế nào là sự giải thoát. Những người không biết cách thoát khỏi ách tù đầy vật chất bị gọi là kẻ không thuộc giống người āryan. Arjuna là kṣatriya, thế nhưng khi từ chối chiến đấu, chàng đã né tránh bổn phận quy định của mình. Sự nhu nhược này chẳng xứng với người āryan thực thụ. Sự né tránh bổn phận sẽ làm con người không thể tiến bộ trong cuộc sống tinh thần hay không đem lại cho con người cơ hội nổi danh ở thế gian. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không tán thành cái gọi là lòng trắc ẩn của Arjuna đối với thân bằng quyến thuộc của chàng.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
klaibyaṁ mā sma gamaḥ pārtha naitat tvayy upapadyate
kṣudraṁ hṛdaya-daurbalyaṁ tyaktvottiṣṭha parantapa


klaibyam—tính nhu nhược; mā sma—đừng; gamaḥ—chịu thua; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; na—không bao giờ; etat—này; tvayi—với ngươi; upadyate—xứng đáng; kṣudram—đáng hổ thẹn; hṛdaya—trái tim; daurbalyam—sự yếu đuối; tyaktvā—hãy dứt bỏ; uttiṣṭha—hãy đứng dậy; param-tapa—hỡi người chinh phục kẻ thù.

Hỡi con trai của Pṛthā, đừng chịu thua tính nhu nhược hổ nhục ấy. Nó chẳng xứng với ngươi. Hãy dứt bỏ sự yếu đuối đáng hổ thẹn đó khỏi trái tim và đứng dậy đi, hỡi người chinh phục kẻ thù.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa gọi Arjuna là con trai của Pṛthā, người là em của ông Vasudeva, cha Ngài. Do vậy mà Arjuna và Kṛṣṇa là anh em cùng huyết thống. Nếu con trai của kṣatriya không chịu chiến đấu thì có nghĩa là anh ta chỉ mang danh kṣatriya mà thôi và nếu con trai của brāhmaṇa làm điều trái đạo thì anh ta cũng chỉ là brāhmaṇa hão mà thôi. Những kṣatriya và brāhmaṇa đó là những đứa con không xứng đáng với cha mình; vì thế mà Kṛṣṇa không muốn Arjuna xử sự như một đứa con không xứng đáng của kṣatriya. Arjuna là bạn thân nhất của Kṛṣṇa và Kṛṣṇa trực tiếp ngồi trên xe hướng dẫn hoạt động của chàng; nếu Arjuna vẫn bỏ chiến địa bất chấp những ưu thế đó thì hành động này quả là đáng hổ nhục và ô danh. Chính vì thế mà Kṛṣṇa bảo rằng cách xử sự đó của Arjuna chẳng mang lại danh thơm cho chàng. Arjuna có thể biện luận là bằng cách rời chiến địa, chàng thể hiện lòng hào hiệp đối với Bhīṣma khả kính và những người bà con khác, nhưng Kṛṣṇa coi biểu hiện này của lòng hào hiệp chỉ là sự ươn hèn mà thôi. Không có nhà uy tín nào tán thành hành vi đó, cho nên lòng cao thượng này hay cái gọi là phi bạo lực không được làm rối trí những người như Arjuna, những người hành động dưới sự chỉ giáo trực tiếp của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
kathaṁ bhīṣmam ahaṁ saṅkhye droṇaṁ ca madhusūdana
iṣubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhāv ari-sūdana


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; katham—làm sao; bhīṣmam—Bhīṣma; aham—tôi; saṅkhye—trong giao chiến; droṇam—Droṇa; ca—cũng; madhu-sūdana—hỡi người diệt quỷ Madhu; iṣubhiḥ—với những mũi tên; pratiyotsyāmi—sẽ phản công; pūjā-arhau—những người đáng tôn thờ; ari-sūdana—hỡi người chinh phục kẻ thù.

Arjuna thưa: Hỡi người chinh phục kẻ thù, hỡi người diệt quỷ Madhu, làm sao tôi có thể phản công bằng những mũi tên bắn vào những người như Bhīṣma và Droṇa, những người đáng được tôi tôn thờ.

GIẢI NGHĨA: Những vị trưởng lão khả kính của tôn tộc như Bhīṣma và thầy Droṇācārya bao giờ cũng đáng được tôn thờ. Không nên kháng cự kể cả khi họ tấn công. Theo nghi thức chung, thậm chí không được cãi lại người lớn tuổi. Kể cả đôi lúc họ cục cằn và khiếm nhã trong cách cư xử như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bao giờ được xử sự lại với họ như thế. Vậy thì làm sao Arjuna có thể phản công họ? Chẳng lẽ Kṛṣṇa dám tấn công ông nội Ugrasena và thầy dạy Sāndīpani Muni của Ngài sao? Đó là một số lý lẽ mà Arjuna trình bày với Kṛṣṇa.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
gurūn ahatvā hi mahānubhāvān
śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apīha loke
hatvārtha-kāmāṁs tu gurūn ihaiva
bhuñjīya bhogān rudhira-pradigdhān


gurūn—những người bề trên; ahatvā—không giết; hi—dĩ nhiên là; mahā-anubhāvān—những linh hồn vĩ đại; śreyaḥ—tốt hơn; bhoktum—tận hưởng cuộc đời; bhaikṣyam—ăn xin; api—kể cả; iha—ở kiếp này; loke—ở thế gian này; hatvā—giết; artha—mục đích; kāmān—theo đuổi; tu—nhưng; gurūn—những người bề trên; iha—ở thế gian này; eva—dĩ nhiên là; bhuñjīya—phải hưởng lạc; bhogān—những thú vui; rudhira—máu; pradigdhān—nhuốm.

Thà đi ăn xin ở cõi trần ai này còn tốt hơn là sống bằng cái giá phải trả là tính mạng của những linh hồn vĩ đại, những người là thầy của tôi. Kể cả khi họ có mục đích trần tục thì họ vẫn là bề trên. Nếu họ bị giết thì tất cả những gì chúng ta định tận hưởng đều sẽ nhuốm máu.

GIẢI NGHĨA: Kinh sách nói rằng nếu người thầy làm điều hổ thẹn và không còn biết suy xét đúng đắn thì nên từ bỏ. Bhīṣma và Droṇa cảm thấy họ có trách nhiệm đứng về phe Duryodhana bởi vì y đã giúp đỡ tiền bạc cho họ, mặc dù họ không được làm điều đó vì những toan tính vụ lợi. Trong trường hợp đó, họ mất đi quyền được kính trọng như những người thầy. Thế nhưng Arjuna vẫn coi họ là người bề trên và việc tận hưởng hạnh phúc vật chất với cái giá phải trả là mạng sống của họ đối với chàng chẳng qua là hưởng những chiến lợi phẩm vấy máu mà thôi.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
na caitad vidmaḥ kataran no garīyo
yad vā jayema yadi vā no jayeyuḥ
yān eva hatvā na jijīviṣāmas
te 'vasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ


na—không; ca—cũng; etat—này; vidmaḥ—chúng ta không biết; katarat—cái gì; naḥ—đối với chúng ta; garīyaḥ—tốt hơn; yat vā—hoặc là; jayema—chúng ta thắng; yadi—nếu; vā—hay là; naḥ—chúng ta; jayeyuḥ—họ thắng; yān—những người; eva—dĩ nhiên là; hatvā—bởi việc giết; na—không bao giờ; jijīviṣāmaḥ—chúng ta muốn sống; te—tất cả bọn họ; avasthitāḥ—đang đứng; pramukhe—trước chúng ta; dhārtarāṣṭrāḥ—các con trai của Dhṛtarāṣṭra.

Giờ chúng ta chẳng biết là thắng họ hay chịu thua họ là hơn. Nếu chúng ta giết các vương tử của Dhṛtarāṣṭra thì chúng ta cũng chẳng nên ham sống làm chi. Mà họ thì đang đứng trước chúng ta trên chiến địa kia thôi.

GIẢI NGHĨA: Arjuna chẳng biết là chàng nên chiến đấu, tiến hành bạo lực vô nghĩa mặc dù chiến đấu là bổn phận của kṣatriya hay rời chiến địa và sống đời hành khất. Nếu chàng không chiến thắng kẻ thù thì đi ăn xin là phương tiện sống duy nhất của chàng. Thêm vào đó, chàng không tin tưởng vào thắng lợi bởi vì phía bên kia cũng có thể giành phần thắng. Kể cả khi thắng lợi thuộc về họ (họ chiến đấu vì chính nghĩa), nhưng nếu các con của Dhṛtarāṣṭra thảy đều tử trận thì anh em Pāṇḍava khó mà sống thiếu họ. Điều ấy phần nào là thất bại của anh em Pāṇḍava. Những lý lẽ mà Arjuna đưa ra chứng tỏ chàng không chỉ là tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao mà còn là người học sâu biết rộng và hoàn toàn kiểm soát được trí tuệ và các giác quan của mình. Ý muốn sống bằng nghề hành khất bất chấp dòng dõi xuất thân vương giả của chàng là một dấu hiệu của sự siêu thoát. Chàng là người hiền đức thực sự. Từ đó suy ra Arjuna là người hoàn toàn xứng đáng được giải thoát. Chừng nào con người còn chưa kìm chế được các giác quan, anh ta chưa thể có được tri thức, mà người nào không có tri thức và không phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, người đó không thể được giải thoát. Ngoài những ưu điểm vật chất đặc biệt, Arjuna còn có tất cả những phẩm chất này.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ
pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ
yac chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tan me
śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam


kārpaṇya—vì sự đớn hèn; doṣa—bởi sự yếu đuối; upahata—bị khốn khổ; sva-bhāvaḥ—những dấu hiệu; pṛcchāmi—tôi cầu xin; tvām—Người; dharma—tôn giáo; sammūḍha—bị rối trí; cetāḥ—trong tim; yat—cái gì; śreyaḥ—tốt lành nhất; syāt—có thể; niścitam—một cách cởi mở; brūhi—hãy nói; tat—điều đó; me—cho tôi; śiṣyaḥ—môn đệ; te—của Người; aham—tôi là; śādhi—hãy chỉ giáo; mām—cho tôi; tvām—Người; prapannam—đã chịu quy phục.

Giờ đây, tôi không còn thấy rõ bổn phận của mình và mất hết bình tĩnh vì sự yếu đuối đáng hổ thẹn. Trong tình cảnh này, tôi cầu xin Người hãy bảo cho tôi biết cái gì tốt lành nhất đối với tôi. Bây giờ tôi là môn đệ của Người và là linh hồn đã quy thuận Người. Xin Người chỉ giáo cho.

GIẢI NGHĨA: Thiên nhiên đã xếp đặt để sao tất cả các loại hoạt động vật chất đều là nguồn gốc của những khó khăn chồng chất đối với mỗi người chúng ta. Khó khăn rình rập chúng ta từng bước và vì thế mà chúng ta nên cầu xin sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần chân chính, người có thể ban cho chúng ta những lời chỉ bảo mà khi làm theo, chúng ta có thể đạt mục đích của cuộc đời. Kinh Veda nào cũng khuyên chúng ta tìm đến vị thầy tinh thần chân chính, người sẽ tháo gỡ những vấn đề phức tạp đến với chúng ta ngoài ý muốn của chúng ta trong cuộc sống. Những vấn đề ấy giống như đám cháy rừng tự phát sinh và bốc cháy ngùn ngụt. Tương tự như vậy, thế giới vật chất được xắp xếp để sao các vấn đề phức tạp tự tìm đến trái với ý muốn của chúng ta. Chẳng ai muốn hỏa hoạn cả, nhưng nó vẫn phát sinh và kéo theo nó là hàng loạt khó khăn. Bởi thế cho nên Kinh Veda mới nói: để chấm dứt các vấn đề phức tạp của cuộc sống và học cách giải quyết chúng, cần tìm đến vị thầy tinh thần thuộc hệ chân truyền môn phái. Người chịu quy phục vị thầy tinh thần chân chính có thể hiểu được tất cả mọi điều, do đó, thế vào việc ở lại trong mê cung rắc rối của các vấn đề vật chất phức tạp, con người cần tìm đến với vị thầy tinh thần. Đó là ý nghĩa của câu thơ này.

Ai là người bị những rắc rối vật chất chi phối? Đó là người không hiểu các vấn đề phức tạp thực sự của cuộc sống. “Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad” (3.8.10) có nói về người đó như sau: yo vā etad akṣaraṁ gārgy aviditvāsmāl lokāt praiti sa kṛpaṇaḥ — “Hắn là kẻ bần tiện, kẻ không cố giải quyết các vấn đề sống còn của kiếp người và chết mà không biết gì về khoa học tự nhận thức chẳng khác chi loài miêu cầu”. Kiếp người là tài sản giá trị nhất của sinh linh và sinh linh có thể nhờ nó để giải quyết các vấn đề phức tạp của cuộc sống; do đó, người nào không tận dụng cơ hội này, người đó là kẻ bần tiện. Ngược lại, người có đủ anh minh, sáng suốt để sử dụng thân thể mình vào việc giải quyết tất cả các vấn đề sống còn thì được gọi là brāhmaṇa. Ya etad akṣaraṁ gārgi viditvāsmāl lokāt praiti sa brāhmaṇaḥ.

Các kṛpaṇa hay những kẻ bần tiện chỉ phí thời gian cho những mối ràng buộc quá thái với gia đình, với xã hội và v.v... và hành động trong khuôn khổ quan niệm vật chất về cuộc sống. Người đó thường quyến luyến cuộc sống gia đình, vợ con và họ hàng thân thích, những người ràng buộc với anh ta bằng sợi dây cốt nhục. Kṛpaṇa đó nghĩ rằng anh ta có thể bảo vệ những người thân của mình khỏi cái chết hoặc cho rằng gia đình và xã hội sẽ cứu anh ta ở ngưỡng cửa của cái chết. Sự gắn bó với gia đình có cả ở những loài vật hạ đẳng, những con vật cũng săn sóc con cái của chúng. Là người sáng suốt, Arjuna hiểu rằng lòng quyến luyến của chàng đối với các thành viên trong gia đình mình và niềm mong ước bảo vệ họ khỏi cái chết là nguyên nhân của những khó khăn mà chàng vấp phải. Arjuna hiểu rằng bổn phận của chàng là chiến đấu, song, chàng đã không thể làm tròn nó vì bị thành nạn nhân của tính nhu nhược. Vì thế nên Arjuna cầu xin Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, vị thầy tinh thần tối cao đưa ra quyết định dứt khoát. Chàng chịu quy phục Kṛṣṇa và trở thành môn đệ của Ngài. Chàng muốn kết thúc sự đàm đạo mang tính bạn bè. Những cuộc chuyện trò giữa vị thầy tinh thần và môn đệ bao giờ cũng nghiêm túc và Arjuna muốn chuyện trò hết sức nghiêm túc với Kṛṣṇa, vị thầy tinh thần được thừa nhận. Do đó, Kṛṣṇa là vị thầy tinh thần khởi thủy, người đầu tiên phán dạy khoa học của “Bhagavad-gītā”, còn Arjuna là môn đệ đầu tiên học hiểu “Gītā”. Còn việc Arjuna hiểu “Bhagavad-gītā” ra sao thì điều này được kể trong chính “Gītā”. Thế nhưng, những triết gia duy vật thiển cận lại tuyên bố trong các chú giải của họ rằng con người cần hiến mình không phải là cho Kṛṣṇa như một cá nhân, mà là cho “đấng vô sinh vô diệt trong Kṛṣṇa”. Song, cái ở trong Kṛṣṇa và cái ở ngoài Kṛṣṇa hoàn toàn chẳng khác nhau và người nào không hiểu điều ấy, người đó là kẻ đại ngốc và y chẳng nên cố tìm hiểu “Bhagavad-gītā” làm chi.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
na hi prapaśyāmi mamāpanudyād
yac chokam ucchoṣaṇam indriyāṇām
avāpya bhūmāv asapatnam ṛddhaṁ
rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam


na—không; hi—chắc chắn là; prapaśyāmi—tôi thấy; mama—của tôi; apanudyāt—có thể xua tan; yat—cái mà cái đó; śokam—nỗi đau buồn; ucchoṣaṇam—làm khô héo; indriyāṇām—các giác quan; avāpya—nhận được; bhūmau—trên thế gian; asapatnam—vô song; ṛddham—phồn thịnh; rājyam—vương quốc; surāṇām—các vị á thần; api—kể cả khi; ca—cũng; ādhipatyam—quyền lực tối cao.

Tôi chẳng biết làm sao dằn được nỗi đau đang làm đầu óc tôi kiệt quệ. Tôi sẽ không thể xua tan được nó kể cả khi tôi thành người trị vì vương quốc phồn thịnh có một không hai trên thế gian và có quyền lực tối cao như các vị á thần ở cõi thượng thiên.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Arjuna đã đưa ra đủ mọi lý lẽ dựa trên cơ sở các nguyên tắc tôn giáo và chuẩn mực đạo đức, nhưng chàng vẫn không thể giải quyết được các vấn đề phức tạp này nếu chưa cầu cứu sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần như Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Chàng hiểu rằng cái gọi là tri thức của chàng chẳng giúp được chàng thoát khỏi những vấn đề phức tạp đang làm cuộc đời chàng mòn mỏi. Tri thức học thuật, sự uyên bác, địa vị cao cũng không giúp chúng ta thoát khỏi các vấn đề phức tạp, chỉ có vị thầy tinh thần như Kṛṣṇa mới giúp được mà thôi. Do đó, vị thầy tinh thần có ý thức Kṛṣṇa hoàn toàn chính là vị thầy tinh thần chân chính bởi vì đức thầy có thể giải quyết mọi vấn đề sống còn của chúng ta. Đức Caitanya có nói rằng người nào nắm vững khoa học về ý thức Kṛṣṇa, người đó là vị thầy tinh thần chân chính bất kể địa vị xã hội của ông.

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei 'guru' haya


“Nếu con người thông hiểu khoa học về ý thức Kṛṣṇa thì có nghĩa là anh ta đã đạt sự toàn thiện và là vị thầy tinh thần chân chính dù anh ta là vipra (học giả uyên thâm Veda), hay xuất thân từ dòng dõi thấp hèn, hay là sannyāsī đi chăng nữa” (“Caitanya-caritāmṛta”, Madhya, 8.128). Do đó, không thể coi người chưa thấu hiểu khoa học về ý thức Kṛṣṇa là vị thầy tinh thần thực sự. Các tập Kinh Veda cũng nói:

ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro mantra-tantra-viśāradaḥ
avaiṣṇavo gurur na syād vaiṣṇavaḥ śva-paco guruḥ


“Vị brāhmaṇa uyên bác, người tinh thông mọi vấn đề của tri thức Veda không thể trở thành vị thầy tinh thần nếu không phải là vaiṣṇava, tức là không thông thạo khoa học về ý thức Kṛṣṇa. Thế nhưng, thậm chí cả kẻ hạ lưu cũng có thể thành vị thầy tinh thần nếu anh ta là vaiṣṇava hay người có ý thức Kṛṣṇa” (“Padma Purāṇa”).

Không thể giải quyết các vấn đề của sự tồn tại vật chất là sinh, lão, bệnh, tử bằng cách tích cóp của cải hay phát triển kinh tế. Trên thế giới có nhiều nước giàu, kinh tế hưng thịnh và có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho đời sống, thế nhưng ở đó người ta vẫn tiếp tục vấp phải những vấn đề cơ bản của cuộc sống vật chất. Người ta tốn bao nhiêu nỗ lực để giành hòa bình, nhưng họ chỉ có thể đạt hạnh phúc thực sự nếu họ cầu xin lời khuyên ở Kṛṣṇa, hay ở “Bhagavad-gītā” và “Śrīmad-Bhāgavatam”, nơi khoa học về Kṛṣṇa được trình bày qua vị đại diện chân chính của Kṛṣṇa hay người có ý thức Kṛṣṇa.

Nếu mà sự hưng thịnh về kinh tế và hạnh phúc vật chất có thể giải thoát con người khỏi những nỗi khổ đau và những khó khăn trước gia đình anh ta, trước xã hội, dân tộc hay trước cả thế giới thì Arjuna đã chẳng nói rằng kể cả vương quốc phồn thịnh có một không hai trên thế gian hay quyền lực như của chư thần trên tiên giới cũng không thể làm dịu được nỗi đau trong lòng chàng. Chính vì thế mà Arjuna đã tìm chốn nương náu ở ý thức Kṛṣṇa và đấy là con đường đúng đắn dẫn tới hòa bình và hòa hợp. Sự phát triển kinh tế và ách thống trị thế giới có thể bị tan thành mây khói bất cứ lúc nào bởi những thảm họa của thiên nhiên vật chất. Kể cả hoài bão lên các hành tinh bậc cao như mặt trăng mà bây giờ người ta đang khát khao cũng có thể bị tiêu tan bởi một cú đánh. “Bhagavad-gītā” khẳng định: kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti. Khi đã hưởng hết thành quả của những việc làm mộ đạo, con người lại từ đỉnh điểm hạnh phúc sa xuống đáy sâu tột cùng của cuộc sống”. Nhiều chính trị gia của thế giới đã phải chịu cú ngã như thế. Những cú ngã ấy chỉ làm khổ đau thêm chồng chất mà thôi.

Do đó, nếu chúng ta muốn vĩnh viễn chấm dứt khổ đau thì chúng ta cần tìm chốn nương náu ở Kṛṣṇa như Arjuna đã làm. Vậy là Arjuna đã cầu xin Kṛṣṇa giải quyết dứt khoát những mắc míu của chàng và đó là con đường của ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
evam uktvā hṛṣīkeśaṁ guḍākeśaḥ parantapaḥ
na yotsya iti govindam uktvā tūṣṇīṁ babhūva ha


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; evam—như vậy; uktvā—đã nói; hṛṣīkeśam—với Kṛṣṇa, chủ nhân của các giác quan; guḍākeśaḥ—Arjuna, người chiến thắng ngu muội; parantapaḥ—người chinh phục kẻ thù; na yotsye—tôi sẽ không giao chiến; iti—như vậy; govindam—với Kṛṣṇa, người ban khoái lạc cho các giác quan; uktvā—nói xong; tūṣṇīm—im lặng; babhūva—trở nên; ha—chắc chắn là.

Sañjaya thưa: Nói đoạn, Arjuna, người chinh phục kẻ thù bảo Kṛṣṇa, “Govinda à, tôi sẽ không giao chiến đâu” rồi im bặt.

GIẢI NGHĨA: Dhṛtarāṣṭra chắc hẳn là vui sướng khi thấy Arjuna không định giao chiến và định rời chiến địa để rồi sống bằng cách khất thực. Song, lần này Sañjaya đã làm Dhṛtarāṣṭra thất vọng bằng cách gọi Arjuna là người chinh phục kẻ thù (parantapaḥ). Mặc dù lúc ấy Arjuna đang bị xâm chiếm bởi nỗi khổ đau ảo tưởng do tình thân quyến gây ra, nhưng chàng vẫn chịu quy phục Kṛṣṇa và trở thành đệ tử của vị thầy tinh thần tối cao. Điều đó chỉ ra rằng chẳng mấy chốc, chàng sẽ thoát khỏi nỗi buồn đau sai lầm này, cái là kết quả của lòng quyến luyến gia đình và khi có được tri thức toàn thiện về bản chất thực sự của mình hay ý thức Kṛṣṇa, nhất định chàng sẽ chiến đấu. Do đó, niềm vui của Dhṛtarāṣṭra sẽ chẳng được lâu bởi vì sau khi lĩnh hội tri thức tinh thần từ Kṛṣṇa, Arjuna sẽ chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
tam uvāca hṛṣīkeśaḥ prahasann iva bhārata
senayor ubhayor madhye viṣīdantam idaṁ vacaḥ


tam—cho anh ta; uvāca—đã nói; hṛṣīkeśaḥ—chủ nhân của các giác quan, Kṛṣṇa; prahasan—mỉm cười; iva—như thế này; bhārata—thưa Dhṛtarāṣṭra, người nối dõi của Bharata; senayoḥ—hai đạo quân; ubhayoḥ—những kẻ đối địch; madhye—giữa; viṣīdantam—với người đang buồn đau; idam—như sau; vacaḥ—những lời.

Thưa người nối dõi của Bharata, lúc bấy giờ Kṛṣṇa, người đang đứng giữa hai đạo quân liền mỉm cười và bảo Arjuna đang tràn trề đau khổ những lời như sau.

GIẢI NGHĨA: Cuộc đàm đạo đã diễn ra giữa hai người bạn thân là Hṛṣīkeśa và Guḍākeśa. Là bạn bè nên hai người ngang hàng nhau, nhưng một người đã tự nguyện làm trò của người kia. Kṛṣṇa mỉm cười vì bạn của Ngài đã quyết định trở thành đồ đệ của Ngài. Là chúa tể của mọi chúng sinh nên bao giờ Ngài cũng là đấng bề trên và là ông chủ của mỗi chúng sinh. Bên cạnh đó, Ngài đồng ý làm bạn, làm con trai hay người yêu của tín đồ, người muốn thấy Ngài trong vai đó. Khi tín đồ chọn Ngài làm thầy, Ngài lập tức nhập vai và chuyện trò với anh ta một cách hết sức nghiêm túc, đúng theo quy định giữa thầy với trò. Cuộc chuyện trò giữa thầy và trò diễn ra công khai trước mặt cả hai đạo quân để ai có mặt trên chiến địa cũng có thể thu được lợi ích của nó. Do đó, những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā” không dành cho một người cụ thể nào đó, một cộng đồng hay một xã hội nào đó mà là cho tất cả mọi người và cả bạn lẫn thù đều được quyền nghe chúng như nhau.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase
gatāsūn agatāsūṁś ca nānuśocanti paṇḍitāḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao đã nói; aśocyān—không đáng khóc thương; anvaśocaḥ—ngươi đang khóc thương; tvam—ngươi; prajñā-vādān—những lời uyên bác; ca—cũng; bhāṣase—nói; gata—mất; asūn—cuộc sống; agata—chưa trôi qua; asūn—cuộc sống; ca—cũng; na—không bao giờ; anuśocanti—khóc thương; paṇḍitāḥ—bậc hiền giả.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Trong khi nói những lời uyên bác, ngươi khóc thương cho cái chẳng đáng thương khóc. Những bậc hiền giả chẳng khóc thương cả kẻ sống lẫn người chết.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn lập tức nhập vai sư phụ và quở mắng môn đệ, bóng gió gọi anh ta là kẻ ngốc. Đức Chí Tôn nói: “Ngươi nói như nhà thông thái, nhưng ngươi chẳng biết rằng người thông thái, hay người hiểu rõ sự khác nhau giữa thể xác và linh hồn sẽ chẳng bao giờ khóc thương cho thân xác, dù đó là thân xác của kẻ sống hay người đã chết đi chăng nữa. Như chúng ta sẽ rõ ở các chương tiếp theo, có được tri thức tức là thấu hiểu bản chất của vật chất và tinh thần cũng như người điều khiển chúng. Arjuna tuyên bố rằng các nguyên tắc tôn giáo quan trọng hơn chính trị hay xã hội học, nhưng chàng không biết rằng tri thức về vật chất, về linh hồn và về Đấng Tối Cao quan trọng hơn các nghi thức tôn giáo. Không biết điều đó thì đừng làm ra vẻ ta đây thông thái. Vì thiếu tri thức nên chàng đã xót thương cho cái chẳng đáng thương xót. Thân thể của chúng ta được sinh ra và sớm muộn gì thì nó cũng chết nên nó ít quan trọng hơn linh hồn. Người nào biết rõ điều ấy, người đó là người thực sự thông thái và anh ta chẳng có lý do gì để đau buồn dù cơ thể vật chất của anh ta có ở vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
na tv evāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ neme janādhipāḥ
na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayam ataḥ param


na—không bao giờ; tu—nhưng; eva—chắc chắn là; aham—Ta; jātu—bất cứ lúc nào; na—không; āsam—hiện hữu; na—không; tvam—ngươi; na—không; ime—tất cả; jana-adhipāḥ—những vị vua này; na—không bao giờ; ca—cũng; eva—chắc chắn là; na—sẽ không; bhaviṣyāmaḥ—hiện hữu; sarve vayam—tất cả chúng ta; ataḥ param—trong tương lai.

Chẳng bao giờ Ta thôi hiện hữu, cả ngươi và các vương hầu kia cũng vậy và sau này chẳng ai trong chúng ta ngừng hiện hữu.

GIẢI NGHĨA: Các bộ Kinh Veda, đặc biệt là “Kaṭha Upaniṣad” và “Śvetāśvatara Upaniṣad” có nói rằng Đức Thượng Đế Tối Cao phù trì muôn vàn chúng sinh ở tất cả mọi loài tương xứng với hoạt động của chúng và kết quả của hoạt động đó. Chính bản thân Đức Thượng Đế Tối Cao cũng hiện diện trong tim mỗi chúng sinh bằng các phần toàn vẹn của Mình. Chỉ có các bậc thánh nhân, những người chỉ nhìn thấy cũng một Đấng Tối Cao ấy ở cả bên trong lẫn bên ngoài vạn vật mới đạt được sự toàn thiện và an lạc muôn thủa.

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān
tam ātma-sthaṁ ye 'nupaśyanti dhīrās
teṣāṁ śāntiḥ śāśvatī netareṣām


(“Kaṭha Upaniṣad”, 2.2.13)

Chân lý Veda mà Arjuna tiếp thụ cũng được dành cho tất cả những người tự xưng mình là học giả uyên thâm, nhưng thực ra thì có tri thức hết sức nghèo nàn. Đức Chí Tôn nói rõ rằng Ngài, Arjuna và tất cả các vị vua tụ họp trên chiến địa đều là những sinh linh cá thể vĩnh cửu và Đức Chí Tôn là đấng phù trì muôn thủa của mọi chúng sinh cả trong trạng thái bị ước định lẫn trạng thái được giải thoát. Đức Thượng Đế Tối Cao là một cá nhân riêng biệt tối cao, Arjuna là bạn thân muôn đời của Đấng Tối Cao, còn tất cả các vị vua có mặt ở chiến địa là những cá nhân riêng biệt vĩnh cửu. Thật sai lầm nếu cho rằng họ không hiện hữu như những chúng sinh riêng biệt trong quá khứ, hay sẽ không còn là những cá thể vĩnh cửu trong tương lai. Sự tồn tại cá nhân của họ sẽ không bao giờ ngừng cả. Vì thế cho nên mọi chúng sinh chẳng có lý do gì để buồn phiền.

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, nhà uy tín tối cao bác bỏ học thuyết māyāvādī, học thuyết cho rằng linh hồn cá thể hiện đang bị lớp phủ māyā hay ảo tưởng bao bọc sẽ hòa nhập với Brahman vô bản sắc sau khi được giải thoát và mất đi tính cá thể của mình. Ngài không tán thành ý kiến cho rằng tính cá thể của những chúng sinh đang ở trong trạng thái bị ước định chỉ là kết quả của trí tưởng tượng của chúng. Kṛṣṇa nói rõ rằng cả Đấng Tối Cao lẫn các chúng sinh đều giữ nguyên tính cá thể trong tương lai và không bao giờ mất nó như tất cả các tập “Upaniṣad” khẳng định. Lời của Kṛṣṇa là những lời đầy uy tín và đáng tin cậy vì Kṛṣṇa không ở dưới quyền lực của ảo tưởng. Nếu tính cá thể của chúng sinh không có thực thì Kṛṣṇa đã chẳng chú trọng nó đến thế, đặc biệt là khi nói về tương lai. Các triết gia māyāvādī có thể phản đối là tính cá thể mà Kṛṣṇa nói tới không mang tính tinh thần mà mang tính vật chất. Nhưng kể cả khi chúng ta công nhận lý lẽ của họ là tính cá thể mang tính vật chất thì câu hỏi làm thế nào để nhận ra tính cá thể của Kṛṣṇa vẫn được đặt ra. Kṛṣṇa khẳng định rằng tính cá thể riêng biệt của Ngài có ở quá khứ và tiếp tục tồn tại cả trong tương lai. Đức Chí Tôn nhiều lần khẳng định rằng Ngài là một cá nhân, còn Brahman vô bản sắc thì phụ thuộc vào Ngài. Kṛṣṇa bao giờ cũng giữ nguyên tính cá thể tinh thần của Mình; nếu mà Ngài là linh hồn ước định thông thường và có ý thức cá nhân thì “Bhagavad-gītā” của Ngài đã chẳng được coi là Thánh Kinh có uy tín rồi. Với bốn nhược điểm vốn có ở con người; người bình thường không có khả năng ban cho người khác tri thức đáng nghe. “Gītā” cao hơn tất cả các tác phẩm loại đó và không có cuốn sách trần tục nào có thể sánh với “Bhagavad-gītā”. “Gītā” mất hết ý nghĩa quan trọng đối với người coi Kṛṣṇa là người thường. Lý luận māyāvādī khẳng định rằng số nhiều được nói tới ở câu thơ này có tính ước lệ và liên quan tới cơ thể vật chất. Thế nhưng sự vô căn cứ hoàn toàn của quan niệm nhục thể đã được chứng minh ở các câu thơ trước. Lẽ nào sau đó Kṛṣṇa lại đưa ra nhận định ước lệ nào đó trong khuôn khổ của chính triết lý này? Do đó, tính cá thể có cơ sở tinh thần và điều này được những vị ācārya vĩ đại như Śrī Rāmānuja và các vị khác khẳng định. Nhiều câu thơ của “Gītā” nói rõ rằng chỉ có các tín đồ của Đấng Tối Cao mới hiểu được tính cá thể tinh thần, còn những kẻ ganh tỵ với Kṛṣṇa, với địa vị Thượng Đế Tối Cao của Ngài thì không thể hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa thực sự của tác phẩm vĩ đại này. Có thể ví cố gắng tìm hiểu triết học “Gītā” của người không phải là tín đồ với việc con ong tìm mật bằng cách liếm phía ngoài lọ mật. Cần phải mở lọ ra mới nếm được mật. Tương tự như vậy, chỉ có tín đồ mới hiểu được học thuyết thần bí của “Bhagavad-gītā” và như một trong những câu thơ ở chương bốn có nói, chẳng ai khác có thể cảm thấy hương vị tuyệt diệu của Thiên Kinh này. Những kẻ phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Tối Cao cũng không được chạm vào “Bhagavad-gītā”, vì vậy những giải thích cho “Gītā” của các triết gia māyāvādī đã xuyên tạc chân lý chứa đựng trong nó tới mức khó có thể nhận ra. Đức Caitanya cấm chúng ta không được đọc giải thích của các triết gia māyāvādī và báo trước rằng người nào tiếp thu triết học māyāvādī, người đó mất khả năng hiểu ý nghĩa huyền diệu thực sự của “Gītā”. Nếu mà Đức Chí Tôn nói tới tính cá thể liên quan tới vũ trụ vật chất thì người ta đã chẳng cần đến những lời dạy bảo của Ngài rồi. Trạng thái ở số nhiều của linh hồn cá thể và của Đấng Tối Cao là sự thật vĩnh hằng và đấy cũng là điều mà các Thiên Kinh Veda khẳng định.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati


dehinaḥ—của kẻ được thị hiện; asmin—trong; yathā—như; dehe—cơ thể này; kaumāram—tuổi ấu thơ; yauvanam—tuổi thanh niên; jarā—tuổi già; tathā—tương tự; deha-antara—sự chuyển đổi của cơ thể; prāptiḥ—đạt được; dhīraḥ—người sáng suốt; tatra—vì thế; na—không bao giờ; muhyati—bị lừa dối.

Tương tự như việc linh hồn ước định liên tục chuyển từ tuổi ấu thơ sang tuổi thanh niên rồi sang tuổi già, lúc chết, nó chuyển sang cơ thể khác. Người sáng suốt chẳng hề bối rối trước sự thay đổi đó.

GIẢI NGHĨA: Vì chúng sinh nào cũng là linh hồn cá thể nên nó liên tục thay đổi cơ thể, từ cơ thể đứa trẻ thơ lớn thành thiếu niên rồi thành cụ già. Song, linh hồn có trong cơ thể không bao giờ bị thay đổi. Sau khi chết, linh hồn cá thể chuyển sang cơ thể khác; và bởi vì chúng sinh nhất định phải có cơ thể mới ở kiếp sau, hoặc là cơ thể vật chất, hoặc là cơ thể tinh thần nên Arjuna đã khóc thương một cách vô ích cho cái chết của Bhīṣma và Droṇa, những người mà chàng rất đỗi quan tâm. Ngược lại, chàng nên vui mừng là sau khi trút bỏ thân xác già nua, họ sẽ nhận cơ thể mới, cải lão hoàn đồng và phục hồi sinh lực bằng cách đó. Sự thay thân đổi xác này là những hình thức sung sướng và khổ đau mà chúng sinh đón nhận thể theo kết quả hoạt động của nó ở quá khứ. Những linh hồn cao quý như Bhīṣma và Droṇa nhất định sẽ nhận cơ thể tinh thần ở kiếp sau, hay ít ra thì cũng là cơ thể thánh thần ở thiên đường để hưởng lạc thú vật chất ở cấp độ cao hơn. Do đó, bất luận thế nào thì Arjuna cũng đều chẳng có lý do gì để buồn phiền.

Người đã thấu hiểu bản chất của linh hồn cá thể, của linh hồn tối cao cũng như thấu hiểu bản chất của thế giới vật chất và thế giới tinh thần được gọi là dhīra, người sáng suốt nhất. Người đó chẳng bao giờ bị sự thay mình đổi xác này làm lầm lẫn.

Không thể chấp nhận học thuyết māyāvādī về tính nhất thể của linh hồn tinh thần dựa trên cơ sở là không thể phân chia linh hồn tinh thần thành những phần nhỏ. Sự phân chia Đấng Tối Cao thành những linh hồn cá thể riêng biệt làm Ngài trở thành cái có thể bị chia sẻ, hay bị đổi thay và điều này đối lập với nguyên tắc bất biến của Linh Hồn Tối Cao. “Gītā” khẳng định rằng các phần nhỏ của Đấng Tối Cao tồn tại vĩnh viễn (sanātana) và được gọi là kṣara; từ này chỉ ra rằng chúng có khuynh hướng sa vào vương quốc của thiên nhiên vật chất. Những phần nhỏ này là những phần riêng biệt của Đấng Tối Cao và kể cả khi đã được giải thoát, linh hồn cá thể vẫn là phần biệt lập như trước. Nhưng khi đã được giải thoát, nó sống cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn hạnh phúc và hiểu biết và được bầu bạn với Đức Thượng Đế. Có thể ứng dụng thuyết phản chiếu đối với Linh Hồn Tối Cao hay Paramātmā ngự ở trong tim mỗi chúng sinh. Paramātmā khác với chúng sinh cá thể. Khi bầu trời được phản chiếu trong nước, cả mặt trời, mặt trăng lẫn các vì sao đều in trong hình phản chiếu của nó. Có thể ví các vì sao với các chúng sinh, còn mặt trời hay mặt trăng với Đấng Tối Cao. Arjuna là linh hồn cá thể riêng biệt, còn Linh Hồn Tối Cao là Đức Thượng Đế, Śrī Kṛṣṇa. Họ ở các cấp độ khác nhau như chúng ta sẽ được biết ở chương bốn của “Bhagavad-gītā”. Nếu mà Arjuna ngang hàng với Kṛṣṇa và Kṛṣṇa không ở vị trí cao hơn Arjuna thì quan hệ thầy trò của họ đã mất hết ý nghĩa rồi. Nếu mà cả hai đều ở dưới quyền lực của năng lượng ảo tưởng (māyā) thì chẳng cần người này thành thầy, còn người kia thành trò rồi. Những lời răn dạy của vị thầy đó sẽ hóa ra vô ích bởi vì không thể coi người đang ở trong móng vuốt của māyā là vị thầy uy tín. Tất cả những điều này chứng tỏ rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao, là đấng bề trên của chúng sinh, của Arjuna, kẻ đang nằm trong số những linh hồn quên lãng đang bị māyā làm lầm lẫn.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
mātrā-sparśās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās tāṁs titikṣasva bhārata


mātrā-sparśāḥ—sự nhận biết của giác quan; tu—chỉ; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; śīta—mùa đông; uṣṇa—mùa hạ; sukha—hạnh phúc; duḥkha—khổ đau; dāḥ—mang đến; āgama—xuất hiện; apāyinaḥ—biến mất; anityāḥ—nhất thời; tān—tất cả chúng; titikṣasva—hãy cố chịu đựng; bhārata—hỡi người nối dõi của Bharata.

Này con trai của Kuntī, hạnh phúc và khổ đau nhất thời đến rồi đi như đông hạ đổi mùa. Chúng nảy sinh từ nhận biết của giác quan đấy hỡi người nối dõi của Bharata, và con người cần học cách bình thản chịu đựng chúng.

GIẢI NGHĨA: Khi thực hiện bổn phận một cách thích đáng, con người cần học cách nhẫn nại chịu đựng những biểu hiện nhất thời của sướng và khổ. Theo quy định của Kinh Veda, nhất thiết phải tắm rửa vào buổi sáng, kể cả ở tháng Māgha (tháng một-tháng chạp). Tiết trời lúc đó lạnh hết sức, nhưng người tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo vẫn tắm rửa hàng ngày. Tương tự như vậy, phụ nữ chẳng ngần ngại việc nấu nướng kể cả vào tháng năm và tháng sáu, những tháng hè nóng nực nhất. Chúng ta cần làm tròn bổn phận của mình bất chấp điều kiện bất tiện của khí hậu. Tương tự như vậy, theo nguyên tắc tôn giáo, bổn phận của kṣatriya là chiến đấu và anh ta cần làm tròn bổn phận quy định kể cả khi anh ta phải giao chiến với bạn bè hay họ hàng. Con người cần tuân thủ các giới luật tôn giáo để có được tri thức bởi vì anh ta có thể thoát khỏi móng vuốt của māyā (ảo tưởng) nhờ tri thức và sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Khi nói với Arjuna, Kṛṣṇa có ý gọi chàng bằng hai tên khác nhau. Tên Kaunteya chỉ ra dòng dõi xuất thân quyền quý về họ ngoại của chàng, còn tên Bharata thì nhấn mạnh vinh quang bất hủ của họ nội. Do đó, cha ông của Arjuna cả đằng nội lẫn đằng ngoại đều là những người danh giá và cao quý. Dòng dõi cao quý đó buộc Arjuna phải thực hiện bổn phận của chàng một cách xứng đáng, vì vậy chàng không thể tránh giao chiến.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha
sama-duḥkha-sukhaṁ dhīraṁ so 'mṛtatvāya kalpate


yam—người mà người đó; hi—chắc chắn là; na—không bao giờ; vyathayanti—lo âu; ete—tất cả những; puruṣam—với con người; puruṣa-ṛṣabha—hỡi người tài giỏi nhất trong số tất cả mọi người; sama—điềm tĩnh; duḥkha—khổ đau; sukham—và hạnh phúc; dhīram—nhẫn nại; saḥ—anh ta; amṛtatvāya—đối với sự giải thoát; kalpate—được coi là xứng đáng.

Hỡi bậc chí thiện chốn nhân gian (Arjuna), người chẳng hề bối rối trước hạnh phúc cũng như khổ đau và lúc nào cũng điềm tĩnh là người xứng đáng được giải thoát.

GIẢI NGHĨA: Bất kỳ người nào quyết tâm đạt cấp độ tự giác ngộ tinh thần cao nhất và không mất tinh thần cả khi sướng lẫn khi khổ, chắc chắn là người đó xứng đáng được giải thoát. Cấp độ thứ tư của hệ thống varṇāśrama, cái được gọi là cuộc sống thoát tục (sannyāsa) gắn liền với vô vàn khó khăn và bất tiện. Song, người nào thực sự quyết tâm làm cuộc đời mình toàn thiện, người đó nhất định tiếp nhận nếp sống sannyāsa và không nao núng trước bất kỳ khó khăn nào cả. Những nỗi khó khăn thường gắn liền với việc phải cắt đứt các mối quan hệ gia đình, rời bỏ vợ con. Nhưng người nào vượt được những khó khăn này, người đó nhất định đạt mục đích của quá trình tự nhận thức. Vì thế mà Kṛṣṇa khuyên Arjuna thực hiện bổn phận kṣatriya và không lùi bước, bất chấp việc giao chiến với những người thân quyến là vô cùng khó. Đức Caitanya đã quy sannyāsa khi Ngài mới hai mươi tuổi và Ngài còn có một người vợ trẻ và một mẹ già, những người mà ngoài Ngài ra thì họ chẳng còn ai để nương tựa. Thế nhưng vì mục đích cao cả, Đức Caitanya đã quy sannyāsa và kiên trì làm tròn các bổn phận cao quý của Mình. Đó là con đường dẫn chúng ta thoát khỏi ách nô lệ vật chất.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ
ubhayor api dṛṣṭo 'ntas tv anayos tattva-darśibhiḥ


na—không bao giờ; asataḥ—cái không có; vidyate—lâu bền; bhāvaḥ—sự chịu đựng; na—không bao giờ; abhāvaḥ—thay đổi tính chất; vidyate—cái; sataḥ—vĩnh cửu; ubhayoḥ—cả hai; api—thực sự; dṛṣṭaḥ—nghiên cứu; antaḥ—kết luận; tu—thực sự; anayoḥ—của chúng; tattva—chân lý; darśibhiḥ—những người thấu tỏ.

Những người đã thấu hiểu chân lý kết luận rằng cái không tồn tại (cơ thể vật chất) là cái chẳng lâu bền, còn cái vĩnh cửu (linh hồn) là cái bất biến. Họ đã kết luận như thế sau khi nghiên cứu bản chất của cả cái này lẫn cái kia.

GIẢI NGHĨA: Thân thể luôn biến đổi của chúng ta không thể trường tồn. Y học đương thời thừa nhận rằng cơ thể thay đổi từng khoảnh khắc nhờ vào các tác động và các phản ứng của những tế bào và do đó mà cơ thể lớn lên rồi chuyển dần sang tuổi già, còn linh hồn thì bất biến bất chấp những đổi thay diễn ra trong cơ thể và trí tuệ. Đó là sự khác nhau giữa vật chất và tinh thần. Về bản chất, cơ thể hay biến đổi, còn linh hồn thì vĩnh cửu. Cả những môn đồ của thuyết vô cá tính lẫn những môn đồ của thuyết cá tính, những người đã thấu tỏ chân lý đều kết luận như vậy. “Viṣṇu Purāṇa” (2.12.38) có nói rằng Đức Viṣṇu và nơi ở của Ngài là thực thể tinh thần chói ngời hào quang (jyotīṁṣi viṣṇur bhuvanāni viṣṇuḥ). Từ tồn tại và không tồn tại chỉ ngụ ý nói tới tinh thần và vật chất. Tất cả những người thấu tỏ chân lý đều khẳng định điều đó.

Những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn dành cho những linh hồn ước định đang bị lầm lạc bởi vô minh được bắt đầu như vậy. Xóa bỏ vô minh tức là phục hồi quan hệ vĩnh cửu giữa người thờ phụng với người được thờ phụng, cũng như là thấu hiểu sự khác nhau giữa Đấng Tối Cao với các chúng sinh, những phần nhỏ gắn bó khăng khít của Ngài. Có thể hiểu được bản chất của Đấng Tối Cao sau khi nghiên cứu bản chất của chính mình và hiểu sự khác nhau giữa chúng sinh cá thể với Đấng Tối Cao qua phân tích những quan hệ qua lại của các phần và tổng thể. Trong “Vedānta-sūtra” cũng như là trong “Śrīmad-Bhāgavatam”, Đấng Tối Cao được gọi là cội nguồn của mọi phát sinh. Những phát sinh này là các bộ phận hoặc là của thiên nhiên cấp cao, hoặc là của thiên nhiên cấp thấp. Từ chương bảy của “Bhagavad-gītā”, chúng ta sẽ rõ rằng chúng sinh thuộc năng lượng cấp cao của Đấng Tối Cao. Mặc dù năng lượng và nguồn năng lượng không khác nhau, nhưng nguồn năng lượng được gọi là Đấng Tối Cao, còn năng lượng hay thiên nhiên thì được coi là kẻ phụ thuộc vào Ngài. Do đó, chúng sinh bao giờ cũng phụ thuộc vào Đấng Tối Cao như tớ phụ thuộc vào chủ, hay trò phụ thuộc vào thầy. Người ở dưới quyền lực của ngu muội không bao giờ hiểu được chân lý giản đơn này, vì thế cho nên Đức Chí Tôn mới phán dạy “Bhagavad-gītā” để khai sáng cho tất cả chúng sinh ở mọi thời đại.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
avināśi tu tad viddhi yena sarvam idaṁ tatam
vināśam avyayasyāsya na kaścit kartum arhati


avināśi—bất diệt; tu—nhưng; tat—đó; viddhi—hãy biết; yena—bởi ai; sarvam—toàn bộ cơ thể; idam—này; tatam—lan tỏa; vināśam—sự hủy diệt; avyayasya—bất tử; asya—của nó; na kaścit—không ai; kartum—làm; arhati—có thể.

Ngươi cần biết rằng cái lan tỏa khắp cơ thể vật chất là cái bất diệt. Không ai có thể hủy diệt được linh hồn bất tử đó.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này giải thích cặn kẽ hơn bản chất thực sự của linh hồn, cái lan tỏa khắp cơ thể chúng ta. Ai trong chúng ta cũng hiểu nó lan truyền bằng cái gì: nó lan truyền bằng ý thức. Người nào cũng cảm thấy đau và khoái ở khắp cơ thể hay ở từng bộ phận của nó. Phạm vi hoạt động của ý thức cá thể chỉ giới hạn trong một cơ thể riêng biệt. Cơ thể này không thể cảm thấy được sự đau đớn hay khoái cảm của cơ thể khác. Do đó, trong mỗi cơ thể có một linh hồn cá thể và cái chứng tỏ sự hiện diện của nó là ý thức cá nhân. Người ta nói rằng linh hồn có kích thước bằng một phần mười nghìn đầu sợi tóc. “Śvetāśvatara Upaniṣad” (5.9) khẳng định điều đó:

bālāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca
bhāgo jīvaḥ vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate


“Nếu chia đầu sợi tóc thành một trăm phần, rồi mỗi phần đó lại chia thành một trăm phần nữa thì mỗi phần này có kích thước bằng kích thước của linh hồn tinh thần”. Câu thơ sau cũng nói chính điều ấy:

keśāgra-śata-bhāgasya śatāṁśaḥ sādṛśātmakaḥ
jīvaḥ sūkṣma-svarūpo 'yaṁ saṅkhyātīto hi cit-kaṇaḥ


“Những hạt nguyên tử tinh thần nhiều không kể xiết và chúng có kích thước bằng một phần mười nghìn đầu sợi tóc”. Do đó, linh hồn cá thể là một nguyên tử tinh thần nhỏ hơn nguyên tử vật chất và chúng nhiều vô kể. Tia sáng tinh thần nhỏ bé này là nguyên lý cơ bản của cơ thể vật chất và tác động của nó lan truyền khắp cơ thể tựa như tác động của thứ thuốc nào đó lan khắp mọi cơ quan trên thân thể. Có thể cảm thấy tác động của linh hồn tinh thần ở từng điểm trên cơ thể dưới dạng ý thức, cái chứng minh cho sự hiện hữu của linh hồn trong cơ thể. Thậm chí người bình thường cũng có thể hiểu một cách dễ dàng rằng nếu không có ý thức thì cơ thể vật chất chỉ còn là cái xác chết và một khi ý thức đã rời bỏ cơ thể thì chẳng có phương pháp vật chất nào có thể đưa nó trở lại được nữa. Do đó, nguồn gốc của ý thức không phải là sự kết hợp của các yếu tố vật chất nào đó mà là linh hồn tinh thần. Trong “Muṇḍaka Upaniṣad” (3.1.9) có nói về kích thước của linh hồn tinh thần vô cùng nhỏ bé thế này:

eṣo 'ṇur ātmā cetasā veditavyo
yasmin prāṇaḥ pañcadhā saṁviveśa
prāṇaiś cittaṁ sarvam otaṁ prajānāṁ
yasmin viśuddhe vibhavaty eṣa ātmā


“Linh hồn cá thể nhỏ bằng một nguyên tử và chỉ có lý trí toàn thiện mới nhận thấy sự hiện diện của nó. Linh hồn vô cùng nhỏ bé này lơ lửng trong năm luồng khí (prāṇa, apāna, vyāna, samāna và udāna). Nó nằm ở trong tim và lan truyền tác động của mình khắp cơ thể của chúng sinh thị hiện. Khi linh hồn tẩy sạch ảnh hưởng ô nhiễm của năm dòng khí vật chất, nó hoàn toàn hiện rõ phẩm chất tinh thần của mình”.

Hệ thống haṭha-yoga nhằm mục đích điều khiển năm luồng khí đang vây kín linh hồn trong sạch bằng các tư thế ngồi không phải để kiếm lợi nhuận vật chất nào đó mà là để giải thoát linh hồn ước định khỏi ách cầm tù vật chất.

Vậy là bản chất của linh hồn tinh thần vô cùng nhỏ bé được mô tả ở tất cả các cuốn Kinh Veda và người nào sáng suốt cũng nhận thấy sự hiện diện của nó. Chỉ có kẻ mất trí mới nghĩ rằng tia sáng tinh thần này chính là viṣṇu-tattva thấm thấu khắp nơi.

Linh hồn tinh thần nhỏ bé có thể lan truyền ảnh hưởng của nó khắp cơ thể riêng biệt. Theo “Muṇḍaka Upaniṣad”, linh hồn này nằm ở trong tim mỗi chúng sinh và vì các nhà khoa học duy vật không đủ sức xác định kích thước của nó, một số người trong bọn họ vẫn quả quyết một cách phi lý là chẳng có linh hồn. Chắc chắn là linh hồn cá thể vô cùng nhỏ bé nằm ở trong tim mỗi chúng sinh cùng với Linh Hồn Tối Cao và chính vì thế mà trái tim là cội nguồn của tất cả năng lượng làm cơ thể hoạt động. Huyết cầu dẫn không khí từ phổi cũng nhận năng lượng từ linh hồn. Khi linh hồn rời bỏ cơ thể, sự tuần hoàn máu cũng chấm dứt. Các nhà y học thừa nhận vai trò quan trọng này của huyết cầu, nhưng lại không thể xác minh được rằng nguồn gốc của năng lượng ấy là linh hồn. Song, họ đồng ý rằng trái tim là nguồn gốc của tất cả năng lượng trong cơ thể.

Những hạt nguyên tử đó của chính thể tinh thần thường được ví với các phân tử của ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời gồm vô vàn phân tử phát quang. Tương tự như vậy, những phần nhỏ bé riêng biệt của Đấng Tối Cao là những tia sáng nhỏ bé của hào quang của Ngài và chúng được gọi là prabhā hay năng lượng cấp cao. Do đó, cả các môn đồ của triết học Veda lẫn các vị đại diện của khoa học hiện đại đều không thể phủ nhận sự tồn tại của linh hồn và khoa học về linh hồn được chính Thượng Đế Tối Cao trình bày tỉ mỉ trong “Bhagavad-gītā”.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ
anāśino 'prameyasya tasmād yudhyasva bhārata


anta-vantaḥ—nhất thời; ime—tất cả những; dehāḥ—các cơ thể vật chất; nityasya—tồn tại vĩnh cửu; uktāḥ—người ta nói rằng; śarīriṇaḥ—linh hồn thị hiện; anāśinaḥ—bất diệt; aprameyasya—vô cùng tận; tasmāt—vì thế cho nên; yudhyasva—hãy chiến đấu đi; bhārata—hỡi người nối dõi của Bharata.

Chỉ có thân xác vật chất của chúng sinh bất diệt, vô cùng tận và vĩnh cửu đó sớm muộn gì cũng bị tiêu vong, bởi thế cho nên hãy chiến đấu đi hỡi người nối dõi của Bharata.

GIẢI NGHĨA: Cơ thể vật chất vốn nhất thời. Nó có thể chết bất thình lình sau một phút hay sau một trăm năm. Đấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cơ thể không thể tồn tại vĩnh cửu. Còn linh hồn tinh thần thì nhỏ tới mức chẳng có bác sĩ nào có thể thấy nó chứ chưa nói gì tới chuyện giết nó. Như đã nói ở câu thơ trước, linh hồn nhỏ tới mức chẳng chúng sinh nào có thể xác định nổi kích thước của nó. Trong mọi trường hợp, chúng ta chẳng có gì đáng phải tiếc thương bởi vì không thể giết được chúng sinh cũng như không thể duy trì được mãi cơ thể vật chất cho dù có phòng ngừa thế nào đi chăng nữa. Hạt nhân nhỏ bé của chính thể tinh thần nhận cơ thể vật chất theo kết quả việc làm của nó. Chính vì lý do đó mà nó nhất thiết phải tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo. Trong “Vedānta-sūtra”, chúng sinh được coi như ánh sáng bởi vì nó là một phần nhỏ của ánh sáng tối cao. Giống như mặt trời duy trì sự sống cho cả vũ trụ, ánh sáng tỏa ra từ linh hồn duy trì sự sống trong cơ thể vật chất. Chỉ ngay sau khi linh hồn rời bỏ thể xác là thể xác lập tức tan rã; do đó, chính linh hồn tinh thần là cái duy trì sự sống trong cơ thể vật chất, còn tự bản thân cơ thể thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Kṛṣṇa kêu gọi Arjuna chiến đấu và đừng hy sinh các nguyên tắc tôn giáo vì mục đích vật chất nào đó.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
ya enaṁ vetti hantāraṁ yaś cainaṁ manyate hatam
ubhau tau na vijānīto nāyaṁ hanti na hanyate


yaḥ—bất cứ người nào mà người đó; enam—này; vetti—biết; hantāram—kẻ sát nhân; yaḥ—bất cứ người nào mà người đó; ca—cũng; enam—này; manyate—nghĩ; hatam—bị giết; ubhau—cả hai người; tau—họ; na—không bao giờ; vijānītaḥ—có tri thức; na—không bao giờ; ayam—này; hanti—giết; na—không; hanyate—bị giết.

Cả người tưởng chúng sinh là kẻ sát nhân lẫn người cho rằng nó có thể bị giết đều là phường vô minh bởi vì linh hồn không giết ai và cũng chẳng thể bị ai giết.

GIẢI NGHĨA: Khi chúng sinh bị vũ khí gây tử thương giết chết, linh hồn ở trong cơ thể đó vẫn tiếp tục sống. Linh hồn tinh thần nhỏ tới mức không thể giết được nó bằng bất cứ thứ vũ khí vật chất nào và chúng ta sẽ biết điều này ở những câu thơ tiếp theo. Hoàn toàn không thể giết được chúng sinh vì nó có bản chất tinh thần. Chỉ có thể giết hay hủy diệt cơ thể vật chất. Song, điều đó không có nghĩa là Kinh Veda biện bạch hay khuyến khích việc sát sinh. Kinh Veda nói: mā hiṁsyāt sarvā bhūtāni — “không bao giờ được dùng bạo lực với bất kỳ ai”. Không nên hiểu rằng việc chúng sinh không thể bị giết tức là có thể khuyến khích việc sát sinh. Việc giết hại cơ thể không được các nhà uy tín chuẩn y là tội ác và tội đó phải bị luật pháp quốc gia và luật lệ của Thượng Đế trừng phạt. Song, việc Arjuna chiến đấu là để bảo vệ các nguyên tắc tôn giáo chứ không phải vì ý thích cá nhân.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
na jāyate mriyate vā kadācin
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ
ajo nityaḥ śāśvato 'yaṁ purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre


na—không bao giờ; jāyate—sinh ra; mriyate—chết đi; vā—hoặc là; kadācit—bất cứ lúc nào (trong quá khứ, hiện tại hay tương lai); na—không bao giờ; ayam—này; bhūtvā—đã phát sinh; bhavitā—sẽ phát sinh; vā—hay là; na—không; bhūyaḥ—hay phát sinh lần nữa; ajaḥ—không sinh; nityaḥ—không diệt; śāśvataḥ—trường tồn; ayam—này; purāṇaḥ—cổ xưa; na—không bao giờ; hanyate—bị giết; hanyamāne—bị giết; śarīre—thân xác.

Linh hồn chẳng bao giờ được sinh ra hay chết đi. Nó chẳng hề được phát sinh, đang phát sinh và sẽ phát sinh. Nó vô sinh, vô diệt, trường tồn muôn thủa và khởi thủy. Nó không chết khi thể xác bị giết.

GIẢI NGHĨA: Phần vô cùng nhỏ bé của Linh Hồn Tối Cao không khác với Đấng Tối Cao về chất và không phải chịu sự biến đổi mà thân thể phải chịu. Đôi khi, linh hồn được gọi là cái bất biến hay kūṭa-stha. Cơ thể trải qua sáu dạng biến đổi khi nó lọt lòng mẹ, tồn tại trong một khoảng thời gian, lớn lên, tạo ra sản phẩm phụ, dần dần già đi và cuối cùng thì trở về cõi hư vô. Còn linh hồn thì không chịu những thay đổi đó. Linh hồn vô sinh, nhưng bởi vì nó nhận cơ thể vật chất nên cơ thể này được sinh ra. Linh hồn ở trong cơ thể không sinh ra và không chết đi. Cái gì có sinh thì có tử, còn linh hồn thì bởi vì nó vô sinh nên nó không có cả quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai. Nó vĩnh cửu, trường tồn và khởi thủy. Nói cách khác, không thể xác định được lịch sử phát sinh của nó. Hành động tương tự như với cơ thể, chúng ta cố tìm ngày sinh tháng đẻ và các đặc trưng khác của linh hồn. Khác với cơ thể, linh hồn không bao giờ già đi. Chính vì thế mà người được gọi là cụ già cảm thấy mình như đứa trẻ thơ hay như trang thiếu niên. Những thay đổi diễn ra đối với cơ thể không hề động chạm tới linh hồn. Linh hồn không bao giờ héo tàn như cây cối hay bất cứ thứ gì vật chất. Nó cũng không tạo ra sản phẩm phụ. Sản phẩm phụ của cơ thể hay con cái chính là những linh hồn cá thể khác và chúng ta coi chúng là con chỉ là vì chúng có liên hệ với cơ thể của chúng ta. Cơ thể phát triển nhờ sự hiện diện của linh hồn, còn bản thân linh hồn thì chẳng bao giờ sinh sản và bị thay đổi. Do đó, linh hồn không chịu sáu kiểu biến đổi như ở cơ thể vật chất.

Trong “Kaṭha Upaniṣad” (1.2.18) có câu thơ khẳng định điều này:

na jāyate mriyate vā vipaścin
nāyaṁ kutaścin na babhūva kaścit
ajo nityaḥ śāśvato 'yaṁ purāṇo
na hanyate hanyamāne śarīre


Ý nghĩa của câu thơ này trùng lặp với ý nghĩa của câu thơ trong “Bhagavad-gītā”, nhưng câu thơ này có một từ đặc biệt là từ vipaścit và nó có nghĩa là “người uyên bác” hay “người có tri thức”.

Linh hồn ngập tràn hiểu biết hay nói cách khác, lúc nào nó cũng có ý thức. Vì thế mà ý thức là dấu hiệu của linh hồn, kể cả khi chúng ta không tìm thấy linh hồn ở nơi nó trú ngụ là ở trong trái tim thì chúng ta vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của nó nhờ ý thức. Đôi khi, lúc trời đầy mây, chúng ta không thấy mặt trời, nhưng ánh mặt trời chan hòa khắp nơi chứng tỏ bây giờ đang là ban ngày. Khi thấy tia sáng nhỏ bé le lói trên bầu trời buổi sáng tinh mơ, chúng ta lập tức hiểu rằng mặt trời đang ở đó. Tương tự như vậy, ý thức tồn tại ở các mức độ khác nhau trong mọi cơ thể, cả ở cơ thể người lẫn cơ thể loài vật chứng tỏ rằng linh hồn đang ở trong cơ thể đó. Thế nhưng ý thức của linh hồn cá thể khác với ý thức của Đấng Tối Cao vì ý thức tối cao toàn trí toàn thức và thấu suốt cả quá khứ, hiện tại lẫn vị lai. Ý thức của linh hồn cá thể vốn hay quên lãng. Khi linh hồn cá thể quên mất bản chất thực sự của mình, nó tiếp thu tri thức qua những lời dạy bảo của Kṛṣṇa. Còn Kṛṣṇa thì không như linh hồn quên lãng. Nếu không thế thì những lời chỉ giáo của Ngài trong “Bhagavad-gītā” đã mất ý nghĩa rồi.

Có hai loại linh hồn là linh hồn cá thể nhỏ bé (anu-ātmā) và Linh Hồn Tối Cao (vibhu-ātmā). “Kaṭha Upaniṣad” (1.2.20) cũng khẳng định điều này:

aṇor aṇīyān mahato mahīyān
ātmāsya jantor nihito guhāyām
tam akratuḥ paśyati vīta-śoko
dhātuḥ prasādān mahimānam ātmanaḥ


“Cả Linh Hồn Tối Cao (Paramātmā) lẫn linh hồn cá thể (jīvātmā) đều cùng đậu trên một cây thân thể, trong cùng một trái tim của chúng sinh và chỉ có người nào chiến thắng được những ham muốn và nuối tiếc vật chất, nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, người đó mới có thể hiểu được sự vĩ đại của linh hồn”. Như chúng ta sẽ rõ ở các chương tiếp theo; Kṛṣṇa là nguồn gốc của Linh Hồn Tối Cao, còn Arjuna là linh hồn cá thể nhỏ bé đã quên mất bản chất thực sự của mình, vì thế nên chàng cần tiếp thu tri thức từ Kṛṣṇa hay từ vị đại diện chân chính của Ngài là vị thầy tinh thần.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
vedāvināśinaṁ nityaṁ ya enam ajam avyayam
kathaṁ sa puruṣaḥ pārtha kaṁ ghātayati hanti kam


veda—biết; avināśinam—bất diệt; nityam—trường tồn; yaḥ—người, mà người đó; enam—này (linh hồn); ajam—không sinh; avyayam—bất biến; katham—như; saḥ—anh ta; puruṣaḥ—con người; pārtha—hỡi Pārtha (Arjuna); kam—ai; ghātayati—buộc làm thương tổn người khác; hanti—giết; kam—ai.

Hỡi Pārtha, lẽ nào người biết rằng linh hồn bền vững, vĩnh cửu, vô sinh vô diệt và bất biến lại giết ai đó hay buộc ai đó giết người khác?

GIẢI NGHĨA: Vật gì cũng có tính hữu dụng của mình và người có tri thức toàn thiện biết áp dụng nó như thế nào và ở đâu cho thích hợp với giá trị thiết thực của nó. Tương tự như vậy, bạo lực cũng có tính hữu dụng và chỉ có người có tri thức mới có thể áp dụng nó một cách đúng đắn. Không nên chỉ trích quan tòa, người kết án tử hình cho kẻ phạm tội giết người bởi ông ta đã phê chuẩn việc dùng bạo lực phù hợp với luật pháp. Trong “Manu-saṁhitā”, bộ luật của cả nhân loại có nói rằng kẻ sát nhân phải bị kết án tử hình để hắn không phải chịu khổ ở kiếp sau để chuộc cái tội khủng khiếp đó. Vì thế nên khi quốc vương trừng trị kẻ giết người bằng cách cho treo cổ hắn thì điều đó thực ra là phúc lành đối với hắn. Tương tự như vậy, khi Kṛṣṇa ra lệnh chiến đấu thì điều đó có nghĩa là cần dùng bạo lực vì sự công bằng tối cao. Do đó, Arjuna cần thực hiện mệnh lệnh của Ngài và cần nhớ rằng bạo lực mà người đang chiến đấu vì Kṛṣṇa dùng không phải là bạo lực bởi vì hoàn toàn không thể giết chết được con người hay đúng hơn là linh hồn. Bởi thế cho nên đôi khi phải dùng cái gọi là bạo lực để thi hành công lý. Nhà phẫu thuật mổ bệnh nhân không phải là để giết anh ta mà là để chữa cho anh ta. Vì vậy, khi Arjuna tham chiến theo lệnh của Kṛṣṇa, chàng đã xử sự như người có tri thức toàn thiện và sẽ không phải chịu khổ đau để chuộc tội.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya
navāni gṛhṇāti naro 'parāṇi
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny
anyāni saṁyāti navāni dehī


vāsāṁsi—áo quần; jīrṇāni—cũ kỹ và rách nát; yathā—tương tự như; vihāya—vứt bỏ; navāni—áo quần mới; gṛhṇāti—mặc; naraḥ—con người; aparāṇi—khác; tathā—tương tự như vậy; śarīrāṇi—các cơ thể; vihāya—trút bỏ; jīrṇāni—già nua và vô dụng; anyāni—khác; saṁyāti—tiếp nhận thực sự; navāni—y phục mới; dehī—được thị hiện.

Con người mặc quần áo mới sau khi vứt bỏ quần áo cũ như thế nào thì linh hồn cũng nhập vào các cơ thể vật chất mới sau trút bỏ thân xác già nua và vô dụng như thế ấy.

GIẢI NGHĨA: Việc linh hồn cá thể vô cùng nhỏ bé liên tục thay đổi cơ thể là một sự thực được công nhận. Kể cả các nhà khoa học đương thời, những người không tin rằng có linh hồn, nhưng đồng thời không thể giải thích nổi nguồn gốc của năng lượng có ở trong tim cũng buộc phải thừa nhận sự thay đổi liên tục của cơ thể, nó chuyển từ tuổi ấu thơ sang tuổi thiếu niên, từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên, rồi từ tuổi thanh niên sang tuổi già. Sau đó chúng sinh chuyển sang cơ thể mới. Điều này đã được nói ở câu thơ trước (2.13).

Linh hồn cá thể vô cùng nhỏ bé có thể thực hiện được việc chuyển đổi ấy là nhờ ân huệ của Linh Hồn Tối Cao. Linh Hồn Tối Cao thực hiện ước nguyện của linh hồn cá thể giống như người bạn này làm tròn ước muốn của người bạn kia. Trong các tập Kinh Veda, ví dụ như như trong “Muṇḍaka Upaniṣad”, “Śvetāśvatara Upaniṣad”, linh hồn và Linh Hồn Tối Cao được ví như hai con chim cùng đậu trên một cây. Một con (linh hồn cá thể) ăn quả của cây ấy, còn con kia (Kṛṣṇa) thì chỉ quan sát bạn nó. Hai con chim này không khác nhau về chất, nhưng một con thì bị quả trái của cây vật chất quyến rũ, còn con kia thì chỉ quan sát hoạt động của bạn nó. Kṛṣṇa là con chim chứng kiến, còn Arjuna là con chim ăn trái của cây vật chất. Mặc dù họ là bạn, nhưng một người là chủ, còn người kia là tớ. Khi quên đi những mối quan hệ qua lại này, linh hồn cá thể thay đổi vị trí của mình bằng cách bay truyền từ cây này sang cây khác hay chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác. Jīva, linh hồn phải tiến hành cuộc đấu tranh sinh tồn nặng nề khi ngụ trên cây cơ thể vật chất, nhưng chỉ ngay sau khi nó đồng ý công nhận con chim kia là đức thầy tinh thần tối cao như Arjuna đã tự nguyện chịu quy phục Kṛṣṇa và xin Ngài chỉ giáo thì nó lập tức thoát khỏi tiếc thương và khổ đau. “Muṇḍaka Upaniṣad” (3.1.2) và “Śvetāśvatara Upaniṣad” (4.7) có khẳng định điều ấy:

samāne vṛkṣe puruṣo nimagno
'nīśayā śocati muhyamānaḥ
juṣṭaṁ yadā paśyaty anyam īśam
asya mahimānam iti vīta-śokaḥ


“Dù hai con chim đậu trên cùng một cây, con ăn quả lúc nào cũng buồn rầu và lo lắng bởi vì nó có hướng trái cây, nhưng nếu bằng cách nào đó, nó ngoảnh mặt nhìn bạn nó là Đấng Tối Cao và hiểu sự vĩ đại của Ngài thì nó sẽ lập tức thoát khỏi mọi bất an”. Giờ đây, Arjuna đã hướng mắt nhìn người bạn muôn thuở của mình là Kṛṣṇa và lĩnh hội “Bhagavad-gītā” từ Ngài. Nhờ nghe Kṛṣṇa, Arjuna có thể hiểu được sự vĩ đại vô thượng của Đấng Tối Cao và thoát khỏi đau thương.

Trong câu thơ này, Đức Chí Tôn khuyên Arjuna chẳng nên buồn phiền vì việc tổ phụ và sư phụ của chàng sắp thay mình đổi xác. Ngược lại, Arjuna phải vui sướng mới đúng vì khi chàng giết chết thể xác của họ trong cuộc chiến vì chính nghĩa, họ sẽ lập tức thoát khỏi mọi nghiệp quả do thân xác tạo tác. Người nào hiến đời mình trên bàn thờ tế sinh hay hy sinh trong cuộc chiến vì chính nghĩa, người đó sẽ lập tức xóa sạch được mọi báo ứng tội lỗi và đạt cấp độ tồn tại cao hơn. Do đó, Arjuna chẳng có lý do gì để buồn phiền và tiếc thương.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
nainaṁ chindanti śastrāṇi nainaṁ dahati pāvakaḥ
na cainaṁ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ


na—không bao giờ; enam—linh hồn này; chindanti—bổ xẻ thành từng mảnh; śastrāṇi—các loại vũ khí; na—không bao giờ; enam—linh hồn này; dahati—đốt cháy; pāvakaḥ—lửa; na—không bao giờ; ca—cũng; enam—linh hồn này; kledayanti—làm ướt; āpaḥ—nước; na—không bao giờ; śoṣayati—làm khô; mārutaḥ—gió.

Không thể bổ xẻ linh hồn thành từng mảnh bằng binh khí, thiêu cháy bằng lửa, làm ướt bằng nước hay làm khô bằng gió.

GIẢI NGHĨA: Không một loại binh khí nào có thể giết được linh hồn tinh thần, dù là gươm giáo, thủy khí, hỏa khí, phong khí đi chăng nữa. Hiển nhiên là ở thời xưa, ngoài hỏa khí mà người thời nay biết còn có nhiều loại vũ khí bằng địa, thủy, khí, không và v.v... Thậm chí vũ khí hạt nhân của thời đại ngày nay cũng là một loại hỏa khí. Song, thời xưa còn có nhiều loại vũ khí khác được làm bằng các yếu tố vật chất khác nhau. Có thể trung hòa hỏa khí bằng thủy khí, loại vũ khí mà khoa học hiện đại chưa biết đến. Các nhà khoa học đương thời cũng không biết cả về sức mạnh của phong khí. Thế nhưng không thể mổ xẻ hay hủy diệt linh hồn bằng bất cứ thứ vũ khí nào, kể cả những loại vũ khí tinh vi nhất.

Vì dốt nát mà các triết gia māyāvādī không thể giải thích nổi làm thế nào mà linh hồn cá thể lại tồn tại và sau đó bị năng lượng ảo tưởng bao phủ. Thêm vào đó, các linh hồn cá thể không bao giờ bị tách rời với Linh Hồn Tối Cao khởi thủy mà ngược lại, chúng là những phần vĩnh cửu riêng biệt của Linh Hồn Tối Cao. Vì những linh hồn vô cùng nhỏ bé là những linh hồn vĩnh cửu (sanātana), chúng có khuynh hướng bị năng lượng ảo tưởng bao phủ và do đó dường như bị tách khỏi mối giao tiếp với Đấng Tối Cao tựa như những tia lửa có tính chất giống như ngọn lửa bị tàn lụi khi bắn ra khỏi đống lửa. Trong “Varāha Purāṇa”, các chúng sinh được gọi là những phần riêng biệt của Đấng Tối Cao. Chúng mãi mãi như thế và đấy cũng là điều mà “Bhagavad-gītā” khẳng định. Do đó, kể cả khi đã thoát khỏi ách cầm tù của ảo tưởng, chúng sinh vẫn là một thực thể riêng biệt như chúng ta sẽ rõ từ những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn cho Arjuna. Tri thức mà Arjuna lĩnh hội từ Kṛṣṇa giúp chàng đạt sự giải thoát, nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là chàng trở thành người ngang hàng với Kṛṣṇa.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
acchedyo 'yam adāhyo 'yam akledyo 'śoṣya eva ca
nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur acalo 'yaṁ sanātanaḥ


acchedyaḥ—không thể phá vỡ; ayam—linh hồn này; adāhyaḥ—không thể thiêu cháy; ayam—linh hồn này; akledyaḥ—không thể hòa tan; aśoṣyaḥ—không thể làm khô héo; eva—dĩ nhiên là; ca—và; nityaḥ—vĩnh viễn; sarva-gataḥ—hiện hữu khắp nơi; sthāṇuḥ—bất biến; acalaḥ—bất động; ayam—linh hồn này; sanātanaḥ—lúc nào cũng như vậy.

Không thể phá vỡ, hòa tan, thiêu cháy hay làm khô héo được linh hồn cá thể. Nó tồn tại vĩnh viễn, hiện hữu ở khắp nơi, bất biến, bất động và lúc nào cũng như vậy.

GIẢI NGHĨA: Tất cả những tính chất kể trên của linh hồn nhỏ bé chứng minh hùng hồn rằng linh hồn cá thể vĩnh viễn là phần nhỏ bé và bất biến của chính thể tinh thần. Điều đó chứng minh triết lý hoàn toàn thiếu căn cứ của thuyết nhất nguyên bởi vì linh hồn cá thể không bao giờ đồng nhất với Linh Hồn Tối Cao. Sau khi được giải thoát và tẩy sạch ô nhiễm vật chất, linh hồn cá thể có thể thích vẫn được là tia sáng tinh thần trong ánh hào quang của Đấng Tối Cao, còn những linh hồn sáng suốt thì tới các hành tinh tinh thần để bầu bạn với Đức Thượng Đế.

Từ sarva-gata (“hiện hữu khắp nơi”) được dùng ở đây rất quan trọng vì chắc chắn là chúng sinh có ở trong mọi tạo vật của Thượng Đế. Chúng sống ở trên cạn, dưới nước, trong không khí, dưới đất, thậm chí cả trong lửa. Không thể chấp nhận ý kiến cho rằng chúng sinh bị hủy hoại trong lửa bởi vì ở đây nói rõ rằng lửa không thể thiêu được linh hồn. Vì thế mà chắc chắn là trên mặt trời cũng có chúng sinh sinh sống và cơ thể của chúng thích ứng với điều kiện sống ở đó. Nếu mặt trời là chốn hoang vu không người thì từ sarva-gata (“sống ở khắp nơi”) hẳn đã mất hết ý nghĩa rồi.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
avyakto 'yam acintyo 'yam avikāryo 'yam ucyate
tasmād evaṁ viditvainaṁ nānuśocitum arhasi


avyaktaḥ—không thể thấy được; ayam—linh hồn này; acintyaḥ—không thể hiểu được; ayam—linh hồn này; avikāryaḥ—bất di bất dịch; ayam—linh hồn này; ucyate—người ta nói; tasmāt—vì thế cho nên; evam—như thế; viditvā—biết rõ điều đó; enam—linh hồn này; na—không; anuśocitum—tiếc thương; arhasi—ngươi đáng.

Người ta nói rằng linh hồn vô hình, bất khả tri và bất di bất dịch. Biết thế rồi thì ngươi chẳng nên tiếc thương cho thân xác làm chi.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, đối với chúng ta, những sinh linh sống ở thế giới vật chất thì linh hồn nhỏ tới mức không thể nhìn thấy nó kể cả qua kính hiển vi mạnh nhất; vì thế mà nó được gọi là vô hình. Còn về sự tồn tại của linh hồn thì không thể xác định được bằng thực nghiệm và dẫn chứng duy nhất về sự hiện hữu của nó là śruti hay Kinh sách Veda. Chúng ta cần công nhận lời trong Kinh sách là chân lý bởi vì chúng ta không có nguồn gốc nào khác về sự tồn tại của linh hồn mặc dù chúng ta có thể cảm thấy sự hiện hữu của nó. Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta đành phải công nhận khi hoàn toàn tin theo lời của người có uy tín tối cao. Chẳng ai trong chúng ta phủ nhận sự tồn tại của cha mình, mặc dù cơ sở duy nhất của nó là uy tín của mẹ ta. Tương tự như vậy, cội nguồn tri thức duy nhất về linh hồn là các bộ Kinh Veda. Nói cách khác, con người không thể nhận thức được linh hồn nhờ tri thức thực nghiệm của mình. Linh hồn là ý thức và nó có ý thức, điều này cũng được nói rõ trong các tập Kinh Veda và chúng ta cần công nhận chân lý ấy. Khác với thân thể, linh hồn không chịu sự biến đổi nào cả. Là thực thể muôn đời bất biến, linh hồn bao giờ cũng nhỏ bé nếu so sánh với Linh Hồn Tối Cao vô cùng lớn. Linh Hồn Tối Cao cực lớn còn linh hồn cá thể thì cực nhỏ. Vì thế mà linh hồn cực nhỏ, bất biến không bao giờ có thể bằng được linh hồn cực lớn hay Đức Thượng Đế Tối Cao. Quan điểm này được nhắc lại nhiều lần trong các tập Kinh Veda dưới các hình thức khác nhau chỉ là để khẳng định sự ổn định vững vàng của quan niệm về linh hồn. Quan điểm nào cũng cần được nhắc lại nhiều lần để người ta nắm vững nó và tránh được lầm lẫn.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
atha cainaṁ nitya-jātaṁ nityaṁ vā manyase mṛtam
tathāpi tvaṁ mahā-bāho nainaṁ śocitum arhasi


atha—ngay cả khi nếu; ca—cũng; enam—linh hồn này; nitya-jātam—liên tục được sinh ra; nityam—vĩnh viễn; vā—hay là; manyase—ngươi nghĩ như thế; mṛtam—chết; tathā api—vẫn; tvam—ngươi; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; na—không bao giờ; enam—về linh hồn; śocitum—tiếc thương; arhasi—đáng.

Arjuna có cánh tay mạnh ơi, ngay cả khi nếu ngươi một mực cho rằng linh hồn (hay các dấu hiệu sống) liên tục được sinh ra và chết đi mãi mãi thì ngươi cũng vẫn chẳng có lý do gì để tiếc thương cơ mà.

GIẢI NGHĨA: Bao giờ cũng có các triết gia chẳng hạn như các đệ tử đạo Phật không tin rằng linh hồn có thể tự tồn tại ngoài cơ thể. Dĩ nhiên là các triết gia đó có cả ở thời Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán dạy “Bhagavad-gītā”. Hồi ấy họ được gọi là những người lokāyatika và vaibhāṣika. Những triết gia đó khẳng định rằng sự sống nảy sinh do sự kết hợp của các yếu tố vật chất trong một giai đoạn tiến hóa nhất định. Nhiều nhà khoa học đương thời và nhiều triết gia duy vật tán thành quan điểm này. Họ cho rằng cơ thể là tập hợp các yếu tố vật chất và ở một giai đoạn phát triển nhất định, các dấu hiệu của sự sống phát sinh ở chúng nhờ mối quan hệ tương hỗ của các yếu tố vật lý và hóa học. Khoa học nhân chủng học cũng dựa trên cơ sở của triết học này. Ở thời đại ngày nay của chúng ta, triết học này được nhiều tôn giáo giả hiệu hiện đang là mốt thời thượng ở Mỹ cũng như là các giáo phái đạo Phật vô thần theo thuyết hư vô sử dụng.

Kể cả khi Arjuna không tin vào sự tồn tại của linh hồn như các tông đồ của triết học vaibhāṣika thì chàng vẫn chẳng có lý do gì để tiếc thương. Có ai lại tiếc thương cho sự biến mất của chất hóa học nào đó và không chịu làm tròn bổn phận của mình bao giờ. Trong khoa học hiện đại và trong chiến tranh, người ta hủy diệt hàng tấn chất hóa học để chiến thắng kẻ thù. Theo triết học vaibhāṣika, cái gọi là linh hồn hay ātmā sẽ biến mất cùng với sự hư hoại của cơ thể vật chất. Do đó, trong mọi trường hợp, Arjuna tán thành quan điểm của Kinh Veda và công nhận sự tồn tại của linh hồn hay không tin điều đó thì chàng cũng chẳng có lý do gì để buồn phiền, tiếc thương. Theo triết học vaibhāṣika, vì vật chất mỗi giây sản sinh ra vô vàn chúng sinh và cũng từng ấy chúng sinh chết đi trong mỗi giây đó nên chẳng có gì đáng phải nuối tiếc và buồn phiền cả. Nếu linh hồn chẳng bao giờ tái sinh thì Arjuna chẳng cần phải sợ rằng chàng sẽ chịu khổ đau để chuộc tội giết tổ phụ và thầy dạy. Bên cạnh đó, Kṛṣṇa đã châm chọc gọi Arjuna là mahā-bāhu, “người có cánh tay mạnh” vì ít ra thì chính chàng cũng không công nhận thuyết vaibhāṣika đối lập với triết học của Kinh Veda. Là kṣatriya nên Arjuna thuộc văn hóa Veda nên chàng cần tuân thủ các nguyên tắc của nó một cách thích đáng.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvaṁ janma mṛtasya ca
tasmād aparihārye 'rthe na tvaṁ śocitum arhasi


jātasya—người đã chào đời; hi—nhất định là; dhruvaḥ—sự thật; mṛtyuḥ—cái chết; dhruvam—đó cũng là sự thật; janma—sự ra đời; mṛtasya—của người đã chết; ca—cũng; tasmāt—vì thế; aparihārye—cái không thể tránh né; arthe—thực tế thì; na—không; tvam—ngươi; śocitum—tiếc thương; arhasi—đáng.

Ai sinh ra rồi cũng phải chết, còn sau khi chết nhất định lại tái sinh. Vì thế cho nên khi làm tròn bổn phận không thể tránh né của mình, ngươi đừng nên tiếc thương.

GIẢI NGHĨA: Hoạt động của chúng sinh xác định điều kiện sống của nó ở kiếp sau. Sau khi kết thúc một thời kỳ hoạt động, nó chết đi để lại được sinh ra và bắt đầu giai đoạn hoạt động mới. Chúng sinh cứ xoay vần trong vòng tuần hoàn sinh tử như vậy và chẳng biết làm thế nào để thoát ra. Song, chu kỳ sinh tử này không biện hộ cho tội tàn sát không cần thiết, cho lò sát sinh và những cuộc chiến tranh. Đồng thời, bạo lực và chiến tranh là điều không thể tránh khỏi để gìn giữ luật pháp và trật tự trong xã hội.

Vì cuộc chiến ở Kurukṣetra phải diễn ra theo ý muốn của Đấng Tối Cao nên không thể tránh được nó và nghĩa vụ của mỗi kṣatriya là chiến đấu vì chính nghĩa. Tại sao Arjuna lại phải lo sợ và tiếc thương cho cái chết của người thân nếu chàng đang làm tròn bổn phận của mình? Khi tham chiến, chàng không phạm luật và chàng không phải chịu khổ đau để chuộc tội, điều mà hiện giờ chàng đang hết sức lo sợ. Song, dù chàng có không chịu làm tròn bổn phận của mình đi chăng nữa thì chàng cũng vẫn không thể ngăn ngừa được cái chết của những người thân và chàng sẽ bị suy bại nếu chọn con đường sai lầm đó.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
avyaktādīni bhūtāni vyakta-madhyāni bhārata
avyakta-nidhanāny eva tatra kā paridevanā


avyakta-ādīni—không thị hiện ở lúc đầu; bhūtāni—tất cả tạo vật; vyakta—thị hiện; madhyāni—ở giai đoạn trung gian; bhārata—hỡi người nối dõi Bharata; avyakta—không thị hiện; nidhanāni—sau khi bị phá hủy; eva—điều đó bao giờ cũng như thế; tatra—do đó; kā—cái đó; paridevanā—tiếc thương.

Lúc đầu, tất cả tạo vật đều ở trạng thái không thị hiện, rồi được thị hiện ở giai đoạn trung gian và trở lại trạng thái không thị hiện sau khi vũ trụ bị phá hủy. Vậy thì việc gì phải tiếc thương cơ chứ?

GIẢI NGHĨA: Có hai loại triết gia, một loại tin vào sự tồn tại của linh hồn, còn loại kia thì không, nhưng cả hai loại người đều chẳng có lý do gì để tiếc thương. Còn người không tin vào sự tồn tại của linh hồn thì bị các môn đồ của triết học Veda gọi là những kẻ vô thần. Nhưng kể cả khi nếu chúng ta công nhận quan điểm này của các nhà vô thần một cách lý thuyết thuần túy thì chúng ta vẫn chẳng có gì phải tiếc thương. Ngoài việc linh hồn tồn tại riêng biệt ra cần nhớ rằng trước khi được sáng tạo, các yếu tố vật chất ở trong trạng thái không thị hiện. Sau đó, các yếu tố không thị hiện tinh vi chuyển sang trạng thái thị hiện: như không khí sinh ra từ không trung, lửa sinh ra từ không khí, nước xuất hiện từ lửa, đất phát sinh từ nước, và đất là cội nguồn của các biểu hiện vật chất muôn màu muôn vẻ. Ví dụ như tòa nhà chọc trời cũng là cái được làm bằng đất. Khi nó bị phá hủy, các yếu tố tạo thành nó lại trở về trạng thái không thị hiện và cuối cùng thì phân hóa thành các nguyên tử. Luật bảo toàn năng lượng tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ khác ở chỗ là theo tiến trình thời gian, các đối tượng vật chất lúc thì thị hiện, lúc thì không thị hiện. Do đó, chẳng có lý do gì để tiếc thương cả cái thị hiện lẫn cái thôi thị hiện. Bằng cách này hay cách khác, kể cả khi ở trạng thái không thị hiện, các yếu tố vật chất vẫn không biến mất. Ở đầu và ở cuối giai đoạn sáng tạo, chúng ở trong trạng thái không thị hiện và chỉ xuất hiện ở giai đoạn trung gian và theo quan điểm vật chất, điều đó chẳng mảy may tạo ra sự thay đổi nào cả.

Nếu chúng ta công nhận quan điểm của Kinh Veda như trong “Bhagavad-gītā” có tuyên bố là các cơ thể vật chất sẽ bị tiêu vong theo tiến trình thời gian (antavanta ime dehāḥ), trong khi đó, linh hồn tồn tại vĩnh cửu (nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ) thì chúng ta cần luôn nhớ rằng cơ thể chúng ta tựa như bộ quần áo. Vậy thì có gì là đáng buồn phiền khi ta bỏ quần áo cũ, mặc quần áo mới cơ chứ? So với linh hồn vĩnh cửu, cơ thể vật chất là cái không có thực và sự tồn tại của nó chỉ như một giấc mơ. Trong mơ, chúng ta thấy mình bay trên trời hay ngồi trong cỗ xe dành cho bậc vương giả, nhưng khi tỉnh giấc thì chúng ta thấy mình chẳng ở trên trời, cũng chẳng ở trong xe. Kinh Veda kêu gọi con người vươn tới sự tự nhận thức khi tuyên bố rằng cơ thể vật chất là ảo tưởng. Do đó, dù chúng ta tin vào sự tồn tại của linh hồn hay không tin thì chúng ta cũng chẳng có lý do gì để tiếc thương cho cái chết của cơ thể.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
āścarya-vat paśyati kaścid enam
āścarya-vad vadati tathaiva cānyaḥ
āścarya-vac cainam anyaḥ śṛṇoti
śrutvāpy enaṁ veda na caiva kaścit


āścarya-vat—như điều kỳ diệu; paśyati—xem; kaścit—một số người; enam—linh hồn này; āścarya-vat—như điều kỳ diệu; vadati—nói; tathā—do đó; eva—chắc chắn là; ca—cũng; anyaḥ—những người khác; āścarya-vat—điều kỳ diệu tương tự; ca—cũng; enam—linh hồn này; anyaḥ—những người khác; śṛṇoti—nghe về; śrutvā—sau khi nghe; api—thậm chí; enam—linh hồn này; veda—biết; na—không bao giờ; ca—và; eva—chắc chắn là; kaścit—một số người.

Người thì xem linh hồn là điều kỳ diệu, người thì nói về nó như điều kỳ diệu, còn người thì nghe nói nó là điều kỳ diệu, thế nhưng còn có cả những người chẳng thể hiểu được nó sau khi nghe kể về nó.

GIẢI NGHĨA: Vì “Gītopaniṣad” chủ yếu dựa vào những nguyên lý của các tập “Upaniṣad” nên hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên kể khi cả khi chúng ta tìm thấy ở “Kaṭha Upaniṣad” (1.2.7) đoạn trích với nội dung đúng như thế:

śravaṇayāpi bahubhir yo na labhyaḥ
śṛṇvanto 'pi bahavo yaṁ na vidyuḥ
āścaryo vaktā kuśalo 'sya labdhā
āścaryo 'sya jñātā kuśalānuśiṣṭaḥ


Hiển nhiên, việc linh hồn cá thể nhỏ bé có thể ngụ trong thân thể của động vật lớn, trong thân cây đa khổng lồ cũng như trong thân con vi khuẩn, loài sinh vật có tới hàng triệu, hàng tỷ con trong một khoảng không nhỏ xíu là điều kỳ diệu đối với chúng ta. Những người có vốn tri thức nghèo nàn và những người không tu khổ hạnh không có khả năng hiểu được bí mật của tia sáng tinh thần nhỏ bé kể cả khi nhà uy tín vĩ đại nhất, người truyền tri thức vào tim sinh linh đầu tiên của vũ trụ là Thần Brahmā kể về nó. Hành động trong khuôn khổ các quan niệm vật chất về thế giới, đa số người thời đại ngày nay không thể hình dung nổi làm thế nào mà cái hạt nhỏ xíu đó lại có thể trở nên lúc thì cực lớn, lúc thì cực nhỏ. Do đó người ta xem linh hồn là điều kỳ diệu cả về bản chất của nó lẫn những biểu hiện bên ngoài. Bị lầm lạc bởi tác động của năng lượng vật chất, người ta mải mê với tất cả những gì gắn liền với việc làm thỏa mãn giác quan tới mức hầu như chẳng có thời gian để nghĩ tới việc tự nhận thức bất chấp sự thật hiển nhiên là thiếu sự tự nhận thức này thì dù con người có làm gì đi chăng nữa, anh ta vẫn phải chịu thất bại trong cuộc đấu tranh sinh tồn mòn mỏi, nặng nề. Chắc chắn là chẳng bao giờ trong đầu họ nảy ra ý nghĩ phải nghĩ tới linh hồn và chấm dứt những nỗi khổ đau của mình ở thế giới vật chất. Một số người có sở thích tìm hiểu linh hồn có thể tới dự các buổi thuyết pháp trong mối giao hảo tốt lành, nhưng đôi khi, vì dốt nát mà họ sai lầm cho rằng Linh Hồn Tối Cao tương đương với linh hồn cá thể cả về chất lượng lẫn số lượng.

Thời nay khó mà tìm được người hiểu biết hoàn hảo về vị trí của Linh Hồn Tối Cao và linh hồn cá thể, chức năng và các mối quan hệ qua lại của họ với tất cả chi tiết quan trọng lớn nhỏ. Nhưng tìm được người thực sự rút ra lợi ích từ ưu thế của tri thức về linh hồn và có thể mô tả vị trí của nó ở mọi phương diện thì còn khó hơn. Nhưng nếu bằng cách nào đó con người hiểu được linh hồn thì cuộc đời của anh ta sẽ thành đạt.

Song, cách đơn giản nhất để hiểu thấu khoa học về linh hồn là tiếp thu những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā” do nhà uy tín vĩ đại nhất, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa phán dạy và không sa vào bẫy của các luận thuyết khác. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi con người tu khổ hạnh và cúng tế nhiều hoặc là ở kiếp trước, hoặc là ở kiếp này trước khi anh ta công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Song, chỉ có thể hiểu được Kṛṣṇa nhờ sự ban ơn bất nguyên do của tín đồ trong sạch chứ không có cách nào khác.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
dehī nityam avadhyo 'yaṁ dehe sarvasya bhārata
tasmāt sarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitum arhasi


dehī—chủ nhân của cơ thể vật chất; nityam—vĩnh cửu; avadhyaḥ—không thể bị giết; ayam—linh hồn này; dehe—trong thân thể; sarvasya—của mỗi người; bhārata—hỡi người nối dõi của Bharata; tasmāt—vì thế cho nên; sarvāṇi—tất cả; bhūtāni—chúng sinh (những kẻ ra đời); na—không bao giờ; tvam—ngươi; śocitum—tiếc thương; arhasi—đáng.

Hỡi người nối dõi của Bharata, kẻ ngụ trong thân xác không bao giờ có thể bị hủy diệt. Bởi thế cho nên ngươi chẳng cần phải đau buồn vì chúng sinh nào cả.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Đức Chí Tôn ban lời dạy về tính bất biến của linh hồn tinh thần. Sau khi mô tả các phương diện khác nhau của linh hồn bất tử, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa kết luận rằng linh hồn vĩnh cửu, còn thể xác thì nhất thời. Vì thế cho nên là kṣatriya, Arjuna chẳng nên thoái thác việc thực hiện bổn phận của chàng vì sợ rằng tổ phụ Bhīṣma và thầy Droṇa sẽ bỏ mạng trong giao tranh. Dựa vào uy tín của Śrī Kṛṣṇa, chúng ta cần tin vào sự tồn tại của linh hồn, cái khác với cơ thể vật chất và đừng cho rằng chẳng có cái gọi là linh hồn hay những dấu hiệu sống phát sinh ở giai đoạn phát triển vật chất nhất định nhờ quan hệ tương hỗ giữa các chất hóa học. Mặc dù linh hồn bất tử, song điều đó không có nghĩa là có thể khuyến khích bạo lực, cái chỉ có thể được dùng trong thời gian chiến tranh khi nó quả là thực sự cần thiết. Chỉ được sử dụng bạo lực theo sự chuẩn y của Đấng Tối Cao chứ không phải theo ý thích thất thường của chúng sinh.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
sva-dharmam api cāvekṣya na vikampitum arhasi
dharmyād dhi yuddhāc chreyo 'nyat kṣatriyasya na vidyate


sva-dharmam—các nguyên tắc tôn giáo của mình; api—cũng; ca—thực ra; avekṣya—cho rằng; na—không bao giờ; vikampitum—ngại ngần; arhasi—ngươi đáng; dharmyāt—vì các nguyên tắc tôn giáo; hi—thực ra; yuddhāt—chiến đấu; śreyaḥ—công việc tốt hơn; anyat—bất cứ công việc nào khác; kṣatriyasya—đối với kṣatriya; na—không; vidyate—có.

Còn về bổn phận kṣatriya cụ thể của ngươi thì ngươi cần biết rằng đối với ngươi, chẳng có gì tốt hơn là chiến đấu không ngần ngại vì các nguyên tắc tôn giáo.

GIẢI NGHĨA: Trong hệ thống bốn varṇa và āśrama, đẳng cấp thứ hai có chức năng lãnh đạo được gọi là kṣatriya. Kṣat có nghĩa là “làm hại”. Người bảo vệ người khác khỏi bị làm hại được gọi là kṣatriya (trāyate có nghĩa là bảo vệ). Kṣatriya được huấn luyện nghệ thuật cung kiếm bằng cách săn thú trong rừng. Kṣatriya thường vào rừng thách hổ đấu và dùng gươm đánh nhau tay đôi với hổ. Khi con hổ bị giết, xác của nó được hỏa táng với các nghi lễ của vua chúa. Phong tục này cho đến giờ vẫn được các quốc vương kṣatriya của xứ Jaipur tuân theo. Kṣatriya được chuyên dạy cách thách đối phương ra đấu bởi vì đôi khi cần dùng bạo lực để bảo vệ các nguyên tắc tôn giáo. Vì thế cho nên kṣatriya không được quy sannyāsa hay tiếp nhận nếp sống thoát tục. Phi bạo lực được dùng trong chính trị như một thủ đoạn ngoại giao, nhưng không nên đưa nó lên thành nguyên tắc. Trong bộ luật tôn giáo có nói:

āhaveṣu mitho 'nyonyaṁ jighāṁsanto mahī-kṣitaḥ
yuddhamānāḥ paraṁ śaktyā svargaṁ yānty aparāṅ-mukhāḥ
yajñeṣu paśavo brahman hanyante satataṁ dvijaiḥ
saṁskṛtāḥ kila mantraiś ca te 'pi svargaṁ avāpnuvan


“Quốc vương hay kṣatriya hy sinh trên chiến địa trong khi giao chiến với vua khác đối địch với mình sẽ được lên các hành tinh thiên đường, nơi mà các vị brāhmaṇa cũng tới được nhờ việc họ tế súc vật trong lửa tế sinh”. Do đó, chém giết trên chiến địa vì sự toàn thắng của các nguyên tắc tôn giáo và việc giết súc vật để hiến tế trong lửa tế sinh không phải là hành động bạo lực bởi vì nó phù hợp với các nguyên tắc tôn giáo và mang lại phúc lành cho mỗi người. Con vật hiến tế sẽ ngay lập tức nhận kiếp người chứ không phải qua chu kỳ tiến hóa dài từ loài này sang loài khác. Còn các vị kṣatriya bỏ mình nơi chiến địa cũng sẽ tới được các hành tinh thiên đường như các vị brāhmaṇa làm lễ tế sinh.

Có hai loại sva-dharma hay hai loại bổn phận quy định. Người nào chưa được giải thoát, người đó cần làm tròn bổn phận quy định của mình phù hợp với các nguyên tắc tôn giáo. Chỉ có như thế anh ta mới có thể thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Khi con người được giải thoát, sva-dharma hay bổn phận của anh ta trở nên có tính tinh thần và vượt ra khỏi khuôn khổ của các quan niệm nhục thể vật chất. Trong cuộc sống vật chất, brāhmaṇa và kṣatriya có những bổn phận nghiêm ngặt nhất định mà họ phải kiên tâm làm tròn. Sva-dharma do chính Đức Chí Tôn lập ra và chúng ta sẽ biết tường tận về nó ở chương bốn của “Bhagavad-gītā”. Ở cấp độ vật chất, sva-dharma được gọi là varṇāśrama-dharma hay hệ thống giúp con người đạt sự tự nhận thức tinh thần. Nền văn minh nhân loại bắt đầu từ cấp độ varṇāśrama-dharma hay những bổn phận quy định cho con người phù hợp với các tính chất của thiên nhiên vật chất mà thân thể của anh ta có. Khi làm tròn các bổn phận quy định và tuân theo chỉ giáo của những người có uy tín, con người sẽ đạt vị trí tồn tại cao hơn bất chấp loại hình hoạt động của anh ta.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
yadṛcchayā copapannaṁ svarga-dvāram apāvṛtam
sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha labhante yuddham īdṛśam


yadṛcchayā—theo sự ưng thuận cá nhân; ca—cũng; upapannam—đến; svarga—của các hành tinh thiên đường; dvāram—những cánh cổng; apāvṛtam—mở rộng; sukhinaḥ—vô cùng hạnh phúc; kṣatriyāḥ—các thành viên của tầng lớp vua chúa; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; labhante—đạt được; yuddham—trong giao chiến; īdṛśam—giống như cái đó.

Pārtha ơi, hạnh phúc thay những vị kṣatriya được cơ hội giao chiến tự tìm đến và mở cho họ những cách cổng thiên đường.

GIẢI NGHĨA: Là đức thầy tối cao của thế gian, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phê phán hành vi của Arjuna, người tuyên bố: “Tôi chẳng thấy ích lợi gì trong cuộc giao tranh này. Nó sẽ là nguyên nhân bị đọa đầy muôn kiếp nơi hỏa ngục của chúng ta”. Lời của Arjuna chỉ là hậu quả của sự ngu muội của chàng. Chàng không muốn dùng bạo lực khi thực hiện bổn phận của mình. Song, là kṣatriya trên chiến địa, nhưng lại muốn tránh bạo lực thì đó quả là triết lý của kẻ ngu. Trong “Parāśara-smṛti” hay bộ luật tôn giáo do Parāśara, nhà đại hiền và cha của Đức Vyāsadeva thảo ra có nói:

kṣatriyo hi prajā rakṣan śastra-pāṇiḥ pradaṇḍayan
nirjitya para-sainyādi kṣitiṁ dharmeṇa pālayet


“Bổn phận của kṣatriya là bảo vệ thần dân của mình khỏi mọi tai biến, do đó khi cần thiết, ông ta phải sử dụng bạo lực vì chiến thắng của pháp luật và trật tự. Ông ta phải đánh tan quân đội của các quốc vương thù địch và sau đó trị vì thế giới phù hợp với các nguyên tắc tôn giáo”.

Do đó, Arjuna chẳng có lý do để từ chối tham chiến. Nếu chiến thắng kẻ thù, chàng sẽ được hưởng vương quốc, còn nếu hy sinh trong giao tranh, chàng sẽ được lên các hành tinh thiên đường đang mở rộng cửa đón chàng. Nếu tham chiến, chàng sẽ có lợi cả ở trường hợp này lẫn trường hợp kia.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
atha cet tvaṁ imaṁ dharmyaṁ saṅgrāmaṁ na kariṣyasi
tataḥ sva-dharmaṁ kīrtiṁ ca hitvā pāpam avāpsyasi


atha—do đó; cet—nếu; tvam—ngươi; imam—điều này; dharmyam—như bổn phận đạo giáo; saṅgrāmam—sự chiến đấu; na—không; kariṣyasi—làm tròn; tataḥ—khi đó; sva-dharmam—bổn phận tôn giáo của ngươi; kīrtim—danh dự; ca—cũng; hitvā—mất; pāpam—hậu quả những việc làm tội lỗi; avāpsyasi—sẽ nhận.

Còn nếu ngươi không chịu làm tròn bổn phận tôn giáo của mình là chiến đấu thì ngươi sẽ phạm tội khinh nhờn bổn phận của mình và mất thanh danh của một chiến tướng.

GIẢI NGHĨA: Arjuna là một chiến tướng lừng danh bởi các cuộc giao tranh với nhiều vị á thần vĩ đại, trong đó có cả Thần Śiva. Giả làm người thợ săn, Arjuna tỷ thí với Thần Śiva và đã thắng ngài. Điều ấy làm thần hết sức hài lòng và Arjuna được thần thưởng cho vũ khí gọi là pāśupata-astra. Ai cũng biết rằng Arjuna là một chiến binh vĩ đại. Đến cả Droṇācārya cũng chúc phúc cho chàng và tặng chàng thứ vũ khí tuyệt vời mà nếu dùng nó, chàng có thể giết được cả thầy dạy của mình. Nhiều chiến binh vĩ đại, trong số đó có vua thiên cung Indra, cha nuôi của Arjuna đã công nhận các công lao chinh chiến của chàng. Thế nhưng nếu chàng bỏ chiến địa thì không những chàng không làm tròn bổn phận kṣatriya mà còn làm bại hoại thanh danh của mình và vạch sẵn cho mình đường xuống địa ngục. Nói cách khác, chàng sẽ sa xuống địa ngục không phải vì chàng đã tham chiến mà là vì chàng bỏ chiến địa.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
akīrtiṁ cāpi bhūtāni kathayiṣyanti te 'vyayām
sambhāvitasya cākīrtir maraṇād atiricyate


akīrtim—sự nhục nhã; ca—cũng; api—khắp nơi; bhūtāni—tất cả mọi người; kathayiṣyanti—sẽ nói; te—về ngươi; avyayām—đời đời; sambhāvitasya—đối với người đáng trọng; ca—cũng; akīrtiḥ—tiếng xấu; maraṇāt—cái chết; atiricyate—tệ hơn.

Miệng lưỡi thế gian sẽ đời đời nói đến sự ô danh của ngươi mà đối với người đáng trọng thì thà chết còn hơn để mất danh dự.

GIẢI NGHĨA: Truyện trò với Arjuna như bạn và như thầy, giờ đây Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đưa ra nhận định dứt khoát về việc Arjuna không chịu tham chiến. Đức Chí Tôn phán: “Này Arjuna, nếu ngươi bỏ chiến địa trước khi trận giao tranh bắt đầu thì người ta sẽ gọi ngươi là kẻ hèn nhát. Nếu ngươi nghĩ rằng người ta gọi ngươi thế nào cũng được và ngươi chỉ lo cứu mạng mình thì tốt hơn cả đối với ngươi là bỏ mình trong chiến đấu. Đối với người đáng kính như ngươi, ô danh còn tệ hơn là chết. Hy sinh trên chiến địa tốt hơn và bỏ chạy để cứu lấy mạng sống. Điều đó sẽ giúp ngươi thoát khỏi điều ô nhục mà ngươi sẽ trùm lên mình nếu lạm dụng tình bằng hữu của Ta và bêu diếu mình trước mắt người đời”.

Vậy là quyết định dứt khoát của Đức Chí Tôn đối với Arjuna là chàng cần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và không thoái lui.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
bhayād raṇād uparataṁ maṁsyante tvāṁ mahā-rathāḥ
yeṣāṁ ca tvaṁ bahu-mato bhūtvā yāsyasi lāghavam


bhayāt—vì sợ hãi; raṇāt—khỏi chiến địa; uparatam—đã bỏ; maṁsyante—họ nghĩ; tvām—ngươi; mahā-rathāḥ—các vị đại tướng; yeṣām—đối với những người đó; ca—cũng; tvam—ngươi; bahu-mataḥ—đánh giá cao; bhūtvā—sẽ thành; yāsyasi—ngươi sẽ đi; lāghavam—giảm giá trị.

Các vị đại tướng vốn quý trọng danh tiếng của ngươi sẽ nghĩ rằng chỉ vì sợ mà ngươi đã chạy trốn khỏi chiến địa và cho rằng ngươi là kẻ tiểu nhân tầm thường.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn Kṛṣṇa tiếp tục phán xét Arjuna: “Đừng nghĩ rằng các vị đại tướng như Duryodhana, Karṇa và những người khác đương thời với ngươi sẽ cho rằng ngươi bỏ chiến địa vì xót thương anh em và tổ phụ mình. Họ sẽ nói rằng ngươi bỏ trốn vì sợ cho tính mạng của mình. Khi ấy, ngươi sẽ không bao giờ được họ kính trọng nữa”.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
avācya-vādāṁś ca bahūn vadiṣyanti tavāhitāḥ
nindantas tava sāmarthyaṁ tato duḥkhataraṁ nu kim


avācya—độc địa; vādān—những lời bịa đặt; ca—cũng; bahūn—nhiều; vadiṣyanti—sẽ nói; tava—của ngươi; ahitāḥ—kẻ thù; nindantaḥ—lăng mạ; tava—của ngươi; sāmarthyam—sự yếu hèn; tataḥ—điều đó; duḥkha-taram—đau đớn hơn; nu—dĩ nhiên là; kim—có gì.

Kẻ thù của ngươi sẽ phỉ báng ngươi và chế nhạo sự yếu hèn của ngươi. Còn gì đau đớn hơn nỗi nhục ấy đối với ngươi cơ chứ?

GIẢI NGHĨA: Lúc đầu, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa lấy làm ngạc nhiên vì lời biện hộ của Arjuna cho lòng trắc ẩn không thích hợp của chàng và bảo rằng lòng trắc ẩn đó không xứng đáng với người āryan. Giờ đây, bằng nhiều lý lẽ, Ngài đã chứng minh rằng Ngài hoàn toàn đánh giá đúng cái gọi là lòng trắc ẩn của Arjuna.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
hato vā prāpsyasi svargaṁ jitvā vā bhokṣyase mahīm
tasmād uttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛta-niścayaḥ


hataḥ—bị giết; vā—hoặc là; prāpsyasi—ngươi tới được; svargam—cõi trời; jitvā—nhờ sự thắng trận; vā—hay là; bhokṣyase—sẽ hưởng; mahīm—cõi thế; tasmāt—vì vậy; uttiṣṭha—hãy đứng lên; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; yuddhāya—chiến đấu; kṛta—cương quyết; niścayaḥ—với sự tin chắc.

Con trai của Kuntī ơi, hoặc là ngươi sẽ tử trận và lên thiên đường, hoặc là ngươi sẽ chiến thắng và hưởng vương quốc nơi trần thế. Vì vậy hãy đứng lên đi và cương quyết giao tranh.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Arjuna không tin chắc là chàng sẽ thắng, nhưng dù sao thì chàng cũng vẫn phải chiến đấu bởi vì kể cả nếu có bị tử trận thì chàng vẫn được lên các hành tinh thiên đường.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
sukha-duḥkhe same kṛtvā lābhālābhau jayājayau
tato yuddhāya yujyasva naivaṁ pāpam avāpsyasi


sukha—hạnh phúc; duḥkhe—và khổ đau; same—như nhau; kṛtvā—hành động như thế; lābha-alābhau—về cái được và cái mất; jaya-ajayau—về thắng và bại; tataḥ—sau đó; yuddhāya—vì sự chiến đấu; yujyasva—hãy giao tranh; na—không bao giờ; evam—bằng cách đó; pāpam—tội lỗi; avāpsyasi—ngươi sẽ phạm.

Hãy chiến đấu để làm tròn bổn phận của mình và đừng nghĩ tới sướng khổ, được mất, thắng bại. Khi hành động như thế, ngươi sẽ chẳng bao giờ phạm tội.

GIẢI NGHĨA: Giờ đây, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa nói thẳng với Arjuna rằng chàng cần chiến đấu để làm tròn bổn phận của mình bởi vì cuộc chiến này xảy ra theo ý muốn của Đức Chí Tôn. Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ coi sướng và khổ, được và mất, thắng và bại như nhau. Người nào cho rằng hoạt động nào cũng cần được tiến hành nhằm làm hài lòng Kṛṣṇa, người đó có ý thức siêu tuyệt bởi vì những việc làm của anh ta không mang tính vật chất và không kéo theo quả báo tội lỗi. Người hành động để làm thỏa mãn giác quan cá nhân sớm muộn gì cũng sẽ gặt hái kết quả của cả việc làm tốt lẫn việc làm xấu của mình, bất kể anh ta ở hiền tính hay dục tính. Song, người nào hoàn toàn hiến dâng mình cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó thoát khỏi mọi bổn phận của mỗi người bình thường. Bởi thế mới có câu:

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam


“Người nào hoàn toàn hiến mình cho Kṛṣṇa, Mukunda và chối bỏ mọi bổn phận khác, người đó chẳng còn mang nợ một ai, cả các vị á thần, các bậc hiền giả, thế nhân hoặc nhân gian, họ hàng thân quyến, lẫn tổ tiên” (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 11.5.41). Điều Kṛṣṇa kể tóm tắt cho Arjuna nghe ở đây sẽ được trình bày cặn kẽ hơn ở các câu thơ sau.

CÂU 39
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eṣā te 'bhihitā sāṅkhye buddhir yoge tv imāṁ śṛṇu
buddhyā yukto yayā pārtha karma-bandhaṁ prahāsyasi


eṣā—tất cả những điều này; te—cho ngươi; abhihitā—được mô tả; sāṅkhye—bằng phép phân tích; buddhiḥ—lý trí; yoge—trong hoạt động không vì thành quả; tu—nhưng; imām—này; śṛṇu—nghe; buddhyā—bằng lý trí; yuktaḥ—được khớp với; yayā—nhờ cái đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; karma-bandham—khỏi gánh nặng quả báo; prahāsyasi—ngươi có thể thoát.

Từ nãy tới giờ Ta đã kể cho ngươi nghe tri thức này qua phép nghiên cứu phân tích, còn bây giờ Ta sẽ giảng giải nó theo quan điểm hoạt động không vì thành quả. Này con trai của Pṛthā, khi hành động trên cơ sở của tri thức này, ngươi sẽ thoát khỏi mọi quả báo của những việc làm tội lỗi.

GIẢI NGHĨA: Theo từ điển Veda “Nirukti”, từ saṅkhyā có nghĩa là cái mô tả sự vật một cách tỉ mỉ, còn sāṅkhya là triết học nghiên cứu bản chất thực sự của linh hồn. Yoga dùng để giúp con người chế ngự giác quan. Mong muốn tránh tham chiến của Arjuna được dựa trên cơ sở ham muốn làm thỏa mãn giác quan cá nhân. Sau khi quên đi nghĩa vụ hàng đầu của mình, chàng muốn tránh giao chiến vì nghĩ rằng khi đã bảo toàn được tính mạng của những người ruột thịt và họ hàng thân quyến, chàng sẽ hạnh phúc hơn là hưởng vương quốc được đoạt lại bằng cái chết của những người anh em họ, các con trai của Dhṛtarāṣṭra. Cả ở trường hợp này lẫn trường hợp kia, chàng đều bị xui khiến bởi ước muốn làm thỏa mãn các giác quan của mình. Hạnh phúc mà chiến thắng mang lại và hạnh phúc mà chàng cảm thấy họ hàng mình sống sót đều dựa trên cơ sở mong muốn làm thỏa mãn giác quan cá nhân và vì nó mà chàng sẵn sàng hy sinh đạo lý và bổn phận. Vì thế cho nên Kṛṣṇa muốn giải thích cho Arjuna rằng chàng không giết linh hồn tổ phụ khi giết cơ thể của ông và Ngài kể cho chàng rằng tất cả chúng sinh cá thể, bao gồm cả chính Đấng Tối Cao đều vĩnh viễn là những cá thể cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai bởi vì tất cả chúng ta đều vĩnh viễn là những linh hồn cá thể. Chúng ta chỉ thay đổi cơ thể như người ta thay áo quần và giữ nguyên tính cá thể của mình kể cả sau khi trút bỏ gánh nặng vỏ bọc vật chất. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã mô tả hết sức rành mạch cho Arjuna nghe về bản chất của linh hồn và thể xác. Phép nghiên cứu toàn diện về linh hồn và thể xác được gọi là sāṅkhya theo định nghĩa của từ điển “Nirukti”. Sāṅkhya này không có liên quan gì đến triết học sāṅkhya do kẻ vô thần Kapila tuyên truyền. Đức Kapila đích thực, đấng là hiện thân của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã kể triết học sāṅkhya cho mẹ Mình là bà Devahūti trước khi kẻ mạo xưng Kapila và thuyết sāṅkhya của hắn xuất hiện rất lâu. Sau này, học thuyết của Ngài được trình bày trong “Śrīmad-Bhāgavatam”. Ngài nói rằng puruṣa hay Đấng Tối Cao vô cùng năng động và Đức Chúa Trời tạo ra thế giới vật chất chỉ bằng một cái liếc mắt nhìn prakṛti. Tất cả các tập Kinh Veda cũng như là “Bhagavad-gītā” đều công nhận điều này. Kinh Veda có nói rằng Đấng Tối Cao liếc mắt nhìn prakṛti hay thiên nhiên và thụ thai muôn vàn linh hồn cá thể vào lòng nó. Ở thế giới vật chất, tất cả các linh hồn cá thể đều hoạt động để làm thỏa mãn giác quan cá nhân, vậy mà chúng lại coi mình là kẻ đang hưởng lạc vì bị năng lượng vật chất làm mê hoặc. Biểu hiện cao nhất của trạng thái tâm lý này là ước muốn được giải thoát và nhập làm một với Thượng Đế. Đó là cạm bẫy cuối cùng của māyā hay ảo tưởng, cái buộc chúng sinh phải tìm kiếm khoái lạc giác quan và chỉ sau nhiều kiếp tìm kiếm như thế, linh hồn vĩ đại chịu quy phục Vāsudeva, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và bằng cách đó hoàn tất công cuộc tìm kiếm chân lý tối thượng.

Arjuna đã chịu quy phục Kṛṣṇa và coi Ngài là vị thầy tinh thần của mình: śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam. Còn bây giờ thì Kṛṣṇa định kể cho Arjuna nghe về hoạt động trong hệ thống buddhi-yoga hay karma-yoga, tức là quá trình phục vụ tận tụy nhằm làm hài lòng Đấng Tối Cao. Hệ thống buddhi-yoga được mô tả cặn kẽ ở chương mười, câu mười, đoạn nói rằng người luyện buddhi-yoga sẽ tiếp xúc trực tiếp với Đấng Tối Cao đang ngự trong tim mỗi chúng sinh như Paramātmā. Song, nếu thiếu sự phục vụ tận tụy thì sẽ chẳng có sự bầu bạn đó. Vì thế cho nên người nào nâng được mình lên cấp độ của sự phục vụ tận tụy hay sự phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao tức là cấp độ của ý thức Kṛṣṇa, người đó đạt cấp độ buddhi-yoga nhờ sự ban ơn đặc biệt của Ngài. Chính vì thế mà Đấng Tối Cao phán rằng Ngài chỉ hé mở tri thức trong sạch về sự phục vụ tràn đầy yêu thương cho người luôn phục vụ tận tụy với tình yêu siêu tuyệt. Do đó, tín đồ có thể tới được với Ngài ở vương quốc vĩnh cửu ngập tràn phúc lạc của Ngài một cách dễ dàng.

Vậy là buddhi-yoga được nói tới ở câu thơ này là sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và từ sāṅkhya được dùng ở đây không liên quan gì tới sāṅkhya-yoga vô thần của kẻ mạo danh Kapila. Vì thế cho nên chúng ta không được nhầm lẫn cho rằng sāṅkhya-yoga được nói ở câu thơ này có liên quan với sāṅkhya vô thần. Điểm thứ nhất là vào thời đó, triết học này không mảy may có chút ảnh hưởng, điểm thứ hai là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không đời nào lại làm khó dễ cho Mình bằng cách nhắc lại những lời bịa đặt của triết học vô thần đó. Triết học sāṅkhya thực sự được Đức Kapila mô tả trong “Śrīmad-Bhāgavatam”, nhưng cả nó cũng chẳng liên quan gì tới chủ đề đang bàn ở đây. Từ sāṅkhya trong câu thơ này ngụ ý chỉ sự mô tả phân tích về linh hồn và thể xác. Khi nêu ra mô tả phân tích về linh hồn, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa muốn đưa Arjuna tới quan điểm của buddhi-yoga hay bhakti-yoga. Do đó, sāṅkhya của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và sāṅkhya của Đức Kapila trong “Bhāgavatam” không khác gì nhau và tất cả đều là bhakti-yoga. Vì vậy, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán rằng chỉ có kẻ thậm ngu mới cho là sāṅkhya-yoga khác với bhakti-yoga (sāṅkhya-yogau pṛthag bālāḥ pravadanti na paṇḍitāḥ).

Dĩ nhiên là sāṅkhya-yoga vô thần chẳng liên quan gì tới bhakti-yoga, thế nhưng những kẻ ngu dốt lại tuyên bố rằng chính là sāṅkhya-yoga vô thần của Kapila đang được nói tới trong “Bhagavad-gītā”.

Do đó, chúng ta cần hiểu rằng buddhi-yoga tức là hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, trong sự phục vụ tận tụy ngập tràn hiểu biết và phúc lạc. Người nào chỉ hoàn toàn lao động để làm hài lòng Đấng Tối Cao, người đó đang hành động phù hợp với các nguyên tắc của buddhi-yoga dù lao động của anh ta có nặng nhọc đến thế nào đi chăng nữa và lúc nào anh ta cũng ở trong tâm trạng vui sướng siêu nghiệm. Khi tiến hành hoạt động siêu tuyệt này, nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, con người tự nhiên hiểu được các đối tượng siêu nghiệm và đạt sự giải thoát hoàn toàn mà chẳng cần đến sự nỗ lực từ bên ngoài để tiếp thu tri thức. Hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa khác hẳn hoạt động vì thành quả vì những người tiến hành hoạt động vì thành quả khao khát tận hưởng thành quả của nó và đạt hạnh phúc gia đình hay sự sung túc vật chất. Bởi vậy, hoạt động mà người đang thực hành bhakti-yoga thực hiện là hoạt động siêu tuyệt.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
nehābhikrama-nāśo 'sti pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt


na—không; iha—yoga này; abhikrama—tiến hành; nāśaḥ—mất mát; asti—có; pratyavāyaḥ—thua thiệt; na—không bao giờ; vidyate—có; su-alpam—nhỏ; api—dù là; asya—này; dharmasya—hoạt động; trāyate—cứu; mahataḥ—lớn nhất; bhayāt—khỏi hiểm họa.

Người đi theo con đường này chẳng mất mát hay thua thiệt gì. Thậm chí một bước tiến nhỏ cũng có thể cứu anh ta khỏi hiểm họa khủng khiếp nhất.

GIẢI NGHĨA: Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa, tức là lao động vì Kṛṣṇa chứ không để làm thỏa mãn giác quan cá nhân là người đang tiến hành hoạt động siêu tuyệt cao quý nhất. Thậm chí người mới bắt tay vào hoạt động này cũng không gặp trở ngại gì trên đường đi của mình và bất cứ nỗ lực nhỏ nào cũng có giá trị. Công việc nào ở thế giới vật chất cũng phải được làm đến cùng chứ không thì mọi cố gắng của chúng ta hóa ra đều uổng công mà thôi. Song, bất cứ việc gì được bắt đầu trong ý thức Kṛṣṇa cũng mang lại kết quả khả quan, kể cả khi nó chưa được hoàn tất. Vì thế mà người hành động trong ý thức Kṛṣṇa không bao giờ bị mất mát hay thua thiệt gì, kể cả khi anh ta chưa hoàn thành được công việc đã bắt đầu. Dù chỉ một phần trăm công việc được làm trong ý thức Kṛṣṇa thì thành quả của nó sẽ còn mãi với chúng ta và lần sau, chúng ta sẽ bắt đầu từ cấp độ mà chúng ta dừng lại ở lần trước. Trong khi đó, hoạt động ở thế giới vật chất chỉ cho kết quả khi đã hoàn thành. Ajāmila chỉ phần nào làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa, thế nhưng ở phút lìa đời, nhờ ân huệ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, ông ta đã được hưởng toàn bộ một trăm phần trăm kết quả. Vì thế mà trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có câu thơ tuyệt vời này (1.5.17):

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ


“Người bỏ các công việc vật chất để hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, nhưng sau này bị sa ngã và không kịp hoàn tất công việc mà anh ta đã bắt đầu thì anh ta mất gì nào? Còn người làm tròn mọi bổn phận vật chất của mình một cách hoàn hảo cũng có được gì đâu?” Hay như các giáo dân Cơ đốc nói: “Người chịu mất linh hồn vĩnh cửu để có cả thế giới nào có được lợi gì?”

Hoạt động vật chất và thành quả của nó cũng chấm dứt cùng với cái chết của cơ thể. Còn hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa thì đưa con người đến với ý thức Kṛṣṇa kể cả sau khi anh ta trút bỏ thân xác hiện thời. Ít nhất, anh ta cũng có cơ hội chắc chắn được đầu thai làm người ở kiếp sau trong gia đình brāhmaṇa uyên bác hay gia đình quyền quý giàu sang, cái sẽ ban cho anh ta khả năng tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển tâm linh. Đó là tính độc nhất vô nhị của hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana
bahu-śākhā hy anantāś ca buddhayo 'vyavasāyinām


vyavasāya-ātmikā—lòng quyết tâm trong ý thức Kṛṣṇa; buddhiḥ—lý trí; ekā—chỉ có một; iha—ở thế giới này; kuru-nandana—hỡi người con yêu quý của vương tộc Kuru; bahu-śākhāḥ—có đủ loại cành nhánh; hi—thực ra; anantāḥ—vô cùng; ca—cũng; buddhayaḥ—lý trí; avyavasāyinām—của những người không có ý thức Kṛṣṇa.

Những người ở trên con đường này kiên tâm nhằm đích của mình và họ chỉ có một mục đích mà thôi. Hỡi người con yêu quý của vương tộc Kuru, lý trí của những kẻ thiếu cương quyết đến là nhiều cành nhánh rườm rà.

GIẢI NGHĨA: Người tin chắc rằng khi có ý thức Kṛṣṇa, anh ta sẽ đạt sự toàn thiện tột đỉnh của cuộc đời là người có lý trí vyavasāyātmikā. “Caitanya-caritāmṛta” (Madhya, 22.62) có nói:

'śraddhā'-śabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya


Niềm tin vững chắc vào cái gì đó siêu phàm được gọi là đức tin. Người đang hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa không cần phải tiến hành hoạt động vật chất nào đó và nhìn chung không phải làm tròn bổn phận đối với gia đình, dân tộc hay nhân loại. Hoạt động vì thành quả bị ước định bởi kết quả của những việc làm tốt hay xấu của con người ở quá khứ. Song, người đã thức tỉnh được ý thức Kṛṣṇa trong mình không cần phải cố đạt kết quả tốt trong hoạt động của mình nữa. Khi con người có ý thức Kṛṣṇa, mọi việc của anh ta được làm ở mức độ tuyệt đối bởi vì chúng không còn chịu áp lực của nhị nguyên tính là tốt và xấu. Cấp độ cao nhất trong ý thức Kṛṣṇa là sự từ bỏ các quan niệm vật chất về cuộc sống và người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên đạt được cấp độ này.

Lòng quyết tâm vững chắc của con người trong ý thức Kṛṣṇa dựa trên cơ sở tri thức. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ: người có ý thức Kṛṣṇa thực là một linh hồn tuyệt vời hiếm có, anh ta biết rõ rằng Vāsudeva hay Kṛṣṇa là nguồn gốc của mọi nguồn gốc thị hiện ở thế giới vật chất. Tương tự như khi tưới vào gốc cây, chúng ta làm cả cành lẫn lá đều thỏa thuê, người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa thể hiện sự phục vụ quý nhất cho cả bản thân, cho gia đình, xã hội, đất nước lẫn nhân loại và v.v... Nếu Kṛṣṇa hài lòng với những việc làm của anh ta thì tất cả mọi người cũng đều được hài lòng.

Thế nhưng tốt hơn cả là phục vụ Kṛṣṇa dưới sự chỉ đạo thành thục của vị thầy tinh thần, vị đại diện chân chính của Đấng Tối Cao, người biết rõ thiên hướng và khả năng của môn đệ và có thể hướng dẫn anh ta hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Vì thế mà để nắm vững khoa học của ý thức Kṛṣṇa, con người cần hành động cương quyết và phục tùng vị đại diện của Kṛṣṇa, làm theo những lời chỉ giáo của vị thầy tinh thần như đó là sứ mạng của đời mình. Trong những lời cầu nguyện trứ danh dành cho vị thầy tinh thần, Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura đã ban cho chúng ta những lời dạy như sau:

yasya prasādād bhagavat-prasādo
yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi
dhyāyan stuvaṁs tasya yaśas tri-sandhyaṁ
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam


“Nhờ làm đức thầy tinh thần hài lòng, chúng ta làm hài lòng Đức Thượng Đế Tối Cao và người nào không biết cách làm hài lòng vị thầy tinh thần, người đó mất cơ hội có được ý thức Kṛṣṇa. Vì thế mà tôi cần suy tưởng và cầu nguyện đức thầy tinh thần của mình mỗi ngày ba lần và kính cẩn cúi lạy gót sen của người”.

Vậy là quá trình này dựa trên cơ sở của tri thức toàn thiện về linh hồn, cái siêu tuyệt với thân xác vật chất và khi có được tri thức này, tri thức thực hành chứ không phải là tri thức lý thuyết, chúng sinh sẽ không bao giờ còn làm thỏa mãn các giác quan của mình bằng hoạt động vì thành quả. Còn người nào không chế ngự được trí tuệ của mình, người đó sẽ bị lầm lẫn bởi đủ loại hoạt động vì thành quả.

CÂU 42-43
[image: Devanāgarī]
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ bhogaiśvarya-gatiṁ prati


yām imām—tất cả những; puṣpitām—hoa mỹ; vācam—những lời; pravadanti—nói; avipaścitaḥ—những kẻ có vốn tri thức nghèo nàn; veda-vāda-ratāḥ—được gọi là các môn đồ của Kinh Veda; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; na—không bao giờ; anyat—cái gì khác; asti—có; iti—như thế; vādinaḥ—những người ủng hộ; kāma-ātmānaḥ—ham muốn lạc thú giác quan; svarga-parāḥ—khao khát được tới các hành tinh thiên đường; janma-karma-phala-pradām—dẫn đến sự sinh trưởng trong gia đình tốt và những ưu đãi vật chất khác; kriyā-viśeṣa—những nghi lễ sang trọng; bahulām—đủ loại; bhoga—lạc thú giác quan; aiśvarya—của cải; gatim—tiến bộ; prati—theo hướng.

Những lời hoa mỹ khuyên con người tiến hành đủ loại động vì thành quả để được tới thiên đường, được sinh ra trong gia đình quý phái giàu sang, để có quyền lực và nhiều thứ khác của các bộ Kinh Veda vô cùng hấp dẫn những kẻ nghèo nàn tri thức. Đầy lòng khát khao lạc thú giác quan và cuộc sống xa hoa, những kẻ đó nói rằng chẳng có gì hơn thế.

GIẢI NGHĨA: Phần lớn con người ta không được sáng suốt cho lắm và vì dốt nát mà họ hết sức say mê hoạt động vì thành quả được giới thiệu trong phần karma-kāṇḍa của các bộ Kinh Veda. Họ chẳng muốn gì khác ngoài việc làm toại nguyện các lạc thú giác quan khi tận hưởng cuộc sống ở các hành tinh thiên đường, nơi rượu chảy như suối, gái đẹp như lá rừng, nơi tất cả mọi thứ đều chìm đắm trong cảnh xa hoa. Trong các bộ Kinh Veda có mô tả nhiều lễ tế sinh mà nhờ tiến hành chúng, con người có thể tới được các hành tinh thiên đường, đặc biệt là lễ tế sinh jyotiṣṭoma. Đúng là ở đấy có nói rằng người nào muốn được lên thiên đường, người đó cần tiến hành các lễ tế sinh này, cho nên những người có trí tuệ nghèo nàn tưởng rằng đấy chính là toàn bộ bản chất của đạo lý Veda. Những người kém hiểu biết đó khó mà có được quyết tâm để hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Tựa những kẻ ngốc bị quyến rũ bởi hoa của cây độc mà chẳng hề ngờ tới hậu quả của sự ham mê ấy, những người kém hiểu biết cũng bị mê đắm bởi sự xa hoa của thiên đường và khoái lạc ở đó.

Trong mục karma-kāṇḍa của Kinh Veda có câu: apāma somam amṛtā abhūma và akṣayyaṁ ha vai cāturmasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Nói cách khác, những người chịu sám hối trong vòng bốn tháng sẽ có đủ tư cách để uống nước soma-rasa và nhờ thế mà được bất tử và được hưởng hạnh phúc đời đời. Thậm chí cả ở trái đất cũng có những người mơ ước được nếm soma-rasa để được khỏe mạnh và tiếp tục làm mãn nguyện các giác quan của mình. Những người đó không tin vào khả năng được giải thoát khỏi ách tù đày vật chất và họ rất đỗi ham thích những nghi thức khoa trương của các lễ tế Veda. Những người đó thường vô cùng đa cảm và họ chẳng cần gì hơn ngoài lạc thú thiên đường. Người ta biết rằng ở cõi thiên đường có những vườn cây gọi là Nandana-kānana, nơi có thể vùi mình trong những cuộc truy hoan cùng những người phụ nữ đẹp như tiên và uống soma-rasa thỏa thuê. Hạnh phúc vật chất này dựa trên sự thỏa mãn giác quan, vì thế mà có những người hết sức ham mê hạnh phúc vật chất nhất thời, cái cho họ khả năng cảm thấy mình là chủ nhân của thế giới vật chất.

CÂU 44
[image: Devanāgarī]
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate


bhoga—lạc thú vật chất; aiśvarya—của cải; prasaktānām—ở những người ham mê; tayā—bởi tất cả những thứ đó; apahṛta-cetasām—bị rối trí; vyavasāya-ātmikā—với lòng quyết tâm vững chắc; buddhiḥ—sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao; samādhau—kiểm soát trí tuệ; na—không bao giờ; vidhīyate—nảy sinh.

Lòng quyết tâm phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao chẳng bao giờ nảy sinh trong tâm trí những kẻ quá ham mê lạc thú giác quan và của cải vật chất, những kẻ bị tất cả những thứ đó làm cho rối trí.

GIẢI NGHĨA: Samādhi tức là trí tuệ đã được tập trung. Từ điển Veda “Nirukti” có viết: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam — “Khi trí tuệ con người tập trung vào nhận thức về bản ngã, người ta nói rằng anh ta đang ở trong trạng thái samādhi”. Những người ham mê khoái lạc giác quan vật chất hoặc những người bị rối trí bởi của phù vân chẳng bao giờ cảm thấy trạng thái samādhi. Họ đã bị quy trình của năng lượng vật chất kết án.

CÂU 45
[image: Devanāgarī]
trai-guṇya-viṣayā vedā nistrai-guṇyo bhavārjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho niryoga-kṣema ātmavān


trai-guṇya—liên quan tới ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất; viṣayāḥ—đề tài; vedāḥ—các tác phẩm Veda; nistrai-guṇyaḥ—siêu tuyệt với ba đặc tính của thiên nhiên vật chất; bhava—là; arjuna—hỡi Arjuna; nirdvandvaḥ—không có nhị nguyên tính; nitya-sattva-sthaḥ—trong trạng thái tồn tại tinh thần trong sạch; niryoga-kṣemaḥ—không bị trói buộc với ý nghĩ về lợi lộc và an toàn cá nhân; ātma-vān—thấu hiểu bản chất thực sự của mình.

Các Thiên Kinh Veda chủ yếu đề cập đến hoạt động được tiến hành dưới tác động của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Arjuna ơi, hãy vượt lên ba thuộc tính này và trở thành người siêu tuyệt đối với chúng. Hãy thoát khỏi mọi nhị nguyên tính, mọi lo âu về lợi lộc cùng sự an toàn cá nhân và thấu tỏ bản chất thực sự của mình.

GIẢI NGHĨA: Hoạt động vật chất nào cũng kéo theo nó chuỗi hoạt động và các hậu quả của chúng trong ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Những hoạt động này được hướng vào việc đạt thành quả nào đó, cái cùm chặt con người trong thế giới vật chất. Các tập Kinh Veda phần lớn đề cập tới hoạt động vì thành quả giúp những người bình thường dần dần nâng mình từ cấp độ thỏa mãn giác quan lên cấp độ siêu nghiệm. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa khuyên Arjuna, người vừa là bạn vừa là môn đệ của Ngài hãy nâng mình lên cấp độ siêu nghiệm của triết học “Vedānta”, cái được bắt đầu bằng brahma-jijñāsā hay những câu hỏi về bản thể siêu nghiệm tối cao. Tất cả chúng sinh sống ở thế giới vật chất đều phải tiến hành cuộc đấu tranh sinh tồn gian khổ. Sau khi sáng tạo ra thế giới vật chất, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng đạo lý Veda và chỉ cho chúng cách thoát đủ khỏi ách tù đày vật chất. Khi chấm dứt các hoạt động làm thỏa mãn giác quan được mô tả trong mục karma-kāṇḍa, con người có được cơ hội đạt sự tự nhận thức tinh thần qua việc nghiên cứu các tập “Upaniṣad”, một phần của Veda khác. Tương tự như “Bhagavad-gītā” là một phần của Veda thứ năm gọi là “Mahābhārata”, các tập “Upaniṣad” đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống siêu việt.

Chừng nào còn có cơ thể vật chất, chúng sinh còn phải hoạt động và gặt hái kết quả hoạt động trong ba tính chất của thiên nhiên vật chất. Con người cần học cách chịu đựng những biểu hiện của nhị nguyên tính như sướng và khổ, nóng và lạnh và khi đó, anh ta sẽ thoát khỏi những bất an do ước muốn thành đạt và nỗi lo mất mát gây ra. Người nào có ý thức Kṛṣṇa và hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Đức Chí Tôn, người đó sẽ đạt cấp độ siêu tuyệt này.

CÂU 46
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yāvān artha udapāne sarvataḥ samplutodake
tāvān sarveṣu vedeṣu brāhmaṇasya vijānataḥ


yāvān—tất cả những; arthaḥ—dành cho; uda-pāne—trong giếng nước; sarvataḥ—về mọi mặt; sampluta-udake—trong hồ nước lớn; tāvān—tương tự như vậy; sarveṣu—trong tất cả; vedeṣu—các bộ Kinh Veda; brāhmaṇasya—người thấu hiểu Brahman Tối Cao; vijānataḥ—người có tri thức toàn diện.

Mọi nhu cầu mà cái giếng nhỏ đang đáp ứng có thể được cái hồ lớn thỏa mãn ngay lập tức. Tương tự như vậy, người biết mục đích tột đỉnh của các tập Kinh Veda có thể đạt mọi mục đích.

GIẢI NGHĨA: Các nghi thức và các lễ tế được miêu tả trong mục karma-kāṇḍa được dùng để giúp con người dần dần đạt sự tự nhận thức. Mục đích của quá trình tự nhận thức được xác định rõ ở chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” (15.15): mục đích của việc nghiên cứu các bộ Kinh Veda là tìm hiểu Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, nguồn gốc khởi thủy của vạn vật. Do đó, đạt sự tự nhận thức tức là thấu hiểu Kṛṣṇa và những mối quan hệ qua lại muôn đời của chúng ta với Ngài. Chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” (15.7) cũng kể về những mối quan hệ qua lại của chúng sinh với Kṛṣṇa. Các chúng sinh là những phần nhỏ gắn bó khăng khít của Kṛṣṇa, do đó, sau khi phục hồi ý thức Kṛṣṇa, chúng sinh có thể đạt cấp độ toàn thiện tột bậc của tri thức Veda. Điều này được khẳng định như sau trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (3.33.7):

aho bata śva-paco 'to garīyān

yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam

tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā

brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

“Lạy Đấng Tối Cao của con, thậm chí nếu người tụng niệm thánh danh thiêng liêng của Ngài là caṇḍāla (kẻ ăn thịt chó) thì anh ta vẫn ở cấp độ cao nhất của quá trình tự nhận thức. Chắc chắn là người đó đã tu khổ hạnh đủ loại và thực hiện mọi lễ hiến sinh mà các tập Kinh Veda quy định, đã tắm rửa ở tất cả các chốn hành hương và nghiên cứu Kinh sách Veda. Người đó được coi là người tốt nhất của tôn tộc āryan”.

Vậy là con người cần đủ minh mẫn để thấu hiểu mục đích của các bộ Kinh Veda mà không hạn chế mỗi mặt điền lễ và không ao ước tới các hành tinh thiên đường để hưởng lạc thú vật chất ở mức cao hơn. Người thời này không thể thực hiện mọi nguyên tắc và mọi quy định trong các nghi thức Veda, cũng như không thể nghiên cứu toàn bộ “Vedānta” và tất cả các tập “Upaniṣad” một cách cặn kẽ. Để thực hiện các quy định của Kinh Veda, anh ta phải mất rất nhiều thời gian, sức lực, tri thức và công của. Đó là điều khó mà làm được ở thời nay. Song, người nào tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao đúng như Đức Caitanya, đấng cứu khổ cứu nạn cho mọi linh hồn sa ngã đã dạy, người đó sẽ đạt mục đích tột đỉnh của Kinh Veda. Một lần, khi Prakāśānanda Sarasvatī, nhà nghiên cứu Veda vĩ đại hỏi Đức Caitanya vì sao Ngài, Đức Chí Tôn, đáng lẽ là nghiên cứu “Vedānta” thì lại hát xướng những thánh danh của Đấng Tối Cao như một người đa cảm, Đức Caitanya đã trả lời rằng: “Đức thầy tinh thần của Tôi coi Tôi là kẻ cực kỳ ngu dốt và vì thế mà người yêu cầu Tôi tụng niệm những thánh danh của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Khi làm điều đó, Tôi thấy phấn khích vô cùng và trở nên giống như kẻ điên vậy”. Ở thời đại Kali, đại đa số mọi người đều quá u mê và không đủ học vấn để hiểu triết học “Vedānta”. Song, phương pháp tốt nhất để đạt mục đích của nó là tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao với lòng kính ngưỡng. “Vedānta” là đỉnh cao của toàn bộ đạo lý Veda, còn người soạn thảo và người tinh thông “Vedānta” là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Vì thế cho nên linh hồn vĩ đại, người thấy vui sướng khi tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao phải được coi là học giả uyên bác nhất về Kinh Veda. Đó là mục đích tột bậc của toàn bộ thuyết Veda huyền nhiệm.

CÂU 47
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karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana
mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo 'stv akarmaṇi


karmaṇi—trong các bổn phận quy định; eva—dĩ nhiên; adhikāraḥ—quyền; te—của ngươi; mā—không bao giờ; phaleṣu—các thành quả; kadācana—bất cứ lúc nào; mā—không bao giờ; karma-phala—trong kết quả của việc làm; hetuḥ—nguyên nhân; bhūḥ—trở thành; mā—không bao giờ; te—của ngươi; saṅgaḥ—sự ham mê; astu—phải; akarmaṇi—không chịu làm tròn bổn phận của mình.

Ngươi có thể làm tròn bổn phận quy định của ngươi, nhưng không có quyền hưởng thành quả lao động của mình. Đừng bao giờ cho rằng thành quả của những việc ngươi làm chính là công lao của ngươi và đừng bao giờ có ý định không thực hiện bổn phận của mình.

GIẢI NGHĨA: Có ba vấn đề được bàn luận trong câu thơ này là các bổn phận quy định, hoạt động phù hợp với ước muốn của con người và sự không hoạt động. Các bổn phận quy định là hoạt động ấn định đối với con người thể theo ảnh hưởng của những thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà anh ta đang chịu. Hoạt động thể theo ước muốn thuộc vào loại hoạt động không được các nhà uy tín phê chuẩn, còn sự không hoạt động tức là chối bỏ thực hiện các bổn phận quy định. Đức Chí Tôn khuyên Arjuna không nên thụ động và cần làm tròn các bổn phận quy định của chàng mà không quyến luyến với kết quả của các việc làm đó. Người nào ràng buộc với kết quả lao động của mình, người đó trở thành nguyên nhân của hoạt động. Vì thế mà hoặc là anh ta tận hưởng thành quả hoạt động đó, hoặc là chịu khổ đau vì chúng.

Còn về phần các bổn phận quy định thì có thể chia chúng thành ba loại là những việc làm hàng ngày, những việc làm trong các hoàn cảnh đặc biệt và những việc làm thể theo ước muốn của con người. Công việc hàng ngày được thực hiện phù hợp với các quy định của Thánh Kinh và không có khát vọng tận hưởng thành quả là hoạt động trong hiền tính. Hoạt động vì thành quả sẽ trở thành nguyên nhân ách nô lệ của chúng ta nên nó bị coi là không tốt lành. Ai trong chúng ta cũng có cái quyền sở hữu là được thực hiện các bổn phận quy định của mình, thế nhưng bên cạnh đó, chúng ta cần làm việc mà không ràng buộc với thành quả lao động; việc làm tròn bổn phận một cách không vụ lợi nhất định sẽ dẫn chúng ta đến con đường giải thoát.

Vì thế mà Đức Chí Tôn đã khuyên Arjuna chiến đấu để làm tròn bổn phận của mình và không nghĩ đến thành quả. Việc Arjuna không chịu tham chiến là một biểu hiện nữa của sự ràng buộc. Sự ràng buộc này là vật cản trên con đường giải thoát. Bất kỳ mối ràng buộc nào, dù là tốt hay xấu thì nó vẫn là nguyên nhân của sự nô lệ vật chất. Không hoạt động tức là tội lỗi. Do đó, chỉ khi chiến đấu và làm tròn bổn phận của mình thì Arjuna mới có thể bước lên con đường phúc thiện dẫn tới sự giải thoát.

CÂU 48
[image: Devanāgarī]
yoga-sthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ yoga ucyate


yoga-sthaḥ—điềm tĩnh; kuru—hãy làm tròn; karmāṇi—các bổn phận của mình; saṅgam—sự ràng buộc; tyaktvā—sau khi từ bỏ; dhanañjaya—hỡi Arjuna; siddhi-asiddhyoḥ—trong thắng hay bại; samaḥ—điềm tĩnh; bhūtvā—trở nên; samatvam—tính bình thản; yogaḥ—yoga; ucyate—được gọi là.

Hỡi Arjuna, hãy bình thản làm tròn bổn phận của mình sau khi dứt bỏ mọi ý nghĩ về thắng hay bại. Tính bình thản này được gọi là yoga.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa ra lệnh cho Arjuna hành động phù hợp với các nguyên tắc của yoga. Vậy yoga là gì? Yoga là quá trình chế ngự các giác quan luôn bất an của con người và dồn tâm trí vào Đấng Tối Cao. Vậy Đấng Tối Cao là ai? Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Tối Cao và vì Ngài đích thân ra lệnh cho Arjuna chiến đấu nên kết cục của cuộc chiến đấu có phụ thuộc vào Arjuna. Thắng hay bại thì đấy là việc của Kṛṣṇa, Arjuna chỉ cần hành động theo lời chỉ giáo của Kṛṣṇa mà thôi. Làm theo lời chỉ giáo của Kṛṣṇa tức là ta đang luyện pháp yoga thực sự và phương pháp ý thức Kṛṣṇa tạo điều kiện cho chúng ta học cách làm điều đó. Chỉ có phương pháp này mới giúp con người thoát khỏi cảm giác thống trị sai lầm. Người nào cũng phải trở thành tôi tớ của Kṛṣṇa hay tôi tớ của kẻ làm tôi cho Kṛṣṇa, khi ấy, anh ta sẽ có thể làm tròn các bổn phận của mình một cách thích đáng trong ý thức Kṛṣṇa và chỉ có điều đó mới có thể giúp anh ta hành động phù hợp với nguyên tắc của yoga.

Là kṣatriya nên Arjuna nằm trong hệ thống varṇāśrama-dharma. Trong “Viṣṇu Purāṇa” có nói rằng mục đích duy nhất của hệ thống varṇāśrama-dharma là làm hài lòng Viṣṇu. Con người cần làm hài lòng các giác quan của Kṛṣṇa chứ không phải là các giác quan của bản thân như thói thường ở thế giới vật chất. Chỉ khi đó anh ta mới có thể tuân theo các nguyên tắc của varṇāśrama-dharma. Arjuna được gián tiếp khuyên nên hành động như Kṛṣṇa đã ra lệnh cho chàng.

CÂU 49
[image: Devanāgarī]
dūreṇa hy avaraṁ karma buddhi-yogād dhanañjaya
buddhau śaraṇam anviccha kṛpaṇāḥ phala-hetavaḥ


dūreṇa—vứt bỏ thật xa; hy—dĩ nhiên là; avaram—tồi tệ; karma—hành động; buddhi-yogāt—nhờ sức mạnh của ý thức Kṛṣṇa; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải; buddhau—trong ý thức đó; śaraṇam—hoàn toàn chịu quy phục; anviccha—khao khát; kṛpaṇāḥ—những kẻ bần tiện; phala-hetavaḥ—những người khao khát thành quả lao động của mình.

Dhanañjaya ơi, hãy chấm dứt mọi việc làm tội lỗi nhờ sự phục vụ tận tụy và hãy hiến mình cho Đấng Tối Cao trong tâm thức đó. Chỉ có những kẻ bần tiện mới muốn hưởng thành quả lao động của mình mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Người nào thực sự nhận thức được rằng vị trí khởi thủy của anh ta là tôi tớ muôn đời của Đấng Tối Cao, người đó sẽ bỏ hết mọi công việc khác để chỉ lao động trong ý thức Kṛṣṇa. Như đã giải thích, buddhi-yoga tức là sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao và người đang phục vụ tận tụy là người đang ở trên con đường đúng đắn. Chỉ có những kẻ bần tiện mới mong được hưởng thành quả lao động của mình để sau này chịu kiếp sống lay lắt trong ngục tù của thế giới vật chất. Ngoài hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, tất cả các hoạt động khác đều đáng bị chỉ trích vì chúng buộc chúng sinh phải đời đời kiếp kiếp xoay vần trong vòng tuần hoàn sinh tử. Vì thế mà con người không bao giờ nên có ham muốn được trở thành nguyên nhân của hoạt động. Anh ta cần hoàn thành mọi việc trong ý thức Kṛṣṇa để làm hài lòng Đấng Tối Cao. Những kẻ hà tiện chẳng biết sử dụng sao cho đúng của cải có được nhờ số phận may mắn hay nhờ lao động nặng nhọc. Cần dùng toàn bộ sức lực của mình để lao động trong ý thức Kṛṣṇa, khi ấy, cuộc đời chúng ta sẽ thành đạt. Giống như những kẻ bần tiện, những người bất hạnh chẳng muốn dâng hiến sức lực của mình cho sự phụng sự Đấng Tối Cao.

CÂU 50
[image: Devanāgarī]
buddhi-yukto jahātīha ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva yogaḥ karmasu kauśalam


buddhi-yuktaḥ—người đang phục vụ tận tụy; jahāti—có thể thoát khỏi; iha—ở kiếp này; ubhe—cả hai; sukṛta-duṣkṛte—những kết quả tốt và xấu; tasmāt—vì thế cho nên; yogāya—vì sự phục vụ tận tụy; yujyasva—khi thực hiện; yogaḥ—ý thức Kṛṣṇa; karmasu—của toàn bộ hoạt động; kauśalam—đỉnh cao.

Người đang phục vụ tận tụy thoát khỏi nghiệp quả của cả hành động tốt lẫn hành động xấu thậm chí ở ngay kiếp này. Vì thế cho nên hãy hiến mình cho đạo yoga, đỉnh cao của toàn bộ hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Chúng sinh nào cũng kéo lê theo mình một chuỗi dài nghiệp quả của cả việc làm tốt lẫn việc làm xấu của nó từ thuở xa xưa. Vì thế nên nó mờ mịt về vị trí thực sự của mình. Có thể xua tan đám mây ngu muội đó nhờ việc tuân theo những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā”, những lời dạy con người cách hoàn toàn hiến mình cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và nhờ thế mà thoát khỏi chuỗi hành động và những hậu quả hành động trù dập chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Chính vì lẽ đó nên Đức Chí Tôn mới khuyên Arjuna hành động trong ý thức Kṛṣṇa và thoát khỏi hậu quả của những việc làm ở quá khứ.

CÂU 51
[image: Devanāgarī]
karma-jaṁ buddhi-yuktā hi phalaṁ tyaktvā manīṣiṇaḥ
janma-bandha-vinirmuktāḥ padaṁ gacchanty anāmayam


karma-jam—do hoạt động vì thành quả gây nên; buddhi-yuktāḥ—tiến hành phục vụ tận tụy; hi—chắc chắn là; phalam—các hậu quả; tyaktvā—tránh được; manīṣiṇaḥ—các bậc đại hiền hay các tín đồ; janma-bandha— sự giam cầm của sinh và tử; vinirmuktāḥ—thoát khỏi; padam—vị trí; gacchanti—họ đạt; anāmayam—không có khổ đau.

Nhờ phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao mà các bậc đại hiền hay các tín đồ tránh được nghiệp báo của mọi việc làm ở thế giới vật chất. Nhờ thế, họ không còn sa vào vòng luân hồi sinh tử nữa và thoát khỏi mọi khổ đau (nhờ trở về với Thượng Đế).

GIẢI NGHĨA: Các chúng sinh được giải thoát sống ở nơi không có những nỗi khổ đau vật chất. “Bhāgavatam” (10.14.58) có nói:

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ

mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ

bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ

padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

“Ai đã bước lên con thuyền gót sen của Đấng Tối Cao, đấng là chốn nương náu của cả vũ trụ và nổi danh với tên gọi Mukunda hay đấng ban sự giải thoát, bể thế giới vật chất đối với anh ta chỉ còn như một vũng nước đọng ở vết chân bê. Anh ta lên đường tới paraṁ padam, nơi không có những nỗi khổ đau vật chất hay Vaikuṇṭha chứ không phải nơi hiểm nguy rình rập từng bước”.

Vì đốt nát mà chúng sinh không biết rằng thế giới vật chất là nơi khổ đau, nơi nguy hiểm rình rập nó từng bước. Chỉ vì ngu muội mà những người chẳng được sáng suốt cho lắm cố tìm cách thích nghi với cuộc sống ở thế giới vật chất và lao động vì thành quả với hy vọng rằng thành quả của nó sẽ làm họ hạnh phúc. Họ không biết rằng chẳng có nơi nào trong vũ trụ, chẳng có trong cơ thể vật chất nào họ có thể sống mà không phải chịu khổ đau. Những nỗi khổ đau luôn đi kèm với cuộc sống vật chất là sinh, tử, lão, bệnh có mặt ở khắp mọi nơi trong thế giới vật chất. Song, người nào hiểu rõ vị trí thực sự của mình, vị trí của kẻ tôi tớ muôn thủa của Đấng Tối Cao cũng như vị trí của Đức Thượng Đế, người đó sẽ bắt tay vào việc phục vụ tận tụy chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao. Cuối cùng, anh ta sẽ có đủ tư cách để tới các hành tinh Vaikuṇṭha, nơi không còn cả khổ đau vật chất, cả ảnh hưởng của thời gian lẫn chết chóc. Khi đã thấu hiểu vị trí khởi thủy của mình, chúng sinh nhận thức được luôn cả vị trí siêu nghiệm của Đấng Tối Cao. Người nào lầm lẫn cho rằng chúng sinh ngang hàng với Thượng Đế, người đó đang ở trong bóng tối ngu muội và không thể hiến mình cho sự phục vụ tận tụy cho Thượng Đế. Anh ta tự trở thành ông trời và tự mở cho mình con đường dẫn tới vương quốc sinh tử triền miên. Còn người nào hiểu rằng định mệnh của anh ta là phục vụ Đấng Tối Cao, người đó bắt tay vào sự nghiệp phục vụ tận tụy và được quyền vào lãnh thổ của Vaikuṇṭha. Sự phụng sự Đấng Tối Cao được gọi là karma-yoga hay buddhi-yoga, hay đơn giản hơn là sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

CÂU 52
[image: Devanāgarī]
yadā te moha-kalilaṁ buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ śrotavyasya śrutasya ca


yadā—khi nào; te—của ngươi; moha—ảo tưởng; kalilam—cánh rừng rậm; buddhiḥ—sự phục vụ siêu tuyệt với lý trí; vyatitariṣyati—trội hơn; tadā—lúc đó; gantā asi—ngươi sẽ đi; nirvedam—bàng quang; śrotavyasya—với cái sắp phải nghe; śrutasya—với cái đã từng nghe; ca—cũng.

Khi lý trí của ngươi thoát khỏi cánh rừng rậm ảo tưởng, ngươi sẽ trở nên bàng quang với mọi điều ngươi đã từng nghe và sẽ được nghe.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều ví dụ tuyệt vời trong cuộc sống của các tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao về việc khi phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, người ta không còn ham thích các nghi lễ Veda nữa. Người thực sự thấu hiểu Kṛṣṇa và các mối quan hệ qua lại của mình với Ngài sẽ trở nên hoàn toàn thờ ơ với các nghi lễ của hoạt động vì thành quả kể cả khi anh ta là brāhmaṇa chuyên nghiệp. Śrī Mādhavendra Purī, tín đồ vĩ đại và vị ācārya thuộc hệ chân truyền môn phái có nói:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo

bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām

yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottamasya kaṁsa-dviṣaḥ

smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me

“Hỡi những lời cầu nguyện ba lần một ngày của ta, tất cả vinh quang thuộc về các ngươi. Ta kính cẩn cúi mình trước ngươi, hỡi việc tắm rửa lúc sớm mai của ta. Hỡi các vị á thần! Hỡi tổ tiên! Xin hãy thứ tha cho con vì con chẳng có khả năng thể hiện lòng kính ngưỡng của mình với các vị được hơn thế. Giờ đây, dù ở đâu đi chăng nữa, con cũng sẽ luôn nhớ tới người nối dõi vĩ đại của tôn tộc Yadu (Kṛṣṇa), kẻ tử thù của Kaṁsa và nhờ thế mà con có thể thoát khỏi gông xiềng tội lỗi. Con nghĩ đối với con thế là đủ”.

Tất cả các nghi lễ và nghi thức Veda như việc cầu nguyện hàng ngày, tắm rửa vào buổi sáng, thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên và v.v... là nhất thiết đối với người mới nhập đạo, song, người đã có ý thức Kṛṣṇa và đang phục vụ siêu tuyệt với tình yêu thiết tha cho Đấng Tối Cao không nhất thiết phải tuân thủ các nguyên tắc điều tiết này vì anh ta đã đắc quả toàn thiện. Nếu con người có được tri thức khi phụng sự Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thì anh ta không cần phải tu khổ hạnh đủ kiểu hay tiến hành đủ loại lễ hiến sinh mà Thánh Kinh tiến cử nữa. Thế nhưng, người nào còn chưa hiểu được rằng mục đích của Thiên Kinh Veda là tìm hiểu Kṛṣṇa và chỉ chuyên chú vào việc thực hiện các nghi lễ, người đó đang phung phí thời gian một cách vô ích. Những người có ý thức Kṛṣṇa vượt xa hẳn cấp độ śabda-brahma, tức là cấp độ của các Thiên Kinh Veda và các tập “Upaniṣad”.

CÂU 53
[image: Devanāgarī]
śruti-vipratipannā te yadā sthāsyati niścalā
samādhāv acalā buddhis tadā yogam avāpsyasi


śruti—sự thiên khải của Kinh Veda; vipratipannā—không bị ảnh hưởng bởi kết quả của hoạt động vì thành quả; te—của ngươi; yadā—khi; sthāsyati—vẫn; niścalā—bất động; samādhau—trong trạng thái siêu tuyệt hay ý thức Kṛṣṇa; acalā—cứng rắn; buddhiḥ—trí tuệ; tadā—trong khi đó; yogam—sự tự giác ngộ; avāpsyasi—ngươi đạt được.

Khi tâm trí ngươi chẳng còn bị bối rối bởi ngôn ngữ văn hoa của các tập Kinh Veda và luôn ở trạng thái xuất thần của sự tự giác ngộ, ngươi sẽ đạt ý thức thần thánh.

GIẢI NGHĨA: Khi ta nói rằng người nào đó đang ở trạng thái samādhi, điều đó có nghĩa là anh ta đã hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa; khi đã hoàn toàn ở thái samādhi, con người thấu hiểu phương diện Brahman, Paramātmā và Bhagavān. Khi đã vươn mình tới đỉnh cao của sự tự nhận thức, con người nhận thức được rằng anh ta là kẻ tôi tớ muôn đời, muôn kiếp của Kṛṣṇa và chỉ có một công việc duy nhất là làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa. Người có ý thức Kṛṣṇa và các tín đồ trung kiên của Đấng Tối Cao không được bối rối trước những từ ngữ văn hoa của các bộ Kinh Veda hay tiến hành hoạt động vì thành quả để được lên các hành tinh thiên đường. Khi có ý thức Kṛṣṇa và đã nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt, con người được bầu bạn trực tiếp với Đấng Tối Cao và có thể hiểu được mọi lời chỉ giáo của Ngài. Anh ta nhất định đạt kết quả khi tiến hành hoạt động đó và nhất định đạt tri thức tối thượng. Để được như vậy, điều duy nhất cần làm là thực hiện các mệnh lệnh của Kṛṣṇa hay của vị đại diện của Ngài là vị thầy tinh thần.

CÂU 54
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
sthita-prajñasya kā bhāṣā samādhi-sthasya keśava
sthita-dhīḥ kiṁ prabhāṣeta kim āsīta vrajeta kim


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; sthita-prajñasya—người ổn định vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa; kā—gì; bhāṣā—ngôn ngữ; samādhi-sthasya—của người ở trạng thái xuất thần; keśava—thưa Kṛṣṇa; sthita-dhīḥ—người đã vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa; kim—gì; prabhāṣeta—nói năng; kim—như thế nào; āsīta—vẫn bất động; vrajeta—đi đứng; kim—như thế nào.

Arjuna thưa: Thưa Kṛṣṇa, dựa vào những dấu hiệu nào để biết đấy là người có ý thức siêu tuyệt? Ông ta nói gì và nói năng ra sao? Ông ta hành trụ tọa ngọa thế nào?

GIẢI NGHĨA: Tương tự như việc dựa vào những dấu hiệu nhất định, có thể biết ai giữ địa vị nào trong xã hội, chúng ta có thể nhận biết người có ý thức Kṛṣṇa qua cách nói năng, cách đi đứng, cách suy nghĩ, cách cảm thụ của ông ta và v.v... Người giàu, người đau yếu, người thông thái đều có những dấu hiệu đặc biệt chỉ rõ anh ta là người giàu, người đau yếu hay người thông thái và chúng ta cũng có thể nhận ra người có ý thức Kṛṣṇa qua những dấu hiệu đặc biệt trong cách xử sự của anh ta ở các hoàn cảnh khác nhau. Những đặc điểm và tính cách của người có ý thức Kṛṣṇa được miêu tả rõ trong “Bhagavad-gītā”. Điều quan trọng nhất là anh ta nói năng như thế nào vì với ai cũng vậy, cách nói năng là đặc điểm quan trọng nhất. Người ta nói rằng kẻ ngu không bị phát hiện tới chừng nào hắn chưa mở miệng và dĩ nhiên là không thể nhận ra kẻ ăn mặc sang trọng kia là thằng ngốc chừng nào hắn chưa bắt đầu nói, nhưng chỉ cần hắn mở miệng nói là hắn lập tức lật tẩy mình. Đặc điểm quan trọng của người có ý thức Kṛṣṇa là anh ta chỉ nói về Kṛṣṇa hay về cái có liên quan tới Ngài. Những đặc điểm khác tự động nối theo đặc điểm này và chúng được miêu tả ở các câu thơ tiếp theo.

CÂU 55
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
prajahāti yadā kāmān sarvān pārtha mano-gatān
ātmany evātmanā tuṣṭaḥ sthita-prajñas tadocyate


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; prajahāti—từ bỏ; yadā—khi; kāmān—những ước muốn làm thỏa mác giác quan; sarvān— đủ loại; pārtha—này con trai của Pṛthā; manaḥ-gatān—sản phẩm của trí tuệ; ātmani—trong trạng thái trong sạch của linh hồn; eva—dĩ nhiên là; ātmanā—bởi trí tuệ đã được thanh tẩy; tuṣṭaḥ—được làm mãn nguyện; sthita-prajñaḥ—ở cấp độ siêu tuyệt; tadā—khi đó; ucyate—người ta nói.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Này Pārtha, khi con người từ bỏ mọi ước nguyện làm thỏa mãn giác quan nảy sinh trong tâm trí và khi trí tuệ của anh ta nhờ thế mà trở nên trong sạch, anh ta chỉ tìm sự mãn nguyện trong bản ngã thực sự của mình mà thôi. Người ta nói rằng anh ta đang ở trong ý thức siêu nghiệm trong sạch.

GIẢI NGHĨA: “Bhāgavatam” khẳng định rằng người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa và đang phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là người có mọi phẩm chất tốt đẹp của các bậc đại hiền, còn người chưa đạt cấp độ siêu nghiệm thì chẳng có ưu điểm gì bởi vì anh ta sống trong vương quốc của trí tuệ cá nhân. Do đó, câu nói con người cần từ bỏ mọi ước muốn làm thỏa mãn giác quan nảy sinh trong tâm trí là hoàn toàn đúng ở đây. Không thể đè bẹp được các ước muốn vật chất một cách giả tạo. Nhưng nếu con người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa thì mọi ước muốn đó sẽ tự tiêu tan chẳng cần tới sự can thiệp bên ngoài. Vì thế cho nên chúng ta cần bắt tay ngay vào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và chỉ trong một thời gian ngắn, sự phục vụ tận tụy sẽ giúp chúng ta nâng mình lên cấp độ của ý thức siêu nghiệm. Người đã đạt sự toàn thiện tinh thần bao giờ cũng tìm sự hài lòng trong chính bản thân nhờ nhận thức rõ rằng anh ta là kẻ tôi tớ muôn thủa của Đấng Tối Cao. Người đó ở cấp độ siêu nghiệm và không có khát vọng làm thỏa mãn giác quan như những người đang sống ở thế giới vật chất; ngược lại, lúc nào anh ta cũng hạnh phúc sống trong trạng thái tự nhiên của mỗi chúng sinh và hiểu rõ mình là kẻ tôi tớ vĩnh viễn của Đấng Tối Cao.

CÂU 56
[image: Devanāgarī]
duḥkheṣv anudvigna-manāḥ sukheṣu vigata-spṛhaḥ
vīta-rāga-bhaya-krodhaḥ sthita-dhīr munir ucyate


duḥkheṣu—trong tam khổ; anudvigna-manāḥ—với tâm trí bình thản; sukheṣu—trong hạnh phúc; vigata-spṛhaḥ—không có ham thích; vīta—thoát khỏi; rāga—tham luyến; bhaya—nỗi sợ hãi; krodhaḥ—cơn giận dữ; sthita-dhīḥ—người có tâm trí định tĩnh; muniḥ—nhà hiền triết; ucyate—được gọi là.

Người nào chẳng hề rối trí trong tam khổ, cũng chẳng mừng vui trước hạnh phúc, người nào tịch diệt được tham ái, nỗi sợ và sân giận, người đó được gọi là bậc hiền giả có tâm định tĩnh.

GIẢI NGHĨA: Người có thể khiến trí tuệ của mình tư biện đủ kiểu, nhưng không đi đến kết luận thực sự được gọi là muni. Người ta nói rằng mỗi vị muni phải có quan điểm riêng khác với quan điểm của những người khác chứ không thì ông ta không thể được gọi là muni theo đúng nghĩa của từ này. Na cāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam (“Mahābhārata”, Vana-parva, 313.117). Thế nhưng sthita-dhīr muni mà Đức Chí Tôn nói ở câu thơ này lại khác với muni thông thường. Sau khi tận dụng hết tiềm năng tư biện triết học, sthita-dhīr muni lúc nào cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa và ông ta được gọi là praśānta-niḥśeṣa-mano-rathāntara (“Stotra-ratna”, 43). Những người đã nâng mình lên cấp độ tư biện triết học và đi đến kết luận rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hay Đức Vāsudeva là tất cả (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ) được gọi là vị muni có tâm định tĩnh. Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng bất an trước sức tấn công dữ dội của tam khổ bởi vì anh ta đón nhận mọi khổ đau như ân huệ của Thượng Đế và cho rằng anh ta đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn vì những tội lỗi đã gây ra ở quá khứ; bên cạnh đó, anh ta thấy rằng nhờ ơn Đấng Tối Cao mà những khổ đau của anh ta được giảm xuống mức tối thiểu. Tương tự như vậy, khi người đó được hạnh phúc, anh ta cho hạnh phúc ấy là quà tặng của Đấng Tối Cao và anh ta chẳng xứng đáng với món quà này; anh ta hiểu rằng chỉ có nhờ sự ban ơn của Đấng Tối Cao mà anh ta mới có những điều kiện tuyệt vời như thế và có thể phục vụ Ngài tốt hơn. Khi tận tụy phục vụ, anh ta hành động dũng cảm và cương quyết, chẳng tham luyến hay chối bỏ cái gì. Tham luyến tức là sử dụng cái gì đó vào việc làm thỏa mãn các giác quan cá nhân, còn khi mối ràng buộc này không còn nữa thì cái đó được gọi là sự siêu thoát. Song, người đã vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa chẳng có cả ràng buộc lẫn siêu thoát vì cuộc sống của anh ta đã được hiến dâng cho sự nghiệp phục vụ Đấng Tối Cao. Do đó, anh ta chẳng hề tức giận kể cả khi những nỗ lực của anh ta bị thất bại. Người có ý thức Kṛṣṇa lúc nào cũng kiên tâm phụng sự Đấng Tối Cao chẳng màng tới thành công hay thất bại.

CÂU 57
[image: Devanāgarī]
yaḥ sarvatrānabhisnehas tat tat prāpya śubhāśubham
nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā


yaḥ—người mà người đó; sarvatra—ở khắp nơi; anabhisnehaḥ—không ràng buộc; tat—cái đó; tat—cái đó; prāpya—khi đạt; śubha—tốt; aśubham—xấu; na—không bao giờ; abhinandati—tán tụng; na—không bao giờ; dveṣṭi—khinh miệt; tasya—của anh ta; prajñā—tri thức toàn thiện; pratiṣṭhitā—ổn định.

Ở thế giới vật chất, người nào thản nhiên trước mọi hay dở xảy đến với mình, cũng chẳng khen hay chê, người đó có tri thức toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Bao giờ cũng có những điều gì đó, hoặc tốt, hoặc xấu diễn ra ở thế giới vật chất. Người nào chẳng bị chúng làm bất an, người nào chẳng bị ảnh hưởng bởi cả cái tốt lẫn cái xấu, người đó là người có ý thức Kṛṣṇa. Chừng nào chúng ta còn ở thế giới vật chất, bao giờ cũng có cái gì đó hoặc là tốt, hoặc là xấu sẽ xảy ra với chúng ta vì thế giới này là thế giới của nhị nguyên tính. Thế nhưng, người vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa sẽ chẳng mảy may bất an trước những biểu hiện đó của nhị nguyên tính bởi vì toàn bộ tâm trí của anh ta được dồn vào Kṛṣṇa, đấng là Chân Lý Tuyệt Đối tận thiện tận mỹ. Người nào có ý thức hoàn toàn bị Kṛṣṇa thu hút, người đó đạt cấp độ tự giác ngộ siêu tuyệt gọi là samādhi theo ngôn ngữ của các Thánh Kinh.

CÂU 58
[image: Devanāgarī]
yadā saṁharate cāyaṁ kūrmo 'ṅgānīva sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣṭhitā


yadā—khi; saṁharate—rút; ca—cũng; ayam—anh ta; kūrmaḥ—con rùa; aṅgāni—các chi; iva—tương tự như; sarvaśaḥ—cùng; indriyāṇi—các giác quan; indriya-arthebhyaḥ—khỏi các đối tượng của giác quan; tasya—của anh ta; prajñā—ý thức; pratiṣṭhitā—ổn định.

Người nào có khả năng rút các giác quan của mình khỏi các đối tượng của giác quan như con rùa rụt tứ chi vào mai, người đó có ý thức toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Tiêu chuẩn của một đạo sư yoga thực sự, của một tín đồ hay một linh hồn đã thấu hiểu mình là anh ta có thể kiểm soát các giác quan theo đúng với dự định của anh ta. Phần lớn mọi người đều phục vụ cho các giác quan và phục tùng mệnh lệnh của chúng. Đó là câu trả lời cho câu hỏi bậc đạo sư yoga thực thụ xử sự ra sao. Các giác quan được ví như những con rắn độc. Chúng muốn hưởng lạc thỏa thích, bất cần sự hạn chế nào. Vì thế mà nhà yoga hay tín đồ cần có sức mạnh lớn để bắt các giác quan phục tùng mình như người thuần dưỡng rắn vậy. Anh ta không bao giờ cho phép chúng hoạt động độc lập. Trong các Thánh Kinh có nhiều lời chỉ giáo khác nhau, một số điều là điều cho phép, còn một số điều là điều cấm kỵ. Chừng nào con người còn chưa học được cách tuân theo cả điều được phép lẫn điều không được phép, hạn chế bớt các lạc thú giác quan, anh ta chưa thể có được ý thức Kṛṣṇa. Ví dụ thích hợp nhất ở đây là con rùa. Con rùa bao giờ cũng có thể rụt tứ chi (giác quan) vào mai và sau đó lại thò ra khi cần thiết. Tương tự như vậy, người có ý thức Kṛṣṇa chỉ dùng các giác quan của mình vào việc phục vụ Đấng Tối Cao và rút chúng khỏi các đối tượng giác quan trong những trường hợp khác. Kṛṣṇa dạy Arjuna sử dụng các giác quan của chàng vào việc phụng sự Đấng Tối Cao chứ không để làm thỏa mãn chúng. Các giác quan được dành cho sự phục vụ Đấng Tối Cao giống như những cái chân rùa luôn được giữ ở dưới mai.

CÂU 59
[image: Devanāgarī]
viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ
rasa-varjaṁ raso 'py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate


viṣayāḥ—những đối tượng giác quan; vinivartante—thực hành sự tự kiềm chế; nirāhārasya—tuân theo những hạn chế và ngăn cấm; dehinaḥ—đối với kẻ thị hiện; rasa-varjam—mất ham thích; rasaḥ—ước muốn hưởng lạc; api—mặc dù vẫn; asya—của nó; param—đối với những thứ cao quý hơn; dṛṣṭvā—nếm; nivartate—nó ngừng.

Kể cả khi đã kiềm chế được các lạc thú giác quan, linh hồn thị hiện có thể vẫn ham mê các đối tượng giác quan như trước. Nhưng khi đã nếm mùi vị cao hơn, nó không còn ham thích cái thấp kém và được kiến lập vững vàng trong ý thức.

GIẢI NGHĨA: Chừng nào con người chưa đạt cấp độ siêu tuyệt, anh ta chưa thể hoàn toàn từ bỏ được các lạc thú giác quan. Khi tuân theo các nguyên tắc và các quy định nhằm hạn chế hoạt động giác quan, con người giống như con bệnh đang ăn kiêng phải tránh ăn một số thức ăn nhất định. Song, không thể nói rằng người bệnh thích việc kiêng khem đó hay anh ta không còn thích những món ăn phải kiêng. Tương tự như vậy, việc hạn chế hoạt động của các giác quan trong khuôn khổ của một số phương pháp tự giác ngộ tinh thần như aṣṭāṅga-yoga gồm yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna... và v.v... được dành cho những người kém hiểu biết, những người không có tri thức hoàn hảo. Song, khi người đang hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa khám phá ra vẻ đẹp của Đấng Tối Cao, anh ta không còn ham mê những thứ vật chất nặng mùi chết chóc nữa. Do đó, những nguyên tắc hạn chế hoạt động giác quan là để dành cho những người mới nhập đạo còn kém hiểu biết trong cuộc sống tinh thần. Thế nhưng chúng vô cùng cần thiết và có ích tới chừng nào con người còn chưa thực sự cảm thấy hương vị của ý thức Kṛṣṇa. Người thực sự có ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên mất hết ham thích đối với những thứ nhạt nhẽo, vô vị.

CÂU 60
[image: Devanāgarī]
yatato hy api kaunteya puruṣasya vipaścitaḥ
indriyāṇi pramāthīni haranti prasabhaṁ manaḥ


yatataḥ—cố gắng; hi—dĩ nhiên; api—bất chấp; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; puruṣasya—của con người; vipaścitaḥ—tràn đầy hiểu biết sáng suốt; indriyāṇi—các giác quan; pramāthīni—khích động; haranti—lôi cuốn; prasabham—bằng sức mạnh; manaḥ—trí tuệ.

Này Arjuna, các giác quan mạnh mẽ và khích cảm tới mức lôi cuốn được cả trí tuệ của người anh minh đang cố kiểm soát chúng.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều bậc hiền giả uyên thâm, nhiều triết gia và nhiều nhà tiên nghiệm cố chế ngự giác quan, nhưng bất chấp nỗ lực của họ, kể cả những người vĩ đại nhất trong số họ đôi khi cũng bị trở thành nạn nhân của các giác quan vật chất bởi vì trí tuệ của họ không kiên định và bị khích động. Ngay cả Viśvāmitra, nhà hiền triết vĩ đại, bậc đạo sư yoga thần bí toàn thiện cũng bị nàng Menakā quyến rũ mặc dù ông đã cố chế ngự các giác quan của mình bằng cách tu khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt, tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định của pháp yoga. Trong lịch sử có nhiều ví dụ tương tự như vậy. Do đó, người không có ý thức Kṛṣṇa khó mà kiểm soát được trí tuệ và các giác quan. Chừng nào con người chưa dồn hết trí tuệ của mình vào Kṛṣṇa, anh ta chưa thể chấm dứt hoạt động của các giác quan vật chất. Những lời của Śrī Yāmunācārya, bậc đại chí thánh và tín đồ của Đấng Tối Cao khẳng định điều này.

yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde

nava-nava-rasa-dhāmany udyataṁ rantum āsīt

tad-avadhi bata nārī-saṅgame smaryamāne

bhavati mukha-vikāraḥ suṣṭhu niṣṭhīvanaṁ ca

“Từ khi trí tuệ của tôi mải miết phục vụ cho gót sen của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, tôi được thưởng thức phúc lạc siêu tuyệt ngày một nhiều và chỉ một ý nghĩ về việc gần gụi với đàn bà thôi cũng đủ làm cho mặt tôi cau lại và tôi phỉ nhổ ý nghĩ đó”.

Ý thức Kṛṣṇa là cái siêu nghiệm kỳ diệu tới mức khi bồi đắp nó, con người sẽ tự nhiên không còn hứng thú với các thú vui vật chất. Anh ta sẽ giống như người đói đã thỏa mãn cơn đói sau khi chén thỏa thuê đủ mọi món ăn ngon lành. Mahārāja Ambarīṣa đã đánh bại được đạo sư yoga Durvāsā Muni chỉ vì tâm trí ông hoàn toàn bị thu hút bởi ý thức Kṛṣṇa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane).

CÂU 61
[image: Devanāgarī]
tāni sarvāṇi saṁyamya yukta āsīta mat-paraḥ
vaśe hi yasyendriyāṇi tasya prajñā pratiṣṭhitā


tāni—các giác quan đó; sarvāṇi—tất cả; saṁyamya—giữ dưới sự kiểm soát; yuktaḥ—giành vào; āsīta—cần ở; mat-paraḥ—trong mối quan hệ qua lại với Ta; vaśe—trong sự phục tùng hoàn toàn; hi—dĩ nhiên là; yasya—người mà ở người đó; indriyāṇi—các giác quan; tasya—của anh ta; prajñā—ý thức; pratiṣṭhitā—vững chắc.

Người nào chế ngự được các giác quan, hoàn toàn kiểm soát được chúng và dồn hết ý thức của mình vào Ta, người đó được gọi là người có lý trí vững vàng.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nói rõ rằng cấp độ toàn thiện tột bậc của yoga là ý thức Kṛṣṇa và người nào không có ý thức Kṛṣṇa, người đó không thể kiểm soát nổi các giác quan của mình. Như trên đã nói, một lần, đại hiền giả Durvāsā Muni xích mích với Mahārāja Ambarīṣa. Durvāsā kiêu ngạo đã nổi giận vô cớ và vì thế mà không kiềm chế được các giác quan của mình. Mặt khác, quốc vương, người chẳng phải là nhà yoga hùng mạnh như nhà hiền triết Durvāsā, nhưng lại là tín đồ của Đấng Tối Cao đã im lặng nghe những lời quở mắng bất công của nhà hiền triết và rốt cục đã thắng ông. Quốc vương có thể điều khiển các giác quan của mình vì theo “Śrīmad-Bhāgavatam” (9.4.18-20), ông có những phẩm chất sau:

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor

vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane

karau harer mandira-mārjanādiṣu

śrutiṁ cakārācyuta-sat-kathodaye

mukunda-liṅgālaya-darśane dṛśau

tad-bhṛtya-gātra-sparśe 'ṅga-saṅgamam

ghrāṇaṁ ca tat-pāda-saroja-saurabhe

śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite

pādau hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe

śiro hṛṣīkeśa-padābhivandane

kāmaṁ ca dāsye na tu kāma-kāmyayā

yathottamaśloka-janāśrayā ratiḥ

“Quốc vương Ambarīṣa đã dồn hết tâm trí của mình vào gót sen của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, dành lời nói của mình cho việc mô tả nơi ở của Ngài; tay ông quét dọn đền thờ của Đức Chí Tôn, tai ông nghe những câu chuyện kể về các trò chơi của Đức Chí Tôn, mắt ông chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Chí Tôn, thân thể ông chạm vào thân mình của tín đồ của Đức Chí Tôn, mũi ông ngửi hương hoa đã tiến dâng gót sen của Ngài, lưỡi ông thưởng thức lá tulasī đã được dâng Đức Chí Tôn, chân ông đưa ông tới những chốn thánh địa có đền thờ Đức Chí Tôn, đầu ông cúi rạp xuống trước Đức Chí Tôn và những ước muốn của ông được hướng vào việc làm toại nguyện những mong muốn của Đức Chí Tôn... tất cả những điều đó chứng tỏ ông là tín đồ mat-para của Đức Chí Tôn”.

Từ mat-para được dùng ở đây đặc biệt quan trọng. Cuộc đời của Mahārāja Ambarīṣa là tấm gương để con người biết có thể làm thế nào để trở thành mat-para. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, nhà học giả vĩ đại và vị ācārya của hệ chân truyền môn phái mat-para có nói: mad-bhakti-prabhāvena sarvendriya-vijaya-pūrvikā svātma-dṛṣṭiḥ sulabheti bhāvaḥ, “Chỉ có thể hoàn toàn kiểm soát được các giác quan bằng sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa”. Đôi khi người ta lấy ví dụ ngọn lửa: “Tựa ngọn lửa rực cháy thiêu hủy mọi thứ có trong phòng, Đức Chí Tôn Viṣṇu ngự trong tim nhà yoga thiêu hủy mọi cấu nhiễm ở đó”. “Yoga-sūtra” cũng khuyên chúng ta thiền định về Viṣṇu chứ không phải về cái không. Những người được gọi là các nhà yoga luyện thiền định về cái chẳng liên quan đến Viṣṇu chỉ phí uổng thời gian theo đuổi ảo ảnh mà thôi. Chúng ta cần trở thành người có ý thức Kṛṣṇa, thành tín đồ của Đức Thượng Đế Chí Tôn. Đó là mục đích của môn yoga thực sự.

CÂU 62
[image: Devanāgarī]
dhyāyato viṣayān puṁsaḥ saṅgas teṣūpajāyate
saṅgāt sañjāyate kāmaḥ kāmāt krodho 'bhijāyate


dhyāyataḥ—trong khi ngắm; viṣayān—các đối tượng của các giác quan; puṁsaḥ—của con người; saṅgaḥ—lòng gắn bó; teṣu—với các đối tượng của các giác quan; upajāyate—nảy sinh; saṅgāt—từ lòng gắn bó; sañjāyate—phát triển; kāmaḥ—ham muốn; kāmāt—từ lòng ham muốn; krodhaḥ—cơn giận dữ; abhijāyate—phát sinh.

Khi con người ngắm các đối tượng của các giác quan, anh ta sinh lòng quyến luyến với chúng, lòng quyến luyến này làm nảy sinh lòng ham muốn, rồi lòng ham muốn phát thành cơn giận.

GIẢI NGHĨA: Khi người không có ý thức Kṛṣṇa ngắm nghía các đối tượng giác quan, lòng anh ta nảy sinh những ham muốn vật chất. Cần có công việc cụ thể nào đó cho các giác quan và nếu chúng không được dùng vào việc phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao thì nhất định chúng sẽ tìm cho mình sự phục vụ vật chất. Ở thế giới vật chất, chúng sinh nào cũng bị các đối tượng của giác quan chinh phục, kể cả Thần Śiva và Thần Brahmā chứ nói chi tới các vị á thần ở các hành tinh thiên đường. Cách duy nhất để thoát khỏi mê cung của cuộc sống vật chất là trở thành người có ý thức Kṛṣṇa. Thần Śiva đang chìm đắm trong thiền định, vậy mà khi nàng Pārvatī kích thích ham muốn làm thỏa mãn giác quan của thần, thần liền đồng ý với đề nghị của nàng và kết quả là Kārtikeya chào đời. Khi Haridāsa Ṭhākura còn là tín đồ trẻ măng của Đấng Tối Cao, hóa thân của Māyā-devī cũng cố quyến rũ ông, nhưng Haridāsa đã dễ dàng vượt qua thử thách đó bởi vì ông là tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Như chúng ta đã rõ từ câu thơ trên của Śrī Yāmunācārya, tín đồ chân thành của Đấng Tối Cao có thể chống lại mọi cám dỗ vật chất nhờ hương vị cao quý của sự phục vụ tinh thần mà anh ta cảm nhận được khi bầu bạn với Đấng Tối Cao. Bí mật của thành công là ở chỗ đó. Bởi vậy, kể cả khi người không có ý thức Kṛṣṇa học được cách kiểm soát các giác quan của mình nhờ sự kiềm chế hoạt động của chúng một cách bất tự nhiên thì rốt cục anh ta vẫn bị thất bại vì chỉ cần một ý nghĩ về lạc thú giác quan cũng đủ để làm anh ta mất cân bằng và bắt anh ta làm thỏa mãn các ham muốn của mình.

CÂU 63
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krodhād bhavati sammohaḥ sammohāt smṛti-vibhramaḥ
smṛti-bhraṁśād buddhi-nāśo buddhi-nāśāt praṇaśyati


krodhāt—từ sự giận dữ; bhavati—nảy sinh; sammohaḥ—ảo tưởng hoàn toàn; sammohāt—từ ảo tưởng; smṛti—trí nhớ; vibhramaḥ—xáo trộn; smṛti-bhraṁśāt—vì trí nhớ bị xáo trộn; buddhi-nāśaḥ—mất lý trí; buddhi-nāśāt—vì mất lý trí; praṇaśyati—con người sa xuống.

Giận dữ đẩy con người vào ảo tưởng, ảo tưởng làm trí nhớ xáo trộn. Khi trí nhớ rối bời thì lý trí cũng mất luôn và khi chẳng còn lý trí, con người lại sa vào vực thẳm của cuộc sống vật chất.

GIẢI NGHĨA: Śrīla Rūpa Gosvāmī có để lại cho chúng ta những lời chỉ giáo như sau:

prāpañcikatayā buddhyā hari-sambandhi-vastunaḥ

mumukṣubhiḥ parityāgo vairāgyaṁ phalgu kathyate

(“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”, 1.2.258)

Nhờ phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người bắt đầu hiểu rằng có thể sử dụng mọi thứ xung quanh anh ta vào việc phụng sự Kṛṣṇa. Những người không biết gì về ý thức Kṛṣṇa cố tránh tiếp xúc với các đối tượng vật chất một cách bất tự nhiên, song kết quả là họ vẫn chẳng thể đạt cấp độ xả ly tột bậc dù hết lòng mong muốn thoát khỏi cảnh nô lệ vật chất. Hạnh xả ly giả tạo đó được gọi là phalgu hay ít quan trọng. Mặt khác, người có ý thức Kṛṣṇa biết cách sử dụng mọi thứ vật chất vào việc phụng sự Đấng Tối Cao nên anh ta chẳng bao giờ trở thành nạn nhân của ý thức vật chất. Chẳng hạn như những người theo thuyết vô cá tính tin chắc rằng Đức Chúa Trời hay Đấng Tuyệt Đối là vô cá tính nên không thể ăn uống được. Trong khi những người theo thuyết vô cá tính cố tránh ăn những món ăn ngon thì tín đồ biết rằng Kṛṣṇa là đấng hưởng lạc tối cao và Ngài ăn mọi thứ chúng ta dâng Ngài với tình yêu và lòng thành. Vì vậy mà sau khi dâng Ngài những món ăn ngon lành, tín đồ ăn thức ăn thừa của Ngài và thức ăn đó được gọi là prasādam. Do đó, mọi thứ vật chất ở anh ta đều trở thành tinh thần và anh ta chẳng lo bị sa ngã. Tín đồ ăn prasādam trong ý thức Kṛṣṇa, còn người không phải là tín đồ thì từ chối nó như nó là vật chất vậy. Khi chối bỏ cuộc sống một cách giả tạo, môn đồ của thuyết vô cá tính mất đi cơ hội tận hưởng nó và vì thế mà thậm chí một bất an nho nhỏ trong tâm trí cũng có thể đẩy anh ta rơi xuống vực thẳm của cuộc sống vật chất lần nữa. Người ta nói rằng kể cả khi đã đạt sự giải thoát, linh hồn đó lại sa xuống thế giới vật chất vì nó không có sự hậu thuẫn dưới dạng sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

CÂU 64
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rāga-dveṣa-vimuktais tu viṣayān indriyaiś caran
ātma-vaśyair vidheyātmā prasādam adhigacchati


rāga—lòng yêu mến; dveṣa—và sự lãnh đạm; vimuktaiḥ—bởi người đã thoát khỏi; tu—nhưng; viṣayān—các đối tượng của giác quan; indriyaiḥ—bởi các giác quan; caran—hành động; ātma-vaśyaiḥ—dưới sự kiểm soát; vidheya-ātmā—người tuân theo các nguyên tắc quy định và đạt sự giải thoát; prasādam—ân huệ của Đấng Tối Cao; adhigacchati—có được.

Nhưng ai thoát khỏi cả yêu lẫn ghét, ai đạt sự giải thoát và chế ngự được các giác quan nhờ tuân theo các nguyên tắc quy định, người đó có được toàn bộ ân huệ của Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Như chúng tôi đã nói, con người có thể kiểm soát các giác quan nhờ một số phương pháp bất tự nhiên, nhưng chừng nào anh ta chưa dùng các giác quan của mình vào việc phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao, anh ta không thể tránh được sự sa ngã. Mặc dù người có ý thức Kṛṣṇa nhìn bề ngoài có vẻ dường như đang hành động ở cấp độ giác quan, nhưng vì anh ta ở trong ý thức Kṛṣṇa nên anh ta không bị ràng buộc với hoạt động giác quan. Người có ý thức Kṛṣṇa chỉ nghĩ đến việc làm hài lòng Kṛṣṇa chứ không nghĩ tới điều gì khác. Do đó, anh ta chẳng yêu cũng chẳng ghét cái gì. Nếu Kṛṣṇa muốn, tín đồ có thể làm mọi điều kể cả khi chúng không phù hợp với nguyện vọng cá nhân của anh ta; còn nếu Kṛṣṇa không muốn thì anh ta sẽ chẳng làm điều vẫn thường đem lại vui thú cho anh ta. Bởi vậy, tín đồ có thể bắt mình hành động hoặc không hành động vì anh ta chỉ hành động theo mệnh lệnh của Kṛṣṇa. Ý thức đó là sự ban ơn vô cớ của Đấng Tối Cao và tín đồ có thể có được nó kể cả trong trường hợp anh ta tiếp tục cảm thấy gắn bó với hoạt động ở cấp độ giác quan.

CÂU 65
[image: Devanāgarī]
prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajāyate
prasanna-cetaso hy āśu buddhiḥ paryavatiṣṭhate


prasāde—khi có được sự ban ơn vô cớ của Đấng Tối Cao; sarva—của tất cả; duḥkhānām—những nỗi khổ đau vật chất; hāniḥ—sự tiêu diệt; asya—của anh ta; upajāyate—diễn ra; prasanna-cetasaḥ—của người có tư tưởng hạnh phúc; hi—dĩ nhiên là; āśu—chẳng bao lâu; buddhiḥ—lý trí; pari—đủ; avatiṣṭhate—được củng cố vững chắc.

Đối với người có được sự mãn nguyện theo cách ấy (trong ý thức Kṛṣṇa), tam khổ của sự tồn tại vật chất không còn nữa; trong trạng thái ý thức viên mãn đó, lý trí của con người chẳng mấy chốc mà trở nên kiên định.

CÂU 66
[image: Devanāgarī]
nāsti buddhir ayuktasya na cāyuktasya bhāvanā
na cābhāvayataḥ śāntir aśāntasya kutaḥ sukham


na asti—không thể; buddhiḥ—lý trí siêu tuyệt; ayuktasya—của người không kết nối với Kṛṣṇa (với ý thức Kṛṣṇa); na—không; ca—và; ayuktasya—của người không có ý thức Kṛṣṇa; bhāvanā—trí tuệ kiên định (hạnh phúc); na—không; ca—và; abhāvayataḥ—người chưa ổn định; śāntiḥ—sự bình an; aśāntasya—của người bất an; kutaḥ—ở đâu; sukham—hạnh phúc.

Người chẳng kết nối với Đấng Tối Cao (trong ý thức Kṛṣṇa) chẳng thể có cả lý trí siêu tuyệt lẫn trí tuệ vững vàng, cái mà thiếu nó thì không bao giờ có được bình an. Và làm sao có thể có hạnh phúc khi không có bình an?

GIẢI NGHĨA: Chỉ có người có ý thức Kṛṣṇa mới có thể thấy bình an và thanh thản thực sự. Chương năm của “Bhagavad-gītā” (5.29) khẳng định: khi con người hiểu rằng chỉ có Kṛṣṇa hưởng công quả của mọi lễ tế và mọi khổ hạnh, rằng Ngài là chủ nhân của vạn vật và là người bạn thực sự của mọi chúng sinh, anh ta mới có thể có được sự bình an thực sự. Vì thế cho nên nếu con người không có ý thức Kṛṣṇa thì trí tuệ của anh ta không thể đạt mục đích tột bậc. Ước vọng đạt mục đích tột bậc là nguyên nhân gây ra bất an trong tâm trí và khi con người tin chắc rằng Kṛṣṇa là đấng hưởng lạc tối cao, là chủ nhân của tất cả mọi thứ, là bạn hữu của mỗi chúng sinh, tâm trí của anh ta được ổn định và sự bình an mong chờ bấy lâu sẽ đến. Chính vì thế mà người hoạt động biệt lập với Kṛṣṇa bao giờ cũng lo âu và khổ sở, kể cả khi anh ta tạo được vẻ bề ngoài thanh thản và thăng tiến về mặt tinh thần. Ý thức Kṛṣṇa là sự an lạc tự hiện và chỉ có thể có được nó trong quan hệ thân thiết với Kṛṣṇa.

CÂU 67
[image: Devanāgarī]
indriyāṇāṁ hi caratāṁ yan mano 'nuvidhīyate
tad asya harati prajñāṁ vāyur nāvam ivāmbhasi


indriyāṇām—của các giác quan; hi—dĩ nhiên là; caratām—phiêu lãng; yat—với cái đó; manaḥ—trí tuệ; anuvidhīyate—trở nên liên tục bị lôi kéo; tat—cái đó; asya—của anh ta; harati—cuốn đi; prajñām—lý trí; vāyuḥ—gió; nāvam—thuyền; iva—tương tự như; ambhasi—trên mặt nước.

Tựa trận cuồng phong thổi bạt con thuyền, chỉ cần một trong những giác quan phiêu đãng thu hút được trí tuệ thì nó có thể cuốn phăng trí tuệ của con người.

GIẢI NGHĨA: Chừng nào toàn bộ giác quan của tín đồ chưa được dùng vào việc phục vụ Đấng Tối Cao, kể cả khi chỉ một giác quan trong số chúng tìm kiếm lạc thú vật chất thì nó cũng có thể làm anh ta đi lạc khỏi con đường phát triển tinh thần. Cuộc đời của Mahārāja Ambarīṣa được nói ở các câu thơ trước là dẫn chứng hùng hồn cho chân lý mọi giác quan phải được hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa vì chỉ có như thế mới có thể kiểm soát được trí tuệ.

CÂU 68
[image: Devanāgarī]
tasmād yasya mahā-bāho nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas tasya prajñā pratiṣṭhitā


tasmāt—vì vậy mà; yasya—của ai; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; nigṛhītāni—được chế ngự bằng cách đó; sarvaśaḥ—mọi thứ xung quanh; indriyāṇi—các giác quan; indriya-arthebhyaḥ—khỏi các đối tượng giác quan; tasya—của anh ta; prajñā—lý trí; pratiṣṭhitā—vững vàng.

Vì thế nên hỡi người có cánh tay mạnh, ai giữ được các giác quan của mình khỏi các đối tượng giác quan, người đó chắc chắn có lý trí vững vàng.

GIẢI NGHĨA: Chỉ khi có ý thức Kṛṣṇa, tức là chỉ sau khi đã dành toàn bộ giác quan của mình cho sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao, con người mới thắng nổi những ham muốn làm thỏa mãn giác quan. Có thể chiến thắng kẻ thù bằng sức mạnh hơn hẳn như thế nào thì cũng có thể thắng được các giác quan không phải bằng nỗ lực cá nhân mà bằng cách dùng chúng vào việc phục vụ Đấng Tối Cao như thế ấy. Người nào hiểu rằng chỉ có ý thức Kṛṣṇa mới có thể giúp anh ta ổn định lý trí và rằng anh ta cần nắm vững nghệ thuật này dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần chân chính, người đó được gọi là sādhaka hay người xứng đáng nhận sự giải thoát.

CÂU 69
[image: Devanāgarī]
yā niśā sarva-bhūtānāṁ tasyāṁ jāgarti saṁyamī
yasyāṁ jāgrati bhūtāni sā niśā paśyato muneḥ


yā—cái; niśā—là đêm; sarva—tất cả; bhūtānām—chúng sinh; tasyām—trong đó; jāgarti—thao thức; saṁyamī—người tự chủ; yasyām—khi; jāgrati—thức dậy; bhūtāni—tất cả chúng sinh; sā—thì đó là; niśā—đêm; paśyataḥ—đối với người đang tự xem xét nội tâm; muneḥ—bậc hiền giả.

Cái đối với mọi chúng sinh là đêm thì lại là lúc bừng tỉnh đối với người biết tự chủ; còn lúc mọi chúng sinh thức dậy thì đấy lại là đêm đối với bậc hiền giả nội quan.

GIẢI NGHĨA: Có hai loại người thông tuệ. Loại thứ nhất gồm những người dùng lý trí vào hoạt động vật chất để làm thỏa mãn giác quan, còn loại thứ hai gồm những người có xu hướng nội quan và đi theo con đường phát triển tinh thần. Những việc làm của các bậc hiền giả nội quan hay của những người biết tư duy là đêm tối đối với những người ham mê hoạt động vật chất. Các nhà duy vật ngủ vùi trong đêm đen đó vì họ chẳng biết gì về khoa học tự nhận thức, thế nhưng cái là đêm tối mịt mùng đối với các nhà duy vật thì lại là lúc tỉnh giấc đối với bậc hiền giả nội quan. Bậc hiền giả thấy phúc lạc siêu tuyệt khi tiến bước trên con đường phát triển tinh thần, còn người ham hoạt động vật chất và chẳng cố tìm hiểu bản chất của mình thì ngủ mê mệt và trong cơn ác mộng mơ thấy đủ loại khoái lạc giác quan lúc thì làm y sung sướng, lúc thì làm y khốn khổ. Người nội quan thường thờ ơ với cả hạnh phúc lẫn khổ đau vật chất. Anh ta tiếp tục tiến bước theo con đường tự nhận thức và chẳng quan tâm mảy may tới các điều kiện vật chất.

CÂU 70
[image: Devanāgarī]
āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṁ
samudram āpaḥ praviśanti yadvat
tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī


āpūryamāṇam—lúc nào cũng đầy ắp; acala-pratiṣṭham—luôn luôn phẳng lặng; samudram—biển cả; āpaḥ—nước; praviśanti—đổ vào; yadvat—như; tadvat—như thế; kāmāḥ—những ham muốn; yam—người đó; praviśanti—đổ vào; sarve—tất cả; saḥ—người đó; śāntim—an lạc; āpnoti—đạt được; na—không; kāma-kāmī—người cố thỏa mãn những ham muốn của mình.

Chỉ có người chẳng hề bất an trước dòng ham muốn chảy triền miên như những con sông đổ về biển cả, cái bao giờ cũng đầy ắp và phẳng lặng mới có thể thấy an lạc chứ không phải kẻ cố thỏa mãn những ham muốn đó.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù đại dương lúc nào cũng đầy nước, nó vẫn liên tục được làm đầy, nhất là vào mùa mưa. Song, đại dương vẫn như cũ chẳng hề suy suyển; nó bình yên và chẳng bao giờ tràn bờ. Có thể nói như vậy về người có ý thức Kṛṣṇa. Chừng nào con người còn có cơ thể vật chất, anh ta sẽ còn có nhu cầu làm thỏa mãn giác quan. Thế nhưng tín đồ chẳng bị bất an bởi những ham muốn của cơ thể vì anh ta tìm thấy lạc thú trong chính mình. Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng đòi hỏi gì hết bởi vì Đấng Tối Cao đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của anh ta. Do đó, lúc nào anh ta cũng như biển cả tự làm mình đầy ắp. Những ham muốn có thể tới với anh ta như những dòng sông mang nước đổ về biển, nhưng anh ta vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận của mình và chẳng mảy may bất an trước những ham muốn làm thỏa mãn giác quan. Có thể nhận biết người có ý thức Kṛṣṇa theo dấu hiệu này. Anh ta không còn ham thích làm thỏa mãn các giác quan vật chất mặc dù các ham muốn vật chất vẫn có ở anh ta. Vì anh ta thấy mãn nguyện khi phục vụ siêu tuyệt với lòng yêu thương chứa chan cho Đấng Tối Cao nên lúc nào anh ta cũng ổn định và bình lặng như đại dương và vì thế mà thấy hoàn toàn thanh thản. Còn những người khao khát làm thỏa mãn giác quan, kỳ vọng đạt phồn thịnh vật chất thì chẳng bao giờ thấy an lạc chứ nói chi tới sự giải thoát. Những người lao động để hưởng thành quả lao động, những người muốn được cứu rỗi linh hồn và những nhà yoga muốn có các lực thần bí sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì họ không thể làm toại nguyện các ham muốn của mình. Còn người có ý thức Kṛṣṇa thì thấy hạnh phúc trong sự phụng sự Đấng Tối Cao và chẳng mong muốn gì hơn. Thậm chí anh ta chẳng ao ước cả việc thoát khỏi cái gọi là ách nô lệ vật chất. Các tín đồ của Kṛṣṇa không có các ham muốn vật chất và vì thế mà họ hoàn toàn thanh thản.

CÂU 71
[image: Devanāgarī]
vihāya kāmān yaḥ sarvān pumāṁś carati niḥspṛhaḥ
nirmamo nirahaṅkāraḥ sa śāntim adhigacchati


vihāya—từ bỏ; kāmān—các ham muốn vật chất gắn liền với việc làm thỏa mãn giác quan; yaḥ—ai; sarvān—tất cả; pumān—con người; carati—sống; niḥspṛhaḥ—không có ham muốn; nirmamaḥ—không có đầu óc tư hữu; nirahaṅkāraḥ—không có ngụy ngã; saḥ—anh ta; śāntim—an lạc hoàn toàn; adhigacchati—có được.

Chỉ có người đã từ bỏ mọi ham muốn làm thỏa mãn giác quan cũng như mọi ước muốn vật chất, người không còn coi mình là chủ sở hữu của bất kỳ thứ gì và hoàn toàn thoát khỏi ngụy ngã mới thấy an lạc thực sự.

GIẢI NGHĨA: Từ bỏ các ham muốn tức là bỏ ước nguyện làm thỏa mãn giác quan. Nói cách khác, không có ham muốn thực ra bao hàm ước muốn có ý thức Kṛṣṇa. Ai thấu hiểu vị trí thực sự của mình, vị trí của kẻ tôi tớ muôn đời của Kṛṣṇa, ai không còn đồng nhất mình với cơ thể vật chất và bỏ được óc tư hữu ảo tưởng, người đó đạt cấp độ toàn thiện tột đỉnh của ý thức Kṛṣṇa. Người đó biết rằng Kṛṣṇa là chủ nhân của tất cả mọi thứ và vì thế mà cần sử dụng chúng vào việc làm hài lòng Kṛṣṇa. Khi không chịu chiến đấu, Arjuna muốn làm toại nguyện các giác quan cá nhân, nhưng khi trở thành người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa, chàng đã chiến đấu bởi Kṛṣṇa muốn chàng làm điều đó. Vẫn Arjuna đó, người chẳng muốn chiến đấu vì bản thân mình thì giờ lại giao tranh quyết liệt vì Kṛṣṇa. Thực sự không còn ham muốn nữa chính là ước ao làm hài lòng Kṛṣṇa chứ không phải là cố gắng từ bỏ ham muốn một cách bất tự nhiên. Chúng sinh không thể ngừng ước muốn hay thôi cảm giác, nhưng nó có thể thay đổi tính chất của các ham muốn. Người chẳng có ham muốn vật chất dĩ nhiên biết rõ rằng mọi thứ đều thuộc về Kṛṣṇa (īśāvāsyam idaṁ sarvam) và không bao giờ coi mình là chủ của cái gì. Cơ sở của tri thức siêu tuyệt này là nhận thức của con người về bản chất thực sự của mình, tức là anh ta hiểu rằng là tia sáng tinh thần, chúng sinh sẽ vĩnh viễn là một phần của Kṛṣṇa và vì thế mà không bao giờ có thể ngang bằng hay vĩ đại hơn Kṛṣṇa. Hiểu biết này của người có ý thức Kṛṣṇa là nguyên tắc cơ bản dẫn tới sự thanh thản thực sự.

CÂU 72
[image: Devanāgarī]
eṣā brāhmī sthitiḥ pārtha naināṁ prāpya vimuhyati
sthitvāsyām anta-kāle 'pi brahma-nirvāṇam ṛcchati


eṣā—này; brāhmī—tinh thần; sthitiḥ—vị trí; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; na—không bao giờ; enām—này; prāpya—khi đạt; vimuhyati—người bị lầm lạc; sthitvā—khi ở; asyām—trong đó; anta-kāle—phút cuối cùng của cuộc đời; api—cũng; brahma-nirvāṇam—vương quốc tinh thần của Thượng Đế; ṛcchati—người đạt.

Đó là con đường của cuộc sống tinh thần và chính trực mà sau khi bước lên nó, con người không còn lầm lạc nữa. Nếu con người đạt được cấp độ này cho dù là ở phút lâm chung của cuộc đời thì anh ta sẽ tới được vương quốc của Thượng Đế.

GIẢI NGHĨA: Con người có thể đạt được ý thức Kṛṣṇa hay cất mình lên cấp độ siêu tuyệt ngay tức khắc, mà cũng có thể vẫn không đạt được nó dù đã trải qua muôn triệu kiếp. Chỉ cần hiểu và tiếp nhận sự thực đó. Nhờ hiến mình cho Kṛṣṇa mà Khaṭvāṅga Mahārāja đã đạt cấp độ này của cuộc sống chỉ vẻn vẹn có vài phút trước khi lìa đời. Nirvāṇa có nghĩa là sự chấm dứt cuộc sống vật chất. Theo triết lý đạo Phật, chỉ có cái không trống rỗng chờ đợi chúng ta ở đằng sau ngưỡng cửa của cuộc sống vật chất. Song, “Bhagavad-gītā” khẳng định rằng hoàn toàn không phải là như vậy. Cuộc sống thực sự bắt đầu sau khi sự tồn tại vật chất chấm dứt. Đối với nhà duy vật ngốc nghếch thì việc biết rằng ai cũng phải chấm dứt kiểu sống vật chất là đủ, còn đối với những người đã đạt sự toàn thiện tinh thần thì có một cuộc sống khác sau cuộc sống vật chất này. Nếu con người may mắn có được ý thức Kṛṣṇa ở kiếp này thì anh ta sẽ đạt cấp độ brahma-nirvāṇa ngay lập tức. Giữa vương quốc của Thượng Đế và sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao hoàn toàn chẳng có sự khác nhau. Vì cả hai đều ở cấp độ tuyệt đối nên người đang phục vụ siêu tuyệt với tình yêu thiết tha cho Đấng Tối Cao là người đang sống ở vương quốc tinh thần. Những người sống ở thế giới vật chất hoạt động gắn liền với việc làm thỏa mãn giác quan, trong khi đó, cư dân của thế giới tinh thần lao động trong ý thức Kṛṣṇa. Đạt được ý thức Kṛṣṇa chỉ trong một kiếp tức là đạt cấp độ Brahman và người nào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, chắc chắn là người đó đang sống ở vương quốc của Thượng Đế.

Brahman đối lập hoàn toàn với vật chất. Vì thế mà câu brāhmī sthiti có nghĩa là “nằm ngoài phạm vi hoạt động vật chất”. Trong “Bhagavad-gītā”, sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao được thừa nhận như cấp độ giải thoát (sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate). Do đó, brāhmī sthiti là sự thoát khỏi ách cầm tù vật chất.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura nói rằng chương hai của “Bhagavad-gītā” là nội dung tóm tắt của tác phẩm vĩ đại này. “Bhagavad-gītā” kể cho chúng ta về các vấn đề như karma-yoga, jñāna-yoga và bhakti-yoga. Chương hai này mô tả tỉ mỉ phương pháp karma-yoga và jñāna-yoga, đồng thời đề cập lướt qua bhakti-yoga, cái là nội dung của toàn bộ cuốn sách này.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương hai của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Tóm tắt nội dung của Gītā” đến đây là hết.


CHƯƠNG BA
[image: ]

Karma-yoga

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
jyāyasī cet karmaṇas te matā buddhir janārdana
tat kiṁ karmaṇi ghore māṁ niyojayasi keśava


arjunaḥ uvāca—Arjuna nói; jyāyasī—tốt hơn; cet—nếu; karmaṇaḥ—hoạt động vì thành quả; te—bởi Người; matā—được xem như; buddhiḥ—lý trí; janārdana—thưa Kṛṣṇa; tat—vì thế; kim—tại sao; karmaṇi—vào hành động; ghore—khủng khiếp; mām—tôi; niyojayasi—Người lôi kéo; keśava—thưa Kṛṣṇa.

Arjuna nói: Hỡi Janārdana, hỡi Keśava, nếu Người coi trí tuệ cao hơn hoạt động vì thành quả thì cớ sao Người lại muốn kéo tôi vào cuộc chiến khủng khiếp này.

GIẢI NGHĨA: Ở chương trước, Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa đã mô tả tỉ mỉ bản chất của linh hồn nhằm mục đích cứu bạn thân của Mình là Arjuna khỏi bể khổ vật chất. Ngài cũng chỉ cho chàng con đường tự nhận thức tinh thần: buddhi-yoga hay ý thức Kṛṣṇa. Một số người sai lầm cho rằng ý thức Kṛṣṇa được hiểu ngầm là sự chấm dứt hoạt động và những người tán thành quan điểm đó thường sống ẩn dật để hoàn toàn đắm mình trong ý thức Kṛṣṇa bằng cách tụng niệm thánh danh của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Nhưng người chưa nắm vững triết học của ý thức Kṛṣṇa không nên tụng niệm thánh danh Kṛṣṇa ở nơi cô tịch bởi vì điều đó chẳng mang lại gì cho anh ta ngoài sự tôn sùng rẻ mạt của những kẻ ngây thơ. Arjuna cũng nghĩ rằng hành động với ý thức Kṛṣṇa tức là đi theo con đường buddhi-yoga, tức là cố nhờ vào lý trí để đạt tri thức tinh thần hay có nghĩa là xa lánh cuộc sống và tu khổ hạnh ở nơi rừng sâu núi thẳm. Nói cách khác, chàng muốn sử dụng ý thức Kṛṣṇa như một cái cớ để tránh tham chiến một cách khéo léo. Nhưng là một môn đệ chân thành và nghiêm túc, chàng đã thổ lộ điều đó với sư phụ của mình và hỏi Kṛṣṇa xem chàng nên xử sự thế nào. Đáp lời Arjuna, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã giảng giải cặn kẽ cho chàng nghe về karma-yoga hay hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa ở trọn chương ba này.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
vyāmiśreṇeva vākyena buddhiṁ mohayasīva me
tad ekaṁ vada niścitya yena śreyo 'ham āpnuyām


vyāmiśreṇa—nước đôi; iva—dĩ nhiên; vākyena—những lời; buddhim—lý trí; mohayasi—Người làm bối rối; iva—dĩ nhiên; me—của tôi; tat—vì thế; ekam—chỉ một; vada—xin hãy nói; niścitya—xác định dứt khoát; yena—bởi cái gì; śreyaḥ—phúc lành thực sự; aham—tôi; āpnuyām—có thể có.

Những lời giáo huấn lập lờ của Người làm lý trí tôi bối rối. Vì thế xin Người hãy nói dứt khoát cho tôi biết cái gì sẽ mang lại phúc lành thực sự cho tôi.

GIẢI NGHĨA: Ở chương trước, như phần mở đầu cho “Bhagavad-gītā” có giảng giải nhiều phương pháp tự nhận thức khác nhau như sāṅkhya-yoga, buddhi-yoga, sự chế ngự giác quan nhờ lý trí và hoạt động không vụ lợi cũng như có kể về vị trí của người vừa mới bắt đầu con đường phát triển tinh thần. Tất cả những vấn đề đó được trình bày không theo một hệ thống nhất định. Để bất kỳ ai cũng có thể nắm vững tri thức này và hành động phù hợp với nó, cần phải trình bày một cách hợp lý hơn. Vì thế cho nên Arjuna muốn làm sáng tỏ những điều dường như là mâu thuẫn đó để người bình thường có thể hiểu đúng những lời của Kṛṣṇa mà không sa vào lý giải sai. Mặc dù Kṛṣṇa không có ý định làm rối trí Arjuna bằng những lời rắc rối, nhưng Arjuna vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của ý thức Kṛṣṇa là ở việc từ chối hoạt động hay ở sự phục vụ tích cực. Nói cách khác, khi đặt các câu hỏi, chàng muốn làm cho con đường của ý thức Kṛṣṇa trở nên rõ ràng, sáng tỏ đối với tất cả những ai thực sự muốn thấu hiểu ý nghĩa huyền bí của “Bhagavad-gītā”.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
loke 'smin dvi-vidhā niṣṭhā purā proktā mayānagha
jñāna-yogena sāṅkhyānāṁ karma-yogena yoginām


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; loke—trên thế giới; asmin—này; dvi-vidhā—hai loại; niṣṭhā—đức tin; purā—trước đó; proktā—được nói; mayā—bởi Ta; anagha—hỡi người vô tội; jñāna-yogena—nhờ quá trình liên kết của tri thức; sāṅkhyānām—của các triết gia theo chủ nghĩa kinh nghiệm; karma-yogena—nhờ quá trình liên kết của sự phục vụ tận tụy; yoginām—của các tín đồ.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Này Arjuna vô tội, Ta đã giải thích là có hai loại người khao khát thấu hiểu bản chất của linh hồn. Một loại cố đạt điều đó nhờ suy đoán triết lý theo kinh nghiệm, còn loại kia bằng sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Ở chương hai của “Bhagavad-gītā” (câu 39), Đức Chí Tôn đã giải thích hai phương pháp là sāṅkhya-yoga và karma-yoga hay buddhi-yoga. Ở câu thơ này, Ngài cũng nói về chính điều đó, nhưng rõ ràng hơn. Sāṅkhya-yoga hay phép nghiên cứu phân tích bản chất của tinh thần và vật chất là đối tượng của những người ưa suy đoán và tìm hiểu thế giới xung quanh bằng tri thức theo kinh nghiệm và triết học. Còn loại người kia thì hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa như điều đó được mô tả ở câu sáu mươi mốt, chương hai của “Bhagavad-gītā”. Ở câu ba mươi chín, chương thứ hai, Đức Chí Tôn cũng nói rằng người hành động phù hợp với các nguyên tắc của buddhi-yoga hay ý thức Kṛṣṇa được giải thoát khỏi mớ bòng bong của hoạt động karma, thêm vào đó, phương pháp này không hề có nhược điểm. Cũng chính nguyên tắc đó được hình thành rõ ràng hơn ở câu sáu mươi mốt: tiến hành buddhi-yoga tức là đặt mình vào sự phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng Tối Cao (hay chính xác hơn là vào Kṛṣṇa) và bằng cách đó, con người có thể dễ dàng chế ngự được các giác quan của mình. Do đó, hai hệ thống yoga phụ thuộc lẫn nhau và gắn liền với nhau như tôn giáo và triết học. Tôn giáo mà thiếu cơ sở triết học thì nó sẽ trở thành tính đa cảm hay đôi khi bị biến thành sự cuồng tín, còn triết học mà thiếu tôn giáo thì nó sẽ không vượt khỏi khuôn khổ những lý luận trừu tượng. Rốt cục, cả hai con đường đều dẫn đến Kṛṣṇa bởi vì cuối cùng thì những triết gia thành tâm muốn tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối cũng tới được với ý thức Kṛṣṇa. Điều này cũng được nói tới trong “Bhagavad-gītā”. Mục đích của tất cả các phương pháp tự nhận thức tinh thần là hiểu được vị trí thực sự của linh hồn trong các mối quan hệ của nó với Linh Hồn Tối Cao. Con đường mà các triết gia theo chủ nghĩa kinh nghiệm đi theo là đường vòng, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng dẫn đến ý thức Kṛṣṇa, còn phương pháp kia thì cho phép con người thiết lập quan hệ thẳng với mọi thứ trong ý thức Kṛṣṇa. Trong hai phương pháp này, phương pháp ý thức Kṛṣṇa được ưa thích hơn bởi vì nó không đòi hỏi phải thanh tẩy trước các giác quan trong quá trình tư duy triết học. Tự ý thức Kṛṣṇa làm cho con người trở nên thanh sạch và nhờ những ưu thế của phương pháp phục vụ tận tụy trực tiếp, nó trở thành phương pháp tự giác ngộ tinh thần vừa đơn giản, vừa siêu phàm.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
na karmaṇām anārambhān naiṣkarmyaṁ puruṣo 'śnute
na ca sannyasanād eva siddhiṁ samadhigacchati


na—không; karmaṇām—của các bổn phận quy định; anārambhāt—bởi sự không thực hiện; naiṣkarmyam—thoát khỏi nghiệp báo; puruṣaḥ—con người; aśnute—đạt; na—không; ca—cũng; sannyasanāt—bởi sự từ bỏ; eva—chỉ đơn thuần; siddhim—thành công; samadhigacchati—đạt.

Có phải chỉ cần tránh hoạt động là thoát được nghiệp báo hay cứ sống thoát tục là đắc quả toàn thiện đâu.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có người đã tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ quy định, những nghĩa vụ trước hết được dùng để gột rửa trái tim của những người duy vật mới có quyền thoát tục. Nếu con người chưa kịp thanh tẩy đã vội tiếp nhận lối sống sannyāsa, tức là chuyển sang cấp độ cuối cùng của đời sống tinh thần thì điều đó đâu có đảm bảo việc anh ta sẽ đạt sự toàn thiện. Các triết gia theo kinh nghiệm cho rằng chỉ cần con người trở thành sannyāsa, tức là chấm dứt hoạt động karma là đủ và thế là anh ta lập tức ngang hàng với Nārāyaṇa. Nhưng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bác bỏ quan niệm này. Nếu người có trái tim chưa được thanh tẩy quy sannyāsa thì anh ta chỉ phá hoại nếp sống xã hội mà thôi. Mặt khác, nếu con người bắt tay vào việc phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao (buddhi-yoga) thì dù sự phục vụ của anh ta có nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, nó cũng sẽ được Ngài chấp nhận kể cả khi tín đồ chưa làm tròn các bổn phận quy định. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Thậm chí một bước tiến nhỏ trên con đường này cũng sẽ giúp con người vượt được những khó khăn lớn.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
na hi kaścit kṣaṇam api jātu tiṣṭhaty akarma-kṛt
kāryate hy avaśaḥ karma sarvaḥ prakṛti-jair guṇaiḥ


na—không; hi—dĩ nhiên; kaścit—bất kỳ ai; kṣaṇam—khoảnh khắc; api—cũng; jātu—bất kỳ lúc nào; tiṣṭhati—ở lại; akarma-kṛt—trong tình trạng không hoạt động; kāryate—buộc phải hành động; hi—dĩ nhiên; avaśaḥ—một cách bất lực; karma—hoạt động; sarvaḥ—toàn bộ; prakṛti-jaiḥ—được sinh ra bởi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; guṇaiḥ—bởi các phẩm chất.

Ai cũng buộc phải miễn cưỡng hành động theo các phẩm chất mà những thuộc tính của thiên nhiên vật chất phú cho anh ta, bởi thế nên chẳng ai có thể kìm hành động dù là một khoảnh khắc.

GIẢI NGHĨA: Khuynh hướng hoạt động không phải là dấu hiệu của sự tồn tại ước định mà ngược lại, nó là bản chất thiên bẩm của linh hồn. Không có linh hồn thì cơ thể vật chất chẳng thể chuyển động được lấy một ly. Thể xác chẳng qua chỉ là cỗ máy chết được linh hồn, cái bao giờ cũng năng động và không thể ngừng hoạt động lấy một khoảnh khắc làm cho hoạt động. Đấy chính là lý do vì sao linh hồn phải thực hiện hoạt động tốt lành trong ý thức Kṛṣṇa, còn nếu không thế thì nó sẽ hoạt động theo lệnh của năng lượng ảo tưởng. Khi tiếp xúc với năng lượng vật chất, linh hồn sa vào ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất và để giải phóng nó khỏi ái lực đó, nhất thiết phải thực hiện các bổn phận của mình phù hợp với những quy định trong các cuốn śāstra. Nhưng nếu linh hồn tiến hành hoạt động tự nhiên đối với nó trong ý thức Kṛṣṇa thì dù nó có làm gì đi chăng nữa, mọi hoạt động của nó đều mang lại phúc lành cho nó. “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.5.17) có xác nhận điều đó:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ


“Kể cả khi người đang hành động trong ý thức Kṛṣṇa không tuân thủ những quy định của các śāstra và không làm tròn bổn phận của mình, kể cả khi anh ta có sai phạm trong sự phục vụ tận tụy hay sa ngã thì anh ta cũng chẳng mất gì hay chuốc tội vào mình. Còn nếu anh ta cố thực hiện mọi nghi lễ rửa tội được trình bày trong các śāstra, nhưng lại chẳng có ý thức Kṛṣṇa thì điều đó phỏng có ích gì?” Do đó, các nghi lễ rửa tội cần cho quá trình phát triển ý thức Kṛṣṇa trong mình. Vì thế nên sannyāsa hay bất kỳ quá trình rửa tội nào cũng nhằm để giúp chúng ta đạt mục đích tột cùng là ý thức Kṛṣṇa, cái mà thiếu nó thì mọi hoạt động của chúng ta đều trở nên vô nghĩa.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
karmendriyāṇi saṁyamya ya āste manasā smaran
indriyārthān vimūḍhātmā mithyācāraḥ sa ucyate


karma-indriyāṇi—năm giác quan hoạt động; saṁyamya—kiềm soát; yaḥ—bất cứ người nào mà người đó; āste—ở lại; manasā—trong tâm trí; smaran—nghĩ về; indriya-arthān—các đối tượng của giác quan; vimūḍha—ngu ngốc; ātmā—linh hồn; mithyā-ācāraḥ—kẻ dối trá; saḥ—anh ta; ucyate—bị gọi.

Người kiềm chế các giác quan không cho chúng hoạt động, nhưng tâm trí lúc nào cũng tơ tưởng tới đối tượng của chúng là người đang tự lừa dối mình và bị gọi là kẻ dối trá.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều kẻ dối trá từ chối hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và làm ra vẻ đang thiền định trong khi thực ra là tâm trí họ đang bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ về lạc thú giác quan. Đôi khi, những kẻ dối trá đó cũng bàn luận hàng thôi dài về các đề tài triết học trừu tượng để lòe bịp đám môn đệ sành sỏi của mình, song ở câu thơ này họ bị gọi là những kẻ đại bịp. Quy chế xã hội nào cũng mang lại là các khả năng hưởng lạc và nếu con người hành động phù hợp với những điều lệ và những nguyên tắc quy định đối với vị trí xã hội của mình thì anh ta có thể dần dần tẩy sạch ô uế vật chất. Còn kẻ mạo xưng là nhà yoga, nhưng bản thân lúc nào cũng sục sạo tìm kiếm lạc thú thì bị coi là kẻ đại bịp, cho dù đôi lúc hắn có bàn luận về triết học đi chăng nữa. Hiểu biết của hắn chẳng có giá trị gì bởi vì tất cả thành quả của nó đều bị năng lượng ảo tưởng của Đấng Tối Cao lấy đi. Trí tuệ của kẻ dối trá đó lúc nào cũng uế tạp nên cái gọi là thiền định yoga của hắn chẳng có giá trị mảy may.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
yas tv indriyāṇi manasā niyamyārabhate 'rjuna
karmendriyaiḥ karma-yogam asaktaḥ sa viśiṣyate


yaḥ—người mà người đó; tu—nhưng; indriyāṇi—các giác quan; manasā—bằng trí tuệ; niyamya—điều khiển; ārabhate—bắt đầu; arjuna—Arjuna à; karma-indriyaiḥ—bằng các giác quan năng động; karma-yogam—sự phục vụ tận tụy; asaktaḥ—không có tham luyến; saḥ—anh ta; viśiṣyate—cao quý hơn nhiều.

Còn người thành tâm cố chế ngự giác quan năng động nhờ trí tuệ và bắt tay thực hiện karma-yoga (trong ý thức Kṛṣṇa) với lòng không còn chút tham luyến là người cao quý hơn tất cả những người khác.

GIẢI NGHĨA: Thế vào việc trở thành nhà tiên nghiệm giả hiệu để sinh kế dễ dàng và sống cuộc đời đầy lạc thú, tốt hơn cả là tiếp tục làm công việc của mình và cố gắng đạt mục đích của cuộc sống là thoát khỏi ách tù đầy vật chất và vào vương quốc của Thượng Đế. Svārtha-gati tột bậc, mục đích và phúc lành đối với mỗi người là đến được với Đức Viṣṇu và toàn bộ hệ thống varṇa và āśrama là nhằm để giúp con người đạt mục đích này. Người có gia đình cũng có thể đến được với Thượng Đế khi tiến hành phục vụ trong ý thức Kṛṣṇa như các śāstra quy định. Để thấu hiểu bản chất tinh thần của mình, con người cần sống phù hợp với quy định của các śāstra và làm công việc của mình mà không quyến luyến với thành quả của nó và điều đó sẽ giúp anh ta toàn thiện về tinh thần. Người thành tâm và tuân theo phương pháp đó cao quý gấp vạn lần những kẻ dối trá lừa đảo, những kẻ sống cuộc sống tâm linh giả tạo rẻ mạt để lừa dối những người ngây thơ. Người quét rác ngay thật còn cao quý gấp vạn lần thầy yoga đại bợm, kẻ nhập định chỉ để kiếm kế sinh nhai.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
niyataṁ kuru karma tvaṁ karma jyāyo hy akarmaṇaḥ
śarīra-yātrāpi ca te na prasiddhyed akarmaṇaḥ


niyatam—được quy định; kuru—hãy làm tròn; karma—các bổn phận; tvam—ngươi; karma—hoạt động; jyāyaḥ—tốt hơn; hi—dĩ nhiên; akarmaṇaḥ—hơn là không hoạt động; śarīra—cơ thể; yātrā—bảo tồn; api—kể cả; ca—cũng; te—của ngươi; na—không bao giờ; prasiddhyet—chịu tác động; akarmaṇaḥ—không có hoạt động.

Hãy làm tròn bổn phận của mình bởi vì như thế tốt hơn là không hoạt động. Không làm việc thì thậm chí đến thân xác vật chất của mình con người cũng chẳng thể duy trì nổi.

GIẢI NGHĨA: Nhiều nhà yoga đại bịp mạo xưng mình là con cháu của những dòng họ danh giá, cũng như nhiều tay bợm nhà nghề giả bộ họ đã hy sinh tất cả vì cuộc sống tinh thần. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không muốn Arjuna trở thành kẻ dối trá như thế. Ngài muốn Arjuna làm tròn phận sự của một dũng tướng kṣatriya hơn. Arjuna là gia chủ và là một võ tướng nên tốt hơn cả đối với chàng là ở nguyên chỗ của mình và làm tròn các bổn phận tôn giáo của kṣatriya và của người chủ gia đình. Hoạt động đó dần dần gột rửa trái tim của người đang sống cuộc đời trần tục khỏi những ô nhiễm vật chất. Cái gọi là “sự thoát tục” nhằm mục đích kiếm sống chẳng bao giờ được cả Đức Chí Tôn lẫn Thánh Kinh tán thành. Xét cho cùng, ai cũng phải làm việc gì đó để duy trì linh hồn trong thể xác. Chẳng nên tự ý bỏ hết công việc trong khi chưa gột rửa được hết các ham muốn vật chất. Chúng sinh nào ở thế giới vật chất cũng có ước vọng đen tối là thống trị thiên nhiên vật chất hay nói cách khác là hưởng lạc. Vì thế nên con người cần được thanh tẩy và dứt bỏ những ham muốn đó qua quá trình thực hiện các nghĩa vụ quy định. Kẻ nào không làm điều đó, kẻ ấy không được nhận mình là nhà tiên nghiệm, không được từ chối làm việc và sống trên lưng người khác.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ
tad-arthaṁ karma kaunteya mukta-saṅgaḥ samācara


yajña-arthāt—được thực hiện chỉ để làm hài lòng Yajña hay Viṣṇu; karmaṇaḥ—hơn là việc; anyatra—trong trường hợp ngược lại; lokaḥ—thế giới; ayam—này; karma-bandhanaḥ—những trói buộc của hành động; tat—Ngài; artham—vì; karma—hoạt động; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; mukta-saṅgaḥ—được giải thoát khỏi sự tiếp xúc; samācara—hãy làm tròn.

Việc gì cũng cần được làm như lễ vật dâng Đức Viṣṇu chứ không thì nó sẽ trói buộc con người với thế giới vật chất. Bởi thế nên con trai của Kuntī ơi, hãy làm tròn những bổn phận quy định của ngươi để làm hài lòng Viṣṇu và ngươi sẽ vĩnh viễn thoát khỏi ách nô lệ vật chất.

GIẢI NGHĨA: Vì con người phải làm việc dù chỉ là để đáp ứng các nhu cầu cơ thể nên người nào cũng phải làm tròn những bổn phận nhất định phù hợp với địa vị xã hội cụ thể và các phẩm chất của anh ta. Từ yajña chỉ Đức Chí Tôn Viṣṇu hay sự cúng tế. Mọi lễ tế đều nhằm làm hài lòng Đức Chí Tôn Viṣṇu. Trong các bộ Kinh Veda có câu: yajño vai viṣṇuḥ. Nói cách khác, con người đạt cùng một mục đích khi thực hiện các lễ tế mà Kinh Veda quy định hay trực tiếp phục vụ Viṣṇu. Vì thế cho nên hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa cũng là yajña được nói tới trong câu thơ này của “Bhagavad-gītā”. Hệ thống varṇāśrama cũng được dành để làm hài lòng Đức Chí Tôn Viṣṇu. Varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān / viṣṇur ārādhyate (“Viṣṇu Purāṇa”, 3.8.8).

Do đó, mỗi người cần hành động để làm hài lòng Viṣṇu. Hoạt động khác ở thế giới vật chất chỉ biến anh ta thành nô lệ vì cả hành động mộ đạo lẫn hành động tội lỗi đều mang lại hậu quả karma trói buộc người thực hiện chúng. Bởi thế cho nên chúng ta phải hành động trong ý thức Kṛṣṇa để làm hài lòng Kṛṣṇa (hay Viṣṇu) và người nào tiến hành hoạt động đó, người ấy đạt cấp độ giải thoát. Đó là nghệ thuật vĩ đại và lúc ban đầu, để nắm vững nó, cần hành động dưới sự chỉ đạo của vị thầy giàu kinh nghiệm. Vì thế con người cần kiên định tuân theo những lời chỉ giáo của tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hay nhận mệnh lệnh trực tiếp từ chính Kṛṣṇa (Arjuna đã hành động dưới sự chỉ đạo của Ngài). Dù làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được nhằm mục đích hưởng lạc mà là để làm hài lòng Kṛṣṇa. Nếp hành động đó không chỉ ngăn ngừa quả báo mà còn dần dần giúp chúng ta nâng mình lên cấp độ phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao, cái là con đường duy nhất dẫn đến vương quốc của Thượng Đế.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
saha-yajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā purovāca prajāpatiḥ
anena prasaviṣyadhvam eṣa vo 'stv iṣṭa-kāma-dhuk


saha—cùng với; yajñāḥ—các lễ hiến sinh; prajāḥ—các thế hệ; sṛṣṭvā—tạo ra; purā—ở thuở xưa; uvāca—đã nói; prajā-patiḥ—Đấng Tối Cao, chúa tể của mọi chúng sinh; anena—bằng; prasaviṣyadhvam—càng ngày càng thịnh vượng; eṣaḥ—này; vaḥ—của các ngươi; astu—sẽ như thế; iṣṭa—mọi điều mong ước; kāma-dhuk—người ban tặng.

Ở thuở khai thiên lập địa, Đấng Tối Cao, chúa tể của vạn vật đã tạo ra các thế hệ người và á thần cùng các lễ tế dành cho Thần Viṣṇu và chúc phúc cho họ bằng những lời sau: “Các ngươi sẽ hạnh phúc nhờ yajña này (sự cúng tế) vì việc thực hiện nó sẽ ban tặng mọi điều mong muốn để sống hạnh phúc và đạt sự giải thoát”.

GIẢI NGHĨA: Vị chúa tể của tất cả chúng sinh (Viṣṇu) đã sáng tạo ra thế giới vật chất để ban cho các linh hồn ước định cơ hội trở về nhà, về với Thượng Đế. Tất cả chúng sinh ở thế giới này đều bị ước định bởi thiên nhiên vật chất vì chúng đã quên mất những mối quan hệ qua lại của chúng với Viṣṇu hay Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế. Khi thực hiện những quy định của Kinh Veda, chúng ta có thể hiểu được các mối quan hệ vĩnh cửu của mình với Đấng Tối Cao như điều đó được nói trong “Bhagavad-gītā”: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Đấng Tối Cao phán rằng mục đích của tất cả Kinh Veda là để tìm hiểu Ngài. Trong các Thánh ca Veda có câu: patiṁ viśvasyātmeśvaram nghĩa là Đức Thượng Đế Tối Cao Viṣṇu là chúa tể của mọi chúng sinh. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (2.4.20), Śrīla Śukadeva Gosvāmī đã nhiều lần gọi Đấng Tối Cao là pati:

śriyaḥ patir yajña-patiḥ prajā-patir
dhiyāṁ patir loka-patir dharā-patiḥ
patir gatiś cāndhaka-vṛṣṇi-sātvatāṁ
prasīdatāṁ me bhagavān satāṁ patiḥ


Prajā-pati là Đức Chí Tôn Viṣṇu và Ngài cũng là chúa tể của mọi chúng sinh, mọi cõi thế, mọi thứ đẹp đẽ và là đấng che chở cho mỗi chúng sinh. Đấng Tối Cao tạo ra thế giới vật chất để chúng sinh có thể học cách thực hiện các yajña (các lễ tế) để làm hài lòng Viṣṇu. Việc cúng tế ban cho chúng khả năng sống hạnh phúc, không hề có lo âu, thiếu thốn và được trở về vương quốc của Thượng Đế sau khi cơ thể vật chất chết đi. Tất cả các linh hồn ước định cần phải sống như thế. Khi thực hiện yajña, chúng dần dần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và trở thành người mộ đạo về mọi mặt. Ở thời đại Kali, Kinh sách Veda tiến cử saṅkīrtana-yajña tức là tụng niệm những thánh danh của Thượng Đế. Phương pháp siêu tuyệt này được Đức Caitanya mang đến cho trần thế để cứu độ tất cả mọi người ở thời đại này. Saṅkīrtana-yajña và ý thức Kṛṣṇa hết sức hòa hợp. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có nhắc tới Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ở hóa thân thành tín đồ (Đức Caitanya) nhân nói đến saṅkīrtana-yajña như sau:

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ


“Ở thời đại Kali, những người sáng suốt sẽ thờ phụng Đấng Tối Cao, đấng luôn cùng các bạn Mình tiến hành saṅkīrtana-yajña”. Các lễ tế khác do Kinh Veda giới thiệu rất khó thực hiện ở thời đại Kali, còn saṅkīrtana-yajña thì vừa dễ vừa siêu phàm để đạt mọi mục đích như phương pháp này được giới thiệu trong “Bhagavad-gītā” (9.14).

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
devān bhāvayatānena te devā bhāvayantu vaḥ
parasparaṁ bhāvayantaḥ śreyaḥ param avāpsyatha


devān—các vị á thần; bhāvayatā—hài lòng; anena—bởi những lễ tế này; te—những kia; devāḥ—các vị á thần; bhāvayantu—sẽ vui lòng; vaḥ—các ngươi; parasparam—lẫn nhau; bhāvayantaḥ—làm hài lòng; śreyaḥ—phúc lành; param—tối cao; avāpsyatha—các vị sẽ nhận được.

Hài lòng với các lễ tế, các vị á thần sẽ làm hài lòng các ngươi. Thế là nhờ quan hệ tương tác giữa con người với á thần mà phồn vinh ngự trị khắp thế gian.

GIẢI NGHĨA: Các vị á thần là những nhà quản lý giàu quyền lực điều hành công việc của thế giới vật chất. Không khí, ánh sáng, nước và tất cả những gì cần thiết cho sự sống của mỗi chúng sinh đều do các vị á thần, những phụ tá nhiều không kể xiết ở các bộ phận khác nhau trên thân thể của Đức Thượng Đế Tối Cao cung cấp. Họ hài lòng hay không hài lòng phụ thuộc vào việc con người có cúng tế hay không. Các lễ tế khác nhau được thực hiện để làm hài lòng những vị á thần khác nhau, nhưng kể cả khi con người cố làm hài lòng các vị á thần khi tiến hành yajña, anh ta vẫn thờ phụng Đức Chí Tôn Viṣṇu, người đầu tiên hưởng tất cả các lễ vật dâng cúng trong lễ tế. “Bhagavad-gītā” cũng nói rằng đích thân Kṛṣṇa hưởng mọi lễ vật của tất cả các lễ tế: bhoktāraṁ yajña-tapasām. Vì thế nên mục đích của mọi lễ tế là làm hài lòng yajña-pati. Khi con người tiến hành yajña theo đúng thể thức, dĩ nhiên là các vị á thần, những người cung cấp mọi thứ cần thiết cho chúng sinh sẽ lấy làm hài lòng và nơi nào trên thế gian cũng được sung túc, ấm no.

Những người thực hiện yajña được hưởng nhiều phúc lành và cuối cùng thì được giải thoát khỏi ách tù đầy vật chất. Nhờ thực hiện yajña, mọi việc làm của con người trở nên trong sạch như Kinh Veda khẳng định: āhāra-śuddhau sattva-śuddhiḥ sattva-śuddhau dhruvā smṛtiḥ smṛti-lambhe sarva-granthīnāṁ vipramokṣaḥ. Nhờ yajña, thức ăn của con người trở nên thiêng liêng và khi anh ta ăn thứ thức ăn được thánh hóa đó, nó làm cho chính anh ta trở nên trong sạch. Nhờ trí nhớ được thánh hóa, con người bắt đầu tìm kiếm con đường giải thoát và tất cả những cái đó hợp lại sẽ dẫn anh ta tới ý thức Kṛṣṇa, cái vô cùng cần thiết cho xã hội đương thời.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
iṣṭān bhogān hi vo devā dāsyante yajña-bhāvitāḥ
tair dattān apradāyaibhyo yo bhuṅkte stena eva saḥ


iṣṭān—mong ước; bhogān—những thứ cần thiết cho cuộc sống; hi—dĩ nhiên; vaḥ—cho các ngươi; devāḥ—các vị á thần; dāsyante—sẽ ban tặng; yajña-bhāvitāḥ—hài lòng với các lễ tế; taiḥ—bởi họ; dattān—cái được ban; apradāya—không dâng cúng; ebhyaḥ—cho các vị á thần đó; yaḥ—người mà người đó; bhuṅkte—hưởng; stenaḥ—tên ăn cắp; eva—dĩ nhiên; saḥ—hắn.

Hài lòng với các yajña (các lễ tế), những vị á thần đảm đương việc phân bổ phúc lợi vật chất sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cần thiết đối với cuộc sống. Nhưng kẻ nào hưởng những tặng vật đó mà chẳng dâng cúng chúng cho các vị á thần, dĩ nhiên kẻ đó là tên ăn cắp.

GIẢI NGHĨA: Các vị á thần là những phụ tá của Đức Thượng Đế Tối Cao Viṣṇu, những người được giao trách nhiệm cung cấp mọi thứ cần thiết cho tất cả chúng sinh. Bởi vậy nên con người cần cúng tế để họ được hài lòng. Các bộ Kinh Veda giới thiệu các lễ tế khác nhau đối với các vị á thần khác nhau, nhưng rốt cuộc thì mọi sự cúng tế đều dành cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Những người không thể hiểu được Đức Thượng Đế được khuyên nên cúng lễ các vị á thần. Những người ở dưới ảnh hưởng của các thuộc tính khác nhau của thiên nhiên vật chất được Kinh Veda khuyên nên thực hiện các loại lễ tế khác nhau. Sự thờ cúng các vị á thần khác nhau dựa trên cùng một nguyên tắc, tức là thể theo ảnh hưởng của các thuộc tính thiên nhiên. Ví dụ như những người ăn thịt được khuyên nên thờ nữ thần Kali, hình dạng khủng khiếp của thiên nhiên vật chất và dùng súc vật làm lễ vật cúng nữ thần. Còn những người ở dưới ảnh hưởng của hiền tính thì được khuyên nên thờ phụng siêu tuyệt Đức Chí Tôn Viṣṇu. Song, xét cho cùng, mọi yajña đều nhằm để giúp con người nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt. Những người bình thường cần làm ít nhất là năm lễ tế gọi là pañca-mahā-yajña.

Bên cạnh đó, cần luôn nhớ rằng các vị á thần, những vị đại diện của Đấng Tối Cao là những người đáp ứng mọi nhu cầu của xã hội loài người. Bản thân con người không sản xuất ra được cái gì cả. Ta lấy ví dụ trong toàn bộ thực phẩm của con người, bao gồm thóc gạo, rau, trái cây, sữa, đường và tất cả những gì mà những người ở hiền tính dùng cũng như là thịt, thức ăn của người ăn mặn chẳng có thức nào là sản phẩm của con người cả. Hay ta lấy ví dụ khác chẳng hạn như nhiệt năng, ánh sáng, nước, không khí, những thứ cần thiết cho xã hội loài người cũng không do con người tự sản xuất ra. Chẳng có Đấng Tối Cao thì chẳng có ánh sáng mặt trời, ánh sáng trăng, mưa, gió lẫn tất cả những thứ mà thiếu chúng thì chẳng ai có thể sống nổi. Hiển nhiên là cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào Đấng Tối Cao, đấng cung cấp cho chúng ta mọi thứ cần thiết. Kể cả những nhà máy và công xưởng do con người lập ra cũng cần tới các nguyên liệu khác nhau như kim loại, diêm sinh, thủy ngân, măng gan và v.v... Tất cả những thứ đó đều do các vị phụ tá của Thượng Đế cung cấp cho chúng ta và khi sử dụng đúng những món quà của họ, chúng ta được mạnh khỏe và có thể hiểu được bản chất tinh thần của mình, rồi sau đó đạt mục đích cao quý nhất là thoát khỏi ách nô lệ vật chất và chấm dứt cuộc đấu tranh sinh tồn. Có thể đạt mục đích ấy bằng cách cúng tế. Nếu chúng ta quên mất mục đích của kiếp người và chỉ hưởng quà tặng của các vị á thần rồi càng ngày càng bị quấn chặt hơn trong lưới cuộc sống vật chất, cái đối lập với mục đích sáng tạo thì đương nhiên, chúng ta sẽ trở thành những tên ăn cắp và sẽ bị các quy luật của thiên nhiên vật chất trừng trị đích đáng. Xã hội chỉ toàn phường trộm cắp sẽ không bao giờ có hạnh phúc vì họ không biết họ sống vì cái gì. Những tên trộm duy vật bất trị không có mục đích sống cao quý. Họ chỉ khao khát hưởng lạc và không biết phải tiến hành yajña ra sao cả. Song, Đức Caitanya đã giải thích ý nghĩa của lễ tế đơn giản nhất, saṅkīrtana-yajña, lễ tế mà bất kỳ người nào đồng ý tuân theo các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa cũng có thể làm được.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt


yajña-śiṣṭa—thức ăn được mang ra ăn sau yajña; aśinaḥ—những người ăn; santaḥ—các tín đồ; mucyante—được giải thoát; sarva—khỏi mọi kiểu; kilbiṣaiḥ—tội lỗi; bhuñjate—hưởng; te—họ; tu—nhưng; agham—những tội nặng; pāpāḥ—những kẻ tội lỗi; ye—ai; pacanti—nấu ăn; ātma-kāraṇāt—để tự hưởng.

Các tín đồ của Đấng Tối Cao thoát khỏi mọi nghiệt chướng vì họ ăn thức ăn đã được dâng cúng. Còn những kẻ nấu ăn để tự hưởng thật ra chỉ chuốc lấy tội mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Các tín đồ của Đấng Tối Cao tức là những người có ý thức Kṛṣṇa được gọi là santa. Lòng họ lúc nào cũng ngập tràn tình yêu với Đấng Tối Cao như điều đó được nói trong “Brahma-saṁhitā” (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Lòng yêu thương Đức Thượng Đế Tối Cao, Govinda (nguồn gốc của mọi lạc thú), hay Mukunda (đấng ban sự giải thoát) và Kṛṣṇa (đấng hấp dẫn vạn vật) khiến cho các vị santa không thể ăn cái gì chưa được dâng mời Đấng Tối Cao. Vì thế lúc nào họ cũng mải mê tiến hành yajña, phục vụ tận tụy đủ kiểu như śravaṇam, kīrtanam, smaraṇam, arcanam v.v... và những yajña đó giúp họ thoát khỏi ô nhiễm mặc dù họ đang sống ở thế giới vật chất ngập tràn tội lỗi. Những người nấu ăn cho mình hay cho lạc thú giác quan không chỉ trở thành kẻ ăn cắp mà còn hứng toàn tội lỗi. Kẻ ăn cắp và kẻ tội lỗi có thể thành người hạnh phúc được không? Dĩ nhiên là không. Để làm cho mọi người trở thành người hạnh phúc về mọi mặt, cần dạy họ phương pháp saṅkīrtana-yajña đơn giản để họ thực hiện nó và đắm mình trong ý thức Kṛṣṇa bằng không thì thái bình và hạnh phúc trên trái đất sẽ mãi là ước mơ hão huyền mà thôi.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
annād bhavanti bhūtāni parjanyād anna-sambhavaḥ
yajñād bhavati parjanyo yajñaḥ karma-samudbhavaḥ


annāt—từ lúa gạo; bhavanti—mọc; bhūtāni—các cơ thể vật chất; parjanyāt—từ mưa; anna—thức ăn từ lúa gạo; sambhavaḥ—sản xuất ra; yajñāt—nhờ cúng tế; bhavati—trở nên có thể; parjanyaḥ—mưa; yajñaḥ—sự tiến hành yajña; karma—sự thực hiện các bổn phận quy định; samudbhavaḥ—sinh ra từ.

Thân xác của tất cả chúng sinh được nuôi dưỡng bằng lúa gạo. Lúc gạo mọc được nhờ mưa. Mưa có được là nhờ yajña (sự cúng tế), còn yajña thì do việc thực hiện các bổn phận quy định tạo ra.

GIẢI NGHĨA: Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, nhà dẫn giải vĩ đại cho “Bhagavad-gītā” có viết như sau: ye indrādy-aṅgatayāvasthitaṁ yajñaṁ sarveśvaraṁ viṣṇum abhyarcya tac-cheṣam aśnanti tena tad deha-yātrām sampādayanti, te santaḥ sarveśvarasya yajña-puruṣasya bhaktāḥ sarva-kilbiṣair anādi-kāla-vivṛddhair ātmānubhava-prati-bandhakair nikhilaiḥ pāpair vimucyante. Đấng Tối Cao, đấng được gọi là yajña-puruṣa hay đấng tận hưởng tất cả lễ vật là chúa tể của tất cả các vị á thần, những người phục vụ Ngài như các bộ phận khác nhau trên cơ thể phục vụ cả cơ thể. Các vị á thần như Indra, Candra, Varuṇa và các vị khác được giao trách nhiệm điều khiển các phương diện khác nhau của tạo vật vật chất và các tập Kinh Veda quy định rằng con người cần cúng tế các vị á thần đó để họ ban cho đủ không khí, ánh sáng và nước để con người có thể cấy trồng thóc lúa. Nhưng khi thờ phụng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, con người thờ phụng cũng chính những vị á thần đó, những người là những bộ phận khác nhau trên cơ thể Ngài, do đó không nhất thiết phải thờ phụng riêng các vị á thần. Đấy chính là lý do vì sao các tín đồ của Đấng Tối Cao, những người có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng dâng mời Ngài thức ăn trước khi ăn. Thức ăn đó lấp tràn năng lượng tinh thần vào cơ thể họ. Kết quả là không những họ thoát khỏi hậu quả của những tội lỗi ở quá khứ mà còn làm cho thân thể mình miễn dịch đối với mọi loại ô nhiễm vật chất. Khi có dịch bệnh, người ta tiêm chủng để bảo vệ con người khỏi dịch bệnh đó. Tương tự như vậy, khi ăn thức ăn đã được dâng mời Đức Chí Tôn Viṣṇu, chúng ta tạo ra khả năng miễn dịch đối với căn bệnh truyền nhiễm vật chất và người chỉ ăn thức ăn đó được gọi là tín đồ của Đấng Tối Cao. Vì thế, người có ý thức Kṛṣṇa và chỉ ăn thức ăn đã được dâng mời Kṛṣṇa có thể hoàn toàn gột sạch ô nhiễm vật chất, cái là kết quả của việc làm tội lỗi của anh ta ở quá khứ và cản trở tiến bộ tinh thần của con người. Còn người nào không tuân theo nguyên tắc này và tiếp tục tích tội, người đó đang chuẩn bị cho mình cơ thể con chó hay con lợn ở kiếp sau và hứng lấy quả báo nghiệt chướng của mình. Thế giới vật chất đầy ô nhiễm, nhưng người ăn prasādam của Đấng Tối Cao (thức ăn đã được dâng mời Viṣṇu) sẽ được miễn dịch. Vì thế anh ta được bảo vệ vững chắc trước sức tấn công ồ ạt của chúng, trong khi người ăn thức ăn chẳng được cúng bái gì cả nhất định sẽ bị ô nhiễm.

Thóc gạo và rau là những thực phẩm được dùng làm thức ăn cho con người. Con người ăn ngũ cốc, rau, trái cây và v.v..., còn súc vật thì ăn đồ phế thải của lúa gạo sau khi được chế biến cũng như là cỏ, các loại rau làm thức ăn cho gia súc và các loại thực vật khác. Những người dùng thịt làm thức ăn cũng phụ thuộc vào sản phẩm thực vật vì súc vật ăn chúng. Bởi vậy, xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào cái mà đất sinh ra chứ không phải vào các sản phẩm của các nhà máy. Mùa màng bội thu phụ thuộc vào lượng mưa do các vị á thần như Thần Indra, Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng v.v... ban bố và tất cả các vị ấy đều là tôi tớ của Đấng Tối Cao. Cần cúng tế để làm hài lòng Đấng Tối Cao, chứ không thì lúc nào chúng ta cũng sẽ bị sống thiếu thốn, đó là quy luật thiên nhiên. Do đó, để cứu mình, chỉ ít là khỏi bị đói, chúng ta cần cúng tế và trước hết là tiến hành saṅkīrtana-yajña, loại yajña đã được tiến cử cho thời đại ngày nay.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
karma brahmodbhavaṁ viddhi brahmākṣara-samudbhavam
tasmāt sarva-gataṁ brahma nityaṁ yajñe pratiṣṭhitam


karma—hoạt động; brahma—từ các tập Kinh Veda; udbhavam—được sinh ra; viddhi—hãy biết; brahma—các tập Kinh Veda; akṣara—từ Brahman Tối Cao (Đức Thượng Đế); samudbhavam—được phát sinh trực tiếp; tasmāt—bởi thế; sarva-gatam—hiện hữu khắp nơi; brahma—căn nguyên siêu nghiệm; nityam—vĩnh viễn; yajñe—trong các lễ tế; pratiṣṭhitam—tồn tại.

Những quy định điều chỉnh hoạt động của con người được trình bày trong các bộ Kinh Veda, còn Kinh Veda thì được phát khởi trực tiếp từ Đức Thượng Đế Tối Cao. Vì thế cho nên Căn Nguyên Siêu Tuyệt hiện hữu khắp nơi tồn tại muôn thuở trong việc cúng tế.

GIẢI NGHĨA: Yajñārtha-karma hay tính nhất thiết của việc chỉ lao động để làm hài lòng Kṛṣṇa được thể hiện rõ hơn trong câu thơ này. Nếu chúng ta làm việc để làm hài lòng yajña-puruṣa, Đức Viṣṇu thì chúng ta phải tuân theo các quy định hoạt động của Brahman hay của các bộ Kinh Veda siêu tuyệt. Bởi thế nên các bộ Kinh Veda được gọi là các bộ luật quy định hoạt động của con người. Mọi hoạt động khác không tuân theo quy định của Kinh Veda đều thuộc loại vikarma, hành động không được phê chuẩn hay hành động tội lỗi. Vì vậy mà để thoát khỏi nghiệp báo, lúc nào chúng ta cũng cần tuân theo những lời chỉ giáo của Kinh Veda. Tương tự như trong cuộc sống thường ngày, con người hành động phù hợp với luật pháp quốc gia, chúng ta cần hành động theo luật lệ của nhà nước tối cao do Đức Chúa Trời đứng đầu. Các luật lệ được ghi trong những tập Kinh Veda được phát ra trực tiếp từ hơi thở của Đức Thượng Đế Tối Cao. Các śāstra có nói: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedo yajur-vedaḥ sāma-vedo 'tharvāṅgirasaḥ — “Bốn Veda: ‘Ṛg Veda’, ‘Yajur Veda’, ‘Sāma Veda’ và ‘Atharva Veda’ được phát ra từ hơi thở của Đức Thượng Đế quyền năng vô thượng (“Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad”, 4.5.11). Là đấng vạn năng, Đấng Tối Cao có thể nói bằng hơi thở và như “Brahma-saṁhitā” nói, giác quan nào trên thân thể Ngài cũng có thể hoàn thành chức năng của các giác quan khác. Nói cách khác, Đấng Tối Cao có thể nói bằng hơi thở và thụ thai bằng mắt. Trên thực tế, Thánh Kinh nói rằng Đấng Tối Cao liếc nhìn thiên nhiên vật chất và bằng cách đó thụ thai tất cả chúng sinh. Sau khi tạo ra các linh hồn ước định hay chính xác hơn là sau khi thụ thai chúng vào lòng thiên nhiên vật chất, Đấng Tối Cao ban cho chúng những lời chỉ giáo dưới dạng Kinh Veda để chỉ cho chúng con đường trở về nhà, về với Thượng Đế. Không nên quên rằng tất cả các linh hồn ước định ở thế giới vật chất đều tìm kiếm lạc thú vật chất. Nhưng những lời răn của Kinh Veda được đưa ra để làm sao khi tuân theo chúng, con người có thể thỏa mãn các ham muốn xấu xa của mình và trở về với Thượng Đế sau khi chấm dứt cái gọi là lạc thú ở thế giới này. Đó là cơ hội giải thoát của các linh hồn ước định. Vì thế cho nên chúng sinh cần cố gắng đi theo con đường yajña bằng cách phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Kể cả người chưa bao giờ tuân theo quy định của Kinh Veda cũng có thể thực hiện các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa và điều đó sẽ thay thế cho việc thực hiện các yajña Veda hay hoạt động karma.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
evaṁ pravartitaṁ cakraṁ nānuvartayatīha yaḥ
aghāyur indriyārāmo moghaṁ pārtha sa jīvati


evam—như thế; pravartitam—được quy định bởi các bộ Kinh Veda; cakram—chu kỳ; na—không; anuvartayati—nhận; iha—ở kiếp này; yaḥ—người mà người đó; agha-āyuḥ—cuộc sống của kẻ đó đầy tội lỗi; indriya-ārāmaḥ—được hài lòng bởi các khoái lạc giác quan; mogham—vô ích; pārtha—con trai của Pṛthā (Arjuna) ơi; saḥ—kẻ đó; jīvati—đang sống.

Arjuna yêu quý của Ta ơi, kẻ nào có được kiếp người, nhưng chẳng tuân theo chu kỳ cúng tế mà các tập Kinh Veda quy định, chắc chắn là kẻ đó đang sống cuộc đời đầy tội lỗi. Sống chỉ để làm thỏa mãn giác quan, kẻ ấy đang sống một cách vô ích.

GIẢI NGHĨA: Triết lý “làm cật lực và hưởng đã đời” của những kẻ tôn thờ đồng tiền bị Đức Chí Tôn chỉ trích ở đây. Những người muốn hưởng lạc ở thế giới vật chất cần tiến hành chu kỳ cúng tế được nói ở các câu thơ trước. Người không tuân theo nguyên tắc này là người đang đẩy mình vào vòng hiểm nguy và càng ngày càng trở nên sa đọa. Theo quy luật thiên nhiên, kiếp người trước hết được dành cho sự tự giác ngộ tinh thần, cái có thể đạt được bằng ba phương thức là karma-yoga, jñāna-yoga và bhakti-yoga. Các nhà tiên nghiệm, những người cao hơn cả nết xấu lẫn tính tốt không nhất thiết phải thực hiện các yajña Veda, còn những kẻ chìm đắm trong lạc thú vật chất thì cần rửa tội bằng cách thực hiện chu kỳ cúng tế nói trên. Có các loại hoạt động khác nhau. Những người không có ý thức Kṛṣṇa là những người bị ám ảnh bởi khát vọng hưởng lạc giác quan nên họ cần tiến hành hoạt động mộ đạo. Hệ thống cúng tế được lập ra để làm sao những người muốn hưởng lạc có thể hưởng lạc mà không bị quả báo. Sự phồn vinh của thế giới không phụ thuộc vào nỗ lực của chúng ta mà phụ thuộc vào ý muốn của Đấng Tối Cao và người trực tiếp duy trì nó là các vị á thần. Bởi thế cho nên những yajña được dành vào việc làm hài lòng các vị á thần mới được nói đến trong các tập Kinh Veda. Mặc dù đó không phải là đường thẳng, nhưng nó cũng dẫn tới ý thức Kṛṣṇa vì khi cúng tế, con người nhất định sẽ phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Còn nếu tiến hành yajña mà chẳng có được ý thức Kṛṣṇa thì các nguyên tắc mà anh ta tuân theo sẽ bị biến thành những lời giáo huấn luân lý thông thường. Vì thế chúng ta không nên hạn chế sự phát triển tinh thần của mình bằng việc chỉ tuân theo các chuẩn mực đạo đức mà phải vượt lên trên chúng và đến với ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
yas tv ātma-ratir eva syād ātma-tṛptaś ca mānavaḥ
ātmany eva ca santuṣṭas tasya kāryaṁ na vidyate


yaḥ—người mà người đó; tu—nhưng; ātma-ratiḥ—tìm vui trong chính mình; eva—dĩ nhiên; syāt—còn; ātma-tṛptaḥ—tự phát sáng; ca—và; mānavaḥ—con người; ātmani—trong mình; eva—chỉ; ca—và; santuṣṭaḥ—hoàn toàn thỏa thuê; tasya—của anh ta; kāryam—bổn phận; na—không; vidyate—tồn tại.

Nhưng đối với người tìm vui trong chính mình, người hiến dâng đời mình cho sự tự giác ngộ, người chỉ tự mãn nguyện và viên mãn hoàn toàn sẽ chẳng còn bổn phận nào nữa.

GIẢI NGHĨA: Người tràn đầy ý thức Kṛṣṇa và hoàn toàn mãn nguyện với việc mình làm trong ý thức Kṛṣṇa không còn bổn phận và trách nhiệm nào nữa. Khi có ý thức Kṛṣṇa, con người lập tức gột sạch mọi ô nhiễm vật chất, điều mà người ta thường phải tiến hành hàng ngàn hàng vạn lễ tế mới có được. Sau khi làm cho ý thức của mình trở nên trong sạch bằng cách đó, con người bắt đầu nhận thức được vị trí của mình trong mối quan hệ vĩnh cửu với Đấng Tối Cao. Nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, bổn phận của anh ta trở nên rõ rệt và anh ta không cần tuân theo quy định của Kinh Veda nữa. Anh ta không còn quan tâm tới hoạt động vật chất và những cám dỗ vật chất như rượu, đàn bà v.v... không quyến rũ nổi anh ta nữa.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
naiva tasya kṛtenārtho nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu kaścid artha-vyapāśrayaḥ


na—không bao giờ; eva—nhất định; tasya—của mình; kṛtena—khi làm tròn bổn phận; arthaḥ—mục đích; na—không; akṛtena—không làm tròn bổn phận; iha—ở thế giới này; kaścana—dù là cái gì; na—không bao giờ; ca—và; asya—của anh ta; sarva-bhūteṣu—trong số tất cả chúng sinh; kaścit—bất kỳ; artha—mục đích; vyapāśrayaḥ—nương náu.

Người đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình tuyệt nhiên chẳng theo đuổi mục đích nào khi làm tròn các bổn phận quy định của mình, cũng chẳng có lý nào mà không thực hiện chúng. Anh ta cũng chẳng cần phụ thuộc vào bất kỳ chúng sinh nào.

GIẢI NGHĨA: Người đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình hoàn toàn chẳng còn bổn phận nào cả ngoài sự phục vụ trong ý thức Kṛṣṇa. Ý thức Kṛṣṇa tuyệt nhiên không có nghĩa là sự từ bỏ hoạt động như chúng ta sẽ rõ ở những câu thơ sau. Người có ý thức Kṛṣṇa không tìm kiếm chốn nương náu ở cả con người lẫn ở cả các vị á thần. Anh ta làm tròn bổn phận của mình khi hành động trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
tasmād asaktaḥ satataṁ kāryaṁ karma samācara
asakto hy ācaran karma param āpnoti pūruṣaḥ


tasmāt—bởi thế cho nên; asaktaḥ—không có sự ràng buộc; satatam—luôn luôn; kāryam—với ý thức nghĩa vụ; karma—hoạt động; samācara—hãy thực hiện; asaktaḥ—không gắn bó; hi—chắc chắn; ācaran—tiến hành; karma—hoạt động; param—Đấng Tối Cao; āpnoti—tới được; pūruṣaḥ—con người.

Bởi thế nên con người cần hành động với ý thức nghĩa vụ mà không tham luyến thành quả lao động của mình vì có như thế anh ta mới tới được với Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Đối với các tín đồ, Đấng Tối Cao là Đức Thượng Đế, còn đối với những người theo thuyết vô cá tính thì Ngài là sự giải thoát. Bởi thế nên người nào lao động vì Kṛṣṇa, tức là hành động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ đạo thích hợp và không tham luyến thành quả lao động của mình, người đó nhất định sẽ đạt mục đích tột bậc của cuộc sống. Kṛṣṇa bảo Arjuna rằng chàng phải tham chiến ở Kurukṣetra và chiến đấu vì Kṛṣṇa bởi vì đó là ý muốn của Kṛṣṇa. Mong muốn sống nhân đức hay không dùng bạo lực thực ra là biểu hiện của tính ràng buộc vị kỷ, còn hành động vì Đấng Tối Cao tức là hành động mà không quyến luyến với thành quả lao động của mình. Đó là hành động toàn thiện ở mức cao nhất mà Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa khuyên chúng ta.

Người ta tiến hành các nghi thức Veda chẳng hạn như các lễ tế để gột rửa quả báo của ác nghiệp mà chúng ta tạo ra khi làm thỏa mãn giác quan. Song, hành động trong ý thức Kṛṣṇa không mang lại nghiệp quả có ở cả việc làm tốt lẫn việc làm xấu. Người có ý thức Kṛṣṇa không tham luyến thành quả lao động của mình, anh là hành động hoàn toàn vì Kṛṣṇa. Anh ta có thể làm mọi việc khác nhau nhưng lúc nào cũng vẫn là người siêu thoát.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
karmaṇaiva hi saṁsiddhim āsthitā janakādayaḥ
loka-saṅgraham evāpi sampaśyan kartum arhasi


karmaṇā—nhờ hành động; eva—thậm chí; hi—chắc chắn; saṁsiddhim—trong sự toàn thiện; āsthitāḥ—ở; janaka-ādayaḥ—Janaka và các vị vua khác; loka-saṅgraham—dân chúng; eva api—cũng; sampaśyan—coi; kartum—hành động; arhasi—ngươi đáng.

Những bậc quân vương như vua Janaka đã đắc quả toàn thiện chỉ nhờ đã làm tròn các bổn phận quy định của mình. Do đó, ngươi cũng phải làm trọn công việc của mình dù chỉ là để làm gương cho dân chúng.

GIẢI NGHĨA: Những bậc quân vương như vua Janaka là những linh hồn đã tự chứng, do đó họ không cần phải làm tròn các bổn phận mà Kinh Veda quy định. Thế nhưng họ đã chấp hành nghiêm ngặt các quy định đó để làm gương cho mọi người. Quốc vương Janaka là cha của nàng Sītā và là bố vợ của Đức Chí Tôn Śrī Rāma. Là tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao, ông siêu tuyệt đối với tất cả các nguyên tắc và các hạn định, nhưng là quốc vương của Mithilā (một phần đất thuộc tỉnh Bihar của Ấn Độ), ông cần dạy thần dân của mình làm tròn các bổn phận quy định của họ. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và Arjuna, người bạn muôn thuở của Ngài chẳng cần phải tham gia vào cuộc chiến ở Kurukṣetra, nhưng họ đã tham chiến để cho mọi người thấy rằng cần dùng đến vũ lực khi không còn phương pháp hòa bình nào nữa. Trước khi cuộc chiến ở Kurukṣetra diễn ra, anh em Pāṇḍava và cả chính Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã cố gắng hết mức để ngăn ngừa cuộc chiến, nhưng đã không lay chuyển được địch thủ của họ. Trong những trường hợp như thế, để phục hồi công lý, cần tham chiến và chiến đấu vì chính nghĩa. Mặc dù người có ý thức Kṛṣṇa chẳng cần gì ở thế giới này, anh ta vẫn tiếp tục lao động để dạy mọi người cách cần sống và làm việc ra sao bằng tấm gương của chính mình. Câu thơ sau sẽ làm sáng tỏ việc người có ý thức Kṛṣṇa làm gương cho kẻ khác bằng việc làm của mình.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute lokas tad anuvartate


yat yat—bất cứ điều gì; ācarati—ông ta đã làm; śreṣṭhaḥ—thủ lĩnh tôn kính; tat—đó; tat—và chỉ một cái đó; eva—chắc chắn; itaraḥ—bình thường; janaḥ—người; saḥ—anh ta; yat—bất cứ cái gì; pramāṇam—tấm gương; kurute—đưa ra; lokaḥ—cả thế gian; tat—đó; anuvartate—noi theo.

Bậc vĩ nhân có làm gì đi chăng nữa thì phàm nhân cũng sẽ làm theo. Ông ta có lập ra chuẩn mực nào đi chăng nữa bằng hành vi của mình thì cả thế gian cũng noi theo.

GIẢI NGHĨA: Những người bình thường bao giờ cũng cần thủ lĩnh, người dẫn dắt họ theo và dạy dỗ họ bằng tấm gương của bản thân. Thủ lĩnh không thể dạy người khác bỏ hút thuốc nếu chính ông ta hút thuốc. Đức Caitanya nói rằng trước khi dạy ai đó, bản thân cần làm gương để người ta noi theo. Người dạy bảo người khác bằng cách ấy được gọi là ācārya, vị thầy lý tưởng. Vì thế người thầy cần tuân theo những quy định của các śāstra (các cuốn Thánh Kinh). Ông ta không thể lập ra các nguyên tắc riêng đối lập với những lời chỉ giáo của các Thánh Kinh. Các cuốn Thánh Kinh như “Manu-saṁhitā” và các cuốn khác là bộ luật đối với toàn thể nhân loại. Vì thế nên những lời giáo huấn của các vị thủ lĩnh phải dựa trên cơ sở những quy định của các śāstra. Người khao khát sự toàn thiện cần tuân thủ các nguyên tắc và những quy định mà các vị ācārya noi theo. “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng nói rằng mọi người phải noi theo gót các tín đồ vĩ đại và chỉ có thể mới có thể đạt được sự toàn thiện tinh thần. Quốc vương hay nguyên thủ quốc gia, người cha và giáo viên học đường đều được coi là thủ lĩnh tự nhiên của những người bình thường ít hiểu biết. Mỗi người trong bọn họ chịu trách nhiệm lớn về số phận của những người mà họ đỡ đầu, do đó họ phải biết rõ các cuốn Thánh Kinh chính mà các nguyên tắc luân lý và đạo luật của đời sống tinh thần được trình bày ở đó.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
na me pārthāsti kartavyaṁ triṣu lokeṣu kiñcana
nānavāptam avāptavyaṁ varta eva ca karmaṇi


na—không; me—đối với Ta; pārtha—này con trai của Pṛthā; asti—có; kartavyam—những bổn phận quy định; triṣu—ở cả ba; lokeṣu—hệ hành tinh; kiñcana—bất kỳ; na—không có gì; anavāptam—mong muốn; avāptavyam—khao khát; varte—Ta làm tròn; eva—chắc chắn; ca—cũng; karmaṇi—các bổn phận quy định.

Con trai của Pṛthā ơi, Ta chẳng có bổn phận phải làm gì ở cả ba cõi thế. Ta chẳng cần gì và chẳng khao khát gì, vậy mà bao giờ Ta cũng làm tròn các bổn phận quy định.

GIẢI NGHĨA: Định Đức Thượng Đế Tối Cao được mô tả trong Kinh sách Veda như sau:

tam īśvarāṇāṁ paramaṁ maheśvaraṁ
taṁ devatānāṁ paramaṁ ca daivatam
patiṁ patīnāṁ paramaṁ parastād
vidāma devaṁ bhuvaneśam īḍyam
na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca


“Đấng Tối Cao, chúa tể của tất cả các vị chúa là đấng vĩ đại nhất trong tất cả những người đứng đầu các hành tinh. Tất cả chúng sinh đều ở dưới sự kiểm soát của Ngài. Mọi sức mạnh và quyền lực mà chúng có đều do Đấng Tối Cao ban cho. Chẳng có kẻ nào trong số chúng là chúa tể độc quyền. Ngài là đấng mà tất cả các vị á thần thờ phụng và là chủ nhân tối cao của mọi chủ nhân. Bởi thế, Ngài cao hơn tất cả những người đứng đầu của thế giới vật chất và tất cả đều thờ phụng Ngài. Chẳng ai hơn Ngài và Ngài là căn nguyên tối thượng của mọi căn nguyên.

Thân thể của Đấng Tối Cao không giống như thân thể của chúng sinh thông thường. Thân thể Ngài không khác với linh hồn Ngài. Ngài tuyệt đối và mọi giác quan của Ngài đều siêu tuyệt. Mỗi giác quan của Ngài có khả năng thực hiện chức năng của bất cứ giác quan nào. Vì thế nên chẳng có ai bằng Ngài hay hơn Ngài. Năng lượng của Ngài nhiều vô tận và muôn hình vạn trạng, bởi thế nên mọi hành động của Ngài đều được tự thực hiện một cách tuần tự tự nhiên” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.7-8).

Đức Thượng Đế Tối Cao có đầy ắp mọi của cải, những thứ là hiện thực tuyệt đối, do đó Ngài chẳng phải làm tròn bổn phận nào cả. Người nào muốn đạt kết quả nào đó trong công việc của mình, người ấy phải làm tròn những phận sự nhất định, còn người chẳng khao khát điều gì trong cả ba cõi thì hoàn toàn chẳng có bổn phận nào cả. Thế nhưng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã tham chiến ở Kurukṣetra như lãnh tụ của các vị kṣatriya bởi vì nghĩa vụ của kṣatriya là bảo vệ những người đang lâm nạn. Mặc dù Đức Chí Tôn cao hơn mọi lời răn của Thánh Kinh, nhưng Ngài vẫn không bao giờ làm điều gì trái với nguyên tắc của Thánh Kinh.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
yadi hy ahaṁ na varteyaṁ jātu karmaṇy atandritaḥ
mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ


yadi—nếu; hi—chắc chắn; aham—Ta; na—không; varteyam—làm như thế; jātu—lúc nào đó; karmaṇi—trong việc làm tròn các bổn phận quy định; atandritaḥ—với sự chăm chú hết mức; mama—của Ta; vartma—con đường; anuvartante—noi theo; manuṣyāḥ—tất cả mọi người; pārtha—con trai của Pṛthā ơi; sarvaśaḥ—về mọi mặt.

Nếu Ta lơ là việc chuyên cần làm tròn các bổn phận quy định thì Pārtha ơi, chắc chắn là thiên hạ sẽ bắt chước Ta.

GIẢI NGHĨA: Để hòa bình và trật tự, những thứ cần thiết cho sự toàn thiện tinh thần ngự trị trong xã hội, có gia phong, gia pháp mà người văn minh nào cũng phải tuân theo. Mặc dù những quy định đó dành cho các linh hồn bị ước định chứ không phải cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, nhưng Ngài vẫn theo đúng bởi vì Ngài giáng sinh ở thế giới vật chất để phục hồi các nguyên tắc tôn giáo. Nếu Ngài không tuân theo thì những người phàm tục cũng sẽ bắt chước Ngài vì đối với họ, Ngài là người có uy tín tối cao. Từ “Śrīmad-Bhāgavatam”, chúng ta biết rằng cả ở nhà lẫn ở chốn bản dân thiên hạ, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bao giờ cũng làm tròn mọi bổn phận tôn giáo theo đúng quy định đối với người có gia đình.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
utsīdeyur ime lokā na kuryāṁ karma ced aham
saṅkarasya ca kartā syām upahanyām imāḥ prajāḥ


utsīdeyuḥ—sẽ bị diệt vong rồi; ime—tất cả; lokāḥ—những thế giới này; na—không; kuryām—Ta làm tròn; karma—những bổn phận quy định; cet—nếu; aham—Ta; saṅkarasya—của lớp hậu sinh không mong muốn; ca—và; kartā—người tạo ra; syām—sẽ; upahanyām—sẽ bị hủy diệt; imāḥ—tất cả; prajāḥ—những chúng sinh.

Nếu Ta không làm tròn các bổn phận quy định thì mọi cõi thế đều đã bị tiêu vong rồi và Ta đã thành nguyên nhân ra đời của lớp hậu sinh chẳng mong muốn và bằng cách đó hủy hoại an nguyên của tất cả chúng sinh rồi.

GIẢI NGHĨA: Những nhân tố không mong muốn của xã hội, những người phá hoại trật tự chung bị gọi là varṇa-saṅkara. Để giữ gìn trật tự xã hội, mọi người cần tuân theo những luật lệ nhất định và việc thực hiện chúng đảm bảo cho con người được sống an lạc và hướng tới sự tự toàn thiện tâm linh. Khi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa giáng thế, Ngài đã chấp hành tất cả các nguyên tắc đó để giữ uy tín của chúng và cho mọi người thấy rằng việc tuân thủ chúng là hết sức cần thiết. Đức Chí Tôn là đức cha của mọi chúng sinh và nếu chúng lạc khỏi con đường chính nghĩa thì ở ý nào đó, Đức Chí Tôn chịu trách nhiệm gián tiếp. Bởi thế nên khi con người bắt đầu vi phạm luật lệ tôn giáo và các nguyên tắc ứng xử, Đức Chí Tôn thân chinh xuống trần để lập lại trật tự. Song, phải nhớ rằng chúng ta cần noi theo gót Ngài chứ không thể bắt chước Ngài. Noi theo gót và bắt chước là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau. Chúng ta không thể bắt chước Ngài nhấc bổng đồi Govardhana mà Đức Chí Tôn đã nâng bổng hồi Ngài hãy còn bé. Chẳng ai có thể làm nổi điều đó. Chúng ta cần tuân theo những lời dạy bảo của Đức Chí Tôn và bất luận thế nào cũng không được bắt chước những việc làm của Ngài. “Śrīmad-Bhāgavatam” (10.33.30-31) có nói:

naitat samācarej jātu manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran maudhyād yathā ’rudro ’bdhi-jaṁ viṣam
īśvarāṇāṁ vacaḥ satyaṁ tathaivācaritaṁ kvacit
teṣāṁ yat sva-vaco-yuktaṁ buddhimāṁs tat samācaret


“Chúng ta phải tuân theo những lời răn dạy của Đấng Tối Cao và của những vị hầu cận được ủy quyền của Ngài một cách vô điều kiện. Những lời dạy bảo ấy vô cùng tốt lành đối với chúng ta và tất cả những người sáng suốt sẽ cương quyết noi theo chúng. Song cần tránh việc cố bắt chước những hành động của Đức Chí Tôn và của những vị hầu cận của Ngài. Chúng ta không nên bắt chước Thần Śiva uống cạn bể thuốc độc”.

Cần tính đến một điều là các vị īśvara, những người điều khiển sự chuyển động của mặt trời và mặt trăng mạnh hơn con người gấp nhiều lần. Không có sức mạnh tương tự thì chúng ta chẳng thể bắt chước nổi các vị īśvara có sức mạnh siêu nhiên đó. Thần Śiva đã uống cạn cả một bể thuốc độc, còn người bình thường thì chỉ cần uống một tý thuốc độc đó thôi là sẽ chết ngay tức khắc. Nhiều kẻ tự xưng là tín đồ của Thần Śiva hút gañjā (cần sa) và dùng nhiều chất ma túy khác, nhưng họ quên rằng khi bắt chước Thần Śiva như thế, họ đang tự gieo cái chết cho chính mình. Tương tự như vậy, một số kẻ được gọi là tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thích bắt chước các hành vi của Ngài trong rāsa-līlā, vũ điệu tình ái, nhưng họ quên rằng họ chẳng xê dịch nổi đồi Govardhana lấy một ly. Bởi thế cho nên thế vào việc bắt chước những người có quyền năng thâm hậu, tốt hơn cả là chỉ làm theo những lời chỉ giáo của họ: cũng đừng nên cố chiếm địa vị của họ khi chẳng có các phẩm chất thích hợp. Hiện giờ có nhiều kẻ tuyên bố mình là hóa thân của Thượng Đế, nhưng chẳng kẻ nào trong số họ có quyền năng như Đấng Tối Cao cả.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
saktāḥ karmaṇy avidvāṁso yathā kurvanti bhārata
kuryād vidvāṁs tathāsaktaś cikīrṣur loka-saṅgraham


saktāḥ—tham luyến; karmaṇi—trong các bổn phận quy định; avidvāṁsaḥ—kẻ vô minh; yathā—như; kurvanti—họ làm; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata; kuryāt—cần làm; vidvān—người thông thái; tathā—như thế; asaktaḥ—không có tham luyến; cikīrṣuḥ—mong dẫn dắt theo mình; loka-saṅgraham—những người bình thường.

Trong khi những kẻ vô minh làm tròn các bổn phận của mình bởi tham luyến thành quả lao động thì bậc hiền giả cũng làm chính điều đó, nhưng không phải vì thành quả mà là để hướng nhân gian theo con đường chính trực.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa và người không có ý thức Kṛṣṇa khác nhau bởi những ước nguyện của họ. Người có ý thức Kṛṣṇa không bao giờ làm điều có thể gây trở ngại cho sự phát triển tinh thần của anh ta. Anh ta có thể hành động giống như người đang ở trong vô minh và hết sức ràng buộc với hoạt động vật chất, nhưng một người trong số họ hành động vì sự mãn nguyện các giác gian cá nhân, còn người kia thì để làm hài lòng Kṛṣṇa. Vì thế cho nên người có ý thức Kṛṣṇa cần làm gương cho những người khác biết cách phải hành động ra sao và cần sử dụng thành quả lao động của mình trong ý thức Kṛṣṇa như thế nào.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
na buddhi-bhedaṁ janayed ajñānāṁ karma-saṅginām
joṣayet sarva-karmāṇi vidvān yuktaḥ samācaran


na—không; buddhi-bhedam—sự rối loạn tâm trí; janayet—ông ta nên kêu gọi; ajñānām—những kẻ dốt nát; karma-saṅginām—những kẻ ràng buộc với hoạt động vật chất; joṣayet—ông ta phải hợp với; sarva—mọi kiểu; karmāṇi—hành động; vidvān—người có tri thức; yuktaḥ—bị thu hút; samācaran—thực hành.

Để không làm rối trí của những kẻ vô minh tham luyến thành quả lao động của mình, bậc hiền giả không nên khiến họ ngừng hoạt động. Ngược lại, bằng hoạt động phù hợp với các nguyên tắc của sự phục vụ tận tụy, ông ta phải thu hút họ vào mọi loại hoạt động (để họ có thể dần dần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa).

GIẢI NGHĨA: Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Đó là mục đích tột đỉnh của mọi nghi lễ Veda. Tất cả các nghi thức, các lễ tế, các quy định của Kinh Veda, bao gồm cả hoạt động vật chất đều nhằm mục đích giúp con người thấu hiểu Kṛṣṇa vì đó là mục đích tột đỉnh của cuộc sống. Nhưng vì các linh hồn ước định chỉ khao khát lạc thú giác quan nên chúng nghiên cứu các tập Kinh Veda chỉ vì mục đích đó. Song, khi tiến hành hoạt động vì thành quả và làm thỏa mãn các giác quan phù hợp với những quy định của Kinh Veda, con người có thể dần dần đến với ý thức Kṛṣṇa. Bởi thế nên người nào đã có được ý thức Kṛṣṇa, người đó không nên ngăn những người khác hoạt động và làm họ rối trí mà chính anh ta phải làm gương cho họ thấy cách hiến dâng thành quả mọi hoạt động cho sự phục vụ Kṛṣṇa. Người nắm vững khoa học về Kṛṣṇa cần hành động sao để những người vô minh, những người lao động vì lạc thú giác quan có thể học được cách cần phải hành động và sống ra sao. Vậy là không cần xảo lộn hoạt động của những người vô minh, còn người đã thức tỉnh được ý thức Kṛṣṇa thì cần bắt tay vào việc phụng sự Đấng Tối Cao ngay lập tức mà chẳng cần phải chờ cho tới khi làm tròn mọi quy định của Kinh Veda. Người may mắn đó không cần phải thực hiện các nghi lễ Veda bởi vì khi hành động trong ý thức Kṛṣṇa, anh ta nhận được mọi thành quả mà việc thực hiện các bổn phận quy định mang lại.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate


prakṛteḥ—của thiên nhiên vật chất; kriyamāṇāni—được làm; guṇaiḥ—các thuộc tính; karmāṇi—những hành động; sarvaśaḥ—đủ mọi kiểu; ahaṅkāra-vimūḍha—bị lầm lạc bởi ngụy ngã; ātmā—linh hồn tinh thần; kartā—người hành động; aham—tôi; iti—như thế; manyate—nó nghĩ.

Bị lầm lẫn bởi ngụy ngã, linh hồn ước định tưởng mình là người thực hiện những hành động mà thực ra là do ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất thực hiện.

GIẢI NGHĨA: Khi hai người, một người có ý thức Kṛṣṇa còn người kia mang ý thức vật chất làm cùng một việc thì ta tưởng rằng họ ở vị trí như nhau, nhưng thực ra họ hết sức khác nhau. Người có ý thức vật chất ở dưới ảnh hưởng của ngụy ngã, cái làm cho anh ta tin rằng chính anh ta là người thực hiện mọi hoạt động của mình. Anh ta không biết rằng thể xác của anh ta chỉ là cỗ máy được tạo bởi thiên nhiên vật chất và hành động dưới sự kiểm soát của Đấng Tối Cao. Nhà duy vật không hiểu rằng rút cục thì anh ta ở dưới sự giám sát của Kṛṣṇa. Dưới tác động của ngụy ngã, con người tưởng mình là kẻ độc lập trong hoạt động của mình, nhưng điều đó chỉ là dẫn chứng cho sự dốt nát của anh ta mà thôi. Anh ta không biết rằng thân thô trọng và thân vi tế của anh ta là do thiên nhiên vật chất tạo ra theo lệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao và vì thế mà anh ta cần dùng thể xác và trí tuệ của mình vào việc phục vụ Kṛṣṇa, tức là hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Kẻ dốt nát quên rằng Đức Thượng Đế Tối Cao được gọi là Hṛṣīkeśa, chủ nhân của các giác quan của cơ thể vật chất vì trong thời gian dài anh ta đã sử dụng các giác quan của mình vào việc tìm kiếm lạc thú cho chúng nên mới bị sa vào quyền lực của ngụy ngã, cái bắt anh ta quên đi mối quan hệ vĩnh cửu của anh ta với Kṛṣṇa.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
tattva-vit tu mahā-bāho guṇa-karma-vibhāgayoḥ
guṇā guṇeṣu vartanta iti matvā na sajjate


tattva-vit—người thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối; tu—nhưng; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; guṇa-karma—giữa hành động được tiến hành dưới ảnh hưởng của năng lượng vật chất; vibhāgayoḥ—sự khác nhau; guṇāḥ—các giác quan; guṇeṣu—các lạc thú; vartante—bị lôi kéo; iti—như thế; matvā—nghĩ; na—không bao giờ; sajjate—trở nên ràng buộc.

Hỡi người có cánh tay mạnh, người thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối không bao giờ để các giác quan lôi kéo mình vào việc tìm kiếm lạc thú giác quan vì hiểu rõ sự khác nhau giữa hành động trong sự phục vụ tận tụy và hành động để hưởng thành quả.

GIẢI NGHĨA: Người thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối nhận thức rõ vị trí bất tự nhiên của mình ở thế giới vật chất. Người đó biết rằng anh ta là một phần không thể tách rời của Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa và rằng anh ta không có chỗ ở thế giới vật chất này. Anh ta biết rằng về bản chất, anh ta là phần vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc của Đấng Tối Cao. Người đó hiểu rằng vì sao mà anh ta bị những quan niệm vật chất về cuộc sống cầm tù và định mệnh của sinh linh có ý thức trong sạch là phục vụ Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa với tình yêu và lòng thành. Vì thế mà anh ta hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và tự nhiên mất đi ước muốn hành động làm mãn nguyện giác quan vật chất vì hoạt động đó chóng tàn và nhất thời. Anh ta biết rằng cuộc sống ở thế giới vật chất này của anh ta ở dưới sự kiểm soát của Đấng Tối Cao và chẳng có khó khăn hoạn nạn nào có thể làm anh ta mất thăng bằng vì anh ta đón nhận chúng như ân huệ của Đấng Tối Cao. Theo “Śrīmad-Bhāgavatam”, người thấu hiểu cả ba phương diện của Chân Lý Tuyệt Đối là Brahman, Paramātmā và Đức Thượng Đế Tối Cao được gọi là tattva-vit bởi vì người đó cũng nhận thức rõ vị trí của mình trong mối quan hệ với Đấng Tối Cao.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
prakṛter guṇa-sammūḍhāḥ sajjante guṇa-karmasu
tān akṛtsna-vido mandān kṛtsna-vin na vicālayet


prakṛteḥ—của thiên nhiên vật chất; guṇa—bởi các thuộc tính; sammūḍhāḥ—bị lừa dối bởi sự đồng nhất vật chất; sajjante—họ tiến hành; guṇa-karmasu—hoạt động vật chất; tān—đó; akṛtsna-vidaḥ— những người có vốn tri thức nghèo nàn; mandān—lười tìm hiểu bản chất tinh thần của mình; kṛtsna-vit—người có tri thức thực sự; na—không; vicālayet—cố làm bất an.

Bị các thuộc tính của thiên nhiên vật chất làm rối trí, những kẻ vô minh chỉ mải mê tiến hành hoạt động vật chất và ràng buộc với nó. Song, bậc hiền giả chẳng nên làm họ bất an kể cả khi vì thiếu hiểu biết mà họ làm những việc thấp hèn.

GIẢI NGHĨA: Những kẻ dốt nát sai lầm đồng nhất mình với ý thức vật chất thô lậu và tự quấn mình vào cái lưới của những dấu hiệu vật chất. Thân thể này là quà tặng của thiên nhiên vật chất và người có ý thức chỉ tập trung vào cơ thể bị gọi là manda, kẻ lười biếng, kẻ thiếu hiểu biết về bản chất của linh hồn. Những người dốt nát đồng nhất mình với cơ thể vật chất, họ coi những người có quan hệ về thể xác với họ là bà con ruột thịt của mình; coi nơi họ sinh ra là thánh địa và chính các nghi lễ tôn giáo là mục đích. Hoạt động xã hội, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa vị tha là một trong những loại hình hoạt động của những người có hoài vọng duy vật. Sống dưới sự điều khiển của sự đồng nhất vật chất, họ dành cả đời mình cho hoạt động vật chất; sự giác ngộ tinh thần chỉ là chuyện hoang đường đối với họ, vì thế nên họ chẳng mảy may quan tâm đến nó. Những người có tri thức tinh thần chẳng nên làm những kẻ duy vật nặng căn đó bất an. Tốt hơn cả là họ cứ lắng lặng mà tiến hành những việc làm mang tính tinh thần của mình, trong khi đó, cần tạo điều kiện cho những người dốt nát và bị rối trí tuân theo những nguyên tắc đạo đức thông thường như không dùng bạo lực và làm việc từ thiện vật chất.

Những người dốt nát không đủ khả năng đánh giá xứng đáng hành động trong ý thức Kṛṣṇa, vì thế nên Đức Chí Tôn Kṛṣṇa mới khuyên chúng ta không nên xáo động tâm trí của họ và đừng làm mất thời gian quý báu của mình. Nhưng các tín đồ của Đức Chí Tôn còn từ tâm hơn cả chính Đức Chí Tôn vì họ biết rõ ý định của Ngài. Bởi thế nên các tín đồ của Đức Chí Tôn chấp nhận mọi nguy hiểm, kể cả việc phải tiếp xúc với những kẻ u mê tăm tối để bằng mọi cách thu hút họ vào hoạt động của ý thức Kṛṣṇa, cái hết sức cần thiết đối với mỗi người.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
mayi sarvāṇi karmāṇi sannyasyādhyātma-cetasā
nirāśīr nirmamo bhūtvā yudhyasva vigata-jvaraḥ


mayi—cho Ta; sarvāṇi—tất cả các loại; karmāṇi—các hoạt động; sannyasya—hoàn toàn từ bỏ; adhyātma—nắm vững khoa học về linh hồn; cetasā—bằng ý thức; nirāśīḥ—không khao khát lợi ích cá nhân; nirmamaḥ—thoát khỏi các tham vọng cá nhân; bhūtvā—hãy trở thành người như thế; yudhyasva—hãy chiến đấu; vigata-jvaraḥ—sau khi trút sạch uể oải.

Bởi thế nên Arjuna ơi, hãy hiến dâng Ta mọi hoạt động của mình với hiểu biết trọn vẹn về Ta mà lòng không còn vương chút hám lợi, chút tham vọng sở hữu cá nhân. Hãy rũ sạch uể oải và chiến đấu đi.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này chỉ ra mục đích của “Bhagavad-gītā”. Đức Chí Tôn nói rằng ai cũng cần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và làm tròn các bổn phận của mình như trong kỷ luật quân đội vậy. Hoàn thành mệnh lệnh này chẳng phải là dễ, nhưng bất chấp điều đó, chúng ta phải làm tròn phận sự của mình, đồng thời trông cậy vào Kṛṣṇa vì đó là định mệnh của chúng sinh. Chúng sinh không thể có hạnh phúc khi nó độc lập với Đấng Tối Cao và không hợp tác với Ngài bởi vì về bản chất, bao giờ nó cũng ở dưới quyền lực của Đấng Tối Cao và phải thực hiện các ý nguyện của Ngài. Vì thế nên Śrī Kṛṣṇa đã ra lệnh cho Arjuna chiến đấu như Ngài là chú tướng của chàng. Con người cần hiến dâng tất cả để thực hiện ý muốn của Đấng Tối Cao, đồng thời làm tròn các bổn phận quy định mà không hề vương chút tham vọng cá nhân. Arjuna chẳng cần phải đắn do suy tính trước mệnh lệnh của Đức Chí Tôn, chàng chỉ cần thực hiện nó mà thôi. Đấng Tối Cao là linh hồn của mọi linh hồn, do đó, người đã trút bỏ quyền lợi cá nhân và hoàn toàn phụ thuộc vào Linh Hồn Tối Cao, hay nói cách khác là người đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa được gọi là adhyātma-cetas. Nirāśīḥ có nghĩa là chúng ta cần hành động theo lệnh của ông chủ và không toan tính việc chúng ta sẽ hưởng thành quả lao động của mình. Người thủ quỹ ở ngân hàng ngày nào cũng đếm hàng triệu đô la cho ông chủ, nhưng không hề bỏ một xu vào túi mình. Tương tự như vậy, chúng ta cần hiểu rằng chẳng có gì ở thế giới này thuộc về chúng ta cả, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Đấng Tối Cao. Đó là ý nghĩa thực sự của từ mayi hay “cho Ta”. Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa đó không bao giờ đòi hỏi quyền sở hữu cá nhân với một cái gì. Ý thức đó được gọi là nirmama, tức là “chẳng có gì là của tôi”. Và nếu sự miễn cưỡng phải thực thi mệnh lệnh khắc nghiệt chẳng đếm xia tới “các giác quan thân thích” của chúng ta có phát sinh thì chúng ta cần dẹp ngay sự miễn cưỡng đó; khi ấy chúng ta có thể trở thành vigata-jvara, tức là trút bỏ được hết uể oải hay cơn ngái ngủ của ý thức. Mỗi người đều có những bổn phận nhất định phù hợp với phẩm cách và địa vị xã hội của anh ta và như trên đã nói, có thể làm tròn chúng trong ý thức Kṛṣṇa. Đó là con đường dẫn tới sự giải thoát.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
ye me matam idaṁ nityam anutiṣṭhanti mānavāḥ
śraddhāvanto ’nasūyanto mucyante te ’pi karmabhiḥ


ye—những người mà những người đó; me—của Ta; matam—những lời chỉ giáo; idam—này; nityam—chức năng vĩnh viễn; anutiṣṭhanti—thường xuyên làm tròn; mānavāḥ—những người; śraddhā-vantaḥ—với niềm tin và lòng tận tụy; anasūyantaḥ—không đố kỵ; mucyante—được giải thoát; te—tất cả bọn họ; api—kể cả; karmabhiḥ—khỏi quyền lực của luật hoạt động vì thành quả.

Những người làm tròn các bổn phận của mình phù hợp với những lời chỉ giáo của Ta và tin tưởng tuân theo giáo lý của Ta mà không hề đố kỵ với Ta được giải thoát khỏi ách nô lệ của hoạt động vì thành quả.

GIẢI NGHĨA: Những lời giáo huấn của Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa là cốt lõi của đạo lý Veda nên chúng là chân lý vĩnh cửu bất di bất dịch. Các bộ Kinh Veda vĩnh viễn trường tồn như thế nào thì chân lý của ý thức Kṛṣṇa cũng muôn đời bất diệt như thế ấy. Chúng ta cần tin tưởng vững chắc vào lời răn dạy đó và không ganh ghét hay đố kỵ với Đức Chí Tôn. Có nhiều triết gia viết bình giải cho “Bhagavad-gītā”, nhưng lại không tin Kṛṣṇa. Những người đó không bao giờ thoát khỏi ách nô lệ của hoạt động vì thành quả. Còn người bình thường có niềm tin vững chắc vào những lời dạy bảo vĩnh cửu của Đức Chí Tôn thì sẽ thoát khỏi quyền lực của luật karma, kể cả khi anh ta không có khả năng thực thi tất cả các lời răn đó. Ở giai đoạn đầu, đôi khi người đang cố gắng phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa không thể tuân theo mọi lời giáo huấn của Đức Chí Tôn, nhưng vì anh ta chẳng phàn nàn hay chối bỏ nguyên tắc, chân thành lao động bất chấp thất bại và chẳng hề thất vọng nên dần dần, nhất định anh ta sẽ vươn tới cấp độ ý thức Kṛṣṇa trong sạch.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
ye tv etad abhyasūyanto nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān viddhi naṣṭān acetasaḥ


ye—đó; tu—song; etat—này; abhyasūyantaḥ—vì đố kỵ; na—không; anutiṣṭhanti—liên tục tuân theo; me—của Ta; matam—những lời răn dạy; sarva-jñāna—toàn bộ tri thức; vimūḍhān—hoàn toàn bị đánh lừa; tān—họ là; viddhi—hãy hiểu đúng; naṣṭān—bị thất bại; acetasaḥ—không có ý thức Kṛṣṇa.

Những kẻ vì đố kỵ mà coi thường và không tuân theo chỉ giáo của Ta là những kẻ bị mất toàn bộ tri thức, bị đánh lừa và không tránh khỏi thất bại trong những nỗ lực hòng đắc quả toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ hậu quả của việc thiếu ý thức Kṛṣṇa. Tương tự như việc quốc gia có những luật hình để trừng trị những kẻ cưỡng lệnh người đứng đầu nhà nước, những kẻ vi phạm ý muốn của Đức Thượng Đế Tối Cao cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Kẻ không vâng lời đó cho dù có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa cũng vẫn mù tịt về bản chất tinh thần của mình cũng như về Brahman Tối Cao, Paramātmā và Đức Thượng Đế vì tim anh ta trống rỗng. Bởi thế cho nên, anh ta chẳng bao giờ đạt được sự toàn thiện của cuộc sống.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni nigrahaḥ kiṁ kariṣyati


sadṛśam—theo; ceṣṭate—cố gắng; svasyāḥ—bằng cá nhân mình; prakṛteḥ—các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; jñāna-vān—người có tri thức; api—mặc dù; prakṛtim—bản tính; yānti—phải chịu; bhūtāni—tất cả chúng sinh; nigrahaḥ—sự trấn áp; kim—cái gì; kariṣyati—có thể làm.

Thậm chí cả người có tri thức cũng hành động phù hợp với bản chất của mình vì chúng sinh nào cũng lệ thuộc vào bẩm chất mà ba thuộc tính phú cho nó. Vậy thì cưỡng lại phóng có ích gì?

GIẢI NGHĨA: Chừng nào con người chưa đạt cấp độ siêu tuyệt, tức là chưa có được ý thức Kṛṣṇa, anh ta chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất. Đức Chí Tôn xác nhận điều này ở chương bảy của “Bhagavad-gītā” (7.14). Do đó, kể cả những người có học thức nhất ở thế giới này cũng không thể bứt ra khỏi móng vuốt của māyā nhờ vào tri thức lý thuyết của mình hay chỉ đơn thuần bằng cách phân biệt linh hồn với thể xác. Có nhiều nhà duy linh giả hiệu mạo xưng mình là học giả, mặc dù chính họ đang ở dưới quyền lực của các thuộc tính vật chất mà họ không đủ sức vượt qua. Thậm chí cả người học sâu hiểu rộng cũng làm nô lệ cho thiên nhiên vật chất vì tiếp xúc lâu với nó. Phương pháp ý thức Kṛṣṇa giúp mọi người thoát khỏi ách tù đầy vật chất kể cả khi họ vẫn tiếp tục làm tròn các bổn phận quy định phù hợp với vị trí của họ ở thế giới vật chất. Do đó, chừng nào con người chưa phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, anh ta không nên chối bỏ việc thực hiện các nghĩa vụ quy định. Không ai được coi thường bổn phận của mình và chẳng nên bất thình lình trở thành nhà yoga tại gia hay nhà tiên nghiệm một cách bất tự nhiên. Tốt hơn cả là ở nguyên chỗ của mình và cố gắng phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ đạo của vị thầy giàu kinh nghiệm. Khi ấy, chúng ta có thể thoát khỏi móng vuốt của māyā hay năng lượng ảo tưởng của Kṛṣṇa.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
indriyasyendriyasyārthe rāga-dveṣau vyavasthitau
tayor na vaśam āgacchet tau hy asya paripanthinau


indriyasya—của các giác quan; indriyasya arthe—với các đối tượng của các giác quan; rāga—lòng yêu mến; dveṣau—và lòng căm ghét; vyavasthitau—tuân theo các nguyên tắc; tayoḥ—của chúng; na—không bao giờ; vaśam—sự kiểm soát; āgacchet—con người cần đi; tau—này; hi—chắc chắn; asya—của anh ta; paripanthinau—những trở ngại.

Có thể học được cách điều khiển lòng yêu mến và sự căm ghét nảy sinh bởi mối quan hệ qua lại giữa các giác quan với các đối tượng của chúng bằng cách tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Chẳng nên đặt mình dưới sự điều khiển của yêu hay ghét bởi vì chúng là những trở ngại trên con đường tự giác ngộ tinh thần.

GIẢI NGHĨA: Sự coi thường lạc thú vật chất được hình thành tự nhiên ở những người có ý thức Kṛṣṇa. Còn những người chưa phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa thì cần hành động phù hợp với quy định của các cuốn Thánh Kinh. Những khoái lạc không hạn chế là nguyên nhân của sự nô lệ vật chất, nhưng người tuân thủ những quy định của Thánh Kinh không còn phụ thuộc vào các đối tượng của giác quan nữa. Chẳng hạn như khoái lạc tình dục là nhu cầu tự nhiên của linh hồn bị ước định nên nó được cho phép trong hôn nhân. Theo quy định của các Thánh Kinh, người đàn ông chỉ được quan hệ tình dục với vợ mình, còn với những phụ nữ khác thì anh ta phải cư xử như với mẹ mình. Nhưng bất chấp điều đó, nam giới vẫn có khuynh hướng quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác. Cần phải kiềm chế những ham muốn đó, nếu không chúng sẽ là trở ngại thực sự trên con đường tự nhận thức tinh thần. Chừng nào chúng ta còn có cơ thể vật chất, chúng ta có thể thỏa mãn các nhu cầu của nó, nhưng phải phù hợp với các quy định của Thánh Kinh. Song, không nên quá hy vọng vào những nguyên tắc này. Con người cần tuân theo các nguyên tắc tôn giáo mà không ràng buộc với chúng bởi vì những khoái lạc bị hạn chế có thể làm anh ta lạc khỏi con đường chân chính, giống như việc kể cả ở những con lộ tốt nhất cũng xảy ra tai nạn. Chúng ta không thể phòng ngừa được tai nạn kể cả ở con đường an toàn nhất. Niềm khát khao được hưởng lạc thú giác quan sống ở trong tim chúng ta từ thùa xa xưa bởi sự tiếp xúc với vật chất của chúng ta. Vì thế cho nên kể cả khi chúng ta hưởng lạc phù hợp chặt chẽ với quy định của các cuốn Thánh Kinh thì chúng ta vẫn có nguy cơ bị sa ngã bất cứ lúc nào. Bởi thế cần hết sức tránh tham luyến lạc thú giác quan dù nó được hạn chế trong khuôn khổ các nguyên tắc giáo. Còn lòng gắn bó với hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, với sự phục vụ ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao thì giúp con người từ bỏ lạc thú giác quan. Do đó, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, con người cũng không được chối bỏ ý thức Kṛṣṇa. Mục đích của việc từ bỏ các lạc thú vật chất xét cho cùng là để con người nâng mình lên cấp độ của ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
śreyān sva-dharmo viguṇaḥ para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
sva-dharme nidhanaṁ śreyaḥ para-dharmo bhayāvahaḥ


śreyān—tốt hơn nhiều; sva-dharmaḥ—các bổn phận quy định của mình; viguṇaḥ—kể cả khi có sai sót; para-dharmāt—hơn là các bổn phận của những kẻ khác; su-anuṣṭhitāt—được hoàn thành một cách hoàn hảo; sva-dharme—trong các bổn phận quy định của mình; nidhanam—chết; śreyaḥ—tốt hơn; para-dharmaḥ—những bổn phận quy định đối với những kẻ khác; bhaya-āvahaḥ—nguy hiểm.

Thà làm tròn các bổn phận của mình dù có sai sót còn hơn là hoàn thành các bổn phận của kẻ khác một cách hoàn hảo. Thà chết khi làm trọn phận sự của mình còn hơn là thực thi nhiệm vụ của kẻ khác bởi vì đi theo con đường của kẻ khác là hết sức nguy hiểm.

GIẢI NGHĨA: Vậy là mỗi người cần làm tròn nghĩa vụ quy định của mình với ý thức Kṛṣṇa tràn đầy chứ không phải là làm những việc quy định cho người khác. Phương diện vật chất của các bổn phận quy định được xác định bằng cơ cấu tâm sinh lý của người đang ở dưới ảnh hưởng của các thuộc tính thiên nhiên vật chất. Những bổn phận tinh thần mà vị thầy tinh thần giao cho chúng ta gắn liền với sự phục vụ siêu tuyệt cho Kṛṣṇa. Dù đó là bổn phận vật chất hay bổn phận tinh thần thì con người cũng phải thực hiện chúng cho tới hơi thở cuối cùng chứ không phải là bắt chước bổn phận của người khác. Những bổn phận của chúng ta ở đời sống vật chất và đời sống tinh thần có thể không trùng hợp, nhưng nguyên tắc tuân thủ những lời giáo huấn uy tín bao giờ cũng có ích cho người thực hiện nó. Người đang ở dưới ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất cần hành động theo đúng quy định đối với hoàn cảnh cụ thể của anh ta và không nên cố bắt chước những người khác. Chẳng hạn như vị brāhmaṇa, người ở dưới ảnh hưởng của hiền tính không được dùng bạo lực, nhưng bạo lực lại là điều hoàn toàn được phép đối với kṣatriya, người ở dưới tác động của dục tính. Vì thế nên chết vinh quang trong chiến đấu đối với kṣatriya tốt hơn là bắt chước brāhmaṇa, người không có quyền dùng bạo lực. Người nào cũng cần gột rửa trái tim mình, nhưng không phải là ngay lập tức mà là dần dần. Song, người đã vượt khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất và hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa có thể làm bất cứ việc gì dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần chân chính. Vị kṣatriya có ý thức Kṛṣṇa phát triển hoàn toàn có thể hành động như vị brāhmaṇa và ngược lại. Ở cấp độ siêu tuyệt, những hạn chế có ở thế giới vật chất không còn tác động nữa. Ví dụ như Viśvāmitra vốn xuất thân là kṣatriya, nhưng sau này lại làm những việc của brāhmaṇa, còn Paraśurāma vốn là brāhmaṇa thì lại hành động như một kṣatriya. Đó là điều có thể bởi vì cả hai vị đều ở cấp độ siêu tuyệt. Còn người chưa đạt cấp độ này thì cần làm tròn bổn phận phù hợp với ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà anh ta đang chịu. Bên cạnh đó, lúc nào anh ta cũng phải cố gắng lấp tràn ý thức Kṛṣṇa vào mọi hoạt động của mình.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
atha kena prayukto ’yaṁ pāpaṁ carati pūruṣaḥ
anicchann api vārṣṇeya balād iva niyojitaḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; atha—khi ấy; kena—bởi cái gì; prayuktaḥ—bị thúc đẩy; ayam—một; pāpam—những việc tội lỗi; carati—làm; pūruṣaḥ—con người; anicchan—không muốn điều đó; api—mặc dù; vārṣṇeya—thưa người nối dõi của Vṛṣṇi; balāt—một cách ép buộc; iva—như thể; niyojitaḥ—bị lôi kéo.

Arjuna hỏi: Thưa người nối dõi của Vṛṣṇi, cái gì buộc con người làm những việc tội lỗi trái với ý muốn của anh ta như thể có thế lực nào đó lôi kéo vậy?

GIẢI NGHĨA: Là một phần của Đấng Tối Cao, chúng sinh vốn mang tính tinh thần trong sạch và tuyệt nhiên không bị ô nhiễm vật chất. Bởi thế nên tội lỗi ở thế giới vật chất hoàn toàn trái ngược với bản chất của nó. Nhưng vì ở dưới quyền lực của năng lượng vật chất nên chúng sinh làm những việc tội lỗi chẳng hề đắn đo, kể cả đôi khi điều đó là trái với ý muốn của nó. Vì thế nên câu hỏi của Arjuna về khuynh hướng phạm tội của chúng sinh là hết sức đúng lúc. Thậm chí cả khi chúng sinh không muốn làm điều tội lỗi thì đôi khi nó vẫn bị buộc phải làm. Thế nhưng, những hành động tội lỗi của nó không phải là do Linh Hồn Tối Cao ở trong tim nó xúi khiến mà do thế lực khác và Đức Chí Tôn sẽ giảng giải ở câu thơ sau.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ
mahāśano mahā-pāpmā viddhy enam iha vairiṇam


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; kāmaḥ—ham muốn; eṣaḥ—này; krodhaḥ—cơn thịnh nộ; eṣaḥ—này; rajaḥ-guṇa—dục tính; samudbhavaḥ—được nảy sinh từ; mahā-aśanaḥ—hủy hoại tất cả; mahā-pāpmā—vô cùng xấu xa; viddhi—hãy biết; enam—này; iha—ở thế giới vật chất; vairiṇam—kẻ thù ghê gớm nhất.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna ơi, thế lực đó là lòng ham muốn nảy sinh bởi sự tiếp xúc với dục tính vật chất và sau đó bị biến thành cơn thịnh nộ. Nó là kẻ thù xấu xa hủy hoại tất cả đối với chúng sinh ở thế gian này.

GIẢI NGHĨA: Khi chúng sinh bị sa vào thế giới vật chất, dưới tác động của dục tính, tình yêu muôn thủa của nó với Kṛṣṇa bị biến thành lòng ham muốn. Nói cách khác, tình yêu với Thượng Đế bị biến thành lòng ham muốn giống như sữa bị biến thành sữa chua khi tiếp xúc với men chua. Khi không được toại nguyện, lòng ham muốn sẽ biến thành sự giận dữ, còn sự giận dữ thì sản sinh ra ảo tưởng, cái bắt chúng sinh kéo lê cuộc đời vật chất. Vì thế nên lòng ham muốn là kẻ thù ghê gớm nhất của chúng sinh, chính nó giam hãm chúng sinh trong sạch vào cảnh cá chậu chim lồng của thế giới vật chất. Tới lượt mình, cơn giận là sản phẩm của vô minh tính. Thuộc tính này xuất hiện dưới dạng cơn giận và những hậu quả của nó. Vì thế nên nếu con người không cho dục tính biến thành vô minh tính mà nâng nó lên cấp độ của hiền tính, sống và hành động phù hợp với quy định của Thánh Kinh, anh ta có thể cứu mình khỏi những hậu quả tai hại của cơn giận nhờ lòng ham thích tinh thần.

Đức Thượng Đế Tối Cao phân Mình thành nhiều thân để tận hưởng phúc lạc tinh thần tăng lên không ngừng và chúng sinh là những phần nhỏ bé của phúc lạc tinh thần này. Chúng sinh được ban sự độc lập ở mức độ nhất định, nhưng khi chúng lạm dụng nó, khi ước muốn phục vụ Đấng Tối Cao bị biến thành ước vọng hưởng lạc thì chúng sa vào sự điều khiển của lòng ham muốn. Đấng Tối Cao sáng tạo ra thế giới vật chất để ban cho các linh hồn ước định khả năng làm toại nguyện khát vọng hưởng lạc của chúng, nhưng khi mọi cố gắng làm dịu lòng ham muốn đó đều bị thất bại thì chúng sinh bắt đầu suy ngẫm tới bản chất chân chính của chúng.

Câu hỏi này được đặt ra ở đầu các tập “Vedānta-sūtra” với đoạn viết athāto brahma-jijñāsā — đã đến lúc hỏi về Đấng Tối Cao. Còn định nghĩa về Đấng Tối Cao thì được nêu ở “Śrīmad-Bhāgavatam”: janmādy asya yato ’nvayād itarataś ca — “Brahman Tối Cao là nguồn gốc của vạn vật”. Do đó, nguồn gốc của lòng ham muốn cũng có ở Đấng Tối Cao. Vì thế nên nếu chúng ta biến được lòng ham muốn thành tình yêu với Thượng Đế, tức là thành ý thức Kṛṣṇa, nói cách khác, nếu chúng ta gắn được mọi ước muốn của mình với Kṛṣṇa thì chúng ta có thể làm cho cả lòng ham muốn lẫn cơn giận mang tính tinh thần. Hanumān, bầy tôi vĩ đại của Đức Chí Tôn Rāma đã nổi cơn thịnh nộ mà thiêu ra tro thành phố vàng của Rāvaṇa, nhưng nhờ chuyện đó mà Hanumān được nổi danh là một tín đồ vĩ đại nhất của Đức Chí Tôn. Tương tự như vậy, trong “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn ra lệnh cho Arjuna hướng cơn giận của mình vào kẻ thù để làm hài lòng Đức Chí Tôn. Vì thế nên khi chúng ta đặt lòng ham muốn và cơn giận dữ vào sự phục vụ trong ý thức Kṛṣṇa, chúng sẽ biến kẻ thù của chúng ta thành bạn.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
dhūmenāvriyate vahnir yathādarśo malena ca
yatholbenāvṛto garbhas tathā tenedam āvṛtam


dhūmena—bởi khói; āvriyate—bị phủ; vahniḥ—lửa; yathā—hệt như; ādarśaḥ—gương; malena—bởi bụi; ca—cũng; yathā—hệt như; ulbena—bởi màng thai; āvṛtaḥ—bị phủ; garbhaḥ—bào thai; tathā—như thế; tena—bởi dục vọng; idam—đó; āvṛtam—bị phủ.

Như khói che khuất lửa, bụi làm mờ gương, màng thai bọc bào thai, chúng sinh cũng bị dục vọng bao phủ ở các mức độ khác nhau.

GIẢI NGHĨA: Các vỏ bọc bao phủ ý thức trong sạch của linh hồn ước định có thể có ba mức độ. Cái vỏ bọc ấy chính là dục vọng bao phủ chúng sinh ở các mức độ khác nhau như khói che khuất lửa, bụi phủ mờ gương và màng thai bọc thai nhi. Khi dục vọng được ví với khói thì điều đó có nghĩa là có thể nhận thấy ngọn lửa của tia lửa sống sáng le lói trong cơ thể vật chất. Nói cách khác, khi chúng sinh biểu lộ tia sáng của ý thức Kṛṣṇa một cách mong manh thì nó được ví như ngọn lửa bị khói bao phủ. Mặc dù mọi người đều biết rằng không có lửa thì sao có khói, khi lửa chỉ vừa được nhóm lên thì hầu như không trông thấy lửa. Giai đoạn này được ví với giai đoạn thức tỉnh ý thức Kṛṣṇa. Bụi phủ mặt gương tượng trưng cho quá trình gột rửa chiếc gương trí tuệ bằng các phương pháp tự giác ngộ tinh thần khác nhau. Phương pháp tốt nhất trong số đó là tụng niệm những thánh danh của Đấng Tối Cao. Thai nhi nằm trong bụng mẹ là hình ảnh so sánh chỉ ra sự bất lực của chúng ta: đứa trẻ nằm trong bụng mẹ bất lực tới mức chẳng thể di dịch đi đâu lấy một ly. Trạng thái này giống như trạng thái của cây cối. Cây cối cũng là chúng sinh, nhưng chúng bị ở trong trạng thái đó bởi vì chúng bị bao phủ bởi lớp dục vọng dầy tới mức chúng hoàn toàn bị mất ý thức. Chim muông và thú vật được ví với chiếc gương bị phủ bụi, còn con người được ví với ngọn lửa bị khói che khuất. Sau khi có được cơ thể người, chúng sinh có thể thức tỉnh trong mình ý thức Kṛṣṇa và nếu ý thức đó phát triển thì ngọn lửa của cuộc sống tinh thần sẽ bùng cháy. Chúng ta có thể làm lửa bùng cháy nếu cẩn thận thổi hết khói bao phủ ngọn lửa. Do đó, kiếp người mang lại cho chúng sinh cơ hội bứt ra khỏi ách tù đầy vật chất. Khi có được cơ thể người, chúng sinh có thể chiến thắng kẻ thù của mình là dục vọng nếu nó phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần giàu kinh nghiệm.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
āvṛtaṁ jñānam etena jñānino nitya-vairiṇā
kāma-rūpeṇa kaunteya duṣpūreṇānalena ca


āvṛtam—bao phủ; jñānam—ý thức trong sạch; etena—bởi cái đó; jñāninaḥ—của người có tri thức; nitya-vairiṇā—bởi kẻ thù vĩnh viễn; kāma-rūpeṇa—dưới dạng dục vọng; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; duṣpūreṇa—không bao giờ toại nguyện; analena—bởi ngọn lửa; ca—cũng.

Ý thức trong sạch của chúng sinh sáng suốt trở nên mờ tối như thế bởi sự bao phủ của kẻ thù muôn đời muôn kiếp của nó là dục vọng, kẻ chẳng bao giờ thấy toại nguyện và lúc nào cũng cháy hừng hực như ngọn lửa.

GIẢI NGHĨA: “Manu-smṛti” có nói rằng không thể làm dịu lòng ham muốn bằng muôn vàn lạc thú giác quan, cũng như không thể dập tắt lửa bằng cách thêm củi. Toàn bộ hoạt động của thế giới vật chất đều xoay xung quanh một cái trục là tình dục, bởi vậy mà thế giới vật chất này được gọi là maithunya-āgāra, tức là gông cùm sinh hoạt tình dục. Tương tự như việc ở nhà tù, phạm nhân bị giam giữ trong phòng giam, những tên tội phạm vi phạm luật lệ của Thượng Đế bị còng trong cái cùm tình dục. Tiến bộ của nền văn minh vật chất, cái được dựa trên cơ sở các lạc thú giác quan chỉ kéo dài hạn tù trong nhà ngục thể xác vật chất mà thôi. Bởi thế cho nên dục vọng là tượng trưng của sự dốt nát, cái giữ chúng ta ở lại thế giới vật chất. Khi hưởng lạc ở đây, chúng ta có thể có một số cảm giác hạnh phúc, nhưng thực ra thì cái gọi là cảm giác hạnh phúc đó là kẻ thù hung ác nhất đối với chúng sinh đang hưởng lạc thú giác quan.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
indriyāṇi mano buddhir asyādhiṣṭhānam ucyate
etair vimohayaty eṣa jñānam āvṛtya dehinam


indriyāṇi—các giác quan; manaḥ—trí tuệ; buddhiḥ—lý trí; asya—của dục vọng đó; adhiṣṭhānam—nơi trú ngụ; ucyate—được gọi; etaiḥ—tất cả những; vimohayati—đẩy vào ảo tưởng; eṣaḥ—dục vọng đó; jñānam—tri thức; āvṛtya—che lấp; dehinam—của chúng sinh thị hiện.

Dục vọng đó trú ngụ trong các giác quan, trong trí tuệ và lý trí. Với sự giúp đỡ của chúng, dục vọng che lấp tri thức chân chính của chúng sinh và đẩy nó vào ảo tưởng.

GIẢI NGHĨA: Kẻ thù của linh hồn ước định chiếm các vị trí chiến lược khác nhau trong cơ thể nó, vì thế nên Đức Chí Tôn Kṛṣṇa mới chỉ chúng cho chúng ta thấy để người nào muốn thắng được kẻ thù của mình, người đó biết tìm chúng ở đâu. Trí tuệ là trung tâm hoạt động của các giác quan, do đó, khi chúng ta nghe nói về các đối tượng của các giác quan thì trí tuệ của chúng ta ngập tràn những ý nghĩ về lạc thú giác quan và kết quả là trí tuệ và các giác quan trở thành cứ điểm của dục vọng. Tiếp theo đó, lý trí bị biến thành dinh lũy của dục vọng. Lý trí là láng giềng gần của linh hồn. Khi ngập tràn dục vọng, nó bắt linh hồn tiếp nhận ngụy ngã và đồng nhất mình với vật chất và theo cách đó, bắt linh hồn đồng nhất nó với trí tuệ và với các giác quan. Thế là linh hồn tinh thần bắt đầu tìm kiếm lạc thú giác quan vật chất vì lầm tưởng chúng là hạnh phúc thực sự. “Śrīmad-Bhāgavatam” (10.84.13) mô tả rất rõ các dạng tự đồng nhất sai lầm của linh hồn:

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ


“Kẻ đồng nhất mình với thể xác được tạo bởi ba nguyên tố vật chất, kẻ tưởng các sản phẩm thứ yếu của hoạt động cơ thể là họ hàng thân quyến của mình, kẻ coi chốn sinh thành là thánh địa, kẻ đi hành hương chỉ để tắm rửa ở đó chứ không phải để tiếp xúc với những người có tri thức siêu tuyệt là kẻ chẳng hơn gì con lừa hay con bò”.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
tasmāt tvam indriyāṇy ādau niyamya bharatarṣabha
pāpmānaṁ prajahi hy enaṁ jñāna-vijñāna-nāśanam


tasmāt—vì thế; tvam—ngươi; indriyāṇi—các giác quan; ādau—trước hết; niyamya—điều khiển; bharata-ṛṣabha—hỡi người đứng đầu lớp con cháu của Bharata; pāpmānam—biểu tượng ghê gớm của tội lỗi; prajahi—hãy chế ngự; hi—chắc chắn; enam—này; jñāna—của tri thức; vijñāna—và hiểu biết khoa học về linh hồn trong sạch; nāśanam—kẻ hủy diệt.

Bởi thế nên hỡi Arjuna, hỡi người tài giỏi nhất trong dòng họ Bharata, trước hết hãy chế ngự biểu tượng ghê gớm của tội lỗi (dục vọng) bằng cách điều khiển các giác quan và hãy kết liễu kẻ thù hung bạo đó của tri thức và sự tự giác ngộ tinh thần.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn khuyên Arjuna trước hết hãy chế ngự các giác quan bởi vì điều đó sẽ giúp chàng chiến thắng kẻ thù xấu xa ghê gớm nhất là dục vọng, cái tiêu diệt khát vọng vươn tới sự tự giác ngộ và tìm hiểu khoa học về linh hồn ở con người. Jñāna là tri thức về bản ngã và về sự khác biệt của nó với cái không phải là bản ngã hay nói cách khác là những hiểu biết về sự khác nhau giữa linh hồn tinh thần với thể xác. Trong khi đó, vijñāna là tri thức thực tiễn cụ thể về vị trí khởi thủy của linh hồn tinh thần và mối quan hệ của nó với Linh Hồn Tối Cao. “Śrīmad-Bhāgavatam” (2.9.31) có nói về điều đó như sau:

jñānaṁ parama-guhyaṁ me yad vijñāna-samanvitam
sa-rahasyaṁ tad-aṅgaṁ ca gṛhāṇa gaditaṁ mayā


“Tri thức về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao là tri thức vô cùng vi mật và hết sức huyền bí, nhưng có thể hiểu nó và kiểm tra (vijñāna) trong thực tiễn nếu tri thức đó và các phương diện khác nhau của nó được chính Đức Chí Tôn giảng giải cho chúng ta”. “Bhagavad-gītā” cho chúng ta cả tri thức lý luận chung lẫn tri thức thực hành cụ thể về linh hồn. Chúng sinh là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao, bởi vậy định mệnh duy nhất của chúng là phục vụ Ngài. Ý thức đó được gọi là ý thức Kṛṣṇa. Vì thế nên ngay từ thủa lọt lòng, con người cần nắm vững khoa học này đồng thời phát triển hoàn toàn trong mình ý thức Kṛṣṇa và hành động phù hợp với nó.

Dục vọng chẳng phải là gì khác mà chính là hình ảnh phản chiếu bị bóp méo của tình yêu với Thượng Đế, cái được thiên phú ở mỗi chúng sinh. Nhưng nếu ngay từ thủa còn thơ con người đã hiểu thấu đáo khoa học của ý thức Kṛṣṇa thì tình yêu tự nhiên của anh ta với Thượng Đế không thể bị biến thành dục vọng. Khi tình yêu với Thượng Đế đã bị thoái hóa thành dục vọng thì chúng sinh khó mà trở lại với trạng thái tự nhiên của nó. Thế nhưng phương pháp ý thức Kṛṣṇa mạnh tới mức kể cả khi bắt đầu muộn màng thì con người vẫn có thể có được tình yêu với Thượng Đế nếu anh ta tuân thủ các nguyên tắc điều chỉnh của sự phục vụ tận tụy. Vì thế nên ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống, người đã thấu hiểu tầm quan trọng của sự tự giác ngộ tinh thần cũng có thể bắt tay vào học cách điều khiển các giác quan trong ý thức Kṛṣṇa hay trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và biến dục vọng thành tình yêu với Thượng Đế, cái là mục đích tột đỉnh của đời người.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir yo buddheḥ paratas tu saḥ


indriyāṇi—các giác quan; parāṇi—cao hơn; āhuḥ—người ta nói rằng; indriyebhyaḥ—hơn các giác quan; param—cao hơn; manaḥ—trí tuệ; manasaḥ—hơn trí tuệ; tu—cũng; parā—cao hơn; buddhiḥ—lý trí; yaḥ—ai; buddheḥ—hơn lý trí; parataḥ—cao hơn; tu—nhưng; saḥ—nó.

Các giác quan cao hơn vật chất vô sinh, trí tuệ cao hơn các giác quan, lý trí cao hơn trí tuệ, còn nó (linh hồn) thì cao hơn cả lý trí.

GIẢI NGHĨA: Các giác quan là các lối ra đối với các hoạt động của dục vọng. Dục vọng được tích tụ trong cơ thể và thoát ra ngoài qua các giác quan. Vì thế nên các giác quan cao hơn thể xác như một tổng thể. Các lối ra này sẽ không được dùng đến nữa khi chúng sinh có được ý thức cao cấp hay ý thức Kṛṣṇa. Trong ý thức Kṛṣṇa, linh hồn trực tiếp liên hệ với Đức Thượng Đế cho nên Linh Hồn Tối Cao chiếm cấp độ cao nhất trong thứ bậc của các chức năng cơ thể như trong câu thơ này đã nói. Hoạt động của cơ thể là hoạt động của các giác quan và chấm dứt hoạt động giác quan tức là hoàn toàn ngừng hoạt động của cơ thể. Nhưng bởi vì trí tuệ năng động nên kể cả khi cơ thể yên lặng và nghỉ ngơi thì trí tuệ vẫn tiếp tục hoạt động, ví dụ như điều đó diễn ra trong giấc ngủ. Song, trên trí tuệ là lý trí, cái định hướng cho hành động, còn trên lý trí là linh hồn cá thể. Vì thế nên nếu linh hồn hành động phối hợp với Đấng Tối Cao thì những thứ ở cấp thấp hơn là lý trí, trí tuệ và các giác quan nhất định cũng sẽ làm như thế. “Kaṭha Upaniṣad” cũng có nói rằng các đối tượng giác quan thống trị các giác quan, còn trí tuệ thì cao hơn các đối tượng giác quan. Do đó, nếu trí tuệ luôn bị thu hút vào sự phục vụ cho Đấng Tối Cao thì các giác quan bị mất cơ hội làm những việc khác. Trạng thái này của trí tuệ đã được nói tới ở một trong những câu thơ trước: paraṁ dṛṣṭvā nivartate. Khi trí tuệ được cuốn hút vào sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao, nó không còn cơ hội làm mãn nguyện các xu hướng thấp hèn. Trong “Kaṭha Upaniṣad”, linh hồn được gọi là mahān hay kẻ vĩ đại. Nói cách khác, linh hồn cao hơn cả các đối tượng giác quan, bản thân các giác quan, trí tuệ lẫn lý trí. Bởi thế nên khi thấu hiểu được bản chất thực sự của linh hồn thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

Mỗi người cần tìm hiểu vị trí thực sự của linh hồn nhờ vào sự giúp đỡ của lý trí và sau đó lúc nào cũng để trí tuệ hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Đó là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Người vừa bắt đầu con đường phát triển tinh thần thường được khuyên nên trách tiếp xúc với các đối tượng giác quan. Thêm vào đó, con người cần củng cố trí tuệ nhờ sự giúp đỡ của lý trí. Nếu lý trí bắt trí tuệ hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, bắt nó hoàn toàn phục tùng ý muốn của Đức Thượng Đế Tối Cao thì đó là cách củng cố trí tuệ một cách tự nhiên và khi đó, bất chấp việc các giác quan mạnh như những con rắn, chúng cũng sẽ trở nên ít nguy hiểm hơn đối với chúng ta tựa như những con rắn đã bị nhổ răng tiềm nọc độc. Mặc dù linh hồn sai khiến lý trí, trí tuệ và các giác quan, nhưng chừng nào nó chưa được củng cố trong giao tiếp với Kṛṣṇa, trong ý thức Kṛṣṇa thì chúng sinh lúc nào cũng có thể bị sa ngã và trở thành nạn nhân của dục vọng nảy sinh trong tâm trí.

CÂU 43
[image: Devanāgarī]
evaṁ buddheḥ paraṁ buddhvā saṁstabhyātmānam ātmanā
jahi śatruṁ mahā-bāho kāma-rūpaṁ durāsadam


evam—như thế; buddheḥ—đối với lý trí; param—cao hơn; buddhvā—sau khi hiểu rõ; saṁstabhya—chế ngự; ātmānam—trí tuệ; ātmanā—bởi lý trí mang tính tinh thần; jahi—khuất phục; śatrum—kẻ thù; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; kāma-rūpam—dưới hình thức dục vọng; durāsadam—ghê gớm.

Arjuna có cánh tay mạnh ơi, sau khi hiểu rằng mình siêu tuyệt đối với các giác quan vật chất, trí tuệ và lý trí, con người cần củng cố trí tuệ nhờ vào lý trí tinh thần trong sạch (ý thức Kṛṣṇa) và khuất phục kẻ thù không bao giờ toại nguyện đó của mình là dục vọng bằng sức mạnh tinh thần ấy.

GIẢI NGHĨA: Bằng lý luận đầy sức thuyết phục, chương ba của “Bhagavad-gītā” thúc đẩy con người bước theo con đường của ý thức Kṛṣṇa sau khi hiểu rằng mình là tôi tớ muôn đời của Đức Thượng Đế Tối Cao và không coi cái không vô bản sắc là mục đích tối thượng của mình nữa. Trong sự tồn tại vật chất, ai cũng bị xui khiến bởi dục vọng và ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất. Lòng hám quyền lực và ham hưởng lạc là kẻ thù ghê gớm nhất của linh hồn ước định, nhưng nhờ vào phương pháp ý thức Kṛṣṇa, chúng ta có thể chế ngự các giác quan vật chất, trí tuệ và lý trí. Bên cạnh đó, hoàn toàn không nhất thiết phải đột ngột chấm dứt hoạt động và từ chối thực hiện các bổn phận của mình; nhờ sự phát triển dần dần của ý thức Kṛṣṇa trong mình, chúng ta sẽ được nâng lên cấp độ siêu tuyệt, tức là thoát khỏi quyền lực của các giác quan vật chất và trí tuệ. Có thể làm được điều đó nhờ sự giúp đỡ của lý trí, cái bao giờ cũng hướng về cái “ngã” trong sạch. Đó là nội dung cơ bản của chương này. Chừng nào con người còn sống cuộc sống vật chất, chẳng có lý luận triết học nào, chẳng có nỗ lực kìm chế giác quan một cách bất tự nhiên nhờ vào cái gọi là yoga nào có thể giúp anh ta bước lên con đường phát triển tinh thần. Anh ta phải tìm đến lý trí cao cấp và nhờ sự giúp đỡ của nó mà phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương ba của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Karma-yoga” hay Làm tròn bổn phận quy định trong ý thức Kṛṣṇa đến đây là hết.


CHƯƠNG BỐN
[image: ]

Tri thức siêu tuyệt

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha manur ikṣvākave ’bravīt


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; imam—này; vivasvate—cho Thần Mặt Trời; yogam—khoa học về những mối quan hệ qua lại của chúng sinh với Đấng Tối Cao; proktavān—đã dạy; aham—Ta; avyayam—bất hủ; vivasvān—Vivasvān (tên của Thần Mặt Trời); manave—cho ông tổ của loài người (tên là Vaivasvata); prāha—đã truyền; manuḥ—ông tổ của loài người; ikṣvākave—cho quốc vương Ikṣvāku; abravīt—đã nói lại.

Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa phán: Ta đã dạy khoa học yoga bất hủ này cho Thần Mặt Trời Vivasvān, Vivasvān đã dạy lại cho Manu, thủy tổ của loài người, còn Manu thì truyền lại nó cho Ikṣvāku.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Đức Chí Tôn kể lại lịch sử của “Bhagavad-gītā” rằng Thánh điển này được truyền dạy từ thủa xa xưa và trước hết được dạy cho các vị quốc vương đứng đầu tất cả các hành tinh ở vũ trụ, bắt đầu từ Thần Mặt Trời. Bổn phận chính của tất cả các vị quốc vương ở khắp các hành tinh là bảo vệ thần dân, do đó, họ cần nắm vững khoa học của “Bhagavad-gītā” để trị vì quốc gia và biết bảo vệ thần dân của mình khỏi ách nô lệ vật chất của lòng ham muốn. Cơ thể con người được ban cho chúng sinh là để nó có thể tìm thấy tri thức tinh thần và phục hồi mối quan hệ vĩnh cửu của mình với Đức Thượng Đế Tối Cao, do đó, những người đứng đầu quốc gia ở khắp các hành tinh trong vũ trụ cần dạy khoa học này cho thần dân của mình qua giáo dục, văn hóa và tôn giáo. Nói cách khác, các nhà cầm quyền của tất cả các quốc gia cần tạo điều kiện cho sự truyền bá triết học của ý thức Kṛṣṇa để con người có thể sử dụng những khả năng của kiếp người và đạt sự toàn thiện nhờ khoa học vĩ đại này.

Thần Mặt Trời ở thời đại này tên là Vivasvān, ngài trị vì mặt trời, hành tinh khởi nguyên của mọi hành tinh thuộc thái dương hệ. Trong “Brahma-saṁhitā” (5.52) có câu:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi


Đấng sáng thế Brahmā nói: “Con tôn thờ Đức Thượng Đế Tối Cao Govinda (Kṛṣṇa). Ngài là đấng khởi nguyên và theo lệnh Ngài mà mặt trời, vua của mọi tinh cầu tỏa muôn vàn ánh sáng và sức nóng. Mặt trời được gọi là mắt của Đấng Tối Cao và chuyển động theo quỹ đạo của mình theo lệnh của Ngài”.

Mặt trời là vua của mọi hành tinh và Thần Mặt Trời (hiện giờ tên là Vivasvān) cai quản hành tinh này, hành tinh điều khiển mọi hành tinh khác, cung cấp cho chúng ánh sáng và sức nóng. Mặt trời quay xung quanh quỹ đạo của mình theo ý muốn của Kṛṣṇa và Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã làm Vivasvān thành môn đệ đầu tiên của Ngài, dạy cho thần khoa học của “Bhagavad-gītā”. Do đó, “Gītā” không phải là luận thuyết triết học thông thường dành cho các học giả trần tục mà là cuốn sách tri thức chuẩn mực, đầy uy tín đến với chúng ta từ thủa xa xưa.

“Mahābhārata” (“Śānti-parva”, 348.51-52) có nói như sau về xuất xứ của “Gītā”:

tretā-yugādau ca tato vivasvān manave dadau
manuś ca loka-bhṛty-arthaṁ sutāyekṣvākave dadau
ikṣvākuṇā ca kathito vyāpya lokān avasthitaḥ


“Vào đầu Tretā-yuga, Vivasvān đã dạy khoa học về mối quan hệ của chúng sinh với Đấng Tối Cao cho thủy tổ của loài người là Manu. Manu truyền lại nó cho con trai của mình là Mahārāja Ikṣvāku, vua trái đất và người lập ra triều đại Raghu mà Đức Chí Tôn Rāmacandra cũng là người sinh trưởng ở vương triều đó”. Do vậy, “Bhagavad-gītā” có ở xã hội loài người từ thời Mahārāja Ikṣvāku.

Hiện tại, chúng ta đã trải qua năm ngàn năm đầu của Kali-yuga, một thời đại dài 432.000 năm. Trước nó là Dvāpara-yuga (dài 800.000 năm), trước Dvāpara-yuga là Tretā-yuga (dài 1.200.000 năm). Như vậy là Manu đã kể “Bhagavad-gītā” cho môn đệ đồng thời là con trai của mình là Mahārāja Ikṣvāku, vua trần thế cách đây gần 2.005.000 năm. Thời gian trị vì của vị Manu hiện thời là khoảng gần 305.300.000 năm và 120.400.000 năm đã trôi qua. Nếu Đức Chí Tôn dạy “Gītā” cho môn đệ của Mình là Thần Mặt Trời Vivasvān trước khi Manu ra đời thì “Gītā” đã được truyền dạy ít nhất là khoảng chừng 120.400.000 năm về trước, còn loài người thì biết về Thiên Kinh này đã hai triệu năm. Năm ngàn năm trước, Đức Chí Tôn đã nói lại một lần nữa cho Arjuna nghe. Đó là ngày tháng ước chừng về lịch sử của “Bhagavad-gītā” dựa vào chính “Gītā” người kể Thánh điển này là Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa. “Gītā” được phán dạy cho Thần Mặt Trời Vivasvān vì thần là kṣatriya và là thủy tổ của tất cả kṣatriya thuộc dòng dõi của Thần Mặt Trời hay sūrya-vaṁśa kṣatriya. Vì “Bhagavad-gītā” do chính Đấng Tối Cao phán dạy và không khác với các bộ Kinh Veda nên tri thức chứa đựng ở đấy là apauruṣeya, “siêu phàm”. Do đó, cần lĩnh hội những lời chỉ giáo của Kinh Veda đúng nguyên văn và không giải thích chúng theo cách của mình. “Gītā” cũng cần được tiếp thu như vậy. Những kẻ bẻm mép phàm tục có thể tư biện. “Gītā” theo cách của mình, nhưng đó không còn là “Bhagavad-gītā” chính bản nữa. Vì thế, chúng ta cần lĩnh hội tri thức có ở “Bhagavad-gītā” đúng như tác phẩm này được truyền theo hệ chân truyền môn phái và hệ chân truyền môn phái đó được mô tả ở câu thơ này là đầu tiên, Đức Chí Tôn phán dạy “Bhagavad-gītā” cho Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trời truyền dạy cho con trai của mình là Manu, còn Manu thì dạy lại cho con trai của mình là Ikṣvāku.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa


evam—như thế; paramparā—theo hệ chân truyền môn phái; prāptam—được tiếp thu; imam—khoa học này; rāja-ṛṣayaḥ—các vị vua thánh thiện; viduḥ—đã nắm được; saḥ—tri thức đó; kālena—dần dần; iha—ở cõi thế này; mahatā—vĩ đại; yogaḥ—khoa học về các mối liên hệ của chúng sinh với Đấng Tối Cao; naṣṭaḥ—bị gián đoạn; parantapa—hỡi Arjuna, người chinh phục kẻ thù.

Khoa học vĩ đại này được truyền theo hệ chân truyền môn phái và các vị quân vương thánh thiện cũng nắm được nó theo cách ấy. Nhưng dần dần, hệ chân truyền môn phái bị gián đoạn và tri thức này ở dạng nguyên bản đã bị mất.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng trước hết “Gītā” được dành cho các quốc vương thánh thiện vì họ cần thực hiện mục đích của bản Kinh này trong việc cai quản thần dân. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ “Bhagavad-gītā” được dành cho hạng người quỷ quái, những người có thể làm mất giá trị của tác phẩm này bằng cách giải thích một cách tùy tiện và chẳng mang lại ích lợi cho ai. Khi mục đích ban đầu của “Gītā” bị xuyên tạc bởi động cơ vụ lợi của những nhà bình luận vô lương thì hệ chân truyền môn phái nhất thiết phải được phục hồi. Năm ngàn năm trước, chính Đức Chí Tôn đã nhận thấy là hệ chân truyền môn phái đã bị gián đoạn và Ngài tuyên bố rằng con người đã quên mất mục đích của “Bhagavad-gītā”. Tương tự như vậy, thời nay có rất nhiều ấn phẩm “Gītā” (đặc biệt là bằng tiếng Anh), nhưng hầu như tất cả chúng đều không trùng hợp với tri thức được truyền theo hệ chân truyền môn phái. Các học giả phàm tục viết đến là nhiều giải thích cho “Gītā”, nhưng hầu như chẳng có ai trong số họ công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, mặc dù những lời của Kṛṣṇa mang lại cho họ khoản thu nhập chẳng phải là nhỏ. Chỉ có loại người yêu quái mới có thể xử sự như vậy bởi vì chúng chẳng tin Thượng Đế, nhưng vẫn hưởng của cải của Ngài một cách vô liêm sỉ. Vì việc xuất bản “Gītā” bằng Anh ngữ đúng như cuốn Thánh thư này được truyền theo paramparā (hệ chân truyền môn phái) là hết sức cần thiết nên chúng tôi đã cố gắng bổ khuyết thiếu sót đó. Những người lĩnh hội “Bhagavad-gītā” đúng nguyên văn sẽ thu được ích lợi lớn lao, trong khi những người xem “Bhagavad-gītā” như một tác phẩm triết học thông thường thì chỉ mất thời gian vô ích khi nghiên cứu Thánh điển này mà thôi.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
sa evāyaṁ mayā te ’dya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam


saḥ—cũng chính cái đó; eva—chắc chắn là; ayam—này; mayā—bởi Ta; te—cho ngươi; adya—hôm nay; yogaḥ—khoa học yoga; proktaḥ—được kể; purātanaḥ—rất cổ; bhaktaḥ—tín đồ; asi—ngươi là; me—của Ta; sakhā—bạn; ca—cũng là; iti—vì thế cho nên; rahasyam—bí mật; hi—dĩ nhiên là; etat—này; uttamam—siêu nghiệm.

Hôm nay, Ta nói lại cho ngươi khoa học cổ xưa đó về mối quan hệ của chúng sinh với Đấng Tối Cao bởi vì ngươi vừa là tín đồ của Ta, vừa là bạn Ta nên ngươi có thể hiểu được sự huyền bí siêu nghiệm của khoa học này.

GIẢI NGHĨA: Có hai loại người là tín đồ và kẻ quỷ quái. Đức Chí Tôn đã chọn Arjuna để phán dạy khoa học vĩ đại này vì Arjuna là tín đồ của Ngài, còn bọn người quỷ quái thì không thể hiểu nổi ý nghĩa huyền bí của “Bhagavad-gītā”. Cuốn sách vĩ đại này có rất nhiều ấn bản. Một số ấn bản do các tín đồ viết bình chú, còn một số khác do những kẻ quỷ quái chú giải. Chú giải của các tín đồ truyền đạt nội dung thực sự của “Bhagavad-gītā”, còn chú giải của lũ người quỷ quái thì giả dối và vô dụng. Arjuna công nhận Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và bất cứ chú giải nào cho “Gītā” noi theo gương của Arjuna cũng đều là sự phục vụ tận tụy thực sự cho khoa học vĩ đại này. Còn những kẻ quỷ quái thì không chịu công nhận Kṛṣṇa như Ngài có trong thực tế. Thế vào đó, chúng bịa đặt đủ chuyện về Kṛṣṇa và làm độc giả hiểu sai những lời răn dạy của Kṛṣṇa. Bằng câu thơ này, Kṛṣṇa báo trước để chúng ta tránh những lời bình giải sai lạc đó. Chúng ta cần cố gắng noi theo các vị thầy của hệ chân truyền môn phái khởi điểm từ Arjuna và chỉ khi đó, khoa học vĩ đại của “Śrīmad Bhagavad-gītā” mới mang lại phúc lành cho chúng ta.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
aparaṁ bhavato janma paraṁ janma vivasvataḥ
katham etad vijānīyāṁ tvam ādau proktavān iti


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; aparam—sớm hơn; bhavataḥ—của Người (Đức Chí Tôn); janma—sự ra đời; param—muộn hơn; janma—sự ra đời; vivasvataḥ—của Thần Mặt Trời; katham—như thế nào; etat—điều đó; vijānīyām—tôi cần hiểu; tvam—Người; ādau—đầu tiên; proktavān—đã được dạy; iti—như thế.

Arjuna thưa: Thần Mặt Trời Vivasvān ra đời trước Người. Vậy tôi phải hiểu việc Người phán dạy khoa học này cho thần đầu tiên thế nào đây?

GIẢI NGHĨA: Arjuna là tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao, vậy tại sao chàng lại nghi ngờ những lời nói của Kṛṣṇa? Thực ra, Arjuna đặt câu hỏi này không phải cho mình mà là cho những người không tin Đức Thượng Đế Tối Cao, tức là cho những kẻ quỷ quái không chịu công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chỉ vì họ mà Arjuna hỏi về điều đó như thể chàng chẳng biết gì về Đức Thượng Đế, Kṛṣṇa. Như chúng ta sẽ rõ ở chương mười, Arjuna biết rõ Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, là nguồn gốc của vạn vật và là biểu hiện vô thượng của Chân Lý Tuyệt Đối. Song, đúng là Kṛṣṇa đã hóa thân xuống phàm trần làm con trai của bà Devakī. Người thường khó mà hiểu được làm sao Ngài vẫn đồng thời là Đức Thượng Đế Tối Cao vĩnh hằng khởi nguyên. Để làm sáng tỏ điều đó, Arjuna đã quyết định hỏi chính Kṛṣṇa và có được câu trả lời đích thực đầy uy tín. Từ thùa xa xưa, cả thế gian đều công nhận Kṛṣṇa là đấng có uy tín tối cao và chỉ có loài quỷ quái là bác bỏ Ngài. Nhưng dù thế nào chăng nữa, vì Kṛṣṇa là đấng có uy tín được tất cả thừa nhận nên Arjuna đã hỏi Ngài câu hỏi đó để Kṛṣṇa có thể tự kể về Mình không phải chờ những lời mô tả của bọn người quỷ quái, những kẻ bao giờ cũng cố xuyên tạc hình ảnh Ngài khớp với quan niệm riêng và hợp với hiểu biết của môn đồ của họ. Việc mỗi người phải nắm vững khoa học về Kṛṣṇa vì lợi ích của chính mình là điều hết sức cần thiết. Vì thế cho nên khi Kṛṣṇa tự nói về Mình, lời Ngài mang lại phúc lạc cho muôn cõi. Những lời của Kṛṣṇa có thể dường như là kỳ lạ đối với bọn người quỷ quái vì họ xem xét Kṛṣṇa theo tiêu chuẩn của họ, còn các tín đồ thì vui sướng tiếp nhận mọi điều Kṛṣṇa nói về Mình. Các tín đồ bao giờ cũng cố biết về Kṛṣṇa sao cho được nhiều hơn. Những kẻ vô thần, những kẻ coi Kṛṣṇa là người thường có thể qua lời Ngài mà biết được rằng Kṛṣṇa không phải là người phàm trần, rằng Ngài là sac-cid-ānanda-vigraha, hình tướng vĩnh cửu ngập tràn phúc lạc và hiểu biết, rằng Ngài siêu tuyệt nên Ngài không chịu sự chi phối của ba đặc tính vật chất và Ngài ở ngoài tác động của thời gian và không gian. Các tín đồ của Kṛṣṇa như Arjuna chẳng bao giờ nghi ngờ về bản chất siêu tuyệt của Kṛṣṇa. Arjuna, tín đồ của Ngài đã hỏi Ngài câu hỏi đó chỉ để bác bỏ ý kiến của những kẻ vô thần, những kẻ cho Kṛṣṇa là phàm nhân lệ thuộc vào các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna
tāny ahaṁ veda sarvāṇi na tvaṁ vettha parantapa


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; bahūni—nhiều; me—của Ta; vyatītāni—đã trải qua; janmāni—các kiếp sinh; tava—của ngươi; ca—cũng; arjuna—hỡi Arjuna; tāni—này; aham—Ta; veda—biết; sarvāṇi—tất cả; na—không; tvam—ngươi; vettha—biết; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Cả ngươi và Ta đều trải qua muôn vàn kiếp sinh. Này người chinh phục kẻ thù, Ta có thể nhớ tất cả mọi kiếp, còn ngươi thì không.

GIẢI NGHĨA: “Brahma-saṁhitā” (5.33) có nói như sau về vô vàn hóa thân của Đấng Tối Cao:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca

vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau

govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Con tôn thờ Đức Thượng Đế Tối Cao Govinda (Kṛṣṇa), người là đấng khởi nguyên, đấng tuyệt đối, vô sai biệt và không có khởi nguyên. Tuy biến hóa thành muôn thân, Ngài vẫn là đấng khởi nguyên đó, đấng cao niên nhất, nhưng lúc nào trông cũng như trang thiếu niên trẻ trung. Chỉ có những học giả tinh thông Veda nhất mới có thể hiểu được những hóa thân vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và hiểu biết này của Đấng Tối Cao, nhưng bao giờ những hóa thân ấy cũng hiện rõ trước các tín đồ trong sạch, thuần khiết”.

“Brahma-saṁhitā” (5.39) nói tiếp:

rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan

nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kintu

kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo

govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Con tôn thờ Đức Thượng Đế Tối Cao Govinda (Kṛṣṇa), đấng luôn hiển hiện trong muôn vàn hóa thân như Rāma, Nṛsiṁha và nhiều hóa thân phụ khác, nhưng lúc nào cũng vẫn là Đức Thượng Đế khởi nguyên với tên gọi Kṛṣṇa, đấng giáng thế trong dung mạo khởi thủy của Mình”.

Các tập Kinh Veda cũng nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài phân Mình thành muôn thân. Ngài giống như đá vaidurya luôn đổi màu, nhưng vẫn là chính thứ đá đó. Chỉ có các tín đồ trong sạch, thuần khiết của Đấng Tối Cao mới có thể hiểu được các hóa thân của Đấng Tối Cao chứ không phải là các triết gia chỉ đơn thuần nghiên cứu Kinh Veda (vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau). Những tín đồ như Arjuna được gọi là bạn đồng hành muôn thủa của Đấng Tối Cao và bất cứ lúc nào Ngài hóa thân xuống thế giới vật chất, họ đều cùng đi với Ngài để phục vụ Ngài với các tư cách khác nhau. Arjuna là một trong số các tín đồ đó và từ câu thơ này, chúng ta hiểu rõ rằng hàng triệu năm trước đây, khi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán dạy “Bhagavad-gītā” cho Thần Mặt Trời Vivasvān thì Arjuna cũng ở bên cạnh Ngài với tư cách khác. Nhưng Đấng Tối Cao khác với Arjuna ở chỗ Đấng Tối Cao nhớ điều đó, còn Arjuna thì không. Đó là sự khác biệt giữa Đấng Tối Cao và chúng sinh, những phần không thể tách rời của Ngài. Mặc dù ở đây, Arjuna được gọi là anh hùng vĩ đại, người chinh phục kẻ thù, nhưng chàng không thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra với chàng ở các kiếp trước. Nói cách khác, dù chúng sinh có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa theo quan điểm vật chất thì nó vẫn chẳng bao giờ sánh được với Đấng Tối Cao. Dĩ nhiên là tất cả các bạn đồng hành muôn thủa của Đấng Tối Cao đều là những linh hồn đã được giải thoát, nhưng họ không bao giờ có thể sánh nổi với Đấng Tối Cao. Trong “Brahma-saṁhitā”, Đấng Tối Cao được gọi là đấng vô sai biệt (acyuta); điều đó có nghĩa là Ngài không bao giờ quên mất Mình, kể cả khi Ngài xuống thế giới vật chất. Vì thế mà trong mọi phương diện, Đấng Tối Cao và chúng sinh cá thể không bao giờ như nhau, kể cả khi chúng sinh là linh hồn đã được giải thoát như Arjuna. Mặc dù Arjuna là tín đồ của Đấng Tối Cao, đôi khi chàng vẫn không nhớ Đấng Tối Cao giữ địa vị nào, nhưng nhờ thánh ân của Thượng Đế, tín đồ có thể bỗng hiểu được rằng Đấng Tối Cao vô cùng vĩ đại và vô sai biệt, còn kẻ không phải là tín đồ hay kẻ quỷ quái thì không thể hiểu được bản chất siêu tuyệt của Đức Chí Tôn. Vì vậy mà những kẻ có đầu óc quỷ quái chẳng có khả năng hiểu được ý nghĩa của câu thơ này và các câu thơ tương tự của “Bhagavad-gītā”. Kṛṣṇa nhớ được những việc Ngài làm cách đây hàng triệu năm, còn Arjuna thì không, mặc dù về bản chất, cả hai đều là những sinh linh vĩnh cửu. Cũng cần thấy rõ rằng chúng sinh quên hết mọi điều đã xảy ra với nó vì nó thay đổi thân xác, còn Đấng Tối Cao thì nhớ tất cả vì Ngài chẳng bao giờ thay đổi cơ thể sac-cid-ānanda của Mình. Ngài là advaita, tức là giữa cơ thể của Ngài và chính Ngài chẳng có sự khác nhau. Tất cả những gì liên quan tới Ngài đều là tinh thần, trong khi đó linh hồn ước định khác với cơ thể vật chất của nó. Và bởi vì cơ thể của Đấng Tối Cao tương đồng với chính Ngài nên kể cả khi Ngài xuống thế giới vật chất, Ngài vẫn khác với chúng sinh thông thường. Loài yêu quái không thể hiểu được bản chất siêu tuyệt của Ngài do chính Ngài kể ở câu thơ sau.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
ajo 'pi sann avyayātmā bhūtānām īśvaro 'pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya sambhavāmy ātma-māyayā


ajaḥ—không sinh; api—mặc dù; san—là như thế; avyaya—không bị hư hoại; ātmā—cơ thể; bhūtānām—của tất cả những ai được sinh ra; īśvaraḥ—Đấng Tối Cao; api—mặc dù; san—là như thế; prakṛtim—trong hình dạng siêu tuyệt; svām—của Mình; adhiṣṭhāya—ở; sambhavāmi—Ta hóa thân; ātma-māyayā—bằng nội năng của Mình.

Mặc dù Ta vô sinh vô diệt và cơ thể siêu tuyệt của Ta không bao giờ hư hoại, mặc dù Ta là chúa tể của mọi chúng sinh, Ta vẫn xuất hiện ở mỗi thời đại trong dung mạo khởi thủy siêu nghiệm của Ta.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Đức Chí Tôn nói về sự giáng sinh đặc biệt của Ngài: mặc dù Ngài được sinh ra như một người thường, nhưng Ngài nhớ mọi điều ở muôn vàn “kiếp trước” của Ngài, trong khi đó người bình thường thậm chí không thể nhớ nổi anh ta đã làm gì vài giờ trước đó. Nếu hỏi người bất kỳ trong chúng ta xem anh ta làm gì giờ này ngày hôm qua thì chắc gì anh ta đã trả lời được ngay. Người bình thường ắt hẳn phải cố sức mới nhớ nổi điều gì đã diễn ra với anh ta vào giờ này ngày hôm trước. Vậy mà vẫn có những người dám xưng mình là Thượng Đế hay Kṛṣṇa. Chúng ta không được để cho những lời tuyên bố vô nghĩa của họ làm chúng ta lầm đường lạc lối.

Đức Chí Tôn cũng nói ở câu thơ này về prakṛti của Ngài hay vóc thể của Ngài. Từ prakṛti có nghĩa là “bản chất” hay “hình dạng riêng” (svarūpa). Đức Chí Tôn phán rằng Ngài tới thế giới vật chất trong hình tướng riêng của Mình. Ngài không thay đổi cơ thể như chúng sinh thông thường. Linh hồn ước định có cơ thể này ở kiếp này, còn ở kiếp sau thì nó mang cơ thể khác. Ở thế giới vật chất, chúng sinh không có cơ thể cố định, nó liên tục phải chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác. Còn Đấng Tối Cao thì không như vậy. Lần nào giáng thế, Ngài cũng xuất hiện trong dung mạo khởi thủy của mình và làm điều đó nhờ nội năng của Ngài. Nói cách khác, Kṛṣṇa xuất hiện ở thế giới vật chất trong hình dạng khởi thủy vĩnh cửu của Ngài với hai tay đang nâng ống sáo. Ngài xuất hiện trong thân hình vĩnh cửu không bị ô nhiễm bởi thế giới vật chất này. Mặc dù Đấng Tối Cao giáng thế trong cơ thể siêu tuyệt và là chúa tể của vũ trụ, nhưng thoạt đầu có thể tưởng như Ngài ra đời như một chúng sinh thông thường. Và mặc dù thân thể của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không bị thay đổi như cơ thể vật chất, thế nhưng ta vẫn có cảm tưởng rằng Ngài từ đứa trẻ sơ sinh lớn thành cậu bé, rồi sau đó lớn thành chàng thanh niên. Nhưng điều kỳ lạ nhất là lúc nào Ngài cũng trẻ trung. Vào thời xảy ra cuộc chiến ở Kurukṣetra, Kṛṣṇa đã có đông đủ cháu chắt, tức là Ngài đang ở tuổi già, thế nhưng trông Ngài trẻ như một chàng thanh niên hai mươi, hai mươi lăm tuổi. Chúng ta chẳng bao giờ thấy tranh vẽ Kṛṣṇa ở tuổi già vì khác với chúng ta, Ngài không bao giờ già cả, mặc dù Ngài là người nhiều tuổi nhất trong thế giới muôn loài và ở mọi thời, ở cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Cả cơ thể lẫn lý trí của Ngài đều không bị già đi, hư hoại hay đổi thay. Từ đó chúng ta thấy rõ vì sao kể cả khi giáng sinh xuống thế giới vật chất, Đức Chí Tôn vẫn là đấng vô sinh vô diệt và vì sao lý trí của Ngài và thân hình siêu tuyệt ngập tràn tri thức và phúc lạc của Ngài không bị đổi thay. Việc Ngài đến rồi đi giống như sự chuyển động của mặt trời; mặt trời mọc, chuyển động trước chúng ta và sau đó biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Khi không nhìn thấy mặt trời, chúng ta nghĩ rằng mặt trời lặn, còn khi nó lại xuất hiện trước mắt chúng ta thì chúng ta bảo rằng mặt trời đang nhô lên khỏi chân trời. Thực ra, mặt trời bao giờ cũng ở nguyên một chỗ, nhưng vì có các giác quan không toàn thiện nên chúng ta cho rằng lúc thì nó xuất hiện, lúc thì nó biến mất. Sự xuất hiện của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và sự biến đi của Ngài không giống như sự ra đời và sự từ trần của chúng sinh thông thường, vì vậy nên hiển nhiên là nhờ vào sức mạnh của nội năng của Mình mà Ngài bất diệt, ngập tràn phúc lạc và hiểu biết và không bao giờ bị ô nhiễm bởi thiên nhiên vật chất. Các bộ Kinh Veda khẳng định rằng Đức Thượng Đế Tối Cao là đấng vô sinh, thế nhưng người ta vẫn có cảm tưởng rằng Ngài chào đời trong muôn vàn thân khác nhau. Các tập Kinh Veda bổ sung có nói rằng kể cả khi dường như được sinh ra ở thế giới vật chất, Đấng Tối Cao vẫn không thay đổi cơ thể. “Bhāgavatam” kể rằng Ngài hiện ra trước thân mẫu của Ngài trong dung mạo Đức Nārāyaṇa bốn tay và được trang điểm bằng sáu sự hoàn hảo. Ngài đã thể hiện sự ban ơn vô cớ của Mình cho chúng sinh khi giáng thế trong hình dạng khởi thủy vĩnh cửu của Ngài vì nhờ thế mà chúng có thể dồn hết tâm trí vào diện mạo thực sự của Đấng Tối Cao chứ không vào hình ảnh tưởng tượng nào đó mà những người theo thuyết vô cá tính tưởng lầm rằng đấy là hình dạng khởi thủy của Thượng Đế. Theo từ điển “Viśva-kośa”, từ māyā hay ātma-māyā có thể dịch là “sự ban ơn vô cớ của Đấng Tối Cao”. Đấng Tối Cao nhớ tất cả mọi lần đến và đi của Ngài ở quá khứ, còn chúng sinh thông thường thì lập tức quên hết những gì đã xảy ra với nó ở kiếp trước ngay sau khi đầu thai vào cơ thể mới. Đấng Tối Cao là chúa tể của mọi chúng sinh vì khi xuống trần, Ngài đã làm nhiều điều kỳ diệu và siêu phàm. Do đó, Đấng Tối Cao lúc nào cũng là Chân Lý Tuyệt Đối bất biến và giữa thân thể Ngài với chính Ngài không hề có sự khác biệt nhau mảy may, tức là thân thể của Ngài cũng có cùng một bản chất siêu tuyệt với chính Ngài. Có thể nảy ra câu hỏi tại sao Đấng Tối Cao lại đến thế giới vật chất rồi đi khỏi nó? Câu trả lời sẽ được trình bày ở câu thơ sau.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya tadātmānaṁ sṛjāmy aham


yadā yadā—bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu; hi—chắc chắn là; dharmasya—của tôn giáo; glāniḥ—sự bất đồng; bhavati—xuất hiện; bhārata— hỡi người nối dõi của Bharata; abhyutthānam—chiếm thế hơn; adharmasya—sự vô thần; tadā—khi đó; ātmānam—đích thân; sṛjāmi—xuất hiện; aham—Ta.

Hỡi người nối dõi của Bharata, bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu, khi tôn giáo suy tàn và sự vô thần thắng thế thì Ta đều thân chinh giáng thế.

GIẢI NGHĨA: Từ sṛjāmi ở đây đặc biệt quan trọng. Nó không thể có nghĩa là tạo vật bởi vì như câu thơ trước đã nói, thân hình của Đấng Tối Cao đâu phải là được tạo ra và mọi hình dạng của Ngài đều tồn tại vĩnh cửu. Cho nên từ sṛjāmi chỉ ra rằng Đức Chí Tôn hiện nguyên chân thân. Mặc dù Đấng Tối Cao giáng thế vào khoảng thời gian nhất định (một lần trong ngày của Brahmā, vào cuối Dvāpara-yuga, thời kỳ thứ hai mươi tám của vị Manu thứ bảy), nhưng Ngài không bắt buộc phải theo đúng quy định này vì Ngài được hoàn toàn tự do hành động theo ý muốn. Vì thế cho nên Ngài giáng thế theo ý muốn của Mình mỗi khi tôn giáo chân chính bị chà đạp và sự vô thần thắng thế. Các giới luật của tôn giáo được trình bày trong những bộ Kinh Veda và khi vi phạm chúng, con người bị biến thành kẻ bất trọng đạo. “Bhāgavatam” có nói rằng các giới luật tôn giáo là luật pháp của Thượng Đế và chỉ có Thượng Đế mới có thể lập ra chúng. Người ta thừa nhận rằng các bộ Kinh Veda do chính Đấng Tối Cao ngự ở trong tim Brahmā phán dạy cho thần đầu tiên. Do đó, các quy định của dharma hay tôn giáo là những lời chỉ giáo trực tiếp của Đức Thượng Đế Tối Cao (dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam). Những nguyên tắc này được trình bày hết sức rõ ràng trong “Bhagavad-gītā”. Mục đích của các bộ Kinh Veda là củng cố các giới luật tôn giáo dưới sự chỉ bảo của Đấng Tối Cao. Ở cuối “Gītā” Đức Chí Tôn bảo thẳng rằng nguyên tắc cao nhất của tôn giáo là hiến mình cho Ngài và từ bỏ mọi thứ khác. Các nguyên tắc Veda thúc đẩy con người hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao và khi quỷ dữ hủy hoại chúng thì Đấng Tối Cao thân chinh giáng thế. Từ “Bhāgavatam”, chúng ta sẽ được biết rằng một trong những hóa thân của Kṛṣṇa là Đức Phật đã giáng thế vào lúc thuyết duy vật lan tràn và người ta dựa vào những quy định của Kinh Veda để biện bạch cho những việc làm tội lỗi của mình. Mặc dù những quy định của các bộ Kinh Veda hết sức hạn chế việc hiến tế súc vật, nhưng thời đó, những kẻ có đầu óc quỷ quái đã liên tục tế bằng súc vật bất chấp những lời răn Veda. Đức Phật đã giáng thế để chấm dứt sự tự tiện đó và củng cố các nguyên tắc bất bạo lực của Kinh Veda. Do đó, mỗi vị avatāra hay mỗi hóa thân của Đấng Tối Cao đều có sứ mạng nhất định và tất cả các vị avatāra đều được mô tả trong các cuốn Thánh Kinh. Người không được nhắc tới trong Thánh Kinh không thể được coi là avatāra. Không nên cho rằng Đấng Tối Cao chỉ giáng sinh ở đất Ấn Độ. Ngài có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu theo ý muốn. Ở mỗi hóa thân, Đấng Tối Cao nói cho con người nghe về tôn giáo đúng ở mức họ có thể tiếp thu và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của họ. Nhưng tất cả các avatāra đều có một mục đích là giúp con người phát triển ý thức về Thượng Đế và khích lệ họ tuân thủ các giới luật tôn giáo. Khi thì Đấng Tối Cao thân chinh giáng thế, khi thì Ngài phái các vị đại diện toàn quyền của Ngài như các con hay tôi tớ của Mình và đôi khi thì đích thân cải trang xuống đó.

Đức Chí Tôn đã phán dạy “Bhagavad-gītā” cho Arjuna và những linh hồn cao quý khác vì Arjuna ở mức phát triển tâm linh hoàn toàn hơn hẳn những người bình thường ở các nơi khác trên thế giới. Hai cộng hai bằng bốn là nguyên tắc toán học ở cả lớp sơ cấp lẫn trường đại học. Song, ngoài số học còn có toán học cao cấp. Tương tự như vậy, tất cả hóa thân của Đức Chí Tôn đều dạy cùng những nguyên tắc đó, nhưng chúng dường như cao hơn hay thấp hơn thể theo hoàn cảnh. Các nguyên tắc cao hơn của tôn giáo bắt đầu từ việc công nhận bốn đẳng cấp và bốn nếp sống và chúng sẽ được giải thích ở các câu thơ tiếp theo. Nhưng tất cả các hóa thân của Đấng Tối Cao chỉ có một mục đích là truyền bá ý thức Kṛṣṇa khắp thế gian. Ý thức này xuất hiện hay không xuất hiện chỉ phụ thuộc vào hoàn cảnh.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge


paritrāṇāya—để giải thoát; sādhūnām—các tín đồ; vināśāya—để tiêu diệt; ca—và; duṣkṛtām—những kẻ hung ác; dharma—các nguyên tắc tôn giáo; saṁsthāpana-arthāya—để khôi phục; sambhavāmi—Ta xuất hiện; yuge—thời đại; yuge—sau thời đại.

Để giải thoát cho những người mộ đạo và tiêu diệt những kẻ hung ác cũng như để phục hồi các nguyên tắc tôn giáo, Ta thân chinh giáng thế từ thời đại này sang thời đại khác.

GIẢI NGHĨA: Theo “Bhagavad-gītā”, sādhu (bậc thánh nhân) là người có ý thức Kṛṣṇa. Cần coi người có ý thức Kṛṣṇa hoàn toàn là sādhu, kể cả khi anh ta dường như không ngoan đạo lắm. Còn từ duṣkṛtām thì chỉ những người coi thường ý thức Kṛṣṇa. Kể cả khi những kẻ ác nhân đó hay duṣkṛtām vô cùng có học thức thì họ vẫn là hạng người ngu dốt và hèn kém nhất nhân loại, trong khi đó, người cống hiến mình cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là sādhu, mặc dù anh ta có thể không có trình độ học thức và văn hóa cao. Còn về phần những kẻ vô thần thì Đấng Tối Cao chẳng cần phải thân chinh giáng thế để tiêu diệt chúng như Ngài đã làm với Rāvaṇa và Kaṁsa. Ngài có rất nhiều phụ tá hoàn toàn có thể làm tròn nhiệm vụ tiêu diệt quỷ dữ. Đức Chí Tôn giáng thế trước hết để trấn an các tín đồ trong sạch, những người luôn bị phường yêu quái quấy rối. Lũ yêu quái quấy nhiễu các tín đồ, kể cả khi họ là bà con quyến thuộc của chúng. Mặc dù Prahlāda Mahārāja là con trai của Hiraṇyakaśipu, nhưng chú đã phải chịu không ít sự ngược đãi và sự hành hạ của cha mình. Bà Devakī, mẹ của Kṛṣṇa là em gái của Kaṁsa, nhưng y vẫn bỏ ngục cả bà lẫn ông Vasudeva, chồng bà chỉ vì họ sẽ sinh hạ Kṛṣṇa. Vì thế mà Kṛṣṇa giáng thế trước hết để giải phóng mẹ Devakī chứ không phải để giết Kaṁsa, mặc dù Ngài làm cả hai việc đó cùng lúc. Chính vì thế mà câu thơ này nói rằng Đấng Tối Cao giáng hiện trong các hóa thân khác nhau để giải cứu các tín đồ và tiêu diệt phường yêu quái tàn bạo.

Trong “Caitanya-caritāmṛta” (Madhya, 20.263-264), Kṛṣṇadāsa Kavirāja có định nghĩa avatāra của Đấng Tối Cao như sau:

sṛṣṭi-hetu yei mūrti prapañce avatare

sei īśvara-mūrti 'avatāra' nāma dhare

māyātīta paravyome sabāra avasthāna

viśve avatari' dhare 'avatāra' nāma

“Avatāra hay hóa thân của Đấng Tối Cao từ vương quốc của Thượng Đế giáng sinh xuống cõi vật chất. Hình dạng mà Đấng Tối Cao hiển hiện ở vũ trụ vật chất được gọi là hóa thân của Ngài hay avatāra. Những hóa thân đó ngự ở thế giới tinh thần, vương quốc của Thượng Đế. Khi xuống thế giới vật chất, các hóa thân đó được gọi là avatāra”.

Có các loại avatāra như puruṣāvatāra, guṇāvatāra, līlāvatāra, śaktyāveśa avatāra, manvantara-avatāra và yugāvatāra. Tất cả các avatāra đều xuất hiện ở các hành tinh khác nhau trong vũ trụ theo sự sắp xếp nghiêm ngặt. Nhưng nguồn gốc của mọi avatāra là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, Đức Chúa Trời khởi thủy. Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa giáng thế để trấn an các tín đồ trong sạch, những người vô cùng khao khát được trông thấy Ngài và những trò chơi độc nhất vô nhị của Ngài ở Vṛndāvana. Do đó, mục đích chủ yếu của việc Đức Chí Tôn Kṛṣṇa xuống trần là để thực hiện ước muốn của các tín đồ trong sạch.

Đức Chí Tôn phán rằng Ngài giáng thế hết thời này sang thời khác. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ xuất hiện cả ở thời đại Kali. Như “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói, ở thời đại Kali, Đấng Tối Cao giáng thế trong diện mạo Śrī Caitanya Mahāprabhu. Đức Caitanya kêu gọi mọi người tôn thờ Kṛṣṇa bằng cách tham gia vào saṅkīrtana (cùng ca hát những thánh danh) và chính Ngài đã truyền bá ý thức Kṛṣṇa khắp Ấn Độ. Ngài còn tiên đoán rằng phong trào saṅkīrtana sẽ lan ra khắp thế giới, từ thành phố này sang thành phố khác, từ làng này sang làng khác. Hóa thân của Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế trong diện mạo Đức Caitanya được mô tả gián tiếp trong những phần huyền bí của các cuốn Kinh như các tập “Upaniṣad”, “Mahābhārata” và “Bhāgavatam”. Phong trào saṅkīrtana của Đức Caitanya có sức mạnh thu hút lớn lao đối với tất cả các tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Avatāra này của Đấng Tối Cao không tiêu diệt những kẻ ác nhân mà lại cứu rỗi họ do sự ban ơn vô cớ của Mình.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna


janma—sự ra đời; karma—việc làm; ca—cũng; me—của Ta; divyam—siêu tuyệt; evam—như thế; yaḥ—người mà người đó; vetti—biết; tattvataḥ—thực sự; tyaktvā—sau khi trút bỏ; deham—thân xác này; punaḥ—lại; janma—sự sinh ra; na—không bao giờ; eti—nhận; mām—với Ta; eti—tới; saḥ—anh ta; arjuna—Arjuna ơi.

Arjuna ơi, ai thấu hiểu bản chất siêu nghiệm của việc Ta giáng thế và những việc làm của Ta, người đó không bao giờ còn phải sinh ra ở thế giới vật chất này nữa mà trở về nơi ở vĩnh hằng của Ta sau khi trút bỏ thân xác.

GIẢI NGHĨA: Việc Đấng Tối Cao giáng thế từ nơi ở siêu tuyệt của Ngài đã được kể ở câu sáu. Người nào thấu hiểu bản chất thực sự của việc Đức Thượng Đế giáng trần, người đó đã thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Vì vậy mà sau khi trút bỏ thân xác vật chất hiện thời, anh ta lập tức trở về vương quốc của Thượng Đế. Thoát khỏi ách tù đày vật chất là việc chẳng dễ chút nào đối với chúng sinh. Những người theo thuyết vô cá tính và các nhà yoga chỉ đạt sự giải thoát sau khi đã đổ biết bao nhiêu công sức và sau rất nhiều kiếp. Thế nhưng, không thể gọi sự giải thoát mà họ đạt được khi đắm mình trong brahmajyoti vô đặc tính của Đấng Tối Cao là sự giải thoát hoàn toàn bởi vì họ luôn có nguy cơ phải trở lại thế giới vật chất. Còn tín đồ, người thấu hiểu bản chất siêu tuyệt của tướng dạng và những việc làm của Đấng Tối Cao thì tới vương quốc của Thượng Đế sau khi trút bỏ thân xác hiện thời và không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất nữa. “Brahma-saṁhitā” (5.33) nói rằng Đấng Tối Cao có muôn vàn hình dạng và vô cùng nhiều hóa thân: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Mặc dù Đấng Tối Cao có vô vàn hình dạng siêu tuyệt, nhưng tất cả các hình dạng đó đều như nhau và đều là chính Đức Thượng Đế Tối Cao đó. Chúng ta cần hiểu chân lý này và tuyệt đối tin tưởng vào nó mặc dù nó là điều bất khả tri đối với các học giả và các triết gia phàm tục. Như trong Kinh Veda (“Puruṣa-bodhinī Upaniṣad”) có câu:

eko devo nitya-līlānurakto

bhakta-vyāpī hṛdy antar-ātmā

“Đức Thượng Đế Tối Cao duy nhất thường xuyên hóa hiện thành muôn vàn hình dạng siêu tuyệt để gần gũi với các tín đồ trong sạch của Mình”. Đức Chí Tôn đích thân khẳng định điều đó trong câu thơ này của “Gītā”. Người nào công nhận chân lý ấy dựa vào uy tín của các bộ Kinh Veda, của Đức Thượng Đế Tối Cao và không mất thì giờ vào những suy đoán triết lý, người đó thoát khỏi ách tù đày vật chất và đạt sự toàn thiện tột bậc. Để được giải thoát, chỉ cần tin vào chân lý đó là đủ. Câu châm ngôn Veda tat tvam asi quả là thích hợp trong trường hợp này. Bất cứ ai hiểu được rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chính là Đấng Tối Cao và thưa với Ngài: “Người chính là Brahman Tối Cao, Đức Thượng Đế đó”, người ấy lập tức được giải thoát và nhất định được bầu bạn siêu tuyệt với Đấng Tối Cao. Nói cách khác, tín đồ vững tin này của Đấng Tối Cao đạt được sự toàn thiện và điều đó cũng được quả quyết bằng lời khẳng định Veda:

tam eva viditvāti mṛtyum eti

nānyaḥ panthā vidyate 'yanāya

“Chỉ cần thấu hiểu Đức Chúa Trời, Đức Thượng Đế Tối Cao là đủ để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử mãi mãi còn ngoài ra thì chẳng có cách nào khác để đắc quả toàn thiện này” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.8). Không có cách nào khác tức là người nào không nhận thức được rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó nhất định ở dưới ảnh hưởng của vô minh tính. Vì thế nên anh ta chẳng bao giờ được cứu rỗi linh hồn, dù anh ta có dựa vào sự uyên bác trần tục để cố hiểu ý nghĩa của “Bhagavad-gītā” đến đâu đi chăng nữa hay nói một cách bóng bảy là điều đó chẳng khác nào việc liếm bên ngoài lọ mật. Các triết gia theo chủ nghĩa kinh nghiệm này có thể có thế lực và uy tín ở thế giới vật chất, nhưng điều đó không đảm bảo là họ sẽ được giải thoát. Các học giả hợm hĩnh này đành phải chờ sự ban ơn vô cớ của tín đồ của Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên mỗi người cần phải cố gắng phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa với niềm tin và dựa vào tri thức. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể đạt sự toàn thiện.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
vīta-rāga-bhaya-krodhā man-mayā mām upāśritāḥ
bahavo jñāna-tapasā pūtā mad-bhāvam āgatāḥ


vīta—sau khi thoát khỏi; rāga—lòng quyến luyến; bhaya—nỗi sợ hãi; krodhāḥ—và sự tức giận; mat-mayā—hoàn toàn ở trong Ta; mām—trong Ta; upāśritāḥ—hoàn toàn ở; bahavaḥ—nhiều; jñāna—của tri thức; tapasā—bằng sự sám hối; pūtāḥ—được thanh tẩy; mat-bhāvam—tình yêu siêu tuyệt đối với Ta; āgatāḥ—có được.

Sau khi chẳng còn quyến luyến, sợ hãi và tức giận, sau khi đã dồn hết tâm trí vào Ta và tìm được chốn nương náu nơi Ta, rất nhiều người ở thời trước đã trở nên thanh sạch nhờ thấu hiểu Ta và vì thế mà có được tình yêu siêu tuyệt đối với Ta.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, người nào quá quyến luyến vật chất, người đó khó mà hiểu được bản chất cá thể của Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Những người ham mê quan niệm sống nhục thể thường bị thuyết duy vật thấm nhiễm tới mức hầu như chẳng có khả năng hiểu làm sao mà Đấng Tối Cao lại có thể là một cá thể. Những nhà duy vật này thậm chí không thể tưởng tượng nổi là có cơ thể siêu tuyệt, không bao giờ hư hoại, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc vĩnh cửu. Theo quan điểm của nhà duy vật thì cơ thể có tính nhất thời, đầy ngu dốt và phải chịu khổ đau triền miên. Vì thế nên khi nghe thấy nói rằng Đấng Tối Cao là một cá thể có thân hình, họ liền đưa ngay những quan điểm về cơ thể của mình sang Ngài. Đối với các nhà duy vật, Đấng Tối Cao là vũ trụ vật chất khổng lồ nên họ cho rằng Thượng Đế không phải là một cá thể. Và vì ý thức của họ luôn bị vật chất thu hút nên chính ý nghĩ là họ vẫn là một cá thể sau khi được giải thoát đã làm họ khiếp sợ. Khi họ nghe nói rằng chúng sinh ở thế giới tinh thần cũng là những cá thể thì họ sợ phải trở thành cá thể một lần nữa nên dĩ nhiên là họ thích hòa vào cái không vô bản sắc hơn. Những người đó thường được ví như những cái bong bóng nước tan biến trong sóng biển. Đó là cấp độ toàn thiện cao nhất của sự tồn tại tinh thần mà người ta có thể đạt được sau khi mất đi tính cá thể. Đấy là cuộc sống đầy sợ hãi và thiếu tri thức toàn thiện về sự tồn tại tinh thần. Song, có nhiều người hoàn toàn không làm sao tưởng tượng nổi là có sự tồn tại tinh thần. Bị rối trí bởi quá nhiều luận thuyết triết học và các quan điểm mâu thuẫn, vì tức tối hay giận dữ mà họ kết luận một cách ngu dốt rằng chẳng có căn nguyên tối cao và rằng tất cả rốt cục đều là cái không. Đó là những người bệnh hoạn. Vậy là những người này thì quá say mê vật chất và vì thế mà không quan tâm tới cuộc sống tinh thần, những người kia thì mơ ước được hòa nhập với căn nguyên tinh thần tối cao, còn một số khác thì vì tức giận sự thao túng của đủ loại học thuyết tinh thần giả hiệu mà không còn tin vào cái gì cả và mất hy vọng được cứu rỗi. Loại người cuối cùng thường lấy rượu hay ma túy làm chốn náu mình và tưởng ảo giác mà chúng gây ra là nhãn lực tinh thần. Cuối cùng thì con người cần từ bỏ cả ba kiểu ràng buộc với thế giới vật chất là sự thiếu quan tâm tới đời sống tinh thần, nỗi sợ phải trở thành cá thể tinh thần và triết lý sắc không, cái sản sinh ra nỗi thất vọng trong cuộc sống. Để thoát khỏi ba kiểu quan điểm vật chất này về cuộc sống, con người cần hoàn toàn nương tựa vào Ngài, làm theo những lời chỉ giáo của vị thầy tinh thần chân chính và tuân thủ các nguyên tắc của sự phục vụ tận tụy. Cấp độ cao nhất của sự phục vụ tận tụy là cấp độ bhāva hay tình yêu siêu tuyệt với Thượng Đế.

Trong “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.4.15-16) có đoạn nói về khoa học của sự phục vụ tận tụy như sau:

ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā

tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ

athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañcati

sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ

“Đầu tiên, con người cần nảy sinh khát vọng tự nhận thức tinh thần. Nó khiến anh ta tìm kiếm mối bang giao với những người đã đạt cấp độ phát triển tinh thần cao. Sau đó, tín đồ mới được vị thầy tinh thần cao quý làm lễ thụ giáo và bắt đầu phục vụ tận tụy. Khi phục vụ tận tụy dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần, anh ta thoát khỏi mọi nỗi ham mê vật chất, vững vàng trong quá trình tự giác ngộ và có được sở thích nghe chuyện kể về Đức Thượng Đế Tuyệt Đối, Śrī Kṛṣṇa. Sở thích này giúp tín đồ phát triển lòng say mê ý thức Kṛṣṇa, cái mà khi chín muồi sẽ biến thành bhāva hay cấp độ ban đầu của tình yêu siêu tuyệt với Thượng Đế. Tình yêu thực sự với Thượng Đế được gọi là prema và là cấp độ toàn thiện tột đỉnh”. Ở cấp độ prema, tín đồ liên tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chứa chan cho Đấng Tối Cao. Do đó, khi con người chuyển từ cấp độ phục vụ tận tụy này sang cấp độ khác và hành động dưới sự chỉ giáo của vị thầy tinh thần chân chính, anh ta dần dần thoát khỏi mọi nỗi quyến luyến với vật chất, khỏi nỗi sợ hãi phải giữ nguyên tính cá thể tinh thần, khỏi nỗi thất vọng, cái là kết quả của triết học sắc không và đạt sự toàn thiện tột bậc. Khi đó, rốt cục, anh ta sẽ có thể tới được vương quốc của Đấng Tối Cao.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ


ye—tất cả những ai; yathā—như thế nào; mām—cho Ta; prapadyante—hiến mình; tān—cho họ; tathā—như thế ấy; eva—tất nhiên là; bhajāmi—ban thưởng; aham—Ta; mama—của Ta; vartma—con đường; anuvartante—đi theo; manuṣyāḥ—tất cả mọi người; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; sarvaśaḥ—về mọi mặt.

Con người hiến mình cho Ta thế nào thì Ta ban thưởng cho anh ta thế ấy. Ai cũng noi theo đạo giáo của Ta về mọi mặt đấy con trai của Pṛthā à.

GIẢI NGHĨA: Ai cũng tìm kiếm Kṛṣṇa ở các phương diện biểu hiện khác nhau của Ngài. Có thể hiểu Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao một cách cục bộ sau khi nhận thức rõ hào quang brahmajyoti vô đặc tính hay Linh Hồn Tối Cao tồn tại khắp nơi, kể cả ở các nguyên tử. Nhưng chỉ có các tín đồ trong sạch của Ngài mới có thể hoàn toàn biết rõ Kṛṣṇa. Do đó, Kṛṣṇa là cái mà mỗi người tìm kiếm và Kṛṣṇa ban cho mỗi người khả năng giao tiếp với Ngài như họ muốn. Ở thế giới tinh thần, Kṛṣṇa cũng đáp lại tình cảm siêu tuyệt của các tín đồ trong sạch của Ngài bằng tình tương ái và xử sự với họ như họ muốn. Người này thì muốn Kṛṣṇa là vị chúa tể tối cao, người kia muốn Ngài là bạn thân của mình, những người khác cư xử với Ngài như với con trai và có cả những người coi Ngài là tình nhân của họ. Và tất cả bọn họ đều được Kṛṣṇa ban thưởng phù hợp với sự mãnh liệt và độ sâu đậm của tình yêu mà họ dành cho Ngài. Các mối quan hệ qua lại đó có cả ở thế giới vật chất, nơi Đấng Tối Cao đáp lại tấm tình của những người thờ phụng Ngài thể theo hình thức thờ phụng của họ. Các tín đồ bầu bạn với Ngài như một cá thể cả ở thế giới vật chất lẫn ở thế giới tinh thần và vì thế mà có khả năng đích thân phục vụ Ngài với tình yêu chứa chan và nhờ thế mà có được phúc lạc siêu tuyệt. Còn về phần những người theo thuyết vô cá tính, những người muốn tiêu hủy tính cá thể của mình và bằng cách đó tiến hành tự sát về mặt tinh thần thì Kṛṣṇa giúp họ đạt mục đích mong muốn là cho phép họ hòa vào hào quang của Mình. Không chịu công nhận sự hiện hữu của Đức Thượng Đế vĩnh hằng, ngập tràn phúc lạc và tiêu diệt tính cá thể của mình, những người theo thuyết vô cá tính đó tự tước đi của mình khả năng tận hưởng tinh túy của sự phụng sự siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Một số người trong bọn họ, những người không vững chãi cả ở sự tồn tại vô bản sắc sẽ trở lại thế giới vật chất để thực hiện hoài bão hoạt động đang âm ỉ trong lòng họ. Vì không vào được các hành tinh tinh thần nên họ được ban khả năng hoạt động ở các hành tinh vật chất một lần nữa. Còn đối với những người làm việc vì thành quả thì Đấng Tối Cao, đấng là yajñeśvara thưởng cho họ kết quả mong muốn vì họ làm tròn các bổn phận quy định mình. Các nhà yoga, những người cố đạt các sức mạnh thần bí cũng được Ngài ban cho những sức mạnh ấy. Nói cách khác, sự thành đạt của mỗi người phụ thuộc vào sự ban ơn của Đấng Tối Cao và tất cả các phương pháp tự nhận thức tinh thần chẳng qua là những cung đoạn khác nhau của một con đường. Vì thế mà chừng nào con người chưa đạt cấp độ toàn thiện cao nhất là ý thức Kṛṣṇa thì tất cả công sức của anh ta hóa ra đều dang dở cả như “Śrīmad-Bhāgavatam” (2.3.10) có nói:

akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ

tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṁ param

“Con người đã thoát khỏi ham muốn hay chưa (như các tín đồ của Đấng Tối Cao), có muốn hưởng thành quả lao động của mình hay ao ước được giải thoát hay không thì anh ta cũng phải dốc lòng tôn thờ Đức Thượng Đế Tối Cao vì chỉ có như vậy anh ta mới có thể đạt sự toàn thiện tột bậc và có được ý thức Kṛṣṇa”.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
kāṅkṣantaḥ karmaṇāṁ siddhiṁ yajanta iha devatāḥ
kṣipraṁ hi mānuṣe loke siddhir bhavati karma-jā


kāṅkṣantaḥ—ao ước; karmaṇām—hoạt động vì thành quả; siddhim—sự toàn thiện; yajante—họ thờ phụng bằng cách cúng tế; iha—ở thế giới vật chất; devatāḥ—các vị á thần; kṣipram—rất nhanh; hi—tất nhiên là; mānuṣe—trong xã hội loài người; loke—ở thế giới này; siddhiḥ—thành công; bhavati—đến; karma-jā—từ hoạt động vì thành quả.

Con người ở thế giới vật chất này ao ước được thành đạt trong hoạt động vì thành quả nên họ tôn thờ các vị á thần và dĩ nhiên là được thưởng công lao động một cách nhanh chóng.

GIẢI NGHĨA: Có quan niệm vô cùng sai lầm về vai trò của các vị thần hay các vị á thần ở thế giới vật chất và có những người thiển cận tuy nổi tiếng là những học giả vĩ đại tinh thông Thánh Kinh, nhưng lại coi các vị á thần này là những hình tướng khác nhau của Đấng Tối Cao. Thực ra, các vị á thần không phải là các hóa thân của Ngài mà là các bộ phận gắn bó khăng khít của Ngài. Thượng Đế chỉ có một, còn những phần không thể tách rời của Ngài thì nhiều vô kể. Trong Kinh Veda có câu: nityo nityānām — Thượng Đế có một. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ. Thượng Đế có một, đó là Kṛṣṇa và chính Ngài ban cho các vị á thần sức mạnh để họ điều khiển thế giới vật chất. Tất cả các vị á thần đều là những chúng sinh (nityānām) có quyền lực vật chất ở các mức khác nhau. Họ không thể ngang hàng với Đức Thượng Đế Tối Cao Nārāyaṇa, Viṣṇu hay Kṛṣṇa. Người coi Thượng Đế và các vị á thần như nhau bị gọi là pāṣaṇḍī, kẻ vô thần. Kể cả các vị á thần vĩ đại như Brahmā và Śiva cũng không thể sánh được với Đấng Tối Cao. Hơn thế nữa, chính Brahmā và Śiva thờ phụng Đấng Tối Cao (śiva-viriñci-nutam). Thế nhưng bất chấp điều đó, thật lạ lùng là vẫn có nhiều kẻ ngốc tuân theo các quan điểm sai lầm của thuyết phỏng nhân hình hay thuyết biến thái động vật mà tôn sùng các lãnh tụ của xã hội loài người. Từ iha devatāḥ chỉ người có quyền lực hay vị á thần của thế giới vật chất. Nhưng Nārāyaṇa, Viṣṇu hay Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao không thuộc về thế giới này. Ngài siêu tuyệt hay ở ngoài phạm vi của tạo vật vật chất. Đến cả Śrīpāda Śaṅkarācārya, thủ lĩnh của những người theo thuyết vô cá tính cũng nói rằng Nārāyaṇa hay Kṛṣṇa không thuộc về thế giới vật chất này. Thế nhưng những kẻ ngu ngốc (hṛta-jñāna) vẫn thờ phụng các vị á thần để đạt kết quả tức thì. Họ nhận các kết quả đó mà không biết rằng chúng nhất thời và chỉ có những người thiển cận mới ham mê chúng. Người anh minh là người có ý thức Kṛṣṇa và anh ta chẳng bao giờ thờ phụng các vị á thần nhỏ nhoi vì lợi ích tức thì và ngắn ngủi nào đó. Các vị á thần của thế giới vật chất cũng như là những người tôn thờ họ đều bị tiêu vong cùng với sự hủy diệt của vũ trụ vật chất. Còn phúc lành mà các vị á thần ban thì mang tính vật chất và nhất thời. Cả các thế giới vật chất lẫn cư dân của chúng, bao gồm cả các vị á thần và những người thờ phụng họ đều chỉ là những cái bong bóng trên bề mặt của đại dương vũ trụ. Song, con người ở thế giới này chẳng khác nào những kẻ khùng điên cố đạt lợi ích nhất thời như của cải tiền bạc, đất đai, gia đình và tiện nghi. Để đạt lợi ích nhất thời đó, người ta thờ phụng các vị á thần hay những người có thế lực trong xã hội loài người. Nếu con người có được chức bộ trưởng trong chính phủ nhờ tôn sùng vị thủ lĩnh chính trị nào đó thì anh ta coi đó là thành tựu vĩ đại. Vì thế mà người ta khúm núm, quy lụy trước những người được gọi là lãnh tụ hay “các vị tai to mặt lớn” với hy vọng được họ ban cho những món lợi ngắn ngủi và trên thực tế đã nhận được chúng. Những kẻ ngốc đó không quan tâm tới ý thức Kṛṣṇa và không muốn đoạn tuyệt vĩnh viễn với sự tồn tại vật chất đầy khổ đau. Bị quyến rũ bởi ảo ảnh của lạc thú giác quan, họ tôn thờ những chúng sinh hùng mạnh gọi là các vị á thần. Từ câu thơ này chúng ta thấy rõ rằng rất ít người quan tâm tới ý thức Kṛṣṇa. Người ta ham mê các khoái lạc giác quan hơn và vì thế mà họ thích thờ phụng chúng sinh hùng mạnh nào đó hơn.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ viddhy akartāram avyayam


cātuḥ-varṇyam—sự phân chia xã hội loài người thành bốn đẳng cấp; mayā—bởi Ta; sṛṣṭam—được lập ra; guṇa—các tính chất; karma—và hoạt động; vibhāgaśaḥ—phù hợp với sự phân chia; tasya—của việc đó; kartāram—đức cha; api—mặc dù; mām—Ta; viddhi—ngươi cần biết; akartāram—là người không hoạt động; avyayam—không đổi thay.

Phù hợp với ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất và hoạt động gắn liền với chúng, Ta chia xã hội loài người thành bốn đẳng cấp. Nhưng ngươi cần biết rằng mặc dù Ta lập ra hệ thống đó, bản thân Ta, đấng bất biến vẫn không hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Đấng Tối Cao là đấng sáng tạo ra muôn loài. Tất cả đều được sinh ra từ Ngài, được Ngài duy trì và nhập lại vào Ngài sau khi thế giới vật chất bị phá hủy. Vì thế mà Ngài cũng là đấng lập ra bốn đẳng cấp xã hội. Đẳng cấp thứ nhất gồm những người trí thức gọi là các vị brāhmaṇa vì họ ở dưới ảnh hưởng của hiền tính. Sau đó là tầng lớp các nhà cầm quyền và những người quản lý theo tiếng Phạn gọi là kṣatriya vì họ hoạt động dưới tác động của dục tính. Các thành viên của đẳng cấp thương gia (vaiśya) ở dưới ảnh hưởng pha trộn của dục tính và vô minh tính, còn các śūdra, hay những người làm công thì chịu tác động của vô minh tính. Mặc dù Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là người lập ra hệ thống này, Ngài vẫn không thuộc đẳng cấp nào trong số đó vì Ngài không phải là một trong những linh hồn bị ước định hợp thành xã hội loài người. Xã hội loài người không khác mấy với xã hội loài vật, nhưng để nâng con người lên khỏi cấp độ loài vật, Đấng Tối Cao đã lập ra những đẳng cấp kể trên để giúp con người phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa một cách có hệ thống. Khuynh hướng của con người đối với hoạt động nào đó phụ thuộc vào ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà anh ta đang chịu. Phẩm chất và các dấu hiệu của con người ở dưới tác động của các thuộc tính vật chất khác nhau được mô tả ở chương mười tám của cuốn sách này. Còn người có ý thức Kṛṣṇa thì hơn cả brāhmaṇa. Mặc dù các vị brāhmaṇa thực thụ, theo định nghĩa phải là những người am hiểu về Brahman, Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, nhưng phần lớn nhận thức của họ không vượt quá cấp độ biểu hiện vô bản sắc gọi là Brahman của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Song, người có hiểu biết sâu rộng hơn tri thức hạn chế của các vị brāhmaṇa có thể thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và nhờ thế mà trở thành người có ý thức Kṛṣṇa. Nói cách khác, người đó là vaiṣṇava. Ý thức Kṛṣṇa bao gồm hiểu biết về tất cả các hóa thân toàn phần của Kṛṣṇa như Rāma, Nṛsiṁha, Varāha và các hóa thân khác. Và giống như Kṛṣṇa, người có ý thức Kṛṣṇa cũng cao hơn mọi tầng lớp của xã hội loài người dù nó được chia thành các dân tộc, các cộng đồng hay các chủng tộc.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
na māṁ karmāṇi limpanti na me karma-phale spṛhā
iti māṁ yo 'bhijānāti karmabhir na sa badhyate


na—không bao giờ; mām—Ta; karmāṇi—tất cả các loại hoạt động; limpanti—làm ô nhiễm; na—không; me—của Ta; karma-phale—trong thành quả lao động; spṛhā—sự khao khát; iti—do đó; mām—Ta; yaḥ—người nào mà người đó; abhijānāti—biết; karmabhiḥ—hậu quả của hoạt động đó; na—không bao giờ; saḥ—anh ta; badhyate—mắc phải.

Chẳng có hoạt động nào ảnh hưởng tới Ta; Ta cũng chẳng khao khát thành quả của nó. Ai thấu hiểu chân lý này về Ta, người đó không bao giờ vướng phải nghiệp quả hành động nữa.

GIẢI NGHĨA: Ở thế giới vật chất có luật lệ là quốc vương bao giờ cũng hành động đúng và ông ta không thể bị phán xét theo luật pháp quốc gia. Đối với Đấng Tối Cao cũng tương tự như vậy, mặc dù Ngài là đấng tạo ra thế giới vật chất, bản thân Ngài không chịu ảnh hưởng của hoạt động diễn ra ở nó. Sau khi tạo ra vũ trụ vật chất, Ngài tránh khỏi nó và đấy là điều khác với chúng sinh, những kẻ đang bị rối tung trong lưới hậu quả hoạt động vật chất vì khát vọng thống trị thiên nhiên vật chất vốn có của mình. Chủ xí nghiệp không chịu trách nhiệm về hành động tốt hay xấu của công nhân mà chính công nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Không phải là Đấng Tối Cao mà chính là ham muốn tận hưởng lạc thú giác quan đã bắt chúng sinh hoạt động vật chất. Vì muốn có nhiều khả năng hưởng lạc hơn nên chúng sinh lao động ở thế giới này và vì những lạc thú tiếp theo sau khi lìa đời mà họ muốn được lên thiên đường. Còn Đấng Tối Cao, đấng vạn toàn thì chẳng say mê cái gọi là hạnh phúc thiên đường. Các vị á thần sống ở các hành tinh thiên đường chỉ là những kẻ bầy tôi ngoan ngoãn của Ngài mà thôi. Ông chủ có bao giờ lại thèm những thú vui xoàng xĩnh mà tôi tớ ao ước. Ngài không tham gia hoạt động vật chất và không phải chịu hậu quả của nó. Chẳng hạn như mưa không phải là nguyên nhân trực tiếp làm cây cối xuất hiện trên mặt đất, mặc dù không có mưa thì chẳng có gì có thể mọc được.

Trong smṛti Veda có câu:

nimitta-mātram evāsau sṛjyānāṁ sarga-karmaṇi

pradhāna-kāraṇī-bhūtā yato vai sṛjya-śaktayaḥ

“Đức Chúa Trời là căn nguyên tối cao của vạn vật ở vũ trụ vật chất. Căn nguyên trực tiếp là thiên nhiên vật chất và nhờ nó mà tạo vật vật chất được thị hiện”. Có các loại chúng sinh được tạo tác khác nhau như các vị á thần, con người và súc sinh và tất cả đều chịu hậu quả của hành động tốt hay xấu đã làm ở quá khứ. Đấng Tối Cao chỉ ban cho họ mọi phương tiện cần thiết để họ hoạt động và ấn định hoạt động của họ trong khuôn khổ các thuộc tính của thiên nhiên vật chất, còn bản thân Ngài thì chẳng chịu trách nhiệm gì về việc làm của chúng sinh ở cả quá khứ lẫn hiện tại. “Vedānta-sūtra” (2.1.34) có nói: vaiṣamya-naighṛṇye na sāpekṣatvāt — Đấng Tối Cao không thiên vị chúng sinh nào cả. Chúng sinh tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Đấng Tối Cao chỉ ban cho chúng khả năng hoạt động qua ngoại năng của Ngài là thiên nhiên vật chất. Người nào hiểu ngọn ngành cơ cấu hoạt động của luật karma hay hoạt động nhân quả, người đó sẽ không mắc vào nghiệp quả của hoạt động này. Nói cách khác, luật karma không hữu hiệu đối với người đã thấu hiểu bản chất siêu tuyệt của Đấng Tối Cao và có ý thức Kṛṣṇa. Người không hiểu bản chất siêu tuyệt của Đấng Tối Cao cho rằng Ngài cũng hoạt động để hưởng thành quả lao động của mình giống như chúng sinh thông thường nên Ngài không thể không bị hệ lụy vào nghiệp quả của những việc làm của Mình. Song, người nào thấu hiểu Chân Lý Tối Cao, người đó là linh hồn được giải thoát và vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ pūrvaiḥ pūrvataraṁ kṛtam


evam—do đó; jñātvā—biết rõ; kṛtam—được tiến hành; karma—hoạt động; pūrvaiḥ—những người có uy tín thời xưa; api—quả thực; mumukṣubhiḥ—người đã đạt sự giải thoát; kuru—hãy làm tròn; karma—bổn phận của mình; eva—dĩ nhiên là; tasmāt—vì thế cho nên; tvam—ngươi; pūrvaiḥ—bởi các bậc tiền bối; pūrva-taram—ở thuở xa xưa; kṛtam—được hoàn thành.

Thời xưa, tất cả các linh hồn được giải thoát đều hành động với hiểu biết về bản chất siêu tuyệt của Ta. Ngươi cũng cần noi theo gót họ mà làm tròn bổn phận của mình.

GIẢI NGHĨA: Có hai loại người, một loại thì đầy ham muốn vật chất trong tim, còn loại kia thì đã thoát khỏi mọi ham muốn. Ý thức Kṛṣṇa mang lại phúc lành như nhau đối với cả hai loại người. Những người bị ô nhiễm vật chất có thể sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa để dần dần thanh tẩy và tuân thủ các nguyên tắc quy định của sự phục vụ tận tụy. Còn những người đã thoát khỏi ô nhiễm vật chất thì thường tiếp tục hành động phù hợp với chính những nguyên tắc đó để làm gương cho người khác và có được phúc lành bằng chính cách đó. Những người dốt nát hay những tín đồ mới của ý thức Kṛṣṇa thường muốn hoàn toàn từ bỏ hoạt động vì họ không nắm vững khoa học của ý thức Kṛṣṇa. Nhưng Đức Chí Tôn không tán thành mong muốn rời chiến địa và bỏ chiến đấu của Arjuna. Mỗi người chỉ cần học cách hành động đúng đắn mà thôi. Rời bỏ hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa hay sống ẩn cư và làm ra vẻ mình là người có ý thức Kṛṣṇa không quan trọng bằng hành động vì Kṛṣṇa. Ở đây, Đức Chí Tôn khuyên Arjuna hành động trong ý thức Kṛṣṇa noi theo gót các vị môn đồ của Ngài, những vị tiền bối của Arjuna như Thần Mặt Trời đã được nhắc đến ở các câu thơ trước. Đấng Tối Cao nhớ mọi điều Ngài đã làm ở quá khứ cũng như là nhớ hết tất cả những người đã hành động trong ý thức Kṛṣṇa ở thuở trước. Vì thế cho nên Ngài mới khuyên Arjuna noi theo gương của Thần Mặt Trời, người được Ngài dạy nghệ thuật này cách đây mấy triệu năm. Các môn đệ đó của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa được gọi là những linh hồn đã được giải thoát ở đây vì tất cả các vị ấy đều kiên tâm làm tròn bổn phận mà Kṛṣṇa phân định.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
kiṁ karma kim akarmeti kavayo 'py atra mohitāḥ
tat te karma pravakṣyāmi yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt


kim—thế nào là; karma—hoạt động; kim—thế nào là; akarma—không hoạt động; iti—như thế; kavayaḥ—những người mẫn tuệ; api—cũng; atra—ở đây; mohitāḥ—bị bối rối; tat—đó; te—cho ngươi; karma—hoạt động; pravakṣyāmi—Ta sẽ giảng; yat—nó; jñātvā—biết; mokṣyase—ngươi sẽ được giải thoát; aśubhāt—khỏi bất hạnh.

Kể cả những người mẫn tuệ cũng bị bối rối khi cố xác định thế nào là hoạt động và thế nào là không hoạt động. Bây giờ, Ta sẽ giảng cho ngươi nghe thế nào là hoạt động. Hiểu nó rồi, ngươi sẽ thoát khỏi mọi bất hạnh.

GIẢI NGHĨA: Để hành động trong ý thức Kṛṣṇa, nhất thiết phải noi theo gương các tín đồ tiền bối vĩ đại. Lời khuyên này có ở câu thơ thứ mười lăm. Còn việc vì sao không nên hành động độc lập sẽ được giải thích ở câu thơ sau.

Như ở đầu chương này đã nói, cần hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ giáo của những vị thầy uy tín thuộc hệ chân truyền môn phái. Khoa học của ý thức Kṛṣṇa được phán dạy đầu tiên cho Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trời truyền dạy nó cho con trai mình là Manu, Manu dạy lại cho con trai mình là Ikṣvāku và ở thuở xa xưa, mọi người trên trái đất đều biết rõ khoa học này. Chính vì thế mà chúng ta cần noi theo gót các nhà uy tín vĩ đại thuộc hệ chân truyền môn phái thuở trước. Nếu không thì kể cả người sáng dạ nhất cũng không thể hiểu thế nào là hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Vì lý do đó mà Đức Chí Tôn đã quyết định thân chinh dạy khoa học của ý thức Kṛṣṇa cho Arjuna. Và vì Arjuna lĩnh hội tri thức này từ chính Kṛṣṇa nên người nào noi theo gót Arjuna, người đó không bao giờ bị lầm đường lạc lối.

Người ta nói rằng không thể tìm được con đường chân chính của tôn giáo nhờ tri thức thực nghiệm không hoàn hảo. Thực ra, chỉ có chính Thượng Đế mới có thể lập ra các giới luật tôn giáo. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 6.3.19). Chẳng ai có khả năng tạo ra các nguyên tắc tôn giáo bằng trí tuệ không hoàn hảo của mình. Vì thế cho nên chúng ta cần noi theo gót các vị tín đồ vĩ đại như Brahmā, Śiva, Nārada, Manu, các Kumāra, Kapila, Prahlāda, Bhīṣma, Śukadeva Gosvāmī, Yamarāja, Janaka và Bali Mahārāja. Dù có thông thái đến thế nào đi chăng nữa thì con người cũng không thể xác định được tôn giáo là gì và ý nghĩa của sự tự nhận thức là gì. Do đó, để thể hiện sự ban ơn vô cớ đối với các tín đồ của Mình, Đức Chí Tôn đã đích thân giảng giải cho Arjuna nghe thế nào là hoạt động và thế nào là không hoạt động. Chỉ có hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa mới có thể giải thoát con người khỏi ách tù đày của cuộc sống vật chất.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
karmaṇo hy api boddhavyaṁ boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ gahanā karmaṇo gatiḥ


karmaṇaḥ—của hoạt động; hi—dĩ nhiên là; api—cũng; boddhavyam—cần hiểu; boddhavyam—cần hiểu; ca—cũng; vikarmaṇaḥ—của hoạt động bị cấm; akarmaṇaḥ—của sự không hoạt động; ca—cũng; boddhavyam—cần hiểu; gahanā—khó mà hiểu; karmaṇaḥ—của hoạt động; gatiḥ—lối vào.

Con người khó mà hiểu được sự phức tạp của hoạt động cho nên anh ta cần biết rõ thế nào là hoạt động, thế nào là hoạt động trái phép và thế nào là không hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Ai thực sự muốn thoát khỏi ách nô lệ vật chất, người đó cần hiểu sự khác nhau giữa hoạt động, không hoạt động và hoạt động trái phép. Anh ta cần phân tích cặn kẽ bản chất của hoạt động và hậu quả của nó cũng như là hoạt động trái phép bởi vì đó là vấn đề vô cùng phức tạp. Để nắm vững khoa học của ý thức Kṛṣṇa và học được cách phân biệt các dạng hoạt động khác nhau, con người cần thấu hiểu các mối quan hệ của mình với Đấng Tối Cao. Nói cách khác, người có tri thức toàn thiện hiểu rằng mỗi chúng sinh đều là kẻ tôi tớ muôn đời của Đấng Tối Cao nên bổn phận của anh ta là hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Toàn bộ “Bhagavad-gītā” dẫn chúng ta tới kết luận này. Bất cứ kết luận nào đối lập với kết luận đó và hoạt động dựa trên cơ sở của nó đều thuộc loại vikarma hay hoạt động trái phép. Chỉ có thể hiểu điều đó qua tiếp xúc với vị thầy uy tín có ý thức Kṛṣṇa, người có thể nói cho chúng ta biết bí mật của hoạt động. Lĩnh hội tri thức từ họ thì cũng như là tiếp thu nó từ chính Đấng Tối Cao. Nếu không thế thì kể cả người sáng suốt nhất cũng không tránh khỏi bối rối.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
karmaṇy akarma yaḥ paśyed akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt


karmaṇi—trong hoạt động; akarma—sự không hoạt động; yaḥ—người mà người đó; paśyet—quan sát; akarmaṇi—trong sự không hoạt động; ca—cũng; karma—hoạt động vì thành quả; yaḥ—người đó; saḥ—anh ta; buddhi-mān—sáng suốt; manuṣyeṣu—trong tất cả mọi người; saḥ—anh ta; yuktaḥ—ở vị trí siêu tuyệt; kṛtsna-karma-kṛt—mặc dù tiến hành đủ kiểu hoạt động.

Ai thấy rõ sự không hoạt động trong hoạt động và hoạt động trong sự không hoạt động, người đó là người sáng suốt nhất nhân loại và giữ vị trí siêu tuyệt mặc dù tiến hành đủ loại hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa thoát khỏi gông xiềng của karma một cách tự nhiên. Mọi việc anh ta làm đều là vì Kṛṣṇa nên bản thân anh ta không hưởng thành quả lao động của mình và không phải chịu khổ đau vì quả báo của nó. Vì vậy mà anh ta được gọi là người sáng suốt nhất trong tất cả mọi người, mặc dù anh ta tiến hành đủ kiểu hoạt động vì Kṛṣṇa. Akarma là hoạt động không mang lại nghiệp báo. Những người theo thuyết vô cá tính ngừng hoạt động vì sợ rằng hậu quả của nó có thể sẽ cản trở con đường dẫn tới sự tự nhận thức tinh thần, trong khi đó những người theo thuyết cá tính thì hiểu một cách đúng đắn vị trí của mình khi coi mình là tôi tớ muôn đời của Đức Thượng Đế Tối Cao. Do đó, họ hiến mình cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Và bởi lẽ tất cả mọi việc họ làm đều là vì Kṛṣṇa nên sự phục vụ của họ mang lại cho họ toàn là hạnh phúc siêu tuyệt. Người ta nói rằng những người đang tiến hành hoạt động đó không khát khao lạc thú giác quan cá nhân. Họ ý thức được rằng họ là tôi tớ đời đời kiếp kiếp của Kṛṣṇa nên hoạt động của họ không kéo theo nghiệp báo.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
yasya sarve samārambhāḥ kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ


yasya—người mà của người đó; sarve—tất cả các loại; samārambhāḥ—những cố gắng; kāma—dựa trên cơ sở của ham muốn làm thỏa mãn giác quan; saṅkalpa—quyết tâm; varjitāḥ—không có; jñāna—của tri thức toàn thiện; agni—bởi ngọn lửa; dagdha—bị thiêu; karmāṇam—người mà hoạt động của người đó; tam—anh ta; āhuḥ—tuyên bố; paṇḍitam—người sáng suốt; budhāḥ—những người hiểu biết.

Người nào hành động mà chẳng toan tính việc hưởng thụ thành quả lao động, người đó là bậc trí huệ. Các bậc hiền giả nói rằng anh ta đã thiêu hủy toàn bộ nghiệp quả của mình bằng ngọn lửa tri thức toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có người có hiểu biết hoàn toàn mới có thể hiểu hoạt động của người có ý thức Kṛṣṇa. Vì người có ý thức Kṛṣṇa không khao khát lạc thú nên người ta bảo rằng anh ta đã thiêu hủy mọi nghiệp quả của mình bằng ngọn lửa tri thức toàn thiện, tri thức về việc anh ta vốn là kẻ tôi tớ muôn đời của Đức Thượng Đế Tối Cao. Chỉ có người hiểu chân lý này mới là người có tri thức chân chính. Nhận thức của chúng sinh rằng nó là kẻ tôi tớ muôn thuở của Đấng Tối Cao chẳng khác nào ngọn lửa một khi đã bùng lên thì có thể thiêu ra tro tất thảy nghiệp quả của nó.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
tyaktvā karma-phalāsaṅgaṁ nitya-tṛpto nirāśrayaḥ
karmaṇy abhipravṛtto 'pi naiva kiñcit karoti saḥ


tyaktvā—sau khi từ bỏ; karma-phala-āsaṅgam—sự quyến luyến với thành quả lao động của mình; nitya—luôn luôn; tṛptaḥ—mãn nguyện; nirāśrayaḥ—không có chốn nương náu; karmaṇi—trong hoạt động; abhipravṛttaḥ—lúc nào cũng bận rộn; api—mặc dù; na—không; eva—dĩ nhiên là; kiñcit—bất cứ điều gì; karoti—làm; saḥ—anh ta.

Sau khi từ bỏ mọi tham luyến với thành quả lao động của mình, lúc nào cũng mãn nguyện và không phụ thuộc vào một ai, anh ta không còn tiến hành hoạt động vì thành quả nữa mặc dù vẫn luôn làm đủ mọi công việc.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có người có ý thức Kṛṣṇa và hiến dâng cho Kṛṣṇa toàn bộ hoạt động của mình mới có thể thoát khỏi lưới của hoạt động karma. Người có ý thức Kṛṣṇa lao động vì tình yêu trong sạch với Đức Thượng Đế Tối Cao nên anh ta không ham mê thành quả lao động của mình. Thậm chí anh ta còn chẳng quan tâm tới bản thân và tất thảy mọi điều đều trông cậy vào Kṛṣṇa. Người đó không cố đạt thứ gì, cũng như không cố giữ cái đang có. Anh ta chỉ làm tròn bổn phận của mình sao cho được tốt hơn và trông cậy hoàn toàn vào Kṛṣṇa. Hoạt động của người đó không có cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp như thể anh ta tuyệt nhiên không hoạt động vậy. Đó là dấu hiệu của akarma hay hoạt động không mang lại hậu quả karma. Mặt khác, bất cứ hoạt động nào không gắn liền với ý thức Kṛṣṇa cũng nô dịch con người và thuộc loại vikarma như trên đã nói.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
nirāśīr yata-cittātmā tyakta-sarva-parigrahaḥ
śārīraṁ kevalaṁ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam


nirāśīḥ—không mong ước thành quả; yata—kiểm soát; citta-ātmā—trí tuệ và lý trí; tyakta—từ bỏ; sarva—tất cả; parigrahaḥ—đầu óc tư hữu; śārīram—để duy trì linh hồn trong thể xác; kevalam—chỉ; karma—hoạt động; kurvan—làm; na—không bao giờ; āpnoti—nhận; kilbiṣam—hậu quả của việc làm tội lỗi.

Người am hiểu và hoàn toàn làm chủ được trí tuệ và lý trí đó không cho mình là chủ sở hữu cái thuộc về anh ta và chỉ lao động để đáp ứng những nhu cầu sống thiết yếu nhất mà thôi. Khi hành động như thế, anh ta thoát khỏi các báo ứng của tội lỗi.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng quan tâm tới kết quả những việc mình làm. Anh ta hoàn toàn kiểm soát được trí tuệ và lý trí của mình. Anh ta biết rằng vì anh ta là một phần của Đấng Tối Cao nên anh ta hành động như một phần của chỉnh thể và anh ta không phải là người thực hiện hành động mà chỉ là công cụ trong tay Đấng Tối Cao. Khi cánh tay chuyển động, nó đâu có tự làm được điều đó mà phải nhờ tới nỗ lực của toàn bộ cơ thể. Người có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng hành động theo ý muốn của Đấng Tối Cao vì anh ta không ao ước làm mãn nguyện giác quan cá nhân. Hoạt động của anh ta giống như hoạt động của chi tiết máy. Người ta lau rửa, tra dầu cho các chi tiết máy để chúng làm việc tốt như thế nào thì người có ý thức Kṛṣṇa cũng chỉ quan tâm tới việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cơ thể để tiếp tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu thương chan chứa cho Đấng Tối Cao như thế ấy. Do đó mà hoạt động của anh ta không kéo theo nó hậu quả karma. Anh ta thậm chí chẳng coi mình là chủ nhân của thân thể mình giống như con vật vậy. Ông chủ ác có thể giết con vật thuộc quyền sở hữu của ông ta, vậy mà nó chẳng phản đối. Thêm vào đó, nó chẳng bao giờ được tự do hành động. Người có ý thức Kṛṣṇa hoàn toàn hiến mình cho hoạt động tinh thần và anh ta chẳng có dư thời gian để tìm đạt của cải vật chất không cần thiết. Để duy trì linh hồn trong thể xác, anh ta không dùng những cách kiếm tiền bất chính nên anh ta không bị tội lỗi vật chất làm ô nhiễm và hoạt động của anh ta không hề có quả báo.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
yadṛcchā-lābha-santuṣṭo dvandvātīto vimatsaraḥ
samaḥ siddhāv asiddhau ca kṛtvāpi na nibadhyate


yadṛcchā—tự nó; lābha—với cái đến; santuṣṭaḥ—toại nguyện; dvandva—nhị nguyên tính; atītaḥ—vượt qua; vimatsaraḥ—thoát khỏi lòng ganh ghét; samaḥ—thản nhiên; siddhau—trong thành công; asiddhau—trong thất bại; ca—cũng; kṛtvā—hành động; api—mặc dù; na—không bao giờ; nibadhyate—bị hệ lụy.

Ai toại nguyện với cái tự đến, ai không ganh ghét và chẳng lưu tâm tới nhị nguyên tính, ai kiên định trước thành và bại, thì dù có làm gì đi chăng nữa, người đó cũng chẳng bao giờ bị hệ lụy vào nghiệp quả của nó.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa thậm chí chẳng quan tâm lắm tới việc đáp ứng các nhu cầu thân thể của mình. Anh ta hài lòng với những cái tự đến. Anh ta không bao giờ vay mượn hay xin xỏ mà lao động trung thực theo sức của mình và mãn nguyện với cái anh ta kiếm được bằng lao động lương thiện. Vì thế nên anh ta không phụ thuộc vào ai cả. Anh ta không bao giờ cho phép sự phục vụ người nào đó cản trở sự phục vụ của anh ta trong ý thức Kṛṣṇa. Thế nhưng, anh ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì trong ý thức Kṛṣṇa và chẳng hề bất an trước nhị nguyên tính của thế giới vật chất. Những biểu hiện của nhị nguyên tính là nóng và lạnh, sướng và khổ. Người có ý thức Kṛṣṇa cao hơn nhị nguyên tính vật chất bởi vì anh ta sẵn sàng làm mọi điều để làm hài lòng Kṛṣṇa. Vì thế cho nên anh ta thản nhiên trước cả thành công lẫn thất bại. Những dấu hiệu này chứng tỏ con người đã đạt tri thức siêu tuyệt hoàn toàn.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
gata-saṅgasya muktasya jñānāvasthita-cetasaḥ
yajñāyācarataḥ karma samagraṁ pravilīyate


gata-saṅgasya—của người đã thoát khỏi sự trói buộc với ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất; muktasya—đã thoát khỏi; jñāna-avasthita—ở cấp độ siêu tuyệt; cetasaḥ—tri thức của người đó; yajñāya—để làm hài lòng Yajña (Kṛṣṇa); ācarataḥ—được làm; karma—hành động; samagram—hoàn toàn; pravilīyate—hoàn toàn hòa nhập.

Hành động của người đã thoát khỏi sự trói buộc của các thuộc tính thiên nhiên vật chất và hết sức vững vàng trong tri thức siêu nghiệm hoàn toàn trở thành hoạt động tinh thần.

GIẢI NGHĨA: Sau khi trở thành người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa, con người vươn mình lên khỏi mọi biểu hiện của nhị nguyên tính và thoát khỏi ảnh hưởng ô nhiễm của các thuộc tính vật chất. Người đó trở thành người được giải thoát vì anh ta nhận thức được bản chất tinh thần của mình và mối quan hệ qua lại của mình với Kṛṣṇa và vì thế mà tâm trí anh ta luôn chìm đắm trong ý thức Kṛṣṇa. Do đó, mọi điều anh ta làm, anh ta đều làm vì Kṛṣṇa, Đức Viṣṇu khởi thủy và cần coi mỗi việc làm của anh ta là một lễ tế bởi chưng mục đích của mọi hạnh cúng tế đều là để làm hài lòng Đấng Tối Cao Viṣṇu hay Kṛṣṇa. Kết quả của hoạt động này hòa vào sự siêu tuyệt nên nó không mang lại khổ đau vật chất cho con người.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
brahmārpaṇaṁ brahma havir brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaṁ brahma-karma-samādhinā


brahma—là tinh thần về bản chất; arpaṇam—sự đóng góp; brahma—Đấng Tối Cao; haviḥ—bơ; brahma—tinh thần; agnau—trong ngọn lửa tế; brahmaṇā—bởi linh hồn tinh thần; hutam—cúng tế; brahma—vương quốc tinh thần; eva—nhất định; tena—bởi anh ta; gantavyam—đạt được; brahma—tinh thần; karma—trong hoạt động; samādhinā—với sự thu hút hoàn toàn.

Người dành hết tâm lực cho ý thức Kṛṣṇa nhất định tới được vương quốc tinh thần bởi vì anh ta hiến dâng tất thảy cho hoạt động tinh thần, cái mà ở nó, việc tiêu dùng là tuyệt đối và cái được đưa ra dùng cũng mang bản chất tinh thần tương tự.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này mô tả việc hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa dẫn con người tới sự toàn thiện tinh thần ra sao. Trong ý thức Kṛṣṇa có nhiều loại hoạt động và tất cả chúng sẽ được mô tả ở các câu thơ sau. Các nguyên tắc của hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa được trình bày ở đây. Linh hồn ước định bị ô nhiễm vật chất nên buộc phải hành động trong môi trường vật chất, nhưng nó cần cố thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Phương pháp cho phép nó làm điều đó là ý thức Kṛṣṇa. Người bị đau dạ dày vì dùng quá nhiều sữa có thể chữa khỏi bệnh bằng sản phẩm sữa khác là sữa chua. Tương tự như vậy, có thể chữa cho linh hồn ước định đang chìm đắm trong hoạt động vật chất bằng phương pháp ý thức Kṛṣṇa được mô tả trong “Gītā”. Phương pháp này thường được gọi là yajña (cúng tế) tức là hoạt động chỉ nhằm làm hài lòng Viṣṇu hay Kṛṣṇa. Chúng sinh càng hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa ở thế giới vật chất nhiều bao nhiêu, tức là chỉ để làm hài lòng Viṣṇu nhiều bao nhiêu thì bầu không khí của thế gian này sẽ càng mang tính tinh thần bấy nhiêu nhờ sự tập trung toàn bộ tâm lực vào ý thức Kṛṣṇa của con người.

Từ brahma (Brahman) có nghĩa là “tinh thần”. Đấng Tối Cao có bản chất tinh thần nên những tia sáng tỏa ra từ thân hình siêu tuyệt của Ngài được gọi là brahmajyoti, hào quang tinh thần của Ngài. Vạn vật đều ở trong brahmajyoti đó, nhưng khi jyoti này bị ảo tưởng (māyā) hay ước muốn làm thỏa mãn giác quan bao phủ thì nó bị gọi là vật chất. Có thể lập tức xua tan lớp phủ vật chất này bằng ý thức Kṛṣṇa. Vì thế cho nên lễ vật dâng cúng để có được ý thức Kṛṣṇa, người nhận lễ vật hay người nhận của quyên cúng, quá trình tiêu dùng lễ phẩm, người dâng lễ phẩm và kết quả, tất cả cùng gộp lại thành Brahman hay Chân Lý Tuyệt Đối. Chân Lý Tuyệt Đối bị gọi là vật chất khi bị māyā che phủ. Nhưng khi được dùng vào sự phục vụ Chân Lý Tuyệt Đối, vật chất sẽ trở lại trạng thái tinh thần ban đầu của nó. Ý thức Kṛṣṇa là một phương pháp cho phép biến đổi ý thức ảo tưởng thành ý thức về Brahman hay về Đấng Tuyệt Đối. Khi tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong ý thức Kṛṣṇa, trạng thái đó được gọi là samādhi hay trạng thái xuất thần. Hoạt động nào được tiến hành với ý thức siêu tuyệt cũng được gọi là yajña, sự cúng tế Đấng Tuyệt Đối. Trong bầu không khí của ý thức tinh thần, người dâng lễ, lễ vật, quá trình tiếp nhận lễ vật, người hành lễ hay chỉ đạo lễ tế và kết quả lễ tế hay mục đích tối thượng của nó đều đồng nhất với Đấng Tuyệt Đối, Brahman Tối Cao. Đó là thực chất của phương pháp ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
daivam evāpare yajñaṁ yoginaḥ paryupāsate
brahmāgnāv apare yajñaṁ yajñenaivopajuhvati


daivam—cho việc thờ phụng các vị á thần; eva—như thế; apare—một số khác; yajñam—các lễ tế; yoginaḥ—các nhà yoga thần bí; paryupāsate—thờ phụng một cách hoàn hảo; brahma—của Chân Lý Tuyệt Đối; agnau—trong ngọn lửa; apare—những người khác; yajñam—lễ tế; yajñena—bằng tế lễ; eva—do đó; upajuhvati—dâng.

Một số nhà yoga thờ phụng các vị á thần một cách hoàn hảo bằng việc cúng tế họ đủ kiểu, còn một số khác thì hiến tế trong ngọn lửa của Brahman Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa được gọi là nhà yoga toàn thiện hay nhà thần bí bậc nhất. Nhưng có cả những nhà yoga khác là những người cúng tế để thờ phụng các vị á thần và những người thờ cúng Brahman Tối Cao, phương diện vô cá tính của Đấng Tối Cao. Vậy là có các kiểu cúng tế khác nhau do các loại người khác nhau tiến hành. Các lễ tế khác nhau do những loại người khác nhau tiến hành chỉ khác nhau về bề ngoài. Thực ra, việc cúng tế là hoạt động được tiến hành để làm hài lòng Đấng Tối Cao, Đức Viṣṇu, đấng cũng được gọi là Yajña. Có thể chia các lễ tế thành hai nhóm là các lễ tế nhằm đạt của cải vật chất trần tục và các lễ tế để mưu cầu tri thức siêu tuyệt. Những người có ý thức Kṛṣṇa dâng hiến của cải vật chất để làm hài lòng Đấng Tối Cao, còn những người khao khát hạnh phúc vật chất nhất thời thì quyên cúng tài sản để làm hài lòng các vị thần như Indra, Thần Mặt Trời và các vị khác. Những người theo thuyết vô cá tính hiến dâng tính cá thể của mình bằng cách hòa nhập với sự tồn tại vô bản sắc Brahman. Các vị á thần là những chúng sinh hùng mạnh được Đấng Tối Cao bổ chức điều hành thế giới vật chất và cung cấp cho nó hơi ấm, nước, ánh sáng và v.v... Những người ham mê hạnh phúc vật chất sẽ thờ phụng các vị á thần bằng cách cúng tế theo các nghi thức Veda. Họ được gọi là bahv-īśvara-vādī, tức là “những người tin vào nhiều vị thần”. Một loại người khác thờ phụng phương diện vô bản sắc của Chân Lý Tuyệt Đối và cho rằng các vị á thần chỉ tồn tại nhất thời thì dâng hiến tính cá thể của mình trong ngọn lửa của Đấng Tuyệt Đối và chấm dứt sự tồn tại cá thể của mình bằng cách hòa nhập với sự tồn tại của Ngài. Những người theo thuyết vô cá tính đó hy sinh thời giờ của mình cho các suy ngẫm triết học để tìm hiểu bản chất siêu tuyệt của Đấng Tối Cao. Nói cách khác, nếu những người làm việc vì thành quả tiến dâng của cải vật chất để đạt lạc thú vật chất thì những người theo thuyết vô cá tính hy sinh tính tự tương đồng vật chất của mình để được hòa vào sự tồn tại của Đấng Tối Cao. Đối với những người theo thuyết vô cá tính, bản thờ tế là Brahman Tối Cao, còn lễ vật là tính cá thể được thiêu cháy trong ngọn lửa Brahman. Thế nhưng, người có ý thức Kṛṣṇa như Arjuna thì dâng hiến tất cả để làm hài lòng Kṛṣṇa. Kết quả là cả của cải vật chất của anh ta lẫn bản thân anh ta đều được dâng cho Kṛṣṇa. Do đó, tín đồ trở thành nhà yoga toàn thiện mà vẫn giữ được tính cá thể của mình.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
śrotrādīnīndriyāṇy anye saṁyamāgniṣu juhvati
śabdādīn viṣayān anya indriyāgniṣu juhvati


śrotra-ādīni—như quá trình nghe; indriyāṇi—các giác quan; anye—khác; saṁyama—của sự hạn chế; agniṣu—trong ngọn lửa; juhvati—dâng cúng; śabda-ādīn—âm thanh và v.v...; viṣayān—các đối tượng của lạc thú giác quan; anye—khác; indriya—của các giác quan; agniṣu—trong ngọn lửa; juhvati—họ dâng hiến.

Một số người (các vị brāhmaṇa lý tưởng) thì dâng thính giác và các giác quan khác cho lửa chế ngự trí tuệ, còn một số khác (những người sống cuộc sống gia đình theo quy định) thì hiến các đối tượng giác quan cho lửa giác quan.

GIẢI NGHĨA: Thành viên của bốn āśrama là brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha và sannyāsī cần trở thành những nhà yoga toàn thiện hay nhà tiên nghiệm. Vì kiếp người được ban cho chúng sinh không phải là để nó hưởng lạc như loài vật nên bốn nếp sống tinh thần (bốn āśrama) sẽ dần dần dẫn dắt con người tới sự toàn thiện tinh thần. Brahmacārī, những người được giáo dục dưới sự trông nom của vị thầy tinh thần chân chính học cách chế ngự trí tuệ bằng cách tự kìm chế lạc thú giác quan. Brahmacārī chỉ nghe điều có liên quan tới ý thức Kṛṣṇa. Vì quá trình nghe là nguyên tắc cơ sở của nhận thức nên brahmacārī thực thụ bao giờ cũng mải mê harer nāmānukīrtanam, ca tụng Đấng Tối Cao và nghe người khác xưng tán vinh quang của Ngài. Anh ta không cho phép mình nghe các âm thanh vật chất và dành trọn thính giác của mình cho thanh âm siêu tuyệt Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Tương tự như vậy, các gia chủ có thể hưởng lạc, nhưng với sự hạn chế hết mức. Thói ham mê dục tình, rượu, thịt vốn dĩ có ở con người, nhưng gia chủ, người sống phù hợp với những quy định của Thánh Kinh thì không cho phép mình được buông thả trong quan hệ tình dục vô độ và các lạc thú khác. Do đó mà xã hội văn minh nào cũng có luật hôn nhân dựa trên cơ sở các nguyên tắc tôn giáo để hạn chế quan hệ tình dục. Sự hạn chế tình dục và sự không quyến luyến nó cũng là một kiểu yajña vì người có gia đình đã hy sinh khát vọng làm thỏa mãn giác quan của anh ta vì cuộc sống tinh thần cao quý.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
sarvāṇīndriya-karmāṇi prāṇa-karmāṇi cāpare
ātma-saṁyama-yogāgnau juhvati jñāna-dīpite


sarvāṇi—của tất cả; indriya—các giác quan; karmāṇi—các chức năng; prāṇa-karmāṇi—những chức năng của sinh khí; ca—cũng; apare—những thứ khác; ātma-saṁyama—sự kiểm soát trí tuệ; yoga—quá trình liên kết; agnau—trong lửa; juhvati—hiến; jñāna-dīpite—vì muốn đạt sự tự nhận thức.

Những người muốn đạt sự tự nhận thức bằng cách kiểm soát trí tuệ và giác quan hiến chức năng của mọi giác quan và sinh khí cho ngọn lửa trí tuệ đã được chế ngự.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói tới hệ thống yoga do Patañjali lập ra. Trong “Yoga-sūtra” của Patañjali, linh hồn được gọi là pratyag-ātmā và parāg-ātmā. Linh hồn ham mê lạc thú giác quan được gọi là parāg-ātmā, nhưng khi cũng chính linh hồn đó thờ ơ với dục lạc thì nó được gọi là pratyag-ātmā. Linh hồn chịu tác động của mười luồng khí vận hành trong cơ thể và có thể nhận thấy điều đó qua hệ hô hấp. Hệ thống yoga Patañjali dạy phương pháp điều khiển các dòng khí trong cơ thể bằng thủ pháp kỹ thuật để làm sao mọi chức năng cơ thể do chúng thực hiện đều giúp linh hồn thoát khỏi những ham mê vật chất. Trong hệ thống yoga này, mục đích cuối cùng là cấp độ pratyag-ātmā và ở cấp độ này, linh hồn rút khỏi hoạt động vật chất. Các giác quan tác động tương hỗ với các đối tượng giác quan như tai để nghe, mắt để nhìn, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, tay để sờ, do đó, tất cả chúng đều thực hiện hoạt động không liên quan tới linh hồn. Tất cả những cái đó được gọi là chức năng prāṇa-vāyu. Apāna-vāyu vận hành xuống dưới, vyāna-vāyu thực hiện chức năng co lại và phồng ra, samāna-vāyu giữ cân bằng, còn udāna-vāyu thì vận hành lên trên. Người nắm vững nghệ thuật yoga sử dụng các luồng khí này để nhận thức bản chất tinh thần của mình.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
dravya-yajñās tapo-yajñā yoga-yajñās tathāpare
svādhyāya-jñāna-yajñāś ca yatayaḥ saṁśita-vratāḥ


dravya-yajñāḥ—sự tiến cúng của cải; tapaḥ-yajñāḥ—cúng tế bằng cách tu khổ hạnh; yoga-yajñāḥ—cúng tế bằng cách luyện tám cấp yoga thần bí; tathā—nhờ thế; apare—khác; svādhyāya—cúng tế bằng cách nghiên cứu các bộ Kinh Veda; jñāna-yajñāḥ—cúng tế bằng cách nắm vững tri thức siêu tuyệt; ca—cũng; yatayaḥ—những người được khai sáng; saṁśita-vratāḥ—nguyện tuân theo những lời thề nghiêm ngặt.

Nghiêm ngặt giữ vững những hạnh nguyện, một số người được khai sáng nhờ tiến cúng của cải, còn một số khác thì nhờ tu khổ hạnh khắc nghiệt, nhờ việc luyện tám cấp yoga thần bí hay nhờ việc nghiên cứu các bộ Kinh Veda để có được tri thức siêu tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Có thể chia những hình thức cúng tế kể trên thành mấy loại. Một số người tiến cúng của cải của mình dưới hình thức các việc làm từ thiện. Ở Ấn Độ, các thương gia giàu có và những người thuộc tầng lớp vua chúa mở các cơ sở từ thiện như dharma-śālā, anna-kṣetra, atithi-śālā, anāthālaya và vidyā-pīṭha. Ở các nước khác cũng có nhiều bệnh viện, nhà dưỡng lão và các cơ sở từ thiện khác phân phát thức ăn, dạy học hay chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Tất cả các loại hoạt động từ thiện này được gọi là dravyamaya-yajña. Có cả những người tự nguyện tu khổ hạnh bằng cách tuân thủ những lời thề khắc nghiệt như candrāyaṇa và cāturmāsya để có địa vị cao hơn ở thế giới này hay để tới được các hành tinh thiên đường. Các quá trình này đi liền với việc thực hiện lời nguyện chấp hành nghiêm ngặt một số quy định ngặt nghèo chẳng hạn như người tuân thủ lời thề cāturmāsya không được cạo râu trong thời gian bốn tháng trong năm (từ tháng bảy đến hết tháng mười), không được ăn một số thực phẩm nhất định, không được ăn hai lần trong ngày hay không được ra khỏi nhà. Việc hy sinh sự tiện lợi như vậy được gọi là tapomaya-yajña. Loại người khác luyện các kiểu yoga thần bí khác nhau như Patañjali (để hòa nhập với sự tồn tại của Đấng Tuyệt Đối), haṭha-yoga hay aṣṭāṅga-yoga (để nắm vững một số sức mạnh thần bí). Một số người thường xuyên hành hương tới mọi chốn thánh địa. Những hoạt động này được gọi là yoga-yajña, sự cúng dâng để đạt các mức toàn thiện khác nhau ở thế giới vật chất. Một số khác nghiên cứu các bộ Kinh Veda, đặc biệt là các tập “Upaniṣad” và “Vedānta-sūtra” hay triết học sāṅkhya. Những hoạt động này được gọi là svādhyāya-yajña hay sự cúng tế bằng việc nghiên cứu Thánh Kinh. Tất cả các nhà yoga này đều chuyên cần tiến hành các kiểu cúng tế để có được mức sống cao hơn. Song, phương pháp ý thức Kṛṣṇa là phương pháp có một không hai vì nó cho con người khả năng trực tiếp phục vụ Đấng Tối Cao. Không có kiểu cúng tế nào trong số các kiểu cúng tế kể trên có thể đem lại cho con người ý thức Kṛṣṇa, chỉ có thể đạt được điều đó nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao và các tín đồ trong sạch của Ngài mà thôi. Do đó, ý thức Kṛṣṇa là siêu nghiệm.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
apāne juhvati prāṇaṁ prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ prāṇān prāṇeṣu juhvati


apāne—trong luồng khí; juhvati—hiến; prāṇam—khí thở ra; prāṇe—trong luồng khí thở ra; apānam—khí đi xuống; tathā—cũng; apare—khác; prāṇa—của khí thở ra; apāna—và của khí đi xuống; gatī—sự chuyển động; ruddhvā—kiểm soát; prāṇa-āyāma—trạng thái xuất thần do sự ngừng thở gây ra; parāyaṇāḥ—có chiều hướng; apare—khác; niyata—kiểm soát; āhārāḥ—việc ăn uống; prāṇān—khí thở ra; prāṇeṣu—trong luồng khí thở ra; juhvati—sự dâng cúng.

Để đạt trạng thái xuất thần, những người thiên về pháp nhịn thở thì kìm chuyển động của khí thở ra khi chuyển sang hít vào và kìm chuyển động của khí hít vào khi thở ra, cuối cùng thì họ hoàn toàn ngừng thở và chìm trong trạng thái xuất thần. Còn một số khác thì giảm bớt việc ăn uống, đem khí thở ra hiến cho chính nó.

GIẢI NGHĨA: Hệ thống yoga giúp việc điều khiển sự hô hấp được gọi là prāṇāyāma. Người ta bắt đầu thực hành nó bằng cách luyện haṭha-yoga với các tư thế ngồi khác nhau. Tất cả các phương pháp yoga đều được dùng để chế ngự các giác quan và nhận thức bản chất tinh thần. Những người luyện prāṇāyāma học cách điều khiển các dòng khí trong cơ thể để thay đổi hướng chuyển động của chúng. Apāna là dòng khí đi xuống, còn prāṇa là dòng khí đi lên. Nhà prāṇāyāma-yoga luyện cách thở theo hướng ngược lại cho đến khi các dòng khí trung hòa lẫn nhau trong trạng thái cân bằng (pūraka). Việc hiến khí thở ra cho khí hít vào được gọi là recaka. Khi cả hai luồng khí đều hoàn toàn ngừng hoạt động, con người được nâng lên cấp độ kumbhaka-yoga. Việc luyện kumbhaka-yoga tăng tuổi thọ cho nhà yoga và giúp ông ta đạt sự toàn thiện tinh thần. Nhà yoga sáng suốt sẽ cố đạt sự toàn thiện trong một kiếp chứ không đợi đến kiếp sau và khi luyện kumbhaka-yoga, ông ta có thể tăng tuổi thọ lên gấp nhiều lần. Song, người có ý thức Kṛṣṇa và luôn phục vụ siêu tuyệt với tình yêu thương chan chứa với Đấng Tối Cao tự nhiên làm chủ được các giác quan của mình chẳng cần tới nỗ lực nào cả. Các giác quan của anh ta lúc nào cũng mải miết phục vụ Kṛṣṇa nên chúng không còn khả năng tham gia vào hoạt động khác. Ở phút cuối đời, tín đồ được đưa ngay tới vương quốc siêu tuyệt của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa nên anh ta chẳng cố gắng kéo dài thêm cuộc sống của mình ở đây để làm gì. Anh ta lập tức được giải thoát như trong “Bhagavad-gītā” (14.26) có nói:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate

“Người nào phục vụ tận tụy với lòng thành trong sạch cho Đấng Tối Cao, người đó thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính thiên nhiên vật chất và lập tức được nâng lên cấp độ tinh thần”. Người có ý thức Kṛṣṇa bắt đầu sự phục vụ của mình từ cấp độ siêu tuyệt này và lúc nào cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa. Nhờ thế, anh ta tránh được sự sa ngã và khi lìa đời, anh ta lập tức tới vương quốc của Thượng Đế. Việc ăn uống điều độ sẽ tự hình thành khi con người chỉ ăn kṛṣṇa-prasādam, thức ăn đã được dâng mời Đấng Tối Cao. Sự ăn uống hạn chế giúp con người chế ngự các giác quan và đấy là điều cần thiết vì nếu không kiểm soát được các giác quan thì con người không bao giờ có thể thoát khỏi những rối ren vật chất.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
sarve ’py ete yajña-vido yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo yānti brahma sanātanam


sarve—tất cả; api—tuy khác nhau về bề ngoài; ete—này; yajña-vidaḥ—người biết rõ mục đích của việc cúng tế; yajña-kṣapita—được tẩy rửa nhờ kết quả của sự cúng lễ; kalmaṣāḥ—báo ứng tội lỗi; yajña-śiṣṭa—của thành quả của việc thực hiện yajña; amṛta-bhujaḥ—những người nếm hương vị đó; yānti—tiến tới; brahma—vô thượng; sanātanam—cõi vĩnh hằng.

Tất cả những người biết rõ mục đích của việc cúng tế đều sạch tội khi tiến hành nó và sau khi nếm hương vị của thành quả cúng tế, họ tới được cõi vĩnh hằng vô thượng.

GIẢI NGHĨA: Việc mô tả các hình thức cúng tế kể trên (gồm việc hiến cúng tài sản, việc nghiên cứu các bộ Kinh Veda hay các luận thuyết triết học và việc luyện yoga) chứng tỏ rằng mục đích của tất cả những kiểu hiến tế đó là chế ngự giác quan. Ham muốn hưởng lạc thú giác quan là nguyên nhân chính dẫn đến sự tồn tại vật chất, do đó, chừng nào con người còn chưa thôi khát khao lạc thú giác quan, anh ta chưa thể tới được nơi cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc, tức là chưa thể tới được cõi vĩnh hằng, vương quốc của Brahman. Tất cả các kiểu cúng tế kể trên đều giúp con người gột rửa tội lỗi được tích tụ ở thế giới vật chất. Người cúng tế không những có được hạnh phúc và của cải ở kiếp này mà còn được trở về vương quốc vĩnh cửu của Thượng Đế: sau khi trút bỏ thân xác, hoặc là anh ta sẽ nhập vào hào quang Brahman vô bản sắc, hoặc là được làm bạn tâm giao với Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
nāyaṁ loko ’sty ayajñasya kuto ’nyaḥ kuru-sattama


na—không bao giờ; ayam—này; lokaḥ—hành tinh; asti—có; ayajñasya—đối với người không cúng tế; kutaḥ—ở đâu; anyaḥ—khác; kuru-sattama—hỡi người tài giỏi nhất trong những người Kuru.

Hỡi người tài giỏi nhất của tôn tộc Kuru, ai không hiến tế, người đó chẳng bao giờ được hạnh phúc ở cõi trần này và ở kiếp này chứ nói gì tới kiếp sau?

GIẢI NGHĨA: Dù thuộc loài nào ở thế giới vật chất này đi chăng nữa thì chúng sinh cũng vẫn không biết gì về bản chất thực sự của nó. Nói cách khác, nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của chúng ta ở thế giới vật chất là hậu quả của vô vàn cuộc sống tội lỗi của chúng ta. Sự ngu muội là nguyên nhân của cuộc sống tội lỗi và khi phạm tội, chúng ta bị sa vào ách nô lệ của sự tồn tại vật chất. Kiếp người là lối thoát duy nhất mà qua nó, chúng sinh có thể thoát khỏi cạm bẫy vật chất này. Vì thế cho nên các tập Kinh Veda ban cho chúng ta cơ hội thoát khỏi ách cầm tù vật chất bằng cách chỉ cho chúng ta cách hoạt động tôn giáo và kinh tế, điều tiết việc làm thỏa mãn giác quan và cuối cùng là cho chúng ta phương thức có thể vĩnh viễn thoát khỏi những khổ đau vật chất. Khi tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo, tức là tiến hành các loại cúng tế kể trên, chúng ta đồng thời giải quyết được mọi vấn đề kinh tế. Nhờ tiến hành yajña, chúng ta có thể có đủ thức ăn, sữa và v.v... kể cả trong hoàn cảnh của cái gọi là sự gia tăng dân số. Khi các nhu cầu thiết yếu của cơ thể được đáp ứng, ham muốn làm thỏa mãn giác quan tự thức tỉnh trong con người. Vì vậy mà các tập Kinh Veda mới định ra luật hôn nhân cho con người để họ hưởng lạc trong khuôn khổ của nó và không vi phạm các giới luật tôn giáo. Như thế, con người dần dần thoát khỏi ách cầm tù vật chất và được bầu bạn với Đấng Tối Cao ở cấp độ giải thoát toàn thiện tột đỉnh. Vậy là để đạt được sự toàn thiện, như trên đã nói, cần tiến hành yajña (cúng tế). Nhưng nếu con người không muốn tiến hành các yajña mà các bộ Kinh Veda tiến cử thì anh ta đừng hòng mong có cuộc đời hạnh phúc ở kiếp này chứ nói gì tới việc có được hạnh phúc ở cơ thể khác, ở hành tinh khác. Ở các hành tinh thiên đường khác nhau có những tiện lợi vật chất khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp, những người thực hiện yajña đều có được khả năng hưởng lạc hoàn toàn không có hạn chế ở đó. Song, chỉ có người tới được các hành tinh của thế giới tinh thần nhờ sự phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa mới biết được thế nào là cực lạc. Do đó, ý thức Kṛṣṇa là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống vật chất.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
evaṁ bahu-vidhā yajñā vitatā brahmaṇo mukhe
karma-jān viddhi tān sarvān evaṁ jñātvā vimokṣyase


evam—do đó; bahu-vidhāḥ—các loại; yajñāḥ—cúng tế; vitatāḥ—được truyền bá; brahmaṇaḥ—của các tập Kinh Veda; mukhe—qua sự truyền miệng; karma-jān—bắt nguồn từ một hoạt động; viddhi—ngươi cần biết; tān—chúng; sarvān—tất cả; evam—như thế; jñātvā—khi biết; vimokṣyase—ngươi sẽ được giải thoát.

Tất cả các kiểu cúng tế khác nhau đều được các bộ Kinh Veda tán đồng và mỗi loại trong số chúng do các loại hình hoạt động khác nhau sinh ra. Biết được điều này, ngươi sẽ được giải thoát.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, các bộ Kinh Veda khuyên các loại người khác nhau tiến hành những kiểu cúng tế khác nhau. Vì con người hoàn toàn đồng nhất mình với lớp vỏ vật chất nên các kiểu cúng tế này nhằm thu hút hoặc là thân thể, hoặc là trí tuệ hoặc là lý trí của con người vào hoạt động. Nhưng rốt cục thì mọi kiểu cúng tế phải giúp chúng sinh thoát khỏi thân xác. Đó là khẳng định do chính Đức Chí Tôn ban ra ở đây.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
śreyān dravya-mayād yajñāj jñāna-yajñaḥ parantapa
sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate


śreyān—vĩ đại hơn; dravya-mayāt—của của cải vật chất; yajñāt—hơn sự cúng tế; jñāna-yajñaḥ—sự tế lễ trong tri thức; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù; sarvam—toàn bộ; karma—các hoạt động; akhilam—tổng thể; pārtha—con trai của Pṛthā à; jñāne—trong hiểu biết; parisamāpyate—hoàn tất.

Hỡi người chinh phục kẻ thù, hiến tế với hiểu biết tốt hơn là chỉ đơn thuần cúng dâng của cải vật chất vì rốt cục thì mọi loại cúng tế đều giúp con người đạt tri thức siêu tuyệt đấy con trai của Pṛthā à.

GIẢI NGHĨA: Mọi loại cúng tế đều nhằm giúp con người đạt tri thức toàn thiện, sau đó thoát khỏi các nỗi khổ đau vật chất và cuối cùng thì tiến hành phục vụ siêu tuyệt với lòng yêu thương chan chứa cho Đấng Tối Cao (tức là bắt tay vào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa). Song, ở tất cả các kiểu cúng tế đều có điều bí ẩn mà ai cũng cần biết. Các lễ tế có thể ở dưới các hình thức khác nhau phụ thuộc vào việc người tiến hành nó tin vào cái gì. Và người có đức tin dựa vào tri thức siêu tuyệt tiên tiến hơn những người chỉ đơn thuần tiến cúng của cải vật chất vì nếu người cúng lễ không có tri thức thì sự cúng tế của anh ta vẫn mang tính vật chất và không mang lại hạnh phúc tinh thần cho anh ta. Đỉnh cao của tri thức chân chính là ý thức Kṛṣṇa, cấp độ cao nhất của tri thức siêu tuyệt. Một khi không có hiểu biết thì mọi kiểu cúng tế chỉ là hoạt động vật chất mà thôi. Chúng chỉ là hoạt động tinh thần khi được tiến hành trên cơ sở tri thức siêu tuyệt. Hoạt động của những người hành lễ phụ thuộc vào cấp độ ý thức của họ thuộc loại karma-kāṇḍa (hoạt động vì thành quả) hay jñāna-kāṇḍa (hiểu biết nhằm tìm tòi chân lý). Nếu tri thức là mục đích và là đỉnh cao của hoạt động của chúng ta thì đó là điều tốt hơn cả.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ


tat—hiểu biết về các kiểu cúng tế khác nhau; viddhi—hãy cố gắng hiểu; praṇipātena—bằng sự tiếp xúc với vị thầy tinh thần; paripraśnena—bằng những câu hỏi khiêm nhường; sevayā—bằng sự phục vụ; upadekṣyanti— họ sẽ thụ giáo; te—ngươi; jñānam—trong tri thức; jñāninaḥ—đã thấu hiểu mình; tattva—chân lý; darśinaḥ—thấy rõ.

Hãy đến với vị thầy tinh thần để tìm hiểu chân lý. Hãy khiêm nhường đặt câu hỏi và phục vụ đức thầy. Những linh hồn đã tự chứng đó có thể ban cho ngươi tri thức vì họ đã thấu tỏ chân lý.

GIẢI NGHĨA: Dĩ nhiên là con đường tự giác ngộ tinh thần đầy chông gai. Vì thế nên Đức Chí Tôn khuyên chúng ta tìm vị thầy tinh thần chân chính thuộc hệ chân truyền môn phái khởi điểm từ chính Đức Chí Tôn. Người không thuộc hệ chân truyền môn phái không thể được coi là vị thầy tinh thần chân chính. Vị thầy tinh thần đầu tiên là chính Đức Chí Tôn và người lĩnh hội tri thức này theo hệ chân truyền môn phái có thể truyền lại nguyên văn những lời của Đức Chí Tôn cho môn đệ của mình. Không thể thấu hiểu bản chất tinh thần bằng cách tự nghĩ ra các phương pháp riêng như những kẻ mạo xưng ngu dốt đang làm. Trong “Bhāgavatam” (6.3.19) có câu: dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam — chính Đấng Tối Cao chỉ cho mọi người con đường tôn giáo. Vì thế cho nên tư biện triết học hay lý luận suông chẳng đưa được con người tới con đường đúng đắn. Không thể đạt được sự toàn thiện nhờ việc tự nghiên cứu Thánh Kinh. Để có được tri thức, nhất thiết phải tìm đến vị thầy tinh thần chân chính, tuân theo mệnh lệnh của đức thầy một cách vô điều kiện và sau khi dẹp bỏ lòng kiêu hãnh, phải chăm chỉ phục vụ đức thầy chẳng chút nề hà. Bí mật của thành công trong cuộc sống tinh thần nằm ở chỗ chúng ta có biết cách làm hài lòng vị thầy tinh thần hay không. Lòng hiếu học và tính khiêm nhường là hai phẩm chất cần có để tìm hiểu khoa học tinh thần. Chừng nào chúng ta chưa trở thành những kẻ tôi tớ ngoan ngoãn của vị thầy tinh thần chân chính, những câu hỏi mà chúng ta đặt ra với đức thầy chưa thể mang lại kết quả mong muốn cho chúng ta. Mỗi người cần vượt qua thử thách mà vị thầy tinh thần đặt ra cho anh ta và ngay sau khi thấy được lòng thành của môn đệ, đức thầy sẽ lập tức ban phúc cho anh ta, ban cho anh ta tri thức tinh thần chân chính. Trong câu thơ này, Đức Chí Tôn chỉ trích cả kiểu tuân lời một cách mù quáng lẫn thói đặt những câu hỏi vô nghĩa. Chúng ta cần không những chỉ ngoan ngoãn nghe lời đức thầy mà còn phải đạt những quan niệm rõ ràng về khoa học tinh thần sau khi trở thành kẻ tôi tớ ngoan ngoãn của người và đặt những câu hỏi khiêm nhường với người. Đức thầy tinh thần chân chính bao giờ cũng nhân từ với môn đệ, do đó, nếu môn đệ biết vâng lời và lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ đức thầy, anh ta sẽ được người trả lời mọi câu hỏi và có thể có được tri thức tinh thần.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
yaj jñātvā na punar moham evaṁ yāsyasi pāṇḍava
yena bhūtāny aśeṣāṇi drakṣyasy ātmany atho mayi


yat—nào; jñātvā—biết; na—không bao giờ; punaḥ—một lần nữa; moham—vào ảo tưởng; evam—như thế; yāsyasi—ngươi cần đi; pāṇḍava—hỡi con trai của Pāṇḍu; yena—nhờ cái đó; bhūtāni—chúng sinh; aśeṣāṇi—tất cả; drakṣyasi—ngươi sẽ thấy; ātmani—trong Linh Hồn Tối Cao; athau—hay nói cách khác; mayi—trong Ta.

Sau khi tiếp thu tri thức chân chính từ linh hồn đã tự chứng, ngươi sẽ chẳng bao giờ sa vào ảo tưởng lần nữa vì nhờ tri thức ấy, ngươi sẽ thấy rằng tất cả chúng sinh là một phần của Đấng Tối Cao hay nói cách khác, chúng thuộc về Ta.

GIẢI NGHĨA: Sau khi lĩnh hội tri thức tinh thần từ linh hồn đã tự chứng hay từ người đã thấu tỏ bản chất vạn vật, con người hiểu được rằng tất cả chúng sinh là những phần nhỏ bé gắn bó khăng khít với của Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa. Cảm giác tách biệt với Kṛṣṇa được gọi là māyā (mā tức là không, còn yā là này). Một số người cho rằng chúng ta chẳng liên quan tới Kṛṣṇa, rằng Kṛṣṇa chỉ là một nhân vật lịch sử vĩ đại, còn Đấng Tuyệt Đối là Brahman vô bản sắc. Nhưng thực ra, như “Bhagavad-gītā” có nói, Brahman vô bản sắc là vầng hào quang tỏa ra từ mình Kṛṣṇa. Là Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa là cội nguồn của thế giới muôn loài. “Brahma-saṁhitā” nói rõ rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, căn nguyên của mọi căn nguyên. Thậm chí hàng triệu hóa thân của Ngài cũng chỉ là sự phân thân của Ngài mà thôi. Các chúng sinh cũng là thân phân của Kṛṣṇa. Các triết gia māyāvādā lầm lẫn cho rằng sau khi phân mình thành vô vàn thân, Kṛṣṇa không còn tồn tại như một cá thể biệt lập nữa. Thực ra, đấy là lối suy nghĩ vật chất. Từ kinh nghiệm sống ở thế giới vật chất, chúng ta biết rằng khi bị chia thành nhiều phần, vật thể sẽ mất đi hình dạng ban đầu. Song, các triết gia māyāvādā không thể hiểu được rằng ở cấp độ tuyệt đối, một cộng với một cũng như là một trừ một đều vẫn bằng một. Đó là bản chất của thế giới tuyệt đối. Bởi không có tri thức tuyệt đối nên chúng ta hiện đang ở dưới lớp phủ của ảo tưởng và vì thế mà cho rằng mình độc lập với Kṛṣṇa. Mặc dù chúng ta là những phần riêng biệt của Kṛṣṇa, nhưng chúng ta vẫn không khác biệt với Ngài. Sự khác biệt về thân thể của các chúng sinh là māyā chứ không phải hiện thực. Tất cả chúng ta được tạo ra là để làm hài lòng Kṛṣṇa. Chỉ vì ảnh hưởng của māyā mà Arjuna nghĩ rằng tình quyến thuộc đang tạm thời gắn bó chàng với bà con họ hàng quan trọng hơn mối quan hệ tinh thần vĩnh cửu của chàng với Kṛṣṇa. Thực chất học thuyết của “Gītā” là ở đấy: là tôi tớ muôn đời của Kṛṣṇa nên chúng sinh không tách biệt với Ngài và cảm giác biệt lập với Kṛṣṇa của nó được gọi là māyā. Là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao, các chúng sinh có chức năng đặc biệt. Sau khi quên mất chức năng của mình, từ thủa xa xưa, chúng đầu thai vào đủ loại cơ thể vật chất khác nhau, lúc làm người, lúc làm súc sinh, lúc làm thánh thần v.v... Điều đó xảy ra là vì chúng đã quên mất sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Song, khi con người phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và phục vụ siêu tuyệt cho Ngài, anh ta có thể thoát khỏi ảo tưởng đó. Chỉ có vị thầy tinh thần mới có thể ban cho anh ta tri thức trong sạch này và giúp anh ta trút bỏ quan niệm sai lầm cho rằng chúng sinh ngang hàng với Kṛṣṇa. Người nào có tri thức toàn thiện, người đó hiểu rõ rằng Linh Hồn Tối Cao, Kṛṣṇa là chốn nương náu vô thượng của mọi chúng sinh và rằng nếu rời khỏi chốn nương náu ấy, chúng sẽ lập tức sa vào quyền lực của ảo tưởng, của năng lượng vật chất và tưởng rằng chúng biệt lập với Kṛṣṇa. Sau khi đồng nhất mình như vậy với đủ mọi hình dạng vật chất, chúng sinh sẽ quên mất Kṛṣṇa. Nhưng khi chúng sinh lầm lạc tìm lại được ý thức Kṛṣṇa thì con đường dẫn đến sự giải thoát sẽ mở rộng trước mặt nó như “Bhāgavatam” (2.10.6) có nói: muktir hitvānyathā-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ. Đạt sự giải thoát tức là trở lại với trạng thái tự nhiên của mình, tức là lại làm kẻ tôi trung muôn đời muôn kiếp của Kṛṣṇa (làm người có ý thức Kṛṣṇa).

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
api ced asi pāpebhyaḥ sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva vṛjinaṁ santariṣyasi


api—thậm chí; cet—nếu; asi—ngươi là; pāpebhyaḥ—trong số những kẻ phạm tội; sarvebhyaḥ—tất cả; pāpa-kṛt-tamaḥ—kẻ tội lỗi nhất; sarvam—tất cả hậu quả tội lỗi đó; jñāna-plavena—bằng con thuyền của tri thức siêu tuyệt; eva—dĩ nhiên là; vṛjinam—bể khổ; santariṣyasi—vượt.

Thậm chí nếu ngươi là kẻ tội lỗi nhất trong tất cả những kẻ phạm tội thì một khi đã bước lên con thuyền tri thức siêu tuyệt, ngươi có thể vượt qua bể khổ.

GIẢI NGHĨA: Sự hiểu biết đúng đắn về vị trí của mình trong những mối quan hệ của chúng ta với Kṛṣṇa tốt lành tới mức người có nó sẽ lập tức chấm dứt được cuộc đấu tranh sinh tồn đang diễn ra trong bể ngu muội. Thế giới vật chất đôi khi được gọi là bể ngu muội, còn đôi khi thì được ví như cánh rừng đang cháy rừng rực. Đã bị rơi xuống biển thì kể cả tay bơi lội cừ khôi nhất cũng phải gắng sức không ít để khỏi bị chìm. Nhưng nếu có ai đó đến cứu và vớt anh ta lên thì người đó sẽ trở thành vị cứu tinh thực sự của anh ta. Tri thức toàn thiện được lĩnh hội từ Đức Thượng Đế Tối Cao là con đường giải thoát. Con thuyền ý thức Kṛṣṇa hết sức đơn giản, nhưng đồng thời vô cùng trác việt.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
yathaidhāṁsi samiddho ’gnir bhasma-sāt kurute ’rjuna
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi bhasma-sāt kurute tathā


yathā—như; edhāṁsi—củi; samiddhaḥ—rực cháy; agniḥ—ngọn lửa; bhasma-sāt—thành tro; kurute—biến; arjuna—Arjuna ơi; jñāna-agniḥ—ngọn lửa tri thức; sarva-karmāṇi—tất cả hậu quả của hoạt động vật chất; bhasma-sāt—thành tro; kurute—biến; tathā—tương tự như thế.

Arjuna ơi, ngọn lửa rực cháy biến củi thành tro như thế nào thì ngọn lửa tri thức cũng thiêu ra tro mọi nghiệp quả của hoạt động vật chất như thế ấy.

GIẢI NGHĨA: Tri thức toàn thiện về linh hồn, Linh Hồn Tối Cao và mối quan hệ qua lại của họ được ví như ngọn lửa ở đây. Ngọn lửa này sẽ thiêu ra tro mọi nghiệp báo của cả hành động tội lỗi lẫn hành động mộ đạo. Có nhiều loại nghiệp báo như nghiệp báo đang diễn ra, đang dần hình thành, đã diễn ra và sẽ xuất hiện. Nhưng hiểu biết về bản chất tinh thần của chúng sinh sẽ thiêu tất cả thành tro. Khi con người có được tri thức toàn thiện, toàn bộ nghiệp chướng của anh ta sẽ bị tận diệt. Kinh Veda (“Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad”, 4.4.22) có nói: ubhe uhaivaiṣa ete taraty amṛtaḥ sādhv-asādhūnī — “Con người thoát khỏi nghiệp báo của cả việc làm mộ đạo lẫn việc làm tội lỗi”.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
na hi jñānena sadṛśaṁ pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ kālenātmani vindati


na—không có gì; hi—dĩ nhiên là; jñānena—với tri thức này; sadṛśam—được so sánh; pavitram—được thánh hóa; iha—ở thế giới này; vidyate—tồn tại; tat—đó; svayam—tự nó; yoga—trong sự phục vụ tận tụy; saṁsiddhaḥ—người đã chín chắn; kālena—ở thời hạn cần cần thiết; ātmani—trong mình; vindati—tận hưởng.

Trên đời này chẳng có gì cao quý và thanh khiết hơn tri thức siêu tuyệt. Tri thức này là trái chín của thuyết thần bí và nó rồi ra sẽ được hé mở từ bên trong cho người đã đạt sự toàn thiện trong sự phục vụ tận tụy.

GIẢI NGHĨA: Khi nói tới tri thức siêu tuyệt, chúng tôi ngụ ý chỉ nhận thức về bản chất tinh thần của chúng sinh. Chính vì thế mà chẳng có gì cao quý và tinh khiết hơn tri thức siêu tuyệt. Sự dốt nát nô dịch chúng ta, còn tri thức thì mở ra con đường giải thoát. Tri thức này là trái chín của sự phục vụ tận tụy và người đã có được nó chẳng cần phải tìm sự an lạc ở đâu cả vì anh ta đã tìm thấy nó ở trong mình. Nói cách khác, ý thức Kṛṣṇa là đỉnh cao của tri thức và an lạc. Đó là kết luận chính của “Bhagavad-gītā”.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
śraddhāvāl labhate jñānaṁ tat-paraḥ saṁyatendriyaḥ
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntim acireṇādhigacchati


śraddhā-vān—người có niềm tin; labhate—đạt; jñānam—tri thức; tat-paraḥ—cố gắng hết sức để đạt được nó; saṁyata—kiềm soát; indriyaḥ—các giác quan; jñānam—tri thức; labdhvā—sau khi lĩnh hội; parām—siêu tuyệt; śāntim—sự an lạc; acireṇa—lập tức; adhigacchati—có được.

Người nào có đủ niềm tin, kiểm soát được các giác quan và khát khao tri thức siêu tuyệt, người đó xứng đáng lĩnh hội tri thức này và khi có nó, anh ta lập tức đạt sự an lạc tinh thần tột bậc.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có ai tin tưởng Kṛṣṇa, người đó mới có thể tiếp thu tri thức siêu tuyệt và có được ý thức Kṛṣṇa. Người tin chắc rằng chỉ cần hành động trong ý thức Kṛṣṇa là có thể đạt sự toàn thiện tột bậc được gọi là người có niềm tin. Để có được niềm tin này, cần tiến hành phục vụ tận tụy và niệm mantra Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, cái gột rửa mọi ô nhiễm vật chất cho trái tim. Thêm vào đó, cần học cách làm chủ giác quan của mình. Người tin tưởng Kṛṣṇa và biết chế ngự giác quan sẽ lập tức đạt được đỉnh cao toàn thiện trong khoa học về ý thức Kṛṣṇa một cách dễ dàng.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
ajñaś cāśraddadhānaś ca saṁśayātmā vinaśyati
nāyaṁ loko ’sti na paro na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ


ajñaḥ—kẻ ngu dốt không có hiểu biết về Thánh Kinh; ca—và; aśraddadhānaḥ—không tin lời Thánh Kinh; ca—cũng; saṁśaya—hồ nghi; ātmā—người; vinaśyati—suy thoái; na—không bao giờ; ayam—này; lokaḥ—ở thế giới; asti—có; na—không; paraḥ—kiếp sau; na—không; sukham—hạnh phúc; saṁśaya—hoài nghi; ātma-naḥ—đối với kẻ.

Còn những kẻ vô minh, không có niềm tin và nghi ngờ lời dạy của Thánh Kinh thì không thể có được ý thức về Thượng Đế; họ thoái hóa dần và thoái hóa mãi. Linh hồn hoài nghi không có hạnh phúc cả ở cõi đời này lẫn ở kiếp sau.

GIẢI NGHĨA: Trong số các cuốn Thánh Kinh chuẩn mực và uy tín, “Bhagavad-gītā” là cuốn tốt nhất. Chỉ có những kẻ tựa súc sinh mới không biết các cuốn Thánh Kinh nói gì và không tin những lời nói đó. Thậm chí có cả những kẻ biết nội dung của Thánh Kinh và có thể trích dẫn, nhưng thực ra lại chẳng tin vào những điều được viết ở đó. Còn trong số những người tin lời của các cuốn Thánh Kinh như “Bhagavad-gītā” thì có nhiều người lại không tin là có Đức Thượng Đế Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa và không tôn thờ Ngài. Những người đó không thể kiên định trong ý thức Kṛṣṇa và nhất định sẽ bị thoái hóa. Trong số những loại người kể trên, những người không có niềm tin và hoài nghi tất cả chẳng thể phát triển về mặt tâm linh. Những kẻ không tin Thượng Đế và không tin lời Ngài không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả ở cõi đời này lẫn ở kiếp sau. Những người đó chẳng biết hạnh phúc là gì. Vì thế cho nên con người cần tuân theo các quy định của Thánh Kinh với niềm tin vững chắc để có được tri thức tinh thần. Chỉ có tri thức này mới có thể giúp con người thoát khỏi phạm vi vật chất và thấu hiểu bản chất của linh hồn. Nói cách khác, những người hoài nghi không thể đạt sự toàn thiện tinh thần. Do đó, chúng ta cần noi theo gót các vị ācārya vĩ đại thuộc hệ chân truyền môn phái và đạt mục đích của cuộc đời bằng cách ấy.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
yoga-sannyasta-karmāṇaṁ jñāna-sañchinna-saṁśayam
ātmavantaṁ na karmāṇi nibadhnanti dhanañjaya


yoga—bằng sự phục vụ tận tụy trong karma-yoga; sannyasta—người từ bỏ; karmāṇam—thành quả lao động của mình; jñāna—bằng tri thức; sañchinna—chặt đứt; saṁśayam—những mối nghi ngại; ātma-vantam—ở trong; na—không bao giờ; karmāṇi—các hành động; nibadhnanti—trói buộc; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải.

Hỡi người chinh phục của cải, người nào phục vụ tận tụy đồng thời từ bỏ thành quả lao động của mình và đã xua tan nghi ngại bằng tri thức siêu tuyệt, người đó quả là đã tự chứng ngộ và vì thế mà không bao giờ bị hệ lụy vào kết quả hành động của mình.

GIẢI NGHĨA: Ai tuân theo những lời chỉ giáo mà chính Đức Chí Tôn phán dạy trong “Bhagavad-gītā”, người đó có được tri thức siêu tuyệt và nhờ nó mà xua tan hết nghi ngại. Như một phần không thể tách rời của Đức Chí Tôn và tràn đầy ý thức Kṛṣṇa, anh ta đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình. Vì vậy mà người đó không bao giờ bị hệ lụy vào kết quả hành động của mình.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
tasmād ajñāna-sambhūtaṁ hṛt-sthaṁ jñānāsinātmanaḥ
chittvainaṁ saṁśayaṁ yogam ātiṣṭhottiṣṭha bhārata


tasmāt—bởi vậy; ajñāna-sambhūtam—do vô minh sinh ra; hṛt-stham—có ở trong tim; jñāna—của tri thức; asinā—bằng vũ khí; ātmanaḥ—linh hồn; chittvā—chặt đứt; enam—này; saṁśayam—mối hoài nghi; yogam—trong yoga; ātiṣṭha—kiến lập vững vàng; uttiṣṭha—hãy đứng dậy và giao chiến đi; bhārata—hỡi người nối dõi của Bharata.

Bởi vậy, hãy vung thanh đại huệ kiếm chém phăng mối hoài nghi do vô minh sinh ra trong lòng ngươi! Sau khi được vũ trang bằng pháp yoga, hãy đứng dậy và giao chiến đi hỡi Bharata.

GIẢI NGHĨA: Hệ thống yoga được mô tả ở chương này được gọi là sanātana-yoga, hoạt động vĩnh cửu của chúng sinh. Pháp yoga này gồm hai loại hoạt động hiến tế: một loại được gọi là sự hiến dâng của cải vật chất, còn loại kia gọi là sự tìm đạt tri thức về linh hồn. Loại thứ hai thuộc loại hoạt động tinh thần trong sạch. Nếu con người tiến cúng của cải vật chất, nhưng chẳng khao khát tìm hiểu bản chất tinh thần của mình thì sự cúng tế của anh ta vẫn là hoạt động vật chất. Còn khi con người hy sinh của cải vật chất vì nhận thức tinh thần, tức là khi anh ta tiến hành phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì sự hiến tế của anh ta trở nên toàn thiện. Hoạt động tinh thần cũng có thể có hai loại: sự tìm hiểu bản chất tinh thần của mình (hay trạng thái khởi thủy của mình) và sự tìm hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao. Người nào liên tục tiến bước theo con đường mà “Bhagavad-gītā” vạch ra, người đó dễ dàng nắm vững được cả hai phần quan trọng nhất đó của tri thức tinh thần. Anh ta dễ dàng hiểu được rằng linh hồn là một phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao và nhờ thế mà có được tri thức toàn thiện. Tri thức này mang lại cho anh ta lợi ích lớn lao bởi vì nó cho phép anh ta hiểu rõ bản chất của những việc làm siêu tuyệt của Đức Chí Tôn chẳng cần tới nỗ lực đặc biệt. Ở đầu chương này, Đấng Tối Cao đã đích thân kể về những việc làm siêu tuyệt của Ngài. Người không hiểu những lời răn dạy của “Gītā” là người không có đức tin, là kẻ lạm dụng sự độc lập mà Đấng Tối Cao ban cho y. Còn ai nghe hết những lời giáo huấn đó mà vẫn không hiểu được bản chất thực sự của Đức Chí Tôn, Đức Thượng Đế vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và hiện hữu khắp nơi, người đó đúng là kẻ thậm ngu. Có thể xua tan ngu muội bằng cách dần dần lĩnh hội các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa. Ý thức Kṛṣṇa được thức tỉnh nhờ sự cúng tế các vị á thần và Brahman Tối Cao, sự hiến tế trong nếp sống tiết dục hay nếp sống gia đình, trong sự chế ngự giác quan, trong việc luyện pháp yoga thần bí và tu khổ hạnh, trong sự từ bỏ của cải vật chất, trong việc nghiên cứu các tập Kinh Veda cũng như là trong việc làm tròn bổn phận của mình ở hệ thống varṇāśrama-dharma. Đó là các loại cúng tế khác nhau và tất cả chúng đều dựa trên cơ sở hoạt động được điều tiết. Song, điều quan trọng là mục đích của tất cả các hoạt động này đều nhằm giúp con người nhận thức về bản chất tinh thần của mình. Người nào khao khát đạt mục đích này, người đó thực sự tuân thủ những lời chỉ giáo của “Bhagavad-gītā”, còn ai nghi ngờ uy tín của Kṛṣṇa, kẻ đó trở lại với hoạt động vật chất. Vì thế cho nên Đức Chí Tôn mới khuyên chúng ta nghiên cứu “Bhagavad-gītā” hay Thánh Kinh bất kỳ dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần chân chính, đồng thời khiêm nhường phục vụ và ngoan ngoãn phục tùng đức thầy. Vị thầy tinh thần chân chính thuộc hệ chân truyền môn phái có từ thuở xa xưa bao giờ cũng làm đúng với những lời chỉ giáo mà hàng triệu năm về trước Đấng Tối Cao đã phán dạy Thần Mặt Trời, rồi thần truyền lại cho loài người trên trái đất. Do đó, mỗi người trong chúng ta cần đi theo con đường được vạch rõ trong “Bhagavad-gītā” và tránh những kẻ vụ lợi, háo danh chuyên làm người khác lạc khỏi con đường chân chính. Đức Chí Tôn dĩ nhiên là đấng tối cao và những việc làm của Ngài là siêu tuyệt. Người nào hiểu điều ấy, người đó là linh hồn được giải thoát kể cả khi anh ta chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu “Bhagavad-gītā”.

Chủ giải của Bhaktivedanta cho chương bốn của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Tri thức siêu tuyệt” đến đây là hết.


CHƯƠNG NĂM
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Karma-yoga — hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
sannyāsaṁ karmaṇāṁ kṛṣṇa punar yogaṁ ca śaṁsasi
yac chreya etayor ekaṁ tan me brūhi su-niścitam


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; sannyāsam—sự từ bỏ; karmaṇām—mọi hoạt động; kṛṣṇa—thưa Kṛṣṇa; punaḥ—lại; yogam—sự phục vụ tận tụy; ca—cũng; śaṁsasi—Người ca ngợi; yat—cái gì; śreyaḥ—lợi hơn; etayoḥ—từ hai loại đó; ekam—một; tat—này; me—cho tôi; brūhi—xin hãy nói; su-niścitam—rõ ràng.

Arjuna nói: Thưa Kṛṣṇa, lúc đầu Người bảo tôi đừng hoạt động, sau đó lại khuyên tôi hoạt động trong sự phục vụ tận tụy. Bây giờ, xin Người nói rõ cho tôi biết kiểu nào lợi hơn.

GIẢI NGHĨA: Ở chương năm này của “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn chứng minh rằng hoạt động trong sự phục vụ tận tụy tốt hơn việc bàn luận triết lý suông vì sự phục vụ tận tụy vốn có bản chất siêu tuyệt nên nó giải thoát chúng sinh khỏi nghiệp chướng. Ở chương hai, Đức Chí Tôn đã trình bầy tri thức sơ đẳng về linh hồn và việc nó bị giam cầm trong cơ thể vật chất. Ở đó cũng giải thích cách thoát khỏi ách tù đầy vật chất bằng phương pháp buddhi-yoga hay sự phục vụ tận tụy. Ở chương ba, Đức Chí Tôn giải thích rằng, người có tri thức không còn phải làm tròn bổn phận nào nữa, còn ở chương bốn, Ngài bảo Arjuna là có thể có được tri thức bằng cách tiến hành các loại cúng tế khác nhau. Song, ở cuối chương bốn, Đức Chí Tôn khuyên Arjuna đứng dậy và giao chiến sau khi đã được trang bị đầy đủ tri thức toàn thiện. Kṛṣṇa đã làm Arjuna bối rối và lung lạc lòng quyết tâm của chàng khi Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cả hoạt động trong sự phục vụ tận tụy lẫn sự không hoạt động trong tri thức. Arjuna hiểu rằng sự từ bỏ trong tri thức tức là chấm dứt mọi hoạt động. Nhưng nếu con người lao động trong sự phục vụ tận tụy thì làm sao anh ta ngừng hoạt động được? Nói cách khác, Arjuna cho rằng, sannyāsa hay lối sống thoát tục trong tri thức tức là hoàn toàn từ bỏ hoạt động vì chàng hình dung rằng hoạt động và sự từ bỏ hết sức trái ngược nhau. Chàng làm ra vẻ như không hiểu rằng hoạt động được thực hiện trong tri thức không có nghiệp báo nên nó chẳng khác gì sự không hoạt động. Do đó, chàng hỏi Kṛṣṇa xem chàng nên ngừng mọi hoạt động hay hoạt động với tri thức đầy đủ.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
sannyāsaḥ karma-yogaś ca niḥśreyasa-karāv ubhau
tayos tu karma-sannyāsāt karma-yogo viśiṣyate


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; sannyāsaḥ—sự từ bỏ hoạt động; karma-yogaḥ—hoạt động trong sự phục vụ tận tụy; ca—cũng; niḥśreyasa-karau—dẫn tới sự giải thoát; ubhau—cả hai; tayoḥ—trong hai; tu—nhưng; karma-sannyāsāt—so với sự từ bỏ hoạt động vì thành quả; karma-yogaḥ—hoạt động trong sự phục vụ tận tụy; viśiṣyate—tốt hơn.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Cả sự từ bỏ hoạt động lẫn hoạt động trong sự phục vụ tận tụy đều dẫn con người tới sự giải thoát. Thế nhưng hoạt động trong sự phục vụ tận tụy vẫn tốt hơn là từ bỏ hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Hoạt động vì thành quả (tức là hoạt động vì lạc thú giác quan) là nguyên nhân dẫn đến sự nô lệ vật chất của chúng sinh. Chừng nào chúng sinh còn lao động để cải thiện tiêu chuẩn tiện nghi cho cơ thể, nó còn phải luân hồi từ cơ thể vật chất này sang cơ thể vật chất khác và vì thế mà tiếp tục mãi ách nô lệ ở thế giới vật chất. “Śrīmad-Bhāgavatam” (5.5.4-6) có nói về điều này như sau:

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma

yad indriya-prītaya āpṛṇoti

na sādhu manye yata ātmano ’yam

asann api kleśa-da āsa dehaḥ

parābhavas tāvad abodha-jāto

yāvan na jijñāsata ātma-tattvam

yāvat kriyās tāvad idaṁ mano vai

karmātmakaṁ yena śarīra-bandhaḥ

evaṁ manaḥ karma-vaśaṁ prayuṅkte

avidyayātmany upadhīyamāne

prītir na yāvan mayi vāsudeve

na mucyate deha-yogena tāvat

“Bị ám ảnh bởi ham muốn hưởng lạc giác quan, con người không biết rằng cái thân xác hiện thời của họ, cái đang gây cho họ biết bao nhiêu khổ đau chỉ là nghiệp quả của những việc làm của họ ở quá khứ. Mặc dù cơ thể chẳng trường tồn, nhưng nó gây cho chúng sinh đủ điều bất tiện và khó chịu. Vì thế mà công cuộc rượt đuổi khoái lạc đâu có mang lại hạnh phúc. Người nào chẳng suy nghĩ xem thực ra anh ta là ai, người đó đã sống một cuộc đời phí uổng. Ai không hiểu biết gì về bản chất tinh thần của mình, người đó buộc phải tiến hành hoạt động vì thành quả để làm thỏa mãn giác quan và ý thức bị ô nhiễm bởi các ham muốn lạc thú giác quan của anh ta buộc anh ta phải chuyển đổi từ cơ này sang cơ thể khác. Nhưng kể cả người bị hoạt động vì thành quả thu hút hết tâm trí và chịu ảnh hưởng của ngu muội cũng phải phát triển trong mình lòng say mê sự phục vụ tận tụy cho Đức Vāsudeva. Chỉ khi đó anh ta mới có thể thoát khỏi ách nô lệ vật chất”.

Do đó, jñāna (hay tri thức cho chúng ta biết rằng chúng ta không phải là cơ thể vật chất mà là linh hồn tinh thần) tự nó vẫn chưa phải là đủ để đạt sự giải thoát. Con người cần hành động như linh hồn tinh thần chứ không thì anh ta không thể thoát khỏi ách tù đầy vật chất. Song, hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và hoạt động vì thành quả hoàn toàn không như nhau. Hoạt động được tiến hành với tri thức đầy đủ làm con người quyết tâm hơn trong việc đạt tri thức thực sự. Song, từ bỏ hoạt động vì thành quả vẫn chưa phải là đủ để gột rửa trái tim của linh hồn bị ước định khỏi ô nhiễm vật chất, để làm được điều đó còn cần phải có ý thức Kṛṣṇa nữa. Chừng nào trái tim nó chưa trong sạch, nó sẽ còn phải lao động vì thành quả. Còn hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa thì giúp con người thoát khỏi nghiệp báo của những việc làm vì thành quả, vậy nên anh ta không phải hoạt động ở cấp độ vật chất nữa. Do đó, hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa tốt hơn là sự từ bỏ hoạt động, cái luôn dẫn theo nguy cơ bị sa ngã. Thiếu ý thức Kṛṣṇa thì sự từ bỏ đó là sự từ bỏ không đầy đủ như Śrīla Rūpa Gosvāmī khẳng định trong “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.2.258):

prāpañcikatayā buddhyā hari-sambandhi-vastunaḥ

mumukṣubhiḥ parityāgo vairāgyaṁ phalgu kathyate

“Khi những người muốn được giải thoát từ bỏ những thứ gắn liền với Đức Thượng Đế Tối Cao vì cho rằng chúng là vật chất thì sự từ bỏ của họ được gọi là sự từ bỏ không hoàn toàn”. Nó chỉ được gọi là sự từ bỏ hoàn toàn khi được dựa trên cơ sở của hiểu biết rằng tất cả đều thuộc về Đấng Tối Cao và không một chúng sinh nào được quyền coi mình là chủ nhân. Cần hiểu rằng thực ra chẳng có gì thuộc về chúng ta cả. Vậy thì chúng ta từ bỏ cái gì? Người nào biết rằng mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của Kṛṣṇa, người đó lúc nào cũng siêu thoát. Và vì tất cả đều là của Kṛṣṇa nên cần sử dụng mọi thứ vào việc phục vụ Kṛṣṇa. Dạng hoạt động này trong ý thức Kṛṣṇa là hoạt động toàn thiện và mọi cố gắng vô ích để từ bỏ hoạt động một cách giả tạo của các vị sannyāsī phái māyāvādā đều không thể sánh được với nó.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
jñeyaḥ sa nitya-sannyāsī yo na dveṣṭi na kāṅkṣati
nirdvandvo hi mahā-bāho sukhaṁ bandhāt pramucyate


jñeyaḥ—cần coi; saḥ—anh ta; nitya—luôn; sannyāsī—người từ bỏ; yaḥ—ai; na—không bao giờ; dveṣṭi—căm ghét; na—không; kāṅkṣati—ao ước; nirdvandvaḥ—thoát khỏi ảnh hưởng của nhị nguyên tính; hi—dĩ nhiên là; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; sukham—hạnh phúc; bandhāt—khỏi ách tù đầy; pramucyate—được giải thoát hoàn toàn.

Hỡi Arjuna có cánh tay mạnh, ai chẳng ghét bỏ, cũng chẳng ao ước thành quả lao động của mình, người đó được coi là người luôn sống với đức xả ly. Khi đã thoát khỏi ảnh hưởng của nhị nguyên tính, người đó dễ dàng trút bỏ gông xiềng nô lệ vật chất và được giải thoát hoàn toàn.

GIẢI NGHĨA: Người nào đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, người đó lúc nào cũng sống với đức xả ly bởi vì anh ta chẳng ao ước tận hưởng thành quả lao động của mình cũng chẳng ghét bỏ nó. Người thoát tục đó, người đã hiến mình cho sự phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao có tri thức siêu tuyệt vì anh ta biết vị trí của mình trong mối quan hệ qua lại với Kṛṣṇa. Anh ta biết rõ rằng Kṛṣṇa là chỉnh thể, còn anh ta là phần nhỏ không thể tách rời của Kṛṣṇa. Tri thức này là tri thức toàn thiện vì nó đúng cả về số lẫn về chất, trong khi đó quan niệm cho rằng chúng sinh tương đồng với Kṛṣṇa là sai lầm bởi vì phần nhỏ không khi nào bằng được tổng thể. Quan điểm tương đồng về chất và khác biệt về số phản ánh đúng thực tế và là tri thức siêu tuyệt, cái giúp con người trở nên tự viên mãn và thanh thản bởi vì người đã thấu hiểu điều đó chẳng mong ước gì và cũng chẳng nuối tiếc gì nữa. Nhị nguyên tính đối nghịch không còn trong tâm trí anh ta vì tất cả mọi điều anh ta làm, anh ta đều làm vì Kṛṣṇa. Khi đã thoát khỏi ảnh hưởng của nhị nguyên tính như vậy, con người được giải thoát kể cả khi đang sống ở thế giới vật chất này.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
sāṅkhya-yogau pṛthag bālāḥ pravadanti na paṇḍitāḥ
ekam apy āsthitaḥ samyag ubhayor vindate phalam


sāṅkhya—việc nghiên cứu phân tích thế giới vật chất; yogau—hoạt động trong sự phục vụ tận tụy; pṛthak—khác với; bālāḥ—những kẻ thiển cận; pravadanti—nói; na—không bao giờ; paṇḍitāḥ—những người uyên bác; ekam—trong một; api—kể cả khi; āsthitaḥ—ở; samyak—hoàn toàn; ubhayoḥ—của cả hai; vindate—hưởng; phalam—kết quả.

Chỉ có những kẻ ngu dốt mới nói rằng sự phục vụ tận tụy (karma-yoga) khác với việc nghiên cứu phân tích thế giới vật chất (sāṅkhya). Những người thực sự uyên bác khẳng định rằng ai chuyên tâm đi theo một trong hai con đường này, người đó đạt kết quả của cả hai.

GIẢI NGHĨA: Mục đích của việc nghiên cứu phân tích thế giới vật chất là để tìm ra linh hồn của vạn vật. Linh hồn của thế giới vật chất là Viṣṇu hay Linh Hồn Tối Cao. Khi phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, con người đồng thời phụng sự cả Linh Hồn Tối Cao. Mục đích của một trong những phương pháp được nói tới ở đây là tìm ra gốc cây, còn của phương pháp kia là tưới nước cho gốc cây ấy. Môn đồ thực sự của triết học sāṅkhya tìm ra cái gốc của thế giới vật chất là Đức Viṣṇu rồi sau đó, khi có tri thức toàn thiện, anh ta bắt đầu phục vụ Đấng Tối Cao. Do đó, thực ra không có sự khác nhau giữa hai con đường này vì mục đích của cả hai đều là Viṣṇu. Những người không biết gì về mục đích tối thượng của triết học sāṅkhya và karma-yoga nói rằng chúng khác nhau, còn người am hiểu thì biết rằng cả hai con đường này đều dẫn đến một đích.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
yat sāṅkhyaiḥ prāpyate sthānaṁ tad yogair api gamyate
ekaṁ sāṅkhyaṁ ca yogaṁ ca yaḥ paśyati sa paśyati


yat—cái gì; sāṅkhyaiḥ—nhờ triết học sāṅkhya; prāpyate—đạt được; sthānam—chỗ; tat—đó; yogaiḥ—nhờ sự phục vụ tận tụy; api—cũng; gamyate—có thể đạt; ekam—một; sāṅkhyam—việc nghiên cứu phân tích thế giới vật chất; ca—và; yogam—hoạt động trong sự phục vụ tận tụy; ca—và; yaḥ—người mà người đó; paśyati—thấy; saḥ—anh ta; paśyati—thực sự thấy.

Người nào biết rằng có thể đạt được mục đích của triết học sāṅkhya trong quá trình phục vụ tận tụy và hiểu rằng việc nghiên cứu phân tích thế giới vật chất tương đương với sự phục vụ tận tụy, người đó thực sự thấy chân tính của mọi thứ.

GIẢI NGHĨA: Mục đích thực sự của việc tìm tòi triết lý là tìm thấy mục đích tột đỉnh của cuộc sống. Vì mục đích tột đỉnh của cuộc sống là sự tự nhận thức tinh thần nên cả hai phương pháp đều dẫn đến một kết luận. Khi nghiên cứu triết học sāṅkhya, con người đi tới kết luận rằng chúng sinh không thuộc về thế giới vật chất mà là một phần của chỉnh thể tinh thần tối cao. Do đó, linh hồn tinh thần không liên quan gì tới thế giới vật chất và hoạt động của nó phải có quan hệ gì đó với Đấng Tối Cao. Khi linh hồn hành động trong ý thức Kṛṣṇa, nó ở trong trạng thái tự nhiên của mình. Ở phương pháp sāṅkhya, con người phải cắt đứt mối liên hệ với vật chất, còn trong quá trình tiến hành pháp yoga của sự phục vụ tận tụy thì lòng ham mê hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa của anh ta phát triển. Thực ra, hai phương pháp này chẳng hề khác nhau, mặc dù lúc đầu có thể có cảm tưởng rằng một cái thì yêu cầu phải từ bỏ, còn cái kia thì đòi hỏi lòng gắn bó. Sự từ bỏ vật chất và lòng gắn bó với Kṛṣṇa tương đồng nhau. Ai thấy được như vậy, người đó là người nhìn thấy chân tính của mọi sự.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
sannyāsas tu mahā-bāho duḥkham āptum ayogataḥ
yoga-yukto munir brahma na cireṇādhigacchati


sannyāsaḥ—nếp sống thoát tục; tu—nhưng; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; duḥkham—nỗi bất hạnh; āptum—mang đến; ayogataḥ—thiếu sự phục vụ tận tụy; yoga-yuktaḥ—người tiến hành phục vụ tận tụy; muniḥ—người anh minh; brahma—Đấng Tối Cao; na cireṇa—ngay lập tức; adhigacchati—đạt tới.

Thiếu sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì tự sự từ bỏ hoạt động không thể mang lại hạnh phúc cho ai cả. Còn người anh minh hiến mình cho sự phục vụ tận tụy thì có thể đạt tới Đấng Tối Cao ngay lập tức.

GIẢI NGHĨA: Có hai loại sannyāsī hay hai loại người sống thoát tục. Các sannyāsī māyāvādī nghiên cứu triết học sāṅkhya, còn sannyāsī vaiṣṇava thì nghiên cứu triết học của “Bhāgavatam”, chú giải đầy uy tín cho “Vedānta-sūtra”. Sannyāsī māyāvādī cũng nghiên cứu “Vedānta-sūtra”, nhưng lại sử dụng chú giải riêng gọi là “Śārīraka-bhāṣya” do Śaṅkarācārya viết. Các môn đồ của phái bhāgavata phục vụ Đấng Tối Cao theo các nguyên tắc pāñcarātrikī nên các sannyāsī vaiṣṇava thực thi rất nhiều bổn phận trong sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Mặc dù đã hoàn toàn chấm dứt hoạt động vật chất, sannyāsī vaiṣṇava vẫn tiến hành đủ loại hoạt động trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Khác với họ, các sannyāsī māyāvādī, những người nghiên cứu triết học sāṅkhya và vedānta bị mất khả năng thưởng thức hương vị tuyệt vời của sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Đôi khi, vì quá mệt mỏi với những luận thuyết triết học về Brahman, họ tìm đến với “Bhāgavatam” mặc dù chẳng có khái niệm đúng đắn về tác phẩm này. Vì thế việc nghiên cứu “Śrīmad-Bhāgavatam” của họ gặp nhiều khó khăn. Những luận thuyết triết học trừu tượng và những giải thích bịa đặt trên tinh thần của thuyết vô cá tính không mang lại ích lợi gì cho các sannyāsī māyāvādī cả. Khác với họ, các sannyāsī vaiṣṇava dành hết tâm lực vào sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, họ thấy hạnh phúc khi làm tròn bổn phận siêu tuyệt của mình, còn lúc cuối đời thì được đảm bảo là sẽ tới được vương quốc của Thượng Đế. Các sannyāsī māyāvādī đôi khi đi lạc khỏi con đường tự nhận thức tinh thần và bắt tay vào hoạt động từ thiện hay hoạt động vị tha vốn mang tính vật chất. Từ đây có thể suy ra rằng những người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa có vị trí tốt hơn các vị sannyāsī, những người lúc nào cũng bàn luận cái gì là Brahman, cái gì không phải là Brahman mặc dù họ cũng tới được với ý thức Kṛṣṇa sau nhiều kiếp.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
yoga-yukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ
sarva-bhūtātma-bhūtātmā kurvann api na lipyate


yoga-yuktaḥ—tiến hành phục vụ tận tụy; viśuddha-ātmā—linh hồn trong sạch; vijita-ātmā—biết làm chủ; jita-indriyaḥ—chế ngự được giác quan; sarva-bhūta—đối với tất cả chúng sinh; ātma-bhūta-ātmā—có lòng trắc ẩn; kurvan api—mặc dù hoạt động; na—không bao giờ; lipyate—hệ lụy vào hậu quả.

Linh hồn trong sạch đang phục vụ tận tụy và đã chế ngự được trí tuệ cùng các giác quan là người quý báu đối với tất cả và tất cả đều quý báu đối với anh ta. Mặc dù luôn hoạt động, người đó vẫn chẳng bao giờ hệ lụy vào hậu quả của nó.

GIẢI NGHĨA: Người đang ở trên con đường giải thoát bằng hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là người vô cùng quý báu đối với mỗi chúng sinh và tất cả chúng sinh đều quý báu đối với anh ta. Nguyên nhân của việc ấy là người đó có ý thức Kṛṣṇa. Anh ta biết rằng các chúng sinh là những phần không thể tách rời của Kṛṣṇa giống như lá và cành không biệt lập với cây. Anh ta biết rằng khi tưới nước vào gốc cây, nước sẽ lan tỏa khắp mọi cành lá hay khi đưa thức ăn vào dạ dày, cả cơ thể sẽ có được năng lượng cần thiết. Vì người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa phục vụ tất cả chúng sinh nên anh ta quý giá đối với mỗi chúng sinh. Và vì tất cả đều hài lòng với hoạt động của anh ta nên ý thức của anh ta lúc nào cũng trong sạch. Ý thức trong sạch cho phép anh ta hoàn toàn kiểm soát trí tuệ và vì anh ta đã kiểm soát được trí tuệ nên anh ta kiểm soát được cả giác quan. Vì tâm trí của anh ta lúc nào cũng dồn vào Kṛṣṇa nên anh ta chẳng bao giờ quên Kṛṣṇa và các giác quan của anh ta chẳng làm gì khác ngoài việc phụng sự Đấng Tối Cao. Anh ta chẳng bao giờ nghe điều không liên quan tới Kṛṣṇa hay ăn thức ăn chưa dâng mời Kṛṣṇa và chẳng bao giờ đi đâu nếu việc đó chẳng liên quan tới sự phục vụ Kṛṣṇa. Bởi thế cho nên anh ta kiểm soát được giác quan, mà người nào đã kiểm soát được các giác quan của mình, người đó chẳng bao giờ làm hại một ai. Quý vị có thể hỏi: “Vậy tại sao Arjuna lại giao chiến và giết người? Có lẽ nào chàng không có ý thức Kṛṣṇa?” Arjuna chỉ dường như gây tổn hại cho đối phương mà thôi bởi vì như ở chương hai đã nói, tất cả chiến binh bị thiệt mạng trên chiến địa vẫn tiếp tục tồn tại như một linh hồn cá thể bởi linh hồn không thể bị hủy diệt. Do đó, theo ý nghĩa này thì chẳng có ai bị giết trong chiến cuộc ở Kurukṣetra cả. Các chiến binh chỉ thay mình đổi xác theo ý muốn của Kṛṣṇa, đấng thân chinh có mặt ở đó. Tuy có tham chiến ở Kurukṣetra, nhưng thực ra Arjuna chẳng giao tranh với ai cả, chàng chỉ tuân theo lệnh của Kṛṣṇa trong ý thức Kṛṣṇa mà thôi. Người như thế không bao giờ hệ lụy vào hậu quả hoạt động của mình.

CÂU 8-9
[image: Devanāgarī]
naiva kiñcit karomīti yukto manyeta tattva-vit
paśyañ śṛṇvan spṛśañ jighrann aśnan gacchan svapan śvasan
pralapan visṛjan gṛhṇann unmiṣann nimiṣann api
indriyāṇīndriyārtheṣu vartanta iti dhārayan


na—không bao giờ; eva—dĩ nhiên là; kiñcit—bất cứ cái gì; karomi—Ta làm; iti—vì thế; yuktaḥ—hành động với ý thức thần thánh; manyeta—nghĩ; tattva-vit—người hiểu rõ chân lý; paśyan—nhìn; śṛṇvan—nghe; spṛśan—đụng chạm; jighran—ngửi; aśnan—ăn; gacchan—đi lại; sva- pan—ngủ; śvasan—thở; pralapan—nói; visṛjan—thải ra; gṛhṇan—thu vào; unmiṣan—mở; nimiṣan—nhắm; api—mặc dù; indriyāṇi—các giác quan; indriya-artheṣu—hoạt động liên quan tới lạc thú giác quan; vartante—hãy để chúng làm như thế; iti—vì thế; dhārayan—cho rằng.

Người có ý thức thần thánh dẫu rằng vẫn nhìn, nghe, sờ mó, ngửi, ăn, đi lại, ngủ và thở, nhưng trong thâm tâm anh ta biết rằng thực ra, anh ta chẳng làm gì cả. Vì khi nói, bài tiết hay hấp thụ, mở mắt hoặc nhắm mắt, anh ta luôn biết rằng đó chẳng qua chỉ là sự tác động tương hỗ của các giác quan vật chất với những đối tượng của chúng, còn bản thân anh ta thì chẳng liên quan gì tới chúng cả.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa ở trong trạng thái tồn tại thanh tịnh nên anh ta không liên quan gì tới hoạt động do năm nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra là người hành động, hành động, hoàn cảnh, sự nỗ lực và vận may rủi. Được như thế chính là vì người đó luôn miệt mài phục vụ siêu tuyệt với lòng yêu thương chan chứa cho Kṛṣṇa. Mặc dù lúc đầu có thể có cảm tưởng rằng anh ta hoạt động nhờ cơ thể và các giác quan, nhưng anh ta lúc nào cũng hiểu rõ vị trí thực sự của mình là hoạt động tinh thần. Các giác quan của người có ý thức vật chất tự hưởng lạc thú, còn người có ý thức Kṛṣṇa thì dùng chúng để làm hài lòng Kṛṣṇa. Vì thế nên người có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng tự do bất chấp việc các giác quan của anh ta dường như đang tích cực hoạt động. Thị giác và thính giác là chức năng của các cơ quan nhận thức, còn sự đi lại, nói năng, bài tiết và v.v... là chức năng của cơ quan vận động. Người có ý thức Kṛṣṇa không bao giờ phải chịu tác động của hoạt động giác quan. Anh ta chẳng làm gì khác ngoài việc phụng sự Đấng Tối Cao vì anh ta biết rõ mình là kẻ tôi tớ muôn đời, muôn kiếp của Kṛṣṇa.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
brahmaṇy ādhāya karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā karoti yaḥ
lipyate na sa pāpena padma-patram ivāmbhasā


brahmaṇi—cho Đức Thượng Đế Tối Cao; ādhāya—hiến dâng; karmāṇi—tất cả hoạt động; saṅgam—sự tham luyến; tyaktvā—chối bỏ; karoti—khi tiến hành; yaḥ—ai; lipyate—tác động tới; na—không bao giờ; saḥ—anh ta; pāpena—bởi tội lỗi; padma-patram—lá sen; iva—như; ambhasā—bởi nước.

Tựa như nước chẳng thấm ướt được lá sen, tội lỗi đâu có thể làm hoen ố được người đang làm tròn bổn phận của mình mà chẳng màng tới thành quả lao động và đem dâng hiến chúng cho Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Từ brahmaṇi ở câu thơ này có nghĩa là trong ý thức Kṛṣṇa. Thế giới vật chất là biểu hiện toàn phần của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất được gọi là pradhāna theo tiếng Phạn. Các câu Thánh ca Veda sarvaṁ hy etad brahma (“Māṇḍūkya Upaniṣad”, 2), tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (“Muṇḍaka Upaniṣad”, 1.2.10) và “Bhagavad-gītā” (14.3) mama yonir mahad brahma chỉ ra rằng mọi thứ ở thế giới vật chất đều là biểu hiện của Brahman và mặc dù hậu quả được thể hiện dưới các hình thức khác nhau, chúng vẫn không khác với nguyên nhân. “Īśopaniṣad” nói rằng tất cả đều gắn liền với Brahman Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và chỉ thuộc về Ngài. Ai hiểu rõ rằng mọi thứ đều thuộc về Kṛṣṇa, rằng Đức Chí Tôn là chủ nhân của mọi thứ, người đó sẽ sử dụng mọi thứ vào việc phục vụ Đức Chí Tôn mà không hề hệ lụy vào kết quả của hành động, kể cả hành động mộ đạo lẫn hành động tội lỗi. Kể cả cơ thể vật chất mà Đấng Tối Cao ban cho chúng sinh để chúng tiến hành hoạt động nhất định nào đó cũng có thể được sử dụng trong ý thức Kṛṣṇa. Ở trường hợp này, quả báo của ác nghiệp không thể làm anh ta ô nhiễm, giống như cái lá sen ở trong nước, nhưng vẫn không bị ướt. Trong “Gītā” (3.30) Đức Chí Tôn phán, mayi sarvāṇi karmāṇi sannyasya: “Hãy trao tất cả hoạt động cho Ta (Kṛṣṇa)”. Do đó, người không có ý thức Kṛṣṇa đồng nhất mình với cơ thể và các giác quan vật chất khi hành động, còn người có ý thức Kṛṣṇa thì hành động với nhận thức rằng cơ thể của anh ta ở dưới quyền sở hữu của Kṛṣṇa và vì thế cần dùng nó vào việc phục vụ Kṛṣṇa.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
kāyena manasā buddhyā kevalair indriyair api
yogināḥ karma kurvanti saṅgaṁ tyaktvātma-śuddhaye


kāyena—với thân xác; manasā—với trí tuệ; buddhyā—với lý trí; kevalaiḥ—được thanh tẩy; indriyaiḥ—với các giác quan; api—thậm chí; yoginaḥ—những người có ý thức Kṛṣṇa; karma—các hoạt động; kurvanti—họ thực hiện; saṅgam—tham luyến; tyaktvā—dứt bỏ; ātma—bản thân mình; śuddhaye—để thanh tẩy.

Sau khi dứt bỏ tham luyến, nhà yoga cho phép thân xác, trí tuệ, lý trí và kể cả các giác quan hoạt động, nhưng chỉ nhằm để thanh tẩy mình mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Khi con người hành động trong ý thức Kṛṣṇa để làm mãn nguyện các giác quan của Đấng Tối Cao, bất cứ hoạt động nào của thân xác, của trí tuệ, lý trí hay thậm chí của các giác quan cũng đều là hoạt động trong sạch và không bị nhiễm những uế trược vật chất. Hoạt động của người có ý thức Kṛṣṇa không có nghiệp quả vật chất. Do đó, khi hành động trong ý thức Kṛṣṇa, chúng ta có thể dễ dàng hiến mình cho hoạt động trong sạch thường được gọi là sad-ācāra. Śrī Rūpa Gosvāmī có nói như sau trong cuốn “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.2.187) của ngài:

īhā yasya harer dāsye karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate


“Người đang hành động trong ý thức Kṛṣṇa hay người đang dâng hết thể xác, trí tuệ, lý trí và lời nói của mình cho sự phục vụ Kṛṣṇa là linh hồn đã được giải thoát, kể cả khi anh ta đang sống ở thế giới vật chất và dường như đang tiến hành đủ kiểu hoạt động vật chất”. Anh ta không có ngụy ngã bởi vì anh ta không đồng nhất mình với cơ thể vật chất và không coi mình là chủ sở hữu của nó. Anh ta biết rằng anh ta khác với thân xác và rằng nó chẳng thuộc về anh ta. Cả thân xác của anh ta lẫn bản thân anh ta đều thuộc về Kṛṣṇa. Khi anh ta sử dụng mọi thứ do thân xác, trí tuệ, lý trí, lời nói, của cải của anh ta tạo ra hay nói tóm lại là sử dụng mọi thứ mà anh ta có vào việc phục vụ Kṛṣṇa, anh ta lập tức phục hồi được quan hệ của mình với Kṛṣṇa. Anh ta có được sự hòa hợp với Kṛṣṇa và thoát khỏi ngụy ngã, cái bắt anh ta đồng nhất mình với cơ thể vật chất. Đấy chính là sự toàn thiện của ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
yuktaḥ karma-phalaṁ tyaktvā śāntim āpnoti naiṣṭhikīm
ayuktaḥ kāma-kāreṇa phale sakto nibadhyate


yuktaḥ—người nào phục vụ tận tụy; karma-phalam—các kết quả của tất cả hoạt động; tyaktvā—từ bỏ; śāntim—sự bình yên hoàn toàn; āpnoti—có được; naiṣṭhikīm—kiên tâm; ayuktaḥ—người không có ý thức Kṛṣṇa; kāma-kāreṇa—để hưởng thành quả lao động của mình; phale—kết quả là; saktaḥ—tham luyến; niba-dhyate—trở thành nô lệ.

Linh hồn nhất mực tận tụy với Ta có được sự an lạc hoàn toàn vì nó hiến dâng hết thành quả lao động của mình cho Ta, trong khi kẻ chẳng hợp nhất với Thần Thánh, kẻ tham luyến thành quả lao động của mình thì hệ lụy vào nghiệp quả hoạt động của chính mình.

GIẢI NGHĨA: Sự khác nhau giữa người có ý thức Kṛṣṇa và người có ý thức vật chất biểu hiện ở chỗ người này gắn bó với Kṛṣṇa, còn người kia thì ràng buộc với thành quả lao động của mình. Chắc chắn là người gắn bó với Kṛṣṇa và lao động chỉ vì Kṛṣṇa là linh hồn được giải thoát và anh ta chẳng lo lắng tới kết quả lao động của mình. Như “Bhāgavatam” có nói rằng chỉ khi bị quan niệm nhị nguyên điều khiển, tức là khi không có tri thức về Chân Lý Tuyệt Đối con người mới lo lắng tới kết quả lao động của mình. Kṛṣṇa là Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, là Thượng Đế. Trong ý thức Kṛṣṇa không có nhị nguyên tính. Tất cả mọi thứ đều do năng lượng của Kṛṣṇa tạo ra, còn Kṛṣṇa thì tận thiện tận mỹ. Do đó, hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa có bản chất tuyệt đối, nó siêu nghiệm và không kéo theo nghiệp quả vật chất. Bởi thế cho nên người hành động trong ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng thấy thanh thản, cái mà người hám lợi, người muốn hưởng lạc thú giác quan chẳng bao giờ có cả. Đó là bí mật của ý thức Kṛṣṇa: con người sẽ trở nên thanh thản và hết sợ hãi một khi hiểu rằng tất cả đều gắn liền với Kṛṣṇa.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
sarva-karmāṇi manasā sannyasyāste sukhaṁ vaśī
nava-dvāre pure dehī naiva kurvan na kārayan


sarva—khỏi mọi; karmāṇi—hoạt động; manasā—trong tâm trí; sannyasya—từ bỏ; āste—còn; sukham—hạnh phúc; vaśī—người làm chủ; nava-dvāre—ở nơi có chín cửa; pure—trong thành đô; dehī—linh hồn ước định; na—không bao giờ; eva—chắc chắn là; kurvan—khi làm bất cứ điều gì; na—không; kārayan—trở thành nguyên nhân của hành động.

Khi chúng sinh thị hiện đã biết làm chủ mình và từ bỏ mọi hoạt động trong tâm trí, nó sống hạnh phúc trong thành đô chín cửa (cơ thể vật chất) mà chẳng hoạt động cũng như chẳng là nguyên nhân của hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Linh hồn ước định sống trong đô thành gồm chín cửa. Hoạt động của thân thể hay nói một cách bóng bẩy là của đô thành thân thể là do các thuộc tính của thiên nhiên vật chất đang tác động lên nó tiến hành. Tuy linh hồn bị ước định bởi những điều kiện của thân xác, nhưng nếu muốn thì nó có thể thoát khỏi sự ước định này. Chúng sinh bị khổ đau chỉ là vì nó đã quên mất bản chất tinh thần của mình và đồng nhất mình với cơ thể vật chất. Khi đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, nó trở lại trạng thái tự nhiên của mình và thoát khỏi ách nô lệ vật chất. Bởi vậy, người có ý thức Kṛṣṇa hoàn toàn tránh được hoạt động của cơ thể vật chất. Linh hồn đã chế ngự được giác quan và đã thay đổi nếp nghĩ đó sống hạnh phúc ở thành đô chín cửa. Chín cửa ấy được nói tới như sau:

nava-dvāre pure dehī haṁso lelāyate bahiḥ
vaśī sarvasya lokasya sthāvarasya carasya ca


“Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng sống cùng với linh hồn cá thể trong cơ thể vật chất là đức chủ nhân của mọi chúng sinh trong vũ trụ. Cơ thể vật chất có chín khưới là hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, miệng, hậu môn và cơ quan sinh dục. Trong trạng thái bị ước định, chúng sinh đồng nhất mình với cơ thể vật chất, còn khi đã nhận thức được sự đồng nhất của mình với Đấng Tối Cao ở trong tim, nó trở thành kẻ được giải thoát giống như Đấng Tối Cao kể cả khi vẫn ở trong cơ thể vật chất” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.18).

Do đó, người có ý thức Kṛṣṇa thoát khỏi cả hoạt động bên ngoài lẫn hoạt động bên trong của cơ thể vật chất.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
na kartṛtvaṁ na karmāṇi lokasya sṛjati prabhuḥ
na karma-phala-saṁyogaṁ svabhāvas tu pravartate


na—không bao giờ; kartṛtvam—quyền sở hữu; na—không; karmāṇi—các hành động; lokasya—của những người; sṛjati—tạo ra; prabhuḥ—chủ nhân của thành bang cơ thể; na—không; karma-phala—với các kết quả của hành động; saṁyogam—sự liên kết; svabhāvaḥ—các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; tu—nhưng; pravartate—hành động.

Linh hồn thị hiện, chủ nhân của thành bang thân thể chẳng hoạt động, chẳng thúc đẩy những người khác hành động và cũng chẳng tạo ra kết quả của hành động. Tất cả những điều đó là do các thuộc tính của thiên nhiên vật chất thực hiện.

GIẢI NGHĨA: Như chúng ta sẽ được biết ở chương bảy, chúng sinh là một phần năng lượng của Đấng Tối Cao; năng lượng này (hay thiên nhiên) khác với vật chất, một năng lượng khác gọi là năng lượng cấp thấp của Ngài. Bằng cách nào đó từ thuở xa xưa, năng lượng cấp cao hay chúng sinh đã tiếp xúc với thiên nhiên vật chất. Cơ thể vật chất nhất thời, nơi cư ngụ của chúng sinh là nguyên nhân của những hoạt động muôn hình muôn vẻ và hậu quả của chúng. Sống trong trạng thái ước định và đồng nhất mình với thân xác (vì ngu muội), chúng sinh bị khổ đau vì những hậu quả hoạt động của thân xác. Sự ngu muội có từ xửa từ xưa là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những nỗi khổ đau của chúng ta. Ngay sau khi chúng sinh xa rời hoạt động của thể xác, nó lập tức tránh được hậu quả của hoạt động ấy. Sống trong thành đô thân thể, chúng sinh tưởng nó là chủ mặc dù thực ra, nó không phải là chủ nhân của cơ thể vật chất, không điều khiển các hoạt động của cơ thể cũng chẳng định sẵn hậu quả của chúng. Nó chỉ vật lộn để sinh tồn trong bề vật chất mà thôi. Những con sóng quẳng nó từ bên này sang bên nọ và nó chẳng đủ sức để chế ngự chúng. Điều tốt nhất đối với nó là nhờ vào phương pháp siêu tuyệt của ý thức Kṛṣṇa để thoát khỏi vực biển khủng khiếp. Đấy là con đường giải cứu duy nhất.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
nādatte kasyacit pāpaṁ na caiva sukṛtaṁ vibhuḥ
ajñānenāvṛtaṁ jñānaṁ tena muhyanti jantavaḥ


na—không bao giờ; ādatte—tiếp nhận; kasyacit—của bất kỳ ai; pāpam—những việc làm tội lỗi; na—không; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; sukṛtam—những việc làm mộ đạo; vibhuḥ—Đấng Tối Cao; ajñānena—bởi vô minh; āvṛtam—bị che phủ; jñānam—tri thức; tena—bởi cái đó; muhyanti—bị rối trí; jantavaḥ—chúng sinh.

Đấng Tối Cao chẳng chịu trách nhiệm cả về việc làm tội lỗi lẫn việc làm mộ đạo của bất cứ ai. Chúng sinh thị hiện bị rối trí vì vô minh che phủ tri thức thực sự của chúng.

GIẢI NGHĨA: Từ Phạn ngữ vibhu có nghĩa là Đấng Tối Cao, đấng có hiểu biết vô tận, có của cải nhiều vô kể, có quyền lực vô biên, có vẻ đẹp và sự siêu thoát vô hạn định. Bao giờ Ngài cũng tự viên mãn nên Ngài dửng dưng với cả hành động tội lỗi lẫn việc làm mộ đạo của chúng sinh. Chẳng phải Đấng Tối Cao đẩy chúng vào tình cảnh này, tình cảnh nọ mà là chính chúng, vì bị ngu muội làm rối trí nên đã muốn được ở trong những điều kiện sống nhất định và thế là chuỗi hành động và hậu quả hành động bắt đầu. Chúng sinh vốn ngập tràn tri thức vì nó thuộc năng lượng cấp cao của Đấng Tối Cao. Thế nhưng vì quyền lực có hạn nên nó có xu thế sa vào ảnh hưởng của dốt nát. Khác với chúng sinh, Đấng Tối Cao là đấng quyền năng vô thượng. Đấng Tối Cao là vibhu, đấng toàn trí toàn thức, còn chúng sinh là aṇu, kẻ vô cùng nhỏ bé. Là tia sáng tinh thần nên chúng sinh có khả năng mong muốn nhờ sử dụng ý muốn tự do mà nó được ban. Nhưng chỉ có Đấng Tối Cao quyền lực vô thượng mới có thể thực hiện ước muốn của nó. Bởi vậy, khi chúng sinh bị rối trí bởi các ham muốn vật chất, Đấng Tối Cao cho phép nó thực hiện chúng, còn bản thân Ngài thì không chịu trách nhiệm về hành động cũng như hậu quả nẩy sinh trong những hoàn cảnh mà chúng sinh lâm phải theo ý muốn của nó. Bị rối trí, linh hồn ước định đồng nhất mình với cơ thể vật chất nhất thời và hứng chịu cả hạnh phúc lẫn khổ đau, những thứ cũng mang tính nhất thời. Đấng Tối Cao luôn ở bên cạnh linh hồn cá thể trong hình dạng Paramātmā hay Linh Hồn Tối Cao và biết hết mọi ước muốn của nó giống như khi ở cạnh bông hoa, con người có thể ngửi thấy mùi thơm của nó vậy. Ước muốn là dạng ước định tinh vi của chúng sinh, còn Đấng Tối Cao thì thực hiện ý nguyện của nó theo mức nó đáng được hưởng: người ta trù định, còn Thượng Đế thì xếp đặt. Bởi thế, chúng sinh cá thể không có khả năng tự thực hiện ước muốn của mình, còn Đấng Tối Cao thì có thể thực hiện mọi ước muốn và vì Ngài chí công vô tư nên Ngài chẳng ngăn cản chúng sinh, những kẻ được ban chút độc lập nhỏ nhoi thực hiện ước muốn của mình. Song, khi Kṛṣṇa trở thành đối tượng mong muốn của chúng thì Đấng Tối Cao quan tâm đặc biệt tới chúng, hướng đạo cho những mong muốn của chúng để sao chúng có thể đến được với Đấng Tối Cao và có được hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi thế cho nên trong các Thánh ca Veda mới có câu, eṣa u hy eva sādhu karma kārayati taṁ yam ebhyo lokebhya unninīṣate. eṣa u evāsādhu karma kārayati yam adho ninīṣate: “Thượng Đế ban cho chúng sinh khả năng làm việc mộ đạo để nó có thể trở nên cao quý. Thượng Đế cho phép nó phạm tội để nó có thể xuống địa ngục” (“Kauṣītakī Upaniṣad”, 3.8).

ajño jantur anīśo 'yam ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ
īśvara-prerito gacchet svargaṁ vāśv abhram eva ca


“Chúng sinh hoàn toàn phụ thuộc vào Đấng Tối Cao cả trong hạnh phúc lẫn trong khổ đau. Theo ý muốn của Đấng Tối Cao, nó có thể lên thiên đường hay xuống địa ngục chẳng khác nào đám mây bị gió đưa đẩy”.

Vậy là chúng sinh, kẻ từ thuở xa xưa muốn trốn tránh ý thức Kṛṣṇa chính là nguyên nhân dẫn đến sự lầm lạc của chính nó. Mặc dù về bản chất, nó vốn vĩnh cửu, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc, nhưng vì nhỏ bé mà nó quên mất vị trí thiên bẩm của mình là phục vụ Đấng Tối Cao và sa vào bẫy ngu muội. Và chính sự ngu muội đó bắt chúng sinh tuyên bố rằng Đấng Tối Cao là người chịu trách nhiệm về sự tồn tại ước định của nó. “Vedānta-sūtra” (2.1.34) cũng nói, vaiṣamya-nairghṛṇye na sāpekṣatvāt tathā hi darśayati: “Đấng Tối Cao chẳng ghét bỏ cũng chẳng yêu thích một ai, mặc dù dường như không hẳn là như vậy”.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
jñānena tu tad ajñānaṁ yeṣāṁ nāśitam ātmanaḥ
teṣām āditya-vaj jñānaṁ prakāśayati tat param


jñānena—bằng tri thức; tu—nhưng; tat—đó; ajñānam—sự vô minh; yeṣām—của ai; nāśitam—bị xua tan; ātmanaḥ—của chúng sinh; teṣām—của chúng; āditya-vat—tựa mặt trời mọc; jñānam—tri thức; prakāśayati—để lộ ra; tat param—ý thức Kṛṣṇa.

Nhưng khi con người có được tri thức, ánh sáng của tri thức này sẽ xua tan bóng tối vô minh và cho nó thấy bản chất thực sự của vạn vật tựa ánh dương cầu soi rọi muôn loài buổi bình minh.

GIẢI NGHĨA: Những chúng sinh đã quên Kṛṣṇa nhất định bị chìm trong ảo tưởng, cái chẳng có quyền lực gì đối với người có ý thức Kṛṣṇa. Trong “Bhagavad-gītā” có câu, sarvaṁ jñāna-plavena, jñānāgniḥ sarva-karmāṇi và na hi jñānena sadṛśam. Tri thức là món quà vô giá. Vậy tri thức là gì? Người tận tụy với Kṛṣṇa sẽ đạt tri thức toàn thiện như điều đó được nói ở chương bảy, câu thứ mười chín, bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate. Sau khi đã trải qua muôn vàn kiếp, người có ý thức Kṛṣṇa phó thác mình cho Kṛṣṇa, hay nói cách khác là khi con người có được ý thức Kṛṣṇa, mọi thứ đều hiện ra trước mắt anh ta như ánh thái dương soi tỏ mọi vật lúc ban ngày. Ảo tưởng mà chúng sinh bị sa vào có rất nhiều bộ mặt. Chẳng hạn như khi chúng sinh trắng trợn tuyên bố mình là Thượng Đế thì thực ra là nó đang sa vào cạm bẫy tột cùng của ngu muội. Nhưng nếu chúng sinh là Thượng Đế thì làm sao nó có thể ở dưới quyền lực của ngu muội được? Làm sao mà Thượng Đế lại ở dưới ảnh hưởng của ngu muội được? Nếu mà là như thế thì sự dốt nát hay quỷ sa tăng đã mạnh hơn Thượng Đế rồi.

Chỉ có thể lĩnh hội tri thức chân chính từ người có ý thức Kṛṣṇa hoàn toàn. Do đó, con người cần tìm vị thầy tinh thần chân chính và học khoa học của ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ bảo của đức thầy vì ý thức Kṛṣṇa sẽ xua tan bóng tối ngu muội tựa ánh mặt trời xua tan bóng đêm tăm tối. Kể cả người đã hiểu rõ rằng anh ta không phải là cơ thể vật chất và siêu việt đối với nó cũng vẫn có thể không thấy được sự khác nhau giữa linh hồn với Linh Hồn Tối Cao. Song, anh ta có thể biết mọi điều nếu anh ta núp dưới sự che chở của vị thầy tinh thần có ý thức Kṛṣṇa. Con người chỉ có thể biết về Thượng Đế và mối quan hệ của mình với Ngài khi gặp được vị đại diện của Ngài. Vị đại diện của Thượng Đế chẳng bao giờ tuyên bố mình là Thượng Đế, mặc dù ông ta được mọi người sùng kính ngang với Thượng Đế bởi vì ông ta có tri thức về Thượng Đế. Mỗi người cần phải hiểu sự khác nhau giữa Thượng Đế và chúng sinh. Bởi thế cho nên ở chương hai của “Bhagavad-gītā” (2.12) Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa mới phán rằng tất cả chúng sinh đều là những cá thể và Đấng Tối Cao cũng là một cá thể. Chúng sinh giữ nguyên tính cá thể cả ở quá khứ, hiện tại, tương lai lẫn khi đã được giải thoát. Trong đêm tối, chúng ta thấy dường như mọi vật đều như nhau, còn khi mặt trời lên thì chúng ta có thể phân biệt rõ ràng mọi vật. Nhận thức về tính cá thể của mình trong sự tồn tại tinh thần chính là tri thức thực sự.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
tad-buddhayas tad-ātmānas tan-niṣṭhās tat-parāyaṇāḥ
gacchanty apunar-āvṛttiṁ jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ


tat-buddhayaḥ—những người có lý trí lúc nào cũng dồn vào Đấng Tối Cao; tat-ātmānaḥ—những người có trí tuệ lúc nào cũng dồn vào Đấng Tối Cao; tat-niṣṭhāḥ—những người chỉ tin Đấng Tối Cao; tat-parāyaṇāḥ—những người hoàn toàn phó thác mình cho Ngài; gacchanti—đi; apunaḥ-āvṛttim—tới sự giải thoát; jñāna—nhờ tri thức; nirdhūta—xóa sạch; kalmaṣāḥ—những hoài nghi.

Khi con người dồn hết lý trí, trí tuệ, niềm tin và niềm hy vọng vào Đấng Tối Cao, anh ta xóa sạch được mọi nghi ngại nhờ tri thức toàn thiện và khi ấy, con đường giải thoát rộng mở trước mặt anh ta.

GIẢI NGHĨA: Chân Lý Tối Cao Siêu Tuyệt là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Cốt lõi của “Bhagavad-gītā” là khẳng định Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Tất cả Kinh sách Veda đều tuyên bố như vậy. Para-tattva có nghĩa là Thực Thể Tối Thượng và chỉ có ai nhận thức được ba phương diện của Đấng Tối Cao là Brahman, Paramātmā và Bhagavān mới có thể hiểu được Ngài. Bhagavān hay Đức Thượng Đế Tối Cao là phương diện cao nhất của Chân Lý Tuyệt Đối. Chẳng có gì cao hơn phương diện này. Đấng Tối Cao phán, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya. Đến cả Brahman vô bản sắc cũng dựa vào Kṛṣṇa, brahmaṇo hi pratiṣṭhāham. Vì thế cho nên Kṛṣṇa là Thực Thể Tối Thượng về mọi mặt. Người nào dồn hết trí tuệ, lý trí, niềm tin và niềm hy vọng vào Kṛṣṇa, nói cách khác, người nào hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, chắc chắn là người đó đã xóa sạch mọi nghi ngại và hoàn toàn thấu hiểu mọi phương diện của bản thể siêu tuyệt. Người có ý thức Kṛṣṇa hiểu rõ nhị nguyên tính (vừa đồng nhất, vừa khác biệt) trong Kṛṣṇa và khi đã được trang bị tri thức siêu tuyệt này, anh ta sẽ vững vàng tiến bước trên con đường giải thoát.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ


vidyā—với sự uyên bác; vinaya—tính hòa nhã; sampanne—được trang bị hoàn toàn; brāhmaṇe—trong vị brāhmaṇa; gavi—trong con bò; hastini—trong con voi; śuni—trong con chó; ca—và; eva—dĩ nhiên là; śva-pāke—trong kẻ ăn thịt chó (kẻ tiện dân); ca—tương ứng; paṇḍitāḥ—những người uyên bác; sama-darśinaḥ—những người thấy như nhau.

Nhờ tri thức chân chính, các bậc hiền giả khiêm nhường xem vị brāhmaṇa uyên bác và cao quý, con bò, con voi, con chó và kẻ ăn thịt chó (kẻ hạ lưu) đều như nhau.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa không phân biệt đối xử với chúng sinh theo loài giống hay đẳng cấp. Dù vị brāhmaṇa và kẻ hạ lưu ở các vị trí khác nhau trong thang bậc xã hội, còn con chó, con bò và con voi là những giống vật khác nhau, nhưng đối với nhà tiên nghiệm uyên thâm thì sự khác nhau về thể xác đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh ta hiểu rằng tất cả chúng sinh đều gắn liền với Đấng Tối Cao vì Đấng Tối Cao hiện diện trong trái tim mỗi chúng sinh trong hình dạng Paramātmā, một trong các hiện thân toàn phần của Ngài. Hiểu biết này về Đấng Tối Cao chính là tri thức thực sự. Còn về phần thân thể của các chúng sinh thuộc các loài và các đẳng cấp khác nhau thì Đấng Tối Cao nhân từ với chúng như nhau vì Ngài coi chúng sinh nào cũng là bạn của Ngài và lúc nào Ngài cũng ở bên chúng sinh dưới dạng Paramātmā cho dù nó có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đấng Tối Cao dưới dạng Paramātmā ngự cả ở trong tim kẻ hạ lưu lẫn trong tim vị brāhmaṇa mặc dù họ có thân thể khác nhau. Thân thể là sản phẩm vật chất do các thuộc tính của thiên nhiên vật chất tạo ra, còn linh hồn và Linh Hồn Tối Cao hiện diện trong thân thể thì mang bản chất tinh thần. Song, sự tương đồng về chất giữa linh hồn và Linh Hồn Tối Cao không làm cho họ như nhau về mặt số lượng vì linh hồn cá thể chỉ có thể ở trong một cơ thể, trong khi đó Paramātmā hiện diện trong mọi cơ thể. Người có ý thức Kṛṣṇa biết rõ điều đó nên anh ta là người am hiểu thực sự và cư xử với muôn loài như nhau. Linh hồn và Linh Hồn Tối Cao thống nhất ở một điểm là cả hai đều có ý thức, đều tồn tại vĩnh cửu và ngập tràn phúc lạc. Song, ý thức của linh hồn cá thể thì hạn chế trong khuôn khổ một cơ thể, còn ý thức của Linh Hồn Tối Cao thì lan khắp mọi cơ thể. Linh Hồn Tối Cao hiện diện trong cơ thể của mỗi chúng sinh, dù nó thuộc loài nào đi chăng nữa.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
ihaiva tair jitaḥ sargo yeṣāṁ sāmye sthitaṁ manaḥ
nirdoṣaṁ hi samaṁ brahma tasmād brahmaṇi te sthitāḥ


iha—ở kiếp này; eva—chắc chắn là; taiḥ—bởi họ; jitaḥ—vượt qua; sargaḥ—sinh và tử; yeṣām—của ai; sāmye—trong sự thư thái; sthitam—ở; manaḥ—tâm trí; nirdoṣam—hoàn mỹ; hi—dĩ nhiên là; samam—trong sự an lạc; brahma—như Đấng Tối Cao; tasmāt—vì thế cho nên; brahmaṇi—trong Đấng Tối Cao; te—họ; sthitāḥ—ở.

Những người có tâm trí lúc nào cũng an định và thư thái là những người đã vượt được vòng sinh tử. Họ hoàn mỹ chẳng khác nào Brahman và vì thế mà họ đã ở trong Brahman.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, sự thư thái của tâm trí là dấu hiệu của người đã nhận thức được bản chất tinh thần của mình. Người thực sự đạt cấp độ này được coi là người đã thoát khỏi tính ước định vật chất, tức là đã thắng sinh tử. Chừng nào con người còn đồng nhất mình với cơ thể vật chất, anh ta còn ở trong trạng thái ước định; nhưng chỉ ngay sau khi anh ta hiểu được bản chất tinh thần của mình và trở nên thanh thản, anh ta lập tức thoát khỏi ách nô dịch của cuộc sống ước định. Điều đó có nghĩa là anh ta không bao giờ phải sinh ra ở thế giới vật chất nữa và sau khi lìa đời, anh ta được tới thế giới tinh thần. Đấng Tối Cao được gọi là đấng tận thiện tận mỹ bởi vì Ngài chẳng yêu hay ghét một ai. Và khi chúng sinh bỏ được cả lòng yêu và ghét, nó trở thành người hoàn mỹ và có đủ tư cách để vào vương quốc tinh thần. Cần coi những người đó là những linh hồn đã được giải thoát và có thể nhận ra họ theo những dấu hiệu được kể ở câu thơ sau.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
na prahṛṣyet priyaṁ prāpya nodvijet prāpya cāpriyam
sthira-buddhir asammūḍho brahma-vid brahmaṇi sthitaḥ


na—không bao giờ; prahṛṣyet—vui mừng; priyam—điều gì đó dễ chịu; prāpya—khi đạt; na—không; udvijet—lo buồn; prāpya—khi vấp phải; ca—cũng; apriyam—điều khó chịu; sthira-buddhiḥ—lý trí vững vàng; asammūḍhaḥ—không sa vào ảo tưởng; brahma-vit—người thấu hiểu Đấng Tối Cao; brahmaṇi—trong cấp độ siêu tuyệt; sthitaḥ—ở.

Ai chẳng vui mừng khi thành đạt, chẳng buồn lo khi gặp rủi ro, ai có tâm định tĩnh, ai không sa vào ảo tưởng và thông hiểu khoa học về Thượng Đế, người đó đã ở cấp độ siêu tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Ở đây liệt kê những dấu hiệu mà qua chúng có thể nhận biết người đã nhận thức rõ bản chất tinh thần của mình. Trong số các dấu hiệu này, cái quan trọng nhất là người đó không sa vào ảo tưởng vì anh ta không còn sai lầm đồng nhất mình với thân xác vật chất nữa. Anh ta biết rõ rằng anh ta khác với thể xác và là một phần vô cùng nhỏ bé của Đức Thượng Đế Tối Cao. Vì thế cho nên anh ta không hoan hỉ và không buồn phiền trước những cái được và mất có liên quan tới thân thể vật chất. Trạng thái tâm trí ổn định đó được gọi là sthira-buddhi hay tâm định tĩnh. Người có nó sẽ chẳng lầm thân thể vật chất với linh hồn, không coi cơ thể là cái vĩnh cửu hay coi thường sự tồn tại của linh hồn. Khi có tri thức này, anh ta có đủ khả năng hoàn toàn nắm vững khoa học về Chân Lý Tuyệt Đối, tức là thấu tỏ cả ba phương diện của Ngài là Brahman, Paramātmā và Bhagavān. Bởi vậy, anh ta ý thức được vị trí của mình và không cố gắng một cách vô vọng để sánh ngang với Thượng Đế về mọi mặt. Cái đó được gọi là nhận thức Brahman hay sự tự nhận thức. Ý thức vững bền này được gọi là ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
bāhya-sparśeṣv asaktātmā vindaty ātmani yat sukham
sa brahma-yoga-yuktātmā sukham akṣayam aśnute


bāhya-sparśeṣu—lạc thú giác quan bên ngoài; asakta-ātmā—người không ham mê; vindati—thấy vui sướng; ātmani—trong chính mình; yat—cái, mà cái đó; sukham—hạnh phúc; saḥ—anh ta; brahma-yoga—bởi sự tập trung trí tuệ vào Brahman; yukta-ātmā—gắn mình với; sukham—hạnh phúc; akṣayam—vô hạn; aśnute—hưởng.

Người đã được giải thoát đó không ham mê lạc thú giác quan vật chất, lúc nào anh ta cũng đắm mình trong trạng thái xuất thần và tìm sướng vui trong mình. Bằng cách ấy, người đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình hưởng hạnh phúc bất tận bởi vì anh ta lúc nào cũng dồn hết tâm trí vào Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Śrī Yāmunācārya, tín đồ vĩ đại trong ý thức Kṛṣṇa có nói:

yad-avadhi mama cetaḥ kṛṣṇa-padāravinde
nava-nava-rasa-dhāmany udyataṁ rantum āsīt
tad-avadhi bata nārī-saṅgame smaryamāne
bhavati mukha-vikāraḥ suṣṭhu niṣṭhīvanaṁ ca


“Từ khi tôi hiến mình cho sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Kṛṣṇa và tìm thấy ở Ngài phúc lạc muôn thuở, hễ nghĩ đến lạc thú dục tình là tôi lại phỉ nhổ ý nghĩ ấy và bĩu môi ghê tởm”. Đối với người đã đạt cấp độ brahma-yoga hay ý thức Kṛṣṇa, sự phục vụ chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao sẽ thu hút tâm trí của anh ta tới mức anh ta mất hết mọi ham mê lạc thú giác quan vật chất. Lạc thú tình dục là dạng khoái lạc vật chất cao nhất. Cả thế giới xoay vần dưới sự kiểm tỏa của nó và nếu không có tác nhân này thì chẳng có nhà duy vật nào có thể làm việc được. Nhưng người ở trong ý thức Kṛṣṇa có thể lao động với nhiệt tình lớn lao và không hề tơ tưởng đến cái khoái lạc tình dục mà anh ta cố tránh. Đó là dấu hiệu để xác định mức tiến bộ tinh thần của con người. Sự tiến bộ tinh thần và lạc thú tình dục tương kỵ nhau. Người có ý thức Kṛṣṇa không ham mê khoái lạc giác quan nào cả bởi vì anh ta là linh hồn đã được giải thoát.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
ye hi saṁsparśa-jā bhogā duḥkha-yonaya eva te
ādy-antavantaḥ kaunteya na teṣu ramate budhaḥ


ye—những; hi—dĩ nhiên là; saṁsparśa-jāḥ—bằng sự tiếp xúc với các giác quan vật chất; bhogāḥ—các lạc thú; duḥkha—những khổ đau; yonayaḥ—những nguồn gốc; eva—dĩ nhiên là; te—chúng là; ādi—sự bắt đầu; anta—sự kết thúc; vantaḥ—chúng có; kaunteya—này con trai của Kuntī; na—không bao giờ; teṣu—ở chúng; ramate—tìm thú vui; budhaḥ—người sáng suốt.

Người mẫn tuệ xa lánh những khoái lạc do các giác quan vật chất tạo ra vì chúng là nguồn gốc của khổ đau. Này con trai của Kuntī, các lạc thú vật chất đó có khởi có tàn nên người sáng suốt chẳng bao giờ tìm thú vui ở chúng.

GIẢI NGHĨA: Nguồn gốc sản sinh ra các lạc thú vật chất là các giác quan vật chất, những cái cũng nhất thời giống như chính thân xác vật chất. Linh hồn được giải thoát chẳng quan tâm tới cái gì phù vân cả. Một khi đã thưởng thức phúc lạc siêu tuyệt rồi thì ai lại còn đồng ý nếm lạc thú ảo tưởng nữa?

Trong “Padma Purāṇa” có câu:

ramante yogino 'nante satyānande cid-ātmani
iti rāma-padenāsau paraṁ brahmābhidhīyate


“Đối với các nhà thần bí, Chân Lý Tuyệt Đối là cội nguồn của phúc lạc siêu tuyệt vô biên. Vì thế cho nên người ta gọi Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, Đức Thượng Đế là Rāma”.

“Śrīmad-Bhāgavatam” (5.5.1) nói như sau:

nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛ-loke
kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye
tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ
śuddhyed yasmād brahma-saukhyaṁ tv anantam


“Các con yêu quý, sự lao động không ngơi tay chỉ để hưởng lạc thú giác quan thực là vô nghĩa đối với chúng sinh ở kiếp người; kể cả giống ăn phân (giống lợn) cũng có được lạc thú đó. Ngược lại, các con cần tu khổ hạnh ở kiếp này để gột rửa ô nhiễm vật chất và hưởng phúc lạc siêu tuyệt bất tận”.

Do đó, các bậc đạo sư yoga thực sự, những nhà tiên nghiệm uyên thâm không ham mê khoái lạc giác quan, cái xiềng chặt chúng sinh vào thế giới vật chất. Chúng ta càng ham mê khoái lạc giác quan mạnh bao nhiêu, những nỗi khổ đau sẽ trút xuống số phận của chúng ta nhiều bấy nhiêu.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ prāk śarīra-vimokṣaṇāt
kāma-krodhodbhavaṁ vegaṁ sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ


śaknoti—có khả năng; iha eva—trong thân xác hiện thời; yaḥ—người, mà người đó; soḍhum—chịu đựng; prāk—trước khi; śarīra—thân xác; vimokṣaṇāt—trút bỏ; kāma—ham muốn; krodha—và sự tức giận; udbhavam—được sinh ra; vegam—bởi những thèm muốn; saḥ—anh ta; yuktaḥ—trong trạng thái xuất thần; saḥ—anh ta; sukhī—hạnh phúc; naraḥ—con người.

Nếu trước khi trút bỏ thân xác hiện thời, con người cưỡng lại được những thèm muốn của các giác quan vật chất và kìm chế được cả ham muốn lẫn sân hận, anh ta đã tìm được chỗ đứng của mình trong cuộc đời và hưởng hạnh phúc ở cõi thế này.

GIẢI NGHĨA: Ai muốn tiến bước vững vàng trên con đường tự nhận thức tinh thần, người đó cần học cách kìm chế những ham muốn của các giác quan, cụ thể là ham nói, hay cáu giận, những thèm muốn của trí tuệ, dạ dày, cơ quan sinh dục và miệng lưỡi. Người đã chế ngự được các giác quan và trí tuệ của mình được gọi gosvāmī hay svāmī. Các vị gosvāmī sống nếp sống được kiểm soát nghiêm ngặt và hoàn toàn làm chủ được các giác quan của mình. Khi không được toại nguyện, những ham muốn vật chất gây ra cơn giận và rồi cả trí tuệ, mắt và lồng ngực cũng bị kích động. Bởi vậy con người cần học cách chế ngự ham muốn trước khi trút bỏ thân xác vật chất. Nếu con người có được khả năng đó thì tức là anh ta đã hiểu được bản chất tinh thần của mình và tìm được hạnh phúc tinh thần. Nhà tiên nghiệm nào cũng cần nỗ lực hết sức để kìm chế ham muốn và sự giận dữ.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
yo 'ntaḥ-sukho 'ntar-ārāmas tathāntar-jyotir eva yaḥ
sa yogī brahma-nirvāṇaṁ brahma-bhūto 'dhigacchati


yaḥ—người mà người đó; antaḥ-sukhaḥ—tìm được hạnh phúc ở trong chính mình; antaḥ-ārāmaḥ—hưởng lạc trong nội tại của mình; tathā—cũng như là; antaḥ-jyotiḥ—khát vọng được hướng vào nội tại; eva—chắc chắn là; yaḥ—bất cứ; saḥ—anh ta; yogī—nhà thần bí; brahma-nirvāṇam—sự giải thoát trong Đấng Tối Cao; brahma-bhūtaḥ—tự nhận thức; adhigacchati—đạt được.

Người nào thấy được hạnh phúc, niềm vui và sự sảng khoái tinh thần trong chính mình và hướng khát vọng vào nội tại của mình, người đó đích thị là nhà thần bí toàn thiện. Anh ta tìm được sự giải thoát trong Đấng Tối Cao và cuối cùng, anh ta đạt tới Ngài.

GIẢI NGHĨA: Chừng nào con người chưa tìm ra nguồn gốc sung sướng và khoái lạc ở trong chính mình, anh ta chưa thể bỏ được hoạt động bên ngoài, cái mang lại cho anh ta hạnh phúc ảo tưởng. Người được giải thoát thấy hạnh phúc thực sự, do đó, anh ta có thể ngồi im lặng ở bất cứ đâu và tận hưởng hoạt động trong nội tại. Người được giải thoát đó không còn mong muốn hạnh phúc vật chất bề ngoài nữa. Đó là cấp độ brahma-bhūta và ai đạt được nó, người ấy nhất định sẽ được trở về nhà, về với Thượng Đế.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
labhante brahma-nirvāṇam ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ sarva-bhūta-hite ratāḥ


labhante—đạt được; brahma-nirvāṇam—sự giải thoát trong Đấng Tối Cao; ṛṣayaḥ—những ai tập trung vào hoạt động bên trong; kṣīṇa-kalmaṣāḥ—những ai rửa hết tội lỗi; chinna—được tách rời; dvaidhāḥ—nhị nguyên tính; yata-ātmānaḥ—đi theo con đường tự nhận thức; sarva-bhūta—của tất cả chúng sinh; hite—hoạt động đem lại ích lợi; ratāḥ—tiến hành.

Những ai đã thoát khỏi nhị nguyên tính do hoài nghi sinh ra, những ai có tâm trí được dồn vào nội tại, những ai luôn hành động vì ích lợi của tất cả chúng sinh và những ai đã rửa hết tội lỗi, những người đó đạt được sự giải thoát trong Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có người đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa mới có thể hành động vì ích lợi của mọi chúng sinh. Ai thực sự hiểu rằng Kṛṣṇa là nguồn gốc của vạn vật và ai hành động trên tinh thần đó, người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả. Loài người phải chịu khổ đau vì họ đã quên mất Kṛṣṇa và không hiểu rằng Ngài là đấng hưởng lạc tối cao, đức chủ nhân tối cao và người bạn tốt nhất của mọi chúng sinh. Do đó, hoạt động phục hồi ý thức này ở mọi người là hoạt động đem lại lợi ích cao cả nhất. Chỉ có người đã đạt sự giải thoát trong Đấng Tối Cao mới có khả năng làm điều đó. Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng hề hoài nghi uy quyền tối cao của Kṛṣṇa. Anh ta không hoài nghi vì anh ta đã hoàn toàn rửa sạch mọi tội lỗi. Đó là cấp độ của tình yêu thánh thiện.

Ai chỉ chăm lo tới hạnh phúc vật chất của xã hội loài người, người đó thực ra chẳng đủ sức giúp được ai. Sự giảm nhẹ khổ đau nhất thời mà hoạt động của anh ta mang lại cho thể xác và trí tuệ của người khác chẳng làm họ toại nguyện hoàn toàn. Nguyên nhân thực sự của những khó khăn mà con người vấp phải trong cuộc đấu tranh sinh tồn chính là việc anh ta đã quên mất rằng anh ta lúc nào cũng gắn liền với Đấng Tối Cao. Và ai hoàn toàn hiểu được những mối tương giao của mình với Kṛṣṇa, người đó được giải thoát kể cả khi vẫn ở trong ách giam cầm của cơ thể vật chất.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
kāma-krodha-vimuktānāṁ yatīnāṁ yata-cetasām
abhito brahma-nirvāṇaṁ vartate viditātmanām


kāma—khỏi ham muốn; krodha—và giận dữ; vimuktānām—những người đã được giải thoát; yatīnām—các bậc thánh nhân; yata-cetasām—những người đã hoàn toàn kiểm soát được trí tuệ; abhitaḥ—chắc chắn là sắp; brahma-nirvāṇam—sự giải thoát trong Đấng Tối Cao; vartate—đó là; vidita-ātmanām—những người đã tự giác ngộ.

Những ai thoát khỏi giận dữ và mọi ham muốn vật chất, những ai đã hiểu rõ bản chất tinh thần của mình, đã chế ngự được trí tuệ và liên tục dồn hết nỗ lực để đạt sự toàn thiện, nhất định những người đó chẳng mấy chốc sẽ đạt sự giải thoát trong Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Trong số các bậc thánh nhân luôn hướng tới sự giải thoát, người có ý thức Kṛṣṇa là người cao quý hơn cả. “Bhāgavatam” (4.22.39) khẳng định điều đó như sau:

yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam


“Hãy tôn thờ Đức Thượng Đế Tối Cao, Vāsudeva và phục vụ Ngài với tình yêu và lòng tận tụy. Thậm chí cả các bậc đại hiền cũng không thể thành công trong việc kìm chế những ham muốn của các giác quan như những người đã nếm phúc lạc siêu tuyệt của sự phục vụ cho gót sen của Đấng Tối Cao sau khi đã tận diệt ham muốn lao động vì thành quả từ bấy lâu nay ăn sâu, bén rễ”.

Ước muốn tận hưởng thành quả lao động của linh hồn ước định đã bám rễ sâu tới mức bất chấp nỗ lực lớn lao, kể cả các bậc đại hiền cũng khó lòng kiềm chế nổi. Tín đồ của Đấng Tối Cao, người luôn mải miết phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa và hoàn toàn thấu hiểu bản chất tinh thần của mình đạt sự giải thoát ở trong Đấng Tối Cao một cách vô cùng nhanh chóng. Sau khi hoàn toàn nắm vững khoa học tự giác ngộ tinh thần, tín đồ đó lúc nào cũng ở trong trạng thái xuất thần. Có thể hiểu điều đó bằng ví dụ này:

darśana-dhyāna-saṁsparśair matsya-kūrma-vihaṅgamāḥ
svāny apatyāni puṣṇanti tathāham api padma-ja


“Cá, rùa và chim nuôi con chỉ bằng cách nhìn, nghĩ và chạm vào chúng. Tôi cũng đang làm chính điều đó đây Padmaja ạ!”

Cá mẹ nuôi con bằng cách quan sát chúng. Con rùa chăm sóc con bằng ý nghĩ. Nó đẻ trứng trên cạn rồi xuống nước và nghĩ tới chúng. Tương tự như vậy, tín đồ của Kṛṣṇa dẫu rằng ở rất xa nơi ở của Ngài, nhưng anh ta vẫn có thể tới được nó nếu anh ta liên tục nghĩ tới Kṛṣṇa và hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Tín đồ đó không còn cảm thấy những nỗi khổ đau vật chất nữa; trạng thái này được gọi là brahma-nirvāṇa và khi đạt được nó, con người không còn những nỗi khổ đau vật chất nữa vì lúc nào anh ta cũng chìm đắm trong những ý nghĩ về Đấng Tối Cao.

CÂU 27-28
[image: Devanāgarī]
sparśān kṛtvā bahir bāhyāṁś cakṣuś caivāntare bhruvoḥ
prāṇāpānau samau kṛtvā nāsābhyantara-cāriṇau
yatendriya-mano-buddhir munir mokṣa-parāyaṇaḥ
vigatecchā-bhaya-krodho yaḥ sadā mukta eva saḥ


sparśān—các đối tượng giác quan như âm thanh; kṛtvā—giữ; bahiḥ—bên ngoài; bāhyān—không cần thiết; cakṣuḥ—hai mắt; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; antare—giữa; bhruvoḥ—hai lông mày; prāṇa-apānau—khí đi lên và khí đi xuống; samau—trong sự cân bằng; kṛtvā—giữ; nāsa- abhyantara—trong hai lỗ mũi; cāriṇau—thở; yata—được kiểm soát; indriya—các giác quan; manaḥ—trí tuệ; buddhiḥ—lý trí; muniḥ—nhà tiên nghiệm; mokṣa—để giải thoát; parāyaṇaḥ—tiền định như thế; vigata—đã vứt bỏ; icchā—ham muốn; bhaya—nỗi sợ hãi; krodhaḥ—sự giận dữ; yaḥ—người mà người đó; sadā—lúc nào cũng; muktaḥ—được giải thoát; eva—chắc chắn là; saḥ—anh ta là.

Khi đã hoàn toàn trừ bỏ các đối tượng giác quan, dồn nhãn lực vào điểm giữa hai chân mày, điều hòa khí hít vào và khí thở ra ở hai lỗ mũi rồi bằng cách đó kiểm soát trí tuệ, các giác quan và lý trí, nhà tiên nghiệm đang khao khát được giải phóng thoát khỏi ham muốn, sợ hãi và sân giận. Người nào luôn ở trạng thái này, chắc chắn người đó là linh hồn đã được giải thoát.

GIẢI NGHĨA: Sau khi phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người lập tức thấu hiểu bản chất tinh thần của mình và sau đó thấu hiểu Đấng Tối Cao nhờ quá trình phục vụ tận tụy. Khi đã đạt cấp độ phục vụ tận tụy, anh ta trở nên siêu tuyệt đối với thế giới vật chất và có được khả năng cảm thấy sự hiện diện của Đấng Tối Cao trong hoạt động của mình. Trạng thái này được gọi là sự giải thoát ở trong Đấng Tối Cao.

Sau khi kể cho Arjuna nghe về những dấu hiệu của sự giải thoát ở trong Đấng Tối Cao, Đức Chí Tôn dạy cách đạt trạng thái này nhờ thực hành pháp yoga thần bí gọi là aṣṭāṅga-yoga gồm tám cấp là yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna và samādhi. Phương pháp yoga này được mô tả cặn kẽ ở chương sáu của “Bhagavad-gītā”, còn ở đây, ở cuối chương năm chỉ đưa ra những tri thức sơ bộ về nó. Ở cấp độ pratyāhāra, nhà yoga cần bứt các giác quan khỏi các đối tượng giác quan như thanh, xúc, sắc, vị, hương và sau đó, dồn nhãn lực vào điểm giữa hai lông mày, hơi nhắm mắt và nhìn chăm chú vào điểm đầu mũi. Không cần nhắm mắt hẳn, bởi vì như thế thì có thể dễ dàng ngủ thiếp đi. Tương tự như vậy, chẳng có lợi gì khi mở mắt hoàn toàn vì như thế thì các đối tượng giác quan có thể làm náo động tâm trí chúng ta. Khi đã cân bằng dòng khí đi lên và đi xuống trong cơ thể, nhà yoga giữ hơi thở lại trong hai lỗ mũi. Nhờ việc luyện pháp yoga này, con người có thể bắt các giác quan phục tùng mình, tránh được các đối tượng giác quan và bằng cách đó chuẩn bị cho mình sự giải thoát ở trong Đấng Tối Cao.

Phương pháp yoga này giúp con người thoát khỏi mọi kiểu sợ hãi, giận dữ và vì thế mà nâng được mình lên cấp độ siêu tuyệt và cảm thấy sự hiện diện của Linh Hồn Tối Cao. Từ đây có thể thấy rằng phương pháp ý thức Kṛṣṇa là phương pháp dễ nhất trong tất cả các loại yoga. Điều này sẽ được kể tỉ mỉ ở chương tiếp theo. Còn ở đây chúng ta có thể nói rằng người có ý thức Kṛṣṇa và luôn phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao không bao giờ bị nguy cơ mất kiểm soát giác quan đe dọa và không bao giờ cho phép chúng làm những việc khác. Đó là phương pháp điều khiển giác quan tốt hơn nhiều phương pháp aṣṭāṅga-yoga.

CÂU 29
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bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ jñātvā māṁ śāntim ṛcchati


bhoktāram—người tận hưởng; yajña—của các lễ tế; tapasām—cũng như là những sám hối và khổ hạnh; sarva-loka—của mọi hành tinh và các vị á thần trị vì chúng; maha-īśvaram—vị chúa tể tối cao; su-hṛdam—ân nhân; sarva—của tất cả; bhūtānām—của mọi chúng sinh; jñātvā—khi biết như thế; mām—về Ta (Đức Chí Tôn Kṛṣṇa); śāntim—sự thoát khỏi những nỗi đau vật chất; ṛcchati—có được.

Người nào luôn tràn trề ý thức về Ta và hiểu rằng rốt cục chỉ có Ta hưởng thành quả của mọi lễ tế và khổ hạnh, rằng Ta là vị chúa tể tối cao của mọi tinh cầu và tất cả á thần, là ân nhân và người hảo tâm của mọi chúng sinh, người đó thoát khỏi những khổ đau vật chất và có được sự an lạc.

GIẢI NGHĨA: Những linh hồn ước định đang ở trong móng vuốt của năng lượng ảo tưởng thiết tha mong mỏi yên bình và bằng an ở thế giới vật chất. Nhưng chúng không biết định thức hòa bình được trình bày ở câu thơ này của “Bhagavad-gītā”. Định thức này vô cùng đơn giản: Đức Chí Tôn Kṛṣṇa tận hưởng tất cả thành quả lao động của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có đều cần được sử dụng vào sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao bởi vì Ngài là chủ nhân của tất cả các hành tinh và các vị á thần trị vì ở đó. Chẳng có ai vĩ đại hơn Ngài. Ngài vĩ đại hơn cả những vị á thần vĩ đại nhất là Thần Śiva và Thần Brahmā. Thiên Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.7) có nói rằng Đấng Tối Cao là īśvarāṇāṁ paramaṁ maheśvaram. Bị ảo tưởng mê hoặc, các chúng sinh cố thiết lập ách thống trị của mình đối với thế giới mặc dù chính bản thân chúng đang ở dưới quyền điều khiển của năng lượng vật chất của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao là vị chúa tể của thiên nhiên vật chất, còn các linh hồn ước định thì ở dưới quyền lực của những quy luật khắc nghiệt của nó. Chừng nào con người chưa hiểu chân lý giản đơn này, họ chưa thể đạt được bình yên và thanh thản cả ở từng cá nhân lẫn ở tập thể. Bản chất của ý thức Kṛṣṇa là thế này: Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là vị chúa tể tối cao, còn tất cả chúng sinh, bao gồm cả các vị á thần vĩ đại đều là những kẻ dưới quyền và lệ thuộc vào Ngài. Chỉ có người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa mới có được sự an lạc trọn vẹn.

Chương năm này là phụ trương mang tính thực hành của ý thức Kṛṣṇa được biết đến với tên gọi karma-yoga. Ở đó có câu trả lời cho câu hỏi triết lý karma-yoga có thể dẫn con người đến sự giải thoát như thế nào. Hành động trong ý thức Kṛṣṇa tức là hành động với hiểu biết hoàn toàn về sự lệ thuộc của mình vào Đấng Tối Cao. Hoạt động này tương đương với tri thức siêu tuyệt. “Bhakti-yoga là ý thức Kṛṣṇa, còn jñāna-yoga là con đường dẫn đến bhakti-yoga. Có ý thức Kṛṣṇa tức là lao động với hiểu biết đầy đủ về những mối quan hệ qua lại của mình với Đấng Tuyệt Đối Tối Cao và cấp độ toàn thiện của ý thức Kṛṣṇa là sự thấu hiểu Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao. Linh hồn trong sạch, phần vô cùng nhỏ bé của Thượng Đế là tôi tớ muôn thuở của Ngài. Vì muốn thống trị māyā (ảo tưởng) nên chúng sinh sa vào vương quốc của nó và chính vì thế mà phải chịu muôn vàn khổ đau. Chừng nào chúng sinh còn sống ở thế giới vật chất, nó còn buộc phải làm việc để đáp ứng các nhu cầu của cơ thể vật chất. Song, phương pháp ý thức Kṛṣṇa đưa con người tới cuộc sống tinh thần kể cả khi anh ta vẫn lệ thuộc vào năng lượng vật chất như cũ bởi vì khi thực hành phương pháp này, anh ta có thể thức tỉnh trong mình ý thức tinh thần. Con người càng tiến xa trên con đường này bao nhiêu, anh ta càng ít phụ thuộc vào thiên nhiên vật chất bấy nhiêu. Đấng Tối Cao chẳng phân bì thiên vị một ai. Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc mỗi người trong chúng ta làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa, cái giúp chúng ta kiềm chế giác quan và chiến thắng ham muốn cùng thói sân giận. Người nào đã vững vàng trong ý thức Kṛṣṇa, người nào đã chế ngự được các giác quan, những ham muốn và thói sân giận, người đó thực ra đang ở cấp độ siêu tuyệt hay cấp độ brahma-nirvāṇa. Hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa tương đương với việc luyện yoga thần bí tám cấp bởi vì nó dẫn con người tới cùng một mục đích. Yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna và samādhi là quá trình tiến hóa dần dần của ý thức. Nhưng tất cả chúng chỉ là bước tiến đến sự toàn thiện, cái có thể đạt được nhờ sự phục vụ tận tụy vì chỉ có sự phục vụ tận tụy mới mang lại bình yên và thanh thản cho con người. Sự phục vụ tận tụy là sự toàn thiện tột bậc của cuộc sống.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương năm của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Karma-yoga — hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa” đến đây là hết.


CHƯƠNG SÁU
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Dhyāna-yoga

CÂU 1
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śrī-bhagavān uvāca
anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca na niragnir na cākriyaḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; anāśritaḥ—không tìm chốn nương náu; karma-phalam—của thành quả lao động của mình; kāryam—quy định; karma—bổn phận; karoti—làm tròn; yaḥ—người, mà người đó; saḥ—anh ta; sannyāsī—sống thoát tục; ca—cũng; yogī—nhà thần bí; ca—cũng; na—không; niḥ—không có; agniḥ—lửa; na—không; ca—cũng; akriyaḥ—không có bổn phận.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ai không ham muốn thành quả lao động của mình, ai hành động đúng với bổn phận của mình, người đó thực ra đang sống thoát tục. Chính anh ta là nhà thần bí thực thụ chứ không phải kẻ không nhen lửa và không làm tròn bổn phận.

GIẢI NGHĨA: Ở chương này, Đức Chí Tôn giảng giải cách chế ngự trí tuệ và các giác quan nhờ phương pháp yoga tám cấp. Song, người bình thường, đặc biệt là con người ở thời đại Kali khó mà luyện kiểu yoga này. Mặc dù Đức Chí Tôn tiến cử hệ thống yoga tám cấp ở chương này, song Ngài vẫn nhấn mạnh rằng phương pháp karma-yoga, hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa ưu việt hơn nhiều. Ở thế giới này, ai cũng lao động để nuôi gia đình và chẳng có ai làm việc một cách không vụ lợi, tức là không cố gắng làm thỏa mãn các giác quan của mình một cách trực tiếp hay gián tiếp. Còn người đã đạt sự toàn thiện thì lao động trong ý thức Kṛṣṇa chứ không phải để hưởng thành quả lao động của mình. Bổn phận của mỗi chúng sinh là lao động trong ý thức Kṛṣṇa vì tất cả chúng ta vốn là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao. Các phần của thân thể làm việc vì lợi ích của cả thân thể. Các bộ phận khác nhau trên cơ thể hoạt động không phải để làm thỏa mãn chính chúng mà là để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ cơ thể. Tương tự như vậy, người nào lao động để làm hài lòng chỉnh thể tối cao chứ không phải vì lạc thú cá nhân, người đó là vị sannyāsī hoàn hảo hay nhà yoga toàn thiện.

Một số vị sannyāsī lầm lẫn cho rằng họ không còn trách nhiệm phải làm tròn các bổn phận vật chất nên họ thôi làm agnihotra yajña (lễ tế lửa), nhưng thực ra họ đang bị tính vụ lợi xui khiến vì họ khao khát được hòa nhập với Brahman vô bản sắc. Ước muốn ấy tốt hơn mọi ước muốn vật chất, nhưng nó vẫn mang tính vụ lợi. Tương tự như vậy, nhà yoga thần bí, người đã chấm dứt mọi hoạt động vật chất và thiền định với cặp mắt nhắm hờ cũng đang làm điều đó vì lạc thú cá nhân. Còn người hoạt động với ý thức Kṛṣṇa thì lao động để làm mãn nguyện cả chỉnh thể chứ không vì lợi ích cá nhân. Người có ý thức Kṛṣṇa không mong ước lạc thú cho bản thân. Mục đích của anh ta là làm hài lòng Kṛṣṇa nên anh ta được gọi là vị sannyāsī hoàn hảo hay nhà yoga toàn thiện. Đức Caitanya, người là tượng trưng của sự thoát tục hoàn hảo nhất đã cầu nguyện như sau:

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi


“Tấu lạy Đấng Tối Cao quyền năng vô thượng, con chẳng mong của cải giàu sang, gái đẹp lẫn môn đệ đông đúc. Điều duy nhất con muốn là được phụng sự Ngài hết kiếp này sang kiếp khác nhờ sự ban ơn vô cớ của Ngài”.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
yaṁ sannyāsam iti prāhur yogaṁ taṁ viddhi pāṇḍava
na hy asannyasta-saṅkalpo yogī bhavati kaścana


yam—cái gì; sannyāsam—sự từ bỏ; iti—như thế; prāhuḥ—người ta nói; yogam—liên kết với Đấng Tối Cao; tam—cái đó; viddhi—ngươi cần biết; pāṇḍava—hỡi con trai của Pāṇḍu; na—không bao giờ; hi—chắc chắn là; asannyasta—không từ bỏ; saṅkalpaḥ—khát vọng làm thỏa mãn các giác quan cá nhân; yogī—nhà tiên nghiệm thần bí; bhavati—trở thành; kaścana—bất kỳ ai.

Hỡi con trai của Pāṇḍu, ngươi cần biết rằng cái được gọi là sự từ bỏ thực ra là yoga hay sự liên kết với Đấng Tối Cao vì chỉ có người đã từ bỏ được ham muốn làm thỏa mãn giác quan mới có thể trở thành nhà yoga.

GIẢI NGHĨA: Ai thực sự luyện sannyāsa-yoga tức là bhakti-yoga, người đó biết vị trí thực sự của mình và hành động phù hợp với nó. Chúng sinh không phải là bản thể hoàn toàn độc lập. Chúng sinh là năng lượng ranh giới của Đấng Tối Cao. Khi bị năng lượng ảo tưởng che phủ, nó trở thành kẻ bị ước định, còn khi có ý thức Kṛṣṇa và ở trong phạm vi hoạt động của năng lượng tinh thần, nó trở lại với trạng thái khởi thủy thực sự của mình. Vì thế cho nên người nào có được tri thức toàn thiện, người đó không còn khao khát làm thỏa mãn các giác quan cá nhân nữa và chấm dứt mọi hoạt động vật chất. Các nhà yoga cố đạt mục tiêu này bằng cách kiềm chế hoạt động của các giác quan. Còn người có ý thức Kṛṣṇa thì không có cơ hội dùng giác quan của mình vào bất kỳ hoạt động nào không liên quan tới sự phục vụ Kṛṣṇa. Vì vậy mà anh ta đồng thời vừa là sannyāsī, vừa là nhà yoga. Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên đạt được những mục đích mà các nhà jñāna và các nhà yoga theo đuổi, tức là có được tri thức và chế ngự được các giác quan của mình. Nếu con người không thể thay đổi được những ý định vụ lợi của mình thì việc luyện jñāna-yoga hay yoga thần bí chẳng mang lại ích lợi gì cho anh ta cả. Mục đích thực sự mà mỗi chúng sinh cần cố gắng đạt là từ bỏ hoạt động làm thỏa mãn giác quan cá nhân và phát triển trong mình ước muốn làm hài lòng Đấng Tối Cao. Người có ý thức Kṛṣṇa không tìm kiếm khoái lạc cho bản thân. Lúc nào anh ta cũng mải miết làm hài lòng Đấng Tối Cao. Mặt khác, người nào không có hiểu biết về Đấng Tối Cao, người đó buộc phải làm việc để thỏa mãn các giác quan cá nhân vì chúng sinh không thể không hoạt động. Con người sẽ đạt mọi mục đích khi hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
ārurukṣor muner yogaṁ karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva śamaḥ kāraṇam ucyate


ārurukṣoḥ—người vừa mới bắt đầu luyện yoga; muneḥ—của nhà hiền triết; yogam—hệ yoga tám cấp; karma—hoạt động; kāraṇam—phương tiện; ucyate—người ta nói; yoga—yoga tám cấp; ārūḍhasya—đối với người đã đạt; tasya—của anh ta; eva—dĩ nhiên là; śamaḥ—sự ngừng mọi hoạt động vật chất; kāraṇam—phương tiện; ucyate—người ta nói rằng.

Người ta nói rằng đối với người vừa mới bắt đầu luyện hệ yoga tám cấp, hoạt động là phương tiện để đạt mục đích, còn đối với người đã đắc quả thì sự chấm dứt hoàn toàn hoạt động vật chất mới là phương tiện.

GIẢI NGHĨA: Quá trình liên kết của chúng sinh với Đấng Tối Cao được gọi là yoga. Có thể ví nó như cầu thang dẫn tới đỉnh cao của sự tự giác ngộ tinh thần. Người ở trạng thái ước định ở nấc thấp nhất của cầu thang này, còn sau khi đã tới được bậc cao nhất, chúng sinh tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất và thấu hiểu bản chất tinh thần của mình. Các thang bậc của cầu thang này mang những tên gọi khác nhau phù hợp với các cấp độ tự nhận thức tinh thần. Nhưng toàn bộ cầu thang được gọi là yoga và có thể chia nó thành ba phần là jñāna-yoga, dhyāna-yoga và bhakti-yoga. Bậc thấp nhất của cầu thang này được gọi là yogārurukṣu, còn bậc cao nhất là yogārūḍha. Còn về phần phương pháp yoga tám cấp thì khi người mới bắt đầu luyện cố nhập thiền nhờ việc tuân thủ các nguyên tắc quy định và thực hành các tư thế ngồi khác nhau (phần nào là những bài tập thể dục), các cố gắng của anh ta thuộc vào loại hoạt động vật chất vì thành quả. Những kiểu hoạt động này giúp con người ổn định tâm trí và chế ngự giác quan. Và khi anh ta đã thành công trong việc luyện thiền định, tâm trí anh ta trở nên hoàn toàn thanh thản.

Song, người có ý thức Kṛṣṇa thì ở trạng thái nhập thiền ngay từ đầu vì lúc nào anh ta cũng nghĩ đến Kṛṣṇa. Và bởi vì anh ta phục vụ Kṛṣṇa không mệt mỏi nên người ta nói rằng anh ta đã ngừng mọi hoạt động vật chất.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
yadā hi nendriyārtheṣu na karmasv anuṣajjate
sarva-saṅkalpa-sannyāsī yogārūḍhas tadocyate


yadā—khi; hi—dĩ nhiên là; na—không; indriya-artheṣu—trong việc làm thỏa mãn giác quan; na—không bao giờ; karmasu—hoạt động vì thành quả; anuṣajjate—con người nhất định phải tiến hành; sarva-saṅkalpa—mọi ham muốn vật chất; sannyāsī—người từ bỏ; yoga-ārūḍhaḥ—đạt sự toàn thiện của yoga; tadā—lúc đó; ucyate—người ta nói rằng.

Người ta nói rằng nhà yoga đã đắc đạo khi hoàn toàn từ bỏ được mọi ham muốn vật chất, ngừng hoạt động làm thỏa mãn giác quan cũng như hoạt động vì thành quả.

GIẢI NGHĨA: Khi con người hoàn toàn hiến mình cho sự phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương cho Đấng Tối Cao, anh ta tìm được sự mãn nguyện ở trong chính mình và vì thế mà thôi không còn lao động để làm thỏa mãn các giác quan vật chất hay để hưởng thành quả nữa. Còn người không phục vụ tận tụy thì đành phải lao động để làm thỏa mãn các giác quan cá nhân vì chúng sinh không thể không hoạt động. Người không có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng hành động vì lợi ích cá nhân hay quyền lợi của gia quyến và người thân. Còn người có ý thức Kṛṣṇa thì trong mỗi việc làm đều cố gắng làm Kṛṣṇa toại nguyện và vì thế nên chẳng bao giờ lao động để làm thỏa mãn các giác quan của bản thân. Người nào không biết điều đó, người ấy phải chế áp những ham muốn vật chất một cách máy móc trước khi đạt nấc cao nhất của bậc thang yoga.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
uddhared ātmanātmānaṁ nātmānam avasādayet
ātmaiva hy ātmano bandhur ātmaiva ripur ātmanaḥ


uddharet—con người cần giải thoát; ātmanā—nhờ trí tuệ của mình; ātmānam—linh hồn ước định; na—không bao giờ; ātmānam—linh hồn ước định; avasādayet—buộc phải suy thoái; ātmā—trí tuệ; eva—dĩ nhiên là; hi—quả thực; ātmanaḥ—của linh hồn ước định; bandhuḥ—người bạn; ātmā—trí tuệ; eva—dĩ nhiên là; ripuḥ—kẻ thù; ātmanaḥ—của linh hồn ước định.

Con người cần sử dụng trí tuệ để giải thoát mình chứ không phải để thoái hóa. Trí tuệ có thể vừa là bạn, vừa là thù của linh hồn ước định.

GIẢI NGHĨA: Từ ātmā được dịch là thể xác, trí tuệ hay linh hồn thể theo các tình huống khác nhau. Trong hệ thống yoga, trí tuệ và linh hồn ước định là những yếu tố hết sức quan trọng. Vì trong yoga, trí tuệ là trung tâm hoạt động nên từ ātmā liên quan tới trí tuệ trong trường hợp này. Mục đích của yoga là chế ngự trí tuệ và giải phóng nó khỏi mối ràng buộc với các đối tượng giác quan. Điều được đặc biệt nhấn mạnh ở đây là cần huấn luyện trí tuệ sao để hoạt động của nó có thể kéo linh hồn ước định khỏi vũng lầy vô minh. Ở thế giới vật chất, chúng sinh ở dưới ảnh hưởng của trí tuệ và giác quan của chính bản thân. Thực ra, linh hồn trong sạch phải sống ở thế giới vật chất là bởi vì trí tuệ của nó ở dưới ảnh hưởng của ngụy ngã, cái khao khát thống trị thiên nhiên vật chất. Vì thế nên cần dạy trí tuệ cách chống lại những quyến rũ của thiên nhiên vật chất, khi đó, linh hồn ước định sẽ được giải cứu. Con người không được thoái hóa vì ham muốn các đối tượng giác quan. Càng ham muốn các đối tượng giác quan mạnh bao nhiêu, anh ta càng bị quấn chặt vào lưới của cuộc sống vật chất bấy nhiêu. Phương pháp tốt nhất để thoát khỏi những ham muốn vật chất là bắt trí tuệ luôn hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Từ hi được dùng để nhấn mạnh vấn đề này, tức là con người cần phải làm điều đó. Có câu:

mana eva manuṣyāṇāṁ kāraṇaṁ bandha-mokṣayoḥ

bandhāya viṣayāsaṅgo muktyai nirviṣayaṁ manaḥ

“Đối với con người, trí tuệ có thể là nguyên nhân nô lệ, cũng có thể dẫn anh ta tới sự giải thoát. Trí tuệ bị các đối tượng giác quan cuốn hút sẽ biến con người thành nô lệ, còn trí tuệ đã đoạn tuyệt với các đối tượng giác quan sẽ làm con người trở thành kẻ được giải thoát” (“Amṛta-bindu Upaniṣad”, 2). Do đó, trí tuệ luôn hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ giúp con người đạt sự giải thoát tột bậc.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
bandhur ātmātmanas tasya yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve vartetātmaiva śatru-vat


bandhuḥ—là bạn; ātmā—trí tuệ; ātmanaḥ—của chúng sinh; tasya—của anh ta; yena—bởi người đó; ātmā—trí tuệ; eva—dĩ nhiên là; ātmanā—bởi chúng sinh; jitaḥ—được kiềm chế; anātmanaḥ—đối với người không chế ngự được trí tuệ của mình; tu—nhưng; śatrutve—vì lòng thù hằn; varteta—vẫn; ātmā eva—chính trí tuệ đó; śatru-vat—là kẻ thù.

Đối với người đã chế ngự được trí tuệ, nó là bạn tốt nhất, còn đối với kẻ chẳng làm được điều đó thì nó vẫn là kẻ thù ghê gớm nhất.

GIẢI NGHĨA: Mục đích của hệ thống yoga tám cấp là giúp con người chế ngự trí tuệ và biến nó thành bạn, người giúp anh ta hoàn thành sứ mạng của kiếp người. Chừng nào con người chưa chế ngự được trí tuệ, việc luyện yoga (để phô trương) chỉ là sự tiêu phí thời gian một cách vô ích đối với anh ta mà thôi. Người không thể kìm chế được trí tuệ là người đang giữ bên cạnh mình kẻ thù ghê gớm nhất, bởi vậy anh ta đang sống một cách phí uổng và chẳng đạt được mục đích của đời mình. Vị trí khởi thủy của chúng sinh là hoàn thành mệnh lệnh của bề trên. Chừng nào trí tuệ vẫn là kẻ thù chưa khuất phục được thì con người còn buộc phải phục tùng sự cưỡng chế của dục vọng, giận dữ, lòng tham, ảo tưởng và v.v... Khi anh ta chinh phục được trí tuệ, anh ta sẽ tự nguyện đồng ý thực thi mệnh lệnh của Đức Thượng Đế, đấng ngự ở trong tim chúng sinh như Paramātmā. Pháp yoga thực sự sẽ cho con người khả năng cảm nhận sự hiện diện của Paramātmā trong tim mình và bắt đầu hành động phù hợp với ý muốn của Ngài. Ai trực tiếp lao động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó hết lòng phụng sự Đấng Tối Cao và tự động tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
jitātmanaḥ praśāntasya paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu tathā mānāpamānayoḥ


jita-ātmanaḥ—người đã chế ngự được trí tuệ; praśāntasya—người có được sự bình yên nhờ việc kiểm soát trí tuệ; parama-ātmā—Linh Hồn Tối Cao; samāhitaḥ—đã đạt; śīta—trong cái lạnh; uṣṇa—cái nóng; sukha—hạnh phúc; duḥkheṣu—và khổ đau; tathā—cũng; māna—trong vinh dự; apamānayoḥ—và điều ô danh.

Người chế ngự được trí tuệ là người đã đạt tới Linh Hồn Tối Cao vì anh ta đã tìm thấy sự bình yên. Đối với người đó, sướng và khổ, nóng và lạnh, vinh và nhục đều như nhau.

GIẢI NGHĨA: Thực ra, theo đúng định mệnh của mình, mỗi chúng sinh phải tuân theo mệnh lệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng ngự ở trong tim mỗi chúng sinh như Paramātmā. Khi trí tuệ của chúng sinh bị năng lượng ảo tưởng bên ngoài làm ô nhiễm thì nó bị mắc vào lưới hoạt động vật chất. Vì thế cho nên nếu con người chế ngự được trí tuệ nhờ một trong các phương pháp yoga thì cần coi là anh ta đã đạt mục đích đề ra. Chúng sinh phải tuân theo mệnh lệnh từ bên trên. Khi trí tuệ của chúng sinh được tập trung vào thiên nhiên cao cấp, nó chẳng có cách nào khác ngoài việc thực thi ý muốn của Đấng Tối Cao. Trí tuệ phải phục tùng mệnh lệnh từ bên trên. Khi chế ngự được trí tuệ, con người tự động tuân theo mệnh lệnh của Paramātmā hay Linh Hồn Tối Cao. Vì sau khi phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người lập tức đạt cấp độ siêu tuyệt này nên tín đồ của Đấng Tối Cao không bị ảnh hưởng bởi những biểu hiện hai mặt của sự tồn tại vật chất như sướng và khổ, nóng và lạnh và v.v... Anh ta thực sự nhập vào trạng thái samādhi hay hoàn toàn bị Đấng Tối Cao thu hút.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
jñāna-vijñāna-tṛptātmā kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ


jñāna—nhờ tri thức có được; vijñāna—và tri thức thực hành; tṛpta—được mãn nguyện; ātmā—chúng sinh; kūṭa-sthaḥ—đạt sự tự giác ngộ tinh thần; vijita-indriyaḥ—kiểm soát giác quan; yuktaḥ—có năng lực tự nhận thức; iti—do đó; ucyate—người ta nói; yogī—nhà thần bí; sama—ở trong trạng thái cân bằng; loṣṭra—hòn sỏi; aśma—viên đá; kāñcanaḥ—cục vàng.

Người có được sự toại nguyện hoàn toàn nhờ việc lĩnh hội tri thức và áp dụng nó vào thực hành được coi là người đã đạt sự tự giác ngộ tinh thần và được gọi là nhà yoga (hay nhà thần bí). Người đó ở cấp độ siêu tuyệt là lúc nào cũng tự chủ. Anh ta xem hòn sỏi, viên đá hay thỏi vàng đều như nhau.

GIẢI NGHĨA: Thiếu nhận thức về Chân Lý Tối Cao thì tri thức lĩnh hội từ sách vở chỉ là vô dụng mà thôi. “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.2.234) có nói thế này:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ

sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ

“Không ai có thể hiểu nổi bản chất siêu tuyệt của thánh danh, dung mạo, các phẩm hạnh và những trò chơi của Śrī Kṛṣṇa bằng các giác quan bị ô nhiễm bởi năng lượng vật chất. Chỉ khi anh ta làm các giác quan của mình mang tính tinh thần nhờ sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao thì thánh danh siêu tuyệt, hình hài, các phẩm hạnh và những trò chơi của Đấng Tối Cao mới bộc lộ trước mắt anh ta”.

“Bhagavad-gītā” này là khoa học về ý thức Kṛṣṇa. Không thể có được ý thức Kṛṣṇa chỉ nhờ mỗi học thức trần tục. Chỉ có người may mắn mới có thể gặp được trên đường đời người có ý thức trong sạch và bầu bạn với anh ta. Nhờ ân huệ của Kṛṣṇa, người có ý thức Kṛṣṇa áp dụng được tri thức mà anh ta đã lĩnh hội vì anh ta thấy mãn nguyện với sự phục vụ tận tụy trong sạch cho Đấng Tối Cao. Nhờ áp dụng tri thức tinh thần vào thực tế, con người đạt được sự toàn thiện. Tri thức siêu tuyệt giúp anh ta củng cố vững chắc niềm tin của mình, trong khi đó, người chỉ có tri thức lý thuyết dễ bị những điều dường như mâu thuẫn làm rối trí và nhầm lẫm. Chỉ có người có khả năng áp dụng tri thức tinh thần vào thực hành mới có thể luôn luôn tự chủ vì anh ta một lòng một dạ hiến mình cho Kṛṣṇa. Lúc nào anh ta cũng ở cấp độ siêu tuyệt chẳng cần tới tri thức trần tục. Tri thức trần tục và sự suy lý cá nhân có thể quý như vàng đối với những người khác, còn đối với anh ta thì chúng chẳng khác nào viên sỏi hay hòn đá.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
suhṛn-mitrāry-udāsīna- madhyastha-dveṣya-bandhuṣu
sādhuṣv api ca pāpeṣu sama-buddhir viśiṣyate


su-hṛt—đối với người vốn hảo tâm; mitra—những vị ân nhân với lòng yêu thương; ari—những kẻ thù nghịch; udāsīna—những người trung lập với hai bên tham chiến; madhya-stha—những người hòa giải giữa hai phe; dveṣya—những kẻ ghen ghét; bandhuṣu—những người thân hay những người hảo tâm; sādhuṣu—những người mộ đạo; api—cũng như là; ca—và; pāpeṣu—những kẻ phạm tội; sama-buddhiḥ—lý trí như nhau; viśiṣyate—đã đạt cấp độ cao hơn.

Con người được coi là đã đạt cấp độ phát triển tinh thần cao hơn khi anh ta cư xử với tất cả mọi người như nhau dù đó là những người hảo tâm chân thực, các vị ân nhân yêu quý, kẻ trung lập, những người hòa giải, những kẻ ghen ghét, bạn hay thù, những người mộ đạo hay những kẻ tội lỗi đi chăng nữa.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
yogī yuñjīta satatam ātmānaṁ rahasi sthitaḥ
ekākī yata-cittātmā nirāśīr aparigrahaḥ


yogī—nhà tiên nghiệm; yuñjīta—cần tập trung vào ý thức Kṛṣṇa; satatam—thường xuyên; ātmānam—bản thân (bằng thể xác, trí tuệ và linh hồn); rahasi—ở nơi hẻo lánh; sthitaḥ—nằm ở; ekākī—một mình; yata-citta-ātmā—luôn giữ trí tuệ dưới sự kiểm soát chặt chẽ; nirāśīḥ—không cho phép nó say mê cái gì đó khác; aparigrahaḥ—thoát khỏi óc tư hữu.

Nhà tiên nghiệm cần luôn dành hết thể xác, trí tuệ và linh hồn của mình cho hoạt động gắn liền với Đấng Tối Cao; ông ta cần sống độc thân ở nơi heo hút và luôn giữ trí tuệ của mình dưới sự kiểm soát chặt chẽ, cũng như là cần trút bỏ ham muốn và óc tư hữu.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa được hiểu theo các phương diện khác nhau như Brahman, Paramātmā và Đức Thượng Đế Tối Cao. Thực ra, có ý thức Kṛṣṇa tức là liên tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa cho Đấng Tối Cao. Nhưng những người say mê Brahman vô bản sắc hay Paramātmā định vị ở mức nào đó cũng là những người có ý thức Kṛṣṇa bởi vì Brahman vô bản sắc là hào quang tinh thần của Kṛṣṇa, còn Linh Hồn Tối Cao là hóa thân bộ phận thâm nhập khắp nơi của Kṛṣṇa. Do đó, những người theo thuyết vô cá tính và các nhà yoga thần bí cũng là những người có ý thức Kṛṣṇa một cách gián tiếp. Người trực tiếp hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là nhà tiên nghiệm hạng nhất vì tín đồ đó biết Brahman và Paramātmā là gì. Hiểu biết của anh ta về Chân Lý Tuyệt Đối là hoàn hảo, trong khi đó những người theo thuyết vô cá tính và các nhà yoga thần bí chỉ có ý thức Kṛṣṇa phần nào.

Thế nhưng, tất cả bọn họ ở đây đều được dạy nên liên tục vươn tới mục tiêu đã chọn vì sớm muộn gì thì họ cũng sẽ đạt sự toàn thiện tột bậc. Điều chủ yếu đối với nhà tiên nghiệm là để tâm trí liên tục tập trung vào Kṛṣṇa. Anh ta cần luôn nhớ đến Kṛṣṇa và không quên Ngài dù chỉ là một khoảnh khắc. Sự hoàn toàn tập trung trí tuệ vào Đấng Tối Cao được gọi là samādhi hay trạng thái xuất thần. Để tập trung trí tuệ vào Đấng Tối Cao, con người cần sống ở nơi hẻo lánh và tránh mọi bất an từ bên ngoài. Nhà tiên nghiệm chỉ nên tiếp nhận cái có lợi cho sự phát triển tinh thần của mình và gạt bỏ cái cản trở nó. Anh ta cũng cần cương quyết từ bỏ những ham muốn được có các vật dụng vật chất không cần thiết, những thứ chỉ làm anh ta thêm rối ren khi kích thích đầu óc tư hữu trong anh ta.

Chỉ có người trực tiếp hành động trong ý thức Kṛṣṇa mới có thể hoàn thành mọi yêu cầu đó vì hoạt động này chính là sự xả thân, nơi chẳng hề có chỗ cho những tham vọng cá nhân. Śrīla Rūpa Gosvāmī mô tả đặc điểm của ý thức Kṛṣṇa như sau:

anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ

nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate

prāpañcikatayā buddhyā hari-sambandhi-vastunaḥ

mumukṣubhiḥ parityāgo vairāgyaṁ phalgu kathyate

“Người nào chẳng ràng buộc với cái gì, nhưng đồng thời sử dụng mọi thứ vào sự phục vụ Kṛṣṇa, người đó đã thực sự thoát khỏi đầu óc tư hữu. Mặt khác, nếu con người từ bỏ mọi thứ mà không biết rằng tất cả đều gắn liền với Kṛṣṇa thì sự từ bỏ của anh chẳng được coi là hoàn toàn” (“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”, 2.255-256).

Người có ý thức Kṛṣṇa biết rõ rằng tất cả đều thuộc về Kṛṣṇa nên chẳng bao giờ coi mình là chủ sở hữu của bất cứ cái gì. Vì thế nên anh ta chẳng mong muốn điều gì cho bản thân. Anh ta chỉ tiếp nhận cái có lợi cho ý thức Kṛṣṇa và chối bỏ cái bất lợi cho nó. Luôn ở cấp độ siêu tuyệt nên anh ta siêu thoát đối với mọi thứ vật chất, anh ta lúc nào cũng ở một mình và không muốn tiếp xúc với những người không có ý thức Kṛṣṇa. Vì vậy, người có ý thức Kṛṣṇa được gọi là nhà yoga toàn thiện.

CÂU 11-12
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śucau deśe pratiṣṭhāpya sthiram āsanam ātmanaḥ
nāty-ucchritaṁ nāti-nīcaṁ cailājina-kuśottaram
tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā yata-cittendriya-kriyaḥ
upaviśyāsane yuñjyād yogam ātma-viśuddhaye


śucau—thiêng liêng; deśe—ở nơi; pratiṣṭhāpya—ngồi xuống; sthiram—vững chắc; āsanam—chỗ ngồi; ātmanaḥ—của anh ta; na—không; ati—quá; ucchritam—cao; na—không; ati—quá; nīcam—thấp; caila-ajina—vải mềm và da hươu; kuśa—và cỏ kuśa; uttaram—phủ; tatra—sau đó; eka-agram—tập trung; manaḥ—trí tuệ; kṛtvā—làm; yata-citta—kiểm soát trí tuệ; indriya—giác quan; kriyaḥ—và hoạt động; upaviśya—ngồi; āsane—trên chỗ ngồi; yuñjyāt—cần luyện; yogam—yoga; ātma—trái tim; viśuddhaye—để gột rửa.

Để luyện yoga, cần tìm nơi hẻo lánh, trải cỏ cát tường lên mặt đất, sau đó phủ tấm da hươu và vải mềm lên trên. Chỗ ngồi phải không được cao quá hay thấp quá và phải ở nơi thánh địa. Nhà yoga cần ngồi lên đó một cách vững chắc và bắt đầu luyện yoga. Khi đã kiểm soát được trí tuệ, giác quan và hoạt động của mình, nhà yoga dồn hết tâm trí vào một điểm và nhờ vậy gột rửa trái tim khỏi ô nhiễm vật chất.

GIẢI NGHĨA: Những chốn hành hương được gọi là nơi thánh địa. Ở Ấn Độ, các nhà yoga, các nhà tiên nghiệm hay các tín đồ đều bỏ nhà tới sống ở những chốn linh thiêng như Prayāga, Mathurā, Vṛndāvana, Hṛṣīkeśa và Hardwar, nơi hai con sông thiêng là Hằng Hà và Yamunā chảy qua. Họ luyện yoga tại những nơi hẻo lánh ở đó. Nhưng điều đó thường là không thể làm nổi nhất là đối với người phương Tây. Cái gọi là các hội yoga ở các thành phố lớn có thể mang lại thu nhập cho những người lập ra chúng, nhưng chúng không tạo khả năng để con người luyện yoga một cách thực sự. Người nào không thể điều khiển được giác quan và trí tuệ, người đó không thể luyện nhập định. Vì thế cho nên trong “Bṛhan-nāradīya Purāṇa” mới nói rằng ở Kali-yuga (yuga hay thời đại ngày nay), khi phần lớn mọi người đều sống không được thọ, chậm tiến bộ trong nhận thức tinh thần và thường xuyên lo âu đủ kiểu, phương pháp tự giác ngộ tinh thần tốt nhất là phương pháp tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao.

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam

kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

“Ở thời đại bất hòa và đạo đức giả này, cách giải thoát duy nhất là tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao. Không có cách nào khác, không có cách nào khác, không có cách nào khác”.

CÂU 13-14
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samaṁ kāya-śiro-grīvaṁ dhārayann acalaṁ sthiraḥ
samprekṣya nāsikāgraṁ svaṁ diśaś cānavalokayan
praśāntātmā vigata-bhīr brahmacāri-vrate sthitaḥ
manaḥ saṁyamya mac-citto yukta āsīta mat-paraḥ


samam—thẳng; kāya—thân mình; śiraḥ—đầu; grīvam—và cổ; dhārayan—giữ; acalam—bất động; sthiraḥ—liên tục; samprekṣya—nhìn; nāsikā—của mũi; agram—điểm đầu; svam—của mình; diśaḥ—ra các phía; ca—cũng; anavalokayan—không nhìn; praśānta—yên bình; ātmā—tâm trí; vigata-bhīḥ—không có sự sợ hãi; brahmacāri-vrate—lời thề tiết dục; sthitaḥ—giữ; manaḥ—trí tuệ; saṁyamya—hoàn toàn chế ngự; mat—vào Ta (Kṛṣṇa); cittaḥ—tập trung trí tuệ; yuktaḥ—nhà yoga thực thụ; āsīta—cần ngồi; mat—Ta; paraḥ—mục đích tột bậc.

Nhà yoga phải giữ thân mình, cổ và đầu cho thẳng hàng và nhìn chăm chú vào đầu mũi. Sau khi đã trấn định và chế ngự được tâm trí, thoát khỏi sợ hãi và hoàn toàn từ bỏ sinh hoạt tình dục, anh ta cần dồn hết tâm tưởng vào hình hài của Ta ở trong tim và lấy Ta làm mục đích tuyệt đỉnh của cuộc đời.

GIẢI NGHĨA: Mục đích của cuộc đời là nhận thức Kṛṣṇa, đấng ngự ở trong tim mỗi chúng sinh như Paramātmā, diện mạo Viṣṇu bốn tay. Người ta luyện yoga để phát hiện và nhìn thấy hình dạng định vị này của Đức Viṣṇu ở trong tim chứ không phải vì mục đích nào khác. Viṣṇu-mūrti định vị là hóa thân vẹn toàn của Kṛṣṇa ở trong tim mỗi chúng sinh. Người nào chẳng có hoài bão tìm hiểu viṣṇu-mūrti, người đó chỉ mất thời gian một cách vô ích cho việc luyện yoga giả mà thôi. Kṛṣṇa là mục đích tột bậc của cuộc sống và người ta luyện yoga để thấu hiểu viṣṇu-mūrti ở trong tim. Để làm được điều đó, con người cần hoàn toàn từ bỏ sinh hoạt tình dục; vì thế cho nên nhà yoga cần bỏ nhà tới sống một mình ở nơi hẻo lánh và luyện yoga như trên mô tả. Con người không thể vẫn hưởng thú vui tình dục hàng ngày ở nhà hay ở chỗ nào đó mà lại trở thành nhà yoga nhờ tham gia vào cái gọi là lớp học yoga. Nhà yoga cần học cách kiểm soát trí tuệ và tránh mọi khoái lạc giác quan, chủ yếu là sinh hoạt tình dục. Bậc đại hiền Yājñavalkya có nói như sau về những nguyên tắc sống tiết dục:

karmaṇā manasā vācā sarvāvasthāsu sarvadā

sarvatra maithuna-tyāgo brahmacaryaṁ pracakṣate

“Lời thề brahmacarya nhằm để giúp con người hoàn toàn từ bỏ thói ham mê tình dục cả trong hành động, trong lời nói, lẫn trong tâm trí ở khắp mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh”. Chẳng ai có thể luyện yoga đúng pháp khi vẫn thả mình cho lạc thú tình dục. Vì thế cho nên người ta dạy nếp sống brahmacarya từ thuở còn thơ, khi đứa trẻ hãy còn chưa biết thế nào là đời sống tình dục. Khi tròn năm tuổi, trẻ được gửi vào guru-kula, trường của vị thầy tinh thần, người giáo dục chúng theo nguyên tắc nghiêm ngặt để chúng trở thành brahmacārī. Thiếu sự đào tạo này thì con người không thể thành công trong bất cứ kiểu yoga nào, dù đó là dhyāna, jñāna hay bhakti-yoga. Song, cần lưu ý rằng gṛhastha, người tuân theo các nguyên tắc và các quy định của cuộc sống gia đình và chỉ quan hệ tình dục với vợ mình (và cũng theo quy định) cũng được gọi là brahmacārī. Gia chủ brahmacārī đó có thể luyện bhakti-yoga trong khi phương pháp jñāna và dhyāna không chấp nhận gia chủ brahmacārī và đòi hỏi người luyện phải hoàn toàn kiêng sinh hoạt tình dục không hề có sự nhân nhượng. Phương pháp bhakti-yoga cho phép gia chủ brahmacārī kìm chế sinh hoạt tình dục vì bhakti-yoga mạnh tới mức khi thực hành nó, con người tự nhiên trút bỏ được ham mê tình dục và tiến hành hoạt động ở cấp cao hơn tức là phục vụ cho Đấng Tối Cao. “Bhagavad-gītā” (2.59) có nói:

viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ

rasa-varjaṁ raso 'py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate

Trong khi những người khác buộc phải dùng sức mạnh để bắt mình tự kiểm chế lạc thú giác quan thì tín đồ của Đấng Tối Cao kiềm chế được một cách tự nhiên bởi vì anh ta đã phát triển trong mình sở thích cao cấp. Ngoài tín đồ của Đấng Tối Cao ra thì chẳng ai biết về sở thích cao cấp này.

Vigata-bhīḥ có nghĩa là chỉ có người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa mới thoát khỏi sợ hãi. Linh hồn ước định sống trong sự sợ hãi thường xuyên vì trí nhớ của nó bị lệch lạc và nó quên mất những mối tương giao của mình với Kṛṣṇa. Trong “Bhāgavatam” (11.2.37) có câu: bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād īśād apetasya viparyayo 'smṛtiḥ. Chỉ khi đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người mới hết sợ hãi. Do đó, chỉ có người có ý thức Kṛṣṇa mới đạt được sự toàn thiện của yoga. Và vì mục đích tối thượng của yoga là để thấy Đấng Tối Cao ngự ở trong tim nên người có ý thức Kṛṣṇa là nhà yoga tài ba nhất trong tất cả các nhà yoga. Phương pháp yoga được mô tả ở câu thơ này khác với những phương pháp phổ biến hiện thời của cái gọi là các hội yoga.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ mat-saṁsthām adhigacchati


yuñjan—tiến hành; evam—như trên đã mô tả; sadā—liên tục; ātmānam—thể xác, trí tuệ và linh hồn; yogī—nhà thần bí tiên nghiệm; niyata-mānasaḥ—với trí tuệ được chế ngự; śāntim—trạng thái thanh thản; nirvāṇa-paramām—chấm dứt sự tồn tại vật chất; mat-saṁsthām—bầu trời tinh thần (vương quốc của Thượng Đế); adhi-gacchati—tới được.

Liên tục làm chủ thể xác, trí tuệ và hoạt động của mình, nhà thần bí tiên nghiệm đặt trí tuệ dưới quyền điều khiển của ông ta và tới được vương quốc của Thượng Đế (nơi ở của Kṛṣṇa) sau khi chấm dứt sự tồn tại vật chất.

GIẢI NGHĨA: Mục đích tột bậc của yoga được giải thích hết sức rõ ràng trong câu thơ này. Người ta luyện yoga không phải là để có được sự tiện lợi vật chất nào đó mà là để chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại vật chất. Theo “Bhagavad-gītā”, người luyện yoga để tăng cường sức khỏe hay để đạt sự hoàn hảo nào đó về vật chất không phải là nhà yoga. Thêm vào đó, chấm dứt sự tồn tại vật chất tuyệt nhiên không có nghĩa là hòa nhập vào “cái không”, điều thực ra chỉ là chuyện huyền hoặc. Trong tạo vật của Đấng Tối Cao không có sự trống không. Ngược lại, sau khi thoát khỏi ách tù đầy vật chất, chúng sinh tới được thế giới tinh thần, nơi ở của Thượng Đế. Trong “Bhagavad-gītā” cũng nói rằng nơi ở của Đấng Tối Cao chẳng cần tới mặt trời, mặt trăng hay điện. Tất cả các hành tinh của thế giới tinh thần đều tỏa ánh sáng chói lòa tựa mặt trời ở thế giới vật chất vậy. Vương quốc của Thượng Đế trải rộng khắp nơi, nhưng bầu trời tinh thần và các hành tinh tinh thần được gọi là param dhāma hay nơi ở tối cao.

Người nào đạt được sự toàn thiện của yoga và thấu hiểu Đức Chí Tôn Kṛṣṇa như chính Ngài phán (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-sthānam), người đó có được sự an lạc thực sự và cuối cùng có thể tới được nơi ở tối cao của Ngài, hành tinh của Kṛṣṇa, nơi được biết đến với tên gọi Goloka Vṛndāvana. “Brahma-saṁhitā” (5.37) nói rõ, goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ: Đấng Tối Cao, đấng chẳng bao giờ rời nơi ở gọi là Goloka của Mình, cũng là Brahman tồn tại khắp nơi và Paramātmā định vị nhờ năng lượng tinh thần cấp cao của Ngài. Không có hiểu biết về Kṛṣṇa và Viṣṇu, hóa thân toàn phần của Kṛṣṇa thì không một chúng sinh nào có thể tới được bầu trời tinh thần (Vaikuṇṭha) hay nơi ở vĩnh hằng của Đấng Tối Cao (Goloka Vṛndāvana).

Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa là nhà yoga toàn thiện bởi vì trí tuệ của anh ta lúc nào cũng bị thu hút bởi những ý nghĩ về các việc làm của Kṛṣṇa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Từ các bộ Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.8), chúng ta biết: tam eva viditvāti mṛtyum eti — “Con người chỉ có thể phá được xiềng xích tái hồi sinh tử sau khi thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa”. Nói cách khác, đạt sự toàn thiện của yoga tức là thoát khỏi ách cầm tù vật chất chứ không phải là học mấy ngón phù phép hay các xảo thuật thể dục để lừa dối những người kém hiểu biết.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
nāty-aśnatas tu yogo 'sti na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya jāgrato naiva cārjuna


na—không bao giờ; ati—quá nhiều; aśnataḥ—người ăn; tu—nhưng; yogaḥ—sự liên kết với Đấng Tối Cao; asti—là; na—không; ca—cũng; ekāntam—quá; anaśnataḥ—kiêng ăn; na—không; ca—cũng; ati—quá nhiều; svapna-śīlasya—người ngủ quá nhiều; jāgrataḥ—hoặc là thức đêm quá nhiều; na—không; eva—khi nào đó; ca—và; arjuna—này Arjuna.

Này Arjuna, con người chẳng bao giờ trở thành nhà yoga nếu anh ta ăn quá nhiều hay quá ít, ngủ quá nhiều hay thiếu ngủ.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Kṛṣṇa khuyên các nhà yoga chấn chỉnh việc ăn ngủ. Ăn quá nhiều tức là ăn nhiều hơn mức cần để duy trì linh hồn trong thể xác. Con người hoàn toàn không cần thiết phải ăn thịt động vật vì thiên nhiên cung cấp cho họ thừa thãi ngũ cốc, rau, trái cây và sữa. Thức ăn này theo “Bhagavad-gītā” là thức ăn thuộc hiền tính. Thịt động vật dành cho những người thuộc vô minh tính. Vì thế cho nên những người ăn thịt, uống rượu, hút thuốc và ăn thức ăn không cúng Kṛṣṇa sẽ phải chịu khổ đau vì tội lỗi của mình vì họ ăn toàn những thức ô nhiễm. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Người nào ăn để thỏa mãn miệng lưỡi và nấu ăn cho chính mình, chẳng dâng cúng thức ăn đó cho Kṛṣṇa, người đó chỉ ăn tội mà thôi. Người đang chuốc lấy tội và ăn uống vô độ chẳng thể luyện yoga đến đầu đến đũa. Tốt hơn cả là chỉ nên ăn thức ăn đã dâng mời Kṛṣṇa. Người có ý thức Kṛṣṇa không bao giờ ăn cái gì chưa dâng mời Đấng Tối Cao. Vì vậy, chỉ có anh ta có thể đạt sự toàn thiện của yoga. Người kiêng ăn một cách bất tự nhiên bằng cách nghĩ ra các phương pháp nhịn đói và trai giới riêng cũng không thể luyện yoga được. Người có ý thức Kṛṣṇa giữ trai giới phù hợp với những chỉ dẫn của các Thánh Kinh. Anh ta chẳng giam mình đến mức đói lả và cũng chẳng ăn quá no nên anh ta hoàn toàn có khả năng luyện yoga. Người nào ăn quá nhiều, người đó sẽ hay ngủ mê và vì thế mà ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Không nên ngủ quá sáu tiếng một ngày. Người ngủ quá sáu tiếng chắc chắn là người ở dưới tác động của vô minh tính. Người đó lười nhác và thích ngủ nhiều. Anh ta không thể luyện yoga một cách thích đáng.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
yuktāhāra-vihārasya yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkha-hā


yukta—được điều hòa; āhāra—việc ăn uống; vihārasya—nghỉ ngơi; yukta—được điều hòa; ceṣṭasya—người làm việc để nuôi thân; karmasu—làm tròn bổn phận; yukta—được điều hòa; svapna-avabodhasya—ngủ và thức; yogaḥ—việc luyện yoga; bhavati—trở nên; duḥkha-hā—giảm bớt khổ đau.

Ai ăn, ngủ, nghỉ ngơi, làm việc một cách điều hòa, người đó có thể giảm bớt mọi khổ đau vật chất nhờ việc luyện yoga.

GIẢI NGHĨA: Sự quá mức trong vấn đề ăn, ngủ, tự vệ và sinh hoạt tình dục, nói tóm lại là sự thỏa mãn nhu cầu của cơ thể một cách thái quá có thể trở rào cản đối với người luyện yoga. Về việc ăn uống thì có thể chấn chỉnh nó bằng cách chỉ ăn prasādam, thức ăn được thánh hóa. Theo “Bhagavad-gītā” (9.26), có thể dâng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa rau, hoa, trái cây, ngũ cốc, sữa và một số thực phẩm khác. Bằng cách đó, người có ý thức Kṛṣṇa học được cách chỉ ăn những thứ dành cho con người, tức là những thứ thuộc hiền tính. Còn về việc ngủ thì tín đồ cố gắng dành thời gian cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa sao cho được nhiều hơn nên thời gian vô ích mà anh ta dành cho giấc ngủ bị coi là tổn thất lớn. Avyartha-kālatvam: người có ý thức Kṛṣṇa cố gắng để sao mỗi khoảnh khắc của cuộc đời anh ta đều được hiến dâng cho sự phụng sự Đấng Tối Cao. Do đó, anh ta chỉ ngủ ở mức tối thiểu. Tấm gương lý tưởng về mặt này đối với tín đồ là Śrīla Rūpa Gosvāmī, người liên tục phục vụ Kṛṣṇa và chỉ ngủ không quá hai tiếng một ngày và đôi khi còn ít hơn. Ṭhākura Haridāsa không ăn prasādam và không đi nằm nếu chưa hoàn thành định mức hàng ngày của mình là niệm đủ ba trăm ngàn lần thánh danh của Đấng Tối Cao. Còn về phần hoạt động thì người có ý thức Kṛṣṇa không bao giờ làm điều không gắn liền với ý thích của Kṛṣṇa, do đó, hoạt động của anh ta bao giờ cũng điều hòa và không bị ô nhiễm bởi ham muốn làm thỏa mãn giác quan. Vì anh ta không tìm kiếm lạc thú giác quan nên anh ta không có sự nhàn rỗi vật chất. Và vì tất cả hoạt động, lời nói, việc ngủ, thức và việc đáp ứng các nhu cầu khác của cơ thể đều được điều tiết nên anh ta không phải chịu các nỗi khổ đau vật chất.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
yadā viniyataṁ cittam ātmany evāvatiṣṭhate
nispṛhaḥ sarva-kāmebhyo yukta ity ucyate tadā


yadā—khi; viniyatam—hết sức có kỷ luật; cittam—trí tuệ và hoạt động của nó; ātmani—ở cấp độ siêu tuyệt; eva—chắc chắn là; avatiṣṭhate—nâng mình lên; nispṛhaḥ—không mong muốn; sarva—với bất kỳ loại; kāmebhyaḥ—lạc thú vật chất nào; yuktaḥ—ổn định vững vàng trong yoga; iti—như thế; ucyate—người ta bảo; tadā—khi ấy.

Khi nhà yoga nhờ việc luyện yoga chế ngự được hoạt động trí tuệ và nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt sau khi tận diệt mọi ham muốn vật chất, người ta bảo rằng anh ta đã đạt chính quả trong yoga.

GIẢI NGHĨA: Khác với người bình thường, hoạt động của nhà yoga không bị thúc đẩy bởi các ham muốn vật chất, mà trong số đó ham muốn dục tình là chủ yếu. Nhà yoga toàn thiện hoàn toàn kiểm soát được hoạt động của trí tuệ, do đó anh ta không bị bất an bởi bất kỳ ham muốn vật chất nào. Người đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên đạt được cấp độ toàn thiện này như câu nói sau trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (9.4.18-20):

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor

vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane

karau harer mandira-mārjanādiṣu

śrutiṁ cakārācyuta-sat-kathodaye

mukunda-liṅgālaya-darśane dṛśau

tad-bhṛtya-gātra-sparśe 'ṅga-saṅgamam

ghrāṇaṁ ca tat-pāda-saroja-saurabhe

śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite

pādau hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe

śiro hṛṣīkeśa-padābhivandane

kāmaṁ ca dāsye na tu kāma-kāmyayā

yathottama-śloka-janāśrayā ratiḥ

“Trước hết quốc vương Ambarīṣa dồn hết tâm trí vào gót sen của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, sau đó lần lượt dùng các giác quan vào việc phục vụ Đức Chí Tôn: miệng ông ngợi ca các phẩm chất siêu nghiệm của Đức Chí Tôn, tay ông quét dọn đền thờ Đức Chí Tôn, tai ông nghe những chuyện kể về các việc làm của Đức Chí Tôn, mắt ông ngắm nhìn những hình tướng siêu tuyệt của Ngài, thân thể ông chạm vào thân thể của các tín đồ của Đức Chí Tôn, mũi ông ngửi hương hoa sen đã dâng cúng Đức Chí Tôn, lưỡi ông thưởng thức vị ngon của lá tulasī đã dâng cúng gót sen của Đức Chí Tôn, chân ông đi tới các chốn hành hương và đền thờ Đức Chí Tôn, đầu ông cúi xuống lạy chào Đức Chí Tôn, còn các ước muốn của ông thì gắn liền với việc thực hiện sứ mạng của Đức Chí Tôn. Những hoạt động siêu tuyệt này thực thích hợp với tín đồ trong sạch”.

Các môn đồ của thuyết vô cá tính có thể không đạt tới cấp độ siêu tuyệt này, nhưng người có ý thức Kṛṣṇa thì đạt được nó một cách hết sức dễ dàng như những câu thơ kể về các việc làm của Mahārāja Ambarīṣa ở trên đã chứng thực. Chỉ có người luôn nhớ tới Đấng Tối Cao và dồn hết tâm lực vào gót sen của Đấng Tối Cao mới có thể hành động ở cấp độ siêu tuyệt này. Trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, những loại hoạt động mà Mahārāja Ambarīṣa tiến hành được gọi là arcana hay hoạt động cho phép con người sử dụng toàn bộ giác quan của mình vào sự phục vụ Đấng Tối Cao. Giác quan và trí tuệ không thể không hoạt động, bởi vậy sự từ bỏ hoạt động một cách đơn giản sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Đối với tuyệt đại đa số mọi người, đặc biệt là những người không sống nếp sống thoát tục, những hoạt động siêu tuyệt kể trên của trí tuệ và giác quan là phương pháp tốt nhất để đạt cấp độ siêu tuyệt được gọi là yukta trong “Bhagavad-gītā”.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
yathā dīpo nivāta-stho neṅgate sopamā smṛtā
yogino yata-cittasya yuñjato yogam ātmanaḥ


yathā—như; dīpaḥ—ngọn đèn; nivāta-sthaḥ—ở nơi không có gió; na—không; iṅgate—chập chờn; sā—này; upamā—sự so sánh; smṛtā—được coi; yoginaḥ—nhà yoga; yata-cittasya—có trí tuệ đã được chế ngự; yuñjataḥ—liên tục ở; yogam—trong nhập định; ātmanaḥ—về bản thể siêu tuyệt.

Như ngọn đèn chẳng chập chờn nơi vắng gió, nhà tiên nghiệm đã chế ngự được trí tuệ luôn thiền định về bản thể siêu tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Người nào thực sự có ý thức Kṛṣṇa, người đó lúc nào cũng ở cấp độ siêu tuyệt vì anh ta luôn thiền định về Đấng Tối Cao yêu quý của mình. Người đó vững chãi chẳng khác nào ngọn đèn cháy đều ở nơi vắng gió.

CÂU 20-23
[image: Devanāgarī]
yatroparamate cittaṁ niruddhaṁ yoga-sevayā
yatra caivātmanātmānaṁ paśyann ātmani tuṣyati
sukham ātyantikaṁ yat tad buddhi-grāhyam atīndriyam
vetti yatra na caivāyaṁ sthitaś calati tattvataḥ
yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena guruṇāpi vicālyate
taṁ vidyād duḥkha-saṁyoga- viyogaṁ yoga-saṁjñitam


yatra—ở cấp độ mà ở đó; uparamate—ngừng (vì cảm thấy phúc lạc siêu tuyệt); cittam—hoạt động của trí tuệ; niruddham—được kìm chế khỏi vật chất; yoga-sevayā—bởi thực hành yoga; yatra—ở cái đó; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; ātmanā—với trí tuệ trong sạch; ātmānam—cái ngã; paśyan—hiểu rõ vị trí; ātmani—trong bản thân; tuṣyati—trở nên mãn nguyện; sukham—hạnh phúc; ātyantikam—tối thượng; yat—cái đó; tat—này; buddhi—bằng lý trí; grāhyam—có thể tới được; atīndriyam—siêu tuyệt; vetti—anh ta biết; yatra—ở đâu; na—không bao giờ; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; ayam—anh ta; sthitaḥ—ở; calati—xa rời; tattvataḥ—khỏi chân lý; yam—cái mà; labdhvā—khi đã đạt; ca—cũng; aparam—bất cứ thứ gì khác; lābham—thành tựu; manyate—cho rằng; na—chẳng bao giờ; adhikam—lớn hơn; tataḥ—cái đó; yasmin—trong đó; sthitaḥ—khi ở; na—không bao giờ; duḥkhena—những khổ đau; guruṇā api—kể cả khi vấp phải những khó khăn khó mà vượt qua; vicālyate—vẫn không dao động; tam—này; vidyāt—người cần biết; duḥkha-saṁyoga—những khổ đau do sự tiếp xúc với thế giới vật chất sinh ra; viyogam—sự tiêu diệt; yoga-saṁjñitam—được gọi là trạng thái xuất thần trong yoga.

Khi con người đạt sự toàn thiện gọi là trạng thái xuất thần hay samādhi, trí tuệ của anh ta hoàn toàn từ bỏ hoạt động vật chất nhờ thực hành yoga. Sự toàn thiện này làm con người có khả năng nhìn thấy bản ngã thực sự của mình bằng trí tuệ trong sạch và thụ hưởng hoan lạc trong chính mình. Ở trạng thái hân hoan đó, con người cảm thấy hạnh phúc tinh thần vô biên nhờ các giác quan siêu tuyệt của mình. Khi đã vững vàng ở cấp độ này, anh ta chẳng bao giờ xa rời chân lý và khi đạt được nó, anh cho rằng chẳng còn gì cao hơn thế. Trong trạng thái ấy, con người chẳng bao giờ mất bình tĩnh kể cả khi phải đương đầu với những khó khăn ghê gớm nhất. Đó mới là sự giải phóng thực sự khỏi những nỗi khổ đau do sự tiếp xúc với thế giới vật chất sinh ra.

GIẢI NGHĨA: Nhờ việc luyện yoga, con người dần dần bỏ được các quan niệm vật chất. Đó là nguyên tắc cơ bản của yoga. Sau đó, nhà yoga đạt trạng thái xuất thần, hay samādhi và trong trạng thái này, anh ta thấu hiểu Linh Hồn Tối Cao nhờ trí tuệ và lý trí siêu tuyệt của mình, nhưng vẫn không đồng nhất mình với Ngài. Phương pháp yoga được mô tả ở đây phần lớn dựa trên các nguyên tắc của hệ thống Patañjali. Một số nhà bình chú không am hiểu cố đặt linh hồn cá thể ngang hàng với Linh Hồn Tối Cao và những người theo thuyết nhất nguyên coi đó là sự giải thoát. Nhưng họ không biết mục đích thực sự của Patañjali-yoga là gì. Patañjali công nhận phúc lạc siêu tuyệt, còn những người theo thuyết nhất nguyên thì bác bỏ nó vì sợ nó gây nguy hiểm cho thuyết nhất thể. Những người theo thuyết nhất nguyên không thừa nhận nhị nguyên tính của tri thức và người thấu hiểu nó, nhưng từ câu thơ này chúng ta thấy rõ là có phúc lạc siêu tuyệt và có thể cảm nhận nó bằng các giác quan siêu tuyệt. Patañjali Muni trứ danh, ông tổ của hệ thống yoga cũng khẳng định điều đó. Bậc đại chí thánh nói như sau trong “Yoga-sūtra” (3.34) của mình: puruṣārtha-śūnyānāṁ guṇānāṁ pratiprasavaḥ kaivalyaṁ svarūpa-pratiṣṭhā vā citi-śaktir iti.

Citi-śakti này, hay nội năng này là năng lượng siêu tuyệt. Khái niệm về puruṣārtha bao gồm cả hoạt động mộ đạo vật chất, sự phát triển kinh tế, việc làm thỏa mãn giác quan và cuối cùng là những cố gắng để hợp nhất với Đấng Tối Cao. Những người theo thuyết nhất nguyên gọi “sự hợp nhất với Thượng Đế” này là kaivalyam. Nhưng theo Patañjali, kaivalyam là nội năng hay năng lượng siêu tuyệt mà nhờ nó, chúng sinh nhận thức được bản chất tinh thần của mình. Đức Caitanya gọi quá trình này là ceto-darpaṇa-mārjanam hay sự gột rửa bụi bặm cho chiếc gương trí tuệ. Sự thanh tẩy này thực ra là sự giải thoát hay bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam. Quan niệm này phù hợp với quan niệm nirvāṇa, cái cũng chỉ là cấp độ bước đầu. Cấp độ này được gọi là svarūpeṇa vyavasthitiḥ trong “Bhāgavatam” (2.10.6). “Bhagavad-gītā” cũng khẳng định điều đó trong câu thơ này.

Sau nirvāṇa hay việc chấm dứt sự tồn tại vật chất là cấp độ hoạt động tinh thần hay sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao được gọi là ý thức Kṛṣṇa. Theo những lời trong “Bhāgavatam”, svarūpeṇa vyavasthitiḥ: đó là cuộc sống thực sự của chúng sinh. Cuộc sống tinh thần bị những ô nhiễm vật chất bao phủ được gọi là māyā hay ảo tưởng. Gột rửa ô nhiễm đó không có nghĩa là phá hủy trạng thái khởi thủy vĩnh cửu của chúng sinh. Patañjali cũng thừa nhận điểm này bằng câu kaivalyaṁ svarūpa-pratiṣṭhā vā citi-śaktir iti. Citi-śakti hay phúc lạc siêu tuyệt chính là cuộc sống thực sự. “Vedānta-sūtra” (1.1.12) khẳng định điều đó như sau: ānanda-mayo 'bhyāsāt. Trạng thái phúc lạc siêu tuyệt tự nhiên này là mục đích tột bậc của nhà yoga và anh ta có thể dễ dàng đạt được nó trong quá trình phục vụ tận tụy hay bhakti-yoga. Phương pháp bhakti-yoga sẽ được mô tả tỉ mỉ ở chương bảy của “Bhagavad-gītā”.

Trong hệ thống yoga được kể ở chương này, có hai kiểu samādhi là samprajñāta-samādhi và asamprajñāta-samādhi. Người ta nói rằng ai cất được mình lên cấp độ siêu tuyệt nhờ quá trình nghiên cứu triết học, người đó đạt samprajñāta-samādhi. Khi ở asamprajñāta-samādhi, con người từ bỏ mọi lạc thú vật chất vì anh ta sẽ trở nên siêu tuyệt đối với mọi kiểu khoái lạc do các giác quan vật chất sản sinh ra. Một khi đã đạt cấp độ siêu tuyệt này, nhà yoga sẽ không bao giờ bị chúng lung lạc nữa. Người nào không nâng được mình lên cấp độ này, người đó không đạt được mục đích của yoga. Cái gọi là yoga hiện đại, cái cho phép mọi kiểu lạc thú giác quan đối lập hoàn toàn với nguyên tắc này. Nhà yoga không tiết dục và không từ bỏ chất làm say chỉ là người đang làm trò hề. Thậm chí cả những người khao khát đạt siddhi (sức mạnh thần bí) khi luyện yoga cũng không được coi là hoàn hảo. Như ở câu thơ này đã nói, những người ham mê những cái chỉ là thứ phụ của yoga không thể đạt được sự toàn thiện. Vì thế cho nên những người cố làm người khác kinh ngạc bằng các ngón xảo thuật thể dục và các màn trình diễn siddhi cần biết rằng chính bằng cách đó, họ đang tự tước đi khả năng đạt mục đích yoga của mình.

Phương pháp yoga tốt nhất ở thời đại ngày nay là phương pháp ý thức Kṛṣṇa và ai tuân thủ nó, người đó sẽ không bị thất vọng. Khi hành động trong ý thức Kṛṣṇa, con người trở nên hạnh phúc tới mức anh ta chẳng cần gì khác. Những người luyện haṭha-yoga, dhyāna-yoga và jñāna-yoga gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là ở thời đại đạo đức giả này, trong khi đó những người thực hành karma-yoga hay bhakti-yoga lại không vấp phải những khó khăn ấy.

Chừng nào chúng ta còn có cơ thể vật chất, chúng ta còn phải đáp ứng các nhu cầu của nó là ăn, ngủ, tự vệ và tình dục. Nhưng người hành động ở cấp độ bhakti-yoga trong sạch hay ở cấp độ ý thức Kṛṣṇa không bao giờ dung túng cho các giác quan khi đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Anh ta chỉ tiếp nhận cái hết sức cần thiết cho cuộc sống, cố rút ra lợi nhuận tối đa từ hợp đồng không có lãi và cảm thấy hạnh phúc siêu tuyệt trong ý thức Kṛṣṇa. Anh ta điềm tĩnh, thản nhiên trước những phong ba bão táp của số kiếp như tai nạn, bệnh tật, cảnh túng bấn bần hàn hay thậm chí là cả cái chết của người thân yêu nhất và lúc nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa hay bhakti-yoga sao cho được tốt hơn. Chẳng có sự rủi ro nào có thể cản trở anh ta thực hiện bổn phận của mình. Như trong “Bhagavad-gītā” (2.14) có câu: āgamāpāyino 'nityās tāṁs titikṣasva bhārata. Anh ta nhẫn nại chịu đựng mọi bất hạnh bởi vì hiểu rõ rằng chúng đến rồi lại đi và chúng không thể ngăn trở anh ta làm tròn bổn phận của mình. Bằng cách đó, anh ta đạt sự toàn thiện tột đỉnh của yoga.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
sa niścayena yoktavyo yogo 'nirviṇṇa-cetasā
saṅkalpa-prabhavān kāmāṁs tyaktvā sarvān aśeṣataḥ
manasaivendriya-grāmaṁ viniyamya samantataḥ


saḥ—đó; niścayena—với quyết tâm vững chắc; yoktavyaḥ—cần luyện; yogaḥ—hệ yoga; anirviṇṇa-cetasā—không trệch hướng; saṅkalpa—tư biện trong tâm trí; prabhavān—nảy sinh từ; kāmān—các ham muốn vật chất; tyaktvā—từ bỏ; sarvān—tất cả; aśeṣataḥ—hoàn toàn; manasā—với sự giúp đỡ của trí tuệ; eva—dĩ nhiên là; indriya-grāmam—tất cả các giác quan; viniyamya—điều tiết; samantataḥ—mọi mặt.

Con người cần luyện yoga với lòng quyết tâm, với niềm tin và không bao giờ trệch khỏi con đường đã chọn. Anh ta cần từ bỏ mọi ham muốn vật chất do tư biện trí tuệ sản sinh và nhờ vào trí tuệ để kiểm soát mọi mặt toàn bộ giác quan của mình.

GIẢI NGHĨA: Người luyện yoga phải có lòng quyết tâm vững chắc, phải kiên trì tiếp tục việc luyện tập và không đi trệch khỏi con đường đã chọn. Anh ta cần tin rằng cuối cùng, anh ta sẽ thành công và tiến về phía trước với lòng nhẫn nại lớn lao, anh ta không được thất vọng nếu như vì lý do này khác anh ta chưa thể thành đạt được ngay. Người kiên trì và quyết tâm nhất định sẽ đạt mục đích đã định. Về bhakti-yoga thì Đức Rūpa Gosvāmī nói:

utsāhān niścayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt

saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati

“Người nào thực hiện các bổn phận quy định của mình với lòng nhiệt tình tràn đầy, với sự kiên trì và lòng quyết tâm sắt đá cùng với các tín đồ khác và hoàn toàn hoạt động trong hiền tính, người đó nhất định đạt mục đích của bhakti-yoga” (“Upadeśāmṛta”, 3).

Còn về phần lòng quyết tâm thì con người cần noi gương con chim sẻ bị sóng biển cuốn mất trứng. Con chim sẻ để trứng ở bờ biển và trứng bị nước thủy triều cuốn trôi. Con chim sẻ lấy làm vô cùng đau khổ và nó cầu xin biển trả lại trứng cho nó. Nhưng biển cả vẫn lạnh lùng trước lời van xin của nó. Khi ấy, con chim sẻ quyết định tát cạn biển. Nó bắt đầu múc từng giọt nước biển bằng cái mỏ nhỏ xíu của mình và tất cả đều cười nhạo quyết định không thể thực hiện nổi của nó. Lời đồn về việc làm của nó lan xa và cuối cùng bay tới tai chim Thần Garuḍa, con chim khổng lồ chuyên cõng Đức Viṣṇu đi đó đây. Động lòng thương con chim đàn em nhỏ bé của mình, Garuḍa bay tới bờ biển để gặp con chim sẻ. Vô cùng khâm phục sự kiên trì bền bỉ của con chim sẻ, Garuḍa liền hứa sẽ giúp nó. Chim thần lập tức ra lệnh cho đại dương trả lại trứng cho con chim sẻ, bằng không chim thần sẽ đích thân thực hiện dự định của con chim sẻ. Hoảng sợ trước lời đe dọa đó, đại dương liền trả lại trứng ngay tức thì. Thế là nhờ ân huệ của Garuḍa, con chim sẻ trở thành bà mẹ hạnh phúc.

Tương tự như vậy, chúng ta có thể tưởng chừng việc luyện yoga, đặc biệt là bhakti-yoga trong ý thức Kṛṣṇa là vô cùng khó. Nhưng nếu con người tuân thủ các nguyên tắc bhakti-yoga với lòng quyết tâm vững chắc thì Đấng Tối Cao nhất định sẽ tới giúp anh ta vì Thượng Đế giúp kẻ tự giúp mình.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
śanaiḥ śanair uparamed buddhyā dhṛti-gṛhītayā
ātma-saṁstham manaḥ kṛtvā na kiñcid api cintayet


śanaiḥ—dần dần; śanaiḥ—từng bước; uparamet—cần kìm chế; buddhyā—bằng lý trí; dhṛti-gṛhītayā—dựa trên niềm tin vững chắc; ātma-saṁstham—ở cấp độ siêu tuyệt; manaḥ—trí tuệ; kṛtvā—làm; na—không; kiñcit—về điều gì khác; api—kể cả; cintayet—cần nghĩ.

Nhà yoga cần dần dần từng bước nhập vào trạng thái xuất thần nhờ lý trí đã được củng cố bởi niềm tin vững chắc và chỉ dồn tâm trí vào mỗi linh hồn mà không nghĩ tới điều gì khác nữa.

GIẢI NGHĨA: Con người cần dần dần chấm dứt hoạt động giác quan nhờ niềm tin vững chắc và lý trí. Cấp độ này được gọi là pratyāhāra. Nhà yoga, người có niềm tin vững chắc và đang luyện nhập định cần chế ngự trí tuệ và đắm mình vào trạng thái xuất thần hay samādhi sau khi chấm dứt hoạt động giác quan. Khi đó, anh ta không còn bị đe dọa bởi nguy cơ lại sa vào ách cầm tù của các quan niệm vật chất về cuộc sống nữa. Nói cách khác, chừng nào anh ta còn có cơ thể vật chất, anh ta còn tiếp tục tiếp xúc với vật chất, nhưng anh ta không nên nghĩ tới các lạc thú giác quan. Anh ta chỉ nên nghĩ cách làm hài lòng Đấng Tối Cao. Có thể dễ dàng đạt cấp độ này bằng hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
yato yato niścalati manaś cañcalam asthiram
tatas tato niyamyaitad ātmany eva vaśaṁ nayet


yataḥ yataḥ—tới nơi nào đi chăng nữa; niścalati—trở nên hết sức bị kích động; manaḥ—trí tuệ; cañcalam—hay dao động; asthiram—bất an; tataḥ tataḥ—từ đó; niyamya—điều tiết; etat—này; ātmani—của bản ngã; eva—dĩ nhiên là; vaśam—dưới sự kiểm soát; nayet—cần đưa trở lại.

Dù trí tuệ, cái vốn hay dao động và bất an có phiêu lãng tới nơi nào đi chăng nữa thì nhà yoga cũng nhất định phải đưa nó trở lại dưới sự kiểm soát của cái ngã của mình.

GIẢI NGHĨA: Trí tuệ vốn hay dao động và không kiên định. Nhưng nhà yoga, người đã đạt sự tự nhận thức tinh thần thì cần chế ngự trí tuệ của mình chứ không phải là cho phép nó điều khiển mình. Ai thuần phục được trí tuệ (còn sau đó là giác quan), người đó được gọi là gosvāmī hay svāmī, còn kẻ phải chịu vòng kiềm tỏa của trí tuệ thì bị gọi là go-dāsa hay kẻ tôi tớ của giác quan. Gosvāmī biết rõ tiêu chuẩn của hạnh phúc giác quan. Giác quan của người đang ở trong trạng thái phúc lạc siêu tuyệt được dùng vào việc phục vụ Đức Hṛṣīkeśa, vị chúa tể tối cao của các giác quan, Kṛṣṇa. Sự phụng sự Kṛṣṇa với các giác quan đã được thanh tẩy được gọi là ý thức Kṛṣṇa. Chỉ có như thế mới có thể hoàn toàn trở thành chủ nhân của các giác quan của mình và chỉ có như thế mới có thể đạt sự toàn thiện tột bậc của yoga.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
praśānta-manasaṁ hy enaṁ yoginaṁ sukham uttamam
upaiti śānta-rajasaṁ brahma-bhūtam akalmaṣam


praśānta—bình thản, được tập trung vào gót sen của Kṛṣṇa; manasam—trí tuệ của người đó; hi—dĩ nhiên là; enam—này; yoginam—nhà yoga; sukham—hạnh phúc; uttamam—tột đỉnh; upaiti—đạt; śānta-rajasam—trấn áp dục vọng; brahma-bhūtam—sự giải thoát nhờ nhận thức được sự đồng nhất của mình với Đấng Tuyệt Đối; akalmaṣam—thoát khỏi mọi hậu quả của những việc làm tội lỗi ở quá khứ.

Nhà yoga đã dồn hết tâm trí vào Ta nhất định đạt sự toàn thiện tột đỉnh của phúc lạc siêu tuyệt. Bởi anh ta không ở dưới tác động của dục tính nên anh ta hiểu rõ sự đồng nhất về chất của mình với Đấng Tối Cao và vì thế mà thoát khỏi mọi quả báo của những việc làm tội lỗi ở quá khứ.

GIẢI NGHĨA: Brahma-bhūta là cấp độ mà khi đã đạt được nó, con người tẩy sạch ô nhiễm vật chất và bắt đầu phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Mad-bhaktiṁ labhate parām (“Bhagavad-gītā”, 18.54). Chừng nào tâm trí của con người còn chưa tập trung vào gót sen của Đấng Tối Cao, anh ta chưa thể nhận thức được sự đồng nhất về chất của mình với Brahman, với Đấng Tuyệt Đối. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ. Nếu con người liên tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa cho Đấng Tối Cao, tức là lúc nào cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa thì điều đó có nghĩa là anh ta đã thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của dục tính và hoàn toàn tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ yogī vigata-kalmaṣaḥ
sukhena brahma-saṁsparśam atyantaṁ sukham aśnute


yuñjan—luyện yoga; evam—theo cách đó; sadā—bao giờ cũng; ātmānam—tiểu ngã; yogī—người liên kết với Đại Ngã; vigata—thoát khỏi; kalmaṣaḥ— mọi ô nhiễm vật chất; sukhena—trong hạnh phúc siêu tuyệt; brahma-saṁsparśam—ở trong sự tiếp xúc thường xuyên với Đấng Tối Cao; atyantam—tột đỉnh; sukham—hạnh phúc; aśnute—đạt được.

Nhờ đã làm chủ được mình và liên tục luyện yoga, nhà yoga hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm vật chất và tìm được hạnh phúc toàn thiện tột bậc trong sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Đạt sự tự nhận thức tinh thần tức là hiểu rõ vị trí khởi thủy của mình trong mối quan hệ qua lại với Đấng Tối Cao. Linh hồn cá thể là phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao và vị trí của nó là phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Mối liên hệ siêu tuyệt đó với Đấng Tối Cao được gọi là brahma-saṁsparśa.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā sarvatra sama-darśanaḥ


sarva-bhūta-stham—ở trong tất cả chúng; ātmānam—Linh Hồn Tối Cao; sarva—tất cả; bhūtāni—chúng sinh; ca—cũng; ātmani—trong cái ngã của mình; īkṣate—thấy; yoga-yukta-ātmā—người có ý thức Kṛṣṇa; sarvatra—ở khắp nơi; sama-darśanaḥ—thấy như nhau.

Nhà yoga thực thụ thấy Ta trong mọi chúng sinh và tất cả chúng sinh ở trong Ta. Thực ra, người đã thấu hiểu bản chất tinh thần của mình nhìn thấy Ta như Đức Thượng Đế Tối Cao ở khắp nơi.

GIẢI NGHĨA: Nhà yoga ở trong ý thức Kṛṣṇa là người có nhãn lực toàn thiện vì anh ta thấy Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao (Paramātmā). Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati. Đấng Tối Cao trong phương diện Paramātmā có cả ở trong tim con chó lẫn trong tim vị brāhmaṇa. Nhà yoga toàn thiện biết rằng lúc nào Đấng Tối Cao cũng siêu tuyệt và không chịu ảnh hưởng của năng lượng vật chất khi ở trong thân thể của con chó hay thân thể của vị brāhmaṇa. Đó là sự công bằng ở mức cao nhất của Đấng Tối Cao. Linh hồn cá thể cũng ở trong tim, nhưng nó không hiện diện trong tim tất cả chúng sinh. Đó là sự khác nhau giữa linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao. Người không luyện yoga một cách thực sự thì không thể tỏ tường điều đó. Người có ý thức Kṛṣṇa thấy Kṛṣṇa cả ở trong tim người theo đạo lẫn người không theo đạo. Điều này được khẳng định trong smṛti bằng câu: ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ. Là cội nguồn của mọi chúng sinh, Đấng Tối Cao chăm lo tới chúng như mẹ hiền và đấng phù trì. Bà mẹ chăm lo tất cả các con của mình như nhau như thế nào thì đức cha tối cao (hay đức mẹ tối cao) cũng đối xử chí công vô tư với tất cả chúng sinh như thế ấy. Bởi vậy, lúc nào Linh Hồn Tối Cao cũng ở trong tim mỗi chúng sinh.

Năng lượng của Đấng Tối Cao cũng bao bọc chúng sinh từ bên ngoài. Như ở chương bảy sẽ giải thích, Đấng Tối Cao có hai năng lượng cơ bản là năng lượng tinh thần (hay năng lượng cấp cao) và năng lượng vật chất (hay năng lượng cấp thấp). Mặc dù chúng sinh là một phần của năng lượng cấp cao, nó bị ước định bởi năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao; lúc nào nó cũng ở dưới ảnh hưởng của một trong những năng lượng của Ngài. Bằng cách này hay cách khác, chúng sinh bao giờ cũng ở trong Đấng Tối Cao.

Nhà yoga thấy thế giới muôn loài như nhau bởi vì anh ta hiểu rằng mặc dù chúng sinh giữ các vị trí khác nhau thể theo kết quả của hoạt động vì thành quả, nhưng bao giờ chúng cũng là tôi tớ của Đấng Tối Cao. Khi ở dưới ảnh hưởng của năng lượng vật chất, chúng sinh phục vụ cho giác quan vật chất, còn khi ở dưới tác động của năng lượng tinh thần thì nó trực tiếp phục vụ Đấng Tối Cao. Nó là tôi tớ của Thượng Đế cả ở trường hợp này lẫn trường hợp kia. Người ở trong ý thức Kṛṣṇa có huệ nhãn đó một cách hoàn hảo.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati


yaḥ—người mà; mām—Ta; paśyati—thấy; sarvatra—ở khắp nơi; sarvam—tất cả; ca—và; mayi—ở trong Ta; paśyati—thấy; tasya—đối với anh ta; aham—Ta; na—không; praṇaśyāmi—mất đi; saḥ—anh ta; ca—cũng; me—đối với Ta; na—không; praṇaśyati—bị mất.

Đối với người thấy Ta hiện hữu trong vạn vật và vạn vật hiện hữu ở trong Ta, Ta chẳng bao giờ mất đi cũng như anh ta chẳng bao giờ bị mất đối với Ta.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa thấy Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ở khắp nơi và vạn vật ở trong Kṛṣṇa. Người đó cũng thấy các hiện tượng khác biệt của thế giới vật chất, nhưng vì luôn ở trong ý thức Kṛṣṇa nên anh ta hiểu rằng tất cả chúng thực chất là biểu hiện của năng lượng của Đấng Tối Cao. Chẳng có gì có thể tồn tại mà không có Kṛṣṇa và Kṛṣṇa là Đức Chúa Tể của thế giới muôn loài, đây chính là nguyên tắc cơ bản của ý thức Kṛṣṇa. Phương pháp ý thức Kṛṣṇa giúp con người phát triển trong mình lòng yêu thương đối với Kṛṣṇa và bằng cách đó giữ vị trí siêu tuyệt kể cả với sự giải thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Ở cấp độ phát triển của ý thức Kṛṣṇa tiếp theo sau cấp độ tự nhận thức tinh thần, tín đồ trở nên tương đồng với Kṛṣṇa ở ý nghĩa Kṛṣṇa trở thành tất cả đối với anh ta và lòng anh ta ngập tràn tình yêu thương Kṛṣṇa. Khi ấy, một mối quan hệ vô cùng thân thiết được thiết lập giữa tín đồ và Đức Chí Tôn. Ở cấp độ này, chúng sinh vượt qua cái chết và Đức Thượng Đế Tối Cao chẳng bao giờ khuất khỏi tầm nhìn của tín đồ. Hòa nhập với Kṛṣṇa là sự tự sát về tinh thần. Trong “Brahma-saṁhitā” (5.38) có nói:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena

santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti

yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ

govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Con tôn thờ Đức Chí Tôn Govinda khởi thủy. Tín đồ, người có cặp mắt thoa đẫm dầu tình yêu lúc nào cũng thấy Ngài ở diện mạo Śyāmasundara vĩnh cửu của Ngài ngự trong tim anh ta”.

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chẳng bao giờ khuất khỏi tầm nhìn của tín đồ đó và anh ta cũng chẳng bao giờ lọt khỏi tầm mắt của Đấng Tối Cao. Điều này cũng đúng như vậy đối với nhà yoga, người nhìn thấy Đấng Tối Cao như Paramātmā ở trong tim mình. Nhà yoga đó trở thành tín đồ trong sạch và không thể sống nổi nếu không nhìn thấy Đấng Tối Cao dù chỉ là một khoảnh khắc.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno 'pi sa yogī mayi vartate


sarva-bhūta-sthitam—có ở trong tim mỗi chúng sinh; yaḥ—người mà người đó; mām—cho Ta; bhajati—phục vụ với tình yêu và lòng tận tụy; ekatvam—trong sự hợp nhất; āsthitaḥ—ở; sarvathā—về mọi mặt; vartamānaḥ—ở; api—bất chấp; saḥ—anh ta; yogī—nhà tiên nghiệm; mayi—ở trong Ta; vartate—vẫn ở.

Nhà yoga đó, người phục vụ Linh Hồn Tối Cao với lòng tận tụy và tình yêu biết rằng Ta với Linh Hồn Tối Cao là một bao giờ cũng ở trong Ta trong mọi hoàn cảnh.

GIẢI NGHĨA: Nhà yoga thiền định về Linh Hồn Tối Cao thấy trong tim mình hóa thân toàn phần của Kṛṣṇa là Đức Viṣṇu bốn tay cầm tù ốc, bánh xe xoay, chùy và đóa sen. Nhà yoga cần biết rằng Đức Viṣṇu với Kṛṣṇa là một. Kṛṣṇa dưới dung mạo Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh. Thêm vào đó, muôn vàn Linh Hồn Tối Cao ngự trong tim vô vàn chúng sinh chẳng hề khác nhau. Tương tự như vậy, không có sự khác nhau giữa người có ý thức Kṛṣṇa và luôn phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa cho Đức Chí Tôn với nhà yoga toàn thiện đang thiền định về Linh Hồn Tối Cao. Nhà yoga có ý thức Kṛṣṇa có thể tiến hành các loại hoạt động khi đang sống ở thế giới vật chất, nhưng bên cạnh đó, anh ta vẫn luôn ở trong Kṛṣṇa. Śrīla Rūpa Gosvāmī khẳng định điều này trong “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.2.187) bằng câu: nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Tín đồ của Đấng Tối Cao người luôn hành động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên được giải thoát. “Nārada-pañcarātra” khẳng định điều ấy như sau:

dik-kālādy-anavacchinne kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ jīvo brahmaṇi yojayet


“Sau khi tập trung toàn bộ chú ý vào hình dạng siêu tuyệt của Kṛṣṇa, đấng hiện hữu khắp nơi, đấng ở ngoài thời gian và không gian, con người đắm chìm trong ý nghĩ về Kṛṣṇa và tìm thấy phúc lạc trong tình thâm giao siêu tuyệt với Ngài”.

Ý thức Kṛṣṇa là mức độ tột đỉnh của trạng thái xuất thần trong yoga. Khi nhận thức được rằng Kṛṣṇa hiện diện trong tim mỗi chúng sinh như Paramātmā, nhà yoga tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất. Các bộ Kinh Veda (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.21) nói như sau về sức mạnh bất khả tri của Đấng Tối Cao: eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti. “Mặc dù Thượng Đế có một, Ngài hiện diện trong trái tim muôn vàn chúng sinh”. Smṛti-śāstra cũng nói:

eka eva paro viṣṇuḥ sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca sūrya-vat bahudheyate


“Đức Viṣṇu có một, thế nhưng đích thực là Ngài hiện hữu khắp nơi. Nhờ năng lượng bất khả tri của Mình, Ngài vừa là một, vừa có mặt ở khắp nơi tựa mặt trời xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi”.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
ātmaupamyena sarvatra samaṁ paśyati yo ’rjuna
sukhaṁ vā yadi vā duḥkhaṁ sa yogī paramo mataḥ


ātma—với mình; aupamyena—bằng sự so sánh; sarvatra—ở khắp nơi; samam—như nhau; paśyati—thấy; yaḥ—người mà người đó; arjuna—ơi Arjuna; sukham—hạnh phúc; vā—hay; yadi—nếu; vā—hay; duḥkham—khổ đau; saḥ—đó; yogī—nhà tiên nghiệm; paramaḥ—toàn thiện; mataḥ—được coi.

Này Arjuna, nhà yoga toàn thiện là người thấy sự bình đẳng thực sự giữa tất cả chúng sinh khi so sánh với bản chất tinh thần của mình bất kể chúng sướng hay khổ.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa là nhà yoga toàn thiện; dựa vào kinh nghiệm bản thân, anh ta thấy nguyên nhân gây ra khổ đau của chúng sinh và biết cái gì mang lại hạnh phúc cho nó. Chúng sinh chịu khổ đau vì chúng quên mất những mối quan hệ tương giao với Thượng Đế. Còn nguồn gốc của hạnh phúc thì nằm ở hiểu biết rằng Kṛṣṇa là đấng tận hưởng tối cao mọi thành quả lao động của chúng sinh, là vị chúa tể của mọi miền đất và mọi tinh cầu, là người bạn chân thành nhất của tất cả chúng sinh. Nhà yoga toàn thiện biết rằng chúng sinh bị ước định bởi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất phải chịu tam khổ vật chất bởi vì nó quên mất mối quan hệ qua lại của mình với Kṛṣṇa. Và vì người tìm được Kṛṣṇa luôn thấy hạnh phúc nên anh ta cố mang tri thức về Kṛṣṇa tới muôn nơi. Nhà yoga toàn thiện cố thuyết phục mọi người tin vào tầm quan trọng của việc trở thành người có ý thức Kṛṣṇa nên anh ta là nhà từ thiện giàu lòng bác ái nhất thế giới và là bầy tôi yêu quý nhất của Đấng Tối Cao. Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (“Bhagavad-gītā”, 18.69). Nói cách khác, tín đồ của Đấng Tối Cao lúc nào cũng chăm lo tới lợi ích của tất cả chúng sinh nên anh ta là người bạn thực sự của mỗi chúng sinh. Anh ta là nhà yoga tốt nhất bởi vì anh ta chẳng khao khát sự toàn thiện trong yoga vì lợi ích của bản thân mà vì hạnh phúc của những người khác. Anh ta chẳng ganh tị với bạn đồng sự. Đó là sự khác nhau giữa tín đồ của Đấng Tối Cao với nhà yoga chỉ quan tâm tới sự toàn thiện cá nhân. Nhà yoga bỏ nhà tới sống ở những nơi thâm sơn cùng cốc để tìm những điều kiện lý tưởng cho việc tham thiền nhập định có thể chẳng cao quý được như tín đồ, người đang cố hết sức để thu hút mọi người đến với ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
yo ’yaṁ yogas tvayā proktaḥ sāmyena madhusūdana
etasyāhaṁ na paśyāmi cañcalatvāt sthitiṁ sthirām


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; yaḥ ayam—phương pháp này; yogaḥ—yoga thần bí; tvayā—bởi Người; proktaḥ—được mô tả; sāmyena—nói chung; madhu-sūdana—thưa người diệt quỷ Madhu; etasya—này; aham—tôi; na—không; paśyāmi—thấy; cañcalatvāt—vì bị bất an; sthitim—trạng thái; sthirām—kiên định.

Arjuna thưa: Thưa Madhusūdana, phương pháp yoga mà Người vừa kể sơ lược ở đây hình như không thiết thực và quá sức đối với tôi vì tâm trí tôi luôn bất an và dao động.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Arjuna từ chối phương pháp yoga thần bí được bắt đầu bằng từ śucau deśe và kết thúc bằng từ yogī paramaḥ mà Đức Chí Tôn Kṛṣṇa kể cho chàng nghe vì cảm thấy nó quá sức chàng. Ở thời đại Kali, người bình thường không thể bỏ nhà vào núi hay vào rừng sâu để luyện yoga ở nơi heo hút. Cuộc sống của con người ở thời đại này ngắn ngủi và họ dành nó cho cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Họ không coi trọng cả những phương pháp tự nhận thức tinh thần đơn giản và dễ dàng chứ nói chi tới hệ thống yoga phức tạp, cái đòi hỏi nếp sống đặc biệt, kiểu ngồi nhất định, chỗ ngồi được chọn kỹ lưỡng và sự từ bỏ hoạt động vật chất của trí tuệ. Là người thực tế, Arjuna hiểu rằng phương pháp này quá sức đối với chàng mặc dù chàng có rất nhiều ưu thế. Chàng thuộc dòng dõi con vua cháu chúa, lại có nhiều phẩm hạnh tuyệt vời; chàng là chiến tướng vĩ đại, chàng có tuổi thọ cao và điều chủ yếu là chàng là bạn chí thân của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao. Năm nghìn năm trước, Arjuna có nhiều khả năng thuận lợi hơn chúng ta, vậy mà chàng vẫn từ chối phương pháp yoga này. Trên thực tế, chúng ta chẳng tìm thấy văn bản nào trong lịch sử có ghi là chàng luyện pháp yoga này bao giờ cả. Vì thế cho nên ta cần coi hệ thống yoga này là không thể thực hiện nổi đối với thời đại Kali. Dĩ nhiên là có một số rất ít người có thể luyện nó, còn đối với phần lớn mọi người thì nó quả là không thể làm nổi. Năm nghìn năm trước mà còn như thế, chứ nói chi tới ngày nay? Những người cố bắt chước hệ thống này bằng cách luyện nó trong cái gọi là các phái và các hội yoga chỉ phí thời gian vô ích mà thôi kể cả khi họ thấy hài lòng với thành công của mình. Họ hoàn toàn không hiểu gì về mục đích thực sự của yoga.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa pramāthi balavad dṛḍham
tasyāhaṁ nigrahaṁ manye vāyor iva su-duṣkaram


cañcalam—không ổn định; hi—dĩ nhiên là; manaḥ—trí tuệ; kṛṣṇa—thưa Kṛṣṇa; pramāthi—bất an; bala-vat—mạnh mẽ; dṛḍham—bướng bỉnh; tasya—của nó; aham—tôi; nigraham—chế ngự; manye—nghĩ; vāyoḥ—gió; iva—như; su-duṣkaram—khó.

Trí tuệ bất an, hỗn loạn, bướng bỉnh và mạnh lắm thưa Kṛṣṇa và tôi nghĩ rằng chế ngự nó còn khó hơn chặn trận cuồng phong.

GIẢI NGHĨA: Trí tuệ mạnh và ương bướng tới mức đôi khi nó thắng thế lý trí mặc dù nó phải phục tùng lý trí. Trong cuộc sống thường ngày, con người buộc phải chống chọi với nhiều trở ngại nên dĩ nhiên là anh ta khó mà kiểm soát được trí tuệ. Người bình thường có thể giữ trạng thái cân bằng của trí tuệ một cách bất tự nhiên và xử sự với bạn và thù như nhau, nhưng rốt cục điều đó vẫn là quá sức đối với anh ta bởi vì chế ngự trí tuệ còn khó hơn chặn trận cuồng phong. Trong Kinh Veda (“Kaṭha Upaniṣad”, 1.3.3-4) có câu:

ātmānaṁ rathinaṁ viddhi śarīraṁ ratham eva ca
buddhiṁ tu sārathiṁ viddhi manaḥ pragraham eva ca
indriyāṇi hayān āhur viṣayāṁs teṣu go-carān
ātmendriya-mano-yuktaṁ bhoktety āhur manīṣiṇaḥ


“Linh hồn cá thể ngồi trên cỗ xe thân thể vật chất mà lý trí là người xà ích. Trí tuệ là dây cương, còn các giác quan là ngựa. Dưới tác động của trí tuệ và lý trí, chúng sinh lúc thì hưởng sướng, lúc thì chịu khổ. Các bậc đại hiền khẳng định như thế”. Lý trí phải điều khiển trí tuệ, nhưng trí tuệ mạnh và ương bướng tới mức thường thắng thế lý trí giống như căn bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo đôi khi mạnh hơn cả những thứ thuốc công hiệu nhất. Có thể chế ngự trí tuệ bằng cách luyện yoga, nhưng nó quá sức đối với người trần tục như Arjuna. Vậy thì còn nói gì tới những người đương thời? Arjuna đã sử dụng hình ảnh so sánh đặc biệt ở đây: không ai đủ sức chặn nổi cơn cuồng phong, nhưng thuần phục được trí tuệ bất an còn khó hơn. Phương pháp dễ nhất để chế ngự trí tuệ là phương pháp niệm “Hare Kṛṣṇa”, mantra giải thoát vĩ đại với tất cả lòng khiêm nhường mà Đức Caitanya ban cho nhân thế. Thực chất của phương pháp này là sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ: con người cần hoàn toàn dành trí tuệ của mình cho Kṛṣṇa. Chỉ khi đó trí tuệ mới trở nên ổn định và không có hoạt động nào khác có thể khuấy rối nó.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
asaṁśayaṁ mahā-bāho mano durnigrahaṁ calam
abhyāsena tu kaunteya vairāgyeṇa ca gṛhyate


śrī-bhagavān uvāca—Đức Chí Tôn phán; asaṁśayam—dĩ nhiên là; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; manaḥ—trí tuệ; durnigraham—khó chế ngự; calam—bất an; abhyāsena—nhờ sự rèn luyện; tu—song; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; vairāgyeṇa—nhờ sự từ bỏ; ca—cũng; gṛhyate—có thể kiểm soát được.

Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa phán: hỡi người con có cánh tay mạnh của Kuntī, chế ngự trí tuệ bất an dĩ nhiên là việc cực kỳ khó, nhưng có thể làm được điều đó nhờ sự luyện rèn thích hợp và sự từ bỏ hoạt động vật chất.

GIẢI NGHĨA: Sau khi nghe Arjuna giải thích, Đức Chí Tôn đồng ý rằng việc chế ngự trí tuệ ương bướng quả là khó. Nhưng đồng thời Ngài phán rằng có thể làm được điều đó nhờ phương pháp phù hợp và sự từ bỏ hoạt động vật chất. Vậy phương pháp đó là gì? Con người ở thời đại ngày nay không thể tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc và quy định sống ở nơi thánh địa, tập trung trí tuệ vào Linh Hồn Tối Cao, chế ngự trí tuệ và giác quan, giữ lời thề tiết dục, sống độc thân ở nơi heo hút và v.v... Nhưng ai tuân thủ phương pháp ý thức Kṛṣṇa, người đó có thể tiến hành sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao gồm chín loại hoạt động. Hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất trong số chúng là nghe kể chuyện về Kṛṣṇa. Đó là phương pháp siêu tuyệt và vô cùng hữu hiệu, nó cho phép con người gột sạch mọi ô nhiễm vật chất cho trí tuệ. Càng nghe kể về Kṛṣṇa nhiều bao nhiêu, con người càng nhanh có tri thức và chóng từ bỏ được những thứ đưa trí tuệ của anh ta xa rời Kṛṣṇa bấy nhiêu. Nhờ việc cấm trí tuệ làm những điều không liên quan tới sự phục vụ Đức Chí Tôn, tín đồ nhanh chóng nắm vững khoa học vairāgya. Khi tuân thủ nguyên tắc vairāgya, con người chấm dứt hoạt động vật chất và dùng trí tuệ vào hoạt động tinh thần. Sự từ bỏ mang tính tinh thần mà những người theo thuyết vô cá tính kỳ vọng khó đạt hơn gấp nhiều lần việc lôi cuốn trí tuệ vào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Điều đó quả là như vậy bởi vì khi con người nghe kể chuyện về Kṛṣṇa, anh ta tự nhiên trở nên gắn bó với Đấng Thần Linh Tối Cao. Lòng gắn bó này được gọi là pareśānubhava, sự mãn nguyện tinh thần. Nó giống như cảm giác mãn nguyện mà người đói cảm thấy sau mỗi miếng ăn. Càng ăn vào bao nhiêu, sự mãn nguyện và sức lực càng tăng bấy nhiêu. Tương tự như vậy, khi phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, con người cảm thấy sự toại nguyện siêu tuyệt và tâm trí anh ta dần dần xa lánh các đối tượng giác quan. Quá trình này giống như quá trình lành bệnh của con bệnh nhờ sự điều trị của lương y giàu kinh nghiệm và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Nghe kể chuyện về Kṛṣṇa là phương pháp hiệu nghiệm để chữa cho trí tuệ điên khùng, còn việc ăn thức ăn đã dâng mời Kṛṣṇa là chế độ ăn kiêng cần thiết đối với con bệnh khốn khổ. Đó là phương pháp trị liệu nhờ sự giúp đỡ của phương pháp ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
asaṁyatātmanā yogo duṣprāpa iti me matiḥ
vaśyātmanā tu yatatā śakyo ’vāptum upāyataḥ


asaṁyata—không kiềm chế; ātmanā—với trí tuệ; yogaḥ—sự tự nhận thức tinh thần; duṣprāpaḥ—khó mà đạt; iti—do đó; me—của Ta; matiḥ—ý kiến; vaśya—đã được kiểm soát; ātmanā—bởi trí tuệ; tu—nhưng; yatatā—cố gắng; śakyaḥ—thực hành; avāptum—đạt; upāyataḥ—bằng các phương pháp thích hợp.

Người có trí tuệ không kiềm chế khó mà nhận thức được bản chất tinh thần của mình. Còn người đã kiểm soát được trí tuệ và nỗ lực vươn tới đích bằng phương pháp đúng đắn thì nhất định sẽ thành đạt. Đó là ý kiến của Ta.

GIẢI NGHĨA: Đức Thượng Đế Tối Cao tuyên bố rằng ai không tuân theo phương pháp điều trị quy định để tách trí tuệ khỏi hoạt động vật chất, người đó khó mà đạt mục đích của sự tự giác ngộ tinh thần. Người cố luyện yoga đồng thời buông thả trí tuệ trong lạc thú vật chất chẳng khác nào người cố nhóm lửa bằng cách tưới nước vào củi. Việc luyện yoga chỉ là việc tiêu phí thời gian một cách vô ích đối với người không kiểm soát được trí tuệ. Loại yoga đó có thể có lợi theo quan điểm vật chất, nhưng nó không giúp con người đạt sự tự nhận thức tinh thần. Con người cần khuất phục trí tuệ của mình bằng cách liên tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chứa chan cho Đấng Tối Cao. Nếu không hành động trong ý thức Kṛṣṇa thì anh ta không thể lúc nào cũng kiểm soát được trí tuệ. Người có ý thức Kṛṣṇa dễ dàng đạt những kết quả mà việc luyện yoga đem lại, còn nhà yoga thì không thể thành công nếu không phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
ayatiḥ śraddhayopeto yogāc calita-mānasaḥ
aprāpya yoga-saṁsiddhiṁ kāṁ gatiṁ kṛṣṇa gacchati


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; ayatiḥ—nhà tiên nghiệm không thành đạt; śraddhayā—với niềm tin; upetaḥ—tiến hành; yogāt—khỏi con đường yoga thần bí; calita—rời; mānasaḥ—người có trí tuệ như thế; aprāpya—không đạt được; yoga-saṁsiddhim—cấp độ toàn thiện tột bậc của yoga; kām—nào; gatim—số phận; kṛṣṇa—thưa Kṛṣṇa; gacchati—dành cho.

Arjuna thưa: Số phận nào chờ đón nhà tiên nghiệm không thành đạt, người lúc đầu tin tưởng đi theo con đường tự nhận thức tinh thần, nhưng sau đó đã rời bỏ nó bởi bị hoạt động vật chất thu hút và vì thế mà chẳng đắc quả yoga thần bí?

GIẢI NGHĨA: Con đường của sự tự nhận thức tinh thần hay yoga thần bí được mô tả trong “Bhagavad-gītā”. Cơ sở của sự tự nhận thức tinh thần là hiểu biết rằng chúng sinh khác với thân thể vật chất và nó chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc. Đó là cấp độ siêu nghiệm vượt ra ngoài giới hạn của thể xác và trí tuệ. Có thể thấu hiểu bản chất tinh thần của mình bằng cách hoàn thiện tri thức, bằng cách luyện hệ yoga tám cấp hay thực hành bhakti-yoga. Những ai tuân theo một trong ba phương pháp này cần hiểu rõ vị trí khởi thủy của chúng sinh, mối quan hệ qua lại của nó với Thượng Đế, cũng như việc nó có thể phục hồi mối liên kết đã bị mất của mình với Đấng Tối Cao và đạt cấp độ toàn thiện tột bậc trong ý thức Kṛṣṇa bằng cách nào. Khi tuân thủ một trong ba phương pháp kể trên, sớm muộn gì thì con người cũng đạt mục đích cao nhất của cuộc sống. Đức Chí Tôn đã tuyên bố về điều này ở chương hai: thậm chí một bước tiến nhỏ trên con đường siêu tuyệt cũng gieo vào lòng người niềm hy vọng giải thoát lớn lao. Trong ba phương pháp này, phương pháp bhakti-yoga đặc biệt thích dụng với thời đại Kali vì nó là phương pháp dễ nhất và là con đường thẳng dẫn tới nhận thức về Thượng Đế. Để cho chắc chắn, Arjuna xin Đức Chí Tôn Kṛṣṇa khẳng định điều Ngài đã nói trước đó. Con người có thể thực lòng khao khát đạt sự tự nhận thức tinh thần, nhưng ở thời đại ngày nay, khó mà trau dồi tri thức và luyện pháp yoga tám cấp. Do đó, kể cả khi đã cố gắng hết mức, họ vẫn không thể thành công vì nhiều lý do. Trước hết, họ có thể chưa đủ nghiêm túc để đi theo con đường đã chọn. Bước lên con đường tự nhận thức siêu tuyệt gần như tức là tuyên chiến với năng lượng ảo tưởng. Bởi thế cho nên khi con người cố bứt khỏi móng vuốt của năng lượng ảo tưởng thì nó sẽ cố ngăn cản anh ta bằng đủ loại cám dỗ. Linh hồn ước định đã bị các biểu hiện của năng lượng vật chất thu hút lắm rồi và lúc nào cũng có thể lại trở thành nạn nhân của nó kể cả khi tuân thủ các nguyên tắc siêu tuyệt. Đó là ý nghĩa của câu yogāc calita-mānasaḥ: sự trệch hướng khỏi con đường siêu tuyệt. Arjuna muốn biết sự trệch hướng khỏi con đường tự nhận thức tinh thần sẽ dẫn đến hậu quả gì.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho vimūḍho brahmaṇaḥ pathi


kaccit—có lẽ nào; na—không; ubhaya—cả hai; vibhraṣṭaḥ—đã trệch khỏi; chinna—tan tác; abhram—đám mây; iva—như; naśyati—tan biến; apratiṣṭhaḥ—không có vị trí nào; mahā-bāho—thưa Kṛṣṇa có cánh tay mạnh; vimūḍhaḥ—bị lầm lẫn; brahmaṇaḥ—siêu tuyệt; pathi—trên con đường.

Thưa Kṛṣṇa có cánh tay mạnh, có đúng là người rời bỏ con đường siêu tuyệt sẽ không bị mất cả thành quả tinh thần lẫn thành đạt vật chất và chẳng tàn lụi tựa đám mây tan tác chẳng tìm đâu chốn nương thân.

GIẢI NGHĨA: Có hai cách thăng tiến. Những thứ siêu tuyệt không hấp dẫn các nhà duy vật: họ quan tâm hơn tới sự thành đạt vật chất bằng cách phát triển kinh tế hay tới các hành tinh cấp cao nhờ kết quả của hoạt động phù hợp. Khi bước lên con đường phát triển tinh thần, con người cần chấm dứt mọi hoạt động vật chất và từ bỏ những cố gắng để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc vật chất với mọi hình thức của nó. Nếu nhà tiên nghiệm không làm được điều đó, anh ta sẽ bị thất bại cả ở phương diện tinh thần lẫn phương diện vật chất. Nói cách khác, anh ta đánh mất cả khả năng tìm thấy hạnh phúc vật chất lẫn cơ hội đạt sự tự nhận thức tinh thần. Anh ta chẳng có chốn dung thân tựa đám mây tan tác. Đôi khi một mẩu của đám mây nhỏ tách khỏi nó và cố nhập vào đám mây lớn. Nếu không làm được điều đó thì nó sẽ bị gió cuốn đi và tan biến trong bầu trời vô tận. Brahmaṇaḥ pathi là con đường tự nhận thức tinh thần mà khi đi theo nó, con người hiểu được rằng anh ta là bản thể tinh thần, là phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao, đấng thị hiện như Brahman, Paramātmā và Bhagavān. Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa là biểu hiện đầy đủ nhất của Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, do đó, khi hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, nhà tiên nghiệm đạt được sự toàn thiện tinh thần. Việc đạt mục đích này qua nhận thức Brahman và Paramātmā đòi hỏi phải trải qua nhiều kiếp sinh (bahūnāṁ janmanām ante). Bởi vậy, phương pháp tự nhận thức tinh thần tốt nhất là bhakti-yoga hay phương pháp ý thức Kṛṣṇa, con đường thẳng dẫn tới nhận thức về Chân Lý Tuyệt Đối.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
etan me saṁśayaṁ kṛṣṇa chettum arhasy aśeṣataḥ
tvad-anyaḥ saṁśayasyāsya chettā na hy upapadyate


etat—đó là; me—của tôi; saṁśayam—mối hoài nghi; kṛṣṇa—thưa Kṛṣṇa; chettum—xua tan; arhasi—xin Người; aśeṣataḥ—hoàn toàn; tvat—ngoài Người ra; anyaḥ—chẳng có ai khác; saṁśayasya—mối nghi ngại; asya—này; chettā—người có thể xóa bỏ; na—không bao giờ; hi—dĩ nhiên là; upapadyate—tìm được.

Mối hoài nghi này vò xé lòng tôi, thưa Kṛṣṇa, tôi xin Người hãy xua tan nó. Ngoài Người ra thì chẳng ai có thể giúp tôi thoát khỏi nó.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa biết hết mọi điều cả ở quá khứ, hiện tại lẫn vị lai. Ở đầu “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn phán rằng tất cả chúng sinh là những cá thể ở quá khứ, chúng tồn tại như thế ở hiện tại và tiếp tục giữ nguyên tính cá thể của mình trong tương lai, thậm chí cả khi đã thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Bằng cách đó, Ngài đã trả lời cho câu hỏi về tương lai của chúng sinh cá thể. Giờ đây, Arjuna muốn biết số phận nào chờ đón nhà tiên nghiệm không thành đạt trong tương lai. Không một sinh vật nào có thể sánh ngang với Kṛṣṇa hay hơn Ngài và dĩ nhiên, những người được gọi là các bậc đại hiền và các triết gia vĩ đại đang ở dưới quyền lực của thiên nhiên vật chất đâu có thể sánh được với Ngài. Bởi thế cho nên lời của Kṛṣṇa chứa đựng câu trả lời đầy đủ và triệt để xua tan mọi nghi ngại vì Kṛṣṇa biết cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, còn chính Ngài thì chẳng ai biết được. Chỉ có Kṛṣṇa và các tín đồ của Ngài, những người có ý thức Kṛṣṇa mới biết thực chất của mọi sự.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
pārtha naiveha nāmutra vināśas tasya vidyate
na hi kalyāṇa-kṛt kaścid durgatiṁ tāta gacchati


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; pārtha—hỡi con trai của Kuntī; na eva—không bao giờ có chuyện như thế; iha—ở thế giới vật chất này; na—không bao giờ; amutra—ở kiếp sau; vināśaḥ—sự tiêu vong; tasya—đối với anh ta; vidyate—tồn tại; na—không bao giờ; hi—chắc chắn là; kalyāṇa-kṛt—người làm việc thiện; kaścit—mỗi; durgatim—tình trạng suy biến; tāta—bạn của Ta; gacchati—lâm vào.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Hỡi con trai của Pṛthā, nhà tiên nghiệm làm việc lành không bị tiêu vong cả ở thế giới vật chất này lẫn ở thế giới tinh thần. Hiền hữu của Ta ơi, cái ác không bao giờ thắng nổi người làm điều thiện.

GIẢI NGHĨA: Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.5.17) Śrī Nārada Muni có dạy Vyāsadeva như sau:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto ’bhajatāṁ sva-dharmataḥ


“Nếu sau khi từ bỏ mọi khát vọng vật chất, con người hoàn toàn phó thác mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, anh ta chẳng bao giờ thua thiệt hay thoái hóa. Mặt khác, kẻ không phải là tín đồ tuy có thể làm tròn mọi bổn phận quy định của mình một cách hoàn hảo, thế nhưng cũng có được gì đâu?” Có nhiều loại hoạt động, cả hoạt động tôn giáo lẫn hoạt động trần tục thông thường giúp con người đạt các mục đích vật chất. Nhà tiên nghiệm cần từ bỏ mọi kiểu hoạt động vật chất để đạt sự toàn thiện tinh thần trong cuộc sống, tức là ý thức Kṛṣṇa. Có người có thể phản đối rằng người đi theo con đường ý thức Kṛṣṇa có thể đạt được sự toàn thiện tột đỉnh nếu đi tới cùng, còn không thì anh ta sẽ chẳng đạt được gì cả ở cuộc sống vật chất lẫn cuộc sống tinh thần. Các cuốn Thánh Kinh nói rằng người không làm tròn bổn phận quy định của mình sẽ phải chịu khổ đau và số phận ấy cũng chờ đón người không thể làm tròn bổn phận siêu tuyệt của mình một cách thích đáng. “Bhāgavatam” cam đoan với nhà tiên nghiệm không thành đạt rằng anh ta chẳng có lý do gì để lo âu. Kể cả khi anh ta phải chịu khổ đau vì đã không làm tròn bổn phận quy định của mình thì anh ta vẫn chẳng mất mát gì bởi vì những việc làm tốt lành của anh ta trong ý thức Kṛṣṇa sẽ chẳng bao giờ phí uổng và ý thức đó vẫn bảo lưu trong con người kể cả khi nếu ở kiếp sau bị sinh ra trong dòng dõi hạ tiện. Mặt khác, người chỉ đơn thuần tuân thủ nghiêm ngặt các bổn phận quy định có thể chẳng đạt được kết quả tốt lành nếu không có ý thức Kṛṣṇa.

Có thể hiểu ý nghĩa của câu nói trên như sau: có hai loại người, một loại tuân thủ quy định của các śāstra còn loại kia thì khinh nhờn. Những người thuộc loại đầu tiên kiên tâm làm tròn các bổn phận quy định phù hợp với những lời chỉ giáo của Thánh Kinh, còn những người thuộc loại thứ hai là những kẻ chỉ lao động để làm thỏa mãn giác quan tựa loài vật mà không biết cái gì đang chờ họ ở kiếp sau, không biết cách đạt sự giải thoát tinh thần. Loại người này, dù họ là người văn minh hay người mọi rợ, có học hay vô học, mạnh hay yếu thì họ đều ở dưới sự điều khiển của bản năng loài vật. Hoạt động của họ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho họ bởi vì khi chỉ ham mê làm thỏa mãn các nhu cầu loài vật là ăn, ngủ, tự vệ và tình dục, họ vĩnh viễn ở lại trong ách cầm tù của cuộc sống vật chất ngập tràn khổ đau. Trong khi đó, những người tuân theo các chỉ giáo của Thánh Kinh và liên tục phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa nhất định sẽ tiến bộ trên con đường toàn thiện.

Có thể chia những người đi theo con đường tốt lành làm ba nhóm: 1) những người tuân theo các quy định của Thánh Kinh để đạt sự phồn thịnh vật chất; 2) những người khao khát được giải thoát hoàn toàn khỏi ách cầm tù của sự tồn tại vật chất; 3) các tín đồ hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Những người tuân theo các quy định của Thánh Kinh để đạt hạnh phúc vật chất có thể được chia làm hai nhóm là những người lao động để hưởng thành quả lao động của mình và những người không muốn hưởng thành quả lao động. Những người hoạt động vì thành quả và để làm thỏa mãn giác quan cá nhân có thể có được mức sống cao hơn, thậm chí có thể tới được các hành tinh thiên đường, nhưng vì họ vẫn không thoát khỏi ách cầm tù của cuộc sống vật chất nên không thể gọi con đường mà họ đi theo là con đường tốt lành. Hoạt động nào dẫn con người tới sự giải thoát, hoạt động đó mới là hoạt động tốt lành. Bất kỳ hoạt động nào rốt cục không dẫn tới sự tự nhận thức tinh thần hay sự thoát khỏi quan niệm nhục thể vật chất về cuộc sống thì đều không thể được coi là hoạt động tốt lành. Hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là hoạt động tốt lành duy nhất và người nào tự nguyện chịu đựng những bất tiện thân thể để tiến bộ trên con đường của ý thức Kṛṣṇa, người đó có thể được gọi là nhà tiên nghiệm toàn thiện, người đang tu khổ hạnh khắc nghiệt. Và vì hệ thống yoga tám cấp rốt cục cũng là để giúp con người đạt được ý thức Kṛṣṇa nên ai tận tâm thực hành pháp yoga này, người đó sẽ thu được nhiều ích lợi và anh ta chẳng phải sợ sẽ bị suy thoái.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate


prāpya—sau khi đạt; puṇya-kṛtām—của những người làm việc mộ đạo; lokān—các hành tinh; uṣitvā—sau khi đã sống; śāśvatīḥ—nhiều; samāḥ—năm; śucīnām—của những người mộ đạo; śrī-matām—của những người giàu có; gehe—trong nhà; yoga-bhraṣṭaḥ—người rời bỏ con đường tự nhận thức tinh thần; abhijāyate—sinh ra.

Sau nhiều năm hưởng lạc ở những hành tinh của những chúng sinh mộ đạo, nhà yoga không thành đạt được sinh ra trong gia đình của những người đạo cao đức trọng hay quyền quý giàu sang.

GIẢI NGHĨA: Các nhà yoga không thành đạt được chia làm hai loại: những người bỏ việc luyện yoga sau khi có được chút ít tiến bộ và những người xa rời con đường này sau khi đã vượt qua một phần đáng kể. Loại thứ nhất tới các hành tinh cao cấp, nơi những chúng sinh mộ đạo thường tới. Sau nhiều năm sống ở đó, họ lại trở về hành tinh này và đầu thai vào những gia đình brāhmaṇa vaiṣṇava mộ đạo hoặc những gia đình quyền quý giàu sang.

Như ở câu thơ cuối cùng của chương này có giải thích, mục đích thực sự của việc luyện yoga là để đạt sự toàn thiện tột bậc của ý thức Kṛṣṇa. Nhưng đối với những người không đạt mục đích này và sa ngã vì những cám dỗ vật chất thì nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, họ sẽ được ban cơ hội thực hiện hoàn toàn các ước muốn vật chất của mình. Sau đó, họ được sinh trưởng trong các gia đình đạo cao đức trọng hay quyền quý giàu sang. Những người sinh trưởng trong các gia đình như thế có thể sử dụng khả năng mà họ có để hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
atha vā yogināṁ eva kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabhataraṁ loke janma yad īdṛśam


atha vā—hoặc là; yogināṁ—của những nhà tiên nghiệm uyên bác; eva—nhất định; kule—trong gia đình; bhavati—sinh ra; dhī-matām—của những người được ban phú sự anh minh hết mực; etat—này; hi—dĩ nhiên là; durlabha-taram—vô cùng hiếm; loke—ở cõi trần này; janma—sự ra đời; yat—cái mà; īdṛśam—giống như thế.

Người tu luyện yoga nhiều năm nhưng không thành đạt được sinh ra trong gia đình những nhà tiên nghiệm vô cùng uyên thâm. Dĩ nhiên là sự sinh trưởng như thế thực hiếm có ở cõi trần này.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nói về sự vinh dự được chào đời trong gia đình các nhà yoga hay các nhà tiên nghiệm hết mực uyên thâm bởi vì ở gia đình đó, ngay từ thuở đầu đời, đứa trẻ đã nhận được đà đẩy để phát triển tinh thần. Điều này đặc biệt liên quan tới các gia đình ācārya hay gosvāmī. Thành viên của các gia đình đó vô cùng am hiểu khoa học tâm linh, hết sức giữ gìn gia phong, giáo dục con cái thích đáng và một lòng tận tụy với Đấng Tối Cao nên họ trở thành các vị thầy tinh thần. Ở Ấn Độ có nhiều gia đình ācārya như thế, nhưng hiện giờ họ bị thoái hóa vì thiếu học vấn và giáo dục. Thế nhưng nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, dẫu sao cũng vẫn còn có những gia đình giáo dưỡng các nhà tiên nghiệm từ đời này qua đời khác. Được chào đời trong những gia đình ấy dĩ nhiên là vận may lớn. Hạnh phúc thay, đức thầy tinh thần của chúng tôi, Oṁ Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja và kẻ tôi đòi này đã có được vận may được sinh ra trong những gia đình như thế nhờ sự ban ơn của Đấng Tối Cao và từ thuở đầu đời đã được dạy cách phục vụ Đấng Tối Cao với tình yêu và lòng tận tụy. Sau này, chúng tôi đã gặp nhau theo ý muốn bề trên.

CÂU 43
[image: Devanāgarī]
tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ saṁsiddhau kuru-nandana


tatra—sau đó; tam—đó; buddhi-saṁyogam—sự phục hồi ý thức đó; labhate—diễn ra; paurva-dehikam—mà anh ta có ở thân xác trước đó; yatate—anh ta cố gắng; ca—cũng; tataḥ—do đó; bhūyaḥ—một lần nữa; saṁsiddhau—để đạt sự toàn thiện; kuru-nandana—hỡi con trai của Kuru.

Con trai của Kuru ơi, ý thức thần thánh có ở kiếp trước sẽ bừng tỉnh ở người sinh trưởng trong gia đình đó và anh ta lại cố gắng tiến lên để đạt thành công hoàn toàn.

GIẢI NGHĨA: Quốc vương Bharata, người ở lần chào đời thứ ba được sinh ra trong gia đình một vị brāhmaṇa mộ đạo là ví dụ về việc sự sinh trưởng thuận lợi sẽ thức tỉnh ý thức siêu tuyệt có ở kiếp trước. Quốc vương Bharata từng là người trị vì cả thế gian và từ đó, các vị á thần bắt đầu gọi hành tinh này là Bhārata-varṣa. Trước đó, nó có tên là Ilāvṛta-varṣa. Từ lúc còn rất trẻ, hoàng đế đã xa lánh việc triều chính để dốc lòng tìm đạt sự toàn thiện tinh thần, nhưng ngài đã không đạt được mục đích đã định. Ở kiếp sau, ngài sinh ra trong một gia đình brāhmaṇa mộ đạo và được đặt tên là Jaḍa Bharata vì ngài thường ở nơi vắng vẻ và chẳng chuyện trò với ai. Sau đó, quốc vương Rahūgaṇa đã phát hiện ra Jaḍa Bharata là nhà tiên nghiệm vĩ đại. Câu chuyện về cuộc đời ngài cho thấy rằng nỗ lực của nhà tiên nghiệm hay nhà yoga chẳng bao giờ phí uổng. Nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, nhà tiên nghiệm nhiều lần được nhận cơ hội đạt sự toàn thiện trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 44
[image: Devanāgarī]
pūrvābhyāsena tenaiva hriyate hy avaśo ’pi saḥ
jijñāsur api yogasya śabda-brahmātivartate


pūrva—ở kiếp trước; abhyāsena—bởi thực hành; tena—nhờ điều đó; eva—dĩ nhiên là; hriyate—say mê; hi—chắc chắn là; avaśaḥ—tự nhiên; api—cũng; saḥ—anh ta; jijñāsuḥ—muốn biết; api—kể cả; yogasya—về yoga; śabda-brahma—các nguyên tắc lễ nghi của Thánh Kinh; ativartate—vượt xa.

Nhờ ý thức thần thánh có được ở kiếp trước, anh ta tự nhiên say mê các nguyên tắc yoga kể cả khi chẳng tìm kiếm chúng. Nhà tiên nghiệm khao khát tri thức tinh thần bao giờ cũng vượt hẳn các nguyên tắc điển lễ của Thánh Kinh.

GIẢI NGHĨA: Những nhà yoga đã đạt cấp độ phát triển tinh thần cao không quan tâm tới các nghi lễ của Thánh Kinh, nhưng họ lại say mê một cách tự nhiên các nguyên tắc yoga, những cái có thể giúp họ hoàn toàn phát triển ý thức Kṛṣṇa và đạt sự toàn thiện tột đỉnh của yoga. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (3.33.7) có giải thích lý do không ham mê các nghi lễ Veda của các nhà tiên nghiệm đó như sau:

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te


“Tâu lạy Đấng Tối Cao! Những người ngợi ca những thánh danh của Ngài đạt đỉnh cao của cuộc sống tinh thần kể cả khi họ sinh ra trong gia đình những kẻ ăn thịt chó. Chắc chắn là những người đó đã tu khổ hạnh và cúng tế đủ kiểu, đã tắm rửa ở mọi chốn thánh địa và đã nghiên cứu hết tất cả Thánh Kinh”.

Ai cũng biết rằng Đức Caitanya công nhận Ṭhākura Haridāsa là một trong những môn đệ xuất sắc nhất của Mình. Mặc dù Ṭhākura Haridāsa xuất thân trong gia đình theo đạo Hồi, Đức Caitanya vẫn phong tặng ông danh hiệu cao quý nāmācārya bởi vì Haridāsa Ṭhākura đã nguyện mỗi ngày niệm ba trăm ngàn lần thánh danh của Đấng Tối Cao: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare và nghiêm ngặt giữ đúng lời thề đó. Ông đã liên tục tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao và điều đó có nghĩa là ở kiếp trước, ông đã trải qua tất cả các nghi lễ Veda gọi là śabda-brahma. Bởi thế cho nên chừng nào con người chưa được thanh tẩy, anh ta chưa thể tuân thủ các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa hay bắt tay vào việc tụng niệm thánh danh của Đấng Tối Cao, niệm mantra Hare Kṛṣṇa.

CÂU 45
[image: Devanāgarī]
prayatnād yatamānas tu yogī saṁśuddha-kilbiṣaḥ
aneka-janma-saṁsiddhas tato yāti parāṁ gatim


prayatnāt—bởi tận tâm tu luyện; yatamānaḥ—nỗ lực; tu—và; yogī—nhà tiên nghiệm đó; saṁśuddha—được gột rửa; kilbiṣaḥ—mọi tội lỗi; aneka—sau muôn vàn; janma—kiếp sinh; saṁsiddhaḥ—sau khi đạt sự toàn thiện; tataḥ—sau đó; yāti—đạt; parām—tột bậc; gatim—mục đích.

Khi nhà yoga, người thành tâm khao khát sự tiến bộ hơn nữa hoàn toàn gột rửa được mọi ô nhiễm vật chất, sau muôn vàn kiếp tu luyện yoga, cuối cùng thì anh ta cũng đắc quả toàn thiện và đạt mục đích tột đỉnh của cuộc đời.

GIẢI NGHĨA: Người sinh trưởng trong gia đình những người chính trực, những người quyền quý giàu sang hay các nhà tiên nghiệm cao quý ý thức được rằng anh ta đang có những điều kiện thuận lợi để luyện yoga. Vì thế, anh ta bắt tay thực hiện nhiệm vụ còn dở dang của mình với lòng quyết tâm sắt đá và dần dần tẩy rửa được mọi ô nhiễm vật chất. Sau khi đã gột sạch mọi ô nhiễm vật chất, anh ta đạt sự toàn thiện tột đỉnh là ý thức Kṛṣṇa. Ý thức Kṛṣṇa là cấp độ cao nhất của quá trình gột rửa ô nhiễm. Điều đó được khẳng định như sau trong “Bhagavad-gītā” (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ


“Sau muôn vàn kiếp hiến dâng cho việc làm mộ đạo, con người hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm vật chất và nhị nguyên tính ảo tưởng. Khi ấy, anh ta bắt tay vào sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao”.

CÂU 46
[image: Devanāgarī]
tapasvibhyo ’dhiko yogī jñānibhyo ’pi mato ’dhikaḥ
karmibhyaś cādhiko yogī tasmād yogī bhavārjuna


tapasvibhyaḥ—người tu khổ hạnh; adhikaḥ—vĩ đại hơn; yogī—nhà yoga; jñānibhyaḥ—bậc hiền giả; api—cũng; mataḥ—được coi là; adhikaḥ—vĩ đại hơn; karmibhyaḥ—người lao động vì thành quả; ca—cũng; adhikaḥ—vĩ đại hơn; yogī—nhà yoga; tasmāt—do đó; yogī—nhà tiên nghiệm; bhava—hãy trở thành; arjuna—hỡi Arjuna.

Nhà yoga vĩ đại hơn cả người tu khổ hạnh, hơn triết gia theo kinh nghiệm và người lao động vì thành quả. Bởi thế cho nên dù có thế nào đi chăng nữa cũng hãy trở thành nhà yoga hỡi Arjuna.

GIẢI NGHĨA: Khi nói tới yoga, chúng ta ngụ ý nói tới quá trình liên kết ý thức của con người với Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Người ta gọi quá trình này theo các cách khác nhau thể theo phương pháp cụ thể mà họ chọn. Khi quá trình liên kết chủ yếu gắn liền với hoạt động để hưởng thành quả, nó được gọi là karma-yoga, khi nó chủ yếu gắn liền với sự nghiên cứu triết học theo kinh nghiệm, nó được gọi là jñāna-yoga, còn khi nó gắn liền với sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì nó được gọi là bhakti-yoga. Như ở câu thơ tiếp theo sẽ giải thích, bhakti-yoga hay phương pháp ý thức Kṛṣṇa là pháp yoga toàn thiện nhất trong tất cả các loại yoga. Ở câu thơ này, Đức Chí Tôn xác nhận tính hơn hẳn của yoga thần bí, nhưng Ngài không nói rằng nó tốt hơn bhakti-yoga. Bhakti-yoga đem lại cho con người toàn bộ tri thức tinh thần nên nó tuyệt đích vô song. Nếu con người tu khổ hạnh mà chẳng có tri thức về bản chất tinh thần của mình thì sự khổ hạnh đó là không toàn thiện, cũng như việc nghiên cứu triết học theo kinh nghiệm thiếu sự tuân phục Đấng Tối Cao thì không thể đạt sự tận thiện. Tương tự như vậy, sự lao động vì thành quả thiếu ý thức Kṛṣṇa sẽ chỉ là sự phí uổng thời gian một cách vô ích mà thôi. Do đó, bhakti-yoga là pháp yoga tốt nhất trong tất cả các loại yoga kể trên và điều này sẽ được giải thích tỉ mỉ hơn ở câu thơ tiếp theo.

CÂU 47
[image: Devanāgarī]
yogināṁ api sarveṣāṁ mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ


yogināṁ—trong số các nhà yoga; api—cũng; sarveṣāṁ—tất cả các kiểu; mat-gatena—ở trong Ta, luôn nghĩ đến Ta; antaḥ-ātmanā—trong thâm tâm; śraddhā-vān—với niềm tin vững chắc; bhajate—phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa; yaḥ—người mà người đó; māṁ—cho Ta (Đấng Tối Cao); saḥ—anh ta; me—bởi Ta; yukta-tamaḥ—nhà yoga vĩ đại nhất; mataḥ—được coi.

Trong số các nhà yoga, ai có niềm tin vững chắc và luôn ở trong Ta, luôn nghĩ đến Ta trong thâm tâm và phục vụ Ta với tình yêu chứa chan và lòng tận tụy, người đó gắn bó khăng khít với Ta trong yoga hơn cả và cao quý hơn tất thảy các nhà tiên nghiệm khác. Đó là ý kiến của Ta.

GIẢI NGHĨA: Từ bhajate được sử dụng ở đây hết sức quan trọng. Từ bhajate có gốc là động từ bhaj, một động từ được sử dụng khi cần nói tới sự phục vụ. Từ tiếng Anh “worship” (sự thờ phụng) không trùng nghĩa với từ bhaj. Thờ phụng tức là rất yêu quý hay thể hiện lòng tôn kính hết mực với người đáng được tôn thờ. Nhưng sự phục vụ với tình yêu chan chứa và lòng tận tụy chỉ được dành cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi không thể hiện sự kính trọng vị quan chức cao cấp nào đó hay vị á thần nào đó, con người có thể bị gọi là kẻ vô lễ, nhưng kẻ không chịu phục vụ Đấng Tối Cao là kẻ đáng bị lên án. Mỗi chúng sinh là một phần không thể tách rời của Đức Thượng Đế Tối Cao và về bản chất, nó vốn được sinh ra để phụng sự Đấng Tối Cao. Khi không chịu làm điều đó, nó sẽ bị suy thoái. “Bhāgavatam” (11.5.3) khẳng định điều này như sau:

ya eṣāṁ puruṣaṁ sākṣād ātma-prabhavam īśvaram
na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ


“Ai không muốn phụng sự Đấng Tối Cao khởi thủy, cội nguồn của mọi chúng sinh và không làm tròn bổn phận của mình với Ngài, kẻ đó không tránh khỏi bị suy thoái và bị mất đi vị trí ban đầu của mình”.

Từ bhajanti cũng được dùng trong câu thơ này của “Śrīmad-Bhāgavatam”. Vậy là bhajanti chỉ có thể liên quan tới Đấng Tối Cao, trong khi từ “sự thờ phụng” có thể được dùng đối với các vị á thần và chúng sinh thông thường. Từ avajānanti được dùng trong “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng có ở trong “Bhagavad-gītā”. Avajānanti māṁ mūḍhāḥ: “Chỉ có những kẻ ngu ngốc và phường vô lại mới nhạo báng Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa”. Những kẻ ngu ngốc này nhận việc chú giải cho “Bhagavad-gītā” trong khi chính họ không chịu phục vụ Đức Chí Tôn. Kết quả là họ không thể hiểu nổi sự khác nhau giữa từ bhajanti và từ “thờ phụng”.

Kết quả của mọi loại yoga đều nằm trong bhakti-yoga. Mọi kiểu yoga khác đều nhằm đạt bhakti trong bhakti-yoga. Nói đúng ra thì yoga tức là bhakti-yoga, còn tất cả các loại yoga khác đều là những thang bậc dẫn đến bhakti-yoga. Từ cấp độ karma-yoga khởi đầu cho đến cấp độ bhakti-yoga là cả một con đường tự nhận thức tinh thần dài dằng dặc. Khởi điểm của con đường này là karma-yoga, sự từ bỏ ham muốn hưởng thụ thành quả lao động. Khi người thực hành karma-yoga có được tri thức và khả năng từ bỏ, anh ta cất mình lên cấp độ jñāna-yoga. Khi nhà yoga đó bắt đầu thiền định về Linh Hồn Tối Cao và dồn hết tâm trí vào Ngài nhờ các quá trình cơ học khác nhau của cơ thể, anh ta đạt cấp độ aṣṭāṅga-yoga. Khi nâng được mình lên cao nữa và thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa, con người đạt cấp độ bhakti-yoga, cấp độ tột đỉnh. Thực ra bhakti-yoga là mục đích tột bậc, nhưng để thấm nhuần bản chất của phương pháp này, cần hiểu nội dung của tất cả các phương pháp yoga khác. Do đó, nhà yoga khát khao đạt mục đích tột bậc là người đang ở trên con đường đúng đắn dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu. Còn những người sau khi đạt được cấp độ yoga nào đấy liền dừng lại ở đó và không tiến tiếp thì được gọi một cách phù hợp là nhà karma-yoga, nhà jñāna-yoga, nhà dhyāna-yoga, nhà rāja-yoga, nhà haṭha-yoga và v.v... Nếu con người may mắn đạt tới cấp độ bhakti-yoga thì điều đó có nghĩa là anh ta vượt qua tất cả các cấp độ yoga khác. Vì thế cho nên đạt ý thức Kṛṣṇa tức là đạt cấp độ cao nhất của yoga, cũng như khi nói về Himālaya, chúng ta ngụ ý nói tới ngọn núi cao nhất thế giới, còn đỉnh Everest nằm trên Himālaya là đỉnh núi cao nhất thế giới.

Chỉ có ai hết sức may mắn mới tìm được ý thức Kṛṣṇa và đạt mục đích vạch ra trong các bộ Kinh Veda nhờ noi theo con đường bhakti-yoga. Tâm trí của nhà yoga đắc đạo được dồn vào Kṛṣṇa, đấng được gọi là Śyāmasundara, đấng có nước da tuyệt đẹp như màu đám mây dông, đấng có khuôn mặt bông sen tỏa hào quang rực rỡ tựa mặt trời, đấng mang y phục lộng lẫy điểm đầy châu ngọc và cổ bao giờ cũng được trang điểm bằng những tràng hoa thơm ngát. Hào quang chói lòa tỏa ra từ thân mình Ngài soi rọi muôn phương được gọi là brahmajyoti. Ngài giáng thế trong các hóa thân như Rāma, Nṛsiṁha, Varāha và Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi xuống hạ giới trong diện mạo con người, Ngài trở thành con trai của mẹ Yaśodā với những tên gọi lừng danh Kṛṣṇa, Govinda và Vāsudeva. Ngài là đứa con lý tưởng, người chồng hoàn hảo, người bạn tuyệt đối và ông chủ toàn thiện và Ngài tràn đầy mọi thứ của cải cùng những phẩm hạnh siêu tuyệt. Người nào hoàn toàn nhận thức được những đặc điểm đó của Đấng Tối Cao, người đó được gọi là nhà yoga tuyệt hảo.

Chỉ có nhờ bhakti-yoga con người mới có thể đạt cấp độ toàn thiện tột đỉnh này như Kinh Veda khẳng định:

yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ


“Toàn bộ ý nghĩa của tri thức Veda tự hé mở đối với những linh hồn vĩ đại có niềm tin son sắt vào Đấng Tối Cao và vị thầy tinh thần” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.23).

Bhaktir asya bhajanaṁ tad ihāmutropādhi-nairāsyenāmuṣmin manaḥ-kalpanam, etad eva naiṣkarmyam. “Bhakti là sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao không hề nhuốm chút ham muốn lợi nhuận vật chất cả ở kiếp này lẫn ở kiếp sau. Sau khi thoát khỏi những ham muốn đó, nhà yoga cần dồn hết tâm trí vào Đấng Tối Cao. Đó chính là mục đích của naiṣkarmya” (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.15).

Đó là một số nguyên tắc mà khi tuân thủ chúng, con người có thể nâng mình lên cấp độ bhakti-yoga hay ý thức Kṛṣṇa, sự toàn thiện tột bậc của hệ thống yoga.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương sáu của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Dhyāna-yoga” đến đây là hết.


CHƯƠNG BẢY
[image: ]

Tri thức về Đấng Tuyệt Đối

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
mayy āsakta-manāḥ pārtha yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu


śrī-bhagavān uvāca—Đấng Tối Cao phán; mayi—với Ta; āsakta-manāḥ—tâm trí gắn liền; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; yogam—sự tự nhận thức tinh thần; yuñjan—khi thực hành; mat-āśrayaḥ—trong ý thức về Ta (trong ý thức Kṛṣṇa); asaṁśayam—thoát khỏi nghi ngại; samagram—hoàn toàn; mām—Ta; yathā—như thế nào; jñāsyasi—ngươi có thể biết; tat—điều đó; śṛṇu—hãy nghe.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Còn bây giờ thì hỡi con trai của Pṛthā, hãy nghe cách làm thế nào ngươi có thể hoàn toàn thấu hiểu Ta khi đã thoát khỏi nghi ngại nhờ việc luyện yoga với ý thức trọn vẹn về Ta và tâm trí dồn hết vào Ta.

GIẢI NGHĨA: Chương bảy này của “Bhagavad-gītā” kể về bản chất của ý thức Kṛṣṇa. Kṛṣṇa ngập tràn mọi sự hoàn mỹ và chương này sẽ mô tả cách Ngài thể hiện những điểm hoàn mỹ đó. Ở đây cũng kể về bốn loại người may mắn có được niềm đam mê Kṛṣṇa và bốn loại người bất hạnh chẳng bao giờ tìm đến Ngài.

Ở sáu chương đầu của “Bhagavad-gītā” đã kể rằng chúng sinh, kẻ là linh hồn tinh thần phi vật chất không thể đạt sự tự giác ngộ nhờ vào các phương pháp yoga. Ở cuối chương sáu, Kṛṣṇa tuyên bố rõ rằng người dồn hết tâm trí của mình vào Ngài, nói cách khác, người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là người đang ở cấp độ cao nhất của yoga. Chỉ khi đã dồn hết tâm trí vào Kṛṣṇa chúng ta mới có thể hoàn toàn thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối chứ không thể có cách nào khác. Nhận thức về brahmajyoti vô bản sắc hay Paramātmā định vị là nhận thức không đầy đủ vì nó chỉ là nhận thức bộ phận về Chân Lý Tuyệt Đối. Hoàn toàn thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối tức là nắm vững khoa học về Kṛṣṇa và tất cả mọi thứ đều được hé mở trước người có ý thức Kṛṣṇa. Khi đã hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người hiểu rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Kṛṣṇa là tri thức tuyệt đỉnh. Các phương pháp yoga khác nhau chỉ là những chặng đường của con đường ý thức Kṛṣṇa. Người nào trực tiếp hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó tự nhiên thông hiểu về brahmajyoti và Paramātmā. Nhờ thực hành ý thức Kṛṣṇa, con người có thể biết đầy đủ về mọi điều về Chân Lý Tuyệt Đối, về chúng sinh, về thiên nhiên vật chất và mọi điều liên quan tới những thứ đó.

Bởi thế cho nên con người cần bắt đầu luyện yoga như câu thơ cuối cùng của chương sáu đã mô tả. Có thể tập trung trí tuệ vào Kṛṣṇa, Đức Chí Tôn nhờ chín loại hoạt động trong sự phục vụ tận tụy mà trong đó, śravaṇam là hình thức đầu tiên và quan trọng nhất. Vì thế cho nên Đức Chí Tôn mới bảo Arjuna tac chṛṇu, “hãy nghe Ta”. Chẳng ai có uy tín vĩ đại hơn Kṛṣṇa, do đó ai nghe Ngài nói, người đó có được cơ hội vô cùng lớn lao để trở thành người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa. Bởi vậy, cần trực tiếp lĩnh hội tri thức tinh thần từ Kṛṣṇa hay từ tín đồ trong sạch của Ngài chứ không phải từ kẻ vô thần mới phất, kẻ lên mặt kiêu căng ngạo mạn về học vấn của mình.

Quá trình tìm hiểu Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao, Chân Lý Tuyệt Đối được mô tả ở chương hai, Khổ thơ thứ nhất của “Śrīmad-Bhāgavatam”:

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām
naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī
tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāviddhaṁ sthitaṁ sattve prasīdati
evaṁ prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogataḥ
bhagavat-tattva-vijñānaṁ mukta-saṅgasya jāyate
bhidyate hṛdaya-granthiś chidyante sarva-saṁśayāḥ
kṣīyante cāsya karmāṇi dṛṣṭa evātmanīśvare


“Nghe những câu chuyện kể về Kṛṣṇa trong Kinh Veda hay nghe những lời phán bảo của chính Kṛṣṇa trong “Bhagavad-gītā” là việc làm mộ đạo. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, đấng ngự trong tim mỗi chúng sinh như người bạn tốt nhất sẽ gột rửa mọi ô nhiễm vật chất cho tín đồ luôn nghe kể chuyện về Ngài. Bằng cách đó, tri thức siêu tuyệt tự nhiên được thức tỉnh ở tín đồ. Khi nghe những câu chuyện kể về Kṛṣṇa trong “Bhāgavatam” hay từ miệng các tín đồ của Kṛṣṇa, con người bắt tay vào sự nghiệp phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa. Nhờ sự phục vụ tận tụy, anh ta thoát khỏi ảnh hưởng của dục tính và vô minh tính do đó, dần dần từ bỏ được những ham muốn và tính hám lợi. Khi những ô nhiễm này được tẩy sạch, ứng thí viên đạt cấp độ hiền tính trong sạch và trở nên phấn chấn nhờ sự phục vụ tận tụy, anh ta thấu hiểu mọi mặt khoa học về Thượng Đế. Bằng cách đó bhakti-yoga chặt đứt những nút thắt chặt chẽ của mối ràng buộc vật chất trong tâm can con người và anh ta lập tức được nâng lên cấp độ asaṁśayam và thấu hiểu hoàn toàn Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, Đức Thượng Đế” (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 1.2.17-21).

Do đó, chỉ có thể hiểu khoa học về Kṛṣṇa bằng cách nghe lời của Kṛṣṇa hay của các tín đồ có ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
jñānaṁ te ’haṁ sa-vijñānam idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo ’nyaj jñātavyam avaśiṣyate


jñānam—tri thức về thế giới vật chất; te—cho ngươi; aham—Ta; sa—cùng với; vijñānam—tri thức siêu tuyệt; idam—này; vakṣyāmi—sẽ giải thích; aśeṣataḥ—đầy đủ; yat—đó; jñātvā—biết; na—không; iha—ở thế giới này; bhūyaḥ—thêm nữa; anyat—không có gì hơn; jñātavyam—có thể biết được; avaśiṣyate—còn.

Bây giờ Ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ tri thức về thiên nhiên vật chất lẫn thiên nhiên tinh thần. Biết được điều này rồi, sẽ chẳng còn gì để ngươi biết thêm nữa.

GIẢI NGHĨA: Tri thức trọn vẹn bao gồm tri thức về thế giới vật chất, thế giới tinh thần ở đằng sau nó và nguồn gốc của cả hai thế giới này. Tất cả những thứ đó gộp lại thành tri thức siêu tuyệt. Đức Chí Tôn muốn cho Arjuna biết tri thức này vì Arjuna là tín đồ vĩ đại và là bạn thân của Ngài. Đức Chí Tôn đã nói điều đó ở đầu chương bốn và ở đây, Ngài lại khẳng định một lần nữa rằng chỉ có tín đồ của Đức Chí Tôn, người thuộc hệ chân truyền môn phái do chính Đức Chí Tôn khởi lập mới có thể lĩnh hội tri thức trọn vẹn. Do đó, chỉ có người sáng suốt mới có thể hiểu được nguồn gốc của toàn bộ tri thức, đấng là căn nguyên của mọi căn nguyên và là đối tượng nhập định duy nhất của toàn bộ hệ thống yoga. Khi đã biết căn nguyên của mọi căn nguyên, con người thông tỏ mọi sự và chẳng có gì là anh ta không biết. Kinh Veda (“Muṇḍaka Upaniṣad”, 1.3) nói, kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati.

CÂU 3
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manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ kaścin māṁ vetti tattvataḥ


manuṣyāṇām—người; sahasreṣu—trong số hàng ngàn; kaścit—một người; yatati—cố gắng; siddhaye—đạt sự toàn thiện; yatatām—trong số những người nỗ lực đạt sự toàn thiện; api—quả thật; siddhānām—trong số những người đã đạt sự toàn thiện; kaścit—một người; mām—Ta; vetti—biết rõ; tattvataḥ—thực sự.

Trong số hàng ngàn người, có thể chỉ có một người cố gắng đạt sự toàn thiện, còn trong số những người đã đạt sự toàn thiện, vị tất có được một người thực sự biết rõ về Ta.

GIẢI NGHĨA: Trong số muôn vàn loại người khác nhau, có thể chỉ có một người quan tâm tới phương pháp tự nhận thức tinh thần và cố tìm hiểu bản chất thực sự của mình là gì, thân xác là gì và Chân Lý Tuyệt Đối là gì. Đại đa số người đều hoạt động để làm thỏa mãn các nhu cầu động vật như ăn, ngủ, tự vệ và sinh hoạt tình dục và khó mà có được một người trong số họ quan tâm tới tri thức siêu tuyệt. Sáu chương đầu của “Gītā” dành cho những người khao khát đạt tri thức siêu tuyệt, khao khát tìm hiểu bản chất của linh hồn, của Linh Hồn Tối Cao, khao khát đạt sự tự nhận thức tinh thần nhờ phương pháp jñāna-yoga và dhyāna-yoga và phân biệt được bản thể tinh thần với cái vỏ bọc vật chất của nó. Song, chỉ có những người có ý thức Kṛṣṇa mới có thể hiểu được Kṛṣṇa. Các nhà tiên nghiệm khác có thể nhận thức được Brahman vô cá tính bởi vì điều đó dễ hơn việc hiểu Kṛṣṇa nhiều. Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao, nhưng đồng thời, Ngài ở ngoài tri thức về Brahman và Paramātmā. Các nhà yoga và các nhà jñāna chịu thất bại trong những cố gắng tìm hiểu Kṛṣṇa. Mặc dù Śrīpāda Śaṅkarācārya, người vĩ đại nhất trong số những người theo thuyết vô cá tính đã công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao trong chú giải của mình cho “Gītā”, nhưng các môn đồ của ông không chịu thừa nhận Kṛṣṇa như vậy bởi vì khó mà hiểu được Kṛṣṇa kể cả đối với người đã đạt cấp độ toàn thiện của nhận thức về Brahman vô bản sắc.

Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, là căn nguyên của mọi căn nguyên, là Đức Chí Tôn khởi thủy Govinda. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam. Những người không phải là tín đồ khó mà hiểu được Ngài. Mặc dù những người không phải là tín đồ tuyên bố rằng phương pháp bhakti, hay sự phục vụ tận tụy là vô cùng dễ, nhưng bản thân họ lại không có khả năng tuân thủ nó. Nếu phương pháp bhakti dễ như họ nói thì tại sao họ lại chọn cho mình con đường khó? Cái gọi là con đường bhakti mà những kẻ không có uy tín, không có hiểu biết về bhakti đang đi theo có thể tưởng chừng như dễ dàng, nhưng khi thực hành nó đúng với mọi nguyên tắc và mọi quy định thì các triết gia tư biện và các học giả lại rời bỏ nó hết sức nhanh chóng. Śrīla Rūpa Gosvāmī nói như sau trong “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.2.101):

śruti-smṛti-purāṇādi- pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate


“Kẻ phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, nhưng lại xem thường các cuốn Kinh Veda đầy uy tín như ‘Upaniṣad’, ‘Purāṇa’ và ‘Nārada-pañcarātra’ thì chỉ làm xã hội rối loạn một cách không cần thiết mà thôi”.

Người theo thuyết vô cá tính đã thấu hiểu Brahman hay nhà yoga thấu hiểu Paramātmā không bao giờ hiểu được Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng làm con cho mẹ Yaśodā hay làm xà ích cho Arjuna. Đến cả các vị á thần vĩ đại đôi khi cũng phải ngạc nhiên, bối rối trước những hành động của Kṛṣṇa (muhyanti yat sūrayaḥ). Đức Chí Tôn phán, māṁ tu veda na kaścana: “Chẳng ai thực sự biết được Ta”. Còn ai biết được Kṛṣṇa thì sa mahātmā su-durlabhaḥ: “Linh hồn vĩ đại đó vô cùng hiếm có”. Bởi thế cho nên chừng nào con người còn chưa bắt tay vào công cuộc phục vụ tận tụy cho Đức Chí Tôn, anh ta chưa thể hiểu được Kṛṣṇa đúng như Ngài có trên thực tế (tattvataḥ), kể cả khi anh ta là học giả hay triết gia vĩ đại đến đâu đi chăng nữa. Chỉ có tín đồ trong sạch mới khám phá được những phẩm chất siêu tuyệt bất khả tri của Kṛṣṇa, đấng là nguồn gốc của mọi nguồn gốc, mới phát hiện ra quyền lực vạn năng và của cải của Ngài, vinh quang, sức mạnh, sắc đẹp, tri thức và sự siêu thoát của Ngài bởi vì Kṛṣṇa thường thiên vị các tín đồ của Mình. Ngài là đỉnh điểm của nhận thức Brahman và chỉ có tín đồ mới có thể hiểu được Ngài đúng như Ngài có. Vì thế mà có câu:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ


“Chẳng ai có thể hiểu được Kṛṣṇa đúng như bản chất thực sự của Ngài nhờ các giác quan vật chất. Nhưng Ngài tự để lộ Mình cho các tín đồ khi lấy làm hài lòng về sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương của họ đối với Ngài” (“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”, 1.2.234).

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā


bhūmiḥ—đất; āpaḥ—nước; analaḥ—lửa; vāyuḥ—không khí; kham—không trung; manaḥ—trí tuệ; buddhiḥ—lý trí; eva—dĩ nhiên là; ca—và; ahaṅkāraḥ—ngụy ngã; iti—bằng cách đó; iyam—tất cả những; me—của Ta; bhinnā—riêng biệt; prakṛtiḥ—những năng lượng; aṣṭadhā—tám loại.

Thổ, thủy, hỏa, khí, không, tuệ, lý và ngụy ngã — tất cả tám yếu tố này đều là những năng lượng vật chất riêng biệt của Ta.

GIẢI NGHĨA: Khoa học về Thượng Đế phân tích bản chất vĩnh cửu của Ngài và các năng lượng đa dạng của Ngài. Năng lượng vật chất gọi là prakṛti hay năng lượng của Đấng Tối Cao trong các hiện thân puruṣa (các hóa thân) khác nhau của Ngài được mô tả trong “Sātvata-tantra” như sau:

viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi puruṣākhyāny atho viduḥ
ekaṁ tu mahataḥ sraṣṭṛ dvitīyaṁ tv aṇḍa-saṁsthitam
tṛtīyaṁ sarva-bhūta-sthaṁ tāni jñātvā vimucyate


“Để tạo ra thế giới vật chất, hóa thân toàn vẹn của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hóa thành ba vị Viṣṇu. Mahā-Viṣṇu, vị thứ nhất trong ba vị ấy tạo ra toàn bộ năng lượng vật chất gọi là mahat-tattva. Vị thứ hai là Garbhodakaśāyī Viṣṇu nhập vào từng vũ trụ vật chất để tạo ra sự sống muôn hình muôn vẻ. Còn vị thứ ba là Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu thì thâm nhập khắp mọi vũ trụ như Linh Hồn Tối Cao hiện diện khắp nơi và mang tên gọi Paramātmā. Ngài có cả ở trong các nguyên tử. Ai hiểu được ba vị Viṣṇu này, người đó có thể thoát khỏi ách tù đầy vật chất”.

Thế giới vật chất là biểu hiện nhất thời của một trong những năng lượng của Đấng Tối Cao. Mọi quá trình diễn ra ở thế giới vật chất đều là do ba vị Viṣṇu, hóa thân của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa điều khiển. Các puruṣa này được gọi là hiện thân của Đức Chí Tôn. Những người không thông hiểu khoa học về Thượng Đế (Kṛṣṇa) thường cho rằng thế giới vật chất là nơi chúng sinh có thể hưởng lạc và rằng chính chúng sinh là puruṣa, cội nguồn của năng lượng vật chất, chủ nhân của nó và người tận hưởng nó. Theo “Bhagavad-gītā”, kết luận vô thần này là sai lầm. Câu thơ mà chúng ta đang bàn luận đây nói rằng Kṛṣṇa là nguồn gốc khởi thủy của toàn bộ biểu hiện vật chất. “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng khẳng định điều đó. Các thành tố khác nhau của thế giới vật chất là các năng lượng riêng biệt của Đấng Tối Cao. Kể cả brahmajyoti, cái mà những người theo thuyết vô cá tính coi là mục đích tột bậc cũng là năng lượng tinh thần thị hiện ở bầu trời tinh thần. Trong brahmajyoti không có sự đa dạng tinh thần như ở các hành tinh Vaikuṇṭha, nhưng những người theo thuyết vô cá tính coi brahmajyoti là mục đích vĩnh cửu tột bậc. Paramātmā cũng là phương diện lan tỏa khắp nơi có tính nhất thời của Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Paramātmā không phải là thuộc tính vĩnh cửu của thế giới tinh thần. Do đó, phương diện cao nhất của Chân Lý Tuyệt Đối là Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa. Ngài là đấng tràn đầy năng lượng và Ngài sở hữu các loại ngoại năng và nội năng khác nhau.

Như trên đã nói, năng lượng vật chất bao gồm tám thành tố cơ bản. Năm thành tố đầu, cụ thể là thổ, thủy, hỏa, khí, không được gọi là năm yếu tố lớn hay năm yếu tố vật chất thô trọng và năm đối tượng giác quan là thanh, xúc, sắc, vị và hương. Khoa học vật chất chỉ hạn chế ở việc nghiên cứu mười yếu tố này mà bỏ qua một bên ba yếu tố khác là trí tuệ, lý trí và ngụy ngã. Các triết gia chuyên hoạt động trí óc cũng không có tri thức toàn thiện vì họ chẳng biết về căn nguyên tối thượng của vạn vật, Kṛṣṇa. Ngụy ngã là cái gắn liền với khái niệm “cái ngã” và “ngã sở” hình thành trên nguyên tắc cơ bản của sự tồn tại vật chất, cái bao gồm mười giác quan để tiến hành hoạt động vật chất. Lý trí thuộc về thành tố tổng hợp của tạo vật vật chất gọi là mahat-tattva. Do đó, tám năng lượng riêng biệt của Đấng Tối Cao sản sinh ra hai mươi tư thành tố tạo thành thế giới vật chất và là đối tượng nghiên cứu của triết học sāṅkhya vô thần; ban đầu, chúng được sinh ra từ năng lượng của Kṛṣṇa và tồn tại biệt lập đối với Ngài, nhưng các môn đồ của triết học sāṅkhya vô thần với vốn tri thức nghèo nàn không biết rằng Kṛṣṇa là căn nguyên của mọi căn nguyên. Triết học sāṅkhya chỉ hạn chế ở việc nghiên cứu các biểu hiện của ngoại năng của Kṛṣṇa được mô tả trong “Bhagavad-gītā”.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho yayedaṁ dhāryate jagat


aparā—cấp thấp; iyam—này; itaḥ—ngoài ra; tu—nhưng; anyām—khác; prakṛtim—năng lượng; viddhi—hãy cố gắng hiểu; me—của Ta; parām—cao cấp; jīva-bhūtām—bao gồm chúng sinh; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; yayā—những kẻ; idam—này; dhāryate—đang sử dụng hay bóc lột; jagat—thế giới vật chất.

Arjuna có cánh tay mạnh ơi, ngoài chúng ra còn có một năng lượng khác, năng lượng cấp cao của Ta gồm các chúng sinh đang sử dụng những nguồn tài nguyên của thiên nhiên vật chất hay thiên nhiên cấp thấp này.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng chúng sinh thuộc thiên nhiên cấp cao (hay năng lượng cấp cao) của Đấng Tối Cao. Năng lượng vật chất cấp thấp của Ngài gồm các yếu tố khác nhau là đất, nước, lửa, không khí, không trung, trí tuệ, lý trí và ngụy ngã. Cả hai loại yếu tố vật chất là các yếu tố thô trọng (đất và v.v...) lẫn yếu tố vi tế (trí tuệ và v.v...) đều là sản phẩm của năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao. Chúng sinh, những kẻ đang sử dụng các năng lượng cấp thấp này để đạt những mục đích khác nhau hợp thành năng lượng cấp cao của Đấng Tối Cao và chính nhờ năng lượng này mà toàn bộ thế giới vật chất hoạt động. Vũ trụ vật chất không có khả năng hoạt động chừng nào năng lượng cao cấp là chúng sinh chưa được đưa vào hoạt động. Các năng lượng bao giờ cũng được nguồn gốc của chúng điều khiển nên chúng sinh lúc nào cũng ở dưới sự kiểm soát của Đấng Tối Cao và không tồn tại độc lập. Chúng chẳng bao giờ có quyền năng ngang với Ngài như những người thiển cận nghĩ. Sự khác nhau giữa chúng sinh và Đấng Tối Cao được mô tả như sau trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (10.87.30):

aparimitā dhruvās tanu-bhṛto yadi sarva-gatās
tarhi na śāsyateti niyamo dhruva netarathā
ajani ca yan-mayaṁ tad avimucya niyantṛ bhavet
samam anujānatāṁ yad amataṁ mata-duṣṭatayā


“Thưa Đấng Tối Cao vĩnh hằng! Nếu mà chúng sinh thị hiện được vĩnh cửu và hiện diện khắp nơi như Ngài thì chúng đã chẳng ở dưới sự điều khiển của Ngài. Nhưng nếu chúng công nhận mình là những phần nhỏ bé của năng lượng của Ngài thì chúng lập tức hiểu sự phụ thuộc của chúng vào quyền kiểm soát tối cao của Ngài. Bởi thế cho nên để được giải thoát thực sự, chúng sinh cần ngoan ngoãn phục tùng sự kiểm soát của Ngài và khi dốc lòng tuân phục Ngài, chúng sẽ trở nên hạnh phúc. Chỉ khi ấy chúng mới có thể trở lại với bản chất vĩnh cửu của mình và trở thành người kiểm soát. Bởi vậy, những người với vốn tri thức nghèo nàn, những người ủng hộ thuyết nhất nguyên cho rằng Thượng Đế và chúng sinh tương đồng về mọi mặt thực ra là những người đang theo quan điểm sai lầm và nguy hại”.

Đấng Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là vị chúa tể duy nhất, còn tất cả chúng sinh thì ở dưới sự kiểm soát của Ngài. Chúng sinh là năng lượng cấp cao của Đấng Tối Cao vì chúng giống Ngài về chất lượng, nhưng không đồng nhất với Ngài về số lượng. Khi bóc lột các thành tố thô trọng và tinh vi của năng lượng cấp thấp (năng lượng vật chất) của Đấng Tối Cao, năng lượng cấp cao (chúng sinh) mất đi trí tuệ và lý trí tinh thần thực sự của mình. Nguyên nhân của việc đó là do tác động của thiên nhiên vật chất lên chúng sinh. Khi chúng sinh thoát khỏi ảnh hưởng của năng lượng vật chất ảo tưởng, nó đạt cấp độ mukti hay sự giải thoát. Ngụy ngã, cái ở dưới quyền lực của ảo tưởng vật chất bắt chúng sinh nghĩ rằng nó chẳng khác với vật chất và rằng tất cả của cải vật chất mà nó có đều thuộc quyền sở hữu của nó. Chúng sinh chỉ có thể nhận thức được bản chất thực sự của mình khi nó thoát khỏi các khái niệm vật chất, trong số đó có quan điểm cho rằng nó có thể tương đồng với Thượng Đế về mọi mặt. Từ đó, có thể kết luận rằng chúng sinh chỉ là một trong muôn vàn năng lượng của Kṛṣṇa và khi năng lượng này được gột sạch ô nhiễm vật chất, nó hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa hay nói cách khác, nó được giải thoát.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
etad-yonīni bhūtāni sarvāṇīty upadhāraya
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā


etat—hai thiên nhiên này; yonīni—nguồn gốc phát sinh của chúng; bhūtāni—mọi thứ được sáng tạo; sarvāṇi—tất cả; iti—do đó; upadhāraya—cần biết; aham—Ta; kṛtsnasya—bao gồm tất cả; jagataḥ—của thế giới; prabhavaḥ—nguồn gốc phát sinh; pralayaḥ—sự hủy diệt; tathā—cũng như là.

Tất cả chúng sinh được sáng tạo đều bắt nguồn từ hai thiên nhiên này. Ngươi cần biết chắc rằng Ta là khởi điểm và kết thúc của mọi thứ vật chất và tinh thần ở thế giới này.

GIẢI NGHĨA: Thế giới muôn loài nảy sinh nhờ sự kết hợp của vật chất và tinh thần. Tinh thần là cơ sở của tạo hóa, còn vật chất là sản phẩm của tinh thần. Khởi điểm tinh thần không nảy sinh ở cấp độ tiến hóa nào đó của các thành tố vật chất. Ngược lại, chỉ nhờ sự hiện hữu của năng lượng tinh thần mà thế giới vật chất này được thị hiện. Cơ thể vật chất của chúng ta lớn lên và phát triển bởi trong nó có linh hồn; đứa trẻ lớn lên, trở thành chàng thanh niên rồi sau đó thành người đàn ông trưởng thành là vì trong cơ thể của anh ta có năng lượng cao cấp là linh hồn tinh thần. Tương tự như vậy, toàn bộ vũ trụ thị hiện, toàn bộ thiên hà khổng lồ phát triển được là nhờ sự hiện diện của Linh Hồn Tối Cao, Đức Viṣṇu. Tinh thần và vật chất, những thứ kết hợp lại tạo ra vũ trụ khổng lồ này khởi thủy là hai năng lượng của Đấng Tối Cao cho nên Đấng Tối Cao là căn nguyên khởi thủy của vạn vật. Chúng sinh, phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao có thể là nguồn gốc của tòa nhà chọc trời hùng vĩ, của một nhà máy lớn hay thậm chí là của cả một thành phố, nhưng nó không đủ sức tạo ra vũ trụ. Căn nguyên của vũ trụ khổng lồ này là linh hồn khổng lồ hay Linh Hồn Tối Cao. Còn Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao là cội nguồn của cả linh hồn lớn lẫn linh hồn nhỏ. Bởi thế cho nên Ngài được gọi là căn nguyên của mọi căn nguyên. Điều đó được khẳng định trong “Kaṭha Upaniṣad” (2.2.13). Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idaṁ protaṁ sūtre maṇi-gaṇā iva


mattaḥ—ngoài Ta ra; para-taram—cao hơn; na—không; anyat kiñcit—cái gì khác; asti—có; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải; mayi—trong Ta; sarvam—tất cả mọi thứ; idam—mà chúng ta nhìn thấy; protam—được xâu; sūtre—vào sợi chỉ; maṇi-gaṇāḥ—những hạt ngọc; iva—tựa như.

Hỡi người chinh phục của cải, chẳng có chân lý nào cao hơn Ta. Tất cả đều dựa vào Ta tựa những hạt ngọc được xâu vào sợi chỉ.

GIẢI NGHĨA: Cho đến bây giờ người ta vẫn tiếp tục tranh cãi về việc Chân Lý Tuyệt Đối là một cá thể hay vô cá thể. “Bhagavad-gītā” tuyên bố rằng Chân Lý Tuyệt Đối là Đức Thượng Đế Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa và điều này được khẳng định đi, khẳng định lại. Câu thơ này cũng đặc biệt nhấn mạnh rằng Chân Lý Tuyệt Đối là một cá thể. “Brahma-saṁhitā” cũng khẳng định rằng Đức Thượng Đế là Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao bằng câu: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ; Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, Đức Thượng Đế là Kṛṣṇa, Đức Chúa Trời khởi thủy, là nguồn hạnh phúc bất tận, là Đức Govinda, đấng có vóc thể vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc. Những cuốn Kinh đầy uy tín này không để lại một chút nghi ngờ gì về việc Chân Lý Tuyệt Đối là Đấng Tối Cao, là căn nguyên của mọi căn nguyên. Thế nhưng những người theo thuyết vô cá tính vẫn bác bỏ điều đó bằng cách trích dẫn từ các tập Kinh Veda và đưa ra câu thơ sau trong “Śvetāśvatara Upaniṣad” (3.10) để làm bằng chứng: tato yad uttarataram tad arūpam anāmayam / ya etad vidur amṛtās te bhavanti athetare duḥkham evāpiyanti. “Ở thế giới vật chất, Thần Brahmā, sinh vật đầu tiên của vũ trụ được coi là sinh vật vĩ đại nhất trong số các vị á thần, trong loài người và súc sinh. Nhưng cao hơn Brahmā còn có Đấng Siêu Tuyệt, đấng không có thân hình vật chất và không bị ô nhiễm bởi năng lượng vật chất. Ai hiểu được Ngài, người đó cũng trở nên siêu tuyệt, còn những người không biết Ngài thì chịu khổ đau ở thế giới vật chất”.

Những người theo thuyết vô cá tính coi trọng ý nghĩa của từ arūpam được dùng ở đây. Nó chỉ ra vóc thể siêu tuyệt, vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc như câu thơ trên của “Brahma-saṁhitā” mô tả. Các câu thơ khác trong “Śvetāśvatara Upaniṣad” (3.8-9) cũng khẳng định như sau:

vedāham etaṁ puruṣaṁ mahāntam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt
tam eva vidvān ati mṛtyum eti
nānyaḥ panthā vidyate 'yanāya
yasmāt paraṁ nāparam asti kiñcid
yasmān nānīyo no jyāyo 'sti kiñcit
vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas
tenedaṁ pūrṇaṁ puruṣeṇa sarvam


“Con biết Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng siêu tuyệt với mọi quan niệm vật chất do bóng tối ngu muội sản sinh ra. Chỉ có ai thấu hiểu Ngài, người đó mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Không có con đường giải thoát nào khác ngoài cách tìm hiểu Đấng Tối Cao”.

“Không có chân lý nào cao hơn Đấng Tối Cao vì Ngài vô thượng. Ngài nhỏ hơn cái nhỏ nhất và lớn hơn cái lớn nhất. Ngài tựa như cây đứng lặng lẽ và Ngài soi sáng cả bầu trời siêu tuyệt. Cây bủa rễ khắp nơi như thế nào thì Đấng Tối Cao cũng tỏa các năng lượng của Mình khắp nơi như thế ấy”.

Từ những câu thơ này, chúng ta thấy rõ rằng Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao là Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng thấm thấu cả thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần bằng vô vàn năng lượng của Ngài.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
raso 'ham apsu kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu


rasaḥ—vị; aham—Ta là; apsu—của nước; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; prabhā—ánh sáng; asmi—Ta là; śaśi-sūryayoḥ—của mặt trời và mặt trăng; praṇavaḥ—tập hợp ba chữ a-u-m; sarva—trong tất cả; vedeṣu— các tập Kinh Veda; śabdaḥ—chấn động âm thanh; khe—trong thinh không; pauruṣam—tài năng; nṛṣu—trong con người.

Con trai của Kuntī ơi, Ta là vị của nước, là ánh sáng của thái dương và nguyệt cầu, là tiếng đơn âm oṁ trong các mantra Veda; Ta là âm thanh trong thinh không và tài năng trong con người.

GIẢI NGHĨA: Từ câu thơ này chúng ta được biết rằng Đấng Tối Cao thâm nhập khắp nơi bằng các năng lượng tinh thần và vật chất khác nhau của Mình. Ở giai đoạn phát triển tinh thần ban đầu, có thể nhận biết Đấng Tối Cao qua các năng lượng khác nhau của Ngài trong phương diện vô cá tính của Ngài. Có thể cảm thấy sự có mặt của Thần Mặt Trời, người là một cá thể qua năng lượng lan tỏa khắp nơi của thần là ánh sáng mặt trời như thế nào thì cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đấng Tối Cao, đấng ngự ở nơi ở vĩnh cửu của Ngài qua các năng lượng thấm thấu khắp nơi của Ngài như thế ấy. Vị là một thuộc tính không thể tách rời của nước. Chẳng ai thích uống nước biển bởi vì vị thanh khiết của nước bị hòa lẫn với vị muối mặn. Chúng ta thích nước tinh khiết hơn và vị tinh khiết này là một trong những năng lượng của Đấng Tối Cao. Người theo thuyết vô cá tính thì cảm nhận sự hiện diện của Đấng Tối Cao trong nước qua mùi vị của nó, còn người theo thuyết cá tính thì ngoài điều đó ra còn ngợi ca Đấng Tối Cao vì Ngài đã nhân từ ban cho con người nước ngọt để anh ta có thể làm dịu cơn khát. Bằng cách đó, có thể nhận thấy sự hiện diện của Đấng Tối Cao ở khắp nơi. Thực ra mà nói thì không có sự bất đồng giữa thuyết cá tính và thuyết vô cá tính. Ai thấu hiểu Thượng Đế, người đó biết rõ rằng phương diện cá tính và vô cá tính đồng thời có ở trong tất cả mọi thứ và không hề có sự mâu thuẫn ở đây. Bởi thế nên Đức Caitanya mới đưa ra thuyết siêu phàm acintya bheda và abheda-tattva, sự đồng thời thống nhất và khác biệt.

Nguồn gốc của ánh sáng mặt trời và mặt trăng cũng là brahmajyoti, hào quang vô bản sắc của Đấng Tối Cao. Còn praṇava hay oṁkāra, âm thanh siêu tuyệt mở đầu mọi Thánh ca Veda là hình thức khấn Đấng Tối Cao. Vì những người theo thuyết vô cá tính sợ nói với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bằng cách gọi ra một trong muôn vàn thánh danh của Ngài nên họ thích phát ra âm oṁkāra siêu tuyệt hơn. Nhưng họ không biết rằng oṁkāra là hiện thân về âm thanh của Kṛṣṇa. Ý thức Kṛṣṇa lan rộng khắp nơi và ai có nó, người đó thực sự là một kẻ hạnh phúc. Những người không biết Kṛṣṇa là những người sống trong ảo tưởng cho nên tri thức về Kṛṣṇa là con đường giải thoát, còn sự quên lãng Kṛṣṇa là nguyên nhân dẫn tới ách nô lệ vật chất.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca tejaś cāsmi vibhāvasau
jīvanaṁ sarva-bhūteṣu tapaś cāsmi tapasviṣu


puṇyaḥ—khởi thủy; gandhaḥ—mùi thơm; pṛthivyām—của đất; ca—cũng; tejaḥ—sức nóng; ca—cũng; asmi—Ta là; vibhāvasau—của lửa; jīvanam—sự sống; sarva—của tất cả; bhūteṣu—chúng sinh; tapaḥ—sự khổ hạnh; ca—cũng; asmi—Ta là; tapasviṣu—của những người tu khổ hạnh.

Ta là hương thơm khởi thủy của đất và sức nóng của lửa. Ta là sự sống của tất cả chúng sinh và sự khổ hạnh của tất cả những người tu khổ hạnh.

GIẢI NGHĨA: Puṇya là cái không bị phân hủy; puṇya có nghĩa là khởi thủy. Mọi thứ ở thế giới vật chất đều có mùi hay hương như mùi hương của hoa, của đất, nước, lửa, không khí và v.v... Hương thơm khởi thủy tinh khiết thấm trong tất cả là Kṛṣṇa. Tương tự như vậy, mỗi thứ đều có mùi riêng biệt và mùi này có thể bị thay đổi bởi sự pha trộn của các chất hóa học. Do đó, mọi thứ đều có mùi, có hương hay vị ban đầu của mình. Vibhāvasu tức là lửa. Không có lửa thì các nhà máy, công xưởng sẽ ngừng hoạt động, không có lửa thì chúng ta không thể nấu ăn và v.v... và lửa đó là Kṛṣṇa; Kṛṣṇa là sức nóng của lửa. Theo y học Veda, nguyên nhân của chứng khó tiêu là do nhiệt độ ở vùng bụng bị hạ. Bởi vậy, lửa còn cần thiết đối với chúng ta trong việc tiêu hóa thức ăn. Khi có ý thức Kṛṣṇa, chúng ta ý thức được rằng đất, nước, lửa, không khí, mọi dấu hiệu và thuộc tính, tất cả các chất hóa học và mọi yếu tố vật chất có được là nhờ Kṛṣṇa. Tuổi thọ của đời người cũng phụ thuộc vào Kṛṣṇa. Vì thế, nhờ ân huệ của Kṛṣṇa, con người có thể sống lâu thêm hay rút ngắn đời mình. Do đó, nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi tejas tejasvināṁ aham


bījam—hạt giống; mām—Ta; sarva-bhūtānām—của mọi chúng sinh; viddhi—hãy hiểu; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; sanātanam—khởi thủy, vĩnh cửu; buddhiḥ—lý trí; buddhi-matām—của những người sáng suốt; asmi—Ta là; tejaḥ—sự hùng cường; tejasvinām—của những người hùng mạnh; aham—Ta là.

Hỡi con trai của Pṛthā, hãy hiểu rằng Ta là hạt giống khởi thủy của mọi thực hữu, là lý trí của những người sáng suốt, là quyền uy của những người giàu quyền lực.

GIẢI NGHĨA: Bījam có nghĩa là hạt giống. Kṛṣṇa là hạt giống của tất cả chúng sinh. Trên thế giới có nhiều loại sinh vật, loại thì chuyển động, loại thì bất động. Chim chóc, muông thú, loài người và nhiều sinh vật khác thuộc loại chuyển động, còn cây cối, cỏ, những sinh vật không thể chuyển động và chỉ đứng một chỗ thì thuộc loại bất động. Mỗi chúng sinh thuộc một trong số 8.400.000 loài và một số chúng là loài chuyển động, còn một số khác là loài bất động. Song, hạt giống ban sự sống cho cả hai loại đều là Kṛṣṇa. Kinh Veda có nói rằng Brahman hay Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao là nguồn gốc của thế giới muôn loài. Kṛṣṇa là Parabrahman, Đấng Thần Linh Tối Cao. Brahman vô cá tính, còn Parabrahman là một cá thể. “Bhagavad-gītā” khẳng định rằng phương diện cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối bao gồm cả Brahman vô cá tính. Do đó, Kṛṣṇa là căn nguyên thủy của tất cả mọi thứ. Kṛṣṇa là cội rễ. Rễ cây là nguồn gốc sự sống của toàn bộ cái cây như thế nào thì Kṛṣṇa, đấng là gốc rễ và căn nguyên khởi thủy của vạn vật cũng duy trì toàn bộ thế giới vật chất này như thế ấy. Kinh Veda (“Kaṭha Upaniṣad”, 2.2.13) cũng khẳng định điều đó:

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān


Ngài là đấng vĩnh hằng khởi thủy trong số tất cả chúng sinh vĩnh cửu. Ngài là sinh linh tối cao trong tất cả chúng sinh, là đấng phù trì duy nhất của thế giới muôn loài. Không có lý trí thì không thể làm được gì và Kṛṣṇa phán rằng Ngài là gốc rễ của toàn bộ lý trí. Nếu con người không có lý trí thì anh ta không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi bharatarṣabha


balam—sức mạnh; bala-vatām—của kẻ mạnh; ca—và; aham—Ta; kāma—dục vọng; rāga—và ham mê; vivarjitam—không có; dharma-aviruddhaḥ—không đối lập với các nguyên tắc tôn giáo; bhūteṣu—đối với tất cả chúng sinh; kāmaḥ—hoạt động tình dục; asmi—Ta; bharata-ṛṣabha—này thủ lĩnh của dòng họ Bhārata.

Này thủ lĩnh của dòng họ Bhārata (Arjuna), Ta là sức mạnh của kẻ mạnh, kẻ đã thoát khỏi dục vọng và ham muốn. Ta là tình dục không đối lập với các nguyên tắc tôn giáo.

GIẢI NGHĨA: Người mạnh cần sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ kẻ yếu chứ không phải để gây gổ với người khác. Tương tự như vậy, thể theo các nguyên tắc tôn giáo (dharma), sinh hoạt tình dục là để sinh con chứ không nhằm các mục đích khác. Trách nhiệm của bậc cha mẹ là giáo dục con mình thành người có ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
ye caiva sāttvikā bhāvā rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi na tv ahaṁ teṣu te mayi


ye—tất cả những thứ mà; ca—và; eva—dĩ nhiên là; sāttvikāḥ—trong hiền tính; bhāvāḥ—các trạng thái tồn tại; rājasāḥ—trong dục tính; tāmasāḥ—trong vô minh tính; ca—cũng; ye—tất cả những cái mà; mattaḥ—từ Ta; eva—dĩ nhiên là; iti—do đó; tān—này; viddhi—hãy biết; na—không; tu—nhưng; aham—Ta; teṣu—trong chúng; te—chúng; mayi—trong Ta.

Cần biết rằng mọi trạng thái tồn tại, dù là ở hiền tính, dục tính hay vô minh tính đi chăng nữa thì cũng đều do năng lượng của Ta sinh ra. Ta là tất cả, thế nhưng Ta vẫn độc lập đối với tất cả. Ta không chịu ảnh hưởng của ba thuộc tính thiên nhiên vật chất mà ngược lại, chính chúng ở dưới quyền lực của Ta.

GIẢI NGHĨA: Mọi hoạt động vật chất ở thế giới này đều ở dưới dự điều khiển của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Vì những tính chất vật chất này bắt nguồn từ Đức Chí Tôn Kṛṣṇa nên Ngài không chịu tác động của chúng. Ví dụ như pháp luật quốc gia do quốc vương lập ra có hiệu lực đối với thần dân của ông chứ không có hiệu lực đối với ông. Tương tự như vậy, cội nguồn của các thuộc tính vật chất: hiền tính, dục tính và vô minh tính là Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, song bản thân Ngài không bị phụ thuộc vào các quy luật của thiên nhiên vật chất. Vì vậy mà Ngài được gọi là nirguṇa, tức là Ngài không chịu ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mặc dù chúng bắt nguồn từ Ngài. Đó là một trong những đặc điểm có một không hai của Bhagavān, Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhiḥ sarvam idaṁ jagat
mohitaṁ nābhijānāti mām ebhyaḥ param avyayam


tribhiḥ—ba; guṇa-mayaiḥ—gồm các guṇa; bhāvaiḥ—bởi các trạng thái tồn tại; ebhiḥ—tất cả những; sarvam—toàn bộ; idam—này; jagat—vũ trụ; mohitam—bị đánh lừa; na abhijānāti—không biết; mām—về Ta; ebhyaḥ—cao hơn những; param—Đấng Tối Cao; avyayam—bất tuyệt.

Bị ba thuộc tính (hiền tính, dục tính và vô minh tính) của thiên nhiên vật chất làm cho lầm lẫn nên cả thế giới này chẳng biết gì về Ta, đấng cao siêu đối với các thuộc tính đó và bất tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Cả thế giới bị ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất mê hoặc. Bị ba thuộc tính chất này đánh lừa nên các chúng sinh không biết rằng Đấng Tối Cao, Kṛṣṇa là đấng siêu tuyệt đối với các tính chất của thiên nhiên vật chất này.

Mỗi chúng sinh ở dưới ảnh hưởng của thiên nhiên vật chất đều có một kiểu cơ thể nhất định, một kiểu hoạt động tâm lý và sinh lý cụ thể. Những người hoạt động dưới tác động của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất được chia làm bốn loại. Những người ở hiền tính được gọi là brāhmaṇa. Những người hoàn toàn ở dưới ảnh hưởng của dục tính được gọi là kṣatriya. Những người chịu tác động của dục tính và vô minh tính được gọi là vaiśya, còn những người hoàn toàn chịu quyền điều khiển của vô minh tính thì bị gọi là śūdra. Thấp hơn nữa là súc sinh hay những sinh vật sống cuộc sống loài vật. Song, các chúng sinh không mãi thuộc một loại nào đó. Dù tôi là brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya hay loại nào đó thì trong mọi trường hợp, kiếp sống này chỉ là nhất thời. Nhưng bất chấp cuộc sống nhất thời và chúng ta không biết chúng ta sẽ là ai ở kiếp sau, bị năng lượng ảo tưởng mê hoặc, chúng ta đồng nhất mình với cơ thể vật chất và coi mình là người Mỹ, người Ấn Độ, người Nga hay brāhmaṇa, người Ấn giáo, người Hồi giáo và v.v... Sau khi biến mình thành nô lệ cho các thuộc tính của thiên nhiên vật chất, chúng ta quên đi Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng nằm ngoài quyền lực của chúng. Bởi vậy mà Đức Chí Tôn Kṛṣṇa mới nói rằng vì bị ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất đánh lừa nên chúng sinh không biết rằng Đức Thượng Đế Tối Cao nằm ngoài giới hạn của thế giới vật chất.

Có vô vàn loại chúng sinh: loài người, các á thần, loài vật và v.v..., nhưng tất cả mọi loài đều ở dưới quyền điều khiển của thiên nhiên vật chất sau khi đã quên mất Đức Thượng Đế siêu tuyệt. Những người ở dưới ảnh hưởng của dục tính và vô minh tính và thậm chí cả những người ở hiền tính cũng không thể vượt khỏi quan niệm Brahman vô cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối. Họ bối rối khi nghe nói về phương diện cá tính của Đấng Tối Cao, đấng có mọi vẻ đẹp, mọi của cải, mọi tri thức, mọi sức mạnh, mọi vinh quang và siêu thoát. Đến cả những người ở hiền tính còn không thể nhận thức nổi phương diện cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối chứ nói gì tới những kẻ đang ở dưới ảnh hưởng của dục vọng và ngu muội? Ý thức Kṛṣṇa siêu tuyệt đối với ba thuộc tính này của thiên nhiên vật chất và những ai thực sự có được ý thức Kṛṣṇa, những người đó được giải thoát hoàn toàn.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te


daivī—siêu tuyệt; hi—dĩ nhiên; eṣā—này; guṇa-mayī—gồm ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất; mama—của Ta; māyā—năng lượng; duratyayā—vô cùng khó vượt qua; mām—Ta; eva—dĩ nhiên; ye—những người mà; prapadyante—hiến mình; māyām etām—năng lượng ảo tưởng này; taranti—vượt qua; te—họ.

Khó mà vượt nổi năng lượng thần thánh của Ta gồm ba thuộc tính vật chất. Nhưng những ai hiến mình cho Ta, những người đó có thể dễ dàng thoát khỏi ảnh hưởng của nó.

GIẢI NGHĨA: Đức Thượng Đế Tối Cao có muôn vàn năng lượng và tất cả những năng lượng đó đều là năng lượng thần thánh. Là những phần năng lượng của Đấng Tối Cao nên chúng sinh cũng có bản chất thần thánh, nhưng khi chúng tiếp xúc với năng lượng vật chất, năng lượng này che phủ ý thức khởi thủy cao cấp của chúng. Bị năng lượng vật chất bao phủ, chúng sinh không thể vượt khỏi ảnh hưởng của nó. Như trước đã nói, cả năng lượng vật chất lẫn năng lượng tinh thần đều bắt nguồn từ Đức Thượng Đế Tối Cao nên chúng vĩnh cửu. Chúng sinh thuộc thiên nhiên cao cấp vĩnh cửu của Đấng Tối Cao, nhưng vì bị năng lượng vật chất cấp thấp làm ô nhiễm nên chúng vĩnh viễn ở trong ách cầm tù của ảo tưởng. Bởi thế nên linh hồn ước định mới bị gọi là nitya-baddha, vĩnh viễn bị ước định. Chẳng ai có thể truy nguyên được chúng sinh bị ước định từ bao giờ. Chính vì thế mà mặc dù thiên nhiên vật chất là năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao, nhưng chúng sinh khó mà thoát khỏi nanh vuốt của nó bởi vì rút cục thì năng lượng vật chất hoàn toàn hoạt động dưới sự điều khiển của ý muốn tối cao, cái mà không một chúng sinh nào có thể vượt qua. Năng lượng vật chất cấp thấp được gọi là năng lượng thần thánh ở đây vì nó gắn liền với nguyên khởi thần thánh và hoạt động phù hợp với ý muốn thần thánh. Tuy là năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao, nhưng dưới sự điều khiển của ý muốn thần thánh, năng lượng vật chất làm nên những điều kỳ diệu khi tạo dựng và phá hủy vũ trụ vật chất. Các bộ Kinh Veda khẳng định như sau: māyāṁ tu prakṛtiṁ vidyān māyinaṁ tu maheśvaram. “Mặc dù māyā (ảo tưởng) không thật và nhất thời, nhưng ẩn sau nó là vị pháp sư tài ba độc nhất vô nhị, Đức Thượng Đế, đấng được gọi là Maheśvara, vị chúa tể tối cao” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 4.10).

Guṇa còn có nghĩa là sợi dây và như thế tức là linh hồn ước định bị những sợi dây của ảo tưởng trói chặt. Người bị trói chặt cả tay lẫn chân không thể tự cởi trói, phải có ai đó không bị trói giúp anh ta. Vì người bị trói không thể giúp người bị trói nên người cứu phải là người không bị trói. Bởi thế nên chỉ có Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hay vị đại diện chân chính của Ngài mới có thể giải thoát cho linh hồn ước định. Không có sự giúp đỡ từ bên trên thì chúng sinh không bao giờ phá được gông xiềng nô lệ vật chất. Sự phục vụ tận tụy hay ý thức Kṛṣṇa có thể giúp con người thoát khỏi xiềng xích vật chất này. Kṛṣṇa, vị chúa tể của năng lượng ảo tưởng không gì vượt nổi này có thể ra lệch cho nó thả linh hồn ước định ra. Ngài ban lệnh đó thể theo sự ban ơn vô cớ đối với linh hồn đã chịu quy phục Ngài cũng như là xuất phát từ tình phụ tử đối với chúng sinh, kẻ ban đầu vốn là đứa con yêu của Ngài. Bởi thế nên chỉ có người hiến mình cho gót sen của Đấng Tối Cao mới có thể thoát khỏi móng vuốt của thiên nhiên vật chất khắc nghiệt.

Từ mām eva ở câu thơ này cũng rất quan trọng. Mām chỉ có nghĩa là Kṛṣṇa (Viṣṇu) chứ không phải Brahmā hay Śiva. Mặc dù Brahmā và Śiva là những sinh linh cao quý khác thường và hầu như ở cùng một cấp độ với Đức Viṣṇu, nhưng các hiện thân này của rajo-guṇa (dục vọng) và tamo-guṇa (ngu muội) không thể cứu được linh hồn ước định khỏi nanh vuốt của māyā. Nói cách khác, chính Brahmā và Śiva cũng ở dưới quyền lực của māyā. Chỉ có Đức Viṣṇu, chúa tể của năng lượng ảo tưởng māyā mới có thể giải thoát cho linh hồn ước định. Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.8) khẳng định điều này bằng câu, tam eva viditvā: “Chỉ có thể được giải thoát khi đã thấu hiểu Kṛṣṇa”. Chính Thần Śiva cũng khẳng định rằng chỉ có thể được giải thoát nhờ ân huệ của Đức Viṣṇu. Thần Śiva nói, mukti-pradātā sarveṣāṁ viṣṇur eva na saṁśayaḥ: “Chắc chắn rằng Đức Viṣṇu là đấng ban sự giải thoát cho mỗi chúng sinh”.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā āsuraṁ bhāvam āśritāḥ


na—không; mām—Ta; duṣkṛtinaḥ—những kẻ đê tiện; mūḍhāḥ—kẻ ngu ngốc; prapadyante—tuân phục; nara-adhamāḥ—những kẻ hèn hạ nhất nhân loại; māyayā—bởi năng lượng ảo tưởng; apahṛta—bị đánh cắp; jñānāḥ—tri thức của chúng; āsuram—quỷ quái; bhāvam—bản chất; āśritāḥ—có.

Chỉ có những kẻ vô tín ngưỡng, những kẻ thậm ngu, những kẻ thấp hèn nhất nhân loại, những kẻ bị ảo tưởng đánh cắp tri thức và những kẻ có bản chất vô thần của loài quỷ quái là không muốn tuân phục Ta.

GIẢI NGHĨA: “Bhagavad-gītā” có nói rằng chỉ cần hiến mình cho gót sen của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là chúng sinh có thể thoát khỏi các quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên vật chất. Có thể nảy ra câu hỏi: Vậy tại sao các triết gia uyên bác, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý và các vị thủ lĩnh của những người bình thường lại không hiến mình cho gót sen của Śrī Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế quyền năng vô thượng? Các vị lãnh tụ của xã hội loài người hết năm này qua năm khác, hết đời này sang đời khác đã dốc nhiều công sức với những kế hoạch kỳ vĩ để đạt sự giải thoát hay để chiến thắng các quy luật của thiên nhiên vật chất. Nhưng nếu có thể làm được điều đó chỉ bằng cách chịu quy phục gót sen của Đức Thượng Đế Tối Cao thì tại sao những vị lãnh tụ sáng suốt và hăng hái với công việc ấy lại không sử dụng phương pháp đơn giản này?

“Gītā” trả lời câu hỏi này một cách hết sức thẳng thắn và rõ ràng. Các vị lãnh tụ thực thụ của xã hội như Brahmā, Śiva, Kapila, các Kumāra, Manu, Vyāsa, Devala, Asita, Janaka, Prahlāda, Bali và sau đó là Madhvācārya, Rāmānujācārya, Śrī Caitanya và nhiều triết gia trung thực, nhiều chính trị gia, nhiều nhà giáo dục, nhiều nhà khoa học và v.v... đều là tín đồ của Đức Thượng Đế quyền năng vô thượng và đều tìm chốn nương náu dưới bóng gót sen của Ngài. Những người thực ra không phải là triết gia, nhà khoa học, nhà giáo dục và các quản lý mà chỉ mạo xưng mình là người như vậy vì mục đích vật chất thì bác bỏ con đường mà Đấng Tối Cao chỉ ra và không chịu hành động theo dự định của Ngài. Không biết gì về Thượng Đế, họ chỉ lập ra những kế hoạch duy vật cá nhân và cố gắng một cách hoài công để giải quyết các vấn đề của cuộc sống v.v..., nhưng thực ra chỉ làm cho chúng phức tạp hơn. Năng lượng vật chất (thiên nhiên) mạnh tới mức có thể phá hủy mọi hoạch định của những kẻ vô thần và vô hiệu hóa hoạt động các loại “ủy ban kế hoạch”.

Những kẻ vô thần chuyên lập đủ kiểu kế hoạch ở đây được gọi là duṣkṛtinaḥ hay “những kẻ vô tín ngưỡng”. Người làm những việc đáng khen được gọi là kṛtī. Trong số các nhà sáng thảo dự án vô thần đôi khi có những người hết sức anh minh và tận tâm bởi vì để thực hiện bất cứ kế hoạch to lớn nào, dù là kế hoạch hay hoặc dở thì cũng cần phải có lý trí. Nhưng vì những người vô thần không sử dụng đúng lý trí của mình và cố sức ngăn cản dự định của Đấng Tối Cao nên họ bị gọi là duṣkṛtī; tức là họ dùng không đúng chỗ lý trí và nỗ lực của mình.

“Gītā” có nói rõ rằng năng lượng vật chất hoàn toàn hoạt động dưới sự quản lý của Đấng Tối Cao và không được hoạt động độc lập. Nó giống như cái bóng chuyển động theo vật hắt bóng. Thế nhưng năng lượng vật chất có sức mạnh phi thường và vì bản chất vô thần của mình, những kẻ vô thần không thể thâm nhập vào bí mật hoạt động của nó, cũng như không thể biết được hoạch định của Đấng Tối Cao. Vì họ ở dưới quyền lực của ảo tưởng, của dục tính và vô minh tính nên mọi kế hoạch của họ đều bị thất bại như trường hợp Hiraṇyakaśipu và Rāvaṇa, những kẻ đại bại trong kế hoạch của mình, mặc dù theo quan điểm vật chất, cả hai đều là nhà thông thái lỗi lạc, là triết gia, nhà quản lý và nhà giáo dục uyên bác. Các duṣkṛtina hay những kẻ vô tín ngưỡng này được chia làm bốn loại sau.

1. Những kẻ thậm ngu giống như súc vật thồ nặng được gọi là mūḍha. Họ muốn tự hưởng thành quả lao động của mình và không muốn tiến dâng cho Đấng Tối Cao. Ví dụ điển hình của súc vật thồ là con lừa. Con vật nhẫn nhục này bị ông chủ bắt làm việc cật lực và trên thực tế, nó chẳng biết nó lao động tích cực đến thế cả ngày lẫn đêm vì ai. Nó hài lòng với dúm cỏ bữa tối, ngủ lơ mơ trong nỗi sợ trận đòn roi của ông chủ và thỏa mãn thú nhục dục của mình với cái giá là một lô cú đá hậu, đợp gáy của bạn gái. Đôi khi, con lừa ca hát và triết lý, nhưng tiếng kêu be be đó chỉ làm cho người khác bất an. Người lao động vì thành quả, người ngu dốt không biết nên cống hiến lao động của mình cho ai đang ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Anh ta không biết rằng karma (hoạt động) là để dành cho yajña (sự cúng tế).

Những người lao động cật lực cả ngày lẫn đêm để thoát khỏi gánh nặng bổn phận do họ tự bịa ra thường nói rằng họ chẳng có thời gian để nghe kể về sự bất tử của chúng sinh. Đối với những kẻ được gọi là mūḍha này, hạnh phúc vật chất nhất thời là mục đích và ý nghĩa của cuộc sống, mặc dù chính họ chỉ hưởng chút ít thành quả lao động của mình. Đôi khi, họ thức trắng hàng đêm để kiếm lời, mặc dù chính bản thân thì khổ sở vì bệnh viêm loét dạ dày hay chứng khó tiêu và hài lòng với việc họ hầu như chẳng ăn uống gì; họ chỉ lao động không ngơi tay cả ngày lẫn đêm vì hạnh phúc của những ông chủ ảo tưởng. Không biết chủ nhân thực sự của mình là ai, những người lao động dốt nát này tiêu phí thì giờ vàng ngọc của mình để phục vụ thần tài. Bất hạnh thay, họ chẳng bao giờ chịu hiến mình cho đức chủ nhân tối cao của mọi chủ nhân và chẳng tìm được thời gian để nghe những người có uy tín kể về Ngài. Con lợn, loài súc sinh chuyên ăn cặn bã, rác rưởi sẽ ngoảnh mặt làm ngơ trước món đồ ngọt làm bằng đường và bơ đun kỹ. Tương tự như vậy, những người lao động ngu dốt chẳng bao giờ chán nghe tin tức của thế giới phàm tục, nhưng chẳng lúc nào có đủ thời gian để nghe về linh hồn vĩnh cửu làm cả thế giới vật chất vận động.

2. Một loại duṣkṛtī khác hay loại người vô tín ngưỡng khác được gọi là narādhama là những kẻ hủ bại nhất của nhân loại. Nara tức là người, còn adhama là thấp hèn nhất. Trong số 8.400.000 loài, có 400.000 giống người. Trong số họ có nhiều giống người hạ đẳng, những giống người phần lớn là loại người vô văn minh. Những người có đời sống xã hội, chính trị và tôn giáo phù hợp với các nguyên tắc và quy định của Thánh Kinh được gọi là loại người văn minh. Những người sống trong xã hội có cơ cấu xã hội và chính trị phát triển, nhưng không tuân theo các nguyên tắc tôn giáo bị gọi là narādhama. Thêm vào đó, tôn giáo thiếu Thượng Đế không thể là tôn giáo bởi vì cần tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo để tìm hiểu Chân Lý Tối Cao và mối quan hệ của mình với Ngài. Đức Thượng Đế nói rõ trong “Gītā” rằng chẳng ai có quyền lực hơn Ngài và rằng Ngài là Chân Lý Tối Cao. Cuộc sống của người văn minh được dành để phục hồi ý thức đã mất về quan hệ qua lại của anh ta với Chân Lý Tối Cao, Đức Thượng Đế Śrī Kṛṣṇa, đấng quyền năng vô thượng. Ai không sử dụng khả năng này, người đó thuộc loại narādhama. Từ các cuốn Thánh Kinh, chúng ta biết rằng khi đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ (nơi nó chịu nhiều khổ sở), nó đã cầu xin Thượng Đế giải thoát nó và hứa sẽ thờ phụng Ngài ngay sau khi nó ra đời. Cầu nguyện Thượng Đế vào giờ phút khó khăn là điều tự nhiên đối với chúng sinh bởi vì tất cả chúng ta vĩnh viễn gắn liền với Ngài. Song, sau khi chào đời, đứa trẻ quên đi những khổ đau khi chào đời và quên mất ai là người giải thoát nó vì bây giờ nó ở dưới quyền lực của māyā, năng lượng ảo tưởng của Đấng Tối Cao.

Bổn phận của những người giáo dục trẻ là phục hồi ý thức về Thượng Đế đang thiêm thiếp ngủ trong chúng. Mười nghi lễ rửa tội được quy định trong “Manu-smṛti”, bộ luật của các nguyên tắc tôn giáo được dành để phát triển ý thức về Thượng Đế trong hệ thống varṇāśrama. Song, ở thời nay, chẳng một nghi lễ nào trong số các nghi lễ đó được tiến hành thích đáng ở đâu trên thế giới cả, do đó, 99,9 phần trăm dân số trái đất thuộc loại người narādhama.

Khi dân số trái đất thành narādhama, toàn bộ cái gọi là học vấn của họ tự nhiên bị năng lượng hùng mạnh của thiên nhiên vật chất làm mất giá trị và làm tiêu tán sạch sành sanh. Theo “Gītā”, người thông thái là người thấy bản chất như nhau của vị brāhmaṇa uyên bác, của con chó, con bò, con voi và người ăn thịt chó. Đó là tuệ nhãn của tín đồ thực sự của Đấng Tối Cao. Śrī Nityānanda Prabhu, đấng là hóa thân của Thượng Đế trong vai vị thầy thánh thiện đã cứu hai kẻ narādhama điển hình là anh em Jagāi và Mādhāi và cho thấy ân huệ của tín đồ thực sự được ban cho những kẻ hủ bại nhất của loài người ra sao. Do đó, chỉ nhờ ân huệ của tín đồ mà narādhama, kẻ bị Thượng Đế chối bỏ mới có thể khôi phục được ý thức tinh thần của mình.

Khi truyền bá bhāgavata-dharma hay hoạt động trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, Śrī Caitanya Mahāprabhu đã kêu gọi con người ngoan ngoãn nghe thông điệp của Đức Thượng Đế. Bản chất của thông điệp này có trong “Bhagavad-gītā”. Những kẻ đồn đời nhất nhân loại có thể cứu được mình chỉ bằng cách ngoan ngoãn nghe thông điệp của Thượng Đế, nhưng bất hạnh thay, thậm chí cả điều đó chúng cũng không chịu làm chứ nói gì tới việc dốc lòng tuân phục ý muốn của Đấng Tối Cao. Các narādhama hay những kẻ tồi tệ nhất của nhân loại hoàn toàn bỏ bẵng bổn phận hàng đầu của mỗi người.

3. Loại duṣkṛtī thứ ba là được gọi là māyayāpahṛta-jñānāḥ hay những người có học vấn uyên bác bị vô hiệu hóa bởi ảnh hưởng của năng lượng vật chất ảo tưởng. Phần lớn họ là những người có hiểu biết sâu rộng như các triết gia vĩ đại, các nhà thơ, các văn sĩ, các nhà khoa học và v.v..., nhưng bị năng lượng ảo tưởng làm rối trí nên họ không chịu vâng lời Đấng Tối Cao.

Ngày nay có rất nhiều māyayāpahṛta-jñānāḥ, thậm chí cả ở trong những học giả nghiên cứu “Bhagavad-gītā”. Bằng ngôn ngữ giản dị và mạch lạc, “Gītā” nói rõ rằng Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Không ai sánh được với Ngài hay hơn được Ngài. Ngài được nói tới như đức cha của Thần Brahmā, thủy tổ của tất cả loài người. Thêm vào đó, người ta nói rằng Śrī Kṛṣṇa không chỉ là đức cha của Thần Brahmā mà còn là đức cha của tất thảy chúng sinh muôn loài. Ngài là cội nguồn của Brahman vô cá tính và Paramātmā; Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh là phần toàn vẹn của Ngài. Śrī Kṛṣṇa là nguồn gốc của vạn vật, do đó, tất cả chúng sinh cần hiến mình cho gót sen của Ngài. Bất chấp những lý lẽ rõ ràng và dứt khoát, các māyayāpahṛta-jñānāḥ vẫn nhạo báng Đấng Tối Cao và coi Ngài là người phàm trần. Họ không biết rằng kiếp người là phúc lành và được dành vào việc tìm hiểu phương diện vĩnh cửu và siêu tuyệt của Đấng Tối Cao.

Tất cả các chú giải thiếu uy tín cho “Gītā” do loại người māyayā-pahṛta-jñānāḥ, những người không thuộc hệ paramparā viết đều là vật cản trên con đường tự nhận thức tinh thần. Các nhà bình chú lầm lạc này không chịu dốc lòng tuân phục gót sen của Śrī Kṛṣṇa và không dạy người khác tuân theo nguyên tắc này.

4. Loại duṣkṛtī cuối cùng được gọi là āsuraṁ bhāvam āśritāḥ hay những kẻ có bản tính quỷ quái. Đó là loại người vô thần thâm căn cố đế. Một số kẻ trong bọn họ phản đối rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ xuống thế giới vật chất, nhưng lại chẳng thể đưa ra lý lẽ xác thực nào về việc đó. Còn những kẻ khác thì biến Ngài thành người phụ thuộc vào phương diện vô bản sắc bất chấp việc “Gītā” khẳng định hoàn toàn ngược lại. Bị xui khiến bởi lòng ghen tỵ với Đức Thượng Đế Tối Cao, kẻ vô thần đưa ra một loạt hiện thân giả hiệu do cái nhà máy trí tuệ của y sản xuất ra. Những kẻ có nguyên tắc sống là chỉ trích, gièm pha Đức Thượng Đế đó không bao giờ hiến mình cho gót sen của Śrī Kṛṣṇa.

Śrī Yāmunācārya Albandaru ở miền Nam Ấn có nói: “Thưa Đấng Tối Cao của con! Ngài là đấng có các phẩm hạnh, các đặc điểm kỳ diệu và những việc làm siêu phàm. Tất cả các cuốn Thánh Kinh khẳng định rằng Ngài là hiện thân của phúc lạc, còn các nhà uy tín vĩ đại, những người nổi tiếng bởi những hiểu biết sâu rộng trong khoa học siêu tuyệt và bởi những phẩm chất thánh thiện thì đều đồng lòng công nhận Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao, thế nhưng Ngài vẫn mãi mãi là bất khả tri đối với những kẻ vô thần và vô tín ngưỡng”.

Do vậy, như trên đã nói, bất chấp mọi lời khuyên của Thánh Kinh và của những người có uy tín, 1) những kẻ thậm ngu, 2) những kẻ hủ bại nhất của nhân loại, 3) các nhà tư biện bị lầm lẫn bởi năng lượng ảo tưởng của Đấng Tối Cao và 4) những kẻ vô thần bất trị chẳng bao giờ chịu hiến mình cho gót sen của Đức Thượng Đế.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
catur-vidhā bhajante māṁ janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī jñānī ca bharatarṣabha


catuḥ-vidhāḥ—bốn loại; bhajante—phục vụ; mām—cho Ta; janāḥ—những người; su-kṛtinaḥ—sùng đạo; arjuna—hỡi Arjuna; ārtaḥ—những người gặp tai họa; jijñāsuḥ—những người ham hiểu biết; artha-arthī— những người mong muốn lợi nhuận vật chất; jñānī—những người hiểu rõ bản chất thực sự của mọi sự; ca—cũng; bharata-ṛṣabha—hỡi người vĩ đại trong số hậu duệ của Bharata.

Hỡi người tài giỏi nhất của dòng họ Bharata, có bốn loại người sùng đạo bước lên con đường phục vụ tận tụy cho Ta là những người gặp tai họa, những người mong có tiền của, những người ham hiểu biết và những người khao khát tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối.

GIẢI NGHĨA: Ngoài những kẻ vô đạo đầy tội lỗi còn có những người sùng đạo tuân thủ mọi quy định của Thánh Kinh và họ được gọi là sukṛtinaḥ hay những người tuân theo các nguyên tắc và các quy định của Thánh Kinh, tuân theo các chuẩn mực đạo đức, luật lệ xã hội và phần nào tuân phục Đấng Tối Cao. Những người sùng đạo được chia làm bốn loại: những người gặp tai họa, những người cần tiền, những người ham hiểu biết và những người khao khát tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối. Bị thúc đẩy bởi các động cơ khác nhau, những người này tìm đến với Đấng Tối Cao và bắt đầu phục vụ Ngài tận tụy. Họ không phải là tín đồ trong sạch bởi vì họ phục vụ tận tụy để thực hiện tham vọng nào đó. Sự phục vụ không vì động cơ vụ lợi và không vì tham vọng nào cả mới là sự phục vụ tận tụy trong sạch. “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.1.11) định nghĩa sự phục vụ tận tụy như sau:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ bhaktir uttamā


“Cần tiến hành sự phục vụ siêu tuyệt cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa với tình yêu chứa chan chứ không vì lợi nhuận vật chất hay để đạt mục đích nào đó trong quá trình lao động vì thành quả hay tư biện triết học. Sự phụng sự đó mới là sự phục vụ tận tụy trong sạch”.

Khi bốn loại người này đến với Đấng Tối Cao để phục vụ Ngài tận tụy và hoàn toàn thoát khỏi ô nhiễm vật chất nhờ giao tiếp với tín đồ trong sạch, họ cũng trở thành tín đồ trong sạch. Còn về phần những kẻ vô tín ngưỡng thì họ khó mà tiến hành phục vụ tận tụy bởi vì họ ích kỷ, cuộc sống của họ thất thường và không có mục đích tâm linh. Nhưng thậm chí nếu một số người trong bọn họ tình cờ gặp và tiếp xúc tín đồ trong sạch thì họ cũng trở thành tín đồ trong sạch.

Những người liên tục mải miết với hoạt động vì thành quả tìm đến với Đấng Tối Cao khi gặp tai họa và tiếp xúc với tín đồ thì cũng trở thành tín đồ của Đấng Tối Cao. Những người đơn thuần thất vọng trong cuộc sống đôi khi cũng tìm đến tiếp xúc với các tín đồ và bắt đầu tò mò muốn biết về Thượng Đế. Tương tự như vậy, khi các triết gia tư biện bị thất bại trong mọi lĩnh vực tri thức, họ muốn được biết về Thượng Đế, họ đến với Ngài để phục vụ tận tụy và nhờ thế, họ vượt khỏi cấp độ Brahman vô bản sắc và Paramātmā định vị và nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao hay của tín đồ của Ngài, họ đạt tới quan niệm cá tính về Thượng Đế. Thường thường, khi những người gặp tai họa, những người ham hiểu biết, những người tìm kiếm tri thức và những người cần tiền hoàn toàn thoát khỏi các ham muốn vật chất và hiểu rõ rằng lợi nhuận vật chất không có gì chung với tiến bộ tinh thần, họ trở thành tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Chừng nào các tín đồ, những người đang phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao chưa đạt được cấp độ này thì sự phục vụ của họ còn bị pha trộn với các yếu tố của hoạt động vì thành quả, của sự tìm tòi tri thức phàm tục và v.v... Do đó, con người cần vượt qua tất cả những cái đó trước khi đạt cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
teṣāṁ jñānī nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino 'tyartham ahaṁ sa ca mama priyaḥ


teṣām—trong bọn họ; jñānī—người có tri thức hoàn hảo; nitya-yuktaḥ—liên tục tiến hành; eka—chỉ; bhaktiḥ—trong sự phục vụ tận tụy; viśiṣyate—đặc biệt; priyaḥ—vô cùng yêu quý; hi—dĩ nhiên là; jñāninaḥ—đối với người có tri thức; atyartham—cao; aham—Ta; saḥ—anh ta; ca—cũng; mama—đối với Ta; priyaḥ—yêu quý.

Người cao quý nhất trong số họ là người có tri thức hoàn hảo và lúc nào cũng phục vụ tận tụy với lòng thành trong sạch. Cho nên anh ta rất đỗi yêu quý Ta, còn Ta cũng yêu thương anh ta hết mực.

GIẢI NGHĨA: Sau khi hoàn toàn gột sửa sạch mọi ô nhiễm của những ham muốn vật chất, những người gặp tai họa, những người ham hiểu biết, những người bần bách và những người khao khát tri thức cao quý có thể trở thành tín đồ trong sạch. Người đã thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối và hoàn toàn thoát khỏi các ham muốn vật chất sẽ trở thành tín đồ trong sạch thực sự của Đấng Tối Cao. Trong số bốn loại tín đồ này, theo lời của Đấng Tối Cao, người có tri thức hoàn hảo và luôn phục vụ tận tụy là người cao quý nhất. Khi có tri thức, con người nhận thức được rằng thực ra, anh ta khác với thân thể vật chất và khi tiếp tục tiến lên theo hướng đó, anh ta đạt tới tri thức về Brahman và Paramātmā. Khi đã tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất, anh ta hiểu rằng về bản chất, anh ta là kẻ tôi tớ muôn đời của Đấng Tối Cao. Bởi vậy, nhờ sự tiếp xúc với các tín đồ trong sạch, những người ham hiểu biết, những người gặp tai họa, những người khao khát lợi nhuận vật chất và những người có tri thức sẽ tự nhiên trở thành người trong sạch. Song, trong giai đoạn đầu, người có tri thức hoàn chỉnh về Đấng Tối Cao và đồng thời phục vụ tận tụy cho Ngài là người được Kṛṣṇa yêu quý hết mực. Ai có được tri thức thuần khiết về bản chất siêu tuyệt của Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó luôn được che chở trong sự phục vụ tận tụy và ô nhiễm vật chất không thể phạm vào anh ta.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
udārāḥ sarva evaite jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā mām evānuttamāṁ gatim


udārāḥ—cao quý; sarve—tất cả; eva—chắc chắn là; ete—này; jñānī—người có tri thức; tu—nhưng; ātmā eva—giống như bản thân Ta; me—của Ta; matam—theo ý kiến; āsthitaḥ—người đã ở; saḥ—anh ta; hi—dĩ nhiên là; yukta-ātmā—phục vụ tận tụy; mām—cho Ta; eva—nhất định; anuttamām—cao nhất; gatim—mục đích.

Dĩ nhiên là tất cả các tín đồ đó đều là những linh hồn vĩ đại, nhưng Ta coi người đã thấu hiểu Ta là người chẳng khác với chính bản thân Ta. Khi phục vụ siêu tuyệt cho Ta, anh ta nhất định đạt được Ta, mục đích tuyệt đỉnh và toàn thiện nhất.

GIẢI NGHĨA: Không nên nghĩ rằng tín đồ không có tri thức hoàn chỉnh chẳng được Đức Chí Tôn yêu quý. Đức Chí Tôn phán rằng tất cả bọn họ đều là những người cao quý bởi vì bất cứ ai tìm đến với Đức Chí Tôn dù là với bất kỳ dự định nào đi chăng nữa, anh ta cũng được gọi là mahātmā hay linh hồn vĩ đại. Đấng Tối Cao tiếp nhận cả những người phục vụ tận tụy vì mong muốn lợi nhuận vật chất nào đó bởi vì mỗi người yêu thích Ngài theo cách của mình. Vì yêu thích Ngài, họ cầu xin Đấng Tối Cao ban cho họ hạnh phúc vật chất nào đó và khi nhận được chúng, họ thấy vô cùng mãn nguyện và thế là họ cũng tiến bộ trong sự phục vụ tận tụy. Song, Đấng Tối Cao yêu quý tín đồ có tri thức hoàn hảo hơn cả vì anh ta chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ Đấng Tối Cao với tình yêu và lòng tận tụy. Tín đồ đó không thể sống nổi một giây thiếu sự phục vụ Ngài, hay nói cách khác, thiếu sự tiếp xúc với Ngài. Đấng Tối Cao cũng rất đỗi yêu thương tín đồ của Mình và lúc nào cũng ở bên cạnh anh ta.

Đức Chí Tôn phán như sau trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (9.4.68):

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti nāhaṁ tebhyo manāg api


“Các tín đồ luôn ở trong tim Ta và Ta cũng luôn ở trong tim các tín đồ của Mình. Tín đồ chỉ nghĩ về Ta, còn Ta cũng chẳng bao giờ quên tín đồ đó. Giữa Ta và các tín đồ trong sạch của Ta có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Các tín đồ trong sạch có tri thức hoàn hảo lúc nào cũng tiếp xúc với năng lượng tinh thần nên Ta rất đỗi yêu thương họ”.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ


bahūnām—nhiều; janmanām—sinh và tử tái hồi; ante—sau; jñānavān—người có tri thức hoàn hảo; mām—cho Ta; prapadyate—hiến mình; vāsudevaḥ—Đức Thượng Đế, Kṛṣṇa; sarvam—mọi thứ; iti—do đó; saḥ—này; mahā-ātmā—linh hồn vĩ đại; su-durlabhaḥ—vô cùng hiếm thấy.

Trải qua muôn vàn lần sinh tử, người thực sự có tri thức sẽ hiến mình cho Ta, hiểu rằng Ta là căn nguyên của mọi căn nguyên và của thế giới vạn vật. Linh hồn vĩ đại đó vô cùng hiếm thấy.

GIẢI NGHĨA: Sau vô cùng nhiều kiếp hiến dâng cho sự phục vụ tận tụy hay các nghi lễ siêu tuyệt, chúng sinh có được tri thức siêu tuyệt trong sạch và hiểu được rằng mục đích tột bậc của sự tự nhận thức tinh thần là Đức Thượng Đế Tối Cao. Có một số khuynh hướng ngả theo thuyết vô cá tính ở giai đoạn tự nhận thức tinh thần ban đầu, khi con người cố trút bỏ các mối ràng buộc vật chất, nhưng khi cất được mình lên mức phát triển tinh thần cao hơn, anh ta hiểu rằng trong cuộc sống tinh thần có đủ loại hoạt động và quá trình phục vụ tận tụy được hình thành từ những hoạt động đó. Khi đã nhận thức được điều đó, con người trở nên gắn bó với Đấng Tối Cao và hiến mình cho Ngài. Lúc ấy, anh ta hiểu rằng ân huệ của Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa là tất cả, rằng Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên và rằng thế giới vật chất này không tồn tại độc lập với Ngài. Anh ta hiểu rằng thế giới vật chất là hình phản chiếu lệch lạc của sự đa dạng muôn màu muôn vẻ ở thế giới tinh thần và tất cả đều liên hệ với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Nhờ thế, anh ta bắt đầu thấy vạn vật đều gắn liền với Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇa. Sự nhìn nhận toàn diện đó về Đức Vāsudeva thôi thúc anh ta hiến mình một cách tuyệt đối và vô điều kiện cho Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa như mục đích tột đỉnh của cuộc đời. Rất hiếm thấy linh hồn vĩ đại hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao như thế.

Câu thơ này được giải thích tuyệt hay trong chương ba của “Śvetāśvatara Upaniṣad” (câu 14 và câu 15):

sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt
sa bhūmiṁ viśvato vṛtvā-tyātiṣṭhad daśāṅgulam
puruṣa evedaṁ sarvaṁ yad bhūtaṁ yac ca bhavyam
utāmṛtatvasyeśāno yad annenātirohati


“Chāndogya Upaniṣad” (5.1.15) có nói, na vai vāco na cakṣūṁṣi na śrotrāṇi na manāṁsīty ācakṣate prāṇa iti evācakṣate prāṇo hy evaitāni sarvāṇi bhavanti: “Không phải là khả năng nói, nhìn, nghe hay suy nghĩ là nhân tố căn bản trong cơ thể của chúng sinh. Sinh lực là trung tâm toàn bộ hoạt động của nó”. Tương tự như vậy, Đức Vāsudeva hay Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa là cốt lõi của thế giới muôn loài. Cơ thể của chúng ta có khả năng nói, nhìn, nghe, suy nghĩ và v.v..., nhưng những khả năng này sẽ mất hết ý nghĩa nếu chúng không gắn liền với Đấng Tối Cao. Và vì Đức Vāsudeva có mặt ở khắp nơi và mọi thứ đều là Đức Vāsudeva nên tín đồ hiến mình cho Ngài với hiểu biết trọn vẹn (“Bhagavad-gītā” 7.17 và 11.40).

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā


kāmaiḥ—bởi các ham muốn; taiḥ taiḥ—đủ loại; hṛta—bị lấy đi; jñānāḥ—tri thức; prapadyante—hiến mình; anya—khác; devatāḥ—các vị á thần; tam tam—phù hợp; niyamam—các nguyên tắc; āsthāya—tuân theo; prakṛtyā—bởi bản chất; niyatāḥ—bị kiểm soát; svayā—bởi bản thân họ.

Những người bị các ham muốn vật chất lấy mất lý trí hiến mình cho các vị á thần và tuân theo các nguyên tắc thờ cúng nhất định phù hợp với bản chất của họ.

GIẢI NGHĨA: Những người đã hoàn toàn tẩy sạch ô nhiễm vật chất hiến mình cho Đấng Tối Cao và phục vụ Ngài với tình yêu chan chứa và lòng tận tụy vô hạn. Chừng nào ô nhiễm vật chất còn chưa được tẩy sạch, con người vẫn chưa phải là tín đồ về bản chất. Nhưng kể cả những người có ham muốn vật chất khi cầu đến Đấng Tối Cao cũng chẳng còn quá ham mê bản chất bên ngoài nữa bởi vì sau khi chọn được mục tiêu đúng đắn, họ nhanh chóng thoát khỏi mọi ham muốn vật chất. “Śrīmad-Bhāgavatam” có khuyên rằng bất kể con người là tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao và đã hoàn toàn từ bỏ được ham muốn vật chất, hay đầy lòng ham muốn, hay khao khát được thoát khỏi ô nhiễm vật chất thì anh ta cũng cần hiến mình cho Đức Vāsudeva và thờ phụng Ngài. Như “Bhāgavatam” (2.3.10) có nói:

akāmaḥ sarva-kāmo vā mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṁ param


Những người kém sáng suốt và quên mất bản chất tinh thần của mình tìm chốn nương náu ở các vị á thần để thực hiện những tham vọng vật chất nhất thời. Thường thường, những người đó không tìm đến với Đức Thượng Đế Tối Cao vì họ ở dưới ảnh hưởng của các thuộc tính cấp thấp của thiên nhiên (vô minh tính và dục tính) và họ thờ phụng các vị á thần. Khi tuân theo các nguyên tắc và các quy định của việc thờ cúng, họ có được sự mãn nguyện. Bị thúc đẩy bởi các ham muốn nhất thời, những người thờ phụng á thần không biết cách làm thế nào để đạt mục đích tột bậc, trong khi đó tín đồ của Đấng Tối Cao chẳng bao giờ lạc hướng. Vì Kinh Veda có khuyên nên thờ phụng các vị thần khác nhau vì các mục đích khác nhau (ví dụ như người bị bệnh được khuyên nên thờ mặt trời), những người không phải là tín đồ cho rằng để thực hiện mục đích nào đó, thờ các vị á thần tốt hơn là thờ Đấng Tối Cao. Song, tín đồ trong sạch biết rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là vị chúa tể của mọi chúng sinh. “Caitanya-caritāmṛta” (Ādi, 5.142) có nói, ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya: Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa là đức chủ nhân duy nhất, còn tất cả chúng sinh là tôi tớ. Bởi vậy, tín đồ trong sạch chẳng bao giờ tìm đến các vị á thần để làm thỏa mãn các nhu cầu vật chất của mình. Anh ta hoàn toàn trông cậy vào Đấng Tối Cao và hài lòng với những gì Ngài ban cho.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
yo yo yāṁ yāṁ tanuṁ bhaktaḥ śraddhayārcitum icchati
tasya tasyācalāṁ śraddhāṁ tām eva vidadhāmy aham


yaḥ yaḥ—dù là ai; yām yām—nào đó; tanum—hình dạng của á thần; bhaktaḥ—tín đồ; śraddhayā—với niềm tin; arcitum—thờ phụng; icchati—mong muốn; tasya tasya—cho anh ta; acalām—vững chắc; śraddhām—niềm tin; tām—này; eva—chắc chắn; vidadhāmi—ban; aham—Ta.

Ta ngự trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao. Khi con người muốn thờ phụng vị á thần nào đó, Ta làm cho niềm tin của anh ta vững chắc thêm để anh ta có thể hiến mình cho sự phụng sự vị thần đó.

GIẢI NGHĨA: Thượng Đế ban cho mỗi chúng sinh sự độc lập; nếu con người khao khát lạc thú vật chất và cố gắng hết sức để nhận được những khả năng đó từ các vị á thần sống ở thế giới vật chất thì Đấng Tối Cao, đấng ngự ở trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao biết rõ điều ấy và ban cho con người khả năng thực hiện ước muốn của mình. Là đức cha tối cao của mọi chúng sinh, Đấng Tối Cao chẳng bao giờ xâm phạm sự độc lập của chúng mà còn ban cho chúng khả năng thuận tiện để chúng thực hiện những ước muốn vật chất của mình. Ai đó có thể hỏi: tại sao Đức Chúa Trời quyền lực vô thượng lại ban cho chúng sinh khả năng hưởng lạc ở thế giới vật chất và bằng cách đó để chúng sa vào bẫy của năng lượng ảo tưởng. Câu trả lời là nếu Đấng Tối Cao trong phương diện Linh Hồn Tối Cao chẳng ban cho chúng sinh khả năng đó thì sự độc lập của chúng chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi thế cho nên Đấng Tối Cao cho chúng sinh được hoàn toàn tự do hành động như chúng muốn, nhưng Ngài có ban lời răn cuối cùng trong “Bhagavad-gītā” như sau: con người cần từ bỏ mọi kiểu hoạt động khác và hoàn toàn hiến mình cho Ngài. Chỉ khi ấy anh ta mới có thể trở thành người hạnh phúc.

Cả chúng sinh lẫn các vị á thần đều phụ thuộc vào ý muốn của Đức Thượng Đế Tối Cao; do đó, chúng sinh không thể thờ phụng á thần theo ước muốn cá nhân, cũng như vị á thần không thể ban phúc cho anh ta khi chưa được sự cho phép từ bên trên. Người ta nói rằng đến cả ngọn cỏ cũng chẳng lay động nếu không có sự cho phép của Đức Thượng Đế Tối Cao. Thường thì những người khổ đau ở thế giới vật chất hay tìm đến với các vị á thần theo lời khuyên trong Kinh Veda. Để đạt được ước nguyện, con người cần thờ phụng một vị á thần nhất định. Chẳng hạn như người ốm cần thờ Thần Mặt Trời để khỏi bệnh, người muốn có học vấn cần thờ nữ thần uyên bác Sarasvatī, còn người muốn có vợ đẹp thì được khuyên nên thờ nữ thần Umā, vợ của Thần Śiva. Vậy là các śāstra (các tập Kinh Veda) có chỉ dẫn cách thờ cúng các vị á thần khác nhau. Và bởi vì mỗi chúng sinh muốn được hưởng hạnh phúc vật chất nhất định nên Đấng Tối Cao nhóm lên trong lòng nó ước muốn được nhận hạnh phúc đó từ một vị á thần cụ thể và thế là nó nhận được hạnh phúc ấy. Khát vọng thờ phụng vị á thần nào đó của chúng sinh cũng bắt nguồn từ Đấng Tối Cao. Các vị á thần không có khả năng truyền cho chúng sinh ái lực đó mà là Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao đã thúc đẩy con người tôn thờ những vị á thần nhất định. Thực ra, các vị á thần là những phần khác nhau trên vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao nên họ không tồn tại độc lập với Ngài. Kinh Veda có nói: “Đức Thượng Đế Tối Cao cũng hiện diện trong tim của vị á thần như Linh Hồn Tối Cao và thúc đẩy thần thực hiện ước muốn của chúng sinh. Nhưng cả á thần lẫn chúng sinh đều phụ thuộc vào ý muốn tối cao. Họ không phải là những kẻ độc lập”.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
sa tayā śraddhayā yuktas tasyārādhanam īhate
labhate ca tataḥ kāmān mayaiva vihitān hi tān


saḥ—anh ta; tayā—này; śraddhayā—niềm tin; yuktaḥ—được phú; tasya—của vị á thần đó; ārādhanam—đối với sự thờ phụng; īhate—anh ta khao khát; labhate—đạt được; ca—và; tataḥ—vì thế; kāmān—những mong muốn của mình; mayā—bởi Ta; eva—một mình; vihitān—được bố trí; hi—dĩ nhiên là; tān—này.

Khi được phú niềm tin đó, con người cố gắng thờ phụng một vị á thần nhất định và đạt ước nguyện của mình. Nhưng thực ra, tất cả phúc lành ấy là do mình Ta ban.

GIẢI NGHĨA: Các vị á thần không thể ban phúc cho các tín đồ của mình nếu chưa được sự cho phép của Đấng Tối Cao. Chúng sinh có thể quên rằng mọi thứ đều thuộc quyền sở hữu của Đấng Tối Cao, còn các vị á thần thì không quên. Cho nên, người thờ phụng các vị á thần thu được kết quả mong muốn rốt cục không phải là từ các vị á thần mà là từ Đấng Tối Cao, đấng phê chuẩn mọi sự. Những chúng sinh kém sáng suốt không biết điều ấy nên chúng tìm đến với các vị á thần với hy vọng được họ ban cho hạnh phúc này, hạnh phúc khác. Còn tín đồ trong sạch thì chỉ cầu nguyện Đấng Tối Cao khi cần điều gì đó. Song, tín đồ đó chẳng bao giờ cầu xin Đấng Tối Cao phúc lạc vật chất. Chúng sinh thường tìm đến với các vị á thần vì nó bị ham muốn làm thỏa mãn dục vọng xui khiến. Điều đó thường xảy ra khi chúng sinh ấp ủ tham vọng tội lỗi nào đó và chính Đấng Tối Cao chẳng bao giờ thực hiện nó. “Caitanya-caritāmṛta” nói rằng ai thờ phụng Đấng Tối Cao đồng thời mong muốn lạc thú vật chất, người đó là kẻ có những ước muốn mâu thuẫn. Sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và sự thờ phụng á thần không ở cùng một cấp độ vì sự thờ phụng các vị á thần mang tính vật chất, còn sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì hoàn toàn là hoạt động tinh thần.

Đối với chúng sinh muốn trở về với Thượng Đế, các ước nguyện vật chất dĩ nhiên là trở ngại. Vì thế cho nên tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao không bao giờ ban quả phúc vật chất cho những chúng sinh kém sáng suốt và vì vậy mà chúng thích thờ phụng các vị á thần của thế giới vật chất hơn là phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpa-medhasām
devān deva-yajo yānti mad-bhaktā yānti mām api


anta-vat—ngắn ngủi; tu—nhưng; phalam—những thành quả; teṣām—của họ; tat—đó; bhavati—trở nên; alpa-medhasām—những người kém hiểu biết; devān—các vị á thần; deva-yajaḥ—những người thờ phụng các vị á thần; yānti—tới; mat—của Ta; bhaktāḥ—các tín đồ; yānti—trở về; mām—với Ta; api—cũng.

Những người kém hiểu biết thờ phụng các vị á thần và thu những thành quả không đáng kể và ngắn ngủi. Những người thờ phụng á thần sẽ tới những hành tinh của các vị á thần, còn các tín đồ của Ta cuối cùng sẽ tới được nơi ở vô thượng của Ta.

GIẢI NGHĨA: Một số nhà bình chú cho “Bhagavad-gītā” nói rằng con người có thể tới được với Đấng Tối Cao khi thờ phụng các vị á thần, nhưng ở đây khẳng định rõ ràng rằng những người thờ phụng á thần sẽ tới các hành tinh của các vị á thần mà anh ta thờ phụng, ví dụ như người thờ Thần Mặt Trời sẽ tới mặt trời, còn người thờ Thần Mặt Trăng thì tới mặt trăng. Tương tự như vậy, nếu ai đó muốn thờ vị á thần như Indra thì anh ta có thể tới được hành tinh của vị á thần này. Không nên cho rằng dù có thờ vị á thần nào đi chăng nữa thì con người cũng tới được với Đức Thượng Đế Tối Cao. Câu thơ này bác bỏ ý kiến đó vì ở đây nói rõ rằng những người thờ phụng á thần sẽ tới các hành tinh phù hợp ở thế giới vật chất, còn tín đồ của Đấng Tối Cao thì tới hành tinh tối cao của Đức Thượng Đế.

Chúng ta có thể phản đối là nếu các vị á thần là những phần khác nhau trên thân thể của Đấng Tối Cao thì những người thờ phụng họ cũng sẽ đạt được mục đích mà các tín đồ đạt được. Song, những người thờ phụng á thần thuộc loại người kém hiểu biết vì họ không biết phải cung cấp thức ăn cho cơ quan nào của cơ thể. Một số kẻ trong bọn họ ngu dốt tới mức tuyên bố rằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể cũng có thể tiếp nhận thức ăn và có thể làm điều đó bằng nhiều cách. Đó là ý kiến chẳng được sáng suốt cho lắm. Lẽ nào con người ta lại có thể ăn bằng tai hay bằng mắt? Họ không biết rằng các vị á thần là những bộ phận khác nhau trên thân thể của Đấng Tối Cao và vì dốt nát mà họ nghĩ rằng tất cả các vị á thần đều biệt lập đối với Thượng Đế và cạnh tranh với Ngài.

Không chỉ các vị á thần mà cả chúng sinh thông thường cũng là những phần nhỏ trên thân thể của Đấng Tối Cao. “Śrīmad-Bhāgavatam” nói rằng các vị brāhmaṇa là đầu của Đấng Tối Cao, các vị kṣatriya là tay của Ngài, các vaiśya là bụng, còn các śūdra là chân và tất cả bọn họ đều thực hiện các chức năng khác nhau. Nếu con người hiểu rằng cả các vị á thần lẫn bản thân anh ta đều là những phần không thể tách rời của Đấng Tối Cao thì dù anh ta là ai đi chăng nữa, anh ta cũng là người có tri thức toàn thiện. Còn kẻ không biết điều đó thì tới những hành tinh của các vị á thần và đấy là cái đích không giống như cái đích mà tín đồ đạt được.

Những thành quả mà con người đạt được nhờ sự ban phúc của các vị á thần không lâu bền vì ở thế giới vật chất này, cả các hành tinh, cả các vị á thần lẫn các tín đồ của họ đều bị hủy diệt. Câu thơ này nói rõ rằng kết quả mà những người thờ phụng á thần đạt được là thành quả nhất thời, cho nên họ bị liệt vào loại người kém sáng suốt. Vì tín đồ của Đấng Tối Cao, người có ý thức Kṛṣṇa và phục vụ tận tụy tìm được cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và hiểu biết nên kết quả hoạt động của anh ta khác với kết quả của những người thờ phụng á thần. Đấng Tối Cao là đấng vô cùng; thiện ý và ân huệ của Ngài vô cùng tận. Vì thế cho nên ân huệ mà Đấng Tối Cao ban cho các tín đồ trong sạch của Ngài cũng vô cùng tận.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ
paraṁ bhāvam ajānanto mamāvyayam anuttamam


avyaktam—không thị hiện; vyaktim—cá thể; āpannam—đã đạt; manyante—cho rằng; mām—Ta; abuddhayaḥ—những người kém sáng suốt; param—vô thượng; bhāvam—sự tồn tại; ajānantaḥ—không có hiểu biết; mama—của Ta; avyayam—bất diệt; anuttamam—tuyệt diệu nhất.

Những kẻ chẳng có lý trí và chẳng có hiểu biết đầy đủ về Ta cho rằng Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa trước kia không phải là một cá thể, còn bây giờ thì trở thành cá thể. Vì thiếu tri thức mà họ không biết tới bản thể cao hơn của Ta, bản thể bất diệt và vô thượng.

GIẢI NGHĨA: Những người thờ phụng á thần được mô tả như một loại người kém sáng suốt và ở câu thơ này, những người theo thuyết vô cá tính cũng được mô tả tương tự như vậy. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đứng trước mặt Arjuna và chuyện trò với chàng trong dung mạo cá thể của Ngài, thế nhưng vì dốt nát mà những người theo thuyết vô cá tính vẫn khẳng định rằng rốt cuộc thì Đấng Tối Cao chẳng có hình thù. Yāmunācārya, tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao, người thuộc hệ chân truyền từ Rāmānujācārya đã viết một câu thơ tuyệt cú về điều này:

tvāṁ śīla-rūpa-caritaiḥ parama-prakṛṣṭaiḥ

sattvena sāttvikatayā prabalaiś ca śāstraiḥ

prakhyāta-daiva-paramārtha-vidāṁ mataiś ca

naivāsura-prakṛtayaḥ prabhavanti boddhum

“Thưa Đấng Tối Cao yêu quý của con, những tín đồ như Vyāsadeva và Nārada biết Ngài là Đức Thượng Đế. Sau khi thông hiểu các tập Kinh Veda, con người có thể biết được các phẩm chất, hình dạng và những việc làm của Ngài và nhờ thế mà hiểu rằng Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao. Còn những người ở dưới quyền lực của dục tính và vô minh tính, những kẻ quỷ quái và những kẻ không phải là tín đồ thì chẳng thể hiểu được Ngài. Họ không có khả năng hiểu Ngài. Dù có bàn luận về “Vedānta”, các tập “Upaniṣad” và các bộ Kinh Veda khác thông thạo đến đâu đi chăng nữa thì họ cũng vẫn chẳng có khả năng hiểu được Đức Thượng Đế” (“Stotra-ratna”, 12).

Trong “Brahma-saṁhitā” có nói rằng không thể hiểu được Đức Thượng Đế chỉ bằng cách nghiên cứu “Vedānta”. Chỉ có thể nhận thức được phương diện cá thể của Đấng Tối Cao nhờ sự ban ơn của Ngài. Cho nên câu thơ này nói rõ rằng không chỉ những người thờ phụng á thần, mà cả những người không phải là tín đồ, những người miệt mài nghiên cứu “Vedānta” và bàn luận Kinh Veda, nhưng chẳng có lấy mảy may chút ý thức Kṛṣṇa đều thuộc loại người kém sáng suốt; những người đó không bao giờ hiểu được phương diện cá thể của Thượng Đế. Những người cho Chân Lý Tuyệt Đối là vô bản sắc được gọi là abuddhayaḥ, tức là những kẻ chẳng biết gì về phương diện cao nhất của Chân Lý Tuyệt Đối. “Śrīmad-Bhāgavatam” nói rằng nhận thức về Chân Lý Tuyệt Đối bắt đầu từ nhận thức về Brahman vô bản sắc, sau đó tới Paramātmā định vị, còn phương diện cao nhất của Chân Lý Tuyệt Đối là Đức Thượng Đế. Những người theo thuyết vô cá tính đương thời cũng chẳng khôn lên được mấy tý, họ xem thường cả lời của vị tiền bối vĩ đại của họ là Śaṅkarācārya, người đặc biệt nhấn mạnh rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Vì không có khái niệm đúng đắn về Chân Lý Tối Cao nên những người theo thuyết vô cá tính cho rằng Kṛṣṇa chỉ là con của bà Devakī và ông Vasudeva, hay là một vị hoàng tử, một sinh linh hùng mạnh. “Bhagavad-gītā” (9.11) bác bỏ quan điểm đó. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam: “Chỉ có những kẻ ngốc mới coi Ta là người phàm trần”.

Vấn đề là ở chỗ nếu không phục vụ tận tụy và không phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa thì không ai có thể hiểu được Kṛṣṇa. “Bhāgavatam” (10.14.29) khẳng định điều này như sau:

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-

prasāda-leśānugṛhīta eva hi

jānāti tattvaṁ bhagavan mahimno

na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan

“Tấu lạy Đức Chúa Trời của con, nếu ai có được dù chỉ là chút xíu đặc ân từ gót sen của Ngài, kẻ đó có thể hiểu được sự vĩ đại của cá nhân Ngài. Còn những kẻ cố hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao bằng tư biện thì chẳng bao giờ biết được Ngài kể cả khi sẽ nghiên cứu các tập Kinh Veda hết năm này qua năm khác”. Không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, vóc thể, phẩm chất và thánh danh của Ngài bằng cách nghiên cứu triết học hay luận bàn Kinh Veda. Phải phục vụ tận tụy cho Ngài thì mới có thể làm được điều đó. Chỉ có người hoàn toàn dành hết tâm lực cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, cái được bắt đầu bằng việc tụng niệm mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare — mới có thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Những người theo thuyết vô cá tính và không phải là tín đồ cho rằng thân thể của Kṛṣṇa được tạo bởi các yếu tố vật chất và mọi việc làm của Ngài, vóc thể của Ngài và mọi thứ ở Ngài đều là sản phẩm của māyā. Những người theo thuyết vô cá tính này được gọi là māyāvādī. Họ không biết chân lý vô thượng.

Ở câu thơ thứ hai mươi có nói rõ, kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ. “Những kẻ bị dục vọng làm tối mắt thờ phụng các vị á thần khác nhau”. Thánh Kinh nói rằng ngoài Đức Thượng Đế Tối Cao ra còn có muôn vàn vị á thần trị vì ở các hành tinh khác nhau và Đấng Tối Cao cũng có hành tinh của Mình. Như ở câu thơ thứ hai mươi ba đã nói, devān deva-yajo yānti mad-bhaktā yānti mām api: những người thờ phụng á thần sẽ tới các hành tinh khác nhau của các vị á thần, còn các tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thì tới Kṛṣṇaloka. Song, bất chấp lời chỉ giáo tường tận đó, những kẻ theo thuyết vô cá tính dốt nát vẫn tiếp tục cho rằng Đấng Tối Cao vô hình tướng, còn tất cả những hình dạng này đều là do áp đặt. Có lẽ nào lại có thể vừa nghiên cứu “Gītā”, vừa đi đến kết luận rằng các vị á thần và những nơi ở của họ là vô bản sắc và vô định hình được ư? Rõ ràng là cả các vị á thần lẫn Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao đều không vô cá tính. Tất cả họ đều là những cá thể; Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và Ngài có hành tinh riêng của Mình cũng như các vị á thần có các hành tinh riêng của họ.

Do đó, thuyết nhất nguyên khẳng định rằng Chân Lý Tối Cao không có hình thù và rằng hình tướng đó là áp đặt là hoàn toàn khác xa sự thực. Ở đây nói rõ rằng hình dạng đó không phải là áp đặt. Từ “Bhagavad-gītā”, chúng ta sẽ hiểu rõ rằng những hình tướng của các vị á thần và hình tướng của Đấng Tối Cao tồn tại đồng thời và rằng vóc thể của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là sac-cid-ānanda, vóc thể vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc. Các tập Kinh Veda cũng khẳng định rằng Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao là ānanda-mayo 'bhyāsāt hay vốn ngập tràn phúc lạc và là cội nguồn của muôn vàn phẩm hạnh tốt lành. Còn ở “Gītā” thì Đức Chí Tôn phán rằng mặc dù là đấng aja (vô sinh), nhưng Ngài vẫn ra đời. Đó là điều chúng ta phải hiểu từ “Bhagavad-gītā”. Khi nghiên cứu “Bhagavad-gītā”, không thể kết luận rằng Đức Thượng Đế Tối Cao vô cá tính; thuyết nhất nguyên mà những người theo chủ nghĩa vô cá tính tin theo là hoàn toàn thiếu căn cứ theo quan điểm của “Gītā”. Ở đây nói rõ rằng Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa có hình dạng và là một cá thể.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaṁ nābhijānāti loko mām ajam avyayam


na—không; aham—Ta; prakāśaḥ—để lộ mình; sarvasya—đối với mỗi kẻ; yoga-māyā—bằng năng lượng bên trong; samāvṛtaḥ—giấu; mūḍhaḥ— những kẻ ngu ngốc; ayam—này; na—không; abhijānāti—có thể hiểu; lokaḥ—những người; mām—Ta; ajam—vô sinh; avya-yam—bất tận.

Ta chẳng bao giờ để lộ Mình cho những kẻ ngu ngốc và dốt nát. Ta giấu mình không cho họ thấy bằng nội năng của Ta và chính vì thế mà họ chẳng biết Ta là đấng vô sinh vô diệt và bất tận.

GIẢI NGHĨA: Ai đó có thể phản đối: nếu hồi đó Kṛṣṇa hiện diện ở trần thế và ai cũng nhìn thấy Ngài vậy thì tại sao bây giờ Ngài lại chẳng hiển hiện trước chúng ta? Nhưng thực ra, kể cả hồi đó không phải là ai cũng nhìn thấy Ngài. Khi Ngài ở trần thế, chỉ có một vài người hiểu rằng Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao. Ở hội nghị của vương tộc Kuru, khi Śiśupāla phản đối việc Kṛṣṇa chủ trì cuộc họp thì Bhīṣma đã ủng hộ Ngài và tuyên bố rằng Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chỉ có anh em Pāṇḍava và vài người biết Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao chứ không phải ai cũng biết điều đó. Đức Chí Tôn chẳng để lộ Mình cho những kẻ không phải là tín đồ và cho người thường. Vì vậy mà Kṛṣṇa phán trong “Bhagavad-gītā” rằng trừ các tín đồ trong sạch của Ngài ra, còn lại thì tất cả mọi người đều cho Ngài là người phàm trần như họ. Ngài chỉ bộc lộ Mình cho các tín đồ của Ngài và hiện ra trước họ như cội nguồn phúc lạc bất tuyệt. Còn đối với những người khác, đối với những kẻ không phải là tín đồ và kém sáng suốt thì Ngài giấu Mình bằng nội năng của Ngài.

Ở “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.8.19), trong những lời cầu nguyện, hoàng hậu Kuntī đã nói rằng Đấng Tối Cao ẩn mình sau bức rèm yoga-māyā cho nên phàm nhân không thể hiểu được Ngài. Bức rèm yoga-māyā này cũng được nói tới trong “Īśopaniṣad” (Mantra 15), đoạn tín đồ cầu xin Đấng Tối Cao:

hiraṇmayena pātreṇa satyasyāpihitaṁ mukham

tat tvaṁ pūṣann apāvṛṇu satya-dharmāya dṛṣṭaye

“Lạy Đấng Tối Cao của con, Ngài là đấng phù trì cả vũ trụ và sự phục vụ tận tụy cho Ngài là nguyên tắc tôn giáo cao nhất. Vì thế cho nên con xin Ngài hãy phù hộ độ trì cho con. Hình tướng siêu tuyệt của Ngài ẩn sau bức rèm yoga-māyā. Brahmajyoti là lớp phủ được dệt bằng nội năng của Ngài. Xin Ngài hãy xua đi ánh hào quang chói lòa này bởi nó chẳng cho con được thấy sac-cid-ānanda-vigraha của Ngài, vóc thể vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và tri thức của Ngài”. Đức Thượng Đế Tối Cao trong hình tướng siêu tuyệt, ngập tràn phúc lạc và tri thức giấu mình bằng nội năng brahmajyoti nên những người theo thuyết vô cá tính kém sáng suốt chẳng thể trông thấy Ngài.

Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (10.14.7) còn có câu cầu nguyện như sau của Thần Brahmā: “Lạy Đức Thượng Đế Tối Cao, lạy Linh Hồn Tối Cao, lạy đức chúa tể của mọi sức mạnh thần bí, trên đời này ai là người có thể hiểu được sức mạnh của Ngài và những trò chơi của Ngài? Nội năng của Ngài luôn chan hòa muôn nơi nên chẳng ai có thể hiểu được Ngài. Các khoa học gia uyên bác và các học giả uyên thâm có thể mô tả kết cấu nguyên tử của thế giới vật chất và thậm chí cả những hành tinh ở đó, nhưng họ không đủ sức đo năng lượng và sức mạnh của Ngài mặc dù Ngài ở ngay trước mắt họ”. Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không chỉ là đấng vô sinh vô diệt mà còn là avyaya, đấng vô cùng. Hình tướng vĩnh cửu của Ngài ngập tràn phúc lạc và tri thức, còn các năng lượng của Ngài thì bất tận.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni māṁ tu veda na kaścana


veda—biết; aham—Ta; samatītāni—tất cả mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ xa xưa; vartamānāni—đang diễn ra trong hiện tại; ca—và; arjuna—hỡi Arjuna; bhaviṣyāṇi—sẽ đến trong tương lai; ca—cũng; bhūtāni—tất cả chúng sinh; mām—Ta; tu—nhưng; veda—biết; na—không; kaścana—một ai.

Này Arjuna, là Đức Thượng Đế Tối Cao nên Ta biết mọi điều đã xảy ra ở quá khứ, mọi điều đang diễn ra trong hiện tại và mọi điều sẽ đến trong tương lai. Ta còn biết tất cả chúng sinh, nhưng Ta thì chẳng ai biết được.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này giải quyết sự tranh luận giữa những người theo thuyết cá tính và những người theo thuyết vô cá tính. Nếu mà Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao là sản phẩm của māyā, tức là có thân hình vật chất như những người theo thuyết vô cá tính khẳng định thì Ngài đã thay mình đổi xác và quên hết mọi điều ở kiếp trước của Ngài như chúng sinh thông thường rồi. Kẻ có cơ thể vật chất không nhớ được kiếp trước, không tiên đoán được kiếp sau, cũng chẳng biết trước kết cục của kiếp này, do đó, anh ta chẳng biết cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Chừng nào chúng sinh còn chưa tẩy sạch ô nhiễm vật chất, nó còn chưa thể biết được quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa phán rõ rằng khác với người phàm, Ngài biết mọi điều đã xảy ra trong quá khứ, mọi điều đang diễn ra trong hiện tại và mọi điều sẽ đến trong tương lai. Ở chương bốn, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bảo rằng Ngài nhớ là Ngài đã dạy bảo Thần Mặt Trời Vivasvān nhiều triệu năm về trước. Kṛṣṇa biết tất cả chúng sinh vì Ngài ngự ở trong tim mỗi chúng sinh trong phương diện Linh Hồn Tối Cao. Nhưng bất chấp việc Ngài là Linh Hồn Tối Cao hiện diện trong tim mỗi chúng sinh và là Đức Thượng Đế Tối Cao, những người kém sáng suốt, kể cả những người có thể nhận thức được Brahman vô bản sắc trong bọn họ cũng không thể hiểu được Śrī Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Dĩ nhiên là thân hình siêu tuyệt của Śrī Kṛṣṇa không thể bị hủy hoại. Ngài tựa mặt trời, còn māyā tựa mây. Chúng ta thấy mặt trời, mây, các vì sao và các hành tinh khác nhau trong bầu trời vật chất. Mây có thể che khuất chúng khỏi tầm nhìn của chúng ta trong khoảng thời gian nào đó chỉ là vì thị lực của chúng ta hoàn toàn hạn chế. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao thực ra hoàn toàn không bị che phủ. Tương tự như vậy, māyā không thể che khuất được Đấng Tối Cao. Nội năng của Ngài giấu không cho những kẻ kém sáng suốt thấy Ngài. Như ở câu thơ thứ ba của chương này đã nói, trong số hàng triệu người chỉ có một vài người cố gắng đạt sự toàn thiện của kiếp người, còn trong số hàng ngàn người đã đạt sự toàn thiện, chắc gì đã có được một người thực sự biết rõ Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Nếu không phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa thì cả người đã thấu hiểu Brahman vô bản sắc hay Paramātmā định vị cũng không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
icchā-dveṣa-samutthena dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ sarge yānti parantapa


icchā—ham muốn; dveṣa—và thù ghét; samutthena—nảy sinh từ; dvandva—nhị nguyên tính; mohena—bởi ảo tưởng; bhārata—hỡi người nối dõi của Bharata; sarva—tất cả; bhūtāni—chúng sinh; sammoham—trong ảo tưởng; sarge—khi sinh ra; yānti—sa vào; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù.

Hỡi dòng dõi của Bharata, hỡi người chinh phục kẻ thù, tất cả chúng sinh đều ra đời trong ảo tưởng và bị rối trí bởi nhị nguyên tính nảy sinh từ ham muốn và lòng thù ghét.

GIẢI NGHĨA: Vị trí thực sự muôn thuở của chúng sinh là phụ thuộc vào Đấng Tối Cao, đấng là tri thức tinh khiết. Khi chúng sinh bị sa vào ảo tưởng và bị tách khỏi tri thức tinh khiết, nó trở thành nô lệ của năng lượng ảo tưởng và không có khả năng hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Năng lượng ảo tưởng thị hiện trong nhị nguyên tính của lòng ham muốn và sự thù ghét. Bị ham muốn và thù ghét xúi bẩy, chúng sinh ngu dốt muốn sánh ngang với Đấng Tối Cao và ghanh ghét với Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao. Các tín đồ trong sạch, những người đã thoát khỏi quyền lực của ảo tưởng và ảnh hưởng ô nhiễm của ham muốn và thù ghét hiểu rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa hiển hiện ở thế giới vật chất bằng những nội năng của Ngài, còn những kẻ bị nhị nguyên tính và sự ngu muội của chính mình đánh lừa thì tưởng rằng Đức Thượng Đế Tối Cao là tạo vật của năng lượng vật chất. Bất hạnh của họ chính là ở chỗ đó. Rốt cục là những người bị ảo tưởng đánh lừa đó sống trong nhị nguyên tính của nhục và vinh, khổ đau và hạnh phúc, nữ và nam, tốt và xấu, vui sướng và đau đớn và v.v... Họ nghĩ: “Đây là vợ của tôi, còn đây là nhà của tôi. Tôi là chủ của ngôi nhà này, tôi là chồng của người đàn bà này”. Đó là nhị nguyên tính do ảo tưởng tạo ra. Những người bị lầm lạc bởi nhị nguyên tính hoàn toàn chẳng còn óc suy xét, do đó, họ không có khả năng hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ


yeṣām—của những người đó; tu—nhưng; anta-gatam—hoàn toàn được tiệt trừ; pāpam—tội lỗi; janānām—của những người; puṇya—mộ đạo; karmaṇām—những việc làm ở quá khứ của những người; te—họ; dvandva—của nhị nguyên tính; moha—ảo tưởng; nirmuktāḥ—thoát khỏi; bhajante—phục vụ tận tụy; mām—cho Ta; dṛḍha-vratāḥ—với lòng quyết tâm.

Những người làm việc mộ đạo cả ở kiếp trước lẫn kiếp này, những người đã hoàn toàn tiệt trừ các hành động tội lỗi được giải phóng khỏi nhị nguyên tính của ảo tưởng và phụng sự Ta với lòng quyết tâm sắt đá.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nói về những người xứng đáng được nâng lên cấp độ siêu tuyệt. Những kẻ tội lỗi, những kẻ vô thần, những kẻ ngu dốt và những kẻ dối trá khó mà vượt qua nhị nguyên tính gồm ham muốn và thù ghét. Chỉ có những người đã tuân thủ các nguyên tắc quy định của tôn giáo trong nhiều kiếp, đã làm những việc mộ đạo và thoát khỏi nghiệp quả của những hành động tội lỗi mới có thể bước lên con đường phục vụ tận tụy và dần dần có được tri thức thanh khiết về Đức Thượng Đế Tối Cao. Rồi dần dần họ có thể thiền định về Đức Thượng Đế Tối Cao trong trạng thái xuất thần. Đó là quá trình nâng mình lên cấp độ tinh thần. Có thể đạt cấp độ này nhờ hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, trong giao tiếp với các tín đồ trong sạch vì khi tiếp xúc với các tín đồ vĩ đại, con người có thể thoát khỏi ảo tưởng.

“Śrīmad-Bhāgavatam” (5.5.2) có nói rằng ai thực sự muốn được giải thoát, người đó cần phục vụ cho các tín đồ (mahat-sevām dvāram āhur vimukteḥ); còn ai giao du với những kẻ duy vật, người đó đang đi theo con đường dẫn tới vùng tăm tối nhất của sự tồn tại (tamo-dvāraṁ yoṣitāṁ saṅgi-saṅgam). Tất cả tín đồ của Đấng Tối Cao đi khắp thế gian để giải thoát các linh hồn ước định khỏi ách tù đầy của ảo tưởng. Những người theo thuyết vô cá tính không biết rằng vì quên mất vị trí muôn thuở của mình là phụ thuộc vào Đấng Tối Cao nên chúng sinh vi phạm luật lệ của Thượng Đế. Chừng nào con người chưa trở lại vị trí khởi thủy của mình, anh ta còn chưa thể hiểu được Đấng Tối Cao hay bắt tay vào sự phục vụ siêu tuyệt tràn đầy yêu thương cho Đấng Tối Cao với lòng quyết tâm sắt đá.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
jarā-maraṇa-mokṣāya mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam adhyātmaṁ karma cākhilam


jarā—khỏi tuổi già; maraṇa—và cái chết; mokṣāya—để được giải thoát; mām—trong Ta; āśritya—tìm chốn nương náu; yatanti—khao khát; ye—tất cả những người mà; te—những người đó; brahma—Brahman; tat—thực sự là; viduḥ—họ biết; kṛtsnam—tất cả; adhyātmam—siêu tuyệt; karma—hoạt động; ca—cũng; akhilam—hoàn toàn.

Những người mẫn tuệ và khát khao được giải thoát khỏi lão và tử chọn Ta làm chốn nương náu và bước theo con đường phục vụ tận tụy. Họ thực sự là Brahman vì họ biết toàn bộ mọi điều về hoạt động siêu tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Sinh, tử, lão, bệnh chỉ làm thương tổn cơ thể vật chất chứ không ảnh hưởng tới cơ thể tinh thần. Không có sinh, tử, lão, bệnh đối với cơ thể tinh thần cho nên ai có được cơ thể tinh thần, người đó trở thành bạn tâm giao của Đức Thượng Đế Tối Cao và sau khi đạt cấp độ phục vụ tận tụy vĩnh cửu, anh ta thực sự được giải thoát. Ahaṁ brahmāsmi: Ta là tinh thần. Kinh sách nói là chúng sinh cần hiểu rằng nó là Brahman, linh hồn tinh thần. Như câu thơ này nói, quan niệm Brahman về cuộc sống cũng là một phần của sự phục vụ tận tụy. Các tín đồ trong sạch nằm ở cấp độ siêu tuyệt, cấp độ Brahman và biết mọi điều về hoạt động siêu tuyệt.

Những tín đồ chưa trong sạch được chia thành bốn loại. Khi phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao, họ đạt mục đích mong ước và nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, sau khi đã hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, họ thực sự tìm được phúc lạc tinh thần trong mối kết giao với Đức Thượng Đế. Còn những người thờ phụng á thần thì chẳng bao giờ tới được với Đấng Tối Cao ở vương quốc tối cao của Ngài. Kể cả những người kém anh minh đã chứng ngộ Brahman cũng không thể tới được hành tinh cao nhất của Kṛṣṇa gọi là Goloka Vṛndāvana. Chỉ có những người hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa (mām āśritya) mới thực sự xứng đáng được gọi là Brahman vì họ khao khát được tới hành tinh của Kṛṣṇa. Những người đó không hoài nghi gì về Kṛṣṇa nên họ thực sự là Brahman.

Những người thờ phụng hình dạng hay arcā của Đấng Tối Cao hay những người tham thiền về Đấng Tối Cao chỉ để thoát khỏi ách tù đầy vật chất cũng đạt bản thể Brahman, adhibhūta và v.v... nhờ hồng ân của Đấng Tối Cao như Đấng Tối Cao giải thích ở chương sau.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
sādhibhūtādhidaivaṁ māṁ sādhiyajñaṁ ca ye viduḥ
prayāṇa-kāle 'pi ca māṁ te vidur yukta-cetasaḥ


sa-adhibhūta—và là nguyên lý điều khiển vũ trụ vật chất; adhidaivam—vị chúa tể của tất cả á thần; mām—Ta; sa-adhiyajñam—và là đức chủ nhân của mọi lễ tế; ca—cũng; ye—những người mà những người đó; viduḥ—biết; prayāṇa—của cái chết; kāle—ở khoảnh khắc; api—kể cả; ca—và; mām—Ta; te—họ; viduḥ—biết; yukta-cetasaḥ—tâm trí của họ tập trung vào Ta.

Những ai hoàn toàn có ý thức về Ta, những ai biết rằng Ta, Đấng Tối Cao là nguyên lý điều khiển vũ trụ vật chất, chúa tể của các á thần, của mọi loại lễ tế có thể hiểu và biết được Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao cả ở khoảnh khắc lìa đời.

GIẢI NGHĨA: Những người hành động với ý thức Kṛṣṇa không bao giờ đi trệch khỏi con đường dẫn tới nhận thức về Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi hoạt động siêu tuyệt trong ý thức Kṛṣṇa, con người nhận thức về Đấng Tối Cao như một nguyên lý điều khiển thế giới vật chất và chỉ đạo cả các vị á thần. Tiến bước theo con đường này, con người dần dần có được niềm tin vững chắc vào Đức Thượng Đế Tối Cao và người có ý thức Kṛṣṇa đó bao giờ cũng nhớ tới Kṛṣṇa ở khoảnh khắc lìa đời. Nhờ thế, anh ta tự nhiên tới được hành tinh của Đấng Tối Cao là Goloka Vṛndāvana.

Chương bảy này giải thích cụ thể phương pháp để trở thành người hoàn toàn có ý thức Kṛṣṇa. Trước hết, nhất thiết phải bầu bạn với những người đã có ý thức Kṛṣṇa. Mối kết giao này mang tính tinh thần nên nó cho phép con người tiếp xúc trực tiếp với Đấng Tối Cao và nhờ ân huệ của Ngài, con người hiểu rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Cùng lúc đó, con người đồng thời có được tri thức thực sự về vị trí vĩnh cửu của chúng sinh và biết được mình đã bị rối răm trong mê cung của hoạt động vật chất ra sao sau khi quên mất Kṛṣṇa. Nhờ mối giao tiếp tốt lành, con người dần dần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và hiểu rằng vì quên mất Kṛṣṇa mà anh ta bị các quy luật của thiên nhiên vật chất chế định. Anh ta cũng hiểu rằng kiếp người mang lại cho anh ta cơ hội phục hồi ý thức Kṛṣṇa trong mình và anh ta cần tận dụng hết mức cơ hội đó để nhận được sự ban ơn vô cớ của Đấng Tối Cao.

Nhiều đối tượng được bàn luận ở chương này như người gặp tai họa, người ham hiểu biết, người bần bách và những vấn đề như nhận thức Brahman và nhận thức Paramātmā, việc thoát khỏi sinh, tử và bệnh, sự thờ phụng Đấng Tối Cao. Song, người thực sự có ý thức Kṛṣṇa không quan tâm tới phương pháp tự giác ngộ tinh thần nào cả. Chỉ trực tiếp hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, anh ta trở lại vị trí khởi thủy của mình, vị trí của kẻ tôi tớ muôn đời của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Ở cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch này, người đó thấy hạnh phúc khi được nghe kể về Đấng Tối Cao và khi ca tụng Ngài. Anh ta vững tin rằng hoạt động này sẽ giúp anh ta đạt mọi mục đích. Niềm tin sắt đá đó được gọi là dṛḍha-vrata và nó là khởi điểm của bhakti-yoga hay sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao. Tất cả các cuốn Kinh Thánh đều khẳng định như vậy. Tri thức được trình bày ở chương bảy này của “Bhagavad-gītā” là bản chất của niềm tin vững chắc đó.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương bảy của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Tri thức về Đấng Tuyệt Đối” đến đây là hết.


CHƯƠNG TÁM
[image: ]

Đạt tới Thượng Đế

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam adhidaivaṁ kim ucyate


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; kim—cái gì; tat—đó; brahma—Brahman; kim—cái gì; adhyātmam—linh hồn; kim—cái gì; karma—hoạt động nhân quả; puruṣa-uttama—muôn tâu Đấng Tối Cao; adhibhūtam—vũ trụ vật chất; ca—và; kim—cái gì; proktam—được gọi; adhidaivam—các vị á thần; kim—cái gì; ucyate—được gọi.

Arjuna hỏi: Muôn tâu Thượng Đế, muôn tâu Đấng Tối Cao, Brahman là gì? Linh hồn là gì? Cái gì được gọi là hoạt động nhân quả? Vũ trụ vật chất này là gì? Các vị á thần là người thế nào? Xin hãy giảng giải cho tôi hay.

GIẢI NGHĨA: Trong chương này, Đức Chí Tôn trả lời các câu hỏi của Arjuna, bắt đầu từ câu hỏi “Brahman là gì?” Ngài cũng kể về karma (hoạt động vì thành quả), về sự phục vụ tận tụy, về các nguyên tắc yoga và về sự phục vụ tận tụy trong sạch. “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói rằng Chân Lý Tuyệt Đối được biết đến dưới ba phương diện là Brahman, Paramātmā và Bhagavān. Ngoài ra, chúng sinh, linh hồn cá thể cũng được gọi là Brahman. Arjuna cũng hỏi Kṛṣṇa về ātmā mà từ đó thì liên quan tới thể xác, linh hồn và trí tuệ. Theo từ điển Veda, từ ātmā chỉ trí tuệ, linh hồn, thân xác cũng như là các giác quan.

Arjuna gọi Thượng Đế là Puruṣottama, Đấng Tối Cao và điều đó có nghĩa là chàng đặt câu hỏi không phải là với bạn mà là với Đấng Tối Cao, coi Ngài là nhà uy tín tối cao có thể giải đáp những câu hỏi đó bằng các câu trả lời rõ ràng và chính xác.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
adhiyajñaḥ kathaṁ ko 'tra dehe 'smin madhusūdana
prayāṇa-kāle ca kathaṁ jñeyo 'si niyatātmabhiḥ


adhiyajñaḥ—Chúa tể của mọi lễ tế; katham—như thế nào; kaḥ—ai; atra—ở đây; dehe—trong thân thể; asmin—này; madhusūdana—thưa Madhusūdana; prayāṇa-kāle—lúc lâm chung; ca—và; katham—như thế nào; jñeyaḥ asi—làm sao biết được Người; niyata-ātmabhiḥ—những người tự chủ.

Ai là Chúa tể của mọi lễ tế và bằng cách nào Ngài sống trong thân xác này thưa Madhusūdana? Và làm thế nào mà những người phục vụ tận tụy lại nhớ được tới Người ở phút lâm chung.

GIẢI NGHĨA: Từ “Chúa tể của các lễ tế” có thể liên quan tới Indra hoặc Viṣṇu. Viṣṇu là chúa tể của các vị á thần chính, trong số đó có cả Brahmā và Śiva, còn Indra là vị á thần đứng đầu các vị á thần chấp chính. Cả Indra lẫn Viṣṇu đều được thờ phụng bằng các yajña. Song, ở đây Arjuna hỏi rằng ai là Chúa tể thực sự của các lễ tế và bằng cách nào mà Đấng Tối Cao sống ở trong thân thể chúng sinh.

Arjuna gọi Đức Chí Tôn là Madhusūdana bởi vì có lần Kṛṣṇa đã giết chết con quỷ tên là Madhu. Thực ra những câu hỏi giống như sự nghi hoặc này không được nảy ra trong tâm trí Arjuna vì Arjuna là tín đồ của Đức Chí Tôn, là người có ý thức Kṛṣṇa. Bởi thế nên những nghi ngại ấy chẳng khác gì những con yêu quái. Vì Kṛṣṇa biết cách trừng trị loài yêu quái nên Arjuna gọi Ngài là Madhusūdana để xin Kṛṣṇa tiêu diệt những con quỷ nghi ngại nảy sinh trong tâm trí chàng.

Từ prayāṇa-kāle trong câu thơ này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi vì tất cả những điều chúng ta làm trong suốt đời mình sẽ được thử thách ở phút lâm chung. Arjuna xin Kṛṣṇa kể cho chàng nghe về những người luôn mải miết hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Điều gì xảy ra với họ ở khoảnh khắc cuối cùng của đời họ? Ở phút lìa đời, mọi chức năng cơ thể bị phá hủy và trí tuệ không còn hoạt động một cách thích hợp. Trong trạng thái đó, con người có thể không nhớ được tới Đấng Tối Cao. Mahārāja Kulaśekhara, tín đồ vĩ đại của Đức Chí Tôn có cầu nguyện: “Lạy Đấng Tối Cao của con, tốt hơn cả là con chết ngay bây giờ, trong lúc còn đương khỏe mạnh, để con thiên nga tâm trí con tìm được đường tới gót sen của Ngài”. Lối nói ẩn dụ được sử dụng ở đây vì thiên nga, loài chim sống nơi hồ nước thích vùi đầu trong bông sen. Mahārāja Kulaśekhara thưa với Đấng Tối Cao: “Hiện giờ, tâm trí con thanh thản và con hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu con chết ngay bây giờ và nhớ được tới gót sen của Ngài thì chắc là con sẽ đạt mục đích của sự phục vụ tận tụy. Nếu con phải đợi cái chết tự nhiên của mình thì con không biết cái gì sẽ xảy ra với con, bởi vì khi đó, các chức năng cơ thể sẽ bị phá hủy, con sẽ khốn khổ vì ngạt thở và con không dám chắc rằng con có thể thốt lên được thánh danh của Ngài. Vì thế nên xin Ngài hãy cho con được chết ngay tức khắc”. Arjuna hỏi Kṛṣṇa con người có thể làm thế nào để tập trung tâm trí vào gót sen của Ngài ở phút lìa đời.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
akṣaraṁ brahma paramaṁ svabhāvo 'dhyātmam ucyate
bhūta-bhāvodbhava-karo visargaḥ karma-saṁjñitaḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; akṣaram—bền vững; brahma—Brahman; paramam—siêu tuyệt; svabhāvaḥ—bản chất vĩnh cửu; adhyātmam—linh hồn; ucyate—được gọi là; bhūta-bhāva-udbhava-karaḥ—tạo ra các cơ thể vật chất của chúng sinh; visargaḥ—sự sáng tạo; karma—hoạt động nhân quả; saṁjñitaḥ—được gọi là.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Chúng sinh siêu tuyệt bất diệt được gọi là Brahman, còn bản chất vĩnh cửu của nó được gọi là adhyātma, linh hồn. Hoạt động mà khi tiến hành nó, chúng sinh tạo ra cho mình các cơ thể vật chất mới ở kiếp sau được gọi là karma hay hoạt động nhân quả.

GIẢI NGHĨA: Brahman muôn đời bất diệt và tồn tại vĩnh viễn và chẳng bao giờ thay đổi bản chất của mình. Còn cao hơn Brahman là Parabrahman. Chúng sinh cá thể được gọi là Brahman, còn Đức Thượng Đế Tối Cao là Parabrahman. Vị trí khởi thủy của chúng sinh khác với vị trí của nó ở thế giới vật chất. Với ý thức vật chất ô nhiễm, chúng sinh cố củng cố quyền thống trị của mình đối với thiên nhiên vật chất, còn khi có ý thức tinh thần hay ý thức Kṛṣṇa, nó sẽ phụng sự Đấng Tối Cao. Khi ý thức của chúng sinh trở thành ý thức vật chất, nó buộc phải liên tục nhận mọi kiểu cơ thể ở thế giới vật chất. Cái đó được gọi là karma hay sự hình thành các loại cơ thể vật chất bằng sức mạnh của ý thức vật chất.

Kinh Veda gọi chúng sinh là jīvātmā và Brahman, nhưng không bao giờ gọi nó là Parabrahman cả. Chúng sinh (jīvātmā) có thể giữ các vị trí khác nhau, lúc thì chìm đắm trong bóng tối của thiên nhiên vật chất và đồng nhất mình với nó, còn lúc thì đồng nhất mình với bản chất tinh thần cao quý. Vì thế nên nó được gọi là năng lượng ranh giới của Đấng Tối Cao. Chúng sinh nhận cơ thể vật chất hay cơ thể tinh thần phụ thuộc vào việc nó đồng nhất mình với bản chất vật chất hay bản chất tinh thần. Khi ở thế giới vật chất, nó có thể có cơ thể của một trong 8.400.000 loài, còn ở thế giới tinh thần thì nó chỉ có một cơ thể mà thôi. Ở thế giới vật chất, chúng sinh có thể chào đời trong cơ thể người, cơ thể á thần, mà cũng có khi là trong kiếp thú vật, chim chóc v.v... phù hợp với karma của nó. Để tới được thiên đường, những hành tinh cũng nằm ở thế giới vật chất và nếm lạc thú thiên đường, đôi khi chúng sinh cúng tế (yajña), nhưng khi đã hưởng hết công quả những việc làm mộ đạo của mình thì nó lại trở về trái đất và nhận kiếp người. Quá trình này được gọi là karma.

Các lễ tế Veda được mô tả trong “Chāndogya Upaniṣad”. Người ta mang đến bàn thờ năm loại lễ vật, những thứ đó sau này sẽ biến thành năm loại lửa tế. Năm loại lửa tế đó tượng trưng cho các hành tinh thiên đường, mây, trái đất, đàn ông và đàn bà, còn năm lễ vật tiêu biểu cho đức tin, người tận hưởng cuộc đời trên mặt trăng, mưa, thóc gạo và hạt giống.

Trong quá trình tế lễ, chúng sinh dâng những lễ vật cụ thể nhất định để đạt được những hành tinh thiên đường nhất định, nơi mà cuối cùng nó sẽ tới được đó. Khi công quả mà chúng sinh có được nhờ thực hiện các lễ tế đã hết thì nó lại trở về trái đất dưới dạng nước mưa, sau đó biến thành hạt ngũ cốc; cái hạt đó được người đàn ông ăn và biến thành tinh dịch, tinh dịch đó được truyền vào bụng mẹ và chúng sinh lại một lần nữa nhận cơ thể người để lại làm các lễ tế và lặp lại chính chu kỳ đó. Thế là chúng sinh vĩnh viễn ở lại thế giới vật chất và tái hồi sinh tử. Song, người có ý thức Kṛṣṇa không thực hiện những lễ tế đó. Anh ta trực tiếp hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và bằng cách đó, chuẩn bị trở về nhà, về với Thượng Đế.

Trong các chú giải của mình cho “Bhagavad-gītā”, các triết gia theo chủ nghĩa vô cá tính tuyên bố một cách vô căn cứ rằng Brahman nhận hình hài jīva khi tới thế giới vật chất; để chứng thực điều đó, họ dẫn ra câu thơ thứ bảy, chương năm mươi của “Gītā”. Song, trong câu thơ này Đức Chí Tôn cũng gọi các chúng sinh là những phần nhỏ vĩnh cửu của Ngài. Phần nhỏ đó của Đấng Tối Cao, chúng sinh, có thể sa xuống thế giới vật chất, còn với Đấng Tối Cao, đấng được gọi là Acyuta thì điều đó không bao giờ xảy ra cả. Vì thế nên ý kiến cho rằng Brahman Tối Cao hóa thành jīva là không thể chấp nhận được. Cần luôn nhớ rằng các bộ Kinh Veda phân biệt Brahman (chúng sinh) với Parabrahman (Đức Thượng Đế Tối Cao).

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
adhibhūtaṁ kṣaro bhāvaḥ puruṣaś cādhidaivatam
adhiyajño 'ham evātra dehe deha-bhṛtāṁ vara


adhibhūtam—biểu hiện vật chất; kṣaraḥ—thường xuyên thay đổi; bhāvaḥ—bản chất; puruṣaḥ—vóc thể vũ trụ bao gồm tất cả thánh thần như Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng; ca—và; adhidaivatam—được gọi là adhidaiva; adhiyajñaḥ—Linh Hồn Tối Cao; aham—Ta (Kṛṣṇa); eva—nhất định; atra—ở trong; dehe—cơ thể này; deha-bhṛtām—trong số tất cả chúng sinh thị hiện; vara—hỡi người tài giỏi nhất.

Hỡi người tài giỏi nhất trong số các chúng sinh thị hiện, bản thể vật chất luôn thay đổi được gọi là adhibhūta (biểu hiện vật chất). Vóc thể vũ trụ của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả thánh thần như Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng được gọi là adhidaiva. Còn Ta, Đấng Tối Cao, đấng ngự trong tim mỗi chúng sinh thị hiện dưới dạng Linh Hồn Tối Cao thì được gọi là adhiyajña (Chúa Tể của mọi lễ tế).

GIẢI NGHĨA: Bản thể vật chất liên tục thay đổi. Các cơ thể vật chất thường trải qua sáu giai đoạn là được sinh ra, lớn lên, tồn tại trong khoảng thời gian nào đó, sinh sản, sau đó già đi rồi chết. Bản thể vật chất được gọi là adhibhūta. Nó được tạo ra trong một thời hạn nhất định và rút vào giai đoạn không thị hiện ở thời hạn nhất định. Quan niệm về vóc thể vũ trụ của Đức Chúa Trời, cái bao gồm tất cả các vị thánh thần và các hành tinh của họ được gọi là adhidaivata. Ngoài ra còn có Linh Hồn Tối Cao, phần toàn vẹn của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ở bên cạnh linh hồn cá thể trong cơ thể vật chất. Linh Hồn Tối Cao được gọi là Paramātmā hay adhiyajña và ngự ở trong tim mỗi chúng sinh. Từ eva đáng được chú ý đặc biệt trong câu thơ này bởi vì Đức Chí Tôn đã dùng nó để nhấn mạnh rằng Paramātmā không khác với chính Ngài. Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng ngự bên cạnh linh hồn cá thể là người làm chứng cho các việc làm của nó và ban cho nó một dạng ý thức nhất định. Linh Hồn Tối Cao tạo điều kiện cho linh hồn cá thể hành động theo ý nó và theo dõi các hành động của nó. Những chức năng của các hình dạng khác nhau của Đấng Tối Cao tự trở nên dễ hiểu đối với người đã tẩy sạch ô nhiễm vật chất và có được ý thức Kṛṣṇa trong sự phục vụ siêu tuyệt với Đấng Tối Cao. Vóc thể vũ trụ khổng lồ của Đấng Tối Cao, cái có tên là adhidaivata là đối tượng nhập định của những người mới nhập môn, những người không thể thấy được Đấng Tối Cao trong phương diện Linh Hồn Tối Cao. Người mới nhập môn được khuyên nên nhập định về vóc thể vũ trụ hay virāṭ-puruṣa, hình tướng có chân là các hành tinh cấp thấp, mắt là mặt trời và mặt trăng, còn đầu là hệ hành tinh bậc cao.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
anta-kāle ca mām eva smaran muktvā kalevaram
yaḥ prayāti sa mad-bhāvaṁ yāti nāsty atra saṁśayaḥ


anta-kāle—lúc cuối đời; ca—cũng; mām—về Ta; eva—nhất định; smaran—nhớ; muktvā—trút bỏ; kalevaram—thân xác; yaḥ—người mà người đó; prayāti—đi; saḥ—anh ta; mat-bhāvam—bản thể của Ta; yāti—đạt được; na—không; asti—có; atra—ở đây; saṁśayaḥ—sự nghi ngờ.

Và kẻ nào khi trút bỏ thân xác lúc cuối đời chỉ nghĩ tới một mình Ta, kẻ ấy đạt được bản thể của Ta ngay tức thì. Đó là điều hoàn toàn chắc chắn.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa đối với sinh linh. Người trút bỏ thể xác trong ý thức Kṛṣṇa sẽ tức thì đạt được bản thể siêu tuyệt của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao là đấng trong sạch nhất trong số những người trong sạch do đó, người luôn ở trong ý thức Kṛṣṇa cũng sẽ trở thành người trong sạch nhất. Từ smaran (“nhớ”) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở đây. Linh hồn bị ô nhiễm, kẻ không cố phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa trong quá trình phục vụ tận tụy không thể nhớ tới Kṛṣṇa. Bởi thế nên con người cần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa ngay từ thuở lọt lòng. Người nào muốn đạt mục đích của cuộc sống, người đó cần luôn nhớ tới Kṛṣṇa. Vì thế nên anh ta cần liên tục niệm mahā-mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Đức Chí Tôn Caitanya nói rằng tín đồ cần nhẫn nại như cái cây (taror iva sahiṣṇunā). Người tụng niệm Hare Kṛṣṇa sẽ vấp phải nhiều trở ngại, song bất chấp điều đó, anh ta cần liên tục tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare để thu được toàn bộ phúc lành của ý thức Kṛṣṇa ở phút lìa đời.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
yaṁ yaṁ vāpi smaran bhāvaṁ tyajaty ante kalevaram
taṁ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ


yam yam—nào; vā api—hoàn toàn; smaran—đang nhớ; bhāvam—bản thể; tyajati—trút bỏ; ante—cuối cùng; kalevaram—thể xác này; tam tam—tương tự như; eva—nhất định; eti—sẽ nhận; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; sadā—bao giờ cũng; tat—đó; bhāva—trạng thái tồn tại; bhāvitaḥ—đang nhớ.

Này con trai của Kuntī, con người có nhớ tới trạng thái tồn tại nào đi chăng nữa khi trút bỏ thân xác thì anh ta cũng sẽ nhất định đạt được trạng thái đó.

GIẢI NGHĨA: Quá trình thay đổi trạng thái tồn tại diễn ra vào khoảnh khắc lìa đời được giải thích ở đây. Người nghĩ tới Kṛṣṇa khi trút bỏ thân xác ở phút lâm chung sẽ đạt được bản thể siêu tuyệt của Đấng Tối Cao, nhưng không nên nghĩ rằng người không nghĩ tới Kṛṣṇa mà nghĩ tới cái gì khác đó cũng đạt được trạng thái ấy. Chúng ta cần xem xét vấn đề này một cách hết sức cẩn thận. Chết trong trạng thái tâm trí thích hợp là như thế nào? Mahārāja Bharata, bậc vĩ nhân khi chết đã nghĩ tới con hươu con nên đã nhận thân xác con hươu ở kiếp sau. Mặc dù sau khi bị đầu thai làm kiếp hươu, ông vẫn nhớ mọi việc ông đã làm ở kiếp trước, thế nhưng ông vẫn buộc phải nhận kiếp súc sinh. Dĩ nhiên là những ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí con người trong suốt quãng đời anh ta được tích tụ lại và xác định đặc tính của những ý nghĩ của anh ta ở phút cuối đời, bằng cánh đó, chúng ta tạo cho mình kiếp sau ở ngay kiếp này. Người suốt đời sống trong hiền tính và luôn nhớ tới Kṛṣṇa sẽ nhớ tới Ngài ở phút lìa đời. Điều đó sẽ giúp anh ta đạt được bản thể siêu tuyệt của Kṛṣṇa. Nếu con người lúc nào cũng miệt mài phục vụ siêu tuyệt cho Kṛṣṇa thì cơ thể ở kiếp sau của anh ta sẽ là cơ thể siêu tuyệt (tinh thần) chứ không phải là cơ thể vật chất. Do đó, việc tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare là phương pháp hay nhất để thay đổi một cách mỹ mãn trạng thái tồn tại của mình ở phút cuối đời.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
tasmāt sarveṣu kāleṣu mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ


tasmāt—bởi thế cho nên; sarveṣu—trong tất cả; kāleṣu—thời gian; mām—về Ta; anusmara—hãy tiếp tục nhớ; yudhya—hãy chiến đấu; ca—cũng; mayi—cho Ta; arpita—hiến dâng; manaḥ—trí tuệ; buddhiḥ—lý trí; mām—với Ta; eva—nhất định; eṣyasi—ngươi sẽ tới được; asaṁśayaḥ—chắc chắn.

Bởi thế nên Arjuna ơi, lúc nào ngươi cũng phải nhớ tới Ta trong dung mạo Kṛṣṇa, đồng thời làm tròn bổn phận quy định của ngươi là chiến đấu. Khi hiến dâng Ta tất cả hành động của mình và luôn hướng trí tuệ cùng lý trí về Ta, nhất định ngươi sẽ đến được với Ta.

GIẢI NGHĨA: Lời giáo huấn mà Kṛṣṇa ban cho Arjuna này có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với tất cả những người đang tiến hành hoạt động vật chất. Đức Chí Tôn không phán rằng con người phải từ chối thực hiện các bổn phận của mình hay ngừng việc mà anh ta đang làm. Anh ta phải vừa tiếp tục hoàn thành chúng, vừa đồng thời nhớ tới Kṛṣṇa, tụng niệm Hare Kṛṣṇa. Điều đó sẽ giúp anh ta tẩy sạch ô nhiễm vật chất và thu hút trí tuệ và lý trí vào hoạt động gắn liền với Kṛṣṇa. Người tụng niệm những thánh danh của Kṛṣṇa nhất định sẽ tới được hành tinh cao nhất của Ngài là Kṛṣṇaloka.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
abhyāsa-yoga-yuktena cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan


abhyāsa-yoga—thực hành; yuktena—tiến hành nhập định; cetasā—bằng trí tuệ và lý trí; na anya-gāminā—không đi trệch; paramam—Tối Cao; puruṣam—Đức Thượng Đế; divyam—siêu tuyệt; yāti—tới được với; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; anucintayan—thường xuyên nghĩ đến.

Người nào suy ngẫm về Ta như về Đức Thượng Đế Tối Cao, luôn dành cả tâm trí nhớ đến Ta và không bao giờ đi trệch khỏi con đường phục vụ tận tụy, người đó nhất định sẽ trở về với Ta, Pārtha à.

GIẢI NGHĨA: Trong câu thơ này, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa nói về tầm quan trọng của việc nhớ tới Ngài thường xuyên. Để luôn nhớ được tới Kṛṣṇa, cần tụng niệm mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Khi niệm và nghe âm thanh những thánh danh của Đấng Tối Cao, chúng ta giành đôi tai, miệng lưỡi, và tâm trí của mình vào việc phục vụ Ngài. Việc thiền định siêu tuyệt này rất dễ thực hiện và nó giúp chúng ta tới được với Đấng Tối Cao. Puruṣam có nghĩa là người hưởng lạc. Mặc dù chúng sinh là năng lượng ranh giới của Đấng Tối Cao, chúng vẫn bị ô nhiễm bởi sự tiếp xúc với năng lượng vật chất. Chúng coi mình là người hưởng lạc, nhưng chúng không thể nào là đấng hưởng lạc tối cao. Ở đây nói rõ rằng Đức Thượng Đế Tối Cao trong các biểu hiện khác nhau và trong các hóa thân toàn phần như Nārāyaṇa, Vāsudeva là đấng hưởng lạc tối cao.

Nhờ tụng niệm Hare Kṛṣṇa, tín đồ có thể lúc nào cũng nghĩ tới đối tượng thờ phụng là Đấng Tối Cao ở diện mạo Nārāyaṇa, Kṛṣṇa hay Rāma và v.v... Khi liên tục tụng niệm thánh danh, anh ta tẩy sạch ô nhiễm vật chất và lúc lìa đời sẽ được chuyển tới vương quốc của Thượng Đế. Tương tự như việc các nhà yoga thiền định về Linh Hồn Tối Cao ở trong tim họ, khi niệm Hare Kṛṣṇa, tín đồ lúc nào cũng tập trung trí tuệ vào Đấng Tối Cao. Trí tuệ hết sức bất an và thất thường, do đó cần bắt nó nghĩ về Kṛṣṇa. Người ta thường nêu ví dụ chuyện con nhộng luôn mơ ước được trở thành con bướm, thế là nó hóa thành con bướm ở ngay kiếp ấy. Tương tự như vậy, nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới Kṛṣṇa thì ở phút lìa đời, chúng ta sẽ có được cơ thể như của Kṛṣṇa.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
kaviṁ purāṇam anuśāsitāram
aṇor aṇīyāṁsam anusmared yaḥ
sarvasya dhātāram acintya-rūpam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt


kavim—người biết mọi thứ; purāṇam—người nhiều tuổi nhất; anuśāsitāram—vị chúa tể; aṇoḥ—nguyên tử; aṇīyāṁsam—nhỏ hơn; anusmaret—lúc nào cũng vì về; yaḥ—người mà người đó; sarvasya—vạn vật; dhātāram—người duy trì; acintya—không thể hiểu nổi; rūpam—thân hình của người đó; āditya-varṇam—sáng chói tựa mặt trời; tamasaḥ—với bóng tối; parastāt—siêu tuyệt.

Tín đồ cần luôn suy niệm về Đấng Tối Cao như về đấng toàn trí toàn thức, bậc chúa tể lão niên chẳng ai bì, đấng nhỏ hơn cả cái nhỏ nhất, đấng phù trì vạn vật và nằm ngoài các quan niệm vật chất, đấng bất khả tri và lúc nào cũng là một cá thể. Ngài sáng chói tựa vầng dương và siêu nghiệm đối với thiên nhiên vật chất.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này mô tả quá trình nhập định về Đấng Tối Cao. Điểm quan trọng nhất là Đấng Tối Cao không vô cá tính và không phải là cái không. Con người không thể suy ngẫm tới cái gì đó vô bản sắc hay rỗng không. Đó là điều vô cùng khó. Thế nhưng quá trình nhập định về Kṛṣṇa lại chẳng có gì là khó và thực ra, nó được trình bày ở câu thơ này. Trước hết, Đấng Tối Cao là puruṣa, là một cá thể và chúng ta cần nghĩ về Rāma và về Kṛṣṇa như một cá thể. Nhưng chúng ta có nghĩ gì về Rāma và Kṛṣṇa đi chăng nữa thì tất cả những điều được nói trong câu thơ này của “Bhagavad-gītā” đều liên quan tới cả hai vị. Đấng Tối Cao được gọi là kavi, tức là Ngài biết cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, do đó, Ngài biết tất cả mọi thứ. Đấng Tối Cao là bậc trưởng lão cao niên nhất bởi vì Ngài là nguồn gốc của vạn vật; tất cả đều từ Ngài mà ra cả. Ngoài ra, Ngài còn là vị chúa tể tối cao của vũ trụ, là đấng phù trì và vị thầy của toàn nhân loại. Ngài nhỏ hơn cả cái nhỏ nhất. Chúng sinh có kích thước bằng một phần mười nghìn đầu sợi tóc, nhưng Đấng Tối Cao nhỏ tới mức không thể tưởng tượng nổi, tới mức có thể lọt vào tim của phần nhỏ nhất này. Vì thế mà người ta nói rằng Ngài nhỏ hơn cái nhỏ nhất. Là Đấng Tối Cao, Ngài có thể lọt vào trong nguyên tử cũng như trong tim của chúng sinh nhỏ nhất và trong hình dạng Linh Hồn Tối Cao kiểm soát mọi hành động của nó. Mặc dù nhỏ như thế, Ngài vẫn hiện hữu ở khắp nơi và là đấng phù trì cả vũ trụ. Tất cả các hệ hành tinh đều do Ngài duy trì. Chúng ta thường kinh ngạc không hiểu vì sao mà những hành tinh khổng lồ đó lại lơ lửng trong không khí. Ở đây có nói rằng Đấng Tối Cao duy trì tất cả những hành tinh khổng lồ đó và hệ thiên hà bằng năng lượng bất khả tri của Mình. Do đó, từ acintya (“bất khả tri”) có ý nghĩa rất quan trọng. Năng lượng của Đấng Tối Cao nằm ngoài sức tưởng tượng và tầm suy nghĩ của chúng ta, bởi vậy nó được gọi là bất khả tri (acintya). Ai có thể phản bác điều đó? Đấng Tối Cao thấm thấu khắp thế giới vật chất này, thế nhưng Ngài vẫn ở ngoài giới hạn của nó. Đến cả thế giới vật chất này, cái vô cùng nhỏ bé đối với thế giới tinh thần, chúng ta còn không hiểu nổi thì làm sao chúng ta có thể hiểu được cái nằm ở ngoài phạm vi của thế giới vật chất? Acintya là cái nằm ngoài giới hạn của thế giới vật chất, là cái không thể xâm nhập bằng cách dựa vào các luận cứ, vào lô gích học và nghiên cứu triết học, là cái không thể hiểu được. Vì thế nên những người sáng suốt cần tránh lý luận và bàn cãi vô ích, đồng thời công nhận uy tín của các Thánh Kinh như các tập Veda, “Bhagavad-gītā”, “Śrīmad-Bhāgavatam” và tuân theo các nguyên tắc được trình bày ở đó. Chỉ có như thế họ mới có được tri thức chân chính.

CÂU 10
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prayāṇa-kāle manasācalena
bhaktyā yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye prāṇam āveśya samyak
sa taṁ paraṁ puruṣam upaiti divyam


prayāṇa-kāle—ở phút lâm chung; manasā—dựa vào trí tuệ; acalena—không sai lệch; bhaktyā—với tình yêu và lòng tận tụy; yuktaḥ—tiến hành; yoga-balena—nhờ sức mạnh yoga thần bí; ca—cũng; eva—nhất định; bhruvoḥ—hai chân mày; madhye—giữa; prāṇam—sinh khí; āveśya—thiết lập; samyak—hoàn toàn; saḥ—anh ta; tam—này; param—siêu tuyệt; puruṣam—Đức Thượng Đế; upaiti—tới được; divyam—ở vương quốc tinh thần.

Người nào ở phút lìa đời dồn hết sinh khí vào điểm giữa hai chân mày, nhờ vào sức mạnh của pháp yoga mà dốc tâm định tĩnh tưởng nhớ tới Đấng Tối Cao với tình yêu thiết tha và lòng tận tụy vô hạn, người đó nhất định sẽ tới với Đức Thượng Đế Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng ở khoảnh khắc lìa đời, con người cần tập trung tâm trí để nhớ tới Đấng Tối Cao với tình yêu và lòng tận tụy. Những người luyện yoga được khuyên nên dồn sinh khí vào điểm giữa hai lông mày (vào vùng ājñā-cakra). Trong câu thơ này Đức Chí Tôn nói về hệ thống ṣaṭ-cakra-yoga bao hàm sự nhập định trên sáu cakra. Tín đồ trong sạch không luyện kiểu yoga này bởi vì lúc nào anh ta cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa và nhớ được tới Đấng Tối Cao ở phút lâm chung nhờ ân sủng của Ngài. Điều này được nói ở câu thơ thứ mười bốn.

Từ yoga-balena đáng được đặc biệt chú ý ở câu thơ này bởi vì không luyện yoga, dù là ṣaṭ-cakra-yoga hay bhakti-yoga thì con người không thể được nâng lên cấp độ siêu tuyệt ở phút lìa đời. Anh ta không thể bỗng dưng nhớ tới Đấng Tối Cao; để làm được điều đó cần luyện kiểu yoga này hay kiểu yoga kia, đặc biệt là bhakti-yoga. Bởi vì lúc lâm chung, trí tuệ sa vào trạng thái hết sức bất an nên con người cần đạt cấp độ siêu tuyệt bằng cách hiến dâng cả đời mình cho việc luyện yoga.

CÂU 11
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yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahmacaryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye


yat—cái mà cái đó; akṣaram—âm tiết oṁ; veda-vidaḥ—những người thông thạo các bộ Kinh Veda; vadanti—nói; viśanti—tiến tới; yat—trong cái đó; yatayaḥ—các nhà hiền triết vĩ đại; vīta-rāgāḥ—trong nếp sống thoát tục; yat—người mà người đó; icchantaḥ—mong muốn; brahmacaryam—kiêng quan hệ tình dục; caranti—thực hành; tat—về điều đó; te—cho ngươi; padam—tình trạng; saṅgraheṇa—tóm tắt; pravakṣye—Ta sẽ kể.

Các bậc hiền giả vĩ đại, những người tinh thông các bộ Kinh Veda và thốt ra oṁkāra sống thoát tục và tiến tới cấp độ Brahman. Để đạt sự toàn thiện đó, cần sống tiết dục. Bây giờ Ta sẽ kể vắn tắt cho ngươi nghe phương pháp có thể cứu độ ngươi.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa giới thiệu ṣaṭ-cakra-yoga cho Arjuna và khi thực hành nó, nhà yoga dồn luồng sinh khí vào điểm giữa hai chân mày. Cứ cho là Arjuna có thể không biết phương pháp ṣaṭ-cakra-yoga nên Đức Chí Tôn kể về nó ở các câu thơ sau. Đức Chí Tôn phán rằng mặc dù Brahman có một, nhưng Ngài có nhiều hình thức biểu hiện và nhiều hình dạng. Những người theo thuyết vô cá tính đồng nhất Brahman với akṣara hay oṁkāra. Trong câu thơ này, Kṛṣṇa kể về Brahman vô đặc tính mà các nhà hiền triết sống thoát tục đạt được.

Trong hệ thống giáo dục Veda, các môn sinh trước hết được dạy cách phát âm âm tiết oṁ và họ nắm vững tri thức về Brahman vô đặc tính tối thượng nhờ việc sống ở nhà vị thầy tinh thần và chấp hành nguyên tắc tiết dục. Bằng cách đó, họ thông hiểu cả hai phương diện của Brahman. Phương pháp này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tinh thần của môn sinh, nhưng ở thời nay, việc giữ mình mãi là brahmacārī (người không lập gia đình và sống tiết dục) là điều hoàn toàn không thể. Cơ cấu xã hội của xã hội hiện đại bị biến dạng tới mức nam thanh niên không thể giữ mình là brahmacārī ngay từ đầu cuộc sống học trò. Trên thế giới có đến là nhiều loại học đường, học hiệu, nhưng chẳng ở đâu người ta dạy nguyên tắc brahmacārī cả. Người không tuân thủ nguyên tắc tiết dục khó mà tiến bộ trong cuộc sống tâm linh. Vì thế cho nên Đức Caitanya mới tuyên bố rằng thể theo những lời răn của Thánh Kinh, ở thời đại Kali chỉ có một phương pháp hữu hiệu để nhận thức Đấng Tối Cao là tụng niệm những thánh danh của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

CÂU 12
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sarva-dvārāṇi saṁyamya mano hṛdi nirudhya ca
mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam āsthito yoga-dhāraṇām


sarva-dvārāṇi—tất cả cửa ngõ của thân thể; saṁyamya—kiểm soát; manaḥ trí tuệ; hṛdi—trong tim; nirudhya—hạn chế; ca—cũng; mūrdhni—lên đầu; ādhāya—sau khi dồn; ātmanaḥ—của linh hồn; prāṇam—sinh khí; āsthitaḥ—nằm ở; yoga-dhāraṇām—trạng thái xuất thần của yoga.

Nhà yoga cần ngừng toàn bộ hoạt động giác quan. Sau khi đóng mọi cửa ngõ của các giác quan và tập trung tâm trí vào Linh Hồn Tối Cao ở trong tim, còn sinh khí thì dồn lên đỉnh đầu, ông ta chìm vào trạng thái xuất thần.

GIẢI NGHĨA: Để luyện yoga theo phương pháp được trình bày ở trên, trước hết phải đóng mọi cửa ngõ của lạc thú giác quan. Giai đoạn này được gọi là pratyāhāra hay giai đoạn kéo các giác quan ra khỏi các đối tượng của các giác quan. Các cơ quan nhận thức như mắt, tai, mũi, lưỡi và cơ quan xúc giác cần được kiểm soát hoàn toàn và không được cho phép chúng thỏa mãn mình. Bằng cách đó, nhà yoga có thể tập trung tâm trí của mình vào Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim và nâng sinh lực lên đỉnh đầu. Phương pháp yoga này đã được mô tả cụ thể ở chương sáu. Nhưng như trên đã nói, việc luyện kiểu yoga này ở thời đại ngày nay là điều tuyệt nhiên không thể làm nổi. Phương pháp tự giác ngộ tinh thần tốt nhất là phương pháp ý thức Kṛṣṇa. Nếu lúc nào con người cũng dồn tâm trí vào Kṛṣṇa trong sự phục vụ tận tụy thì việc luôn ở trong trạng thái xuất thần hay samādhi đối với anh ta sẽ chẳng có gì là khó.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ sa yāti paramāṁ gatim


oṁ—âm tiết oṁ (oṁkāra); iti—bằng cách đó; eka-akṣaram—âm tiết duy nhất; brahma—tuyệt đối; vyāharan—phát âm; mām—đến Ta (Kṛṣṇa); anusmaran—nhớ; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; prayāti—ra đi; tyajan—bỏ lại; deham—thân xác này; saḥ—anh ta; yāti—tới được; paramām—tối thượng; gatim—nơi ở.

Nếu người đạt trạng thái này của yoga thốt lên âm tiết oṁ linh thiêng gồm những âm thanh siêu tuyệt và nhớ tới Đức Thượng Đế Tối Cao khi trút bỏ thân xác thì anh ta nhất định sẽ tới được các hành tinh tinh thần.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng oṁ, Brahman và Đức Chí Tôn Kṛṣṇa không có gì khác biệt. Hình dạng âm thanh vô bản sắc của Kṛṣṇa là âm tiết oṁ, cái có trong mantra Hare Kṛṣṇa. Các Thánh Kinh có nói rằng việc niệm mantra Hare Kṛṣṇa là phương pháp tự nhận thức tinh thần đối với thời đại ngày nay. Người nào khi giã từ thể xác ở phút lâm chung thốt được lên Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, người đó sẽ tới được các hành tinh tinh thần phù hợp với phương pháp tự nhận thức tinh thần mà anh ta chọn. Tín đồ của Kṛṣṇa tới được Goloka Vṛndāvana, hành tinh của Kṛṣṇa. Những người theo thuyết cá tính cũng tới được vô vàn hành tinh Vaikuṇṭha khác nằm ở bầu trời tinh thần, còn các môn đồ của thuyết vô cá tính thì ở lại trong brahmajyoti.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
ananya-cetāḥ satataṁ yo māṁ smarati nityaśaḥ
tasyāhaṁ sulabhaḥ pārtha nitya-yuktasya yogināḥ


ananya-cetāḥ—với trí tuệ được tập trung; satatam—liên tục; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; mām—đến Ta (Kṛṣṇa); smarati—nhớ; nityaśaḥ—thường xuyên; tasya—anh ta; aham—Ta; su-labhaḥ—rất dễ đạt; pārtha—này con trai của Pṛthā; nitya—thường xuyên; yuktasya—tiến hành; yoginaḥ—đối với tín đồ.

Này con trai của Pṛthā, người luôn dồn hết tâm trí nhớ đến Ta sẽ đến được với Ta một cách dễ dàng bởi vì lúc nào anh ta cũng mải miết phục vụ tận tụy.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này chỉ ra cái đích mà tín đồ, người phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao trong bhakti-yoga đạt được. Các câu thơ trước có nói về bốn loại tín đồ là những người gặp hoạn nạn, những người hiếu học, những người ham lợi nhuận vật chất và các triết gia theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Ở đó cũng nói về những con đường khác nhau dẫn đến sự giải thoát là karma-yoga, jñāna-yoga và haṭha-yoga. Trong các hệ thống yoga này đều có yếu tố bhakti, còn câu thơ này thì nói cụ thể tới bhakti-yoga trong sạch, hoàn toàn không pha trộn với jñāna, karma hay haṭha. Từ ananya-cetāḥ chỉ ra rằng tín đồ đã đạt cấp độ bhakti-yoga trong sạch sẽ chẳng ao ước gì ngoài Kṛṣṇa. Tín đồ trong sạch chẳng khao khát được tới các hành tinh tinh thần, cũng chẳng cố sánh ngang với Thượng Đế bằng cách hòa vào brahmajyoti hay ao ước được thoát khỏi ách tù đầy vật chất. Tín đồ trong sạch chẳng có ước vọng nào cả. Trong “Caitanya-caritāmṛta”, tín đồ được gọi là niṣkāma, có nghĩa là anh ta chẳng có mong muốn vụ lợi. Chỉ có mỗi anh ta là có được an lạc thực sự, còn kẻ hám lợi riêng thì không bao giờ có được nó cả. Trong khi các nhà jñāna-yoga, karma-yoga và haṭha-yoga đều muốn cái gì đó cho bản thân thì tín đồ trong sạch chỉ có một ước nguyện là làm hài lòng Đức Thượng Đế Tối Cao. Bởi thế cho nên Đức Chí Tôn phán rằng người liên tục phục vụ Ngài sẽ đến được với Ngài một cách dễ dàng.

Tín đồ trong sạch liên tục phục vụ cho một trong những dung mạo cá nhân của Kṛṣṇa. Kṛṣṇa có vô vàn hiện thân toàn phần và vô vàn hóa thân như Rāma và Nṛsiṁha và tín đồ có thể theo sự lựa chọn của mình, tập trung tâm trí vào bất cứ hình dạng nào trong số các hình dạng siêu tuyệt của Đấng Tối Cao và phục vụ Ngài với tình yêu thương trìu mến và lòng tận tụy vô biên. Tín đồ đó không vấp phải những khó khăn mà những người luyện các kiểu yoga khác liên tục gặp. Bhakti-yoga là phương pháp tự nhận thức tinh thần hết sức đơn giản, thuần khiết và dễ dàng. Có thể bắt đầu bằng việc tụng niệm Hare Kṛṣṇa. Đấng Tối Cao nhân từ với tất cả chúng sinh, nhưng như chúng tôi đã nói, Ngài đặc biệt cảm tình với những người liên tục phục vụ tận tụy. Ngài phù hộ, độ trì cho tín đồ đó về mọi mặt. Kinh Veda (“Kaṭha Upaniṣad”, 1.2.23) có nói: yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas / tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanuṁ svām. Người nào hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao và phục vụ Ngài tận tụy, người đó có thể hiểu được Ngài một cách thực sự. Như “Bhagavad-gītā” (10.10) có nói: dadāmi buddhi-yogaṁ tam. Đấng Tối Cao ban cho tín đồ lý trí để cuối cùng anh ta có thể đến được với Ngài ở vương quốc tinh thần của Ngài.

Đặc điểm nổi bật của tín đồ trong sạch là lúc nào anh ta cũng nghĩ đến Kṛṣṇa không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm và chẳng bao giờ quên Ngài. Chẳng có cái gì có thể là trở ngại đối với anh ta. Anh ta cần phục vụ tận tụy ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Một số người khẳng định rằng tín đồ phải sống ở những chốn linh thiêng như Vṛndāvana hay ở một trong những thánh địa mà Đức Chí Tôn đã từng sống, nhưng tín đồ trong sạch có thể sống ở bất cứ đâu và tạo nên bầu không khí của Vṛndāvana ở mọi nơi bằng sự phục vụ tận tụy của mình. Một lần Śrī Advaita đã nói với Đức Caitanya: “Thưa Đức Chí Tôn, Người ở chỗ nào thì chỗ ấy là Vṛndāvana”.

Từ satatam và nityaśaḥ (“liên tục”, “thường xuyên”, “hàng ngày”) chỉ ra rằng tín đồ trong sạch lúc nào cũng nghĩ tới Kṛṣṇa và suy ngẫm về Ngài. Đó là những phẩm chất của tín đồ trong sạch, người đến được với Đấng Tối Cao dễ hơn cả. Bhakti-yoga là hệ thống yoga được “Gītā” ưa chuộng hơn tất cả các loại yoga khác. Có năm loại tín đồ bhakti-yoga là: 1) śānta-bhakta, tín đồ ở trong quan hệ trung dung với Đấng Tối Cao; 2) dāsya-bhakta, tín đồ gắn bó với Đấng Tối Cao trong quan hệ chủ và tớ; 3) sākhya-bhakta, người phục vụ Đấng Tối Cao như bạn hữu của Ngài; 4) vātsalya-bhakta, người giữ vai trò làm cha mẹ của Đấng Tối Cao; 5) mādhurya-bhakta, người quan hệ với Ngài trong tình vợ chồng. Ở loại nào thì tín đồ trong thành cũng liên tục phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa cho Đấng Tối Cao và không bao giờ quên Ngài, vì thế mà anh ta có thể dễ dàng đến được với Ngài. Tín đồ trong sạch chăng thể quên được Đấng Tối Cao dù chỉ một khoảnh khắc như thế nào thì Đấng Tối Cao cũng luôn nhớ tới tín đồ trong sạch của Mình như thế ấy. Người có được hạnh phúc lớn lao đó là người niệm mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
mām upetya punar janma duḥkhālayam aśāśvatam
nāpnuvanti mahātmānaḥ saṁsiddhiṁ paramāṁ gatāḥ


mām—với Ta; upetya—đến được; punaḥ—một lần nữa; janma—sinh ra; duḥkha-ālayam—ngập tràn khổ đau; aśāśvatam—nhất thời; na—không bao giờ; āpnuvanti—tới được; mahā-ātmānaḥ—những linh hồn vĩ đại; saṁsiddhim—sự toàn thiện; paramām—tột đỉnh; gatāḥ—đã đạt.

Khi đã tới được với Ta, những linh hồn vĩ đại, những nhà yoga phụng sự tận tụy sẽ không bao giờ trở lại thế giới vật chất nhất thời ngập tràn khổ đau này nữa bởi vì họ đã đạt sự toàn thiện tột đỉnh.

GIẢI NGHĨA: Thế giới vật chất nhất thời này là nơi ngập tràn khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử nên người đã đạt sự toàn thiện tột bậc và tới được hành tinh cao nhất là Kṛṣṇaloka hay Goloka Vṛndāvana sẽ không muốn trở lại đây nữa. Khi nói về hành tinh của Đấng Tối Cao, Kinh Veda gọi đó là avyakta, akṣara và paramā gati tức là hành tinh đó nằm ngoài giới hạn của thế giới vật chất và bất khả tư nghị, thế nhưng nó là nơi ở tối cao mà các mahātmā (các linh hồn vĩ đại) tới được. Các mahātmā nhận thông điệp siêu tuyệt từ các tín đồ đã đạt sự tự giác ngộ tinh thần và bằng cách đó, họ dần dần tiến tới cấp độ phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa và bị cuốn hút vào sự phục vụ siêu tuyệt ấy tới mức chẳng còn ước muốn tới hành tinh nào đó trong số các hành tinh vật chất lẫn các hành tinh tinh thần. Ước muốn duy nhất của họ là Kṛṣṇa và được bầu bạn cùng Ngài. Đó là sự toàn thiện tột đỉnh của cuộc sống. Câu thơ này đặc biệt nhắc tới những môn đệ của thuyết cá tính, những tín đồ của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Những tín đồ có ý thức Kṛṣṇa đó sẽ đạt sự toàn thiện tột bậc của cuộc sống. Nói cách khác, họ là những linh hồn trác việt siêu phàm.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna
mām upetya tu kaunteya punar janma na vidyate


ā-brahma-bhuvanāt—tới hành tinh Brahmaloka; lokāḥ—các hệ hành tinh; punaḥ—một lần nữa; āvartinaḥ—trở lại; arjuna—Arjuna ơi; mām—với Ta; upetya—đến; tu—nhưng; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; punaḥ janma—sự tái sinh; na—không bao giờ; vidyate—diễn ra.

Tất cả các hành tinh của thế giới vật chất, từ hành tinh cao nhất đến hành tinh thấp nhất đều là nơi ngập tràn đau khổ, nơi sinh tử luôn phiên tái diễn. Nhưng con trai của Kuntī ơi, người nào đã tới được nơi ở của Ta, người đó không bao giờ phải tái sinh nữa.

GIẢI NGHĨA: Tất cả các loại nhà yoga là karma, jñāna, haṭha và v.v... đều phải lần lượt tiến tới cấp độ bhakti-yoga hay ý thức Kṛṣṇa và chỉ khi đó họ có thể tới được vương quốc siêu tuyệt của Kṛṣṇa để không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất nữa. Những người tới được các hành tinh vật chất cao nhất, những hành tinh của các vị á thần sẽ lại bị sa vào vòng luân hồi sinh tử. Những người sống ở trái đất được nâng lên các hành tinh cao hơn như thế nào thì cư dân của những hành tinh cao hơn như Brahmaloka, Candraloka và Indraloka cũng sa xuống trái đất như thế ấy. Khi tiến hành các lễ tế gọi là pañcāgni-vidyā được tiến cử trong “Chāndogya Upaniṣad”, con người tới được Brahmaloka, nhưng nếu ở đó anh ta không phát triển và bồi đắp ý thức Kṛṣṇa trong mình thì anh ta sẽ buộc phải trở lại trái đất. Những người hoàn thiện ý thức Kṛṣṇa ở các hành tinh thiên đường dần dần tới được các hành tinh cao hơn và khi vũ trụ bị phá hủy thì họ được chuyển tới vương quốc tinh thần vĩnh cửu. Śrīdhara Svāmī có trích dẫn câu thơ này trong phần bình giảng cho “Bhagavad-gītā”:

brahmaṇā saha te sarve samprāpte pratisañcare
parasyānte kṛtātmānaḥ praviśanti paraṁ padam


“Khi vũ trụ vật chất bị phá hủy, Brahmā và các tín đồ của thần, những người liên tục hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa được chuyển tới thế giới tinh thần và tới được các hành tinh tinh thần mà họ muốn tới”.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ te 'ho-rātra-vido janāḥ


sahasra—một ngàn; yuga—các thời đại; paryantam—bao gồm; ahaḥ—ngày; yat—cái mà cái đó; brahmaṇaḥ—của Brahmā; viduḥ—họ biết; rātrim—đêm; yuga—các thời đại; sahasra-antām—tương tự như vậy sau một ngàn; te—họ; ahaḥ-rātra—ngày và đêm; vidaḥ—những người am hiểu; janāḥ—người.

Một ngàn thời đại theo cách tính của loài người dài bằng một ngày của Brahmā. Và một đêm của thần cũng dài bằng chừng ấy.

GIẢI NGHĨA: Thời gian tồn tại của vũ trụ vật chất được hạn định và được tính theo các kalpa. Kalpa là một ngày của Brahmā gồm một ngàn chu kỳ, mỗi chu kỳ có bốn yuga hay bốn thời đại là: Satya, Tretā, Dvāpara và Kali. Thời đại Satya là thời đại của đức hạnh, uyên bác và tôn giáo, thời đó hoàn toàn không có sự tối tăm dốt nát và thói hư tật xấu; yuga này dài 1.728.000 năm. Tretā-yuga dài 1.296.000 năm và thói hư tật xấu lần đầu tiên xuất ở đấy. Dvāpara-yuga có đặc điểm là đức hạnh và tôn giáo bị suy thoái ghê gớm, còn thói hư tật xấu thì sinh sôi nảy nở và nó kéo dài 864.000 năm. Cuối cùng là Kali-yuga (yuga mà chúng ta đang sống và mới bắt đầu được 5.000 năm) là thời đại của bất hòa, dốt nát, vô thần và đầy rẫy thói hư tật xấu, nơi hầu như không có người đức hạnh thật sự và nó dài 432.000 năm. Ở Kali-yuga, thói hư tật xấu phát triển tới mức ở cuối yuga này, Đấng Tối Cao sẽ thân chinh giáng thế như Kalki avatāra để tiêu diệt yêu quái, giải cứu các tín đồ của Mình và khởi đầu một Satya-yuga mới. Sau đó, chu kỳ ấy lại lặp lại. Bốn yuga này luân phiên xoay vòng một ngàn lần tạo thành một ngày của Brahmā và một đêm của thần cũng dài bằng chừng ấy. Brahmā sống một trăm năm đó rồi chết. Theo cách tính của người trái đất, “một trăm năm” đó bằng 311 ngàn tỷ và 40 triệu triệu năm trái đất. Đối với chúng ta, thời hạn sống của Brahmā dường như là viễn tưởng và vô tận, nhưng theo quan điểm của sự vĩnh cửu thì nó chỉ ngắn ngủi như một ánh chớp. Trong bể Căn Nguyên có muôn vàn Thần Brahmā xuất hiện rồi biến mất tựa những cái bong bóng nước ở Đại Tây Dương. Brahmā và tạo vật của thần là một phần của vũ trụ vật chất nên họ chịu sự thay đổi liên tục.

Ở vũ trụ vật chất, đến cả Brahmā cũng phải chịu sinh, lão, bệnh, tử. Song, Thần Brahmā, người trực tiếp phục vụ Đấng Tối Cao bằng cách điều khiển vũ trụ vật chất sẽ được giải thoát ngay lập tức sau khi chết. Các vị sannyāsī đã đạt cấp độ phát triển tinh thần cao tới được hành tinh của Brahmā là Brahmaloka, hành tinh cao nhất của vũ trụ vật chất và tồn tại lâu hơn tất cả các hành tinh thiên đường nằm trong hệ hành tinh bậc cao, nhưng ở thời hạn ấn định, thể theo quy luật của thiên nhiên vật chất, cả Brahmā lẫn tất thảy cư dân của Brahmaloka đều phải chết.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
avyaktād vyaktayaḥ sarvāḥ prabhavanty ahar-āgame
rātry-āgame pralīyante tatraivāvyakta-saṁjñake


avyaktāt—từ trạng thái không thị hiện; vyaktayaḥ—các chúng sinh; sarvāḥ—tất cả; prabhavanti—chuyển sang trạng thái thị hiện; ahaḥ-āgame—khi ngày bắt đầu; rātri-āgame—khi đêm xuống; pralīyante—bị hủy diệt; tatra—sang; eva—nhất định; avyakta—trạng thái không thị hiện đó; saṁjñake—cái được gọi.

Khi ngày của Brahmā bắt đầu, tất cả chúng sinh được chuyển từ trạng thái không thị hiện sang trạng thái thị hiện, sau đó, khi đêm xuống, chúng lại trở về trạng thái không thị hiện.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
bhūta-grāmaḥ sa evāyaṁ bhūtvā bhūtvā pralīyate
rātry-āgame 'vaśaḥ pārtha prabhavaty ahar-āgame


bhūta-grāmaḥ—toàn bộ chúng sinh; saḥ—này; eva—nhất định; ayam—này; bhūtvā bhūtvā—tái sinh; pralīyate—bị hủy diệt; rātri—của ban đêm; āgame—cùng với sự đến; avaśaḥ—tự động; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; prabhavati—xuất hiện; ahaḥ—của ngày; āgame—với sự bắt đầu.

Cứ ngày của Brahmā tới là chúng sinh lại ra đời, còn khi đêm xuống thì tất cả chúng đều bị hủy diệt không cưỡng lại nổi.

GIẢI NGHĨA: Các chúng sinh không sáng suốt cho lắm, những kẻ cố ở lại thế giới vật chất có thể tới được các hành tinh cao hơn, nhưng sau đó, họ lại buộc phải trở về trái đất. Lúc ban ngày của Brahmā, họ có thể hoạt động ở các hành tinh bậc cao và bậc thấp của thế giới vật chất, còn khi đêm của Brahmā xuống thì tất cả bọn họ đều bị hủy diệt. Ban ngày, các chúng sinh nhận các cơ thể khác nhau để tiến hành hoạt động vật chất, còn khi đêm tới thì họ không còn cơ thể nữa và nhập vào cơ thể của Viṣṇu. Sau đó, khi ngày mới của Brahmā bắt đầu, họ lại chuyển sang trạng thái thị hiện. Bhūtvā bhūtvā pralīyate: ban ngày, các chúng sinh ở trong trạng thái thị hiện, còn ban đêm thì chúng lại trở về trạng thái không thị hiện. Cuối cùng, khi thời hạn sống của Brahmā chấm dứt, tất cả chúng sinh đều bị hủy diệt và ở lại trong trạng thái không thị hiện trong nhiều triệu năm. Khi Brahmā lại ra đời trong thời đại tiếp theo, chúng sinh lại thị hiện. Họ cứ kéo lê như thế sự tồn tại của mình trong ách tù đầy vật chất. Còn những người sáng suốt thì tiếp nhận ý thức Kṛṣṇa, hiến dâng đời mình cho sự phụng sự Đấng Tối Cao, tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Bằng cách đó, ở ngay kiếp này, họ được chuyển tới hành tinh tinh thần của Kṛṣṇa, nơi có cuộc sống vĩnh cửu ngập tràn phúc lạc và chẳng bao giờ phải sinh ra ở thế giới vật chất này nữa.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
paras tasmāt tu bhāvo 'nyo 'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati


paraḥ—siêu tuyệt; tasmāt—với cái đó; tu—nhưng; bhāvaḥ—bản thể; anyaḥ—khác; avyaktaḥ—không thị hiện; avyaktāt—đối với không thị hiện; sanātanaḥ—vĩnh cửu; yaḥ saḥ—là cái mà nó; sarveṣu—tất cả; bhūteṣu—cái thị hiện; naśyatsu—chịu sự phá hủy; na—không bao giờ; vinaśyati—bị phá hủy.

Nhưng còn có một thiên nhiên không thị hiện khác, thiên nhiên ấy vĩnh cửu và nằm ngoài giới hạn của vật chất thị hiện và không thị hiện này. Thiên nhiên tối cao đó không bao giờ bị hủy diệt. Trong khi mọi thứ ở thế giới vật chất phải chịu sự phá hủy thì phần đó vẫn nguyên vẹn chẳng đổi thay.

GIẢI NGHĨA: Năng lượng tinh thần cao cấp của Kṛṣṇa là năng lượng siêu tuyệt và vĩnh cửu. Khác với thế giới vật chất, cái chuyển sang trạng thái thị hiện khi ngày của Brahmā tới và bị phá hủy khi đêm của Brahmā xuống, năng lượng này không bị thay đổi. Năng lượng cao cấp này của Kṛṣṇa hoàn toàn đối lập với thiên nhiên vật chất về tính chất. Thiên nhiên cấp cao và cấp thấp đã được mô tả ở chương bảy.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
avyakto 'kṣara ity uktas tam āhuḥ paramāṁ gatiṁ
yaṁ prāpya na nivartante tad dhāma paramaṁ mama


avyaktaḥ—không thị hiện; akṣaraḥ—không bao giờ sai lạc; iti—do đó; uktaḥ—người ta nói; tam—đó; āhuḥ—được biết tới; paramām—tột bậc; gatim—mục đích; yam—nào; prāpya—sau khi đến được; na—không bao giờ; nivartante—trở lại; tat—đó; dhāma—nơi ở; paramam—tối thượng; mama—của Ta.

Cái mà những người tinh thông Veda gọi là thế giới không thị hiện và toàn thiện toàn mỹ, cái được biết tới như mục đích tột bậc, nơi mà một khi đã đến được đấy, chúng sinh không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất này nữa là nơi ở tối thượng của Ta.

GIẢI NGHĨA: Nơi ở tối cao của Đức Thượng Đế, Kṛṣṇa được mô tả trong “Brahma-saṁhitā” là cintāmaṇi-dhāma, nơi mọi ước nguyện đều được thực hiện. Ở vương quốc tối cao được gọi là Goloka Vṛndāvana đó của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa có nhiều cung điện được xây bằng điểm kim thạch. Ở đó có những “cây ước” mà ai ước gì thì chúng cho nấy và có những con bò surabhi cho sữa nhiều vô kể. Ở đó có hàng trăm ngàn nữ thần thịnh vượng (các nàng Lakṣmī) phục vụ Đấng Tối Cao, đấng được gọi là Govinda, Đấng Tối Cao khởi thủy và căn nguyên của mọi căn nguyên. Đấng Tối Cao thường thổi sáo (veṇuṁ kvaṇantam) ở đó. Cơ thể siêu tuyệt của Ngài là cơ thể đẹp nhất trong mọi cõi: đôi mắt của Ngài tựa cánh sen, còn mình Ngài thì có màu da giống như màu những đám mây dông. Ngài khôi ngô tuấn tú tới mức Ngài trội hơn hàng ngàn thần sắc đẹp về vẻ đẹp. Ngài mặc y phục màu vàng nghệ, cổ Ngài đeo tràng hoa, còn mái tóc của Ngài thì được trang điểm bằng chiếc lông công. Trong “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chỉ nói chút ít về Goloka Vṛndāvana, nơi ở của Ngài, hành tinh cao nhất ở vương quốc tinh thần. Chúng ta sẽ thấy những miêu tả tỉ mỉ hơn trong “Brahma-saṁhitā”. Kinh Veda (“Kaṭha Upaniṣad”, 1.3.11) có nói rằng không có gì cao hơn nơi ở của Đấng Tối Cao và đấy là cõi vô thượng (puruṣān na paraṁ kiñcit sā kāṣṭhā paramā gatiḥ). Người nào đã tới được đó, người ấy không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất nữa. Nơi ở tối cao của Kṛṣṇa không khác với bản thân Kṛṣṇa bởi vì cả nơi ở của Ngài lẫn Ngài đều có cùng một tính chất. Ở trần thế, thánh địa Vṛndāvana nằm cách Delhi 144 kilômét về phía đông nam là bản sao của Goloka Vṛndāvana ở thế giới tinh thần. Khi Kṛṣṇa xuống trần, Ngài đã vui chơi trên dải đất Vṛndāvana rộng gần 218 kilômét vuông thuộc Mathurā, Ấn Độ.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
puruṣaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyas tv ananyayā
yasyāntaḥ-sthāni bhūtāni yena sarvam idaṁ tatam


puruṣaḥ—Đức Thượng Đế Tối Cao; saḥ—Ngài; paraḥ—Đấng Tối Cao, đấng vĩ đại nhất; pārtha—con trai của Pṛthā ơi; bhaktyā—nhờ sự phục vụ tận tụy; labhyaḥ—có thể tới được; tu—nhưng; ananyayā—trong sạch, tận tụy; yasya—của người đó; antaḥ-sthāni—ở bên trong; bhūtāni—cả vũ trụ vật chất; yena—bởi người đó; sarvam—tất cả; idam—bất cứ cái gì chúng ta thấy xung quanh; tatam—được thẩm thấu.

Chỉ có thể tới được với Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng vĩ đại vô song nhờ sự phục vụ tận tụy trong sạch. Vừa ở nguyên nơi ở của Mình, Ngài vừa đồng thời hiện diện khắp nơi và tất thảy vạn vật đều có ở trong Ngài.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng cõi vô thượng, nơi mà từ đó chúng sinh không bao giờ phải trở lại nữa là nơi ở của Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao. Trong “Brahma-saṁhitā”, nơi ở đó được gọi là ānanda-cinmaya-rasa, nơi ngập tràn phúc lạc tinh thần. Mọi thứ ở đó tuy muôn hình vạn trạng, nhưng đều ngập tràn phúc lạc tinh thần, ở đó không có gì là vật chất cả. Nguồn gốc của sự đa dạng tinh thần đó chính là Đấng Tối Cao, bởi vì như ở chương bảy có nói, mọi thứ tại nơi ở của Đấng Tối Cao đều được tạo nên bằng năng lượng tinh thần. Còn về phần thế giới vật chất thì Đấng Tối Cao vừa vĩnh viễn hiện diện tại nơi ở tối cao đó của Mình, vừa đồng thời có mặt khắp thế giới vật chất bằng năng lượng vật chất của Mình. Nhờ vào năng lượng tinh thần và năng lượng vật chất của Mình, Đấng Tối Cao có mặt ở khắp nơi, cả ở các vũ trụ vật chất lẫn các vũ trụ tinh thần. Yasyāntaḥ-sthāni có nghĩa là vạn vật đều có ở trong Ngài, trong năng lượng tinh thần hay năng lượng vật chất của Đấng Tối Cao. Nhờ vào hai năng lượng này mà Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi.

Chỉ có thể tới được nơi ở vô thượng đó của Kṛṣṇa hay tới muôn vàn hành tinh Vaikuṇṭha nhờ bhakti, sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao như điều đó được vạch rõ ở đây bằng từ bhaktyā. Chẳng có phương thức nào khác có thể giúp chúng sinh tới được nơi ở tối cao này của Đấng Tối Cao. Các tập Kinh Veda (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 3.2) cũng kể về nơi ở tối cao của Đức Thượng Đế Tối Cao. Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇaḥ. Tại nơi ở đó chỉ có mỗi mình Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng có tên gọi là Kṛṣṇa. Ngài là vị Thần Tối Cao đại độ và vừa nguyên là một, Ngài vừa đồng thời biến hiện thành hàng triệu triệu hóa thân toàn vẹn. Các bộ Kinh Veda ví Đấng Tối Cao như cái cây vừa đứng yên một chỗ, vừa đơm bông kết trái và thay lá. Các hóa thân của Đấng Tối Cao trị vì trên các hành tinh Vaikuṇṭha đều có bốn tay và được biết đến với các tên gọi như Puruṣottama, Trivikrama, Keśava, Mādhava, Aniruddha, Hṛṣīkeśa, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Śrīdhara, Vāsudeva, Dāmodara, Janārdana, Nārāyaṇa, Vāmana, Padmanābha và v.v...

“Brahma-saṁhitā” (5.37) cũng khẳng định rằng Đấng Tối Cao vừa không bao giờ rời khỏi Goloka Vṛndāvana, nơi ở tối cao của Mình, vừa đồng thời hiện diện khắp nơi, bởi thế cho nên mọi việc đều diễn ra suôn sẻ (goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ). Như các tập Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.8), khẳng định: purāsya śaktir vividhaiva śrūyate / svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. Năng lượng của Ngài lan tỏa khắp nơi và nhờ nó mà mọi việc ở thế gian đều diễn ra một cách hoàn hảo, mặc dù bản thân Đấng Tối Cao thì ở xa vô cùng.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
yatra kāle tv anāvṛttim āvṛttiṁ caiva yoginaḥ
prayātā yānti taṁ kālaṁ vakṣyāmi bharatarṣabha


yatra—mà trong đó; kāle—thời gian; tu—và; anāvṛttim—không trở lại; āvṛttim—trở lại; ca—cũng; eva—nhất định; yoginaḥ—các loại nhà thần bí; prayātāḥ—sau khi rời bỏ; yānti—đạt được; tam—đó; kālam—những khoảng thời gian; vakṣyāmi—Ta sẽ kể; bharata-ṛṣabha—hỡi người tài giỏi nhất trong dòng họ Bharata.

Hỡi người tài giỏi nhất trong dòng họ Bharata, bây giờ Ta sẽ kể cho ngươi nghe về những khoảng thời gian khác nhau mà các nhà yoga rời bỏ cõi thế này để rồi trở lại hoặc không trở lại nữa.

GIẢI NGHĨA: Các tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao, những linh hồn hết lòng tận tụy với Ngài không coi trọng việc họ sẽ trút bỏ cơ thể vật chất như thế nào và bao giờ. Họ hoàn toàn phó thác mình cho Kṛṣṇa nên họ được trở về nhà, về với Thượng Đế một cách dễ dàng và vui sướng. Những người không phải là tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao và ưa thích các phương pháp tự nhận thức tinh thần khác như karma-yoga, jñāna-yoga và haṭha-yoga cần trút bỏ cơ thể ở thời điểm thích hợp bởi vì việc họ có trở lại thế giới của sinh tử này hay không phụ thuộc vào điều đó.

Nhà yoga đắc đạo có thể chọn thời gian và điều kiện thuận lợi để rời bỏ thế giới vật chất. Nhà yoga ít kinh nghiệm hơn có thể đạt mục đích đó nếu ông ta tình cờ giã từ thể xác ở thời điểm thích hợp. Đức Chí Tôn kể về những khoảng thời gian này ở câu thơ sau. Theo Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa, từ Phạn ngữ kāla được sử dụng ở đây liên quan tới vị thần điều khiển thời gian.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
agnir jyotir ahaḥ śuklaḥ ṣaṇ-māsā uttarāyaṇam
tatra prayātā gacchanti brahma brahma-vido janāḥ


agniḥ—lửa; jyotiḥ—ánh sáng; ahaḥ—ban ngày; śuklaḥ—hai tuần trăng tròn dần; ṣaṭ-māsāḥ—sáu tháng; uttara-ayanam—khi mặt trời di chuyển về phương bắc; tatra—ở đó; prayātāḥ—những ai bỏ lại cơ thể; gacchanti—đạt; brahma—bản thể Tuyệt Đối; brahma-vidaḥ—cái được biết đến như Chân Lý Tuyệt Đối; janāḥ—những người.

Những người thấu hiểu Brahman Tối Cao đạt bản thể Vô Thượng khi trút bỏ thân xác trong ánh sáng ban ngày, vào lúc Thần Lửa chiếm ưu thế, vào giờ lành trong ngày, vào hai tuần trăng tròn dần hay trong khoảng thời gian sáu tháng mặt trời vận hành về phương bắc.

GIẢI NGHĨA: Việc lửa, ánh sáng, ngày và hai tuần trăng tròn dần được nhắc tới chỉ ra rằng tất cả các hiện tượng đó đều ở dưới bàn tay điều khiển của các vị thần khác nhau, những người chỉ lối đưa đường cho linh hồn lúc nó ra đi. Ở khoảnh khắc lìa đời, trí tuệ chuyển chúng sinh vào cuộc đời mới. Nếu chúng sinh tình cờ hay chủ tâm trút bỏ thân xác vào những khoảng thời gian nói trên thì nó có thể tới được brahmajyoti vô đặc tính. Các nhà yoga đắc quả có thể tự xác định thời gian và địa điểm rời bỏ cơ thể trong khi những người khác không có khả năng lựa chọn việc đó. Nếu họ tình cờ trút bỏ cơ thể ở thời khắc tốt lành thì họ không còn ở trong vòng luân hồi sinh tử nữa. Trong trường hợp ngược lại thì họ đành phải quay trở lại. Còn tín đồ trong sạch, người có ý thức Kṛṣṇa thì không bao giờ trở lại thế giới vật chất bất kể anh ta trút bỏ thân xác ở khắc lành hay dữ, tình cờ hay có chủ ý.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir yogī prāpya nivartate


dhūmaḥ—mây mù; rātriḥ—đêm; tathā—cũng; kṛṣṇaḥ—hai tuần trăng khuyết dần; ṣaṭ-māsāḥ—sáu tháng; dakṣiṇa-ayanam—khi mặt trời vận hành về phương nam; tatra—tới đó; cāndra-masam—mặt trăng; jyotiḥ—ánh sáng; yogī—nhà yoga thần bí; prāpya—tới được; nivartate—quay trở lại.

Nhà yoga thần bí, người rời bỏ cõi trần này trong mây mù, vào ban đêm, vào hai tuần trăng khuyết dần hay trong thời gian sáu tháng mặt trời vận hành về phương nam sẽ tới được mặt trăng, nhưng rồi lại quay trở lại.

GIẢI NGHĨA: Ở Khổ thơ thứ ba của “Śrīmad-Bhāgavatam”, Kapila Muni nói rằng những người trần thế chuyên tâm làm việc để hưởng thành quả lao động và cúng tế nhiều sẽ tới được mặt trăng sau khi chết. Trong vòng mười ngàn năm (theo cách tính của các vị á thần), những linh hồn cao quý đó sống ở mặt trăng và tận hưởng cuộc đời bằng cách thưởng thức nước soma-rasa, nhưng cuối cùng thì họ lại trở về trái đất. Điều đó có nghĩa là ở mặt trăng có các chúng sinh phát triển cao sinh sống tuy chúng ta không thể thấy được họ bằng các giác quan vật chất không hoàn hảo.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim anyayāvartate punaḥ


śukla—ánh sáng; kṛṣṇe—và bóng tối; gatī—những cách rời bỏ; hi—nhất định; ete—hai; jagataḥ—của thế giới vật chất; śāśvate—của các bộ Kinh Veda; mate—theo ý kiến; ekayā—đối với người này; yāti—ra đi; anāvṛttim—không trở lại; anyayā—đối với người kia; āvartate—trở lại; punaḥ—một lần nữa.

Theo Kinh Veda, có hai con đường rời bỏ thế giới này, một đường thì sáng sủa, còn đường kia tăm tối. Kẻ theo đường sáng sẽ không bao giờ trở lại, người trở lại là người theo đường tối.

GIẢI NGHĨA: Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa trích từ “Chāndogya Upaniṣad” (5.10.3-5) đoạn mô tả tương tự về việc rời bỏ và trở lại thế giới vật chất của chúng sinh. Những người lao động để hưởng thành quả và đưa ra các suy đoán triết lý từ rất xưa đã liên tục thay đi đổi lại cơ thể vật chất. Thực ra, chừng nào họ chưa chịu tuân phục Kṛṣṇa thì họ chưa thể được cứu rỗi vĩnh viễn.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
naite sṛtī pārtha jānan yogī muhyati kaścana
tasmāt sarveṣu kāleṣu yoga-yukto bhavārjuna


na—không bao giờ; ete—hai; sṛtī—con đường khác nhau; pārtha—con trai của Pṛthā à; jānan—kể cả khi anh ta biết; yogī—tín đồ của Đấng Tối Cao; muhyati—bị bối rối; kaścana—bất kỳ; tasmāt—do đó; sarveṣu kāleṣu—bao giờ cũng; yoga-yuktaḥ—tiến hành hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa; bhava—hãy trở thành; arjuna—hỡi Arjuna.

Mặc dù các tín đồ biết rõ hai con đường ấy, nhưng Arjuna à, họ chẳng bao giờ bối rối cả. Bởi vậy, ngươi phải dốc lòng noi theo con đường phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Kṛṣṇa khuyên Arjuna không nên nghĩ tới các con đường khác mà linh hồn đi theo khi rời bỏ thế giới vật chất. Tín đồ của Đấng Tối Cao chẳng nên lo lắng tới chuyện anh ta sẽ giã từ cơ thể vật chất một cách tình cờ hay hữu ý. Tín đồ lúc nào cũng cần ở trong ý thức Kṛṣṇa và tụng niệm Hare Kṛṣṇa. Anh ta cần biết rằng việc sử dụng một trong hai phương thức trên sẽ kéo theo không ít khó khăn. Cách tốt hơn cả để lúc nào cũng chìm đắm trong ý thức Kṛṣṇa là liên tục phục vụ Đấng Tối Cao và đó là con đường đúng đắn đáng tin cậy nhất dẫn thẳng tới vương quốc tinh thần. Từ yoga-yukta được dùng ở đây có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Nhà yoga toàn thiện lúc nào cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa dù ông ta có tiến hành hoạt động nào đi chăng nữa. Śrī Rūpa Gosvāmī khuyên: anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ. Con người cần rứt bỏ mối ràng buộc với hoạt động vật chất và lúc nào cũng làm mọi việc trong ý thức Kṛṣṇa. Nhờ việc tuân thủ nguyên tắc gọi là yukta-vairāgya, anh ta đạt sự toàn thiện tột bậc. Bởi thế cho nên những mô tả ở các câu thơ này chẳng làm tín đồ băn khoăn bởi vì anh ta biết rằng con đường dẫn tới vương quốc vô thượng là con đường phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

CÂU 28
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vedeṣu yajñeṣu tapaḥsu caiva
dāneṣu yat puṇya-phalaṁ pradiṣṭam
atyeti tat sarvam idaṁ viditvā
yogī paraṁ sthānam upaiti cādyam


vedeṣu—nghiên cứu các bộ Kinh Veda; yajñeṣu—tiến hành yajña, cúng tế; tapaḥsu—tiến hành các kiểu tu khổ hạnh; ca—cũng; eva—chắc chắn; dāneṣu—làm việc thiện; yat—người mà người đó; puṇya-phalam—thành quả của việc làm mộ đạo; pradiṣṭam—được chỉ ra; atyeti—hơn hẳn; tat sarvam—tất cả những cái đó; idam—này; viditvā—biết; yogī—tín đồ; param—vô thượng; sthānam—nơi ở; upaiti—đạt; ca—cũng; ādyam—khởi thủy.

Người đang bước theo con đường phục vụ tận tụy tuyệt nhiên không bị mất đi công quả mà những người nghiên cứu Kinh Veda, những người tu khổ hạnh, những người cúng tế và bố thí, những người mưu cầu triết học và lao động vì thành quả đạt được. Chỉ bằng sự phục vụ tận tụy, anh ta đắc mọi quả đó và tới được chốn vĩnh hằng vô thượng ở phút cuối đời.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nêu ra kết luận cho toàn bộ chương bảy và chương tám, những chương mô tả một cách cụ thể phương pháp ý thức Kṛṣṇa và quá trình phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Tín đồ cần nghiên cứu Kinh Veda dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần, chịu nhiều kiểu tu khổ hạnh và sám hối khi sống dưới sự che chở của đức thầy. Brahmacārī sống trong nhà sư phụ như một kẻ tôi tớ; anh ta phải đi từ nhà này sang nhà khác để xin của bố thí và đưa hết mọi thứ xin được cho sư phụ. Anh ta chỉ ăn khi thầy cho phép và nếu sư phụ không gọi anh ta đi ăn thì brahmacārī sẽ nhịn ăn ngày hôm đó. Đó là một số nguyên tắc mà người sống theo nếp sống brahmacarya tuân thủ.

Sau khi môn đệ nghiên cứu các bộ Kinh Veda dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần từ năm đến hai mươi năm, anh ta có thể trở thành người có phẩm chất toàn thiện. Mục đích của việc nghiên cứu Kinh Veda không phải là giáo dưỡng các triết gia chuyên ăn không ngồi rồi mà là để hình thành những phẩm chất cá tính nhất định. Sau khi brahmacārī được đào tạo đầy đủ, anh ta được phép lập gia đình và trở thành gia chủ. Gia chủ phải cúng tế nhiều để được tiến bộ trên con đường phát triển tinh thần. Anh ta cũng cần bố thí có tính đến địa điểm, thời gian và vị trí của người nhận của bố thí và biết rõ thế nào là bố thí trong hiền tính, thế nào là trong dục tính và thế nào là trong vô minh tính như “Bhagavad-gītā” đã mô tả. Sau đó, sau khi rời bỏ tổ ấm gia đình và quy vānaprastha, anh ta cần tu khổ hạnh bằng cách sống ở trong rừng, mặc quần áo bằng vỏ cây, không bao giờ cạo râu, cắt tóc và v.v... Bằng việc tuân thủ những lời nguyện của nếp sống brahmacarya, nếp sống của người có gia đình, nếp sống vānaprastha và cuối cùng là nếp sống sannyāsa, con người đạt sự toàn thiện của cuộc sống. Sau đó, anh ta có thể được tới các hành tinh thiên đường, được nâng lên cấp độ phát triển tinh thần cao hơn, được giải thoát khỏi ách tù đầy vật chất và tới được brahmajyoti vô đặc tính, các hành tinh Vaikuṇṭha hay Kṛṣṇaloka. Đó là con đường được phác họa trong Kinh Veda.

Song, ý thức Kṛṣṇa tuyệt vời ở chỗ khi tiến hành phục vụ tận tụy, con người lập tức vượt khỏi mọi nghi thức quy định của các nếp sống khác nhau.

Từ idam viditvā chỉ ra tầm quan trọng của việc thấu hiểu ý nghĩa của những lời dạy bảo mà Kṛṣṇa ban ở chương này và chương bảy của “Bhagavad-gītā”. Sự uyên bác trần tục và lý luận triết học không giúp chúng ta thấu tỏ ý nghĩa của những lời giáo huấn đó. Để hiểu được các lời răn đó, cần nghe những chương này trong mối bang giao với các tín đồ. Tri thức được trình bày từ chương bảy đến chương thứ mười hai là bản chất của “Bhagavad-gītā”. Sáu chương đầu và sáu chương cuối tựa như những lớp vỏ bọc sáu chương giữa mà Đức Chí Tôn đặc biệt che chở. Người nào may mắn hiểu được “Bhagavad-gītā”, đặc biệt là sáu chương giữa trong mối bang giao với các tín đồ, cuộc đời người đó sẽ trở nên vinh quang hơn hẳn những người tu khổ hạnh, cúng tế, bố thí, nghiên cứu triết học và v.v... bởi vì có thể đạt được toàn bộ công quả của những việc làm trên chỉ bằng hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa.

Người nào dù chỉ tin chút ít vào những lời của “Bhagavad-gītā”, người đó cần nghiên cứu tác phẩm này dưới sự chỉ bảo của tín đồ, bởi vì như trong chương bốn có nói, chỉ có tín đồ mới có thể hiểu được “Bhagavad-gītā”; chẳng có người nào khác có thể hiểu được “Bhagavad-gītā” một cách hoàn hảo như vậy. Cần tiếp thu tri thức được trình bày trong “Bhagavad-gītā” từ tín đồ của Kṛṣṇa chứ không phải từ các môn đồ của triết học tư biện. Đó là dấu hiệu của niềm tin. Sau những cuộc tìm kiếm bền bỉ, con người tìm được tín đồ của Đấng Tối Cao và tiếp xúc với tín đồ, anh ta thực sự bắt đầu công cuộc nghiên cứu và tìm hiểu ý nghĩa của “Bhagavad-gītā”. Nhờ được tiến bộ về tâm linh khi giao tiếp với các tín đồ đó, con người toàn tâm toàn ý phụng sự và sự phục vụ tận tụy đó xua tan mọi nghi hoặc trong anh ta về Kṛṣṇa hay Thượng Đế, về những việc làm, những hình dạng, những trò chơi, những thánh danh và các đặc trưng khác của Ngài. Sau khi rũ sạch mọi hoài nghi, con người tiếp tục nghiên cứu “Bhagavad-gītā” với lòng kiên trì không chút nào lơi. Việc nghiên cứu “Bhagavad-gītā” làm anh ta hết sức hứng thú và anh ta đạt trạng thái lúc nào cũng tràn trề ý thức Kṛṣṇa. Ở giai đoạn cao hơn, anh ta hoàn toàn đắm mình trong tình yêu với Kṛṣṇa. Sự toàn thiện tột đỉnh này cho phép con người tới được Goloka Vṛndāvana, nơi ở của Kṛṣṇa ở bầu trời tinh thần, nơi anh ta trở thành người muôn đời hạnh phúc.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương tám của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Đạt tới Thượng Đế” đến đây là hết.


CHƯƠNG CHÍN
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Tri thức huyền nhiệm nhất

CÂU 1
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śrī-bhagavān uvāca
idaṁ tu te guhyatamaṁ pravakṣyāmy anasūyave
jñānaṁ vijñāna-sahitaṁ yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; idam—này; tu—nhưng; te—cho ngươi; guhya-tamam—huyền nhiệm nhất; pravakṣyāmi—Ta sẽ nói; anasūyave—cho người không ghen ty; jñānam—tri thức; vijñāna—tri thức thực tế; sahitam—với; yat—những hiểu biết đó; jñātvā—khi biết; mokṣyase—ngươi sẽ thoát khỏi; aśubhāt—những nỗi khổ đau của sự tồn tại vật chất.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, vì ngươi chẳng bao giờ ghen ty với Ta nên Ta sẽ tiết lộ cho ngươi tri thức huyền nhiệm nhất và kinh nghiệm mà khi nắm được chúng, ngươi sẽ thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc sống vật chất.

GIẢI NGHĨA: Càng nghe về Đấng Tối Cao nhiều bao nhiêu, tín đồ càng được khai sáng bấy nhiêu. Phương pháp nghe được tiến cử trong “Śrīmad-Bhāgavatam”: “Những lời phán truyền của Đức Thượng Đế Tối Cao đầy quyền uy và chỉ có thể cảm thấy sức mạnh ấy khi nghe kể về Đấng Tối Cao và bàn luận những câu chuyện đó với các tín đồ của Ngài. Kẻ giao du với các triết gia tư biện hay các học giả trần tục sẽ chẳng bao giờ khám phá được ý nghĩa của những lời dạy này bởi vì tri thức tinh thần cần phải có thực hành”.

Các tín đồ liên tục phụng sự Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao biết người đang hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa nghĩ gì, biết anh ta thành tâm ở mức nào và ban cho anh ta trí thông minh để hiểu được khoa học về Kṛṣṇa trong giao tiếp với các tín đồ. Những cuộc trò chuyện về Kṛṣṇa có sức mạnh lớn lao và người nào may mắn được tham gia và cố gắng tiếp thu tri thức thì dần dần người đó sẽ nhất định đạt cấp độ tự nhận thức tinh thần. Để khích lệ Arjuna tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp phụng sự Ngài, ở chương chín này, Kṛṣṇa kể những điều bí ẩn hơn những điều Ngài đã tiết lộ trước đó.

Ở phần đầu của “Bhagavad-gītā”, chương một phần nào đó là lời tựa cho cả cuốn sách, còn tri thức tinh thần mà Đức Chí Tôn kể ở chương hai và chương ba thì được gọi là tri thức huyền nhiệm. Các đề tài được bàn luận ở chương bảy và chương tám liên quan trực tiếp tới phương pháp phục vụ tận tụy và bởi vì chúng mang lại cho con người những hiểu biết về phương pháp ý thức Kṛṣṇa nên chúng được gọi là phần tri thức huyền nhiệm hơn. Còn chương chín kể về sự phục vụ thuần khiết, trong sạch đối với Đấng Tối Cao nên nó được gọi là tri thức huyền nhiệm nhất. Người nắm được tri thức huyền nhiệm nhất về Kṛṣṇa sẽ tự nhiên được nâng lên cấp độ siêu tuyệt và không còn có những khổ đau vật chất kể cả khi anh ta vẫn ở thế giới vật chất. “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” có nói rằng cần coi người thành tâm muốn phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là người đã được giải thoát kể cả khi anh ta vẫn ở trong trạng thái bị ước định của thế giới vật chất. Tương tự như vậy, chương mười của “Bhagavad-gītā” có nói rằng bất kỳ ai phụng sự Đấng Tối Cao, người đó thoát khỏi ách tù đầy vật chất.

Câu thơ này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Từ idaṁ jñānam (“tri thức này”) chỉ sự phục vụ tận tụy trong sạch gồm chín loại hoạt động là nghe, nhắc lại, ghi nhớ, phục vụ, thờ phụng, cầu nguyện, thực hiện mệnh lệnh của Đấng Tối Cao, kết bạn với Ngài và hoàn toàn phó thác mình cho Ngài. Nhờ tiến hành các loại hoạt động này trong quá trình phục vụ tận tụy, con người có được tri thức tinh thần, ý thức Kṛṣṇa. Khi trái tim con người được gột sạch mọi ô nhiễm vật chất, anh ta sẽ có khả năng hiểu khoa học về Kṛṣṇa. Chỉ nhận thức rằng chúng sinh là tinh thần chứ không phải là vật chất thì đâu đã phải là đủ. Điều đó có thể là khởi điểm của sự tự giác ngộ tinh thần, nhưng cũng cần hiểu sự khác nhau giữa hoạt động của thể xác với hoạt động tinh thần của người biết rõ anh ta không phải là thể xác.

Ở chương bảy, chúng tôi đã nói về quyền lực vạn năng của Đức Thượng Đế Tối Cao, về những năng lượng muôn màu muôn vẻ của Ngài, về thiên nhiên cấp thấp và cấp cao và toàn bộ vũ trụ vật chất. Còn chương chín này thì ca tụng chính Đấng Tối Cao.

Từ anasūyave được dùng ở câu thơ này cũng hết sức quan trọng. Những người bình chú cho “Bhagavad-gītā”, kể cả khi họ là những học giả uyên thâm thì họ cũng thường là những kẻ ganh ghét Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao. Thậm chí cả những học giả uyên bác nhất cũng xuyên tạc ý nghĩa của “Bhagavad-gītā” trong các chú giải của mình. Vì họ ganh ghét Kṛṣṇa nên toàn bộ chú giải của họ trở thành vô dụng. Chỉ có những chú giải của các tín đồ của Đấng Tối Cao mới được coi là có uy tín. Kẻ ganh ghét Kṛṣṇa không thể giải thích nổi “Bhagavad-gītā” hay đưa ra tri thức toàn thiện về Kṛṣṇa. Kẻ chỉ trích Kṛṣṇa mà chẳng biết gì về Ngài chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi. Bởi vậy cần hết sức tránh những chú giải loại đó. Những chương này sẽ mang lại phúc lành vô giá cho người nào hiểu rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, là đấng siêu nghiệm và thanh khiết.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
rāja-vidyā rāja-guhyaṁ pavitram idam uttamam
pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ su-sukhaṁ kartum avyayam


rāja-vidyā—chúa tể của học vấn; rāja-guhyam—chúa tể của tri thức huyền nhiệm; pavitram—trong sạnh nhất; idam—này; uttamam—siêu tuyệt; pratyakṣa—qua kinh nghiệm trực tiếp; avagamam—đã hiểu; dharmyam—các nguyên tắc tôn giáo; su-sukham—vô cùng hạnh phúc; kartum—thực hiện; avyayam—thời gian vô tận.

Tri thức này là chúa tể của toàn bộ học vấn, là điều huyền bí nhất của mọi điều huyền bí. Đó là tri thức trong sạch nhất và vì nó cho chúng sinh khả năng hiểu bản chất thực sự của mình trong quá trình tự nhận thức nên nó là sự toàn thiện của tôn giáo. Nó bất tận và việc thấu hiểu nó ngập tràn niềm vui.

GIẢI NGHĨA: Chương này của “Bhagavad-gītā” được gọi là chúa tể của học vấn vì nó trình bày bản chất của tất cả học thuyết triết học đã được nói ở các chương trước. Trong số các triết gia chủ yếu của Ấn Độ có Gautama, Kaṇāda, Kapila, Yājñavalkya, Śāṇḍilya và Vaiśvānara. Người cuối cùng của đội ngũ này là Vyāsadeva, tác giả của “Vedānta-sūtra”. Do đó, đâu có sự khan hiếm tri thức trong lĩnh vực triết học và khoa học siêu tuyệt. Bây giờ, Đức Chí Tôn gọi chương chín này là chúa tể của toàn bộ tri thức đó, là bản chất của toàn bộ tri thức, cái chỉ có thể lĩnh hội từ việc nghiên cứu các bộ Kinh Veda và các nguồn gốc triết học khác. Nó là tri thức huyền nhiệm nhất hay tri thức siêu nghiệm vì nó giải thích sự khác nhau giữa linh hồn và thân xác vật chất. Và đỉnh cao của toàn bộ tri thức huyền nhiệm là khoa học về sự phục vụ tận tụy.

Thường thì mọi người không được dạy tri thức huyền nhiệm này; tri thức mà họ có chỉ là tri thức về thế giới bên ngoài. Người ta nghiên cứu phần lớn là các lĩnh vực khoa học khác nhau trong hệ thống giáo dục trần tục như chính trị học, xã hội học, vật lý, hóa học, toán học, thiên văn học, khoa công trình và v.v... Trên thế giới có rất nhiều trường đại học lớn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau của tri thức, nhưng chẳng có trường đại học nào giảng dạy khoa học về linh hồn. Ấy thế mà linh hồn vẫn là cái quan trọng nhất trong cơ thể; không có linh hồn thì cơ thể chẳng còn giá trị gì cả. Vậy mà người ta vẫn dồn hết nỗ lực vào việc đáp ứng những đòi hỏi của cơ thể mà quên đi linh hồn, cái tối cần thiết cho cuộc sống.

Trong “Bhagavad-gītā”, đặc biệt là từ chương hai, ý nghĩa tối quan trọng của linh hồn luôn luôn được nhấn mạnh. Ở đầu chương hai, Đức Chí Tôn phán rằng thân xác phải chịu sự tàn lụi, còn linh hồn thì bất tử (antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ). Tri thức đơn thuần cho con người biết rằng linh hồn khác với cơ thể vật chất và vốn bất biến, bất diệt và muôn đời vĩnh cửu là phần tri thức huyền nhiệm. Nhưng nó chưa cho chúng ta thông tin xác thực về linh hồn. Một số người cho rằng linh hồn khác với thể xác và sau khi thể xác chết đi, sau khi linh hồn thoát khỏi thân xác, nó chỉ còn là cái không và trở nên vô bản sắc. Nhưng sự thực thì đâu phải vậy. Làm sao mà linh hồn, cái năng động đến thế trong cơ thể nay lại không hoạt động nữa sau khi thoát khỏi cơ thể vật chất? Linh hồn lúc nào cũng năng động. Nó vĩnh cửu và bao giờ cũng đầy hoạt tính và hoạt động của nó ở thế giới tinh thần tạo thành phần tri thức tinh thần huyền nhiệm nhất. Vì thế mà ở đây tri thức về hoạt động của linh hồn được gọi là chúa tể của tất cả tri thức, là phần huyền nhiệm nhất của toàn bộ tri thức.

Như Kinh Veda có giải thích, tri thức này là hiểu biết về hình thức hoạt động trong sạch nhất của mọi loại hoạt động. “Padma Purāṇa” có phân tích các loại hành động tội lỗi của con người. Ở đó nhấn mạnh rằng tội lỗi này bao giờ cũng kéo theo một tội lỗi khác. Những người đang tiến hành hoạt động vì thành quả là những người đang bị mắc vào lưới của những giai đoạn và những dạng báo ứng tội lỗi khác nhau. Lấy ví dụ khi ta gieo hạt cây xuống đất thì đâu phải cây đã mọc ngay mà phải sau một thời gian nhất định. Đầu tiên cái mầm nhỏ xuất hiện, sau đó thành hình cây mọc lên rồi bắt đầu ra hoa, kết trái và những người gieo trồng nó vui sướng thưởng thức hoa, trái của nó. Tương tự như vậy, khi con người làm việc tội lỗi, điều đó chẳng khác nào anh ta đã gieo hạt xuống đất và sau một thời gian nó sẽ mọc. Có các giai đoạn báo ứng tội lỗi khác nhau. Con người có thể đã thôi không phạm tội nữa, nhưng anh ta vẫn phải hứng chịu nghiệt chướng hay những hậu quả của những việc làm tội lỗi ở quá khứ của mình. Có tội lỗi ở dạng hạt giống, có tội lỗi đã kết trái và chúng ta nếm trái dưới dạng những khổ sở và đau đớn. Như ở câu hai mươi tám, chương bảy có nói, người nào đã tiệt trừ được nghiệp quả của mọi việc làm tội lỗi và hoàn toàn hiến mình cho hoạt động mộ đạo, người đó thoát khỏi nhị nguyên tính của thế giới vật chất và bước lên con đường phục vụ tận tụy cho Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Nói cách khác, những người thực sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là những người đã thoát khỏi mọi quả báo của ác nghiệp của họ. Khẳng định này có trong “Padma Purāṇa”:

aprārabdha-phalaṁ pāpaṁ kūṭaṁ bījaṁ phalonmukham
krameṇaiva pralīyeta viṣṇu-bhakti-ratātmanām


Những người phục vụ tận tụy cho Đức Thượng Đế Tối Cao dần dần thoát khỏi báo ứng của mọi việc làm tội lỗi, kể cả những cái đã chín muồi, những cái chỉ vừa mới mọc lẫn những cái còn đang ở dạng hạt. Vì thế nên sự phục vụ tận tụy có sức mạnh thanh tẩy hết sức lớn và nó được gọi là pavitram uttamam, cái thanh sạch nhất. Uttama có nghĩa là siêu tuyệt. Tamas là thế giới vật chất hay vương quốc bóng tối và từ uttama được dùng để chỉ cái siêu tuyệt đối với hoạt động vật chất. Bất luận thế nào cũng không được coi sự phục vụ tận tụy là hoạt động vật chất kể cả khi đôi lúc chúng ta có thể tưởng rằng hoạt động của các tín đồ không khác với hoạt động của những người bình thường. Người có nhãn lực tinh thần và tinh thông khoa học phục vụ tận tụy biết rằng những việc làm của các tín đồ không mang tính vật chất. Mọi hoạt động của họ đều mang tính tinh thần và đều được dành cho Đấng Tối Cao và vì thế mà chúng không bị ô nhiễm bởi các thuộc tính vật chất của thiên nhiên.

Người ta nói rằng hoạt động trong sự phục vụ tận tụy toàn thiện tới mức con người có thể trực tiếp thấy ngay kết quả. Điều đó đúng là như vậy và bằng kinh nghiệm bản thân, chúng tôi tin chắc rằng người nào tụng niệm những danh xưng thiêng liêng của Kṛṣṇa (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare) với lòng kính ngưỡng và dần dần thôi xúc phạm, người đó cảm thấy phúc lạc siêu tuyệt và tẩy rửa được mọi ô nhiễm vật chất một cách hết sức nhanh chóng. Chúng tôi đã tận mắt thấy điều ấy. Thêm vào đó, người không những chỉ nghe những danh xưng thiêng liêng mà còn cố gắng truyền bá triết học của sự phục vụ tận tụy hay tham gia vào hoạt động tuyên truyền cho phong trào ý thức Kṛṣṇa, người đó dần dần cảm thấy tiến bộ tinh thần. Tiến bộ tinh thần này không phụ thuộc vào bất kỳ trình độ học thức nào trước đó hay trình độ chuyên môn. Tự bản thân phương pháp này thanh khiết tới mức chính chúng ta sẽ trở nên trong sạch khi tiến hành phục vụ tận tụy.

Trong “Vedānta-sūtra” (3.2.26), điều này được mô tả bằng những lời sau: prakāśaś ca karmaṇy abhyāsāt. “Sự phục vụ tận tụy mạnh tới mức chỉ cần tiến hành thôi là nhất định con người có được tri thức tinh thần”. Ví dụ thực tế chứng minh điều này là kiếp trước của Đức Nārada, người lúc đó là con trai của một nữ tì. Ngài không có học vấn cũng chẳng sinh trưởng trong gia đình quyền quý. Nhưng khi mẹ ngài hầu hạ các tín đồ vĩ đại, Đức Nārada đã giúp bà và đôi khi đã tự tay phục vụ các tín đồ của Đấng Tối Cao khi mẹ vắng mặt. Đức Nārada có nói thế này:

ucchiṣṭa-lepān anumodito dvijaiḥ
sakṛt sma bhuñje tad-apāsta-kilbiṣaḥ
evaṁ pravṛttasya viśuddha-cetasas
tad-dharma evātma-ruciḥ prajāyate


Ở câu thơ này của “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.5.25), Đức Nārada đã kể về kiếp trước của ngài cho môn đệ của ngài là Vyāsadeva nghe. Ngài nói rằng ngài đã hầu hạ các tín đồ trong sạch và tiếp xúc với họ trong suốt bốn tháng họ lưu lại nhà ngài. Đôi khi, các bậc hiền giả để lại thức ăn thừa trong bát của họ và khi rửa bát, chú bé nhìn thấy thức ăn thừa ấy và muốn nếm thử. Sau khi hỏi các nhà hiền triết và được họ cho phép, chú bé Nārada bắt đầu ăn tất cả thức ăn thừa của họ và dần dần thoát khỏi mọi quả báo ác nghiệp. Nhờ ăn thức ăn thừa của các bậc hiền giả mà chú bé Nārada dần trở nên trong sạch như chính các bậc hiền giả. Các tín đồ vĩ đại tận hưởng hương vị ngọt ngào của sự phục vụ tận tụy qua việc liên tục nghe và kể đi kể lại những chuyện về Đấng Tối Cao và dần dần, sở thích ấy cũng xuất hiện ở chú bé Nārada. Đức Nārada nói tiếp:

tatrānvahaṁ kṛṣṇa-kathāḥ pragāyatām
anugraheṇāśṛṇavaṁ manoharāḥ
tāḥ śraddhayā me 'nupadaṁ viśṛṇvataḥ
priyaśravasy aṅga mamābhavad ruciḥ


Nhờ tiếp xúc với các bậc hiền giả, Đức Nārada có được sở thích tuyệt vời đối với việc nghe và kể lại những câu chuyện về sự vĩ đại của Đấng Tối Cao và ước muốn thiết tha được tự mình phục vụ tận tụy trỗi dạy trong lòng ngài.

Cho nên, như “Vedānta-sūtra” có nói, prakāśaś karmaṇy abhyā-sāt: mọi thứ đều tự bộc lộ trước người đang phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và anh ta có thể hiểu được tất cả. Cái đó được gọi là pratyakṣa, tri giác trực tiếp.

Dharmyam có nghĩa là “con đường tôn giáo”. Trên thực tế, Đức Nārada là con của một nữ tì. Ngài chẳng có may mắn được cắp sách tới trường. Ngài chỉ giúp mẹ mình, người may mắn được phục vụ các tín đồ của Đấng Tối Cao. Chú bé Nārada cũng có được cơ hội phục vụ họ và sự tiếp xúc với họ đã đem lại cho chú khả năng đạt mục đích tối thượng của toàn bộ hoạt động tôn giáo. Mục đích tột đỉnh của tất cả hoạt động tôn giáo là sự phục vụ tận tụy như “Śrīmad-Bhāgavatam” đã nói (sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje). Những người theo đạo thường không biết rằng sự toàn thiện tột bậc của tôn giáo là sự phục vụ tận tụy. Như chúng tôi đã nói trong phần bình chú cho câu thơ cuối cùng của chương tám (vedeṣu yajñeṣu tapaḥsu caiva), để đạt sự tự nhận thức, nhất thiết phải nắm vững tri thức Veda. Thế nhưng ở câu thơ này, chúng ta lại thấy rằng Đức Nārada, người chẳng bao giờ đi học ở trường của vị thầy tinh thần, cũng chẳng được giáo dục các nguyên tắc Veda vậy mà lại đạt mục đích tột bậc của việc nghiên cứu Kinh Veda. Phương pháp phục vụ tận tụy mạnh tới mức con người có thể đạt sự toàn thiện tuyệt đỉnh kể cả khi không thực hiện thường xuyên các nghi lễ tôn giáo. Làm sao đó lại là điều có thể? Các tập Kinh Veda cũng khẳng định: ācāryavān puruṣo veda. Nhờ tiếp xúc với các vị ācārya vĩ đại, con người có thể có được tri thức cần thiết để hiểu rõ bản chất thực sự của mình kể cả khi anh ta không có học thức hay chưa từng nghiên cứu các bộ Kinh Veda.

Quá trình phục vụ tận tụy làm con người tràn trề niềm vui (su-sukham). Vì sao vậy? Sự phục vụ tận tụy bao gồm śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, tức là chỉ cần nghe những lời ca tụng vinh quang của Đấng Tối Cao hay những bài giảng của các vị ācārya chân chính về tri thức siêu tuyệt là đủ. Chỉ cần có mặt ở đó là con người có thể có tri thức; anh ta cũng có thể thưởng thức những món ăn tuyệt diệu đã được dâng cúng Đấng Tối Cao. Mọi thứ trong sự phục vụ tận tụy đều làm cho con người vui sướng. Thậm chí cả người đang sống trong cảnh nghèo khó nhất cũng có thể tiến hành phục vụ tận tụy. Đấng Tối Cao phán: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Ngài sẵn sàng nhận bất cứ lễ vật gì từ tay tín đồ. Người nào cũng có thể bất kể địa vị xã hội của mình, dâng Đấng Tối Cao dù chỉ là chiếc lá, bông hoa, miếng trái cây hay chút nước, những thứ có thể tìm thấy ở mọi nơi trên thế giới và Đấng Tối Cao sẽ nhận lễ vật đó nếu nó được dâng mời với lòng yêu thương. Có nhiều trường hợp như vậy trong lịch sử. Chỉ ngửi hương thơm ở những chiếc lá tulasī đã dâng cúng gót sen của Đấng Tối Cao mà những bậc đại hiền như Sanat-kumāra đã trở thành các tín đồ vĩ đại. Vì thế cho nên sự phục vụ tận tụy là một quá trình tuyệt diệu và nó làm cho con người lúc nào cũng vui sướng hân hoan. Thượng Đế chỉ nhận tình yêu mà chúng ta thể hiện khi dâng lễ vật cho Ngài.

Ở đây nói rằng sự phục vụ tận tụy trường tồn muôn thủa bất chấp ý kiến của các triết gia māyāvādī. Đôi khi, họ làm cái gọi là sự phục vụ tận tụy, nhưng lại đồng thời cho rằng sự phục vụ tận tụy chỉ cần thiết tới khi nào họ chưa được giải thoát và cuối cùng thì sau khi được giải thoát, chính họ “sẽ nhập làm một với Thượng Đế”. Sự phục vụ nhất thời đó không phải là sự phục vụ tận tụy trong sạch. Sự phục vụ thực sự được tiếp tục kể cả sau khi đã được giải thoát. Sau khi trở về thế giới tinh thần, vương quốc của Thượng Đế, tín đồ vẫn tiếp tục phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao ở đó. Anh ta chẳng có hợp làm một với Thượng Đế.

Ở những chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rõ rằng sự phục vụ tận tụy được bắt đầu ngay sau khi chúng sinh thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Sau khi được giải thoát và nâng mình lên cấp độ Brahman (brahma-bhūta), chúng sinh bắt đầu phục vụ tận tụy (samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām). Không thể thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao nhờ tiến hành karma-yoga, jñāna-yoga, aṣṭāṅga-yoga hay bất cứ phương pháp yoga riêng biệt nào. Tất cả các loại yoga này có thể giúp con người tiến gần tới cấp độ của bhakti-yoga, nhưng chỉ có thể thấu hiểu Đức Thượng Đế trong quá trình phục vụ tận tụy. “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng khẳng định rằng khi phục vụ tận tụy, đặc biệt là khi nghe “Śrīmad-Bhāgavatam” hay “Bhagavad-gītā” từ miệng những linh hồn đã tự chứng ngộ, con người tẩy sạch ô nhiễm vật chất và có khả năng hiểu khoa học về Kṛṣṇa, khoa học về Thượng Đế. Evaṁ prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogataḥ. Khi trái tim con người tẩy sạch mọi nhơ nhớp, anh ta có thể hiểu Thượng Đế là ai. Do đó, phương pháp phục vụ tận tụy, phương pháp ý thức Kṛṣṇa là đỉnh cao của học vấn và chúa tể của toàn bộ tri thức huyền nhiệm. Nó là hình thức hoạt động tôn giáo trong sạch nhất và có thể tiến hành nó một cách dễ dàng và đầy hân hoan. Do đó, tất cả mọi người nên bắt tay thực hiện nó.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
aśraddadhānāḥ puruṣā dharmasyāsya parantapa
aprāpya māṁ nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani


aśraddadhānāḥ—những người không có niềm tin; puruṣāḥ—những người đó; dharmasya—hướng tới quá trình tôn giáo; asya—này; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù; aprāpya—không đạt tới; mām—Ta; nivartante—trở lại; mṛtyu—của cái chết; saṁsāra—ở thế giới vật chất; vartmani—trên con đường.

Hỡi người chinh phục kẻ thù, những kẻ chẳng tin vào sự phục vụ tận tụy sẽ chẳng bao giờ tới được với Ta. Bởi thế cho nên họ trở lại thế giới vật chất và lại sa vào vòng luân hồi sinh tử.

GIẢI NGHĨA: Những người không có niềm tin sẽ chẳng bao giờ đạt mục đích của sự phục vụ tận tụy; ý nghĩa của câu thơ này là như vậy. Chỉ có thể có được niềm tin nhờ giao tiếp với các tín đồ. Những kẻ bất hạnh kể cả khi được nghe tất cả những lời răn dạy của Kinh Veda từ miệng những linh hồn vĩ đại thì họ vẫn không tin Thượng Đế. Họ do dự và không thể cất mình lên cấp độ phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Do đó, niềm tin là nhân tố quan trọng đối với sự tiến bộ của chúng ta trong ý thức Kṛṣṇa. “Caitanya-caritāmṛta” có nói rằng niềm tin là sự tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa là có thể đạt sự toàn thiện tuyệt đỉnh. Cái đó được gọi là niềm tin thực sự. Như “Śrīmad-Bhāgavatam” (4.31.14) có nói:

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā


“Khi tưới nước vào gốc cây, chúng ta làm cành nhánh, lá của nó thỏa thuê, khi cung cấp thức ăn cho dạ dày, chúng ta làm tất cả các bộ phận khác trên cơ thể toại nguyện. Tương tự như vậy, người nào phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao, người đó tự nhiên làm hài lòng tất cả các vị á thần và mọi chúng sinh”. Do đó, sau khi đọc “Bhagavad-gītā”, con người cần tiếp nhận một cách vô điều kiện kết luận chính của Thiên Kinh này là con người cần từ bỏ mọi công việc khác và tiến hành phục vụ Đấng Tối Cao, Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế. Người nào tin tưởng vững chắc vào triết lý sống này người đó là người có niềm tin thực sự.

Sự phát triển của niềm tin này là quá trình của ý thức Kṛṣṇa. Có ba loại người có ý thức Kṛṣṇa. Những người không có niềm tin thuộc vào loại thứ ba. Kể cả khi phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao một cách hình thức thì những người đó cũng không thể đạt cấp độ toàn thiện tột bậc và chắc chắn là sau một thời gian, họ sẽ rời bỏ con đường phục vụ tận tụy. Họ có thể tiến hành hoạt động nào đó trong ý thức Kṛṣṇa, nhưng vì không có sự tin tưởng vững chắc và đức tin nên họ khó mà tiếp tục được con đường phục vụ tận tụy. Chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động truyền giáo là một số người gia nhập phong trào ý thức Kṛṣṇa và tham gia hoạt động của nó với những động cơ ngấm ngầm và chỉ ngay sau khi tình hình kinh tế của họ được cải thiện đôi chút là họ lập tức ngừng quy trình và lại sống theo lối cũ của họ. Chỉ có người có niềm tin vững chắc mới thành đạt trong ý thức Kṛṣṇa. Còn về việc phát triển niềm tin này thì người nào tinh thông khoa học phục vụ tận tụy nhờ nghiên cứu các cuốn Thánh Kinh và có được niềm tin không gì lay chuyển nổi, người đó được gọi là tín đồ ưu tú bậc nhất. Các tín đồ loại hai gồm những người không hiểu hết nội dung của Thánh Kinh, nhưng tin chắc rằng kṛṣṇa-bhakti, sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa là con đường dẫn tới sự toàn thiện và vì niềm tin ấy mà họ tiến bước theo con đường này. Những tín đồ này cao hơn các tín đồ loại ba, những người chẳng có cả hiểu biết về Thánh Kinh lẫn niềm tin vững chắc, nhưng cố gắng tuân theo các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa qua giao tiếp với các tín đồ ở hạng cao hơn. Tín đồ loại ba có thể bị sa ngã, tín đồ loại hai thường tránh được sự sa ngã, còn tín đồ hạng nhất thì hoàn toàn không thể bị sa ngã. Tín đồ hạng nhất sẽ tiếp tục hoàn thiện trong sự phục vụ tận tụy cho tới khi đạt mục đích tột đỉnh của mình. Còn về phần các tín đồ loại ba trong ý thức Kṛṣṇa thì mặc dù họ tin rằng sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa là phúc lành vô biên, nhưng họ không có tri thức đầy đủ về Kṛṣṇa, những tri thức có thể có nhờ việc nghiên cứu các cuốn Thánh Kinh như “Śrīmad- Bhāgavatam” và “Bhagavad-gītā”. Đôi khi, các tín đồ loại ba trong ý thức Kṛṣṇa có khuynh hướng karma-yoga hay jñāna-yoga, cái là nguồn gốc nỗi bất an của họ, nhưng sau khi cơn lây karma-yoga hay jñāna-yoga bị tiêu diệt, họ trở thành những tín đồ loại hai hay những tín đồ ưu tú bậc nhất trong ý thức Kṛṣṇa. Niềm tin vào Kṛṣṇa cũng được chia thành ba cấp độ và được mô tả trong “Śrīmad-Bhāgavatam”. Khổ thơ thứ mười một của “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng giải thích về những mối liên kết của cấp độ thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Những người thậm chí được nghe kể về Kṛṣṇa và sự vĩ đại của sự phục vụ tận tụy, nhưng vẫn coi đó là những lời tâng bốc hão thì kể cả khi họ có phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao đi chăng nữa, họ vẫn khó mà theo được con đường này. Họ hầu như chẳng có hy vọng đạt sự toàn thiện. Bởi vậy, niềm tin là một nhân tố tối quan trọng trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ


mayā—bởi Ta; tatam—được thâm nhập; idam—này; sarvam—tất cả; jagat—sự thị hiện vũ trụ; avyakta-mūrtinā—bởi hình dạng không thị hiện; mat-sthāni—trong Ta; sarva-bhūtāni—tất cả chúng sinh; na—không; ca—cũng; aham—Ta; teṣu—trong chúng; avasthitaḥ—có ở.

Ta thâm nhập toàn bộ vũ trụ bằng hình dạng không thị hiện của Mình. Tất cả chúng sinh đều ở trong Ta, nhưng Ta vẫn không ở trong chúng.

GIẢI NGHĨA: Không thể nhận biết được Đức Thượng Đế Tối Cao nhờ các giác quan vật chất thô trọng. Có câu:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ


(“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”, 1.2.234)

Không thể hiểu được tên gọi của Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa, vinh quang của Ngài, những trò chơi của Ngài và v.v... nhờ các giác quan vật chất. Đức Chí Tôn chỉ lộ Mình cho người đang phục vụ tận tụy trong sạch dưới sự chỉ bảo thích đáng. “Brahma-saṁhitā” (5.38) có nói, premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti: người đã phát triển trong mình tình yêu siêu tuyệt với Đấng Tối Cao có thể luôn thấy Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Govinda cả ở bên trong lẫn bên ngoài anh ta. Do đó, những người bình thường không thể thấy Ngài. Ở đây nói rằng mặc dù Ngài hiện diện khắp nơi và thâm nhập vạn vật, nhưng không thể nhận biết Ngài bằng các giác quan vật chất. Điều này được chỉ rõ bằng từ avyakta-mūrtinā. Nhưng mặc dù chúng ta chẳng thấy Ngài, vạn vật vẫn dựa vào Ngài. Như chúng ta đã bàn luận ở chương bảy, toàn bộ vũ trụ vật chất là sự kết hợp của hai năng lượng của Ngài là năng lượng cấp cao, năng lượng tinh thần với năng lượng cấp thấp hay năng lượng vật chất. Ánh sáng mặt trời dăng trải khắp vũ trụ như thế nào thì năng lượng của Đấng Tối Cao cũng tỏa lan tất cả tạo vật như thế ấy và vạn vật nương tựa vào năng lượng đó.

Thế nhưng không nên kết luận rằng vì Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi nên Ngài không tồn tại như một cá thể. Để bác bỏ ý kiến đó, Đức Chí Tôn phán: “Ta có ở khắp nơi và vạn vật ở trong Ta, nhưng Ta vẫn ở ngoài tất cả”. Ví dụ như quốc vương đứng đầu nội các, cái là biểu hiện của năng lượng của nhà vua; các bộ khác nhau chỉ là các năng lượng của nhà vua và bộ nào cũng dựa vào quyền lực của vua. Song, không nên trông chờ là vua sẽ đích thân có mặt đồng thời ở tất cả các bộ. Đó chỉ là ví dụ đơn giản. Tương tự như vậy, tất cả những gì chúng ta thấy xung quanh, tất cả những gì có ở thế giới vật chất và thế giới tinh thần đều dựa vào năng lượng của Đức Thượng Đế Tối Cao. Đấng Tối Cao sáng tạo ra thế giới này bằng cách lan tỏa muôn vàn năng lượng khác nhau của Mình và như “Bhagavad-gītā” có nói, viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam: Ngài hiện diện khắp nơi qua biểu hiện cá thể của Ngài khi lan tỏa muôn hình vạn trạng năng lượng của Mình.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
na ca mat-sthāni bhūtāni paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho mamātmā bhūta-bhāvanaḥ


na—không bao giờ; ca—cũng; mat-sthāni—có ở trong Ta; bhūtāni—tất cả tạo hóa; paśya—hãy xem; me—của Ta; yogam aiśvaram—sức mạnh thần bí bất khả tri; bhūta-bhṛt—người phù trì mọi chúng sinh; na—không bao giờ; ca—cũng; bhūta-sthaḥ—trong vũ trụ vật chất; mama—của Ta; ātmā—bản thể; bhūta-bhāvanaḥ—nguồn gốc của tạo hóa.

Thế nhưng chẳng phải mọi thứ được sáng tạo đều nằm trong Ta. Hãy xem sức mạnh thần bí của Ta đây! Mặc dù Ta là đấng phù trì tất cả chúng sinh và hiện diện khắp nơi, Ta vẫn không phải là một phần của vũ trụ vật chất vì chính Ta là cội nguồn của tạo hóa.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn phán rằng vạn vật dựa vào Ngài (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Cần hiểu những từ này một cách đúng đắn. Bản thân Đức Chí Tôn không thực hiện chức năng bảo vệ và duy trì vũ trụ vật chất. Đôi khi chúng ta thấy tranh vẽ Thần Atlas giữ trái đất trên vai; thần còng lưng dưới sức nặng của nó và trông thần hết sức mệt mỏi. Chúng ta không nên tưởng tượng rằng Kṛṣṇa cũng như thế khi đỡ cả vũ trụ. Ngài phán rằng mặc dù vạn vật đều nằm trong Ngài, bản thân Ngài vẫn ở ngoài tất cả. Các hệ hành tinh lơ lửng trong không gian vũ trụ và không gian vũ trụ này là năng lượng của Đấng Tối Cao. Thế nhưng Ngài khác với không gian vũ trụ. Ngài có địa vị khác. Vì thế cho nên Đấng Tối Cao phán: “Mặc dù vạn vật nằm trong năng lượng bất khả tri của Ta, là Đức Thượng Đế Tối Cao, Ta vẫn ở ngoài chúng”. Đó là sức mạnh bất khả tri của Đấng Tối Cao.

Trong từ điển Veda “Nirukti” có câu, yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu: “Đức Chúa Trời đã bày những trò chơi kỳ diệu bất khả tư nghị khi lan tỏa năng lượng của Ngài khắp nơi”. Trong hình dạng cá thể của Mình, Đấng Tối Cao tràn trề đủ loại năng lượng hùng hậu và ý muốn của Ngài tự được thực hiện. Cần hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao như vậy. Khi dự định làm điều gì đó, chúng ta buộc phải vượt qua nhiều trở ngại và đôi khi chúng ta không thể thực hiện nó như chúng ta muốn. Còn khi Kṛṣṇa định làm gì đó thì chỉ cần Ngài mong muốn thôi là mọi thứ được thực hiện một cách tuyệt hảo tới mức chúng ta không đủ sức tưởng tượng điều đó được làm như thế nào. Đấng Tối Cao giải thích điều ấy như sau: mặc dù là đấng phù trì và bảo vệ toàn bộ vũ trụ, Ngài vẫn không liên quan tới vũ trụ vật chất. Bằng ý muốn tối cao của Mình, Ngài sáng tạo ra vạn vật, bảo vệ, duy trì chúng và cuối cùng thì phá hủy chúng. Bởi vì Ngài hoàn toàn là tinh thần nên giữa trí tuệ Ngài và bản thân Ngài chẳng có gì khác nhau (trong khi đó chúng ta khác với trí tuệ vật chất hiện thời của chúng ta). Đấng Tối Cao đồng thời hiện diện ở khắp mọi nơi, thế nhưng người bình thường chẳng bao giờ hiểu nổi làm thế nào mà Ngài đích thân có mặt ở khắp nơi. Ngài khác với thế giới vật chất, cái nằm ở trong Ngài. Điều này được giải thích ở đây bằng từ yogam aiśvaram, sức mạnh thần bí của Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
yathākāśa-sthito nityaṁ vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni mat-sthānīty upadhāraya


yathā—hoàn toàn như; ākāśa-sthitaḥ—có trong bầu trời; nityam—bao giờ cũng; vāyuḥ—cơn gió; sarvatra-gaḥ—thổi khắp nơi; mahān—vĩ đại; tathā—tương tự như vậy; sarvāṇi bhūtāni—mọi chúng sinh được sáng tạo; mat-sthāni—ở trong Ta; iti—do đó; upadhāraya—hãy cố gắng hiểu.

Hãy hiểu rằng hệt cơn gió mạnh thổi khắp nơi, nhưng bao giờ cũng nằm lại trên bầu trời, mọi tạo vật đều ở lại trong Ta.

GIẢI NGHĨA: Việc tạo vật vật chất khổng lồ nằm trong Đấng Tối Cao quả là không thể hiểu nổi đối với người bình thường. Song, Đấng Tối Cao dẫn ra đây một ví dụ để giúp chúng ta hiểu điều đó. Có lẽ bầu trời là cái lớn nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Và trong bầu trời này, gió hay không khí là hiện tượng lớn nhất trong thế giới vật chất. Chuyển động của không khí ảnh hưởng tới chuyển động của mọi vật. Thế nhưng mặc dù mạnh như thế, gió vẫn bị hạn chế bởi khuôn khổ của khoảng không vũ trụ; nó không thể thoát ra ngoài bầu trời. Tương tự như vậy, hiện tượng vũ trụ kỳ diệu này được tạo ra theo ý muốn tối cao của Thượng Đế và mọi thứ ở đây đều phụ thuộc vào ý muốn tối cao đó. Như chúng ta thường nói, đến ngọn cỏ cũng chẳng lay động nếu Đức Thượng Đế Tối Cao không muốn. Do đó, mọi điều đều diễn ra theo ý muốn của Ngài: thể theo ý muốn của Ngài, vạn vật được sáng tạo, được duy trì và bị hủy diệt. Bản thân Ngài vẫn ở ngoài tất cả, tựa như bầu trời chẳng liên quan gì tới các hoạt động của gió.

Các tập Kinh “Upaniṣad” có nói, yad-bhīṣā vātaḥ pavate: “Vì sợ Đức Chúa Trời nên gió thổi” (“Taittirīya Upaniṣad”, 2.8.1). Còn trong “Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad” (3.8.9) thì có câu thế này, etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. “Theo mệnh lệnh tối thượng, mặt trời và các tinh tú khổng lồ khác chuyển động dưới sự giám sát của Đức Thượng Đế Tối Cao”. “Brahma-saṁhitā” (5.52) cũng nói:

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi


Câu thơ này mô tả chuyển động của mặt trời. Ở đây nói rằng mặt trời được gọi là mắt của Đấng Tối Cao và nó lan tỏa khắp vũ trụ một số lượng khổng lồ ánh sáng và sức nóng. Thế nhưng mặt trời chuyển động theo một quỹ đạo quy định theo mệnh lệnh và ý muốn tối cao của Govinda. Bởi vậy, chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh sách Veda dẫn chứng về việc vũ trụ vật chất, cái kỳ diệu và vĩ đại đối với chúng ta lại hoàn toàn ở dưới quyền lực của Đức Thượng Đế Tối Cao. Điều này sẽ được kể tỉ mỉ hơn ở các câu thơ tiếp theo của chương này.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
sarva-bhūtāni kaunteya prakṛtiṁ yānti māmikām
kalpa-kṣaye punas tāni kalpādau visṛjāmy aham


sarva-bhūtāni—tất cả tạo vật; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; prakṛtim—thiên nhiên; yānti—nhập vào; māmikām—của Ta; kalpa-kṣaye—ở cuối thời đại; punaḥ—một lần nữa; tāni—tất cả chúng; kalpa-ādau—ở đầu thời đại; visṛjāmi—tạo ra; aham—Ta.

Con trai của Kuntī ơi, ở cuối mỗi thời đại, mọi biểu hiện vật chất đều nhập vào thiên nhiên của Ta và ở đầu thời đại mới, Ta lại tạo ra chúng bằng quyền năng của Mình.

GIẢI NGHĨA: Sự sáng tạo, sự duy trì và sự phá hủy của hiện tượng vũ trụ vật chất hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn tối cao của Đức Thượng Đế: “Ở cuối thời đại” tức là khi Thần Brahmā chết. Thần Brahmā sống một trăm năm, còn một ngày của thần thì bằng 4.300.000.000 năm trái đất. Một đêm của thần cũng dài bằng chừng ấy. Ba mươi ngày và đêm như thế tạo thành một tháng của Brahmā, còn một năm thì gồm mười hai tháng ấy. Sau một trăm năm ấy, khi Brahmā chết, sự phá hủy hay sự hủy diệt thế giới vật chất bắt đầu diễn ra. Điều đó có nghĩa là năng lượng được Đấng Tối Cao thị hiện lại nhập vào Ngài. Sau đó, khi cần tạo ra vũ trụ vật chất, điều ấy lại được diễn ra theo ý muốn của Đấng Tối Cao. Bahu syām: “Ta có một, nhưng Ta sẽ trở thành nhiều”. Đó là câu cách ngôn Veda (“Chāndogya Upaniṣad”, 6.2.3). Đấng Tối Cao phân thân qua năng lượng vật chất của Ngài và mọi biểu hiện vũ trụ lại nảy sinh.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
prakṛtiṁ svām avaṣṭabhya visṛjāmi punaḥ punaḥ
bhūta-grāmam imaṁ kṛtsnam avaśaṁ prakṛter vaśāt


prakṛtim—thiên nhiên vật chất; svām—bản ngã cá nhân của Ta; avaṣṭabhya—nhập vào; visṛjāmi—Ta tạo ra; punaḥ punaḥ—lần nữa và lần nữa; bhūta-grāmam—tất cả biểu hiện vũ trụ; imam—này; kṛtsnam—tổng cộng lại; avaśam—một cách tự động; prakṛteḥ—của sức mạnh thiên nhiên; vaśāt—bị bắt buộc.

Toàn bộ vũ trụ vật chất ở dưới quyền Ta. Theo ý muốn của Ta, nó tự thị hiện sau mỗi khoảng thời gian nhất định và theo ý muốn của Ta, nó bị hủy diệt ở cuối mỗi thời đại.

GIẢI NGHĨA: Như chúng tôi đã giải thích nhiều lần, thế giới vật chất này là biểu hiện của năng lượng cấp thấp của Đức Thượng Đế Tối Cao. Ở giai đoạn sáng tạo, năng lượng vật chất được thoát ra như mahat-tattva và Đấng Tối Cao nhập vào nó trong hóa thân puruṣa đầu tiên của Ngài là Mahā-Viṣṇu. Ngài nằm trên bể Căn Nguyên và thở ra muôn vàn vũ trụ, rồi Ngài lại nhập vào mỗi vũ trụ đó dưới hình dạng Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Tất cả các vũ trụ vật chất đều được tạo ra như vậy. Sau đó, Đấng Tối Cao hiển hiện như Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu mà nhập vào vạn vật, kể cả nguyên tử nhỏ nhất. Điều đó được giải thích ở câu thơ này. Ngài nhập vào mọi thứ.

Còn về phần chúng sinh thì chúng sa vào thiên nhiên vật chất và giữ các vị trí khác nhau phù hợp với những việc làm ở quá khứ. Hoạt động của thế giới vật chất này bắt đầu như vậy. Chúng sinh thuộc các loài khác nhau bắt đầu hoạt động từ thời điểm được tạo ra. Chẳng có loài nào phát sinh nhờ tiến hóa. Chúng được tạo ra đồng thời cùng với vũ trụ. Loài người, súc sinh, loài thú, loài chim, tất cả đều được tạo ra đồng thời bởi vì chúng sinh muốn gì ở lần hủy diệt vũ trụ cuối cùng thì giờ đây điều ấy được thực hiện. Từ avaśam được dùng ở câu thơ này chỉ rõ rằng bản thân chúng sinh không liên quan gì tới quá trình này. Chúng lại xuất hiện trong trạng thái tồn tại mà chúng có ở kiếp trước trong giai đoạn hủy diệt vũ trụ đã qua và tất cả những điều ấy diễn ra theo ý muốn của Đấng Tối Cao. Đó là quyền năng bất khả tri của Đức Thượng Đế Tối Cao. Sau khi tạo ra muôn loài khác nhau, Đấng Tối Cao tuyệt giao với chúng. Vũ trụ vật chất được tạo ra là để ban cho chúng sinh khả năng thực hiện những khát vọng của chúng, còn bản thân Đấng Tối Cao thì chẳng liên quan gì tới điều đó cả.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
na ca māṁ tāni karmāṇi nibadhnanti dhanañjaya
udāsīna-vad āsīnam asaktaṁ teṣu karmasu


na—không bao giờ; ca—cũng; mām—Ta; tāni—tất cả những; karmāṇi—loại hoạt động; nibadhnanti—ràng buộc; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải; udāsīna-vat—như người trung lập; āsīnam—ở; asaktam—không có sự ràng buộc; teṣu—đối với những; karmasu—hoạt động này.

Dhanañjaya à, Ta không bị trói buộc với hoạt động vật chất nào cả. Bao giờ Ta cũng biệt lập đối với chúng và giữ vị trí trung dung.

GIẢI NGHĨA: Không nên từ câu này mà kết luận rằng Đức Thượng Đế Tối Cao chẳng làm gì cả. Tại nơi ở của Mình ở thế giới tinh thần, Đấng Tối Cao lúc nào cũng bận bịu. Như “Brahma-saṁhitā” (5.6) có nói, ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ: “Lúc nào Ngài cũng mải mê với những công việc tinh thần, vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc, nhưng Ngài không liên quan gì tới các hoạt động vật chất”. Hoạt động vật chất được thực hiện bởi các năng lượng khác nhau của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao bao giờ cũng trung lập với hoạt động diễn ra ở thế giới vật chất. Từ udāsīna-vat được dùng ở đây chỉ ra vị trí trung dung của Ngài. Mặc dù Ngài kiểm soát cả phần nhỏ nhất của hoạt động vật chất, Ngài vẫn giữ vị trí trung dung đối với nó. Ngài giống như vị quan tòa tối cao đang ngồi ở ghế chủ tọa phòng xử án. Theo lệnh của quan tòa, kẻ thì bị tử hình, kẻ thì bị vào tù, còn người nào đó thì lại được hưởng một khoản tài sản kếch xù, thế nhưng bản thân quan tòa vẫn trung dung với tất cả những điều đó. Ông ta không liên quan gì tới những cái được và mất ấy. Tương tự như vậy, Đấng Tối Cao bao giờ cũng ở vị trí trung dung, mặc dù có thể nhận thấy sự tham gia của Ngài vào mọi phương diện hoạt động. Trong “Vedānta-sūtra” (2.1.34) có câu, vaiṣamya-naighṛṇye na: Ngài ở ngoài nhị nguyên tính của thế giới vật chất và siêu tuyệt với mọi biểu hiện của nó. Ngài cũng không liên quan tới sự sáng tạo và sự hủy diệt thế giới vật chất. Chúng sinh đầu thai vào các loài khác nhau và mang các hình dạng khác nhau phù hợp với hoạt động của chúng ở quá khứ, còn Đấng Tối Cao thì chẳng can dự gì tới chúng cả.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya jagad viparivartate


mayā—bởi Ta; adhyakṣeṇa—bởi sự giám sát; prakṛtiḥ—thiên nhiên vật chất; sūyate—xuất hiện; sa—cả hai; cara-acaram—loài chuyển động và loài bất động; hetunā—theo nguyên nhân này; anena—này; kaunteya—con trai của Kuntī à; jagat—biểu hiện vũ trụ; viparivartate—hoạt động.

Là một trong những năng lượng của Ta, thiên nhiên vật chất này hoạt động dưới sự giám sát của Ta và sản sinh ra mọi loài chuyển động và loài bất động đấy con trai của Kuntī à. Dưới sự điều khiển của nó, vũ trụ vật chất liên tiếp được tạo ra để rồi lại bị phá hủy.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng mặc dù Đấng Tối Cao ở ngoài mọi hoạt động diễn ra ở thế giới vật chất, Ngài vẫn là đấng điều khiển tối cao. Đấng Tối Cao là ý muốn tối cao và là cơ sở của toàn bộ biểu hiện vật chất, nhưng thiên nhiên vật chất vẫn là người điều khiển hoạt động của nó. Kṛṣṇa cũng phản bảo trong “Bhagavad-gītā” rằng Ngài là cha của mọi chúng sinh ở mọi loài, mọi dạng khác nhau. Người cha truyền tinh dịch vào bụng người mẹ để rồi nó thành đứa trẻ như thế nào thì Đấng Tối Cao cũng thụ thai cho thiên nhiên vật chất bằng một cái liếc mắt để rồi từ lòng thiên nhiên vật chất xuất hiện đủ loại chúng sinh mang các loại cơ thể khác nhau phù hợp với những ước muốn và những việc làm của chúng ở kiếp trước như thế ấy. Mặc dù tất cả chúng sinh được sinh ra dưới cái liếc mắt của Đấng Tối Cao, nhưng chúng nhận các cơ thể khác nhau phù hợp với việc làm và ước muốn ở quá khứ của chúng. Do đó, Đấng Tối Cao không liên quan trực tiếp tới thế giới vật chất. Ngài chỉ liếc nhìn thiên nhiên vật chất và thế là nó hoạt động và sản sinh ra muôn loài. Dĩ nhiên là việc Ngài đưa mắt nhìn thiên nhiên vật chất được coi là hành động, nhưng bản thân Ngài không trực tiếp tham gia vào sự sáng tạo vũ trụ vật chất. Trong smṛti có ví dụ sau: khi con người cầm trên tay một đóa hoa, mùi hương của nó bay lên mũi anh ta, song đóa hoa khác với hương thơm của nó. Mối liên quan giữa thiên nhiên vật chất và Đức Thượng Đế Tối Cao cũng tương tự như vậy. Trên thực tế, Đấng Tối Cao không trực tiếp liên quan tới thế giới vật chất mà Ngài chỉ tạo ra nó và ra lệnh cho nó bằng cái liếc mắt của Mình. Tóm lại, không có sự giám sát của Đức Thượng Đế Tối Cao thì thiên nhiên vật chất chẳng có khả năng tự làm gì cả. Thế nhưng Đấng Tối Cao lúc nào cũng biệt lập với hoạt động vật chất.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto mama bhūta-maheśvaram


avajānanti—nhạo báng; mām—Ta; mūḍhāḥ—những kẻ ngốc; mānuṣīm—trong dung mạo người; tanum—thân thể; āśritam—nhận; param—siêu tuyệt; bhāvam—bản thể; ajānantaḥ—không biết; mama—của Ta; bhūta—của muôn loài; maha-īśvaram—ông chủ tối cao.

Những kẻ ngốc nhạo báng Ta khi Ta giáng thế trong dung mạo người. Chúng chẳng biết bản thể siêu tuyệt của Ta và rằng Ta là Đấng Tối Cao của muôn loài.

GIẢI NGHĨA: Từ những điều được nói ở các câu thơ trên của chương này, có thể thấy rõ rằng mặc dù Đức Thượng Đế Tối Cao giáng thế trong dung mạo người, nhưng Ngài vẫn không phải là người phàm trần. Đức Thượng Đế, đấng chỉ đạo quá trình tạo lập, duy trì và hủy diệt của cả vũ trụ vật chất không thể là phàm nhân. Thế nhưng nhiều kẻ ngu ngốc vẫn cho rằng Kṛṣṇa chỉ là người giàu quyền năng thôi chứ không hơn. Thực ra, Ngài là Đấng Tối Cao khởi thủy như trong “Brahma-saṁhitā” khẳng định (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ); Ngài là Đức Chúa Trời.

Có nhiều īśvara, nhiều nhà cầm quyền và họ có những quyền hành khác nhau. Trong hệ thống quản lý ở thế giới vật chất, chúng ta thấy các vị giám đốc và các nhà chức trách, trên họ là những quan chức cấp cao hơn, trên những quan chức này là bộ trưởng, còn bộ trưởng thì phục tùng tổng thống. Tất cả họ đều là các nhà lãnh đạo, nhưng họ đều ở dưới quyền một người khác. “Brahma-saṁhitā” nói rằng Kṛṣṇa là đấng trị vì tối cao; dĩ nhiên là có nhiều nhà cầm quyền ở thế giới vật chất và thế giới tinh thần, nhưng đấng trị vì tối cao là Kṛṣṇa (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ), đấng có thân thể sac-cid-ānanda, phi vật chất.

Chúng sinh thông thường, những kẻ có thân xác vật chất không thể làm nổi những việc kỳ diệu được kể ở các câu thơ trước. Thân thể của Đấng Tối Cao là thân thể vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và tri thức. Mặc dù Ngài hoàn toàn không phải là người phàm, nhưng những kẻ ngu ngốc vẫn nhạo báng Ngài và coi Ngài là phàm nhân. Thân thể của Đấng Tối Cao được gọi là mānuṣīm ở đây vì Ngài hành động như một người phàm trần, như bạn của Arjuna, như một chính khách bị cuốn hút vào cuộc chiến ở Kurukṣetra. Ngài thường hành động như người thường, mặc dù thực ra Ngài có thân thể sac-cid-ānanda-vigraha, thân thể tràn trề phúc lạc vĩnh cửu và hiểu biết tuyệt đối. Các tập Kinh Veda cũng khẳng định điều đó. Sac-cid-ānanda-rūpāya kṛṣṇāya: “Con xin kính cẩn cúi lạy trước Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa, đấng là hiện thân của vĩnh cửu, phúc lạc và hiểu biết” (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.1). Kinh Veda còn đưa ra những mô tả khác. Tam ekaṁ govindam: “Ngài là Govinda, đấng ban lạc thú cho các giác quan và bò cái”. Sac-cid-ānanda-vigraham: “Thân thể của Ngài siêu tuyệt, ngập tràn tri thức, phúc lạc và vĩnh cửu” (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.35).

Mặc dù thân thể của Đấng Tối Cao siêu tuyệt, ngập tràn phúc lạc và tri thức, nhưng nhiều kẻ được mệnh danh là học giả và nhà bình chú cho “Bhagavad-gītā” đã nhạo báng Kṛṣṇa và coi Ngài là người phàm trần. Nhờ những việc làm mộ đạo ở kiếp trước, các học giả đó có thể có những khả năng xuất chúng, nhưng quan niệm của họ về Śrī Kṛṣṇa là kết quả vốn tri thức nghèo nàn của họ. Vì thế mà họ bị gọi là mūḍha, bởi vì chỉ có những kẻ ngu mới coi Kṛṣṇa là người phàm. Họ gọi Kṛṣṇa là người phàm vì họ không biết gì về những việc làm bí ẩn của Đức Chí Tôn và các năng lượng đa dạng của Ngài. Họ không biết rằng thân thể của Kṛṣṇa là tượng trưng của tri thức tuyệt đối và phúc lạc muôn đời, rằng Ngài là chủ nhân của mọi thứ và Ngài có thể ban tặng sự giải thoát cho bất cứ chúng sinh nào. Bởi vì họ không biết rằng Kṛṣṇa có muôn vàn phẩm tính siêu tuyệt nên họ nhạo báng Ngài.

Họ cũng không biết rằng sự xuất hiện của Đức Thượng Đế Tối Cao ở thế giới vật chất là biểu hiện của nội năng của Ngài. Ngài là vị chúa tể của năng lượng vật chất. Đấng Tối Cao đã nhiều lần tuyên bố (mama māyā duratyayā), tuy năng lượng vô cùng hùng mạnh, nhưng nó vẫn ở dưới sự điều khiển của Ngài và người nào phó thác mình cho Ngài, người đó có thể thoát khỏi quyền lực của nó. Nếu linh hồn hiến mình cho Kṛṣṇa có thể thoát khỏi ảnh hưởng của năng lượng vật chất vậy thì làm sao Đấng Tối Cao, đấng sáng tạo, phù trì và hủy diệt toàn bộ vũ trụ vật chất lại có thể có thân thể vật chất như của chúng ta được? Những quan niệm ấy quả là ngu ngốc và vô căn cứ. Thế nhưng kẻ ngu ngốc chẳng thể hiểu nổi làm thế nào mà Đức Thượng Đế, Kṛṣṇa, đấng xuất hiện trong dung mạo phàm nhân lại có thể điều khiển tất cả các nguyên tử và vóc thể vũ trụ khổng lồ. Cái lớn nhất và cái nhỏ nhất nằm ở ngoài sức tưởng tượng của họ, cho nên họ khó mà hình dung được rằng đấng đang hiển hiện trước mặt họ dưới dung mạo người lại có thể đồng thời kiểm soát cả cái cực lớn và cái cực nhỏ. Mặc dù Ngài điều khiển cả cái vô hạn lẫn cái có hạn, bản thân Ngài vẫn ở ngoài tất cả những biểu hiện đó. Còn về yogam aiśvaram, năng lượng siêu tuyệt bất khả tri của Ngài thì người ta nói rõ rằng Đấng Tối Cao có thể đồng thời vừa điều khiển cả cái vô hạn lẫn cái có hạn, vừa ở ngoài tất cả chúng. Dù những kẻ ngu ngốc chẳng tưởng tượng nổi làm thế nào mà Kṛṣṇa, đấng xuất hiện ở phàm trần trong hình dạng người lại có thể kiểm soát cả cái vô hạn lẫn cái hữu hạn, nhưng các tín đồ của Đấng Tối Cao vẫn công nhận điều đó vì họ biết Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Bởi thế cho nên họ hoàn toàn hiến mình cho Ngài và tiến hành hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Có nhiều cuộc tranh luận diễn ra giữa những người theo thuyết vô cá tính và những người theo thuyết cá tính về sự xuất hiện dưới dạng người của Đấng Tối Cao. Nhưng nếu chúng ta tra cứu những đoạn trình bày khoa học về Kṛṣṇa trong “Bhagavad-gītā” và “Śrīmad-Bhāgavatam”, những cuốn Kinh đầy uy tín thì chúng ta có thể hiểu được rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Tuy xuất hiện ở trần thế trong dung mạo người thường, Ngài vẫn không phải là phàm nhân. Ở chương một của Khổ thơ thứ nhất của “Śrīmad-Bhāgavatam”, các vị hiền giả đứng đầu là Đức Śaunaka đã nói như sau khi hỏi về những hành vi của Kṛṣṇa:

kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ
ati-martyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ


“Khi giả làm người phàm trần, Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao cùng với Đức Balarāma đã lập biết bao kỳ tích siêu phàm” (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 1.1.20). Sự xuất hiện dưới dạng người của Đấng Tối Cao đã làm những kẻ ngu ngốc bối rối. Chẳng có người phàm trần nào có thể làm nổi những điều kỳ diệu mà Kṛṣṇa đã làm khi Ngài ở trần thế. Đầu tiên, Ngài hiện ra trước mặt cha mẹ Ngài là ông Vasudeva và bà Devakī trong hình dạng bốn tay, nhưng khi nghe những lời cầu nguyện của song thân phụ mẫu, Ngài lại biến thành đứa trẻ sơ sinh bình thường. Như “Bhāgavatam” có nói (10.3.46), babhūva prākṛtaḥ śiśuḥ: Ngài biến thành đứa trẻ bình thường và trở nên giống người bình thường. Câu thơ này cũng nói rằng khả năng biến hóa thành người thường là một trong những đặc điểm của cơ thể siêu tuyệt của Ngài. Ở chương mười một của “Bhagavad-gītā” cũng có nói rằng Arjuna đã xin Kṛṣṇa cho chàng thấy diện mạo bốn tay của Ngài (tenaiva rūpeṇa catur-bhujena). Sau khi cho Arjuna thấy diện mạo đó, Kṛṣṇa lại hiện trở lại hình người ban đầu của Ngài (mānuṣaṁ rūpam). Những đặc điểm này của Đấng Tối Cao tuyệt nhiên không thể có ở người phàm.

Một số kẻ thuộc đám người nhạo báng Kṛṣṇa bị nhiễm triết học māyāvādī đã trích từ “Śrīmad-Bhāgavatam” (3.29.21) câu thơ sau, ahaṁ sarveṣu bhūteṣu bhūtātmāvasthitaḥ sadā: “Đức Chúa Trời hiện diện trong mỗi chúng sinh”. Thế vào việc nghe những lời bình luận của các triết gia giả hiệu, những kẻ nhạo báng Kṛṣṇa, tốt hơn cả là chúng ta nên tìm đến những chú giải mà các vị ācārya vaiṣṇava như Đức Jīva Gosvāmī và Đức Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura viết cho câu thơ này. Khi bình giảng câu thơ này, Đức Jīva Gosvāmī nói rằng bằng phần toàn vẹn của Mình là Paramātmā, Kṛṣṇa ngự trong cả loài chuyển động lẫn loài bất động, bởi thế cho nên tín đồ mới nhập đạo, người chỉ chú ý tới sự thờ cúng arcā-mūrti, hình dạng của Đấng Tối Cao ở đền thờ mà không kính trọng những chúng sinh khác sẽ không thu được kết quả nào từ việc thờ phụng đó. Có ba hạng tín đồ và những người mới nhập đạo là những tín đồ ở hạng thấp. Tín đồ mới nhập đạo dành sự chú ý cho Tượng Thần trong đền thờ hơn là tới các tín đồ khác nên Đức Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura mới bảo trước rằng loại trạng thái tâm lý đó cần phải được thay đổi. Tín đồ cần thấy rằng vì Kṛṣṇa ngự trong tim mỗi chúng sinh như Paramātmā nên cơ thể mỗi người là một đền thờ Đấng Tối Cao và chúng ta kính trọng đền thờ Đấng Tối Cao như thế nào thì chúng ta cũng cần tôn trọng thân thể của tất cả chúng sinh khác như thế ấy bởi vì Paramātmā ngự ở đó.

Nhiều người theo thuyết vô cá tính nhạo báng sự thờ phụng Đấng Tối Cao ở đền thờ. Họ nói rằng Thượng Đế có ở khắp nơi, vậy chúng ta bó hẹp mình trong khuôn khổ sự thờ cúng ở đền thờ làm gì? Nhưng nếu Thượng Đế có ở khắp nơi thì tại sao Ngài lại chẳng thể ở đền thờ hay ở trong hình dạng Tượng Thần được? Cuộc tranh luận giữa các nhà theo thuyết cá tính với các nhà theo thuyết vô cá tính sẽ còn tiếp diễn mãi, còn tín đồ trong sạch, người có ý thức Kṛṣṇa thì biết rằng mặc dù Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, Ngài vẫn có mặt ở khắp nơi như “Brahma-saṁhitā” khẳng định. Mặc dù Ngài lúc nào cũng ở nguyên nơi ở của Mình là Goloka Vṛndāvana, Ngài vẫn hiện diện khắp nơi trong từng phần nhỏ nhất của thế giới vật chất và thế giới tinh thần bằng các năng lượng muôn màu muôn vẻ của Mình.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
moghāśā mogha-karmāṇo mogha-jñānā vicetasaḥ
rākṣasīm āsurīṁ caiva prakṛtiṁ mohinīṁ śritāḥ


mogha-āśāḥ—bị thất bại trong những hy vọng của họ; mogha-karmāṇaḥ—bị thất bại trong hoạt động để hưởng thành quả; mogha-jñānāḥ—có tri thức vô dụng; vicetasaḥ—bị lầm lạc; rākṣasīm—quỷ quái; āsurīm—vô thần; ca—và; eva—chắc chắn là; prakṛtim—bản chất; mohinīm—ảo tưởng; śritāḥ—khi tìm chốn nương náu.

Bị lầm lạc như vậy nên họ ham mê những quan điểm quỷ quái và vô thần. Bởi họ ở trong ảo tưởng nên niềm hy vọng được giải thoát của họ chẳng bao giờ thành hiện thực, hoạt động để hưởng thành quả của họ luôn bị thất bại, còn tri thức mà họ có thì chẳng có giá trị gì hết.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều tín đồ cho rằng họ có ý thức Kṛṣṇa và đang phục vụ tận tụy, nhưng trong thâm tâm, họ không công nhận Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa là Chân Lý Tuyệt Đối. Họ chẳng bao giờ được hưởng trái ngọt của sự phục vụ tận tụy và được trở về với Thượng Đế cả. Tương tự như vậy, những người tiến hành hoạt động mộ đạo để hưởng thành quả của nó và đồng thời hy vọng sẽ thoát khỏi ách cầm tù vật chất ở phút cuối đời cũng sẽ không bao giờ đạt được mục đích này bởi vì họ nhạo báng Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Nói cách khác, những kẻ nhạo báng Kṛṣṇa là loài yêu quái hay những kẻ vô thần. Như ở chương bảy của “Bhagavad-gītā” có nói, bọn người vô thần quỷ quái đó không bao giờ chịu quy phục Kṛṣṇa cả. Vì thế cho nên công cuộc nghiên cứu triết học nhằm tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối của họ sẽ dẫn họ tới kết luận sai lầm là chúng sinh thông thường tương đồng với Kṛṣṇa. Với quan niệm sai lầm đó, họ tưởng rằng cơ thể con người chỉ đơn thuần bị thiên nhiên vật chất bao phủ, song chỉ ngay sau khi anh ta thoát khỏi cơ thể vật chất, sự khác biệt giữa Thượng Đế và anh ta sẽ không còn nữa. Mọi cố gắng sánh ngang với Kṛṣṇa đều sẽ bị thất bại bởi vì đó là ảo tưởng. Nỗ lực nhằm đạt tri thức tinh thần của bọn người vô thần và lũ yêu quái bao giờ cũng bị thất bại. Câu thơ này nói rõ điều ấy. Việc trau dồi tri thức qua nghiên cứu Kinh sách Veda như “Vedānta-sūtra” và các tập “Upaniṣad” của những người đó chỉ hoài công, vô ích mà thôi.

Bởi vậy nên ai coi Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao là người phàm, người đó đắc tội phạm thượng. Chắc chắn là người đó đang bị ảo tưởng đánh lừa nên anh ta không thể hiểu được hình dạng vĩnh cửu của Kṛṣṇa. “Bṛhad-viṣṇu-smṛti” có nói rõ:

yo vetti bhautikaṁ dehaṁ kṛṣṇasya paramātmanaḥ
sa sarvasmād bahiṣ-kāryaḥ śrauta-smārta-vidhānataḥ
mukhaṁ tasyāvalokyāpi sa-celaṁ snānam ācaret


“Kẻ coi thân thể của Kṛṣṇa là thân thể vật chất không được phép tiến hành các nghi lễ śruti và smṛti. Còn người nào vô tình nhìn thấy mặt hắn, người đó cần ra sông Hằng tắm ngay lập tức để tẩy sạch ô nhiễm”. Người ta nhạo báng Kṛṣṇa bởi vì họ ghen tỵ với Đức Thượng Đế Tối Cao. Chắc chắn là họ sẽ phải thác sinh làm yêu quái và giữa những kẻ vô thần hết kiếp này sang kiếp khác. Tri thức chân chính của họ vĩnh viễn bị ảo tưởng che phủ và dần dần, họ sẽ bị sa xuống cõi u tối nhất của thế giới vật chất”.

CÂU 13
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mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso jñātvā bhūtādim avyayam


mahā-ātmānaḥ—những linh hồn vĩ đại; tu—nhưng; mām—cho Ta; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; daivīm—thần thánh; prakṛtim—thiên nhiên; āśritāḥ—tìm chốn che chở; bhajanti—phục vụ; ananya-manasaḥ—với sự tập trung tâm trí; jñātvā—biết; bhūta—của tạo hóa; ādim—nguồn gốc; avyayam—vô tận.

Con trai của Pṛthā ơi, những người không bị ảo tưởng lừa dối, những linh hồn vĩ đại ở dưới sự che chở của thiên nhiên thần thánh. Họ phụng sự Ta với tình yêu và lòng tận tụy bởi biết Ta là Đức Thượng Đế Tối Cao khởi nguyên và vô tận.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này đưa ra mô tả về mahātmā. Dấu hiệu đầu tiên của mahātmā là anh ta có bản chất thần thánh. Anh ta không ở dưới sự kiểm soát của thiên nhiên vật chất. Làm thế nào để đạt cấp độ đó. Điều này đã được nói ở chương bảy: người hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa sẽ thoát khỏi quyền lực của thiên nhiên vật chất ngay lập tức. Đó là điều kiện. Để thoát khỏi quyền lực của thiên nhiên vật chất, linh hồn ước định phải hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Đó là bước đầu tiên. Vì chúng sinh là năng lượng ranh giới của Đấng Tối Cao nên khi thoát khỏi ảnh hưởng của năng lượng vật chất, nó ở dưới quyền điều khiển của năng lượng tinh thần. Năng lượng tinh thần điều khiển chúng sinh được gọi là daivī prakṛti, bản thể thần thánh. Sau khi hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, con người nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt và trở thành linh hồn vĩ đại hay mahātmā.

Mahātmā chẳng chú ý tới cái gì khác ngoài Kṛṣṇa bởi vì anh ta hoàn toàn hiểu rõ rằng Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao khởi nguyên, căn nguyên của mọi căn nguyên. Anh ta tuyệt nhiên không nghi ngờ gì về điều đó. Có thể trở thành mahātmā, linh hồn vĩ đại nhờ tiếp xúc với các vị mahātmā khác, các tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Các tín đồ trong sạch không say mê những dung mạo khác của Kṛṣṇa như hình dạng Mahā-Viṣṇu bốn tay chẳng hạn. Họ chỉ dành tình yêu thương tràn trề và lòng gắn bó son sắt cho tướng mạo Kṛṣṇa hai tay mà thôi. Họ không say mê những tướng mạo khác của Ngài cũng như bất kỳ hình dạng nào của các vị á thần hay của con người. Họ chỉ dồn tâm trí của mình vào Kṛṣṇa trong ý thức Kṛṣṇa. Họ liên tục phục vụ Đấng Tối Cao trong ý thức Kṛṣṇa và chẳng bao giờ xa rời con đường phục vụ tận tụy ấy.

CÂU 14
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satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā nitya-yuktā upāsate


satatam—lúc nào cũng; kīrtayantaḥ—xướng tụng; mām—về Ta; yatantaḥ—dồn hết nỗ lực; ca—cũng; dṛḍha-vratāḥ—với lòng quyết tâm; namasyantaḥ—cúi lạy; ca—cũng; mām—cho Ta; bhaktyā—với lòng tận tụy; nitya-yuktāḥ—liên tục tiến hành; upāsate—thờ thụng.

Luôn ngợi ca vinh quang của Ta, phụng sự Ta với lòng quyết tâm sắt đá, kính cẩn phủ phục trước Ta, những linh hồn vĩ đại ấy liên tục thờ phụng Ta với tình yêu và lòng tận tụy.

GIẢI NGHĨA: Không thể biến người bình thường thành mahātmā bằng cách dán cho anh ta cái nhãn. Mahātmā cần có những phẩm chất được liệt kê ở câu thơ này: mahātmā lúc nào cũng ngợi ca vinh quang của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế. Anh ta chẳng bận việc gì khác cả. Lúc nào anh ta cũng mải miết ngợi ca Đấng Tối Cao. Nói cách khác, mahātmā không phải là người theo thuyết vô cá tính. Khi nói tới sự ngợi ca, chúng ta ngụ ý chỉ sự ngợi ca Đấng Tối Cao, sự ca tụng thánh danh của Ngài, tướng mạo vĩnh cửu của Ngài, những phẩm chất siêu tuyệt và những trò chơi kỳ diệu của Ngài. Có thể ngợi ca tất cả các phương diện ấy và mahātmā thể hiện lòng gắn bó yêu thương của mình với Đức Thượng Đế Tối Cao bằng cách đó.

Những người yêu thích phương diện vô cá tính của Đấng Tối Cao, thân quang brahmajyoti không được miêu tả như mahātmā trong “Bhagavad-gītā”. Người theo thuyết vô cá tính được miêu tả ở câu thơ sau. Mahātmā lúc nào cũng bận bịu với đủ loại công việc khác nhau của sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao: như trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói, anh ta nghe và kể lại những câu chuyện về Viṣṇu chứ chẳng phải về vị á thần nào đó hay con người. Quá trình của phục vụ tận tụy là: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ và smaraṇam, nhớ tới Đấng Tối Cao. Rút cục, mahātmā kiên trì phấn đấu để đạt khả năng kết tình thâm giao với Đấng Tối Cao ở một trong năm rasa siêu tuyệt. Để đạt mục đích này, anh ta dành toàn bộ thể xác, trí tuệ, lời nói và mọi thứ mà anh ta có cho sự phục vụ Đấng Tối Cao, Śrī Kṛṣṇa. Cái đó được gọi là sự phát triển ý thức Kṛṣṇa một cách hoàn hảo.

Trong sự phục vụ tận tụy có một số hoạt động được gọi là nguyên tắc quy định ví dụ như nhịn ăn vào những ngày nhất định như ngày thứ mười một của kỳ trăng tròn và trăng khuyết gọi là ekādaśī, cũng như là vào ngày Đức Chúa Trời giáng thế. Tất cả những nguyên tắc và những quy định này là do các vị ācārya vĩ đại lập ra cho những người thực sự muốn có được khả năng bầu bạn với Đức Thượng Đế Tối Cao ở thế giới tinh thần. Các mahātmā, những linh hồn vĩ đại tuân theo những nguyên tắc và những quy định này một cách nghiêm ngặt nên họ chắc chắn đạt được mục đích mong muốn.

Như ở câu thơ thứ hai của chương này có nói, sự phục vụ tận tụy không những dễ thực hiện mà còn được thực hiện trong niềm vui hân hoan. Con người chẳng phải chịu hành xác để sám hối và tu khổ hạnh khắc nghiệt. Anh ta có thể sống cuộc sống của mình và tiến hành phục vụ tận tụy dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần giàu kinh nghiệm. Dù anh ta là ai đi chăng nữa, là gia chủ, là sannyāsī hay brahmacārī và dù anh ta ở bất cứ đâu, lúc nào anh ta cũng có thể phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao và trở thành mahātmā, linh hồn vĩ đại.

CÂU 15
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jñāna-yajñena cāpy anye yajanto mām upāsate
ekatvena pṛthaktvena bahudhā viśvato-mukham


jñāna-yajñena—bằng cách trau dồi tri thức; ca—cũng; api—chắc chắn là; anye—những người khác; yajantaḥ—cúng tế; mām—cho Ta; upāsate—thờ phụng; ekatvena—trong sự thống nhất; pṛthaktvena—trong nhị nguyên tính; bahudhā—trong sự đa dạng; viśvataḥ-mukham—và trong vóc thể vũ trụ.

Những kẻ khác, những kẻ hiến tế bằng cách mở mang tri thức thì thờ phụng Đấng Tối Cao như đấng độc nhất vô nhị, đấng thiên hình vạn trạng và hóa hiện thành vóc thể vũ trụ.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này là tổng kết của những câu thơ trước. Đức Chí Tôn bảo Arjuna rằng các tín đồ của Đấng Tối Cao, những người không biết cái gì khác ngoài Kṛṣṇa được gọi là mahātmā. Ngoài ra còn có những người chưa hoàn toàn đạt cấp độ của mahātmā, nhưng họ cũng thờ phụng Kṛṣṇa theo các cách khác nhau. Như trước đã nói, trong bọn họ, người thì nghèo túng cần tiền, người thì tò mò, còn người thì muốn trau dồi tri thức. Nhưng còn có những người ở cấp độ thấp hơn và họ được chia làm ba loại: 1) những người thờ phụng bản thân như một nhất thể với Đấng Tối Cao; 2) những người tự bịa ra hình dạng nào đó của Đấng Tối Cao và thờ phụng hình dạng ấy; 3) những người thờ phụng viśvarūpa, vóc thể vũ trụ của Đức Thượng Đế Tối Cao. Trong ba loại trên, loại thấp nhất là những người tôn thờ mình như Đấng Tối Cao, gọi mình là người theo thuyết nhất nguyên chiếm số đông. Những người đó coi mình là Đấng Tối Cao và với trạng thái tâm lý đó, họ tự tôn thờ mình. Đó cũng là một kiểu thờ phụng Thượng Đế bởi vì họ không đồng nhất mình với cơ thể vật chất và hiểu rằng thực chất, họ là linh hồn tinh thần. Được như vậy cũng là điều đáng kể rồi. Những người theo thuyết vô cá tính thường thờ phụng Đấng Tối Cao theo cách ấy. Loại hai gồm những người thờ phụng thánh thần và coi bất cứ hình dạng nào nảy sinh trong trí tưởng tượng của họ cũng là hình dạng của Đấng Tối Cao. Loại ba gồm những người không thể tưởng tượng được điều gì vượt ra ngoài khuôn khổ của vũ trụ vật chất. Họ coi vũ trụ là một sinh vật hay thực thể toàn thiện nhất và thờ phụng nó. Vũ trụ vật chất cũng là một hình dạng của Đấng Tối Cao.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ svadhāham aham auṣadham
mantro 'ham aham evājyam aham agnir ahaṁ hutam


aham—Ta; kratuḥ—nghi lễ Veda; aham—Ta; yajñaḥ—lễ tế sinh được quy định trong smṛti; svadhā—lễ vật; aham—Ta; aham—Ta; auṣadham—dược thảo; mantraḥ—Thánh ca siêu tuyệt; aham—Ta; aham—Ta; eva—chắc chắn là; ājyam—bơ đun chảy; aham—Ta; agniḥ—lửa; aham—Ta; hutam—dâng cúng.

Thế nhưng nghi lễ, sự cúng tế, lễ vật dâng tổ tiên, dược thảo và các Thánh ca siêu tuyệt đều là Ta. Ta vừa là dầu, vừa là lửa, vừa là tế phẩm.

GIẢI NGHĨA: Lễ tế Veda jyotiṣṭoma cũng là Kṛṣṇa và Ngài cũng là mahā-yajña được nói ở smṛti. Những lễ vật dâng cúng Pitṛloka hay các lễ tế được tiến hành để làm hài lòng Pitṛloka được coi như một loại thuốc tê mê dưới dạng bơ đun kỹ cũng là Kṛṣṇa. Các mantra mà người ta xướng tụng trong khi hành lễ cũng là Kṛṣṇa. Nhiều món ăn cao lương mỹ vị khác làm bằng sữa để dâng cúng trong lễ tế cũng là Kṛṣṇa. Lửa cũng là Kṛṣṇa bởi vì nó là một trong năm yếu tố vật chất và được coi là năng lượng riêng biệt của Kṛṣṇa. Nói tóm lại, mọi lễ tế Veda được tiến cử trong mục karma-kāṇḍa đều là Kṛṣṇa. Chính vì thế mà người ta coi những người đang phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa là những người đã tiến hành tất cả các lễ tế được giới thiệu trong các bộ Kinh Veda.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
pitāham asya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ
vedyaṁ pavitram oṁkāra ṛk sāma yajur eva ca


pitā—cha; aham—Ta; asya—của; jagataḥ—vũ trụ này; mātā—mẹ; dhātā—chỗ dựa; pitāmahaḥ—tổ tông; vedyam—cái cần biết; pavitram—cái làm thanh sạch; oṁ-kāra—âm tiết oṁ; ṛk—“Ṛg Veda”; sāma—“Sāma Veda”; yajuḥ—“Yajur Veda”; eva—dĩ nhiên là; ca—và.

Ta là cha của vũ trụ này, là mẹ, là chỗ dựa, là tổ tông của nó. Ta là đối tượng của nhận thức, là sức mạnh tẩy nhiễm, là âm tiết oṁ. Ta cũng là “Ṛg”, “Sāma” và “Yajur Veda”.

GIẢI NGHĨA: Toàn bộ vũ trụ vật chất, cả loài chuyển động lẫn loài bất động đều được thị hiện nhờ các hoạt động muôn màu muôn vẻ của năng lượng của Kṛṣṇa. Sống ở thế giới vật chất, chúng ta thiết lập quan hệ với những chúng sinh khác nhau, những kẻ chẳng phải là gì khác mà chính là năng lượng vật chất của Kṛṣṇa. Nhờ hoạt động sáng tạo của prakṛti, ai đó trong số chúng trở thành cha, mẹ, thành tổ phụ, thành đấng hóa công của chúng ta và v.v..., nhưng thực ra, tất cả bọn họ đều là những phần nhỏ bé của Kṛṣṇa. Do đó, chúng sinh mà chúng ta gọi là cha, là mẹ mình và v.v... thực ra chẳng phải là ai khác mà chính là Kṛṣṇa. Từ dhātā được dùng ở câu thơ này có nghĩa là “đấng hóa công”. Vì cha mẹ của chúng ta là những phần nhỏ của Kṛṣṇa nên đấng hóa công, song thân phụ mẫu của cha mẹ chúng ta cũng là Kṛṣṇa. Thực ra, là những phần nhỏ của Kṛṣṇa nên chúng sinh nào cũng là Kṛṣṇa. Vì thế cho nên mục đích duy nhất của các bộ Kinh Veda là tìm hiểu Kṛṣṇa. Bất cứ điều gì chúng ta biết từ Kinh Veda cũng đều là bước tiến đưa chúng ta tới hiểu biết về Kṛṣṇa. Những câu chuyện mà khi nghe, chúng ta gột rửa được ô nhiễm vật chất và trở lại với vị trí khởi thủy của mình là những câu chuyện về Kṛṣṇa. Tương tự như vậy, chúng sinh khao khát tìm hiểu tất cả các nguyên tắc Veda cũng là một phần nhỏ của Kṛṣṇa và vì thế nó cũng là Kṛṣṇa. Âm tiết oṁ có trong tất cả các mantra và được gọi là praṇava là chấn động âm thanh siêu tuyệt cũng chính là Kṛṣṇa. Và bởi vì praṇava hay oṁkāra chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong tất cả các Thánh ca của bốn Veda là “Sāma”, “Yajur”, “Ṛg” và “Atharva” nên cần hiểu đó cũng là Kṛṣṇa.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
gatir bhartā prabhuḥ sākṣī nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt
prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ nidhānaṁ bījam avyayam


gatiḥ—mục đích; bhartā—đấng phù trì; prabhuḥ—chúa tể; sākṣī—nhân chứng; nivāsaḥ—nơi ở; śaraṇam—chốn nương náu; su-hṛt—bạn chí thân; prabhavaḥ—sự sáng tạo; pralayaḥ—sự phá hủy; sthānam—nền tảng; nidhānam—chốn an nghỉ; bījam—hạt giống; avyayam—vĩnh cửu.

Ta là mục đích, là đấng phù trì, là vị chúa tể, là nhân chứng, là nơi ở, là chốn nương náu và là bạn chí thân. Ta là sự sáng tạo và sự phá hủy, là nền tảng của muôn loài, là chốn an nghỉ và là hạt giống muôn đời bất diệt.

GIẢI NGHĨA: Gati nghĩa là cái đích mà chúng ta khát khao muốn tới. Mục đích tột bậc của chúng ta là Kṛṣṇa, thế nhưng người ta chẳng biết điều đó. Kẻ không biết gì về Kṛṣṇa là kẻ đang lầm đường lạc lối và cái gọi là bước tiến về phía trước của anh ta chỉ mang tính bộ phận nhỏ nhoi hay là sự tưởng tượng mà thôi. Nhiều người ao ước được tới các hành tinh của các vị á thần khác nhau và nhờ nghiêm ngặt tuân thủ những phương pháp thích hợp, họ tới được Candraloka, Sūryaloka, Indraloka, Maharloka và v.v... Nhưng tất cả các loka hay các hành tinh đó đều là sáng tạo của Kṛṣṇa và vừa tương đồng với Ngài, vừa khác biệt với Ngài. Được tạo ra bởi năng lượng của Kṛṣṇa nên những hành tinh này không khác với Kṛṣṇa, nhưng thực ra chúng chỉ là nấc thang trên con đường dẫn tới nhận thức về Thượng Đế. Tiếp xúc với các năng lượng khác nhau của Kṛṣṇa tức là tiếp xúc gián tiếp với Ngài. Song, chúng ta cần tiếp xúc trực tiếp với Kṛṣṇa và điều đó sẽ tiết kiệm cho chúng ta cả thời gian lẫn sức lực. Ví dụ như nếu có thể lên tầng cao nhất của tòa nhà bằng thang máy thì tội gì mà leo từng bậc cầu thang. Tất cả đều dựa vào năng lượng của Kṛṣṇa; cho nên nếu không có sự che chở của Kṛṣṇa thì chẳng có gì có thể tồn tại. Kṛṣṇa là đấng cai quản tối cao bởi vì mọi thứ đều thuộc về Ngài và dựa vào năng lượng của Ngài. Ngự trong tim mỗi chúng sinh, Kṛṣṇa là nhân chứng tối cao. Nhà cửa, đất nước hay hành tinh mà chúng ta đang sống ở trên cũng là Kṛṣṇa. Kṛṣṇa là mục đích tột đỉnh và là chốn nương náu, do đó, chúng ta cần tìm sự che chở ở Kṛṣṇa để bảo vệ mình hay để tận diệt những nỗi khổ đau. Kṛṣṇa là đấng tối cao. Và bởi vì Kṛṣṇa là nguồn gốc sinh thành của chúng ta, là đức cha tối cao của chúng ta nên chúng ta không thể có người bạn nào tốt hơn Kṛṣṇa, không thể có người nào hảo tâm đối với chúng ta hơn Kṛṣṇa. Kṛṣṇa là nguồn gốc khởi thủy của tạo hóa và là chốn an nghỉ cuối cùng sau khi vũ trụ bị hủy diệt. Vì vậy mà Kṛṣṇa là căn nguyên vĩnh cửu của mọi căn nguyên.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
tapāmy aham aham varṣaṁ nigṛhṇāmy utsṛjāmi ca
amṛtaṁ caiva mṛtyuś ca sad asac cāham arjuna


tapāmi—ban sức nóng; aham—Ta; aham—Ta; varṣam—mưa; nigṛhṇāmi—ngăn cản; utsṛjāmi—phái đi; ca—và; amṛtam—sự bất tử; ca—và; eva—chắc chắn là; mṛtyuḥ—cái chết; ca—và; sat—tinh thần; asat—vật chất; ca—và; aham—Ta; arju-na—Arjuna ơi.

Arjuna ơi, Ta ban sức nóng, Ta ngăn mưa và phái mưa đi. Ta là sự bất tử và cũng là hiện thân của cái chết. Cả tinh thần lẫn vật chất đều ở trong Ta.

GIẢI NGHĨA: Nhờ các năng lượng muôn mầu muôn vẻ của Mình, Kṛṣṇa lan tỏa sức nóng và ánh sáng qua mặt trời và điện năng. Chính là Kṛṣṇa kìm mưa vào mùa hè và trút chúng xuống đất triền miên vào mùa mưa. Năng lượng duy trì chúng ta, kéo dài cuộc sống của chúng ta cũng là Kṛṣṇa và Kṛṣṇa đón chúng ta ở phút cuối đời như cái chết. Sau khi phân tích các năng lượng đa dạng của Kṛṣṇa, chúng ta đi đến kết luận rằng không có sự khác biệt giữa vật chất và tinh thần đối với Kṛṣṇa hay nói cách khác, Ngài vừa là vật chất, vừa là tinh thần. Do đó, người đã phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa không bao giờ có những phân biệt đó. Đâu đâu anh ta cũng chỉ thấy Kṛṣṇa mà thôi.

Vì Kṛṣṇa vừa là vật chất, vừa là tinh thần nên vóc thể vũ trụ khổng lồ bao trùm tất cả biểu hiện vật chất cũng là Kṛṣṇa và những trò tiêu khiển của Ngài ở Vṛndāvana trong diện mạo Śyāmasundara hai tay thổi sáo là những trò chơi của Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān


trai-vidyāḥ—những người thấu hiểu ba Veda; mām—Ta; soma-pāḥ—những người uống nước soma; pūta—được tẩy sạch; pāpāḥ—khỏi tội lỗi; yajñaiḥ—với các lễ tế sinh; iṣṭvā—tôn thờ; svaḥ-gatim—đường lên trời; prārthayante—cầu nguyện; te—họ; puṇyam—mộ đạo; āsādya—đạt; su-ra-indra—của Indra; lokam—thế giới; aśnanti—tận hưởng; divyān—thần tiên; divi—ở thiên đường; deva-bhogān—những lạc thú của thánh thần.

Những người nghiên cứu các tập Kinh Veda và uống nước soma, đồng thời ao ước được tới các hành tinh thiên đường thờ phụng Ta một cách gián tiếp. Sau khi tẩy sạch mọi báo ứng tội lỗi, họ được sinh ra ở thiên đường mộ đạo của Indra và hưởng lạc thú thần tiên.

GIẢI NGHĨA: Từ trai-vidyāḥ chỉ ba Veda: “Sāma”, “Yajur” và “Ṛg”. Còn brāhmaṇa, người nghiên cứu ba Veda này thì được gọi là tri-vedī. Bất cứ ai say mê tri thức được trình bày trong các tập Kinh Veda đó đều được xã hội kính trọng. Thế nhưng tiếc thay có nhiều vị học giả vĩ đại tinh thông Kinh Veda, nhưng lại không biết mục đích tột bậc của việc nghiên cứu các Thiên Kinh này. Vì thế cho nên Kṛṣṇa mới tuyên bố Ngài là mục đích tột bậc của tất cả các tri-vedī ở câu thơ này. Các tri-vedī thực sự sẽ náu mình dưới bóng gót sen của Kṛṣṇa và tiến hành phục vụ tận tụy để làm hài lòng Đấng Tối Cao. Khi bước lên con đường phục vụ tận tụy, con người cần tụng niệm mahā-mantra Hare Kṛṣṇa và đồng thời cố gắng hiểu Kṛṣṇa một cách thực sự. Tiếc rằng những người nghiên cứu các bộ Kinh Veda một cách hình thức thường hay cúng tế các vị á thần khác như Indra và Candra. Dĩ nhiên, việc làm đó rửa tội cho họ, giúp họ thoát khỏi tác động ô nhiễm của các tính chất thấp hơn của thiên nhiên và nhờ thế mà họ tới được các hệ hành tinh cao hơn hay các hành tinh thiên đường như Maharloka, Janoloka, Tapoloka và v.v... Người sống ở các hành tinh cấp cao đó có được khả năng làm mãn nguyện giác quan nhiều gấp ngàn lần những người sống ở hành tinh này.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante


te—họ; tam—đó; bhuktvā—tận hưởng; svarga-lokam—thiên đường; viśālam—rộng lớn; kṣīṇe—được tận dụng hết; puṇye—những thành quả của những việc làm mộ đạo của họ; martya-lokam—cõi thế phù du; viśanti—sa xuống; evam—do vậy; trayī—của ba Veda; dharmam—các quy định; anuprapannāḥ—tuân theo; gata-āgatam—tử và sinh; kāma-kāmāḥ—muốn lạc thú giác quan; labhante—đạt được.

Sau khi tận hưởng hết lạc thú thiên đường và tận dụng hết thành quả của những việc làm mộ đạo của mình, họ lại trở về cõi thế phù du này. Do đó, cái duy nhất mà những người theo đuổi lạc thú giác quan đạt được qua việc giữ vững các nguyên tắc của ba Veda là vòng sinh tử mới.

GIẢI NGHĨA: Người lên được các hành tinh cấp cao sống lâu hơn và hưởng lạc thú giác quan nhiều hơn ở trần thế, nhưng anh ta chẳng được phép ở lại đó mãi. Sau khi tận dụng hết thành quả của những việc làm mộ đạo của mình, anh ta buộc phải trở về trần thế. Người nào không đạt được tri thức toàn thiện như “Vedānta-sūtra” đòi hỏi (janmādy asya yataḥ), nói cách khác, người nào không thấu hiểu được Kṛṣṇa, căn nguyên của mọi căn nguyên, người đó không thể đạt mục đích tột đỉnh của cuộc sống. Việc anh ta lên các hành tinh cao hơn rồi lại trở về trần thế chẳng khác nào việc anh ta ngồi ở cái guồng đu quay lúc thì quay lên, lúc thì hạ xuống. Đáng lẽ là tới thế giới tinh thần, nơi mà từ đó không ai phải trở lại nữa thì chúng sinh xoay vần trong vòng luân hồi sinh tử, chuyển đổi từ những hành tinh cao hơn xuống những hành tinh thấp hơn. Bởi vậy, tốt hơn cả là tới thế giới tinh thần để tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu, tràn trề phúc lạc và tri thức và không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất ngập tràn khổ đau này nữa.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
ananyāś cintayanto māṁ ye janāḥ paryupāsate
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yoga-kṣemaṁ vahāmy aham


ananyāḥ—không có đối tượng khác; cintayantaḥ—tập trung; mām—vào Ta; ye—những người mà những người đó; janāḥ—những người; paryupāsate—thờ phụng một cách xứng đáng; teṣām—của họ; nitya—bao giờ cũng; abhiyuktānām—kiên định trong sự phục vụ tận tụy; yoga—những đòi hỏi; kṣemam—sự bảo vệ; vahāmi—ban; aham—Ta.

Còn những người lúc nào cũng thờ phụng Ta với tình yêu và lòng tận tụy và luôn suy tưởng tới hình dáng siêu tuyệt của Ta thì Ta ban cho họ cái mà họ thiếu và gìn giữ cho họ cái mà họ có.

GIẢI NGHĨA: Những người ở trong ý thức Kṛṣṇa từng khoảnh khắc là những người nghĩ đến Kṛṣṇa suốt hai mươi tư giờ trong ngày và tiến hành sự phục vụ tận tụy gồm chín loại hoạt động là nghe, kể lại, ghi nhớ, cầu nguyện, thờ phụng, phục vụ gót sen của Đấng Tối Cao, làm tròn những nhiệm vụ mà Đấng Tối Cao giao phó, củng cố tình bằng hữu với Đấng Tối Cao và hoàn toàn hiến dâng mình cho Ngài. Ngập tràn phúc lành và năng lượng tinh thần, những loại hoạt động này giúp con người đạt cấp độ tự nhận thức tinh thần cao nhất khi anh ta chỉ còn một ước nguyện duy nhất là được bầu bạn với Đức Thượng Đế Tối Cao. Tín đồ đó đạt được gót sen của Đấng Tối Cao chẳng khó khăn gì. Cái đó được gọi là yoga. Nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, tín đồ đó chẳng bao giờ trở lại cuộc sống vật chất nữa. Kṣema có nghĩa là Đấng Tối Cao đại từ đại bi bao giờ cũng bảo vệ các tín đồ của Ngài. Đấng Tối Cao giúp họ đạt ý thức Kṛṣṇa nhờ yoga và khi họ đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, Ngài gìn giữ để họ không trở lại cuộc sống ước định ngập tràn khổ đau nữa.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
ye 'py anya-devatā-bhaktā yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya yajanty avidhi-pūrvakam


ye—những người mà những người đó; api—cũng; anya—khác; devatā—các vị thần; bhaktāḥ—các tín đồ; yajante—thờ phụng; śraddhayā anvitāḥ—với niềm tin; te—họ; api—cũng; mām—Ta; eva—chỉ; kaunteya—con trai của Kuntī à; yajanti—họ thờ phụng; avidhi-pūrvakam—một cách sai lầm.

Những người tận tụy với các vị thần khác và thờ phụng họ với niềm tin thực ra là đang thờ phụng Ta đấy con trai của Kuntī à, nhưng họ đang làm điều đó một cách sai lầm.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa phán: “Những người thờ phụng các vị á thần là những người chẳng sáng suốt lắm, mặc dù sự thờ phụng đó là sự thờ phụng Ta một cách gián tiếp”. Ví dụ như nếu con người tưới nước vào lá và cành cây, còn rễ thì để khô héo thì có nghĩa là anh ta không có tri thức đầy đủ, hay anh ta không tuân theo các nguyên tắc quy định. Tương tự như vậy, để cung cấp năng lượng cho các bộ phận khác nhau của cơ thể, cần tiếp thức ăn cho dạ dày. Ở mức độ nào đấy, các vị á thần là các vị bộ trưởng và các quan chức trong chính phủ của Đấng Tối Cao. Chúng ta cần tuân theo luật pháp do chính phủ lập ra chứ không phải là những luật lệ do các quan chức đề ra. Tương tự như vậy, mọi chúng sinh chỉ cần thờ phụng Đấng Tối Cao mà thôi. Khi đó, các quan chức trong chính phủ của Đấng Tối Cao cũng sẽ hài lòng với việc làm của chúng. Các quan chức ở các cấp khác nhau là những vị đại diện cho chính phủ và việc hối lộ họ là việc làm phi pháp. Từ avidhi-pūrvakam được dùng ở câu thơ này chỉ ra điều đó. Nói cách khác, Kṛṣṇa không tán thành việc thờ phụng các vị á thần bởi vì điều đó hoàn toàn chẳng cần thiết.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti tattvenātaś cyavanti te


aham—Ta; hi—chắc chắn; sarva—của tất cả; yajñānām—các lễ tế; bhoktā—người tận hưởng; ca—và; prabhuḥ—Đấng Tối Cao; eva—cũng; ca—và; na—không; tu—nhưng; mām—Ta; abhijānanti—họ biết; tattvena—trên thực tế; ataḥ—vì thế cho nên; cyavanti—sa xuống; te—họ.

Ta là chúa tể và đấng tận hưởng duy nhất của mọi lễ tế. Bởi thế cho nên những ai không hiểu được bản chất siêu tuyệt của Ta đều bị sa xuống.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng đủ loại lễ tế được giới thiệu trong Kinh sách Veda thực ra là nhằm để làm hài lòng Đấng Tối Cao. Yajña có nghĩa là Viṣṇu. Ở chương ba của “Bhagavad-gītā” có nói rõ rằng con người cần lao động chỉ để làm hài lòng yajña, tức là Viṣṇu. Hệ thống tổ chức lý tưởng của xã hội loài người gọi là varṇāśrama-dharma hoàn toàn nhằm để làm hài lòng Viṣṇu. Vì thế cho nên Kṛṣṇa mới phán ở câu thơ này: “Ta là đấng hưởng mọi lễ tế bởi vì Ta là vị chúa tể tối cao”. Thế nhưng, vì không biết điều đó nên những kẻ ngu ngốc thờ phụng các vị á thần để có được hạnh phúc vật chất nhất thời nào đó. Bởi vậy, họ bị sa vào sự tồn tại vật chất và không đạt được mục đích mong muốn. Kể cả khi nếu con người có ước muốn vật chất nào đó thì tốt hơn cả là anh ta nên cầu xin nó ở Đấng Tối Cao (mặc dù hành động đó không phải là sự phục vụ tận tụy trong sạch), khi đó, anh ta sẽ nhận được cái mà anh ta muốn.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
yānti deva-vratā devān pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti mad-yājino 'pi mām


yānti—đến; deva-vratāḥ—những người thờ phụng các á thần; devān—với các á thần; pitṝn—với tổ tiên; yānti—đến; pitṛ-vratāḥ—những người thờ phụng tổ tiên; bhūtāni—với ma quỷ; yānti—đến; bhūta-ijyāḥ—những người thờ phụng ma quỷ; yānti—đến; mat—của Ta; yājinaḥ—các tín đồ; api—nhưng; mām—với Ta.

Những người thờ phụng á thần sẽ sinh ra giữa các á thần; những người thờ phụng tổ tiên sẽ đến với tổ tiên; những người thờ phụng ma quỷ sẽ đầu thai làm loài ma quỷ, còn những người thờ phụng Ta sẽ sống với Ta.

GIẢI NGHĨA: Người nào muốn tới mặt trăng, mặt trời hay bất cứ hành tinh nào khác, người đó có thể làm điều ấy bằng cách tuân theo các quy định thích hợp của Kinh Veda, đặc biệt là phương pháp darśa-paurṇamāsī. Tất cả những điều này được mô tả cặn kẽ trong mục karma-kāṇḍa, mục lao động vì thành quả của Kinh Veda, đoạn trình bày những nguyên tắc thờ phụng các vị á thần sống ở các hành tinh thiên đường. Tương tự như vậy, khi thực hiện các yajña đặc biệt, con người có thể tới được các hành tinh của Pitā hay các hành tinh của ma quỷ và trở thành Yakṣa, Rakṣa hay Piśāca. Sự tôn thờ Piśāca được gọi là “yêu thuật” hay “ma thuật”. Có nhiều người luyện pháp ma thuật và họ coi hoạt động đó mang tính tâm linh, mặc dù thực ra nó hoàn toàn mang tính vật chất. Tới lượt mình, tín đồ trong sạch, người chỉ thờ phụng mỗi Đức Thượng Đế Tối Cao sẽ nhất định tới được các hành tinh Vaikuṇṭha hay Kṛṣṇaloka.

Qua câu thơ tối quan trọng này, có thể dễ dàng hiểu rằng nếu người tôn thờ các á thần sẽ tới các hành tinh thiên đường, người tôn thờ các Pitā sẽ tới những hành tinh của các Pitā, còn người luyện ma thuật sẽ tới hành tinh của ma quỷ thì cớ sao tín đồ lại chẳng thể tới hành tinh của Kṛṣṇa hay của Viṣṇu được? Tiếc thay, nhiều người chẳng biết gì về những hành tinh siêu tuyệt đó, nơi Kṛṣṇa và Viṣṇu sống và vì không có tri thức đó nên họ càng ngày càng sa xuống thấp hơn. Thậm chí cả những người theo thuyết vô cá tính, những người tới được hào quang brahmajyoti cũng không tránh khỏi bị sa ngã. Vì thế mà phong trào ý thức Kṛṣṇa mang đến cho người trái đất tri thức cao quý ấy để chỉ bằng sự tụng niệm Hare Kṛṣṇa, họ có thể đạt sự toàn thiện ở ngay kiếp này và trở về nhà, về với Thượng Đế.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ


patram—chiếc lá; puṣpam—bông hoa; phalam—trái cây; toyam—nước; yaḥ—bất cứ ai; me—cho Ta; bhaktyā—với tình yêu và lòng tận tụy; prayacchati—dâng; tat—đó; aham—Ta; bhakti-upahṛtam—được dâng hiến với tình yêu và lòng tận tụy; aśnāmi—tiếp nhận; prayata-ātmanaḥ—từ người có ý thức trong sạch.

Nếu con người với tình yêu và lòng tận tụy dâng Ta chiếc lá, đóa hoa, trái cây hay chút nước, Ta sẽ nhận nó.

GIẢI NGHĨA: Để tới được cõi cực lạc vĩnh hằng và có được hạnh phúc muôn đời, người sáng suốt cần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa siêu tuyệt và phục vụ Đấng Tối Cao với tình yêu và lòng tận tụy. Phương pháp cho phép đạt kết quả tuyệt diệu này hết sức đơn giản và kể cả kẻ nghèo khó nhất, kẻ chẳng có phẩm chất gì xuất chúng cũng có thể tuân theo. Điều duy nhất đòi hỏi ở đây là anh ta là tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Các vị là ai và giữ địa vị gì, điều đó chẳng quan trọng. Phương pháp này đơn giản tới mức thậm chí nếu con người với tình yêu chân thành dâng Đấng Tối Cao chiếc lá, trái cây hay một chút nước thì Đấng Tối Cao cũng sẽ hài lòng tiếp nhận lễ phẩm của anh ta. Do đó, ý thức Kṛṣṇa dễ tiếp thụ đối với tất cả mọi người vì nó vừa dễ, vừa mang tính vạn năng. Có kẻ ngốc nào lại không muốn sử dụng nó để phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và đạt sự toàn thiện tột đỉnh là cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và tri thức cơ chứ? Kṛṣṇa chỉ muốn chúng ta phục vụ Ngài với tình yêu thương và lòng tận tụy và chỉ có vậy mà thôi. Ngài nhận từ tay tín đồ của Mình thậm chí là bông hoa nhỏ, còn đối với kẻ không phải là tín đồ của Ngài thì Ngài không muốn nhận phẩm vật gì của y cả. Ngài chẳng cần gì ở ai cả: Ngài tự đầy đủ, thế nhưng Ngài vẫn nhận lễ vật của tín đồ để đáp lại tình yêu và lòng gắn bó thiết tha. Có được ý thức Kṛṣṇa tức là đạt được cấp độ toàn thiện tột đỉnh. Từ bhakti được dùng hai lần ở câu thơ này để nhấn mạnh rằng sự phục vụ tận tụy là phương pháp duy nhất giúp chúng ta gần lại với Kṛṣṇa. Chỉ có tín đồ mới khiến được Kṛṣṇa nhận lễ vật của anh ta chứ không phải là brāhmaṇa, người giàu có, nhà học giả uyên thâm hay nhà triết học vĩ đại. Thiếu nguyên tắc cơ bản bhakti thì chẳng có gì có thể khiến Đấng Tối Cao đồng ý nhận thứ gì đó từ bất kỳ ai. Bhakti không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào và muôn đời bất diệt. Đó là hoạt động trực tiếp trong sự phục vụ cho chính thể tuyệt đối.

Sau khi tuyên bố Mình là đấng hưởng lạc duy nhất, là Đức Chúa Trời khởi nguyên và là mục đích thật sự của mọi lễ tế, Đấng Tối Cao nói về những lễ vật mà Ngài muốn nhận. Nếu con người muốn phục vụ Đấng Tối Cao để gột rửa mọi tội lỗi và đạt mục đích của cuộc sống là sự phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương cho Đức Thượng Đế thì trước hết, anh ta cần biết Ngài muốn gì ở anh ta. Người yêu quý Kṛṣṇa sẽ chỉ dâng Ngài những thứ Ngài muốn và sẽ chẳng bao giờ dâng Ngài cái Ngài không muốn hay không yêu cầu. Do đó, không nên dâng Kṛṣṇa thịt, cá, trứng. Nếu mà Ngài muốn chúng ta dâng Ngài những thứ đó thì Ngài đã nói rồi. Song, Đấng Tối Cao yêu cầu chúng ta dâng Ngài lá, hoa, trái cây, nước và bảo rằng Ngài sẽ nhận chúng. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ chẳng bao giờ nhận thịt, cá và trứng cả. Rau, ngũ cốc, trái cây, sữa và nước được dùng làm thức ăn cho con người và được chính Đức Chí Tôn Kṛṣṇa khuyên nên sử dụng. Không nên dâng Kṛṣṇa thực phẩm khác bởi vì Ngài sẽ không nhận chúng. Do đó, nếu con người dâng những lễ phẩm ấy thì tức là anh ta đã hành động không xuất phát từ tình yêu và lòng tận tụy với Đấng Tối Cao.

Ở câu thơ thứ mười ba, chương ba, Śrī Kṛṣṇa phán rằng những ai muốn đạt mục đích của cuộc sống và thoát khỏi ách tù đầy vật chất, những người đó cần ăn chỉ những thức ăn còn lại của lễ tế sinh bởi vì chỉ có chúng là thanh sạch. Ngài cũng nói ở câu thơ này rằng những người không dâng cúng Ngài thức ăn của họ là những người chỉ ăn tội lỗi. Nói cách khác, mỗi miếng ăn của họ nhấn họ lún sâu thêm vào vũng lầy thiên nhiên vật chất. Còn người nào nấu xong những món ăn chay đơn giản, ngon lành rồi đem dâng chúng trước hình ảnh Đức Chí Tôn Śrī Kṛṣṇa, phủ phục xuống lạy Ngài và xin Ngài nhận lễ phẩm khiêm tốn của anh ta, người đó sẽ toàn thiện về tinh thần, sẽ làm thân xác của mình trở nên thanh sạch và phát triển được màng não tinh vi, cái sẽ giúp anh ta tư duy rành mạch, sáng suốt. Điều chủ yếu là việc dâng cúng phải được tiến hành với lòng yêu thương. Là chúa tể của muôn loài nên Kṛṣṇa đâu có cần tới đồ ăn, thức uống, thế nhưng Ngài vẫn nhận nó từ tay người muốn làm Ngài hài lòng bằng cách ấy. Yếu tố quan trọng ở đây là con người cần nấu nướng, dọn thức ăn, dâng cúng nó với tình yêu thương tràn trề với Kṛṣṇa.

Các triết gia theo thuyết vô cá tính, những người một mực khăng khăng cho rằng Chân Lý Tuyệt Đối phi giác quan không có khả năng hiểu câu thơ này của “Bhagavad-gītā”. Đối với họ, đây chỉ hoặc là lối nói ẩn dụ, hoặc là dẫn chứng về việc Kṛṣṇa, đấng kể “Bhagavad-gītā” là người phàm trần. Nhưng trên thực tế, Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao có các giác quan mà những giác quan đó có thể thay thế cho nhau. Nói cách khác, giác quan này có thể làm tròn chức năng của giác quan khác. Thế mới đúng với câu nói rằng Kṛṣṇa là đấng tuyệt đối. Nếu mà Ngài chẳng có các giác quan thì Ngài đã chẳng được coi là đấng hoàn mỹ. Ở chương bảy, Kṛṣṇa phán rằng Ngài thụ thai chúng sinh cho thiên nhiên vật chất bằng cách liếc nhìn nó. Tương tự như vậy, việc Kṛṣṇa nghe những lời đầy yêu thương mà tín đồ nói khi dâng mời Ngài thức ăn hoàn toàn giống như việc Ngài ăn và cảm thấy vị ngon của nó. Cần đặc biệt nhấn mạnh điểm này: vì Kṛṣṇa tuyệt đối nên việc Ngài nghe tương tự với việc Ngài nếm và ăn. Chỉ có tín đồ, người tiếp nhận Kṛṣṇa như Ngài tự mô tả Mình và không thêm vào lời Ngài những giải thích riêng mới có thể hiểu được rằng Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao có thể ăn và thưởng thức mọi đồ ăn thức uống.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam


yat—bất cứ điều gì; karoṣi—người làm; yat—bất cứ cái gì; aśnāsi—người ăn; yat—bất cứ thứ gì; juhoṣi—ngươi cúng; dadāsi—ngươi tặng; yat—bất cứ thứ gì; yat—bất cứ; tapasyasi—những sự khổ hạnh ngươi thực hiện; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; tat—đó; kuruṣva—hãy làm; mat—cho Ta; arpaṇam—như lễ vật.

Ngươi có làm gì đi chăng nữa, ăn gì đi chăng nữa, cúng dâng hay hiến tặng gì đi chăng nữa, chịu kiểu khổ hạnh nào đi chăng nữa thì hỡi con trai của Kuntī, hãy làm điều đó như lễ vật dâng Ta.

GIẢI NGHĨA: Mỗi người cần sống sao để dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa anh ta cũng không bao giờ quên Kṛṣṇa. Tất cả chúng ta buộc phải lao động để duy trì linh hồn trong cơ thể và ở đây, Kṛṣṇa khuyên rằng chúng ta nên dâng hiến lao động của mình cho Ngài. Ai cũng cần ăn để sống, nhưng nên ăn thức ăn đã được dâng cúng Kṛṣṇa. Người văn minh nào cũng cần thực hiện các nghi lễ tôn giáo, do đó, Kṛṣṇa ra lệnh: “Hãy làm điều đó vì Ta”. Cái đó gọi là arcana. Ai cũng có khuynh hướng hiến tặng cái gì đấy và Kṛṣṇa phán: “Hãy dâng nó cho Ta”. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần sử dụng tất cả số tiền thừa của mình vào việc phát triển phong trào ý thức Kṛṣṇa. Giờ đây, có nhiều người muốn luyện thiền định, cái là điều không thể làm được ở thời đại ngày nay, nhưng người nào suy tưởng tới Kṛṣṇa suốt hai mươi tư giờ trong ngày bằng cách tụng niệm mantra Hare Kṛṣṇa lần tràng hạt, nhất định người đó là nhà yoga vĩ đại nhất và nhà thần bí vĩ đại nhất như ở chương sáu của “Bhagavad-gītā” có nói.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
śubhāśubha-phalair evaṁ mokṣyase karma-bandhanaiḥ
sannyāsa-yoga-yuktātmā vimukto mām upaiṣyasi


śubha—tốt; aśubha—xấu; phalaiḥ—khỏi hậu quả; evam—như thế; mokṣyase—ngươi thoát khỏi; karma—của hoạt động; bandhanaiḥ—khỏi gánh nặng; sannyāsa—của sự từ bỏ; yoga—yoga; yukta-ātmā—tập trung tâm trí; vimuktaḥ—được giải thoát; mām—Ta; upaiṣyasi—ngươi sẽ đạt được.

Có như thế ngươi mới thoát khỏi gánh nặng của hoạt động vật chất và cả hậu quả xấu lẫn tốt của nó. Sau khi từ bỏ mọi thứ vật chất và dồn hết tâm trí vào Ta, ngươi sẽ được giải thoát và đến với Ta.

GIẢI NGHĨA: Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ đạo của vị thầy có uy tín được gọi là yukta. Trong Kinh sách có dùng thuật ngữ yukta-vairāgya. Đức Rūpa Gosvāmī đã giải thích ý nghĩa của nó như sau:

anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate


(“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”, 2.255)

Đức Rūpa Gosvāmī nói rằng vì ở trong thế giới vật chất nên chúng ta buộc phải hoạt động, chúng ta không thể bất động. Nếu chúng ta tiến hành hành động nào đó và hiến dâng thành quả của nó cho Kṛṣṇa thì nếp hành động đó được gọi là yukta-vairāgya. Vì được thực hiện trên tinh thần tự từ bỏ thực sự nên hoạt động này gột rửa chiếc gương trí tuệ và người hành động như thế sẽ dần dần tiến bộ trên con đường nhận thức tinh thần và hoàn toàn hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Nhờ thế mà cuối cùng anh ta được giải thoát, nhưng sự giải thoát này rất đặc biệt. Tín đồ không hòa nhập với brahmajyoti mà tới thẳng hành tinh của Đấng Tối Cao. Ở đây nói rõ: mām upaiṣyasi, “anh ta đến với Ta”, tức là anh ta trở về nhà, về với Thượng Đế. Có năm hình thức giải thoát, nhưng câu thơ này nhấn mạnh rằng tín đồ, người luôn tuân theo những lời dạy bảo của Đấng Tối Cao ở kiếp này sẽ trở thành người toàn thiện tới mức sau khi trút bỏ thân xác, anh ta sẽ trở về nhà, về với Thượng Đế và bầu bạn với chính Đấng Tối Cao.

Người nào hoàn toàn hiến dâng mình cho sự nghiệp phụng sự Đấng Tối Cao, người đó là sannyāsī thực sự. Người đó coi mình là tôi tớ muôn đời của Đấng Tối Cao và phụ thuộc mọi mặt vào ý muốn của Ngài. Vì thế cho nên dù anh ta có làm gì đi chăng nữa thì anh ta cũng làm điều đó vì Đấng Tối Cao. Bất cứ việc gì anh ta làm, anh ta cũng làm như sự phục vụ Đấng Tối Cao. Người đó không khao khát hoạt động vì thành quả và không coi trọng những bổn phận mà các tập Kinh Veda quy định. Những người bình thường cần làm tròn các bổn phận của mình và mặc dù họ có thể tưởng rằng tín đồ trong sạch, người hoàn toàn hiến dâng mình cho sự phục vụ Đấng Tối Cao đôi khi hành động không theo những quy định của Kinh Veda, nhưng thực ra thì không phải vậy.

Vì thế cho nên các vị vaiṣṇava có uy tín mới nói rằng kể cả người anh minh sáng suốt nhất cũng không đủ sức hiểu các dự định và những việc làm của tín đồ trong sạch. Tāñra vākya, kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya (“Caitanya-caritāmṛta”, Madhya 23.39). Cần coi người phụng sự Đấng Tối Cao một cách không mệt mỏi, người có mọi ý nghĩ và dự định gắn liền với sự phục vụ tận tụy là người đã được giải thoát ở ngay kiếp này và anh ta nhất định sẽ trở về nhà, về với Thượng Đế ở kiếp sau. Cũng như Kṛṣṇa, tín đồ cao hơn mọi sự chỉ trích mang tính vật chất.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpy aham


samaḥ—cư xử như nhau; aham—Ta; sarva-bhūteṣu—với mọi chúng sinh; na—không ai; me—Ta; dveṣyaḥ—ghét bỏ; asti—là; na—không; priyaḥ—yêu quý; ye—những người; bhajanti—tiến hành phục vụ siêu tuyệt; tu—nhưng; mām—Ta; bhaktyā—với lòng tận tụy; mayi—ở trong Ta; te—những người đó; teṣu—trong họ; ca—cũng; api—chắc chắn là; aham—Ta.

Ta không ghen tị hay thiên vị một ai. Ta coi tất cả chúng sinh như nhau. Nhưng ai phục vụ Ta với tình yêu và lòng tận tụy, người đó là bạn của Ta, anh ta ở trong Ta và Ta cũng là bạn của anh ta.

GIẢI NGHĨA: Có thể hỏi: nếu Kṛṣṇa đối xử với tất cả chúng sinh như nhau và chẳng coi ai là bạn thân của Mình thì tại sao Ngài lại quan tâm đến thế tới các tín đồ, những người dành hết thời gian của họ cho sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Thế nhưng điều đó hoàn toàn là hiển nhiên và không thể kết tội Kṛṣṇa thiên tư ở đây được. Con người ở thế giới vật chất có thể yêu thương những người khác và chăm lo tới hạnh phúc của họ, nhưng bao giờ anh ta cũng quan tâm một cách đặc biệt tới con cái của chính mình. Đấng Tối Cao phán rằng tất cả chúng sinh, bất kể loài nào cũng đều là con của Ngài, vì thế cho nên chúng sinh nào cũng được Ngài chu cấp cho mọi thứ cần thiết để sống. Ngài tựa đám mây dông trút mưa, tưới mát vạn vật, cả đá, cả đất, cả nước. Song, Ngài đặc biệt chú ý tới các tín đồ của Mình. Câu thơ này kể về các tín đồ đó: lúc nào cũng ngập tràn ý thức Kṛṣṇa nên họ luôn ở trong bản thể siêu tuyệt của Kṛṣṇa. Bản thân cụm từ “ý thức Kṛṣṇa” có nghĩa là những người có ý thức đó là những nhà tiên nghiệm, những người ở trong Ngài ngay tại kiếp này. Kṛṣṇa nói rõ, mayi te: “Họ ở trong Ta”. Và kết quả hiển nhiên của việc đó là Đấng Tối Cao cũng ở trong họ. Mối quan hệ qua lại của họ được dựa trên cơ sở tình yêu thương lẫn nhau. Chính vì thế mà Đức Chí Tôn phán, ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham: “Con người tận tụy với Ta như thế nào thì Ta chăm lo tới anh ta như thế ấy”. Mối quan hệ qua lại siêu tuyệt của Đấng Tối Cao với tín đồ là tình yêu thương lẫn nhau bởi vì cả Đấng Tối Cao lẫn tín đồ đều có ý thức. Khi được nạm vào đồ trang sức bằng vàng, kim cương càng lóng lánh hơn. Vàng làm cho kim cương sáng hơn, còn kim cương thì tôn thêm vẻ đẹp của vàng: Đấng Tối Cao và chúng sinh muôn đời tỏa ánh sáng lấp lánh và khi chúng sinh có ước nguyện phục vụ Đấng Tối Cao, nó trở nên giống như vàng. Đấng Tối Cao tựa kim cương và khi Ngài ở bên chúng sinh thì sự kết hợp này quả là tuyệt đẹp. Những chúng sinh có ý thức trong sạch được gọi là các tín đồ. Đấng Tối Cao trở thành tín đồ của tín đồ của Ngài. Nếu mà trong mối quan hệ qua lại của Đấng Tối Cao với tín đồ chẳng có tình yêu thương lẫn nhau thì đã chẳng có triết học cá tính rồi. Triết học cá tính khẳng định là có mối tương giao giữa Đấng Tối Cao và chúng sinh, còn triết học vô cá tính thì phủ định nó.

Đấng Tối Cao thường được ví như cây ước: Ngài ban cho con người mọi thứ anh ta muốn. Nhưng ở câu thơ này, điều đó được giải thích một cách cặn kẽ hơn. Ở đây nói rằng Đấng Tối Cao thiên vị các tín đồ. Bên cạnh đó, Ngài thể hiện đặc ân của Mình đối với họ. Khi Đấng Tối Cao đáp lại tình yêu thương của tín đồ đối với Ngài, việc làm của Ngài không ở dưới quyền lực của quy luật karma. Nó được tiến hành ở cấp độ siêu tuyệt mà cả Đấng Tối Cao và tín đồ của Ngài đều hoạt động ở cấp độ đó. Sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao không liên quan gì tới hoạt động vật chất; nó là một phần của thế giới tinh thần, nơi sự vĩnh cửu, tri thức và phúc lạc đời đời ngự trị.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ samyag vyavasito hi saḥ


api—thậm chí; cet—nếu; su-durācāraḥ—người làm điều xấu xa nhất; bhajate—phục vụ tận tụy; mām—cho Ta; ananya-bhāk—không xa rời; sādhuḥ—thánh nhân; eva—chắc chắn là; saḥ—anh ta; mantavyaḥ—được coi; samyak—hoàn toàn; vyavasitaḥ—với sự quyết tâm; hi—dĩ nhiên; saḥ—anh ta.

Kể cả người làm điều xấu xa nhất, nhưng nếu anh ta phục vụ Ta tận tụy thì anh ta vẫn được coi là bậc thánh nhân bởi anh ta đang ở trên con đường đúng đắn.

GIẢI NGHĨA: Từ su-durācāraḥ được dùng ở câu thơ này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần hiểu nó một cách đúng đắn. Trong trạng thái bị ước định, chúng sinh có thể tiến hành hai loại hoạt động là hoạt động bị ước định và hoạt động phù hợp với bản chất của nó. Khi chăm lo tới các nhu cầu của cơ thể theo các quy tắc của xã hội và quốc gia, con người tiến hành các hoạt động khác nhau nằm trong phạm vi cuộc sống ước định kể cả khi anh ta là tín đồ và hoạt động đó được gọi là hoạt động bị ước định. Bên cạnh đó, người nào hoàn toàn thấu hiểu bản chất tinh thần của mình và hành động trong ý thức Kṛṣṇa hay trong sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, người đó đang tiến hành những hoạt động được gọi là những hoạt động siêu tuyệt. Những hoạt động này phù hợp với bản chất vĩnh cửu của chúng sinh và được thể hiện bằng thuật ngữ “sự phục vụ tận tụy”. Khi tín đồ ở trạng thái bị ước định, đôi khi sự phục vụ của anh ta cho Đấng Tối Cao và hoạt động ước định gắn liền với việc làm thỏa mãn các nhu cầu cơ thể được tiến hành song song và đôi khi mâu thuẫn nhau. Tín đồ cố gắng cẩn trọng ở mức có thể để không làm gì tổn hại tới trạng thái lành mạnh của mình. Anh ta biết rằng các hoạt động của anh ta sẽ được hoàn thiện chỉ trong trường hợp anh ta có thể phát triển tiếp trong mình ý thức Kṛṣṇa. Nhưng đôi khi có thể thấy người có ý thức Kṛṣṇa làm điều gì đó bị coi là tồi tệ nhất về mặt xã hội hay về mặt chính trị. Song, sự sa ngã này chỉ là tạm thời và nó không lấy đi những kết quả đã đạt được trong sự phục vụ tận tụy. “Śrīmad-Bhāgavatam” nói rằng nếu con người bị sa ngã, nhưng bên cạnh đó vẫn hết lòng phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao thì Đấng Tối Cao, đấng ngự trong tim anh ta sẽ làm cho anh trở nên trong sạch và tha thứ cho hành động xấu xa đó. Ảnh hưởng ô nhiễm của thiên nhiên vật chất mạnh tới mức đôi khi, cả nhà yoga đang dành hết tâm lực cho sự phụng sự Đấng Tối Cao cũng có thể bị trở thành nạn nhân của nó. Nhưng nhờ phương pháp ý thức Kṛṣṇa vạn năng, anh ta sẽ nhanh chóng sửa chữa được sự sa ngã đôi lúc đó. Vì thế cho nên bao giờ sự phục vụ tận tụy cũng dẫn đến thành công. Không ai được chỉ trích tín đồ về việc đôi khi anh ta xa rời con đường lý tưởng bởi vì như câu thơ này giải thích, những sa ngã đôi lúc đó sẽ chấm dứt khi tín đồ hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa.

Do đó, người nào hành động trong ý thức Kṛṣṇa và kiên trì tụng niệm mantra: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, người đó ở cấp độ siêu tuyệt kể cả khi anh ta vô tình bị sa ngã. Câu sādhur eva, “anh ta là bậc thánh nhân” được đặc biệt nhấn mạnh ở đây. Nó cảnh cáo những kẻ không phải là tín đồ rằng họ không được nhạo báng tín đồ khi anh ta vô tình làm điều gì đó không đẹp mắt. Kể cả khi nếu tín đồ vô tình bị sa ngã thì vẫn nên coi anh ta là bậc thánh nhân. Từ mantavyaḥ còn được nhấn mạnh hơn. Ai không tuân theo quy tắc này và chế nhạo tín đồ vì hành vi không cố ý của anh ta, kẻ đó là kẻ vi phạm ý muốn của Đấng Tối Cao. Điều duy nhất đòi hỏi ở tín đồ là họ cần hết lòng phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và không bao giờ xa rời con đường đó.

Trong “Nṛsiṁha Purāṇa” có câu:

bhagavati ca harāv ananya-cetā
bhṛśa-malino 'pi virājate manuṣyaḥ
na hi śaśa-kaluṣa-cchabiḥ kadācit
timira-parābhavatām upaiti candraḥ


Ý nghĩa của câu thơ này là nếu người đang hiến mình cho sự phục vụ Đấng Tối Cao đôi khi có làm điều gì đó chướng tai gai mắt thì những hành động đó tựa như những vết đốm hao hao giống vết chân thỏ trên mặt trăng. Những vết đốm này chẳng cản trở ánh sáng trăng. Tương tự như vậy, nếu người đang đi theo con đường phục vụ tận tụy đôi khi xử sự không như bậc thánh nhân thì điều đó không có nghĩa là anh ta là kẻ tồi tệ.

Mặt khác, không nên lầm lẫn cho rằng tín đồ, người đang phụng sự Đấng Tối Cao có thể làm mọi điều xấu xa; câu thơ này chỉ nói về sự sa ngã tình cờ do sức mạnh của những ràng buộc vật chất ước định. Khi bước lên con đường phục vụ tận tụy, ở mức độ nào đó, con người đã tuyên chiến với năng lượng ảo tưởng. Và chừng nào anh ta chưa đủ mạnh để đánh bật cuộc tấn công ồ ạt của nó, anh ta không tránh khỏi sự sa ngã tình cờ. Còn khi tín đồ đã vững mạnh thì như trên đã nói, những sa ngã đó sẽ tự chấm dứt. Không ai được sử dụng câu thơ này để biện hộ cho hành vi đốn mạt của mình và bên cạnh đó vẫn coi mình là tín đồ. Nếu con người không sửa đổi tính nết của mình sao cho tốt đẹp hơn thì anh ta vẫn là tín đồ ở cấp thấp.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati
kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati


kṣipram—rất nhanh; bhavati—trở thành; dharma-ātmā—người chính trực; śaśvat-śāntim—sự an lạc trường cửu; nigacchati—đạt được; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; pratijānīhi—hãy tuyên bố; na—không bao giờ; me—của Ta; bhaktaḥ—tín đồ; praṇaśyati—bị tiêu vong.

Anh ta nhanh chóng trở thành người chính trực và có được sự an lạc trường cửu. Con trai của Kuntī ơi, hãy mạnh bạo tuyên bố rằng tín đồ của Ta không bao giờ bị diệt vong.

GIẢI NGHĨA: Không được làm sai lệch ý nghĩa của câu thơ này. Ở chương bảy, Đức Chí Tôn phán rằng kẻ làm những điều hiểm độc không thể trở thành tín đồ của Ngài. Người không phải là tín đồ của Đấng Tối Cao không thể có những phẩm chất tốt. Vậy tại sao người vô tình hay hữu ý làm điều gì đó xấu xa lại có thể là tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao được? Đó là câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Nhưng ở chương bảy có nói là những kẻ vô tín ngưỡng, những kẻ chẳng bao giờ tìm đến với sự phục vụ tận tụy chẳng có phẩm chất gì tốt đẹp cả. “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng khẳng định điều này. Thường thường, khi tiến hành chín hình thức phục vụ tận tụy, con người sẽ dần dần tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất khỏi trái tim. Anh ta đặt Đức Thượng Đế Tối Cao vào đó và toàn bộ ô nhiễm tội lỗi sẽ tự nó tiêu tan. Vì tín đồ liên tục nghĩ tới Đấng Tối Cao nên ý thức của anh ta trở nên trong sạch. Đối với người sau khi đã thăng tiến lại bị sa ngã thì Kinh Veda quy định cho anh ta phải thực hiện các nghi lễ rửa tội đặc biệt. Còn tín đồ thì không nhất thiết phải làm điều đó: anh ta làm cho trái tim mình trở nên trong sạch bằng cách lúc nào cũng nghĩ tới Đức Thượng Đế Tối Cao. Vì thế cho nên tín đồ cần luôn tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Điều đó bảo vệ anh ta khỏi những sa ngã tình cờ và giúp anh ta hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm vật chất.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās te 'pi yānti parāṁ gatim


mām—ở nơi Ta; hi—chắc chắn là; pārtha—con trai của Pṛthā ơi; vyapāśritya—nương náu; ye—những người mà những người đó; api—cũng; syuḥ—có; pāpa-yonayaḥ—thành phần xuất thân thấp hèn; striyaḥ—phụ nữ; vaiśyāḥ—thương gia; tathā—cũng như; śūdrāḥ—những người ở đẳng cấp thấp; te api—kể cả họ; yānti—đạt; parām—tột bậc; gatim—mục đích.

Con trai của Pṛthā ơi, những người tìm chốn nương náu nơi Ta, dù họ có thành phần xuất thân thấp hèn như phụ nữ, vaiśya (thương gia) và śūdra (thợ thuyền) thì họ vẫn có thể đạt mục đích tột bậc.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn tuyên bố rõ ở đây rằng trong sự phục vụ tận tụy không có sự phân chia người ở đẳng cấp thấp và đẳng cấp cao. Sự phân chia đó có ở cuộc sống vật chất, còn đối với sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao thì nó không có ý nghĩa gì cả. Ai phụng sự Đấng Tối Cao, người đó có thể đạt được mục đích tột đỉnh. “Śrīmad-Bhāgavatam” (2.4.18) có nói rằng thậm chí cả những người thuộc đẳng cấp thấp nhất gọi là caṇḍāla (người ăn thịt chó) cũng có thể được thanh tẩy nhờ tiếp xúc với tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Sự phục vụ tận tụy và những lời giáo huấn của tín đồ trong sạch mạnh tới mức có thể làm cho ai cũng trở thành người trong sạch dù anh ta thuộc đẳng cấp nào đi chăng nữa. Người bình thường nhất có thể thanh tẩy khi tìm chốn nương náu ở tín đồ trong sạch và tuân theo những lời chỉ giáo của anh ta. Phù hợp với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà con người đang ở dưới tác động của nó, họ được chia thành mấy nhóm. Những người ở hiền tính được gọi là brāhmaṇa, những người ở dưới ảnh hưởng của dục tính được gọi là kṣatriya (những người quản lý), các vaiśya (các thương gia) là những người ở dưới ảnh hưởng của dục tính và vô minh tính, còn các śūdra (những người làm công) thì chịu tác động của vô minh tính. Thấp hơn nữa là các caṇḍāla, những người sinh ra trong gia đình những kẻ phạm tội. Những người thuộc các đẳng cấp cao hơn thường tránh tiếp xúc với những kẻ đó. Nhưng phương pháp của sự phục vụ tận tụy mạnh tới mức tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao có thể giúp những người ở các đẳng cấp thấp hơn đạt cấp độ toàn thiện tuyệt đỉnh. Điều đó chỉ có thể làm được khi con người tìm chốn nương náu ở Kṛṣṇa. Từ vyapāśritya được sử dụng ở câu thơ này chỉ ra rằng con người cần nương náu vào Kṛṣṇa. Khi đó, anh ta có thể vượt cả những nhà jñāna và nhà yoga vĩ đại nhất.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam imaṁ prāpya bhajasva mām


kim—biết bao nhiêu; punaḥ—một lần nữa; brāhmaṇāḥ—các vị brāhmaṇa; puṇyāḥ—chính trực; bhaktāḥ—các tín đồ; rāja-ṛṣayaḥ—những vị vua thánh thiện; tathā—cũng; anityam—nhất thời; asukham—ngập tràn đau khổ; lokam—hành tinh; imam—này; prāpya—đọa lạc ở; bhajasva—hãy hiến mình cho sự phục vụ ngập tràn yêu thương; mām—cho Ta.

Những người như thế còn đạt được mục đích tột bậc huống chi là những vị brāhmaṇa chính trực, các tín đồ và những bậc quân vương thánh thiện. Bởi thế cho nên, một khi đã bị đọa lạc ở thế giới phù vân ngập tràn khổ đau này, hãy phục vụ Ta với tình yêu và lòng tận tụy.

GIẢI NGHĨA: Có các đẳng cấp và các loại người khác nhau ở thế giới vật chất, nhưng không có ai trong số họ có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự ở đây. Câu thơ này nói rõ: anityam asukhaṁ lokam. Thế giới vật chất nhất thời, ngập tràn khổ đau không phải là chỗ của người sáng suốt. Đức Chí Tôn gọi thế giới này là thế giới phù vân ngập tràn khổ đau. Một số triết gia, đặc biệt là các triết gia māyāvādī gọi nó là thế giới ngụy tạo, nhưng từ “Bhagavad-gītā”, chúng ta biết rằng thế giới vật chất không phải là thế giới ngụy tạo mà là nhất thời. Khái niệm nhất thời và ngụy tạo khác hẳn nhau. Ngoài thế giới nhất thời này còn có thế giới khác, thế giới vĩnh hằng. Nó trường tồn muôn thủa và ngập tràn phúc lạc, trong khi đó thế giới vật chất tràn đầy khổ đau.

Arjuna sinh trưởng trong gia đình các vị vua thánh thiện. Đức Chí Tôn cũng bảo chàng: “Hãy bước theo con đường phục vụ tận tụy cho Ta và mau trở về nhà, về với Thượng Đế”. Chẳng ai trong số chúng ta nên ở lại cõi phù thế ngập tràn đau khổ này. Chúng ta cần tìm chốn nương náu ở Đức Thượng Đế Tối Cao và chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có hạnh phúc vĩnh viễn. Sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là phương pháp duy nhất cho phép giải quyết mọi vấn đề của tất cả mọi người, dù họ thuộc đẳng cấp nào đi chăng nữa. Vì thế cho nên mỗi người chúng ta cần tìm đến với ý thức Kṛṣṇa và làm cho đời mình trở nên toàn thiện.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ


mat-manāḥ—luôn nghĩ đến Ta; bhava—hãy trở thành; mat—của Ta; bhaktaḥ—tín đồ; mat—của Ta; yājī—người tôn thờ; mām—trước Ta; namaskuru—cúi lạy; mām—với Ta; eva—hoàn toàn; eṣyasi—ngươi sẽ đến; yuktvā—bị thu hút; evam—như thế; ātmānam—linh hồn của ngươi; mat-parāyaṇaḥ—tận tụy với Ta.

Hãy luôn dành tâm trí cho những ý nghĩ về Ta, hãy trở thành tín đồ của Ta, hãy quỳ lạy Ta và thờ phụng Ta. Khi hoàn toàn dồn hết tâm lực vào Ta như thế, nhất định ngươi sẽ đến với Ta.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nói rõ rằng ý thức Kṛṣṇa là phương pháp duy nhất giúp con người thoát khỏi nanh vuốt của thế giới vật chất đầy ô nhiễm này. Các nhà bình chú vô lương tâm thường xuyên tạc ý nghĩa đã được nói rõ ở đây là cần hiến dâng toàn bộ sự phục vụ tận tụy cho Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Tiếc thay, những nhà bình chú đó thường hướng tâm trí độc giả vào những khái niệm khác xa hiện thực. Họ không biết rằng giữa trí tuệ của Kṛṣṇa và bản thân Kṛṣṇa không có sự khác nhau. Kṛṣṇa không phải là người phàm; Ngài là Chân Lý Tuyệt Đối. Thân thể của Ngài, trí tuệ của Ngài và bản thân Ngài là một và đều tuyệt đối. Ở phần bình giảng cho “Caitanya-caritāmṛta” dưới nhan đề “Anubhāṣya” của Đức Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī có trích dẫn từ “Kūrma Purāṇa” câu deha-dehi-vibhedo 'yam neśvare vidyate kvacit để giải thích từ câu 41 đến câu 48, chương năm “Ādi-līlā”. Câu đó có nghĩa là không có sự khác nhau giữa bản thân Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao và cơ thể của Ngài. Nhưng những nhà bình chú không thông hiểu khoa học về Kṛṣṇa lại cố giấu kín Kṛṣṇa và tách Ngài khỏi trí tuệ và thân thể của Ngài. Tất cả những cái đó là kết quả của sự dốt nát tột cùng thế mà vẫn có những người lừa dối người khác bằng cách đó để kiếm lợi cho mình.

Những kẻ quỷ quái cũng nghĩ về Kṛṣṇa, nhưng với sự ganh ghét như vua Kaṁsa, bác của Kṛṣṇa chẳng hạn. Kaṁsa nghĩ đến Kṛṣṇa cả ngày lẫn đêm, nhưng y coi Kṛṣṇa là kẻ thù của mình. Y luôn sống trong sự sợ hãi và đợi ngày Kṛṣṇa đến giết y. Những ý nghĩ ấy chẳng có lợi cho chúng ta. Chúng ta cần nghĩ đến Kṛṣṇa với tình yêu thương chan chứa và lòng tận tụy vô hạn. Đó mới là bhakti. Chúng ta cần thường xuyên trau dồi tri thức về Kṛṣṇa. Như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là phải lĩnh hội tri thức về Kṛṣṇa từ vị thầy tinh thần chân chính. Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và như chúng tôi đã nói nhiều lần, cơ thể của Ngài không phải là cơ thể vật chất mà là cơ thể vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và tri thức. Nhưng cuộc đàm đạo như thế về Kṛṣṇa sẽ giúp chúng ta trở thành tín đồ của Ngài, trong khi đó, những hiểu biết về Kṛṣṇa được lĩnh hội từ nguồn gốc không có uy tín sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta cả.

Vì thế cho nên tín đồ cần dồn hết tâm trí vào hình tướng khởi thủy, vĩnh cửu của Kṛṣṇa và thờ phụng Ngài với niềm tin vững chắc rằng Ngài là Đấng Tối Cao. Ở Ấn Độ có hàng trăm hàng ngàn đền thờ Kṛṣṇa và người ta tận tụy phục vụ Ngài ở đó. Người nào phục vụ như thế cho Đấng Tối Cao, người đó bao giờ cũng cần kính cẩn cúi lạy trước Ngài. Khi sụp lạy trước Tượng Thần; con người cần hiến dâng thể xác, trí tuệ và tất cả hoạt động của mình cho sự phục vụ Ngài. Nhờ thế, lúc nào anh ta cũng bị thu hút bởi những ý nghĩ về Kṛṣṇa chứ chẳng bởi điều gì khác. Điều đó sẽ giúp con người tới được Kṛṣṇaloka. Chúng ta không được để cho những nhà bình luận vô lương đánh lạc hướng. Chúng ta cần tiến hành chín hình thức phục vụ tận tụy, kể từ việc nghe kể chuyện về Kṛṣṇa cho đến việc ca tụng Ngài. Sự phục vụ tận tụy trong sạch là thành tựu tột đỉnh của nhân loại.

Chương bảy và chương tám của “Bhagavad-gītā” đã kể về sự phục vụ tận tụy trong sạch cho Đấng Tối Cao, sự phục vụ hoàn toàn không pha trộn với tri thức tư biện, yoga thần bí và hoạt động vì thành quả. Những người có ý thức chưa được hoàn toàn thanh sạch có thể say mê những biểu hiện hiện khác của Đấng Tối Cao như brahmajyoti và Paramātmā định vị, còn tín đồ trong sạch thì trực tiếp phụng sự Đấng Tối Cao.

Có một bài thơ tuyệt diệu về Kṛṣṇa nói rõ rằng những người thờ phụng các vị á thần là những người thậm ngu và chẳng được Kṛṣṇa ban phần thưởng cao nhất. Hành động của những tín đồ mới nhập đạo đôi khi có thể hoàn toàn không mẫu mực, nhưng họ vẫn cao hơn tất cả các triết gia hão và các nhà yoga. Cần coi người liên tục hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa là bậc thánh nhân. Anh ta sẽ bớt dần những việc làm xấu xa vô tình và đạt cấp độ toàn thiện tột đỉnh một cách nhanh chóng. Đó là điều chắc chắn. Tín đồ trong sạch chẳng thể bị sa ngã bởi vì Đấng Tối Cao đích thân chăm lo tới anh ta. Vì thế cho nên người sáng suốt cần tiến bước theo con đường của ý thức Kṛṣṇa và chỉ có như thế anh ta mới có thể có được hạnh phúc ở thế giới vật chất này và cuối cùng sẽ được Kṛṣṇa ban phần thưởng cao nhất.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương chín của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Tri thức huyền nhiệm nhất” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI
[image: ]

Sự tuyệt diệu của Đấng Tuyệt Đối

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
bhūya eva mahā-bāho śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
yat te 'haṁ prīyamāṇāya vakṣyāmi hita-kāmyayā


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; bhūyaḥ—một lần nữa; eva—dĩ nhiên là; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; śṛṇu—hãy nghe; me—của Ta; paramam—vô thượng; vacaḥ—những lời chỉ giáo; yat—cái mà cái đó; te—cho ngươi; aham—Ta; prīyamāṇāya—coi ngươi là bạn thân của Ta; vakṣyāmi—nói; hita-kāmyayā—vì lợi ích của ngươi.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Hỡi Arjuna có cánh tay mạnh, hãy nghe Ta nói nữa đây. Vì ngươi là bạn thân của Ta nên vì lợi ích của ngươi, Ta sẽ nói tiếp cho ngươi nghe và hé mở cho ngươi tri thức cao siêu hơn điều Ta đã dạy.

GIẢI NGHĨA: Từ bhagavān được bậc đại hiền Parāśara Muni giải thích như sau: đấng ngập tràn đức hoàn mỹ thượng thặng là có tất cả sức mạnh, tất cả vinh quang, tất cả của cải, tri thức, vẻ đẹp và sự siêu thoát là Bhagavān hay Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi Kṛṣṇa ở hạ giới, Ngài đã thể hiện toàn bộ sáu đức hoàn mỹ này. Vì thế cho nên các bậc hiền giả như Parāśara Muni mới đồng lòng công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Bây giờ Kṛṣṇa định dạy cho Arjuna tri thức huyền nhiệm hơn về những đức toàn thiện và các việc làm của Ngài. Trước đó, bắt đầu từ chương bảy, Đức Chí Tôn đã kể về các năng lượng khác nhau của Ngài và cách hoạt động của chúng. Còn ở chương này thì Ngài kể cho Arjuna về những đức tận thiện vô song của Ngài. Ở chương trước, Đức Chí Tôn đã giảng giải tỉ mỉ về những năng lượng muôn màu muôn vẻ của Mình, về tầm quan trọng của sự phục vụ tận tụy để củng cố niềm tin và thuyết phục Arjuna. Ở chương này, Ngài lại kể nữa cho Arjuna nghe về muôn vàn biểu hiện và đức hoàn mỹ thượng thặng của Mình.

Càng nghe kể về Đấng Tối Cao nhiều bao nhiêu, con người càng bị thu hút vào sự phục vụ tận tụy cho Ngài mạnh bấy nhiêu. Chúng ta cần luôn luôn nghe kể chuyện về Đấng Tối Cao trong mối giao hảo với các tín đồ. Chỉ có những người thực sự khao khát ý thức Kṛṣṇa mới có thể tham gia vào những cuộc đàm đạo đó. Còn đối với những người khác thì đó là điều không thể. Đức Chí Tôn nói rõ cho Arjuna rằng bởi vì Ngài vô cùng yêu quý Arjuna nên Ngài mới hé mở cho chàng tri thức này vì phúc lành của chàng.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
na me viduḥ sura-gaṇāḥ prabhavaṁ na maharṣayaḥ
aham ādir hi devānāṁ maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ


na—không bao giờ; me—của Ta; viduḥ—biết; sura-gaṇāḥ—các vị á thần; prabhavam—khởi nguyên, tài sản; na—không bao giờ; mahā-ṛṣayaḥ—các bậc đại hiền; aham—Ta là; ādiḥ—căn nguyên; hi—dĩ nhiên là; devānām—của các vị á thần; mahā-ṛṣīṇām—của các bậc đại hiền; ca—cũng; sarvaśaḥ—về mọi mặt.

Phần đông các vị á thần lẫn các bậc đại hiền đều không biết căn nguyên hay những đức tận thiện của Ta bởi vì Ta là cội nguồn của tất thảy á thần và các bậc đại hiền.

GIẢI NGHĨA: “Brahma-saṁhitā” khẳng định rằng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức Chúa Trời Vô Thượng. Chẳng có ai vĩ đại hơn Ngài; Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên. Chính Đức Chí Tôn phán bảo ở đây rằng Ngài là cội nguồn của tất cả các vị á thần và các bậc hiền giả. Thậm chí cả các vị á thần và các bậc đại hiền cũng không thể hiểu được Kṛṣṇa; đến họ còn chẳng có khả năng hiểu được thánh danh hay các phẩm chất cá nhân của Ngài chứ nói chi tới các học giả ở hành tinh nhỏ bé này? Không ai đủ sức hiểu nổi tại sao Đức Thượng Đế Tối Cao lại xuống cõi trần này trong diện mạo con người và làm những điều hết sức kỳ diệu và phi thường. Từ đây có thể suy ra rằng chẳng có học hàm, học vấn nào có thể mang lại cho chúng ta khả năng hiểu Kṛṣṇa. Đến cả các vị á thần và các bậc đại hiền, những người cố gắng hiểu Kṛṣṇa bằng sức mạnh trí tuệ cũng chịu thất bại. “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng nói rõ rằng thậm chí cả các vị á thần cũng không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Họ có thể tư biện trong khuôn khổ các giác quan không toàn thiện, có thể đi đến kết luận trái ngược, đi đến thuyết vô cá tính trong quá trình lý luận triết học, có thể nói về cái gì đó không thị hiện bởi ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất hay tưởng tượng ra cái gì đó bằng tư biện trí tuệ, nhưng không thể hiểu được Kṛṣṇa bằng sự suy đoán thiển cận đó.

Đối với những người muốn tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối, Đức Chí Tôn nói bóng gió ở câu thơ này: “Ta là Đức Thượng Đế Tối Cao đây. Ta là Đấng Tối Cao đây”. Tất cả đều cần biết điều đó. Mặc dù chúng ta không thể hiểu được Đức Chúa Trời bất khả tri kể cả khi Ngài ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng Ngài vẫn hiện hữu. Chúng ta có thể thực sự thấu hiểu Kṛṣṇa, đấng vĩnh hằng ngập tràn hiểu biết và phúc lạc chỉ bằng cách nghiên cứu những lời phán bảo của Ngài trong “Bhagavad-gītā” và “Śrīmad-Bhāgavatam”. Những người ở dưới quyền lực của năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao có thể đạt tới quan niệm về Thượng Đế như sức mạnh điều khiển, như Brahman vô bản sắc, nhưng chỉ có những người ở cấp độ siêu tuyệt mới có thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao.

Vì phần lớn mọi người đều không thể hiểu được Kṛṣṇa đúng như Ngài có trong thực tế nên xuất phát từ sự ban ơn vô cớ của Mình, Ngài đã giáng trần để thể hiện đặc ân của Mình đối với các nhà tư biện đó. Bất chấp những việc làm phi thường của Ngài, các triết gia tư biện đó, những kẻ bị năng lượng vật chất làm ô nhiễm vẫn tiếp tục cho rằng Brahman vô bản sắc là Đấng Vô Thượng. Chỉ có những tín đồ hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao mới có thể hiểu được rằng Kṛṣṇa chính là Đức Thượng Đế Tối Cao nhờ ân sủng của Ngài. Các tín đồ của Đấng Tối Cao chẳng hề quan tâm tới quan niệm về Thượng Đế như Brahman vô bản sắc; tình yêu và niềm tin của họ lập tức khiến họ hiến mình cho Đấng Tối Cao, khi ấy, nhờ sự ban ơn vô cớ của Kṛṣṇa, họ có thể hiểu được Ngài. Ngoài ra chẳng có ai khác có khả năng hiểu được Ngài. Vì thế cho nên đến cả các bậc đại hiền cũng nhất trí: ātmā là ai? Đấng Tối Cao là ai? Đó là đấng mà chúng ta phải thờ phụng.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
yo mām ajam anādiṁ ca vetti loka-maheśvaram
asammūḍhaḥ sa martyeṣu sarva-pāpaiḥ pramucyate


yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; mām—Ta; ajam—không sinh; anādim—không có khởi nguyên; ca—cũng; vetti—biết; loka—của các hành tinh; mahā-īśvaram—vị chủ nhân tối cao; asammūḍhaḥ—không bị đánh lừa; saḥ—anh ta; martyeṣu—trong số những người phải chết; sarva-pāpaiḥ—khỏi mọi báo ứng tội lỗi; pramucyate—được giải thoát.

Trong tất cả mọi người, chỉ có người biết Ta là đấng vô sinh, vô khởi, là Đức Chúa Trời Tối Cao của muôn thế giới là không ở dưới quyền của ảo tưởng và thoát khỏi mọi tội lỗi.

GIẢI NGHĨA: Như ở chương bảy (7.3) có câu, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: những người cố đạt sự nhận thức tinh thần không phải là thường nhân; họ cao quý hơn hàng triệu người không có tri thức tinh thần. Nhưng trong số những người cố gắng tìm hiểu bản chất tinh thần của mình, người nhận thức được rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao, là đức chủ nhân của mọi thứ, là đấng vô sinh, người đó đạt cấp độ nhận thức tinh thần cao hơn. Chỉ sau khi nâng được mình lên cấp độ này và hoàn toàn thấu hiểu địa vị tối cao của Kṛṣṇa, con người mới thoát khỏi mọi quả báo của những việc làm tội lỗi của mình.

Ở đây, Đức Chí Tôn được gọi là aja tức là “đấng vô sinh”, song Ngài không giống như các chúng sinh cũng được gọi là aja ở chương hai. Đấng Tối Cao khác với chúng sinh, những kẻ phải chịu sinh tử vì những mối ràng buộc vật chất. Các linh hồn ước định liên tục thay đổi cơ thể, còn thân thể của Đức Chí Tôn thì bất biến. Kể cả khi xuống thế giới vật chất này, Ngài vẫn là đấng vô sinh; vì thế cho nên ở chương bốn có nói rằng mặc dù hiển hiện ở thế giới vật chất bằng nội năng, năng lượng cấp cao, Đức Chí Tôn không bao giờ bị sa vào ảnh hưởng của năng lượng cấp thấp, năng lượng vật chất.

Câu vetti loka-maheśvaram ở câu thơ này chỉ ra rằng mỗi người cần biết Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đức chủ nhân tối cao của mọi hệ hành tinh trong vũ trụ. Ngài có từ trước tạo hóa và khác với tạo vật của Ngài. Tất cả các vị á thần đều được tạo ra ở thế giới vật chất này, còn Kṛṣṇa thì không phải là sinh linh được tạo ra; do đó, Kṛṣṇa khác với cả các vị á thần vĩ đại như Brahmā và Śiva. Và vì Ngài là đấng tạo ra Brahmā và Śiva cùng các vị á thần khác nên Ngài là Đấng Tối Cao của mọi hành tinh.

Do đó, Kṛṣṇa khác với mọi tạo vật và ai biết Ngài như thế, kẻ đó lập tức thoát khỏi mọi nghiệt chướng. Cần thoát khỏi mọi nghiệp quả của những việc làm tội lỗi thì mới thấu hiểu được Đấng Tối Cao. Như “Bhagavad-gītā” có nói, chỉ có nhờ sự phục vụ tận tụy thì mới có thể thấu hiểu được Đấng Tối Cao, ngoài ra không có cách nào khác.

Không được coi Kṛṣṇa là người phàm. Như trước đã nói, chỉ có kẻ ngốc mới cho Kṛṣṇa là phàm nhân. Cũng chính ý này được biểu hiện ở câu thơ này, nhưng theo cách khác. Người nào không đần độn, dốt nát, người nào có đủ óc minh mẫn để hiểu vị trí khởi thủy của Thượng Đế, người đó chẳng bao giờ bị hệ lụy vào các báo ứng tội lỗi.

Làm sao mà Kṛṣṇa, đấng được biết đến như con trai của mẹ Devakī lại là đấng vô sinh? Chúng ta có thể tìm thấy câu giải thích trong “Śrīmad-Bhāgavatam”: Đức Chí Tôn, đấng hiện ra trước mặt ông Vasudeva và bà Devakī không chào đời như một đứa trẻ thông thường; Ngài xuất hiện trước mặt họ trong hình dạng khởi thủy của mình, rồi sau đó mới biến thành hài nhi.

Mọi điều được thực hiện theo chỉ giáo của Kṛṣṇa đều có bản chất siêu tuyệt và không thể bị ô nhiễm bởi các hậu quả vật chất, kể cả hậu quả tốt lẫn hậu quả xấu. Quan niệm tốt, xấu ở thế giới vật chất chủ yếu nảy sinh trong tâm trí bởi vì ở thế giới vật chất này chẳng có gì là tốt cả. Mọi thứ ở đây đều xấu vì chính bản thân thiên nhiên vật chất là xấu. Cái mà chúng ta coi là tốt chẳng qua là kết quả của trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Điều tốt lành thực sự là hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa ở cấp độ của sự phục vụ tận tụy trong sạch. Do đó, nếu chúng ta hoàn toàn muốn hoạt động của mình là hoạt động tốt lành thì chúng ta cần hành động theo sự chỉ giáo của Đấng Tối Cao. Có thể lĩnh hội những lời chỉ giáo này từ các cuốn Thánh Kinh đầy uy tín như “Śrīmad-Bhāgavatam” và “Bhagavad-gītā” hay từ vị thầy tinh thần chân chính. Vì vị thầy tinh thần là vị đại diện của Đấng Tối Cao nên những lời chỉ giáo của đức thầy là do Đấng Tối Cao trực tiếp phát ra. Vị thầy tinh thần, các bậc thánh nhân và các cuốn Thánh Kinh sẽ dẫn chúng ta tới cùng một mục đích. Không có sự mâu thuẫn trong ba nguồn gốc này. Khi hành động phù hợp với những lời chỉ giáo của họ, chúng ta thoát khỏi quả báo của cả thiện nghiệp lẫn ác nghiệp ở thế giới vật chất này. Tín đồ ở cấp độ siêu tuyệt tiến hành hoạt động với trạng thái siêu thoát và nếp hoạt động đó được gọi là sannyāsa. Như ở câu thơ đầu tiên của chương sáu của “Bhagavad-gītā” có nói, ai thực hiện mệnh lệnh của Đấng Tối Cao với ý thức trách nhiệm và không khát khao tận hưởng thành quả lao động của mình (anāśritaḥ karma-phalam), người đó là người thoát tục thực sự. Chỉ có người hành động dưới sự chỉ giáo của Đấng Tối Cao mới là sannyāsī và là nhà yoga thực sự chứ tuyệt nhiên không phải là kẻ chỉ đơn thuần mang y phục sannyāsī hay nhà yoga giả hiệu.

CÂU 4-5
[image: Devanāgarī]
buddhir jñānam asammohaḥ kṣamā satyaṁ damaḥ śamaḥ
sukhaṁ duḥkhaṁ bhavo 'bhāvo bhayaṁ cābhayam eva ca
ahiṁsā samatā tuṣṭis tapo dānaṁ yaśo 'yaśaḥ
bhavanti bhāvā bhūtānāṁ matta eva pṛthag-vidhāḥ


buddhiḥ—lý trí; jñānam—tri thức; asammohaḥ—thoát khỏi nghi ngại; kṣamā—lòng khoan dung; satyam—tính ngay thật; damaḥ—khả năng kiểm soát giác quan; śamaḥ—khả năng kiểm soát trí tuệ; sukham—hạnh phúc; duḥkham—khổ đau; bhavaḥ—sinh; abhāvaḥ—tử; bhayam—sự sợ hãi; ca—cũng; abhayam—lòng quả cảm; eva—cũng; ca—và; ahiṁsā—tinh thần bất bạo lực; samatā—tính bình thản; tuṣṭiḥ—sự mãn nguyện; tapaḥ—đức khổ hạnh; dānam—lòng từ thiện; yaśaḥ—vinh quang; ayaśaḥ—ô nhục; bhavanti—xuất phát; bhāvāḥ—những đức tính; bhūtānām—của chúng sinh; mattaḥ—từ Ta; eva—dĩ nhiên là; pṛthak-vidhāḥ—một cách khác nhau.

Lý trí, sự hiểu biết, sự thoát khỏi nghi ngại và ảo tưởng, lòng khoan dung, tính ngay thật, khả năng kiểm soát giác quan và trí tuệ, hạnh phúc và khổ đau, sinh và tử, nỗi sợ hãi và lòng quả cảm, tinh thần bất bạo lực, tính bình thản, sự mãn nguyện, đức khổ hạnh, lòng hằng tâm, vinh quang và ô nhục, tất cả những phẩm tính khác nhau này của chúng sinh đều do một mình Ta tạo ra cả.

GIẢI NGHĨA: Tất cả các phẩm tính khác nhau của chúng sinh, cả tính tốt lẫn tính xấu đều do Kṛṣṇa tạo ra và chúng được liệt kê ở câu thơ này.

Khả năng nhìn nhận sự vật như nó có được gọi là lý trí, còn sự hiểu biết ngụ ý chỉ sự thấu hiểu thế nào là tinh thần, thế nào là vật chất.

Tri thức thông thường mà người ta lĩnh hội ở các trường đại học chỉ liên quan tới những thứ vật chất nên nó không được công nhận là tri thức ở đây. Có tri thức tức là hiểu được sự khác nhau giữa tinh thần và vật chất. Hệ thống giáo dục đương thời không cho con người tri thức về linh hồn; nó chỉ đơn thuần dạy họ cách sử dụng các yếu tố vật chất và làm thỏa mãn nhu cầu cơ thể. Do đó, tri thức kinh viện là tri thức không hoàn hảo.

Người nào không còn dao động và hiểu được triết học siêu tuyệt, người đó đạt asammoha, sự thoát khỏi nghi ngại và ảo tưởng. Anh ta thoát khỏi ảnh hưởng của ảo tưởng một cách dần dần, nhưng vô cùng chắc chắn. Không nên tiếp nhận bất cứ điều gì một cách mù quáng; trước hết cần phải cân nhắc cẩn thận mọi điều. Ngoài ra còn cần phát triển kṣamā, tính chịu đựng và lòng khoan dung; chúng ta cần biết chịu đựng và bao dung, đại lượng trước lỗi lầm của người khác. Satyam, tính ngay thật tức là cần truyền đạt sự việc đúng như nó có trong thực tế vì phúc lành của người khác. Không được bóp méo, xuyên tạc sự thật. Theo tập quán xã hội, chỉ nên nói sự thật khi nó làm người khác dễ chịu. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới tính ngay thực. Sự thật cần phải được nói thẳng để những người khác biết sự việc trên thực tế là như thế nào. Nếu ai đó là kẻ cắp và mọi người được báo trước rằng y là kẻ cắp thì tức là người ta đã được nói cho biết sự thật. Kể cả khi đó là sự thật cay đắng thì chúng ta cũng cần nói ngay không chần chừ và nghi ngại. Có lòng ngay thật tức là sự việc luôn được trình bày đúng như nó có vì lợi ích của người khác. Đó là định nghĩa về lòng ngay thật.

Kiểm soát giác quan tức là không sử dụng chúng một cách không cần thiết vì lạc thú cá nhân. Việc đáp ứng các nhu cầu của giác quan tuyệt nhiên không bị cấm, nhưng lạc thú giác quan thái quá sẽ ảnh hưởng nguy hại tới sự phát triển tinh thần của con người. Vì thế cho nên không được sử dụng các giác quan khi không cần thiết. Tương tự như vậy, chúng ta không được dùng trí tuệ để nghĩ lung tung chẳng cần thiết; phẩm chất này được gọi là śama. Chẳng nên dành thời gian cho những ý nghĩ làm thế nào để kiếm được tiền. Khi làm như thế, chúng ta đã lãng phí khả năng tư duy. Trí tuệ cần được sử dụng vào việc tìm hiểu nhu cầu chính của mỗi người là gì và điều đó cần được tiến hành phù hợp với các lời chỉ giáo của những người có uy tín. Khả năng tư duy cần được phát triển trong giao tiếp với những người tinh thông Thánh Kinh, với các bậc thánh nhân và với các vị thầy tinh thần, cũng như là với những người có khả năng tư duy phát triển cao. Nguồn gốc của hạnh phúc hay sự mãn nguyện (sukham) đối với chúng ta bao giờ cũng phải là cái có thể tạo điều kiện cho sự hoàn thiện tri thức tinh thần và ý thức Kṛṣṇa. Tương tự như vậy, tất cả những gì làm chúng ta đau đớn hay khổ sở đều là không tốt lành đối với ý thức Kṛṣṇa. Chúng ta chỉ nên tiếp nhận những gì thuận lợi cho sự phát triển ý thức Kṛṣṇa và bác bỏ cái có ảnh hưởng xấu tới sự phát triển tinh thần của chúng ta.

Cần hiểu rằng bhava, sự ra đời chỉ liên quan tới cơ thể vật chất. Còn về phần linh hồn thì như ở ngay đầu “Bhagavad-gītā” đã nói, nó chẳng bao giờ sinh ra và chết đi. Sinh và tử chỉ tồn tại đối với cái thị hiện ở thế giới vật chất. Sự lo lắng cho tương lai là nguyên nhân của nỗi sợ hãi. Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng có gì phải lo sợ bởi vì nhờ những việc làm của mình, anh ta đảm bảo sẽ được trở về thế giới tinh thần, trở về nhà, về với Thượng Đế. Tương lai xán lạn đang chờ đón anh ta. Còn những người khác thì không biết cái gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai và kiếp sau của họ sẽ ra sao nên lúc nào họ cũng lo âu. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi lo âu thì chúng ta cần thấu hiểu Kṛṣṇa và lúc nào cũng sống trong ý thức Kṛṣṇa. Chỉ có như thế chúng ta mới diệt trừ được mọi nỗi sợ hãi. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (11.2.37) có câu, bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt: nỗi lo sợ nảy sinh bởi tác động của năng lượng ảo tưởng. Song, những người đã thoát khỏi ảnh hưởng của nó, những người đã nâng được mình lên cấp độ phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao sau khi không còn đồng nhất mình với cơ thể vật chất và hiểu rằng mình là một phần mang tính tinh thần của Đức Thượng Đế Tối Cao, những người đó chẳng có lý do gì để sợ hãi. Sợ hãi là tâm trạng của những người không có ý thức Kṛṣṇa. Abhayam, lòng quả cảm chỉ có ở người có ý thức Kṛṣṇa.

Ahiṁsā, tinh thần bất bạo lực có nghĩa là con người không được gây khổ đau và bất an cho kẻ khác. Các hoạt động vật chất mà vô số nhà chính trị, nhà xã hội học, nhà từ thiện hứa hẹn chẳng mang lại hạnh phúc thực sự cho ai bởi vì các chính trị gia và các nhà từ thiện này không có nhãn lực siêu tuyệt; họ không biết cái gì là phúc lành thực sự đối với xã hội loài người. Ahiṁsā có nghĩa là mọi người cần được dạy dỗ sao để họ có thể hoàn toàn hiểu được khả năng của kiếp người. Kiếp người được dành cho sự tự nhận thức tinh thần và bất cứ hành động nào cản trở việc đạt mục đích này đều là bạo lực đối với cơ thể. Còn hoạt động giúp mọi người đạt hạnh phúc tinh thần là hoạt động bất bạo lực.

Samatā, sự thanh thản chính là sự thoát khỏi lòng yêu và ghét. Quá yêu thương hay quá ghét bỏ đều chẳng tốt. Chúng ta không nên gắn bó hay ghét bỏ thế giới vật chất này. Cần tiếp nhận những gì tốt lành đối với hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và chối bỏ những gì không thuận lợi đối với nó. Đó là samatā, sự thanh thản. Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng chối bỏ cái gì và chẳng tiếp nhận điều gì ngoài cái có thể có ích cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa của anh ta.

Tuṣṭi, sự mãn nguyện có nghĩa là con người không nên gắng sức một cách không cần thiết để tìm kiếm của cải vật chất sao cho được nhiều hơn. Anh ta cần hài lòng với những gì anh ta có được nhờ sự ban ơn của Đấng Tối Cao. Đó là sự mãn nguyện. Tapas là sự khổ hạnh hay sự hành xác để sám hối. Trong các cuốn Kinh Veda có trình bày nhiều nguyên tắc và quy định cần tuân thủ chẳng hạn như phải dậy sớm và tắm rửa. Đôi khi, chúng ta rất khó dậy sớm, nhưng nếu con người làm điều ấy một cách tự nguyện thì cái đó được gọi là sự khổ hạnh. Ngoài ra còn có các quy định nhịn ăn ở một số ngày nhất định trong tháng. Kể cả khi có ai đó trong chúng ta chẳng thích nhịn ăn, nhưng anh ta vẫn phải chấp nhận sự hành xác này trong những ngày được khuyến thị và bằng cách đó, chứng tỏ quyết tâm tiến bộ trong khoa học về ý thức Kṛṣṇa của mình. Song, không nên nhịn ăn một cách không cần thiết hay đối lập với quy định của Kinh Veda. Không nên tuyệt thực vì mục đích chính trị nào đó; theo “Bhagavad-gītā”, đó là việc nhịn ăn mang tính vô minh, mà hành động được tiến hành trong vô minh tính hay dục tính thì không tạo điều kiện cho sự tiến bộ tinh thần. Để tiến bộ, cần hành động trong hiền tính, do đó, sự nhịn ăn phù hợp với quy định của Kinh Veda sẽ giúp con người đạt tri thức tinh thần.

Còn về lòng từ thiện thì con người cần hiến năm mươi phần trăm thu nhập của mình cho việc từ thiện. Vậy thế nào là việc từ thiện? Đó là việc được làm với ý thức Kṛṣṇa. Nó không chỉ là việc từ thiện mà còn là việc làm tốt nhất. Vì Kṛṣṇa tốt nên công việc của Ngài cũng tốt. Vì thế cho nên cần quyên cúng tiền của cho người đang hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Theo Kinh Veda, cần quyên cúng cho các vị brāhmaṇa. Cho đến tận bây giờ ở Ấn Độ, người ta vẫn tuân theo tập tục này mặc dù không theo đúng các quy định của Kinh Veda một cách nghiêm ngặt cho lắm. Song, Kinh Veda quy định cần quyên cúng cho các vị brāhmaṇa. Vì sao vậy? Vì các vị brāhmaṇa trau dồi tri thức tinh thần. Vị brāhmaṇa nào cũng phải hiến dâng đời mình cho việc tìm hiểu Brahman. Brahma jānātīti brāhmaṇaḥ: người thấu hiểu Brahman được gọi là brāhmaṇa. Do đó, cần bố thí cho các vị brāhmaṇa bởi vì họ luôn bận bịu với công việc tinh thần cao quý và chẳng có thời gian để kiếm tiền sinh sống. Kinh Veda còn quy định quyên cúng cho những người sống thoát tục, các vị sannyāsī. Các vị sannyāsī đi từ nhà này sang nhà khác không phải để xin bố thí mà là để truyền giáo. Theo quy lệ, họ đi từ nhà này sang nhà khác để làm các vị chủ hộ bừng tỉnh khỏi cơn mê ngu muội. Vì các vị chủ hộ bị công việc gia đình thu hút hết tâm trí nên họ quên mất rằng mục đích thực sự của đời họ là thức tỉnh ý thức Kṛṣṇa cho nên các vị sannyāsī mới tới gặp họ như người ăn xin và khích lệ họ trở thành người có ý thức Kṛṣṇa. Như các cuốn Kinh Veda có nói, con người cần tỉnh mộng và đạt cái anh ta được ban ở kiếp người này. Các vị sannyāsī mang lại cho mọi người tri thức tinh thần và phương pháp tự nhận thức tinh thần, do đó, cần quyên tiền của cho những người sống thoát tục, cho các vị brāhmaṇa hay cho những việc từ thiện tương tự chứ không phải cho bất kỳ ai cũng được.

Đức Caitanya có nói thế này về yaśas, vinh quang: vinh quang sẽ đến với con người khi anh ta trở thành tín đồ vĩ đại. Đó là vinh quang thực sự. Nếu con người trở thành bậc vĩ nhân nhờ những kỳ tích xuất chúng trong ý thức Kṛṣṇa thì tức là anh ta đã có vinh quang thực sự. Còn những người khác chỉ là những kẻ sống qua ngày đoạn tháng trong ô nhục mà thôi.

Các phẩm chất này được biểu hiện khắp nơi trong vũ trụ, ở xã hội loài người và xã hội của các á thần. Có nhiều giống người khác nhau trên các hành tinh và những phẩm chất trên cũng có ở đó. Kṛṣṇa ban tất cả chúng cho người nào khát khao đạt ý thức Kṛṣṇa, nhưng anh ta cần tự phát triển chúng từ bên trong. Đức Chí Tôn xếp đặt sao để người phục vụ tận tụy cho Ngài sẽ phát triển được mọi phẩm chất tốt đẹp.

Nguồn gốc của mọi thứ trên đời, cả cái tốt lẫn cái xấu đều là Kṛṣṇa. Chẳng có cái gì ở thế giới vật chất này ở ngoài Kṛṣṇa cả. Đó mới là tri thức; cần hiểu rõ rằng mặc dù vạn vật khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Kṛṣṇa.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
maharṣayaḥ sapta pūrve catvāro manavas tathā
mad-bhāvā mānasā jātā yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ


mahā-ṛṣayaḥ—bậc đại hiền; sapta—bảy; pūrve—trước đó; catvāraḥ—bốn vị; manavaḥ—các vị Manu; tathā—cũng; mat-bhāvāḥ—do Ta sinh ra; mānasāḥ—từ trí tuệ; jātāḥ—được sinh ra; yeṣām—của họ; loke—trong vũ trụ; imāḥ—tất cả; prajāḥ—cư dân.

Bảy bậc đại hiền và bốn bậc đại hiền khác trước họ cùng các vị Manu (tổ tiên của loài người) đều từ Ta mà ra, đều được sinh ra từ trí tuệ của Ta, còn tất cả chúng sinh ở các hành tinh khác nhau thì do họ sinh ra.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn trình bày tóm tắt phả hệ của cư dân trong vũ trụ. Thần Brahmā, sinh vật đầu tiên trong vũ trụ được chào đời từ năng lượng của Đấng Tối Cao, đấng có tên gọi là Hiraṇyagarbha. Đến lượt mình, Brahmā sinh ra bảy bậc đại hiền, còn trước họ là bốn bậc đại hiền khác là Sanaka, Sananda, Sanātana và Sanat-kumāra cùng các vị Manu. Hai mươi lăm nhà hiền triết vĩ đại này được gọi là thủy tổ của mọi chúng sinh trong vũ trụ. Có nhiều vô kể vũ trụ và nhiều vô kể tinh cầu mà ở mỗi vũ trụ đó, mỗi hành tinh đó đều có đủ mọi loài giống sinh sống. Tất cả chúng đều được sinh ra từ hai mươi lăm vị trưởng gia này. Thần Brahmā đã tu khổ hạnh một ngàn năm theo cách tính của các vị á thần trước khi thấu hiểu được cách sáng tạo vũ trụ nhờ ân huệ của Kṛṣṇa. Brahmā cho ra đời Sanaka, Sananda, Sanātana và Sanat-kumāra, sau đó là Rudra, thứ đến bảy vị đại hiền và vì thế mà tất cả brāhmaṇa và kṣatriya đều được sinh ra từ năng lượng của Đức Thượng Đế Tối Cao. Brahmā được gọi là Pitāmaha, tổ phụ, còn Kṛṣṇa thì được gọi là Prapitāmaha, tằng tổ phụ. Điều này có được nói đến ở chương mười một của “Bhagavad-gītā” (11.39).

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca mama yo vetti tattvataḥ
so 'vikalpena yogena yujyate nātra saṁśayaḥ


etām—tất cả cái đó; vibhūtim—sự hoàn mỹ; yogam—sức mạnh thần bí; ca—cũng; mama—của Ta; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; vetti—hiểu được; tattvataḥ—thực sự; saḥ—anh ta; avikalpena—thuần khiết; yogena—trong sự phục vụ tận tụy; yujyate—tiến hành; na—không bao giờ; atra—ở đây; saṁśayaḥ—nghi ngại.

Người thực sự tin chắc vào sự hoàn mỹ và sức mạnh thần bí của Ta sẽ hiến mình cho sự phục vụ tận tụy thuần khiết cho Ta; đó là điều hoàn toàn chắc chắn.

GIẢI NGHĨA: Đạt cấp độ toàn thiện tinh thần cao nhất tức là có được hiểu biết về Đức Thượng Đế Tối Cao. Chừng nào con người chưa vững tin rằng Đấng Tối Cao là đấng tận thiện tận mỹ, anh ta chưa thể tiến hành phục vụ tận tụy. Người ta thường nói rằng Thượng Đế vĩ đại, nhưng họ không biết chi tiết cụ thể Thượng Đế vĩ đại tới mức nào. Chi tiết cụ thể được trình bày ở đây. Ai thực sự hiểu được sự vĩ đại của Thượng Đế, anh ta phó thác mình cho Ngài và bắt tay vào sự phục vụ tận tụy cho Ngài. Khi con người thực sự hiểu được sự vĩ đại của Đấng Tối Cao, anh ta không còn mong muốn nào khác ngoài việc hiến mình cho Ngài. Có thể lĩnh hội tri thức này trong các mô tả của “Śrīmad-Bhāgavatam”, “Bhagavad-gītā” và các cuốn Thánh Kinh tương tự.

Thế giới vật chất này do nhiều vị á thần sống ở các hành tinh khác nhau trong vũ trụ điều khiển và đầu lĩnh của họ là Thần Brahmā, Thần Śiva, bốn vị đại thánh Kumāra và các vị thánh tổ khác. Có nhiều vị thủy tổ của cư dân trong vũ trụ và tất cả họ đều do Đức Chúa Trời, Kṛṣṇa sinh thành. Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa là ông tổ khởi thủy của tất cả các vị thủy tổ.

Đó là một trong những điểm vĩ đại của Đấng Tối Cao. Khi con người tin chắc điều đó, anh ta có được niềm tin sắt đá vào Kṛṣṇa, anh ta trút bỏ mọi nghi ngại và bắt tay vào sự phục vụ tận tụy cho Đức Chí Tôn. Tất cả những tri thức này đều cần thiết để tăng thêm lòng say mê sự phục vụ tận tụy ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao. Chúng ta không được coi thường tri thức về sự vĩ đại của Kṛṣṇa bởi vì khi đã hiểu sự vĩ đại của Kṛṣṇa, chúng ta sẽ không bao giờ đi lạc khỏi con đường phục vụ tận tụy nữa.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ budhā bhāva-samanvitāḥ


aham—Ta; sarvasya—của tất cả; prabhavaḥ—nguồn gốc của tạo hóa; mattaḥ—từ Ta; sarvam—tất cả; pravartate—bắt nguồn; iti—do đó; matvā—biết; bhajante—trở nên tận tụy; mām—với Ta; budhāḥ—các nhà thông thái; bhāva-samanvitāḥ—với sự chú ý cao độ.

Ta là căn nguyên của cả thế giới tinh thần lẫn thế giới vật chất. Tất cả đều bắt nguồn từ Ta. Các nhà thông thái, những người thấu hiểu chân lý này phục vụ Ta tận tụy và hết lòng thờ phụng Ta.

GIẢI NGHĨA: Vị học giả uyên bác, người đã nghiên cứu toàn bộ các tập Kinh Veda và lĩnh hội tri thức từ các nhà uy tín như Đức Caitanya và người hành động phù hợp với tri thức này có thể hiểu được rằng Kṛṣṇa là nguồn gốc của mọi thứ cả ở thế giới tinh thần lẫn thế giới vật chất và vì anh ta hiểu rõ điều đó nên anh ta kiên định dồn hết tâm trí vào sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Chẳng có mớ chú giải vô nghĩa nào hay kẻ xuẩn ngốc nào có thể làm anh ta trệch hướng khỏi con đường phục vụ tận tụy. Tất cả các cuốn Kinh Veda đều nhất trí rằng Kṛṣṇa là cội nguồn của Brahmā, Śiva và các vị á thần khác. Trong “Atharva Veda” (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.24) có nói, yo brahmāṇaṁ vidadhāti pūrvaṁ yo vai vedāṁś ca gāpayati sma kṛṣṇaḥ: “Đấng phán dạy tri thức Veda cho Thần Brahmā ở thuở khai thiên lập địa và đấng phổ biến tri thức này ở quá khứ là Kṛṣṇa”. “Nārāyaṇa Upaniṣad” (1) cũng nói, atha puruṣo ha vai nārāyaṇo 'kāmayata prajāḥ sṛjeyeti: “Thế rồi Đức Chí Công Nārāyaṇa quyết định sáng tạo chúng sinh”. Các “Upaniṣad” nói tiếp, nārāyaṇād brahmā jāyate, nārāyaṇād prajāpatiḥ prajāyate, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante, nārāyaṇād dvādaśādityāḥ: “Đức Nārāyaṇa sinh ra Brahmā và tất cả các vị thánh tổ. Indra cũng do Đức Nārāyaṇa sinh ra, tám vị Vasu, mười một vị Rudra và mười hai vị Āditya đều từ Ngài mà ra cả”. Đức Nārāyaṇa đó là hóa thân của Kṛṣṇa.

Kinh Veda cũng có câu tương tự, brahmaṇyo devakī-putraḥ: “Kṛṣṇa, con trai của bà Devakī là Đấng Tối Cao” (“Nārāyaṇa Upaniṣad”, 4). Ở đó còn nói, eko vai nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśāno nāpo nāgni-samau neme dyāv-āpṛthivī na nakṣatrāṇi na sūryaḥ: “Chỉ có một mình Đức Chí Công Nārāyaṇa ở đầu buổi tạo hóa. Lúc ấy chẳng có cả Brahmā lẫn Śiva, chẳng có cả lửa, mặt trăng, các vì tinh tú trên bầu trời lẫn mặt trời” (“Mahā Upaniṣad”, 1). “Mahā Upaniṣad” cũng nói rằng Thần Śiva được sinh ra từ trán của Đấng Tối Cao. Do đó, Kinh Veda khẳng định rằng Đấng Tối Cao, đấng sáng tạo ra Brahmā và Śiva là đấng cần được thờ phụng. Kṛṣṇa cũng phán bảo như sau trong “Mokṣa-dharma”:

prajāpatiṁ ca rudraṁ cāpy aham eva sṛjāmi vai
tau hi māṁ na vijānīto mama māyā-vimohitau


“Các vị thánh tổ, Thần Śiva và các vị khác đều do Ta sinh ra, mặc dù họ chẳng biết điều đó vì họ bị năng lượng ảo tưởng của Ta làm cho lầm lẫn”. Trong “Varāha Purāṇa” cũng có câu:

nārāyaṇaḥ paro devas tasmāj jātaś caturmukhaḥ
tasmād rudro 'bhavad devaḥ sa ca sarva-jñatāṁ gataḥ


“Nārāyaṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Ngài sinh ra Thần Brahmā, Thần Brahmā sinh ra Thần Śiva”.

Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là cội nguồn của mọi thế hệ và Ngài được gọi là căn nguyên hữu hiệu nhất của vạn vật. Ngài phán: “Vì tất cả đều do Ta sinh ra nên Ta là căn nguyên khởi thủy của tất cả. Thế giới muôn loài ở dưới quyền Ta; chẳng có ai cao hơn Ta”. Chỉ có một vị cầm quyền tối cao và đó là Kṛṣṇa. Ai hiểu được Kṛṣṇa như thế từ vị thầy tinh thần chân chính, đồng thời quy chiếu từ Kinh Veda, người đó dành toàn bộ tinh lực của mình cho ý thức Kṛṣṇa và trở thành người uyên bác thực sự. Những người không hiểu Kṛṣṇa một cách đúng đắn chỉ là phường xuẩn ngốc nếu sánh với anh ta mà thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới coi Kṛṣṇa là phàm nhân. Người có ý thức Kṛṣṇa không được để cho những kẻ xuẩn ngốc làm rối trí; anh ta cần tránh các lời bình và các chú giải không có uy tín cho “Bhagavad-gītā”, đồng thời tiếp tục tiến bước trên con đường của ý thức Kṛṣṇa với sự cứng rắn và lòng quyết tâm vững chắc.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
mac-cittā mad-gata-prāṇā bodhayantaḥ parasparam
kathayantaś ca māṁ nityaṁ tuṣyanti ca ramanti ca


mat-cittāḥ—những ý nghĩ của họ bị Ta thu hút hoàn toàn; mat-gata-prāṇāḥ—cuộc đời họ hiến dâng cho sự phục vụ Ta; bodhayantaḥ—khi tuyên truyền; parasparam—cho nhau; kathayantaḥ—chuyện trò; ca— cũng; mām—về Ta; nityam—liên tục; tuṣyanti—có được sự mãn nguyện; ca—cũng; ramanti—thấy phúc lạc siêu tuyệt; ca—cũng.

Các tín đồ của Ta mải mê với những ý nghĩ về Ta và cả cuộc đời họ được hiến dâng cho sự phụng sự Ta. Họ thấy mãn nguyện tột độ và phúc lạc vô biên khi luôn trao thêm tri thức cho nhau và cùng đàm đạo về Ta.

GIẢI NGHĨA: Các tín đồ trong sạch, những người được nói đến ở câu thơ này là những người hoàn toàn hiến mình cho sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Tâm trí của họ lúc nào cũng dồn vào gót sen của Kṛṣṇa và họ chỉ chuyện trò về những đối tượng siêu tuyệt. Những đặc điểm của các tín đồ trong sạch được mô tả một cách đặc biệt ở câu thơ này. Các tín đồ đó ca ngợi các phẩm chất và những trò chơi của Đấng Tối Cao suốt hai mươi tư giờ trong ngày. Lúc nào họ cũng dành trọn cả tấm lòng và tâm hồn mình cho Kṛṣṇa và họ thấy mãn nguyện vô cùng khi chuyện trò với các tín đồ khác về Ngài.

Ở cấp độ ban đầu của sự phục vụ tận tụy, chính quá trình phục vụ cho Đấng Tối Cao là phúc lạc siêu tuyệt đối với họ, còn khi đã trưởng thành thì họ có được tình yêu thực sự với Thượng Đế. Sau khi đạt cấp độ siêu tuyệt đó, họ hưởng sự toàn thiện toàn mỹ tột bậc mà Đấng Tối Cao thể hiện tại nơi ở của Ngài. Đức Caitanya ví sự phục vụ tận tụy siêu tuyệt như hạt giống được gieo vào lòng chúng sinh. Muôn vàn chúng sinh lang bạt kỳ hồ trong vũ trụ, chuyển đời từ hành tinh này sang hành tinh khác và chỉ có một số ít trong lũ chúng may mắn gặp được tín đồ trong sạch, người tiết lộ cho chúng biết bí mật của sự phục vụ tận tụy. Sự phục vụ tận tụy tựa hạt giống được gieo vào trái tim chúng sinh. Nếu nó liên tục nghe và niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare thì hạt giống đó sẽ nảy mầm giống như hạt cây nhú mầm khi được tưới nước thường xuyên. Cây leo tinh thần của sự phục vụ tận tụy dần dần mọc lên cao, xuyên qua lớp phủ của vũ trụ vật chất và đạt tới brahmajyoti xán lạn chan hòa bầu trời tinh thần. Trong bầu trời tinh thần, cây leo tiếp tục vươn lên cho đến khi tới được hành tinh cao nhất gọi là Goloka Vṛndāvana, hành tinh tối cao của Kṛṣṇa. Cuối cùng thì cây leo tìm thấy chốn nương náu dưới bóng gót sen của Kṛṣṇa và ở lại đó mãi mãi. Tựa loài thảo mộc, cây leo của sự phục vụ tận tụy nhú mầm, vươn lên rồi trổ hoa, kết trái, còn tín đồ thì tiếp tục tưới tắm cho nó bằng dòng nước nghe và tụng niệm. Cây leo của sự phục vụ tận tụy được mô tả đầy đủ trong “Caitanya-caritāmṛta” (Madhya-līlā, chương 19). Ở đó nói rằng khi cây leo đó tìm thấy chốn nương náu ở nơi gót sen của Đấng Tối Cao, tín đồ chìm đắm trong tình yêu với Thượng Đế; khi ấy, anh ta không thể sống nổi lấy một phút thiếu Đấng Tối Cao tựa như cá không thể sống thiếu nước. Ở giai đoạn này, tín đồ thực sự có được các phẩm chất siêu tuyệt nhờ sự tiếp xúc với Đấng Tối Cao.

Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có rất nhiều câu chuyện kể về các mối quan hệ lẫn nhau giữa Đấng Tối Cao với các tín đồ của Ngài; vì lẽ đó mà các tín đồ vô cùng yêu thích “Śrīmad-Bhāgavatam” như điều này được “Bhāgavatam” khẳng định (12.13.18). Śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ yad vaiṣṇavānāṁ priyam. Trong những chuyện kể này chẳng hề mảy may vương bóng hoạt động vật chất, sự phát triển kinh tế, việc làm mãn nguyện giác quan hay sự giải thoát. “Śrīmad-Bhāgavatam” là tác phẩm duy nhất mô tả trọn vẹn bản chất siêu tuyệt của Đấng Tối Cao và của các tín đồ của Ngài. Vì thế cho nên những linh hồn đã tự chứng ngộ và đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa lúc nào cũng thấy vui sướng, mãn nguyện khi nghe những câu chuyện siêu tuyệt này giống như chàng trai trẻ và cô thiếu nữ thấy vui thích khi cùng nhau bầu bạn.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te


teṣām—cho họ; satata-yuktānām—luôn miệt mài; bhajatām—trong sự phục vụ tận tụy; prīti-pūrvakam—trong hưng phấn tình yêu; dadāmi—Ta ban; buddhi-yogam—lý trí thực sự; tam—đó; yena—nhờ nó; mām—với Ta; upayānti—đến; te—họ.

Ta ban trí tuệ cho những người liên tục phục vụ Ta tận tụy với tình yêu chan chứa để nó giúp họ đến được với Ta.

GIẢI NGHĨA: Từ buddhi-yogam được sử dụng ở câu thơ này có tầm quan trọng đặc biệt. Ở chương hai, khi dạy bảo Arjuna, Đức Chí Tôn phán rằng Ngài đã dạy chàng nhiều điều và tiếp theo, Ngài sẽ kể cho chàng nghe pháp buddhi-yoga. Và chính lúc này đây, buddhi-yoga đang được giải thích. Buddhi-yoga là hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, là biểu hiện ở cấp cao nhất của lý trí. Buddhi tức là lý trí, còn yoga là những hành động thần bí hay sự hoàn thiện các phép thần bí. Khi con người quyết tâm trở về nhà, trở về với Thượng Đế và cố gắng phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa qua sự phục vụ tận tụy, hoạt động của anh ta được gọi là buddhi-yoga. Nói cách khác, buddhi-yoga là quá trình mà nhờ nó, con người có thể thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Mục đích tột bậc của sự toàn thiện tinh thần là Kṛṣṇa. Người ta không biết điều đó; bởi vậy mà sự giao tiếp với các tín đồ và với vị thầy tinh thần có tầm quan trọng hết sức to lớn. Con người cần biết mục tiêu cuối cùng của anh ta là Kṛṣṇa và khi đã xác định được cái đích, anh ta tiến những bước chậm rãi, nhưng chắc chắn trên con đường phát triển tinh thần và đạt mục đích tuyệt đỉnh.

Nếu đã biết rõ mục đích của cuộc đời rồi mà con người vẫn tiếp tục ham mê thành quả lao động của mình thì hoạt động của anh ta được gọi là karma-yoga. Nếu sau khi biết rõ mục đích của cuộc đời, con người cố gắng tìm hiểu Kṛṣṇa trong quá trình tư biện triết học thì anh ta đang tiến hành jñāna-yoga. Còn người nào sau khi được biết về mục đích của cuộc đời liền bắt tay vào việc tìm kiếm Kṛṣṇa trong ý thức Kṛṣṇa và trong sự phục vụ tận tụy, người đó là người đang hoạt động trong bhakti-yoga hay buddhi-yoga, cái là pháp yoga hoàn hảo và là cấp độ toàn thiện tột đỉnh của cuộc sống.

Con người có thể có đức thầy tinh thần chân chính và tham gia vào tổ chức tôn giáo, nhưng nếu anh ta không có đủ lý trí để tiến bộ thì Kṛṣṇa sẽ chỉ giáo cho anh ta từ bên trong để cuối cùng, anh ta có thể đến được với Ngài một cách dễ dàng. Chỉ cần liên tục hành động trong ý thức Kṛṣṇa và tiến hành đủ loại phục vụ với tình yêu chan chứa và lòng tận tụy vô hạn cho Ngài. Lúc nào chúng ta cũng cần làm điều đó với tình yêu trìu mến. Nếu tín đồ không đủ thông tuệ để tiến bước trên con đường tự nhận thức tinh thần, nhưng chân thành và tận tâm với sự phục vụ Đấng Tối Cao thì Đấng Tối Cao sẽ ban cho anh ta khả năng tiến bộ và cuối cùng thì tới được với Ngài.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
teṣām evānukampārtham aham ajñāna-jaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāva-stho jñāna-dīpena bhāsvatā


teṣām—đối với họ; eva—dĩ nhiên là; anukampā-artham—để thể hiện đặc ân; aham—Ta; ajñāna-jam—do vô minh sinh ra; tamaḥ—bóng tối; nāśayāmi—xua tan; ātma-bhāva—trong tim họ; sthaḥ—có ở; jñāna—tri thức; dīpena—bằng ngọn đèn; bhāsvatā—chói lợi.

Để thể hiện đặc ân với họ, Ta, đấng ngự trong tim họ xua tan bóng tối do vô minh sản sinh bằng ngọn huệ đăng chói lọi.

GIẢI NGHĨA: Khi Đức Caitanya truyền bá việc tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare ở Benares, hàng ngàn người noi theo Ngài. Prakāśānanda Sarasvatī, vị học giả uyên thâm và vô cùng có thế lực ở Benares hồi đó đã chế nhạo Đức Caitanya, cho Ngài là người đa cảm. Đôi khi, các triết gia chỉ trích các tín đồ vì họ cho rằng đại đa số các tín đồ sống trong bóng tối ngu muội và ngây thơ, đa cảm về mặt triết lý. Song, thực tế hoàn toàn không phải là như vậy. Trong số những người kiến lập triết học của sự phục vụ tận tụy có rất nhiều nhà thông thái lỗi lạc. Nhưng kể cả khi tín đồ không nghiên cứu các tác phẩm của họ và không sử dụng sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần, nhưng lại phục vụ tận tụy với lòng thành thì Kṛṣṇa, đấng ngự trong tim anh ta sẽ thân chinh đến giúp anh ta. Vì thế mà tín đồ thành tâm, người luôn hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa không thể là người thiếu tri thức. Điều duy nhất cần phải làm để có được tri thức là tiến hành phục vụ tận tụy với ý thức Kṛṣṇa tràn trề.

Các triết gia đương thời cho rằng nếu không biết suy xét sáng suốt thì không thể có được tri thức trong sạch. Để đáp lời, Đức Chí Tôn phán: những người tiến hành sự phục vụ tận tụy trong sạch sẽ được Đấng Tối Cao giúp đỡ kể cả khi họ không có học vấn thích hợp và không hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc Veda như câu thơ này nói rõ.

Đức Chí Tôn bảo Arjuna rằng không thể hiểu được Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao, Đức Thượng Đế Tối Cao bằng tư biện bởi vì Chân Lý Tối Cao vì đại tới mức không thể hiểu được Ngài hay đạt được Ngài bằng nỗ lực trí tuệ. Con người có thể triết lý hàng nghìn năm, nhưng nếu anh ta chẳng có lòng tận tụy và tình yêu đối với Chân Lý Tối Cao thì anh ta chẳng bao giờ hiểu được Kṛṣṇa hay Chân Lý Tối Cao. Chỉ khi bằng sự phục vụ tận tụy của mình, con người làm cho Chân Lý Tối Cao, Kṛṣṇa hài lòng thì Ngài mới hiển hiện trong tim của tín đồ đó bằng năng lượng bất khả tri của Mình và cho anh ta thấy Ngài. Tín đồ trong sạch lúc nào cũng có Kṛṣṇa ở trong tim và nhờ sự hiện diện của Kṛṣṇa, đấng rực rỡ tựa vầng thái dương, bóng tối u mê ở đó lập tức bị xua tan. Đó là đặc ân mà Kṛṣṇa thể hiện đối với tín đồ trong sạch của Mình.

Những ô nhiễm vật chất bị tích tụ trong tim chúng ta trong muôn triệu kiếp ở thế giới vật chất đã thành lớp dày bao phủ nó, nhưng nếu chúng ta phục vụ tận tụy và thường xuyên tụng niệm Hare Kṛṣṇa thì lớp bụi bẩn sẽ được rửa sạch một cách nhanh chóng và chúng ta sẽ có được tri thức trong sạch. Chỉ có thể đạt mục đích tột đỉnh, Đức Viṣṇu bằng việc tụng niệm những thánh danh và sự phục vụ tận tụy chứ không thể bằng cách tư biện hay bằng các cuộc bàn luận triết lý. Tín đồ trong sạch chẳng phải lo lắng tới các nhu cầu vật chất của cuộc sống; anh ta chẳng có gì phải lo âu bởi vì khi bóng tối ngự trị trong tim anh ta bị xua tan, anh ta sẽ tự nhiên được Đấng Tối Cao, đấng hài lòng với sự phục vụ tận tụy ngập tràn yêu thương của anh ta chu cấp cho đầy đủ mọi thứ. Bản chất của học thuyết của “Bhagavad-gītā” là ở chỗ đó. Nhờ nghiên cứu “Bhagavad-gītā”, con người có thể trở thành linh hồn hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao và cất mình lên cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch. Vì được Đấng Tối Cao chăm lo, anh ta hoàn toàn thoát khỏi mọi khát vọng vật chất.

CÂU 12-13
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arjuna uvāca
paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam ādi-devam ajaṁ vibhum
āhus tvām ṛṣayaḥ sarve devarṣir nāradas tathā
asito devalo vyāsaḥ svayaṁ caiva bravīṣi me


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; param—tối cao; brahma—chân lý; param—vô thượng; dhāma—sự duy trì; pavitram—trong sạch; paramam—cao nhất; bhavān—Ngài; puruṣam—đấng; śāśvatam—khởi thủy; divyam—siêu tuyệt; ādi-devam—Đức Chúa Trời khởi thủy; ajam—vô sinh; vibhum—vĩ đại nhất; āhuḥ—nói; tvām—về Ngài; ṛṣayaḥ—các bậc hiền giả; sarve—tất cả; deva-ṛṣiḥ—bậc hiền giả trong số các vị á thần; nāradaḥ—Nārada; tathā—cũng; asitaḥ—Asita; devalaḥ—Devala; vyāsaḥ—Vyāsa; svayam—đích thân; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; bravīṣi—Người giảng giải; me—cho tôi.

Arjuna thưa: Người là Đức Thượng Đế Tối Cao, là cõi vô thượng, là đấng thanh khiết nhất, là Chân Lý Tuyệt Đối. Người là đấng khởi nguyên, vĩnh hằng, siêu nghiệm, đấng vô sinh, đấng vĩ đại vô song. Tất cả các bậc đại hiền như Nārada, Asita, Devala và Vyāsa đều khẳng định chân lý ấy, còn bây giờ thì Người đích thân bảo tôi điều đó.

GIẢI NGHĨA: Ở hai câu thơ này, Đức Chí Tôn ban cho các triết gia đương thời khả năng hiểu rằng Đấng Tối Cao khác với linh hồn cá thể. Sau khi nghe xong bốn câu thơ cơ bản của “Bhagavad-gītā” ở chương này, Arjuna hoàn toàn trút bỏ mọi nghi ngại và công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chàng lập tức tuyên bố chẳng ngập ngừng: “Ngài là paraṁ brahma, Đức Thượng Đế Tối Cao”. Trước đó, Kṛṣṇa phán rằng Ngài là cội nguồn của tất cả. Vị á thần nào và người nào cũng phụ thuộc vào Ngài. Vì dốt nát mà con người và các á thần cho mình là tuyệt đối và không phụ thuộc vào Đức Thượng Đế Tối Cao. Bóng tối ngu muội đó chỉ có thể được xua tan bằng sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Chính Đấng Tối Cao đã giải thích điều đó ở câu thơ trước. Giờ đây, nhờ ân huệ của Ngài, Arjuna công nhận Ngài là Chân Lý Tối Cao theo đúng quy định của Kinh Veda. Không nên cho rằng vì Kṛṣṇa là bạn thân của Arjuna nên Arjuna tâng bốc Ngài bằng cách gọi Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao, là Chân Lý Tuyệt Đối. Tất cả những điều Arjuna nói ở hai câu thơ này đều được khẳng định trong Kinh Veda. Kinh Veda khẳng định rằng chỉ có phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, con người mới có thể hiểu được Ngài chứ ngoài ra không có cách nào khác.

Trong “Kena Upaniṣad” có nói rằng Brahman Tối Cao là chỗ dựa của thế giới muôn loài và Kṛṣṇa cũng đã nói rằng vạn vật nương tựa vào Ngài. “Muṇḍaka Upaniṣad” khẳng định rằng chỉ có những người liên tục nghĩ Đấng Tối Cao mới có thể hiểu được Ngài, chỗ dựa của muôn loài, muôn vật. Quá trình liên tục nghĩ đến Kṛṣṇa được gọi là smaraṇam, một trong những phương pháp của sự phục vụ tận tụy. Chỉ có nhờ sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa, con người mới có thể thấu hiểu bản chất thực sự của mình và thoát khỏi gông xiềng của thân xác vật chất.

Trong các tập Kinh Veda, Đấng Tối Cao được coi là đấng thanh khiết nhất trong những người thanh khiết. Người biết điều ấy sẽ thoát khỏi mọi nghiệp chướng. Chỉ có hiến mình cho Đấng Tối Cao thì mới có thể tẩy rửa được hết tội. Việc Arjuna công nhận Kṛṣṇa là đấng tịch tịnh nhất hoàn toàn phù hợp với những khẳng định của Kinh Veda. Điều đó cũng được các bậc vĩ nhân mà người đứng đầu là Đức Nārada khẳng định.

Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao nên chúng ta cần liên tục suy tưởng đến Ngài và tận hưởng mối quan hệ qua lại siêu tuyệt của mình với Ngài. Ngài là hiện thân của sự tồn tại vô thượng. Ngài không có các nhu cầu nhục thể và nằm ngoài sinh tử. Không chỉ có Arjuna mà tất cả các Thánh Kinh Veda, các “Purāṇa” và các cuốn sử thi cũng đều khẳng định điều đó. Kṛṣṇa được miêu tả như vậy trong tất cả các tập Kinh Veda và đích thân Đấng Tối Cao phán bảo ở chương bốn: “Tuy là đấng vô sinh vô diệt, nhưng Ta vẫn giáng thế để thiết lập các nguyên tắc tôn giáo”. Ngài là cội nguồn khởi thủy vô thượng. Ngài không có căn nguyên vì chính Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên và tất cả đều bắt nguồn từ Ngài. Chỉ có thể có được tri thức toàn thiện này nhờ sự ban ơn của Đấng Tối Cao.

Arjuna biểu lộ cảm xúc ở đây bởi sự ban ơn của Kṛṣṇa. Nếu chúng ta muốn thấu hiểu “Bhagavad-gītā”, chúng ta cần tiếp nhận mọi điều được nói ở hai câu thơ này như chân lý. Cái đó được gọi là sự tiếp thu tri thức theo paramparā, hệ chân truyền môn phái. Nếu không nằm trong hệ chân truyền môn phái thì không thể hiểu được “Bhagavad-gītā”. Không thể nắm vững được Thiên Kinh này nhờ cái gọi là học vấn phàm tục. Tiếc thay, bất chấp vô vàn dẫn chứng trong Kinh Veda, những kẻ tự hào về học vấn của mình vẫn ương bướng cho Kṛṣṇa là người phàm trần.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
sarvam etad ṛtaṁ manye yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ vidur devā na dānavāḥ


sarvam—tất cả; etat—này; ṛtam—chân lý; manye—tôi tiếp thu; yat—điều mà; mām—cho tôi; vadasi—Người nói; keśava—thưa Kṛṣṇa; na—không bao giờ; hi—dĩ nhiên là; te—Người; bhagavan—thưa Đức Thượng Đế; vyaktim—sự tiết lộ; viduḥ—có thể biết; devāḥ—cả các vị á thần; na—lẫn; dānavāḥ—ngạ quỷ.

Thưa Kṛṣṇa, tôi xin tiếp thu mọi điều Người phán dạy như chân lý. Thưa Đức Chí Tôn, cả á thần lẫn yêu quái đều chẳng thể hiểu được Người.

GIẢI NGHĨA: Arjuna khẳng định ở đây rằng những kẻ vô tín ngưỡng hay những kẻ mang bản chất quỷ quái không thể hiểu được Kṛṣṇa. Đến cả các vị á thần cũng không thể hiểu nổi chứ nói chi tới các học giả đương thời. Nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, Arjuna hiểu được rằng Chân Lý Tối Cao chính là Kṛṣṇa và Ngài là đấng tận thiện tận mỹ. Do đó, mỗi người chúng ta cần noi theo gót Arjuna, người có uy tín số một của hệ chân truyền môn phái mà “Bhagavad-gītā” được truyền dạy theo hệ chân truyền này. Như ở chương bốn đã nói, paramparā, hệ chân truyền môn phái mà tri thức của “Bhagavad-gītā” được truyền đạt theo đó đã bị mai một nên Kṛṣṇa đã khôi phục nó bằng cách làm Arjuna, người được Ngài coi là bạn chí thân và đại tín đồ của Mình thành mắt xích đầu tiên của chuỗi xích này. Vì thế nên như ở phần dẫn luận của “Gitopaniṣad” có nói, cần tiếp thu tri thức của “Bhagavad-gītā” trong hệ paramparā. Khi hệ paramparā bị gián đoạn, Arjuna được chọn làm người khôi phục. Theo gương Arjuna, chúng ta cần tiếp thu mọi điều Kṛṣṇa phán bảo như chân lý và chỉ khi đó chúng ta mới có thể hiểu được bản chất của “Bhagavad-gītā” và nhận thức được rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
svayam evātmanātmānaṁ vettha tvaṁ puruṣottama
bhūta-bhāvana bhūteśa deva-deva jagat-pate


svayam—bản thân; eva—dĩ nhiên là; ātmanā—đích thân; ātmānam—Mình; vettha—biết; tvam—Ngài; puruṣa-uttama—thưa đấng vĩ đại nhất trong tất cả mọi người; bhūta-bhāvana—thưa nguồn gốc của vạn vật; bhūta-īśa—thưa Đức Chúa Tể của thế giới muôn loài; deva-deva—thưa Đức Chúa Tể của tất cả các vị thần linh; jagat-pate—thưa Đức Chúa Tể của vũ trụ.

Thực ra chỉ có mình Người biết rõ Mình bằng nội năng của Người, thưa Đấng Tối Cao, khởi nguyên của vạn vật, Chúa Tể của tất cả chúng sinh, Thượng Đế của các vị thần linh và Chúa Tể vũ trụ.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có những người gắn bó với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bằng sự phục vụ tận tụy như Arjuna và những người kế tục chàng mới có thể hiểu được Ngài. Những kẻ có bản chất quỷ quái và những kẻ vô thần không bao giờ biết được Ngài. Tư biện triết học, cái làm con người xa rời Đấng Tối Cao là trọng tội cho nên những người không hiểu biết Kṛṣṇa không được cố chú giải cho “Bhagavad-gītā”. “Bhagavad-gītā” được Kṛṣṇa thân chinh phán dạy và vì Thiên Kinh này là khoa học về Kṛṣṇa nên chỉ có thể lĩnh hội tác phẩm đó từ chính Kṛṣṇa như Arjuna đã làm. Không thể lĩnh hội Kinh bổn này từ những kẻ vô thần.

Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.2.11) có câu:

vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate


Chân Lý Tối Cao được nhận thức theo ba phương diện là Brahman vô cá tính, Paramātmā định vị và Đức Thượng Đế Tối Cao. Do đó, ở giai đoạn cuối cùng của nhận thức về Chân Lý Tuyệt Đối, con người hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Không phải bao giờ người bình thường hay kể cả người đã được giải thoát và đã thấu hiểu Brahman vô cá tính hay Paramātmā định vị cũng có thể hiểu được rằng Thượng Đế là một cá thể. Để hiểu được Đấng Tối Cao, những người đó cần đọc các câu thơ do chính cá thể đó, chính Kṛṣṇa phán trong “Bhagavad-gītā”. Đôi khi, những người theo thuyết vô cá tính thừa nhận Kṛṣṇa là Bhagavān hay công nhận uy tín của Ngài. Thế nhưng có nhiều người đã được giải thoát lại không thể hiểu được rằng Kṛṣṇa là Puruṣottama, là Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên Arjuna mới gọi Ngài là Puruṣottama. Còn có cả những người không biết Kṛṣṇa là đức cha của tất cả chúng sinh nên Arjuna gọi Ngài là Bhūta-bhāvana. Nhưng thậm chí cả người biết Kṛṣṇa là đức cha của tất cả chúng sinh cũng có thể không biết Ngài là vị chúa tể tối cao nên Arjuna gọi Ngài là Bhūteśa, đức chúa tể tối cao của mọi chúng sinh. Còn những người công nhận Kṛṣṇa là vị chúa tể tối cao của tất cả chúng sinh có thể không biết rằng Ngài là khởi nguyên của tất cả các vị á thần nên Arjuna gọi Ngài là Devadeva, Thiên Chúa mà tất cả các vị á thần tôn thờ. Và người biết Kṛṣṇa là Thiên Đế của tất cả các vị á thần có thể không biết rằng Ngài là chủ nhân của tất cả mọi thứ nên Arjuna gọi Ngài là Jagatpati. Vậy là Arjuna, người đã khám phá ra sự thật về Kṛṣṇa đã tuyên bố sự thật đó ở câu thơ này và chúng ta nên noi theo gót Arjuna để hiểu Kṛṣṇa đúng như Ngài có trên thực tế.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
vaktum arhasy aśeṣeṇa divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
yābhir vibhūtibhir lokān imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi


vaktum—kể; arhasi—Người xứng đáng; aśeṣeṇa—tường tận; divyāḥ—thần thánh; hi—dĩ nhiên là; ātma—của Người; vibhūtayaḥ—những thứ tài sản; yābhiḥ—cái mà nhờ nó; vibhūtibhiḥ—những thứ tài sản; lokān—tất cả tinh tú; imān—này; tvam—Ngài; vyāpya—lan tỏa; tiṣṭhasi—còn lại.

Xin hãy kể tường tận cho tôi nghe về những phẩm chất thần thánh mà nhờ chúng, Người hiện diện khắp ba cõi thế.

GIẢI NGHĨA: Từ câu thơ này có thể thấy rõ rằng Arjuna đã mãn nguyện với những khám phá của mình về Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa. Nhờ ân huệ của Kṛṣṇa, Arjuna có được kinh nghiệm cá nhân, lý trí và nhận thức cũng như tất cả những thứ có thể lĩnh hội được nhờ chúng và chàng hiểu rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chàng không còn mảy may nghi ngờ gì nữa, nhưng chàng vẫn xin Kṛṣṇa kể cho chàng nghe về tính chất thâm nhập khắp nơi của Ngài. Đại đa số mọi người và đặc biệt là những người theo thuyết vô cá tính tập trung chú ý vào phương diện hiện diện khắp nơi của Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên Arjuna xin Kṛṣṇa giải thích cách Ngài hiện diện khắp nơi bằng đủ loại năng lượng khác nhau của Ngài. Cần hiểu rằng Arjuna thay mặt những người bình thường để đặt câu hỏi này.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
kathaṁ vidyām ahaṁ yogiṁs tvāṁ sadā paricintayan
keṣu keṣu ca bhāveṣu cintyo 'si bhagavan mayā


katham—như thế nào; vidyām aham—tôi biết được; yogin—thưa nhà thần bí tối thượng; tvām—về Người; sadā—luôn luôn; paricintayan—nghĩ; keṣu—nào; keṣu—nào; ca—cũng; bhāveṣu—trong những tính chất; cintyaḥ asi—Người được nhớ đến; bhagavan—thưa Đấng Tối Cao; mayā—bởi tôi.

Thưa Kṛṣṇa, thưa nhà thần bí tối thượng, làm thế nào để tôi luôn nghĩ tới Người và làm thế nào để tôi nhận ra Ngài? Muôn tâu Đức Thượng Đế Tối Cao, tôi cần nhớ đến Ngài ở những hình dạng nào?

GIẢI NGHĨA: Như ở chương trước đã nói, Đức Thượng Đế Tối Cao giấu Mình bằng yoga-māyā của Ngài. Chỉ có những linh hồn đã hiến mình cho Ngài và các tín đồ của Ngài mới có thể nhìn thấy Ngài. Bản thân Arjuna chẳng nghi ngờ về việc Kṛṣṇa, bạn chàng là Đức Thượng Đế Tối Cao, nhưng chàng muốn biết cách làm thế nào để phàm nhân có thể hiểu được Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi. Phàm nhân, bao gồm cả yêu quái và những kẻ vô thần không có khả năng nhận thức Kṛṣṇa bởi vì Ngài giấu Mình bằng năng lượng yoga-māyā của Ngài. Bởi thế cho nên Arjuna mới đặt những câu hỏi này vì lợi ích của họ. Tín đồ tiên tiến không chỉ khát khao bồi đắp tri thức cho bản thân mà còn quan tâm để những người khác cũng có được nó. Là người vô cùng từ tâm như tất cả các vị vaiṣṇava, các tín đồ, Arjuna muốn hé mở cho mọi người tri thức về sự hiện diện khắp nơi của Đấng Tối Cao. Chàng chủ tâm gọi Kṛṣṇa là yogin vì Kṛṣṇa là chúa tể của năng lượng yoga-māyā, cái mà Ngài dùng nó để giấu mình và để lộ mình cho người phàm tục. Phàm nhân, người không có tình yêu với Kṛṣṇa không thể liên tục nghĩ đến Ngài; do đó anh ta buộc phải tư duy theo nếp tư duy vật chất. Arjuna tính đến những người có nếp tư duy vật chất ở thế giới này. Từ keṣu keṣu ca bhāveṣu chỉ bản chất vật chất (từ bhāva có nghĩa là “những thứ mang tính vật chất”). Vì các nhà duy vật không có khả năng nhận thức Kṛṣṇa nhờ phương pháp tự nhận thức tinh thần nên họ được khuyên nên tập trung trí tuệ vào những thứ vật chất và cố gắng thấy sự hiện diện của Kṛṣṇa ở chúng.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
vistareṇātmano yogaṁ vibhūtiṁ ca janārdana
bhūyaḥ kathaya tṛptir hi śṛṇvato nāsti me 'mṛtam


vistareṇa—một cách tường tận; ātmanaḥ—của Người; yogam—sức mạnh thần bí; vibhūtim—những phẩm chất tuyệt diệu; ca—cũng; jana-ardana—thưa người chinh phục những kẻ vô thần; bhūyaḥ—một lần nữa; kathaya—hãy mô tả; tṛptiḥ—sự mãn nguyện; hi—chắc chắn là; śṛṇvataḥ—nghe; na asti—không có; me—của tôi; amṛtam—tinh túy.

Thưa Janārdana, một lần nữa xin Người hãy kể tường tận cho tôi nghe về sức mạnh thần bí ở những phẩm chất thần thánh của Ngài. Tôi nghe mãi về Người không chán vì càng nghe nhiều bao nhiêu, khát vọng thưởng thức tinh túy lời Người càng mãnh liệt bấy nhiêu trong tôi.

GIẢI NGHĨA: Các nhà hiền triết dưới sự chủ trì của Đức Śaunaka tụ họp ở rừng Naimiṣāraṇya cũng nói với Sūta Gosvāmī chính điều đó:

vayaṁ tu na vitṛpyāma uttama-śloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ svādu svādu pade pade


“Có thể liên tục nghe không chán về các trò chơi siêu tuyệt của Kṛṣṇa, đấng được ngợi ca trong những câu cầu nguyện tuyệt diệu. Những người đã có được mối quan hệ qua lại siêu tuyệt thắm thiết với Kṛṣṇa lúc nào cũng thích thú những câu chuyện kể về các trò chơi của Đức Chí Tôn” (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 1.1.19). Vì thế cho nên Arjuna mới muốn nghe nữa nghe mãi về Kṛṣṇa, đặc biệt là việc Ngài vẫn là Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi làm chàng hết sức quan tâm.

Còn về phần amṛtam, tinh túy thì bất cứ câu chuyện nào, lời nói nào về Kṛṣṇa cũng tựa tinh túy và có thể thấy tinh túy đó qua thực nghiệm. Khác với những truyện kể, những tiểu thuyết trần tục, những cái mau chóng làm cho độc giả chán ngán, những câu chuyện về các trò chơi siêu tuyệt của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa chẳng bao giờ làm người ta chán. Chính vì thế mà các cuốn biên niên sử về lịch sử vũ trụ được hình thành cùng với những câu chuyện về những việc làm của các hóa thân của Đấng Tối Cao. Chẳng hạn như các tập “Purāṇa” có trình bày lịch sử của thời đại trước, bao gồm cả những mô tả về các trò chơi của nhiều hóa thân của Đấng Tối Cao. Do đó người ta cứ đọc đi đọc lại mãi mà lúc nào cũng thấy như mới đọc lần đầu.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
hanta te kathayiṣyāmi divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
prādhānyataḥ kuru-śreṣṭha nāsty anto vistarasya me


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; hanta—được; te—cho ngươi; kathayiṣyāmi—Ta sẽ kể; divyāḥ—thần thánh; hi—nhất định là; ātma-vibhūtayaḥ—những phẩm tính cá nhân; prādhānyataḥ—những cái chủ yếu; kuru-śreṣṭha—hỡi người giỏi giang nhất của vương tộc Kuru; na asti—không có; antaḥ—giới hạn; vistarasya—ở chừng mực; me—của Ta.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Được, Ta sẽ kể cho ngươi nghe về những phẩm tính kỳ diệu của Ta, nhưng chỉ những tính chất chủ yếu vì thực ra chúng nhiều vô hạn Arjuna à.

GIẢI NGHĨA: Không thể biết được hoàn toàn sự vĩ đại và sự hoàn mỹ của Ngài. Giác quan của linh hồn cá thể hết sức hạn chế và không cho phép nó hiểu được toàn bộ những việc làm của Kṛṣṇa. Thế nhưng các tín đồ vẫn cố gắng tìm hiểu Kṛṣṇa và không rời bỏ hoài bão thấu hiểu Ngài hoàn toàn ở bất cứ lúc nào, bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Đúng ra, những câu chuyện về Kṛṣṇa làm cho họ mãn nguyện tới mức chúng là tinh túy đối với họ. Vì thế mà các tín đồ tận hưởng chúng. Khi chuyện trò về các phẩm chất của Kṛṣṇa và các năng lượng khác nhau của Ngài; các tín đồ trong sạch thấy phúc lạc siêu tuyệt. Bởi vậy họ cứ muốn nghe và muốn kể mãi. Kṛṣṇa biết rằng chúng sinh không có khả năng tưởng tượng quy mô vĩ đại của Ngài nên Ngài đồng ý kể cho Arjuna nghe chỉ những biểu hiện chính của các năng lượng đa dạng của Mình. Từ prādhānyataḥ (“chủ yếu”) được dùng ở đây hết sức quan trọng. Chúng ta chỉ có thể biết một số chi tiết cơ bản về Đấng Tối Cao mà thôi vì những đặc điểm của Ngài nhiều vô cùng và không thể hiểu hết được. Còn từ vibhūti được dùng ở câu thơ này thì chỉ ra những đặc tính mà Ngài dùng chúng để điều khiển mọi biểu hiện của thế giới vật chất. Trong từ điển “Amara-kośa” có nói rằng vibhūti có nghĩa là “phẩm tính phi thường”.

Những người theo thuyết vô cá tính và thuyết phiếm thần không bao giờ hiểu được những phẩm tính phi thường của Đấng Tối Cao lẫn hoạt động của các năng lượng thần thánh của Ngài. Các năng lượng của Ngài tỏa lan và thâm nhập vào mọi thứ cả ở thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần. Bây giờ, Kṛṣṇa định kể cho Arjuna nghe về những đặc tính vừa với tầm tiếp thu của người phàm trần, nhờ vậy, một phần của các năng lượng muôn hình vạn trạng của Ngài đã được hé mở.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
aham ātmā guḍākeśa sarva-bhūtāśaya-sthitaḥ
aham ādiś ca madhyaṁ ca bhūtānām anta eva ca


aham—Ta; ātmā—linh hồn; guḍākeśa—hỡi Arjuna; sarva-bhūta—của tất cả chúng sinh; āśaya-sthitaḥ—có ở trong tim; aham—Ta là; ādiḥ—khởi đầu; ca—quãng giữa; madhyam—cũng; ca—của; bhūtānām—tất cả chúng sinh; antaḥ—kết thúc; eva—dĩ nhiên là; ca—và.

Arjuna ơi, Ta là Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim tất cả chúng sinh. Ta là khởi đầu, là quãng giữa và là kết thúc của vạn vật.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Arjuna được gọi là Guḍākeśa, người đánh bại bóng tối của cơn mê. Những người ngủ vùi trong bóng tối ngu muội đâu có khả năng hiểu được làm thế nào mà Đức Thượng Đế Tối Cao lại có thể hiển hiện bằng đủ mọi kiểu ở thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Do đó, cái tên mà Kṛṣṇa dùng để gọi Arjuna có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vì Arjuna đã chiến thắng bóng tối ngu muội nên Đức Thượng Đế bằng lòng kể cho chàng nghe về các đặc tính khác nhau của Mình.

Trước hết Kṛṣṇa bảo Arjuna rằng ở một trong những hóa thân khởi nguyên của Mình, Ngài là linh hồn của toàn bộ thế giới vũ trụ. Trước khi tạo ra thế giới vật chất, bằng hóa thân toàn vẹn của Mình, Đấng Tối Cao hóa thành puruṣa và mọi thứ bắt đầu từ Ngài. Vì thế mà Ngài là ātmā, linh hồn của mahat-tattva, của toàn bộ các yếu tố vật chất tạo nên vũ trụ. Năng lượng vật chất tổng hợp không phải là căn nguyên của tạo hóa; thực ra, đó là do Mahā-Viṣṇu nhập vào mahat-tattva, năng lượng vật chất tổng hợp. Ngài là linh hồn của nó. Khi Mahā-Viṣṇu nhập vào vũ trụ thị hiện, Ngài lại hiển hiện như Linh Hồn Tối Cao ở trong tim mỗi chúng sinh. Chúng ta biết rằng cơ thể vật chất cá thể tồn tại được là nhờ có sự hiện diện của tia sáng tinh thần trong nó. Không có tia sáng tinh thần này thì cơ thể không thể phát triển được. Tương tự như vậy, vũ trụ vật chất không thể phát triển nếu như Linh Hồn Tối Cao, Kṛṣṇa không nhập vào nó. Như “Subala Upaniṣad” có nói, prakṛty-ādi-sarva-bhūtāntar-yāmī sarva-śeṣī ca nārāyaṇaḥ: “Đức Thượng Đế Tối Cao hiện diện như Linh Hồn Tối Cao ở mọi vũ trụ thị hiện”.

Ba puruṣa-avatāra được mô tả trong “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng như trong “Sātvata-tantra”. Viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi puruṣākhyāny atho viduḥ: Đức Thượng Đế Tối Cao hiển hiện ở thế giới vật chất với ba phương diện là Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu và Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Mahā-Viṣṇu hay Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu được mô tả trong “Brahma-saṁhitā” (5.47). Yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-nidrām: Đấng Tối Cao, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa, căn nguyên của mọi căn nguyên trong hóa thân Mahā-Viṣṇu ngả mình trên mặt bể vũ trụ. Do đó, Đức Thượng Đế Tối Cao là khởi nguyên của vũ trụ này, là đấng duy trì thế giới vũ trụ và chốn nương náu cuối cùng của mọi năng lượng.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
ādityānām ahaṁ viṣṇur jyotiṣāṁ ravir aṁśumān
marīcir marutām asmi nakṣatrāṇām ahaṁ śaśī


ādityānām—trong số các vị Āditya; aham—Ta là; viṣṇuḥ—Đấng Tối Cao; jyotiṣām—trong số các vật thể sáng; raviḥ—mặt trời; aṁśu-mān—rực rỡ hào quang; marīciḥ—Marīci; marutām—trong số các Marut; asmi—Ta là; nakṣatrāṇām—trong số các vì tinh tú; aham—Ta; śaśī—mặt trăng.

Trong các vị Āditya, Ta là thần Viṣṇu, trong các thiên thể sáng, Ta là vầng dương xán lạn hào quang, trong các loại Marut, Ta là Marīci, còn trong các vì tinh tú thì Ta là nguyệt cầu.

GIẢI NGHĨA: Trong số mười hai vị Āditya, Kṛṣṇa là vị thần chính. Trong số các thiên thể sáng ở bầu trời, mặt trời là thiên thể chính và mặt trời được gọi là con mắt sáng rực của Đấng Tối Cao. Có năm mươi loại gió di chuyển trong vũ trụ và Marīci, vị thần điều khiển sự chuyển động của chúng là vị đại diện của Kṛṣṇa.

Trong số các vì sao thì mặt trăng, ngôi tinh tú đại diện cho Kṛṣṇa là tinh tú sáng nhất trong trời đêm. Từ câu thơ này chúng ta thấy rõ là mặt trăng cũng là một ngôi sao; do đó, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cũng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Kinh Veda bác bỏ luận thuyết cho rằng có nhiều mặt trời trong vũ trụ. Chỉ có một mặt trời và cũng như mặt trăng, các vì sao phản chiếu ánh sáng của nó. Vì ở câu thơ này “Bhagavad-gītā” liệt mặt trăng vào loại sao nên các vì sao lấp lánh trên bầu trời không phải là mặt trời mà chỉ là những thiên thể tựa mặt trăng mà thôi.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
vedānāṁ sāma-vedo 'smi devānām asmi vāsavaḥ
indriyāṇāṁ manaś cāsmi bhūtānām asmi cetanā


vedānām—trong số tất cả các tập Kinh Veda; sāma-vedaḥ—“Sāma Veda”; asmi—Ta là; devānām—trong số tất cả các vị á thần; asmi—Ta là; vāsavaḥ—Ngọc Hoàng; indriyāṇām—trong số tất cả giác quan; manaḥ—trí tuệ; ca—cũng; asmi—Ta là; bhūtānām—trong số mọi chúng sinh; asmi—Ta là; cetanā—sinh lực.

Trong các tập Veda, Ta là “Sāma Veda”; trong các vị á thần, Ta là Ngọc Hoàng Indra; trong số các giác quan Ta là trí tuệ, trong số các chúng sinh, Ta là sinh lực (ý thức).

GIẢI NGHĨA: Sự khác nhau giữa vật chất và tinh thần được biểu hiện ở chỗ vật chất không có ý thức như sinh vật; do đó, ý thức này là ý thức vô thượng và vĩnh cửu. Không thể tạo ra ý thức bằng sự kết hợp các yếu tố vật chất.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi meruḥ śikhariṇām aham


rudrāṇām—trong số tất cả các Rudra; śaṅkaraḥ—Thần Śiva; ca—cũng; asmi—Ta là; vitta-īśaḥ—thần giữ của các vị á thần; yakṣa-rakṣasām— trong số các Yakṣa và Rākṣasa; vasūnām—trong số các Vasu; pāvakaḥ—lửa; ca—cũng; asmi—Ta là; meruḥ—Meru; śikhariṇām—trong số tất cả các ngọn núi; aham—Ta là.

Trong số tất cả các Rudra, Ta là Thần Śiva, trong số các Yakṣa và Rākṣasa, Ta là thần của cải (Kuvera), trong số các Vasu, Ta là lửa (Agni), trong số tất cả các ngọn núi, Ta là Meru.

GIẢI NGHĨA: Có mười một vị Rudra và vị đứng đầu là Śaṅkara, Thần Śiva. Ngài là hóa thân của Đấng Tối Cao và có trách nhiệm điều khiển đặc tính vô minh ở thế giới vật chất. Thủ lĩnh của các Yakṣa và các Rākṣasa là Kuvera, thần giữ của cải cho các vị á thần và cũng là vị đại diện của Đấng Tối Cao. Meru là ngọn núi nổi tiếng vì những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của nó.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ sarasām asmi sāgaraḥ


purodhasām—trong số tất cả các thầy tế; ca—cũng; mukhyam—chính; mām—Ta; viddhi—hãy hiểu; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; bṛhaspatim—Bṛhaspati; senānīnām—trong số tất cả các vị tướng lĩnh; aham—Ta là; skandaḥ—Kārtikeya; sarasām—trong số tất cả thủy vực; asmi—Ta là; sāgaraḥ—đại dương.

Arjuna à, ngươi cần biết rằng trong số các vị thầy tế, Ta là đại tư tế Bṛhaspati. Trong số các vị tướng soái, Ta là Kārtikeya, còn trong số các thủy vực thì Ta đại dương.

GIẢI NGHĨA: Indra là vị á thần đứng đầu các vị á thần ở các hành tinh thiên đường và ngài được gọi là Ngọc Hoàng, còn hành tinh mà ngài trị vì được gọi là Indraloka. Bṛhaspati là thầy tế của Indra và vì Indra là đầu lĩnh của tất cả các quốc vương nên Bṛhaspati được coi là trưởng tư tế của tất cả các thầy tế. Tương tự như Indra là đầu lĩnh của tất cả các quốc vương, Skanda hay Kārtikeya, con trai của Pārvatī và Thần Śiva là thủ lĩnh của tất cả các vị tướng soái. Còn trong số tất cả các hồ chứa nước thì đại dương là thủy vực lớn nhất. Tất cả những biểu hiện tượng trưng này của Kṛṣṇa chỉ đưa ra những khái niệm xa xôi về sự vĩ đại của Ngài.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
maharṣīṇāṁ bhṛgur ahaṁ girām asmy ekam akṣaram
yajñānāṁ japa-yajño 'smi sthāvarāṇāṁ himālayaḥ


mahā-ṛṣīṇām—trong số các bậc đại hiền; bhṛguḥ—Bhṛgu; aham—Ta là; girām—trong số các âm thanh; asmi—Ta là; ekam akṣaram—praṇava; yajñānām—trong các lễ cúng tế; japa-yajñaḥ—sự tụng niệm những thánh danh; asmi—Ta là; sthāvarāṇām—trong số các loài bất động; himālayaḥ—các rặng núi Himālaya.

Trong số các bậc đại hiền, Ta là Bhṛgu; trong số các âm thanh, Ta là âm oṁ siêu tuyệt. Trong mọi lễ tế, Ta là sự tụng niệm các thánh danh (japa), còn trong các loài bất động, Ta là Himālaya hùng vĩ.

GIẢI NGHĨA: Thần Brahmā, sinh linh được sáng tạo đầu tiên trong vũ trụ đã sinh tạo một số con trai để họ sinh sôi nảy nở các loài các giống khác nhau. Trong số những người con trai này, Bhṛgu là nhà hiền triết giàu quyền lực nhất. Trong số tất cả các âm thanh siêu tuyệt, âm oṁ (oṁkāra) tượng trưng cho Kṛṣṇa. Trong mọi lễ tế, biểu tượng tinh khiết nhất của Kṛṣṇa là sự tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Đôi khi, việc hiến tế súc vật được tiến cử, nhưng cúng lễ bằng cách niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa cho phép con người hoàn toàn tránh bạo lực. Đó là sự cúng tế đơn giản nhất và thanh tịnh nhất. Cái gì tuyệt diệu ở thế gian này cũng là biểu hiệu của Kṛṣṇa. Vì thế mà Himālaya, ngọn núi vĩ đại nhất trên thế giới cũng tượng trưng cho Ngài. Câu thơ trước có nói về núi Meru, nhưng Meru đôi khi di chuyển còn Himālaya thì không bao giờ chuyển động cả, do đó Himālaya kỳ vĩ hơn Meru.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ siddhānāṁ kapilo muniḥ


aśvatthaḥ—cây đa; sarva-vṛkṣāṇām—trong số các loại cây; deva-ṛṣīṇām—trong số tất cả bậc hiền giả giữa các vị á thần; ca—và; nāradaḥ—Nārada; gandharvāṇām—trong số cư dân của hành tinh Gandharva; citrarathaḥ—Citraratha; siddhānām—trong số tất cả những người đạt sự toàn thiện; kapilaḥ muniḥ—Kapila Muni.

Trong tất cả các loài cây, Ta là cây đa, còn trong số các bậc hiền giả giữa các vị á thần, Ta là Nārada. Trong số các Gandharva, Ta là Citraratha, còn trong số những bậc chân nhân đắc quả toàn thiện, Ta là bậc đại hiền Kapila.

GIẢI NGHĨA: Cây đa (aśvattha) là một trong những loài cây cao nhất, đẹp nhất và việc làm lễ cúng cây đa là một trong những nghi lễ cúng bái vào các buổi sáng hàng ngày của người Ấn Độ. Họ cũng thờ cúng cả Nārada, nhà hiền triết trong số các á thần, người là tín đồ vĩ đại nhất trong vũ trụ. Do đó, nhà hiền triết đại diện cho Kṛṣṇa trong hình ảnh tín đồ. Ở hành tinh Gandharva có đầy các ca sĩ và nhạc công kỳ tài mà ca sĩ giỏi nhất trong bọn họ là Citraratha. Trong số các chúng sinh toàn thiện, Đức Kapila, con trai của Devahūti tiêu biểu cho Kṛṣṇa. Ngài được coi là hóa thân của Kṛṣṇa và triết học mà Ngài truyền bá được trình bày trong “Śrīmad-Bhāgavatam”. Sau này, một Kapila khác trở nên nổi tiếng, nhưng ông ta tuyên truyền thuyết vô thần. Do đó, họ không liên quan gì tới nhau cả.

CÂU 27
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uccaiḥśravasam aśvānāṁ viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ narāṇāṁ ca narādhipam


uccaiḥśravasam—Uccaiḥśravā; aśvānām—trong số các con tuấn mã; viddhi—hãy biết rằng; mām—Ta; amṛta-udbhavam—sinh ra khi chư thần và yêu quái khuấy biển; airāvatam—Airāvata; gaja-indrāṇām—trong số những con voi chúa; narāṇām—trong loài người; ca—và; nara-adhipam—quốc vương.

Trong số các con tuấn mã, Ta là Uccaiḥśravā được sinh ra khi chư thần và yêu quái khuấy biển làm tiên tửu trường sinh bất tử. Trong những con voi chúa, Ta là Airāvata, còn trong loài người, Ta là quốc vương.

GIẢI NGHĨA: Một lần, các vị á thần trung tín của Đấng Tối Cao và yêu quái (các asura) cùng nhau khuấy biển. Họ thu được cả rượu tiên trường sinh bất tử lẫn độc dược khi khuấy biển và Thần Śiva đã uống cạn thuốc độc. Nhiều sinh vật được sinh ra từ rượu tiên trường sinh bất tử này, trong số đó có con tuấn mã Uccaiḥśravā và con voi Airāvata. Vì được sinh ra từ tiên tửu trường sinh bất tử nên cả hai đều không phải là những con vật thông thường mà là đại diện của Kṛṣṇa.

Người đại diện cho Kṛṣṇa trong loài người là quốc vương vì Kṛṣṇa phù trì vũ trụ, còn quốc vương, người được chỉ định dựa vào các phẩm chất thánh thiện thì chăm lo cho hạnh phúc và bình yên ở vương quốc của họ. Các vị quốc vương như Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parkṣit và Đức Chí Tôn Rāma là những bậc quân vương chính trực hết mức, những người bao giờ cũng chăm lo cho hạnh phúc và thịnh vượng của tất cả thần dân. Kinh Veda gọi quốc vương là vị đại diện của Thượng Đế. Nhưng ở thời đại ngày nay, nền quân chủ bị suy thoái cùng với sự mai một của các nguyên tắc tôn giáo và cuối cùng thì bị hủy bỏ. Song, điều hiển nhiên là thời trước, nhân dân hạnh phúc hơn dưới sự trị vì của quốc vương chính trực.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
āyudhānām ahaṁ vajraṁ dhenūnām asmi kāmadhuk
prajanaś cāsmi kandarpaḥ sarpāṇām asmi vāsukiḥ


āyudhānām—trong tất cả các loại vũ khí; aham—Ta là; vajram—tiếng sét; dhenūnām—trong đám bò; asmi—Ta là; kāma-dhuk—bò cái surabhi; prajanaḥ—nguyên nhân dẫn đến sự sinh con đẻ cái; ca—và; asmi—Ta là; kandarpaḥ—thần tình yêu; sarpāṇām—giữa các loài rắn; asmi—Ta là; vāsukiḥ—Vāsuki.

Trong các loại binh khí, Ta là tiếng sét, trong đám bò, Ta là surabhi. Trong số các căn nguyên sinh sôi nòi giống, Ta là Kandarpa, thần tình yêu, còn trong những loài rắn, Ta là Vāsuki.

GIẢI NGHĨA: Tiếng sét, cái thực ra là một loại vũ khí cực mạnh tượng trưng cho sức mạnh của Kṛṣṇa. Ở hành tinh của Kṛṣṇa tại bầu trời tinh thần có những con bò cái có thể vắt sữa vào bất cứ lúc nào và cho lượng sữa bất kỳ theo ý muốn. Tất nhiên là những con bò đó không có ở thế giới vật chất và Thánh Kinh nói rằng chúng sống ở Kṛṣṇaloka. Đức Chí Tôn nuôi rất nhiều con bò cái đó và chúng được gọi là surabhi. Người ta nói rằng Đức Chí Tôn chăn bò surabhi ở thế giới tinh thần. Kandarpa tiêu biểu cho ham muốn tình dục để thụ thai những đứa con đức hạnh, vì thế cho nên thần tượng trưng cho Kṛṣṇa. Quan hệ tình dục vì lạc thú giác quan cá nhân không tượng trưng cho Kṛṣṇa. Song, quan hệ tình dục để sinh sôi nảy nở lớp con cháu chính trực được gọi là Kandarpa và tượng trưng cho Kṛṣṇa.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
anantaś cāsmi nāgānāṁ varuṇo yādasām aham
pitṝṇām aryamā cāsmi yamaḥ saṁyamatām aham


anantaḥ—Ananta; ca—cũng; asmi—Ta là; nāgānām—trong số rắn nhiều đầu; varuṇaḥ—vị á thần điều khiển nước; yādasām—trong số tất cả loài thủy sinh; aham—Ta là; pitṝṇām—trong số tổ tiên; aryamā—Aryamā; ca—cũng; asmi—Ta là; yamaḥ—người điều khiển cái chết; saṁyamatām—trong số các vị điều hành pháp luật; aham—Ta là.

Trong số các Nāga nhiều đầu, Ta là Ananta, còn trong số loài thủy sinh, Ta là á thần Varuṇa. Trong các vị cố tổ, Ta là Aryamā, còn trong những vị cầm cán cân công lý, Ta là thần chết Yama.

GIẢI NGHĨA: Trong số các Nāga, loài rắn nhiều đầu, Ananta là rắn thần vĩ đại nhất, còn trong loài thủy sinh thì á thần Varuṇa vĩ đại hơn cả. Cả hai đều tượng trưng cho Kṛṣṇa. Có hành tinh của các Pitā, các vị tổ tiên do Aryamā, vị đại diện cho Kṛṣṇa đứng đầu. Có nhiều chúng sinh chuyên trừng phạt kẻ có tội và đầu lĩnh của họ là Yama. Yama sống ở hành tinh nằm cách trái đất không xa. Sau khi chết, những kẻ lắm tội bị điệu tới hành tinh này và Yama định ra những hình phạt thích hợp đối với chúng.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
prahlādaś cāsmi daityānāṁ kālaḥ kalayatām aham
mṛgāṇāṁ ca mṛgendro 'haṁ vainateyaś ca pakṣiṇām


prahlādaḥ—Prahlāda; ca—cũng; asmi—Ta là; daityānām—giữa đám yêu quái; kālaḥ—thời gian; kalayatām—trong số tất cả sức mạnh hủy diệt; aham—Ta là; mṛgāṇām—trong loài thú; ca—và; mṛga-indraḥ—sư tử; aham—Ta là; vainateyaḥ—Garuḍa; ca—cũng; pakṣiṇām—trong loài chim.

Trong đám quỷ Daitya, Ta là tín đồ Prahlāda, trong số các sức mạnh hủy diệt, Ta là thời gian, trong loài thú, Ta là sư tử, trong loài chim, Ta là Garuḍa.

GIẢI NGHĨA: Diti và Aditi là hai chị em. Các con của Aditi được gọi là những người Āditya, còn các con của Diti thì được gọi là những người Daitya. Tất cả người Āditya đều là tín đồ của Đấng Tối Cao, còn tất cả người Daitya thì đều vô thần. Mặc dù Prahlāda sinh ra trong gia đình Daitya, nhưng chú bé là tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao ngay từ thời thơ ấu. Vì chú phụng sự Đấng Tối Cao vô điều kiện và có bản chất vô cùng ngoan đạo nên chú được coi là vị đại diện của Kṛṣṇa. Có nhiều sức mạnh hủy diệt, nhưng thời gian tiêu hủy dần mọi thứ ở vũ trụ vật chất nên nó tượng trưng cho Kṛṣṇa. Trong số các loài thú, sư tử là con thú mạnh nhất và hung dữ nhất, còn trong số muôn vàn loài chim thì Garuḍa, chim thần luôn cõng Đức Chí Tôn Viṣṇu trên lưng là con chim vĩ đại nhất.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
pavanaḥ pavatām asmi rāmaḥ śastra-bhṛtām aham
jhaṣāṇāṁ makaraś cāsmi srotasām asmi jāhnavī


pavanaḥ—gió; pavatām—trong tất cả sức mạnh khử nhiễm; asmi—Ta là; rāmaḥ—Rāma; śastra-bhṛtām—trong những người mang vũ khí; aham—Ta là; jhaṣāṇām—trong loài cá; makaraḥ—cá mập; ca—cũng; asmi—Ta là; srotasām—trong tất cả những dòng sông chảy; asmi—Ta là; jāhnavī—sông Hằng.

Trong tất cả sức mạnh khử nhiễm, Ta là gió, trong số những người mang vũ khí, Ta là Rāma, trong loài cá, Ta là cá mập, còn trong số các dòng sông tuôn chảy tràn trề, Ta là Hằng Hà.

GIẢI NGHĨA: Trong các loại cá, dĩ nhiên, cá mập là loài cá lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với con người cho nên nó được coi là biểu tượng của Kṛṣṇa. Còn mẹ Hằng Hà là con sông vĩ đại nhất trong các dòng sông ở Ấn Độ. Đức Rāma, nhân vật chính của sử thi “Rāmāyaṇa”, hóa thân của Kṛṣṇa là võ tướng hùng mạnh nhất.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
sargāṇām ādir antaś ca madhyaṁ caivāham arjuna
adhyātma-vidyā vidyānāṁ vādaḥ pravadatām aham


sargāṇām—trong tất cả tạo vật; ādiḥ—khởi đầu; antaḥ—kết thúc; ca—và; madhyam—đoạn giữa; ca—cũng; eva—dĩ nhiên; aham—Ta là; arjuna— hỡi Arjuna; adhyātma-vidyā—tri thức tinh thần; vidyānām—trong mọi loại tri thức; vādaḥ—kết luận hợp lý; pravadatām—trong các lý lẽ; aham—Ta là.

Arjuna à, Ta là đầu, cuối và cũng là giữa của mọi tạo vật. Trong mọi loại tri thức, Ta là tri thức siêu tuyệt về linh hồn, còn trong các lập luận đúng đắn, Ta là chân lý tối thượng.

GIẢI NGHĨA: Sự tạo ra các nguyên tố vật chất tổng hợp là giai đoạn đầu tiên của tạo hóa. Như trước đã nói, vũ trụ vật chất do Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu và Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu sáng tạo và phù trì, sau đó lại bị Thần Śiva hủy diệt. Brahmā là đấng tạo hóa thứ cấp. Tất cả những vị thần sáng tạo, phù trì và hủy diệt vũ trụ đều là các hóa thân mang các tính chất vật chất của Đấng Tối Cao. Do đó, Ngài là khởi đầu, là giữa và kết thúc của tạo hóa.

Có nhiều tác phẩm khác nhau giúp con người nâng cao trình độ học thức tinh thần như bốn tập Veda, sáu cuốn bổ sung cho những Thiên Kinh này, “Vedānta-sūtra”, các cuốn sách về lô-gích học, về tôn giáo và các tập “Purāṇa”. Cả thảy có mười bốn loại sách bồi bổ tri thức cho con người. Trong số đó, những cuốn trình bày tri thức tinh thần, adhyātma-vidyā, cụ thể là “Vedānta-sūtra” tượng trưng cho Kṛṣṇa.

Có nhiều loại lý lẽ khác nhau được dùng để lập luận. Chứng cứ xác nhận lý lẽ của một người và lý lẽ của bên đối lập được gọi là jalpa. Những cố gắng chỉ để bác bỏ lý lẽ của đối phương được gọi là vitaṇḍā. Còn kết luận cuối cùng được gọi là vāda. Chân lý tối thượng này tượng trưng cho Kṛṣṇa.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
akṣarāṇām a-kāro 'smi dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ


akṣarāṇām—trong các chữ cái; a-kāraḥ—chữ cái đầu tiên; asmi—Ta là; dvandvaḥ—từ gồm hai thân từ; sāmāsikasya—trong số các từ ghép; ca—và; aham—Ta là; eva—dĩ nhiên là; akṣayaḥ—vô tận; kālaḥ—thời gian; dhātā—đấng sáng tạo; aham—Ta là; viśvataḥ-mukhaḥ—Brahmā.

Trong bảng mẫu tự, Ta là chữ A, còn trong các từ ghép, Ta là song từ. Ta cũng là thời gian vô tận và trong các đấng sáng tạo, Ta là Brahmā.

GIẢI NGHĨA: A-kāra, chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Phạn là khởi điểm của tất cả các tác phẩm Veda. Thiếu a-kāra thì không có từ nào thành âm, do đó, a-kāra được gọi là khởi điểm của âm thanh. Trong Phạn ngữ cũng có nhiều từ ghép mà trong số đó, từ gồm hai thân từ như rāma-kṛṣṇa được gọi là dvandva. Trong từ ghép này, thân từ rāma và kṛṣṇa có cùng một dạng ngữ pháp nên chúng được gọi là song từ.

Trong mọi sức mạnh tàn phá, thời gian là vô địch vì nó tiêu hủy tất cả. Thời gian là biểu hiệu của Kṛṣṇa bởi vì tất cả đều sẽ bị thiêu hủy trong ngọn lửa hủy diệt vĩ đại theo tiến trình thời gian.

Trong số các chúng sinh giữ vai trò sáng tạo, Thần Brahmā bốn tay là người đứng đầu, do đó, thần đại diện cho Đấng Tối Cao, cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
mṛtyuḥ sarva-haraś cāham udbhavaś ca bhaviṣyatām
kīrtiḥ śrīr vāk ca nārīṇāṁ smṛtir medhā dhṛtiḥ kṣamā


mṛtyuḥ—cái chết; sarva-haraḥ—ngốn ngấu tất cả; ca—cũng; aham—Ta là; udbhavaḥ—sự sản sinh; ca—cũng; bhaviṣyatām—của cái xuất hiện trong tương lai; kīrtiḥ—danh giá; śrīḥ—ưu điểm hay vẻ đẹp; vāk—lời tao nhã; ca—cũng; nārīṇām—trong số phụ nữ; smṛtiḥ—trí nhớ; medhā—lý trí; dhṛtiḥ—tính kiên trì; kṣamā—lòng nhẫn nại.

Ta là cái chết tàn phá tất thảy và là nguyên lý sản sinh ra mọi thứ tiếp theo. Trong các ưu điểm của nữ giới, Ta là danh giá, may mắn, tài ăn nói, trí nhớ, trí thông minh, tính kiên trì và lòng nhẫn nại.

GIẢI NGHĨA: Ngay sau khi chào đời, con người chết dần từng khoảnh khắc. Cái chết cướp đi từng phần đời của chúng ta trong từng khoảnh khắc, song đòn đánh cuối cùng của nó được gọi là cái chết. Cái chết đó là Kṛṣṇa. Trong quá trình sống, tất cả chúng sinh trải qua sáu đổi thay cơ bản. Chúng sinh ra, lớn lên, tồn tại trong khoảng thời gian nào đó, sinh sản rồi già đi và cuối cùng thì chết. Trong những thay đổi này, sự lọt lòng mẹ là Kṛṣṇa. Sự chào đời là khởi điểm của mọi hoạt động tiếp theo.

Bảy phẩm chất được liệt kê ở câu thơ này là danh giá, may mắn, tài ăn nói, trí nhớ, trí thông minh, tính kiên trì và lòng nhẫn nại được coi là tiêu biểu cho nữ giới. Nếu con người có tất cả chúng hoặc một vài phẩm chất trong số chúng, anh ta sẽ trở thành người có danh tiếng. Nếu con người nổi danh là một người chính trực thì điều đó sẽ mang lại cho anh ta vinh quang. Tiếng Phạn là một ngôn ngữ toàn thiện nên nó vô cùng nổi tiếng. Nếu ai ghi nhớ nhanh tài liệu nghiên cứu, anh ta nổi danh là người có trí nhớ tốt hay smṛti. Còn khả năng sau khi đọc nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau có thể hiểu nội dung và áp dụng tri thức đó khi cần thiết được gọi là trí thông minh (medhā), một trong bảy phẩm chất. Còn khả năng khắc phục tính không kiên định được gọi là lòng kiên quyết hay lòng kiên trì (dhṛti). Còn khi có được tất cả các phẩm hạnh này mà con người vẫn khiêm tốn và hòa nhã, giữ được trạng thái điềm tĩnh cả trong buồn đau lẫn vui sướng thì phẩm chất này được gọi là lòng nhẫn nại (kṣamā).

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
bṛhat-sāma tathā sāmnāṁ gāyatrī chandasām aham
māsānāṁ mārga-śīrṣo 'haṁ ṛtūnāṁ kusumākaraḥ


bṛhat-sāma—“Bṛhat-sāma”; tathā—cũng; sāmnām—trong các Thánh ca của “Sāma Veda”; gāyatrī—Thánh ca Gāyatrī; chandasām—trong tất cả thi ca; aham—Ta là; māsānām—trong các tháng; mārga-śīrṣaḥ—tháng mười một-tháng mười hai; aham—Ta là; ṛtūnām—trong bốn mùa; kusuma-ākaraḥ—mùa xuân.

Trong các Thánh ca của “Sāma Veda”, Ta là “Bṛhat-sāma”, còn trong thi ca thì Ta là Gāyatrī. Trong các tháng Ta là tháng Mārgaśīrṣa (tháng mười một-tháng mười hai), còn trong các mùa thì Ta là mùa xuân hoa nở.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã phán rằng Ngài là “Sāma Veda” trong tất cả các tập Kinh Veda. Trong “Sāma Veda” có vô cùng nhiều ca khúc tuyệt diệu do các vị á thần trình bày. Một trong những ca khúc đó là bài “Bṛhat-sāma”. Nó có giai điệu du dương cực kỳ tinh tế và được hát vào lúc nửa đêm.

Trong tiếng Phạn có thi luật nhất định; khác với thi ca đương thời, thơ ở đó không được viết theo vần điệu tự do. Trong các tác phẩm thi ca quy định, Gāyatrī-mantra mà các vị brāhmaṇa có phẩm chất xứng đáng thường niệm là thi phẩm đặc sắc nhất. Gāyatrī-mantra được nhắc tới trong “Śrīmad-Bhāgavatam”. Vì Gāyatrī-mantra được chuyên dành cho việc nhận thức về Thượng Đế nên nó tượng trưng cho Đấng Tối Cao. Gāyatrī-mantra được ban cho những người đã đạt trình độ phát triển tinh thần cao và khi niệm nó đúng thể thức, con người nâng được mình lên cấp độ siêu tuyệt và đạt tới Đấng Tối Cao. Trước khi bắt đầu niệm Gāyatrī-mantra, con người phải có được các phẩm chất brāhmaṇa, những phẩm chất vốn có ở người nằm trong hiền tính thể theo các quy luật của thiên nhiên vật chất. Gāyatrī-mantra đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền văn minh Veda và được coi là hiện thân về âm thanh của Brahman. Brahmā sáng tác ra nó rồi nó được truyền lại theo hệ chân truyền môn phái.

Tháng mười một-mười hai được coi là tháng tốt nhất trong tất cả các tháng vì ở Ấn Độ, thời gian này là mùa gặt lúa và con người trở nên hết sức hạnh phúc. Dĩ nhiên mùa xuân là mùa tất cả đều ưa thích vì mùa xuân không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc và trổ hoa khắp nơi. Có nhiều lễ hội kỷ niệm các trò chơi của Kṛṣṇa diễn ra vào mùa xuân nên mùa xuân được coi là mùa vui tươi nhất trong các mùa và nó tiêu biểu cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
dyūtaṁ chalayatām asmi tejas tejasvinām aham
jayo 'smi vyavasāyo 'smi sattvaṁ sattvavatām aham


dyūtam—trò cờ bạc; chalayatām—trong mọi trò lừa gạt; asmi—Ta là; tejaḥ—vẻ lộng lẫy; tejasvinām—của tất cả những gì lộng lẫy huy hoàng; aham—Ta là; jayaḥ—thắng lợi; asmi—Ta là; vyavasāyaḥ—công việc mạo hiểm hay sự phiêu lưu; asmi—Ta là; sattvam—sức mạnh; sattva-vatām—của kẻ mạnh; aham—Ta là.

Trong các trò lừa đảo, Ta là trò cờ bạc; Ta là vẻ lộng lẫy của tất cả những gì huy hoàng tráng lệ. Ta là thắng lợi, Ta là sự phiêu lưu mạo hiểm, Ta là sức mạnh của kẻ mạnh.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều trò lừa đảo trong vũ trụ. Trong những trò lừa đảo này, trò cờ bạc là trò hấp dẫn nhất nên nó tượng trưng cho Kṛṣṇa. Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao nên Ngài có thể đánh lừa bất cứ ai. Nếu Kṛṣṇa muốn lừa ai đó, Ngài làm điều đó giỏi hơn bất kỳ ai. Sự vĩ đại của Ngài không phiến diện một chiều mà vô cùng đa diện.

Trong những thắng lợi, Kṛṣṇa là chiến thắng. Ngài là vẻ huy hoàng của tất cả những gì huy hoàng lộng lẫy. Trong những người tháo vát và siêng năng, Kṛṣṇa táo bạo nhất và cần cù nhất. Trong những người ưa phiêu lưu, Ngài là người phiêu lưu liều lĩnh nhất và là người mạnh nhất trong các kẻ mạnh. Khi Kṛṣṇa ở trần thế, chẳng ai vượt được Ngài về sức mạnh. Khi hãy còn bé, Ngài đã nhấc bổng quả đồi Govardhana. Chẳng ai hơn được Ngài trong trò lừa đảo, chẳng ai trội hơn Ngài về vẻ tráng lệ huy hoàng, chẳng ai thắng nổi Ngài và chẳng ai hơn được Ngài về sự táo bạo cũng như là về sức mạnh.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
vṛṣṇīnāṁ vāsudevo 'smi pāṇḍavānāṁ dhanañjayaḥ
munīnām apy ahaṁ vyāsaḥ kavīnām uśanā kaviḥ


vṛṣṇīnām—trong những người thuộc dòng dõi của Vṛṣṇi; vāsudevaḥ—Kṛṣṇa ở Dvārakā; asmi—Ta là; pāṇḍavānām—trong số anh em Pāṇḍava; dhanañjayaḥ—Arjuna; munīnām—trong số các bậc hiền giả; api—cũng; aham—Ta là; vyāsaḥ—Vyāsa, người soạn ra tất cả các cuốn Kinh Veda; kavīnām—trong số các nhà tư tưởng vĩ đại; uśanā—Uśanā; kaviḥ—nhà tư tưởng.

Trong những người thuộc dòng dõi của Vṛṣṇi, Ta là Vāsudeva, còn trong đám anh em Pāṇḍava, Ta là Arjuna. Trong các bậc hiền giả, Ta là Vyāsa, còn trong số các nhà tư tưởng vĩ đại, Ta là Uśanā.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao khởi thủy, còn Baladeva là hóa thân trực tiếp của Ngài. Cả Kṛṣṇa và Baladeva đều chào đời như con trai của ông Vasudeva nên có thể gọi cả hai là Vāsudeva. Theo quan điểm khác, Kṛṣṇa không bao giờ rời Vṛndāvana nên tất cả các hình dạng của Kṛṣṇa xuất hiện ở những nơi khác đều là hóa thân của Ngài. Vāsudeva là hóa thân trực tiếp của Kṛṣṇa nên Ngài không khác với Kṛṣṇa. Cần nhận thấy rằng Vāsudeva mà câu thơ này của “Bhagavad-gītā” nói đến là Baladeva, hay Balarāma vì Ngài là nguồn gốc khởi thủy của mọi hóa thân nên Ngài là căn nguyên duy nhất của Vāsudeva. Các hóa thân trực tiếp của Đấng Tối Cao được gọi là svāṁśa (các hóa thân cá nhân); bên cạnh đó còn có các hóa thân gọi là vibhinnāṁśa (các hóa thân riêng biệt).

Trong các con trai của Pāṇḍu, Arjuna nổi danh với tên gọi Dhanañjaya. Chàng là người tốt nhất của nhân loại nên chàng đại diện cho Kṛṣṇa. Trong số các vị muni hay các bậc hiền giả tinh thông Kinh Veda, Đức Vyāsa là nhà hiền triết vĩ đại nhất vì ngài trình bày tri thức Veda theo nhiều cách để những người phàm tục sống ở thời đại Kali này có thể hiểu được. Ngoài ra, Đức Vyāsa còn được coi là một trong những hóa thân của Kṛṣṇa nên Đức Vyāsa cũng đại diện cho Kṛṣṇa. Các kavi là những người có khả năng suy nghĩ thấu đáo về mọi vấn đề. Trong số họ, Uśanā, Śukrācārya, đức thầy tinh thần của yêu quái là người mẫn tuệ phi thường và là chính trị gia có tài nhìn xa trông rộng. Do đó, Śukrācārya tiêu biểu cho một phẩm tính nữa của Kṛṣṇa.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
daṇḍo damayatām asmi nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatām aham


daṇḍaḥ—sự trừng phạt; damayatām—trong mọi phương pháp trấn áp; asmi—Ta là; nītiḥ—đạo đức; asmi—Ta là; jigīṣatām—của những người khao khát thắng lợi; maunam—sự im lặng; ca—và; eva—cũng; asmi—Ta là; guhyānām—của những bí mật; jñānam—tài trí; jñāna-vatām—của những người anh minh; aham—Ta là.

Trong các phương thức trấn áp sự phi pháp, Ta là sự trừng phạt và là đức hạnh của những người khao khát thắng lợi. Trong những điều bí mật, Ta là sự im lặng và là tài trí của những người uyên bác.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều phương pháp trấn áp và quan trọng nhất trong số đó là những phương pháp diệt trừ kẻ phạm tội. Khi những kẻ phạm tội bị trừng trị, sự trừng trị tượng trưng cho Kṛṣṇa. Ở những người cố gắng thành đạt trong lĩnh vực hoạt động nào đó, phẩm chất cơ bản nhất mang lại thành công là đạo đức trong sáng. Trong các hoạt động huyền bí là nghe, nghĩ và suy niệm thì im lặng là yếu tố quan trọng nhất vì nó tạo điều kiện tiến bộ hết sức nhanh chóng. Người có khả năng phân biệt vật chất với tinh thần, hay nói cách khác là biết phân biệt năng lượng cấp cao với năng lượng cấp thấp của Thượng Đế được gọi là người uyên bác. Tri thức đó chính là Kṛṣṇa.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān mayā bhūtaṁ carācaram


yat—bất cứ thứ gì; ca—cũng; api—có thể là; sarva-bhūtānām—của mọi tạo vật; bījam—hạt giống; tat—đó; aham—Ta là; arjuna—hỡi Arjuna; na— không; tat—đó; asti—là; vinā—thiếu; yat—cái mà; syāt—tồn tại; mayā—Ta; bhūtam—sinh vật được tạo ra; cara-aca-ram—chuyển động và bất động.

Arjuna ơi, thêm vào đó, Ta còn là hạt giống sinh ra mọi thực hữu. Chẳng có chúng sinh nào, kể cả loài chuyển động lẫn loài bất động có thể tồn tại thiếu Ta.

GIẢI NGHĨA: Cái gì cũng có căn nguyên của nó và căn nguyên ấy hay hạt giống của tạo vật chính là Kṛṣṇa. Không có năng lượng của Kṛṣṇa thì chẳng có gì có thể tồn tại, vì thế cho nên Ngài được gọi là đấng quyền năng vô thượng. Không có sức mạnh vạn năng của Ngài thì cả loài chuyển động lẫn loài bất động đều không thể tồn tại nổi. Bất cứ cái gì không dựa trên năng lượng của Kṛṣṇa đều bị gọi là māyā, “cái không có”.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
nānto 'sti mama divyānāṁ vibhūtīnāṁ parantapa
eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūter vistaro mayā


na—không; antaḥ—giới hạn; asti—có; mama—của Ta; divyānām—thần thánh; vibhūtīnām—những phẩm chất; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù; eṣaḥ—tất cả những cái đó; tu—nhưng; uddeśataḥ—làm ví dụ; proktaḥ—được nêu ra; vibhūteḥ—của các phẩm chất; vistaraḥ—sự hóa thân; mayā—bởi Ta.

Hỡi chiến tướng hùng mạnh, hỡi người chinh phục kẻ thù, những phẩm chất thần thánh của Ta nhiều vô tận. Những gì Ta kể cho ngươi chỉ là một phần nhỏ của sự hoàn mỹ bất tận của Ta.

GIẢI NGHĨA: Như trong Kinh Veda có nói, mặc dù có thể tưởng tượng các phẩm chất và các năng lượng của Đấng Tối Cao theo các cách khác nhau, nhưng chúng nhiều vô hạn, nên Kṛṣṇa mới bảo rằng chỉ có một số tính chất và năng lượng được giải thích ở đây mà thôi. Ngài chỉ đưa ra một số thí dụ để thỏa mãn tính tò mò của Arjuna.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
yad yad vibhūtimat sattvaṁ śrīmad ūrjitam eva vā
tat tad evāvagaccha tvaṁ mama tejo-'ṁśa-sambhavam


yat yat—bất cứ cái gì; vibhūti—những phẩm chất thần thánh; mat—có; sattvam—sự tồn tại; śrī-mat—đẹp đẽ; ūrjitam—hùng vĩ; eva—dĩ nhiên là; vā—hoặc là; tat tat—tất cả những; eva—chắc chắn là; avagaccha—hãy biết rằng; tvam—ngươi; mama—của Ta; tejaḥ—sự tráng lệ huy hoàng; aṁśa—một phần; sambhavam—nảy sinh từ.

Hãy biết rằng tất cả những gì kỳ diệu, đẹp đẽ và tráng lệ đều chỉ là một tia nhỏ của sự huy hoàng của Ta.

GIẢI NGHĨA: Cần hiểu rằng tất cả những gì nguy nga tráng lệ và đẹp đẽ dù là ở thế giới tinh thần hay thế giới vật chất cũng đều là một phần biểu hiện của sự huy hoàng của Kṛṣṇa. Tất cả những gì tráng lệ phi thường đều cần được coi là biểu hiện của sự hoàn mỹ của Kṛṣṇa.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
atha vā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam ekāṁśena sthito jagat


atha vā—hay là; bahunā—nhiều; etena—bởi loại này; kim—cái gì; jñātena—biết; tava—của ngươi; arjuna—hỡi Arjuna; viṣṭabhya—lan tỏa; aham—Ta; idam—này; kṛtsnam—toàn bộ; eka—bởi một; aṁśena—phần; sthitaḥ—ở; jagat—vũ trụ.

Nhưng Arjuna ơi, biết tỉ mỉ tất thảy những điều đó để làm gì cơ chứ? Ta thâm nhập và phù trì toàn bộ vũ trụ chỉ bằng một phần nhỏ của Mình mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Đấng Tối Cao có mặt ở khắp vũ trụ vật chất bằng sự hiện diện trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao. Ở đây, Đức Chí Tôn bảo Arjuna rằng việc nói về vẻ đẹp và sự huy hoàng của những biểu hiện riêng biệt chẳng có ý nghĩa gì cả. Chàng cần biết rằng tất cả tạo vật tồn tại được là nhờ có sự hiện diện của Kṛṣṇa như Linh Hồn Tối Cao ở trong chúng. Từ Brahmā, sinh vật kỳ vĩ nhất cho tới con kiến nhỏ xíu tồn tại được là nhờ có Đấng Tối Cao ngự trong họ và duy trì sự tồn tại của họ.

Có Hội truyền giáo đề xuất ý kiến là thờ cúng bất cứ vị á thần nào con người cũng tới được với Đức Thượng Đế Tối Cao, tức là đạt được mục đích tột đỉnh của cuộc đời. Nhưng ở đây Kṛṣṇa bác bỏ hoàn toàn việc thờ cúng các vị á thần bởi vì kể cả hai vị á thần vĩ đại nhất trong số họ là Brahmā và Śiva cũng chỉ là một phần nhỏ bé trong sự lộng lẫy huy hoàng của Ngài mà thôi. Ngài là cội nguồn của tất cả và chẳng ai vĩ đại hơn Ngài. Ngài là asamaurdhva tức là chẳng có ai bằng Ngài hay hơn Ngài. Trong “Padma Purāṇa” có nói rằng ai coi Đức Chí Tôn Kṛṣṇa bằng vai phải lứa với các vị á thần, cho dù là với Brahmā hay Śiva đi chăng nữa thì kẻ đó cũng lập tức trở thành kẻ vô thần. Còn người nghiên cứu kỹ lưỡng các mô tả khác nhau về các phẩm chất và sự lan tỏa khắp nơi của năng lượng của Kṛṣṇa thì chắc chắn sẽ hiểu được Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và bao giờ cũng chỉ thờ phụng mỗi mình Ngài. Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi nhờ sự phân thân của vị đại diện bộ phận của Ngài là Linh Hồn Tối Cao, đấng xâm nhập vào vạn vật. Do đó, các tín đồ trong sạch dồn hết tâm trí vào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và liên tục phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao nên luôn ở cấp độ siêu tuyệt. Sự phục vụ tận tụy và sự thờ phụng Kṛṣṇa được trình bày rõ ràng từ câu thơ thứ tám đến hết câu thứ mười một của chương này. Đó là con đường của sự phục vụ tận tụy thanh khiết. Chương này cũng giải thích tỉ mỉ cách đạt sự toàn thiện tột bậc của sự phục vụ tận tụy trong tình thân hữu với Đức Thượng Đế Tối Cao. Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa, vị ācārya vĩ đại của hệ chân truyền môn phái khởi điểm từ Kṛṣṇa có nói như sau ở cuối phần chú giải của mình cho chương chín của “Bhagavad-gītā”:

yac-chakti-leśāt suryādyā bhavanty aty-ugra-tejasaḥ
yad-aṁśena dhṛtaṁ viśvaṁ sa kṛṣṇo daśame 'rcyate


Đến cả mặt trời hùng mạnh cũng lấy sức mạnh từ nguồn năng lượng vô tận của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa và cả thế giới được phù trì bằng hóa thân bộ phận của Kṛṣṇa. Bởi vậy, tất cả chúng sinh phải thờ phụng Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Sự tuyệt diệu của Đấng Tuyệt Đối” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI MỘT
[image: ]

Vóc thể vũ trụ

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
mad-anugrahāya paramaṁ guhyam adhyātma-saṁjñitam
yat tvayoktaṁ vacas tena moho 'yaṁ vigato mama


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; mat-anugrahāya—hãy thể hiện thiện cảm đối với tôi; paramam—cao nhất; guhyam—đề tài bí ẩn; adhyātma—tinh thần; saṁjñitam—liên quan tới; yat—điều đó; tvayā—bởi Người; uktam—đã nói; vacaḥ—những lời; tena—bởi cái đó; mohaḥ—ảo tưởng; ayam—này; vigataḥ—bị xua tan; mama—của tôi.

Arjuna thưa: Nhờ được Người nhân từ kể cho nghe những điều huyền bí nhất của tri thức tinh thần mà giờ đây, ảo tưởng trong tôi đã bị xua tan.

GIẢI NGHĨA: Chương này kể về Kṛṣṇa như căn nguyên của mọi căn nguyên. Thậm chí, Ngài là nguồn gốc của cả Mahā-Viṣṇu, đấng sản sinh ra các vũ trụ vật chất. Kṛṣṇa không phải là một hóa thân. Ngài là cội nguồn của mọi hóa thân. Tất cả những điều này sẽ được giải thích tỉ mỉ ở chương cuối cùng của “Bhagavad-gītā”. Ở đây, Arjuna tuyên bố là chàng đã thoát khỏi phép thuật của ảo tưởng. Điều đó có nghĩa là chàng không còn coi Kṛṣṇa là người phàm trần, là bạn của mình nữa mà là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Arjuna được khai sáng và vô cùng sung sướng có người bạn vĩ đại như Kṛṣṇa. Song, chàng cũng nghĩ đến những người khác, những người không tin rằng Kṛṣṇa là cội nguồn của vạn vật. Để cho họ thấy bản chất thần thánh của Kṛṣṇa, ở chương này, chàng đã cầu xin Kṛṣṇa cho chàng xem vóc thể vũ trụ của Ngài. Người nào trông thấy vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa, người ấy ắt hẳn sẽ sợ hết hồn hết vía như Arjuna, nhưng Kṛṣṇa nhân từ tới mức sau khi cho chúng sinh thấy hình dạng đó, Ngài lại hiện nguyên chân thân ban đầu. Arjuna hoàn toàn tán thành điều mà Kṛṣṇa đã nhiều lần nói với chàng là mọi điều Ngài dạy bảo chàng đều là vì phúc lợi của chàng. Vì thế nên Arjuna công nhận rằng mọi điều xảy ra đối với chàng đều là nhờ đặc ân của Kṛṣṇa cả. Giờ đây, chàng tin chắc rằng Kṛṣṇa là căn nguyên của mọi căn nguyên và ngự trị trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
bhavāpyayau hi bhūtānāṁ śrutau vistaraśo mayā
tvattaḥ kamala-patrākṣa māhātmyam api cāvyayam


bhava—sự xuất hiện; apyayau—sự biến mất; hi—chắc chắn; bhūtānām—của tất cả chúng sinh; śrutau—sau khi nghe; vistaraśaḥ—cặn kẽ; mayā—bởi tôi; tvattaḥ—từ Người; kamala-patra-akṣa—thưa người có mắt tựa bông sen; māhātmyam—sự vĩ đại; api—cũng; ca—và; avyayam—vô tận.

Thưa đấng có mắt tựa bông sen, sau khi nghe Người kể cặn kẽ về sự xuất hiện và biến đi của tất cả chúng sinh, tôi đã thấu hiểu sự vĩ đại bất tận của Người.

GIẢI NGHĨA: Arjuna gọi Kṛṣṇa là đấng có mắt tựa bông sen (mắt của Kṛṣṇa giống như cánh hoa sen) với niềm vui sướng tràn ngập bởi vì ở chương trước, Kṛṣṇa đã cam đoan với chàng là ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā: “Ta là nguồn gốc phát sinh và biến mất của toàn bộ thế giới vật chất này”. Arjuna đã được nghe Đức Chí Tôn kể tỉ mỉ về điều đó. Arjuna cũng biết rằng tuy là nguồn gốc phát sinh và hủy diệt của mọi biểu hiện vật chất, nhưng Kṛṣṇa vẫn tách biệt với chúng. Như Đức Chí Tôn phán bảo trong chương chín, Ngài vừa có mặt khắp nơi vừa chẳng đích thân hiện diện ở đâu cả. Đó là sức mạnh bất khả tri của Kṛṣṇa được hé mở cho Arjuna như chính chàng tự khẳng định trong câu này.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
evam etad yathāttha tvam ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam aiśvaraṁ puruṣottama


evam—vậy là; etat—về điều đó; yathā—như nó có; āttha—đã kể; tvam—Người; ātmānam—Đích Thân; parama-īśvara—Thưa Đức Chí Tôn; draṣṭum—nhìn thấy; icchāmi—tôi mong muốn; te—của Người; rūpam—hình dạng; aiśvaram—thần thánh; puruṣa-uttama—thưa đấng vĩ đại nhất trong tất cả mọi người.

Muôn tâu đấng vĩ đại nhất trong tất cả mọi người, muôn tâu vóc thể vô thượng, mặc dù tôi thấy Người ở trước mặt tôi đây trong dung mạo khởi thủy của Người như chính Người mô tả, nhưng tôi vẫn muốn chiêm ngưỡng hình tướng mà Người biến hóa để thâm nhập vào vũ trụ vật chất.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã kể cho Arjuna rằng vũ trụ vật chất phát sinh và tồn tại là do Ngài nhập vào nó bằng một trong những hình dạng cá thể của Mình. Những lời của Kṛṣṇa đã làm cho Arjuna vững tin và phấn chấn, nhưng để thuyết phục con cháu mình, những kẻ có thể coi Kṛṣṇa là người phàm trần, Arjuna muốn thấy Đức Chí Tôn trong vóc thể vũ trụ của Ngài, muốn thấy Ngài hoạt động trong vũ trụ mà vẫn không dính líu gì với nó như thế nào. Việc Arjuna gọi Kṛṣṇa là puruṣottama cũng mang ý nghĩa hết sức sâu sắc. Là Đức Thượng Đế Tối Cao, Đức Chí Tôn ngự ở trong tim Arjuna: Ngài biết rõ ước muốn của Arjuna và hiểu rằng ước muốn thấy vóc thể vũ trụ của Ngài không phải là sự tò mò thông thường; Arjuna hoàn toàn toại nguyện được thấy Kṛṣṇa trong diện mạo khởi thủy của Ngài. Đức Chí Tôn hiểu rằng Arjuna muốn thấy vóc thể vũ trụ để thuyết phục những người khác. Bản thân Arjuna chẳng cần dẫn chứng nào hết. Kṛṣṇa cũng hiểu rằng Arjuna muốn thấy vóc thể vũ trụ để lập ra tiêu chuẩn vì trong tương lai chắc là sẽ có không ít những kẻ mạo xưng mình là hóa thân của Thượng Đế. Do đó, mọi người không nên tin lời chúng. Kẻ tự xưng mình là Kṛṣṇa phải sẵn sàng cho mọi người thấy vóc thể vũ trụ để chứng minh lời tuyên bố của mình.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
manyase yadi tac chakyaṁ mayā draṣṭum iti prabho
yogeśvara tato me tvaṁ darśayātmānam avyayam


manyase—Người nghĩ; yadi—nếu; tat—rằng; śakyam—có thể; mayā—bởi tôi; draṣṭum—thấy được; iti—do đó; prabho—Thưa Đức Chí Tôn; yoga-īśvara—thưa vị chúa tể của mọi sức mạnh thần bí; tataḥ—vậy thì; me—cho tôi; tvam—Người; darśaya—hãy cho thấy; ātmānam—bản thể của Mình; avyayam—vĩnh cửu.

Nếu Người cho rằng tôi có thể chiêm ngưỡng vóc thể vũ trụ của Người thì thưa Đức Chí Tôn, chúa tể của mọi sức mạnh thần bí, xin hãy gia ân hiển hiện bản thể vũ trụ bất tận của Người.

GIẢI NGHĨA: Người ta nói rằng không thể nhìn thấy, nghe thấy, hiểu được hay nhận thức được Đấng Tối Cao, Kṛṣṇa bằng các giác quan vật chất. Nhưng người nào tiến hành phục vụ siêu tuyệt với tình yêu ngập tràn cho Kṛṣṇa ngay từ đầu, người đó có thể thấy được Đức Chí Tôn vì Ngài tự để lộ Mình cho anh ta thấy. Chúng sinh chung quy chỉ là tia sáng tinh thần nhỏ bé nên nó không đủ sức nhìn thấy hay hiểu được Đấng Tối Cao. Là tín đồ, Arjuna không trông mong vào sức mạnh trí tuệ của mình, ngược lại, một mặt chàng công nhận khả năng có hạn của chúng sinh, mặt khác, chàng thừa nhận sức mạnh bất khả tri của Kṛṣṇa. Arjuna hiểu rằng chúng sinh không thể hiểu được cái vô cùng. Nếu Đấng Vô Cùng tự cho nó thấy Ngài thì nhờ sự gia ân của Ngài, chúng sinh có thể hiểu được bản chất của cái vô cùng. Từ yogeśvara ở câu thơ này cũng đặc biệt quan trọng bởi vì Đấng Tối Cao có quyền lực bất khả tri. Nếu Ngài muốn thì Ngài sẽ nhân từ ban cho chúng ta khả năng hiểu Ngài, kể cả khi Ngài là vô cùng. Bởi vậy, Arjuna xin Kṛṣṇa ban cho chàng đặc ân không gì sánh tày. Chàng không ra lệnh cho Kṛṣṇa. Kṛṣṇa không nhất thiết phải để lộ Mình cho chúng sinh thấy chừng nào nó chưa hoàn toàn chịu tuân phục Ngài và chưa bắt tay vào sự phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa. Vì thế cho nên những người trông cậy vào sức mạnh trí tuệ của bản thân sẽ chẳng bao giờ thấy được Kṛṣṇa.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
paśya me pārtha rūpāṇi śataśo 'tha sahasraśaḥ
nānā-vidhāni divyāni nānā-varṇākṛtīni ca


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; paśya—hãy xem; me—của Ta; pārtha—con trai của Pṛthā ơi; rūpāṇi—các hình dạng; śataśaḥ—hàng trăm; atha—và; sahasraśaḥ—hàng ngàn; nānā-vidhāni—đa dạng; divyāni—thần thánh; nānā—đa dạng; varṇa—mầu sắc; ākṛtīni—các hình dạng; ca—cũng.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Hỡi Arjuna yêu quý của Ta, hỡi con trai của Pṛthā, giờ hãy chiêm ngưỡng sự hoàn mỹ của Ta với trăm ngàn hình dạng thần thánh muôn mầu muôn sắc.

GIẢI NGHĨA: Arjuna muốn thấy Kṛṣṇa trong hình dạng vũ trụ của Ngài, cái vừa là siêu nghiệm vừa được thị hiện ở thế giới vật chất và vì thế mà nằm dưới quyền lực của thời gian nhất thời của thiên nhiên vật chất. Giống như thiên nhiên vật chất, vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa chuyển từ trạng thái thị hiện sang trạng thái không thị hiện và ngược lại. Khác với các hình dạng khác của Kṛṣṇa, nó không tồn tại vĩnh cửu ở thế giới tinh thần. Tín đồ của Đức Chí Tôn không ao ước được thấy hình dạng vũ trụ của Kṛṣṇa, nhưng vì Arjuna muốn thấy Kṛṣṇa trong hình dạng đó nên Kṛṣṇa cho Arjuna thấy nó. Không một người phàm trần nào có thể thấy được vóc dáng vũ trụ này của Kṛṣṇa. Cần phải được Kṛṣṇa ban cho thị lực đặc biệt thì mới có thể nhìn thấy nó.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
paśyādityān vasūn rudrān aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata


paśya—hãy nhìn; ādityān—mười hai con trai của Aditi; vasūn—tám vị Vasu; rudrān—mười một dạng Rudra; aśvinau—hai vị Aśvinī; marutaḥ—bốn mươi chín vị Marut (các vị thần gió); tathā—cũng; bahūni—nhiều; adṛṣṭa—ngươi chưa từng thấy; pūrvāṇi—trước đây; paśya—nhìn thấy; āścaryāṇi—tất cả; bhārata—hỡi người tài giỏi nhất của dòng dõi Bhārata.

Hỡi người tài giỏi nhất của dòng dõi Bhārata, hãy xem những dung mạo khác nhau của các vị Āditya, Vasu, Rudra, Aśvinī-kumāra và của tất cả các vị á thần khác. Hãy nhìn vô vàn điều kỳ diệu mà từ trước tới giờ chưa ai từng nghe, từng thấy.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Arjuna là bạn thân của Kṛṣṇa và có hiểu biết hơn tất cả mọi người, thế nhưng chàng vẫn không thể hiểu hết được Kṛṣṇa. Ở đây nói rằng mọi người chưa bao giờ nghe thấy hay biết về những hình dạng và những biểu hiện kỳ diệu mà Kṛṣṇa định cho Arjuna thấy.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa yac cānyad draṣṭum icchasi


iha—trong; eka-stham—vào một chỗ; jagat—vũ trụ; kṛtsnam—hoàn toàn; paśya—hãy nhìn; adya—bây giờ; sa—với; cara—cái chuyển động; acaram—cái bất động; mama—của Ta; dehe—trong cơ thể này; guḍākeśa—Arjuna này; yat—cái mà cái đó; ca—cũng; anyat—khác; draṣṭum—nhìn thấy; icchasi—ngươi muốn.

Arjuna này, trong vóc thể này của Ta có tất cả mọi thứ mà ngươi muốn thấy. Vóc thể vũ trụ này có thể cho ngươi thấy bất cứ thứ gì ngươi muốn thấy bây giờ và muốn thấy ở tương lai. Tất cả mọi cái, cả cái chuyển động lẫn cái bất động đều tụ một nơi này.

GIẢI NGHĨA: Chẳng ai có thể thấy được cả vũ trụ khi đang ở một chỗ. Kể cả nhà khoa học vĩ đại nhất cũng không thể nhìn thấy điều đang xảy ra ở các hành tinh khác của vũ trụ khác. Thế nhưng tín đồ của Đấng Tối Cao như Arjuna lại có thể thấy được mọi thứ có ở bất cứ phần nào của vũ trụ. Kṛṣṇa cho chàng khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ chàng muốn thấy ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai. Vậy là nhờ ân huệ của Kṛṣṇa mà Arjuna có thể nhìn thấy mọi thứ.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
na tu māṁ śakyase draṣṭum anenaiva sva-cakṣuṣā
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogam aiśvaram


na—không bao giờ; tu—nhưng; mām—Ta; śakyase—có khả năng; draṣṭum—nhìn thấy; anena—bằng; eva—chắc chắn; sva-cakṣuṣā—mắt này của ngươi; divyam—thần thánh; dadāmi—Ta cho; te—ngươi; cakṣuḥ—thị lực; paśya—hãy xem; me—của Ta; yogam aiśvaram—sức mạnh thần bí bất khả tri.

Nhưng vì ngươi chẳng thể thấy Ta bằng đôi mắt hiện giờ của ngươi nên Ta ban cho ngươi thị lực thần thánh. Hãy xem sức mạnh thần bí của Ta đây!

GIẢI NGHĨA: Tín đồ của Kṛṣṇa chẳng ao ước được thấy Kṛṣṇa ở hình dạng nào khác ngoài hình dạng hai tay. Nhờ sự ban ơn của Đức Chí Tôn, tín đồ có thể thấy được vóc thể vũ trụ, nhưng không phải bằng trí tuệ mà bằng thị lực tinh thần. Để nhìn thấy vóc thể tinh thần, Arjuna cần thay đổi thị lực chứ không phải là trí tuệ. Vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa không quan trọng lắm như điều này được làm sáng tỏ ở các câu thơ sau, nhưng bởi vì Arjuna muốn thấy nó nên Đức Chí Tôn ban cho chàng thị lực đặc biệt để chàng có thể nhìn thấy nó.

Các tín đồ, những người hiểu đúng đắn bản chất của các mối quan hệ qua lại siêu tuyệt với Kṛṣṇa bị thu hút bởi các biểu hiện tình yêu chứ không phải là vẻ tráng lệ hào nhoáng vô đặc tính của Ngài. Bạn bè của Kṛṣṇa, những người cùng chơi với Kṛṣṇa và song thân phụ mẫu của Kṛṣṇa chẳng bao giờ muốn Kṛṣṇa cho họ thấy vẻ huy hoàng lộng lẫy của Ngài. Đắm chìm trong tình yêu trong sáng với Kṛṣṇa, họ thậm chí chẳng ngờ rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi tặng Kṛṣṇa tình yêu của mình để đổi lấy tấm tình của Ngài, họ quên rằng Kṛṣṇa là Đức Chúa Trời. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói rằng các chú bé mục đồng, các bạn của Kṛṣṇa là những linh hồn hết mức mộ đạo và họ có được khả năng được cùng chơi với Kṛṣṇa sau nhiều kiếp. Họ không biết rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và coi Ngài là bạn mình. Vì thế cho nên Śukadeva Gosvāmī mới nói:

ittham satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ


“Đấy là Đấng Tối Cao, đấng mà các bậc đại hiền cho là Brahman vô đặc tính, đấng mà các tín đồ coi là Đức Thượng Đế Tối Cao, còn những người phàm trần thì coi là sản phẩm của thiên nhiên vật chất. Và những cậu bé đó, những người đã làm biết bao việc mộ đạo ở kiếp trước giờ đây được cùng chơi với Đức Thượng Đế Tối Cao” (“Śrīmad-Bhāgavatam”, 10.12.11).

Các tín đồ thường không ao ước được thấy viśva-rūpa, vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, nhưng Arjuna muốn thấy nó để chứng thực những lời của Kṛṣṇa và cho thế hệ sau thấy rằng Kṛṣṇa không những chỉ chứng minh rằng Ngài là Đấng Tối Cao bằng lý luận và triết lý mà còn hiện rõ bản tướng đó trước Arjuna. Arjuna cần chứng thực này vì chàng là mắt xích đầu tiên của hệ paramparā. Những người thực sự muốn thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa và noi theo gót Arjuna cần hiểu rằng Kṛṣṇa không chỉ tuyên bố rằng Ngài là Đấng Tối Cao bằng lời mà còn tỏ rõ Mình đúng là Đấng Tối Cao trên thực tế.

Đức Chí Tôn đã ban cho Arjuna tuệ nhãn cho phép chàng nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Ngài vì Ngài biết rằng bản thân Arjuna không hề mong muốn được thấy nó như chúng tôi đã giải thích.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
evam uktvā tato rājan mahā-yogeśvaro hariḥ
darśayām āsa pārthāya paramaṁ rūpam aiśvaram


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; evam—do đó; uktvā—nói; tataḥ—sau khi; rājan—muôn tâu bệ hạ; mahā-yoga-īśvaraḥ—nhà thần bí hùng mạnh nhất; hariḥ—Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa; darśayām āsa—hiện rõ; pārthāya—cho Arjuna; paramam—thần thánh; rūpam aiśvaram—vóc thể vũ trụ.

Sañjaya thưa: Muôn tâu bệ hạ, nói xong, Đức Chí Tôn, chúa tể của tất cả sức mạnh thần bí, Đức Thượng Đế Tối Cao liền hiện rõ vóc thể vũ trụ cho Arjuna thấy.

CÂU 10-11
[image: Devanāgarī]
aneka-vaktra-nayanam anekādbhuta-darśanam
aneka-divyābharaṇaṁ divyānekodyatāyudham
divya-mālyāmbara-dharaṁ divya-gandhānulepanam
sarvāścarya-mayaṁ devam anantaṁ viśvato-mukham


aneka—khác nhau; vaktra—những cái miệng; nayanam—những con mắt; aneka—khác nhau; adbhuta—kỳ diệu; darśanam—cảnh tượng; aneka—nhiều; divya—thần thánh; ābharaṇam—những đồ trang sức; divya—thần thánh; aneka—khác nhau; udyata—được nâng lên; āyudham—vũ khí; divya—thần thánh; mālya—những tràng hoa; ambara—y phục; dharam—mặc; divya—thần thánh; gandha—mùi thơm; anulepanam—được thoa; sarva—tất cả; āścarya-mayam—kỳ diệu; devam—tỏa sáng; anantam—vô biên; viśvataḥ-mukham—hiện hữu khắp nơi.

Arjuna thấy vóc thể vũ trụ đó có nhiều vô kể miệng, vô kể mắt và vô kể sắc tướng kỳ diệu. Đấng Tối Cao ở hình tướng ấy đeo nhiều trang sức tuyệt diệu và các loại binh khí thần thông. Ngài khoác những bộ nhung y thần tiên tráng lệ, đeo những tràng hoa lộng lẫy và vô vàn mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ mình Ngài. Tất cả những thứ đó đều tuyệt diệu, rực rỡ, vô biên và bao trùm khắp nơi.

GIẢI NGHĨA: Từ “vô kể” và “nhiều” được sử dụng không phải một lần ở hai câu thơ này chỉ ra rằng Arjuna nhìn thấy vô cùng nhiều tay, miệng, chân và các biểu hiện khác. Các biểu hiện này lan tràn khắp vũ trụ, nhưng nhờ ân sủng của Đức Chí Tôn, Arjuna đã nhìn thấy chúng khi vẫn ở nguyên một chỗ. Điều đó diễn ra nhờ uy lực bất khả tri của Kṛṣṇa.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
divi sūrya-sahasrasya bhaved yugapad utthitā
yadi bhāḥ sadṛśī sā syād bhāsas tasya mahātmanaḥ


divi—trên bầu trời; sūrya—mặt trời; sahasrasya—hàng trăm ngàn; bhavet—có; yugapat—cùng lúc; utthitā—chiếu sáng; yadi—nếu; bhāḥ—ánh sáng; sadṛśī—tựa như; sā—đó; syāt—có thể; bhāsaḥ—hào quang; tasya—của Ngài; mahā-ātmanaḥ—Đức Chúa Trời vĩ đại.

Nếu như có hàng vạn vầng dương cùng lúc chiếu rọi trên bầu trời thì ánh sáng của chúng sẽ giống như hào quang tỏa ra từ vóc thể vũ trụ đó của Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Quả là không thể tả nổi cái mà Arjuna nhìn thấy, nhưng Sañjaya vẫn cố gắng truyền đạt cho Dhṛtarāṣṭra hình ảnh của sự phát lộ kỳ vĩ đó. Cả Sañjaya lẫn Dhṛtarāṣṭra đều không có mặt ở nơi diễn ra sự kiện, nhưng nhờ ân huệ của Đức Vyāsa, Sañjaya có thể thấy được mọi điều đang xảy ra. Bởi vậy, để truyền đạt cái mà Arjuna thấy sao cho vừa với tầm hiểu biết của chúng ta, ông ví nó với các hiện tượng thiên nhiên chưa từng có (ánh sáng của hàng ngàn mặt trời).

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
tatraika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ pravibhaktam anekadhā
apaśyad deva-devasya śarīre pāṇḍavas tadā


tatra—ở đó; eka-stham—một chỗ; jagat—vũ trụ; kṛtsnam—hoàn toàn; pravibhaktam—tách riêng; anekadhā—thành nhiều phần; apaśyat—có thể nhìn thấy; deva-devasya—của Đức Thượng Đế Tối Cao; śarīre—trong vóc thể vũ trụ; pāṇḍavaḥ—Arjuna; tadā—lúc đó.

Lúc đó, Arjuna có thể thấy trong vóc thể khổng lồ ấy của Đức Chí Tôn vô vàn khoảng không vũ trụ bao la tụ hợp ở một chỗ tuy vẫn tách phân thành muôn ngàn.

GIẢI NGHĨA: Từ tatra (“ở đó”) đáng được đặc biệt chú ý ở đây. Khi Arjuna nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, chàng và Kṛṣṇa đang ngồi trên xe chiến mã. Những người khác có mặt trên chiến địa không thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ bởi vì Kṛṣṇa chỉ ban tuệ nhãn cho mỗi mình Arjuna. Arjuna nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn hành tinh trong cơ thể khổng lồ đó của Kṛṣṇa. Từ các Thiên Kinh Veda, chúng ta biết là có nhiều vô kể vũ trụ và vô cùng nhiều các hành tinh. Một số chúng được cấu tạo bằng đất, một số khác bằng vàng, còn một số khác nữa thì bằng đá quý; một số hành tinh thì khổng lồ, còn một số khác thì chẳng lớn lắm và v.v... Arjuna đã nhìn thấy tất cả những thứ đó mà chẳng hề phải bước xuống xe. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được điều đang diễn ra giữa Kṛṣṇa và Arjuna.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
tataḥ sa vismayāviṣṭo hṛṣṭa-romā dhanañjayaḥ
praṇamya śirasā devaṁ kṛtāñjalir abhāṣata


tataḥ—sau đó; saḥ—chàng; vismaya-āviṣṭaḥ—bàng hoàng sửng sốt; hṛṣṭa-romā—lông tóc trên mình chàng dựng ngược vì phấn chấn cao độ; dhanañjayaḥ—Arjuna; praṇamya—cúi; śirasā—đầu; devam—trước Đức Thượng Đế Tối Cao; kṛta-añjaliḥ—chắp tay; abhāṣata—bắt đầu nói.

Bàng hoàng sửng sốt, tóc trên đầu dựng ngược, Arjuna chắp tay, cúi đầu tỏ lòng tôn kính và bắt đầu khấn Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Ngay sau khi Arjuna có thị lực thần thánh, quan hệ giữa chàng và Kṛṣṇa lập tức thay đổi. Trước đây, mối quan hệ giữa họ là tình bằng hữu, còn bây giờ, sau khi thấy vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, Arjuna liền hết sức kính cẩn chắp tay cúi mình trước Ngài và bắt đầu khấn Kṛṣṇa. Chàng ngợi ca vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn trong những câu khấn nguyện này. Vậy là sự khâm phục và kính ngưỡng Ngài đã chiếm chỗ của tình bạn trong lòng Arjuna. Các tín đồ vĩ đại coi Kṛṣṇa là căn nguyên của mọi mối quan hệ qua lại. Kinh sách có liệt kê mười hai dạng quan hệ cơ bản và tất cả chúng đều có ở Kṛṣṇa. Ngài được gọi là biển cả của mọi mối tương quan giữa hai chúng sinh, giữa các vị thần linh hay giữa Đấng Tối Cao với các tín đồ của Ngài. Ở trường hợp này, sự kinh ngạc chiếm thế hơn trong quan hệ của Arjuna với Kṛṣṇa và bị cảm xúc đó xâm chiếm, Arjuna, người vốn lúc nào cũng chín chắn, điềm đạm và sáng suốt thì nay trở nên hưng phấn tột độ, tóc chàng dựng ngược và chàng cung kính chấp tay cúi đầu trước Đức Chí Tôn. Dĩ nhiên là chàng chẳng sợ hãi. Chàng bàng hoàng kinh ngạc trước phép nhiệm mầu của Đức Chí Tôn. Ở thời điểm đó, Arjuna bị nỗi kinh ngạc chi phối và nó lấn át cả tình bạn trìu mến nên chàng mới phản ứng như vậy.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; paśyāmi—tôi thấy; devān—tất cả thiên thần; tava—của Người; deva—thưa Đức Chí Tôn; dehe—trong mình; sarvān—tất cả; tathā—cũng như là; bhūta—các chúng sinh; viśeṣa-saṅghān—cùng tụ hợp một cách đặc biệt; brahmāṇam—Đấng Sáng Tạo Brahmā; īśam—Thần Śiva; kamala-āsana-stham—ngồi trên tòa sen; ṛṣīn—các vị đại hiền; ca—cũng như là; sarvān—tất cả; uragān—các con rắn; ca—cũng như là; divyān—thần thánh.

Arjuna thưa: Muôn tâu Đức Chí Tôn Kṛṣṇa yêu quý, tôi thấy tất cả thiên thần và muôn loại chúng sinh khác tụ hợp trong mình Người. Tôi thấy đấng sáng tạo Brahmā tọa trên tòa sen báu cũng như là Thần Śiva, tất cả các bậc đại hiền và những vị thần rắn linh thiêng.

GIẢI NGHĨA: Arjuna nhìn thấy tất cả mọi thứ có ở trong vũ trụ, do đó chàng nhìn thấy đấng sáng tạo Brahmā, sinh linh đầu tiên của vũ trụ và rắn thần mà Đức Garbhodakaśāyī Viṣṇu ngự ở trên tại các phần thấp hơn của vũ trụ. Cái giường bằng thân rắn đó được gọi là Vāsuki. Arjuna thấy toàn bộ vũ trụ, từ Garbhodakaśāyī Viṣṇu cho đến hành tinh cao nhất có hình đóa sen của vũ trụ, nơi Brahmā, sinh linh được sáng tạo đầu tiên ở vũ trụ sinh sống. Điều đó có nghĩa là Arjuna có thể thấy toàn bộ vũ trụ từ đầu đến cuối mà không bước ra khỏi xe. Điều đó có thể có là nhờ đặc ân của Đức Chí Tôn, Kṛṣṇa.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato 'nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa


aneka—nhiều; bāhu—tay; udara—bụng; vaktra—miệng; netram—mắt; paśyāmi—tôi thấy; tvām—Người; sarvataḥ—ở khắp mọi phương; ananta-rūpam—hình dáng bất tận; na antam—không có kết thúc; na madhyam—không có giữa; na punaḥ—và không có cả; tava—ở Người; ādim—khởi đầu; paśyāmi—tôi thấy; viśva-īśvara—thưa Đức Chúa Trời; viśva-rūpa—trong vóc thể vũ trụ.

Muôn tâu Đức Chúa Trời, tâu vóc thể vũ trụ, tôi thấy mình Người có vô vàn tay, bụng, miệng và mắt dăng ra khắp nơi và bất tận. Tôi thấy Người chẳng có cả cuối, cả giữa lẫn khởi đầu.

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và là đấng vô cùng. Do đó có thể nhìn thấy vạn vật ở trong Ngài.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam


kirīṭinam—với những chiếc mũ trụ; gadinam—những cây chùy; cakriṇam—những đĩa xoay; ca—và; tejaḥ-rāśim—hào quang; sarvataḥ—khắp mọi phương; dīpti-mantam—lấp lánh; paśyāmi—tôi thấy; tvām—Người; durnirīkṣyam—khó mà thấy; samantāt—khắp nơi; dīpta-anala—đống lửa rực cháy; arka—mặt trời; dyutim—ánh mặt trời; aprameyam—vô biên.

Khó mà nhìn thấy vóc thể của Người vì hào quang sáng chói tỏa ra từ mình Người chiếu rọi muôn phương chẳng khác nào lửa cháy rực hay ánh dương quang bất tận. Thế nhưng nhìn đâu tôi cũng thấy vóc dáng ngời sáng được trang điểm bằng những chiếc mũ miện lấp lánh, những cây chùy và những chiếc đĩa xoay của Người.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyam
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me


tvam—Người; akṣaram—người không sai lạc; paramam—vô thượng; veditavyam—nên biết; tvam—Người; asya—của; viśvasya—vũ trụ này; param—tối cao; nidhānam—nền tảng; tvam—Người; avyayaḥ—bất diệt; śāśvata-dharma-goptā—người giữ gìn tôn giáo vĩnh cửu; sanātanaḥ—vĩnh cửu; tvam—Người; puruṣaḥ—Đấng Tối Cao; mataḥ me—đó là ý kiến của tôi.

Người là mục đích vô thượng khởi nguyên, là chốn an nghỉ cuối cùng của cả vũ trụ này. Người bất diệt và cao niên nhất. Người là đấng gìn giữ tôn giáo vĩnh cửu, là Đức Thượng Đế. Đó là ý kiến của tôi.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam


anādi—không có khởi đầu; madhya—không có đoạn giữa; antam—không có kết thúc; ananta—vô tận; vīryam—vinh quang; ananta—vô số; bāhum—những cái tay; śaśi—mặt trăng; sūrya—và mặt trời; netram—đôi mắt; paśyāmi—tôi thấy; tvām—Người; dīpta—rực sáng; hutāśa-vaktram—lửa phun ra từ những cái miệng của Người; sva-tejasā—bằng hào quang của Mình; viśvam—vũ trụ; idam—này; tapantam—thiêu đốt.

Người không có cả khởi đầu, cả giữa lẫn kết thúc. Vinh quang của Người bất tận. Người có nhiều tay không thể kể xiết, còn đôi vầng nhật nguyệt là hai con mắt của Người. Tôi thấy lửa sáng rực phun ra từ những cái miệng của Người và Người thiêu đốt cả vũ trụ bằng hào quang chói lòa của Mình.

GIẢI NGHĨA: Sáu đặc tính hoàn mỹ thượng thặng của Đức Thượng Đế Tối Cao quả là vô biên. Ở đây chúng ta nghe thấy điều đã được nghe nhiều lần trước đây, nhưng theo các tập Thánh Kinh, việc kể đi kể lại vinh quang của Đấng Tối Cao không phải là thiếu sót về văn chương. Người ta nói rằng trong phút bối rối, kinh ngạc hay phấn chấn cao độ, con người có thể nói đi nói lại mỗi một điều và cái đó không phải là nhược điểm.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman


dyau—từ vũ trụ bên ngoài; ā-pṛthivyoḥ—cho tới trái đất; idam—này; antaram—giữa; hi—chắc chắn; vyāptam—lan tràn; tvayā—bởi Người; ekena—một mình; diśaḥ—các phương; ca—và; sarvāḥ—tất cả; dṛṣṭvā—nhìn thấy; adbhutam—kỳ diệu; rūpam—vóc thể; ugram—khủng khiếp; tava—của Người; idam—này; loka—các hệ hành tinh; trayam—ba; pravyathitam—khiếp sợ; mahā-ātman—thưa đấng đại hùng đại lực.

Một mình Người bao trùm toàn bộ bầu trời, tất cả các tinh cầu và khoảng không giữa chúng. Thưa đấng đại hùng đại lực, mọi hệ hành tinh khiếp nhược khi thấy vóc thể kỳ diệu và khủng khiếp đó.

GIẢI NGHĨA: Từ dyāvā-pṛthivyoḥ (“khoảng không giữa thiên đường và trái đất”) và từ loka-trayam (“ba cõi thế”) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở câu thơ này bởi vì chúng chứng tỏ rằng không chỉ có Arjuna nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao mà cả dân cư ở các hệ hành tinh khác cũng nhìn thấy. Việc Arjuna thấy vóc thể vũ trụ không phải là giấc chiêm bao. Tất cả những người được Đức Chí Tôn ban tuệ nhãn thần thông đều nhìn thấy vóc thể vũ trụ mà Đức Chí Tôn hiển hiện ở chiến địa Kurukṣetra.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ


amī—tất cả những; hi—chắc chắn; tvām—Người; sura-saṅghāḥ—hàng đám các vị á thần; viśanti—nhập vào; kecit—một số người trong bọn họ; bhītāḥ—cả sợ; prāñjalayaḥ—chắp tay; gṛṇanti—cầu khấn; svasti—thái bình; iti—như vậy; uktvā—reo hò; mahā-ṛṣi—các bậc đại hiền; siddha-saṅghāḥ—những chúng sinh đã đạt sự toàn thiện; stuvanti—hát lên những bản thánh ca; tvām—cho Người; stutibhiḥ—với những lời cầu nguyện; puṣkalābhiḥ—các bản Thánh ca Veda.

Tất cả chư thần đều tuân phục Người và nhập vào Người. Một số vị cả sợ chắp tay cầu khấn Người. Tất cả các bậc đại hiền cùng những chúng sinh đã đắc quả toàn thiện đồng thanh hát lên những bản thánh ca Veda xưng tụng Người và tung hô “Thái bình cho muôn loài!”

GIẢI NGHĨA: Run sợ trước hình ảnh khủng khiếp của vóc thể vũ trụ và thân quang chói lòa, các vị á thần ở tất cả các hệ hành tinh đều cầu xin Đức Chí Tôn che chở.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
rudrādityā vasavo ye ca sādhyā
viśve 'śvinau marutaś coṣmapāś ca
gandharva-yakṣāsura-siddha-saṅghā
vīkṣante tvāṁ vismitāś caiva sarve


rudra—các hóa thân của Thần Śiva; ādityāḥ—các vị Āditya; vasavaḥ—các vị Vasu; ye—tất cả; ca—và; sādhyāḥ—các vị Sādhya; viśve—các vị Viśvedeva; aśvinau—hai vị Aśvinī-kumāra; marutaḥ—các vị Marut; ca—và; uṣma-pāḥ—các vị tổ tiên; ca—và; gandharva—các vị Gandharva; yakṣa—các vị Yakṣa; asura—các quỷ thần; siddha—và các vị á thần toàn thiện; saṅghāḥ—hàng đoàn; vīkṣante—chiêm ngưỡng; tvām—Người; vismitāḥ—trong sự kinh ngạc; ca—cũng; eva—chắc chắn; sarve—tất cả.

Tất cả các hóa thân của Thần Śiva, các Āditya, Vasu, Sādhya, Viśvedeva, hai vị Aśvī, các vị Marut, các vị tổ tiên, các vị Gandharva, Yakṣa, Asura và những vị á thần toàn thiện đều chiêm ngưỡng Người với sự kinh ngạc bàng hoàng.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham


rūpam—hình dạng; mahat—khổng lồ; te—của Người; bahu—vô vàn; vaktra—những bộ mặt; netram—và những cặp mắt; mahā-bāho—thưa người có cánh tay mạnh; bahu—vô kể; bāhu—những cánh tay; ūru—những cái hông; pādam—những cái chân; bahu-udaram—vô vàn bụng; bahu-daṁṣṭrā—nhiều răng; karālam—ghê rợn; dṛṣṭvā—khi nhìn thấy; lokāḥ—tất cả các hành tinh; pravyathitāḥ—đều kinh hoàng; tathā—tương tự; aham—tôi.

Muôn tâu đấng có đôi tay đầy pháp lực, mọi tinh tú và những vị á thần trị vì ở đó đều kinh hồn bạt vía khi thấy vóc thể đại hùng với bao nhiêu là mặt, mắt, tay, chân, hông, bụng và những hàm răng ghê rợn. Tôi cũng kinh hoàng chẳng kém gì họ.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
nabhaḥ-spṛśaṁ dīptam aneka-varṇaṁ
vyāttānanaṁ dīpta-viśāla-netram
dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntar-ātmā
dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca viṣṇo


nabhaḥ-spṛśam—chạm trời; dīptam—chói ngời; aneka—nhiều; varṇam—sắc màu; vyātta—hoác rộng; ānanam—những cái miệng; dīpta—sáng rực; viśāla—khổng lồ; netram—những con mắt; dṛṣṭvā—nhìn; hi—chắc chắn; tvām—Người; pravyathita—mất bình tĩnh; antaḥ—trong; ātmā—tâm hồn; dhṛtim—sự cứng cỏi; na—không; vindāmi—tôi có; śamam—sự yên ổn trong tâm trí; ca—cũng; viṣṇo—thưa Đức Viṣṇu.

Thưa Đức Viṣṇu hiện hữu khắp nơi, thấy Người chói ngời muôn sắc màu với những cái đầu chạm trời, những cái miệng hoác rộng, những cặp mắt khổng lồ sáng rực, tôi sợ hết hồn và không thể giữ nổi bình tĩnh hay sự thăng bằng trong tâm trí được nữa.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
daṁṣṭrā-karālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānala-sannibhāni
diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagan-nivāsa


daṁṣṭrā—những cái răng; karālāni—khủng khiếp; ca—cũng; te—của Người; mukhāni—những bộ mặt; dṛṣṭvā—nhìn thấy; eva—như vậy; kāla-anala—lửa diệt vong; sannibhāni—tựa như; diśaḥ—các phương; na—không; jāne—tôi biết; na—không; labhe—tôi có được; ca—và; śarma—ân huệ; prasīda—xin vui lòng; deva-īśa—thưa Đức Chúa của các vị chúa; jagat-nivāsa—thưa chốn nương náu của muôn cõi.

Thưa Đức Chúa của các vị chúa, chốn nương náu của muôn cõi, xin hãy mở lượng từ bi đối với tôi. Thấy những vẻ mặt bừng bừng như lửa ngày tận diệt và những hàm răng khủng khiếp, tôi mất hết bình tĩnh và bối rối hoàn toàn.

CÂU 26-27
[image: Devanāgarī]
amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ
sarve sahaivāvani-pāla-saṅghaiḥ
bhīṣmo droṇaḥ sūta-putras tathāsau
sahāsmadīyair api yodha-mukhyaiḥ
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti
daṁṣṭrā-karālāni bhayānakāni
kecid vilagnā daśanāntareṣu
sandṛśyante cūrṇitair uttamāṅgaiḥ


amī—này; ca—cũng; tvām—Người; dhṛtarāṣṭrasya—của Dhṛtarāṣṭra; putrāḥ—các con trai; sarve—tất cả; saha—cùng với; eva—trên thực tế; avani-pāla—các vị vua tham chiến; saṅghaiḥ—các nhóm; bhīṣmaḥ—Bhīṣmadeva; droṇaḥ—Droṇācārya; sūta-putraḥ—Karṇa; tathā—cũng; asau—đó; saha—với; asmadīyaiḥ—của chúng ta; api—cũng; yodha-mukhyaiḥ—các võ tướng; vaktrāṇi—những cái miệng; te—của Người; tvaramāṇāḥ—lao vào; viśanti—đang đi vào; daṁṣṭrā—những cái răng; karālāni—khủng khiếp; bhayānakāni—vô cùng đáng sợ; kecit—một số người trong bọn họ; vilagnāḥ—bị mắc; daśana-antareṣu—giữa những cái răng; sandṛśyante—có thể thấy; cūrṇitaiḥ—bị nghiền nát; uttama-aṅgaiḥ—những cái đầu.

Tôi thấy tất cả con trai của Dhṛtarāṣṭra và các vương hầu đồng minh của họ, Bhīṣma, Droṇa, Karṇa cũng như toàn bộ các vị võ tướng của quân ta đang lao vào những cái miệng khủng khiếp của Người và một số người đầu đã nát bấy, nhưng thân còn mắc giữa những chiếc răng của Người.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ trước, Đức Chí Tôn đã hứa với Arjuna là Ngài sẽ cho chàng xem một điều cực hay và hấp dẫn. Và bây giờ, Arjuna được chứng kiến cảnh diệt vong của các tướng đối địch (Bhīṣma, Droṇa, Karṇa và tất cả con trai của Dhṛtarāṣṭra) cùng toàn bộ quân lính của họ và cả quân phe Arjuna. Điều đó chứng tỏ rằng trong cuộc giao tranh sắp tới, tất cả quân tướng có mặt trên chiến địa Kurukṣetra đều bỏ mạng, còn Arjuna sẽ là người thắng trận. Ở đây có nói rằng cả Bhīṣma, người được coi là bất khả chiến thắng cũng bị bại trận. Karṇa cũng chịu chung số phận đó. Trong cuộc chiến này không chỉ những vị đại tướng chiến đấu cho phe kia như Bhīṣma bị thiệt mạng mà một số tướng giỏi thuộc quân đội của Arjuna cũng hy sinh.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
yathā nadīnāṁ bahavo 'mbu-vegāḥ
samudram evābhimukhā dravanti
tathā tavāmī nara-loka-vīrā
viśanti vaktrāṇy abhivijvalanti


yathā—như; nadīnām—của các dòng sông; bahavaḥ—nhiều; ambu-vegāḥ—sóng nước; samudram—biển cả; eva—chắc chắn; abhimukhāḥ—theo hướng; dravanti—trôi; tathā—tương tự như; tava—của Người; amī—tất cả những; nara-loka-vīrāḥ—các quốc vương của loài người; viśanti—sa vào; vaktrāṇi—những cái miệng; abhivijvalanti—đang rực lửa.

Tựa muôn vàn dòng sông cuồn cuộn đổ nước về biển cả, những chiến binh uy dũng đó mất biến trong những cái miệng rực lửa của Người.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā
viśanti nāśāya samṛddha-vegāḥ
tathaiva nāśāya viśanti lokās
tavāpi vaktrāṇi samṛddha-vegāḥ


yathā—như; pradīptam—cháy rực; jvalanam—lửa; pataṅgāḥ—những con thiêu thân; viśanti—bay; nāśāya—để bị hủy diệt; samṛddha—hết mức; vegāḥ—tốc độ; tathā eva—tựa như; nāśāya—để bị hủy diệt; viśanti—lao vào; lokāḥ—tất cả mọi người; tava—của Người; api—cũng; vaktrāṇi—những cái miệng; samṛddha-vegāḥ—hết tốc lực.

Tôi nhìn thấy tất cả mọi người đang vùn vụt lao vào những cái miệng hoác rộng của Người chẳng khác nào những con thiêu thân lao mình vào lửa tìm cái chết.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
lelihyase grasamānaḥ samantāl
lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ
tejobhir āpūrya jagat samagraṁ
bhāsas tavograḥ pratapanti viṣṇo


lelihyase—Người đang liếm; grasamānaḥ—ngốn ngấu; samantāt—từ khắp mọi phía; lokān—mọi người; samagrān—tất cả; vadanaiḥ—bằng những cái miệng; jvaladbhiḥ—cháy rực; tejobhiḥ—bởi ánh hào quang; āpūrya—trùm; jagat—vũ trụ; samagram—khắp; bhāsaḥ—những tia sáng; tava—của Người; ugrāḥ—khủng khiếp; pratapanti—thiêu đốt; viṣṇo—thưa Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi.

Thưa Đức Viṣṇu, tôi thấy Người ngốn ngấu tất thảy mọi người ở khắp phương bằng những cái miệng rực lửa của Mình. Trùm thân quang chói lòa của Mình lên khắp vũ trụ, Người phát ra những tia sáng khủng khiếp nóng bỏng.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
ākhyāhi me ko bhavān ugra-rūpo
namo 'stu te deva-vara prasīda
vijñātum icchāmi bhavantam ādyaṁ
na hi prajānāmi tava pravṛttim


ākhyāhi—xin hãy giảng giải; me—cho tôi; kaḥ—ai; bhavān—Người; ugra-rūpaḥ—hình dạng khủng khiếp; namaḥ astu—sự kính trọng; te—đối với Người; deva-vara—thưa đấng vĩ đại trong số các vị á thần; prasīda—xin hãy nhân từ; vijñātum—biết; icchāmi—tôi muốn; bhavantam—Người; ādyam—khởi thủy; na—không; hi—chắc chắn; prajānāmi—tôi biết; tava—của Người; pravṛttim—sứ mạng.

Thưa Đức Chúa của các vị chúa, xin hãy cho tôi hay Người là ai trong vóc dáng khủng khiếp này. Xin hãy nhân từ với tôi, kẻ đang thành kính cúi mình trước Người đây. Người là Đức Thượng Đế khởi thủy và tôi muốn biết về Người, bởi chưng tôi không rõ sứ mạng của Người là gì.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
kālo 'smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttaḥ
ṛte 'pi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve
ye 'vasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán bảo; kālaḥ—thời gian; asmi—Ta là; loka—của mọi cõi; kṣaya-kṛt—người hủy diệt; pravṛddhaḥ—vĩ đại; lokān—tất cả mọi người; samāhartum—trong sự tiêu diệt; iha—ở trần gian này; pravṛttaḥ—tiến hành; ṛte—không có, chỉ trừ; api—thậm chí là; tvām—ngươi; na—không bao giờ; bhaviṣyanti—sẽ; sarve—tất cả; ye—ai; avasthitāḥ—ở; prati-anīkeṣu—những phía đối địch; yodhāḥ—quân lính.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta là thời gian, đấng hủy diệt vĩ đại của mọi cõi thế và Ta tới đây để tiêu diệt tất cả những người này. Trừ anh em ngươi (anh em Pāṇḍava) ra, còn thì tất cả chiến binh có mặt trên chiến địa ở cả hai phe đều bị giết trong cuộc giao tranh sắp tới.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Arjuna biết rằng Kṛṣṇa là bạn của chàng và là Đức Thượng Đế Tối Cao, nhưng chàng vẫn không khỏi kinh ngạc bàng hoàng khi thấy những hình dạng muôn màu muôn vẻ của Ngài. Bởi vậy, chàng hỏi Kṛṣṇa về sứ mạng thực sự của sức mạnh hủy diệt đó. Các tập Kinh Veda nói rằng Chân Lý Tối Cao hủy diệt tất cả mọi thứ, kể cả các vị brāhmaṇa. Như “Kaṭha Upaniṣad” (1.2.25) có nói:

yasya brahma ca kṣatraṁ ca ubhe bhavata odanaḥ
mṛtyur yasyopasecanaṁ ka itthā veda yatra saḥ


Cuối cùng thì tất cả các vị brāhmaṇa, kṣatriya và những người khác đều sẽ bị Đấng Tối Cao trong hình dạng người khổng lồ phàm ăn nhai ngấu nghiến cả, còn bây giờ thì Kṛṣṇa đang hiển hiện trước mặt Arjuna trong hình dạng thời gian hủy diệt tất cả. Trừ mấy anh em Pāṇḍava ra, còn thì tất cả những ai có mặt trên chiến địa đều bị Ngài tiêu diệt hết.

Arjuna không phải là người thủ xướng ra cuộc chiến này và chàng nghĩ rằng tốt hơn cả là không tham chiến và rằng có như vậy chàng mới tránh được kết cục buồn thảm. Đáp lời chàng, Đức Chí Tôn phán rằng kể cả khi chàng không tham chiến thì tất cả bọn họ vẫn bị tiêu diệt bởi vì đó là ý định của Ngài. Nếu Arjuna không giết họ thì họ vẫn chết ở hoàn cảnh khác. Chàng không thể ngăn nổi cái chết đến với họ kể cả khi chàng không tham chiến. Thực ra, tất cả bọn họ đều đã chết. Thời gian là sức mạnh hủy diệt vĩ đại và tất cả mọi thứ thị hiện sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hủy diệt theo ý muốn của Đấng Tối Cao. Quy luật thiên nhiên là như vậy.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin


tasmāt—bởi thế; tvam—ngươi; uttiṣṭha—hãy đứng dậy; yaśaḥ—vinh quang; labhasva—hãy giành lấy; jitvā—hãy đánh bại; śatrūn—kẻ thù; bhuṅkṣva—hãy hưởng; rājyam—vương quốc; samṛddham—thịnh vượng; mayā—bởi Ta; eva—chắc chắn; ete—tất cả; nihatāḥ—bị giết; pūrvam eva—theo sự sắp đặt sẵn; nimitta-mātram—chỉ là công cụ; bhava—hãy trở thành; savya-sācin—hỡi Savyasācī.

Vậy thì hãy đứng dậy đi! Hãy chuẩn bị chiến đấu và giành lấy vinh quang! Hãy chiến thắng kẻ thù và hưởng vương quốc cường thịnh. Tất cả bọn họ đều đã chết rồi theo sự sắp đặt của Ta, còn ngươi, hỡi Savyasācī, ngươi chỉ có thể là công cụ trong cuộc chiến này mà thôi.

GIẢI NGHĨA: Cung thủ kỳ tài được gọi là savya-sācin; vậy là Kṛṣṇa nói với Arjuna như với một chiến sĩ dạn dày, người đã bắn tên ra là hạ được kẻ thù. “Hãy trở thành vũ khí trong tay Ta”: nimitta-mātram. Từ này cũng hết sức quan trọng. Cả thế giới chuyển vận theo hoạch định của Đức Thượng Đế Tối Cao. Những người thiển cận với vốn tri thức nghèo nàn cho rằng mọi thứ trong thiên nhiên diễn ra hỗn độn và mọi thứ tồn tại ở thế giới này đều được nảy sinh một cách ngẫu nhiên. Nhiều người được gọi là nhà khoa học đề ra các giả thuyết khác nhau, cho rằng điều đó có thể diễn ra như thế này, hoặc có thể là như thế kia. Nhưng mọi kiểu “có lẽ” và “có thể” đó đều hoàn toàn bị loại bỏ bởi vì mọi thứ diễn ra ở thế giới vật chất đều tuân theo một hoạch định nhất định. Vậy hoạch định đó là gì? Thế giới vật chất được dùng vào việc tạo cơ hội cho các linh hồn ước định trở về nhà, về với Thượng Đế. Chừng nào chúng sinh còn giữ ước nguyện chiếm địa vị thống trị, cái bắt chúng tìm kiếm các lạc thú vật chất, chúng sẽ vẫn ở trong trạng thái ước định. Còn người hiểu được ý định của Đấng Tối Cao và phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa là người sáng suốt nhất. Thế giới vật chất được sáng tạo và bị hủy diệt dưới sự giám sát của Đấng Tối Cao. Cuộc chiến ở Kurukṣetra cũng là một phần kế hoạch của Ngài. Arjuna không muốn tham chiến, nhưng chàng được bảo rằng chàng cần chiến đấu vì đó là ý muốn của Đấng Tối Cao. Chỉ khi đó chàng mới có thể có hạnh phúc. Người đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa và hiến dâng đời mình cho sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao là người đã đạt sự toàn thiện.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca
karṇaṁ tathānyān api yodha-vīrān
mayā hatāṁs tvaṁ jahi mā vyathiṣṭhā
yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān


droṇam ca—cũng như là Droṇa; bhīṣmam ca—và Bhīṣma; jayadratham ca—và Jayadratha; karṇam—Karṇa; tathā—cũng; anyān—khác; api—chắc chắn; yodha-vīrān—những chiến binh vĩ đại; mayā—bởi Ta; hatān—đã bị giết; tvam—ngươi; jahi—hãy tiêu diệt; mā—đừng; vyathiṣṭhāḥ—lo lắng; yudhyasva—hãy chiến đấu; jetā asi—ngươi sẽ thắng; raṇe—trong cuộc chiến; sapatnān—các kẻ thù.

Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa và những chiến binh vĩ đại khác đều bị Ta tiêu diệt rồi. Bởi vậy, hãy giết họ đi và đừng lo lắng gì. Hãy giao phong và ngươi sẽ thắng mọi kẻ thù của ngươi trên chiến địa.

GIẢI NGHĨA: Mọi kế hoạch đều do Đức Thượng Đế Tối Cao lập ra, nhưng Ngài vô cùng từ tâm đối với các tín đồ của Mình và muốn trao toàn bộ vinh quang cho những tín đồ thực hiện dự định của Ngài theo ý muốn của Ngài. Bởi thế cho nên tất cả chúng ta cần hiến dâng đời mình cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và tìm hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao qua môi trường trung gian là vị thầy tinh thần. Chỉ có thể hiểu được dự định của Đấng Tối Cao khi được Ngài ban ơn và những hoạch định của các tín đồ của Đấng Tối Cao chẳng khác với những kế hoạch của chính Ngài. Bởi vậy, mỗi người trong chúng ta cần hành động phù hợp với những hoạch định đó và trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
etac chrutvā vacanaṁ keśavasya
kṛtāñjalir vepamānaḥ kirīṭī
namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ
sa-gadgadaṁ bhīta-bhītaḥ praṇamya


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; etat—như vậy; śrutvā—sau khi nghe; vacanam—những lời; keśavasya—của Kṛṣṇa; kṛta-añjaliḥ—chắp tay; vepamānaḥ—run rẩy; kirīṭī—Arjuna; namaskṛtvā—cúi mình; bhūyaḥ—một lần nữa; eva—cũng; āha—đã nói; kṛṣṇam—với Kṛṣṇa; sa-gadgadam—ấp úng; bhīta-bhītaḥ—sợ hãi; praṇamya—kính cẩn cúi lạy.

Sañjaya thưa với Dhṛtarāṣṭra: Muôn tâu bệ hạ, nghe Đức Thượng Đế Tối Cao phán xong, Arjuna run rẩy chắp tay, cung kính cúi mình vái Đức Chí Tôn nhiều lần. Bằng giọng run run vì sợ hãi, chàng ấp úng thưa với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa như sau.

GIẢI NGHĨA: Như chúng tôi đã nói, Arjuna bàng hoàng kinh ngạc khi thấy vóc thể vũ trụ của Đức Thượng Đế Tối Cao. Chàng kính cẩn cúi mình vái Đức Chí Tôn nhiều lần rồi sau đó, bằng giọng run rẩy vì xúc động, chàng khẩn nguyện Kṛṣṇa không phải như là một người bạn mà như một tín đồ đang kinh ngạc trước sự vĩ đại của Ngài.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; sthāne—đúng đắn; hṛṣīka-īśa—thưa đức chủ nhân của các giác quan; tava—của Người; prakīrtyā—bởi sự vĩ đại; jagat—cả thế gian; prahṛṣyati—vui sướng; anurajyate—bị thu hút; ca—và; rakṣāṁsi—lũ ác quỷ; bhītāni—sợ quá đỗi; diśaḥ—khắp các phương; dravanti—chạy trốn; sarve—tất cả; namasyanti—bầy tỏ lòng kính trọng; ca—cũng; siddha-saṅghāḥ—những người đã đạt sự toàn thiện.

Arjuna thưa: Tâu đức chủ nhân của các giác quan, thế gian ngập tràn niềm vui khi nghe thấy tên Người và ai cũng bị Người thu hút. Những người đã đắc quả toàn thiện thì kính cẩn cúi lạy Người, còn lũ ác quỷ thì sợ hãi chạy trốn tứ tung. Mọi điều phải diễn ra như vậy.

GIẢI NGHĨA: Sau khi nghe Kṛṣṇa nói về kết cục của cuộc chiến ở Kurukṣetra, Arjuna đã hiểu ý nghĩa của điều đang diễn ra và vừa là một tín đồ vĩ đại, vừa là bạn của Đức Thượng Đế Tối Cao, chàng nói rằng tất thảy mọi điều Kṛṣṇa làm đều hoàn toàn đúng đắn. Arjuna khẳng định rằng Kṛṣṇa là người che chở cho các tín đồ và là đối tượng thờ phụng của họ cũng như là người tiêu diệt mọi xấu xa. Những việc làm của Ngài mang lại ích lợi như nhau đối với tất cả mọi người. Arjuna hiểu rằng lúc cuộc chiến diễn ra ở Kurukṣetra, nhiều vô kể các vị á thần, các vị siddha và những sinh vật thông minh sống ở các hành tinh cao hơn đã theo dõi cuộc chiến vì Kṛṣṇa có mặt ở đó. Khi Arjuna thấy vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, các vị á thần cũng chiêm ngưỡng Ngài, song lũ ác quỷ và những kẻ vô thần không đủ sức nghe những lời ca tụng Đức Chí Tôn. Bị thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi theo bản năng trước hình dạng tàn phá của Đức Chí Tôn, chúng cuống cuồng chạy trốn tứ tung. Arjuna ca tụng thái độ cư xử của Đức Chí Tôn với các tín đồ và với những kẻ vô thần. Tín đồ bao giờ cũng ca ngợi Đức Chí Tôn bởi vì anh ta biết rằng mọi điều Kṛṣṇa làm đều mang lại phúc lành cho chúng sinh.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo 'py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat


kasmāt—tại sao; ca—cũng; te—trước mặt Người; na—không; nameran—cúi lạy; mahā-ātman—muôn tâu Đức Chí Tôn vĩ đại; garīyase—người vĩ đại hơn cả; brahmaṇaḥ—hơn Thần Brahmā; api—mặc dù; ādi-kartre—trước đấng sáng tạo tối cao; ananta—đấng vô cùng; deva-īśa—thưa chúa tể của chư thần; jagat-nivāsa—thưa chốn nương náu của vũ trụ; tvam—Người là; akṣaram—vĩnh cửu; sat-asat—nguyên nhân và hậu quả; tat param—siêu tuyệt; yat—bởi vì.

Muôn tâu đấng vĩ đại, đấng vĩ đại hơn cả Thần Brahmā, Người là đấng sáng tạo khởi nguyên. Có lý nào họ lại chẳng cung kính cúi lạy Người cơ chứ? Thưa đấng vô cùng, thưa Chúa Tể của chư thần, chốn nương náu của vũ trụ! Người là cội nguồn bất tận, là căn nguyên của mọi căn nguyên và siêu nghiệm đối với thế giới vật chất.

GIẢI NGHĨA: Bằng việc cúi mình vái Kṛṣṇa nhiều lần, Arjuna chỉ ra rằng Kṛṣṇa là đối tượng tôn thờ của tất cả mọi người. Ngài hiện diện khắp nơi, Ngài là Linh Hồn của mỗi linh hồn. Arjuna gọi Kṛṣṇa là mahātmā, có nghĩa là Kṛṣṇa đại độ nhất và vô cùng tận. Ananta có nghĩa là vạn vật ở dưới quyền điều khiển của Đấng Tối Cao và được năng lượng của Ngài che phủ, còn deveśa thì có nghĩa là Ngài là chúa tể của tất cả thánh thần và có uy lực hơn tất cả bọn họ. Ngài là chốn nương náu của cả vũ trụ. Arjuna cũng cho rằng tất cả những chúng sinh đã đắc quả toàn thiện và những vị á thần hùng mạnh phải kính cẩn cúi lạy trước Kṛṣṇa bởi vì chẳng có ai vĩ đại hơn Ngài. Arjuna nhấn mạnh rằng Kṛṣṇa trội hơn cả Thần Brahmā vì Thần Brahmā là do Ngài tạo ra. Brahmā được sinh ra trên bông hoa sen mọc lên từ rốn của Garbhodakaśāyī Viṣṇu, đấng là hóa thân toàn vẹn của Kṛṣṇa; do đó, cả Thần Brahmā, cả Thần Śiva do Brahmā sinh ra lẫn tất cả các vị á thần khác phải quỵ lạy Kṛṣṇa. “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói rằng Thần Śiva, Thần Brahmā và các vị á thần khác tôn thờ Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Từ akṣaram được sử dụng ở câu thơ này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi vì thế giới vật chất sẽ bị hủy diệt còn Đức Chí Tôn thì ở ngoài giới hạn của thế giới vật chất. Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên và vì thế Ngài hơn hẳn tất cả các linh hồn ước định, những kẻ đang bị đày đọa trong ách cầm tù của thiên nhiên vật chất cũng như là hơn hẳn chính vũ trụ vật chất. Bởi vậy nên Ngài là Đấng Tối Cao đại hùng đại lực.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
tvam ādi-devaḥ puruṣaḥ purāṇas
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma
tvayā tataṁ viśvam ananta-rūpa


tvam—Người; ādi-devaḥ—Đấng Tối Cao khởi thủy; puruṣaḥ—nhân vật; purāṇaḥ—cao niên nhất; tvam—Người; asya—này; viśvasya—của vũ trụ; param—siêu tuyệt; nidhānam—chốn nương náu; vettā—người hiểu biết; asi—Người là; vedyam—cái được biết; ca—và; param—siêu tuyệt; ca—và; dhāma—nơi ở; tvayā—nhờ Người; tatam—lan tràn; viśvam—vũ trụ; ananta-rūpa—thưa vóc thể bất tận.

Người là Đức Thượng Đế khởi thủy, là đấng cao niên nhất, là chốn nương náu cuối cùng của vũ trụ vật chất. Người toàn trí toàn thức và là đối tượng duy nhất của nhận thức. Người là nơi ở tối thượng không chịu tác động của các thuộc tính vật chất. Hỡi hình tướng bất tận! Nhờ Người mà cả thế giới vũ trụ lan tràn.

GIẢI NGHĨA: Vạn vật yên nghỉ trên Đức Thượng Đế Tối Cao, do đó, Ngài là chốn nương náu cuối cùng. Nidhānam có nghĩa là Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa là căn nguyên của tất cả mọi thứ, kể cả hảo quang Brahman. Ngài biết hết mọi điều diễn ra ở thế gian này và nếu như tri thức có giới hạn thì Đấng Tối Cao là giới hạn của mọi tri thức, vì vậy Ngài được gọi là chủ thể và đối tượng của nhận thức. Ngài là đối tượng của nhận thức vì Ngài hiện diện ở khắp nơi. Ngài siêu tuyệt bởi vì Ngài là cội nguồn của thế giới tinh thần. Bên cạnh đó, Ngài còn là vị chúa tể của thế giới siêu tuyệt.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
vāyur yamo 'gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ
prajāpatis tvaṁ prapitāmahaś ca
namo namas te 'stu sahasra-kṛtvaḥ
punaś ca bhūyo 'pi namo namas te


vāyuḥ—không khí; yamaḥ—nhà cầm quyền; agniḥ—lửa; varuṇaḥ—nước; śaśa-aṅkaḥ—mặt trăng; prajāpatiḥ—Brahmā; tvam—Người; prapitāmahaḥ—tổ tiên; ca—cũng; namaḥ—những vái lạy của tôi; namaḥ—những vái lạy nữa; te—trước Người; astu—xin cứ để; sahasra-kṛtvaḥ—một ngàn lần; punaḥ ca—và nữa; bhūyaḥ—và lại lần nữa; api—cũng; namaḥ—kính cẩn cúi lạy; namaḥ te—kính cẩn cúi lạy trước Người.

Người là không khí và là đấng trị vì tối cao! Người là lửa, nước và mặt trăng! Người là Brahmā, sinh linh đầu tiên của vũ trụ và Người là đại thủy tổ. Bởi thế cho nên tôi ngàn lần vái lạy Người và lạy nữa, lạy mãi.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn được gọi là không khí ở đây bởi vì không khí, cái tran hòa muôn nơi là đại diện quan trọng của tất cả các vị á thần. Arjuna cũng gọi Kṛṣṇa là đại thủy tổ bởi vì Ngài là cha của thần sáng tạo Brahmā, sinh linh đầu tiên của vũ trụ.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
namaḥ purastād atha pṛṣṭhatas te
namo 'stu te sarvata eva sarva
ananta-vīryāmita-vikramas tvaṁ
sarvaṁ samāpnoṣi tato 'si sarvaḥ


namaḥ—cung kính cúi lạy; purastāt—từ phía trước; atha—cũng như; pṛṣṭhataḥ—từ phía sau; te—Người; namaḥ astu—tôi xin tỏ lòng tôn kính của mình; te—đối với Người; sarvataḥ—từ khắp mọi phương; eva—thực ra; sarva—bởi vì Người là tất cả; ananta-vīrya—sức mạnh vô biên; amita-vikramaḥ—sức mạnh vô địch; tvam—Người; sarvam—tất cả; samāpnoṣi—Người bao trùm; tataḥ—cho nên; asi—Người là; sarvaḥ—tất cả.

Tôi lạy Người từ khắp bốn phương, tám hướng. Thưa sức mạnh vô địch, Người là vị chúa tể quyền năng vô hạn! Người hiện diện khắp nơi nên Người là tất cả.

GIẢI NGHĨA: Bị cảm xúc yêu thương ngất ngây đối với Kṛṣṇa, với bạn mình xâm chiếm, Arjuna cúi lạy Ngài từ khắp phía. Chàng công nhận Kṛṣṇa là vị chúa tể của mọi năng lượng, mọi sức mạnh và hơn hẳn tất cả các chiến binh vĩ đại có mặt trên chiến địa Kurukṣetra. Trong “Viṣṇu Purāṇa” (1.9.69) có câu:

yo 'yaṁ tavāgato deva samīpaṁ devatā-gaṇaḥ
sa tvam eva jagat-sraṣṭā yataḥ sarva-gato bhavān


“Bất cứ ai đến trước mặt Ngài, dù y có là thiên thần đi chăng nữa thì y cũng do Ngài tạo ra, thưa Đức Thượng Đế Tối Cao”.

CÂU 41-42
[image: Devanāgarī]
sakheti matvā prasabhaṁ yad uktaṁ
he kṛṣṇa he yādava he sakheti
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ
mayā pramādāt praṇayena vāpi
yac cāvahāsārtham asat-kṛto 'si
vihāra-śayyāsana-bhojaneṣu
eko 'tha vāpy acyuta tat-samakṣaṁ
tat kṣāmaye tvām aham aprameyam


sakhā—người bạn; iti—do đó; matvā—nghĩ; prasabham—táo tợn; yat—bất cứ cái gì; uktam—đã nói; he kṛṣṇa—Kṛṣṇa ơi; he yādava—Yādava ơi; he sakhe—bạn thân mến của tôi ơi; iti—bởi vì; ajānatā—không biết; mahimānam—vinh quang; tava—của Người; idam—này; mayā—bởi tôi; pramādāt—vì ngu ngốc; praṇayena—vì tình yêu; vā api—hay là; yat—bất cứ cái gì; ca—cũng; avahāsa-artham—đùa giỡn; asat-kṛtaḥ—bị xúc phạm; asi—Người đã từng; vihāra—lúc vui đùa; śayyā—lúc nằm; āsana—lúc ngồi hay; bhojaneṣu—lúc cùng ăn; ekaḥ—một mình; atha vā—hay; api—cũng; acyuta—thưa đấng vô sai biệt; tat-samakṣam—giữa đám bạn bè; tat—tất cả những; kṣāmaye—cầu xin sự tha thứ; tvām—của Người; aham—tôi; aprameyam—vô cùng.

Coi Người là bạn của mình, tôi đã nông nổi gọi Người: “Này Kṛṣṇa”, “Này Yādava”, “Này hiền hữu của tôi” mà không biết tới sự vĩ đại của Người. Xin hãy lượng thứ cho những điều tôi đã làm lúc mất trí hay khi đang say đắm trong tình yêu. Tôi đã nhiều lần xúc phạm Người bằng những câu bông đùa khi chúng ta nghỉ ngơi, nằm cùng chiếu, ăn cùng mâm lúc thì chỉ có hai người, lúc thì với đám bạn bè. Thưa đấng vô sai biệt, xin hãy thứ tha cho tất cả những hành vi bất kính ấy.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Kṛṣṇa hiện ra trước Arjuna trong vóc thể vũ trụ của Ngài, nhưng Arjuna vẫn nhớ rằng họ từng là bạn bè nên chàng bắt đầu xin Kṛṣṇa tha thứ cho thái độ suồng sã của chàng khi chàng cư xử với Kṛṣṇa như với bạn. Chàng công nhận rằng trước đây chàng không hề ngờ là Kṛṣṇa có thể phô diễn vóc thể vũ trụ khổng lồ này, mặc dù Kṛṣṇa có nói điều đó với chàng như với một người bạn thân. Arjuna không nhớ được biết bao lần chàng đã xúc phạm Kṛṣṇa khi vô lễ gọi Ngài: “Bạn của tôi ơi”, “Kṛṣṇa ơi”, “Yādava ơi” mà không biết tới sự vĩ đại của Ngài. Nhưng Kṛṣṇa hảo tâm và từ bi tới mức bất chấp sự vĩ đại của Mình, Ngài vẫn cư xử với Arjuna như với một người bạn. Đó là quan hệ yêu thương siêu tuyệt giữa Đức Chí Tôn và tín đồ của Ngài. Chúng sinh vĩnh viễn gắn bó với Kṛṣṇa bằng mối quan hệ qua lại vĩnh cửu; mối tương giao đó không thể bị quên lãng như chúng ta đã thấy trong cách ứng xử của Arjuna. Mặc dù được thấy sự kỳ vĩ của vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa, Arjuna vẫn không thể quên được tình bạn của chàng với Kṛṣṇa.

CÂU 43
[image: Devanāgarī]
[image: Devanāgarī]
pitāsi lokasya carācarasya
tvam asya pūjyaś ca gurur garīyān
na tvat-samo 'sty abhyadhikaḥ kuto 'nyo
loka-traye 'py apratima-prabhāva


pitā—cha; asi—Người là; lokasya—của cả thế gian; cara—của loài chuyển động; acarasya—và của loài bất động; tvam—Người là; asya—này; pūjyaḥ—đối tượng tôn thờ; ca—cũng; guruḥ—vị thầy; garīyān—vinh quang; na—không bao giờ; tvat-samaḥ—bằng Người; asti—có; abhyadhikaḥ—vĩ đại hơn; kutaḥ—làm sao có thể; anyaḥ—người khác; loka-traye—trong cả ba hệ hành tinh; api—cũng; apratima-prabhāva—thưa đấng quyền năng vô biên.

Người là cha của cả thế giới vũ trụ, của loài chuyển động và loài bất động. Người là thủ lĩnh đáng tôn thờ và đức thầy tâm linh tối cao của chúng. Chẳng có chúng sinh nào sánh được với Người hay là Thượng Đế như Người. Làm gì có ai vĩ đại hơn Người trong cả ba cõi thế thưa Đấng Tối Cao quyền lực vô biên?

GIẢI NGHĨA: Cần tôn kính Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa như con kính cha. Ngài được gọi là vị thầy tinh thần bởi vì ở thủa khai thiên lập địa, Ngài đã ban cho Thần Brahmā những lời dạy bảo của đạo lý Veda và bây giờ Ngài đang dạy “Bhagavad-gītā” cho Arjuna. Vì vậy, Kṛṣṇa là vị thầy khởi thủy và vị thầy tinh thần chân chính nào ở thời nay cũng phải thuộc hệ chân truyền môn phái khởi điểm từ Kṛṣṇa. Người nào không phải là vị đại diện của Kṛṣṇa, người đó không thể trở thành vị thầy tinh thần hay người hướng dẫn trong lĩnh vực tri thức siêu tuyệt.

Đấng Tối Cao phải được kính ngưỡng về mọi mặt. Sự vĩ đại của Ngài vô cùng tận. Chẳng có ai vĩ đại hơn Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa bởi vì cả ở thế giới tinh thần lẫn thế giới vật chất, chẳng có chúng sinh nào sánh ngang với Kṛṣṇa chứ nói gì tới chuyện hơn Ngài. Tất cả chúng sinh giữ vị trí thấp hơn Ngài và chẳng có ai hơn được Ngài. “Śvetāśvatara Upaniṣad” (6.8) có nói về điều đó thế này:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate


Đức Chí Tôn Kṛṣṇa có thân thể và các giác quan tựa như ở người phàm trần, nhưng các giác quan của Ngài, cơ thể của Ngài, trí tuệ của Ngài và bản thân Ngài không có gì khác nhau. Những kẻ ngu ngốc hoàn toàn không biết gì về Kṛṣṇa đã tuyên bố rằng Kṛṣṇa khác với linh hồn của Ngài, trí tuệ của Ngài, trái tim của Ngài và v.v... Kṛṣṇa tuyệt đối cho nên những hành vi của Ngài và sức mạnh của Ngài là vô song. Người ta cũng nói rằng mặc dù các giác quan của Ngài khác với của chúng ta, nhưng Ngài có thể tiến hành mọi hoạt động giác quan, do đó các giác quan của Ngài không phải là những giác quan hạn chế hay không toàn thiện. Chẳng ai sánh được với Ngài hay vĩ đại hơn Ngài và mọi chúng sinh đều ở vị trí thấp hơn Ngài.

Tri thức, sức mạnh và những việc làm của Đấng Tối Cao thảy đều siêu nghiệm. Như “Bhagavad-gītā” (4.9) có nói:

janma karma ca me divyam evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna


Bất cứ ai thấu hiểu được bản chất siêu nghiệm của thân thể, của những việc làm và sức mạnh của Kṛṣṇa, khi trút bỏ thể xác của mình, người đó sẽ đến được với Ngài và không bao giờ phải trở lại thế giới ngập tràn khổ đau này nữa. Bởi vậy cần phải nhớ rằng những hành động của Kṛṣṇa không giống như những hành động của người phàm trần. Tốt hơn cả là tuân theo những lời chỉ giáo của Kṛṣṇa; điều đó sẽ giúp chúng ta đạt sự toàn thiện. Người ta cũng nói rằng chẳng có ai là chủ của Kṛṣṇa cả; tất cả chúng sinh đều là tôi tớ của Ngài. “Caitanya-caritāmṛta” (Ādi, 5.142) khẳng định: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Chỉ có một Đức Thượng Đế và đấy là Kṛṣṇa còn tất cả chúng sinh đều là tôi tớ của Ngài. Tất cả họ đều tuân theo mệnh lệnh của Ngài và không ai có thể cưỡng lệnh Ngài. Chúng sinh nào cũng hành động theo lệnh của Đấng Tối Cao bởi vì nó hoàn toàn ở dưới sự giám sát của Ngài. Như “Brahma-saṁhitā” có nói, Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên.

CÂU 44
[image: Devanāgarī]
tasmāt praṇamya praṇidhāya kāyaṁ
prasādaye tvām aham īśam īḍyam
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ
priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum


tasmāt—bởi vậy cho nên; praṇamya—kính cẩn cúi mình; praṇidhāya—phủ phục xuống; kāyam—thân mình; prasādaye—cầu xin sự ban ơn; tvām—trước Người; aham—tôi; īśam—Đấng Tối Cao; īḍyam—sự tôn thờ xứng đáng; pitā iva—như cha; putrasya—với con; sakhā iva—như bạn; sakhyuḥ—với bạn; priyaḥ—người yêu dấu; priyāyāḥ—với người yêu quý nhất; arhasi—Người nên; deva—Đức Chí Tôn của tôi; soḍhum—tha thứ.

Người là Đấng Tối Cao mà tất thảy chúng sinh tôn thờ. Bởi thế nên tôi phủ phục xuống chân Người mà xin Người gia ân. Như cha dung thứ cho sự vô lễ của con, như bạn độ lượng trước sự xúc phạm của bạn, như vợ bao dung trước sự suồng sã của chồng, xin Người rộng lòng thứ tha cho những điều không phải tôi đã làm với Người.

GIẢI NGHĨA: Các tín đồ của Kṛṣṇa cư xử với Ngài theo các mối quan hệ qua lại khác nhau; người này coi Ngài như con, người kia coi Ngài như chồng, còn người khác thì coi Ngài như bạn hay ông chủ. Kṛṣṇa và Arjuna gắn bó với nhau bằng tình bằng hữu. Như cha tha thứ cho con, chồng tha thứ cho vợ, ông chủ tha thứ cho kẻ tôi tớ, Kṛṣṇa bao giờ cũng tha thứ cho các tín đồ của Mình.

CÂU 45
[image: Devanāgarī]
adṛṣṭa-pūrvaṁ hṛṣito 'smi dṛṣṭvā
bhayena ca pravyathitaṁ mano me
tad eva me darśaya deva rūpaṁ
prasīda deveśa jagan-nivāsa


adṛṣṭa-pūrvam—chưa bao giờ thấy trước đây; hṛṣitaḥ—vui sướng; asmi—tôi lấy làm; dṛṣṭvā—nhìn thấy; bhayena—vì sợ hãi; ca—cũng; pravyathitam—lo sợ; manaḥ—tâm trí; me—của tôi; tat—này; eva—chắc chắn; me—cho tôi; darśaya—hãy cho thấy; deva—thưa Đức Chí Tôn; rūpam—hình dạng; prasīda—xin hãy ban ơn; deva-īśa—thưa Đức Chúa Tể của các vị chúa; jagat-nivāsa—chốn trú ngụ của vũ trụ.

Được thấy vóc thể vũ trụ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, lòng tôi vui sướng vô ngần, nhưng tâm trí thì đầy bàng hoàng kinh sợ. Bởi vậy xin Người hãy làm ơn hiện lại chân thân là Đức Thượng Đế, thưa Chúa Tể của các vị chúa, thưa chốn trú ngụ của vũ trụ.

GIẢI NGHĨA: Arjuna là bạn thân của Kṛṣṇa nên quan hệ giữa họ lúc nào cũng gần gũi và tin cậy. Một người bạn tự hào về những phẩm chất của bạn mình như thế nào thì Arjuna cũng vô cùng vui sướng khi thấy Kṛṣṇa bạn chàng là Đức Thượng Đế Tối Cao và có thể hiện ra trước mặt chàng trong hình dạng vũ trụ kỳ diệu như thế ấy. Nhưng đồng thời khi thấy vóc thể vũ trụ, chàng lấy làm vô cùng sợ hãi vì chàng đã xúc phạm Kṛṣṇa quá nhiều trong tình bạn trong sáng của chàng. Vì thế cho nên tâm trí chàng rối bời bởi lo sợ. Chàng lo sợ mặc dù chàng chẳng có lý do để sợ hãi. Arjuna xin Kṛṣṇa hiện lại dung mạo Đức Nārāyaṇa bởi vì chàng biết rằng Kṛṣṇa có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào. Hình dạng vũ trụ của Đức Chí Tôn mang tính vật chất và nhất thời như chính thế giới vật chất. Còn ở trên các hành tinh Vaikuṇṭha thì Đức Chí Tôn có hình dạng Đức Nārāyaṇa siêu tuyệt bốn tay. Bầu trời tinh thần có vô vàn hành tinh và Kṛṣṇa ngự trị trên từng hành tinh đó bằng một trong những hóa thân toàn vẹn mang các tên gọi khác nhau. Vậy là Arjuna muốn thấy một trong những hình dạng mà Đức Chí Tôn hiển hiện ở các hành tinh Vaikuṇṭha. Dĩ nhiên là trên hành tinh Vaikuṇṭha nào Đức Chí Tôn cũng mang hình dạng Đức Nārāyaṇa bốn tay, nhưng các hình tướng đó khác nhau bởi vị trí của bốn biểu tượng là tù và ốc, chùy, bông hoa sen và đĩa xoay. Ngài được gọi bằng những tên gọi khác nhau thể theo vị trí của các biểu tượng ở bốn tay của Ngài. Kṛṣṇa và tất cả những hình dạng này là một nên Arjuna xin Đức Chí Tôn cho chàng thấy hình dạng bốn tay của Ngài.

CÂU 46
[image: Devanāgarī]
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakra-hastam
icchāmi tvāṁ draṣṭum ahaṁ tathaiva
tenaiva rūpeṇa catur-bhujena
sahasra-bāho bhava viśva-mūrte


kirīṭinam—với mũ trụ; gadinam—với cây chùy; cakra-hastam—với đĩa xoay trong tay; icchāmi—tôi muốn; tvām—Người; draṣṭum—nhìn thấy; aham—tôi; tathā eva—ở vị trí đó; tena eva—ở; rūpeṇa—hình dạng này; catuḥ-bhujena—bốn tay; sahasra-bāho—thưa đấng ngàn tay; bhava—hãy trở thành; viśva-mūrte—thưa vóc thể vũ trụ.

Thưa vóc thể vũ trụ, thưa Chúa ngàn tay, tôi muốn thấy Người trong dung mạo bốn tay với mũ trụ trên đầu, với cây chùy, đĩa xoay, tù và ốc và bông sen trong tay. Tôi khát khao được thấy Người trong diện mạo đó.

GIẢI NGHĨA: “Brahma-saṁhitā” (5.39) có nói: rāmādi-mūrtiṣu kalāniyamena tiṣṭhan. Đấng Tối Cao vĩnh viễn hiện diện trong hàng trăm, hàng ngàn hình dạng của Ngài và những hình dạng chủ yếu trong số đó là Rāma, Nṛsiṁha, Nārāyaṇa và v.v... Những hình dạng đó nhiều không kể xiết. Arjuna biết Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế khởi thủy, đấng đã hóa thành hình dạng vũ trụ nhất thời. Bây giờ chàng xin Kṛṣṇa hiện ra trong hình dạng Nārāyaṇa, hình dạng tinh thần. Câu thơ này khẳng định triệt để những lời của “Śrīmad-Bhāgavatam” rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và là cội nguồn của mọi hình dạng. Ngài không khác với các hóa thân toàn vẹn của Mình và ở bất kỳ hình dạng nào trong số vô vàn hình dạng của Mình, Ngài cũng là Thượng Đế. Ở hình dạng nào Ngài cũng tươi trẻ như một trang thiếu niên. Đó là đặc điểm bất biến của Đức Thượng Đế Tối Cao. Người hiểu được Kṛṣṇa sẽ ngay lập tức thoát khỏi mọi kiểu ô nhiễm vật chất.

CÂU 47
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
mayā prasannena tavārjunedaṁ
rūpaṁ paraṁ darśitam ātma-yogāt
tejo-mayaṁ viśvam anantam ādyaṁ
yan me tvad anyena na dṛṣṭa-pūrvam


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; mayā—bởi Ta; prasannena—vui lòng; tava—cho ngươi; arjuna—hỡi Arjuna; idam—này; rūpam—vóc thể; param—siêu tuyệt; darśitam—được thể hiện; ātma-yogāt—bằng nội năng; tejaḥ-mayam—ngập tràn ánh hào quang; viśvam—toàn bộ vũ trụ; anantam—vô biên; ādyam—khởi thủy; yat—cái mà; me—của Ta; tvat anyena—bên cạnh ngươi; na dṛṣṭa-pūrvam—trước đây chưa có ai thấy.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, Ta đã vui lòng cho ngươi thấy vóc thể vũ trụ vô thượng thuộc phạm vi thế giới vật chất bằng nội năng của Mình. Trước ngươi chưa bao giờ có ai được thấy hình tướng khởi thủy, vô biên, chói ngời hào quang này.

GIẢI NGHĨA: Arjuna, tín đồ của Đức Chí Tôn muốn thấy vóc thể vũ trụ của Ngài và để thể hiện đặc ân của Mình đối với Arjuna, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã cho chàng thấy vóc thể uy nghi, hùng vĩ, chói ngời hào quang đó của Ngài. Vóc thể đó chói sáng tựa mặt trời và muôn vàn bộ mặt của nó thay đổi trong chớp nhoáng. Kṛṣṇa đã hiển hiện vóc thể vũ trụ chỉ vì Ngài muốn thực hiện ước muốn của Arjuna bạn Ngài. Kṛṣṇa đã hiển hiện vóc thể đó bằng nội năng của Mình, cái là tiềm năng bất khả tri đối với trí tuệ con người. Trước Arjuna chưa bao giờ có ai được thấy vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, nhưng khi Đức Chí Tôn cho Arjuna thấy vóc thể này, các tín đồ khác ở các hành tinh thiên đường và các hành tinh khác của vũ trụ vật chất cũng có thể nhìn thấy nó. Nhờ Arjuna mà họ được thấy vóc thể của Đức Chí Tôn mà trước đây chưa bao giờ họ thấy. Nói cách khác, tất cả những tín đồ thuộc hệ chân truyền môn phái đều có thể thấy vóc thể vũ trụ mà Kṛṣṇa đã rộng lòng gia ân cho Arjuna thấy. Ở một trong các phần bình giảng có nói rằng Đức Chí Tôn cũng hiện tướng mạo này cho Duryodhana thấy khi Ngài đến chỗ y để đàm phán hòa bình. Tiếc thay, Duryodhana đã không chấp nhận đề nghị hòa bình của Kṛṣṇa thế là Ngài liền hiện cho y thấy một số vóc thể vũ trụ của Ngài. Nhưng các vóc thể này khác với vóc thể mà Arjuna nhìn thấy. Ở đây đã nói rõ rằng trước chàng chưa bao giờ có ai nhìn thấy vóc thể đó.

CÂU 48
[image: Devanāgarī]
na veda-yajñādhyayanair na dānair
na ca kriyābhir na tapobhir ugraiḥ
evaṁ-rūpaḥ śakya ahaṁ nṛ-loke
draṣṭuṁ tvad anyena kuru-pravīra


na—không bao giờ; veda-yajña—bằng cúng tế; adhyayanaiḥ—hay nghiên cứu Kinh Veda; na—không bao giờ; dānaiḥ—bố thí; na—không bao giờ; ca—cũng; kriyābhiḥ—bởi việc thiện; na—không bao giờ; tapobhiḥ—nhờ tu khổ hạnh; ugraiḥ—khắc nghiệt; evam-rūpaḥ—trong vóc thể này; śakyaḥ—không thể; aham—Ta; nṛ-loke—ở thế giới vật chất; draṣṭum—được nhìn thấy; tvat—trừ ngươi ra; anyena—không có ai khác; kuru-pravīra—hỡi người tài giỏi nhất trong số các chiến binh Kuru.

Hỡi trang dũng sĩ kiệt xuất nhất trong số các chiến binh Kuru, trước ngươi chưa bao giờ có ai nhìn thấy vóc thể vũ trụ này bởi vì không thể thấy được vóc thể có ở thế giới vật chất đó của Ta bằng cách nghiên cứu các bộ Kinh Veda, cúng tế, bố thí, làm việc thiện hay tu khổ hạnh.

GIẢI NGHĨA: Nhân đây cần phải hiểu rõ thế nào là có tuệ nhãn thần thánh. Ai có thể có nó? Cái mang tính thần thánh là cái vốn có ở các thánh thần. Chừng nào con người chưa đạt cấp độ của các á thần, anh ta chưa thể có thị lực thần thánh. Vậy á thần là người thế nào? Các Thiên Kinh Veda có nói rằng các tín đồ của Đức Chí Tôn Viṣṇu (viṣṇu-bhaktāḥ smṛtā devāḥ) được gọi là á thần. Những kẻ vô thần, những kẻ không tin là có Viṣṇu hay những kẻ coi phương diện vô đặc tính của Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao không thể có thị lực thần thánh bởi vì họ không thể có nó khi phỉ báng Kṛṣṇa. Chỉ có thể có được thị lực thần thánh khi phát triển trong mình các phẩm chất của thánh thần. Nói cách khác, những người có thị lực thần thánh có thể nhìn thấy mọi thứ mà Arjuna thấy.

“Bhagavad-gītā” có đưa ra mô tả vóc thể vũ trụ. Mặc dù trước khi Arjuna nhìn thấy vóc thể vũ trụ, mọi người không biết gì về nó, bây giờ họ có thể có một vài khái niệm về viśva-rūpa của Đấng Tối Cao. Người thực sự có các phẩm chất thánh thần có thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa. Nhưng chỉ có thể có các phẩm chất đó sau khi trở thành tín đồ của Đấng Tối Cao. Song, các tín đồ, những người thực sự có bản chất thánh thần và thị lực thần thánh lại chẳng khao khát được thấy vóc thể vũ trụ của Ngài. Như câu thơ trước đã mô tả, Arjuna muốn thấy Đức Chí Tôn Kṛṣṇa trong vóc thể bốn tay Viṣṇu còn vóc thể vũ trụ của Ngài thì đã làm chàng sợ hết hồn vía.

Trong câu thơ này có dùng một số từ hết sức quan trọng như veda-yajñādhyayanaiḥ, nghĩa là việc nghiên cứu các tập Kinh Veda và các nguyên tắc cúng tế. Veda gồm toàn bộ các loại Kinh Veda như bốn Veda cơ bản (“Ṛg”, “Yajur”, “Sāma” và “Atharva”), mười tám “Purāṇa”, các tập “Upaniṣad” và “Vedānta-sūtra”. Có thể nghiên cứu Kinh sách ở nhà hay ở bất cứ chỗ nào. Ngoài các cuốn trên còn có các sūtra như “Kalpa-sūtra” và “Mīmāṁsā-sūtra” trình bày các nguyên tắc cúng tế. Dānaiḥ có nghĩa là của bố thí được ban cho người xứng đáng, ví dụ như cho brāhmaṇa hay vaiṣṇava, cho người đang phục vụ siêu tuyệt với tình yêu thương cho Đấng Tối Cao. Tương tự như vậy, “hoạt động mộ đạo” liên quan tới agni-hotra và hoạt động gắn liền với các bổn phận quy định đối với các đẳng cấp khác nhau. Còn việc tự nguyện bắt thân thể chịu đựng những nỗi đau nào đó được gọi là tapasya. Như vậy, con người có thể tiến hành mọi kiểu hoạt động như tu khổ hạnh, phát của bố thí, nghiên cứu Kinh Veda và v.v..., nhưng nếu không phải là tín đồ của Đấng Tối Cao như Arjuna thì anh ta không thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Ngài. Những môn đồ của thuyết vô cá tính cũng tưởng rằng họ thấy vóc thể vũ trụ, nhưng theo “Bhagavad-gītā”, họ không phải là tín đồ của Đấng Tối Cao nên họ không thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Ngài.

Có rất nhiều kẻ tạo ra các hiện thân của Thượng Đế. Họ tuyên bố những người phàm tục là hiện thân của Thượng Đế một cách hết sức vô căn cứ, nhưng điều đó chỉ chứng tỏ sự ngu ngốc của họ mà thôi. Cần nghiêm ngặt tuân thủ các nguyên tắc của “Bhagavad-gītā” chứ không thì không bao giờ chúng ta có được tri thức tinh thần toàn thiện. Mặc dù việc nghiên cứu “Bhagavad-gītā” được coi là giai đoạn đầu tiên của việc tìm hiểu khoa học về Thượng Đế, nhưng nó toàn thiện tới mức cho phép con người nhận rõ bản chất sự vật. Môn đệ của những kẻ được gọi là hiện thân của Thượng Đế có thể tuyên bố là họ cũng nhìn thấy hiện thân siêu tuyệt của Thượng Đế, vóc thể vũ trụ, nhưng những lời tuyên bố đó hoàn toàn vô căn cứ bởi vì ở đây nói rõ rằng chỉ khi đã trở thành tín đồ của Ngài mới có thể thấy được vóc thể vũ trụ của Ngài. Bởi vậy, trước hết con người phải trở thành tín đồ trong sạch của Kṛṣṇa; chỉ khi đó anh ta mới có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng cái mà anh ta thấy là vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao. Tín đồ của Kṛṣṇa không công nhận cả những hiện thân giả của Thượng Đế lẫn các môn đệ của họ.

CÂU 49
[image: Devanāgarī]
mā te vyathā mā ca vimūḍha-bhāvo
dṛṣṭvā rūpaṁ ghoram īdṛṅ mamedam
vyapeta-bhīḥ prīta-manāḥ punas tvaṁ
tad eva me rūpam idaṁ prapaśya


mā—hãy để tiêu tan; te—của ngươi; vyathā—những bất an; mā—hãy để tiêu tan; ca—và; vimūḍha-bhāvaḥ—sự bối rối; dṛṣṭvā—khi nhìn thấy; rūpam—vóc thể; ghoram—khủng khiếp; īdṛk—như nó có; mama—của Ta; idam—này; vyapeta-bhīḥ—không có sự sợ hãi; prīta-manāḥ—với tâm trí thanh thản; punaḥ—lại; tvam—ngươi; tat—đó; eva—do đó; me—của Ta; rūpam—hình dạng; idam—này; prapaśya—hãy nhìn.

Diện mạo khủng khiếp của Ta đã làm ngươi bối rối và khiếp sợ khi nhìn thấy. Bây giờ là lúc chấm dứt điều đó. Hãy để mọi lo âu của ngươi tiêu tan, hỡi tín đồ yêu quý của Ta. Với tâm trí đã được trấn tĩnh, ngươi có thể chiêm ngưỡng vóc thể mà ngươi ao ước được thấy.

GIẢI NGHĨA: Đoạn đầu “Bhagavad-gītā”, Arjuna hết sức lo âu vì chàng phải giết Bhīṣma và Droṇa, tổ phụ và thầy dậy của chàng, những người mà chàng tôn thờ. Kṛṣṇa bảo chàng không nên sợ điều đó. Khi các con của Dhṛtarāṣṭra định lột xiêm y của Draupadī trước mặt tất cả người nhà Kuru, Bhīṣma và Droṇa đã làm thinh không bênh vực nàng, và vì sự coi thường bổn phận đó, họ sẽ bị giết. Kṛṣṇa đã cho Arjuna thấy vóc thể vũ trụ của Ngài chủ yếu là để cho chàng thấy rằng tất cả bọn họ đều đã bị xử tội vì hành động phạm pháp. Kṛṣṇa đã ban cho Arjuna khả năng nhìn thấy điều đó bởi vì các tín đồ bao giờ cũng yêu chuộng hòa bình và không thể làm những điều khủng khiếp như vậy. Giờ đây, khi mục đích của việc tiết lộ vóc thể vũ trụ đã trở nên sáng tỏ, Arjuna muốn được thấy hình dạng bốn tay của Đức Chí Tôn và Kṛṣṇa đã thực hiện ước muốn của chàng. Vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao không hấp dẫn các tín đồ lắm bởi vì nó không cho họ khả năng trao đổi những cảm xúc yêu thương với Đấng Tối Cao. Tín đồ muốn hoặc là thờ phụng Ngài với lòng tôn sùng và kính ngưỡng, hoặc là thấy hình dạng Kṛṣṇa hai tay để phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao với tất cả tình yêu tận tụy.

CÂU 50
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sañjaya uvāca
ity arjunaṁ vāsudevas tathoktvā
svakaṁ rūpaṁ darśayām āsa bhūyaḥ
āśvāsayām āsa ca bhītam enaṁ
bhūtvā punaḥ saumya-vapur mahātmā


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; iti—như thế; arjunam—cho Arjuna; vāsudevaḥ—Kṛṣṇa; tathā—bằng cách đó; uktvā—nói; svakam—của Mình; rūpam—vóc thể; darśayām āsa—đã hiện ra; bhūyaḥ—lại; āśvāsayām āsa—làm can đảm; ca—cũng; bhītam—sợ hãi; enam—chàng; bhūtvā—trở thành; punaḥ—một lần nữa; saumya-vapuḥ—hình dáng xinh đẹp của Mình; mahā-ātmā—vĩ đại.

Sañjaya thưa với Dhṛtarāṣṭra: Nói xong, Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa liền hiện ra trước mặt Arjuna trong hình dạng bốn tay và cuối cùng là dung mạo hai tay tuyệt đẹp của Ngài để Arjuna đang khiếp sợ lấy lại can đảm.

GIẢI NGHĨA: Khi giáng thế như con trai của ông Vasudeva và bà Devakī, đầu tiên Kṛṣṇa hiện ra trước mặt họ trong diện mạo Đức Nārāyaṇa bốn tay, nhưng sau đó, thể theo lời cầu xin của cha mẹ, Ngài đã hóa thành đứa trẻ sơ sinh bình thường. Tương tự như vậy, Kṛṣṇa biết rằng Arjuna chẳng thích thấy tướng mạo bốn tay của Ngài cho lắm, nhưng vì Arjuna xin được thấy nên Kṛṣṇa đã hiện ra trước mặt chàng trong diện mạo đó rồi lại hiện nguyên tướng mạo hai tay của Ngài. Từ saumya-vapuḥ được dùng ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng. Saumya-vapuḥ là hình dạng vô cùng xinh đẹp và cũng được coi là hình dạng đẹp nhất. Khi Kṛṣṇa ở trần thế, tất cả chúng sinh đều bị dung mạo khôi ngô tuấn tú tuyệt vời của Kṛṣṇa chinh phục và bởi vì Kṛṣṇa là chúa tể của vũ trụ, để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Arjuna, tín đồ của Mình, Ngài lại hiện ra trước mặt chàng trong diện mạo Kṛṣṇa hai tay xinh đẹp. Trong “Brahma-saṁhitā” (5.38) có câu: premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena — chỉ người nào có cặp mắt xoa đẫm dầu tình yêu mới có thể nhìn thấy diện mạo tuyệt đẹp của Śrī Kṛṣṇa.

CÂU 51
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
dṛṣṭvedaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ tava saumyaṁ janārdana
idānīm asmi saṁvṛttaḥ sa-cetāḥ prakṛtiṁ gataḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna nói; dṛṣṭvā—nhìn thấy; idam—này; mānuṣam—thế nhân; rūpam—hình dạng; tava—của Người; saumyam—tuyệt đẹp; janārdana—thưa người trừng trị kẻ thù; idānīm—giờ đây; asmi—tôi; saṁvṛttaḥ—được ổn định; sa-cetāḥ—trong ý thức; prakṛtim—với bản chất riêng của mình; gataḥ—đã trở lại.

Arjuna thốt lên khi nhìn thấy Kṛṣṇa trong dung mạo khởi thủy của Ngài: Janārdana ơi, được thấy hình dạng thế nhân tuyệt đẹp của Người, tâm trí tôi đã trấn tĩnh lại và tôi đã hoàn toàn hồi tĩnh.

GIẢI NGHĨA: Từ mānuṣaṁ rūpam được sử dụng ở đây đã chứng tỏ một cách rõ ràng rằng hình dạng khởi thủy của Thượng Đế Tối Cao là hình dạng hai tay. Điều đó một lần nữa chỉ ra rằng những kẻ nhạo báng Kṛṣṇa và coi Ngài là người phàm trần không biết gì về bản chất thần thánh của Ngài. Nếu Kṛṣṇa là người phàm trần thì làm sao Ngài có thể hiện ra trước mặt Arjuna trong vóc thể vũ trụ và sau đó lại hóa thành hình dạng Nārāyaṇa bốn tay được? Bởi thế “Bhagavad-gītā” nói rõ rằng kẻ nào coi Kṛṣṇa là người phàm trần và làm rối trí độc giả bằng cách tuyên bố rằng Brahman vô bản sắc nói qua miệng Kṛṣṇa, kẻ đó đang làm điều bất công ghê gớm. Trên thực tế, Kṛṣṇa đã cho Arjuna thấy vóc thể vũ trụ và hình dạng Viṣṇu bốn tay của Ngài. Vậy làm sao có thể coi Ngài là người phàm trần được? Tín đồ trong sạch không bị lầm lạc bởi các giải nghĩa sai lạc và thiếu hiểu biết cho “Bhagavad-gītā” vì anh ta biết rõ bản chất mọi sự. Những câu thơ nguyên bản của “Bhagavad-gītā” sáng tỏ như mặt trời và không cần phải soi sáng chúng bằng ánh đèn chiếu của những giải nghĩa ngớ ngẩn.

CÂU 52
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
su-durdarśam idaṁ rūpaṁ dṛṣṭavān asi yan mama
devā apy asya rūpasya nityaṁ darśana-kāṅkṣiṇaḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; su-durdarśam—vô cùng khó thấy; idam—này; rūpam—hình dạng; dṛṣṭavān asi—mà ngươi đã thấy; yat—cái mà; mama—của Ta; devāḥ—các vị á thần; api—cũng; asya—này; rūpasya—dung mạo; nityam—vĩnh viễn; darśana-kāṅkṣiṇaḥ—bao giờ cũng khao khát được thấy.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Arjuna yêu quý của Ta ơi, thật khó mà thấy được diện mạo của Ta mà ngươi hiện đang chiêm ngưỡng. Đến cả các vị á thần cũng hằng ao ước được chiêm ngưỡng dung mạo vô cùng khả ái này.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ thứ bốn mươi tám của chương này có nói rằng sau khi thôi hiện vóc thể vũ trụ, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã báo cho Arjuna biết rằng kể cả những người làm nhiều điều mộ đạo, cúng tế nhiều và v.v... cũng không thể nhìn thấy nó. Còn từ su-durdarśam được dùng ở câu thơ này chỉ ra rằng diện mạo hai tay của Kṛṣṇa còn bí ẩn hơn. Nhờ việc bổ sung thêm một chút sự phục vụ tận tụy vào các loại hoạt động như hành xác để sám hối, nghiên cứu Kinh Veda, tư biện triết học, con người có thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa. Điều đó chỉ có thể có được khi ở mọi loại hình hoạt động này có yếu tố bhakti, cái đã được nói ở các câu thơ trước. Nhưng khó thấy hơn cả vóc thể vũ trụ là dung mạo hai tay của Kṛṣṇa, dung mạo mà đến cả các vị á thần như thần sáng tạo Brahmā và Thần Śiva cũng khó lòng thấy được. Họ khao khát được thấy Kṛṣṇa và từ “Śrīmad-Bhāgavatam”, chúng ta biết rằng khi Kṛṣṇa được coi là đang ở trong bụng bà Devakī, mẹ Ngài, tất cả các vị á thần đều từ trên trời xuống chỗ đó để chiêm ngưỡng Kṛṣṇa kỳ diệu. Họ tung hô Ngài bằng những câu cầu nguyện tuyệt vời mặc dù lúc ấy Ngài vẫn chưa hiện ra cho họ thấy và họ chờ mong sự xuất hiện của Ngài. Những kẻ ngu ngốc có thể nhạo báng Kṛṣṇa, coi Ngài là người phàm trần và không tôn thờ Ngài mà tôn thờ “cái gì đó” vô bản sắc ở trong Ngài, nhưng tất cả những điều đó đều là trò ngu ngốc và vô nghĩa. Những vị á thần như Thần Brahmā và Thần Śiva đều ao ước được chiêm ngưỡng Kṛṣṇa trong dung mạo hai tay của Ngài.

“Bhagavad-gītā” (9.11) cũng nói: avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritaḥ — Ngài bao giờ cũng giấu Mình trước những kẻ ngu ngốc, những kẻ nhạo báng Ngài. Như trong “Brahma-saṁhitā” có nói và như chính Kṛṣṇa phán bảo trong “Bhagavad-gītā”, cơ thể của Kṛṣṇa là cơ thể hoàn toàn tinh thần, ngập tràn phúc lạc và vĩnh cửu. Cơ thể này tuyệt nhiên không giống cơ thể vật chất. Nhưng Kṛṣṇa bao giờ cũng là vấn đề khó hiểu đối với người cố nghiên cứu Kṛṣṇa bằng cách đọc “Bhagavad-gītā” hay các cuốn Kinh Veda khác. Người sử dụng phương pháp nhận thức vật chất coi Kṛṣṇa là nhân vật lịch sử vĩ đại và triết gia uyên bác, nhưng đối với anh ta, Kṛṣṇa là người phàm trần, người phải tiếp nhận cơ thể vật chất bất chấp sức mạnh và quyền lực của Mình. Cuối cùng, họ đi đến kết luận là Chân Lý Tuyệt Đối vô cá tính và đôi khi Chân Lý Tuyệt Đối vô cá tính đó biến hóa thành dung mạo cá thể gắn liền với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Đó là quan niệm duy vật về Đấng Tối Cao. Có một quan niệm khác về Chân Lý Tuyệt Đối và nó là kết quả của triết học tư biện. Những người tìm kiếm tri thức cũng tư biện về Kṛṣṇa và cho rằng Ngài ít quan trọng hơn vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao. Theo họ thì dung mạo cá nhân của Đấng Tối Cao chỉ có ở trong trí tưởng tượng của chúng ta. Họ tin rằng rốt cục thì Chân Lý Tuyệt Đối không thể là một cá nhân. Song, ở chương bốn của “Bhagavad-gītā” có mô tả phương pháp siêu tuyệt để tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối là chúng ta cần nghe các nhà uy tín kể về Kṛṣṇa. Đó là phương pháp thiết thực để tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối của Kinh Veda và những người tuân theo phương pháp này sẽ liên tục nghe các nhà uy tín kể về Kṛṣṇa và nhờ việc nghe đi nghe lại về Ngài, Kṛṣṇa sẽ trở thành người yêu quý đối với họ. Như đã nói nhiều lần, Kṛṣṇa giấu Mình bằng năng lượng yoga-māyā. Ngài chẳng để lộ Mình cho bất kỳ ai và chỉ có những người Ngài để lộ Mình cho họ thấy mới có thể thấy được Ngài. Các tập Kinh Veda khẳng định rằng người hiến mình cho Kṛṣṇa có thể thực sự thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối. Nhờ sự hoạt động liên tục trong ý thức Kṛṣṇa hay sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa, tuệ nhãn tinh thần được hé mở ở nhà tiên nghiệm và anh ta có thể thấy Kṛṣṇa qua mặc khải. Đến cả các vị á thần cũng không thể có sự mặc khải ấy do đó, đến cả các vị á thần cũng khó lòng hiểu được Đấng Tối Cao và thậm chí cả những á thần hùng mạnh nhất cũng liên tục ấp ủ hy vọng sẽ được nhìn thấy Kṛṣṇa trong diện mạo hai tay của Ngài. Bởi vậy, mặc dù việc thấy được vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa là cực kỳ khó và không phải ai cũng làm được điều đó, nhưng việc hiểu chân thân Śyāmasundara của Ngài còn khó hơn gấp vạn lần.

CÂU 53
[image: Devanāgarī]
nāhaṁ vedair na tapasā na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ dṛṣṭavān asi māṁ yathā


na—không bao giờ; aham—Ta; vedaiḥ—bằng việc nghiên cứu các bộ Kinh Veda; na—không bao giờ; tapasā—nhờ tu khổ hạnh khắc nghiệt; na—không bao giờ; dānena—nhờ ban của bố thí; na—không bao giờ; ca—cũng; ijyayā—nhờ cúng tế; śakyaḥ—không thể; evam-vidhaḥ—bằng cách đó; draṣṭum—nhìn thấy; dṛṣṭavān—đang thấy; asi—ngươi; mām—Ta; yathā—như.

Không thể hiểu được dung mạo mà hiện giờ ngươi đang thấy nhờ tuệ nhãn siêu tuyệt bằng việc nghiên cứu các tập Kinh Veda, ban của bố thí, tu khổ hạnh khắc nghiệt lẫn cúng tế. Điều đó chẳng giúp chúng sinh thấy được Ta như Ta có.

GIẢI NGHĨA: Đầu tiên Kṛṣṇa xuất hiện trước mặt cha mẹ Ngài là ông Vasudeva và bà Devakī trong hình dạng bốn tay, sau đó Ngài biến thành hình dạng hai tay. Những người vô thần và những người không ham thích sự phục vụ tận tụy khó mà thấu hiểu bí ẩn này. Những học giả chỉ nghiên cứu ngôn ngữ đặc biệt của các tác phẩm Veda hay chỉ có mối quan tâm mang tính chất kinh viện đối với chúng sẽ không bao giờ hiểu được Kṛṣṇa. Kể cả những người tới đền thờ để thờ cúng một cách hình thức cũng không thể hiểu được Kṛṣṇa. Họ thường xuyên tới đền thờ, nhưng chẳng biết Kṛṣṇa như thế nào. Chỉ có đi theo con đường phục vụ tận tụy như Kṛṣṇa đích thân giảng giải ở câu thơ sau mới có thể hiểu được Kṛṣṇa.

CÂU 54
[image: Devanāgarī]
bhaktyā tv ananyayā śakya aham evaṁ-vidho 'rjuna
jñātuṁ draṣṭuṁ ca tattvena praveṣṭuṁ ca parantapa


bhaktyā—bằng sự phục vụ tận tụy; tu—nhưng; ananyayā—không pha trộn hoạt động nhân quả hay triết học tư biện; śakyaḥ—có thể; aham—Ta; evam-vidhaḥ—như thế; arjuna—hỡi Arjuna; jñātum—biết; draṣṭum—nhìn thấy; ca—và; tattvena—trong thực tế; praveṣṭum—vào trong; ca—cũng; parantapa—hỡi người có cánh tay mạnh.

Arjuna yêu quý của Ta ơi, chỉ nhờ sự phục vụ tận tụy mới có thể hiểu được Ta như Ta có và tận mắt nhìn thấy Ta trong diện mạo đang ở trước mặt ngươi. Chỉ có như thế ngươi mới có thể hiểu được những điều huyền bí về Ta.

GIẢI NGHĨA: Chỉ có thể hiểu Kṛṣṇa nhờ quá trình phục vụ tận tụy trong sạch. Ngài giải thích rõ ràng trong câu thơ này để những nhà bình luận tự xưng, những người cố tìm hiểu “Bhagavad-gītā” nhờ tư biện biết rằng họ chỉ phí thời gian vô ích. Chẳng ai trong bọn họ hiểu được Kṛṣṇa hay hiểu được làm thế nào mà Ngài lại xuất hiện trước mặt cha mẹ Mình trong diện mạo bốn tay rồi tức thì lại biến thành diện mạo hai tay. Khó mà hiểu được tất cả những điều này nhờ nghiên cứu Kinh Veda hay tư biện triết học. Bởi thế cho nên ở đây mới nói rõ rằng chẳng ai có thể nhìn thấy Ngài hay thâm nhập vào bản chất của những sự việc đó. Song, những người nghiên cứu Kinh Veda đến nơi đến chốn có thể rút ra từ đó lượng thông tin lớn về Đấng Tối Cao. Nhiều nguyên tắc và nhiều quy định được trình bày trong các tập Kinh Veda và người nào thực sự muốn thấu hiểu Kṛṣṇa, người đó phải tuân theo những giới hạnh được mô tả ở các cuốn Thánh Kinh đầy uy tín: Anh ta có thể tu khổ hạnh phù hợp với các giới luật này ví dụ như nhịn ăn vào lễ Janmāṣṭamī, ngày Kṛṣṇa giáng thế và hai lần trong tháng vào ngày ekādaśī (ngày thứ mười một của kỳ trăng tròn dần và trăng khuyết dần). Còn về việc ban của bố thí thì Kinh sách nói rõ rằng nên quyên cúng cho các tín đồ của Kṛṣṇa, những người đang phục vụ tận tụy và truyền bá triết học của Kṛṣṇa hay ý thức Kṛṣṇa trên toàn thế giới. Ý thức Kṛṣṇa là phúc lành cho cả nhân loại. Đức Rūpa Gosvāmī gọi Đức Caitanya là người hào phóng nhất bởi vì Ngài đã rộng rãi ban tặng con người tình yêu với Kṛṣṇa, cái hoàn toàn khó mà có được. Cho nên nếu con người quyên cúng tiền của cho những người đang truyền bá ý thức Kṛṣṇa, cúng dâng tiền của cho sự nghiệp phát triển ý thức Kṛṣṇa thì đó là việc từ thiện vĩ đại nhất. Còn nếu con người thờ cúng ở đền thờ phù hợp với quy định (ở khắp các đền thờ của Ấn Độ đều có Tượng Thần, thường là Viṣṇu hay Kṛṣṇa) thì anh ta có cơ hội tiến bộ về tâm linh nhờ việc thờ phụng Đấng Tối Cao và bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Ngài. Việc thờ phụng ở đền thờ là nhất thiết đối với những người mới bắt đầu sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và điều này được Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.23) khẳng định:

yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanaḥ


Người nào hoàn toàn hiến mình cho Đấng Tối Cao, phục vụ Ngài tận tụy dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần mà anh ta cũng hết lòng tin tưởng, người đó có thể được Đức Thượng Đế Tối Cao mặc khải cho thấy. Không thể hiểu được Kṛṣṇa nhờ sức mạnh trí tuệ cá nhân. Người nào không qua sự đào luyện dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần chân chính, người đó thậm chí không thể bước lên con đường nhận thức Thượng Đế. Từ tu được dùng ở đây để đặc biệt nhấn mạnh rằng chẳng có phương pháp nào khác có thể được sử dụng, được giới thiệu hay có hiệu quả đối với việc tìm hiểu Kṛṣṇa.

Những tướng mạo cá nhân của Kṛṣṇa, tướng mạo hai tay và bốn tay của Ngài hoàn toàn khác với vóc thể vũ trụ nhất thời mà Đức Chí Tôn đã cho Arjuna thấy. Hình dạng Nārāyaṇa bốn tay và hình dạng Kṛṣṇa hai tay là những hình dạng vĩnh cửu và siêu tuyệt, trong khi đó, vóc thể vũ trụ mà Arjuna thấy là vóc thể nhất thời. Bản thân từ su-durdarśam, “khó mà nhìn thấy” nói lên rằng trước đó chưa ai từng nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn. Từ đó cũng chỉ ra rằng Đức Chí Tôn chẳng nhất thiết phải cho các tín đồ thấy nó. Thực hiện lời thỉnh cầu của Arjuna, Kṛṣṇa đã hiện ra trước mắt chàng trong dung mạo đó để sau này, khi có kẻ nào đó tự xưng mình là Thượng Đế hiện thân thì người ta có thể yêu cầu y cho họ xem vóc thể vũ trụ của y.

Từ này được lặp lại mấy lần ở câu thơ trước chỉ ra rằng con người không nên hãnh diện với tri thức kinh viện trong Kinh Veda. Anh ta cần phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa. Chỉ khi đó anh ta mới có thể viết giải nghĩa cho “Bhagavad-gītā”.

Sau khi cho Arjuna thấy vóc thể vũ trụ, Kṛṣṇa biến hóa thành hình dạng Nārāyaṇa bốn tay, còn sau đó thì Ngài hiện ra trước Arjuna trong diện mạo hai tay khởi thủy của Mình. Điều đó chứng tỏ rằng vóc thể bốn tay cũng như là các vóc thể khác của Đấng Tối Cao mà Kinh Veda nói tới đều được phát sinh từ vóc thể hai tay khởi thủy của Kṛṣṇa. Ngài là nguồn gốc của mọi phát sinh. Kṛṣṇa khác với cả những vóc thể này chứ nói gì tới phương diện vô bản sắc của Chân Lý Tuyệt Đối. Còn về phần các dung mạo bốn tay của Kṛṣṇa thì các bộ Kinh Veda có nói rằng kể cả dung mạo bốn tay giống Kṛṣṇa nhất (Mahā-Viṣṇu, đấng ngả mình trên mặt biển vũ trụ và vô vàn vũ trụ được sinh ra và bị hút vào theo hơi thở của Ngài) cũng là hóa thân của Đấng Tối Cao. Như “Brahma-saṁhitā” (5.48) nói:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi


“Đức Mahā-Viṣṇu, đấng mà muôn vàn vũ trụ được sinh ra và bị hút vào theo hơi thở của Ngài là hóa thân toàn vẹn của Kṛṣṇa. Bởi thế nên con tôn thờ Đức Govinda, Kṛṣṇa, căn nguyên của mọi căn nguyên”. Do đó, chúng ta cần thờ phụng hình tướng cá nhân của Kṛṣṇa, chân thân Đức Thượng Đế Tối Cao ngập tràn tri thức và phúc lạc. Kṛṣṇa là cội nguồn của mọi tướng dạng Viṣṇu, là căn nguyên của mọi hóa thân của Thượng Đế và là Đức Thượng Đế Tối Cao khởi thủy như “Bhagavad-gītā” khẳng định.

Kinh Veda (“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”, 1.1) có tuyên bố như sau:

sac-cid-ānanda-rūpāya kṛṣṇāyākliṣṭa-kāriṇe
namo vedānta-vedyāya gurave buddhi-sākṣiṇe


“Con kính cẩn cúi lạy Kṛṣṇa, đấng có tướng mạo siêu tuyệt, vĩnh cửu, ngập tràn phúc lạc và hiểu biết. Con xin bày tỏ lòng tôn kính của con với Ngài bởi vì hiểu được Ngài tức là hiểu hết các tập Kinh Veda và chính vì thế mà Ngài được gọi là vị thầy tinh thần tối cao”. Ở đó nói tiếp, kṛṣṇo vai paramaṁ daivatam: “Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao” (“Gopāla-tāpanī”, 1.3). Eko vaśī sarva-gaḥ kṛṣṇa īḍyaḥ: “Kṛṣṇa đó là Đức Thượng Đế Tối Cao và là đấng duy nhất cần được thờ phụng”. Eko 'pi san bahudhā yo 'vabhāti: “Kṛṣṇa chỉ có một, nhưng Ngài hóa hiện thành vô vàn hình dạng và vô vàn pháp thân” (“Gopāla-tāpanī”, 1.21).

“Brahma-saṁhitā” (5.1) có nói:

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam


“Đức Thượng Đế Tối Cao là Kṛṣṇa, đấng có thân thể vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc. Ngài không có khởi nguyên bởi vì Ngài là khởi nguyên của vạn vật. Ngài là căn nguyên của mọi căn nguyên”.

Đoạn khác nói, yatrāvatīrṇaṁ kṛṣṇākhyaṁ paraṁ brahma narākṛti: “Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao là một cá nhân có tên gọi là Kṛṣṇa và thỉnh thoảng Ngài giáng thế”. Tương tự như vậy, chúng ta thấy trong “Śrīmad-Bhāgavatam” các mô tả về đủ loại hóa thân của Đức Thượng Đế Tối Cao và tên Kṛṣṇa cũng được nhắc đến trong danh sách này. Nhưng sau đấy, ở đó có nói rằng Kṛṣṇa không nằm trong số các hóa thân; Ngài chính là Đức Thượng Đế Tối Cao (ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam).

Thêm vào đó, Đức Chí Tôn có phán trong “Bhagavad-gītā”, mattaḥ parataraṁ nānyat: “Chẳng có vóc thể nào hơn được hình dạng Đức Thượng Đế Kṛṣṇa của Ta”. Ở một câu thơ khác của “Bhagavad-gītā”, Kṛṣṇa nói: aham ādir hi devānām — “Ta là cội nguồn của tất cả các vị á thần”. Sau khi thấu tỏ bản chất của “Bhagavad-gītā” từ Kṛṣṇa, Arjuna khẳng định điều này bằng những lời sau: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān — “Giờ đây tôi hiểu rõ Người là Đức Thượng Đế Tối Cao, là Chân Lý Tuyệt Đối và là chốn nương náu của vạn vật”. Bởi vậy, vóc thể vũ trụ mà Kṛṣṇa cho Arjuna thấy không phải là hình dạng khởi thủy của Thượng Đế. Hình dạng khởi thủy của Ngài là hình dạng Kṛṣṇa. Đức Chí Tôn đã cho thấy vóc thể vũ trụ với hàng ngàn đầu và hàng ngàn tay của Ngài để thu hút sự chú ý của những kẻ không có tình yêu với Thượng Đế. Hình dạng này không phải là hình dạng khởi thủy của Ngài.

Vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn không thu hút được các tín đồ trong sạch, những người yêu thương Thượng Đế trong các mối quan hệ tương giao siêu tuyệt khác nhau. Đức Thượng Đế Tối Cao đáp lại tình yêu siêu tuyệt của các tín đồ của Mình ở dung mạo Kṛṣṇa khởi thủy của Ngài. Vì thế cho nên Arjuna, người gắn bó với Kṛṣṇa bằng tình bằng hữu không thấy mãn nguyện khi chiêm ngưỡng vóc thể vũ trụ của Đức Chí Tôn, thêm vào đó, nó làm cho chàng kinh hãi. Là bạn chí thiết và tín cậy của Kṛṣṇa nên dĩ nhiên là Arjuna có tuệ nhãn siêu tuyệt, chàng không phải là người thường. Vì thế mà vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao chẳng làm chàng say mê. Vóc thể này có thể tuyệt diệu đối với những người đang tiến hành hoạt động nhân quả, còn đối với những người đang đi theo con đường phục vụ tận tụy thì diện mạo Kṛṣṇa hai tay là đáng yêu nhất.

CÂU 55
[image: Devanāgarī]
mat-karma-kṛn mat-paramo mad-bhaktaḥ saṅga-varjitaḥ
nirvairaḥ sarva-bhūteṣu yaḥ sa mām eti pāṇḍava


mat-karma-kṛt—lao động vì Ta; mat-paramaḥ—coi Ta là Đấng Tối Cao; mat-bhaktaḥ—phục vụ Ta với tình yêu và lòng tận tụy; saṅga-varjitaḥ—không bị ô nhiễm bởi hoạt động nhân quả và tư biện triết học; nirvairaḥ—không có kẻ thù; sarva-bhūteṣu—trong số tất cả các chúng sinh; yaḥ—người mà người đó; saḥ—anh ta; mām—với Ta; eti—tới; pāṇḍava—hỡi con trai của Pāṇḍu.

Arjuna yêu quý của Ta ơi, người nào tiến hành sự phục vụ tận tụy trong sạch không bị ô nhiễm bởi hoạt động nhân quả và tư biện triết học, người nào lao động vì Ta, coi Ta là mục đích tột đỉnh của đời mình và thân thiện với mọi chúng sinh, người đó nhất định sẽ đến với Ta.

GIẢI NGHĨA: Bất kỳ người nào muốn tới với Thượng Đế ở hành tinh Kṛṣṇaloka tại bầu trời tinh thần và kết tình thâm giao với Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa, người đó cần tiếp thu lời răn mà chính Đức Chí Tôn ban ở câu thơ thảy. Bởi thế cho nên câu thơ này được gọi là bản chất của “Bhagavad-gītā”. “Bhagavad-gītā” là cuốn sách dành cho các linh hồn bị ước định, những kẻ đang sống ở thế giới vật chất và khao khát thống trị thiên nhiên vật chất, những kẻ không biết gì về cuộc sống tinh thần chân chính. “Bhagavad-gītā” nhằm giúp chúng sinh tìm hiểu sự tồn tại tinh thần của mình, những mối quan hệ qua lại vĩnh cửu của chúng với bản thể tinh thần tối cao và chỉ cho chúng con đường trở về nhà, về với Thượng Đế. Câu thơ này trình bày rõ ràng phương pháp cho phép đạt sự toàn thiện tinh thần; phương pháp đó là phương pháp phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Còn về phần hoạt động của chúng ta thì chúng ta cần sử dụng toàn bộ năng lượng của mình cho hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Như “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (2.255) có nói:

anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate


Hoạt động nào của mỗi người trong chúng ta cũng cần được gắn liền với Kṛṣṇa. Hoạt động đó được gọi là kṛṣṇa-karma. Khi tiến hành mọi loại hoạt động, chúng ta không nên tham luyến thành quả lao động của mình; thành quả của mọi việc chúng ta làm cần được dành cho Kṛṣṇa. Ví dụ như nhà doanh nghiệp có thể hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa nếu anh ta sẽ kinh doanh, buôn bán vì Kṛṣṇa. Nếu chủ nhân của việc kinh doanh đó là Kṛṣṇa thì người hưởng tiền lãi của nó cũng phải là Kṛṣṇa. Nếu trong tài khoản của nhà doanh nghiệp có hàng ngàn đôla và anh ta có thể hiến tất cả chúng cho Kṛṣṇa trong trường hợp cần thiết thì đó chính là lao động vì Kṛṣṇa. Thế vào việc xây dựng những dinh thự khổng lồ để làm thỏa mãn những giác quan cá nhân, anh ta có thể xây một ngôi đền lộng lẫy cho Kṛṣṇa, lập tượng Kṛṣṇa ở đó và cúng tế phù hợp với quy định của các cuốn Thánh Kinh uy tín. Tất cả những cái đó đều thuộc loại kṛṣṇa-karma. Con người không nên tham luyến thành quả lao động của mình, anh ta cần dâng nó cho Kṛṣṇa và hài lòng với prasādam, thức ăn đã dâng cúng Đấng Tối Cao. Người xây cho Kṛṣṇa ngôi đền khổng lồ và lập tượng Kṛṣṇa để thờ ở đó hoàn toàn có quyền sống ở đấy, song, anh ta cần luôn nhớ rằng chủ nhân của tòa nhà ấy là Kṛṣṇa. Thế mới là ý thức Kṛṣṇa. Người không có khả năng xây đền thờ cho Kṛṣṇa có thể giúp việc dọn dẹp đền thờ và đấy cũng là kṛṣṇa-karma. Anh ta có thể làm vườn. Người nào có đất (người Ấn Độ nào cũng có chí ít là một mảnh đất nhỏ), người đó có thể sử dụng nó cho Kṛṣṇa bằng cách trồng hoa vào đấy và cúng hoa cho Kṛṣṇa. Anh ta có thể trồng cây tulasī giữ vai trò quan trọng trong các nghi lễ cúng tế Kṛṣṇa do chính Kṛṣṇa tiến cử trong “Bhagavad-gītā”. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Kṛṣṇa phán rằng tín đồ có thể dâng Ngài lá, hoa, trái cây hay một chút nước và Ngài sẽ hài lòng với các lễ vật ấy. Lá ở đây ngụ ý chỉ lá tulasī. Bởi vậy, chúng ta có thể trồng tulasī và tưới nước cho nó. Do đó, kể cả kẻ khốn khó bần cùng nhất cũng có thể phụng sự Kṛṣṇa. Đó là một vài ví dụ về việc lao động vì Kṛṣṇa.

Từ mat-paramaḥ liên quan tới người có mục đích tột đỉnh của cuộc đời là được bầu bạn thân thiết với Kṛṣṇa ở vương quốc vô thượng của Ngài. Người đó chẳng khao khát được tới các hành tinh cấp cao như mặt trăng, mặt trời, các hành tinh thiên đường hay Brahmaloka, hành tinh cao nhất của vũ trụ. Viễn cảnh đó chẳng hấp dẫn anh ta. Anh ta chỉ muốn một điều là được tới bầu trời tinh thần. Thậm chí nếu có tới được bầu trời tinh thần thì anh ta cũng chẳng muốn hòa nhập với hào quang brahmajyoti chói lòa bởi vì ước mơ của anh ta là được tới Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvana, hành tinh cao nhất của thế giới tinh thần. Anh ta biết hết mọi điều về hành tinh này và chẳng có hành tinh nào khác hấp dẫn anh ta cả. Từ mad-bhaktaḥ chỉ ra rằng anh ta hoàn toàn đắm mình trong sự phục vụ tận tụy, cụ thể là chín quá trình gồm: nghe, kể lại, ghi nhớ, thờ cúng, phục vụ gót sen của Đấng Tối Cao, cầu nguyện, thi hành mệnh lệnh của Đấng Tối Cao, kết bạn với Ngài và hoàn toàn phó thác mình cho Ngài. Tín đồ có thể tiến hành cả chín hoạt động, hay chỉ tám, bảy hoặc thậm chí chỉ một loại hoạt động trong quá trình phục vụ tận tụy và chắc chắn anh ta sẽ đạt được sự toàn thiện tinh thần.

Thuật ngữ saṅga-varjitaḥ được dùng ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta không nên giao du với những người có thái độ thù địch với Kṛṣṇa. Không chỉ những người vô thần mà cả những người ham mê hoạt động vì thành quả và tư biện triết học cũng thuộc loại người này. Do đó, sự phục vụ tận tụy trong sạch được mô tả trong “Bhakti-rasāmṛta-sindhu” (1.1.11) như sau:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-śīlanaṁ bhaktir uttamā


Śrīla Rūpa Gosvāmī nói rõ ở câu thơ này rằng người nào muốn nâng mình lên cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch, người đó phải gột rửa mọi ô nhiễm vật chất. Anh ta không được tiếp xúc với những người ham mê hoạt động vì thành quả và tư biện triết học. Sau khi tuyệt giao mọi quan hệ xấu xa và gột sạch ô nhiễm của những ham muốn vật chất, con người dần dần có được hiểu biết về Kṛṣṇa; cái đó được gọi là sự phục vụ tận tụy trong sạch. Ānukūlasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam (“Hari-bhakti-vilāsa”, 11.676). Con người cần nghĩ đến Kṛṣṇa và lao động vì Ngài với tình yêu chứ không phải với ác cảm. Ví dụ như Kaṁsa là kẻ thù của Kṛṣṇa. Từ lúc Kṛṣṇa ra đời, Kaṁsa lúc nào cũng âm mưu giết Ngài và bởi vì mọi cố gắng của hắn đều thất bại nên hắn liên tục nghĩ đến Kṛṣṇa. Khi làm việc, khi ăn hay ngủ, lúc nào hắn cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa, nhưng ý thức Kṛṣṇa của hắn mang tính tiêu cực nên mặc dù hắn nghĩ đến Kṛṣṇa suốt ngày đêm, hắn vẫn bị coi là quỷ dữ và cuối cùng thì bị Kṛṣṇa tiêu diệt. Dĩ nhiên là kẻ chết bởi tay Kṛṣṇa lập tức được giải thoát, nhưng tín đồ trong sạch theo đuổi mục đích khác. Thậm chí anh ta chẳng nghĩ đến sự giải thoát. Anh ta cũng chẳng khao khát được tới hành tinh cao nhất của thế giới tinh thần là Goloka Vṛndāvana. Mục đích và ước muốn duy nhất của anh ta là được phụng sự Kṛṣṇa dù anh ta ở đâu đi chăng nữa.

Tín đồ của Kṛṣṇa thân ái với tất cả chúng sinh. Bởi thế cho nên ở đây mới nói rằng anh ta không có kẻ thù (nirvairaḥ). Làm thế nào để có được điều đó? Tín đồ, người có ý thức Kṛṣṇa biết rằng chỉ có sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao mới giúp con người giải quyết mọi vấn đề sống còn. Anh ta tin chắc điều đó bằng kinh nghiệm bản thân và vì thế mà muốn truyền bá ý thức Kṛṣṇa cho tất cả mọi người. Trong lịch sử có nhiều gương tín đồ của Đấng Tối Cao, những người liều thân để tuyên truyền thông điệp của Thượng Đế. Ai cũng biết chuyện Đức Chúa Giesu Christ. Ngài bị những kẻ không phải là tín đồ của Chúa đóng đinh lên cây thập ác và đã hy sinh đời mình cho sự truyền bá ý thức về Thượng Đế. Dĩ nhiên, thực là sai lầm nếu cho rằng chúng giết được Ngài. Trong lịch sử Ấn Độ cũng có không ít những tấm gương như thế, chẳng hạn như Ṭhākura Haridāsa và Prahlāda Mahārāja. Tại sao họ lại bắt mình chịu hiểm nguy ấy? Tại vì họ muốn truyền bá ý thức Kṛṣṇa và điều đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Người có ý thức Kṛṣṇa biết rằng nguyên nhân gây nên khổ đau của con người là sự quên lãng những mối quan hệ qua lại của họ với Kṛṣṇa. Bởi vậy, phúc lành lớn nhất mà anh ta có thể mang lại cho nhân loại là giải thoát những người xung quanh khỏi những vấn đề của cuộc sống vật chất. Tín đồ trong sạch phụng sự Đấng Tối Cao bằng cách đó. Hãy thử tưởng tượng ân huệ của Kṛṣṇa lớn tới mức nào đối với những người phục vụ Ngài, chấp nhận mọi hiểm nguy vì Ngài. Bởi vậy nên những người đó lập tức tới được hành tinh cao nhất của thế giới tinh thần sau khi trút bỏ thân xác.

Nhất thiết phải nói ở phần kết luận rằng vóc thể vũ trụ, cái chỉ là biểu hiện nhất thời cũng là hình dạng thời gian hủy diệt tất thảy và cả hình dạng Viṣṇu bốn tay đều do Kṛṣṇa thị hiện. Do đó, Kṛṣṇa là nguồn gốc của mọi biểu hiện đó. Không nên nghĩ rằng Kṛṣṇa là hóa thân của viśva-rūpa hay Viṣṇu. Kṛṣṇa là cội nguồn của mọi vóc thể. Có hàng trăm và hàng ngàn vóc thể Viṣṇu, nhưng đối với tín đồ thì tướng dạng Kṛṣṇa hai tay khởi thủy, hình dạng Śyāmasundara quan trọng hơn nhiều. "Brahma-saṁhitā" có nói rằng những người dành trọn tình yêu và lòng tận tụy của mình cho Kṛṣṇa ở diện mạo Śyāmasundara bao giờ cũng thấy Ngài trong tim mình chứ chẳng thấy gì khác. Bởi vậy, chúng ta cần thấy rõ là tướng dạng Kṛṣṇa là tướng mạo chính và vô thượng của Thượng Đế. Đó là ý nghĩa của chương mười một.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười một của "Śrīmad Bhagavad-gītā" với tiêu đề "Vóc thể vũ trụ" đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI HAI
[image: ]

Sự phục vụ tận tụy

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
evaṁ satata-yuktā ye bhaktās tvāṁ paryupāsate
ye cāpy akṣaram avyaktaṁ teṣāṁ ke yoga-vittamāḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; evam—do đó; satata—luôn luôn; yuktāḥ—tiến hành; ye—những người mà những người đó; bhaktāḥ—các tín đồ; tvām—Người; paryupāsate—thờ phụng một cách thích đáng; ye—những người mà những người đó; ca—cũng; api—một lần nữa; akṣaram—nằm ngoài khả năng của các giác quan; avyaktam—không thị hiện; teṣām—trong số họ; ke—ai; yoga-vit-tamāḥ—toàn thiện nhất trong tri thức về yoga.

Arjuna hỏi: Giữa những người luôn hết lòng tận tụy phụng sự Người với tình yêu và những người thờ phụng Brahman vô cá tính không thị hiện thì ai là kẻ toàn thiện hơn?

GIẢI NGHĨA: Kṛṣṇa đã kể cho Arjuna nghe về vóc thể cá tính, vóc thể vô cá tính và vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao cùng các loại tín đồ và các phương pháp yoga. Các nhà tiên nghiệm thường được chia làm hai loại. Một loại gồm những người theo thuyết vô cá tính, còn loại kia là những môn đồ của thuyết cá tính. Các tín đồ theo thuyết cá tính hiến dâng toàn bộ sức lực của mình cho sự phụng sự Đấng Tối Cao. Những môn đồ của thuyết vô cá tính cũng thực hành tinh thần, nhưng không bằng sự phục vụ trực tiếp cho Kṛṣṇa mà bằng sự nhập định về Brahman vô cá tính không thị hiện.

Từ chương này chúng ta thấy rằng trong tất cả các phương pháp nhận thức Chân Lý Tuyệt Đối, bhakti-yoga, sự phục vụ tận tụy là phương pháp thượng hạng. Ai thực sự thiết tha mong muốn được bầu bạn với Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó cần bước theo con đường phục vụ tận tụy.

Những người trực tiếp thờ phụng Đấng Tối Cao bằng sự phục vụ tận tụy được gọi là những người theo thuyết cá tính, còn những người nhập định về Brahman vô cá tính được gọi là những người theo thuyết vô cá tính. Ở câu thơ này, Arjuna hỏi Kṛṣṇa xem ai trong bọn họ có vị trí cao hơn. Có nhiều phương pháp để nhận thức Chân Lý Tuyệt Đối, nhưng ở câu thơ này, Kṛṣṇa phán rằng bhakti-yoga hay sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là phương pháp thượng hạng. Đó là phương pháp trực tiếp nhất và dễ dàng nhất để bầu bạn với Đức Thượng Đế.

Ở chương hai của "Bhagavad-gītā", Đấng Tối Cao giải thích rằng chúng sinh không phải là thân xác vật chất mà là tia sáng tinh thần, còn Chân Lý Tuyệt Đối là chỉnh thể tinh thần. Trong chương bảy Ngài đã phán rằng chúng sinh là một phần nhỏ của chỉnh thể tối cao và nó cần tập trung toàn bộ chú ý của mình vào chỉnh thể ấy. Sau đó, ở chương tám có nói lại một lần nữa rằng ai nghĩ tới Kṛṣṇa lúc trút bỏ thân xác, người đó lập tức được dời tới bầu trời tinh thần, tới nơi ở của Kṛṣṇa. Còn ở cuối chương sáu, Đức Chí Tôn phán rõ rằng trong số tất cả các nhà yoga, người luôn nghĩ tới Kṛṣṇa trong thầm tâm là người hoàn hảo nhất. Vậy là hầu như ở chương nào Đức Chí Tôn cũng kết luận rằng con người cần dồn hết tâm trí vào hình tướng cá nhân của Kṛṣṇa vì đó là cấp độ nhận thức tinh thần cao nhất.

Song, cũng có những người không say mê hình tướng cá nhân của Kṛṣṇa. Họ kiên quyết giữ quan điểm của mình tới mức khi chú giải cho "Bhagavad-gītā", họ làm tất cả để chuyển sự chú ý của những người khác từ Kṛṣṇa sang brahmajyoti vô bản sắc. Họ thích nhập định về vóc thể vô cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối, cái nằm ngoài khả năng của giác quan vật chất và là cái không thị hiện hơn.

Vậy là có hai loại nhà tiên nghiệm. Arjuna muốn biết phương pháp nào dễ hơn trong hai phương pháp và loại nhà tiên nghiệm nào toàn thiện nhất. Nói cách khác, chàng muốn xác định vị trí của mình bằng cách đó vì bản thân chàng say mê hình dạng cá nhân của Kṛṣṇa chứ không phải là Brahman vô bản sắc. Chàng muốn biết vị trí của chàng chắc chắn tới mức nào. Việc nhập định về hình dạng vô cá tính của Đấng Tối Cao thị hiện ở thế giới tinh thần hay thế giới vật chất là vô cùng khó. Thực ra, chúng ta thậm chí không thể đặt ra quan niệm đúng đắn về phương diện vô cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối. Do đó, khi đặt câu hỏi, Arjuna muốn nói: "Phí thời gian một cách vô ích như vậy để làm gì?" Ở chương mười một, Arjuna đã thấy rõ rằng tốt hơn cả là gắn bó với hình dạng cá nhân của Kṛṣṇa vì chàng sẽ đồng thời hiểu được mọi hình dạng khác và điều đó chẳng cản trở tình yêu của chàng với Kṛṣṇa. Câu hỏi vô cùng quan trọng mà Arjuna hỏi Kṛṣṇa giúp người ta phân biệt quan niệm cá tính và quan niệm vô cá tính về Chân Lý Tuyệt Đối.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās te me yuktatamā matāḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; mayi—vào Ta; āveśya—tập trung; manaḥ—trí tuệ; ye—những người mà; mām—Ta; nitya—luôn; yuktāḥ—tiến hành; upāsate—thờ phụng; śraddhayā—với niềm tin; parayā—siêu tuyệt; upetāḥ—được phú cho; te—họ; me—bởi Ta; yukta-tamāḥ—những người đạt sự toàn thiện tột bậc của yoga; matāḥ—coi.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta coi những người dồn hết tâm trí vào hình dạng cá nhân của Ta và luôn thờ phụng Ta với niềm tin siêu tuyệt son sắt là những người toàn thiện nhất.

GIẢI NGHĨA: Đáp lại câu hỏi của Arjuna, Kṛṣṇa nói rõ rằng người tập trung tâm trí vào hình tướng cá nhân của Ngài và thờ phụng Ngài với niềm tin và lòng tận tụy là người đạt sự toàn thiện tột bậc của yoga. Hoạt động của người có ý thức Kṛṣṇa đó không mang tính vật chất bởi chưng anh ta làm mọi điều vì Kṛṣṇa. Tín đồ trong sạch chẳng ngừng hoạt động lấy một giây. Khi thì anh ta tụng niệm những thánh danh của Đấng Tối Cao, khi thì nghe hay đọc sách về Kṛṣṇa, khi thì nấu prasādam hay đi chợ mua cái gì đó cho Kṛṣṇa và khi thì dọn dẹp đền thờ hay rửa bát đĩa, anh ta làm điều gì đó cho Kṛṣṇa từng phút, từng giây. Hoạt động này được gọi là samādhi hoàn toàn.

CÂU 3-4
[image: Devanāgarī]
ye tv akṣaram anirdeśyam avyaktaṁ paryupāsate
sarvatra-gam acintyaṁ ca kūṭa-stham acalaṁ dhruvam
sanniyamyendriya-grāmaṁ sarvatra sama-buddhayaḥ
te prāpnuvanti mām eva sarva-bhūta-hite ratāḥ


ye—những người mà những người đó; tu—nhưng; akṣaram—nằm ngoài khả năng nhận thức của giác quan; anirdeśyam—không xác định; avyaktam—không thị hiện; paryupāsate—hết lòng thờ phụng; sarvatra-gam—hiện diện khắp nơi; acintyam—không thể hiểu nổi; ca—cũng; kūṭa-stham—bất biến; acalam—bất động; dhruvam—cố định; sanniyamya—kiềm soát; indriya-grāmam—tất cả giác quan; sarvatra—khắp nơi; sama-buddhayaḥ—cư xử như nhau; te—họ; prāpnuvanti—đạt được; mām—Ta; eva—chắc chắn là; sarva-bhūta-hite—vì phúc lành của tất cả chúng sinh; ratāḥ—hành động.

Những ai hết mực tôn thờ bản sắc không thị hiện nằm ngoài khả năng nhận thức của giác quan, hiện diện khắp nơi, bất khả tri, bất biến, cố định và bất động, cái là phương diện vô cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối, đồng thời kiểm soát giác quan và chí công vô tư với tất cả chúng sinh, những người đó hành động vì lợi ích chung và cuối cùng đến được với Ta.

GIẢI NGHĨA: Những người không trực tiếp thờ phụng Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa, nhưng cố đạt chính mục đích ấy bằng đường vòng thì cuối cùng cũng sẽ đạt mục đích ấy, đạt tới Śrī Kṛṣṇa. "Sau muôn vàn kiếp, người sáng suốt, kẻ tìm thấy chốn nương náu nơi Ta hiểu được rằng Vāsudeva là tất cả". Khi con người có được tri thức đầy đủ sau khi trải qua muôn vàn kiếp, anh ta hiến mình cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Ai đến với Thượng Đế theo phương thức được mô tả ở câu thơ này, người đó phải học cách kiểm soát giác quan, học cách phục vụ tất cả chúng sinh và hoạt động vì lợi ích chung. Từ đó suy ra rằng chỉ có tìm đến với Đức Chí Tôn Kṛṣṇa thì mới có thể đạt cấp độ nhận thức tinh thần tột bậc. Trước khi hiến mình cho Ngài, con người thường phải trải qua nhiều khổ hạnh và thử thách.

Để cảm nhận được sự hiện diện của Linh Hồn Tối Cao trong linh hồn cá thể, cần ngừng hoạt động của giác quan vật chất như ngừng nhìn, nghe, ngừng cảm giác mùi vị, ngừng làm việc và v.v... Khi ấy con người sẽ hiểu được rằng Linh Hồn Tối Cao có ở khắp nơi. Nhận thức được điều đó, anh ta sẽ chẳng ganh ghét và thù hằn một ai, anh ta không phân biệt đối xử với con người và con vật vì anh ta chỉ nhìn thấy linh hồn chứ không nhìn cái vỏ bọc bên ngoài. Song, phương pháp nhận thức phương diện vô cá tính này vô cùng khó đối với người bình thường.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām
avyaktā hi gatir duḥkhaṁ dehavadbhir avāpyate


kleśaḥ—bất an; adhika-taraḥ—rất nhiều; teṣām—của họ; avyakta—không thị hiện; āsakta—được tập trung; cetasām—của những người có trí tuệ; avyaktā—hướng vào phương diện không thị hiện; hi—dĩ nhiên là; gatiḥ—sự tiến bộ; duḥkham—một cách chật vật; deha-vadbhiḥ—bởi kẻ được thị hiện; avāpyate—đạt. Những người dồn hết tâm trí vào phương diện vô cá tính không thị hiện của Chân Lý Tuyệt Đối sẽ tiến bộ một cách hết sức chật vật. Đối với chúng sinh thị hiện, mỗi bước tiến trên con đường này đều gắn liền với những khó khăn chồng chất.

GIẢI NGHĨA: Các nhà tiên nghiệm khao khát nhận thức phương diện vô cá tính không thị hiện và bất khả tri của Đấng Tối Cao được gọi là các nhà jñāna-yoga, còn những vị tiến hành phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao sau khi đã hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa thì được gọi là các nhà bhakti-yoga. Sự khác nhau giữa jñāna-yoga và bhakti-yoga được xác định rõ ở đây. Mặc dù quá trình jñāna-yoga cuối cùng cũng dẫn đến mục đích ấy, nhưng nó hết sức khó khăn, trong khi đó phương pháp bhakti-yoga, phương pháp phục vụ trực tiếp cho Đức Thượng Đế Tối Cao thì dễ dàng và tự nhiên hơn nhiều đối với linh hồn thị hiện. Linh hồn cá thể ngụ trong thân thể vật chất từ thuở xa xưa nên nó khó mà hiểu được rằng nó không phải là thể xác dù chỉ là về mặt lý thuyết. Chính vì thế mà các nhà bhakti-yoga thờ tượng Kṛṣṇa và bằng cách đó thu hút quan niệm nhục thể khắc sâu trong tâm trí chúng ta vào sự phụng sự Đấng Tối Cao. Đương nhiên, sự thờ phụng Đức Thượng Đế Tối Cao trong hình dạng Tượng Thần ở đền thờ không phải là ngẫu tượng giáo. Kinh Veda có nói rằng có hai kiểu thờ phụng là saguṇa và nirguṇa, thờ Đấng Tối Cao như đấng có các đặc tính và đấng không có đặc tính. Sự thờ cúng Ngẫu Tượng trong đền thờ thuộc loại saguṇa vì Đấng Tối Cao thị hiện ở đó trong vóc thể gồm các yếu tố vật chất. Thế nhưng hình dạng Đấng Tối Cao được thể hiện bằng những thứ mang tính vật chất như đá, gỗ hay sơn dầu lại chẳng phải là vật chất. Đó là bản chất tuyệt đối của Đấng Tối Cao.

Có thể đưa ra một ví dụ thô lược ở đây. Nếu chúng ta thả thư vào một trong những thùng thư trên phố, nó sẽ đến tay người nhận chẳng khó khăn gì. Còn những cái thùng khác tuy cũng giống cái thùng thư, nhưng không được ngành bưu điện quy định thì không thích hợp với mục đích này. Tương tự như vậy, Thượng Đế được biểu thị bằng hình dạng Tượng Thần quy định trong đền thờ và được gọi là arcā-vigraha. Arcā-vigraha này là hiện thân của Đấng Tối Cao. Thượng Đế tiếp nhận sự phục vụ của chúng ta qua hình dạng này. Đức Chúa Trời có quyền lực vô thượng và sức mạnh toàn năng nên khi thị hiện trong hình dạng arcā-vigraha, Ngài tiếp nhận sự phục vụ của các tín đồ để đơn giản hóa việc thờ cúng Ngài đối với những kẻ sống trong trạng thái ước định.

Do đó tín đồ chẳng gặp khó khăn gì khi họ ngay lập tức trực tiếp tìm đến với Đấng Tối Cao, còn đối với những người cố tìm hiểu phương diện vô cá tính thì con đường tự nhận thức tinh thần đầy rẫy khó khăn. Để hiểu được phương diện không thị hiện của Đấng Tối Cao, họ phải nghiên cứu các cuốn Kinh Veda như các cuốn "Upaniṣad", phải học ngôn ngữ của các cuốn Kinh này, phải hiểu những cảm giác khó hiểu và nhận thức được toàn bộ những quá trình này. Điều đó hoàn toàn chẳng dễ đối với người bình thường. Ai phục vụ tận tụy bằng cách tuân theo chỉ giáo của vị thầy tinh thần chân chính, lễ bái Tượng Thần hàng ngày, nghe kể chuyện về vinh quang của Đấng Tối Cao, ăn thức ăn đã được dâng cúng Ngài, người đó sẽ thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao một cách vô cùng nhanh chóng. Những người theo thuyết vô cá tính đã bắt mình chịu khốn khó một cách chẳng cần thiết vì vẫn có cơ là cuối cùng họ vẫn chẳng hiểu được Chân Lý Tuyệt Đối. Còn những người tôn thờ phương diện cá tính của Ngài thì đến thẳng với Ngài chẳng phải mạo hiểm, chẳng bị bất an hay gặp khó khăn. Trong "Śrīmad-Bhāgavatam" cũng có câu khẳng định như vậy. Ở đó nói rằng nếu rút cục con người lập tâm hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao (quá trình này được gọi là bhakti), nhưng thế vào đó lại nhận về mình nhiệm vụ khó khăn là tìm hiểu cái gì là Brahman và cái gì không phải là Brahman và để uổng phí cả cuộc đời mình vì điều đó thì cuối cùng anh ta chẳng thu được gì ngoài những khó khăn chồng chất và những nỗi lo âu. Chính vì thế mà ở câu thơ này Kṛṣṇa không khuyên chúng ta đi theo con đường tự nhận thức phức tạp đó vì dù sao chúng ta cũng không thể tin chắc vào kết quả cuối cùng. Chúng sinh mãi mãi là linh hồn cá thể và khi nó muốn hòa nhập với chỉnh thể tinh thần, nó có thể hiểu được các phương diện thuộc bản chất khởi thủy của Ngài như tính vĩnh cửu và sự am hiểu, nhưng nó không hiểu được phương diện phúc lạc. Nhờ ân huệ của tín đồ, nhà tiên nghiệm đã đắc quả trong quá trình jñāna-yoga có thể bắt tay vào bhakti-yoga hay sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Song, lúc ấy, việc luyện jñāna-yoga trường kỳ tạo ra nhiều phức tạp vì anh ta chẳng thể bỏ được ý niệm của thuyết vô cá tính. Do đó, linh hồn thị hiện bao giờ cũng gặp khó khăn khi tìm hiểu bản sắc không thị hiện kể cả khi nó đang thực hành lẫn khi nó đã tự chứng ngộ. Mỗi chúng sinh đều được độc lập phần nào đó và chúng cần biết rõ rằng nhận thức về bản sắc không thị hiện này đối lập với bản chất tinh thần ngập tràn phúc lạc của chúng. Chúng ta chẳng nên tiến theo con đường đó. Phương pháp tự nhận thức tinh thần tốt nhất đối với tất cả chúng sinh là phương pháp ý thức Kṛṣṇa, phương pháp phục vụ tận tụy liên tục cho Đấng Tối Cao. Ai từ chối phục vụ tận tụy, người đó có nguy cơ bị biến thành kẻ vô thần. Do đó, như câu thơ này chỉ rõ, chúng sinh không bao giờ nên dành sức lực vào việc tìm hiểu phương diện không thị hiện và bất khả tư nghị nằm ngoài khả năng nhận thức của giác quan, nhất là ở thời đại này. Kṛṣṇa không khuyên chúng ta điều đó.

CÂU 6-7
[image: Devanāgarī]
ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi sannyasya mat-parāḥ
ananyenaiva yogena māṁ dhyāyanta upāsate
teṣām ahaṁ samuddhartā mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt
bhavāmi na cirāt pārtha mayy āveśita-cetasām


ye—những người mà những người đó; tu—nhưng; sarvāṇi—tất cả; karmāṇi—hoạt động; mayi—cho Ta; sannyasya—từ bỏ; mat-parāḥ—yêu quý Ta; ananyena—hoàn toàn; eva—chắc chắn; yogena—nhờ thực hành bhakti-yoga; mām—về Ta; dhyāyantaḥ—nhập định; upāsate—sự thờ phụng; teṣām—của họ; aham—Ta; samuddhartā—người giải cứu; mṛtyu—khỏi cái chết; saṁsāra—ở thế giới vật chất; sāgarāt—khỏi bể; bhavāmi—Ta trở thành; na—không; cirāt—sau thời gian dài; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; mayi—vào Ta; āveśita—được tập trung; cetasām—những người có tâm trí.

Nhưng những ai thờ phụng Ta, hiến dâng Ta tất cả hoạt động của mình và một lòng tín nghĩa với Ta, tận tụy phụng sự Ta, lúc nào cũng tưởng đến Ta, dồn hết tâm trí vào Ta thì hỡi con trai của Pṛthā, những người đó sẽ lập tức được Ta cứu khỏi bể sinh tử.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng các tín đồ vô cùng may mắn vì họ được Đấng Tối Cao nhanh chóng cứu thoát khỏi ách tù đầy của cuộc sống vật chất. Khi phục vụ tận tụy, con người hiểu rằng Thượng Đế vĩ đại và linh hồn cá thể lệ thuộc vào Ngài. Bổn phận của nó là phục vụ Đấng Tối Cao và nếu nó không làm điều đó thì nó sẽ phục vụ māyā.

Như trước đã nói, chỉ có thể hiểu rõ giá trị của Đấng Tối Cao nhờ sự phục vụ tận tụy. Bởi thế cho nên chúng ta cần dốc lòng tận tụy với Ngài. Để đạt được Kṛṣṇa, chúng ta cần dồn hết tâm trí vào Ngài. Chúng ta cần dành toàn bộ hoạt động của mình cho Kṛṣṇa và chỉ mình Kṛṣṇa mà thôi. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần làm điều đó vì Kṛṣṇa. Đấy mới là sự phục vụ tận tụy. Tín đồ chỉ có ước nguyện duy nhất là làm hài lòng Đức Thượng Đế Tối Cao. Mục đích của cuộc đời anh ta là làm Kṛṣṇa hài lòng và để đạt mục đích đó, anh ta sẵn sàng hy sinh tất cả như Arjuna đã làm trên chiến địa Kurukṣetra. Phương pháp hết sức đơn giản: chúng ta cần hiến dâng tất cả hoạt động của mình cho Đấng Tối Cao, đồng thời niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Việc tụng niệm siêu tuyệt này sẽ thu hút tín đồ đến với Đức Thượng Đế Tối Cao.

Trong câu thơ này, Đức Chí Tôn hứa giải thoát tín đồ trong sạch đang hành động như vậy khỏi đại dương của cuộc sống vật chất. Những người đã đắc đạo trong việc tu luyện yoga có thể dời linh hồn tới bất cứ hành tinh nào họ muốn nhờ sức mạnh thần bí của mình và những người khác cũng nắm lấy cơ hội này theo các cách khác, còn tín đồ thì được Đấng Tối Cao thân chinh đón đi. Tín đồ chẳng cần phải đợi tới khi anh ta có được sức mạnh thần bí để nó giúp anh ta đến bầu trời tinh thần.

Trong "Varāha Purāṇa" có câu thơ sau:

nayāmi paramaṁ sthānam arcir-ādi-gatiṁ vinā
garuḍa-skandham āropya yatheccham anivāritaḥ


Ý nghĩa của câu thơ này là tín đồ không cần phải luyện aṣṭāṅga-yoga để chuyển linh hồn mình tới các hành tinh tinh thần. Đấng Tối Cao sẽ thân chinh gánh lấy trọng trách đó. Ngài phán rõ ở đây rằng Ngài sẽ đích thân làm người giải thoát. Đứa trẻ hoàn toàn ở dưới sự chăm nom của cha mẹ nên nó cảm thấy tuyệt đối an toàn. Tương tự như vậy, tín đồ không phải gắng sức luyện yoga thần bí để tới được hành tinh khác. Vì lòng từ bi vô bờ, Đấng Tối Cao thân chinh bay tới trên lưng chim thần Garuḍa và tức thì cứu tín đồ thoát khỏi sự tồn tại vật chất. Người bị ngã xuống biển dậy sóng có thể vùng vẫy hết sức để thoát thân và có thể là người bơi giỏi, nhưng anh ta cũng không thể tự cứu được mình. Nếu có ai đó đến cứu và vớt anh ta lên thì anh ta được cứu sống một cách dễ dàng. Đấng Tối Cao cũng cứu tín đồ của Mình khỏi sự tồn tại vật chất như vậy. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa đơn giản và hiến mình cho sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Người sáng suốt sẽ ưa thích phương pháp phục vụ tận tụy hơn tất cả các phương pháp tự nhận thức tinh thần khác. Điều này được khẳng định trong "Nārāyaṇīya" như sau:

yā vai sādhana-sampattiḥ puruṣārtha-catuṣṭaye
tayā vinā tad āpnoti naro nārāyaṇāśrayaḥ


Ý nghĩa của câu thơ này là con người nên hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao thế vào các loại hình hoạt động khác như lao động vì thành quả hay kiện toàn tri thức nhờ quá trình tư biện trí tuệ. Như thế, anh ta sẽ có được tất cả lợi lộc mà các nhà yoga thần bí, các triết gia tư biện cũng như là những người thực hiện các nghi lễ Veda, những người cúng tế, làm việc thiện và v.v... thu được. Đó là lợi thế đặc biệt của sự phục vụ tận tụy.

Chỉ bằng cách tụng niệm thánh danh của Kṛṣṇa: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, tín đồ của Đấng Tối Cao dễ dàng và vui sướng đạt mục đích tột đỉnh mà những người theo các quá trình tôn giáo khác không đạt được.

Ở chương thứ mười tám, để kết luận cho mọi điều đã nói trong "Bhagavad-gītā", Đức Chí Tôn phán:

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ


Con người cần từ bỏ các phương pháp tự nhận thức khác và chỉ tiến hành phục vụ tận tụy với ý thức Kṛṣṇa. Chỉ khi đó anh ta mới có thể đạt sự toàn thiện tột bậc của cuộc đời. Anh ta chẳng cần phải lo lắng tới hậu quả của những việc làm tội lỗi của mình ở quá khứ vì anh ta đang ở dưới sự che chở và sự bảo vệ của Đấng Tối Cao. Bởi vậy chúng ta chẳng cần phải cố gắng hoài công để cứu mình bằng phương pháp tự nhận thức tinh thần này hay phương pháp tự nhận thức tinh thần khác. Mỗi người hãy tìm chốn nương náu ở Đức Thượng Đế Tối Cao quyền năng vô thượng, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Đó mới chính là sự toàn thiện tột đỉnh của cuộc sống.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
mayy eva mana ādhatsva mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ


mayi—vào Ta; eva—chắc chắn là; manaḥ—trí tuệ; ādhatsva—tập trung; mayi—vào Ta; buddhim—lý trí; niveśaya—chuyên tâm; nivasiṣyasi—ngươi sẽ sống; mayi—trong Ta; eva—dĩ nhiên là; ataḥ ūrdhvam—sau đó; na—không bao giờ; saṁśayaḥ—sự nghi ngại.

Hãy dồn hết tâm trí vào Ta, Đức Thượng Đế Tối Cao và để Ta lấp tràn lý trí của ngươi. Như thế ngươi sẽ mãi sống trong Ta; đó là điều chắc chắn.

GIẢI NGHĨA: Người nào phục vụ Kṛṣṇa với tình yêu và lòng thành, người đó có quan hệ trực tiếp với Đấng Tối Cao và chắc chắn là anh ta lập tức được nâng lên cấp độ siêu tuyệt. Tín đồ không sống ở hành tinh vật chất, anh ta sống trong Kṛṣṇa. Chẳng có sự khác nhau giữa Đấng Tối Cao và thánh danh của Ngài nên khi tín đồ niệm Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa và nội năng của Ngài nhảy múa trong miệng tín đồ. Khi tín đồ dâng cúng Kṛṣṇa thức ăn, Kṛṣṇa trực tiếp nhận lễ phẩm và tín đồ trở thành người hết lòng thờ phụng Kṛṣṇa nhờ ăn thức ăn đã dâng cúng Kṛṣṇa. Người không phục vụ tận tụy khó mà hiểu được điều đó diễn ra như thế nào, song phương pháp phục vụ tận tụy được tiến cử trong "Bhagavad-gītā" và các Thánh Kinh Veda khác.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
atha cittaṁ samādhātuṁ na śaknoṣi mayi sthiram
abhyāsa-yogena tato mām icchāptuṁ dhanañjaya


atha—nếu vì thế mà; cittam—trí tuệ; samādhātum—hướng vào; na—không; śaknoṣi—ngươi có khả năng; mayi—vào Ta; sthiram—kiên định; abhyāsa-yogena—tiến hành phục vụ tận tụy; tataḥ—khi ấy; mām—Ta; icchā—ước muốn; āptum—nhận được; dhanam-jaya—hỡi Arjuna, người chinh phục của cải.

Hỡi Arjuna yêu quý của Ta, hỡi người chinh phục của cải, nếu ngươi chẳng thể liên tục dồn tâm trí vào Ta thì hãy tuân thủ những giới hạnh của bhakti-yoga. Như thế, khát vọng đến với Ta trong ngươi sẽ ngày một tăng.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này mô tả hai loại tín đồ thực hành bhakti-yoga. Loại thứ nhất gồm những người đã thực sự phát triển được trong mình lòng yêu thương gắn bó với Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao sau khi đã đạt cấp độ phục vụ siêu tuyệt ngập tràn tình yêu. Loại hai gồm những tín đồ còn chưa có được sự gắn bó yêu thương thực sự với Đấng Tối Cao, cái xuất hiện trong quá trình phục vụ siêu tuyệt chan chứa yêu thương. Có nhiều nguyên tắc và quy định mà tín đồ loại hai phải tuân thủ để rốt cục sẽ phát triển được lòng gắn bó yêu thương với Kṛṣṇa.

Bhakti-yoga là quá trình thanh tẩy giác quan. Hiện giờ chúng ta đang sống ở thế giới vật chất nên giác quan của chúng ta luôn bị ô nhiễm vì chúng ta hành động để thỏa mãn chúng. Nhưng khi thực hành bhakti-yoga, chúng ta làm chúng trở nên thanh sạch và khi ấy, chúng có thể tiếp xúc trực tiếp với Đấng Tối Cao. Ở thế giới vật chất, đầy tớ phục vụ cho ông chủ, nhưng không phải vì tình yêu mà là để kiếm tiền. Còn ông chủ cũng chẳng yêu thương gì kẻ tôi tớ, ông ta sử dụng sự phục vụ của y và trả tiền cho y. Quan hệ của họ không thể gọi là tình yêu. Còn đối với cuộc sống tinh thần thì chúng ta phải phát triển trong mình tình yêu trong sạch với Thượng Đế. Có thể đạt cấp độ này bằng sự phục vụ tận tụy do các giác quan hiện thời của chúng ta thực hiện.

Tình yêu với Thượng Đế hiện đang âm ỉ trong trái tim mỗi người. Tình yêu này được biểu hiện theo các cách khác nhau ở thế giới vật chất, nhưng bao giờ nó cũng bị ô nhiễm bởi các động cơ vật chất. Do đó, chúng ta cần tẩy rửa trái tim khỏi mọi ô nhiễm vật chất và làm cho tình yêu âm ỉ vốn có từ khởi thủy với Kṛṣṇa bùng cháy mãnh liệt. Đó là thực chất của toàn bộ phương pháp bhakti-yoga.

Khi tu trì giới luật của bhakti-yoga, dưới sự chỉ giáo của vị thầy tinh thần lão luyện, con người cần tuân theo các nguyên tắc quy định như dậy sớm, tắm buổi sáng, đến đền thờ để cầu nguyện và niệm Hare Kṛṣṇa, hái hoa dâng cúng Tượng Thần, nấu ăn cúng Tượng Thần, ăn prasādam và v.v... Có rất nhiều nguyên tắc và quy định mà tín đồ phải tuân theo. Anh ta cũng cần nghe "Bhagavad-gītā" và "Śrīmad-Bhāgavatam" do tín đồ giảng một cách đều đặn. Phương pháp này giúp con người phát triển tình yêu với Thượng Đế và khi ấy con đường dẫn tới vương quốc của Thượng Đế sẽ rộng mở trước mặt anh ta. Người nào luyện bhakti-yoga dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần đồng thời tuân thủ giới luật, người đó nhất định sẽ đạt được tình yêu với Thượng Đế.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
abhyāse 'py asamartho 'si mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi kurvan siddhim avāpsyasi


abhyāse—trong thực hành; api—kể cả khi nếu; asamarthaḥ—không thể; asi—ngươi là; mat-karma—công việc của Ta; paramaḥ—được dành; bhava—trở nên; mat-artham—vì Ta; api—kể cả khi; karmāṇi—hãy lao động; kurvan—thực hiện; siddhim—sự toàn thiện; avāpsyasi—ngươi sẽ đạt.

Nếu ngươi chẳng thể tuân theo những giới luật của bhakt-yoga thì hãy cố gắng lao động vì Ta bởi lẽ ngươi sẽ đạt sự toàn thiện khi làm việc vì Ta.

GIẢI NGHĨA: Kể cả những người không có khả năng tuân thủ các nguyên tắc quy định dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần cũng có thể đạt sự toàn thiện bằng cách lao động cho Đấng Tối Cao. Câu thơ thứ năm mươi của chương mười một đã nói rõ thế nào là lao động vì Đấng Tối Cao. Có nhiều tín đồ đang tuyên truyền ý thức Kṛṣṇa và họ cần sự giúp đỡ. Do đó, nếu ai không thể tuân thủ các nguyên tắc quy định của bhakti-yoga, người đó có thể giúp đỡ cho hoạt động của các nhà truyền giáo. Công việc nào cũng cần đất, tiền vốn, sự tổ chức và sức lao động. Nhà doanh nghiệp cần văn phòng, tiền vốn, sức lao động và sự tổ chức để mở rộng hoạt động của mình như thế nào thì sự phục vụ Kṛṣṇa cũng cần những cái đó như thế ấy. Sự khác nhau duy nhất là ở chỗ nhà duy vật lao động để làm thỏa mãn giác quan cá nhân. Nếu cũng chính công việc đó được thực hiện để làm hài lòng Kṛṣṇa thì nó trở thành hoạt động tinh thần. Ai có đủ tiền, người đó có thể giúp xây dựng văn phòng hay đền thờ để tuyên truyền ý thức Kṛṣṇa hoặc giúp việc in sách. Hoạt động tinh thần hết sức đa dạng và chúng ta cần cố gắng tham gia. Nếu con người không thể dâng hiến thành quả lao động của mình cho Kṛṣṇa thì anh ta có thể quyên cúng một phần thu nhập của mình cho sự tuyên truyền ý thức Kṛṣṇa. Sự phục vụ tự nguyện có khả năng làm phát triển ý thức Kṛṣṇa này sẽ giúp chúng ta thổi bùng ngọn lửa tình yêu với Thượng Đế ở trong lòng và chúng ta sẽ đạt sự toàn thiện khi vươn tới được cấp độ này.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
athaitad apy aśakto 'si kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ tataḥ kuru yatātmavān


atha—kể cả khi nếu; etat—này; api—cũng; aśaktaḥ—không thể; asi—ngươi; kartum—thực hiện; mat—cho Ta; yogam—trong sự phục vụ tận tụy; āśritaḥ—tìm chốn nương náu; sarva-karma—của mọi hoạt động; phala—của thành quả; tyāgam—sự từ bỏ; tataḥ—rồi thì; kuru—làm; yata-ātma-vān—người biết rõ bản chất thực sự của mình.

Nếu ngươi chẳng thể lao động với ý thức về Ta thì hãy gắng dâng hiến mọi thành quả lao động của ngươi và hãy thấu hiểu bản chất thực sự của mình.

GIẢI NGHĨA: Không phải là hiếm những trường hợp người ta thậm chí không thể bày tỏ sự cảm tình và sự ủng hộ đối với hoạt động của các tín đồ trong ý thức Kṛṣṇa vì lý do xã hội, gia đình, tôn giáo hay vì trở ngại khác nào đó. Người quyết định trực tiếp hiến mình cho hoạt động của ý thức Kṛṣṇa có thể gặp sự phản đối của các thành viên trong gia đình cũng như là nhiều khó khăn khác. Người đó được khuyên nên hiến thành quả lao động mà anh ta tích lũy cho hoạt động từ thiện nào đó. Nguyên tắc quy định của hoạt động này được trình bày trong các cuốn Kinh Veda, đoạn mô tả hàng loạt kiểu cúng tế và chức năng đặc biệt của puṇya, hay loại hoạt động đặc biệt mà trong đó có dùng đến kết quả của những hành động ở quá khứ của con người. Bằng cách đó, con người có thể dần dần có được tri thức. Chúng ta cũng thấy ở đó nói rằng khi người chẳng hề quan tâm tới hoạt động của ý thức Kṛṣṇa quyên tiền cho bệnh viện hay cho các cơ sở từ thiện, anh ta từ bỏ những thành quả lao động mà anh ta đã phải cố gắng không ít để có được. Ở câu thơ này, Kṛṣṇa cũng khuyên con người tiến hành loại hoạt động đó vì khi hiến dâng thành quả lao động, con người dần dần thanh tẩy trí tuệ của mình, cái sẽ giúp anh ta hiểu được ý thức Kṛṣṇa. Dĩ nhiên là ý thức Kṛṣṇa không phụ thuộc vào hoạt động nào khác vì phương pháp ý thức Kṛṣṇa tự nó là phương pháp thanh tẩy trí tuệ vô cùng công hiệu, nhưng nếu con người vì lý do nào đó chưa thể tiếp nhận ngay ý thức Kṛṣṇa thì anh ta có thể cố gắng cống hiến thành quả lao động của mình cho công việc từ thiện nào đó. Ở khía cạnh này, anh ta có thể hoạt động vì phúc lợi của xã hội, của cộng đồng, của dân tộc, của tổ quốc mình và v.v... để trong tương lai, anh ta có thể cất mình lên cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch cho Đấng Tối Cao. "Bhagavad-gītā" (18.46) có nói, yataḥ pravṛttir bhūtānām: nếu con người hy sinh cái gì đó vì mục đích tột bậc thì kể cả khi anh ta chẳng biết rằng mục đích đó là Kṛṣṇa, nhờ sự hy sinh ấy, anh ta sẽ dần dần hiểu được rằng Kṛṣṇa chính là mục đích tối thượng.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
śreyo hi jñānam abhyāsāj jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas tyāgāc chāntir anantaram


śreyaḥ—tốt hơn; hi—dĩ nhiên; jñānam—tri thức; abhyāsāt—hơn sự thực hành; jñānāt—hơn tri thức; dhyānam—thiền định; viśiṣyate—được coi là tốt hơn; dhyānāt—hơn thiền định; karma-phala-tyāgaḥ—sự từ bỏ kết quả của lao động vì thành quả; tyāgāt—nhờ sự từ bỏ đó; śāntiḥ—sự an lạc; anantaram—sau đó.

Nếu ngươi chẳng thể làm được cả điều đó thì hãy gắng kiện toàn tri thức. Cao hơn tri thức là thiền định, còn cao hơn thiền định là sự từ bỏ thành quả lao động vì sự từ bỏ đó sẽ làm tâm trí con người an lạc.

GIẢI NGHĨA: Như trong các câu thơ trước đã nói, có hai kiểu phục vụ tận tụy là sự phục vụ được thể chế hóa bởi các nguyên tắc quy định và sự phục vụ dựa trên cơ sở lòng yêu thương sâu sắc và sự gắn bó bền chặt với Đức Thượng Đế Tối Cao. Những người thực sự không có khả năng tuân thủ các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa cần cố gắng kiện toàn tri thức bởi vì nó có thể giúp họ hiểu được vị trí thực sự của mình. Tri thức sẽ dần dần đưa họ đến với pháp thiền định, còn khi tham thiền nhập định, con người sẽ dần dần hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Có một số phương pháp giúp con người nhận thức được rằng anh ta tương đồng với Đấng Tối Cao và loại thiền định này thích hợp với những người không thể tiến hành phục vụ tận tụy. Đối với những người không thể thiền định như vậy, Kinh Veda quy định cho họ thực hiện các bổn phận của brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya hay śūdra và những bổn phận này được kể ở chương cuối của "Bhagavad-gītā". Nhưng bất luận thế nào con người cũng cần từ bỏ thành quả lao động của mình, tức là dâng hiến thành quả của hoạt động karma nhằm mục đích tốt lành.

Vậy là có hai phương pháp để đạt tới Đức Thượng Đế Tối Cao, mục đích tuyệt đỉnh là phương pháp phát triển dần dần và phương pháp trực tiếp. Sự phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa là phương pháp trực tiếp, còn phương pháp khác dạy con người từ bỏ kết quả hoạt động của mình. Điều đó giúp con người có được tri thức, sau đó anh ta chuyển sang giai đoạn thiền định, rồi sau khi nhận thức được Linh Hồn Tối Cao, anh ta hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Con người có thể hoặc là lần lượt qua tất cả các cấp độ này, hoặc là sử dụng phương pháp trực tiếp. Vì không phải ai cũng áp dụng được phương pháp trực tiếp nên phương pháp gián tiếp cũng khả quan. Song, cần hiểu rằng Kṛṣṇa không khuyên Arjuna làm theo cách thứ hai bởi vì Arjuna đã ở cấp độ phục vụ tận tụy ngập tràn yêu thương cho Đức Chí Tôn rồi. Phương pháp đó chỉ dành cho những người chưa đạt cấp độ phục vụ tận tụy nên đầu tiên họ phải học cách từ bỏ thành quả lao động, rồi toàn thiện tri thức, sau nữa mới hiểu được Linh Hồn Tối Cao và Brahman trong quá trình thiền định. Song "Bhagavad-gītā" đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp trực tiếp. "Bhagavad-gītā" kêu gọi mọi người tiến bước theo con đường này và hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa.

CÂU 13-14
[image: Devanāgarī]
adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ maitraḥ karuṇa eva ca
nirmamo nirahaṅkāraḥ sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī
santuṣṭaḥ satataṁ yogī yatātmā dṛḍha-niścayaḥ
mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ


adveṣṭā—không ganh ghét; sarva-bhūtānām—đối với tất cả chúng sinh; maitraḥ—thân thiện; karuṇaḥ—từ tế; eva—dĩ nhiên; ca—cũng; nirmamaḥ—không có đầu óc tư hữu; nirahaṅkāraḥ—không có ngụy ngã; sama—điềm tĩnh; duḥkha—trong đau khổ; sukhaḥ—và hạnh phúc; kṣamī—lòng dung thứ; santuṣṭaḥ—sự mãn nguyện; satatam—luôn luôn; yogī—phục vụ tận tụy; yata-ātmā—tự chủ; dṛḍha-niścayaḥ—với lòng quyết tâm; mayi—cho Ta; arpita—dành; manaḥ—trí tuệ; buddhiḥ—lý trí; yaḥ—người mà người đó; mat-bhaktaḥ—tín đồ của Ta; saḥ—anh ta; me—Ta; priyaḥ—yêu quý.

Ai chẳng hề ganh ghét mà là bạn tốt của mọi chúng sinh, ai chẳng coi mình là chủ sở hữu và thoát khỏi ngụy ngã, ai điềm tĩnh cả trong hạnh phúc lẫn khổ đau, ai giàu lòng dung thứ, luôn mãn nguyện, biết tự chủ và tận tụy phục vụ Ta với lòng quyết tâm sắt đá, với trí tuệ và lý trí dồn hết vào Ta, tín đồ đó được Ta hết mực yêu thương.

GIẢI NGHĨA: Trở lại việc mô tả sự phục vụ tận tụy trong sạch, Đức Chí Tôn liệt kê các phẩm chất siêu tuyệt của tín đồ trong sạch ở hai câu thơ này. Tín đồ trong sạch đó bao giờ cũng điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Anh ta chẳng ganh ghét và thù hằn một ai. Thế vào việc trả đũa kẻ thù của mình, tín đồ nghĩ: "Người này cư xử với ta như kẻ thù của ta để trừng phạt ta vì những tội lỗi ta đã gây ra ở quá khứ. Bởi vậy, chịu đựng tốt hơn là phản kháng". "Śrīmad-Bhāgavatam" (10.14.8) có nói, tat te 'nukampāṁ su-samīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. Khi gặp tai họa hay khó khăn, tín đồ cho đó là sự ban ơn của Thượng Đế đối với anh ta. Anh ta nghĩ: "Lẽ ra ta phải chịu khổ nhiều hơn bây giờ vì những tội lỗi ở quá khứ, nhưng nhờ lòng từ bi đại hải của Đấng Tối Cao, ta không phải chịu toàn bộ sự trừng phạt mà ta đáng phải chịu. Nhờ sự từ tâm của Đức Thượng Đế Tối Cao, ta chỉ phải chịu khổ chút ít mà thôi". Do đó, lúc nào tín đồ cũng bình tĩnh, điềm đạm và nhẫn nại chịu đựng mọi khổ đau. Tín đồ bao giờ cũng nhân hậu với tất cả chúng sinh, kể cả với kẻ thù của mình. Nirmama có nghĩa là anh ta không bận tâm tới các nỗi khổ của cơ thể vật chất vì anh ta biết rõ rằng anh ta không phải là thân xác. Vì tín đồ không đồng nhất mình với cơ thể nên anh ta chẳng có ngụy ngã và điềm tĩnh cả khi sướng lẫn khi khổ. Anh ta giàu lòng dung thứ và hài lòng với những thứ đến với anh ta nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao. Anh ta chẳng cố sức đạt cái gì đó nên lúc nào anh ta cũng hân hoan vui sướng. Khi kiên định tuân theo những lời chỉ giáo của vị thầy tinh thần, tín đồ trở thành nhà thần bí toàn thiện và vì anh ta chế ngự được giác quan nên anh ta kiên quyết tiến đến mục đích đã định. Những lý lẽ ngụy tạo không thể làm anh ta chệch hướng vì chẳng có gì có thể lay chuyển nổi quyết tâm phục vụ tận tụy của anh ta. Anh ta hoàn toàn ý thức được rằng Kṛṣṇa là Đức Chúa Trời vĩnh hằng và chẳng có gì có thể lung lạc nỗi niềm tin đó. Tất cả những phẩm chất này giúp anh ta tập trung toàn bộ trí tuệ và lý trí của mình vào Đấng Tối Cao. Hiếm có ai đạt được tiêu chuẩn phục vụ tận tụy đó, nhưng tín đồ có thể nâng mình lên cấp độ này khi tuân theo các nguyên tắc quy định của sự phục vụ tận tụy. Thêm vào đó, Đức Chí Tôn phán rằng Ngài hết mực yêu thương tín đồ ấy bởi vì Đức Chí Tôn bao giờ cũng hài lòng với mọi việc làm trong ý thức Kṛṣṇa tràn đầy của anh ta.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
yasmān nodvijate loko lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair mukto yaḥ sa ca me priyaḥ


yasmāt—từ người mà; na—không bao giờ; udvijate—lo âu; lokaḥ—những người; lokāt—từ những người; na—không bao giờ; udvijate—thấy bất an; ca—cũng; yaḥ—bất kỳ ai; harṣa—trong hạnh phúc; amarṣa—khổ đau; bhaya—sự sợ hãi; udvegaiḥ—và sự lo âu; muktaḥ—thoát khỏi; yaḥ—ai; saḥ—bất kỳ; ca—cũng; me—đối với Ta; priyaḥ—vô cùng yêu quý.

Người nào chẳng gây bất an cho ai và chẳng bị bất an bởi một ai, người nào điềm tĩnh cả khi sướng lẫn khổ, chẳng hề sợ hãi và lo âu, người đó được Ta hết sức yêu quý.

GIẢI NGHĨA: Ở đây mô tả thêm một số phẩm chất nữa của tín đồ. Tín đồ đó chẳng bao giờ gây khó khăn cho ai, chẳng bao giờ làm người khác bất an, lo sợ hay không hài lòng. Vì tín đồ có thiện ý với tất cả chúng sinh nên anh ta chẳng bao giờ gây bất an cho người khác. Bên cạnh đó, lúc nào anh ta cũng điềm tĩnh dù có bị người khác quấy nhiễu đi chăng nữa. Nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao, anh ta học được cách giữ sự điềm tĩnh trong mọi tình thế khó khăn. Thực ra, vì tín đồ lúc nào cũng chìm đắm trong ý thức Kṛṣṇa và phục vụ tận tụy nên hoàn cảnh vật chất bên ngoài chẳng thể tác động đến anh ta. Người duy vật thường vui sướng khi có cái gì đó làm mãn nguyện giác quan và thể xác anh ta, còn khi anh ta thấy người khác có được sự mãn nguyện mà anh ta chẳng có thì anh ta đâm ra buồn phiền và ganh tỵ. Luôn chờ đợi sự trả đũa từ kẻ thù của mình, anh ta sống trong trạng thái lo sợ, còn khi bị thất bại thì anh ta trở nên chán nản. Tín đồ, người lúc nào cũng siêu tuyệt đối với tất cả những nỗi bất an trên được Kṛṣṇa vô cùng yêu quý.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
anapekṣaḥ śucir dakṣa udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ


anapekṣaḥ—trung dung; śuciḥ—trong sạch; dakṣaḥ—tinh thông; udāsīnaḥ—thoát khỏi lo ngại; gata-vyathaḥ—thoát khỏi mọi bất an; sarva-ārambha—khỏi mọi nỗ lực; parityāgī—người từ bỏ; yaḥ—bất cứ ai; mat-bhaktaḥ—tín đồ của Ta; saḥ—anh ta; me—đối với Ta; priyaḥ—vô cùng yêu quý.

Tín đồ của Ta, người không phụ thuộc vào nguyên nhân hành động thông thường, người thanh tịnh, hiểu biết, người đã rũ sạch mọi lo ngại và khổ đau và chẳng còn khát khao thành quả là người Ta yêu quý vô cùng.

GIẢI NGHĨA: Tín đồ có thể nhận tiền người ta tiến cúng, nhưng không được quá gắng sức để có được nó. Nếu tiền tự đến với anh ta nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao thì anh ta chẳng bối rối. Anh ta tắm ít nhất mỗi ngày hai lần và dậy trước lúc bình minh để phục vụ cho Đấng Tối Cao. Như thế, anh ta thanh tịnh cả tâm lẫn thân. Tín đồ luôn tinh thông, am hiểu vì anh ta biết rõ bản chất của mọi hoạt động của đời sống và tin lời Thánh Kinh. Tín đồ chẳng bao giờ đứng về phe ai đó nên anh ta chẳng bao giờ bất an. Anh ta chẳng bao giờ thấy đau đớn vì anh ta đã thoát khỏi mọi dấu hiệu quy ước; anh ta biết rằng thể xác của anh ta chỉ là một ký hiệu nên anh ta không phiền não khi thể xác phải chịu nỗi đau nào đó. Tín đồ trong sạch không bao giờ khao khát cái gì đối lập với các nguyên tắc của sự phục vụ tận tụy. Chẳng hạn như việc xây một ngôi nhà cao tầng đòi hỏi vô cùng nhiều sức lực và tín đồ sẽ không làm điều đó nếu việc xây dựng này chẳng đem lại tốt lành gì cho sự phục vụ tận tụy của anh ta. Anh ta có thể xây đền thờ cho Đấng Tối Cao và nhận về mình mọi lo âu gắn với công trình xây dựng ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ xây ngôi nhà lớn cho nhu cầu cá nhân của mình.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ


yaḥ—người mà người đó; na—không bao giờ; hṛṣyati—vui mừng; na—không bao giờ; dveṣṭi—đau buồn; na—không bao giờ; śocati—nuối tiếc; na—không bao giờ; kāṅkṣati—mong muốn; śubha—điều tốt; aśubha—điều xấu; parityāgī—người từ bỏ; bhakti-mān—tín đồ; yaḥ—người mà người đó; saḥ—anh ta; me—đối với Ta; priyaḥ—yêu quý.

Ai chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng tiếc cũng chẳng mong, ai chối bỏ cả điều tốt lẫn điều xấu, tín đồ đó là người được Ta rất đỗi yêu thương.

GIẢI NGHĨA: Tín đồ trong sạch chẳng vui mừng hay đau khổ trước những cái được, cái mất mang tính vật chất, anh ta chẳng cố gắng có con trai hay môn đệ và chẳng buồn phiền vì anh ta chẳng có họ. Nếu anh ta mất đi cái gì đó quý giá thì anh ta chẳng nuối tiếc. Tương tự như vậy, nếu anh ta chẳng đạt được điều mong ước thì anh ta cũng chẳng buồn phiền. Anh ta siêu tuyệt đối với mọi hành động tốt, xấu và tội lỗi. Anh ta sẵn sàng liều mình chấp nhận mọi hiểm nguy để làm hài lòng Đấng Tối Cao. Chẳng có gì có thể ngăn trở nổi sự phục vụ tận tụy của anh ta. Tín đồ đó được Kṛṣṇa hết lòng yêu quý.

CÂU 18-19
[image: Devanāgarī]
samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu samaḥ saṅga-vivarjitaḥ
tulya-nindā-stutir maunī santuṣṭo yena kenacit
aniketaḥ sthira-matir bhaktimān me priyo naraḥ


samaḥ—như nhau; śatrau—với thù; ca—cũng như; mitre—với bạn; ca—cũng; tathā—như thế; māna—vinh; apamānayoḥ—và nhục; śīta—lạnh; uṣṇa—nóng; sukha—sướng; duḥkheṣu—và khổ; samaḥ—điềm tĩnh; saṅga-vivarjitaḥ—từ bỏ mọi giao tiếp; tulya—như nhau; nindā—tiếng xấu; stutiḥ—và danh thơm; maunī—trầm lặng; santuṣṭaḥ—mãn nguyện; yena kenacit—với mọi thứ; aniketaḥ—không có mái nhà nương thân; sthira—kiên định; matiḥ—lòng quyết tâm; bhakti-mān—phục vụ tận tụy; me—đối với Ta; priyaḥ—yêu quý; naraḥ—người.

Ai công bằng với bạn và thù, ai đón nhận vinh và nhục, nóng và lạnh, sướng và khổ, danh thơm và tiếng xấu như nhau, ai không lụy những quan hệ xấu xa, luôn trầm lặng và mãn nguyện với tất cả, ai chẳng lo lắng tới mái nhà nương thân, ai có tri thức vững vàng và tận tụy phục vụ Ta, người đó được Ta hết lòng quý mến.

GIẢI NGHĨA: Tín đồ bao giờ cũng tránh những mối quan hệ xấu. Lúc thì chúng ta được người ta ca tụng, lúc thì bị người ta phỉ báng và đó là bản chất của xã hội loài người. Tín đồ luôn siêu tuyệt đối với vinh và nhục, hạnh phúc và khổ đau giả tạo. Anh ta có sức chịu đựng vô hạn. Anh ta chẳng nói gì ngoài những điều về Kṛṣṇa nên anh ta được gọi là người trầm lặng. Trầm lặng không có nghĩa là thôi không nói mà chỉ đơn giản là anh ta không ba hoa, tán phét những chuyện tầm phào. Chỉ nên nói về những vấn đề thiết thực nhất và đối với tín đồ, vấn đề đó là việc xưng tán công đức của Đấng Tối Cao. Tín đồ hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh; khi thì anh ta được ăn ngon, khi thì không, nhưng lúc nào anh ta cũng toại nguyện. Anh ta chẳng băn khoăn tới mái nhà che thân. Khi thì anh ta sống dưới gốc cây, còn khi thì sống trong lâu đài tráng lệ, nhưng anh ta chẳng ràng buộc với cả nơi này lẫn nơi kia. Anh ta được gọi là người cương quyết vì anh ta kiên định trong mọi quyết định và trong tri thức. Chúng ta có thể thấy sự lặp lại những mô tả các phẩm chất của tín đồ trong sạch, nhưng mục đích của nó là để nhấn mạnh rằng tín đồ cần có tất cả các phẩm chất ấy. Không có chúng thì anh ta không thể trở thành tín đồ trong sạch. Harāv abhaktasya kuto mahad-guṇāḥ: ai không phải là tín đồ, người đó chẳng có phẩm chất tốt. Người nào muốn được thừa nhận là tín đồ, người đó cần phát triển trong mình tất cả những phẩm chất tốt đẹp này. Dĩ nhiên là anh ta chẳng cần phải nỗ lực phi phàm để có được những phẩm chất ấy, hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa và sự phục vụ tận tụy sẽ giúp anh ta phát triển chúng một cách tự nhiên.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
ye tu dharmāmṛtam idaṁ yathoktaṁ paryupāsate
śraddadhānā mat-paramā bhaktās te 'tīva me priyāḥ


ye—những người mà những người đó; tu—nhưng; dharma—của tôn giáo; amṛtam—tinh tuý; idam—này; yathā—như; uktam—đã nói; paryupāsate—hoàn toàn hiến dâng; śraddadhānāḥ—với niềm tin; mat-paramāḥ—coi Ta, Đấng Tối Cao là bản chất của tất cả; bhaktāḥ—các tín đồ; te—họ; atīva—vô cùng và vô cùng; me—đối với Ta; priyāḥ—yêu quý.

Những người noi theo con đường phục vụ tận tụy bất diệt và hiến mình cho nó với niềm tin sắt đá và coi Ta là mục đích tột đỉnh là những người được Ta yêu quý hơn tất thảy.

GIẢI NGHĨA: Ở chương này, bắt đầu từ câu thơ thứ hai cho đến hết — từ câu mayy āveśya mano ye mām ("dồn hết tâm trí vào Ta") cho đến câu ye tu dharmāmṛtam idam ("hoạt động tôn giáo vĩnh cửu này"), Đức Chí Tôn đã kể về các hình thức phục vụ siêu tuyệt để khi tiến hành chúng, chúng sinh sẽ đến được với Ngài. Đức Chí Tôn quý trọng tất cả các hình thức phục vụ tận tụy đó và người phụng sự Ngài ở hình thức nào cũng được Ngài chấp nhận. Trả lời cho câu hỏi của Arjuna về việc trong hai người, một người khao khát nhận thức Brahman vô bản sắc và một người trực tiếp phụng sự Đấng Tối Cao thì ai cao quý hơn, Đức Chí Tôn nói rằng sự phục vụ tận tụy cho Đức Thượng Đế dĩ nhiên là phương pháp tốt nhất trong mọi phương pháp tự nhận thức tinh thần. Nói cách khác, chương này xác định rằng nhờ mối quan hệ tốt lành với các tín đồ, lòng yêu thích sự phục vụ tận tụy sẽ được phát triển ở con người và anh ta sẽ tìm đến với vị thầy tinh thần chân chính. Thực hiện lời chỉ giáo của đức thầy, anh ta bắt đầu nghe, tụng niệm những thánh danh của Thượng Đế và tuân thủ các nguyên tắc quy định của sự phục vụ tận tụy với niềm tin, với lòng gắn bó, lòng tận tụy và dần vươn tới cấp độ phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Đức Chí Tôn kêu gọi mọi người bước theo con đường này do đó, sự phục vụ tận tụy chắc chắn là phương pháp tự nhận thức tuyệt đối duy nhất cho phép đạt tới Đức Thượng Đế Tối Cao. Như ở chương này mô tả, quan niệm vô cá tính về Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao chỉ được khuyến nghị tới chừng nào con người chưa bước lên con đường tự nhận thức tinh thần. Nói cách khác, chừng nào con người chưa tiếp xúc với tín đồ trong sạch, quan niệm vô cá tính về Chân Lý Tuyệt Đối còn có thể có lợi cho anh ta. Khi khao khát nhận thức phương diện vô cá tính của Chân Lý Tuyệt Đối, con người lao động không màng tới thành quả, anh ta tham thiền nhập định và kiện toàn tri thức để thấu hiểu tinh thần và vật chất. Tất cả những cái đó cần thiết tới chừng nào anh ta chưa gặp được tín đồ trong sạch. Nếu con người may mắn lập tức có được khát vọng có ý thức Kṛṣṇa và vươn tới cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch, anh ta chẳng cần phải qua quá trình tự nhận thức tinh thần gồm nhiều cấp. Như ở sáu chương giữa của "Bhagavad-gītā" mô tả, sự phục vụ tận tụy phù hợp với bản chất của con người hơn. Tín đồ không cần phải lo lắng tới phương tiện duy trì cơ thể và linh hồn vì mọi thứ đều tự đến nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười hai của "Śrīmad Bhagavad-gītā" với tiêu đề "Sự phục vụ tận tụy" đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI BA
[image: ]

Thiên nhiên, đấng hưởng lạc và ý thức

CÂU 1-2
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva kṣetraṁ kṣetra-jñam eva ca
etad veditum icchāmi jñānaṁ jñeyaṁ ca keśava
śrī-bhagavān uvāca
idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetram ity abhidhīyate
etad yo vetti taṁ prāhuḥ kṣetra-jña iti tad-vidaḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; prakṛtim—thiên nhiên; puruṣam—người hưởng lạc; ca—cũng; eva—nhất định; kṣetram—phạm vi hoạt động; kṣetra-jñam—người biết phạm vi hoạt động; eva—nhất định; ca—cũng; etat—tất cả cái đó; veditum—hiểu; icchāmi—tôi muốn; jñānam—tri thức; jñeyam—đối tượng của tri thức; ca—cũng; keśava—thưa Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; idam—này; śarīram—thân thể; kaunteya—hỡi con trai Kuntī; kṣetram—phạm vi hoạt động; iti—do đó; abhidhīyate—được gọi; etat—này; yaḥ—người mà người đó; vetti—biết; tam—nó; prāhuḥ—được gọi; kṣetra-jñaḥ—là người hiểu biết về phạm vi hoạt động; iti—do đó; tat-vidaḥ—bởi những người biết điều đó.

Arjuna thưa: Thưa Kṛṣṇa yêu quý, tôi những muốn biết về prakṛti (thiên nhiên), puruṣa (đấng hưởng lạc), về phạm vi hoạt động và người biết phạm vi hoạt động, về tri thức và đối tượng của tri thức.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Con trai của Kuntī ơi, thân xác này được gọi là phạm vi hoạt động, còn người biết rõ thân xác ấy được gọi là người biết phạm vi hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Arjuna xin Kṛṣṇa kể cho chàng nghe về prakṛti (thiên nhiên), puruṣa (đấng hưởng lạc), kṣetra (phạm vi) và kṣetra-jña (người biết phạm vi), về tri thức và đối tượng của tri thức. Kṛṣṇa đáp rằng cơ thể vật chất được gọi là phạm vi, còn người biết rõ thân thể được gọi là người hiểu biết phạm vi. Đối với linh hồn ước định, cơ thể là phạm vi hoạt động. Bị quấn trong tấm lưới đời sống vật chất, linh hồn ước định cố thống trị thiên nhiên vật chất, tận hưởng nó và có được phạm vi hoạt động nhất định tùy thuộc khả năng hưởng lạc của mình. Cơ thể vật chất là phạm vi hoạt động của nó. Vậy cơ thể là gì? Cơ thể được tạo nên bởi các giác quan. Linh hồn ước định muốn làm thỏa mãn các giác quan của mình và tùy thuộc vào khả năng hưởng lạc, nó có được cơ thể phù hợp, cái là phạm vi hoạt động của nó. Chính vì vậy mà cơ thể được gọi là kṣetra hay phạm vi hoạt động của linh hồn ước định. Chúng sinh, kẻ đồng nhất mình với cơ thể được gọi là kṣetra-jña, người biết phạm vi. Hiểu sự khác biệt giữa phạm vi (cơ thể) và người biết phạm vi (người biết rõ về cơ thể) là điều chẳng có gì khó. Ai cũng biết rằng từ thuở ấu thơ cho đến lúc về già, nhiều thay đổi diễn ra với cơ thể anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn là cá nhân ban đầu. Đó là sự khác nhau rõ rệt giữa người biết phạm vi hoạt động và phạm vi hoạt động. Do đó chúng sinh ước định có thể hiểu rằng nó khác với cơ thể vật chất. Ở đầu "Bhagavad-gītā" có nói dehino 'smin, chúng sinh có ở trong cơ thể và cơ thể đó biến đổi từ cơ thể đứa trẻ thơ thành cơ thể thiếu niên, rồi thành cơ thể người trưởng thành, rồi sau đó thành cơ thể cụ già, còn cá nhân là chủ nhân của cơ thể thì biết rõ những đổi thay diễn ra với cơ thể. Vì thế cho nên nó được gọi là kṣetra-jña. Đôi khi chúng ta nói: "Tôi hạnh phúc" hay nghĩ: "Tôi là đàn ông", "Tôi là đàn bà", "Tôi là con mèo", "Tôi là con chó". Người biết cơ thể đồng nhất mình với cơ thể như vậy trong khi thực ra anh ta hoàn toàn khác với nó. Khi sử dụng các đồ vật khác khau, chẳng hạn như quần áo và v.v..., chúng ta biết rằng mình khác với chúng. Tương tự như vậy, nếu nghĩ kỹ một chút, chúng ta có thể thấy sự khác nhau giữa mình với cơ thể vật chất. Tôi, các vị và bất kỳ ai có cơ thể đều là kṣetra-jña, người biết phạm vi hoạt động, còn cơ thể là kṣetra, phạm vi hoạt động.

Sáu chương đầu của "Bhagavad-gītā" có nói về người biết cơ thể tức là chúng sinh và về phương pháp để nó có thể tìm hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao. Sáu chương tiếp theo mô tả Đấng Tối Cao và quan hệ tương hỗ giữa linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao trong quá trình phục vụ tận tụy. Những chương này xác định triệt để vị trí đứng đầu của Đức Thượng Đế Tối Cao và vị trí phụ thuộc của linh hồn cá thể. Chúng sinh bao giờ cũng là kẻ lệ thuộc trong mọi hoàn cảnh, nhưng vì chúng quên mất điều đó nên chúng phải chịu khổ đau. Khi được khai sáng bởi những việc làm mộ đạo, chúng tìm đến với Thượng Đế khi chúng gặp tai họa, khi chúng cần tiền, khi muốn thỏa mãn tính tò mò hay tìm kiếm tri thức. Những chương trước đã nói về tất cả những điều đó. Ở những chương tiếp theo, kể từ chương thứ mười ba, chúng ta sẽ được biết làm sao mà chúng sinh lại bị sa vào thế giới vật chất và Đấng Tối Cao giúp nó thoát khỏi ách nô lệ vật chất ra sao nhờ hoạt động nhân quả, nghiên cứu triết học hay sự phục vụ tận tụy. Mặc dù chúng sinh hoàn toàn khác với cơ thể vật chất, nhưng vẫn liên quan tới nó bằng cách này hay bằng cách khác. Điều này sẽ được làm sáng tỏ ở các chương sau.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata
kṣetra-kṣetrajñayor jñānaṁ yat taj jñānaṁ mataṁ mama


kṣetra-jñam—người nào biết phạm vi; ca—cũng; api—chắc chắn; mām—Ta; viddhi—biết; sarva—tất cả; kṣetreṣu—các cơ thể; bhārata—hỡi con trai của Bharata; kṣetra—phạm vi hoạt động (cơ thể); kṣetra-jñayoḥ—người biết phạm vi hoạt động; jñānam—tri thức về; yat—người mà người đó; tat—đó là; jñānam—tri thức; matam—ý kiến; mama—của Ta.

Hỡi dòng dõi của Bharata, hãy biết rằng Ta cũng là người biết rõ thân xác trong mọi thân xác và rằng người thấu hiểu bản chất của cơ thể vật chất và là chủ nhân của nó là người có tri thức thực sự. Đó là ý kiến của Ta.

GIẢI NGHĨA: Khi bắt tay vào việc nghiên cứu cơ thể và người biết cơ thể, linh hồn và Linh Hồn Tối Cao, chúng ta thấy ba đối tượng nghiên cứu là Đấng Tối Cao, chúng sinh và thiên nhiên vật chất. Ở mỗi địa bàn hoạt động hay bằng từ khác là ở mỗi cơ thể đều có hai linh hồn là linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao. Bởi vì Linh Hồn Tối Cao là hóa thân toàn vẹn của Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa nên chính Kṛṣṇa phán: "Ta cũng là người biết rõ thân xác, nhưng tri thức của Ta không bị giới hạn trong khuôn khổ một thân xác mà bao trùm mọi thân xác. Ta ngự trong từng xác thân như Paramātmā hay Linh Hồn Tối Cao".

Người hiểu thấu bản chất của phạm vi hoạt động và biết tường tận về kẻ biết phạm vi hoạt động như "Bhagavad-gītā" mô tả là người có tri thức thực sự.

Đức Chí Tôn phán: "Ta biết phạm vi hoạt động trong từng thân xác cá thể". Chúng sinh cá thể có thể biết cơ thể của nó chứ không biết được các cơ thể khác. Trong khi đó, Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng ngự trong từng cơ thể như Linh Hồn Tối Cao lại biết hết mọi cơ thể. Ngài biết mọi cơ thể khác nhau của mọi loài. Thần dân có thể biết mọi điều về địa phận của anh ta, trong khi đó quốc vương không chỉ biết những điều diễn ra trong cung của ông ta mà còn ở địa phận của mỗi thần dân. Tương tự như vậy, chúng sinh chỉ có một thân, còn Đấng Tối Cao là chủ nhân của tất cả mọi thân. Quốc vương là điền chủ chính của vương quốc, kế đó mới đến thần dân của ông ta. Đấng Tối Cao là chủ nhân chính của tất cả cơ thể vật chất.

Cơ thể vật chất được tạo thành từ các giác quan, còn Đấng Tối Cao thì được gọi là Hṛṣīkeśa, đức chủ nhân của các giác quan. Ngài là ông chủ thực sự của các giác quan giống như quốc vương là ông chủ thực sự trong vương quốc, sau đó mới đến thần dân. Đấng Tối Cao phán: "Ta cũng biết". Điều đó có nghĩa là Ngài biết rõ mọi cơ thể, trong khi đó tri thức của linh hồn ước định không vượt khỏi khuôn khổ cơ thể của nó. Điều này được thể hiện bằng câu sau trong Kinh Veda:

kṣetrāṇi hi śarīrāṇi bījaṁ cāpi śubhāśubhe
tāni vetti sa yogātmā tataḥ kṣetra-jña ucyate


Cơ thể vật chất được gọi là kṣetra và ở trong cơ thể đó có người chủ của nó và Đấng Tối Cao, đấng biết tường tận cả chính cơ thể ấy lẫn chủ nhân của nó. Vì thế mà người ta nói rằng Đấng Tối Cao biết mọi phạm vi hoạt động. Sự khác nhau giữa phạm vi hoạt động, người biết phạm vi hoạt động đó và người biết mọi phạm vi hoạt động sẽ được mô tả sau. Trong các bộ Kinh Veda, tri thức hoàn hảo về bản chất của cơ thể, của linh hồn ước định và của Linh Hồn Tối Cao được định nghĩa bằng thuật ngữ jñāna. Đó là ý kiến của Śrī Kṛṣṇa. Người thấu hiểu bản chất của linh hồn và của Linh Hồn Tối Cao cũng như sự khác nhau giữa họ là người có tri thức thực sự. Tri thức của người chẳng biết gì về phạm vi hoạt động lẫn về người hiểu biết phạm vi hoạt động là tri thức không toàn thiện. Cần hiểu rõ vị trí của prakṛti (thiên nhiên), puruṣa (người tận hưởng thiên nhiên) và īśvara (người có tri thức, người cai quản hay điều khiển hoạt động của thiên nhiên và của linh hồn cá thể). Chúng ta cần phân biệt họ theo chức năng khác nhau của họ như phân biệt họa sĩ với mảnh vải vẽ và cái giá vẽ. Thế giới vật chất, cái là phạm vi hoạt động là thiên nhiên mà chúng sinh cố tận hưởng, còn trên chúng là đấng trị vì tối cao, Đức Thượng Đế. Điều này được nói trong Kinh Veda (trong "Śvetāśvatara Upaniṣad", 1.12): bhoktā bhogyaṁ preritāraṁ ca matvā / sarvaṁ proktaṁ tri-vidhaṁ brahmam etat. Có ba quan niệm về Brahman: prakṛti là Brahman như phạm vi hoạt động, jīva (linh hồn cá thể) cũng là Brahman và nó đang cố thống trị thiên nhiên vật chất và người kiểm soát chúng cũng là Brahman, nhưng chỉ có Ngài là chúa tể thực sự.

Từ chương này, chúng ta sẽ biết rằng một trong hai người biết phạm vi hoạt động là người có thể phạm sai lầm, còn người kia không bao giờ sai lạc. Một người là chủ, còn người kia là kẻ phụ thuộc. Người nào coi hai người biết phạm vi hoạt động là tương đương, người đó đang mâu thuẫn với lời phán bảo rõ ràng của Đấng Tối Cao trong câu thơ này: "Ta cũng là người biết phạm vi hoạt động”. Kẻ tưởng cái dây thừng là con rắn là kẻ chẳng có tri thức. Có các loại cơ thể khác nhau với các chủ nhân khác nhau của chúng. Vì mỗi linh hồn có khả năng tận hưởng thiên nhiên vật chất riêng nên có muôn hình vạn trạng cơ thể vật chất và Đấng Tối Cao hiện diện trong mỗi cơ thể đó như người điều khiển hoạt động của chúng. Từ ra được dùng ở đây đáng được đặc biệt chú ý. Như Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa khẳng định, từ đó chỉ ra tổng thể của tất cả các cơ thể vật chất. Kṛṣṇa là Linh Hồn Tối Cao ngự trong mỗi cơ thể vật chất cùng với linh hồn cá thể. Kṛṣṇa nói rõ ở đây rằng Linh Hồn Tối Cao kiểm soát cả phạm vi hoạt động lẫn chúng sinh đang cố tận hưởng phạm vi đó với các khả năng hạn chế của chúng.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
tat kṣetraṁ yac ca yādṛk ca yad-vikāri yataś ca yat
sa ca yo yat-prabhāvaś ca tat samāsena me śṛṇu


tat—đó; kṣetram—phạm vi hoạt động; yat—cái mà; ca—cũng; yādṛk—như nó có; ca—cũng; yat—có cái đó; vikāri—đổi thay; yataḥ—từ đó; ca—cũng; yat—cái đó; saḥ—anh ta; ca—cũng; yaḥ—ai; yat—có cái đó; prabhāvaḥ—tác động; ca—cũng; tat—đó; samāsena—tóm tắt; me—từ Ta; śṛṇu—hãy biết.

Bây giờ hãy nghe Ta kể tóm tắt về phạm vi hoạt động và cơ cấu của nó, về những đổi thay mà nó phải chịu và nó được phát sinh từ đâu, ai là người biết phạm vi hoạt động và anh ta tác động tới nó ra sao.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn định kể cho Arjuna nghe về bản chất của phạm vi hoạt động và người biết phạm vi hoạt động. Chúng ta cần biết cơ thể của chúng ta được cấu tạo như thế nào, nó hoạt động dưới sự kiểm soát của ai, nó phải chịu những thay đổi nào, do đâu mà có sự thay đổi đó, nguồn gốc phát sinh của nó ra sao, hình dạng thực sự của linh hồn cá thể như thế nào và mục đích tối thượng của linh hồn cá thể là gì. Cũng cần nhất thiết phải hiểu sự khác nhau giữa linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao, những tác động khác nhau, các khả năng của họ và v.v... Chúng ta sẽ rõ tất cả những điều đó nếu chúng ta tiếp thu “Bhagavad-gītā” đúng như Thiên Kinh này được Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy. Song, không được tương đồng Đấng Tối Cao ngự trong thân thể mỗi chúng sinh với linh hồn cá thể, với jīva. Điều đó chẳng khác nào ta đồng nhất năng lượng với nguồn năng lượng.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
ṛṣibhir bahudhā gītaṁ chandobhir vividhaiḥ pṛthak
brahma-sūtra-padaiś caiva hetumadbhir viniścitaiḥ


ṛṣibhiḥ—bởi các nhà hiền triết; bahudhā—bằng các cách khác nhau; gītam—được trình bầy; chandobhiḥ—bởi các Thánh ca Veda; vividhaiḥ—nhiều thứ khác nhau; pṛthak—khác nhau; brahma-sūtra—của “Vedānta”; padaiḥ—bằng các câu châm ngôn; ca—cũng; eva—chắc chắn là; hetumadbhiḥ—nguyên nhân và hậu quả; viniścitaiḥ—chắc chắn.

Phạm vi hoạt động và người biết phạm vi hoạt động được nhiều bậc hiền giả mô tả trong các tác phẩm Veda khác nhau và được trình bầy đầy đủ với các giải thích cặn kẽ về nguyên nhân và hậu quả trong “Vedānta-sūtra”.

GIẢI NGHĨA: Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa là nhà uy tín tối cao trong việc truyền đạt tri thức. Thế nhưng các bậc hiền giả và những người có uy tín được công nhận thường trích dẫn lời của các bậc tiền bối thuộc hệ chân truyền môn phái. Kṛṣṇa làm sáng tỏ vấn đề mà người ta thường tranh luận gay cấn là nhị nguyên tính và sự nhất tâm của linh hồn với Linh Hồn Tối Cao bằng cách trích dẫn cuốn Kinh đầy uy tín là “Vedānta”. Đầu tiên Ngài phán: “Theo ý kiến của các bậc hiền giả”. Còn về phần các bậc hiền giả thì ngoài Đức Chí Tôn ra còn có Đức Vyāsadeva, tác giả của “Vedānta-sūtra” và nhị nguyên tính được giải thích hết sức đầy đủ trong “Vedānta-sūtra”. Còn cha của Đức Vyāsadeva là Đức Parāśara, người cũng là nhà hiền triết vĩ đại thì viết trong các cuốn sách về tôn giáo: aham tvaṁ ca thathānye... “Chúng ta — ngươi, ta và tất cả các chúng sinh đều siêu tuyệt mặc dù đang ở trong thân xác vật chất. Hiện giờ chúng ta đang chịu tác động của ba thuộc tính vật chất và hành động theo karma của mình. Vì thế mà một số chúng sinh này có trình độ phát triển cao hơn, còn một số chúng sinh khác thì ở cấp độ phát triển thấp hơn. Nguyên nhân có loài cấp cao và loài cấp thấp là sự vô minh và thuộc tính cao và thấp này được biểu hiện ở muôn vàn chúng sinh. Thế nhưng ảnh hưởng của ba thuộc tính thiên nhiên không thể làm ô nhiễm được Linh Hồn Tối Cao vô sai biệt và siêu tuyệt”. Tương tự như vậy, trong bốn Veda khởi thủy, đặc biệt là trong “Kaṭha Upaniṣad” có vạch ra sự khác biệt rõ ràng giữa linh hồn, Linh Hồn Tối Cao và cơ thể vật chất. Nhiều bậc đại hiền, mà đứng đầu là Đức Parāśara có nói về điều này.

Từ chandobhiḥ chỉ ra các tác phẩm Veda khác nhau. Ví dụ như “Taittirīya Upaniṣad”, một trong những mục của “Yajur Veda” kể về thiên nhiên, về chúng sinh và Đức Thượng Đế Tối Cao.

Như trước đã nói, phạm vi hoạt động được gọi là kṣetra và có hai kṣetra-jña là chúng sinh cá thể và đấng tối cao. Như trong “Taittirīya Upaniṣad” (2.9) có nói: brahma pucchaṁ pratiṣṭhā. Một trong những biểu hiện năng lượng của Đấng Tối Cao là anna-maya, sự phụ thuộc vào thức ăn để sinh tồn. Đó là quan niệm duy vật về Đấng Tối Cao. Tiếp theo là prāṇa-maya: sau khi nhận thức rõ Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao dưới dạng thức ăn, chúng sinh hiểu được Chân Lý Tuyệt Đối trong các dấu hiệu của sự sống hay trong các loài khác nhau. Ở cấp độ jñāna-maya, chúng sinh, kẻ đã nhận thức được các dấu hiệu sống bắt đầu suy nghĩ, cảm giác và mong ước. Sau đó, nó hiểu được Brahman (vijñāna-maya) và tách trí tuệ của nó cùng những dấu hiệu sống khỏi bản chất thực sự của nó. Cấp độ tự giác ngộ tiếp theo và cao nhất là ānanda-maya, sự nhận thức của chúng sinh về bản chất phúc lạc tột đỉnh của mình. Vậy là có năm cấp độ nhận thức Brahman được gọi là brahma puccham. Ba cấp độ đầu: anna-maya, prāṇa-maya và jñāna-maya liên quan tới phạm vi hoạt động của chúng sinh. Đấng Tối Cao, đấng được gọi là ānanda-maya siêu tuyệt với phạm vi hoạt động vật chất. “Vedānta-sūtra” cũng tả Đấng Tối Cao bằng câu: ānanda-mayo 'bhyāsāt — Đức Thượng Đế Tối Cao vốn tràn đầy phúc lạc siêu tuyệt. Để tận hưởng phúc lạc siêu tuyệt của Mình, Ngài hóa thân thành vijñāna-maya, prāṇa-maya, jñāna-maya và ānanda-maya. Người ta cho rằng chúng sinh tận hưởng phạm vi hoạt động, nhưng khoái lạc mà nó hưởng khác với ānanda-maya. Bởi thế, nếu chúng sinh muốn hưởng lạc nâng được mình lên cấp độ ānanda-maya thì nó sẽ đạt sự toàn thiện thực sự. Đó là mô tả thật về Đấng Tối Cao, đấng bề trên biết mọi phạm vi hoạt động, về chúng sinh, kẻ hạ cấp biết phạm vi hoạt động và phụ thuộc vào Đấng Tối Cao và bản chất của phạm vi hoạt động. Chúng ta sẽ biết về điều này trong “Vedānta-sūtra” hay “Brahma-sūtra”.

Ở đây có nói rằng các câu châm ngôn của “Brahma-sūtra” được sắp xếp chặt chẽ theo nguyên tắc nhân quả, ví dụ như na viyad aśruteḥ (2.3.2), nātmā śruteḥ (2.3.18) và parāt tu tac-chruteḥ (2.3.40). Câu châm ngôn đầu nói về phạm vi hoạt động, câu thứ hai nói về chúng sinh, còn câu thứ ba nói về Đấng Tối Cao, summum bonum trong mọi loại chúng sinh thị hiện.

CÂU 6-7
[image: Devanāgarī]
mahā-bhūtāny ahaṅkāro buddhir avyaktam eva ca
indriyāṇi daśaikaṁ ca pañca cendriya-gocarāḥ
icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ
etat kṣetraṁ samāsena sa-vikāram udāhṛtam


mahā-bhūtāni—các nguyên tố chính đại; ahaṅkāraḥ—ngụy ngã; buddhiḥ—lý trí; avyaktam—không thị hiện; eva—chắc chắn; ca—cũng; indriyāṇi—các giác quan; daśa-ekam—mười một; ca—cũng; pañca—năm; ca—cũng; indriya-go-carāḥ—các đối tượng của giác quan; icchā—lòng ham muốn; dveṣaḥ—lòng căm ghét; sukham—hạnh phúc; duḥkham—bất hạnh; saṅghātaḥ—toàn bộ các yếu tố vật chất; cetanā—các dấu hiệu sống; dhṛtiḥ—niềm tin; etat—tất cả những cái đó; kṣetram—phạm vi hoạt động; samāsena—tổng cộng lại; sa-vikāram—với các mối tương tác; udāhṛtam—là ví dụ.

Năm nguyên tố chính đại, ngụy ngã, lý trí, bản ngã không thị hiện, mười giác quan và trí tuệ, năm đối tượng giác quan, ước muốn, lòng căm ghét, hạnh phúc và khổ đau, toàn bộ các yếu tố vật chất, các dấu hiệu sống và những niềm tin, tất cả những thứ đó gộp lại thành phạm vi hoạt động và những mối tương tác của nó.

GIẢI NGHĨA: Mọi lời tuyên bố có uy tín của các bậc đại hiền, các Thánh ca Veda và các câu cách ngôn của “Vedānta-sūtra” đều nhất trí rằng thế giới vật chất được tạo bởi một số nhóm yếu tố vật chất. Nhóm đầu tiên gồm đất, nước, lửa, không khí và không trung là năm yếu tố chính đại (mahā-bhūta). Nhóm thứ hai gồm ngụy ngã, lý trí và ba thuộc tính vật chất của thiên nhiên trong trạng thái không thị hiện. Sau đó là năm giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tiếp theo là năm cơ quan hoạt động là giọng nói, tứ chi, hậu môn và bộ phận sinh dục. Cao hơn các giác quan là trí tuệ, cái nằm ở bên trong cơ thể và vì thế mà được gọi là nội quan. Do đó, chúng ta nói rằng có mười một giác quan, bao gồm cả trí tuệ. Nhóm tiếp theo gồm năm đối tượng giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hai mươi tư yếu tố vật chất này hợp lại thành cái gọi là phạm vi hoạt động. Ước muốn, lòng thù ghét, hạnh phúc và khổ đau, cái là kết quả của những mối quan hệ tương hỗ giữa chúng sinh với thế giới vật chất tạo thành một nhóm riêng. Các dấu hiệu sống được thể hiện bằng ý thức và các niềm tin là biểu hiện của thân vi tế gồm trí tuệ, tự ngã và lý trí. Các yếu tố tinh vi cũng là một phần của phạm vi hoạt động.

Năm yếu tố chính đại là biểu hiện thô của ngụy ngã, cái đến lượt mình là biểu hiện của cấp độ ban đầu của vọng ngã, cấp độ mà Thánh Kinh gọi là quan niệm duy vật về cuộc sống hay tāmasa-buddhi, lý trí trong vô minh tính. Tới lượt mình, nó là cấp độ tồn tại không thị hiện của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Các thuộc tính ở trạng thái không thị hiện của thiên nhiên vật chất được gọi là pradhāna.

Người nào muốn có thông tin tỉ mỉ hơn về hai mươi tư yếu tố vật chất và các mối tương tác của chúng, người đó cần nghiên cứu triết học kỹ lưỡng hơn. “Bhagavad-gītā” chỉ trình bầy sơ lược về chúng mà thôi.

Tất cả các yếu tố này hợp lại thành cơ thể vật chất, cái phải chịu sáu sự đổi thay là được sinh ra, lớn lên, tồn tại trong một khoảng thời gian, sản xuất ra sản phẩm phụ, sau đó tàn úa và cuối cùng thì tan biến. Khác với kṣetra-jña, người biết phạm vi hoạt động và là người sở hữu nó, phạm vi hoạt động mang tính vật chất nên nó nhất thời.

CÂU 8-12
[image: Devanāgarī]
[image: Devanāgarī]
amānitvam adambhitvam ahiṁsā kṣāntir ārjavam
ācāryopāsanaṁ śaucaṁ sthairyam ātma-vinigrahaḥ
indriyārtheṣu vairāgyam anahaṅkāra eva ca
janma-mṛtyu-jarā-vyādhi- duḥkha-doṣānudarśanam
asaktir anabhiṣvaṅgaḥ putra-dāra-gṛhādiṣu
nityaṁ ca sama-cittatvam iṣṭāniṣṭopapattiṣu
mayi cānanya-yogena bhaktir avyabhicāriṇī
vivikta-deśa-sevitvam aratir jana-saṁsadi
adhyātma-jñāna-nityatvaṁ tattva-jñānārtha-darśanam
etaj jñānam iti proktam ajñānaṁ yad ato 'nyathā


amānitvam—sự nhún nhường; adambhitvam—sự không tự phụ; ahiṁsā—sự từ chối bạo lực; kṣāntiḥ—sự nhẫn nại; ārjavam—sự chất phác; ācārya-upāsanam—sự tìm đến với vị thầy tinh thần chân chính; śaucam—sự sạch sẽ; sthairyam—tính kiên định; ātma-vinigrahaḥ—biết tự chủ; indriya-artheṣu—trong vấn đề của các giác quan; vairāgyam—sự siêu thoát; anahaṅkāraḥ—không có ngụy ngã; eva—chắc chắn; ca—cũng; janma—của sinh; mṛtyu—của tử; jarā—của lão; vyādhi—và của bệnh; duḥkha—những khổ đau; doṣa—xấu xa; anudarśanam—khi quan sát; asaktiḥ—không ràng buộc; anabhiṣvaṅgaḥ—không giao tiếp; putra—với con; dāra—với vợ; gṛha-ādiṣu—với nhà cửa và v.v...; nityam—thường xuyên; ca—cũng; sama-cittatvam—điềm đạm; iṣṭa—mong muốn; aniṣṭa—và không mong muốn; upapattiṣu—đạt được; mayi—cho Ta; ca—cũng; ananya-yogena—bằng sự phục vụ tận tụy trong sạch; bhaktiḥ—lòng tận tụy; avyabhicāriṇī—kiên định; vivikta—hẻo lánh; deśa—tới những nơi; sevitvam—khao khát; ratiḥ—không có sự ràng buộc; jana-saṁsadi—đối với những người trần tục; adhyātma—liên quan tới linh hồn; jñāna—trong tri thức; nityatvam—tính bất biến; tattva-jñāna—tri thức chân chính; artha—như đối tượng; darśanam—của triết học; etat—tất cả những thứ đó; jñānam—là tri thức; iti—do đó; proktam—đã tuyên bố; ajñānam—sự vô minh; yat—là cái mà cái đó; ataḥ—từ đó; anyathā—khác.

Ta tuyên bố rằng tất cả những phẩm hạnh như tính khiêm nhường, không tự phụ, bất bạo lực, nhẫn nại, bình dị, biết tìm đến với vị thầy tinh thần chân chính, thanh tịnh, kiên nhẫn, tự chủ, từ bỏ các đối tượng của lạc thú giác quan, không còn ngụy ngã, ngộ được sự xấu xa của sinh, tử, lão, bệnh; không ái chấp; không hệ lụy vợ con, nhà cửa và v.v...; điềm nhiên trước hay và dở; luôn một lòng tận tụy và không vụ lợi đối với Ta, khát khao được sống ở nơi cô tịch; xa lánh người phàm tục, thừa nhận tầm quan trọng của sự tự giác ngộ và sự tìm kiếm triết lý về Chân Lý Tuyệt Đối đều là tri thức, những thứ khác còn lại đều là vô tri thức cả.

GIẢI NGHĨA: Đôi khi, những người không được sáng suốt cho lắm cho rằng quá trình hình thành tri thức tinh thần là sản phẩm của tác động qua lại của phạm vi hoạt động. Song, ở đây mô tả quá trình có được tri thức thực sự. Khả năng tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối rộng mở trước những người bước theo con đường này. Như trước đã nói, tri thức đó không phải là kết quả của quan hệ tương hỗ giữa hai mươi tư yếu tố vật chất. Ngược lại, nó cho phép chúng sinh trút bỏ gánh nặng của chúng. Linh hồn ước định bị đọa đầy trong cái lồng thân thể vật chất gồm hai mươi tư yếu tố và tri thức được mô tả ở câu thơ này mở ra cho nó con đường dẫn đến tự do. Trong toàn bộ phần mô tả quá trình hình thành tri thức này, câu quan trọng nhất nằm ở dòng đầu tiên của câu thơ thứ mười một. Mayi cānanya-yogena bhaktir avyabhicāriṇī: cấp độ tột đỉnh của quá trình nhận thức là sự phục vụ tận tụy trong sạch cho Đấng Tối Cao. Do đó, nếu con người không đạt được hay không thể đạt tới cấp độ phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao thì mười chín điểm khác của quá trình hình thành tri thức đều không có giá trị gì cả. Toàn bộ mười chín phẩm chất được phát triển một cách tự nhiên ở người đang phục vụ tận tụy với ý thức Kṛṣṇa tràn trề. Như “Śrīmad-Bhāgavatam” (5.18.12) có nói: yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ. Mọi phẩm chất tốt đẹp nhất xuất hiện ở người đã đạt cấp độ phục vụ tận tụy. Nguyên tắc cơ bản của quá trình nhận thức, như câu thơ thứ tám có nói, là sự tiếp nhận vị thầy tinh thần. Đó là điều tối quan trọng thậm chí đối với cả người đang ở trên con đường phục vụ tận tụy. Cuộc sống tinh thần bắt đầu từ thời điểm chúng ta tìm đến với vị thầy tinh thần chân chính. Śrī Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao tuyên bố rõ rằng đó là con đường duy nhất để tìm hiểu chân lý. Mọi phương pháp tự nhận thức khác được hình thành một cách bất tự nhiên đều không có ý nghĩa gì cả.

Những điểm tạo thành tri thức tinh thần được phân tích ngắn gọn như sau. Sự khiêm nhường nghĩa là con người không khao khát danh tiếng và sự kính nể của những người khác. Quan niệm duy vật về cuộc sống bắt chúng ta thèm muốn sự kính trọng chúng ta từ phía những người khác, nhưng đối với người đã có tri thức toàn thiện và hiểu rằng anh ta không phải là cơ thể vật chất thì vinh hay nhục cũng như mọi thứ liên quan tới cơ thể vật chất đều không có ý nghĩa gì cả. Anh ta không khao khát những giá trị vật chất ảo tưởng. Không có hiểu biết về các nguyên tắc tôn giáo nhưng lại muốn được mang danh là người theo đạo, người ta thường tham gia vào nhóm phái nào đó mà môn đệ của nhóm phái đó không tuân thủ giới luật tôn giáo, nhưng lại tuyên bố mình là bậc thầy về các vấn đề tôn giáo. Để xác định mức độ phát triển thực sự trong khoa học tâm linh, con người cần đạt những tiêu chuẩn nhất định, cái là những phẩm chất được liệt kê ở câu thơ này cho thấy anh ta đang tiến bộ ở mức nào.

Người ta thường hiểu không dùng bạo lực tức là không giết hại cơ thể hay không gây tổn thương cho cơ thể, nhưng thực ra bất bạo lực tức là không bắt những người khác phải chịu khổ đau. Phần lớn mọi người sống trong bóng tối vô minh của quan niệm duy vật về cuộc sống và phải chịu những nỗi khổ đau vật chất triền miên. Bởi vậy người nào không mang đến cho mọi người tri thức tinh thần, người đó là kẻ đang dùng bạo lực. Chúng ta cần làm mọi điều để khai hóa cho mọi người, mang đến cho họ tri thức chân chính để họ có thể trở thành những người có tri thức và thoát khỏi ách tù đầy vật chất này. Đó mới là bất bạo lực.

Nhẫn nại tức là biết nhẫn nhục chịu đựng sự xúc phạm và sự lăng mạ từ phía những người khác. Người đi theo con đường phát triển tinh thần sẽ phải chịu đựng không ít sự xúc phạm và sự lăng nhục từ phía những người khác bởi vì bản chất của thế giới vật chất là như vậy. Chú bé Prahlāda năm tuổi đang trau dồi tri thức tinh thần cho mình cũng bị hăm dọa bởi cha đẻ, kẻ đã nổi cơn thịnh nộ khi biết con y là tín đồ của Đức Chí Tôn Viṣṇu. Y cố giết chú bằng đủ mọi cách, nhưng Prahlāda đã nhẫn nại chịu đựng sự tàn ác của người cha. Vậy là người khao khát tri thức tinh thần sẽ vấp phải nhiều trở ngại, nhưng anh ta phải bền gan khắc phục chúng và tiếp tục tiến lên với lòng quyết tâm.

Sự chất phác có nghĩa là con người cần ngay thẳng tới mức có thể nói sự thật cho cả kẻ thù mà không quanh co khôn khéo. Còn về việc tiếp nhận vị thầy tinh thần thì đó là điều hết sức cần thiết bởi vì chỉ có tuân theo những lời chỉ giáo của vị thầy tinh thần chân chính, con người mới có thể nắm vững được khoa học tinh thần. Sau khi khiêm nhường tìm đến với vị thầy tinh thần, chúng ta cần phục vụ đức thầy không tiếc sức để đức thầy hài lòng với sự phục vụ của chúng ta mà ban phúc cho chúng ta. Vị thầy tinh thần là vị đại diện của Kṛṣṇa, do đó, sau khi được người ban phúc, chúng ta có thể lập tức đạt sự toàn thiện tinh thần mà không cần phải tuân theo các nguyên tắc điều tiết. Hoặc là những nguyên tắc và quy định của sự phục vụ tận tụy sẽ trở nên dễ thực hiện hơn nhiều đối với môn đệ đang phục vụ đức thầy tinh thần vô điều kiện.

Sự sạch sẽ là một điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ trong đời sống tinh thần. Có hai loại sạch sẽ là sạch sẽ bên ngoài và sạch sẽ bên trong. Để duy trì sự sạch sẽ bên ngoài, cần thường xuyên tắm rửa, còn để có được sự thanh tịnh bên trong, lúc nào chúng ta cũng phải nhớ tới Kṛṣṇa và niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Điều đó giúp chúng ta gột rửa trí tuệ của mình khỏi những ô nhiễm vật chất do các hành động tội lỗi ở quá khứ của chúng ta gây ra.

Người kiên nhẫn là người vươn tới sự toàn thiện tinh thần với quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Không có quyết tâm đó thì chẳng bao giờ chúng ta có được tiến bộ tinh thần cả. Sự tự chủ có nghĩa là chúng ta không được tiếp nhận những gì có thể gây tác hại cho sự phát triển tinh thần của chúng ta. Chúng ta cần luôn nhớ tới điều đó và chối bỏ bất cứ thứ gì đối lập với sự phục vụ tận tụy. Đó mới là sự tự từ bỏ thực sự. Các giác quan mạnh mẽ và tham lam tới mức lúc nào chúng cũng đòi được làm thỏa mãn. Nhưng chúng ta không nên dung túng cho chúng và thỏa mãn những đòi hỏi chẳng cần thiết của chúng. Chỉ nên cho các giác quan thỏa mãn ở mức cần thiết đối với sự duy trì cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh để chúng ta có thể làm tròn các bổn phận gắn liền với sự phát triển tinh thần. Giác quan quan trọng nhất và khó quản lý nhất là cái lưỡi. Người nào kiềm chế được cái lưỡi, người đó có thể kiểm soát mọi giác quan còn lại một cách dễ dàng. Cái lưỡi có hai chức năng là cảm giác vị và phát ra âm thanh. Khi kiên quyết tuân thủ những giới luật, chúng ta cần sử dụng cái lưỡi của mình để thưởng thức thức ăn đã được dâng mời Đấng Tối Cao và tụng niệm Hare Kṛṣṇa. Còn về phần đôi mắt thì chúng ta chỉ nên nhìn dung mạo tuyệt vời của Đấng Tối Cao mà thôi. Điều đó sẽ giúp chúng ta kiểm soát thị lực. Tai của chúng ta chỉ nên nghe những câu chuyện kể về Kṛṣṇa, còn mũi ngửi hương hoa đã dâng Kṛṣṇa. Đó là quá trình của bhakti-yoga và như câu thơ này cho thấy, “Bhagavad-gītā” hoàn toàn được dành vào việc trình bầy khoa học của sự phục vụ tận tụy. Sự phục vụ tận tụy là chủ đề chính và duy nhất của tác phẩm vĩ đại này. Những nhà bình luận dốt nát cố đánh lạc hướng tâm trí của độc giả bằng cách bàn luận những chủ đề khác, song “Bhagavad-gītā” không nói tới chủ đề nào khác ngoài sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Vọng ngã bắt chúng ta đồng nhất thể xác với bản ngã chân chính của mình. Sau khi hiểu rằng chúng ta không phải là thể xác mà là linh hồn, chúng ta bắt đầu hành động ở cấp độ của chân ngã. Tự ngã lúc nào cũng có và chúng ta loại bỏ vọng ngã chứ không phải chân ngã. Kinh Veda (“Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad”, 1.4.10) nói: ahaṁ brahmāsmi. “Ta là Brahman, ta là tinh thần”. Cái “ta là” này, cái cảm giác về “tự ngã” của mình tồn tại kể cả khi chúng sinh đã thoát khỏi ách cầm tù vật chất và đạt sự tự nhận thức. Cảm giác về “cái ngã” là tự ngã, nhưng khi cảm giác này được chuyển sang cơ thể vật chất ảo tưởng thì nó biến thành vọng ngã. Khi cảm giác về “cái ngã” gắn liền với hiện thực, tự ngã sẽ trở thành chân ngã. Một số triết gia nói rằng chúng ta nên từ bỏ tự ngã, nhưng đó là điều không thể bởi vì tự ngã xác định bản chất của chúng ta. Cái cần từ bỏ là vọng ngã, cái bắt chúng ta đồng nhất mình với cơ thể vật chất.

Cũng cần phải hiểu rằng sinh, tử, lão, bệnh là nguồn gốc khổ đau với chúng ta. Quá trình sinh nở được kể trong nhiều cuốn Kinh Veda. “Śrīmad-Bhāgavatam” mô tả hết sức rõ trạng thái của đứa trẻ ở trong bụng mẹ và những nỗi khổ của nó. Chúng ta cần nhận thức một cách thấu đáo rằng sinh đi liền với nhiều khổ đau, nhưng vì chúng ta đã quên mất những nỗi thống khổ mà chúng ta phải chịu trong bụng mẹ nên chúng ta không cố giải quyết vấn đề sinh tử tái hồi. Cái chết cũng làm cho chúng ta hết sức khổ sở. Những nỗi đau khổ này được kể ở trong các cuốn Thánh Kinh và chúng phải trở thành vấn đề được bàn luận rộng rãi. Còn về phần bệnh tật và tuổi già thì mỗi người chúng ta đều biết những nỗi khổ đau gắn liền với chúng theo kinh nghiệm bản thân. Tất cả chúng ta đều khiếp sợ bệnh tật và tuổi già, nhưng chẳng thể tránh được chúng. Chừng nào chúng ta còn có quan điểm bi quan về cuộc sống vật chất, còn nghĩ đến những khổ đau của sinh, tử, lão, bệnh thì chúng ta còn chưa có tác nhân thúc đẩy để tiến bộ trong cuộc sống tinh thần.

Không ràng buộc với vợ con, với tổ ấm gia đình không có nghĩa là cần hờ hững, lạnh nhạt với họ. Họ là những đối tượng yêu quý tự nhiên của chúng ta. Nhưng khi họ trở thành sự cản trở đối với sự phát triển tinh thần thì cần tránh quyến luyến họ. Phương pháp ý thức Kṛṣṇa là phương pháp tốt nhất để tạo ra hoàn cảnh thuận lợi trong gia đình. Nếu con người hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, anh ta có thể làm cho gia đình mình trở nên hạnh phúc bởi vì phương pháp ý thức Kṛṣṇa hết sức đơn giản. Chỉ cần tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, ăn thức ăn đã dâng cúng Kṛṣṇa, đọc và bàn luận những cuốn sách như “Bhagavad-gītā” và “Śrīmad-Bhāgavatam” và thờ phụng Tượng Thần. Bốn loại hoạt động này sẽ làm chúng ta trở thành người hạnh phúc. Chúng ta cần làm cho các thành viên của gia đình mình quen với chúng. Vào buổi sáng và buổi chiều, các thành viên gia đình có thể cùng tụ họp và hát Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Nếu con người thiết lập được bầu không khí đó trong gia đình, phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa bằng cách tuân thủ các nguyên tắc kể trên, anh ta không cần phải bỏ nhà ra đi và sống thoát tục. Nếu hoàn cảnh trong gia đình không thuận lợi và không tạo điều kiện cho sự phát triển tinh thần thì nên từ bỏ cuộc sống gia đình. Vì Kṛṣṇa hay vì sự nghiệp phụng sự Kṛṣṇa, chúng ta cần hy sinh tất cả như Arjuna đã làm. Arjuna không muốn giết họ hàng thân quyến, nhưng khi chàng hiểu rằng họ ngăn cản chàng phục vụ Kṛṣṇa thì chàng đã tuân theo lời chỉ bảo của Đức Chí Tôn, đã tham chiến và giết chết họ. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta cũng cần gạt bỏ những niềm vui sướng và khổ đau của cuộc sống gia đình bởi vì chẳng ai có thể là người hạnh phúc hoàn toàn hay bất hạnh hoàn toàn ở thế giới vật chất.

Hạnh phúc và khổ đau là bạn đường không tránh khỏi của cuộc sống vật chất và như “Bhagavad-gītā” có nói, chúng ta cần học cách chịu đựng chúng. Chúng ta không đủ sức ngăn chặn cả cái này lẫn cái kia nên sau khi từ bỏ nếp sống duy vật, chúng ta cần thản nhiên cả khi gặp điều vui mừng lẫn lúc tai ương, hoạn nạn. Khi đạt được điều mong ước, chúng ta thường vui sướng còn khi vấp phải điều không được như ý thì chúng ta buồn phiền. Nếu chúng ta thực sự đạt cấp độ tinh thần thì những điều ấy sẽ chẳng mảy may làm chúng ta bối rối, lo âu. Để đạt cấp độ này, cần kiên tâm noi theo con đường phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa gồm chín loại hoạt động là nghe và kể chuyện về Kṛṣṇa, thờ phụng Ngài, bầy tỏ lòng tôn kính với Ngài và v.v... như ở câu thơ cuối cùng của chương chín của “Bhagavad-gītā” đã mô tả. Đó là phương pháp của sự phục vụ tận tụy.

Mong muốn tiếp xúc với những người duy vật sẽ dần dần mất đi ở người đang thích nghi với cuộc sống tinh thần. Sự tiếp xúc này sẽ trở nên bất tự nhiên đối với anh ta. Một trong những tiêu chí tiến bộ trong cuộc sống tinh thần là ước muốn được sống ở nơi hẻo lánh và không có giao tiếp xấu ngày càng tăng. Tín đồ không còn thích thú những trò vui chơi, phim ảnh và lễ hội, tiệc tùng thế tục bởi vì đối với anh ta, tất cả những thứ đó chỉ là sự tiêu phí thời gian một cách vô ích mà thôi. Có không ít các nhà khoa học và các nhà triết học nghiên cứu vấn đề tình dục hay đối tượng nào đó khác, song, theo “Bhagavad-gītā”, hoạt động nghiên cứu của họ, những lập luận và các kết luận của họ chẳng có giá trị gì. Theo “Bhagavad-gītā”, con người cần nghiên cứu bản chất của linh hồn dựa vào phân tích triết học để hiểu bản ngã thực sự của mình. Đó là điều được khuyến nghị ở câu thơ này.

Còn về sự tự giác ngộ thì ở đây nói rõ rằng bhakti-yoga là phương pháp gắn liền với thực hành. Những mối quan hệ qua lại giữa linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao tạo nên cơ sở của sự phục vụ tận tụy. Linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao không tương đương nhau ít ra là trong quan niệm bhakti, trong sự phục vụ tận tụy. Ở đó xác định rõ rằng linh hồn cá thể là kẻ tôi tớ muôn đời của Linh Hồn Tối Cao (nityam). Bởi thế nên bhakti hay sự phục vụ tận tụy cũng là sự phục vụ vĩnh viễn. Chúng ta cần tin chắc vào điều đó.

Điều này được giải thích tỉ mỉ hơn trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (1.2.11). Vadanti tat tattva-vidas tattvaṁ yaj jñānam advayam. “Những người thực sự biết Chân Lý Tuyệt Đối biết rằng có thể nhận thức Đấng Tối Cao ở ba phương diện là Brahman, Paramātmā và Bhagavān”. Bhagavān, Đức Thượng Đế Tối Cao là cấp độ nhận thức cao nhất về Chân Lý Tuyệt Đối và cần phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao để nâng mình lên cấp độ này. Chỉ khi đó chúng ta mới có tri thức toàn thiện.

Quá trình bhakti-yoga giống như bậc thang, nấc đầu tiên của nó là sự phát triển phẩm chất khiêm nhường, còn nấc cao nhất là sự thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối ở phương diện cao nhất của Ngài là Đức Thượng Đế Tối Cao. Ở chiếc thang này, nhiều nhà tiên nghiệm đã đạt được nấc thứ nhất, nấc thứ hai hay nấc thứ ba, nhưng chừng nào con người chưa đạt nấc cao nhất và chưa hiểu được Kṛṣṇa thì anh ta vẫn ở trình độ nhận thức cấp thấp. Người nào khao khát tri thức tinh thần, nhưng đồng thời lại ước vọng được sánh ngang với Thượng Đế, người đó nhất định sẽ bị thất bại. Không có sự khiêm nhường thì không thể có được tri thức chân chính. Coi mình là Thượng Đế là biểu hiện của sự kiêu căng tột cùng. Liên tục bị những quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên vật chất dồn đuổi, vì ngu muội mà chúng sinh coi mình là Thượng Đế bởi thế nên amānitva, sự khiêm nhường là bước khởi đầu của quá trình nhận thức. Ai cũng nên khiêm nhường và nên biết vị trí phụ thuộc của mình trong quan hệ với Đấng Tối Cao. Khi chống lại quyền lực tối cao của Ngài, chúng ta sa vào ách nô lệ của thiên nhiên vật chất. Đó là chân lý mà mỗi người cần biết.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
jñeyaṁ yat tat pravakṣyāmi yaj jñātvāmṛtam aśnute
anādi mat-paraṁ brahma na sat tan nāsad ucyate


jñeyam—cái được biết; yat—cái mà; tat—đó; pravakṣyāmi—Ta sẽ giảng giải bây giờ; yat—cái mà; jñātvā—khi biết; amṛtam—tinh túy; aśnute—cảm thấy cái vị; anādi—không có khởi đầu; mat-param—dưới quyền Ta; brahma—tinh thần; na—không; sat—nguyên nhân; tat—đó; na—không; asat—hậu quả; ucyate—người ta nói rằng.

Bây giờ Ta sẽ kể cho ngươi nghe điều con người cần biết, hiểu nó rồi ngươi sẽ hưởng hương vị trường sinh bất diệt. Brahman, bản thể tinh thần vô thủy vô chung và dưới quyền Ta nằm ngoài luật nhân quả của thế giới vật chất này.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã kể cho Arjuna về phạm vi hoạt động và người biết phạm vi hoạt động. Ngài cũng đã mô tả phương pháp tìm hiểu người biết phạm vi hoạt động. Bây giờ, Ngài định kể cho Arjuna về đối tượng của tri thức, đầu tiên là về linh hồn, rồi sau đó là về Linh Hồn Tối Cao. Hiểu được linh hồn và Linh Hồn Tối Cao, những cái là đối tượng của tri thức rồi, con người được thưởng thức tinh túy cuộc đời. Như ở chương hai có nói, chúng sinh là thực thể vĩnh cửu. Câu thơ này cũng khẳng định chính điều đó. Chẳng ai có thể nêu rõ ngày mà jīva ra đời; cũng như chẳng ai xác định nổi khi nào thì jīvātmā xuất hiện từ Đấng Tối Cao. Bởi thế nên người ta nói rằng nó không có khởi đầu. Kinh Veda có khẳng định như sau: na jāyate mriyate vā vipaścit (“Kaṭha Upaniṣad”, 1.2.18). Chúng sinh, kẻ biết rõ cơ thể là thực thể vô sinh, vô diệt và ngập tràn tri thức.

Kinh Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.16) có nói rằng Đấng Tối Cao trong phương diện Linh Hồn Tối Cao đồng thời là pradhāna-kṣetrajña-patir guṇeśaḥ, đấng biết mọi cơ thể và chúa tể của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Như smṛti xác nhận: dāsa-bhūto harer eva nānyasyaiva kadācana. Chúng sinh là tôi tớ muôn đời của Đấng Tối Cao. Điều này cũng được Đức Caitanya khẳng định trong học thuyết của Ngài. Bởi thế cho nên Brahman được nói tới ở câu thơ này là chúng sinh, là linh hồn cá thể thuộc loại vijñāna-brahma và khác với ānanda-brahma. Ānanda-brahma là Brahman Tối Cao, là Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat sarvato 'kṣi-śiro-mukham
sarvataḥ śrutimal loke sarvam āvṛtya tiṣṭhati


sarvataḥ—khắp nơi; pāṇi—những cái tay; pādam—những cái chân; tat—đó; sarvataḥ—khắp nơi; akṣi—những cặp mắt; śiraḥ—những cái đầu; mukham—những bộ mặt; sarvataḥ—khắp nơi; śruti-mat—có những cái tai; loke—trên thế giới; sarvam—tất cả; āvṛtya—bao trùm; tiṣṭhati—tồn tại.

Tay, chân, mắt, đầu, mặt và tai của Ngài có ở khắp nơi. Linh Hồn Tối Cao hiện hữu, thâm nhập vạn vật bằng cách đó.

GIẢI NGHĨA: Mặt trời lan tỏa tia sáng khắp nơi như thế nào thì Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế Tối Cao cũng thâm nhập vạn vật như thế ấy. Đó là hình tướng tồn tại khắp nơi của Đấng Tối Cao và tất cả chúng sinh cá thể, từ sinh linh đầu tiên, vị thầy vĩ đại Brahmā cho đến những con kiến nhỏ xíu đều nằm trong hình tướng đó. Có vô vàn đầu, chân, tay, mắt và nhiều vô kể chúng sinh. Tất cả đều có ở trong Linh Hồn Tối Cao và sinh tồn nhờ Ngài. Đấy là lý do vì sao mà Linh Hồn Tối Cao được gọi là bản thể hiện hữu khắp nơi. Song, chúng sinh cá thể không thể tuyên bố rằng chân, tay, mắt của nó ở khắp nơi. Đó là điều không thể. Nếu ai đó nghĩ rằng vì dốt nát mà anh ta không ý thức được rằng chân tay của anh ta có ở khắp nơi, còn khi có tri thức thực sự, anh ta sẽ thấy điều đó thì ý nghĩ của anh ta quả là mâu thuẫn. Điều ấy có nghĩa là linh hồn cá thể, kẻ bị ước định bởi thiên nhiên vật chất không phải là đấng tối cao. Đấng Tối Cao khác với linh hồn cá thể. Đấng Tối Cao có thể dang tay dài vô tận, còn chúng sinh thông thường thì chẳng thể: Đấng Tối Cao phán trong “Bhagavad-gītā” rằng nếu con người dâng Ngài đóa hoa, trái cây hay một ít nước, Ngài sẽ nhận lễ vật của anh ta. Làm thế nào mà Đấng Tối Cao ở cách xa chúng ta hàng vạn dặm lại có thể nhận lễ vật của chúng ta? Đó là quyền lực vạn năng vô biên của Đấng Tối Cao: vẫn ở nguyên tại nơi ở của Mình, nơi vô cùng xa trái đất, Ngài có thể chìa tay ra nhận những gì các tín đồ dâng Ngài. Ngài là đấng quyền lực vạn năng. “Brahma-saṁhitā” (5.37) có nói: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ. Vừa luôn có mặt tại hành tinh siêu tuyệt của Mình và vui thú với những trò chơi của Mình, Đức Chúa Trời vừa đồng thời hiện diện ở khắp nơi. Linh hồn cá thể chẳng thể có cao vọng rằng nó là người hiện diện ở khắp nơi. Vì thế mà lời lẽ trong câu thơ này nói về Linh Hồn Tối Cao, về Đức Thượng Đế chứ không phải về linh hồn cá thể.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
sarvendriya-guṇābhāsaṁ sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca


sarva—của tất cả; indriya—các giác quan; guṇa—của các tính chất; ābhāsam—nguồn gốc khởi thủy; sarva—tất cả; indriya—các giác quan; vivarjitam—là người không có; asaktam—không có tham luyến; sarva-bhṛt—người phù trì vạn vật; ca—cũng; eva—chắc chắn; nirguṇam—siêu tuyệt đối với các đặc tính vật chất; guṇa-bhoktṛ—vị chúa tể của các guṇa; ca—cũng.

Linh Hồn Tối Cao là nguồn gốc khởi thủy của mọi giác quan vật chất, mặc dù Ngài chẳng có giác quan. Ngài chẳng hề hệ phược, mặc dù Ngài phù trì mọi chúng sinh. Vừa siêu tuyệt đối với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất, Ngài vừa đồng thời là vị chúa tể của chúng.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù Đấng Tối Cao là nguồn gốc của mọi giác quan của chúng sinh, nhưng Ngài không có các giác quan vật chất như chúng. Thực ra, chúng sinh có các giác quan tinh thần, nhưng khi nó sống cuộc sống bị ước định, các giác quan của nó bị các yếu tố vật chất bao phủ nên các hoạt động giác quan được biểu hiện qua vật chất. Các giác quan của Đấng Tối Cao không bị vật chất làm ô nhiễm. Các giác quan của Ngài siêu tuyệt nên chúng được gọi là nirguṇa. Guṇa tức là các đặc tính của thiên nhiên vật chất, song, các giác quan của Đấng Tối Cao không có vỏ bọc vật chất. Cần hiểu rằng các giác quan của Ngài khác với các giác quan của chúng ta. Mặc dù Ngài là nguồn gốc của mọi hoạt động giác quan của chúng ta, Ngài vẫn có những giác quan siêu tuyệt không bị ô nhiễm bởi vật chất. Điều này được giải thích tuyệt hay trong “Śvetāśvatara Upaniṣad” (3.19): apāṇi-pādo javano grahītā. Đức Thượng Đế Tối Cao chẳng có những cánh tay vật chất, nhưng Ngài có tay và Ngài dùng chúng để nhận lễ vật dâng cúng Ngài. Đó là sự khác nhau giữa linh hồn ước định và Linh Hồn Tối Cao. Ngài không có mắt vật chất, nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài không có mắt chứ không thì làm sao Ngài có thể nhìn được? Tuệ nhãn của Ngài thấu suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài ngự trong tim của mỗi chúng sinh, Ngài biết cái gì đã xảy ra với chúng ta ở quá khứ, cái gì chúng ta hiện đang làm và cái gì đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. “Bhagavad-gītā” cũng khẳng định điều đó: Đấng Tối Cao biết tất cả, nhưng chẳng ai biết Ngài. Người ta nói rằng mặc dù Ngài chẳng có chân vật chất, nhưng Ngài du hành trong vũ trụ bằng những đôi chân tinh thần của Ngài. Nói cách khác, Đấng Tối Cao không vô bản sắc; Ngài có mắt, chân, tay và mọi bộ phận thân thể nên chúng ta, những phần nhỏ bé của Đấng Tối Cao mới có chúng. Thế nhưng mắt, tay và chân của Ngài không bị ô nhiễm bởi tác động của thiên nhiên vật chất.

“Bhagavad-gītā” cũng khẳng định rằng khi Đấng Tối Cao giáng thế, Ngài xuất hiện trong chân thân của Ngài nhờ nội năng của Mình. Ngài không bị ô nhiễm bởi sự tiếp xúc với năng lượng vật chất bởi Ngài là chúa tể của nó. Từ Kinh Veda, chúng ta biết rằng mọi thứ liên quan tới Ngài đều mang bản chất tinh thần. Ngài có vóc thể vĩnh cửu gọi là sac-cid-ānanda-vigraha. Ngài tràn trề mọi đức tận thiện. Mọi tài sản và mọi năng lượng đều thuộc quyền sở hữu của Ngài. Ngài mẫn tuệ nhất và toàn trí toàn thức. Đó là vài nét điển hình của Đức Thượng Đế Tối Cao. Đấng Tối Cao chu cấp cho chúng sinh mọi thứ cần thiết và theo dõi mọi hành động của chúng. Từ Kinh Veda, chúng ta biết rằng Đấng Tối Cao lúc nào cũng siêu tuyệt. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy đầu, mặt, tay và chân của Ngài, nhưng Ngài có chúng và khi nâng được mình lên cấp độ siêu tuyệt, chúng ta có thể trông thấy dung nhan của Ngài. Hiện giờ, hình tướng của Ngài ở ngoài tầm thị lực của chúng ta bởi vì các giác quan của chúng ta bị vật chất làm ô nhiễm. Chính vì thế mà các môn đệ của thuyết vô cá tính, những người đang bị cầm tù bởi năng lượng vật chất không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
bahir antaś ca bhūtānām acaraṁ caram eva ca
sūkṣmatvāt tad avijñeyaṁ dūra-sthaṁ cāntike ca tat


bahiḥ—bên ngoài; antaḥ—bên trong; ca—cũng; bhūtānām—của mọi chúng sinh; acaram—bất động; caram—chuyển động; eva—cũng; ca—và; sūkṣmatvāt—bởi vì Ngài có vóc thể tinh thần; tat—đó; avijñeyam—không thể biết; dūra-stham—xa; ca—cũng; antike—gần; ca—và; tat—đó.

Chân Lý Tối Cao hiện hữu ở bên trong và ở bên ngoài mọi chúng sinh, cả loài chuyển động lẫn loài bất động. Bởi vì Ngài có vóc thể tinh thần nên chẳng thể trông thấy hay biết Ngài bằng các giác quan vật chất. Ngài vừa ở rất xa, vừa ở ngay bên chúng ta.

GIẢI NGHĨA: Từ Kinh Veda chúng ta biết rằng Đức Nārāyaṇa, Đức Thượng Đế có cả ở bên trong lẫn bên ngoài mỗi chúng sinh. Ngài hiện diện cả ở thế giới tinh thần lẫn thế giới vật chất. Vừa ở xa chúng ta hàng vạn dặm, Ngài vừa đồng thời luôn ở ngay bên cạnh chúng ta. Kinh Veda có nói: āsino dūraṁ vrajati śayāno yāti sarvataḥ (“Kaṭha Upaniṣad”, 1.2.21). Và bởi vì lúc nào Ngài cũng ngập tràn phúc lạc nên chúng ta không đủ sức hiểu Ngài tận hưởng mọi của cải và tài sản của Mình như thế nào. Chúng ta chẳng thể hiểu hay nhìn thấy điều đó bằng các giác quan vật chất của chúng ta. Vì thế cho nên Kinh Veda mới nói rằng không thể hiểu được Đấng Tối Cao nhờ trí tuệ và các giác quan vật chất. Song, người đang tiến hành sự nghiệp phục vụ tận tụy và đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa sẽ có được khả năng luôn nhìn thấy Đấng Tối Cao. “Brahma-saṁhitā” khẳng định rằng tín đồ, người đã phát triển được trong mình tình yêu với Thượng Đế lúc nào cũng trông thấy Ngài. “Bhagavad-gītā” (11.54) cũng nói chính điều đó: chỉ có người đang phục vụ tận tụy mới có thể nhìn thấy và hiểu được Thượng Đế. Bhaktyā tv ananyayā śakyaḥ.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
avibhaktaṁ ca bhūteṣu vibhaktam iva ca sthitam
bhūta-bhartṛ ca taj jñeyaṁ grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca


avibhaktam—không thể phân chia; ca—cũng; bhūteṣu—ở mọi chúng sinh; vibhaktam—bị phân chia; iva—dường như; ca—cũng; sthitam—có ở; bhūta-bhartṛ—đấng phù trì mọi chúng sinh; ca—cũng; tat—đó; jñeyam—cần hiểu; grasiṣṇu—hút vào; prabhaviṣṇu—làm hiện ra; ca—cũng.

Không thể phân chia được Linh Hồn Tối Cao và lúc nào Ngài cũng là chính thể thống nhất, mặc dù dường như là Ngài bị phân chia giữa các chúng sinh. Ngài phù trì tất thảy chúng sinh bằng cách hút chúng vào rồi lại cho chúng hiện ra.

GIẢI NGHĨA: Đấng Tối Cao ngự trong trái tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao. Vậy điều đó có nghĩa là Ngài bị chia thành nhiều phần không? Không. Lúc nào Ngài cũng là một. Đấng Tối Cao giống như mặt trời. Khi mặt trời đứng bóng, nó đứng ở một chỗ, nhưng nếu chúng ta hỏi bất kỳ người nào trong vòng bán kính năm ngàn kilômét là mặt trời ở đâu thì ai cũng bảo rằng mặt trời đang chiếu sáng đúng ngay trên đầu họ. Kinh Veda nêu ra ví dụ này để chứng minh rằng Đấng Tối Cao bất khả phân chia, Ngài chỉ dường như là bị phân chia mà thôi. Trong Kinh Veda cũng nói rằng một mình Đức Viṣṇu hiện hữu ở khắp nơi bằng quyền lực vạn năng của Mình tựa như mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian dù nó ở bất cứ đâu. Là đấng phù trì mọi chúng sinh, lúc vũ trụ bị hủy diệt, Đấng Tối Cao hút chúng vào. Điều này đã được nói đến ở chương mười một của “Bhagavad-gītā”, đoạn Đức Chí Tôn phán rằng Ngài xuất hiện để tiêu diệt toàn bộ chiến binh có mặt ở chiến địa Kurukṣetra. Đức Chí Tôn nói thêm rằng trong diện mạo thời gian, Ngài cũng tiêu diệt tất cả chúng sinh. Ngài là đấng hủy diệt tất cả. Ở giai đoạn sáng tạo thế giới vật chất, Ngài làm cho mọi chúng sinh, cả loài bất động lẫn loài chuyển động được thị hiện từ trạng thái khởi nguyên của chúng và hút chúng vào khi vũ trụ bị hủy diệt. Các Thánh ca Veda chứng minh rằng Đấng Tối Cao là nguồn gốc và là nơi an nghỉ của vạn vật. Sau khi tạo ra thế giới vật chất, Ngài phù trì nó bằng sức mạnh vô biên của Mình, còn sau khi các vũ trụ vật chất bị hủy diệt, vạn vật lại nhập vào Ngài. Các Thánh ca Veda cũng khẳng định điều đó. Yato vā imāni bhūtāni jāyante yena jātāni jīvanti yat prayanty abhisaṁ-viśanti tad brahma tad vijijñāsasva (“Taittirīya Upaniṣad”, 3.1).

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
jyotiṣām api taj jyotis tamasaḥ param ucyate
jñānaṁ jñeyaṁ jñāna-gamyaṁ hṛdi sarvasya viṣṭhitam


jyotiṣām—ở mọi thiên thể phát sáng; api—cũng; tat—đó; jyotiḥ—nguồn ánh sáng; tamasaḥ—bóng tối; param—ở ngoài; ucyate—người ta nói rằng; jñānam—tri thức; jñeyam—đối tượng của tri thức; jñāna-gamyam—mục đích của tri thức; hṛdi—trong tim; sarvasya—của mỗi chúng sinh; viṣṭhitam—có ở.

Đấng Tối Cao là nguồn ánh sáng của mọi thiên thể sáng. Ngài ở ngoài bóng tối mịt mùng của thế giới vật chất và là bản thể không thị hiện. Ngài là tri thức, là đối tượng của tri thức và mục đích của tri thức. Ngài ngự trong tim mỗi chúng sinh.

GIẢI NGHĨA: Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế Tối Cao là nguồn ánh sáng của mọi thiên thể sáng như mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Kinh Veda có nói rằng ở vương quốc tinh thần chẳng có cả mặt trời lẫn mặt trăng bởi vì ở đó tất cả đều được hào quang tinh thần brahmajyoti của Đấng Tối Cao rọi sáng. Ở thế giới vật chất, brahmajyoti bị mahat-tattva, các yếu tố vật chất bao phủ nên thế giới vật chất cần các nguồn ánh sáng như mặt trời, mặt trăng, điện và v.v... Còn thế giới tinh thần thì chẳng cần đến chúng. Kinh Veda nói rõ rằng bầu trời tinh thần được soi sáng bởi hào quang chói lòa của Đấng Tối Cao. Do đó, Ngài ở ngoài phạm vi của thế giới vật chất, Ngài ở cõi tinh thần tại bầu trời tinh thần cách xa chúng ta vô cùng tận. Kinh Veda cũng khẳng định điều đó: āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.8). Ngài tựa vầng thái dương vĩnh viễn tỏa sáng, nhưng Ngài xa vô cùng bóng tối của thế giới vật chất.

Tri thức của Đấng Tối Cao là tri thức siêu tuyệt. Kinh Veda có nói rằng Brahman là trung tâm của tri thức siêu tuyệt. Người nào muốn được chuyển tới thế giới tinh thần, người đó cần lĩnh hội tri thức từ Đấng Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh. Một trong các mantra Veda (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 6.18) có câu: taṁ ha devam ātma-buddhi-prakāśaṁ mumukṣur vai śaraṇam ahaṁ prapadye. Người nào thực sự khao khát sự giải thoát, người đó cần hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Còn về mục đích tột đỉnh của nhận thức thì Kinh Veda nói như sau: tam eva viditvāti mṛtyum eti, “Chỉ có thấu hiểu Ngài rồi chúng sinh mới thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử” (“Śvetāśvatara Upaniṣad”, 3.8).

Ngài ngự trong tim mỗi chúng sinh như vị chúa tể tối cao. Tay và chân của Đấng Tối Cao dăng khắp nơi và đây là điều không thể nói về chúng sinh bị ước định. Do đó, có hai người biết phạm vi hoạt động là linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao. Tay và chân của chúng sinh chỉ ở một chỗ, trong khi đó tay và chân của Kṛṣṇa dăng trải khắp nơi. Điều này được “Śvetāśvatara Upaniṣad” (3.17) khẳng định: sarvasya prabhum īśānaṁ sarvasya śaraṇaṁ bṛhat. Đức Thượng Đế Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là prabhu hay vị chúa tể của mọi chúng sinh và là chốn nương náu cuối cùng của chúng. Bởi vậy, một sự thật không thể phủ định là Linh Hồn Tối Cao và linh hồn cá thể bao giờ cũng khác nhau.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
iti kṣetraṁ tathā jñānaṁ jñeyaṁ coktaṁ samāsataḥ
mad-bhakta etad vijñāya mad-bhāvāyopapadyate


iti—vậy là; kṣetram—phạm vi hoạt động (thể xác); tathā—cũng; jñānam—tri thức; jñeyam—cái cần nhận thức; ca—cũng; uktam—được mô tả; samāsataḥ—ngắn gọn; mat-bhaktaḥ—tín đồ của Ta; etat—tất cả những điều đó; vijñāya—sau khi hiểu rõ; mat-bhāvāya—nơi ở của Ta; upapadyate—tới được.

Vậy là Ta đã kể tóm tắt cho ngươi nghe về phạm vi hoạt động (thể xác), về tri thức và cái cần nhận thức. Chỉ có các tín đồ của Ta mới có thể hiểu hết được chúng và nhờ thế mà họ tới được nơi ở của Ta.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã kể tóm tắt cho Arjuna nghe về cơ thể vật chất, về tri thức và cái cần nhận thức. Tri thức gồm ba phương diện là người có tri thức, đối tượng của tri thức và quá trình nhận thức. Toàn bộ những cái đó được gọi là vijñāna, khoa học nhận thức. Chỉ có các tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao chứ chẳng phải là ai khác mới có thể tiếp thu tri thức toàn thiện sau khi áp dụng nó vào thực tiễn. Các tín đồ không bao giờ tán thành ý kiến của những người theo thuyết nhất nguyên cho rằng cuối cùng thì cả ba phương diện tri thức đều hợp thành một. Tri thức và quá trình nhận thức đòi hỏi con người phải nhận thức bản chất thực sự của mình, phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Hiện giờ, chúng ta đang hành động ở cấp độ ý thức vật chất, nhưng sau khi lấp tràn mọi thứ liên quan tới Kṛṣṇa vào ý thức của mình và hiểu rằng Kṛṣṇa là tất cả, chúng ta sẽ có được tri thức thực sự. Nói cách khác, tri thức chẳng phải là gì khác mà chính là cấp độ chuẩn bị cho việc nắm vững khoa học của sự phục vụ tận tụy. Tất cả những điều này sẽ được giải thích cặn kẽ ở chương mười lăm của “Bhagavad-gītā”.

Tóm lại, cần lưu ý là ở câu thơ thứ sáu và câu thơ thứ bảy của chương này, từ tập hợp mahā-bhūtāni đến từ cetanā dhṛtiḥ, Kṛṣṇa phân tích các yếu tố vật chất và một số biểu hiện của các dấu hiệu sống. Tất cả chúng hợp thành cái gọi là thể xác hay phạm vi hoạt động. Từ câu tám đến câu mười hai (từ amānitvam đến tattva-jñānārtha-darśanam) miêu tả quá trình nhận thức mà mục đích của nó là tìm hiểu cả hai người biết phạm vi hoạt động là linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Những câu sau (từ câu 13 đến câu 18), bắt đầu từ anādi mat-param đến hṛdi sarvasya viṣṭhitam kể về linh hồn và Đấng Tối Cao hay Linh Hồn Tối Cao.

Vậy là chúng ta đã biết cả ba vấn đề là phạm vi hoạt động (cơ thể vật chất), quá trình nhận thức, linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Điều được đặc biệt nhấn mạnh ở đây là chỉ có các tín đồ của Đấng Tối Cao mới hiểu hết được những vấn đề này. Những tín đồ đó tận dụng hết tri thức có trong “Bhagavad-gītā” và đạt mục đích tột đỉnh là thấu tỏ bản chất của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Nói cách khác, chỉ có các tín đồ chứ không phải là ai khác mới có thể thấu hiểu ý nghĩa của “Bhagavad-gītā” và đạt kết quả mong muốn.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva viddhy anādī ubhāv api
vikārāṁś ca guṇāṁś caiva viddhi prakṛti-sambhavān


prakṛtim—thiên nhiên vật chất; puruṣam—các chúng sinh; ca—cũng; eva—dĩ nhiên; viddhi—hãy biết; anādī—không có khởi nguyên; ubhau—cả hai; api—cũng; vikārān—những biến đổi; ca—cũng; guṇān—ba thuộc tính của thiên nhiên; ca—cũng; eva—dĩ nhiên; viddhi—hãy biết; prakṛti—thiên nhiên vật chất; sambhavān—gây ra.

Hãy biết rằng cả thiên nhiên vật chất lẫn chúng sinh đều vô thủy. Những biến đổi của chúng và các thuộc tính vật chất đều do thiên nhiên vật chất tạo ra cả.

GIẢI NGHĨA: Tri thức được trình bầy ở chương này giúp chúng ta hiểu được bản chất của cơ thể (phạm vi hoạt động), những người biết cơ thể (linh hồn cả thể và Linh Hồn Tối Cao). Cơ thể là phạm vi hoạt động và được cấu tạo từ các yếu tố vật chất. Linh hồn cá thể, kẻ bị cầm tù trong cơ thể và hưởng hoạt động của nó là puruṣa hay chúng sinh. Nó là một người biết phạm vi hoạt động, còn một người biết nữa là Linh Hồn Tối Cao. Dĩ nhiên, chúng ta cần hiểu rằng Linh Hồn Tối Cao và chúng sinh cá thể là những biểu hiện khác nhau của Đức Thượng Đế Tối Cao. Chúng sinh là một phần năng lượng của Đấng Tối Cao, còn Linh Hồn Tối Cao là hiện thân của Ngài.

Cả thiên nhiên vật chất lẫn chúng sinh đều vĩnh cửu. Điều đó có nghĩa là chúng có từ trước thủa khai thiên lập địa. Vũ trụ vật chất là năng lượng của Đấng Tối Cao và các chúng sinh cũng là năng lượng của Ngài, chỉ khác là chúng thuộc năng lượng cấp cao của Ngài. Cả chúng sinh lẫn thiên nhiên vật chất đều tồn tại trước khi vũ trụ vật chất thị hiện. Thiên nhiên vật chất nằm trong thân mình Đức Thượng Đế Tối Cao, Mahā-Viṣṇu, khi cần thiết, nó chuyển sang trạng thái thị hiện qua trung gian mahat-tattva. Các chúng sinh cũng an nghỉ trong thân mình Mahā-Viṣṇu, nhưng vì chúng bị ước định nên chúng từ chối phục vụ Đấng Tối Cao, do đó, chúng không được vào bầu trời tinh thần. Song, khi thiên nhiên vật chất chuyển sang giai đoạn thị hiện, những chúng sinh này lại có khả năng hoạt động trong thế giới vật chất và chuẩn bị cho việc trở về vương quốc tinh thần. Đó là bí ẩn vĩ đại của sự sáng tạo vật chất. Thực ra, ban đầu, chúng sinh là những phần nhỏ mang tính tinh thần của Đấng Tối Cao, nhưng sau khi nổi loạn chống lại quyền lực của Ngài, nó bị ước định và bị sa vào ách nô lệ của thiên nhiên vật chất. Việc các chúng sinh, những phần của năng lượng cao cấp của Đấng Tối Cao bắt đầu tiếp xúc với thiên nhiên vật chất ra sao chẳng quan trọng đối với chúng ta. Chỉ có mình Đức Thượng Đế Tối Cao biết tại sao điều đó lại xảy ra và xảy ra như thế nào. Đấng Tối Cao phán bảo trong các cuốn Thánh Kinh rằng các chúng sinh bị sa vào bẫy của thiên nhiên vật chất sẽ buộc phải tiến hành cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Chúng ta cần hiểu rõ điều mà những câu thơ này mô tả là nguyên nhân gây ra những biến đổi trong thiên nhiên vật chất dưới tác động của ba thuộc tính vật chất chính là thiên nhiên vật chất. Nguồn gốc mọi đổi thay mà chúng sinh phải chịu chính là cơ thể vật chất. Còn về phần linh hồn thì tất cả chúng sinh đều có bản chất tinh thần như nhau.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
kārya-kāraṇa-kartṛtve hetuḥ prakṛtir ucyate
puruṣaḥ sukha-duḥkhānāṁ bhoktṛtve hetur ucyate


kārya—của hậu quả; kāraṇa—và của nguyên nhân; kartṛtve—nguồn gốc phát sinh; hetuḥ—công cụ; prakṛtiḥ—thiên nhiên vật chất; ucyate—người ta nói nó là; puruṣaḥ—chúng sinh; sukha—của niềm vui sướng; duḥkhānām—của nỗi khổ đau; bhoktṛtve—trong quá trình tận hưởng; hetuḥ—công cụ; ucyate—người ta nói nó là.

Kinh sách nói rằng thiên nhiên là nguồn gốc phát sinh ra mọi nhân quả vật chất, còn chúng sinh là căn nguyên của mọi sướng khổ mà nó phải chịu ở thế giới này.

GIẢI NGHĨA: Những cơ thể và các giác quan của các loài khác nhau là do thiên nhiên vật chất ban phú. Có 8.400.000 loài và toàn bộ sự muôn hình muôn vẻ đó là tạo vật của thiên nhiên vật chất. Chúng sinh muốn có lạc thú giác quan này hay lạc thú giác quan khác nên nó nhận kiểu cơ thể vật chất phù hợp. Khi sa vào các kiểu cơ thể khác nhau, nó hưởng sướng và chịu khổ theo các cách khác nhau. Nguồn gốc của hạnh phúc và khổ đau vật chất đó là thể xác chứ không phải là chúng sinh. Về bản chất, chúng sinh vốn ngập tràn phúc lạc; đó là trạng thái tự nhiên của nó. Nhưng ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất đưa nó tới thế giới vật chất. Ở thế giới tinh thần, nơi phúc lạc tịch tịnh ngự trị, chúng sinh không có cơ hội thực hiện ước muốn đó của nó, trong khi ấy ở thế giới vật chất, chúng sinh muôn loài liên tục đấu tranh để giành các loại lạc thú thân thể. Nói đúng hơn là thể xác của chúng ta là kết quả hoạt động của các giác quan vật chất. Các giác quan là những công cụ để làm toại nguyện các ước muốn của chúng ta. Tất cả những thứ đó, thể xác và các giác quan đóng vai trò công cụ đều do thiên nhiên vật chất cho chúng ta cả. Ở câu thơ sau, chúng ta sẽ rõ chúng ta sẽ bị rơi vào những hoàn cảnh làm chúng ta sung sướng hay khổ sở phụ thuộc vào hành động và ước muốn của chúng ta ở quá khứ. Phù hợp với những ước muốn và những việc làm của chúng ta ở quá khứ, thiên nhiên vật chất xếp chúng ta vào một trong những cơ thể vật chất. Chính chúng sinh là nguyên nhân khiến nó đầu thai vào loại cơ thể nào đó và chịu những nỗi sướng khổ gắn liền với cơ thể ấy. Sau khi nhận một loại cơ thể nào đó, chúng sinh ở dưới quyền lực của thiên nhiên vật chất vì thân xác vật chất hoạt động phù hợp chặt chẽ với các quy luật thiên nhiên. Trong trường hợp này, chúng sinh không đủ sức để thay đổi các quy luật đó. Chẳng hạn như chúng sinh đã đầu thai làm kiếp chó. Ngay sau khi nhận thân con chó, nó buộc phải hành động như con chó. Nó không thể hành động khác được. Nếu chúng sinh đầu thai vào kiếp lợn, nó buộc phải ăn rác rưởi, phân và làm tất cả những điều mà giống lợn thường làm. Nếu chúng sinh nhận cơ thể thánh thần, nó cũng hành động phù hợp với cơ thể của nó. Quy luật thiên nhiên là như vậy. Song, ở bất cứ hoàn cảnh nào Linh Hồn Tối Cao cũng ở bên cạnh linh hồn cá thể. Các tập Kinh Veda (“Muṇḍaka Upaniṣad”, 3.1.1) có nói về điều đó như sau: dvā suparṇā sayujā sakhāyaḥ. Thể theo lòng từ tâm vô biên của Mình, Đấng Tối Cao bao giờ cũng ở bên cạnh linh hồn cá thể trong mọi hoàn cảnh như Linh Hồn Tối Cao hay Paramātmā.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
puruṣaḥ prakṛti-stho hi bhuṅkte prakṛti-jān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu


puruṣaḥ—chúng sinh; prakṛti-sthaḥ—ở trong năng lượng vật chất; hi—chắc chắn; bhuṅkte—tận hưởng; prakṛti-jān—do thiên nhiên vật chất tạo ra; guṇān—các thuộc tính của thiên nhiên; kāraṇam—nguyên nhân; guṇa-saṅgaḥ—sự tiếp xúc với các đặc tính của thiên nhiên; asya—của chúng sinh; sat-asat—với tốt và xấu; yoni—các loài; janmasu—sinh ra.

Chúng sinh ở trong thế giới vật chất nên nó phải theo đường đời mà thưởng thức ba thuộc tính của thiên nhiên. Nguyên nhân gây ra điều ấy là sự tiếp xúc của chúng sinh với vật chất. Vì thế nó gặp cả tốt lẫn xấu vốn có ở các loài khác nhau.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này đưa ra khái niệm rõ ràng về việc chúng sinh luân hồi từ cơ thể vật chất này sang cơ thể vật chất khác. Ở chương hai của “Bhagavad-gītā” có nói rằng chúng ta thay đổi cơ thể như thay áo quần. Nguyên nhân của việc thay đổi cơ thể đó là sự ràng buộc của chúng ta với cuộc sống vật chất. Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp ngụy tạo của thế giới vật chất, chúng sinh buộc phải chuyển đổi từ cơ thể này sang cơ thể khác. Ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất làm nó trở thành nô lệ của những hoàn cảnh vật chất. Dưới tác động của những ham muốn vật chất, chúng sinh lúc thì được sinh ra như thánh thần hay con người, lúc thì đầu thai làm kiếp thú vật, chim muông, cá, sâu bọ hay làm bậc thánh hiền. Điều đó cứ lặp đi lặp lại và lần nào chúng sinh cũng cho mình là ông chủ của đời mình, mặc dù thực ra nó là nô lệ của thiên nhiên vật chất.

Từ câu thơ này, chúng ta được biết chúng sinh chuyển vào các cơ thể khác nhau ra sao. Nguyên nhân của sự chuyển đổi cơ thể triền miên này là mối quan hệ qua lại của chúng sinh với các tính chất của thiên nhiên vật chất. Bởi thế cho nên chúng ta cần vượt lên ba thuộc tính vật chất và đạt cấp độ siêu tuyệt, tức là có được ý thức Kṛṣṇa. Chừng nào chúng ta chưa phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, ý thức vật chất còn bắt chúng ta luân hồi từ cơ thể này sang cơ thể khác bởi vì chúng ta phục tùng những ham muốn vật chất có ở chúng ta từ thủa xa xưa. Nhưng chúng ta cần thay đổi ý thức của mình. Chỉ có thể làm được điều đó nhờ việc nghe theo lời của những người có uy tín. Ví dụ hay nhất ở đây là Arjuna, người nghe khoa học về Thượng Đế từ chính Kṛṣṇa. Khi nghe theo lời những người có uy tín, chúng sinh bỏ được ước muốn muôn thủa là ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất và dần dần, nó bắt đầu cảm thấy hương vị của phúc lạc siêu tuyệt thể theo mức độ giảm dần của ước muốn đó. Ở một trong các mantra Veda có nói: khi chúng sinh có được tri thức siêu tuyệt nhờ việc phụng sự Đức Thượng Đế Tối Cao, nó thưởng thức hương vị tuyệt vời của cuộc sống vĩnh cửu ngập tràn phúc lạc tinh thần.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ
paramātmeti cāpy ukto dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ


upadraṣṭā—người theo dõi; anumantā—người cho phép; ca—cũng; bhartā—vị chúa tể; bhoktā—đấng hưởng lạc tối cao; mahā-īśvaraḥ—Đấng Tối Cao; parama-ātmā—Linh Hồn Tối Cao; iti—cũng; ca—và; api—thực ra; uktaḥ—được nói; dehe—trong cơ thể; asmin—này; puruṣaḥ—người hưởng lạc; paraḥ—siêu tuyệt.

Trong thân thể này còn một người nữa, người hưởng lạc siêu tuyệt. Đó là Đấng Tối Cao, Đức chúa tể vô thượng của vạn vật, đấng quan sát chúng sinh và cho phép nó hành động, đấng được gọi là Linh Hồn Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rằng Linh Hồn Tối Cao, đấng bao giờ cũng ở bên cạnh linh hồn cá thể là đại diện của Đấng Tối Cao. Linh Hồn Tối Cao không phải là sinh linh thông thường. Các triết gia theo thuyết nhất nguyên cho rằng chỉ có một người biết cơ thể, họ đồng nhất Linh Hồn Tối Cao với linh hồn cá thể. Để làm sáng tỏ điều đó, Đức Chí Tôn phán rằng Ngài ngự trong cơ thể mỗi chúng sinh như Paramātmā. Khác với linh hồn cá thể, Ngài là para, siêu tuyệt. Linh hồn cá thể tận hưởng hoạt động của phạm vi hoạt động cá nhân, trong khi đó Linh Hồn Tối Cao không phải là người tận hưởng có giới hạn hay người tham gia vào hoạt động của cơ thể. Ngài là người chứng kiến, người theo dõi các việc làm của chúng sinh và cho phép nó hành động, Ngài là đấng hưởng lạc tối cao. Ngài được gọi là Paramātmā chứ không phải là ātmā và Ngài siêu tuyệt đối với thế giới vật chất. Từ đây chúng ta thấy rõ rằng Paramātmā khác với ātmā. Khác với tay và chân của chúng sinh cá thể, tay và chân của Linh Hồn Tối Cao, Paramātmā dăng trải khắp nơi. Và bởi vì Paramātmā là Đấng Tối Cao nên Ngài hiện hữu trong tim linh hồn cá thể đang khao khát lạc thú vật chất và cho phép nó hành động. Không có sự cho phép của Linh Hồn Tối Cao thì linh hồn cá thể không thể làm gì cả. Chúng sinh cá thể được gọi là bhukta, kẻ được phù trì, còn Đấng Tối Cao là bhoktā hay đấng phù trì. Chúng sinh nhiều không thể kể xiết và Đấng Tối Cao ở bên cạnh mỗi chúng sinh như bạn của nó.

Thực ra, mỗi chúng sinh là phần vĩnh cửu của Đấng Tối Cao và gắn bó với Ngài bằng tình bạn mật thiết. Nhưng chúng sinh có xu hướng coi thường ý muốn của Đấng Tối Cao và hành động độc lập để xác lập ách thống trị của mình đối với thiên nhiên vật chất nên nó thuộc vào loại năng lượng ranh giới của Đấng Tối Cao vì khuynh hướng đó. Chúng sinh có thể ở dưới ảnh hưởng hoặc là của năng lượng vật chất hoặc là của năng lượng tinh thần của Đấng Tối Cao. Chừng nào nó còn bị ước định bởi năng lượng vật chất, Đấng Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao lúc nào cũng ở bên cạnh nó như bạn của nó để giúp nó trở về vương quốc của năng lượng tinh thần. Đấng Tối Cao bao giờ cũng thiết tha mong muốn đưa chúng sinh trở về thế giới tinh thần, nhưng vì nó có chút ít độc lập nên nó lại chối bỏ con đường phát triển tinh thần. Khi lạm dụng sự độc lập của mình, nó tự bắt mình chịu những khổ đau trong ách cầm tù của cuộc sống vật chất ước định. Bởi thế cho nên Đấng Tối Cao lúc nào cũng sẵn sàng ban lời chỉ giáo cho nó, Ngài hành động cả từ bên trong lẫn từ bên ngoài. Từ bên ngoài, Ngài ban những lời dạy bảo mà “Bhagavad-gītā” đã kể, còn khi hành động từ bên trong, Ngài cố gắng làm chúng sinh tin rằng hoạt động của nó ở thế giới vật chất không mang lại cho nó hạnh phúc thật sự. Ngài phán: “Hãy từ bỏ tất cả và hướng niềm tin của ngươi về Ta. Khi ấy, ngươi sẽ thực sự tìm được hạnh phúc”. Bởi vậy, những người sáng suốt, những người đặt niềm tin của mình vào Paramātmā, vào Đức Thượng Đế Tối Cao bắt đầu tiến bước trên con đường dẫn tới cuộc sống vĩnh cửu ngập tràn tri thức và phúc lạc.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
ya evaṁ vetti puruṣaṁ prakṛtiṁ ca guṇaiḥ saha
sarvathā vartamāno 'pi na sa bhūyo 'bhijāyate


yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; evam—do đó; vetti—hiểu; puruṣam—chúng sinh; prakṛtim—thiên nhiên vật chất; ca—và; guṇaiḥ—các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; saha—với; sarvathā—về mọi mặt; vartamānaḥ—có ở; api—bất chấp; na—không bao giờ; saḥ—anh ta; bhūyaḥ—lần nữa; abhijāyate—sinh ra.

Người nào thấu hiểu thiên nhiên vật chất, chúng sinh và mối tương giao của các thuộc tính vật chất, người đó nhất định đạt sự giải thoát. Anh ta sẽ không phải sinh ra ở thế giới vật chất nữa dù hiện giờ anh ta có vị trí nào đi chăng nữa.

GIẢI NGHĨA: Sau khi thấu hiểu thiên nhiên vật chất, Linh Hồn Tối Cao, linh hồn cá thể và những mối quan hệ qua lại của họ, con người thoát khỏi ách cầm tù vật chất và được chuyển tới thế giới tinh thần để không bao giờ phải trở lại nữa. Đó là kết quả mà tri thức đem lại cho chúng ta. Có tri thức, chúng ta hiểu rõ rằng chúng sinh tình cờ bị sa vào thế giới vật chất. Bởi thế nó cần cố gắng hết sức trong giao tiếp với những người có uy tín, với những bậc thánh nhân và vị thầy tinh thần để hiểu vị trí thực sự của mình và phát triển trong mình ý thức tinh thần hay ý thức Kṛṣṇa nhờ việc nghiên cứu “Bhagavad-gītā” như Thiên Kinh này được Đức Thượng Đế Tối Cao trình bầy. Khi ấy nó sẽ không bao giờ bị sa vào thế giới vật chất nữa mà sẽ trở về thế giới tinh thần để sống cuộc sống vĩnh cửu, ngập tràn tri thức và phúc lạc.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
dhyānenātmani paśyanti kecid ātmānam ātmanā
anye sāṅkhyena yogena karma-yogena cāpare


dhyānena—nhờ thiền định; ātmani—trong tim; paśyanti—nhìn thấy; kecit—một số người này; ātmānam—Linh Hồn Tối Cao; ātmanā—bằng trí tuệ; anye—những người khác; sāṅkhyena—bằng bản luận triết học; yogena—nhờ hệ thống yoga; karma-yogena—nhờ hành động không có ham muốn hưởng thành quả; ca—cũng; apare—những người khác.

Người thì nhận thức Linh Hồn Tối Cao trong tim nhờ nhập định, người thì nhờ kiện toàn tri thức, còn người thì nhờ quá trình làm việc không có ham muốn hưởng thụ thành quả lao động của mình.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn bảo Arjuna rằng có thể chia những linh hồn ước định thành hai loại thể theo thái độ của chúng đối với quá trình tự giác ngộ tinh thần. Những kẻ vô thần, những người theo thuyết bất khả tri, những người theo chủ nghĩa hoài nghi không bao giờ đi theo con đường tự giác ngộ tinh thần. Nhưng có những người khác kiên quyết bước theo con đường này và họ được gọi là các tín đồ nội quan, các triết gia và những người làm việc không để hưởng thụ thành quả lao động. Những người đấu tranh tích cực cho thuyết nhất nguyên cũng thuộc cùng một loại với những người vô thần và những người theo thuyết bất khả tri. Do đó, chỉ có các tín đồ của Đức Thượng Đế Tối Cao mới có được tri thức tinh thần bởi vì họ hiểu rằng ở phía bên kia thế giới vật chất là thế giới tinh thần, nơi Đức Chúa Trời ngự trị và rằng một trong các hiện thân của Ngài, Paramātmā, Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh là Đức Thượng Đế hiện diện khắp nơi. Dĩ nhiên, có cả những người cố tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao bằng cách trau dồi tri thức và có thể liệt họ vào loại người có đức tin. Các môn đồ của triết học sāṅkhya phân tích thế giới vật chất thành hai mươi tư nguyên tố và bổ sung linh hồn cá thể vào đó như nguyên tố thứ hai mươi lăm. Khi họ nhận thức được bản chất của linh hồn cá thể, cái siêu tuyệt đối với các yếu tố vật chất, họ hiểu rằng trên nó là Đấng Tối Cao, đấng mà họ gọi là nguyên tố thứ hai mươi sáu. Thế rồi họ cũng dần tiến tới cấp độ phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa. Những người từ chối thành quả lao động của mình cũng ở trên con đường đúng đắn và họ cũng có cơ hội nâng mình lên cấp độ phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa. Ở đây nói về những người cố tìm kiếm Linh Hồn Tối Cao nhờ thiền định sau khi đã thanh tẩy tâm thức. Họ cũng được nâng lên cấp độ siêu tuyệt khi tìm thấy Linh Hồn Tối Cao ở trong tim. Có cả những người cố tìm hiểu Linh Hồn Tối Cao nhờ tu hạnh trí huệ cũng như có những người luyện haṭha-yoga và cố làm hài lòng Đức Thượng Đế Tối Cao bằng những việc làm trẻ con của mình.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
anye tv evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate
te 'pi cātitaranty eva mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ


anye—những người khác; tu—nhưng; evam—như thế; ajānantaḥ—không có tri thức tinh thần; śrutvā—nhờ nghe; anyebhyaḥ—từ những người khác; upāsate—bắt đầu thờ phụng; te—họ; api—cũng; ca—và; atitaranti—được nâng lên khỏi; eva—chắc chắn; mṛtyum—con đường chết chóc; śruti-parāyaṇāḥ—có xu hướng nghe.

Có cả những người mặc dù chẳng có tri thức tinh thần, nhưng cũng bắt đầu thờ phụng Đấng Tối Cao sau khi được nghe những người khác kể về Ngài. Nhờ tuân theo lời những người có uy tín, họ cũng thoát vòng luân hồi sinh tử.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này miêu tả chính xác đặc điểm của xã hội đương thời, nơi hầu như không có học vấn tinh thần. Một số người có thể coi mình là người vô thần, người theo thuyết bất khả tri hay triết gia, nhưng thực ra, họ không có tri thức triết học. Còn về phần những người bình thường thì nếu họ là những linh hồn ngoan đạo, họ có thể có được tri thức tinh thần nhờ quá trình nghe. Quá trình này hết sức quan trọng đối với sự phát triển tinh thần của con người. Đức Caitanya, người truyền bá ý thức Kṛṣṇa ở thời đại ngày nay đã coi việc nghe có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chỉ cần nghe theo lời các nhà uy tín, con người có thể đạt sự toàn thiện tinh thần, đặc biệt là nếu anh ta nghe những âm thanh siêu tuyệt: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare như Đức Chí Tôn Caitanya dạy. Bởi thế cho nên Kinh sách mới nói rằng ai cũng cần nghe theo lời các bậc đã tự chứng ngộ và anh ta sẽ dần dần hiểu rõ mọi thứ. Trong trường hợp này anh ta cần lập tức thờ phụng Đấng Tối Cao. Đức Caitanya nói rằng ở thời đại ngày nay, người khát khao nhận thức Chân Lý Tuyệt Đối không cần phải thay đổi địa vị hay công việc của mình mà chỉ cần từ bỏ những nỗ lực tìm hiểu Ngài bằng lý luận tư biện. Anh ta phải học cách trở thành tôi tớ của những người đã thấu hiểu Đấng Tối Cao. Nếu con người may mắn tìm được chốn nương náu dưới bóng gót sen của tín đồ trong sạch, nghe ông ta dạy bảo về khoa học tự giác ngộ và noi theo gót ông ta thì chính anh ta sẽ dần dần trở thành tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao. Câu thơ này đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe và nó hết sức cấp thiết đối với chúng ta. Mặc dù người bình thường không có được những khả năng vốn có ở những người được gọi là triết gia, nhưng nhờ việc tin tưởng nghe theo lời những người có uy tín, anh ta có thể thoát khỏi ách cầm tù vật chất và trở về nhà, về với Thượng Đế.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
yāvat sañjāyate kiñcit sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt tad viddhi bharatarṣabha


yāvat—dù là thứ gì; sañjāyate—phát sinh; kiñcit—bất cứ thứ gì; sattvam—sự tồn tại; sthāvara—bất động; jaṅgamam—chuyển động; kṣetra—của cơ thể; kṣetra-jña—và người biết cơ thể; saṁyogāt—bằng sự kết hợp; tat viddhi—ngươi cần biết rằng; bharata-ṛṣabha—hỡi thủ lĩnh của dòng họ Bharata.

Hỡi thủ lĩnh của dòng họ Bharata, ngươi cần biết rằng mọi thứ mà ngươi thấy, cả thứ chuyển động lẫn thứ bất động đều là sự kết hợp của phạm vi hoạt động và người biết phạm vi hoạt động.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này kể về thiên nhiên vật chất và chúng sinh, những thứ có từ trước thủa khai thiên lập địa. Mọi tạo vật đều là sự kết hợp của chúng sinh với thiên nhiên vật chất. Có nhiều thứ bất động như cây cối, đồi, núi và nhiều loài chuyển động và tất cả chúng đều là sự kết hợp của thiên nhiên vật chất với thiên nhiên cấp cao (chúng sinh). Chừng nào thiên nhiên cấp cao là chúng sinh chưa chạm vào vật chất thì chẳng có gì có thể phát triển cả. Mối quan hệ giữa thiên nhiên vật chất và thiên nhiên tinh thần là quan hệ vĩnh cửu và vì nó do Đấng Tối Cao tạo ra nên Đấng Tối Cao là người điều khiển cả thiên nhiên cấp cao lẫn thiên nhiên cấp thấp. Sau khi tạo ra thiên nhiên vật chất, Ngài đặt các chúng sinh, thiên nhiên cao cấp vào lòng nó và thế là thế giới vật chất và mọi kiểu hoạt động được nảy sinh.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
samaṁ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ yaḥ paśyati sa paśyati


samam—ngang bằng; sarveṣu—trong mọi; bhūteṣu—các chúng sinh; tiṣṭhan-tam—ở; parama-īśvaram—Linh Hồn Tối Cao; vinaśyatsu—trong cơ thể sẽ bị hủy diệt; avinaśyantam—không bị hủy diệt; yaḥ—bất cứ người nào mà người đó; paśyati—nhìn thấy; saḥ—anh ta; paśyati—thực sự thấy.

Ai thấy Linh Hồn Tối Cao đồng hành cùng với linh hồn cá thể trong mọi loài và hiểu rằng mặc dù hiện hữu trong xác thân sẽ bị hủy diệt, nhưng cả linh hồn lẫn Linh Hồn Tối Cao đều chẳng bao giờ bị diệt vong, người đó thực sự thấy tất cả.

GIẢI NGHĨA: Bất cứ ai nhờ giao tiếp tốt lành với các bậc thánh nhân mà bắt đầu thấy rằng vạn vật là sự kết hợp của cơ thể với chủ của cơ thể (linh hồn cá thể) và bạn của linh hồn cá thể, người đó là người có tri thức thực sự. Chỉ có thể hiểu tất cả những điều đó nhờ sự giao tiếp với những người thực sự tinh thông khoa học tinh thần. Những người không có mối giao tiếp đó là những người đang ở trong bóng tối vô minh, họ chẳng thấy gì hơn ngoài thân xác vật chất thô lậu và cho rằng mọi sự sẽ chấm dứt cùng với cái chết của thân thể. Nhưng trên thực tế thì đâu phải vậy. Sau khi thể xác chết đi, cả linh hồn và Linh Hồn Tối Cao vẫn tiếp tục tồn tại và vĩnh viễn có trong đủ mọi loài, cả loài chuyển động lẫn loài bất động. Từ Phạn ngữ parameśvara đôi khi được dịch là “linh hồn cá thể” bởi vì linh hồn là chủ nhân của cơ thể và sau khi cơ thể đó chết đi, nó chuyển sang cơ thể khác. Vì thế mà nó được gọi là chủ nhân. Một số nhà bình giải cho rằng từ parameśvara chỉ Linh Hồn Tối Cao. Trong mọi trường hợp, sau khi cơ thể vật chất chết đi, linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao vẫn tiếp tục tồn tại. Không thể hủy diệt được họ. Người nào có thị lực ấy, người đó có thể nhìn thấy mọi sự như chúng có trong thực tế.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
samaṁ paśyan hi sarvatra samavasthitam īśvaram
na hinasty ātmanātmānaṁ tato yāti parāṁ gatim


samam—như nhau; paśyan—nhìn thấy; hi—chắc chắn; sarvatra—khắp nơi; samavasthitam—hiện hữu ở mức độ như nhau; īśvaram—Linh Hồn Tối Cao; na—không; hinasti—thoái hóa; ātmanā—bởi trí tuệ; ātmānam—linh hồn; tataḥ—khi đó; yāti—tới được; parām—siêu tuyệt; gatim—cái đích.

Ai thấy được Linh Hồn Tối Cao hiện hữu như nhau ở khắp mọi nơi, ở mỗi chúng sinh, người đó chẳng cho phép trí tuệ kéo mình vào vực thẳm vô minh và nhờ thế anh ta tiến tới cái đích siêu tuyệt.

GIẢI NGHĨA: Khi bị sa vào thế giới vật chất, chúng sinh mất đi vị trí mà nó có ở thế giới tinh thần. Song, nếu nó hiểu được rằng Đấng Tối Cao hiện diện khắp nơi trong phương diện Paramātmā, nếu nó thấy được Đức Thượng Đế Tối Cao ở trong tim mỗi chúng sinh thì nó sẽ không bao giờ bị sa vào ảnh hưởng nguy hại của trí tuệ của nó và dần dần tới được thế giới tinh thần ở thời hạn đã định. Trí tuệ lúc nào cũng khao khát các lạc thú giác quan, nhưng nếu chúng ta hướng được nó vào Linh Hồn Tối Cao thì chúng ta sẽ đạt sự toàn thiện tinh thần.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
prakṛtyaiva ca karmāṇi kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam akartāraṁ sa paśyati


prakṛtyā—bởi thiên nhiên vật chất; eva—chắc chắn; ca—cũng; karmāṇi—các hoạt động; kriyamāṇāni—làm tròn; sarvaśaḥ—về mọi mặt; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; paśyati—thấy; tathā—cũng; ātmānam—mình; akartāram—người không hoạt động; saḥ—anh ta; paśyati—có nhãn lực toàn thiện.

Ai thấy được rằng người thực thi mọi hoạt động là thân xác do thiên nhiên vật chất tạo ra, còn linh hồn thì chẳng làm gì cả, người đó có nhãn lực toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Thân thể của chúng ta được thiên nhiên vật chất tạo ra theo mệnh lệnh của Linh Hồn Tối Cao, còn chính chúng ta thì chẳng liên quan gì tới những hoạt động mà cơ thể thực hiện cả. Dù hoạt động vật chất mang lại cho con người sung sướng hay khổ đau thì anh ta vẫn buộc phải tiến hành nó bởi vì đó là điều được sắp đặt cho cơ thể? Còn linh hồn thì chẳng liên quan gì tới những hoạt động cơ thể. Chúng sinh nhận một cơ thể nhất định phù hợp với những ước muốn ở kiếp trước của nó. Để nó có thể thực hiện những ước nguyện đó, nó được ban cơ thể vật chất và nó hành động phù hợp với đặc tính của cơ thể đó. Thực ra, cơ thể chỉ là cỗ máy mà Đấng Tối Cao tạo ra để giúp chúng ta thực hiện các ước muốn của chúng ta. Bị quyến rũ bởi những ham muốn, chúng ta bị sa vào những hoàn cảnh sướng khổ khác nhau. Khi có nhãn lực siêu tuyệt đó, chúng sinh có được khả năng tách mình khỏi hoạt động thân thể và nhìn thấy mọi vật như chúng có trong thực tế.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
yadā bhūta-pṛthag-bhāvam eka-stham anupaśyati
tata eva ca vistāraṁ brahma sampadyate tadā


yadā—khi; bhūta—của các chúng sinh; pṛthak-bhāvam—nhân thân riêng biệt; eka-stham—có ở trong một; anupaśyati—người cố gắng thấy mọi sự qua các nhà uy tín; tataḥ eva—sau đó; ca—cũng; vistāram—hiện thân; brahma—Đấng tuyệt Đối; sampadyate—anh ta đạt; tadā—lúc đó.

Khi người sáng suốt không còn thấy sự khác nhau giữa các chúng sinh đang bị giam hãm trong những dạng cơ thể vật chất khác nhau và thấy chúng lan tràn khắp nơi, anh ta đạt cấp độ nhận thức Brahman.

GIẢI NGHĨA: Người nào thấy được rằng khi bị quyến rũ bởi các ham muốn vật chất khác nhau, linh hồn cá thể đầu thai vào đủ loại cơ thể vật chất, nhưng bản thân nó không liên quan gì tới chúng, người đó có nhãn lực toàn thiện. Theo quan niệm vật chất, chúng ta coi chúng sinh này là á thần, chúng sinh kia là người, là con chó, con mèo v.v... Đó là thị lực vật chất, chứ không dính líu gì tới thực tiễn. Nó là sản phẩm của quan niệm vật chất về cuộc sống. Khi cơ thể vật chất chết đi, linh hồn vẫn tiếp tục tồn tại như một khối thống nhất. Sau khi tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, linh hồn khoác lên mình những cơ thể vật chất khác nhau. Người nào hiểu được điều ấy, người đó có nhãn lực tinh thần. Khi thôi không phân biệt con người với con vật, lớn với nhỏ, con người làm ý thức của mình trở nên thanh sạch và có được khả năng phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, cũng như có khả năng thấu hiểu bản chất thực sự của mình. Câu thơ sau sẽ cho thấy anh ta nhìn nhận thế giới ra sao khi ở cấp độ này.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
anāditvān nirguṇatvāt paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho 'pi kaunteya na karoti na lipyate


anāditvāt—là vĩnh cửu; nirguṇatvāt—là siêu tuyệt; parama—không chịu tác động của thiên nhiên vật chất; ātmā—linh hồn; ayam—này; avyayaḥ—bất tuyệt; śarīra-sthaḥ—ở trong cơ thể; api—mặc dù; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; na karoti—chẳng bao giờ làm gì; na lipyate—không bị vướng vào hoạt động nhân quả.

Những người có tuệ nhãn vĩnh hằng thấy linh hồn bất diệt là bản thể siêu tuyệt, vĩnh cửu và không ở dưới quyền lực của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Arjuna ơi, mặc dù hiện hữu trong cơ thể vật chất, linh hồn vẫn không hoạt động và không bị vướng vào lưới hoạt động nhân quả.

GIẢI NGHĨA: Vì cơ thể vật chất trải qua quá trình sinh thành nên chúng ta tưởng rằng chúng sinh cũng được sinh ra. Nhưng thực ra thì chúng sinh vĩnh cửu, vô sinh và siêu tuyệt kể cả khi hiện diện trong cơ thể vật chất. Bởi thế không thể hủy diệt được nó. Về bản chất, nó vốn ngập tràn phúc lạc. Bản thân chúng sinh chẳng bao giờ tiến hành hoạt động vật chất nào cả, do đó, những hoạt động được thực hiện nhờ sự tiếp xúc của nó với cơ thể vật chất không trói buộc nó với các hậu quả của chúng.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
yathā sarva-gataṁ saukṣmyād ākāśaṁ nopalipyate
sarvatrāvasthito dehe tathātmā nopalipyate


yathā—như; sarva-gatam—ngập tràn khắp nơi; saukṣmyāt—là yếu tố tinh vi; ākāśam—thể khí; na—không bao giờ; upalipyate—pha trộn; sarvatra—khắp nơi; avasthitaḥ—có ở; dehe—trong cơ thể; tathā—như thế; ātmā—linh hồn; na—không bao giờ; upalipyate—pha trộn.

Tương tự như thể khí, yếu tố vi tế chẳng pha trộn với cái gì mặc dù ngập tràn khắp nơi, linh hồn đã thấu hiểu Brahman cũng chẳng bao giờ hòa nhập với thân thể vật chất mặc dù nó ở bên trong thân thể ấy.

GIẢI NGHĨA: Không khí thâm nhập vào nước, bùn, phân và v.v..., nhưng nó vẫn không bị hòa lẫn với chúng. Tương tự như vậy, mặc dù hiện hữu trong đủ mọi loại thân thể, chúng sinh vẫn không liên quan tới chúng bởi vì nó có bản chất tinh vi. Do đó, bằng cặp mắt vật chất chúng ta không thể nhìn thấy khi nào thì nó tiếp xúc với cơ thể và khi nào thì nó rời bỏ cơ thể sau khi cơ thể vật chất chết đi. Chẳng có nhà khoa học nào có thể xác minh được điều đó.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
yathā prakāśayaty ekaḥ kṛtsnaṁ lokam imaṁ raviḥ
kṣetraṁ kṣetrī tathā kṛtsnaṁ prakāśayati bhārata


yathā—như; prakāśayati—rọi sáng; ekaḥ—một mình; kṛtsnam—khắp; lokam—vũ trụ; imam—này; raviḥ—mặt trời; kṣetram—thân thể này; kṣetrī—linh hồn; tathā—tương tự như; kṛtsnam—tất cả; prakāśayati—chiếu rọi; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata.

Hỡi dòng dõi của Bharata, mặt trời một mình soi sáng cả vũ trụ như thế nào thì chúng sinh cũng một mình lan tỏa ý thức khắp thân thể như thế ấy.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều luận thuyết về bản chất của ý thức. Khi giải thích bản chất của nó, ở đây “Bhagavad-gītā” đưa ra ví dụ mặt trời và ánh sáng mặt trời. Giống như mặt trời mặc dù ở nguyên một chỗ, nhưng vẫn chiếu sáng khắp vũ trụ, linh hồn tinh thần nhỏ xíu cũng chiếu rọi ý thức khắp cơ thể mặc dù nó ở trong tim mỗi chúng sinh. Do đó, ý thức chứng minh cho sự có mặt của linh hồn trong cơ thể như ánh sáng mặt trời chứng minh cho việc có mặt trời. Khi ở trong cơ thể, linh hồn thấm nhập nó bằng ý thức và ý thức sẽ lập tức biến mất ngay sau khi linh hồn rời bỏ cơ thể. Người sáng suốt nào cũng có thể hiểu chân lý này một cách dễ dàng. Bởi vậy, ý thức không thể là kết quả của mối quan hệ tương hỗ giữa các thành tố vật chất. Đó là dấu hiệu không thể tách rời của chúng sinh. Mặc dù không khác với ý thức của Đấng Tối Cao về chất, ý thức của chúng sinh vẫn không tương đồng với ý thức của Ngài bởi vì nó chỉ lan tỏa trong phạm vi một cơ thể chứ không xâm nhập được vào các cơ thể vật chất khác. Trong khi đó, Linh Hồn Tối Cao, đấng ngự ở trong tim mỗi linh hồn cá thể như bạn của nó biết rõ mọi điều diễn ra ở tất cả các cơ thể khác. Đó là sự khác biệt giữa ý thức của Đấng Tối Cao với ý thức của chúng sinh cá thể.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
kṣetra-kṣetrajñayor evam antaraṁ jñāna-cakṣuṣā
bhūta-prakṛti-mokṣaṁ ca ye vidur yānti te param


kṣetra—của cơ thể; kṣetra-jñayoḥ—của chủ nhân của cơ thể; evam—như thế; antaram—sự khác nhau; jñāna-cakṣuṣā—bằng tuệ nhãn; bhūta—của chúng sinh; prakṛti—khỏi ách tù đầy vật chất; mokṣam—sự giải thoát; ca—cũng; ye—những người mà những người đó; viduḥ—biết; yānti—tiến gần; te—họ; param—vô thượng.

Những ai bằng tuệ nhãn thấy được sự khác nhau giữa thân thể và người biết thân thể và có thể hiểu cách thoát khỏi ách tù đầy của thiên nhiên vật chất, những người đó tới được cõi vô thượng.

GIẢI NGHĨA: Ý nghĩa cơ bản của chương mười ba là con người cần nhận rõ sự khác biệt giữa cơ thể, người biết cơ thể và Linh Hồn Tối Cao và cần tiến bước theo con đường giải thoát đã được kể từ câu tám tới câu mười hai. Khi đó, anh ta nhất định sẽ tới được cảnh giới vô thượng.

Những người có đức tin trước hết cần tiếp xúc với các bậc thánh nhân, nghe họ kể về Thượng Đế và nhờ thế mà dần dần trở thành người có tri thức. Sau khi tiếp nhận vị thầy tinh thần, con người cần học cách phân biệt vật chất với tinh thần và điều đó sẽ làm cơ sở cho sự phát triển tinh thần tiếp theo. Còn vị thầy tinh thần thì giúp các môn đệ của mình thoát khỏi quan niệm vật chất về cuộc sống bằng những lời răn dạy. Ví dụ như trong “Bhagavad-gītā”, chúng ta thấy Kṛṣṇa đã dạy bảo Arjuna để giải thoát chàng khỏi những quan niệm vật chất.

Chúng ta cần hiểu rằng thân thể chúng ta được cấu tạo từ vật chất và có thể phân tích nó thành hai mươi tư nguyên tố. Ngoài thân thô trọng còn có thân vi tế gồm trí tuệ và các hoạt động tâm lý. Còn những dấu hiệu sống là kết quả của các tác dụng hỗ tương này. Nhưng cao hơn cả là linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao. Linh hồn cá thể và Linh Hồn Tối Cao là hai linh hồn riêng biệt. Quan hệ qua lại của linh hồn với hai mươi tư nguyên tố vật chất làm thành cơ sở cho toàn bộ hoạt động ở thế giới vật chất. Người nào thấy được rằng toàn bộ biểu hiện vật chất là kết quả của sự kết hợp giữa linh hồn với các yếu tố vật chất và hiểu rõ vị trí của Linh Hồn Tối Cao, người đó trở thành người có đủ tư cách để trở về thế giới tinh thần. Tất cả những điều này là đối tượng nghiên cứu sâu sắc và nhận thức thực tiễn và mỗi người chúng ta cần hiểu thấu nội dung của chương này với sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười ba của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Thiên nhiên, đấng hưởng lạc và ý thức” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI BỐN
[image: ]

Ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
paraṁ bhūyaḥ pravakṣyāmi jñānānāṁ jñānam uttamam
yaj jñātvā munayaḥ sarve parāṁ siddhim ito gatāḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; param—siêu tuyệt; bhūyaḥ—một lần nữa; pravakṣyāmi—Ta sẽ nói; jñānānām—của tất cả tri thức; jñānam—đạo lý; uttamam—vô thượng; yat—cái mà; jñātvā—sau khi biết; munayaḥ—các nhà hiền triết; sarve—tất cả; parām—tột đỉnh; siddhim—sự toàn thiện; itaḥ—từ thế giới này; gatāḥ—đã đạt.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Ta sẽ nói cho ngươi nghe lần nữa về đạo lý vô thượng này, hạt châu của toàn bộ tri thức; nhờ thấu hiểu nó mà tất cả các bậc đại hiền đều đắc quả toàn thiện tuyệt đỉnh.

GIẢI NGHĨA: Từ chương bảy đến hết chương mười hai, Śrī Kṛṣṇa đã tiết lộ cho Arjuna tri thức về Chân Lý Tuyệt Đối, Đức Thượng Đế Tối Cao. Còn bây giờ thì Ngài muốn kể tiếp. Nếu con người hiểu được nội dung của chương này qua quá trình tư biện triết học thì anh ta sẽ hiểu được bản chất của sự phục vụ tận tụy. Chương mười ba nói rõ rằng con người có thể thoát khỏi ách tù đầy vật chất nhờ việc phát triển trong mình lòng khiêm nhường và tri thức tinh thần. Ở đó cũng nói rằng nguyên nhân của sự nô lệ vật chất là quan hệ qua lại của chúng sinh với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Trong chương này, Đức Thượng Đế Tối Cao sẽ kể cho Arjuna nghe các thuộc tính của thiên nhiên vật chất là gì, chúng hoạt động ra sao, chúng sinh bị chúng bắt làm nô lệ như thế nào và giải thoát nó ra sao. Đức Chí Tôn phán rằng tri thức được trình bầy ở chương này thâm thúy hơn tri thức mà Ngài đã hé mở cho Arjuna ở những chương trước. Nhờ nắm vững tri thức này mà nhiều bậc đại hiền đã đắc quả toàn thiện và tới được thế giới tinh thần. Đức Chí Tôn định giảng giải tri thức này một cách cặn kẽ hơn cho Arjuna nghe. Tri thức này ưu việt hơn hẳn tất cả tri thức mà Kṛṣṇa đã kể trước đó và nhờ thấu hiểu nó mà nhiều người đã đạt sự toàn thiện tinh thần. Bởi vậy, người nắm vững tri thức được trình bầy ở chương này sẽ đạt được sự toàn thiện đó.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
idaṁ jñānam upāśritya mama sādharmyam āgatāḥ
sarge 'pi nopajāyante pralaye na vyathanti ca


idam—này; jñānam—tri thức; upāśritya—tìm thấy chốn nương náu; mama—của Ta; sādharmyam—cùng một bản thể; āgatāḥ—đạt được; sarge api—kể cả lúc thế giới vật chất được sáng tạo; na—không bao giờ; upajāyante—sinh ra; pralaye—trong giai đoạn phá hủy; na—không; vyathanti—bị bất an; ca—cũng.

Người vững vàng trong tri thức này có thể đạt bản thể siêu tuyệt như bản thể của Ta, khi ấy anh ta chẳng bị sinh ra lúc sáng thế và sẽ không bị hủy diệt lúc tận thế.

GIẢI NGHĨA: Sau khi có được tri thức siêu tuyệt toàn thiện, con người thoát khỏi vòng sinh tử tái hồi và có phẩm chất giống như Đức Thượng Đế Tối Cao. Song, bên cạnh đó, anh ta vẫn tồn tại độc lập như một linh hồn cá thể. Kinh sách Veda nói rằng những linh hồn được giải thoát, những người đã tới được các hành tinh siêu tuyệt của bầu trời tinh thần lúc nào cũng ở dưới bóng gót sen của Đấng Tối Cao, phục vụ Ngài với tình yêu và lòng tận tụy. Vậy là kể cả khi được giải thoát, các tín đồ vẫn không bị mất tính cá thể của mình.

Thường thường, bất kỳ tri thức nào chúng ta lĩnh hội ở thế giới vật chất cũng bị ô nhiễm bởi ảnh hưởng của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Tri thức không bị ô nhiễm bởi ảnh hưởng của chúng được gọi là tri thức siêu tuyệt. Khi có được tri thức này, con người đạt cùng một cấp độ như Đấng Tối Cao. Những người không hiểu biết về thế giới tinh thần cho rằng sau khi chấm dứt hoạt động vật chất và thoát khỏi gông xiềng của cơ thể vật chất, bản thể tinh thần sẽ trở thành vô định hình và mất đi sự muôn màu muôn vẻ. Nhưng sự đa dạng nào có ở thế giới vật chất thì sự đa dạng ấy cũng có ở vương quốc tinh thần. Những người không biết điều đó nghĩ rằng sự tồn tại tinh thần trái ngược với sự đa dạng vật chất. Song, khi tới được thế giới tinh thần, chúng sinh nhận cơ thể tinh thần. Nó tiến hành hoạt động tinh thần ở thế giới tinh thần và sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao lấp tràn đời nó. Bầu không khí của thế giới tinh thần không bị ô nhiễm bởi ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất và các chúng sinh ở đó có tính chất giống như Đức Thượng Đế Tối Cao. Để có được tri thức này, nhất thiết phải phát triển trong mình tất cả các phẩm chất tinh thần. Người đã phát triển được những phẩm chất ấy không phải sinh ra ở thế giới vật chất này khi nó được tạo dựng và không chết đi khi nó bị hủy diệt.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
mama yonir mahad brahma tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ tato bhavati bhārata


mama—của Ta; yoniḥ—nguồn gốc sinh thành; mahat—toàn bộ sự tồn tại vật chất; brahma—tối cao; tasmin—đó; garbham—sự có mang; dadhāmi—sáng tạo; aham—Ta; sambhavaḥ—khả năng; sarva-bhūtānām—của tất cả chúng sinh; tataḥ—sau đó; bhavati—trở nên; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata.

Này dòng dõi của Bharata, toàn bộ thực thể vật chất gọi là Brahman là nguồn gốc sinh thành của vạn vật và Ta khai sinh cho tất cả chúng sinh bằng việc thụ thai cho Brahman đó.

GIẢI NGHĨA: Việc thế giới vật chất nảy sinh và mọi thứ có ở đó đều là kết quả của sự kết hợp giữa kṣetra và kṣetra-jña, thể xác và linh hồn. Đấng Tối Cao là người kết hợp thiên nhiên vật chất với chúng sinh. Mahat-tattva là nguồn gốc chung của toàn bộ vũ trụ và đôi khi, nguồn gốc chung có chứa đựng ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất đó được gọi là Brahman. Khi thụ thai cho năng lượng vật chất chung, Đấng Tối Cao cho ra đời muôn vàn vũ trụ vật chất. Kinh Veda gọi năng lượng chung này, mahat-tattva này là Brahman. Trong “Muṇḍaka Upaniṣad” (1.1.9) có nói: tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. Đấng Tối Cao thụ thai chúng sinh cho Brahman đó. Hai mươi tư nguyên tố gồm đất, nước, lửa, không khí và v.v... đều là năng lượng vật chất và chúng hợp thành mahad brahma, tức là Brahman vĩ đại, thiên nhiên vật chất. Như đã nói ở chương bảy, trên nó là năng lượng khác, năng lượng cấp cao hay chúng sinh. Theo ý muốn của Đức Thượng Đế Tối Cao, thiên nhiên cấp cao kết hợp với thiên nhiên vật chất và thế là tất cả chúng sinh ước định ra đời từ thiên nhiên vật chất đó.

Con bọ cạp đôi khi đẻ trứng trong đống gạo nên người ta nói rằng con bọ cạp được sinh ra từ gạo. Nhưng gạo đâu phải là nguồn gốc ra đời của con bọ cạp bởi vì trứng do con bọ cạp cái đẻ ra kia mà. Tương tự như vậy, không thể coi thiên nhiên vật chất là nguồn gốc phát sinh của chúng sinh. Mầm sống do Đức Thượng Đế Tối Cao ban, còn chúng sinh thì chỉ dường như là sản phẩm của thiên nhiên vật chất mà thôi. Do vậy, phù hợp với karma, mỗi chúng sinh nhận cơ thể nào đó do thiên nhiên vật chất tạo ra để hưởng lạc hay chịu khổ đau thể theo những việc làm của nó ở quá khứ. Đức Chúa Trời là nguồn gốc khởi thủy của mọi chúng sinh thị hiện ở thế giới vật chất này.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
sarva-yoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir ahaṁ bīja-pradaḥ pitā


sarva-yoniṣu—trong mọi loài; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; mūrtayaḥ—các dạng; sambhavanti—chúng xuất hiện; yāḥ—nào; tāsām—của tất cả chúng; brahma—tối cao; mahat yoniḥ—người thụ thai cho thiên nhiên vật chất; aham—Ta; bīja-pradaḥ—ban tinh khí; pitā—người cha.

Con trai của Kuntī ơi, hãy biết rằng mọi loài được thụ thai trong lòng thiên nhiên vật chất, còn Ta là người cha ban tinh khí.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này nói rõ rằng Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa là đức cha khởi thủy của mọi chúng sinh. Các chúng sinh là những kết hợp của thiên nhiên vật chất với thiên nhiên tinh thần. Những chúng sinh đó không chỉ sống ở hành tinh này mà còn ở khắp tất cả các hành tinh trong vũ trụ, kể cả ở hành tinh cao nhất, nơi Thần Brahmā ngự trị. Chúng sống ở khắp nơi, ở trên cạn, ở dưới nước, thậm chí cả ở trong lửa. Mẹ của các chúng sinh là thiên nhiên vật chất, còn Kṛṣṇa là người cha thụ thai cho mẹ thiên nhiên. Ý nghĩa của câu thơ này là Đấng Tối Cao thụ thai chúng sinh vào lòng thiên nhiên vật chất, những kẻ ra đời như các loài khác nhau trong giai đoạn sáng tạo vũ trụ phù hợp với hoạt động ở quá khứ của chúng.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
sattvaṁ rajas tama iti guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho dehe dehinam avyayam


sattvam—hiền tính; rajaḥ—dục tính; tamaḥ—vô minh tính; iti—do đó; guṇāḥ—các tính chất; prakṛti—thiên nhiên vật chất; sambhavāḥ—nảy sinh từ; nibadhnanti—bị ước định; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; dehe—trong thân thể này; dehinam—chúng sinh; avyayam—vĩnh cửu.

Thiên nhiên vật chất gồm ba thuộc tính là hiền tính, dục tính và vô minh tính. Arjuna có cánh tay mạnh ơi, khi chúng sinh vĩnh cửu tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, nó bị ước định bởi những tính chất ấy.

GIẢI NGHĨA: Chúng sinh không liên quan gì tới thiên nhiên vật chất vì nó là bản thể siêu tuyệt. Nhưng khi bị thiên nhiên vật chất chế định, nó hành động dưới tác động của ba thuộc tính vật chất. Vì các chúng sinh có những cơ thể khác nhau thuộc các loài khác nhau nên chúng buộc phải hành động theo lệnh của các quy luật thiên nhiên. Đó chính là nguyên nhân của đủ loại sướng khổ mà chúng phải chịu ở các loài khác nhau.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
tatra sattvaṁ nirmalatvāt prakāśakam anāmayam
sukha-saṅgena badhnāti jñāna-saṅgena cānagha


tatra—ở đó; sattvam—hiền tính; nirmalatvāt—đặc tính trong sạch nhất trong số các đặc tính vật chất; prakāśakam—soi sáng; anāmayam—thoát khỏi quả báo của hành động tội lỗi; sukha—với niềm hạnh phúc; saṅgena—khi tiếp xúc; badhnāti—được chế định; jñāna—tri thức; saṅgena—khi tiếp xúc; ca—và; anagha—hỡi người vô tội.

Hỡi người vô tội (Arjuna), hiền tính, cái trong sạch hơn các thuộc tính khác soi sáng cho chúng sinh và giải thoát nó khỏi mọi nghiệp chướng. Những người ở dưới ảnh hưởng của thuộc tính này được chế định bởi cảm xúc hạnh phúc và trí huệ.

GIẢI NGHĨA: Những chúng sinh bị ước định được chia làm mấy loại. Loại này thì hưởng cảm xúc hạnh phúc, loại kia tích cực hoạt động trong thế giới vật chất, còn loại khác thì cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tất cả các loại trạng thái tâm lý đó đều được xác định bởi vị trí của chúng sinh ước định trong thiên nhiên. Chương này của “Bhagavad-gītā” sẽ giải thích về các kiểu ước định vật chất. Đầu tiên, Kṛṣṇa kể cho Arjuna nghe về hiền tính. Người đã đạt cấp độ hiền tính ở thế giới vật chất sẽ trở nên thông thái, sáng suốt hơn những người bị ước định theo các cách khác. Người ở hiền tính bớt phải chịu những nỗi khổ đau vật chất rất nhiều và anh ta thấy rõ những ưu thế về mặt hiểu biết của mình trước những người khác. Ví dụ điển hình về người ở hiền tính là các vị brāhmaṇa. Nguyên nhân của cảm giác hạnh phúc mà những người này cảm thấy là khi vươn tới được cấp độ hiền tính, con người trút bỏ được gánh nặng của nghiệt chướng. Kinh Veda nói rằng hiền tính mang lại cho con người tri thức và hạnh phúc nhiều gấp bội các thuộc tính vật chất khác.

Vấn đề là ở chỗ khi chúng sinh ở cấp độ hiền tính, nó nhận thấy ưu thế về tri thức của mình và cảm thấy nó trội hơn những người khác, chính vì thế mà nó trở thành kẻ bị ước định. Ví dụ thích hợp nhất là các nhà triết học và các nhà khoa học. Tất cả bọn họ đều lấy làm kiêu hãnh vì hiểu biết của mình và bởi vì đa số họ sống phong lưu, đầy đủ nên họ cảm thấy hạnh phúc vật chất theo kiểu của mình. Cảm giác hạnh phúc trong khuôn khổ cuộc sống ước định đó trói buộc họ với hiền tính vật chất. Họ hết sức ràng buộc với hoạt động trong hiền tính và chừng nào họ còn có mối ràng buộc ấy, họ còn ở dưới quyền lực của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất và còn phải thay đổi cơ thể. Những người đó không có khả năng được giải thoát và trở về vương quốc tinh thần. Cứ tái hồi thác sinh làm triết gia, bác học hay thi sĩ, con người lần nữa, lần nữa chịu những nỗi khổ đau mà sinh tử mang lại. Thế nhưng vì ảo tưởng của năng lượng vật chất, anh ta cho mình là người hạnh phúc.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
rajo rāgātmakaṁ viddhi tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya karma-saṅgena dehinam


rajaḥ—dục tính; rāga-ātmakam—nảy sinh từ ước vọng hay ham muốn; viddhi—hãy biết; tṛṣṇā—lòng tham; saṅga—sự tiếp xúc; samudbhavam—nảy sinh từ; tat—đó; nibadhnāti—ràng buộc; kaunteya—con trai của Kuntī ơi; karma-saṅgena—bởi tiếp xúc với hoạt động nhân quả; dehinam—được thị hiện.

Dục tính nảy sinh từ những ham muốn vô độ và dục vọng. Con trai của Kuntī ơi, chính vì thế mà chúng sinh ước định bị trói chặt vào hoạt động vật chất vì thành quả.

GIẢI NGHĨA: Dục tính bắt nam nữ say mê nhau. Ở thế giới vật chất, đàn bà thích đàn ông, còn đàn ông thì mê đàn bà. Cái đó được gọi là dục tính và khi nó phát triển thì con người bắt đầu khao khát lạc thú vật chất. Anh ta muốn làm thỏa mãn các giác quan của mình. Để làm các giác quan toại nguyện, người ở dục tính thèm được có danh tiếng trong xã hội hay trong quốc gia, mơ ước có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con khôn, tư thất đàng hoàng. Đó là kết quả ảnh hưởng của dục tính. Để nhận được những thứ đó, con người đành phải lao động không ngơi tay. Như câu thơ này đã nói, khi tận hưởng thành quả lao động của mình, con người tự xiềng mình vào hoạt động vật chất. Để làm vợ con, xã hội hài lòng và gìn giữ thanh danh, con người phải làm việc. Bởi thế, cả thế giới vật chất chịu tác động của dục tính ở mức này hay mức khác. Tiến bộ của nền văn minh hiện đại cũng là tiến bộ trong dục tính. Thời xưa, nền văn minh trong hiền tính được coi là nền văn minh tiến bộ. Nhưng nếu thậm chí cả những người ở hiền tính cũng không thể thoát khỏi ách tù đầy vật chất thì còn nói gì tới những người ở dưới quyền lực của dục tính.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
tamas tv ajñāna-jaṁ viddhi mohanaṁ sarva-dehinām
pramādālasya-nidrābhis tan nibadhnāti bhārata


tamaḥ—vô minh tính; tu—nhưng; ajñāna-jam—sản phẩm của vô minh; viddhi—hãy biết; mohanam—ảo tưởng; sarva-dehinām—tất cả chúng sinh thị hiện; pramāda—sự mất trí; ālasya—sự lười biếng; nidrābhiḥ—sự thích ngủ; tat—những cái; nibadhnāti—trói chặt; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata.

Dòng dõi của Bharata ơi, hãy biết rằng tính chất tăm tối sinh ra từ vô minh kìm giữ tất cả chúng sinh thị hiện trong ảo tưởng. Kết quả ảnh hưởng của nó là sự mất trí, tính lười biếng và chứng hám ngủ, những thứ trói chặt linh hồn ước định.

GIẢI NGHĨA: Từ tu được sử dụng ở câu thơ này đáng được đặc biệt chú ý. Nó chỉ ra rằng vô minh tính là đặc tính của linh hồn ước định. Vô minh tính đối lập với hiền tính. Nhờ tri thức phát triển, người ở hiền tính thấy rõ bản chất sự vật, còn người ở vô minh tính thì không. Người ở dưới quyền lực của vô minh tính trở thành kẻ mất trí, chẳng có khả năng phân biệt tốt xấu. Đáng lẽ là tiến về phía trước thì kẻ đó lại thoái hóa. Kinh Veda nêu đặc điểm của vô minh tính như sau: vastu-yāthātmya-jñānāvarakaṁ viparyaya-jñāna-janakaṁ tamaḥ — bị mê hoặc bởi vô minh tính, người ta mất đi khả năng hiểu sự vật như nó có. Chẳng hạn như ai cũng biết rằng cha ông của anh ta đã chết, tức là anh ta cũng sẽ chết; con người phải chết. Những đứa con mà anh ta đẻ ra cũng sẽ chết ở thời hạn đã định. Do đó, chẳng ai tránh được cái chết. Vậy mà người ta vẫn tích cóp tiền của một cách điên rồ và làm việc đến kiệt lực cả ngày lẫn đêm. Chẳng ai trong bọn họ nghĩ tới linh hồn vĩnh cửu. Cái đó được gọi là sự mất trí. Sự mất trí đó làm họ thờ ơ với quá trình tự nhận thức tinh thần. Những người đó hết sức lười nhác. Khi người ta giới thiệu tri thức tinh thần cho họ thì họ chẳng thấy thú vị gì hết. Thậm chí họ chẳng có khát vọng hoạt động như những người ở dục tính. Vì vậy, nét đặc trưng của người ở vô minh tính là anh ta ngủ nhiều hơn mức cần thiết. Ngủ sáu tiếng là đủ, nhưng người ở vô minh tính ngủ tới mười hay mười hai tiếng một ngày. Trông anh ta lúc nào cũng ủ rũ, anh ta hay dùng chất làm say và ngủ nhiều. Đó là những dấu hiệu khác biệt của những người bị ước định bởi vô minh tính.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmaṇi bhārata
jñānam āvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayaty uta


sattvam—hiền tính; sukhe—cảm giác hạnh phúc; sañjayati—trói buộc; rajaḥ—dục tính; karmaṇi—hoạt động để hưởng thành quả; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata; jñānam—tri thức; āvṛtya—che phủ; tu—nhưng; tamaḥ—vô minh tính; pramāde—trong sự mất trí; sañjayati—trói buộc; uta—người ta nói.

Dòng dõi của Bharata ơi, hiền tính làm chúng sinh thấy hạnh phúc, dục tính thúc đẩy nó hoạt động để hưởng thành quả hoạt động, còn vô minh tính thì che mờ tri thức của nó và làm nó mất trí.

GIẢI NGHĨA: Người ở hiền tính thấy hài lòng với công việc của mình hay với những nghiên cứu khoa học. Ví dụ như nhà triết học, nhà khoa học hay nhà giáo dục cảm thấy mãn nguyện khi khám phá lĩnh vực nào đó của tri thức. Những người ở dục tính mải miết với hoạt động để hưởng thành quả và khi có được tài sản nào đó thì họ vui lòng chi tiêu chúng cho những mục đích tốt lành. Họ mở bệnh viện, cúng tiền cho các tổ chức từ thiện và v.v... Đó là đặc điểm nổi bật của người ở dục tính. Còn vô minh tính thì che phủ tri thức của chúng sinh. Người ở vô minh tính có làm gì đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho cả bản thân lẫn người khác.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
rajas tamaś cābhibhūya sattvaṁ bhavati bhārata
rajaḥ sattvaṁ tamaś caiva tamaḥ sattvaṁ rajas tathā


rajaḥ—dục tính; tamaḥ—vô minh tính; ca—cũng; abhibhūya—thắng; sattvam—hiền tính; bhavati—trở nên trội hơn; bhārata—hỡi dòng dõi của Bharata; rajaḥ—dục tính; sattvam—hiền tính; tamaḥ—vô minh tính; ca—cũng; eva—tương tự như vậy; tamaḥ—vô minh tính; sattvam—hiền tính; rajaḥ—dục tính; tathā—như vậy.

Này dòng dõi của Bharata, lúc thì hiền tính ở con người mạnh hơn dục tính và vô minh tính, lúc thì dục tính thắng vô minh tính và hiền tính, còn đôi khi thì vô minh tính trội hơn hiền tính và dục tính. Giữa các thuộc tính của thiên nhiên vật chất luôn diễn ra cuộc đấu tranh để chiếm ưu thế như vậy đấy.

GIẢI NGHĨA: Khi dục tính tăng lên, hiền tính và vô minh tính lùi vào hàng thứ yếu. Khi hiền tính trội hơn, nó lấn át cả dục tính lẫn vô minh tính, còn khi vô minh tính thắng thế thì dục tính và hiền tính đành chịu lép vế. Cuộc đấu tranh giữa các tính chất này chẳng bao giờ dừng. Bởi thế cho nên người nào thực sự muốn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, người đó phải vượt lên các đặc tính của thiên nhiên vật chất. Ảnh hưởng trội hơn của tính chất này hay tính chất kia được phản ánh trong hành động của con người, trong quan hệ của anh ta với người khác, trong những thứ mà anh ta ăn và v.v... Các chương sau sẽ kể về tất cả những điều này. Nếu con người muốn, anh ta có thể bằng thực tiễn phát triển trong mình hiền tính và chiến thắng dục tính cùng vô minh tính. Tương tự như vậy, anh ta cũng có thể phát triển dục tính, sau khi đánh bại cả hiền tính lẫn vô minh tính hay giúp vô minh tính trội hơn dục tính và hiền tính. Bất chấp sức mạnh của ba thuộc tính vật chất, nếu con người quyết tâm thì anh ta sẽ có được hạnh phúc nhờ hiền tính rồi sau khi vượt khỏi phạm vi của nó, anh ta đạt cấp độ hiền tính trong sạch, một trạng thái có tên gọi là vasudeva mà khi ở trạng thái này, chúng sinh có khả năng thấu hiểu khoa học về Thượng Đế. Có thể biết con người đang ở dưới ảnh hưởng của tính chất nào qua những việc làm của anh ta.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
sarva-dvāreṣu dehe 'smin prakāśa upajāyate
jñānaṁ yadā tadā vidyād vivṛddhaṁ sattvam ity uta


sarva-dvāreṣu—ở mọi cửa ngõ; dehe asmin—của thân thể; prakāśaḥ—bản tính soi sáng; upajāyate—phát triển; jñānam—trí huệ; yadā—khi; tadā—lúc đó; vidyāt—hãy biết; vivṛddham—bắt đầu thắng thế; sattvam—hiền tính; iti uta—người ta nói vậy.

Có thể cảm thấy sự thắng thế của hiền tính khi mọi khiếu của thân thể đều được trí huệ soi rọi.

GIẢI NGHĨA: Cơ thể vật chất có chín khiếu là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, cơ quan sinh dục và hậu môn. Khi tất cả chúng được soi rọi bởi những dấu hiệu của hiền tính thì điều đó có nghĩa là con người đang ở hiền tính. Ở hiền tính, thị giác, thính giác và xúc giác của con người tiếp thu sự vật đúng như nó có. Người ở hiền tính trở thành người thanh tịnh cả trong lẫn ngoài. Những dấu hiệu hạnh phúc xuất hiện ở khắp các khiếu và đó là đặc điểm của hiền tính.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante vivṛddhe bharatarṣabha


lobhaḥ—tính tham lam; pravṛttiḥ—hoạt động; ārambhaḥ—khát vọng; karmaṇām—trong hoạt động; aśamaḥ—không kìm chế nổi; spṛhā—ham muốn; rajasi—của dục tính; etāni—tất cả những cái đó; jāyante—phát triển; vivṛddhe—khi tăng lên; bharata-ṛṣabha—hỡi thủ lĩnh của những người nối dõi Bharata.

Này người đứng đầu lớp con cháu của Bharata, khi các dấu hiệu của lòng tham luyến ghê gớm, khát vọng lao động để hưởng thành quả, nỗ lực tột độ, ham muốn không gì kìm nén nổi hiện rõ ở con người, ấy là lúc dục tính tăng tiến.

GIẢI NGHĨA: Người ở dục tính không bao giờ thỏa mãn với vị trí đã đạt được mà luôn có khát vọng vươn lên cao hơn. Nếu anh ta cần nhà thì anh ta nhất định sẽ cố xây một biệt thự sang trọng dường như anh ta có thể ở đó vĩnh viễn. Ham muốn làm thỏa mãn giác quan cũng phát triển mạnh mẽ ở anh ta. Về khoản này thì quả là chẳng bao giờ anh ta thấy thỏa thuê. Anh ta muốn sống mãi với gia đình anh ta trong nhà của anh ta để tiếp tục làm thỏa mãn các giác quan của mình. Những ham muốn và khát vọng của anh ta chẳng bao giờ hết. Đó là những đặc điểm của dục tính.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
aprakāśo 'pravṛttiś ca pramādo moha eva ca
tamasy etāni jāyante vivṛddhe kuru-nandana


aprakāśaḥ—sự tối tăm; apravṛttiḥ—sự bất động; ca—và; pramādaḥ—sự mất trí; mohaḥ—ảo tưởng; eva—chắc chắn; ca—cũng; tamasi—ở vô minh tính; etāni—này; jāyante—xuất hiện; vivṛddhe—khi được phát triển; kuru-nandana—con trai của Kuntī ơi.

Con trai của Kuntī ơi, khi vô minh tính thắng thế, con người trở nên tối tăm, thụ động, mất trí và trở thành nạn nhân của ảo tưởng.

GIẢI NGHĨA: Không được khai trí thì không có tri thức. Người ở vô minh tính không tuân thủ các nguyên tắc quy định; anh ta muốn hành động theo ý thích và hoàn toàn không có mục đích. Kể cả khi anh ta có khả năng sáng tạo thì anh ta cũng để mặc nó chẳng dùng đến. Cái đó được gọi là ảo tưởng. Mặc dù ý thức vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng người đó sống trong trạng thái không hoạt động. Đó là những dấu hiệu của người ở dưới ảnh hưởng của vô minh tính.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
yadā sattve pravṛddhe tu pralayaṁ yāti deha-bhṛt
tadottama-vidāṁ lokān amalān pratipadyate


yadā—khi; sattve—hiền tính; pravṛddhe—phát triển; tu—nhưng; pralayam—cái chết; yāti—đi; deha-bhṛt—chúng sinh thị hiện; tadā—lúc ấy; uttama-vidām—của các bậc đại hiền; lokān—các hành tinh; amalān—trong sạch; pratipadyate—tới được.

Khi lìa đời trong hiền tính, chúng sinh tới được cõi thượng thiên thanh tịnh của các bậc đại hiền.

GIẢI NGHĨA: Người chết trong hiền tính sẽ tới được các hành tinh cấp cao như Brahmaloka hay Janaloka, nơi người ta tận hưởng hạnh phúc thần tiên. Từ amalān ở câu thơ này hết sức quan trọng. Nó có nghĩa là “không chịu tác động của dục tính và vô minh tính”. Thế giới vật chất đầy ô nhiễm và hiền tính là hình thức tồn tại vật chất trong sạch nhất. Có nhiều loại hành tinh khác nhau với những loài giống khác nhau. Người lìa đời trong hiền tính sẽ được chuyển lên các hành tinh mà các bậc đại hiền và các tín đồ vĩ đại đang sống.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
rajasi pralayaṁ gatvā karma-saṅgiṣu jāyate
tathā pralīnas tamasi mūḍha-yoniṣu jāyate


rajasi—trong dục tính; pralayam—cái chết; gatvā—đạt được; karma-saṅgiṣu—giữa những người hoạt động vì thành quả hoạt động; jāyate—sinh ra; tathā—tương tự như vậy; pralīnaḥ—khi chết; tamasi—trong vô minh tính; mūḍha-yoniṣu—giữa loài vật; jāyate—sinh ra.

Khi lìa đời trong dục tính, con người sẽ sinh ra giữa những người hoạt động vì thành quả hoạt động, còn khi thoát xác trong vô minh tính, con người sẽ đầu thai vào vương quốc súc sinh.

GIẢI NGHĨA: Một số người cho rằng sau khi có được kiếp người, chúng sinh chẳng bao giờ phải đầu thai làm loài thấp hơn nữa. Điều đó không đúng. Như câu thơ này nói rõ, nếu chết trong vô minh tính, con người sẽ đầu thai làm kiếp súc sinh. Khi ấy, anh ta buộc phải tiến lên theo bậc thang tiến hóa một lần nữa cho tới khi lại trở thành người. Bởi thế cho nên người nào nhận thức được giá trị của kiếp người, người đó cần nâng mình lên cấp độ của hiền tính và sau đó, nhờ mối giao tiếp tốt lành mà trở nên siêu tuyệt đối với tất cả các đặc tính của thiên nhiên vật chất và có được ý thức Kṛṣṇa. Đó là vận mệnh của kiếp người. Nếu không thế thì chẳng có gì đảm bảo là ở kiếp sau chúng sinh lại được làm người cả.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
karmaṇaḥ sukṛtasyāhuḥ sāttvikaṁ nirmalaṁ phalam
rajasas tu phalaṁ duḥkham ajñānaṁ tamasaḥ phalam


karmaṇaḥ—của việc làm; su-kṛtasya—mộ đạo; āhuḥ—người ta nói rằng; sāttvikam—trong hiền tính; nirmalam—được thanh tẩy; phalam—kết quả; rajasaḥ—trong dục tính; tu—nhưng; phalam—kết quả; duḥkham—khổ đau; ajñānam—điều xuẩn ngốc; tamasaḥ—vô minh tính; phalam—kết quả.

Kết quả của việc làm mộ đạo rất đỗi thanh sạch và người ta nói hoạt động này ở hiền tính. Những hành động được thực hiện trong dục tính sẽ mang lại khổ đau cho con người, còn hành động được thực hiện trong vô minh tính sẽ làm anh ta ngu độn.

GIẢI NGHĨA: Hành động mộ đạo được thực hiện trong hiền tính làm cho con người trở nên trong sạch. Bởi thế cho nên các bậc hiền giả, những người đã thoát khỏi ảo tưởng luôn ở trong trạng thái hạnh phúc. Còn những hành động được thực hiện trong dục tính thì chẳng mang lại gì khác ngoài khổ đau. Mọi cố gắng đạt hạnh phúc ở thế giới vật chất đều sẽ bị thất bại. Ví dụ như nếu có ai đó muốn xây nhà chọc trời thì có biết bao nhiêu người phải chịu khổ đau trước khi tòa nhà ấy được hoàn thành. Người cấp kinh phí xây dựng phải nỗ lực không ít để thu đủ kinh phí cho nó, còn cánh thợ xây sẽ phải làm việc quần quật luôn tay luôn chân. Khổ đau là ở chỗ ấy. Vì thế mà “Bhagavad-gītā” khẳng định rằng bất cứ hành động nào được thực thiện trong dục tính cũng mang lại vô vàn khổ đau. Con người có thể cảm thấy hài lòng đôi chút bởi ý nghĩ: “Đây là nhà của tôi”, hay “Đây là tiền của tôi”, thế nhưng đó đâu phải là hạnh phúc thực sự.

Còn về phần hành động ở vô minh tính thì người thực hiện nó không có tri thức nên anh ta phải chịu khổ đau ở kiếp này, còn sang kiếp sau thì đầu thai làm súc sinh. Kiếp súc sinh luôn luôn bất hạnh, nhưng vì ở dưới quyền lực của năng lượng ảo tưởng, māyā nên chính con vật chẳng ý thức được điều đó. Những người giết hại các con vật bất hạnh cũng ở trong vô minh tính. Những người đó không biết rằng ở kiếp sau, nạn nhân của họ sẽ nhận cơ thể thích hợp để giết họ. Quy luật của thiên nhiên là như vậy. Trong xã hội loài người, kẻ nào giết người, kẻ đó sẽ bị tử hình. Đó là luật pháp quốc gia. Vì vô minh mà con người thậm chí không hề nghi ngờ rằng còn có một quốc gia nữa mà người đứng đầu nó là Đấng Tối Cao. Tất cả chúng sinh đều là con của Thượng Đế và Ngài không dung thứ cho kẻ thậm chí chỉ giết một con kiến. Kẻ phạm tội sẽ bị trừng trị đích đáng. Vì thế cho nên việc sát sinh để thỏa mãn miệng lưỡi là kết quả của sự đốt nát tột độ. Con người không cần thiết phải sát sinh bởi vì Thượng Đế đã ban cho anh ta biết bao nhiêu thức ngon lành. Người nào bất chấp điều đó và cho phép mình ăn thịt, người đó đang ở vô minh tính và tương lai của anh ta hết sức tăm tối. Tội ghê gớm nhất là tội giết bò cái, con vật cho chúng ta thực phẩm cực kỳ ngon và bổ là sữa. Chỉ có những kẻ thậm ngu mới giết bò. Trong Kinh Veda (“Ṛg Veda”, 9.4.64) có nói: gobhiḥ prīṇita-matsaram. Kẻ uống sữa bò, nhưng lại giết bò chẳng thương tiếc là kẻ vô minh tột cùng. Trong Kinh Veda có câu cầu nguyện như sau:

namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya govindāya namo namaḥ


“Lạy Đức Chúa Trời của con, Ngài là người bảo tâm đối với bò cái, với các vị brāhmaṇa, cũng như đối với nhân loại và cả thế gian” (“Viṣṇu Purāṇa”, 1.19.65). Câu cầu nguyện này nói rằng trước hết, Đấng Tối Cao che chở cho bò cái và các vị brāhmaṇa. Các vị brāhmaṇa tiêu biểu cho tri thức tinh thần, còn bò cái cho chúng ta thực phẩm có giá trị nhất nên cả hai phải được bảo vệ và đấy là tiến bộ thực sự của nền văn minh nhân loại. Xã hội đương thời coi thường tri thức tinh thần và khuyến khích việc giết bò. Từ đó suy ra rằng xã hội đang tiến theo con đường lầm lạc và đang tự mở lối xuống địa ngục cho mình. Không thể coi nền văn minh bắt con người thoái hóa thành con vật là nền văn minh nhân loại. Nền văn minh đương thời đang ở trong ảo tưởng, cái được nảy sinh khi dục tính và vô minh tính chiếm ưu thế. Thời đại ngày nay ẩn chứa biết bao nguy hiểm, bởi thế nhân dân toàn thế giới cần sử dụng phương pháp tự nhận thức tinh thần đơn giản nhất là phương pháp ý thức Kṛṣṇa và cứu mình khỏi thảm họa.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
sattvāt sañjāyate jñānaṁ rajaso lobha eva ca
pramāda-mohau tamaso bhavato 'jñānam eva ca


sattvāt—từ hiền tính; sañjāyate—nảy sinh; jñānam—tri thức; rajasaḥ—từ dục tính; lobhaḥ—lòng tham; eva—chắc chắn; ca—cũng; pramāda—sự mất trí; mohau—và ảo tưởng; tamasaḥ—từ vô minh tính; bhavataḥ—nảy sinh; ajñānam—sự ngu dốt; eva—chắc chắn; ca—cũng.

Hiền tính là cội nguồn của tri thức chân chính, dục tính nhen nhóm lên lòng tham, còn vô minh tính thì sản sinh ra sự ngu dốt, sự mất trí và ảo tưởng.

GIẢI NGHĨA: Bởi vì nền văn minh hiện đại không quan tâm tới lợi ích thực sự của chúng sinh nên chúng ta được khuyên nên sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa. Phương pháp ý thức Kṛṣṇa nâng xã hội loài người lên cấp độ của hiền tính. Khi đạt cấp độ này, người ta bắt đầu nhìn nhận sự vật đúng như nó có. Vô minh tính làm cho con người trở nên giống con vật và tước đi khả năng phân biệt tốt xấu của họ. Những người đó không hiểu rằng nếu họ sát sinh ở kiếp này thì ở kiếp sau, họ sẽ bị chúng giết. Mọi người trở nên vô trách nhiệm vì thiếu tri thức chân chính. Để chấm dứt điều đó, cần mang cho mọi người tri thức, cái có thể giúp họ vươn lên cấp độ của hiền tính. Khi đã củng cố vững chắc ở cấp độ này, họ có được sự anh minh, sáng suốt và có thể nhận biết sự vật như nó có trên thực tế. Chỉ khi ấy hạnh phúc và thành đạt mới tới với họ. Kể cả khi nếu phần lớn mọi người sống khổ sở và nghèo khó, nhưng nếu chỉ phần nào trong số họ phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và vươn lên cấp độ của hiền tính thì thái bình và thịnh vượng chung cũng sẽ dần dần ngự trị trên trái đất. Trong trường hợp ngược lại, nếu cứ ở nguyên trong ách cầm tù của dục tính và vô minh tính thì chẳng bao giờ con người có được hòa bình và phồn vinh cả. Dục tính nhóm lên lòng tham ở con người và những ham muốn làm thỏa mãn giác quan trong lòng họ là bất tận. Chúng ta dễ dàng nhận thấy là thậm chí cả những người lắm tiền nhiều của và nhiều khả năng làm thỏa mãn giác quan cũng chẳng thấy hạnh phúc lẫn thanh thản trong tâm trí. Đó là điều không thể có đối với những người ở dục tính. Tiền bạc không làm cho người ta trở nên hạnh phúc. Để có được hạnh phúc, con người cần sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa để nâng mình lên cấp độ của hiền tính. Người ở dục tính không những chẳng bao giờ được thanh thản trong lòng mà nghề nghiệp và công việc của anh ta còn luôn mang lại cho anh ta ngàn vạn mối lo. Lúc nào anh ta cũng phải vắt óc nghĩ cách kiếm tiền để giữ vững địa vị của mình trong xã hội. Tất cả những cái đó là nguồn gốc của những nỗi khổ đau không dứt. Vô minh tính làm cho con người trở thành kẻ mất trí thực sự. Những điều kiện sống tồi tệ bắt họ tìm nguồn an ủi trong men rượu và khói ma túy, những thứ kéo họ lún sâu hơn vào vũng lầy ngu muội. Tương lai của họ hết sức tăm tối.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā adho gacchanti tāmasāḥ


ūrdhvam—lên trên; gacchanti—đi; sattva-sthāḥ—những người ở hiền tính; madhye—ở giữa; tiṣṭhanti—sinh sống; rājasāḥ—những người ở dục tính; jaghanya—đáng ghét; guṇa—phẩm chất; vṛtti-sthāḥ—hoạt động của ai; adhaḥ—xuống dưới; gacchanti—đi; tāmasāḥ—những người ở vô minh tính.

Những người ở trong hiền tính sẽ dần dần tới được cõi thượng thiên, những người sống trong dục tính sẽ ở lại cõi trần, còn những kẻ đắm chìm trong vô minh tính đáng ghét sẽ sa xuống địa ngục.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này kể cặn kẽ hơn về những kết quả của các hành động trong ba tính chất của thiên nhiên vật chất. Trong vũ trụ có hệ hành tinh cấp cao bao gồm các hành tinh thiên đường với những chúng sinh trác việt sinh sống ở đó. Chúng sinh tới được các hành tinh khác nhau của hệ thống này thể theo mức độ phát triển của hiền tính. Hành tinh cao nhất trong số chúng là Satyaloka và Brahmaloka, nơi Thần Brahmā, sinh linh chính của vũ trụ trị vì. Như chúng ta đã biết, chúng ta không đủ sức để tưởng tượng những điều kiện sống tuyệt duyệt ở Brahmaloka, nhưng hình thức tồn tại vật chất cao nhất, hiền tính có thể mang chúng ta tới đó.

Dục tính giữ vị trí trung gian giữa hiền tính và vô minh tính. Chẳng bao giờ con người hoàn toàn ở một tính chất nào đó, nhưng kể cả khi anh ta hoàn toàn ở trong dục tính thì anh ta vẫn ở lại cõi trần và trở thành vua hay nhà triệu phú. Thế nhưng bởi vì các tính chất bao giờ cũng pha trộn với nhau nên lúc nào cũng có cơ bị thoái hóa thành những loài thấp hơn. Người trái đất sống ở dục tính và vô minh tính sẽ không bao giờ tới được các hành tinh cấp cao nhờ phương tiện máy móc. Người sống ở dục tính cũng có cơ trở thành kẻ bị mất trí ở kiếp sau.

Thuộc tính thấp nhất của thiên nhiên vật chất, vô minh tính được gọi là tính chất đáng ghét ở đây. Sự phát triển của vô minh tính mang lại hậu quả vô cùng nguy hiểm. Đó là thuộc tính thấp nhất trong tất cả các thuộc tính vật chất. Có tám triệu loài thấp hơn loài người là chim, thú, bò sát, cây cối v.v... và phụ thuộc vào mức độ phát triển của vô minh tính mà con người bị thoái hóa thành một trong những loài khủng khiếp đó. Từ tāmasāḥ đáng được hết sức chú ý ở đây. Từ đó chỉ những người vĩnh viễn ở lại trong vô minh tính và chẳng bao giờ cất được mình lên cấp độ cao hơn. Tương lai của họ vô cùng tăm tối.

Những người ở dục tính và vô minh tính có thể nâng mình lên cấp độ của hiền tính nhờ phương pháp ý thức Kṛṣṇa. Còn người bỏ lỡ cơ hội đó dĩ nhiên sẽ tiếp tục ở dưới quyền lực của các thuộc tính thấp hơn.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ yadā draṣṭānupaśyati
guṇebhyaś ca paraṁ vetti mad-bhāvaṁ so 'dhigacchati


na—không phải; anyam—ai khác; guṇebhyaḥ—ngoài các tính chất vật chất; kartāram—người thực hiện; yadā—khi; draṣṭā—người nào thấy; anupaśyati—có nhãn lực thực sự; guṇebhyaḥ—tới các thuộc tính của thiên nhiên; ca—và; param—siêu tuyệt; vetti—biết; mat-bhāvam—bản thể tinh thần của Ta; saḥ—anh ta; adhi-gacchati—vươn tới được.

Ai thực sự thấy được rằng mọi việc ở thế giới vật chất đều do các thuộc tính của thiên nhiên thực hiện và thấu hiểu được Đấng Tối Cao, đấng siêu việt với các thuộc tính đó, anh ta đạt được bản thể tinh thần của Ta.

GIẢI NGHĨA: Con người có thể vượt khỏi phạm vi hoạt động của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất nhờ tiếp thu tri thức về chúng từ linh hồn đã thấu hiểu mình. Vị thầy tinh thần khởi thủy là Kṛṣṇa, người hiện đang hé mở tri thức tinh thần cho Arjuna. Tương tự như vậy, chúng ta cần lĩnh hội tri thức về hoạt động ở các thuộc tính của thiên nhiên vật chất từ những người có ý thức Kṛṣṇa, nếu không thì chẳng bao giờ chúng ta đạt được mục đích của cuộc đời cả. Nhờ nghe những lời dạy bảo của vị thầy tinh thần chân chính, chúng sinh tiếp thu tri thức về mình như về một thực thể tinh thần, về cơ thể vật chất và các giác quan, về việc nó bị ước định thế nào và hành động dưới ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất ra sao. Nó giãy giụa một cách bất lực trong lưới của ba thuộc tính vật chất, nhưng sau khi thấu hiểu vị trí thực sự của mình, nó nâng được mình lên cấp độ siêu tuyệt và có được cơ hội để sống cuộc sống tinh thần. Thực ra, chúng sinh không phải là kẻ thực hiện các hoạt động của nó. Nó buộc phải hành động bởi vì nó ở trong cơ thể vật chất, cái bị điều khiển bởi thuộc tính này hay thuộc tính kia của thiên nhiên vật chất. Không có sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần thì chúng ta không thể hiểu được vị trí thực sự của mình. Nhờ sự tiếp xúc với vị thầy tinh thần chân chính, chúng ta có thể hiểu được bản chất thực sự của mình và nhận thức đó sẽ giúp chúng ta phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Người có ý thức Kṛṣṇa không chịu tác động của ba thuộc tính vật chất. Như ở chương bảy đã nói, người nào hiến mình cho Kṛṣṇa, người đó không còn hành động trong các thuộc tính của thiên nhiên vật chất nữa. Người nhìn nhận được bản chất thực sự của sự vật sẽ dần dần thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
guṇān etān atītya trīn dehī deha-samudbhavān
janma-mṛtyu-jarā-duḥkhair vimukto 'mṛtam aśnute


guṇān—các thuộc tính; etān—tất cả những; atītya—sau khi vượt qua ảnh hưởng; trīn—ba; dehī—chúng sinh thị hiện; deha—thân thể; samudbhavān—nảy sinh từ; janma—sinh; mṛtyu—tử; jarā—lão; duḥkhaiḥ—những nỗi khổ đau; vimuktaḥ—thoát khỏi; amṛtam—tinh túy; aśnute—nó thưởng thức.

Khi đã vượt khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính tác động lên cơ thể vật chất, chúng sinh thị hiện không còn phải chịu những nỗi khổ đau gắn liền với sinh, lão, tử nữa và được hưởng tinh túy phúc lạc tinh thần ngay ở kiếp này.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này giải thích cách phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt khi vẫn ở trong thân xác này. Từ Phạn ngữ dehī có nghĩa là “được thị hiện”. Người đã có tri thức tinh thần có thể thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất, kể cả khi vẫn ở trong cơ thể vật chất. Anh ta có thể hưởng hạnh phúc của cuộc sống tinh thần thậm chí ở trong thân xác này bởi vì khi trút bỏ nó, anh ta lập tức tới được vương quốc tinh thần. Nhưng kể cả khi ở trong cơ thể vật chất, người đó vẫn có thể tận hưởng phúc lạc tinh thần. Nói cách khác, sự phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa là dấu hiệu của việc thoát khỏi ách cầm tù vật chất và điều này sẽ được kể ở chương mười tám. Sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất, chúng sinh bước vào vương quốc của sự phục vụ tận tụy.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān atīto bhavati prabho
kim ācāraḥ kathaṁ caitāṁs trīn guṇān ativartate


arjunaḥ uvāca—Arjuna đã nói; kaiḥ—bởi chúng; liṅgaiḥ—những dấu hiệu; trīn—ba; guṇān—tính chất; etān—tất cả những; atītaḥ—khi vượt qua; bhavati—có; prabho—thưa Đức Chí Tôn của tôi; kim—nào; ācāraḥ—hành vi; katham—như thế nào; ca—cũng; etān—này; trīn—ba; guṇān—tính chất; ativartate—vượt lên trên.

Arjuna hỏi: Thưa Đức Chí Tôn, có thể nhận biết người siêu tuyệt với ba thuộc tính ấy theo những dấu hiệu nào? Anh ta xử sự ra sao và làm thế nào để thắng được những thuộc tính đó của thiên nhiên? GIẢI NGHĨA: Arjuna đặt những câu hỏi hết sức quan trọng ở câu thơ này. Chàng muốn biết những đặc điểm của người đã thoát khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất và trước hết, chàng hỏi Kṛṣṇa về những dấu hiệu để nhận biết bậc siêu nhân đó. Làm thế nào để biết người đó đã thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính chất vật chất? Câu hỏi thứ hai liên quan tới việc người đó sống ra sao và hành động như thế nào. Anh ta có tuân theo các nguyên tắc quy định không? Tiếp theo đó, chàng hỏi cách làm thế nào để đạt cấp độ siêu tuyệt. Tất cả những câu hỏi này đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chừng nào con người còn chưa biết các phương pháp đạt cấp độ siêu tuyệt, anh ta chưa thể thấy được những dấu hiệu của bậc siêu nhân. Vì thế cho nên các câu hỏi của Arjuna hết sức quan trọng và Đức Chí Tôn trả lời chúng ở các câu thơ sau.

CÂU 22-25
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
prakāśaṁ ca pravṛttiṁ ca moham eva ca pāṇḍava
na dveṣṭi sampravṛttāni na nivṛttāni kāṅkṣati
udāsīna-vad āsīno guṇair yo na vicālyate
guṇā vartanta ity evaṁ yo 'vatiṣṭhati neṅgate
sama-duḥkha-sukhaḥ sva-sthaḥ sama-loṣṭāśma-kāñcanaḥ
tulya-priyāpriyo dhīras tulya-nindātma-saṁstutiḥ
mānāpamānayoḥ tulyas tulyo mitrāri-pakṣayoḥ
sarvārambha-parityāgī guṇātītaḥ sa ucyate


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao đã nói; prakāśam—sự khai trí; ca—và; pravṛttim—sự gắn bó; ca—và; moham—ảo tưởng; eva ca—cũng; pāṇḍava—hỡi con trai của Pāṇḍu; na dveṣṭi—không thù ghét; sampravṛttāni—bất chấp sự phát triển; na nivṛttāni—cũng như khi ngừng phát triển; kāṅkṣati—mong ước; udāsīna-vat—dường như thản nhiên; āsīnaḥ—ở nguyên; guṇaiḥ—bởi các thuộc tính; yaḥ—người mà người đó; na—không bao giờ; vicālyate—bị mất thăng bằng; guṇāḥ—các thuộc tính; vartante—hoạt động; iti evam—biết điều đó; yaḥ—người mà người đó; avatiṣṭhati—ở nguyên; na—không bao giờ; iṅgate—dao động; sama—như nhau; duḥkha—trong khổ đau; sukhaḥ—và trong hạnh phúc; sva-sthaḥ—hướng vào nội tâm; sama—như nhau; loṣṭa—hòn đất; aśma—viên đá; kāñcanaḥ—thỏi vàng; tulya—thờ ơ như nhau; priya—với cái mang lại sung sướng; apriyaḥ—với cái làm buồn phiền; dhīraḥ—có chí hướng; tulya—như nhau; nindā—bị nói xấu; ātma-saṁstutiḥ—nghe lời khen; māna—trong vinh dự; apamānayoḥ—và sự mất danh dự; tulyaḥ—như nhau; tulyaḥ—như nhau; mitra—của bạn bè; ari—và của kẻ thù; pakṣayoḥ—tới các nhóm; sarva—của tất cả; ārambha—các loại hành động; parityāgī—người nào từ bỏ; guṇa-atītaḥ—siêu tuyệt đối với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; saḥ—anh ta; ucyate—người ta nói rằng.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Con trai của Pāṇḍu ơi, người nào không ghét bỏ sự khai trí, sự gắn bó và ảo tưởng khi chúng có, cũng chẳng mong mỏi khi chúng mất; người nào luôn bình thản và điềm tĩnh trước những tác động của các thuộc tính vật chất, người nào dửng dưng và siêu tuyệt đối với các biểu hiện đó bởi vì biết rõ tất cả chúng đều là kết quả hoạt động của các thuộc tính vật chất; người nào thấu tỏ bản chất thực sự của mình và coi sướng, khổ như nhau; người nào chẳng phân biệt hòn đất, viên đá với thỏi vàng; người nào đón nhận hạnh phúc và tai ương như nhau; người nào biết chịu đựng lời chê và chẳng để ý đến tiếng khen, kiên tâm tiến tới đích bất chấp nhục hay vinh, người nào chẳng phân biệt bạn, thù; người nào từ bỏ mọi hoạt động vật chất, người đó siêu tuyệt với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

GIẢI NGHĨA: Arjuna đặt những câu hỏi khác nhau và Kṛṣṇa lần lượt trả lời từng câu hỏi. Ở câu thơ này, trước hết Ngài nói rằng người đã đạt cấp độ siêu tuyệt sẽ không ghét bỏ một ai cũng như chẳng khao khát điều gì. Ở thế giới vật chất, chúng sinh thị hiện bao giờ cũng ở dưới quyền điều khiển của một trong ba thuộc tính vật chất. Sau khi thực sự thoát khỏi xiềng xích của thân xác vật chất, nó thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Nhưng chừng nào chúng sinh còn ở trong cơ thể, nó nên giữ vị trí trung lập. Khi phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, chúng ta sẽ dần dần thôi không đồng nhất mình với cơ thể vật chất nữa. Chừng nào con người còn cho mình là thể xác, mục đích mọi hoạt động của anh ta sẽ đều là để thỏa mãn các giác quan cá nhân, còn khi đã phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, anh ta sẽ tự động ngừng làm toại nguyện giác quan. Chúng ta chẳng cần cơ thể vật chất và càng không nhất thiết phải chiều theo ý thích thất thường của nó. Các thuộc tính của thiên nhiên vật chất có thể tiếp tục hoạt động trong cơ thể của chúng sinh, nhưng khi nó ý thức được rằng nó là linh hồn tinh thần thì nó sẽ trở nên lãnh đạm trước những hoạt động của chúng. Làm thế nào để có tính lãnh đạm đó? Cần từ bỏ ham muốn tận hưởng cơ thể vật chất cũng như từ bỏ mong muốn được thoát khỏi nó. Khi nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt như thế, tín đồ sẽ tự nhiên đạt được sự giải thoát. Anh ta chẳng cần phải gắng sức để thoát khỏi ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

Câu hỏi tiếp theo của Arjuna liên quan tới cách xử sự của siêu nhân đó. Ở thế giới vật chất, người ta thích được người khác tỏ lòng tôn kính cái thân thể vật chất của họ và phản ứng dữ dội khi không được tôn trọng, thế nhưng người ở cấp độ siêu tuyệt sẽ lãnh đạm trước vinh, nhục ảo tưởng. Anh ta làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa và chẳng coi trọng việc người ta kính nể hay phỉ báng. Anh ta chỉ tiếp nhận cái cần thiết đối với hoạt động của anh ta trong ý thức Kṛṣṇa, ngoài ra thì anh ta chẳng cần thứ gì vật chất, dù đó là hòn đá hay thỏi vàng. Ai cũng được anh ta coi là bạn thân, người giúp anh ta làm tròn bổn phận trong ý thức Kṛṣṇa và chẳng thù ghét người bị gọi là kẻ thù của anh ta. Anh ta cư xử như nhau đối với tất cả mọi thứ xung quanh bởi vì biết rõ rằng anh ta chẳng liên quan gì tới cuộc sống vật chất. Các sự kiện chính trị và xã hội chẳng làm anh ta quan tâm mảy may vì anh ta biết rõ tính nhất thời của các biến động chính trị lẫn các vụ lộn xộn. Anh ta chẳng cố làm điều gì cho bản thân cả. Anh ta sẵn sàng làm mọi điều vì Kṛṣṇa, còn vì bản thân thì anh ta chẳng làm gì cả. Người ở cấp độ siêu tuyệt xử sự như vậy.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate


mām—cho Ta; ca—cũng; yaḥ—người mà người đó; avyabhicāreṇa—kiên cường; bhakti-yogena—bằng sự phục vụ tận tụy; sevate—phục vụ; saḥ—anh ta; guṇān—các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; samatītya—vượt khỏi; etān—tất cả những; brahma-bhūyāya—đạt cấp độ Brahman; kalpate—trở nên.

Người nào hoàn toàn hiến dâng mình cho sự phục vụ tận tụy và luôn vững bước theo con đường đã chọn trong mọi hoàn cảnh, người đó lập tức vượt khỏi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất và đạt cấp độ Brahman.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này chứa đựng câu trả lời cho câu hỏi thứ ba của Arjuna về việc làm thế nào để đạt cấp độ siêu tuyệt. Như trước đã giải thích, mọi hoạt động ở thế giới vật chất đều do các thuộc tính của thiên nhiên vật chất thực hiện. Không nên bất an bởi hoạt động của các thuộc tính vật chất; để nó không thu hút ý thức của chúng ta, chúng ta cần dồn ý thức của mình vào hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa. Hoạt động đó được gọi là bhakti-yoga, hoạt động vì Kṛṣṇa. Chúng tôi muốn nói rằng không chỉ cho chính Kṛṣṇa mà còn cho các hóa thân vẹn toàn của Ngài như Rāma và Nārāyaṇa. Ngài có nhiều vô kể hóa thân. Người nào phụng sự cho bất cứ hình dạng nào của Kṛṣṇa hay bất cứ hóa thân toàn vẹn nào của Ngài, người đó ở cấp độ siêu tuyệt. Cũng cần nhớ rằng tất cả các hình dạng của Kṛṣṇa đều siêu tuyệt, đều vĩnh cửu và ngập tràn tri thức cùng phúc lạc. Tất cả các hiện thân cá thể này của Thượng Đế đều có quyền lực vô thượng, toàn trí toàn thức và có tất thảy các phẩm chất siêu tuyệt. Vì thế cho nên ai phụng sự Kṛṣṇa hay hóa thân toàn vẹn của Ngài với lòng quyết tâm sắt đá, người đó dễ dàng vượt qua ảnh hưởng của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất tuy người bình thường hầu như không thể vượt nổi. Điều này đã được nói ở chương bảy. Ngay sau khi hiến mình cho Kṛṣṇa, chúng sinh lập tức thoát khỏi quyền lực của ba thuộc tính vật chất. Ở trong ý thức Kṛṣṇa hay trong sự phục vụ tận tụy tức là đạt sự tương đương về chất với Kṛṣṇa. Đấng Tối Cao phán rằng về bản chất, Ngài vốn vĩnh cửu, ngập tràn hiểu biết và phúc lạc và các chúng sinh là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao tựa những hạt vàng là các phần nhỏ của mỏ vàng vậy. Vì thế cho nên ở trạng thái tinh thần, chúng sinh giống hệt vàng về chất, tức là giống hệt Kṛṣṇa. Bên cạnh đó, nó vẫn giữ tính cá nhân của mình chứ không thì không thể nói gì về bhakti-yoga. Bhakti-yoga ngụ ý chỉ sự tồn tại của Đấng Tối Cao, của tín đồ và mối tương giao dựa trên cơ sở sự trao đổi những tình cảm yêu thương giữa họ. Do đó, tính cá thể có cả ở Đức Thượng Đế Tối Cao lẫn chúng sinh chứ không thì khái niệm bhakti-yoga chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chỉ có người cùng ở cấp độ siêu tuyệt với Đấng Tối Cao mới có thể phục vụ Ngài. Để được làm tùy tòng cho vua, con người phải có các phẩm chất nhất định và có công. Còn người nào muốn trở thành tôi tớ của Đấng Tối Cao, người đó nhất định phải nâng mình lên cấp độ Brahman, tức là hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm vật chất. Như Kinh Veda có nói: brahmaiva san brahmāpy eti. Chỉ có người đã trở thành Brahman mới có thể tới được với Brahman Tối Cao. Điều đó có nghĩa là con người cần có phẩm chất giống như Brahman. Khi đã đạt cấp độ Brahman, chúng sinh vẫn là Brahman vĩnh cửu, tức là vẫn là linh hồn cá thể.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
brahmaṇo hi pratiṣṭhāham amṛtasyāvyayasya ca
śāśvatasya ca dharmasya sukhasyaikāntikasya ca


brahmaṇaḥ—của brahmajyoti vô bản sắc; hi—chắc chắn; pratiṣṭhā—cái tựa; aham—Ta là; amṛtasya—bất diệt; avyayasya—bất tử; ca—cũng; śāśvatasya—vĩnh cửu; ca—và; dharmasya—vị trí khởi nguyên; sukhasya—của hạnh phúc; aikāntikasya—bất tận; ca—cũng.

Ta là cốt lõi của Brahman vô bản sắc, bất tử, bất diệt, vĩnh cửu và cũng là vị thế khởi thủy của hạnh phúc bất tận.

GIẢI NGHĨA: Về bản chất, Brahman vốn bất tử, bất diệt, vĩnh cửu và tràn đầy hạnh phúc. Nhận thức Brahman là cấp độ đầu tiên của quá trình tự nhận thức tinh thần. Nhận thức về Paramātmā, Linh Hồn Tối Cao là cấp độ thứ hai, còn nhận thức về Đức Thượng Đế Tối Cao là cấp độ nhận thức cao nhất về Chân Lý Tuyệt Đối. Do đó, sau khi hiểu được Đức Thượng Đế, chúng ta sẽ hiểu cả Paramātmā lẫn Brahman vô bản sắc. Ở chương bảy của “Bhagavad-gītā” có nói rằng thiên nhiên vật chất là biểu hiện của năng lượng cấp thấp của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao thụ thai cho thiên nhiên vật chất cấp thấp bằng các phần của thiên nhiên cấp cao và thế là thiên nhiên vật chất tiếp xúc với tinh thần. Nhờ củng cố tri thức tinh thần, chúng sinh bị ước định dần dần vươn từ cấp độ tồn tại vật chất lên cấp độ nhận thức về Đấng Tối Cao ở phương diện Brahman vô bản sắc. Đó là cấp độ đầu tiên của quá trình tự nhận thức tinh thần. Sau khi thấu hiểu Brahman vô bản sắc, con người cất mình lên khỏi cấp độ tồn tại vật chất, nhưng vẫn chưa đạt được cấp độ toàn thiện tuyệt đỉnh. Nếu anh ta muốn, anh ta có thể tiếp tục ở lại cấp độ Brahman vô bản sắc và dần dần nâng lên cấp độ nhận thức về Paramātmā, còn sau đó là nhận thức về Đức Thượng Đế Tối Cao. Có rất nhiều ví dụ như thế trong Kinh Veda. Chẳng hạn như bốn vị Kumāra lúc đầu ở cấp độ nhận thức về phương diện vô đặc tính của Chân Lý Tuyệt Đối, sau đó, dần dần họ đạt tới cấp độ phục vụ tận tụy. Người nào không thể vượt khỏi cấp độ nhận thức về Brahman vô bản sắc, người đó có cơ sẽ lại bị sa vào thế giới vật chất lần nữa. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói rằng một khi đã đạt cấp độ Brahman vô bản sắc rồi, con người không đi tiếp và không tới được với nhận thức về Đấng Tối Cao thì lý trí của anh ta chưa hoàn toàn trong sạch. Bởi vậy, kể cả khi đã đạt cấp độ Brahman, chúng sinh vẫn có thể bị sa vào thế giới vật chất nếu nó không phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Kinh Veda cũng nói: raso vai saḥ, rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhavati — “Khi chúng sinh thấu hiểu Đức Thượng Đế, cội nguồn của lạc thú, Kṛṣṇa, nó thực sự đạt phúc lạc siêu tuyệt” (“Taittirīya Upaniṣad”, 2.7.1). Đấng Tối Cao tràn trề sáu đức hoàn mỹ thượng thặng và khi tín đồ tới được với Đấng Tối Cao, anh ta cũng có một phần của những đức hoàn mỹ đó. Tôi tớ của vua hưởng lạc hầu như ngang với vua. Tương tự như vậy, hạnh phúc muôn đời, hạnh phúc bất diệt và cuộc sống vĩnh hằng luôn đi cùng với sự phục vụ tận tụy. Bởi thế, sự phục vụ tận tụy bao gồm cả nhận thức về Brahman vô bản sắc hay tính vĩnh hằng, bất diệt và người phục vụ tận tụy tự nhiên đạt được phương diện này của Chân Lý Tuyệt Đối.

Tuy vốn có bản chất Brahman, nhưng chúng sinh lại ham tận hưởng thế giới vật chất và kết quả là nó sa xuống đó. Ở vị trí khởi thủy, chúng sinh vốn cao hơn các thuộc tính của thiên nhiên vật chất, nhưng khi bị sa xuống thế giới vật chất, nó chịu ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất là hiền tính, dục tính và vô minh tính. Tác động của ba thuộc tính này làm tăng ước muốn tận hưởng thế giới vật chất trong lòng nó. Khi phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa, chúng sinh lập tức nâng được mình lên cấp độ siêu tuyệt và từ bỏ được ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất. Vì vậy, quá trình phục vụ tận tụy, bắt đầu từ việc nghe, tụng niệm, kể lại và toàn bộ chín loại hoạt động cần phải được tiến hành trong giao tiếp với các tín đồ. Dần dần, nhờ kết quả của mối giao tiếp đó cùng với sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần, con người sẽ bỏ được ham muốn vật chất và nâng mình lên cấp độ của sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao. Phương pháp này được mô tả từ câu hai mươi hai đến hết chương này. Phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là một phương pháp hết sức đơn giản. Chúng ta cần liên tục phụng sự Đấng Tối Cao, ăn thức ăn đã dâng mời Ngài, ngửi hương hoa đã dâng lên gót sen của Ngài, tới thăm những nơi Đấng Tối Cao đã bày các trò chơi siêu tuyệt của Mình, đọc sách kể về các việc làm của Đấng Tối Cao và những quan hệ yêu thương qua lại của Ngài với các tín đồ, thường xuyên tụng niệm những âm thanh siêu tuyệt: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare và giữ trai giới vào ngày Đấng Tối Cao giáng thế, ngày Ngài rời cõi thế, cũng như ngày xuất hiện và ngày ra đi của các tín đồ của Ngài. Nhờ việc tham gia vào quá trình này, con người hoàn toàn dứt bỏ hoạt động vật chất. Người nào nhờ thế mà đạt tới brahmajyoti hay hiểu được các phương diện khác của Brahman, người đó tương đồng với Đức Thượng Đế Tối Cao về phẩm chất.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười bốn của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI LĂM
[image: ]

Yoga của Đấng Tối Cao

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
ūrdhva-mūlam adhaḥ-śākham aśvattham prāhur avyayam
chandāṁsi yasya parṇāni yas taṁ veda sa veda-vit


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; ūrdhva-mūlam—với rễ vươn lên cao; adhaḥ—xuống dưới; śākham—cành; aśvattham—cây đa; prāhuḥ—người ta nói rằng; avyayam—vĩnh cửu; chandāṁsi—các Thánh ca Veda; yasya—của nó; parṇāni—lá; yaḥ—bất cứ ai; tam—điều đó; veda—biết; saḥ—anh ta; veda-vit—người thông hiểu các tập Kinh Veda.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Thánh Kinh kể rằng có cây đa trường sinh bất tử, rễ vươn lên trên, cành đâm xuống dưới và lá của nó là các Thánh ca Veda. Ai biết cây này, người đó hiểu được đạo lý Veda.

GIẢI NGHĨA: Sau khi được nghe về tầm quan trọng của bhakti-yoga, ai đó có thể hỏi: “Thế còn các tập Kinh Veda thì sao?” Từ chương này, chúng ta biết rằng mục đích của việc nghiên cứu Kinh Veda là thấu hiểu Kṛṣṇa. Vì thế cho nên ai có ý thức Kṛṣṇa và phục vụ tận tụy, người đó là người đã thấu hiểu toàn bộ Kinh Veda.

Sự rối rắm của thế giới vật chất này được ví như cây đa. Đối với người làm việc để hưởng thành quả, cây đa ấy chẳng có giới hạn. Anh ta cứ mãi lang thang từ cành này sang cành nọ, rồi từ cành nọ sang cành kia. Cây thế giới vật chất đó vô cùng tận và ai quyến luyến nó, người đó mất cơ hội được giải thoát. Các Thánh ca Veda, cái được dùng vào việc giúp con người bước lên con đường phát triển tinh thần được gọi là lá của cây này. Rễ của cây này vươn lên trên vì chúng bắt nguồn từ hành tinh của Brahmā, hành tinh cao nhất ở vũ trụ vật chất. Ai hiểu được cây ảo bất diệt này, người đó có thể thoát khỏi nó.

Cần nghiên cứu phương pháp giúp chúng ta thoát khỏi mê cung của cuộc sống vật chất. Ở các chương trước có nói rằng có nhiều phương pháp giải thoát. Và từ đầu cho đến chương mười ba, chúng ta thấy rằng sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là phương pháp tốt nhất. Nguyên tắc cơ bản của sự phục vụ tận tụy là từ bỏ hoạt động vật chất và phát triển trong mình lòng gắn bó với sự phục vụ siêu tuyệt cho Đấng Tối Cao. Quá trình dứt bỏ những mối ràng buộc vật chất được mô tả ở đầu chương này. Rễ của sự tồn tại vật chất vươn lên trên. Điều đó có nghĩa là nó bắt nguồn từ một thực thể vật chất chung, từ một hành tinh cao nhất của vũ trụ vật chất. Toàn bộ vũ trụ với muôn vàn cành nhánh được biểu thị bằng các hệ hành tinh khác nhau tỏa ra từ đấy. Trái cây tượng trưng cho kết quả các hoạt động của chúng sinh như tôn giáo, sự phát triển kinh tế, việc làm mãn nguyện giác quan và sự giải thoát.

Ở thế giới vật chất này chúng ta chẳng tìm đâu ra hiện tượng kỳ lạ là cái cây rễ vươn lên trên, cành đâm xuống dưới, vậy mà nó lại có đấy. Có thể thấy nó ở bên cạnh các ao hồ. Chúng ta có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cây cối mọc ven hồ ao in trên mặt nước với cành đâm xuống dưới, còn rễ thì vươn lên trên. Nói cách khác, cây thế giới vật chất là hình ảnh phản chiếu của cây thế giới tinh thần có thực. Cây mọc ven hồ ao in hình trên mặt nước, còn cây thế giới tinh thần in hình trên ước muốn. Ước muốn là nguyên nhân của mọi thứ xuất hiện trong ánh sáng phản chiếu của cuộc sống vật chất. Ai muốn thoát khỏi ách cầm tù của cuộc sống vật chất, người đó cần nghiên cứu kỹ lưỡng cây đó bằng cách phân tích từng phần. Chỉ khi ấy anh ta mới có thể cắt đứt được mọi quan hệ với nó.

Là hình ảnh phản chiếu của cây thật nên cây đó giống nó như hệt. Mọi thứ chúng ta thấy ở thế giới vật chất đều có ở thế giới tinh thần. Những người theo thuyết vô cá tính cho rằng Brahman là rễ của cây vật chất này và theo triết học sāṅkhya, từ rễ đó mọc lên prakṛti, puruṣa, sau đó là ba thuộc tính, sau nữa xuất hiện năm yếu tố thô (pañca-mahā-bhūta), mười giác quan (daśendriya), trí tuệ và v.v... Như vậy, toàn bộ thế giới vật chất được cấu thành bằng hai mươi tư nguyên tố. Nếu Brahman là trung tâm mọi biểu hiện thì có thể chia đường tròn tạo thành chúng thành hai nửa. Một nửa là thế giới vật chất, còn một nửa là thế giới tinh thần. Nếu thế giới vật chất là hình ảnh sai lệch của hiện thực tinh thần thì thế giới tinh thần cũng phải muôn màu muôn vẻ và nó khác với thế giới vật chất ở chỗ nó là hiện thực. Prakṛti là ngoại năng của Đấng Tối Cao, còn puruṣa là chính Đấng Tối Cao và điều này được giảng giải trong “Bhagavad-gītā”. Vì thế giới này là thế giới vật chất nên nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Hình ảnh phản chiếu chỉ có trong chốc lát, lúc thì thấy được, lúc thì không. Song, nguồn gốc của hình ảnh phản chiếu thì tồn tại vĩnh viễn. Cần phải chặt đổ hình phản chiếu vật chất của cái cây thật. Khi người ta nói “người này am hiểu Kinh Veda” thì người ta có ngụ ý là anh ta biết rõ cách chặt đứt các nút ràng buộc vật chất. Ai biết điều nó, người ấy thực sự là người hiểu Kinh Veda. Còn người ham mê các nghi lễ cúng tế khác nhau mà Kinh Veda mô tả là người bị những chiếc lá xanh xinh đẹp của cây vật chất quyến rũ. Anh ta không biết mục đích thực sự của Kinh Veda. Như Đức Thượng Đế phán, mục đích của các tập Kinh Veda là đốn phăng cây phản chiếu đó và đến với cái cây thật ở thế giới tinh thần.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
adhaś cordhvaṁ prasṛtās tasya śākhā
guṇa-pravṛddhā viṣaya-pravālāḥ
adhaś ca mūlāny anusantatāni
karmānubandhīni manuṣya-loke


adhaḥ—xuống dưới; ca—và; ūrdhvam—lên trên; prasṛtāḥ—duỗi dài; tasya—của nó; śākhāḥ—những cành; guṇa—bằng các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; pravṛddhāḥ—được phát triển; viṣaya—các đối tượng giác quan; pravālāḥ—các nhánh; adhaḥ—xuống dưới; ca—và; mūlāni—các rễ; anusantatāni—vươn; karma—với hoạt động; anubandhīni—bị gắn chặt; manuṣya-loke—trong thế giới của xã hội loài người.

Được nuôi dưỡng bằng ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất, cành của cây này vươn lên trên và tỏa xuống dưới. Các nhánh của nó là những đối tượng giác quan. Cây đa này cũng có rễ đâm xuống dưới và bị gắn chặt với hoạt động vì thành quả của xã hội loài người.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Kṛṣṇa tiếp tục kể cho Arjuna nghe về cây đa. Ở phần dưới của nó là đủ loại chúng sinh như con người, súc vật, ngựa, bò, chó, mèo và v.v... Chúng chiếm những cành thấp, còn sống ở các cành cao là các vị á thần, các Gandharva và các sinh vật cao cấp khác. Cây bình thường sống bằng nước, còn cây này được nuôi dưỡng bằng ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Đôi khi chúng ta thấy một vùng đất cằn cỗi, khô héo vì thiếu nước, còn đôi khi thì cỏ cây phủ xanh rờn khi đủ nước. Tương tự như vậy, các loài khác nhau xuất hiện phù hợp với tác động của thuộc tính vật chất mà chúng đang chịu.

Các nhánh cây được coi là các đối tượng giác quan. Sống dưới ảnh hưởng của các thuộc tính vật chất khác nhau, chúng ta có các giác quan khác nhau và nhờ chúng, chúng ta tận hưởng các đối tượng giác quan khác nhau. Đầu cành là các giác quan như tai, mũi, mắt và v.v..., những giác quan ham mê thưởng thức các đối tượng giác quan khác nhau. Các nhánh là các đối tượng giác quan như âm thanh, hình dạng, sự đụng chạm và v.v... Từ các rễ phụ của nó tỏa ra biểu hiện yêu và ghét, sản phẩm của những nỗi khổ đau và vui sướng của chúng ta. Khuynh hướng mộ đạo và khuynh hướng vô tín ngưỡng phát triển từ các rễ nhánh tỏa ra khắp nơi này. Rễ chính của cây này ở Brahmaloka, còn các nhánh phụ của nó thì ở hệ hành tinh loài người. Sau khi hưởng thụ thành quả của những việc làm mộ đạo của mình tại hệ thống hành tinh cao cấp, chúng sinh trở lại trần thế và lại bắt tay vào lao động vì thành quả để lại được lên các hành tinh cao cấp. Hành tinh loài người này được coi là địa bàn hoạt động.

CÂU 3-4
[image: Devanāgarī]
na rūpam asyeha tathopalabhyate
nānto na cādir na ca sampratiṣṭhā
aśvattham enaṁ su-virūḍha-mūlam
asaṅga-śastreṇa dṛḍhena chittvā
tataḥ padaṁ tat parimārgitavyaṁ
yasmin gatā na nivartanti bhūyaḥ
tam eva cādyaṁ puruṣaṁ prapadye
yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī


na—không; rūpam—hình dạng; asya—của cây này; iha—ở thế giới này; tathā—cũng; upalabhyate—không thể hiểu; na—không bao giờ; antaḥ—cuối; na—không bao giờ; ca—cũng; ādiḥ—đầu; na—không bao giờ; ca—cũng; sampratiṣṭhā—nền tảng; aśvattham—cây đa; enam—này; su-virūḍha—chắc; mūlam—bám rễ; asaṅga-śastreṇa—vũ khí từ bỏ; dṛḍhena—mạnh; chittvā—chặt; tataḥ—sau đó; padam—chỗ; tat—đó; parimārgitavyam—cần tìm; yasmin—đi đâu; gatāḥ—tới; na—không bao giờ; nivartanti—trở lại; bhūyaḥ—lần nữa; tam—tới Ngài; eva—chắc chắn là; ca—cũng; ādyam—khởi thủy; puruṣam—Đức Thượng Đế; prapadye—hiến mình; yataḥ—từ người; pravṛttiḥ—khởi nguyên; prasṛtā—phát triển; purāṇī—rất xưa.

Không thể hiểu được hình dạng thật sự của cây ấy ở thế giới này. Chẳng ai biết đâu là chỗ kết thúc, đâu là chỗ bắt đầu hay đâu là nền tảng của nó. Nhưng con người cần cương quyết chặt đổ cây bám rễ sâu đó bằng rìu xả ly. Sau đấy, cần tìm đến một nơi mà từ đó, anh ta không bao giờ phải trở lại nữa và tại đấy, anh ta hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng là khởi nguyên và cội nguồn phát triển của vạn vật từ ngàn xưa.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng không thể hiểu được hình dạng thực sự của cây đa này ở thế giới vật chất. Là hình ảnh phản chiếu nên rễ của nó vươn lên trên và cây thật bắt đầu từ rễ của nó ở phía bên kia. Bị vướng trong vòm cây vật chất, chúng ta chẳng thể thấy nó xòe tán rộng bao xa, nó bắt đầu từ đâu. Thế nhưng chúng ta vẫn phải tìm cội nguồn của nó. “Tôi là con của cha tôi, cha tôi là con của ông tôi và ông tôi là con của cụ tôi và v.v...”. Công cuộc tìm kiếm đó sẽ dẫn chúng ta tới Thần Brahmā, người được sinh ra trên bông sen mọc lên từ rốn của Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Công cuộc tìm kiếm đó kết thúc khi chúng ta lần tới được Đức Thượng Đế Tối Cao. Cần tìm khởi nguyên của cây đó, Đức Thượng Đế Tối Cao qua giao tiếp với những người đã thấu hiểu Đấng Tối Cao. Khi ấy, nhờ tri thức thu được, con người sẽ dần dần bỏ được hình ảnh phản chiếu hư ảo của hiện thực, cắt đứt mọi quan hệ với nó và tới được cái cây thật.

Trong vấn đề này, từ asaṅga được dùng ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng vì ước muốn làm thỏa mãn giác quan và khát vọng thống trị thiên nhiên vật chất đã bám rễ sâu ở chúng ta. Bởi thế cho nên chúng ta cần học cách từ bỏ qua việc luận bàn về khoa học tinh thần được trình bày trong Thánh Kinh, đồng thời cần nghe theo lời những người đã thực sự nắm vững tri thức. Nhờ tiếp xúc với các tín đồ và luận bàn với họ những vấn đề tinh thần, chúng ta tới được với Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi ấy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là lập tức hiến mình cho Đấng Tối Cao. Ở đây có mô tả chỗ mà một khi đã tới được đấy, không bao giờ có ai phải quay trở lại cây phản chiếu hư ảo nữa. Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa là cội nguồn của tất cả. Để giành được đặc ân của Đấng Tối Cao, chỉ cần hiến mình cho Ngài, tiến hành sự phục vụ tận tụy bắt đầu từ nghe, tụng niệm và v.v... Ngài là căn nguyên của sự phát triển của thế giới vật chất. Chính Đấng Tối Cao đã nói về điều này. Ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: “Ta là khởi nguyên của tất cả”. Do đó, để thoát khỏi vòm lá dày cành nhánh chằng chịt của cây đa cuộc sống vật chất, chúng ta cần hiến mình cho Kṛṣṇa. Ngay sau khi hiến mình cho Kṛṣṇa, con người tự nhiên được giải thoát khỏi ách nô lệ vật chất.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
nirmāna-mohā jita-saṅga-doṣā
adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ
dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saṁjñair
gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaṁ tat


niḥ—không có; māna—tính hãnh diện hão; mohāḥ—và ảo tưởng; jita—vượt qua; saṅga—mối giao tiếp; doṣāḥ—những khiếm khuyết; adhyātma—trong tri thức tinh thần; nityāḥ—trong tính vĩnh cửu; vinivṛtta—không ràng buộc; kāmāḥ—khỏi dục vọng; dvandvaiḥ—khỏi nhị nguyên tính; vimuktāḥ—thoát khỏi; sukha-duḥkha—hạnh phúc và khổ đau; saṁjñaiḥ—gọi là; gacchanti—đến được; amūḍhāḥ—người không thể bị lầm lạc; padam—vương quốc; avya-yam—vĩnh cửu; tat—đó.

Những ai bỏ được tính hãnh diện hão, ảo tưởng và đoạn tuyệt với những quan hệ ngụy tạo, ai hiểu tính vĩnh hằng muôn thuở, ai đoạn trừ ái dục vật chất, ai thoát khỏi nhị nguyên tính hạnh phúc và khổ đau, ai chẳng bị lầm lạc và biết rõ cách hiến mình cho Đấng Tối Cao, những người đó tới được vương quốc vĩnh cửu ấy.

GIẢI NGHĨA: Quá trình hiến mình cho Thượng Đế được mô tả tuyệt hay ở đây. Phẩm chất đầu tiên là con người cần bỏ tính hãnh diện hão. Khi linh hồn ước định tự đắc và cho rằng nó là chủ nhân của thiên nhiên vật chất, nó khó mà hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi có tri thức thật sự, con người cần hiểu rằng chúa tể của thiên nhiên vật chất là Đức Thượng Đế Tối Cao chứ không phải là anh ta. Sau khi thoát khỏi ảo tưởng này sinh từ lòng kiêu hãnh, anh ta có thể bắt đầu quá trình hiến mình cho Đấng Tối Cao. Kẻ háo danh ở thế giới vật chất chẳng bao giờ chịu hiến mình cho Ngài. Tính hãnh diện là sản phẩm của ảo tưởng vì bất chấp việc chúng sinh chỉ tới đây có một lúc rồi lại ra đi, bởi ngu ngốc mà nó tưởng mình là chủ nhân của thế giới này. Bằng cách đó, nó làm cho mọi thứ phức tạp thêm và tự tạo cho mình ngày càng nhiều khó khăn. Cả thế giới rối rắm trong lưới ảo tưởng đó. Người ta cho rằng trái đất mà họ đang sống đây thuộc về xã hội loài người và vì sai lầm đó mà họ chia nó thành các phần. Cần từ bỏ quan niệm sai lầm cho rằng nhân loại là chủ nhân của thế giới này. Sau khi không coi mình là chủ nhân một cách vô căn cứ nữa, con người dứt bỏ được những mối ràng buộc ảo tưởng nảy sinh từ lòng gắn bó với gia đình, xã hội và dân tộc. Tất cả những cái đó chỉ trói chặt anh ta vào thế giới vật chất mà thôi. Sau khi vượt qua giai đoạn này, con người cần nắm vững tri thức tinh thần. Anh ta phải thực sự hiểu cái gì là của anh ta, cái gì không. Còn khi đã học được cách nhìn nhận mọi sự như chúng có trong thực tế, anh ta thoát khỏi mọi quan điểm nhị nguyên như hạnh phúc và khổ đau, vui sướng và đau đớn. Ai có được tri thức tinh thần, người đó trở thành người có khả năng hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
na tad bhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama


na—không; tat—này; bhāsayate—được chiếu sáng; sūryaḥ—bằng mặt trời; na—không; śaśāṅkaḥ—bằng mặt trăng; na—không; pāvakaḥ—lửa, điện; yat—tới đó; gatvā—đến; na—không bao giờ; nivartante—trở lại; tat dhāma—nơi ở đó; paramam—tối thượng; mama—của Ta.

Cảnh giới vô thượng đó của Ta được chiếu sáng chẳng bằng mặt trời hay mặt trăng, cũng chẳng bằng ánh lửa hay ánh điện. Ai tới được đó, người ấy không bao giờ trở lại thế giới vật chất này nữa.

GIẢI NGHĨA: Câu này mô tả thế giới tinh thần, nơi ở của Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa, nơi có tên gọi là Kṛṣṇaloka hay Goloka Vṛndāvana. Bầu trời tinh thần chẳng cần tới mặt trời, mặt trăng, lửa hay điện vì tất cả các hành tinh ở đó đều tự phát sáng. Ở vũ trụ này chỉ có một hành tinh phát sáng là mặt trời, còn ở thế giới tinh thần thì tất cả các hành tinh đều tỏa sáng. Hào quang của những hành tinh này (các Vaikuṇṭha) tạo thành bầu trời chói lòa ánh sáng gọi là brahmajyoti. Thực ra, hào quang xán lạn ấy tỏa ra từ hành tinh của Kṛṣṇa, Goloka Vṛndāvana. Một phần của hào quang sáng chói này bị bao phủ bởi mahat-tattva, thế giới vật chất, nhưng ở phần lớn của bầu trời rực rỡ hào quang thì đầy các hành tinh tinh thần được gọi là các Vaikuṇṭha và hành tinh chính là Goloka Vṛndāvana.

Vì chúng sinh sống lâu trong bóng tối của thế giới vật chất nên nó ở trong trạng thái bị ước định, nhưng ngay sau khi cắt đứt các mối liên hệ với cây ảo tưởng của thế giới vật chất, cái là hình ảnh phản chiếu bị bóp méo của hiện thực tinh thần, nó tới được bầu trời tinh thần và được giải thoát. Khi ấy, nó không bao giờ phải trở lại thế giới vật chất nữa. Trong trạng thái ước định, chúng sinh cho mình là chủ nhân của thế giới vật chất, nhưng khi được giải thoát, nó tới vương quốc tinh thần và bầu bạn với Đấng Tối Cao. Ở đó, nó tận hưởng phúc lạc bất tận, cuộc sống vĩnh cửu và hiểu biết tràn trề.

Bị thông tin đó hấp dẫn, chúng ta phải cháy bỏng ước muốn được dời đến cõi vĩnh hằng của Đấng Tối Cao và tự gỡ mình khỏi hình ảnh hư ảo của hiện thực. Người quá quyến luyến thế giới vật chất này khó mà bỏ được sự gắn bó ấy, nhưng khi sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa, anh ta dần dần có thể làm được điều đó. Anh ta nhất thiết phải giao thiệp với các tín đồ, những người có ý thức Kṛṣṇa. Sau khi nhập hội những người có ý thức Kṛṣṇa, anh ta cần nắm vững khoa học của sự phục vụ tận tụy. Chỉ có như thế anh ta mới có thể cắt đứt mối ràng buộc với thế giới vật chất. Không thể trở thành người thoát tục chỉ bằng cách vận y phục màu vàng nghệ. Cần phát triển trong mình lòng ham mê sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Bởi thế cho nên chúng ta cần hết sức nghiêm túc mà công nhận rằng phương pháp phục vụ tận tụy được mô tả ở chương mười hai là cách duy nhất để thoát khỏi cây ảo ảnh, cái là hình ảnh sai lệch của cây thực. Chương mười bốn có kể về ảnh hưởng ô nhiễm của tất cả các loại hoạt động vật chất. Chỉ có sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao là hoạt động siêu tuyệt tuyệt đối.

Từ paramaṁ mama có ý nghĩa vô cùng quan trọng ở đây. Mọi ngóc ngách của tạo hóa đều thuộc quyền sở hữu của Đấng Tối Cao, nhưng thế giới tinh thần được gọi là paramam, nơi ngập tràn sáu thứ của cải thượng thặng. “Kaṭha Upaniṣad” (2.2.15) cũng nói rằng thế giới tinh thần chẳng cần tới ánh mặt trời, ánh trăng hay ánh sao (na tatra sūryo bhāti na candratārakam) vì ở đó tất cả đều được nội năng của Đấng Tối Cao chiếu sáng: chỉ có cách hiến mình cho Đấng Tối Cao thì mới tới được cõi vô thượng này chứ ngoài ra không cách nào khác.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ-ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati


mama—của Ta; eva—dĩ nhiên là; aṁśaḥ—những phần riêng biệt; jīva-loke—trong thế giới của cuộc sống ước định; jīva-bhūtaḥ—chúng sinh bị ước định; sanātanaḥ—vĩnh cửu; manaḥ—với trí tuệ; ṣaṣṭhāni—sáu; indriyāṇi—giác quan; prakṛti—trong thiên nhiên vật chất; sthāni—ở; karṣati—đấu tranh nặng nề.

Chúng sinh ở thế giới ước định là những phần riêng biệt vĩnh viễn của Ta. Sống trong trạng thái bị ước định, chúng phải vật lộn hết sức khó khăn với sáu giác quan, trong số đó có cả trí tuệ.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này định nghĩa rõ ràng bản chất của chúng sinh. Chúng sinh vĩnh viễn là những phần nhỏ riêng biệt của Đấng Tối Cao. Không nên nghĩ rằng nó có tính cá thể chỉ trong cuộc sống ước định, còn khi được giải thoát thì nó nhập làm một với Đấng Tối Cao. Nó mãi mãi là phần riêng biệt của Đấng Tối Cao. Ở đây nói rõ, sanātanaḥ. Theo Kinh Veda, Đấng Tối Cao biến hóa thành muôn vàn thân. Những hóa thân đầu tiên của Ngài được gọi là viṣṇu-tattva, còn những hóa thân phụ của Ngài là chúng sinh. Nói cách khác, viṣṇu-tattva là các hóa thân cá nhân của Đấng Tối Cao, còn chúng sinh là các hóa thân riêng biệt của Ngài. Những vóc thể muôn hình vạn trạng của Ngài như Đức Chí Tôn Rāma, Đức Nṛsiṁhadeva, Viṣṇumūrti và tất cả các Đấng Thần Linh trị vì trên những hành tinh Vaikuṇṭha đều là các hóa thân cá nhân của Đấng Tối Cao. Chúng sinh, những hóa thân riêng biệt của Đấng Tối Cao là những kẻ tôi tớ muôn đời của Ngài. Các hóa thân cá nhân của Đấng Tối Cao, các hình dạng cá thể của Đấng Tối Cao tồn tại vĩnh viễn. Chúng sinh, những hóa thân riêng biệt của Đấng Tối Cao cũng có tính cá thể. Là những phần riêng biệt của Đấng Tối Cao, chúng sinh cũng mang một phần phẩm chất của Ngài, trong số đó có tính độc lập. Là linh hồn cá thể, mỗi chúng sinh là một cá nhân mang tính cá thể và có một chút độc lập. Khi lạm dụng sự độc lập này, nó bị ước định, còn khi sử dụng đúng đắn, nó luôn ở trong trạng thái được giải thoát. Trong mọi trường hợp, nó mang tính vĩnh cửu và giống Đấng Tối Cao về chất. Trong trạng thái được giải thoát, khi không bị thiên nhiên vật chất ước định, nó ở cấp độ siêu tuyệt và phụng sự Đấng Tối Cao, còn khi bị ước định thì nó sa vào ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất và quên đi sự phục vụ siêu tuyệt ngập tràn yêu thương cho Đấng Tối Cao. Điều đó dẫn đến hậu quả là nó buộc phải tiến hành cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt ở thế giới vật chất.

Chúng sinh ở đây không chỉ là con người, mèo hay chó mà cả các vị chúa tể vĩ đại của thế giới vật chất như Thần Brahmā, Thần Śiva, thậm chí cả Đức Viṣṇu cũng đều là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao. Tất cả họ đều trường sinh bất diệt. Từ karṣati “cuộc đấu tranh khắc nghiệt” hay “sự vật lộn khó khăn” được dùng ở câu thơ này có ý nghĩa đặc biệt. Linh hồn ước định y như bị cùm chặt bằng cái cùm sắt. Nó bị cùm chặt vào chiếc cùm ngụy ngã và sức mạnh chính giữ nó lại trong bóng tối của thế giới vật chất là trí tuệ của nó. Khi trí tuệ ở trong hiền tính, hoạt động của nó mang lại tốt lành cho chúng sinh, khi trí tuệ ở trong dục tính, hoạt động của nó làm chúng sinh phiền hà khổ sở, còn khi trí tuệ ở trong vô minh tính thì nó bắt chúng sinh thoái hóa thành những loài hạ đẳng. Song, như chúng ta thấy rõ ở câu thơ này, linh hồn ước định bị bao phủ bởi cơ thể vật chất, cái gồm cả trí tuệ và giác quan; khi chúng sinh được giải thoát, lớp vỏ vật chất biến mất, chúng sinh có được cơ thể tinh thần, nhưng nó vẫn là một cá thể. Trong “Mādhyandināyana-śruti” có câu: sa vā eṣa brahma-niṣṭha idaṁ śarīram martyam atisṛjya brahmābhisampa-dya brahmaṇā paśyati brahmaṇā śṛṇoti brahmaṇaivedaṁ sarvam anubhavati. Ở đây nói rằng sau khi thoát khỏi ách tù đày vật chất, chúng sinh tới thế giới tinh thần và nhận cơ thể tinh thần, cái cho nó khả năng tận mắt nhìn thấy Đức Thượng Đế Tối Cao. Nó có thể mặt đối mặt chuyện trò với Đấng Tối Cao, nghe Ngài nói, nói với Ngài và hiểu Ngài đúng như Ngài có trong thực tế. Từ smṛti, chúng ta biết rằng vasanti yatra puruṣāḥ sarve vaikuṇṭha-mūrtayaḥ: tất cả cư dân của các hành tinh tinh thần đều có bề ngoài giống hệt Đức Thượng Đế Tối Cao. Còn về cấu trúc thân thể thì giữa các phần của Đấng Tối Cao và các hóa thân viṣṇu-mūrti của Ngài chẳng có gì khác biệt. Nói cách khác, nhờ ân huệ của Đức Thượng Đế Tối Cao, sau khi được giải thoát, chúng sinh nhận cơ thể tinh thần.

Từ mamaivāṁśaḥ (“những phần hợp thành riêng biệt của Đấng Tối Cao”) cũng rất quan trọng. Phần riêng biệt của Đấng Tối Cao không giống như mảnh vỡ của vật thể vật chất nào đó. Ở chương hai chúng ta đã biết rằng không thể chia linh hồn thành từng phần. Phần tinh thần không mang khái niệm vật chất vì thực thể tinh thần khác với thực thể vật chất, cái có thể chia thành nhiều phần rồi lại chắp vào. Quan điểm đó không được áp dụng trong trường hợp này vì từ Phạn ngữ sanātana (“vĩnh cửu”) được dùng ở đây. Phần riêng biệt của Đấng Tối Cao vĩnh viễn bất diệt. Đầu chương hai cũng nói rằng, phần riêng biệt của Đấng Tối Cao có trong mỗi cơ thể vật chất (dehino 'smin yathā dehe). Khi phần riêng biệt thoát khỏi ách tù đày vật chất, nó phục hồi cơ thể tinh thần khởi thủy của mình và lên đường tới một trong các hành tinh của thế giới tinh thần và vui bầu bạn với Đấng Tối Cao. Từ câu thơ này chúng ta cũng rõ rằng tuy là phần riêng biệt của Đấng Tối Cao, nhưng chúng sinh không khác với Ngài về chất, như vậy vàng chẳng khác với thỏi vàng.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
śarīraṁ yad avāpnoti yac cāpy utkrāmatīśvaraḥ
gṛhītvaitāni saṁyāti vāyur gandhān ivāśayāt


śarīram—cơ thể; yat—như; avāpnoti—nhận; yat—như; ca api—cũng; utkrāmati—trút bỏ; īśvaraḥ—chủ nhân của cơ thể; gṛhītvā—mang; etāni—tất cả những cái đó; saṁyāti—đưa ra xa; vāyuḥ—không khí; gandhān—mùi; iva—như; āśayāt—từ nguồn gốc của chúng.

Chúng sinh ở thế giới vật chất mang các quan niệm sống của mình từ cơ thể này sang cơ thể khác như gió đưa hương vậy. Bởi thế nó nhận loại cơ thể này rồi lại trút bỏ để nhận cơ thể khác.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, chúng sinh được gọi là īśvara, chủ nhân của cơ thể mình. Thế theo ước nguyện của mình, nó có thể nhận cơ thể hoàn hảo hơn hay dời sang cơ thể loài thấp hơn. Chúng sinh sử dụng sự độc lập của nó như vậy. Việc nó nhận cơ thể nào tiếp theo phụ thuộc vào chính bản thân nó. Ý thức mà con người đã phát triển ở kiếp này sẽ đưa anh ta sang cơ thể mới ở phút lâm chung. Nếu ý thức của anh ta chẳng khác với ý thức của con mèo và con chó thì anh ta sẽ đầu thai làm thân mèo hoặc chó ở kiếp sau. Ai phát triển được các phẩm chất thần thánh, người đó sẽ nhận hình hài á thần ở kiếp sau. Nếu anh ta có ý thức Kṛṣṇa thì anh ta sẽ tới Kṛṣṇaloka ở thế giới tinh thần và bầu bạn với Kṛṣṇa ở đó. Ý kiến cho rằng tất cả sẽ chấm dứt cùng với cái chết của cơ thể hoàn toàn không đúng với thực tế. Linh hồn cá thể chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác và cơ thể hiện thời của nó cũng như hoạt động của nó ở kiếp này sẽ xác định cơ thể ở kiếp sau của nó. Tùy thuộc vào karma của mình, chúng sinh nhận loại cơ thể vật chất nào đó rồi trút bỏ nó ở thời hạn đã định. Ở đây nói rằng cơ thể vi tế của chúng sinh, cái mang quan niệm của nó vào cơ thể tiếp theo là cơ sở của cơ thể mà chúng sinh nhận ở kiếp sau. Quá trình luân hồi của linh hồn từ cơ thể vật chất này sang cơ thể khác và cuộc đấu tranh mà chúng sinh thị hiện tiến hành được gọi là karṣati, cuộc đấu tranh sinh tồn.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanaṁ ghrāṇam eva ca
adhiṣṭhāya manaś cāyaṁ viṣayān upasevate


śrotram—tai; cakṣuḥ—mắt; sparśanam—xúc giác; ca—cũng; rasanam—lưỡi; ghrāṇam—cơ quan khướu giác; eva—cũng; ca—và; adhiṣṭhāya—khi ở trong; manaḥ—trí tuệ; ca—cũng; ayam—nó; viṣayān—các đối tượng giác quan; upa-sevate—tận hưởng.

Khi nhập vào cơ thể thô trọng khác, chúng sinh nhận các quan năng nhất định là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân mà trí tuệ là trung tâm của những giác quan này. Cùng với chúng, nó tận hưởng bộ đối tượng giác quan tương ứng.

GIẢI NGHĨA: Nói cách khác, nếu chúng sinh hạ ý thức của mình xuống tầm ý thức của mèo và chó thì ở kiếp sau, nó sẽ nhận cơ thể tương xứng và hưởng lạc một cách phù hợp. Ý thức khởi thủy của nó thanh khiết và trong vắt như nước. Nhưng nếu chúng ta pha vào nước màu gì đó thì nước sẽ đổi sang màu ấy. Tương tự như vậy, ý thức vốn trong sạch vì linh hồn tinh thần trong sạch. Nhưng ý thức bị thay đổi thế theo sự tiếp xúc với các tính chất vật chất. Ý thức khởi thủy là ý thức Kṛṣṇa. Vì thế cho nên khi phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, chúng ta trở lại với trạng thái tồn tại trong sạch. Nhưng nếu ý thức bằng cách nào đó bị ảnh hưởng vật chất làm ô nhiễm thì chúng ta sẽ đầu thai vào cơ thể vật chất tương ứng ở kiếp sau. Cơ thể đó có thể chẳng phải là cơ thể người mà là cơ thể con mèo, con chó, con lợn, á thần, là cơ thể loài nào đó trong số 8.400.000 loài.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
utkrāmantaṁ sthitaṁ vāpi bhuñjānaṁ vā guṇānvitam
vimūḍhā nānupaśyanti paśyanti jñāna-cakṣuṣaḥ


utkrāmantam—khi trút bỏ cơ thể; sthitam—ở trong cơ thể; vā api—hoặc là; bhuñjānam—khi hưởng lạc; vā—hay là; guṇa-anvitam—trước sức quyến rũ của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; vimūḍhāḥ—những kẻ ngốc; na—không bao giờ; anupaśyanti—thấy; paśyanti—có thể thấy; jñāna-cakṣuṣaḥ—những người có tuệ nhãn.

Những kẻ ngốc chẳng thể hiểu được chúng sinh trút bỏ thân xác của nó như thế nào và nó hưởng thân xác nào khi bị ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất quyến rũ. Nhưng ai có tuệ nhãn, người đó có thể nhìn thấy tất cả những điều ấy.

GIẢI NGHĨA: Từ jñāna-cakṣuṣaḥ ở câu thơ này hết sức quan trọng. Những người không có tri thức không thể hiểu được bằng cách nào chúng sinh trút bỏ thân xác hiện thời, thân xác nào nó sẽ nhận ở kiếp sau hay thậm chí là tại sao nó hiện thời lại ở trong cơ thể cụ thể nào đó. Để hiểu tất cả những điều này, cần có tri thức được lĩnh hội từ “Bhagavad-gītā” và các cuốn Thánh Kinh khác qua vị thầy tinh thần chân chính. Người có được tri thức đó là người vô cùng may mắn. Mỗi chúng sinh trút bỏ thân xác vật chất trong những hoàn cảnh nhất định, sống trong những hoàn cảnh nhất định và hưởng lạc trong những hoàn cảnh nhất định dưới ảnh hưởng của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Lúc thì nó hạnh phúc, lúc thì nó khổ sở, nhưng vì sống trong ảo tưởng nên nó tiếp tục tưởng mình đang hưởng lạc. Những người luôn bị dục vọng và ham muốn lừa phỉnh mất hết khả năng hiểu họ thay đổi thân xác ra sao và tại sao họ lại ở trong cơ thể vật chất cụ thể nào đó. Điều ấy vượt quá khả năng hiểu biết của họ. Song, những người đã phát triển được tri thức tinh thần nhìn thấy linh hồn khác với thể xác và khi thay đổi cơ thể của mình, nó hưởng lạc theo các cách khác nhau. Người có tri thức đó cũng hiểu được chúng sinh bị ước định khổ sở như thế nào ở thế giới vật chất. Những người đã đạt cấp độ tột đỉnh của ý thức Kṛṣṇa cố gắng hết sức để truyền đạt tri thức này cho đại đa số dân chúng đang hết sức khốn khổ vì cuộc sống ước định. Họ cần kết thúc nó, cần trở thành người có ý thức Kṛṣṇa và trở về thế giới tinh thần sau khi thoát khỏi ách cầm tù vật chất.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
yatanto yogināś cainaṁ paśyanty ātmany avasthitam
yatanto 'py akṛtātmāno nainaṁ paśyanty acetasaḥ


yatantaḥ—gắng sức; yoginaḥ—những nhà tiên nghiệm; ca—cũng; enam—này; paśyanti—có thể thấy; ātmani—bản chất thực sự của mình; avasthitam—đã giác ngộ; yatantaḥ—cố gắng; api—mặc dù; akṛta-ātmānaḥ—những người chưa đạt sự tự nhận thức; na—không; enam—này; paśyanti—thấy; acetasaḥ—có trí tuệ kém phát triển.

Những nhà tiên nghiệm không ngừng vươn tới mục đích tột bậc, những người đã giác ngộ được bản chất thực sự của mình có thể thấy rõ tất cả. Còn những kẻ trí tuệ chưa phát triển và chưa tự chứng ngộ thì không thể thấy được điều đang diễn ra dù có cố gắng đi chăng nữa.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều nhà tiên nghiệm nỗ lực vươn tới sự tự giác ngộ tinh thần, song những người chưa tự chứng ngộ thì chưa thể thấy được chúng sinh thay đổi thân xác như thế nào. Vì thế mà từ yoginaḥ được đặc biệt chú trọng. Ngày nay, có đến là nhiều kẻ gọi là nhà yoga, có đến là nhiều cái gọi là hội yoga, nhưng thực ra tất cả họ đều mù tịt về khoa học tự nhận thức. Họ chỉ giới hạn ở một số bài tập thể lực và lấy làm mãn nguyện nếu cơ thể vạm vỡ và khỏe mạnh. Đó là tất cả những gì họ biết về yoga. Những người đó được gọi là yatanto 'py akṛtātmānaḥ. Mặc dù họ gắng công luyện cái gọi là yoga, nhưng họ vẫn không tự chứng ngộ được. Họ không hiểu quá trình luân hồi của linh hồn từ cơ thể này sang cơ thể khác. Chỉ có những người nhờ quá trình luyện yoga thực sự đã thấu hiểu bản chất chân chính của mình, thấu hiểu thế giới quanh họ và Đấng Tối Cao, nói bằng từ khác là chỉ có các nhà bhakti-yoga, những người phục vụ tận tụy trong sạch với ý thức Kṛṣṇa mới có thể hiểu được điều đó diễn ra như thế nào.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
yad āditya-gataṁ tejo jagad bhāsayate 'khilam
yac candramasi yac cāgnau tat tejo viddhi māmakam


yat—cái mà; āditya-gatam—trong ánh mặt trời; tejaḥ—hào quang; jagat—cả thế gian; bhāsayate—chiếu sáng; akhilam—hoàn toàn; yat—cái mà; candramasi—trong mặt trăng; yat—cái mà; ca—cũng; agnau—trong ngọn lửa; tat—đó; tejaḥ—hào quang; viddhi—hãy biết; māmakam—từ Ta.

Ta là cội nguồn của ánh mặt trời xua tan bóng tối ngự trị khắp thế gian. Ánh trăng và ánh lửa cũng phát sinh từ Ta.

GIẢI NGHĨA: Những kẻ u mê tăm tối không biết thế giới quanh họ được cấu tạo và hoạt động ra sao. Nhưng khi hiểu điều Đức Chí Tôn giải thích ở đây, con người bắt đầu củng cố tri thức. Ai cũng biết mặt trời, mặt trăng, lửa và điện. Chúng ta chỉ cần hiểu rằng ánh sáng tỏa ra từ mặt trời, mặt trăng, lửa và điện bắt nguồn từ Đức Thượng Đế Tối Cao. Khi công nhận quan niệm sống này, linh hồn ước định bắt đầu phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và có được khả năng đạt sự toàn thiện tinh thần ngay ở thế giới vật chất này này. Về cơ bản, chúng sinh vốn là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao và ở câu thơ này, Ngài chỉ cho chúng con đường trở về nhà, về với Thượng Đế.

Từ câu thơ này, chúng ta cũng thấy rõ rằng mặt trời chiếu sáng toàn bộ hệ mặt trời. Có nhiều vũ trụ khác nhau, nhiều hệ mặt trời, nhiều mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác nhau, nhưng mỗi vũ trụ chỉ có một mặt trời. Trong “Bhagavad-gītā” (10.21) có nói rằng mặt trăng là một vì sao (nakṣatrāṇām ahaṁ śaśī). Nguồn gốc của ánh sáng mặt trời là hào quang xán lạn chan hòa bầu trời tinh thần tỏa ra từ Đức Thượng Đế Tối Cao. Hoạt động của loài người bắt đầu khi bình minh lên. Họ nhóm lửa nấu ăn, nhóm lửa để khởi động quy trình làm việc của các nhà máy, công xưởng và v.v... Có thể làm được bao nhiêu thứ nhờ lửa. Vì thế mà bình minh, lửa và ánh trăng mang lại cho chúng sinh muôn vàn niềm vui sướng. Không có chúng thì chúng sinh không sống nổi. Do đó, khi con người hiểu rằng ánh sáng huy hoàng tỏa ra từ mặt trời, mặt trăng và lửa bắt nguồn từ Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa thì ý thức Kṛṣṇa ở anh ta sẽ bắt đầu phát triển. Ánh trăng nuôi dưỡng rau quả. Khi thưởng thức ánh trăng dịu êm, chúng ta hiểu rằng chúng ta sống được là nhờ vào sự ban ơn của Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa. Không có ân huệ của Ngài thì sẽ chẳng có cả mặt trời, mặt trăng lẫn lửa và không có chúng thì chúng ta không sống nổi. Đó là một số ý tưởng có thể thức tỉnh ý thức Kṛṣṇa ở linh hồn ước định.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
gām āviśya ca bhūtāni dhārayāmy aham ojasā
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ


gām—các hành tinh; āviśya—nhập vào; ca—cũng; bhūtāni—chúng sinh; dhārayāmi—phù trì; aham—Ta; ojasā—bằng năng lượng của Mình; puṣṇāmi—nuôi dưỡng; ca—và; auṣadhīḥ—rau quả; sarvāḥ—tất cả; somaḥ—mặt trăng; bhūtvā—trở thành; rasa-ātmakaḥ—tiếp nước quả.

Ta thâm nhập vào từng hành tinh và nhờ năng lượng của Ta, chúng không vượt khỏi quỹ đạo. Ta biến thành mặt trăng và tiếp nhựa sống cho tất cả rau quả.

GIẢI NGHĨA: Từ câu thơ này, chúng ta thấy rõ rằng tất cả các hành tinh lơ lửng được trong không khí chỉ là nhờ vào năng lượng của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao nhập vào từng nguyên tử, từng hành tinh và từng sinh vật. Điều đó được kể trong “Brahma-saṁhitā”. Ở đó nói rằng Đức Thượng Đế Tối Cao thâm nhập vào các hành tinh, vào các vũ trụ, vào chúng sinh và thậm chí là vào các nguyên tử chỉ bằng một phần trọn vẹn của mình là Paramātmā. Nhờ sự thâm nhập này của Ngài mà toàn bộ vũ trụ được duy trì. Chừng nào linh hồn còn ở trong cơ thể, con người có thể giữ mình nổi trên mặt nước, còn khi nó rời bỏ thể xác thì thể xác trở thành vật chất chết và lập tức chìm nghỉm. Dĩ nhiên là xác chết đã hư hoại sẽ nổi trên mặt nước như cọng rơm, nhưng ngay sau khi chết, người ta lập tức chìm xuống đáy. Tương tự như vậy, các hành tinh lơ lửng được trong không khí là nhờ có sự hiện diện của năng lượng cao cấp của Đức Thượng Đế Tối Cao ở trong chúng. Bằng năng lượng của mình, Đấng Tối Cao nâng đỡ từng hành tinh như chúng ta giữ vốc đất trong tay vậy. Khi chúng ta giữ nó trong tay, nó không thể bị rơi, còn khi chúng ta thả nó ra thì nó lập tức rơi xuống. Tương tự như vậy. tất cả các hành tinh lơ lửng trong không trung đều được vóc thể vũ trụ của Đức Thượng Đế Tối Cao giữ trong nắm tay. Nhờ sức mạnh và năng lượng của Ngài, cả loài chuyển động lẫn loài bất động đều ở nguyên chỗ của chúng. Các Thánh ca Veda có nói rằng nhờ Đức Thượng Đế Tối Cao, mặt trời chiếu sáng và các hành tinh chuyển động đúng quỹ đạo. Nếu chẳng có Ngài thì các hành tinh đã bay lung tung khắp vũ trụ chẳng khác nào những hạt bụi trong không khí và tàn lụi rồi. Tương tự như vậy, nhờ Đức Thượng Đế Tối Cao, mặt trăng nuôi dưỡng tất cả rau quả. Ánh trăng ban cho rau quả vị ngon. Thiếu ánh trăng thì rau quả không thể mọc và không thể có vị ngon. Nhân loại lao động, có mọi tiện nghi và được thưởng thức đồ ăn thức uống ngon lành đều là nhờ sự chu cấp của Đấng Tối Cao, chứ không thì họ đã chẳng sống nổi. Từ rasātmakaḥ ở câu thơ này vô cùng quan trọng. Tất cả rau quả có được vị ngon tuyệt diệu của mình là nhờ sự hiển hiện dưới hình thức ánh trăng của Đấng Tối Cao.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ pacāmy annaṁ catur-vidham


aham—Ta; vaiśvānaraḥ—phần toàn vẹn của Ta là lửa tiêu hóa; bhūtvā—trở thành; prāṇinām—của mọi chúng sinh; deham—trong thân thể; āśritaḥ—có ở; prāṇa—khí thở ra; apāna—khí đi xuống; samāyuktaḥ—giữ cân bằng; pacāmi—Ta tiêu hóa; annam—thức ăn; catuḥ-vidham—bốn loại.

Ta là lửa tiêu hóa trong thân thể của mọi chúng sinh, Ta kết hợp với khí hít vào và khí thở ra để giúp chúng tiêu hóa bốn loại thức ăn.

GIẢI NGHĨA: Theo śāstra “Āyur-Veda”, trong dạ dày có lửa tiêu hóa toàn bộ thức ăn được chuyển vào đó. Khi lửa tiêu hóa leo lét, con người không cảm thấy đói, còn khi nó bùng cháy mạnh mẽ thì con người cảm thấy đói. Trong trường hợp chức năng của nó bị rối loạn thì con người phải được chạy chữa. Trong trường hợp này, lửa tiêu hóa tượng trưng cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Các mantra Veda (“Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad”, 5.9.1) cũng khẳng định rằng Đấng Tối Cao hay Brahman hiện diện trong dạ dày dưới hình thức lửa tiêu hóa và tiêu hóa tất cả thức ăn được đưa vào đó (ayam agnir vaiśvānaro yo 'yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Vì Đấng Tối Cao giúp chúng sinh tiêu hóa thức ăn nên chúng phụ thuộc vào Ngài về mặt ăn uống. Thiếu sự trợ giúp của Ngài thì chúng chẳng thể ăn. Vậy là Đấng Tối Cao, vừa sản xuất vừa tiêu hóa thức ăn và nhờ có sự ban ơn của Ngài, chúng ta mới được tận hưởng cuộc đời. Điều này cũng được “Vedānta-sūtra” (1.2.27) xác nhận. Śabdādibhyo 'ntaḥ pratiṣṭhānāc ca: Đấng Tối Cao có ở trong âm thanh, trong thân thể chúng sinh, trong thinh không và thậm chí ở cả trong dạ dày dưới hình thức sức tiêu hóa. Có bốn loại thức ăn là loại nuốt, loại nhai, loại liếm, loại mút và Đấng Tối Cao là sức tiêu hóa toàn bộ các loại thức ăn này.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
[image: Devanāgarī]
sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham


sarvasya—của tất cả chúng sinh; ca—và; aham—Ta; hṛdi—trong tim; sanniviṣṭaḥ—có ở; mattaḥ—từ Ta; smṛtiḥ—trí nhớ; jñānam—sự hiểu biết; apohanam—sự lãng quên; ca—và; vedaiḥ—bởi các tập Kinh Veda; ca—cũng; sarvaiḥ—của tất cả; aham—Ta là; eva—dĩ nhiên là; vedyaḥ—đối tượng nhận thức; vedānta-kṛt—người soạn ra “Vedānta”; veda-vit—người tinh thông Kinh Veda; eva—dĩ nhiên là; ca—và; aham—Ta.

Ta ngự trong tim mỗi chúng sinh và trí nhớ, sự hiểu biết, cũng như sự lãng quên đều từ Ta mà ra cả. Mục đích của tất cả các tập Kinh Veda là để tìm hiểu Ta. Ta là người soạn ra “Vedānta” và Ta là người tinh thông Kinh Veda.

GIẢI NGHĨA: Trong phương diện Paramātmā, Đấng Tối Cao ngự trong trái tim mỗi chúng sinh và thúc xướng mọi hoạt động của nó. Chúng sinh hoàn toàn quên hẳn kiếp trước của mình, nhưng nó phải hành động theo hướng dẫn của người là nhân chứng mọi việc làm của nó. Vì thế cho nên hoạt động ở kiếp sau của chúng sinh được xác định bởi những việc làm ở kiếp trước của nó. Đấng Tối Cao ban cho nó sự hiểu biết và trí nhớ cần thiết, nhưng lại bắt nó quên đi kiếp trước. Do đó, Đấng Tối Cao không chỉ hiện diện ở khắp nơi; Ngài còn ngự trong tim mỗi chúng sinh và thưởng phạt cho những việc làm vì thành quả của chúng. Ngài không chỉ được tôn thờ như Brahman vô cá tính, như Đức Thượng Đế Tối Cao và Paramātmā định vị mà còn như hiện thân của Kinh Veda. Các bộ Kinh Veda ban cho con người những lời chỉ giáo để giúp họ xây dựng cuộc sống một cách đúng đắn và trở về nhà, về với Thượng Đế. Các bộ Kinh Veda cho họ tri thức về Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa, còn Kṛṣṇa thì trong hóa thân Vyāsadeva là người soạn thảo ra “Vedānta-sūtra”. Khi chú giải cho “Vedānta-sūtra” trong “Śrīmad-Bhāgavatam”, Đức Vyāsadeva đã hé mở cho chúng ta thấy ý nghĩa thực sự của “Vedānta-sūtra”. Để giúp các linh hồn ước định đạt sự giải thoát, là chính thể vẹn toàn, Đấng Tối Cao chu cấp thức ăn cho chúng, tiêu hóa thức ăn và theo dõi hoạt động của chúng. Ngài ban cho chúng tri thức dưới hình thức Kinh Veda hay đến với chúng trong dung mạo Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa để dạy “Bhagavad-gītā”. Ngài là đối tượng thờ phụng của linh hồn ước định. Do đó, Thượng Đế là đấng tận thiện tận mỹ và đại từ đại bi.

Antaḥ-praviṣṭaḥ śāstā janānām. Sau khi trút bỏ thân xác, chúng sinh lập tức quên hết hoạt động của mình ở kiếp trước và lại bắt đầu hoạt động bởi được Đấng Tối Cao thúc đẩy. Mặc dù nó không nhớ được tý gì về kiếp trước của mình, nhưng Đấng Tối Cao ban cho nó lý trí để phục hồi hoạt động của nó từ thời điểm nó ngừng hoạt động ở kiếp trước. Chúng sinh không chỉ hưởng lạc hay chịu khổ đau ở thế giới vật chất theo sự điều khiển của Đấng Tối Cao mà còn có được khả năng tìm hiểu Kinh Veda do chính Ngài ban cho nó. Ai thực sự khát khao nắm vững tri thức của Kinh Veda, Kṛṣṇa ban cho người đó lý trí cần thiết để làm điều đó. Tại sao Ngài lại ban cho chúng sinh tri thức Veda? Tại vì mỗi chúng sinh cần thấu hiểu Kṛṣṇa. Kinh Veda khẳng định điều đó như sau: yo 'sau sarvair vedair gīyate. Tất cả các tập Kinh Veda, từ bốn cuốn Veda, “Vedānta-sūtra” cho đến các tập “Upaniṣad” và các tập “Purāṇa” đều ca tụng sự vĩ đại của Đấng Tối Cao. Nhờ quá trình thực hiện các nghi thức Veda, bàn luận triết học Veda và thờ phụng Đấng Tối Cao trong sự phục vụ tận tụy, chúng sinh nhất định sẽ hiểu được Ngài. Vì thế mà mục đích của tất cả các tập Kinh Veda là để thông hiểu Kṛṣṇa. Ngoài những lời chỉ giáo mà khi tuân theo, chúng ta có thể hiểu được Kṛṣṇa, Kinh Veda còn mô tả quá trình nhận thức về Ngài. Mục đích tột bậc của quá trình này là Đức Thượng Đế Tối Cao. “Vedānta-sūtra” (1.1.4) khẳng định điều ấy bằng câu: tat tu samanvayāt. Quá trình đạt sự toàn thiện tột đỉnh gồm ba giai đoạn. Khi thấu hiểu Kinh Veda, con người hiểu được mối quan hệ qua lại của mình với Đấng Tối Cao, khi tiến hành các loại hoạt động khác nhau của sự phục vụ tận tụy, anh ta gần lại với Ngài và cuối cùng thì đạt mục đích tột bậc, cái chẳng phải là gì khác mà chính là Đức Thượng Đế Tối Cao. Câu thơ này xác định rõ ràng mục đích của các bộ Kinh Veda, phương pháp tìm hiểu tri thức Veda và mục tiêu tối thượng của Kinh Veda.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
dvāv imau puruṣau loke kṣaraś cākṣara eva ca
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭa-stho 'kṣara ucyate


dvau—hai; imau—này; puruṣau—chúng sinh; loke—trên thế giới; kṣaraḥ—có thể phạm sai lầm; ca—và; akṣaraḥ—không thể phạm sai lầm; eva—dĩ nhiên là; ca—và; kṣaraḥ—có thể phạm sai lầm; sarvāṇi—tất cả; bhūtāni—chúng sinh; kūṭa-sthaḥ—trong sự thống nhất; akṣaraḥ—không thể phạm sai lầm; ucyate—người ta nói.

Có hai loại chúng sinh là loại hay phạm sai lầm và loại không thể phạm sai lầm. Chúng sinh nào ở thế giới vật chất cũng thuộc loại hay phạm sai lầm, còn tất cả chúng sinh ở thế giới tinh thần thì được gọi là những kẻ vô sai biệt.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã nói, Đấng Tối Cao là người soạn thảo ra “Vedānta-sūtra” trong hóa thân Vyāsadeva. Ở đây, Đấng Tối Cao trình bày tóm tắt nội dung của “Vedānta-sūtra”. Ngài phán rằng chúng sinh, những kẻ nhiều vô cùng tận có thể được chia làm hai loại là loại hay phạm sai lầm và loại không thể phạm sai lầm. Chúng sinh vĩnh viễn là những phần riêng biệt của Đức Thượng Đế Tối Cao. Những kẻ sa vào thế giới vật chất bị gọi là jīva-bhūta và từ Phạn ngữ kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni được dùng ở câu này chỉ ra rằng chúng là những kẻ lầm lạc. Còn những chúng sinh giữ được sự thống nhất với Đức Thượng Đế Tối Cao thì được gọi là những kẻ không thể phạm sai lầm. Thống nhất ở đây không có nghĩa là chúng không có tính cá nhân, mà là không tách rời với Đấng Tối Cao. Tất cả chúng hòa hợp với Đấng Tối Cao về mục đích của tạo hóa. Dĩ nhiên là ở thế giới tinh thần không có quá trình tạo dựng, nhưng vì như trong “Vedānta-sūtra” đã nói, Đức Thượng Đế Tối Cao là cội nguồn của tất cả nên thuật ngữ này được chúng tôi dùng ở đây.

Theo lời của Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa, có hai loại chúng sinh. Các tập Kinh Veda cũng khẳng định điều đó và như thế có nghĩa là đấy là điều hoàn toàn chắc chắn. Chúng sinh ở thế giới vật chất luôn đấu tranh với trí tuệ, với năm giác quan và liên tục thay đổi cơ thể vật chất của mình. Chừng nào chúng sinh còn ở trạng thái bị ước định, cơ thể của nó còn chịu thay đổi vì sự tiếp xúc với vật chất. Cơ thể vật chất thay đổi nên chúng ta cảm thấy hình như chúng sinh cũng thay đổi. Song, cơ thể của chúng sinh ở thế giới tinh thần không phải là cơ thể vật chất nên nó bất biến. Chúng sinh ở thế giới vật chất phải chịu sáu sự đổi thay là sinh ra, lớn lên, tồn tại trong một khoảng thời gian, sinh sản, rồi sau đó già đi và chết. Đó là những thay đổi mà cơ thể vật chất phải chịu. Song, ở thế giới tinh thần, cơ thể của chúng sinh không bị đổi thay; ở đó không có sinh và tử. Ở đó, tất cả đều có chung một bản chất. Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni: tất cả chúng sinh ở thế giới vật chất, từ Thần Brahmā, sinh linh được sáng tạo đầu tiên chỉ đến con kiến nhỏ xíu đều thay đổi cơ thể và vì thế mà họ thuộc loại hay phạm sai lầm. Còn chúng sinh ở thế giới tinh thần là những linh hồn được giải thoát và có chung bản chất tinh thần.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramātmety udāhṛtaḥ
yo loka-trayam āviśya bibharty avyaya īśvaraḥ


uttamaḥ—vĩ đại nhất; puruṣaḥ—đấng; tu—nhưng; anyaḥ—khác; parama—tối cao; ātmā—linh hồn; iti—như thế; udāhṛtaḥ—có nói; yaḥ—người mà người đó; loka—của vũ trụ; trayam—ba cõi thế; āviśya—nhập; bibharti—phù trì; avyayaḥ—vĩnh cửu; īśvaraḥ—Đấng Tối Cao.

Ngoài hai loại chúng sinh này còn có đấng vô thượng, Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế vĩnh hằng, đấng thế nhập vào cả ba cõi thế và phù trì chúng.

GIẢI NGHĨA: Ý tưởng của câu thơ này được diễn đạt tuyệt hay trong “Kaṭha Upaniṣad” (2.2.13) và trong “Śvetāśvatara Upaniṣad” (6.13). Ở đó nói rõ rằng cao hơn tất cả chúng sinh bị ước định và chúng sinh được giải thoát nhiều không kể xiết kia là Đấng Tối Cao, Paramātmā. Trong “Upaniṣad” có câu thơ: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Nó có nghĩa là trong tất thảy chúng sinh, cả loại bị ước định lẫn loại được giải thoát, có đấng chí công, Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng ban cho chúng mọi thứ cần thiết và cho chúng mọi khả năng hưởng lạc thể theo thành quả hoạt động của chúng. Đức Thượng Đế Tối Cao này ngự trong tim mỗi chúng sinh trong phương diện Paramātmā. Chỉ có bậc trí huệ hiểu được Ngài mới có thể thấy an lạc hoàn toàn.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api cottamaḥ
ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ


yasmāt—bởi vì; kṣaram—đối với loại hay sai lầm; atītaḥ—siêu tuyệt; aham—Ta; akṣarāt—đối với loại chẳng bao giờ phạm sai lầm; api—cũng như; ca—và; uttamaḥ—tốt nhất; ataḥ—vì thế cho nên; asmi—Ta; loke—trên thế giới; vede—trong các tập Kinh Veda; ca—và; prathitaḥ—được tôn vinh; puruṣa-uttamaḥ—là Đấng Tối Cao.

Vì Ta siêu nghiệm, vô thượng đối với cả loại hay phạm sai lầm lẫn loại không thể sai lầm và vì Ta vĩ đại nhất nên Ta được tôn vinh là Đấng Tối Cao trên khắp thế gian lẫn trong Kinh Veda

GIẢI NGHĨA: Chẳng ai trong số các linh hồn bị ước định lẫn các linh hồn được giải thoát có thể hơn được Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa. Vì thế mà Ngài được gọi là đấng vĩ đại nhất. Từ câu thơ này chúng ta cũng thấy rõ rằng cả chúng sinh lẫn Đức Thượng Đế Tối Cao đều là những cá nhân. Cái khác nhau là ở chỗ dù bị ước định hay đã được giải thoát thì chúng sinh vẫn không vượt được tiềm năng bất khả tri của Đức Thượng Đế Tối Cao về số lượng. Quả là sai lầm nếu cho rằng Đấng Tối Cao và chúng sinh ở cùng một cấp độ hay ngang nhau về mọi mặt. Chúng sinh bao giờ cũng ở dưới quyền Đấng Tối Cao. Từ uttama ở câu thơ này hết sức quan trọng. Không ai có thể hơn được Đức Thượng Đế Tối Cao.

Từ loke có nghĩa là “trong pauruṣa āgama (các cuốn Kinh smṛti)”. Theo từ điển “Nirukti”, lokyate vedātho 'nena: “Mục đích của các bộ Kinh Veda được giải thích trong các cuốn Kinh smṛti”.

Đấng Tối Cao trong phương diện Paramātmā định vị của Ngài cũng được mô tả ở các tập Kinh Veda. Trong “Chāndogya Upaniṣad” (8.12.3) có câu thơ sau: tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. “Linh Hồn Tối Cao thoát xác rồi nhập vào brahmajyoti vô bản sắc và giữ nguyên bản thể tinh thần của Mình trong tướng dạng của Ngài. Đấng Chí Công đó được gọi là Đấng Tối Cao”. Điều đó có nghĩa là Đấng Tối Cao biểu lộ và khuyếch tán hào quang tinh thần, cái là nguồn gốc khởi thủy của ánh sáng. Đấng Tối Cao đó cũng có phương diện định vị Paramātmā. Khi hóa thân thành Vyāsadeva, con trai của bà Satyavatī và ông Parāśara, Ngài làm sáng tỏ tri thức Veda.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
yo mām evam asammūḍho jānāti puruṣottamam
sa sarva-vid bhajati mām sarva-bhāvena bhārata


yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; mām—Ta; evam—như thế; asammūḍhaḥ—không nghi ngờ; jānāti—biết; puruṣa-uttamam—Đức Thượng Đế Tối Cao; saḥ—anh ta; sarva-vit—biết tất cả; bhajati—phục vụ tận tụy; mām—cho Ta; sarva-bhāvena—về mọi phương diện; bhārata—hỡi con trai của Bharata.

Ai biết Ta là Đức Thượng Đế Tối Cao và không hề hoài nghi điều đó, người ấy biết được tất cả. Vì thế mà anh ta tận tụy phụng sự Ta với tình yêu thương đầy con trai của Bharata à.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều suy đoán triết học khác nhau về bản chất của chúng sinh và của Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Đức Thượng Đế Tối Cao phán rõ ở câu thơ này là ai biết Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là Đấng Tối Cao, người đó biết được tất cả. Những người không hiểu biết tường tận chỉ suy đoán về Chân Lý Tuyệt Đối, còn người có tri thức hoàn hảo thì chẳng để phí uổng thì giờ vàng ngọc, anh ta hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Ý này được nhấn mạnh trong toàn bộ “Bhagavad-gītā”. Song, nhiều nhà chú giải cho “Bhagavad-gītā” vẫn ương bướng cho rằng Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao và chúng sinh là một và như nhau.

Tri thức Veda được gọi là śruti, tri thức được lĩnh hội bằng thính giác. Thông điệp của các bộ Kinh Veda phải được lĩnh hội từ những người có uy tín như Kṛṣṇa hay các vị đại diện của Ngài. Ở đây, Kṛṣṇa giới thiệu tri thức tinh thần một cách tuyệt hay và chúng ta cần nắm vững nó qua việc nghe “Bhagavad-gītā”. Nhưng chỉ vểnh tai lên nghe như lợn thì không đủ mà phải hiểu “Bhagavad-gītā” qua sự trình bầy của những người có uy tín. Thế vào việc thảo luận tư biện, chúng ta cần khiêm nhường lắng nghe “Bhagavad-gītā” và công nhận việc chúng sinh bao giờ cũng ở dưới quyền Đức Thượng Đế Tối Cao. Ai hiểu được điều đó như Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa phán bảo, người ấy hiểu được mục đích của các tập Kinh Veda, cái bao giờ cũng là điều bí ẩn đối với những người khác.

Từ bhajati ở câu thơ này đặc biệt quan trọng. Nó thường được sử dụng trong mối liên hệ với sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Nếu sau khi hoàn toàn phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa, con người tận tụy phụng sự Đấng Tối Cao thì tức là anh ta đã thông hiểu toàn bộ tri thức Veda. Các vị thầy trong hệ paramparā vaiṣṇava nói rằng ai phục vụ Kṛṣṇa với tình yêu và lòng tận tụy, người đó không cần tìm tới phương pháp phát triển tinh thần nào khác để thấu hiểu Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Anh ta đã hiểu rõ Ngài rồi vì anh ta tận tụy phục vụ Đấng Tối Cao. Anh ta đã trải qua tất cả các giai đoạn trước của quá trình tự nhận thức tinh thần. Nếu con người dành hàng trăm hàng ngàn kiếp cho sự suy ngẫm triết lý mà vẫn chẳng hiểu được rằng Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và rằng anh ta cần hiến mình cho Ngài thì toàn bộ công cuộc tìm kiếm của anh ta trong bấy nhiêu năm, trong bấy nhiêu kiếp chỉ là sự tiêu phí thời gian một cách vô ích mà thôi.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
iti guhyatamaṁ śāstram idam uktaṁ mayānagha
etad buddhvā buddhimān syāt kṛta-kṛtyaś ca bhārata


iti—do đó; guhya-tamam—bí ẩn nhất; śāstram—các cuốn Thánh Kinh; idam—này; uktam—đã được tiết lộ; mayā—Ta; anagha—hỡi người vô tội; etat—điều này; buddhvā—hiểu; buddhi-mān—sáng suốt; syāt—con người trở thành; kṛta-kṛtyaḥ—sự cố gắng của anh ta dẫn anh ta tới sự toàn thiện; ca—và; bhārata—hỡi con trai của Bharata.

Hỡi người vô tội, Ta đã tiết lộ cho ngươi phần bí ẩn nhất trong các bộ Kinh Veda. Ai hiểu được điều đó, người ấy sẽ thành bậc trí huệ và đắc quả toàn thiện nhờ nỗ lực của mình.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn nói rõ ở đây rằng những điều Ngài phán bảo là bản chất của tất cả các cuốn Thánh Kinh. Và cần hiểu tri thức này như nó được Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy. Khi ấy, con người sẽ trở thành người sáng suốt và đạt tri thức siêu tuyệt toàn thiện. Nói cách khác, nhờ hiểu triết học về Đức Thượng Đế Tối Cao và phục vụ siêu tuyệt cho Ngài, con người có thể thoát khỏi ảnh hưởng ô nhiễm của các thuộc tính vật chất. Sự phục vụ tận tụy là quá trình tìm đạt tri thức tinh thần. Trong sự phục vụ tận tụy không có lấy chút mảy may ô nhiễm vật chất. Sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và bản thân Ngài chẳng hề khác biệt vì cả hai đều là tinh thần; sự phục vụ tận tụy diễn ra trong môi trường hoạt động của nội năng của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao được ví như mặt trời, còn vô minh thì được gọi là bóng tối. Sẽ chẳng có bóng tối ở nơi mặt trời chiếu sáng. Tương tự như vậy, khi phục vụ tận tụy dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần chân chính, con người thoát khỏi bóng tối vô minh.

Mỗi người cần sử dụng phương pháp ý thức Kṛṣṇa và bước lên con đường phục vụ tận tụy để gột rửa trí năng và trở thành người anh minh. Đầu óc của kẻ không có ý thức Kṛṣṇa và không phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao mãi là đầu óc bị ô nhiễm cho dù y có thông minh thế nào đi chăng nữa theo quan điểm trần tục.

Từ anagha, “hỡi người vô tội” mà Kṛṣṇa dùng để gọi Arjuna mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Lời gọi này chứng tỏ rằng chừng nào con người chưa thoát khỏi quả báo của ác nghiệp, anh ta khó mà hiểu được Kṛṣṇa. Chỉ có người đã thoát khỏi mọi cấu nhiễm vật chất và báo ứng của bất thiện nghiệp mới có thể hiểu được Ngài. Song, sự phục vụ tận tụy thanh khiết và giàu uy lực tới mức khi tiến hành nó, con người tự nhiên trở thành người vô tội.

Ai tiến hành phục vụ tận tụy trong giao tiếp với các tín đồ trong sạch, những người đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, người đó nhất thiết phải chiến thắng mình. Điều chủ yếu là anh ta cần khắc phục yếu điểm của trái tim. Sự sa ngã đầu tiên của chúng sinh là do khát vọng thống trị thiên nhiên vật chất của nó gây ra. Kết quả là nó ngừng phục vụ siêu tuyệt với tình yêu chan chứa cho Đấng Tối Cao. Điểm yếu thứ hai là chúng sinh ham mê vật chất và sự chiếm hữu vật chất phù hợp với mức gia tăng của ước muốn thống trị thiên nhiên vật chất. Những điểm yếu này của trái tim là nguồn gốc gây nên mọi vấn đề khó khăn của cuộc sống vật chất. Quá trình thoát khỏi những điểm yếu của trái tim được mô tả trong năm câu thơ đầu của chương này, phần còn lại, từ câu thứ sáu cho đến hết thì luận bàn về puruṣottama-yoga.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười lăm của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Yoga của Đấng Tối Cao” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI SÁU
[image: ]

Bản chất thần thánh và quỷ quái

CÂU 1-3
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
abhayaṁ sattva-saṁśuddhir jñāna-yoga-vyavasthitiḥ
dānaṁ damaś ca yajñaś ca svādhyāyas tapa ārjavam
ahiṁsā satyam akrodhas tyāgaḥ śāntir apaiśunam
dayā bhūteṣv aloluptvaṁ mārdavaṁ hrīr acāpalam
tejaḥ kṣamā dhṛtiḥ śaucam adroho nāti-mānitā
bhavanti sampadaṁ daivīm abhijātasya bhārata


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; abhayam—lòng quả cảm; sattva-saṁśuddhiḥ—thanh tẩy sự tồn tại của mình; jñāna—trong tri thức; yoga—của sự liên kết; vyavasthitiḥ—vị trí; dānam—từ thiện; damaḥ—kiềm soát trí tuệ; ca—và; yajñaḥ—cúng tế; ca—và; svādhyāyaḥ—nghiên cứu Kinh sách Veda; tapaḥ—khổ hạnh; ārjavam—giản dị; ahiṁsā—không dùng bạo lực; satyam—ngay thẳng; akrodhaḥ—không nóng giận; tyāgaḥ—đức tính quên mình; śāntiḥ—điềm đạm; apaiśunam—không ưa bắt lỗi; dayā—nhân từ; bhūteṣu—đối với tất cả chúng sinh; aloluptvam—không tham lam; mārdavam—ôn hòa; hrīḥ—khiêm tốn; acāpalam—quả quyết; tejaḥ—có nghị lực; kṣamā—khoan dung; dhṛtiḥ—cương nghị; śaucam—thanh bạch; adrohaḥ—không ganh ghét; na—không; ati-mānitā—hám danh; bhavanti—trở thành; sampa-dam—những phẩm chất; daivīm—bản chất siêu tuyệt; abhijātasya—của người sinh ra từ; bhārata—hỡi con trai của Bharata.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Này con trai của Bharata, lòng can đảm; sự thanh tẩy cuộc sống của mình; ham trau dồi tri thức tinh thần; lòng từ thiện; tự chủ; cúng tế, nghiên cứu Kinh nghĩa Veda; khổ hạnh; giản dị; bất bạo lực; ngay thật; không sân giận; xả ly; điềm đạm; không ưa bới lỗi người khác; giàu lòng trắc ẩn với tất cả chúng sinh; không tham lam; ôn hòa; khiêm tốn; quả quyết; giàu nghị lực; khoan dung; cương nghị; thanh bạch; không ganh ghét và không hám danh — đó là những phẩm tính siêu tuyệt vốn có ở những người mộ đạo được phú bản chất thần thánh.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã kể cho Arjuna nghe về cây đa vật chất ở đầu chương mười lăm. Rễ phụ của nó tượng trưng cho các hành động của chúng sinh, cả hành động tốt lẫn hành động xấu. Chương chín có kể về các deva, các vị thần và về các asura, những kẻ vô thần hay loài quỷ quái. Theo Kinh Veda, hoạt động ở hiền tính giúp con người giải thoát và hoạt động này được gọi là daivī prakṛti, hoạt động siêu tuyệt. Những người ở cấp độ siêu tuyệt tiến bước trên con đường dẫn tới sự giải thoát. Mặt khác, những người ở dục tính và vô minh tính không có khả năng thoát khỏi ách cầm tù vật chất. Họ ở lại thế giới vật chất và hoặc là lại được sinh ra làm người, hoặc là đầu thai làm thân súc sinh hay những loài thấp hèn hơn. Ở chương mười sáu, Đức Chí Tôn kể về bản chất thần thánh và những đức tính vốn có ở người có bản chất thần thánh, cũng như là về bản chất quỷ quái và những dấu hiệu để nhận biết kẻ có bản chất quỷ quái. Ngài cũng giải thích lợi thế và sự bất lợi của những phẩm tính này.

Từ abhijātasya liên quan tới những người có bản chất siêu tuyệt hay xu hướng thần thánh từ thủa lọt lòng đáng được chú ý đặc biệt ở câu thơ này. Để thụ thai đứa trẻ trong bầu không khí tốt lành, cần tiến hành nghi thức Veda garbhādhāna-saṁskāra. Nếu bậc cha mẹ muốn có đứa con có các đức tính thánh thiện, họ cần tuân theo mười nguyên tắc quy định đối với xã hội loài người. Ở các chương trước của “Bhagavad-gītā” đã nói rằng quan hệ tình dục để thụ thai đứa con mộ đạo chính là Kṛṣṇa. Sinh hoạt tình dục không bị lên án với điều kiện nó được sử dụng phù hợp với các nguyên tắc của ý thức Kṛṣṇa. Ít ra, những người có ý thức cần làm mọi điều để những đứa con của họ trở thành người có ý thức Kṛṣṇa chứ không phải là sinh đẻ như mèo và chó. Những đứa trẻ có cha mẹ dành hết tâm lực cho ý thức Kṛṣṇa phải có những lợi thế đó.

Thể chế varṇāśrama-dharma, thể chế quy định xã hội thành bốn đẳng cấp và bốn nếp sống được dùng để chia xã hội loài người thành các đẳng cấp thể theo phẩm chất và trình độ học thức của họ chứ không theo thành phần xuất thân. Việc phân chia này nhằm giữ vững hòa bình và phồn vinh trong xã hội. Những đức tính liệt kê ở đây được gọi là những phẩm chất siêu tuyệt vì khi có chúng, con người sẽ tiến bộ về nhận thức tinh thần và có thể thoát khỏi thế giới vật chất.

Trong hệ thống varṇāśrama, sannyāsī hay người sống thoát tục được coi là thủ lĩnh hay vị thầy tinh thần của tất cả các đẳng cấp và các nếp sống. Các vị brāhmaṇa là vị thầy tinh thần của ba đẳng cấp kṣatriya, vaiśya và śūdra, nhưng các vị sannyāsī, những người đứng ở bậc thang cao nhất của xã hội cũng là đức thầy tinh thần của các vị brāhmaṇa. Phẩm chất đầu tiên mà vị sannyāsī phải có là lòng can đảm. Vì sannyāsī sống một mình và không có sự giúp đỡ nào hoặc không có sự đảm bảo là sẽ được giúp đỡ nên ông ta phải phụ thuộc hoàn toàn vào hồng ân của Đức Thượng Đế Tối Cao. Nếu con người nghĩ: “Sau khi tôi đoạn tuyệt mọi quan hệ với gia đình và xã hội, ai sẽ là người đứng ra bảo vệ tôi?” thì anh ta chẳng nên tiếp nhận nếp sống thoát tục. Anh ta cần tin rằng Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao sẽ luôn ở trong tim anh ta trong phương diện Paramātmā, rằng Ngài trông thấy tất cả và biết hết mọi dự định của con người. Bởi thế, cần vững tin rằng Kṛṣṇa trong phương diện Paramātmā sẽ chăm lo cho linh hồn đã hiến mình cho Ngài. Anh ta cần nghĩ: “Ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn, kể cả ở nơi rừng thẳm ngút ngàn, Kṛṣṇa bao giờ cũng ở bên cạnh ta và che chở cho ta”. Niềm tin vững chắc đó được gọi là abhayam, lòng can đảm. Trạng thái tâm trí này rất cần thiết đối với người sống thoát tục.

Ông ta cũng cần làm cho cuộc sống của mình trở nên trong sạch. Người sống thoát tục cần tuân theo các nguyên tắc và các quy định phù hợp. Nguyên tắc quan trọng nhất là sannyāsī tuyệt đối không được gần gũi với phụ nữ. Thậm chí anh ta không được nói chuyện tay đôi với phụ nữ. Đức Caitanya là một vị sannyāsī lý tưởng và khi Ngài sống ở Purī, các tín đồ nữ của Ngài thậm chí không thể đến gần Ngài để bày tỏ lòng tôn kính. Họ chỉ từ xa trông vào mà lạy chào. Đó không phải là dấu hiệu căm ghét nữ giới mà là vì sannyāsī hoàn toàn không được tiếp xúc gần với phụ nữ. Để làm cuộc sống của mình trở nên trong sạch, con người cần tuân theo các nguyên tắc quy định đối với tầng lớp xã hội của mình hay nếp sống tinh thần mà anh ta đang thực hành. Sannyāsī tuyệt đối không được tiếp xúc với phụ nữ hay sở hữu tài sản, dùng chúng vào việc làm thỏa mãn giác quan. Sannyāsī lý tưởng là Đức Caitanya và từ những chuyện kể về đời Ngài, chúng ta biết rằng Ngài hết sức nghiêm khắc trong những vấn đề liên quan tới phụ nữ. Mặc dù Ngài được coi là hóa thân nhân từ nhất của Thượng Đế, đấng thu nhận cả những linh hồn ước định suy đồi nhất, nhưng Ngài vẫn chấp hành hết sức nghiêm ngặt các nguyên tắc quy định đối với sannyāsī trong giao tiếp với nữ giới. Một hầu cận riêng của Đức Caitanya tên là Choṭa Haridāsa, người luôn tháp tùng Đức Chí Tôn cùng với những hầu cận thân cận khác một lần không biết vì sao lại nhìn một thiếu nữ với con mắt thèm muốn và thế là Đức Chí Tôn lập tức loại anh ta khỏi nhóm những người tâm phúc của Ngài. Đức Caitanya phán: “Đối với sannyāsī hay đối với bất kỳ người nào muốn thoát khỏi nanh vuốt của thiên nhiên vật chất, muốn đạt cấp độ tinh thần và trở về nhà, về với Thượng Đế, việc nhìn một người phụ nữ hay bất cứ thứ gì vật chất với con mắt thèm muốn, thậm chí không thưởng thức mà chỉ nhìn một cách thèm muốn thôi cũng là một tội nặng tới mức anh ta nên tự kết liễu đời mình trước khi những ham muốn tội lỗi nảy sinh thì hơn”. Đó là quá trình làm cho mình trở nên trong sạch.

Điểm tiếp theo là jñāna-yoga-vyavasthiti việc trau dồi tri thức. Sannyāsī cần cống hiến đời mình cho sự nghiệp truyền bá tri thức cho các gia chủ và những người đã quên mất mục đích thực sự của cuộc sống là đạt sự toàn thiện tinh thần. Sannyāsī phải đi từ nhà này sang nhà khác để xin bố thí, nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là ông ta là kẻ hành khất. Một trong các phẩm hạnh của người ở cấp độ siêu tuyệt là tính khiêm nhường và chỉ vì thế mà sannyāsī gõ hết cửa nhà này đến cửa nhà kia không chỉ để xin bố thí mà còn để gặp chủ nhà và thức tỉnh ý thức Kṛṣṇa trong lòng họ. Đó là bổn phận của sannyāsī. Ai thực sự đạt cấp độ phát triển tinh thần tột bậc, người đó cần tuyên truyền ý thức Kṛṣṇa với các lập luận và lý lẽ đúng đắn dưới sự chỉ bảo của đức thầy tinh thần của mình. Ngoài ra, người chưa tiến bộ tới mức ấy không nên tiếp nhận lối sống thoát tục. Nếu chưa có đủ tri thức mà con người vẫn tiếp nhận nếp sống thoát tục thì anh ta cần nỗ lực hết mức để trau dồi tri thức bằng cách nghe vị thầy tinh thần chân chính. Vậy là sannyāsī, người sống thoát tục cần có lòng can đảm, sattva-saṁśuddhi (sự trong sạch) và jñāna-yoga (tri thức).

Điểm tiếp theo là làm việc từ thiện. Đó là nghĩa vụ của gia chủ. Họ cần kiếm tiền một cách lương thiện và quyên cúng một nửa thu nhập của mình cho sự nghiệp truyền bá ý thức Kṛṣṇa trên toàn thế giới. Gia chủ nên quyên cúng tiền của cho các tổ chức truyền giáo chứ không phải cho ai cũng được. Có nhiều loại hoạt động từ thiện như việc thiện trong hiền tính, trong dục tính và trong vô minh tính và chúng sẽ được kể ở chương sau. Các tập Thánh Kinh khuyên nên làm việc thiện trong hiền tính và tránh làm việc thiện trong dục tính và vô minh tính bởi vì đó chỉ là sự uổng phí tiền của. Chỉ nên quyên cúng tiền của cho sự tuyên truyền ý thức Kṛṣṇa trên khắp thế giới mà thôi. Đó là việc thiện trong hiền tính.

Còn về phần dama (sự tự chủ) thì mọi nếp sống tinh thần và đặc biệt là chủ hộ cần phải có nó. Tuy sống với vợ, nhưng anh ta không nên sử dụng các giác quan vào quan hệ tình dục một cách vô độ. Quan hệ tình dục của họ cần được hạn chế và nhằm mục đích sinh con. Nếu không có nhu cầu sinh con thì anh ta chẳng nên quan hệ tình dục với vợ mình. Ở xã hội đương thời, để trốn tránh trách nhiệm của việc sinh đẻ và giáo dục con cái, người ta sử dụng rộng rãi các phương pháp tránh thai hay những phương pháp ngừa thai, phá thai tàn bạo hơn. Đó hoàn toàn không phải là phẩm chất siêu tuyệt mà là đặc tính quỷ quái. Nếu con người, kể cả khi anh ta là người có gia đình muốn tiến bộ trong cuộc sống tinh thần thì anh ta cần điều chỉnh, hạn chế quan hệ tình dục và sinh con để phục vụ Kṛṣṇa. Ai có khả năng giáo dục những đứa con có ý thức Kṛṣṇa thì người đó có thể sinh hàng trăm con, còn nếu không có khả năng đó thì anh ta chẳng nên dung túng mình trong quan hệ dục tình chỉ để làm thỏa mãn giác quan.

Các gia chủ cần cúng tế bởi vì các lễ tế thường đòi hỏi chi phí lớn. Những người thuộc các nếp sống khác như brahmacarya, vānaprastha và sannyāsa sống nhờ của bố thí nên họ không có tiền. Do đó, việc tiến hành các loại lễ tế là bổn phận của các gia chủ. Theo quy định của Kinh Veda, họ phải làm các lễ agni-hotra, nhưng các lễ tế đó rất tốn tiền nên chúng quả là không hợp với túi tiền của các vị chủ hộ ngày nay. Sự cúng tế tốt nhất ở thời đại ngày nay là saṅkīrtana-yajña. Saṅkīrtana-yajña, việc tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare là sự cúng tế tốt nhất và chẳng đòi hỏi chi phí gì cả; ai cũng có thể tiến hành nó và hưởng cái lợi vô giá mà nó mang lại. Vậy là làm việc thiện, kiểm soát giác quan và cúng tế là những điểm dành cho chủ hộ.

Svādhyāya là việc nghiên cứu Kinh Veda được tiến hành ở giai đoạn brahmacarya, hay giai đoạn học trò. Brahmacārī không được giao thiệp với phụ nữ; họ cần sống tịnh hạnh và dồn toàn bộ tâm trí vào việc nghiên cứu Kinh Veda để hoàn thiện tri thức tinh thần. Cái đó được gọi là svādhyāya.

Tapas hay nếp sống khổ hạnh được dành cho người rời bỏ cuộc sống gia đình. Chẳng nên sống suốt đời với gia đình; anh ta cần luôn nhớ rằng có bốn nếp sống tinh thần là brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha và sannyāsa. Sau khi hoàn tất giai đoạn gṛhastha, giai đoạn làm chủ gia đình, con người nên rời xa công việc. Nếu con người sống khoảng một trăm năm thì anh ta cần dành hai mươi lăm năm đầu cho giai đoạn học trò, hai mươi lăm năm tiếp theo cho cuộc sống gia đình, hai mươi lăm sau đó cho giai đoạn ly gia cắt ái và sống nếp sống thoát tục ở hai mươi lăm năm còn lại. Đó là các nguyên tắc quy định của các nếp sống tinh thần trong xã hội Veda. Người xa lánh cuộc sống gia đình cần chịu sự ép xác khổ hạnh bao gồm cả thể xác, trí tuệ và miệng lưỡi. Đó là tapasya, cơ sở của toàn bộ hệ thống varṇāśrama-dharma. Không có tapasya, không có khổ hạnh thì chẳng ai trong chúng ta có thể đạt sự giải thoát cả. Luận thuyết cho rằng con người chẳng cần phải tu khổ hạnh, rằng anh ta có thể tiếp tục tư biện và mọi điều sẽ tốt đẹp chẳng được cả Kinh Veda lẫn “Bhagavad-gītā” xác nhận. Các học thuyết này do những người theo thuyết duy linh tầm thường sáng tác ra để tăng số lượng môn đệ. Các điều hạn chế, các nguyên tắc và các quy định sẽ làm người ta không thích. Do đó, những người muốn thu hút sao cho được nhiều môn đệ hơn và núp bóng tôn giáo để gây ấn tượng cho mọi người không đòi hỏi môn đệ của mình chấp hành nguyên tắc nào và bản thân cũng chẳng tuân thủ nguyên tắc nào hết. Song, các bộ Kinh Veda không chấp nhận phương pháp này.

Còn về phẩm chất brāhmaṇa như tính giản dị thì không chỉ nếp sống tinh thần nhất định nào đó mà là mỗi người đều phải có nó dù anh ta là brahmacārī āśrama, gṛhastha āśrama, vānaprastha āśrama hay sannyāsa āśrama đi chăng nữa. Ai trong chúng ta cũng cần là người hết sức giản dị và thẳng thắn.

Tuân theo nguyên tắc ahiṁsā có nghĩa là không được tước bỏ sự sống của bất kỳ chúng sinh nào. Không nên cho rằng nếu tia sáng tinh thần không thể bị tiêu diệt kể cả sau khi cơ thể bị giết thì tức là có thể sát sinh vì lạc thú của miệng lưỡi. Bây giờ, người ta nghiện ăn thịt mặc dù Thượng Đế đã ban cho họ dư thóc gạo, trái cây và sữa. Việc sát sinh là không cần thiết. Điều này can hệ tới tất cả mọi người. Nếu không có lối thoát nào khác thì có thể sát sinh, nhưng con vật phải được đưa ra hiến tế. Trong mọi trường hợp, khi thức ăn thừa thãi, những người mong muốn đạt sự toàn thiện tinh thần không được dùng bạo lực với súc vật. Ahiṁsā thực sự tức là không cản trở quá trình tiến hóa của chúng sinh khác. Súc sinh cũng tiến hóa bằng cách chuyển từ loài này sang loài khác. Song, khi giết con vật nào đó, chúng ta cản trở sự tiến hóa của nó. Nếu con vật đã ở trong cơ thể mình nhiều ngày và nhiều năm rồi, nhưng sau đó nó bị giết thì nó buộc phải đầu thai vào loài đó lần nữa để hoàn thành thời hạn trú ngụ trong cơ thể ấy rồi mới chuyển sang loài khác. Vì thế chúng ta không nên cản trở quá trình tiến hóa của súc sinh chỉ để làm thỏa mãn miệng lưỡi của mình. Cái đó được gọi là nguyên tắc ahiṁsā.

Satyam có nghĩa là con người không nên bóp méo sự thật vì hám lợi. Trong Kinh Veda đôi khi có một số đoạn khó hiểu, nhưng ý nghĩa và mục đích của chúng sẽ được vị thầy tinh thần làm sáng tỏ. Đó là quá trình nhận thức Kinh Veda. Śruti tức là con người cần nghe theo lời người có uy tín. Chúng ta không nên giải thích Thánh Kinh theo hướng có lợi cho bản thân. Có rất nhiều chú giải xuyên tạc nguyên bản của “Bhagavad-gītā”. Chúng ta cần hiểu ý nghĩa thực sự của từng từ trong “Bhagavad-gītā” và chỉ có thể làm được điều đó nhờ sự giúp đỡ của vị thầy tinh thần chân chính.

Akrodha có nghĩa là biết kìm chế cơn giận. Kể cả khi bị khiêu khích thì chúng ta cũng nên chịu nhịn vì khi con người tức giận, toàn thân anh ta bị ô nhiễm. Cơn giận là sản phẩm của dục tính và lòng ham muốn và ai đang ở cấp độ siêu tuyệt, người đó cần biết kìm chế cơn giận. Apaiśunam tức là con người không nên bới móc khuyết điểm của người khác hoặc bắt bẻ người khác khi chẳng cần thiết. Dĩ nhiên, việc gọi kẻ cắp là đồ kẻ cắp chẳng phải là bới lỗi, nhưng khi gọi một người lương thiện là kẻ cắp, chúng ta đã xúc phạm anh ta nghiêm trọng và điều đó là cản trở lớn đối với sự phát triển cuộc sống tinh thần của chúng ta. Hrī tức là con người cần khiêm tốn và không được làm điều tội lỗi. Acāpalam, lòng quyết tâm có nghĩa là chúng ta không nên lo âu hay thất vọng khi gặp thất bại. Cố gắng nào đó của chúng ta có thể không thành công, nhưng chúng ta không nên buồn phiền mà phải nhẫn nại và kiên quyết tiến bước theo con đường đã chọn.

Từ tejas được dùng ở đây dành cho các kṣatriya, những người phải luôn mạnh về thể lực để bảo vệ kẻ yếu. Họ không được từ chối dùng bạo lực khi cần phải dùng đến bạo lực. Song, người có khả năng áp đảo kẻ thù cần biết tha thứ cho những xúc phạm không đáng kể trong những điều kiện nhất định.

Śaucam là sự trong sạch, nhưng không chỉ là sự trong sạch về trí tuệ và thân thể mà còn về quan hệ với những người khác. Đức tính này đặc biệt quan trọng đối với những người buôn bán, những người không được tham gia vào các mánh khoé gian lận ở chợ đen. Nāti-mānitā, tính không háo danh là phẩm chất cần có ở śūdra, những người thuộc đẳng cấp thấp nhất trong hệ thống xã hội Veda. Họ không nên cố chiếm uy tín hay danh tiếng và nên ở nguyên vị trí của mình. Bổn phận của śūdra là kính trọng các đẳng cấp cao hơn để giữ gìn nề nếp xã hội.

Tất cả hai mươi sáu phẩm chất được liệt kê ở câu thơ này đều là những phẩm chất siêu tuyệt. Chúng cần được phát triển tùy theo các đẳng cấp và các nếp sống tinh thần khác nhau. Thực chất của vấn đề là ở chỗ nếu tất cả mọi người phát triển trong mình những phẩm chất này bất chấp những khổ đau của cuộc sống vật chất thì họ có thể dần dần nâng được mình lên cấp độ nhận thức siêu tuyệt tột đỉnh.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
dambho darpo 'bhimānaś ca krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya pārtha sampadam āsurīm


dambhaḥ—tự phụ; darpaḥ—kiêu ngạo; abhimānaḥ—hiếu danh; ca—và; krodhaḥ—nóng tính; pāruṣyam—thô lỗ; eva—dĩ nhiên là; ca—và; ajñānam—dốt nát; ca—và; abhijātasya—của người sinh ra từ; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; sampadam—những tính chất; āsurīm—của bản chất quỷ quái.

Này con trai của Pṛthā, tính tự phụ, kiêu ngạo, hiếu danh, nóng tính, thô lỗ và dốt nát là những tính xấu vốn có ở những người mang bản chất quỷ quái.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này tả con đường xuống địa ngục. Những kẻ quỷ quái làm ra vẻ là người có đạo và là người bảo vệ sự tiến bộ tinh thần mặc dù họ chẳng tuân theo các nguyên tắc tôn giáo. Họ luôn kiêu ngạo và hãnh diện về học thức cùng của cải của mình. Họ muốn những người khác tôn thờ họ và đòi người ta phải kính trọng họ, mặc dù họ chẳng đáng được kính trọng. Họ nổi giận vì những điều nhỏ mọn và ăn nói cục cằn, bất nhã. Họ không biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Họ luôn hành động tùy tiện theo ý muốn và chẳng thừa nhận nhà uy tín nào cả. Họ có những tính chất quỷ quái này từ khi còn nằm trong bụng mẹ và khi lớn lên, họ bộc lộ toàn bộ các tính xấu đó.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
daivī sampad vimokṣāya nibandhāyāsurī matā
mā śucaḥ sampadaṁ daivīm abhijāto 'si pāṇḍava


daivī—siêu tuyệt; sampat—các đức tính; vimokṣāya—giành cho sự giải thoát; nibandhāya—đối với sự nô lệ; āsurī—những tính chất quỷ quái; matā—được coi là; mā—đừng; śucaḥ—lo âu; sampadam—các phẩm chất; daivīm—siêu tuyệt; abhijātaḥ—được sinh ra với; asi—ngươi; pāṇḍava—hỡi con trai của Pāṇḍu.

Những đức tính siêu tuyệt dẫn con người đến sự giải thoát, còn bản tính quỷ quái thì bắt anh ta muôn đời chịu ách nô lệ ở thế giới vật chất. Còn ngươi, hỡi con trai của Pāṇḍu, ngươi chẳng việc gì phải lo lắng cả vì ngươi chào đời với các phẩm hạnh thần thánh.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn Kṛṣṇa khích lệ Arjuna bằng cách bảo chàng là chàng không chào đời với bản tính quỷ quái. Sự tham chiến của chàng không mang tính chất quỷ quái vì chàng đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều phải trái. Chàng đã cân nhắc xem có nên giết những người đáng kính như Bhīṣma và Droṇa hay không nên hành động của chàng không ở dưới ảnh hưởng của sân giận, tính kiêu mạn hão hay tính thô bạo. Do đó, chàng không có các đặc tính quỷ quái. Đối với kṣatriya, đối với chiến binh, trút tên xuống đầu thù là việc làm siêu tuyệt, còn tránh làm tròn bổn phận mới là biểu hiện của tính quỷ quái. Vì thế cho nên Arjuna chẳng có lý do gì để buồn phiền. Bất kỳ ai tuân thủ các nguyên tắc quy định đối với các đẳng cấp khác nhau, người đó ở cấp độ siêu tuyệt.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
dvau bhūta-sargau loke 'smin daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta āsuraṁ pārtha me śṛṇu


dvau—hai; bhūta-sargau—chúng sinh được sáng tạo; loke—ở thế giới; asmin—này; daivaḥ—thần thánh; āsuraḥ—quỷ quái; eva—dĩ nhiên là; ca—và; daivaḥ—kẻ thánh thiện; vistaraśaḥ—rất chi tiết; proktaḥ—đã kể; āsuram—kẻ quỷ quái; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; me—từ Ta; śṛṇu—hãy nghe.

Này con trai của Pṛthā, ở thế giới này có hai loại chúng sinh được tạo tác. Một loại thì thánh thiện, còn loại kia quỷ quái. Ta đã kể cặn kẽ cho ngươi những đức tính thần thánh, còn bây giờ hãy nghe Ta kể về tính quỷ quái.

GIẢI NGHĨA: Sau khi cam đoan với Arjuna rằng chàng được phú những đức tính thần thánh từ thủa lọt lòng, bây giờ Đức Chí Tôn Kṛṣṇa định kể cho chàng nghe về những đặc điểm vốn có ở kẻ quỷ quái. Các chúng sinh bị ước định ở thế giới này được chia làm hai loại. Những người có bản chất thánh thiện sống theo nếp sống quy định, tức là họ tuân theo quy định của các Thánh Kinh và những lời chỉ giáo của những người có uy tín. Con người cần làm tròn bổn phận mà các Thánh Kinh uy tín quy định. Nếp nghĩ đó được gọi là nếp nghĩ thần thánh. Những kẻ không tuân theo các nguyên tắc được quy định trong các Thánh Kinh và hành động tùy tiện theo ý mình bị gọi là yêu quái hay asura. Chỉ có một tiêu chí duy nhất để xác định bản chất của con người là anh ta có tuân theo các nguyên tắc quy định của các Thánh Kinh hay không. Trong các tập Kinh Veda có nói rằng cả thánh thần lẫn quỷ quái đều được sinh ra từ Prajāpati; điểm khác biệt duy nhất là một loại tuân thủ quy định của Kinh Veda, còn loại kia thì không.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidur āsurāḥ
na śaucaṁ nāpi cācāro na satyaṁ teṣu vidyate


pravṛttim—hành động đúng đắn; ca—cũng; nivṛttim—không hành động thích hợp; ca—và; janāḥ—những người; na—không bao giờ; viduḥ—biết; āsurāḥ—bản chất quỷ quái; na—không bao giờ; śaucam—sự trong sạch; na—không có; api—cũng; ca—và; ācāraḥ—cách cư xử; na—không bao giờ; satyam—sự thật; teṣu—ở họ; vidyate—có.

Những kẻ quỷ quái không biết điều gì nên làm, còn điều gì thì không. Họ chẳng có cả sự trong sạch, cách cư xử đúng đắn lẫn đức ngay thật.

GIẢI NGHĨA: Ở mỗi xã hội loài người văn minh đều có bộ luật tôn giáo và các quy định cần được tuân thủ ngay từ đầu. Những người không tuân thủ các lời răn tôn giáo bị coi là yêu quái, đặc biệt là ở người āryan, những người đại diện cho nền văn minh Veda và là những người văn minh nhất. Do đó, câu thơ này nói rằng những kẻ quỷ quái không biết các quy định của Thánh Kinh và cũng chẳng mảy may có sở thích tuân theo. Đại đa số họ không biết những lời răn dạy của tôn giáo, còn những kẻ biết thì lại chẳng có thiên hướng tuân thủ những lời răn ấy. Họ không có đức tin và không chịu hành động phù hợp với quy định của Kinh Veda. Những kẻ quỷ quái chẳng thanh tịnh cả thân lẫn tâm. Con người cần luôn giữ thân thể sạch sẽ bằng cách tắm gội, đánh răng, cạo râu, thay quần áo hàng ngày và v.v... Còn về phần tịnh tâm thì để luôn giữ được nó, cần luôn nhớ đến những thánh danh của Thượng Đế và niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Những kẻ quỷ quái chẳng bao giờ thích tuân thủ cả nguyên tắc thanh tịnh thân lẫn nguyên tắc thanh tịnh tâm.

Có nhiều nguyên tắc và nhiều quy định hướng dẫn cách xử sự của con người được viết thành quyển chẳng hạn như “Manu-saṁhitā”, bộ luật của xã hội loài người. Cho đến ngày nay, những người Ấn Độ giáo vẫn tuân theo “Manu-saṁhitā”. Các quyền thừa kế và một số thủ tục pháp luật khác được rút ra từ cuốn sách này. Trong “Manu-saṁhitā” nói rằng không nên để phụ nữ được tự do. Điều đó không có nghĩa là cần biến phụ nữ thành nô lệ mà là cần trông nom họ như trẻ con vậy. Người ta không để cho trẻ con muốn gì làm nấy, nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là chúng bị đối xử như nô lệ. Những kẻ quái quỷ thời nay coi thường các lời chỉ giáo đó và tuyên bố rằng nữ giới cần được tự do như nam giới. Song, điều đó chẳng làm cho tình hình ở xã hội đương thời tốt đẹp hơn. Thực ra, phụ nữ cần được bảo vệ ở mọi giai đoạn của cuộc đời. Phụ nữ phải sống dưới sự che chở của cha khi còn nhỏ, dưới sự bảo vệ của chồng khi thành gia thất và dưới sự chăm sóc của con trai trưởng khi về già. Đó là vị trí thực sự của phụ nữ trong xã hội. Song, hệ thống giáo dục hiện đại bịa ra quan điểm bốc láo về quyền độc lập của phụ nữ, bởi vậy hôn nhân ở xã hội thời nay chẳng khác nào ước mơ hão huyền. Tư cách đạo đức của phụ nữ hiện giờ cũng không cao. Thế nhưng những kẻ quỷ quái vẫn chẳng tiếp nhận một lời răn nào, những lời răn có thể mang lại hạnh phúc cho xã hội; chúng cũng phủ nhận kinh nghiệm của các bậc đại hiền và không tuân theo các nguyên tắc và các quy định do họ lập ra, những kẻ quỷ quái đang đưa xã hội loài người vào tình trạng hết sức thảm hại.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
asatyam apratiṣṭhaṁ te jagad āhur anīśvaram
aparaspara-sambhūtaṁ kim anyat kāma-haitukam


asatyam—không có thật; apratiṣṭham—không có cơ sở; te—họ; jagat—biểu hiện vũ trụ; āhuḥ—nói; anīśvaram—không có người cai quản; aparaspara—không có căn nguyên; sambhūtam—nảy sinh; kim anyat—không có căn nguyên nào khác; kāma-haitukam—chỉ vì dục vọng.

Họ bảo rằng thế giới này không có thật, không có cơ sở và không có Chúa Trời cai quản nó. Họ tuyên bố rằng nó nảy sinh từ ham muốn tình dục và nó chẳng có căn nguyên nào khác ngoài dục vọng.

GIẢI NGHĨA: Những kẻ quỷ quái kết luận rằng thế giới chỉ là ảo ảnh. Nó chẳng có nhân, chẳng có quả, chẳng có người cai quản, chẳng có mục đích: mọi thứ ở đó đều hư ảo. Họ khẳng định rằng vũ trụ thị hiện nảy sinh từ sự kết hợp tình cờ của các nhân tố vật chất khác nhau. Họ chẳng nghĩ ra rằng thế giới là do Thượng Đế tạo ra nhằm mục đích nhất định. Theo quan điểm của họ, vũ trụ tự nảy sinh và con người chẳng có cơ sở nào để tin rằng có bàn tay của Thượng Đế trong việc đó. Họ chẳng phân biệt tinh thần với vật chất và phủ nhận sự tồn tại của Linh Hồn Tối Cao. Đối với họ, tất cả đều là vật chất và cả vũ trụ là một khối u mê. Theo họ, mọi thứ đều trống không và mọi biểu hiện vật chất chỉ là kết quả của vô minh trong tri giác chúng ta. Họ đương nhiên cho rằng mọi biểu hiện đa dạng của cuộc sống đều là kết quả của vô minh giống như trong mơ chúng ta tạo ra muôn vàn hình ảnh mà trong thực tế chúng chẳng có. Rồi khi tỉnh giấc chúng ta thấy rằng đó chỉ là giấc mơ. Song, mặc dù những kẻ quỷ quái tuyên bố rằng cuộc đời chỉ là một giấc mơ, họ hưởng thụ giấc mơ đó một cách hết sức thành thục. Vì thế cho nên đáng lẽ là phấn đấu để có tri thức thì họ càng ngày càng lún sâu vào thế giới mộng tưởng hão. Họ kết luận là tương tự như đứa trẻ là kết quả quan hệ tình dục của nam và nữ, thế giới này cũng được sinh ra chẳng cần tới linh hồn nào cả. Đối với họ, cơ thể sống xuất hiện nhờ sự kết hợp của các yếu tố vật chất và không có chuyện có linh hồn ở đây. Tương tự như việc nhiều sinh vật được sinh ra từ mồ hôi hay từ xác chết mà chẳng cần lý do nào cả, toàn bộ thế giới động vật nảy sinh bởi sự kết hợp của các yếu tố vật chất, cái cấu thành nên vũ trụ thị hiện. Do đó, vũ trụ chẳng có nguồn gốc nào khác ngoài thiên nhiên vật chất. Họ chẳng tin lời Kṛṣṇa phán trong “Bhagavad-gītā”: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. “Cả thế giới vật chất chuyển động dưới sự giám sát của Ta”. Nói cách khác, loại người quỷ quái không có tri thức toàn thiện về sự sáng tạo thế giới; mỗi kẻ trong bọn họ tự bịa ra luận thuyết riêng nào đó. Đối với họ, lý giải của Thánh Kinh cũng tương tự như ở cuốn sách khác vì họ không tin vào hiểu biết chuẩn mực của Kinh sách.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
etāṁ dṛṣṭim avaṣṭabhya naṣṭātmāno 'lpa-buddhayaḥ
prabhavanty ugra-karmāṇaḥ kṣayāya jagato 'hitāḥ


etām—này; dṛṣṭim—những quan điểm; avaṣṭabhya—tiếp nhận; naṣṭa—đã đánh mất; ātmānaḥ—chính mình; alpa-buddhayaḥ—những kẻ kém sáng suốt; prabhavanti—phát đạt; ugra-karmāṇaḥ—làm những việc gây ra khổ đau; kṣayāya—dẫn đến sự hủy diệt; jagataḥ—thế giới; ahitāḥ—bất lợi.

Tuân theo những quan điểm đó, loại người quỷ quái, những kẻ đã quên mất bản chất tinh thần của mình và không có lý trí toàn làm những việc tàn hại khủng khiếp đưa thế giới tới chỗ hủy diệt.

GIẢI NGHĨA: Loại người quỷ quái toàn làm những việc dẫn thế giới đến sự diệt vong. Vì thế mà Đức Chí Tôn gọi họ là những kẻ không có lý trí. Các nhà duy vật, những người chẳng có lấy mảy may chút khái niệm về Thượng Đế cho rằng họ đang tiến bộ. Song, “Bhagavad-gītā” gọi họ là những kẻ không có lý trí và đã mất hết ý nghĩ lành mạnh. Cố tận hưởng thế giới vật chất một cách tối đa, họ liên tục sáng chế ra những phương thức làm mãn nguyện giác quan. Đối với họ, các sáng chế đó là thước đo sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, song kết quả là con người càng ngày càng trở nên hung bạo và độc ác, người ta không chỉ độc ác với loài vật mà còn độc ác cả với người khác. Họ không biết cách cư xử với nhau. Sát sinh là điểm nổi bật ở hạng người quỷ quái. Hạng người đó bị coi là kẻ thù của thế gian vì cuối cùng, họ sẽ sáng chế ra cái gì đó để hủy diệt tất cả. Câu thơ này tiên đoán việc sáng chế ra vũ khí hạt nhân, cái mà cả thế giới hiện đang hết sức tự hào. Chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào và các loại vũ khí nguyên tử đó có thể biến thế giới thành sa mạc. Vũ khí đó được sáng chế chỉ để nhằm hủy diệt thế giới và đấy là điều được chỉ rõ ở câu thơ này. Nó chỉ có thể xuất hiện ở trong lòng nền văn minh vô thần và chẳng bao giờ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế gian.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
kāmam āśritya duṣpūraṁ dambha-māna-madānvitāḥ
mohād gṛhītvāsad-grāhān pravartante 'śuci-vratāḥ


kāmam—dục vọng; āśritya—dung túng; duṣpūram—vô độ; dambha—lòng kiêu ngạo; māna—tính sĩ diện hão; mada-anvitāḥ—bị thói tự phụ làm mê hoặc; mohāt—bởi ảo tưởng; gṛhītvā—tiếp nhận; asat—nhất thời; grāhān—những thứ; pravartante—họ phát đạt; aśuci—hành động nhơ bẩn; vratāḥ—công khai thừa nhận.

Vì dung túng cho dục vọng vô độ và bị mê hoặc bởi lòng kiêu ngạo, thói tự phụ và tính sĩ diện hão mà loại người quỷ quái sống trong ảo tưởng luôn làm điều nhơ bẩn và say mê những thứ nhất thời.

GIẢI NGHĨA: Câu thơ này mô tả kiểu tư duy quỷ quái. Dục vọng của hạng người quỷ quái quả là vô độ. Ham muốn tận hưởng thế giới vật chất của họ càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù lúc nào họ cũng bất an vì tiếp nhận những thứ nhất thời, nhưng ảo tưởng vẫn sẽ còn tiếp tục bắt họ tiến hành hoạt động vật chất. Vì không có tri thức nên họ không hiểu rằng họ đang đi theo con đường sai trái. Bị những thứ nhất thời mê hoặc, những kẻ quỷ quái tạo ra Thượng Đế riêng của mình và tôn vinh y trong các bài tụng ca tự biên. Kết quả là họ càng ngày càng trở nên say mê hai thứ là tình dục và tích lũy của cải vật chất. Vì thế mà từ aśuci-vratāḥ, “những thói ô trược” được dùng ở đây có ý nghĩa đặc biệt. Những kẻ đó chỉ đam mê tửu, sắc, cờ bạc và thịt; tất cả những thứ đó đều là aśuci, các thói xấu. Bị xúi bẩy bởi thói tự phụ và tính sĩ diện hão, họ lập ra các nguyên tắc tôn giáo không phù hợp với quy định của Kinh Veda. Mặc dù những kẻ quỷ quái là hạng người đáng ghét nhất trên đời, nhưng cả thế giới vẫn bao lấy họ bằng sự tôn kính giả tạo. Mặc dù đang lăn xuống địa ngục, thế nhưng họ cứ tưởng là họ đang dần bước trên con đường tiến bộ.

CÂU 11-12
[image: Devanāgarī]
cintām aparimeyāṁ ca pralayāntām upāśritāḥ
kāmopabhoga-paramā etāvad iti niścitāḥ
āśā-pāśa-śatair baddhāḥ kāma-krodha-parāyaṇāḥ
īhante kāma-bhogārtham anyāyenārtha-sañcayān


cintām—những nỗi sợ hãi và lo âu; aparimeyām—vô tận; ca—và; pralaya-antām—tới chết; upāśritāḥ—bị thu hút; kāma-upabhoga—sự làm thỏa mãn giác quan; paramāḥ—mục đích tột đỉnh của cuộc đời; etāvat—do đó; iti—như thế; niścitāḥ—đã xác minh; āśā-pāśa—mắc vào lưới hy vọng; śataiḥ—bởi hàng trăm; baddhāḥ—bị trói buộc; kāma—dục vọng; krodha—tức giận; parāyaṇāḥ—luôn ở trong tâm trạng đó; īhante—họ mong muốn; kāma—dục vọng; bhoga—lạc thú giác quan; artham—nhằm mục đích; anyāyena—một cách phi pháp; artha—của cải; sañcayān—tích lũy.

Họ cho rằng làm mãn nguyện giác quan là điều tối quan trọng của nền văn minh nhân loại. Vì thế cho nên họ bất an cho tới ngày tận số. Bị trói buộc bởi trăm ngàn ham muốn và đắm say trong sắc dục, giận hờn, họ cố kiếm tiền bằng đủ mọi cách phi pháp để dùng chúng vào việc làm thỏa mãn giác quan.

GIẢI NGHĨA: Những kẻ quỷ quái cho rằng làm mãn nguyện giác quan là mục đích tột đỉnh của cuộc đời và giữ quan niệm đó cho tới chết. Họ không tin rằng có cuộc sống sau khi chết, không tin rằng chúng sinh đầu thai vào các cơ thể khác nhau phù hợp với karma hay những việc chúng làm ở thế giới này. Các kế hoạch của họ chẳng bao giờ hết và họ lập ra hết kế hoạch này tới kế hoạch khác và chúng chẳng bao giờ được hoàn tất. Một lần, chúng tôi quan sát thấy một người có nếp tư duy quỷ quái đang mấp mé bên ngưỡng cửa của cái chết, vậy mà ông ta xin bác sĩ kéo dài cuộc đời ông ta thêm bốn năm để ông ta kịp làm nốt mọi dự định của mình. Những kẻ ngu ngốc đó chẳng biết rằng bác sĩ đâu có thể kéo dài thêm cuộc đời của họ dù chỉ là một giây. Khi cái chết đến mang chúng ta đi, nó chẳng hỏi tới mong muốn của chúng ta. Các quy luật thiên nhiên chẳng cho phép ai sống lâu hơn thời hạn mà số phận cho anh ta hưởng.

Hạng người quỷ quái, những kẻ không tin Thượng Đế và phủ nhận sự hiện diện của Linh Hồn Tối Cao ở trong tim mình làm đủ mọi điều tội lỗi cốt để giác quan được mãn nguyện. Họ không biết rằng nhân chứng ngự trong tim họ. Linh Hồn Tối Cao liên tục theo dõi hoạt động của linh hồn cá thể. Trong “Upaniṣad” nói rằng có hai con chim đậu trên cùng một cây; một con hoạt động và ăn trái ngọt cùng trái đắng của cây cuộc sống vật chất, còn con kia quan sát nó. Song, hạng người quỷ quái không có tri thức Veda và không có cả đức tin; do đó họ cho rằng họ được quyền tùy thích làm mọi điều để thỏa mãn giác quan mà chẳng hề nghĩ tới hậu quả.

CÂU 13-15
[image: Devanāgarī]
idam adya mayā labdham imaṁ prāpsye manoratham
idam astīdam api me bhaviṣyati punar dhanam
asau mayā hataḥ śatrur haniṣye cāparān api
īśvaro 'ham aham bhogī siddho 'haṁ balavān sukhī
āḍhyo 'bhijanavān asmi ko 'nyo 'sti sadṛśo mayā
yakṣye dāsyāmi modiṣya ity ajñāna-vimohitāḥ


idam—này; adya—hôm nay; mayā—bởi ta; labdham—có được; imam—này; prāpsye—ta sẽ có được; manaḥ-ratham—phù hợp với các mong muốn của ta; idam—này; asti—có; idam—này; api—cũng; me—của ta; bhaviṣyati—tăng lên trong tương lai; punaḥ—lần nữa; dhanam—của cải; asau—đó; mayā—bởi ta; hataḥ—bị giết; śatruḥ—kẻ thù; haniṣye—ta sẽ giết; ca—cũng; aparān—những kẻ khác; api—chắc chắn là; īśvaraḥ—chủ nhân; aham—ta; aham—ta; bhogī—người hưởng lạc; siddhaḥ—toàn thiện; aham—ta; bala-vān—quyền thế; sukhī—hạnh phúc; āḍhyaḥ—giàu sang; abhijana-vān—được họ hàng quyền quý vây quanh; asmi—ta là; kaḥ—ai; anyaḥ—khác; asti—có; sadṛśaḥ—như; mayā—ta; yakṣye—ta sẽ cúng lễ; dāsyāmi—ta sẽ bố thí; modiṣye—ta sẽ thỏa vui; iti—nhờ thế; ajñāna—bởi vô minh; vimohitāḥ—bị lừa dối.

Kẻ quái quỷ nghĩ: “Giờ ta đã có nhiều tiền của, còn khi các kế hoạch của ta được thực thi thì ta sẽ có nhiều hơn. Hiện giờ ta đã có tài sản lớn, nhưng chúng sẽ tăng lên gấp bội trong tương lai. Ta đã giết chết một trong số những kẻ thù nghịch với ta, những kẻ còn lại cũng sẽ bị giết nốt. Ta là chủ nhân của tất cả. Ta hưởng lạc, ta hoàn mỹ, ta quyền thế và hạnh phúc. Ta tắm mình trong giàu có xa hoa với sự vây bọc của họ hàng quyền quý. Chẳng kẻ nào quyền thế và hạnh phúc hơn ta. Ta sẽ cúng tế, sẽ ban của bố thí và nhờ thế sẽ được thỏa vui”. Những kẻ ấy bị sự vô minh của chính mình lừa dối như vậy đấy.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
aneka-citta-vibhrāntā moha-jāla-samāvṛtāḥ
prasaktāḥ kāma-bhogeṣu patanti narake 'śucau


aneka—nhiều; citta—bởi bất an; vibhrāntāḥ—bị rối rắm; moha—của ảo tưởng; jāla—bởi lưới; samāvṛtāḥ—bị vướng; prasaktāḥ—ham mê; kāma-bhogeṣu—làm thỏa mãn giác quan; patanti—lăn xuống; narake—địa ngục; aśucau—không trong sạch.

Bị rối rắm bởi muôn nỗi bất an và bị quấn chặt trong lưới ảo tưởng, họ đâm ra càng mê đắm lạc thú giác quan để rồi đọa vòng địa ngục.

GIẢI NGHĨA: Khát vọng tiền bạc của kẻ quỷ quái là khôn cùng. Nỗi thèm khát đó vô tận. Hắn chỉ nghĩ hắn có bao nhiêu của cải hiện giờ và làm thế nào để tăng chúng trong tương lai. Vì mục đích ấy, hắn sẵn sàng làm mọi việc tội lỗi nào và chẳng từ một thủ đoạn xảo trá nào trong buôn bán chợ đen để được hưởng lạc phi pháp. Say mê những tài sản hiện có như đất đai, gia đình, nhà cửa, tài khoản nhà băng, lúc nào hắn cũng chỉ nghĩ cách để trở nên giàu có hơn. Hắn tin vào sức mạnh bản thân và không biết rằng tất cả của cải của hắn là kết quả của thiện nghiệp ở kiếp trước. Hắn được ban khả năng tích lũy các thứ của cải đó, nhưng hắn không biết gì về nguyên nhân sâu xa từ kiếp trước. Hắn nghĩ rằng hắn được giàu sang như thế là nhờ nỗ lực bản thân. Hạng người quỷ quái tin vào sức mạnh cá nhân chứ không tin vào karma. Theo luật karma, con người được sinh ra trong gia đình quyền quý, có của cải giàu sang, được giáo dục đến nơi đến chốn hay có tài sắc hơn người là bởi anh ta đã làm việc thiện ở kiếp trước. Hạng người quỷ quái cho rằng đó là tài sản tình cờ và họ có được chúng nhờ nỗ lực bản thân. Họ không thấy rằng sự khác nhau về địa vị xã hội, vẻ đẹp bề ngoài và học thức của con người hoàn toàn đúng theo quy luật. Ai cạnh tranh với những kẻ quỷ quái, người đó lập tức trở thành kẻ thù của họ. Hạng người quỷ quái có rất nhiều và bọn họ thù địch lẫn nhau. Sự thù địch đó càng ngày càng ăn sâu giữa các cá nhân, giữa các gia đình, giữa các giai cấp và cuối cùng là giữa các dân tộc. Vì thế mà xung đột, chiến tranh và bất hòa liên tục diễn ra khắp thế giới.

Kẻ quỷ quái nào cũng cho rằng hắn có quyền sống trên lưng những người khác. Kẻ quỷ quái thường coi mình là Thượng Đế và tuyên truyền cho các môn đệ của hắn: “Các vị tìm Thượng Đế ở đâu đó bên ngoài để làm gì? Chính các vị là Thượng Đế đấy thôi! Các vị muốn làm gì thì làm. Việc gì phải tin Thượng Đế. Hãy quên Thượng Đế đi. Ngài chết lâu rồi”. Những kẻ quỷ quái tuyên truyền như vậy.

Mặc dù kẻ quỷ quái thấy nhiều người khác cũng giàu và cũng có thể lực ngang hắn, thậm chí còn hơn hắn, thế nhưng bao giờ cũng coi mình là người giàu nhất, là kẻ mạnh nhất trên đời. Còn việc lên các hành tinh thiên đường thì hạng người quỷ quái không tin vào các yajña hay các lễ tế sinh. Những kẻ quỷ quái cho rằng họ sẽ sáng chế ra phương pháp yajña của mình và thử máy móc nào đó có thể giúp họ tới được các hành tinh cao hơn. Ví dụ điển hình về loại người quỷ quái đó là Rāvaṇa. Hắn giải thích cho thần dân của mình rằng hắn sẽ bắc một cái thang mà ai cũng có thể theo đó mà leo lên các hành tinh thiên đường chẳng cần phải cúng tế theo quy định ở các cuốn Kinh Veda. Tương tự như vậy, những kẻ quỷ quái ngày nay cũng cố tới hệ hành tinh cao hơn bằng máy móc. Đó là những ví dụ về ảnh hưởng của ảo tưởng. Kết quả là họ sa vào địa ngục vì không có tri thức. Từ moha-jāla được dùng ở câu thơ này vô cùng quan trọng. Jāla có nghĩa là “cái lưới”; giống như cá nằm trong lưới, họ chẳng thể thoát ra ngoài được.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
ātma-sambhāvitāḥ stabdhā dhana-māna-madānvitāḥ
yajante nāma-yajñais te dambhenāvidhi-pūrvakam


ātma-sambhāvitāḥ—tự mãn; stabdhāḥ—xấc xược; dhana-māna—bởi giàu sang và thói sĩ diện hão; mada—bị lầm lạc; anvitāḥ—bị thu hút; yajante—họ cúng tế; nāma—chỉ trên danh nghĩa; yajñaiḥ—với các lễ tế; te—họ; dambhena—vì kiêu căng; avidhi-pūrvakam—không tuân theo nguyên tắc và quy định vào cả.

Tự mãn và lúc nào cũng xấc xược, bị mê hoặc bởi giàu sang và thói sĩ diện hão, đôi khi họ cũng cúng tế, nhưng chỉ làm lấy lệ chứ chẳng tuân trì giới hạnh nào cả.

GIẢI NGHĨA: Cho mình là tất cả và khinh nhờn uy tín của Thánh Kinh, những kẻ quỷ quái đôi khi tiến hành cái gọi là các nghi lễ tôn giáo hay cúng bái. Và vì họ không tin những người có uy tín nên họ xử sự trơ trẽn và hỗn xược. Tất cả những cái đó là hậu quả của ảo tưởng nảy sinh từ sự sang giàu và thói sĩ diện hão. Một số kẻ quỷ quái đó còn khoác áo nhà thuyết pháp, đánh lừa những người kém hiểu biết và trở nên nổi tiếng như một nhà cải cách tôn giáo hay hóa thân của Thượng Đế. Họ tổ chức các lễ tế phô trương, màu mè, thờ cúng các vị á thần hay sáng chế ra Thượng Đế của riêng mình. Người trần mắt thịt thường tưởng họ là Thượng Đế và tôn thờ họ, còn những kẻ ngốc thì cho họ là nhà hoạt động tôn giáo lỗi lạc hay người thông hiểu tri thức tinh thần. Họ mặc y phục của người sống thoát tục và làm đủ mọi điều phi lý trong y phục đó. Người sống thoát tục phải tuân thủ nhiều giới cấm. Song, những kẻ quỷ quái chẳng mảy may quan tâm tới các giới cấm đó. Họ cho rằng mỗi người cần đi theo con đường phát triển tinh thần của mình và rằng không có con đường chung cho tất cả mọi người. Từ avidhi-pūrvakam ở đây được đặc biệt nhấn mạnh và nó có nghĩa là sự bác bỏ giới luật. Những hành động ấy bao giờ cũng là hậu quả của vô minh và ảo tưởng.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ kāmaṁ krodhaṁ ca saṁśritāḥ
mām ātma-para-deheṣu pradviṣanto 'bhyasūyakāḥ


ahaṅkāram—ngụy ngã; balam—sức mạnh; darpam—tính tự phụ; kāmam—dục vọng; krodham—tính nóng giận; ca—cũng; saṁśritāḥ—tìm chốn nương náu ở; mām—Ta; ātma—của họ; para—và của người khác; deheṣu—trong thân thể; pradviṣantaḥ—báng bổ; abhyasūyakāḥ—ghen ghét.

Bị ngụy ngã, quyền lực, thói kiêu mạn, ái dục, sân si làm rối trí nên những kẻ quỷ quái sinh lòng ghen ghét Đức Thượng Đế Tối Cao ngự trong tim chúng, trong tim các chúng sinh khác và báng bổ tôn giáo chân chính.

GIẢI NGHĨA: Loại người quỷ quái, kẻ luôn chống lại quyền uy vô thượng của Thượng Đế chẳng thích tin lời Thánh Kinh. Hắn ghen tức với Thánh Kinh và sự tồn tại của Đức Thượng Đế Tối Cao. Nguyên nhân nảy sinh lòng ghen ghét này là cái gọi là thể diện, của cải và quyền lực mà hắn đang có. Hắn không biết rằng kiếp này là giai đoạn chuẩn bị cho kiếp sau. Vì không biết điều đó mà thực ra hắn đang ghen tỵ với chính mình và với các chúng sinh khác. Hắn dùng bạo lực với thân thể chúng sinh khác và với thân thể của chính mình. Vì không có tri thức nên hắn không coi trọng quyền lực tối cao của Đức Thượng Đế. Đầy lòng ghen ghét Thánh Kinh và Đức Thượng Đế Tối Cao, hắn ra sức đưa ra những luận chứng giả dối để bác bỏ sự tồn tại của Thượng Đế và phủ nhận uy tín của các cuốn Thánh Kinh. Hắn cho mình là người không phụ thuộc và có sức làm mọi điều. Tin rằng chẳng có ai trên đời này mạnh hơn, quyền thế hơn và giàu có hơn hắn, kẻ quỷ quái cho rằng mình có quyền làm mọi điều theo ý muốn và chẳng ai có thể chặn nổi hắn. Nếu hắn có kẻ thù, kẻ có thể cản trở hoạt động làm thỏa mãn giác quan của hắn thì lúc nào hắn cũng nghĩ cách thanh trừng y.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān āsurīṣv eva yoniṣu


tān—những kẻ; aham—Ta; dviṣataḥ—ganh ghét; krūrān—hiểm độc; saṁsāreṣu—vào bể tồn tại vật chất; nara-adhamān—những kẻ thấp hèn nhất nhân loại; kṣipāmi—Ta đẩy; ajasram—vĩnh viễn; aśubhān—xấu xa; āsurīṣu—quỷ quái; eva—chắc chắn là; yoniṣu—ở trong các dạ con.

Ta vĩnh viễn đẩy những kẻ ganh ghét và thâm hiểm, những kẻ thấp hèn nhất nhân loại xuống thế giới vật chất và bắt chúng đầu thai vào đủ mọi loài yêu quái.

GIẢI NGHĨA: Ở đây nói rõ rằng linh hồn cá thể đầu thai vào cơ thể nào đó theo ý muốn tối cao. Kẻ quỷ quái có thể phủ nhận quyền lực vô thượng của Đấng Tối Cao và có thể hành động theo ý thích của mình, nhưng kiếp sau của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào sự phán quyết của Đức Thượng Đế Tối Cao chứ không phụ thuộc vào bản thân hắn. Ở Khổ thơ thứ ba của “Śrīmad-Bhāgavatam” có nói rằng sau khi chết, linh hồn cá thể được đưa vào bụng mẹ và nhận loại cơ thể mới nào đó dưới sự giám sát của quyền lực cao hơn. Vì thế mà chúng ta thấy ở thế giới vật chất có cơ man loài giống như muông thú, côn trùng, loài người và v.v... Tất cả các loài giống đó không nảy sinh ngẫu nhiên mà được tạo ra bởi quyền lực cao hơn. Còn về những kẻ quỷ quái thì ở đây nói rõ rằng chúng liên miên bị đẩy vào dạ con của các nữ yêu và vì thế mà tiếp tục làm kẻ ganh ghét và kẻ thấp hèn nhất nhân loại. Luôn bị dục vọng ám ảnh, hạng người quỷ quái này lúc nào cũng sẵn sàng dùng bạo lực, lúc nào cũng đầy lòng thù ghét và vô cùng ô trọc. Những bộ lạc sống bằng nghề săn bắn trong rừng sâu cũng thuộc loài yêu quái.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
āsurīṁ yoniṁ āpannā mūḍhā janmani janmani
mām aprāpyaiva kaunteya tato yānty adhamāṁ gatim


āsurīm—quỷ quái; yonim—các loài; āpannāḥ—sa vào; mūḍhāḥ—những kẻ ngu ngốc; janmani janmani—hết kiếp này sang kiếp khác; mām—Ta; aprāpya—không đạt được; eva—dĩ nhiên là; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; tataḥ—sau đó; yānti—đi; adhamām—bị kết án; gatim—tới chỗ.

Con trai của Kuntī à, cứ mãi đầu thai làm yêu quái, những kẻ đó chẳng thể gần lại với Ta và dần dần bị thoái hóa thành những loài gớm ghiếc nhất.

GIẢI NGHĨA: Thượng Đế được gọi là đấng đại từ đại bi xong ở câu thơ này chúng ta thấy rằng Ngài chẳng bao giờ khoan dung cho những kẻ quỷ quái. Ở đây nói rõ rằng hạng người quỷ quái sa vào bụng các nữ yêu hết kiếp này sang kiếp khác và vì không được Đấng Tối Cao khoan dung nên họ càng ngày càng thoái hóa và cuối cùng đầu thai làm thân mèo, chó và lợn. Ở đây cũng nói rõ rằng những kẻ quỷ quái hầu như chẳng có cơ may được Đấng Tối Cao đại xá. Các tập Kinh Veda cũng nói rằng những người đó dần dần thoái hóa thành loài chó và lợn. Chúng ta có thể phản đối rằng nếu Thượng Đế chẳng khoan hồng đại lượng với những kẻ quỷ quái thì sao có thể gọi Ngài là đấng đại từ đại bi. Trả lời câu hỏi đó, “Vedānta-sūtra” nói rằng Đấng Tối Cao chẳng thù ghét một ai. Khi sắp đặt cho hạng người quỷ quái đầu thai vào những loài hạ đẳng, Đấng Tối Cao thể hiện một trong các khía cạnh của lòng từ bi ở Ngài. Đôi khi, Ngài đích thân diệt trừ bọn asura, nhưng đó là phúc lành cho chúng bởi vì trong Kinh Veda nói rằng ai chết bởi tay Đấng Tối Cao, người đó được giải thoát. Lịch sử có không ít những asura như Rāvaṇa, Kaṁsa, Hiraṇyakaśipu bị chính Đấng Tối Cao xuống trần trong các hóa thân khác nhau tiêu diệt. Vậy là các asura cũng có thể nhận được ân huệ của Thượng Đế nếu chúng may mắn được chết bởi tay Ngài.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
tri-vidhaṁ narakasyedaṁ dvāraṁ nāśanam ātmanaḥ
kāmaḥ krodhas tathā lobhas tasmād etat trayaṁ tyajet


tri-vidham—ba loại; narakasya—của địa ngục; idam—này; dvāram—cửa; nāśanam—hủy hoại; ātmanaḥ—linh hồn; kāmaḥ—dục vọng; krodhaḥ—giận dữ; tathā—cũng như là; lobhaḥ—tính tham; tasmāt—vì thế cho nên; etat—này; trayam—ba; tyajet—con người phải trừ bỏ.

Có ba cửa dẫn xuống địa ngục là ái, sân, tham. Người khôn phải biết trừ bỏ ba thói xấu hủy hoại linh hồn đó.

GIẢI NGHĨA: Ở đây mô tả ngọn nguồn của kiếp yêu quái. Chúng sinh cố thỏa mãn dục vọng của mình và khi không làm được điều đó, sự tức giận và lòng tham trỗi dậy trong lòng nó. Người sáng suốt, người không muốn thác sinh làm kiếp yêu quái cần diệt trừ ba kẻ tử thù này vì chúng có thể hủy hoại linh hồn anh ta tới mức anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi ách cầm tù vật chất.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
etair vimuktaḥ kaunteya tamo-dvārais tribhir naraḥ
ācaraty ātmanaḥ śreyas tato yāti parāṁ gatim


etaiḥ—này; vimuktaḥ—đã thoát khỏi; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; tamaḥ-dvāraiḥ—từ những cửa ngu muội; tribhiḥ—ba loại; naraḥ—con người; ācarati—tiến hành; ātmanaḥ—đối với linh hồn; śreyaḥ—phúc lành; tataḥ—sau đó; yāti—anh ta đạt; parām—tột bậc; gatim—mục đích.

Hỡi con trai của Kuntī, người đã thoát khỏi ba cửa ngục này sẽ tiến hành những hoạt động dẫn đến sự tự nhận thức và dần dần đạt được mục đích tột bậc.

GIẢI NGHĨA: Con người cần hết sức đề phòng ba kẻ thù của kiếp người là dục vọng, giận dữ và tham lam. Con người càng bớt được ái, sân, tham bao nhiêu, cuộc sống của anh ta trở nên trong sạch bấy nhiêu. Khi ấy, anh ta có thể tuân theo các nguyên tắc và các quy định của Kinh Veda. Khi trì theo giới hạnh của đời người, anh ta dần dần nâng mình lên cấp độ tự nhận thức tinh thần. Nếu anh ta may mắn và khi thực hành phương pháp này, anh ta có thể đạt tới ý thức Kṛṣṇa thì anh ta nhất định sẽ đạt mục đích của cuộc đời. Kinh Veda có mô tả các hoạt động và những kết quả hoạt động có thể giúp con người thanh tẩy ô nhiễm vật chất. Sự trừ bỏ ái, tham, sân được dùng làm cơ sở cho phương pháp này. Nhờ hoàn thiện tri thức của quá trình này, con người có thể cất mình lên cấp độ tự nhận thức cao nhất mà đỉnh điểm của nó là sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Khi phục vụ tận tụy, linh hồn bị ước định nhất định được giải thoát. Vì thế cho nên trong xã hội Veda có bốn đẳng cấp và bốn cấp độ phát triển tinh thần. Mỗi đẳng cấp và mỗi nếp sống tinh thần có các nguyên tắc quy định của mình và nếu con người tuân thủ chúng, tự nhiên anh ta sẽ đạt cấp độ tự giác ngộ tinh thần tột bậc. Khi ấy, anh ta chắc chắn sẽ được giải thoát.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim


yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; śāstra-vidhim—giới luật của các Thánh Kinh; utsṛjya—coi thường; vartate—vẫn; kāma-kāratah—hành động tùy tiện theo dục vọng; na—không bao giờ; saḥ—y; siddhim—sự toàn thiện; avāpnoti—đạt; na—không bao giờ; sukham—hạnh phúc; na—không bao giờ; parām—tột bậc; gatim—cấp độ toàn thiện.

Kẻ nào khinh nhờn chỉ giáo của Thánh Kinh và hành động theo ý thích cá nhân, kẻ đó đừng hòng mong đắc quả toàn thiện, hạnh phúc lẫn mục đích tột bậc.

GIẢI NGHĨA: Như trước đã nói, śāstra-vidhi hay các quy định của śāstra được dành cho mỗi đẳng cấp và mỗi nếp sống tinh thần. Người nào cũng phải tuân theo các luật lệ và các nguyên tắc đó. Ai coi thường chúng và hành động tùy tiện theo dục vọng, lòng tham và ham muốn của mình, người đó chẳng bao giờ đạt sự toàn thiện của đời mình. Nói cách khác, nếu con người chỉ biết các giới luật đó một cách lý thuyết và chẳng tuân thủ chúng trên thực tế thì anh ta là kẻ thấp hèn nhất nhân loại. Khi có được kiếp người, chúng sinh cần hành động sáng suốt và cần tuân theo các giới luật được đề ra để giúp anh ta đạt cấp độ toàn thiện tột đỉnh; nếu không trì giới, anh ta sẽ bị thoái hóa thành những loài hạ đẳng. Kể cả khi tuân theo các luật lệ quy định và các nguyên tắc đạo đức, nhưng con người chẳng đạt được cấp độ nhận thức về Đấng Tối Cao thì toàn bộ tri thức của anh ta đều trở nên vô giá trị. Thậm chí là nếu anh ta thừa nhận sự tồn tại của Thượng Đế, nhưng không phụng sự Ngài thì nỗ lực của anh ta chẳng qua cũng chỉ là công dã tràng xe cát mà thôi. Vì thế cho nên chúng ta cần dần dần phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa và vươn tới cấp độ phục vụ tận tụy; chỉ có như thế chúng ta mới có thể đạt cấp độ toàn thiện tột bậc chứ không có cách nào khác.

Từ kāma-kāratah được dùng ở đây có tầm quan trọng đặc biệt. Người cố tình vi phạm luật lệ là người hành động với dục vọng. Biết đó là điều cấm kỵ, vậy mà anh ta vẫn làm. Cái đó gọi là hành động theo ý thích cá nhân. Anh ta biết rõ là anh ta cần làm điều đó, vậy mà anh ta vẫn không làm. Người đó bị gọi là kẻ thích tự ý. Những người đó nhất định sẽ bị Đấng Tối Cao trừng phạt. Họ bị mất khả năng đạt mục đích của kiếp người. Kiếp người được dùng để làm cho cuộc sống của chính người đó trở nên trong sạch, nhưng kẻ nào không tuân theo giới hạnh, người đó không thể gột rửa được ô nhiễm vật chất và đạt hạnh phúc thực sự.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
tasmāc chāstraṁ pramāṇaṁ te kāryākārya-vyavasthitau
jñātvā śāstra-vidhānoktaṁ karma kartum ihārhasi


tasmāt—vì thế cho nên; śāstram—các Thánh Kinh; pramāṇam—bằng chứng; te—của ngươi; kārya—bổn phận; akārya—những việc làm bị cấm; vyavasthitau—khi xác định; jñātvā—biết; śāstra—của Thánh Kinh; vidhāna—các nguyên tắc quy định; uktam—như đã nói; karma—việc làm; kartum—làm; iha—ở cõi đời này; arhasi—ngươi cần.

Bởi thế cho nên dựa theo chỉ giáo của các Thánh Kinh, con người cần biết điều gì nên làm, điều gì không. Khi đã thấu triệt giới luật, anh ta cần hành động sao để dần dần vươn lên.

GIẢI NGHĨA: Như ở chương mươi lăm của “Bhagavad-gītā” đã nói, mọi nguyên tắc và quy định của các tập Kinh Veda nhằm giúp con người thấu hiểu Kṛṣṇa. Nếu khi nghiên cứu “Bhagavad-gītā” chúng ta hiểu được Kṛṣṇa và khi phục vụ tận tụy, chúng ta phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa thì chúng ta sẽ có được tri thức toàn thiện nhất mà Kinh Veda đã trình bày. Đức Caitanya Mahāprabhu đã làm phương pháp tự nhận thức tinh thần này trở nên hết sức đơn giản: Ngài kêu gọi mọi người tụng niệm Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao và ăn thức ăn đã dâng cúng Tượng Thần. Ai trực tiếp tiến hành tất cả các hình thức phục vụ tận tụy, người đó được coi là đã nghiên cứu toàn bộ Kinh Veda và đã quán triệt mục đích của Thiên Kinh này. Dĩ nhiên là những người bình thường không có ý thức Kṛṣṇa và không phục vụ tận tụy thì cần hành động nhất nhất tuân theo chỉ giáo của các bộ Kinh Veda. Cần tuân theo những lời chỉ giáo đó một cách vô điều kiện. Như thế mới được gọi là tuân thủ giới luật của śāstra hay của Thánh Kinh. Śāstra không có bốn nhược điểm vốn có ở linh hồn ước định là có giác quan không toàn thiện, có xu hướng lừa dối người khác, hay phạm sai lầm và ở dưới quyền lực của ảo tưởng. Bốn nhược điểm vốn có ở cuộc sống ước định này tước đi ở con người quyền lập ra luật lệ và nguyên tắc. Vì thế cho nên các luật lệ và nguyên tắc của śāstra, cái không có bốn nhược điểm kể trên được tất cả bậc đại thánh, các vị ācārya và những linh hồn vĩ đại tuân theo mà không hề có sự sửa đổi mảy may.

Ở Ấn Độ có nhiều trào lưu nhận thức tâm linh, nhưng có thể chia thành hai nhóm lớn là những người theo thuyết vô cá tính và những người theo thuyết cá tính. Song, cả hai nhóm đều tổ chức cuộc sống của mình theo các nguyên tắc Veda. Không tuân theo quy định của các cuốn Thánh Kinh thì không thể đạt sự toàn thiện tột đỉnh. Bởi vậy, chỉ có người may mắn mới có thể thực sự hiểu thấu ý nghĩa của các śāstra.

Việc xa rời các nguyên tắc dẫn đến nhận thức về Đức Thượng Đế Tối Cao là nguyên nhân suy thoái của xã hội loài người. Đó là tội nặng nhất của đời người. Bởi thế cho nên māyā, năng lượng vật chất của Đức Thượng Đế Tối Cao luôn trút tam khổ lên đầu chúng ta. Năng lượng vật chất gồm ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Ít nhất con người cũng cần nâng mình lên cấp độ của hiền tính trước khi con đường nhận thức về Đức Thượng Đế Tối Cao hé mở trước mặt anh ta. Nếu không đạt cấp độ của hiền tính thì anh ta sẽ ở lại trong dục tính và vô minh tính, cái là nguyên nhân của nếp sống quỷ quái. Những người sống trong dục tính và vô minh tính coi thường các cuốn Thánh Kinh, rẻ rúng các bậc thánh nhân và nhạo báng hiểu biết đúng đắn về Đức Thượng Đế Tối Cao. Họ không vâng theo chỉ giáo của vị thầy tinh thần và những quy định của các Thánh Kinh. Mặc dù được nghe kể về vinh quang của sự phục vụ tận tụy, nhưng họ vẫn chẳng mảy may thích nó. Vì thế cho nên họ sáng chế ra phương pháp phát triển tâm linh riêng. Đó là một số nhược điểm dẫn đến tình trạng quỷ quái của xã hội loài người. Song, ai hành động dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần chân chính, người có thể chỉ ra con đường vươn tới sự toàn thiện tinh thần, người đó nhất định đạt được mục đích mong muốn của cuộc đời.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười sáu của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Bản chất thần thánh và quỷ quái” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI BẢY
[image: ]

Những biến thể của đức tin

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
ye śāstra-vidhim utsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ
teṣāṁ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvam āho rajas tamaḥ


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; ye—những người mà; śāstra-vidhim—các nguyên tắc của Thánh Kinh; utsṛjya—không tuân thủ; yajante—thờ phụng; śraddhayā—niềm tin vững chắc; anvitāḥ—có; teṣām—của họ; niṣṭhā—đức tin; tu—nhưng; kā—nào; kṛṣṇa—thưa Kṛṣṇa; sattvam—trong hiền tính; āho—hay là; rajaḥ—trong dục tính; tamaḥ—trong vô minh tính.

Arjuna hỏi: Thưa Kṛṣṇa, những người không tuân thủ các nguyên tắc của Thánh Kinh thờ phụng Đấng Tối Cao theo trí tưởng tượng của họ thì họ có vị trí nào? Họ ở dưới tác động của hiền tính, dục tính hay vô minh tính?

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ thứ ba mươi của chương bốn có nói rằng người có niềm tin vững chắc vào kiểu thờ phụng nhất định nào đó sẽ dần dần có được tri thức và đạt sự thanh thản cùng phồn thịnh tốt bực. Ở chương mười sáu có kết luận rằng người không chấp hành nguyên tắc của các Thánh Kinh bị gọi là asura, kẻ quỷ quái, còn người tận tâm tuân theo thì được gọi là deva hay á thần. Vậy người mẫn cán tuân theo các nguyên tắc không do Thánh Kinh quy định có vị trí ra sao? Arjuna xin Kṛṣṇa xua tan mối hoài nghi trong lòng chàng. Nếu người ta chọn một kẻ trong bọn họ là Thượng Đế và thờ phụng y với niềm tin và lòng tận tụy thì họ đang hành động trong hiền tính, dục tính hay vô minh tính? Họ có thể đạt sự toàn thiện tinh thần bằng cách đó không? Họ có thể có được tri thức thực sự và vươn mình tới cấp độ toàn thiện tột đỉnh không? Những người không tuân thủ các nguyên tắc và quy định của các Thánh Kinh, nhưng lại tin vào điều gì đó và thờ phụng các vị thần linh, các vị á thần hay con người liệu có thành công khi nỗ lực không? Đó là những câu hỏi mà Arjuna đặt ra với Kṛṣṇa.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
tri-vidhā bhavati śraddhā dehināṁ sā svabhāva-jā
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṁ śṛṇu


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; tri-vidhā—ba loại; bhavati—được chia thành; śraddhā—đức tin; dehinām—của linh hồn thị hiện; sā—cái đó; sva-bhāva-jā—phụ thuộc vào thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà nó đang chịu ảnh hưởng; sāttvikī—trong hiền tính; rājasī—trong dục tính; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; tāmasī—trong vô minh tính; ca—và; iti—do đó; tām—về điều đó; śṛṇu—nghe Ta kể.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Phù hợp với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà linh hồn ước định đang chịu ảnh hưởng, đức tin của nó có thể có ba loại là trong hiền tính, trong dục tính hay trong vô minh tính. Bây giờ hãy nghe Ta kể điều đó.

GIẢI NGHĨA: Những người biết các luật lệ và nguyên tắc của các Thánh Kinh, nhưng vì lười biếng mà bỏ bê chẳng chịu chấp hành là những người đang chịu sự chi phối của các đặc tính của thiên nhiên vật chất. Thể theo những hành động ở kiếp trước của họ ở hiền tính, dục tính hay vô minh tính mà họ có những đặc điểm nhất định. Chúng sinh có quan hệ tương hỗ với các tính chất của thiên nhiên từ thủa xa xưa; khi sa vào thế giới vật chất, nó lập tức có nếp tư duy phù hợp với đặc tính vật chất mà nó đang chịu tác động. Song, con người có thể thay đổi bản tính của mình qua tiếp xúc với vị thầy tinh thần chân chính và tuân thủ những nguyên tắc của các Thánh Kinh. Dần dần, anh ta sẽ nâng được mình từ cấp độ của vô minh tính hay dục tính lên cấp độ của hiền tính. Do vậy, lòng tin mù quáng vào thuộc tính nào đó của thiên nhiên vật chất không giúp con người đạt sự toàn thiện tột bậc. Anh ta cần bằng lý trí sáng suốt nghiên cứu đến nơi đến chốn bản chất sự vật dưới sự chỉ đạo của vị thầy tinh thần chân chính. Khi ấy anh ta có thể nâng mình lên cấp độ của hiền tính.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
śraddhā-mayo 'yaṁ puruṣo yo yac-chraddhaḥ sa eva saḥ


sattva-anurūpā—phù hợp với sự tồn tại; sarvasya—của mỗi người; śraddhā—đức tin; bhavati—trở thành; bhārata—hỡi con trai của Bharata; śraddhā—đức tin; mayaḥ—đầy; ayam—này; puruṣaḥ—chúng sinh; yaḥ—ai; yat—có cái đó; śraddhaḥ—đức tin; saḥ—như vậy; eva—dĩ nhiên là; saḥ—anh ta.

Này con trai của Bharata, tùy thuộc vào ảnh hưởng trội hơn của một trong những thuộc tính vật chất, con người phát triển kiểu đức tin tương ứng. Người ta nói rằng chúng sinh có kiểu đức tin phù hợp với thuộc tính vật chất mà nó có.

GIẢI NGHĨA: Dù là ai đi chăng nữa thì mỗi người cũng đều có một kiểu đức tin nào đó. Nhưng đức tin của anh ta nằm trong hiền tính, dục tính hay vô minh tính thì điều đó phụ thuộc vào bản chất của anh ta. Kiểu đức tin cũng xác định giới giao tiếp của chúng ta. Cần công nhận hiện thực là mỗi chúng sinh, như ở chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” có nói, vốn là phần riêng biệt của Đấng Tối Cao. Vì thế ban đầu nó siêu tuyệt đối với mọi đặc tính của thiên nhiên vật chất. Song khi nó quên mất mối quan hệ qua lại của mình với Đức Thượng Đế Tối Cao và sa vào trạng thái ước định vì tiếp xúc với thiên nhiên vật chất, tác động qua lại của nó với các thuộc tính vật chất khác nhau tạo nên vị trí nhất định cho nó. Kết quả là nó hoàn toàn tồn tại ở mức độ vật chất và tạo ra cho mình đức tin ngụy tạo cũng mang tính vật chất. Con người có bị chi phối bởi ấn tượng nào hay quan niệm sống nào đi chăng nữa thì ban đầu anh ta vẫn vốn là nirguṇa, siêu nghiệm. Do đó, anh ta cần gột rửa ô nhiễm vật chất và phục hồi quan hệ qua lại của mình với Đấng Tối Cao. Con đường về duy nhất có thể đi theo mà không phải sợ hãi là ý thức Kṛṣṇa. Người nào phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa, người đó nhất định đạt cấp độ toàn thiện tột đỉnh. Nếu con người không chịu bước lên con đường tự nhận thức tinh thần, anh ta sẽ ở lại dưới quyền lực của ba thuộc tính thiên nhiên.

Từ śraddhā hay “đức tin” có ý nghĩa rất quan trọng ở câu thơ này. Śraddhā hay “đức tin” nảy sinh từ hiền tính. Con người có thể tin vào vị á thần nào đó, vào ông Trời họ bịa ra hay cái gì đó do trí tuệ cá nhân dựng nên. Niềm tin mãnh liệt phải dẫn con người tới hoạt động trong hiền tính. Nhưng chẳng có hoạt động nào ở cuộc sống vật chất ước định là hoàn toàn trong sạch cả và bao giờ nó cũng bị pha tạp. Ở thế giới vật chất không có hiền tính hoàn toàn. Hiền tính hoàn toàn siêu tuyệt với thế giới vật chất và chỉ có ở cấp độ này chúng sinh mới có thể nhận thức được bản chất thực sự của Đức Thượng Đế Tối Cao. Chừng nào đức tin của chúng ta chưa hoàn toàn ở hiền tính tinh khiết nhất thì nó sẽ còn bị các thuộc tính khác của thiên nhiên vật chất làm ô nhiễm. Ảnh hưởng ô nhiễm của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất lan rộng trong tim chúng sinh. Vì thế cho nên đức tin của con người được hình thành phụ thuộc vào ảnh hưởng của thuộc tính cụ thể nào đó mà trái tim đang chịu. Người có trái tim ở hiền tính sẽ có đức tin ở hiền tính. Nếu con người có trái tim bị ô nhiễm bởi dục tính thì đức tin của anh ta cũng mang sắc thái tương tự. Còn người có trái tim đầy bóng tối ảo tưởng thì đức tin của anh ta mang vô minh tính. Do vậy, ở thế giới vật chất có các loại đức tin khác nhau và chúng làm thành cơ sở của các hệ thống tôn giáo khác nhau. Tôn giáo và đức tin chân chính nằm ở hiền tính hoàn toàn, nhưng vì trái tim con người bị suy đồi bởi những ô nhiễm vật chất nên họ theo các loại đạo khác nhau. Do đó, có các kiểu thờ cúng khác nhau tương ứng với các đức tin khác nhau.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
yajante sāttvikā devān yakṣa-rakṣāṁsi rājasāḥ
pretān bhūta-gaṇāṁś cānye yajante tāmasā janāḥ


yajante—thờ phụng; sāttvikāḥ—những người ở hiền tính; devān—các vị á thần; yakṣa-rakṣāṁsi—những kẻ quỷ quái; rājasāḥ—những người ở dục tính; pretān—những linh hồn người chết; bhūta-gaṇān—ma; ca—và; anye—những người khác; yajante—thờ phụng; tāmasāḥ—trong vô minh tính; janāḥ—những người.

Những người ở hiền tính thờ các vị á thần, những người ở dục tính thờ yêu quái, còn những kẻ ở vô minh tính thì thờ ma quỷ.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Đức Thượng Đế Tối Cao mô tả các hình thức thờ phụng khác nhau thể theo các hoạt động bên ngoài của chúng. Thánh Kinh dạy rằng đối tượng thờ phụng duy nhất là Đức Thượng Đế Tối Cao, nhưng những người không biết các quy định của Thánh Kinh hoặc không tuân thủ chúng thờ phụng các đối tượng khác tùy theo ảnh hưởng của thuộc tính vật chất mà họ đang chịu. Những người ở hiền tính thường tôn thờ các vị á thần như Brahmā, Śiva và các vị khác như Indra, Candra và Thần Mặt Trời. Có nhiều loại á thần. Những người ở hiền tính thờ phụng một vị nhất định vì mục đích cụ thể nào đó. Tương tự như vậy, những người ở dưới quyền lực của dục tính tôn thờ yêu quái. Chúng tôi còn nhớ rằng thời đại chiến thế giới lần thứ hai, ở Calcutta có một người tôn sùng Hitler vì nhờ cuộc chiến đó, ông ta đã thu được một gia sản kếch xù bằng cách buôn bán chợ đen. Những người ở dục tính và vô minh tính thường chọn người có thế lực nào đó làm Thượng Đế. Họ cho rằng có thể thờ phụng bất kỳ ai như Thượng Đế cũng được và đạt kết quả tương tự.

Câu thơ này nói rõ rằng những người ở dục tính sáng chế ra cho mình những ông trời và thờ phụng họ, còn những người ở dưới quyền lực của vô minh tính hay bóng tối thì thờ hồn người chết. Một số người thờ mả người chết. Những nghi lễ liên quan tới tình dục cũng nằm trong tính vô minh tối tăm. Ở những thôn làng hẻo lánh của Ấn Độ còn có những người thờ ma. Chúng tôi đã thấy ở Ấn Độ, đôi khi những người ở đẳng cấp thấp đi vào rừng để thờ phụng và cúng tế cho cái cây nào đó nếu họ nghe thấy nói rằng trong cây ấy có ma. Thực ra, tất cả những người này không thờ phụng Thượng Đế. Chỉ có những người đã nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt, cấp độ của hiền tính trong sạch mới có thể thờ phụng Thượng Đế. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” (4.3.23) có nói, sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam: “Khi con người ở cấp độ hiền tính trong sạch, anh ta thờ phụng Vāsudeva”. Nói cách khác, những người đã hoàn toàn trở nên trong sạch, đã vượt khỏi ảnh hưởng của các đặc tính của thiên nhiên vật chất và đạt cấp độ siêu tuyệt có thể thờ phụng Đức Thượng Đế Tối Cao.

Những người theo thuyết vô cá tính cũng được coi là những người ở hiền tính và họ tôn thờ năm vị á thần. Họ thờ hình dạng vô bản sắc của thần Viṣṇu ở thế giới vật chất gọi là hình ảnh triết lý của Đức Viṣṇu. Thần Viṣṇu là hóa thân của Đức Thượng Đế Tối Cao, nhưng những người theo thuyết vô cá tính tưởng rằng hình dạng Viṣṇu chỉ là một phương diện khác của Brahman vô cá tính bởi vì họ không tin rằng Đức Thượng Đế Tối Cao có phương diện cá tính. Tương tự như vậy, họ cho rằng Đức Brahmā là vóc thể vô cá tính nằm trong dục tính vật chất. Vì thế cho nên đôi khi những người theo thuyết vô cá tính thờ phụng năm vị thần, nhưng vì tin chắc rằng phương diện cao nhất của Chân Lý Tuyệt Đối là Brahman vô cá tính nên rút cục, họ từ chối tất cả các đối tượng thờ phụng. Chúng ta rút ra kết luận rằng chỉ có nhờ giao tiếp với những người ở cấp độ siêu tuyệt thì mới có thể thanh tẩy được mọi ô nhiễm bị tích tụ do quan hệ tương hỗ với các thuộc tích của thiên nhiên vật chất.

CÂU 5-6
[image: Devanāgarī]
aśāstra-vihitaṁ ghoraṁ tapyante ye tapo janāḥ
dambhāhaṅkāra-saṁyuktāḥ kāma-rāga-balānvitāḥ
karṣayantaḥ śarīra-sthaṁ bhūta-grāmam acetasaḥ
māṁ caivāntaḥ śarīra-sthaṁ tān viddhy āsura-niścayān


aśāstra—không có trong Kinh sách; vihitam—bị xúi bẩy; ghoram—có hại đối với những người khác; tapyante—chịu; ye—những người mà; tapaḥ—những sự khổ hạnh; janāḥ—những người; dambha—vì kiêu căng; ahaṅkāra—và ích kỷ; saṁyuktāḥ—bị thu hút; kāma—dục vọng; rāga—và đam mê; bala—sức mạnh; anvitāḥ—bị thúc dục; karṣayantaḥ—hành hạ; śarīra-stham—có trong cơ thể; bhūta-grāmam—tổng hợp các yếu tố vật chất; acetasaḥ—có trí tuệ lầm lạc; mām—Ta; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; antaḥ—bên trong; śarīra-stham—ở trong cơ thể; tān—của họ; viddhi—bị coi là; āsura-niścayān—những kẻ quỷ quái.

Những người vì kiêu căng và ích kỷ mà chịu ép xác khổ hạnh trái với khuyến dụ trong Kinh sách, những người bị dục vọng và đam mê xúi bẩy, những người vì ngu ngốc mà hành hạ các yếu tố vật chất của xác thân và hành hạ luôn cả Linh Hồn Tối Cao trong thân thể họ bị gọi là hạng người quỷ quái.

GIẢI NGHĨA: Có những người sáng chế ra các kiểu khổ hạnh và hành xác mà các Thánh Kinh không quy định. Ví dụ ở đó không hề nói gì về việc tuyệt thực vì mục đích ngấm ngầm nào đó chẳng hạn như để thăng quan tiến chức trên trường chính trị. Các Thánh Kinh khuyên chúng ta nhịn ăn vì tiến bộ tinh thần chứ không vì mục đích chính trị hay xã hội nào đó. Theo “Bhagavad-gītā”, người tiến hành sự ép xác khổ hạnh đó thuộc hạng người quỷ quái. Những việc làm của họ trái ngược với quy định của Thánh Kinh và không mang lại ích lợi gì cho ai cả. Thực ra, những người đó bị thúc đẩy bởi lòng kiêu căng, ngụy ngã, dục vọng và lòng mê đắm lạc thú vật chất. Những hành động đó không chỉ gây tổn hại cho thân xác gồm các yếu tố vật chất mà còn làm rầy cả Đức Thượng Đế Tối Cao ngự trong thân thể họ. Tuyệt thực vì động cơ chính trị gây nhiều phiền nhiễu cho người khác và không hề có uy tín bởi vì nó không được tiến cử trong Kinh Veda. Những người có nếp tư duy quỷ quái nghĩ rằng bằng cách đó, họ sẽ buộc đối phương nhượng bộ yêu cầu của họ, nhưng đôi khi những vụ tuyệt thực ấy kết thúc bằng thảm cảnh tử vong. Đức Chí Tôn không tán thành những hành động đó và gọi những người tiến hành chúng là những kẻ quỷ quái. Họ đã xúc phạm tới Đức Thượng Đế Tối Cao khi làm như vậy vì những hành động của họ trái ngược với chỉ giáo của Kinh Veda. Về việc này, từ acetasaḥ được dùng ở đây có tầm quan trọng đặc biệt. Những người sáng suốt cần tuân thủ những lời dạy bảo của Thánh Kinh. Những người không ở vị trí đó thì khinh nhờn các lời răn và tự nghĩ ra cho mình các hình thức khổ hạnh, sám hối. Cần luôn nhớ tới kết cục đang chờ đợi những kẻ quỷ quái mà chương trước đã mô tả. Đấng Tối Cao bắt chúng đầu thai vào bụng hạng người quỷ quái. Kết quả là họ sẽ sống hết kiếp này sang kiếp khác với các nguyên tắc quỷ quái mà không hề biết gì về mối quan hệ qua lại của mình với Đức Thượng Đế Tối Cao. Nếu những người đó may mắn gặp được vị thầy tinh thần, người có thể dẫn dắt họ trên con đường đạo lý Veda thì họ có thể thoát khỏi ách cầm tù vật chất và đạt mục đích tuyệt đỉnh của cuộc đời.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
āhāras tv api sarvasya tri-vidho bhavati priyaḥ
yajñas tapas tathā dānaṁ teṣāṁ bhedam imaṁ śṛṇu


āhāraḥ—thức ăn; tu—dĩ nhiên là; api—cũng; sarvasya—của mỗi người; tri-vidhaḥ—ba loại; bhavati—có; priyaḥ—ưa thích; yajñaḥ—sự cúng tế; tapaḥ—sự khổ hạnh; tathā—cũng; dānam—việc thiện; teṣām—giữa chúng; bhedam—những sự khác nhau; imam—này; śṛṇu—hãy nghe.

Đến cả thức ăn mà mỗi người ưa thích cũng được chia thành ba loại tương ứng với ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Đối với hạnh cúng tế, khổ hạnh và việc thiện cũng vậy. Bây giờ hãy nghe Ta kể về sự khác nhau của chúng.

GIẢI NGHĨA: Thực phẩm, sự cúng tế, sự khổ hạnh và hoạt động từ thiện được chia thành các loại khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng ở các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Chúng không nằm cùng một cấp độ. Những người có thể xác định được loại hoạt động nào nằm ở thuộc tính nào của thiên nhiên vật chất sau khi phân tích chúng kỹ càng là những người thực sự anh minh. Những người đánh đồng các loại lễ tế, các loại thức ăn hay các loại việc thiện vào cùng một hạng là những người không có khả năng phân biệt nên họ bị gọi là phường ngu dốt. Một số nhà truyền giáo tuyên bố rằng con người có thể làm mọi điều tùy ý mà vẫn đạt sự toàn thiện. Những vị hướng đạo ngu ngốc này hành động trái ngược với chỉ giáo của Kinh sách. Họ bịa ra các phương pháp phát triển tinh thần và lừa dối dân chúng.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
āyuḥ-sattva-balārogya- sukha-prīti-vivardhanāḥ
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvika-priyāḥ


āyuḥ—thời hạn sống; sattva—sự tồn tại; bala—sức mạnh; ārogya—sức khỏe; sukha—hạnh phúc; prīti—sự toại nguyện; vivardhanāḥ—tăng lên; rasyāḥ—ngon lành; snigdhāḥ—giàu chất béo; sthirāḥ—bổ ích; hṛdyāḥ—làm vui lòng; āhārāḥ—thức ăn; sāttvika—người ở hiền tính; priyāḥ—ngon.

Thức ăn mà những người ở hiền tính ưa thích làm tăng tuổi thọ, thanh tẩy cuộc sống của họ, mang lại sức lực, sức khỏe, hạnh phúc và toại nguyện. Thức ăn đó ngon lành, giàu chất béo, bổ dưỡng và làm hởi lòng hởi dạ.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
kaṭv-amla-lavaṇāty-uṣṇa- tīkṣṇa-rūkṣa-vidāhinaḥ
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkha-śokāmaya-pradāḥ


kaṭu—đắng; amla—chua; lavaṇa—mặn; ati-uṣṇa—rất hăng; tīkṣṇa—cay; rūkṣa—khô; vidāhinaḥ—quá cháy; āhārāḥ—thức ăn; rājasasya—người ở dục tính; iṣṭāḥ—ngon; duḥkha—khổ đau; śoka—bất hạnh; āmaya—bệnh tật; pradāḥ—là nguồn gốc.

Thức ăn quá đắng, quá chua, mặn, hăng, cay, khô và quá cháy hợp với những người ở dục tính. Thức ăn đó là nguồn gốc của khổ đau, bất hạnh và bệnh tật.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
yāta-yāmaṁ gata-rasaṁ pūti paryuṣitaṁ ca yat
ucchiṣṭam api cāmedhyaṁ bhojanaṁ tāmasa-priyam


yāta-yāmam—thức ăn được nấu trước khi ăn ba tiếng; gata-rasam—không ngon; pūti—mùi ôi thiu; paryuṣitam—bị thối rữa; ca—cũng như; yat—cái mà cái đó; ucchiṣṭam—thức ăn thừa của người khác; api—cũng; ca—và; amedhyam—ô uế; bhojanam—thức ăn; tāmasa—những người ở thuộc tính tăm tối; priyam—thích.

Thức ăn được nấu trước khi ăn quá ba tiếng là thức ăn mất vị ngon, cũ hỏng và ôi thiu; những người ở thuộc tính tăm tối thích ăn đồ thừa và những thức ô uế.

GIẢI NGHĨA: Thức ăn phải có tác dụng tăng tuổi thọ, thanh tẩy trí tuệ và tăng thể lực. Đó là chức năng duy nhất của nó. Thủa xưa, các nhà uy tín vĩ đại đã chọn sữa và sản phẩm sữa, đường, gạo, lúa mì, trái cây và rau là thực phẩm tốt nhất để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Những người ở hiền tính đặc biệt ưa thích chúng. Một số thực phẩm khác chỉ riêng chúng thôi thì chẳng ngon lắm như ngô nướng hay mật mía, nhưng khi được trộn lẫn với sữa hay các món khác thì trở nên ngon vô cùng. Khi đó chúng cũng thuộc về hiền tính. Tất cả những thức thực phẩm này đều mang bản tính thanh tịnh. Chúng khác hẳn với những thức ô uế như rượu và thịt. Thức ăn giàu chất béo mà câu thơ thứ tám nói đến không có trong thành phần của nó mỡ động vật bị giết thịt. Mỡ động vật có ở trong sữa, thức ăn tuyệt diệu nhất trong tất cả các loại thức ăn. Khi dùng mỡ động vật ở trong sữa, bơ, pho mát và các sản phẩm sữa khác, chúng ta tránh được việc nhất thiết phải giết thịt những con vật vô tội. Chỉ vì tàn ác mà người thời nay tiếp tục sát sinh. Người văn minh thu lượng mỡ cần thiết từ sữa. Chỉ có những kẻ chẳng phải là giống người mới dùng phương thức sát sinh. Có thể thu lượng đạm thừa thãi từ đỗ, đậu xanh, lúa mì nguyên chất và v.v...

Thức ăn ở dục tính, những thức ăn đắng chát, quá mặn, quá nồng hay trộn quá nhiều ớt cay là thức gây khó chịu, làm giảm niêm dịch trong dạ dày và điều đó dẫn đến đủ loại bệnh tật. Thức ăn thuộc vô minh tính hay mang tính u mê tăm tối chủ yếu gồm những loại thực phẩm không còn tươi. Bất cứ món ăn nào được nấu trước khi ăn quá ba tiếng (trừ prasādam, thức ăn được dâng cúng Đấng Tối Cao) đều bị coi là thức ăn ở thuộc tính tăm tối. Vì bị ôi thiu nên chúng bốc mùi khó chịu, thu hút những người ở thuộc tính vô minh, nhưng làm những người ở hiền tính ghê tởm.

Chỉ có thể ăn đồ thừa trong trường hợp thức ăn đó trước tiên đã được dâng cúng Đấng Tối Cao hay bậc thánh nhân đã ăn nó, đặc biệt là đức thầy tinh thần. Trong trường hợp ngược lại, thức ăn thừa thuộc về đẳng tính ngu muội tối tăm và là nguồn gốc của các căn bệnh truyền nhiễm và các loại bệnh khác. Thức ăn đó hấp dẫn những người ở thuộc tính tăm tối, nhưng gây khó chịu cho những người ở hiền tính, thậm chí họ chẳng bao giờ đụng tới nó. Thức ăn tốt nhất là những thức ăn đã được dâng mời Đức Thượng Đế Tối Cao. Trong “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn phán rằng Ngài tiếp nhận thức ăn được nấu từ rau, sữa, bột và được dâng mời Ngài với tình yêu và lòng tận tụy. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam. Dĩ nhiên, tình yêu và lòng tận tụy của chúng ta là cái chủ yếu mà Đức Thượng Đế Tối Cao tiếp nhận. Song cũng cần nấu prasādam theo các nguyên tắc quy định. Bất cứ món ăn nào được nấu theo đúng chỉ giáo của Kinh sách và được dâng mời Đức Thượng Đế Tối Cao cũng đều có thể ăn được kể cả khi nó được làm trước đó rất lâu vì nó là thức ăn siêu tuyệt. Do vậy, để làm thức ăn trở nên thanh tịnh, ăn được và ngon miệng đối với tất cả mọi người, nhất thiết phải dâng cúng nó cho Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
aphalākāṅkṣibhir yajño vidhi-diṣṭo ya ijyate
yaṣṭavyam eveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ


aphala-ākāṅkṣibhiḥ—bởi những người không mong thành quả; yajñaḥ—sự cúng tế; vidhi-diṣṭaḥ—theo đúng chỉ giáo của Thánh Kinh; yaḥ—cái mà; ijyate—tiến hành; yaṣṭavyam—phải được tiến hành; eva—dĩ nhiên; iti—do đó; manaḥ—trí tuệ; samādhāya—tập trung; saḥ—nó; sāttvikaḥ—trong hiền tính.

Trong tất cả các loại cúng tế, lễ tế do những người chẳng hề mong được thưởng công tiến hành theo đúng chỉ giáo của Thánh Kinh với ý thức bổn phận là hạnh cúng tế trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Các lễ tế thường được tiến hành với chủ đích nào đó, song ở đây nói rằng những người cúng tế không được có bất cứ ước muốn vụ lợi nào. Cần cúng tế với ý thức bổn phận. Ta lấy ví dụ như các nghi lễ ở nhà thờ hay ở chùa chiền chẳng hạn. Người ta thường tiến hành chúng vì lợi ích vật chất, nhưng sự cúng tế đó không ở hiền tính. Con người cần đi lễ nhà thờ hay lễ chùa với ý thức bổn phận để bày tỏ lòng tôn kính với Đức Thượng Đế Tối Cao và dâng cúng Ngài thanh bông hoa quả cùng đồ ăn thức uống ngon lành. Ai cũng nghĩ rằng đi đền chùa chỉ để lễ bái Thượng Đế phỏng có ích gì. Song, Thánh Kinh không khuyên chúng ta thờ phụng Đấng Tối Cao để nhằm cải thiện kinh tế. Chúng ta cần đến đền thờ để bày tỏ lòng tôn kính của mình với Tượng Thần ở đó. Điều đó sẽ giúp chúng ta nâng mình lên cấp độ của hiền tính. Bổn phận của mỗi người văn minh là tuân theo quy định của các cuốn Thánh Kinh và thể hiện lòng kính ngưỡng Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
abhisandhāya tu phalaṁ dambhārtham api caiva yat
ijyate bharata-śreṣṭha taṁ yajñaṁ viddhi rājasam


abhisandhāya—mong muốn; tu—nhưng; phalam—kết quả; dambha—lòng kiêu ngạo; artham—vì; api—cũng; ca—và; eva—dĩ nhiên; yat—người mà người đó; ijyate—tiến hành; bharata-śreṣṭha—hỡi thủ lĩnh của dòng họ Bharata; tam—đó; yajñam—sự cúng tế; viddhi—hãy biết; rājasam—trong dục tính.

Hỡi thủ lĩnh của dòng họ Bharata, còn sự cúng tế được tiến hành vì lợi nhuận vật chất hay vì kiêu ngạo là hạnh cúng tế trong dục tính.

GIẢI NGHĨA: Một số người cúng tế để được lên thiên đường hay vì lợi ích vật chất nào đó ở thế giới này. Các lễ tế hay các nghi lễ này được coi là ở dục tính.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
vidhi-hīnam asṛṣṭānnaṁ mantra-hīnam adakṣiṇam
śraddhā-virahitaṁ yajñaṁ tāmasaṁ paricakṣate


vidhi-hīnam—không tuân theo chỉ giáo của Thánh Kinh; asṛṣṭa-annam—không phân phát prasādam; mantra-hīnam—không xướng tụng các Thánh ca Veda; adakṣiṇam—không ban thưởng cho các vị thầy tế; śraddhā—đức tin; virahitam—không có; yajñam—sự cúng tế; tāmasam—trong vô minh tính; paricakṣate—bị coi.

Những lễ tế được tiến hành không theo đúng chỉ giáo của Thánh Kinh, không phân phát prasāda (thức ăn mang tính tinh thần), không xướng tụng các Thánh ca Veda, không ban thưởng cho các vị thầy tế và không có đức tin bị coi là hạnh cúng tế trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Đức tin trong tính ngu muội tăm tối thực ra là sự vô tín ngưỡng. Đôi khi người ta thờ phụng vị á thần nào đó chỉ để kiếm tiền, rồi sau đó dùng số tiền đó vào các trò tiêu khiển, phớt lờ những lời chỉ giáo của Thánh Kinh. Những nghi lễ tôn giáo phô trương này không được công nhận là các lễ nghi thực sự. Tất cả chúng được tiến hành trong thuộc tính tăm tối, chúng đẻ ra trạng thái tâm lý quỷ quái và không mang lại ích lợi gì cho xã hội loài người.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
deva-dvija-guru-prājña- pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca śārīraṁ tapa ucyate


deva—Đấng Tối Cao; dvija—các vị brāhmaṇa; guru—đức thầy tinh thần; prājña—những người đáng tôn thờ; pūjanam—sự thờ phụng; śaucam—sự sạch sẽ; ārjavam—sự giản dị; brahmacaryam—sự trinh tiết; ahiṁsā—bất bạo lực; ca—cũng; śārīram—có can hệ tới thân thể; tapaḥ—sự khổ hạnh; ucyate—được coi.

Sự thờ phụng Đấng Tối Cao, các vị bhāhmaṇa, đức thầy tinh thần và những bậc bề trên như song thân phụ mẫu, cũng như đức thanh tịnh, giản dị, tiết hạnh và bất bạo lực là khổ hạnh thuộc thân nghiệp.

GIẢI NGHĨA: Ở đây, Đức Chí Tôn kể cho Arjuna về các hình thức khổ hạnh và hành xác. Trước tiên Ngài nói đến sự khổ hạnh với thân xác. Con người cần bày tỏ hay học cách thể hiện lòng sùng kính của mình với Thượng Đế, với các vị á thần, các vị brāhmaṇa hoàn hảo, đức thầy tinh thần, những người bề trên như cha mẹ hay với bất kỳ ai tinh thông tri thức Veda. Cần kính trọng họ một cách thích đáng. Cần giữ tâm thân thanh tịnh và cần học cách cư xử bình dị. Anh ta không được làm điều gì trái với chỉ giáo của Thánh Kinh. Anh ta không được cho phép mình quan hệ tình dục ngoài hôn thú bởi vì đó là quy định của Thánh Kinh. Cái đó được gọi là tiết hạnh. Đó là những loại ép xác khổ hạnh liên quan tới thân thể.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
anudvega-karaṁ vākyaṁ satyaṁ priya-hitaṁ ca yat
svādhyāyābhyasanaṁ caiva vāṅ-mayaṁ tapa ucyate


anudvega-karam—không gây bất an; vākyam—những lời; satyam—đúng sự thật; priya—êm tai nghe; hitam—hữu ích; ca—cũng; yat—cái mà; svādhyāya—việc nghiên cứu Kinh Veda; abhyasanam—tiến hành; ca—cũng; eva—chắc chắn là; vāk-mayam—về mặt nói năng; tapaḥ—sự khổ hạnh; ucyate—được coi là.

Lời nói đúng sự thật, êm tai, hữu ích và không gây bất an cho người khác, cũng như việc thường xuyên đọc Kinh sách Veda là khổ hạnh thuộc khẩu nghiệp.

GIẢI NGHĨA: Chúng ta không bao giờ nên gây bất an cho người khác bằng những lời nói của mình. Dĩ nhiên là khi dạy trò, thầy cần nói sự thật, nhưng với người khác thì ông ta cần làm khác đi để không gây bất an cho họ. Đó là khổ hạnh thuộc khẩu nghiệp. Thêm vào đó, chúng ta không nên nói những điều tầm phào, nhảm nhí. Những người đang tu tập theo con đường tâm linh chỉ nói điều đã được các cuốn Thánh Kinh xác nhận. Cần luôn trích dẫn từ Thánh Kinh để khẳng định điều mình đang nói. Bên cạnh đó, cần nói lời vui tai, dễ chịu. Khi sử dụng lời nói của mình như vậy, con người có thể thu được lợi ích tột bậc và nâng cao cả xã hội loài người. Trong tay chúng ta có một khối lượng khổng lồ Kinh sách Veda và chúng ta cần nghiên cứu những tác phẩm ấy. Tất cả những cái đó hợp thành sự khổ hạnh thuộc khẩu nghiệp.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
manaḥ-prasādaḥ saumyatvaṁ maunam ātma-vinigrahaḥ
bhāva-saṁśuddhir ity etat tapo mānasam ucyate


manaḥ-prasādaḥ—sự mãn nguyện của tâm trí; saumyatvam—không có quan hệ lá mặt lá trái với những người khác; maunam—tính nghiêm túc; ātma—tự; vinigrahaḥ—điều khiển; bhāva—bản chất của mình; saṁśuddhiḥ—sự gột rửa; iti—do đó; etat—này; tapaḥ—sự khổ hạnh; mānasam—đối với trí tuệ; ucyate—được coi là.

Sự mãn nguyện, giản dị, tính nghiêm túc, tự chủ và sự tu thân, sửa mình là khổ hạnh thuộc ý nghiệp.

GIẢI NGHĨA: Để tiến hành khổ hạnh cho trí tuệ, nhất thiết phải tách nó khỏi các khoái lạc giác quan. Cần dạy nó luôn nghĩ tới điều tốt lành cho người khác. Phương pháp chế ngự tâm trí tốt nhất là kìm chế ý nghĩ. Con người cần luôn ở trong ý thức Kṛṣṇa và tránh các lạc thú giác quan. Tu thân có nghĩa là phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Chỉ có thể làm trí tuệ toại nguyện bằng cách bắt nó thôi nghĩ tới các lạc thú giác quan. Chúng ta càng nghĩ nhiều tới chúng bao nhiêu, trí tuệ của chúng ta càng trở nên bất mãn bấy nhiêu. Ở thời đại ngày nay, người ta dành tâm trí một cách chẳng cần thiết cho những ý nghĩ làm sao để thỏa mãn giác quan và vì thế mà trí tuệ chẳng thể nào được toại nguyện. Cách tốt nhất là dành trí tuệ vào việc nghiên cứu Kinh sách Veda với nhiều tác phẩm hấp dẫn và thú vị như các tập “Purāṇa” và “Mahābhārata”. Chúng ta có thể tiến bộ và tẩy rửa được mọi ô nhiễm vật chất nhờ vận dụng tri thức ở đó. Cần bắt trí tuệ chừa thói ăn ở hai lòng và cần quan tâm tới hạnh phúc của tất cả mọi người. Giữ im lặng có nghĩa là luôn nghĩ tới sự tự nhận thức tinh thần. Ở ý này thì người có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng trầm lặng. Kìm chế trí tuệ tức là dứt bỏ những ý nghĩ về khoái lạc giác quan khỏi tâm trí. Chúng ta cần thẳng thắn và chân thật trong quan hệ với người khác và khi đó chúng ta làm cuộc đời mình trở nên trong sạch. Tất cả những phẩm tính này hợp thành sự khổ hạnh đối với trí tuệ.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
śraddhayā parayā taptaṁ tapas tat tri-vidhaṁ naraiḥ
aphalākāṅkṣibhir yuktaiḥ sāttvikaṁ paricakṣate


śraddhayā—với đức tin; parayā—siêu tuyệt; taptam—được thực hiện; tapaḥ—sự khổ hạnh; tat—này; tri-vidham—ba kiểu; naraiḥ—do những người; aphala-ākāṅkṣibhiḥ—không mong thu thành quả; yuktaiḥ—làm; sāttvikam—trong hiền tính; paricakṣate—được gọi là.

Ba kiểu khổ hạnh này do người có đức tin siêu tuyệt thực hiện với mục đích làm hài lòng Đấng Tối Cao chứ không nhằm thu lợi vật chất được gọi là sự khổ hạnh ở hiền tính.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
satkāra-māna-pūjārthaṁ tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktaṁ rājasaṁ calam adhruvam


sat-kāra—sự trọng vọng; māna—danh tiếng; pūjā—và sự tôn sùng; artham—vì; tapaḥ—sự khổ hạnh; dambhena—do kiêu ngạo; ca—cũng; eva—dĩ nhiên; yat—cái mà; kriyate—được thực hiện; tat—đó; iha—ở thế giới này; proktam—người ta nói rằng; rājasam—trong dục tính; calam—bấp bênh; adhruvam—nhất thời.

Sự khổ hạnh được thực hiện do kiêu ngạo để được nổi danh, được người đời trọng vọng và tôn sùng là sự khổ hạnh trong dục tính. Những cái đó vô thường và chẳng bền lâu.

GIẢI NGHĨA: Đôi khi người ta tu khổ hạnh và hành xác để thu hút sự chú ý của người khác, để được nổi danh, được kính trọng và sùng mộ. Những người ở dục tính hay bắt kẻ dưới tôn thờ họ, rửa chân cho họ và dâng họ những lễ vật quý. Sự khổ hạnh được thực hiện nhằm mục đích ấy và những phương pháp phi tự nhiên để đạt kết quả mong muốn bị gọi là sự khổ hạnh ở dục tính. Những kết quả của chúng mang tính nhất thời và không lâu bền.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
mūḍha-grāheṇātmano yat pīḍayā kriyate tapaḥ
parasyotsādanārthaṁ vā tat tāmasam udāhṛtam


mūḍha—vì ngu dốt; grāheṇa—với nỗ lực; ātmanaḥ—tự; yat—cái mà; pīḍayā—bởi sự hành hạ; kriyate—được thực hiện; tapaḥ—sự hành xác; parasya—cho người khác; utsādana-artham—gây tử vong; vā—hay là; tat—đó; tāmasam—trong thuộc tính tăm tối; udāhṛtam—bị coi là.

Sự khổ hạnh được thực hiện vì ngu dốt với ý định tự hành hạ, gây tử vong hay làm hại người khác là khổ hạnh trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Có nhiều ví dụ về sự hành xác do những kẻ quỷ quái thực hiện vì ngu dốt. Chẳng hạn như Hiraṇyakaśipu đã chịu khổ hạnh vô cùng khắc nghiệt để được trường sinh bất tử và có thể giết được các vị á thần. Hắn đã cầu xin Thần Brahmā ban cho hắn quả phúc đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Đức Thượng Đế Tối Cao tiêu diệt. Tu khổ hạnh để đạt những mục đích không thể đạt được dĩ nhiên là sự khổ hạnh ở vô minh tính.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
dātavyam iti yad dānaṁ dīyate 'nupakāriṇe
deśe kāle ca pātre ca tad dānaṁ sāttvikaṁ smṛtam


dātavyam—xứng đáng làm; iti—do đó; yat—cái mà cái đó; dānam—sự bố thí; dīyate—được cho; anupakāriṇe—không mong được báo đáp; deśe—đúng chỗ; kāle—đúng lúc; ca—cũng; pātre—cho người xứng đáng; ca—và; tat—đó; dānam—sự bố thí; sāttvikam—trong hiền tính; smṛtam—được coi là.

Bố thí với ý thức bổn phận chứ không mong được báo đáp, bố thí đúng lúc, đúng nơi và cho người xứng đáng được coi là hạnh bố thí trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Kinh Veda khuyên nên bố thí cho những người đang hoạt động tôn giáo. Ở đó nói rằng không nên bố thí bừa bãi. Cần bố thí để đạt sự toàn thiện tinh thần. Do đó nên bố thí ở những nơi hành hương trong giai đoạn nguyệt thực hay nhật thực hay cuối tháng, nên quyên cúng cho vị brāhmaṇa chuyên nghiệp hay vị vaiṣṇava (tín đồ) hay cho đền chùa. Cần bố thí mà không mong được đền đáp. Đôi khi người ta động lòng thương mà bố thí cho kẻ nghèo khó, nhưng nếu kẻ nghèo hèn đó chẳng xứng đáng được nhận của bố thí thì khi bố thí cho y, chúng ta không có được sự tiến bộ tinh thần. Nói cách khác, Kinh Veda khuyên không nên bố thí bừa bãi.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
yat tu pratyupakārārthaṁ phalam uddiśya vā punaḥ
dīyate ca parikliṣṭaṁ tad dānaṁ rājasaṁ smṛtam


yat—cái mà cái đó; tu—nhưng; prati-upakāra-artham—để được báo đền; phalam—kết quả; uddiśya—mong muốn; vā—hay là; punaḥ—một lần nữa; dīyate—được cho; ca—cũng; parikliṣṭam—một cách miễn cưỡng; tat—đó; dānam—sự bố thí; rājasam—trong dục tính; smṛtam—bị coi là.

Song, bố thí với toan tính được báo đền, với mong ước được hưởng thành quả của nó hay bố thí một cách miễn cưỡng là hạng bố thí ở dục tính.

GIẢI NGHĨA: Đôi khi người ta làm việc thiện để được lên thiên đường và đôi khi người ta bố thí một cách hết sức miễn cưỡng để rồi sau đó hối hận thốt lên: “Mình cho nhiều tiền thế để làm gì cơ chứ?” Còn đôi khi thì người ta buộc phải bố thí theo yêu cầu của người trên. Những kiểu bố thí này thuộc hạng bố thí trong dục tính.

Có nhiều quỹ từ thiện cấp tiền cho các cơ sở từ thiện, nơi những đồng tiền đó được tiếp tục dùng vào việc làm thỏa mãn giác quan. Kinh Veda không khuyên bố thí theo kiểu đó. Chỉ có hạng bố thí trong hiền tính được khuyến dụ mà thôi.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
adeśa-kāle yad dānam apātrebhyaś ca dīyate
asat-kṛtam avajñātaṁ tat tāmasam udāhṛtam


adeśa—ở nơi uế tạp; kāle—không đúng lúc; yat—cái mà cái đó; dānam—sự bố thí; upātrebhyaḥ—những người không xứng đáng; ca—cũng; dīyate— dīyate—được cho; asat-kṛtam—thiếu tôn trọng; avajñātam—thiếu sự ân cần thỏa đáng; tat—đó; tāmasam—ở thuộc tính tăm tối; udāhṛtam—bị coi là.

Bố thí ở nơi uế tạp, không đúng lúc và cho những kẻ chẳng xứng đáng, hay thiếu sự ân cần thích hợp và lòng kính trọng là hạng bố thí ở vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Hành động góp tiền cho thói đam mê chất làm say hay trò cờ bạc bị lên án ở câu thơ này. Đó là hạng bố thí trong vô minh tính. Nó không những chẳng có lợi mà còn khuyến khích những kẻ tội lỗi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bố thí cho người xứng đáng, nhưng làm một cách thiếu tôn trọng và thiếu ân cần thì sự bố thí đó cũng bị coi là hạng bố thí trong vô minh tính.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
oṁ tat sad iti nirdeśo brahmaṇas tri-vidhaḥ smṛtaḥ
brāhmaṇās tena vedāś ca yajñāś ca vihitāḥ purā


oṁ—chỉ ra Đấng Tối Cao; tat—đó; sat—vĩnh cửu; iti—như thế; nirdeśaḥ—việc chỉ ra; brahmaṇaḥ—của Đấng Tối Cao; tri-vidhaḥ—ba; smṛtaḥ—được coi là; brāhmaṇāḥ—các vị brāhmaṇa; tena—với cái đó; vedāḥ—Kinh Veda; ca—cũng; yajñāḥ—sự cúng tế; ca—cũng; vihitāḥ—được dùng; purā—trước kia.

Ngay từ đầu thủa tạo thiên lập địa, ba từ oṁ tat sat đã được dùng để chỉ Chân Lý Tuyệt Đối Tối Cao. Ba âm tiết tượng trưng này được các vị brāhmaṇa xướng lên khi ngâm tụng các Thánh ca Veda, khi cúng tế để làm hài lòng Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Như trên đã giải thích, đức khổ hạnh, sự cúng tế, sự bố thí và thức ăn có thể được chia làm ba loại: loại trong hiền tính, loại trong dục tính và loại trong vô minh tính. Nhưng cho dù chúng thuộc loại một, loại hai hay loại ba đi chăng nữa thì tất cả những hình thức hoạt động này đều bị ước định, đều bị ô nhiễm bởi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Khi Đấng Tối Cao — oṁ tat sat, Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng vĩnh hằng trở thành mục đích của chúng thì chúng sẽ trở thành phương tiện để đạt sự toàn thiện tinh thần. Mục đích này được chỉ rõ trong tất cả các Thánh Kinh. Ba từ oṁ tat sat trực tiếp chỉ Chân Lý Tuyệt Đối, Đức Thượng Đế Tối Cao. Âm tiết oṁ có trong tất cả các Thánh ca Veda.

Kẻ hành động trái với chỉ giáo của các cuốn Thánh Kinh không bao giờ đạt được Chân Lý Tuyệt Đối. Anh ta sẽ thu được một số kết quả nhất thời, nhưng không đạt được mục đích tuyệt đỉnh của cuộc đời. Từ đó suy ra rằng cần bố thí, cúng tế và tu khổ hạnh trong hiền tính. Khi được thực hiện trong dục tính và vô minh tính, chúng sẽ có chất lượng thấp. Ba từ oṁ tat sat liên quan tới thánh danh của Đấng Tối Cao: oṁ tad viṣṇoḥ. Bao giờ người ta cũng thêm oṁ khi xướng tụng các Thánh ca Veda hay tên gọi thánh thiện của Đấng Tối Cao. Kinh Veda khẳng định như vậy. Ba từ này được rút ra từ các Thánh ca Veda. Câu oṁ ity etad brahmaṇo nediṣṭhaṁ nāma (“Ṛg Veda”) chỉ ra mục đích số một. Câu tat tvam asi (“Chāndogya Upaniṣad”, 6.8.7) chỉ ra mục đích thứ hai. Còn sad eva saumya (“Chāndogya Upaniṣad”, 6.2.1) chỉ ra mục đích thứ ba. Khi kết hợp lại, chúng tạo thành oṁ tat sat. Ở buổi đầu thủa tạo hóa, khi Thần Brahmā, sinh linh được sáng tạo đầu tiên khổ công hành xác, thần đã dùng ba từ này để chỉ Đức Thượng Đế Tối Cao. Vì thế cho nên chính nguyên tắc này luôn được tuân thủ trong hệ chân truyền môn phái. Do đó, Thánh ca này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi thế mà “Bhagavad-gītā” nói rằng bất cứ hành động nào cũng phải được thực hiện nhằm làm hài lòng oṁ tat sat, Đức Thượng Đế Tối Cao. Ai xướng tụng ba từ này khi chịu khổ hạnh, bố thí và cúng tế, người đó là người hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Ý thức Kṛṣṇa là hoạt động siêu tuyệt được tiến hành trên cơ sở khoa học và mang lại cho con người cơ hội trở về nhà, về với Thượng Đế. Khi tiến hành hoạt động siêu tuyệt này, chúng sinh không bị mất đi năng lượng.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
tasmād oṁ ity udāhṛtya yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ satataṁ brahma-vādinām


tasmāt—bởi vậy mà; oṁ—bắt đầu với âm tiết oṁ; iti—do đó; udāhṛtya—chỉ ra; yajña—sự cúng tế; dāna—bố thí; tapaḥ—và khổ hạnh; kriyāḥ—tiến hành; pravartante—bắt đầu; vidhāna-uktāḥ—phù hợp với chỉ giáo của Thánh Kinh; satatam—bao giờ cũng; brahma-vādinām—các nhà tiên nghiệm.

Bởi vậy nên theo đúng những chỉ giáo của Thánh Kinh, khi cúng tế, bố thí hay tu khổ hạnh, các nhà tiên nghiệm bao giờ cũng bắt đầu với âm tiết “oṁ” để đạt tới Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (“Ṛg Veda”, 1.22.20). Gót sen của Đức Viṣṇu là đỉnh điểm của sự phục vụ tận tụy. Ai làm tất cả mọi điều vì Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó nhất định sẽ toàn thiện trong mọi hoạt động của mình.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
tad ity anabhisandhāya phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ


tat—đó; iti—như thế; anabhisandhāya—không mong muốn; phalam—thành quả; yajña—của sự cúng tế; tapaḥ—và khổ hạnh; kriyāḥ—những hành động; dāna—của sự bố thí; kriyāḥ—những hành động; ca—cũng; vividhāḥ—các loại khác nhau; kriyante—tiến hành; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ—bởi những người thực sự muốn được giải thoát.

Con người cần tiến hành các loại cúng tế, khổ hạnh và bố thí với từ “tat”, đồng thời không mong hưởng thành quả lao động của mình. Mục đích của hoạt động siêu tuyệt này là để thoát khỏi gông xiềng vật chất.

GIẢI NGHĨA: Để nâng mình lên cấp độ tinh thần, nhất thiết phải từ bỏ hết thảy mục đích vật chất. Mọi hoạt động phải được tiến hành nhằm mục đích cao cả nhất là trở về vương quốc tinh thần, trở về nhà, về với Thượng Đế.

CÂU 26-27
[image: Devanāgarī]
sad-bhāve sādhu-bhāve ca sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ sad ity evābhidhīyate


sat-bhāve—phù hợp với bản chất của Đấng Tối Cao; sādhu-bhāve—phù hợp với bản chất của tín đồ; ca—cũng; sat—từ sat; iti—như thế; etat—này; prayujyate—được sử dụng; praśaste—chân chính; karmaṇi—các hành động; tathā—cũng; sat-śabdaḥ—âm sat; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; yujyate—được dùng; yajñe—khi cúng tế; tapasi—khi tu khổ hạnh; dāne—khi làm phúc; ca—cũng; sthitiḥ—vị trí; sat—Đấng Tối Cao; iti—do vậy; ca—và; ucyate—được phát ra; karma—hoạt động; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; tat—đối với điều đó; arthīyam—nhằm để; sat—Đấng Tối Cao; iti—do vậy; eva—dĩ nhiên là; abhidhīyate—được chỉ ra.

Con trai của Pṛthā ơi, Chân Lý Tối Cao là mục đích của hạnh cúng tế trong sự phục vụ tận tụy và được chỉ ra bằng từ “sat”. Người tiến hành những lễ tế đó được gọi là “sat”, cũng như toàn bộ hoạt động của hạnh cúng tế, khổ hạnh và bố thí được thực hiện đúng với bản chất tuyệt đối của chúng nhằm làm hài lòng Đấng Tối Cao.

GIẢI NGHĨA: Từ praśaste karmaṇi hay “các bổn phận quy định” chỉ ra các loại hoạt động được quy định trong Kinh Veda, những hoạt động tạo thành quá trình tu dưỡng và được bắt đầu từ lúc con người được thụ thai cho tới mãn đời. Quá trình tu dưỡng này được thực hiện nhằm giúp chúng sinh đạt sự giải thoát tối hậu. Con người nên xướng oṁ tat sat khi tiến hành loại hoạt động này. Các từ sad-bhāve và sādhu-bhāve chỉ ra bản chất siêu tuyệt. Hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa được gọi là sattva, còn người hiểu rõ bản chất của nó thì được gọi là sādhu. Trong “Śrīmad- Bhāgavatam” (3.25.25) có nói rằng chỉ có thể có được tri thức siêu tuyệt trong giao tiếp với các tín đồ. Từ được dùng ở đây là satāṁ prasaṅgāt. Không có quan hệ tốt lành này thì không thể đạt được tri thức siêu tuyệt. Khi thụ giáo hay trao sợi chỉ thiêng cho môn đệ, tôn sư xướng câu oṁ tat sat. Tương tự như vậy, mục đích của mọi loại cúng tế là Đấng Tối Cao, oṁ tat sat. Tad-arthīyam có nghĩa là phụng sự tất cả những gì tượng trưng cho Đấng Tối Cao bao gồm các hình thức phục vụ như nấu ăn, giúp đỡ công việc ở đền thờ Đấng Tối Cao hay bất kỳ hoạt động nào gắn liền với việc tuyên truyền vinh quang của Đấng Tối Cao. Câu oṁ tat sat siêu tuyệt này được xướng tụng để làm cho mọi hoạt động trở nên toàn thiện và được hoàn tất mỹ mãn.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
aśraddhayā hutaṁ dattaṁ tapas taptaṁ kṛtaṁ ca yat
asad ity ucyate pārtha na ca tat pretya no iha


aśraddhayā—không có niềm tin; hutam—cúng tế; dattam—làm phúc; tapaḥ—khổ hạnh; taptam—được thực hiện; kṛtam—được tiến hành; ca—cũng; yat—cái mà; asat—giả tạo; iti—cũng; ucyate—bị coi là; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; na—không bao giờ; ca—cũng; tat—đó; pretya—sau khi chết; na u—không; iha—ở kiếp này.

Này con trai của Pṛthā, nếu thiếu niềm tin vào Đấng Tối Cao thì sự cúng tế, hạnh bố thí hay đức khổ hạnh nào cũng chỉ mang lại công quả nhất thời mà thôi. Cái đó được gọi là “asat” và chẳng đem lại ích lợi gì cả ở kiếp này lẫn kiếp sau.

GIẢI NGHĨA: Nếu không nhằm đạt mục đích siêu tuyệt thì bất cứ việc gì dù đó là cúng tế, làm phúc hay tu khổ hạnh cũng đều là vô dụng cả. Vì thế cho nên ở câu thơ này, hành động đó được gọi là hành động tồi tệ. Chúng ta cần dâng hiến mọi hoạt động của mình cho Đấng Tối Cao và tiến hành chúng trong ý thức Kṛṣṇa. Không có đức tin đó và sự chỉ đạo thích đáng thì chúng ta chẳng bao giờ đạt kết quả gì. Tất cả các tập Kinh Veda đều nói tới niềm tin vào Đấng Tối Cao. Theo các lời răn Veda, mục đích tột đỉnh của cuộc đời là thấu hiểu Kṛṣṇa. Không tuân theo nguyên tắc này thì chẳng ai trong chúng ta thành công cả. Vì thế cho nên tốt nhất là hành động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ bảo của vị thầy tinh thần chân chính ngay từ đầu. Khi đó, mọi công việc của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn.

Ở giai đoạn ước định, người ta thích thờ các vị á thần, ma quỷ hay Yakṣa như thần Kuvera. Hiền tính hơn hẳn dục tính và vô minh tính, nhưng ai trực tiếp hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó siêu tuyệt đối với tất cả các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Mặc dù có quá trình phát triển tinh thần dần dần, nhưng ai phát huy ngay ý thức Kṛṣṇa qua tiếp xúc với các tín đồ trong sạch, người đó đã chọn cho mình phương pháp tốt nhất. Phương pháp đó được tiến cử ở câu thơ này. Để thành đạt theo cách đó, trước hết cần tìm vị thầy tinh thần chân chính và rèn luyện dưới sự chỉ bảo của đức thầy. Khi ấy anh ta có thể có được niềm tin vào Đấng Tối Cao. Khi niềm tin đó dần dần trở nên vững chắc thì nó được gọi là tình yêu với Thượng Đế. Tình yêu này là mục đích tột bậc của chúng sinh. Bởi thế cho nên, con người cần ngay lập tức tiếp nhận ý thức Kṛṣṇa. Đó là thông điệp của chương mười bảy này.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười bảy của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Những biến thể của đức tin” đến đây là hết.


CHƯƠNG MƯỜI TÁM
[image: ]

Kết luận — Sự toàn thiện của đức xả ly

CÂU 1
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
sannyāsasya mahā-bāho tattvam icchāmi veditum
tyāgasya ca hṛṣīkeśa pṛthak keśi-niṣūdana


arjunaḥ uvāca—Arjuna thưa; sannyāsasya—sự xả ly; mahā-bāho—thưa người có cánh tay mạnh; tattvam—sự thật; icchāmi—tôi muốn; veditum—biết; tyāgasya—sự xả ly; ca—cũng; hṛṣīkeśa—thưa chủ nhân của các giác quan; pṛthak—một cách khác nhau; keśi-niṣūdana—thưa người diệt quỷ Keśī.

Arjuna thưa: Thưa đấng có cánh tay mạnh, tôi muốn biết về mục đích của đức xả ly (tyāga) và nếp sống xả ly (sannyāsa), thưa đấng diệt quỷ Keśī và đức chủ nhân của giác quan.

GIẢI NGHĨA: Thực ra, “Bhagavad-gītā” kết thúc ở chương mười bảy. Chương mười tám là chương bổ sung tổng kết toàn bộ những vấn đề được luận bàn trước đó. Ở chương nào của “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa cũng nhấn mạnh rằng sự phục vụ tận tụy cho Đức Thượng Đế Tối Cao là mục đích tột đỉnh của cuộc sống. Kết luận đó cũng được ra tóm lược ở chương mười tám như phần tri thức huyền nhiệm nhất. Sáu chương đầu đã nói về ý nghĩa quan trọng của sự phục vụ tận tụy: yogināṁ api sarveṣāṁ... “Trong số tất cả các nhà yoga hay các nhà tiên nghiệm, người luôn nghĩ đến Ta là người cao quý nhất”. Sáu chương tiếp theo nói về sự phục vụ tận tụy trong sạch, bản chất của nó và hoạt động của tín đồ trong sạch. Sáu chương cuối kể về tri thức, tinh thần xả ly, hoạt động của thiên nhiên vật chất, thiên nhiên siêu tuyệt và sự phục vụ tận tụy. Kết luận được đưa ra ở đây là cần dâng hiến toàn bộ hoạt động của mình cho Đấng Tối Cao, đấng được tượng trưng bằng ba từ oṁ tat sat, những từ chỉ Đức Viṣṇu, Đức Thượng Đế Tối Cao. Ở chương ba của “Bhagavad-gītā”, Kṛṣṇa đã cho thấy rằng mục đích tột bậc của cuộc sống là sự phục vụ tận tụy chứ không phải là cái gì khác. Để chứng tỏ điều đó, chúng tôi đã trích dẫn các tác phẩm của những vị ācārya vĩ đại thủa trước như “Brahma-sūtra” và “Vedānta-sūtra”. Một số môn đệ của thuyết vô cá tính cho rằng họ được độc quyền về tri thức trong “Vedānta-sūtra”, nhưng thực ra, “Vedānta-sūtra” được dùng vào việc giúp chúng ta hiểu bản chất của quá trình phục vụ tận tụy bởi người soạn ra “Vedānta-sūtra” và người tinh thông Thiên Kinh này hơn cả chính là Đấng Tối Cao. Điều này được kể ở chương mười lăm. Mục đích của mỗi cuốn Thánh Kinh, của mỗi tập Kinh Veda là sự phục vụ tận tụy. “Bhagavad-gītā” khẳng định như vậy.

Như chương hai trình bày tóm tắt nội dung của toàn bộ các chương khác trong “Bhagavad-gītā”, chương mười tám kết luận tóm tắt về tất cả những vấn đề được nói ở các chương trước. Như ở đây chỉ rõ, mục đích của cuộc sống là từ bỏ mọi thứ vật chất, nâng mình lên cấp độ siêu tuyệt và thoát khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính vật chất của thiên nhiên. Arjuna muốn thấu tỏ sự khác nhau của hai chủ đề mà “Bhagavad-gītā” trình bày là tinh thần xả ly (tyāga) và nếp sống xả ly (sannyāsa). Vì thế nên chàng xin Kṛṣṇa giải thích cho chàng ý nghĩa của hai khái niệm này.

Hai từ được dùng ở câu thơ này để chỉ Đức Chí Tôn là Hṛṣīkeśa và Keśi-niṣūdana hết sức quan trọng. Kṛṣṇa được gọi là Hṛṣīkeśa vì Ngài là chúa tể của mọi giác quan và bao giờ cũng sẵn lòng giúp chúng ta đạt sự thanh thản trong tâm trí. Arjuna xin Kṛṣṇa tóm tắt mọi điều sao để chàng có thể lúc nào cũng giữ được trạng thái ổn định. Thêm vào đó chàng vẫn còn một số nghi ngại mà những mối nghi ngại thì thường được ví như những con quỷ. Vì thế cho nên Arjuna gọi Kṛṣṇa là Keśi-niṣūdana. Keśī là con quỷ ghê gớm nhất đã bị Đức Chí Tôn giết; bây giờ Arjuna xin Kṛṣṇa tiêu diệt con quỷ nghi ngại trong lòng chàng.

CÂU 2
[image: Devanāgarī]
śrī-bhagavān uvāca
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ sannyāsaṁ kavayo viduḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ prāhus tyāgaṁ vicakṣaṇāḥ


śrī-bhagavān uvāca—Đức Thượng Đế Tối Cao phán; kāmyānām—với mong muốn; karmaṇām—các hoạt động; nyāsam—sự từ bỏ; sannyāsam—nếp sống xả ly; kavayaḥ—các nhà thông thái; viduḥ—hãy biết; sarva—tất cả; karma—hoạt động; phala—thành quả; tyāgam—sự từ bỏ; prāhuḥ—được gọi; tyāgam—đức xả ly; vicakṣaṇāḥ—những người am hiểu.

Đức Thượng Đế Tối Cao phán: Các bậc đại hiền gọi sự từ bỏ các hoạt động nhằm làm thỏa mãn ước muốn vật chất là nếp sống xả ly (sannyāsa). Còn sự từ bỏ thành quả của mọi hoạt động thì được họ gọi là đức xả ly (tyāga).

GIẢI NGHĨA: Con người cần từ bỏ hoạt động vì thành quả. “Bhagavad-gītā” dạy như vậy. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoạt động nhằm đạt tri thức tinh thần. Điều này sẽ được làm sáng tỏ ở các câu thơ tiếp theo. Kinh Veda mô tả nhiều phương pháp cúng tế để đạt mục đích cụ thể nào đó. Lễ thì giúp người ta sinh con quý tử, lễ thì đưa người ta lên thiên đường, song chúng ta cần chấm dứt hạng cúng tế được tiến hành vì những ham muốn vật chất và cần thực hiện những lễ tế đem lại cho chúng ta khả năng nắm vững khoa học tinh thần.

CÂU 3
[image: Devanāgarī]
tyājyaṁ doṣa-vad ity eke karma prāhur manīṣiṇaḥ
yajña-dāna-tapaḥ-karma na tyājyam iti cāpare


tyājyam—nên từ bỏ; doṣa-vat—như một hành động xấu xa; iti—như thế; eke—một số người; karma—việc làm; prāhuḥ—họ nói; manīṣiṇaḥ—các bậc đại hiền; yajña—sự cúng tế; dāna—bố thí; tapaḥ—và khổ hạnh; karma—các kiểu hoạt động; na—không bao giờ; tyājyam—được bỏ; iti—như thế; ca—và; apare—những người khác.

Một số bậc hiền giả nói rằng cần từ bỏ mọi kiểu hoạt động vì thành quả bởi đấy là hành động xấu xa, còn một số khác thì quả quyết rằng không bao giờ được bỏ cúng tế, làm phúc và tu khổ hạnh.

GIẢI NGHĨA: Nhiều điều khẳng định trong Kinh Veda đã trở thành đề tài tranh luận. Ví dụ, ở đó nói rằng có thể sát sinh trong lễ tế sinh, nhưng một số người quả quyết rằng sát sinh là việc hết sức tồi tệ. Mặc dù Kinh Veda cho phép giết con vật hiến tế, nhưng không nên coi là nó bị giết. Lễ tế sinh ban cho con vật kiếp mới. Sau khi được đem ra tế, con vật nhận kiếp súc sinh mới và đôi khi nó được đầu thai làm người ngay lập tức. Song, các nhà hiền triết có các quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số vị nói rằng tuyệt nhiên nên tránh sát sinh, còn một số khác thì nói việc giết con vật trong lễ tế sinh là phúc lành đối với nó. Vì thế mà Đức Chí Tôn định đích thân làm sáng tỏ những ý kiến mâu thuẫn đó.

CÂU 4
[image: Devanāgarī]
niścayaṁ śṛṇu me tatra tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ


niścayam—dĩ nhiên là; śṛṇu—nghe; me—từ Ta; tatra—ở đó; tyāge—về đức xả ly; bharata-sat-tama—hỡi người tài giỏi nhất dòng họ Bhārata; tyāgaḥ—đức xả ly; hi—dĩ nhiên; puruṣa-vyāghra—hỡi mãnh hổ trong thiên hạ; tri-vidhaḥ—ba loại; samprakīrtitaḥ—tuyên bố.

Hỡi người tài giỏi nhất dòng họ Bhārata, bây giờ hãy nghe kiến giải của Ta về đức xả ly. Hỡi mãnh hổ trong thiên hạ, Kinh sách nói rằng có ba đức xả ly.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù có các ý kiến khác nhau về tinh thần xả ly, nhưng ở đây, Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa đưa ra kiến giải của Ngài, cái cần được coi là khẳng định dứt khoát cuối cùng. Xét cho cùng thì các tập Kinh Veda là bộ luật do chính Đức Chí Tôn lập ra. Ở câu thơ này Đức Chí Tôn đích thân nói ra ý kiến của Ngài và lời Ngài cần được coi là ý kiến dứt khoát cuối cùng. Đức Chí Tôn nói về quá trình xả ly diễn ra trong mối liên quan với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

CÂU 5
[image: Devanāgarī]
yajña-dāna-tapaḥ-karma na tyājyaṁ kāryam eva tat
yajño dānaṁ tapaś caiva pāvanāni manīṣiṇām


yajña—của sự cúng tế; dāna—bố thí; tapaḥ—và sự khổ hạnh; karma—các hoạt động; na—không bao giờ; tyājyam—được bỏ; kāryam—cần tiến hành; eva—nhất định; tat—đó; yajñaḥ—sự cúng tế; dānam—bố thí; tapaḥ—sự khổ hạnh; ca—cũng; eva—chắc chắn là; pāvanāni—gột rửa; manīṣiṇām—thậm chí đối với cả những linh hồn vĩ đại.

Không nên bỏ cúng tế, bố thí hay khổ hạnh vì thiếu chúng đâu có được. Thực ra, đến cả những linh hồn vĩ đại cũng trở nên thanh sạch nhờ cúng tế, khổ hạnh và bố thí.

GIẢI NGHĨA: Các nhà yoga cần tiến hành những hoạt động có khả năng phát triển tinh thần cho xã hội loài người. Có nhiều phương pháp giúp con người gột rửa tâm hồn và bước lên con đường phát triển tinh thần. Ví dụ như một trong các lễ nghi loại đó là nghi lễ cưới hỏi gọi là vivāha-yajña. Vậy sannyāsī, người đã cắt đứt mọi mối liên hệ gia đình và sống nếp sống thoát tục có nên khuyến khích các nghi lễ đó không? Đức Chí Tôn phán rằng không bao giờ nên từ chối những lễ tế mang lại phúc lành cho con người. Vivāha-yajña, nghi lễ đám cưới nhằm tác động tới tâm trí con người để nó trở nên thanh thản và đấy là điều hết sức thuận lợi cho sự phát triển tinh thần. Do đó, kể cả những người sống nếp sống thoát tục cũng nên khuyến khích đại đa số dân chúng làm lễ vivāha-yajña. Các vị sannyāsī tuyệt đối không được tiếp xúc với phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng thanh niên ở cấp độ phát triển tinh thần thấp hơn không được chấp nhận vợ trong lễ thành hôn. Tất cả các nghi lễ cúng tế quy định đều nhằm giúp con người đạt tới Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên không nên bỏ chúng ở giai đoạn phát triển tinh thần ban đầu. Tương tự như vậy, việc làm phúc cũng giúp chúng ta gột rửa tâm hồn. Như trước đã nói, nếu chúng ta bố thí cho người xứng đáng thì điều đó sẽ làm chúng ta tiến bộ trong cuộc sống tinh thần.

CÂU 6
[image: Devanāgarī]
etāny api tu karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha niścitaṁ matam uttamam


etāni—tất cả những; api—dĩ nhiên là; tu—nhưng; karmāṇi—các hoạt động; saṅgam—sự giao tiếp; tyaktvā—từ bỏ; phalāni—kết quả; ca—cũng; kartavyāni—cần làm với ý thức bổn phận; iti—như thế; me—của Ta; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; niścitam—dứt khoát; matam—ý kiến; uttamam—cái tốt nhất.

Tất cả những hoạt động này cần được tiến hành không có tham luyến hay sự trông chờ kết quả. Cần làm chúng với ý thức bổn phận hỡi con trai của Pṛthā. Đó là ý kiến cuối cùng của Ta.

GIẢI NGHĨA: Mặc dù tất cả các lễ tế đều thanh tẩy con người, nhưng anh ta không nên mong đợi kết quả của chúng. Nói cách khác, cần chấm dứt những lễ tế nhằm mục đích đạt sự thăng tiến về vật chất và chỉ tiến hành những nghi lễ thanh tẩy cuộc sống và nâng chúng ta lên cấp độ tinh thần. Cần khích lệ tất cả những hoạt động dẫn con người tới ý thức Kṛṣṇa. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng có nói rằng chúng ta cần tiếp nhận tất cả những hoạt động dẫn đến sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Đó là chuẩn mực cao nhất của tôn giáo. Tín đồ của Đấng Tối Cao cần làm bất cứ việc gì, cần tiến hành bất cứ kiểu cúng tế hay hạng bố thí nào giúp ích cho sự phục vụ tận tụy.

CÂU 7
[image: Devanāgarī]
niyatasya tu sannyāsaḥ karmaṇo nopapadyate
mohāt tasya parityāgas tāmasaḥ parikīrtitaḥ


niyatasya—được quy định; tu—nhưng; sannyāsaḥ—sự chối từ; karmaṇaḥ—của bổn phận; na—không bao giờ; upapadyate—được diễn ra; mohāt—bởi ảo tưởng; tasya—của họ; parityāgaḥ—hạng xả ly; tāmasaḥ—trong vô minh tính; parikīrtitaḥ—được gọi là.

Con người không bao giờ được chối bỏ các bổn phận quy định. Nếu vì ảo tưởng mà anh ta không chịu thực hiện chúng thì sự chối từ đó được gọi là hạng xả ly trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Sau khi từ bỏ những hoạt động nhằm làm thỏa mãn giác quan vật chất, chúng ta cần làm những việc có thể giúp chúng ta vươn tới cấp độ tinh thần như nấu ăn cho Đấng Tối Cao, dâng mời Ngài thức ăn và ăn thức ăn đã dâng cúng Ngài. Người ta nói rằng người đang sống nếp sống xả ly không được nấu ăn cho mình. Nấu ăn cho mình thì không được, còn cho Đấng Tối Cao thì được. Tương tự như vậy, sannyāsī có thể đứng ra thực hiện nghi lễ cưới hỏi nếu điều đó giúp môn đệ của ông ta phát triển trong mình ý thức Kṛṣṇa. Ai không chịu làm những việc như thế, người ấy là kẻ đang hành động trong ngu muội tăm tối.

CÂU 8
[image: Devanāgarī]
duḥkham ity eva yat karma kāya-kleśa-bhayāt tyajet
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ naiva tyāga-phalaṁ labhet


duḥkham—bất hạnh; iti—như vậy; eva—dĩ nhiên; yat—cái mà; karma—hoạt động; kāya—đối với thân xác; kleśa—bất an; bhayāt—vì sợ hãi; tyajet—từ chối; saḥ—anh ta; kṛtvā—sau khi làm; rājasam—trong dục tính; tyāgam—sự từ bỏ; na—không; eva—dĩ nhiên là; tyāga—của đức xả ly; phalam—các kết quả; labhet—đạt.

Ai không chịu làm tròn bổn phận quy định vì chúng gây bất an, hay vì sợ những bất tiện cho thân xác, người đó là người đang xả ly trong dục tính. Hành động này chẳng bao giờ dẫn anh ta tới đức xả ly toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa không nên bỏ việc làm ăn kiếm sống vì sợ rằng anh ta đang tiến hành lao động để hưởng thành quả. Nếu anh ta làm việc và dùng tiền của mình trong ý thức Kṛṣṇa hay nhờ việc dậy sớm, anh ta phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa thì anh ta không nên dừng hoạt động đó vì sợ rằng nó mang lại quá nhiều bất an. Sự từ bỏ đó là sự từ bỏ trong dục tính. Mọi hoạt động trong dục tính đều mang lại khổ đau. Ai chối bỏ hoạt động vì những lý do kể trên, người đó chẳng bao giờ đạt kết quả của đức xả ly.

CÂU 9
[image: Devanāgarī]
kāryam ity eva yat karma niyataṁ kriyate 'rjuna
saṅgaṁ tyaktvā phalaṁ caiva sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ


kāryam—điều đó cần được làm; iti—như thế; eva—thực ra; yat—cái mà; karma—hoạt động; niyatam—quy định; kriyate—được làm tròn; arjuna—hỡi Arjuna; saṅgam—sự tiếp xúc; tyaktvā—từ bỏ; phalam—kết quả; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; saḥ—đó; tyāgaḥ—sự từ bỏ; sāttvikaḥ—trong hiền tính; mataḥ—theo ý kiến của Ta.

Arjuna ơi, khi con người làm tròn bổn phận quy định chỉ vì chúng nhất thiết phải được làm tròn, khi anh ta dứt bỏ mọi mối liên hệ vật chất và lòng tham luyến thành quả lao động của mình, sự từ bỏ của anh ta được gọi là hạng xả ly trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Con người cần làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần đó. Anh ta cần lao động mà không đam mê, quyến luyến thành quả và không đồng nhất mình với công việc mình đang làm. Tuy làm việc ở nhà máy, nhưng người có ý thức Kṛṣṇa không gắn liền mình với hoạt động của cả nhà máy cũng như là với những công nhân làm việc trong nhà máy. Anh ta chỉ đơn thuần lao động vì Kṛṣṇa. Và khi hiến dâng cho Kṛṣṇa thành quả lao động của mình, anh ta hoạt động ở cấp độ siêu tuyệt.

CÂU 10
[image: Devanāgarī]
na dveṣṭy akuśalaṁ karma kuśale nānuṣajjate
tyāgī sattva-samāviṣṭo medhāvī chinna-saṁśayaḥ


na—không bao giờ; dveṣṭi—ghét; akuśalam—xấu; karma—việc; kuśale—tốt; na—không; anuṣajjate—thích; tyāgī—người xả ly; sattva—trong hiền tính; samāviṣṭaḥ—bị thu hút; medhāvī—sáng suốt; chinna—cắt bỏ; saṁśayaḥ—mọi nghi ngại.

Người mẫn tuệ xả ly trong hiền tính chẳng ghét việc xấu cũng chẳng thích việc tốt, anh ta hành động không nghi ngại.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa hay người ở hiền tính chẳng thù ghét một ai hay một cái gì gây bất an cho thân thể anh ta. Anh ta làm tròn công việc đúng nơi, đúng lúc mà không hề sợ hậu quả xấu. Người đó ở cấp độ siêu tuyệt và là người sáng suốt nhất, người không còn chút nghi ngại trong hành động của mình.

CÂU 11
[image: Devanāgarī]
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī sa tyāgīty abhidhīyate


na—không bao giờ; hi—dĩ nhiên; deha-bhṛtā—bởi chúng sinh thị hiện; śakyam—có thể; tyaktum—bỏ; karmāṇi—hoạt động; aśeṣataḥ—hoàn toàn; yaḥ—bất kỳ người nào, mà người đó; tu—nhưng; karma—của sự lao động; phala—thành quả; tyāgī—người từ bỏ; saḥ—anh ta; tyāgī—người xả ly; iti—như vậy; abhidhīyate—người ta nói rằng.

Thực ra, chúng sinh thị hiện không thể bỏ hoạt động hoàn toàn. Nhưng người từ bỏ thành quả lao động của mình được gọi là người xả ly thực sự.

GIẢI NGHĨA: “Bhagavad-gītā” có nói rằng con người ta không thể bỏ hoạt động lấy một khoảnh khắc. Bởi vậy người lao động vì Kṛṣṇa và không hưởng thành quả lao động ấy mà đem dâng hiến cho Kṛṣṇa là người xả ly thực sự. Có nhiều thành viên của Hội Quốc tế Ý thức Krishna lao động không ngơi tay trong các văn phòng, các xưởng máy hay ở những chỗ khác nữa và kiếm được bao nhiêu thì họ hiến tặng cả bấy nhiêu cho Hội. Những linh hồn cao quý đó là các vị sannyāsī thực sự và là những người đang sống nếp sống xả ly. Ở đây nói rõ nên từ bỏ thành quả lao động của mình như thế nào và để làm gì.

CÂU 12
[image: Devanāgarī]
aniṣṭam iṣṭam miśraṁ ca tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya na tu sannyāsināṁ kvacit


aniṣṭam—dẫn xuống địa ngục; iṣṭam—dẫn lên thiên đường; miśram—hỗn hợp; ca—và; tri-vidham—ba loại; karmaṇaḥ—của hoạt động; phalam—kết quả; bhavati—đành phải; atyāginām—đối với người không chịu xả ly; pretya—sau khi chết; na—không; tu—nhưng; sannyāsinām—đối với người sống nếp sống xả ly; kvacit—bất cứ lúc nào.

Người không chịu xả ly sẽ phải hứng chịu nghiệp quả của mình, cả quả lành, quả dữ lẫn quả hỗn hợp sau khi chết. Còn người sống theo tinh thần xả ly thì chẳng hưởng quả, cũng chẳng phải khổ đau vì nó.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa và hành động với hiểu biết về quan hệ qua lại của mình với Kṛṣṇa bao giờ cũng ở trong trạng thái được giải thoát. Vì thế cho nên sau khi chết, anh ta chẳng phải hưởng kết quả hoạt động của mình, cũng chẳng phải chịu khổ đau vì nó.

CÂU 13
[image: Devanāgarī]
pañcaitāni mahā-bāho kāraṇāni nibodha me
sāṅkhye kṛtānte proktāni siddhaye sarva-karmaṇām


pañca—năm; etāni—này; mahā-bāho—hỡi người có cánh tay mạnh; kāraṇāni—nguyên do; nibodha—hãy biết; me—từ Ta; sāṅkhye—trong “Vedānta”; kṛta-ante—trong phần kết luận; proktāni—có nói; siddhaye—để hoàn tất; sarva—toàn bộ; karmaṇām—hoạt động.

Hỡi Arjuna có cánh tay mạnh, theo “Vedānta”, mọi hành động đều được hình thành bởi năm nhân tố và bây giờ Ta dạy tiếp cho ngươi.

GIẢI NGHĨA: Một câu hỏi nảy sinh là nếu bất cứ hành động nào cũng mang lại nghiệp quả nào đó thì tại sao người có ý thức Kṛṣṇa lại không bị chịu khổ đau hay hưởng sướng nhờ kết quả hoạt động của mình? Đức Chí Tôn trích dẫn triết học “Vedānta” để trả lời câu hỏi này. Ngài phán rằng hoạt động nào cũng có năm lý do và để thành đạt trong mọi công việc, con người phải tính đến năm lý do đó. Sāṅkhya là cây đại thụ của tri thức, còn “Vedānta” là ngọn của nó và điều này được tất cả các vị ācārya vĩ đại trưởng môn công nhận. Cả Śaṅkara cũng công nhận “Vedānta-sūtra” là đỉnh cao của tri thức. Do đó, chúng ta cần tham khảo nguồn gốc uy tín này.

Quyền lực vô thượng thuộc về Linh Hồn Tối Cao. Như “Bhagavad-gītā” đã nói, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Linh Hồn Tối Cao lôi cuốn chúng sinh hoạt động bằng cách nhắc nó về hoạt động ở quá khứ của nó. Còn hoạt động trong ý thức Kṛṣṇa theo đúng chỉ dẫn của Linh Hồn Tối Cao từ bên trong thì không mang lại báo ứng cho con người cả ở kiếp này lẫn kiếp sau.

CÂU 14
[image: Devanāgarī]
adhiṣṭhānaṁ tathā kartā karaṇaṁ ca pṛthag-vidham
vividhāś ca pṛthak ceṣṭā daivaṁ caivātra pañcamam


adhiṣṭhānam—nơi; tathā—cũng; kartā—người hoạt động; karaṇam—các công cụ; ca—và; pṛthak-vidham—các loại khác nhau; vividhāḥ—khác nhau; ca—và; pṛthak—riêng biệt; ceṣṭāḥ—những nỗ lực; daivam—Đấng Tối Cao; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; atra—ở đây; pañcamam—năm.

Nơi hành động (thân thể), người hành động, các loại giác quan, những nỗ lực khác nhau và cuối cùng là Linh Hồn Tối Cao — đó là năm nhân tố của hành động.

GIẢI NGHĨA: Từ adhiṣṭhānam chỉ cơ thể. Linh hồn ở trong cơ thể hành động để hưởng kết quả hành động nên nó được gọi là kartā, “người hành động”. Việc linh hồn là kẻ hiểu biết và kẻ hành động được nói tới trong śruti. Eṣa hi draṣṭā sraṣṭā (“Praśna Upaniṣad”, 4.9). Điều đó cũng được khẳng định bằng câu jño 'ta eva (2.3.18) và kartā śāstrārthavattvāt (2.3.33) trong “Vedānta-sūtra”. Công cụ hoạt động là các giác quan và linh hồn tiến hành đủ loại hoạt động qua các giác quan. Mỗi hành động đều đòi hỏi một nỗ lực riêng biệt. Song tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của Đấng Tối Cao, đấng ngự trong tim mỗi chúng sinh trong phương diện Linh Hồn Tối Cao và là bạn chí thiết của chúng. Đấng Tối Cao là căn nguyên tối thượng. Bởi thế cho nên ai hành động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ bảo của Linh Hồn Tối Cao ở trong tim, người đó tự nhiên không bị hệ lụy bởi bất cứ hành động nào. Người đã hoàn toàn phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa rút cục không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Mọi điều đều phụ thuộc vào ý muốn tối thượng, vào Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 15
[image: Devanāgarī]
śarīra-vāṅ-manobhir yat karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā pañcaite tasya hetavaḥ


śarīra—bằng thân xác; vāk—bằng lời nói; manobhiḥ—vì bằng trí tuệ; yat—cái mà; karma—hành động; prārabhate—bắt đầu; naraḥ—người; nyāyyam—đúng; vā—hay là; viparītam—đối lập; vā—hay là; pañca—năm; ete—tất cả những; tasya—của nó; hetavaḥ—nguyên do.

Mọi hành động, dù là đúng hay sai do con người thực hiện bằng thân, khẩu, ý cũng đều do năm nhân tố này gây ra cả.

GIẢI NGHĨA: Từ “đúng” và “sai” ở câu thơ này hết sức quan trọng. Hành động được thực hiện theo đúng những lời chỉ giáo của Thánh Kinh được gọi là hành động đúng đắn, còn hành động sai trái là hành động được thực hiện trái với những điều răn. Song, phải có năm nhân tố kể trên thì hành động mới có thể được xảy ra.

CÂU 16
[image: Devanāgarī]
tatraivaṁ sati kartāram ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān na sa paśyati durmatiḥ


tatra—ở đó; evam—như thế; sati—là; kartāram—người thực hiện; ātmānam—chính anh ta; kevalam—duy nhất; tu—nhưng; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; paśyati—nhìn thấy; akṛta-buddhitvāt—vì ngu dốt; na—không bao giờ; saḥ—anh ta; paśyati—thấy; durmatiḥ—kẻ ngu ngốc.

Do đó, ai coi mình là người hành động duy nhất và không tính tới năm yếu tố này, người đó dĩ nhiên chẳng sáng suốt cho lắm và chẳng thể nhìn nhận mọi sự đúng như chúng có.

GIẢI NGHĨA: Kẻ ngu ngốc chẳng thể hiểu được rằng Linh Hồn Tối Cao ở trong lòng hắn như một người bạn và đưa đường chỉ lối cho hoạt động của hắn. Mặc dù nơi hành động, người hành động, các nỗ lực và các giác quan là căn nguyên vật chất của toàn bộ hành động, nhưng Linh Hồn Tối Cao, Đức Thượng Đế mới là căn nguyên tối thượng. Vì thế cho nên chúng ta cần thấy không chỉ bốn yếu tố vật chất mà còn cần thấy căn nguyên có hiệu lực cao nhất đối với toàn bộ quá trình hoạt động. Kẻ chẳng nhìn thấy Đấng Tối Cao cho mình là người thực thi mọi hành động.

CÂU 17
[image: Devanāgarī]
yasya nāhaṅkṛto bhāvo buddhir yasya na lipyate
hatvāpi sa imāl lokān na hanti na nibadhyate


yasya—người mà của người đó; na—không bao giờ; ahaṅkṛtaḥ—ngụy ngã; bhāvaḥ—bản chất; buddhiḥ—lý trí; yasya—người mà của người đó; na—không bao giờ; lipyate—bị trói buộc; hatvā—khi giết tróc; api—kể cả khi; saḥ—anh ta; imān—này; lokān—ở cõi trần; na—không bao giờ; hanti—giết; na—không bao giờ; nibadhyate—bị hệ lụy.

Người không bị điều khiển bởi ngụy ngã, người có lý trí được giải thoát cho dù có giết tróc ở cõi trần này thì cũng là không giết tróc và không bị hệ lụy bởi hành động của mình.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Đức Chí Tôn bảo cho Arjuna biết rằng việc chàng không chịu tham chiến là do ngụy ngã gây nên. Arjuna tưởng mình là người hành động và không tính đến sự cho phép tối cao cả ở bên trong lẫn bên ngoài. Nếu con người không biết rằng việc làm của anh ta được phê chuẩn từ trên thì có lẽ nào anh ta lại hành động? Song, ai biết rõ công cụ hành động, ai biết rằng anh ta là người hành động và biết rằng Đấng Tối Cao là người phê chuẩn tối cao, người đó sẽ đạt sự hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Người đó không bao giờ bị sa vào ảo tưởng. Hành động mà con người thực hiện và ý thức trách nhiệm mà anh ta cảm thấy khi hành động là kết quả của ngụy ngã, của quan điểm vô thần hay sự thiếu ý thức Kṛṣṇa. Ai hành động trong ý thức Kṛṣṇa dưới sự chỉ bảo của Linh Hồn Tối Cao hay của Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó thậm chí nếu có giết tróc thì cũng là không giết và không bao giờ phải chịu khổ đau vì hậu quả của việc giết tróc đó. Khi người lính bắn giết theo lệnh sĩ quan chỉ huy, anh ta không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng khi giết ai đó theo ý muốn cá nhân, anh ta nhất định sẽ phải chịu sự xét sử của tòa án quân sự.

CÂU 18
[image: Devanāgarī]
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ


jñānam—tri thức; jñeyam—đối tượng của tri thức; parijñātā—người có tri thức; tri-vidhā—ba loại; karma—của hành động; codanā—động cơ thúc đẩy; karaṇam—các giác quan; karma—hành động; kartā—và người hành động; iti—do đó; tri-vidhaḥ—của ba loại; karma—của hành động; saṅgrahaḥ—sự tích lũy.

Tri thức, đối tượng của tri thức và người có tri thức là ba yếu tố thúc đẩy hành động, còn các giác quan, hành động và người hành động là ba yếu tố tạo nên hành động.

GIẢI NGHĨA: Có ba tác nhân thúc đẩy mọi hành động là tri thức, đối tượng của tri thức và người có tri thức. Công cụ hành động, bản thân hành động và người hành động là yếu tố tạo thành hành động. Bất cứ hành động nào do con người thực hiện cũng bao gồm những yếu tố kể trên. Trước khi hành động, ở con người xuất hiện tác nhân kích thích nào đó gọi là nguồn cảm hứng. Mọi quyết định đến trước khi hành động là dạng tinh vi của hành động. Sau đó, nó chuyển thành hành động cụ thể. Trước hết, con người phải trải qua quá trình tâm lý là nghĩ ngợi, cảm giác và mong muốn và tất cả những cái đó được gọi là tác nhân kích thích hành động. Cảm hứng mà con người có được từ Kinh sách hay từ những lời chỉ giáo của vị thầy tinh thần cũng tương tự như vậy. Khi cảm hứng xuất hiện và người hành động cũng có mặt, hành động thực sự diễn ra với sự giúp đỡ của các giác quan và trí tuệ, cái là trung tâm của mọi giác quan. Tất cả những nhân tố này cộng lại được gọi là hoạt động tổng hợp.

CÂU 19
[image: Devanāgarī]
jñānaṁ karma ca kartā ca tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne yathāvac chṛṇu tāny api


jñānam—tri thức; karma—hành động; ca—cũng như là; kartā—người hành động; ca—cũng; tridhā—ba loại; eva—dĩ nhiên là; guṇa-bhedataḥ—phù hợp với ba thuộc tính khác nhau của thiên nhiên vật chất; procyate—người ta nói rằng; guṇa-saṅkhyāne—phù hợp với ba thuộc tính; yathā-vat—như chúng có; śṛṇu—hãy nghe; tāni—tất cả chúng; api—cũng.

Tri thức, hành động và người hành động được chia thành ba loại phù hợp với ba thuộc tính khác nhau của thiên nhiên vật chất. Bây giờ hãy nghe Ta kể về chúng.

GIẢI NGHĨA: Sự khác nhau của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất đã được tả tỉ mỉ ở chương mười bốn. Ở đó nói rằng hiền tính rọi ánh sáng tri thức cho con người, dục tính thúc đẩy anh ta tiến hành hoạt động vật chất, còn vô minh tính thì làm anh ta trở nên biếng nhác và uể oải. Tất cả các thuộc tính đều trói chặt chúng ta vào thế giới vật chất và chẳng có thuộc tính nào có thể trở thành nguồn gốc của sự giải thoát. Kể cả khi ở trong hiền tính con người vẫn tiếp tục bị ước định. Chương mười bảy đã kể về các kiểu thờ cúng khác nhau của những người ở các thuộc tính khác nhau của thiên nhiên vật chất. Còn ở câu thơ này thì Đức Chí Tôn phán rằng Ngài muốn kể cho Arjuna nghe ba loại tri thức, ba loại hành động và ba loại người hành động phù hợp với ba thuộc tính vật chất.

CÂU 20
[image: Devanāgarī]
sarva-bhūteṣu yenaikaṁ bhāvam avyayam īkṣate
avibhaktaṁ vibhakteṣu taj jñānaṁ viddhi sāttvikam


sarva-bhūteṣu—của tất cả chúng sinh; yena—bởi cái mà; ekam—con người; bhāvam—vị trí; avyayam—vĩnh cửu; īkṣate—nhìn thấy; avibhaktam—thống nhất; vibhakteṣu—trong sự đa dạng vô hạn; tat—đó; jñānam—tri thức; viddhi—hãy biết; sāttvikam—trong hiền tính.

Tri thức cho phép con người thấy được bản chất tinh thần như nhau ở mọi chúng sinh mặc dù chúng bị chia thành vô vàn loài cần được coi là tri thức trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Ai nhìn thấy linh hồn tinh thần ở mỗi chúng sinh, ở vị á thần, ở con người, ở súc vật, chim chóc, muông thú, cá hay cỏ cây, người đó có tri thức trong hiền tính. Mặc dù chúng sinh có thân thể khác nhau thể theo những việc làm của chúng ở quá khứ, nhưng ở mỗi chúng sinh đều có một linh hồn tinh thần. Như ở chương bảy đã nói, sinh lực có ở trong mỗi cơ thể vật chất là một phần của thiên nhiên cao cấp của Đấng Tối Cao. Do đó, người thấy được thiên nhiên cấp cao này, sinh lực có trong mọi thân thể vật chất là người có nhãn lực trong hiền tính. Sinh lực này bất diệt mặc dù cơ thể vật chất chóng tàn. Sự khác nhau giữa chúng sinh được nhận biết qua các loại cơ thể vật chất của chúng; vì có nhiều dạng tồn tại vật chất trong cuộc sống ước định nên sinh lực dường như được chia thành nhiều phần. Nhận thức về phương diện vô cá tính của Đấng Tối Cao là một trong những giai đoạn của quá trình tự nhận thức tinh thần.

CÂU 21
[image: Devanāgarī]
pṛthaktvena tu yaj jñānaṁ nānā-bhāvān pṛthag-vidhān
vetti sarveṣu bhūteṣu taj jñānaṁ viddhi rājasam


pṛthaktvena—vì sự phân chia; tu—nhưng; yat—cái mà; jñānam—tri thức; nānā-bhāvān—các loại đa dạng; pṛthak-vidhān—khác nhau; vetti—biết; sarveṣu—trong tất cả; bhūteṣu—chúng sinh; tat—đó; jñānam—tri thức; viddhi—cần biết; rājasam—trong dục tính.

Ngươi cần coi tri thức mà khi có nó, con người thấy trong mỗi loại thân xác là một loại chúng sinh khác nhau là tri thức ở dục tính.

GIẢI NGHĨA: Quan niệm cho rằng chúng sinh không khác với cơ thể vật chất và rằng ý thức cũng bị phá hủy cùng với sự tàn lụi của thân xác là tri thức trong dục tính. Những người có tri thức này cho rằng có các loại cơ thể vật chất khác nhau là do mức độ phát triển ý thức khác nhau và họ không thừa nhận sự tồn tại của linh hồn, cái là nguồn gốc của ý thức. Những người đó đồng nhất thể xác với linh hồn và phủ nhận sự tồn tại của linh hồn ngoài thể xác. Họ khẳng định rằng ý thức mang tính nhất thời hay theo cách khác là không có linh hồn cá thể, nhưng có một linh hồn tồn tại khắp nơi và linh hồn này ngập tràn tri thức, còn thân xác này chỉ là biểu hiện nhất thời của vô minh. Một số người trong bọn họ cũng cho rằng chẳng có cả linh hồn cá thể lẫn linh hồn tối cao tồn tại ngoài thân xác. Tất cả những quan điểm này đều bị coi là sản phẩm của dục tính.

CÂU 22
[image: Devanāgarī]
yat tu kṛtsna-vad ekasmin kārye saktam ahaitukam
atattvārtha-vad alpaṁ ca tat tāmasam udāhṛtam


yat—cái mà; tu—nhưng; kṛtsna-vat—như là tất cả; ekasmin—trong một; kārye—công việc; saktam—gắn bó; ahaitukam—không có nguyên do; atattva-artha-vat—không có hiểu biết về thực tiễn; alpam—hết sức nghèo nàn; ca—và; tat—đó; tāmasam—trong thuộc tính tăm tối; udāhṛtam—người ta nói rằng.

Còn tri thức khiến con người gắn bó với một loại công việc như nó là tất cả trên đời này, không cho con người biết chân lý và hết sức nghèo nàn thì bị gọi là tri thức trong u tối.

GIẢI NGHĨA: “Tri thức” của người phàm tục thường là tri thức trong thuộc tính tăm tối hay vô minh vì trong cuộc sống ước định, chúng sinh chào đời trong chính thuộc tính này. Người không phát triển tri thức thông qua việc tuân thủ quy định của Thánh Kinh và chỉ giáo của những người có uy tín chỉ có tri thức hạn chế trong khuôn khổ cơ thể vật chất. Anh ta chẳng quan tâm tới việc hành động phù hợp với chỉ giáo của Thánh Kinh. Đối với anh ta, tiền là Thượng Đế và tri thức chỉ nhằm làm thỏa mãn các nhu cầu cơ thể mà thôi. Tri thức này chẳng liên quan gì tới Chân Lý Tuyệt Đối. Nó giống như hiểu biết ở loài vật vậy: đó là những hiểu biết về việc ăn, ngủ, tự vệ và giao phối. Tri thức này được gọi là sản phẩm của thuộc tính tăm tối ở đây. Nói cách khác, tri thức về linh hồn tinh thần, cái siêu tuyệt với thân thể vật chất được gọi là tri thức trong hiền tính, tri thức nảy sinh từ nhiều học thuyết và chủ nghĩa dựa trên cơ sở lý luận và triết học tư biện phàm tục là tri thức trong dục tính, còn tri thức chỉ chứa đựng thông tin về cách tạo tiện nghi cho thân thể là tri thức trong vô minh tính.

CÂU 23
[image: Devanāgarī]
niyataṁ saṅga-rahitam arāga-dveṣataḥ kṛtam
aphala-prepsunā karma yat tat sāttvikam ucyate


niyatam—phù hợp với chỉ giáo của Thánh Kinh; saṅga-rahitam—không ái chấp; arāga-dveṣataḥ—không yêu hoặc ghét; kṛtam—được tiến hành; aphala-prepsunā—bởi người không mong hưởng thành quả của nó; karma—hành động; yat—cái mà; tat—đó; sāttvikam—ở hiền tính; ucyate—được gọi là.

Hành động được tiến hành phù hợp với chỉ giáo của Thánh Kinh và khi thực hiện nó, con người không ái chấp, không yêu, cũng chẳng ghét và không mong hưởng thành quả của nó được gọi là hành động trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Khi con người làm tròn các bổn phận như quy định của Thánh Kinh đối với các tầng lớp xã hội và các nếp sống tinh thần mà bên cạnh đó không ràng buộc, không coi mình là người được quyền sở hữu thành quả của chúng nên không thấy thích cũng chẳng thấy ghét và thực hiện chúng trong ý thức Kṛṣṇa để làm hài lòng Đấng Tối Cao chứ không phải để thỏa mãn giác quan cá nhân thì những hành động đó được gọi là những hành động trong hiền tính.

CÂU 24
[image: Devanāgarī]
yat tu kāmepsunā karma sāhaṅkāreṇa vā punaḥ
kriyate bahulāyāsaṁ tad rājasam udāhṛtam


yat—cái mà cái đó; tu—nhưng; kāma-īpsunā—bởi người khao khát thành quả; karma—hành động; sa-ahaṅkāreṇa—với tự ngã; vā—hay là; punaḥ—một lần nữa; kriyate—được thực hiện; bahula-āyāsam—với nỗ lực lớn lao; tat—đó; rājasam—trong dục tính; udāhṛtam—được gọi là.

Còn hành động được thực hiện với nỗ lực lớn lao nhằm làm thỏa mãn các ham muốn cá nhân và vì vọng ngã thì được gọi là hành động trong dục tính.

CÂU 25
[image: Devanāgarī]
anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsām anapekṣya ca pauruṣam
mohād ārabhyate karma yat tat tāmasam ucyate


anubandham—của sự câu thúc sau này; kṣayam—sự hủy diệt; hiṁsām—và sự khổ đau của chúng sinh khác; anapekṣya—không tính đến hậu quả; ca—cũng; pauruṣam—theo ý thích cá nhân; mohāt—trong ảo tưởng; ārabhyate—được bắt đầu; karma—hành động; yat—cái mà; tat—đó; tāmasam—trong vô minh tính; ucyate—bị coi là.

Hành động được thực hiện trong ảo tưởng, vi phạm chỉ giáo của Thánh Kinh, bất chấp hậu quả xấu xa, được thực hiện với bạo lực và gây khổ đau cho chúng sinh khác bị coi là hành động trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Mỗi người trong chúng ta buộc phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình trước quốc gia hay trước các vị sứ giả của Đấng Tối Cao là các Yamadūta. Hành động thiếu trách nhiệm mang tính hủy diệt bởi vì nó vi phạm các nguyên tắc quy định của Thánh Kinh. Hành động đó thường gắn liền với bạo lực và gây khổ đau cho chúng sinh khác. Hành động thiếu trách nhiệm này được thực hiện hoàn toàn dựa trên cơ sở kinh nghiệm cá nhân nên nó được gọi là hành động trong ảo tưởng. Loại hành động trong ảo tưởng này là sản phẩm của vô minh tính.

CÂU 26
[image: Devanāgarī]
mukta-saṅgo 'nahaṁ-vādī dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ kartā sāttvika ucyate


mukta-saṅgaḥ—cắt đứt mọi liên hệ với thế giới vật chất; anaham-vādī—thoát khỏi ngụy ngã; dhṛti—với lòng quyết tâm; utsāha—và nhiệt tình lớn lao; samanvitaḥ—có; siddhi—trong thành công; asiddhyoḥ—và trong thất bại; nirvikāraḥ—không đổi thay; kartā—người hành động; sāttvikaḥ—trong hiền tính; ucyate—được coi là.

Ai làm tròn bổn phận của mình không dưới ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất và của ngụy ngã, ai lao động với quyết tâm sắt đá, với nhiệt thành lớn lao và chẳng nao núng trước thành lẫn bại, người đó hành động trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa bao giờ cũng siêu tuyệt với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất. Anh ta không khao khát thành quả lao động của mình bởi vì anh ta không có ngụy ngã và lòng tự phụ. Song, điều đó chẳng cản trở anh ta làm việc với lòng nhiệt tình lớn lao cho tới khi công việc được hoàn tất. Những trở ngại mà anh ta phải vượt qua chẳng cản được lòng nhiệt tình của anh ta. Anh ta cũng chẳng quan tâm xem cái đang chờ anh ta ở phía trước là thành công hay thất bại, anh ta điềm tĩnh và thản nhiên cả trong hạnh phúc lẫn khổ đau. Người đó là người hành động trong hiền tính.

CÂU 27
[image: Devanāgarī]
rāgī karma-phala-prepsur lubdho hiṁsātmako 'śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā rājasaḥ parikīrtitaḥ


rāgī—hết sức ràng buộc; karma-phala—với thành quả lao động của mình; prepsuḥ—mong muốn; lubdhaḥ—tham lam; hiṁsā-ātmakaḥ—và luôn đố kỵ; aśuciḥ—không trong sạch; harṣa-śoka-anvitaḥ—bị vui buồn chi phối; kartā—người hành động đó; rājasaḥ—trong dục tính; parikīrtitaḥ—người ta nói rằng.

Ai ràng buộc với công việc lẫn kết quả của nó và mong được hưởng thành quả, ai tham lam, luôn đố kỵ, bất tịnh tâm và bị vui buồn chi phối, người đó bị gọi là người hành động trong dục tính.

GIẢI NGHĨA: Con người quá ràng buộc với một loại công việc nào đó hay với kết quả của nó là bởi vì anh ta quá ham thích nếp sống vật chất, quá quyến luyến tổ ấm gia đình, vợ con. Người đó chẳng bao giờ khao khát sự toàn thiện tinh thần. Anh ta chỉ mong muốn một điều là làm sao để được đắm mình trong tiện nghi vật chất. Những người đó thường tham lam và họ nghĩ rằng những thứ họ có sẽ được giữ nguyên mãi mãi và chẳng bao giờ mất. Ganh tỵ và thù ghét những người khác, những người đó sẵn sàng làm mọi điều sai trái để làm toại nguyện các giác quan của mình. Vì thế mà họ không trong sạch và họ kiếm tiền bằng con đường lương thiện hay bất chính, đối với họ đằng nào cũng thế. Họ hết sức vui sướng khi thành đạt và vô cùng khổ sở khi gặp thất bại. Những người ở dưới ảnh hưởng của dục tính hành động như vậy.

CÂU 28
[image: Devanāgarī]
ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ śaṭho naiṣkṛtiko 'lasaḥ
viṣādī dīrgha-sūtrī ca kartā tāmasa ucyate


ayuktaḥ—không viện tới chỉ giáo của Thánh Kinh; prākṛtaḥ—kẻ duy vật; stabdhaḥ—ngoan cố; śaṭhaḥ—giả dối; naiṣkṛtikaḥ—lọc lõi trong việc xúc phạm những người khác; alasaḥ—lười biếng; viṣādī—ù rũ; dīrgha-sūtrī—trì trệ; ca—cũng; kartā—người hành động; tāmasaḥ—trong vô minh tính; ucyate—bị coi là.

Ai luôn hành động trái ngược với chỉ giáo của Thánh Kinh, ai là kẻ duy vật ngoan cố, kẻ dối trá và lọc lõi trong việc xúc phạm những người khác, ai lười nhác, hay u sầu và trì trệ, người đó bị gọi là kẻ hành động trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Khi nghiên cứu Kinh Veda, chúng ta sẽ biết cái gì nên làm còn cái gì không nên. Những người khinh nhờn chỉ giáo của Thánh Kinh thường làm điều bất chính và là những kẻ duy vật thâm căn cố đế. Họ hành động dưới ảnh hưởng của các thuộc tính của thiên nhiên vật chất chứ không theo chỉ giáo của Thánh Kinh. Những người đó chẳng có lễ độ, họ thường xảo quyệt và thành thạo trong việc xúc phạm người khác. Họ hết sức lười biếng, họ không làm tròn bổn phận của mình một cách thỏa đáng, kể cả khi họ có trách nhiệm phải làm thì họ cũng hoãn lại để sau mới làm. Vì thế nên dường như họ luôn u sầu. Họ thường lề mề và trì trệ; việc có thể làm xong trong một giờ thì họ dây dưa tới cả năm. Những người ở vô minh tính hành động như vậy.

CÂU 29
[image: Devanāgarī]
buddher bhedaṁ dhṛteś caiva guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa pṛthaktvena dhanañjaya


buddheḥ—của lý trí; bhedam—những sự khác nhau; dhṛteḥ—của sự cứng rắn; ca—cũng; eva—dĩ nhiên là; guṇataḥ—bởi các thuộc tính của thiên nhiên vật chất; tri-vidham—của ba loại; śṛṇu—hãy nghe; procyamānam—như Ta mô tả; aśeṣeṇa—cận kẽ; pṛthaktvena—một cách khác nhau; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải.

Hỡi người chinh phục của cải, bây giờ hãy nghe Ta kể cặn kẽ về các loại lý trí và tính kiên quyết khác nhau tương hợp với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

GIẢI NGHĨA: Sau khi đã giải thích cho Arjuna về tri thức, đối tượng của tri thức và người có tri thức tương hợp với ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất, bây giờ Đức Chí Tôn định kể cho chàng nghe về các loại lý trí và tính kiên quyết khác nhau có ở người hành động.

CÂU 30
[image: Devanāgarī]
pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca kāryākārye bhayābhaye
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti buddhiḥ sā pārtha sāttvikī


pravṛttim—hành động; ca—cũng; nivṛttim—không hành động; ca—và; kārya—cái gì nên làm; akārye—cái gì không nên làm; bhaya—sự sợ hãi; abhaye—và sự can đảm; bandham—ách nô lệ; mokṣam—sự tự do; ca—và; yā—cái mà cái đó; vetti—biết; buddhiḥ—hiểu; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; sāttvikī—trong hiền tính.

Con trai của Pṛthā ơi, lý trí giúp con người biết điều gì nên làm và điều gì không, điều gì nên sợ và điều gì không, điều gì trói buộc và điều gì giải thoát là lý trí ở hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Những hành động được tiến hành phù hợp với chỉ giáo của các Thánh Kinh được gọi là pravṛtti hay việc nên làm. Những hành động trái ngược với chỉ giáo của các tập Kinh Veda là những điều không nên làm. Con người bị rối rắm trong lưới hoạt động và những quả báo của nó bởi vì anh ta chẳng biết những lời chỉ giáo của Thánh Kinh. Lý trí biết suy xét đúng đắn là lý trí ở hiền tính.

CÂU 31
[image: Devanāgarī]
yayā dharmam adharmaṁ ca kāryaṁ cākāryam eva ca
ayathāvat prajānāti buddhiḥ sā pārtha rājasī


yayā—cái mà; dharmam—các nguyên tắc tôn giáo; adharmam—sự vô thần; ca—và; kāryam—cái gì nên làm; ca—cũng; akāryam—cái gì không nên làm; eva—dĩ nhiên là; ca—cũng; ayathā-vat—không hoàn hảo; prajānāti—biết; buddhiḥ—lý trí; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; rājasī—trong dục tính.

Con trai của Pṛthā ơi, lý trí không có khả năng phân biệt tôn giáo với sự vô thần, điều gì nên làm và điều gì nên tránh là lý trí ở dục tính.

CÂU 32
[image: Devanāgarī]
adharmaṁ dharmam iti yā manyate tamasāvṛtā
sarvārthān viparītāṁś ca buddhiḥ sā pārtha tāmasī


adharmam—sự vô thần; dharmam—tôn giáo; iti—như thế; yā—cái mà; manyate—tưởng; tamasā—bởi ảo tưởng; āvṛtā—bị che phủ; sarva-arthān—tất cả; viparītān—theo hướng sai lầm; ca—cũng; buddhiḥ—lý trí; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; tāmasī—trong vô minh tính.

Lý trí làm con người tưởng sự vô thần là tôn giáo, còn tôn giáo là vô thần; lý trí đắm chìm trong bóng tối ảo tưởng và luôn cố kéo con người khỏi chính đạo là lý trí ở vô minh tính đấy con trai của Pṛthā à.

GIẢI NGHĨA: Lý trí ở vô minh tính luôn hành động theo hướng sai trái. Nó tưởng những cái phi tôn giáo là tôn giáo và bác bỏ tôn giáo thực sự. Những người ở vô minh tính coi linh hồn vĩ đại là phàm nhân, còn phàm nhân là linh hồn vĩ đại. Họ tưởng chân là giả và cho giả là chân. Họ luôn hành động theo hướng sai trái trong mọi công việc nên người ta nói rằng lý trí của họ ở vô minh tính.

CÂU 33
[image: Devanāgarī]
dhṛtyā yayā dhārayate manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī


dhṛtyā—lòng quyết tâm; yayā—cái cho phép; dhārayate—con người duy trì; manaḥ—của trí tuệ; prāṇa—của những luồng sinh khí; indriya—của giác quan; kriyāḥ—hoạt động; yogena—nhờ thực hành yoga; avyabhicāriṇyā—liên tục; dhṛtiḥ—lòng quyết tâm; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; sāttvikī—trong hiền tính.

Con trai của Pṛthā ơi, lòng quyết tâm sắt đá, cái luôn được duy trì bởi việc luyện yoga và nhờ thế mà con người kiểm soát được hoạt động trí tuệ, các luồng sinh khí cùng các giác quan là lòng quyết tâm trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Yoga là phương pháp cho phép con người thấu hiểu Linh Hồn Tối Cao. Ai quyết tâm dồn hết tâm trí, giác quan và hoạt động của các luồng sinh khí vào Đấng Tối Cao, người đó đang hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Lòng quyết tâm đó là lòng quyết tâm trong hiền tính. Từ avyabhicāriṇyā được dùng ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó chỉ ra rằng những người hành động trong ý thức Kṛṣṇa không bao giờ bị lái sang hoạt động khác.

CÂU 34
[image: Devanāgarī]
yayā tu dharma-kāmārthān dhṛtyā dhārayate 'rjuna
prasaṅgena phalākāṅkṣī dhṛtiḥ sā pārtha rājasī


yayā—bởi cái mà; tu—nhưng; dharma—hoạt động tôn giáo; kāma—sự làm mãn nguyện giác quan; arthān—và sự phát triển kinh tế; dhṛtyā—bởi lòng quyết tâm; dhārayate—con người giữ vững; arjuna—hỡi Arjuna; prasaṅgena—vì lòng ham mê; phala-ākāṅkṣī—khao khát hưởng thành quả lao động của mình; dhṛtiḥ—lòng quyết tâm; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; rājasī—trong dục tính.

Còn lòng quyết tâm mà khi có nó, con người khư khư giữ lấy thành quả của hoạt động tôn giáo, của sự phát triển kinh tế và làm toại nguyện giác quan bằng cách ấy là lòng quyết tâm ở dưới ảnh hưởng của dục tính đấy Arjuna à.

GIẢI NGHĨA: Người lúc nào cũng khao khát hưởng thành quả của hoạt động tôn giáo và kinh tế, người chỉ có ước muốn duy nhất là làm thỏa mãn giác quan của bản thân và dành hoạt động của trí tuệ, của các luồng sinh khí và giác quan vào việc thực hiện ước muốn đó là người ở trong dục tính.

CÂU 35
[image: Devanāgarī]
yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ viṣādaṁ madam eva ca
na vimuñcati durmedhā dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī


yayā—cái mà; svapnam—giấc chiêm bao; bhayam—sự sợ hãi; śokam—nỗi buồn đau; viṣādam—sự tuyệt vọng; madam—ảo tưởng; eva—dĩ nhiên là; ca—cũng; na—không bao giờ; vimuñcati—con người từ bỏ; durmedhā—trong đó không còn mảy may chút lý trí; dhṛtiḥ—lòng quyết tâm; sā—đó; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; tāmasī—trong vô minh tính.

Còn lòng quyết tâm chẳng vượt khỏi giấc chiêm bao, nỗi sợ hãi, buồn đau, tuyệt nọng và ảo tưởng — lòng quyết tâm chẳng còn mảy may chút lý trí đó là sản phẩm của thuộc tính tăm tối đấy con trai của Pṛthā à.

GIẢI NGHĨA: Có thể rút ra kết luận từ những điều đã kể trên là người ở hiền tính không mê ngủ. “Giấc chiêm bao” ở đây có nghĩa là ngủ quá nhiều. Dù ở bất kỳ thuộc tính nào, hiền tính, dục tính hay vô minh tính thì con người ta vẫn thường thấy mộng mị vì đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng ai ngủ quá nhiều, ai hãnh diện với những khả năng tận hưởng các đối tượng vật chất của mình, ai luôn mơ ước thống trị thiên nhiên vật chất và dành cả cuộc đời mình cùng toàn bộ hoạt động của trí tuệ và giác quan vào mục đích này, người đó là người có lòng quyết tâm trong vô minh tính.

CÂU 36
[image: Devanāgarī]
sukhaṁ tv idānīṁ tri-vidhaṁ śṛṇu me bharatarṣabha
abhyāsād ramate yatra duḥkhāntaṁ ca nigacchati


sukham—hạnh phúc; tu—nhưng; idānīm—bây giờ; tri-vidham—ba loại; śṛṇu—sẽ nghe; me—từ Ta; bharata-ṛṣabha—hỡi người giỏi giang nhất dòng họ Bhārata; abhyāsāt—bởi thực hành; ramate—con người hưởng; yatra—ở nơi; duḥkha—của khổ đau; antam—sự kết thúc; ca—cũng; nigacchati—thu được.

Hỡi người giỏi giang nhất dòng họ Bhārata, bây giờ hãy nghe Ta kể về ba loại hạnh phúc mà linh hồn ước định tận hưởng và đôi khi nhờ hạnh phúc ấy nó thoát khỏi mọi khổ đau.

GIẢI NGHĨA: Linh hồn ước định cố hưởng nữa hưởng mãi hạnh phúc vật chất nên thành ra nó cứ nhai đi nhai lại cái bã. Nhưng đôi khi, trong quá trình hưởng lạc đó, nó có được khả năng thoát khỏi vòng tù hãm vật chất nhờ sự giao tiếp với linh hồn vĩ đại. Nói cách khác, linh hồn ước định bao giờ cũng cố làm thỏa mãn giác quan, nhưng khi nhờ sự giao tiếp tốt lành, nó hiểu được rằng nó đang nhai lại cái bã thì ý thức Kṛṣṇa chân chính sẽ bừng tỉnh trong tâm hồn nó và nó thoát khỏi cái gọi là hạnh phúc tái hồi đó.

CÂU 37
[image: Devanāgarī]
yat tad agre viṣam iva pariṇāme 'mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam ātma-buddhi-prasāda-jam


yat—cái mà; tat—đó; agre—ban đầu; viṣam iva—tựa như độc tố; pariṇāme—cuối cùng; amṛta—rượu tiên; upamam—so sánh với; tat— đó; sukham—hạnh phúc; sāttvikam—trong hiền tính; proktam—người ta nói rằng; ātma—trong tâm hồn; buddhi—của lý trí; prasāda-jam—được sinh ra từ sự mãn nguyện.

Cái ban đầu dường như độc tố, nhưng cuối cùng hoá ra là tiên tửu và cái thức tỉnh con người tự chứng ngộ được gọi là hạnh phúc trong hiền tính.

GIẢI NGHĨA: Người mưu cầu sự tự nhận thức cần tuân thủ nhiều nguyên tắc và luật lệ để điều ngự tâm trí cùng giác quan và tập trung tâm trí vào linh hồn. Những điều này vô cùng khó và chẳng khác nào độc tố, nhưng nếu con người thành công trong việc tuân thủ các nguyên tắc quy định và cất mình lên cấp độ siêu tuyệt, anh ta sẽ uống tiên tửu thực sự và vui hưởng cuộc đời.

CÂU 38
[image: Devanāgarī]
viṣayendriya-saṁyogād yat tad agre 'mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam


viṣaya—của các đối tượng giác quan; indriya—và các giác quan; saṁyogāt—từ sự kết hợp; yat—cái mà; tat—đó; agre—ban đầu; amṛta-upamam—tựa rượu tiên; pariṇāme—cuối cùng; viṣam iva—tựa độc tố; tat—đó; sukham—hạnh phúc; rājasam—trong dục tính; smṛtam—bị coi là.

Hạnh phúc nẩy sinh từ sự tiếp xúc của các giác quan với các đối tượng của chúng và ban đầu dường như tiên tửu, nhưng sau hóa ra lại là độc tố là hạnh phúc trong dục tính.

GIẢI NGHĨA: Khi đôi trai gái gặp nhau, các giác quan gợi nên trong lòng chàng trai ước muốn được nhìn thấy cô gái, sờ vào mình cô và chung chăn gối với cô. Ban đầu, tất cả những cái đó làm cho giác quan hết sức mãn nguyện, nhưng sau một thời gian, quan hệ của họ trở nên chẳng khác nào độc tố. Họ chia tay nhau hoặc ly dị và điều đó gây cho họ không ít buồn đau và khổ sở. Hạnh phúc đó ở trong dục tính. Hạnh phúc có được từ sự tiếp xúc của các giác quan với các đối tượng giác quan bao giờ cũng kéo theo nó hàng loạt khổ đau và con người nên hoàn toàn tránh nó.

CÂU 39
[image: Devanāgarī]
yad agre cānubandhe ca sukhaṁ mohanam ātmanaḥ
nidrālasya-pramādotthaṁ tat tāmasam udāhṛtam


yat—cái mà nó; agre—từ đầu; ca—cũng; anubandhe—cho đến cuối; ca—cũng; sukham—hạnh phúc; mohanam—hão huyền; ātmanaḥ—của linh hồn; nidrā—giấc ngủ; ālasya—sự lười biếng; pramāda—và ảo tưởng; uttham—được sinh ra từ; tat—đó; tāmasam—trong vô minh tính; udāhṛtam—được gọi là.

Còn hạnh phúc làm con người mù quáng chẳng còn khả năng tự chứng ngộ, cái chỉ là hão huyền từ đầu chí cuối, cái sinh ra từ những giấc ngủ, từ tính lười biếng và ảo tưởng thì được gọi là hạnh phúc trong vô minh tính.

GIẢI NGHĨA: Người thấy vui sướng khi được ăn không ngồi rồi hay ngủ no mắt là người đang ở thuộc tính tăm tối và người chẳng biết xử sự thế nào thì nên, xử sự thế nào thì không nên cũng là người đang ở vô minh tính. Tất cả đều là ảo tưởng đối với người đang ở vô minh tính. Anh ta chẳng cảm thấy hạnh phúc cả ở đầu lẫn cuối. Người ở dưới ảnh hưởng của dục tính lúc đầu có thể cảm thấy cái gì đó tựa như hạnh phúc, còn sau đó thì đau khổ, trong khi đó, người ở vô minh tính thì chỉ thấy đau khổ từ đầu đến cuối.

CÂU 40
[image: Devanāgarī]
na tad asti pṛthivyāṁ vā divi deveṣu vā punaḥ
sattvaṁ prakṛti-jair muktaṁ yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ


na—không; tat—đó; asti—có; pṛthivyām—trên trái đất; vā—hay là; divi—ở hệ hành tinh bậc cao; deveṣu—trong số các vị á thần; vā—hay là; punaḥ—một lần nữa; sattvam—sự tồn tại; prakṛti-jaiḥ—được sinh ra từ thiên nhiên vật chất; muktam—thoát khỏi; yat—đó; ebhiḥ—ảnh hưởng của chúng; syāt—có; tribhiḥ—ba; guṇaiḥ—thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

Chẳng có chúng sinh nào ở đây lẫn ở hệ hành tinh bậc cao của các vị á thần thoát khỏi ảnh hưởng của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ này, Đức Chí Tôn tóm tắt ảnh hưởng của ba thuộc tính của thiên nhiên vật chất đối với toàn bộ vũ trụ.

CÂU 41
[image: Devanāgarī]
brāhmaṇa-kṣatriya-viśāṁ śūdrāṇāṁ ca parantapa
karmāṇi pravibhaktāni svabhāva-prabhavair guṇaiḥ


brāhmaṇa—của các vị brāhmaṇa; kṣatriya—các kṣatriya; viśām—và các vaiśya; śūdrāṇām—của các śūdra; ca—và; parantapa—hỡi người chinh phục kẻ thù; karmāṇi—hoạt động; pravibhaktāni—được phân chia; svabhāva—bởi bẩm chất của họ; prabhavaiḥ—nẩy sinh từ; guṇaiḥ—các thuộc tính của thiên nhiên vật chất.

Hỡi người chinh phạt kẻ thù, các vị brāhmaṇa, các bậc kṣatriya, các nhà vaiśya và những śūdra khác nhau ở bẩm chất vốn có phù hợp với ba thuộc tính vật chất.

CÂU 42
[image: Devanāgarī]
śamo damas tapaḥ śaucaṁ kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam


śamaḥ—sự bình tĩnh; damaḥ—tự chủ; tapaḥ—khổ hạnh; śaucam—thanh bạch; kṣāntiḥ—nhẫn nại; ārjavam—ngay thẳng; eva—dĩ nhiên là; ca—và; jñānam—am hiểu; vijñānam—uyên bác; āstikyam—mộ đạo; brahma—của vị brāhmaṇa; karma—bổn phận; svabhāva-jam—phù hợp với bản chất của anh ta.

Bình tĩnh, tự chủ, khổ hạnh, thanh bạch, nhẫn nại, ngay thẳng, am hiểu, uyên bác và mộ đạo là những phẩm chất vốn có ở các vị brāhmaṇa và định ra bổn phận của họ.

CÂU 43
[image: Devanāgarī]
śauryaṁ tejo dhṛtir dākṣyaṁ yuddhe cāpy apalāyanam
dānam īśvara-bhāvaś ca kṣātraṁ karma svabhāva-jam


śauryam—anh dũng; tejaḥ—mạnh mẽ; dhṛtiḥ—kiên quyết; dākṣyam—mưu trí; yuddhe—trong trận chiến; ca—và; api—cũng; apalāyanam—không chạy trốn; dānam—hào hiệp; īśvara—biết lãnh đạo; bhāvaḥ—bản chất; ca—và; kṣātram—của bậc kṣatriya; karma—bổn phận; svabhāva-jam—phù hợp với bản chất của anh ta.

Anh dũng, mạnh mẽ, kiên quyết, mưu trí, quả cảm trong chiến trận, hào hiệp và tài lãnh đạo là những phẩm chất vốn có ở các bậc kṣatriya và định ra bổn phận của họ.

CÂU 44
[image: Devanāgarī]
kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam
paricaryātmakaṁ karma śūdrasyāpi svabhāva-jam


kṛṣi—canh nông; go—bò cái; rakṣya—sự bảo vệ; vāṇijyam—kinh doanh; vaiśya—của vaiśya; karma—bổn phận; svabhāva-jam—phù hợp với bản chất của anh ta; paricaryā—sự phục vụ; ātmakam—gồm; karma—bổn phận; śūdrasya—của śūdra; api—cũng; svabhāva-jam—phù hợp với bản chất của anh ta. Canh nông, bảo vệ bò cái và kinh doanh là công việc phù hợp với bản chất của các vị vaiśya, còn lao động chân tay và phục vụ các đẳng cấp khác là bổn phận của người śūdra.

CÂU 45
[image: Devanāgarī]
sve sve karmaṇy abhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ yathā vindati tac chṛṇu


sve sve—mỗi người bằng của mình; karmaṇi—hoạt động; abhirataḥ—tiến hành; saṁsiddhim—sự toàn thiện; labhate—đạt; naraḥ—con người; sva-karma—bổn phận của mình; nirataḥ—làm tròn; siddhim—sự toàn thiện; yathā—như; vindati—đạt; tat—về điều đó; śṛṇu—hãy nghe.

Mỗi người có thể đắc quả toàn thiện nhờ hành động phù hợp với bản chất của mình. Bây giờ Ta sẽ kể cho ngươi nghe cách làm điều đó.

CÂU 46
[image: Devanāgarī]
yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ


yataḥ—từ người mà; pravṛttiḥ—sự phát sinh; bhūtānām—của tất cả chúng sinh; yena—bởi người; sarvam—tất cả; idam—này; tatam—được hiện diện; sva-karmaṇā—nhờ làm tròn các bổn phận quy định của mình; tam—Ngài; abhyarcya—nhờ thờ phụng; siddhim—sự toàn thiện; vindati—đạt; mānavaḥ—con người.

Nhờ thờ phụng Đấng Tối Cao, đấng là cội nguồn của mọi chúng sinh, đấng hiện hữu khắp nơi và làm tròn các bổn phận quy định của mình, con người có thể đạt sự toàn thiện.

GIẢI NGHĨA: Như ở chương mười lăm đã nói, chúng sinh là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên Đấng Tối Cao là cội nguồn của mọi chúng sinh và điều này cũng được khẳng định trong “Vedānta-sūtra”: janmādy asya yataḥ. Do đó Đấng Tối Cao là khởi nguyên cuộc sống của mỗi chúng sinh. Ở chương bảy của “Bhagavad-gītā” có nói rằng Đấng Tối Cao hiện hữu khắp nơi bằng hai năng lượng của Ngài là nội năng và ngoại năng. Bởi vậy cần thờ phụng Đấng Tối Cao cùng năng lượng của Ngài. Các tín đồ vaiṣṇava thường thờ phụng Đấng Tối Cao cùng nội năng của Ngài. Ngoại năng của Ngài là sự phản chiếu sai lạc của nội năng của Ngài. Ngoại năng là cái nền, còn Đấng Tối Cao thì hiện diện khắp nơi bằng hóa thân toàn vẹn là Paramātmā. Ngài là Linh Hồn Tối Cao của tất cả á thần, loài người và loài vật. Ngài có mặt ở khắp nơi. Do đó, con người cần biết rằng anh ta có bổn phận phụng sự Đấng Tối Cao vì anh ta là một phần của Ngài. Mỗi người cần hết lòng tận tụy phục vụ Đấng Tối Cao với ý thức Kṛṣṇa tràn trề. Đó là lời khuyên ở câu thơ này.

Mỗi người chúng ta cần coi là mình đang làm công việc cụ thể nào đó theo chỉ giáo của Hṛṣīkeśa, chủ nhân của giác quan. Chúng ta cần thờ phụng Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa bằng cách dâng hiến Ngài thành quả lao động của mình. Ai liên tục tư duy theo nếp đó, tư duy trong ý thức Kṛṣṇa tràn đầy, người đó sẽ hiểu được tất cả nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao. Đó là sự toàn thiện của cuộc sống. Đức Chí Tôn phán bảo trong “Bhagavad-gītā” (12.7), teṣām ahaṁ samuddhartā. Đấng Tối Cao sẽ đích thân chăm lo để tín đồ đó thoát khỏi vòng tù hãm vật chất và đạt sự toàn thiện tột bậc của cuộc đời. Bất kể con người có làm công việc gì đi chăng nữa, nếu anh ta phụng sự Đấng Tối Cao, anh ta nhất định sẽ đạt sự toàn thiện tột bậc.

CÂU 47
[image: Devanāgarī]
śreyān sva-dharmo viguṇaḥ para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
svabhāva-niyataṁ karma kurvan nāpnoti kilbiṣam


śreyān—tốt hơn cả; sva-dharmaḥ—bổn phận của mình; viguṇaḥ—thực hiện với sai sót; para-dharmāt—hơn là bổn phận của người khác; su-anuṣṭhitāt—làm một cách mỹ mãn; svabhāva-niyatam—được quy định phù hợp với bản chất của ai đó; karma—công việc; kurvan—làm tròn; na—không bao giờ; āpnoti—phải chịu; kilbiṣam—các báo ứng tội lỗi.

Thà làm tròn bổn phận của mình cho dù có thiếu sót cũng còn hơn là thực hiện bổn phận của người khác một cách mỹ mãn. Khi làm tròn bổn phận quy định phù hợp với bản chất của mình, con người không phải chịu các báo ứng của ác nghiệp.

GIẢI NGHĨA: Bổn phận quy định cho các tầng lớp xã hội được liệt kê trong “Bhagavad-gītā”. Như ở các câu thơ trước đã nói, bổn phận của brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya và śūdra được xác định phù hợp với các thuộc tính thiên nhiên mà họ đang chịu ảnh hưởng. Không nên thực hiện bổn phận của người khác. Người có thiên hướng ham thích những công việc của śūdra không nên tuyên bố mình là brāhmaṇa một cách vô căn cứ, thậm chí là anh ta được sinh trưởng trong gia đình brāhmaṇa đi chăng nữa. Mỗi người cần làm công việc phù hợp với bản chất của mình. Mọi công việc đều là tốt đẹp nếu chúng được tiến hành nhằm phụng sự Đấng Tối Cao. Dĩ nhiên là phận sự nghề nghiệp của brāhmaṇa nằm trong hiền tính, nhưng nếu con người có bẩm chất thuộc các đặc tính khác thì anh ta không nên bắt chước brāhmaṇa và nhận về mình trách nhiệm của họ. Kṣatriya, người có chức năng lãnh đạo đôi khi buộc phải làm những việc tồi tệ như dùng bạo lực để giết chết kẻ thù, lường gạt vì lý do chính trị. Bạo lực và hai lòng bao giờ cũng đi kèm với chính trị, nhưng kṣatriya không được vì thế mà từ chối làm tròn bổn phận của mình và gánh lấy nhiệm vụ của brāhmaṇa.

Con người cần cố gắng làm hài lòng Đấng Tối Cao bằng hành động của mình. Chẳng hạn như Arjuna là kṣatriya thế nhưng chàng lại do dự, không muốn giao chiến với kẻ thù. Nhưng nếu chúng ta phải chiến đấu vì Kṛṣṇa, vì Đức Thượng Đế Tối Cao thì chúng ta không nên sợ rằng vì thế mà chúng ta sẽ bị thoái hóa. Trong việc kinh doanh, buôn bán cũng vậy, đôi khi người ta buộc phải lường gạt, phải mưu mô, mánh khóe để kiếm lời chứ không thì sẽ lỗ. Đôi khi người bán nói với khách hàng: “Bác ơi, tôi chẳng lấy lãi bác đồng nào đâu đấy”, nhưng nếu chẳng có lãi thì làm sao mà anh ta sống nổi. Vì thế cho nên khi nghe những lời như thế từ miệng nhà buôn, chúng ta cần hiểu rằng anh ta đang lừa chúng ta. Song, thương nhân không nên nghĩ rằng nếu việc dối trá là chuyện phải có trong kinh doanh thì anh ta nên bỏ kinh doanh và làm công việc của brāhmaṇa. Điều đó trái ngược với chỉ giáo của Thánh Kinh. Nếu con người phục vụ Đức Thượng Đế Tối Cao bằng cách làm tròn bổn phận của mình thì dù anh ta là kṣatriya, vaiśya hay śūdra, địa vị xã hội của anh ta sẽ không còn là điều quan trọng. Kể cả các vị brāhmaṇa khi tiến hành các loại lễ tế đôi khi cũng buộc phải giết con vật để tế. Tương tự như vậy, nếu kṣatriya thi hành phận sự của mình là giết kẻ thù thì hành động của anh ta không phải là hành động tội lỗi. Tất cả những điều này đã được giảng giải cặn kẽ, rõ ràng ở chương ba của “Bhagavad-gītā”. Mỗi người cần dâng hiến hoạt động của mình cho Yajña hay Viṣṇu, Đức Thượng Đế Tối Cao. Bất cứ điều gì con người làm nhằm mang lại lạc thú cho giác quan cá nhân đều nhấn anh ta chìm sâu hơn trong vũng lầy nô lệ. Vì thế cho nên mỗi người trong chúng ta cần hành động phù hợp với các thuộc tính của thiên nhiên vật chất mà anh ta đang chịu ảnh hưởng và cần nhắm một mục đích duy nhất và cao cả nhất là phụng sự sứ mạng của Đấng Tối Cao.

CÂU 48
[image: Devanāgarī]
saha-jaṁ karma kaunteya sa-doṣam api na tyajet
sarvārambhā hi doṣeṇa dhūmenāgnir ivāvṛtāḥ


saha-jam—được sinh ra đồng thời; karma—hoạt động; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; sa-doṣam—với thiếu sót; api—mặc dù; na—không bao giờ; tyajet—không nên chối bỏ; sarva-ārambhāḥ—bất cứ công việc mạo hiểm nào; hi—chắc chắn là; doṣeṇa—với thiếu sót; dhūmena—bởi khói; agniḥ—lửa; iva—như; āvṛtāḥ—bị che phủ.

Việc làm nào cũng bị che đậy bởi vài thiếu sót như lửa bị khói che phủ vậy. Vì thế cho nên hỡi con trai của Kuntī, con người không nên chối từ việc làm tròn bổn phận quy định của mình kể cả khi việc làm của anh ta đầy khiếm khuyết.

GIẢI NGHĨA: Mọi hoạt động trong cuộc sống ước định đều bị ô nhiễm bởi các thuộc tính vật chất của thiên nhiên. Đến cả người là brāhmaṇa cũng phải làm các lễ tế mà trong đó việc sát sinh là cần thiết. Tương tự như vậy, đã là kṣatriya thì dù có mộ đạo đến đâu đi chăng nữa anh ta cũng vẫn phải giao chiến với kẻ thù. Anh ta không thể tránh được điều đó. Tương tự như vậy, dù là người đạo cao đức trọng đến thế nào đi chăng nữa thì đôi khi thương gia vẫn phải giữ kín các khoản lời hay giở mánh khóe gian lận ở chợ đen. Đó là điều cần thiết và không thể tránh được. Tương tự như vậy, mặc dù phải phục vụ cho ông chủ xấu, nhưng śūdra phải thực hiện mệnh lệnh của chủ kể cả những việc không nên làm. Bất chấp những nhược điểm này, con người cần tiếp tục làm tròn các bổn phận quy định của mình vì nó phù hợp với bản chất của anh ta.

Một ví dụ tuyệt hay được nêu ra ở đây. Mặc dù lửa thanh khiết, nhưng nó vẫn bị khói che phủ. Song, khói không thể làm lửa bị ô nhiễm. Kể cả khi bị khói che phủ, lửa vẫn là yếu tố trong sạch nhất trong mọi yếu tố vật chất. Kṣatriya chối bỏ bổn phận của mình để gánh lấy công việc của brāhmaṇa không thể chắc chắn là sẽ không có điều gì tệ hại trong bổn phận của brāhmaṇa. Từ đó suy ra rằng ở thế giới vật chất chẳng có chúng sinh nào hoàn toàn thoát khỏi sự ô nhiễm vật chất. Ở ý nghĩa này thì ví dụ lửa và khói hoàn toàn thích hợp. Mùa đông, khi chúng ta lấy than ra khỏi lửa, khói làm cay mắt chúng ta và gây khó chịu cho cả những phần khác của cơ thể, nhưng điều đó tuyệt nhiên không có nghĩa là chúng ta nên thôi dùng lửa. Tương tự như vậy, chúng ta không được chối bỏ bổn phận của mình chỉ vì nó có đôi điều khó chịu. Ngược lại, chúng ta cần quyết tâm phụng sự Đấng Tối Cao bằng cách làm tròn bổn phận của mình trong ý thức Kṛṣṇa. Đó chính là sự toàn thiện thực sự. Khi con người làm tròn bổn phận của mình để làm hài lòng Đấng Tối Cao, mọi thiếu sót trong việc làm của anh ta sẽ bị triệt tiêu. Khi các thành quả lao động được tẩy sạch mọi ô nhiễm vật chất nhờ kết hợp với sự phục vụ tận tụy, con người trở nên có khả năng nhìn thấy bản ngã thực sự của mình và đạt sự tự nhận thức.

CÂU 49
[image: Devanāgarī]
asakta-buddhiḥ sarvatra jitātmā vigata-spṛhaḥ
naiṣkarmya-siddhiṁ paramāṁ sannyāsenādhigacchati


asakta-buddhiḥ—có trí tuệ không còn đam mê; sarvatra—khắp nơi; jita-ātmā—điều khiển được trí tuệ; vigata-spṛhaḥ—không có ham muốn vật chất; naiṣkarmya-siddhim—hoàn toàn không có báo ứng tội lỗi; paramām—cấp độ toàn thiện cao nhất; sannyāsena—sống cuộc sống thoát tục; adhigacchati—đạt.

Ai chế ngự được trí tuệ và giác quan, ai đã tịch diệt luyến ái và chẳng màng tới dục lạc vật chất, người đó có thể đạt cấp độ toàn thiện tột bậc và thoát khỏi mọi tội báo nhờ nếp sống thoát tục.

GIẢI NGHĨA: Đạt sự thoát tục thực sự có nghĩa là chúng ta luôn nhớ rằng mình là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao và vì thế mà không có quyền hưởng thành quả lao động của mình. Vì chúng ta là những phần nhỏ của Đấng Tối Cao nên thành quả lao động của chúng ta phải thuộc về Đấng Tối Cao. Đó là ý thức Kṛṣṇa thực sự. Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa là sannyāsī thực sự, người sống nếp sống thoát tục. Khi hành động với trạng thái tâm lý đó, con người thấy mãn nguyện bởi vì anh ta hành động vì Đấng Tối Cao. Người đó không còn đam mê thứ gì vật chất; anh ta không tìm kiếm lạc thú nào khác ngoài phúc lạc siêu tuyệt mà anh ta có được khi phụng sự Đấng Tối Cao. Người ta cho rằng sannyāsī là người thoát khỏi mọi nghiệp quả của những việc làm ở quá khứ, thế nhưng người hành động trong ý thức Kṛṣṇa sẽ tự nhiên đạt được sự toàn thiện này kể cả khi chẳng quy theo cái gọi là nếp sống thoát tục. Trạng thái tâm trí đó được gọi là yogārūḍha. Như ở chương ba có câu, yas tv ātma-ratir eva syāt: kẻ tìm mãn nguyện trong chính bản thân chẳng sợ nghiệp quả nào do hành động của mình mang lại.

CÂU 50
[image: Devanāgarī]
siddhiṁ prāpto yathā brahma tathāpnoti nibodha me
samāsenaiva kaunteya niṣṭhā jñānasya yā parā


siddhim—sự toàn thiện; prāptaḥ—đạt; yathā—như; brahma—Đấng Tối Cao; tathā—như thế; āpnoti—đạt được; nibodha—hãy cố hiểu; me—từ Ta; samāsena—một cách tóm tắt; eva—chắc chắn là; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; niṣṭhā—cấp độ; jñānasya—của tri thức; yā—cái; parā—siêu tuyệt.

Hỡi con trai của Kuntī, bây giờ Ta sẽ kể vắn tắt cho ngươi biết nên hành động cách nào để sau khi đạt sự toàn thiện này, con người có thể vươn tới cấp độ tuyệt đỉnh Brahman và có được tri thức vô thượng.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn kể cho Arjuna nghe việc con người có thể đạt sự toàn thiện tột bậc bằng cách làm tròn bổn phận của mình và dâng hiến hoạt động của mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Người chối bỏ thành quả lao động của mình để làm hài lòng Đấng Tối Cao sẽ đạt cấp độ cao nhất là cấp độ Brahman. Đó là quá trình tự nhận thức. Tri thức toàn thiện nhất là ý thức Kṛṣṇa trong sạch và điều này sẽ được kể ở các câu thơ tiếp theo.

CÂU 51-53
[image: Devanāgarī]
buddhyā viśuddhayā yukto dhṛtyātmānaṁ niyamya ca
śabdādīn viṣayāṁs tyaktvā rāga-dveṣau vyudasya ca
vivikta-sevī laghv-āśī yata-vāk-kāya-mānasaḥ
dhyāna-yoga-paro nityaṁ vairāgyaṁ samupāśritaḥ
ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ kāmaṁ krodhaṁ parigraham
vimucya nirmamaḥ śānto brahma-bhūyāya kalpate


buddhyā—với lý trí; viśuddhayā—hoàn toàn được gột rửa; yuktaḥ—được tiến hành; dhṛtyā—với quyết tâm; ātmānam—linh hồn; niyamya—điều chỉnh; ca—cũng; śabda-ādīn—những thứ như âm thanh; viṣayān—các đối tượng giác quan; tyaktvā—từ bỏ; rāga—yêu; dveṣau—và ghét; vyudasya—từ bỏ; ca—cũng; vivikta-sevī—sống nơi hẻo lánh; laghu-āśī—ăn ít; yata—chế ngự; vāk—lời nói; kāya—thể xác; mānasaḥ—và trí tuệ; dhyāna-yoga-paraḥ—chìm trong trạng thái xuất thần; nityam—hai mươi tư giờ trong ngày; vairāgyam—sự siêu thoát; samupāśritaḥ—tìm chốn nương náu; ahaṅkāram—ngụy ngã; balam—sức mạnh ngụy tạo; darpam—lòng hãnh diện hão; kāmam—dục vọng; krodham—sự tức giận; parigraham—của cải vật chất; vimucya—thoát khỏi; nirmamaḥ—không có đầu óc tư hữu; śāntaḥ—điềm đạm; brahma-bhūyāya—sự tự nhận thức; kalpate—có những phẩm chất cần thiết.

Ai dựa vào lý trí để tu dưỡng và kiểm chế trí tuệ với quyết tâm sắt đá, ai từ bỏ các đối tượng lạc thú giác quan và thoát khỏi cả ái lẫn tăng, ai sống nơi thanh u, ăn ít, điều ngự thân, khẩu, ý, ai luôn trong trạng thái xuất thần và ai tịch diệt ái chấp, ngụy ngã, ngụy lực, tính kiêu mạn hão, dục vọng, sân giận và mọi thứ của cải vật chất, ai không coi mình là chủ sở hữu của bất cứ thứ gì và lúc nào cũng an lạc, chắc chắn người đó đã đạt sự tự giác ngộ.

GIẢI NGHĨA: Khi con người dựa vào lý trí để tu dưỡng, anh ta ở dưới tác động của hiền tính. Người đó trở nên có khả năng kiểm soát trí tuệ và luôn ở trong trạng thái xuất thần. Anh ta không còn ham mê các đối tượng giác quan và không còn hành động vì lòng yêu thương hay thù ghét. Người đã đạt sự siêu thoát này tự nhiên thích sống ở nơi hẻo lánh, không ăn nhiều hơn mức cần thiết và kiểm soát các hoạt động của thể xác và trí tuệ. Anh ta không có ngụy ngã bởi vì anh ta không đồng nhất mình với thân thể vật chất. Anh ta cũng chẳng có mong muốn làm thân thể trở nên cường tráng và khỏe mạnh bằng cách bồi đắp cho nó cơ man là đồ vật chất. Anh ta thoát khỏi tính kiêu mạn hão vì anh ta đã không còn ở dưới ảnh hưởng của quan niệm sống nhục thể. Anh ta mãn nguyện với những thứ đến với anh ta nhờ ân huệ của Đấng Tối Cao và không bao giờ nổi giận khi chẳng có cơ hội làm thỏa mãn giác quan. Anh ta cũng chẳng cố chiếm hữu các đối tượng giác quan. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi ngụy ngã, người đó không còn ham thích, quyến luyến bất cứ thứ gì vật chất và đó là cấp độ nhận thức Brahman. Cấp độ này được gọi là brahma-bhūta. Khi con người thoát khỏi quan niệm sống vật chất, anh ta trở nên thanh thản và chẳng có gì có thể làm anh ta mất bình tĩnh. Trạng thái này được tả trong “Bhagavad-gītā” (2.70):

āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṁ
samudram āpaḥ praviśanti yadvat
tadvat kāmā yaṁ praviśanti sarve
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī


“Chỉ có người chẳng bị bất an bởi dòng ước muốn vật chất tuôn chảy triền miên tựa những dòng sông đổ về biển cả, nơi bao giờ cũng đầy ắp, nhưng vẫn luôn yên ả mới có thể có được an lạc chứ không phải kẻ cố thỏa mãn các ước muốn đó”.

CÂU 54
[image: Devanāgarī]
brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām


brahma-bhūtaḥ—hợp nhất với Đấng Tuyệt Đối; prasanna-ātmā—ngập tràn vui sướng; na—không bao giờ; śocati—nuối tiếc; na—không bao giờ; kāṅkṣati—mong muốn; samaḥ—được bố trí như nhau; sarveṣu—với mọi; bhūteṣu—chúng sinh; mat-bhaktim—sự phục vụ tận tụy cho Ta; labhate—đạt được; parām—siêu tuyệt.

Người nào đạt cấp độ siêu tuyệt bằng cách đó, người ấy lập tức thấu hiểu Brahman Vô Thượng và trở nên vô cùng vui sướng. Anh ta chẳng nuối tiếc, cũng chẳng mong muốn điều gì. Anh ta đối xử với mọi chúng sinh như nhau. Ở cấp độ này, anh ta đạt được sự phục vụ tận tụy trong sạch cho Ta.

GIẢI NGHĨA: Đối với người theo thuyết vô cá tính, đạt cấp độ brahma-bhūta và hòa nhập với Đấng Tuyệt Đối là cấp độ toàn thiện tột bậc. Còn người theo thuyết cá tính hay tín đồ trong sạch thì không dừng lại ở đó, anh ta bắt tay vào sự phục vụ tận tụy trong sạch. Điều đó có nghĩa là người đang phục vụ tận tụy trong sạch cho Đấng Tối Cao là người đang ở cấp độ được giải thoát gọi là brahma-bhūta và đã hợp nhất với Đấng Tuyệt Đối. Không hợp nhất với Đấng Tối Cao tức là với Đấng Tuyệt Đối thì con người không thể phục vụ Ngài. Ở cấp độ tuyệt đối, không có sự khác nhau giữa tớ và chủ, mặc dù ở ý nghĩa tinh thần cao hơn thì có sự khác nhau.

Ở thế giới vật chất, người lao động để làm thỏa mãn giác quan cá nhân bao giờ cũng khổ sở, trong khi đó, ở thế giới tuyệt đối, chúng sinh tiến hành phục vụ tận tụy trong sạch và chẳng hề phải chịu khổ đau. Tín đồ, người có ý thức Kṛṣṇa chẳng nuối tiếc, cũng chẳng mong muốn điều gì. Vì Thượng Đế tận thiện tận mỹ nên chúng sinh phục vụ Ngài trong ý thức Kṛṣṇa cũng trở nên hoàn mỹ. Anh ta giống như dòng sông đã được gạn đục khơi trong. Vì tín đồ chỉ nghĩ đến Kṛṣṇa nên lúc nào anh ta cũng thấy vui sướng trong lòng. Anh ta chẳng nuối tiếc những mất mát vật chất hay khát khao đạt mục đích vật chất vì anh ta hoàn toàn đầy đủ khi phụng sự Đấng Tối Cao. Anh ta chẳng mong muốn lạc thú vật chất bởi vì biết rằng mỗi chúng sinh là một phần hợp thành của Đấng Tối Cao và vì thế mà vĩnh viễn là tôi tớ của Ngài. Ở thế giới vật chất, anh ta chẳng thấy sự khác nhau giữa người có địa vị cao và người có địa vị thấp trong xã hội; địa vị cao hay thấp thì cũng đều là nhất thời, mà tín đồ thì chẳng màng tới những thứ xuất hiện trong khoảng thời gian nào đó rồi biến mất. Đối với anh ta, hòn đá và thỏi vàng có giá trị như nhau. Đó là cấp độ brahma-bhūta và tín đồ trong sạch đạt được nó chẳng khó khăn gì. Đối với người đã vươn mình lên cấp độ này, ý nghĩ về sự hòa nhập với Brahman Vô Thượng và mất đi tính cá thể trở nên không thể chịu đựng nổi, ý nghĩ về việc tới các hành tinh thiên đường trở thành ảo ảnh, còn các giác quan thì chẳng khác nào những con rắn bị bẻ răng. Con rắn bị bẻ răng cũng như các giác quan đã ở dưới sự kiểm soát chẳng còn đáng sợ đối với chúng ta nữa. Thế giới chỉ ngập tràn đau khổ đối với người bị ô nhiễm vật chất, còn đối với tín đồ, cả thế giới này là Vaikuṇṭha hay thế giới tinh thần. Đối với tín đồ, con kiến nhỏ bé cũng quan trọng chẳng kém bậc vĩ nhân ở vũ trụ vật chất này. Có thể đạt cấp độ này nhờ ân huệ của Đức Caitanya, người tuyên truyền triết học của sự phục vụ tận tụy ở thời đại này.

CÂU 55
[image: Devanāgarī]
bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā viśate tad-anantaram


bhaktyā—bằng sự phục vụ tận tụy trong sạch; mām—Ta; abhijānāti—có thể hiểu; yāvān—như; yaḥ ca asmi—Ta có; tattvataḥ—một cách thực sự; tataḥ—sau đó; mām—Ta; tattvataḥ—một cách thực sự; jñātvā—biết; viśate—anh ta vào; tat-anantaram—sau đó.

Chỉ bằng sự phục vụ tận tụy mới có thể hiểu được Ta như Ta có, hiểu rằng Ta là Đức Thượng Đế Tối Cao. Và khi con người hoàn toàn có được ý thức về Ta nhờ sự phục vụ tận tụy đó, anh ta có thể trở về vương quốc của Thượng Đế.

GIẢI NGHĨA: Các triết gia tư biện và những người không phải là tín đồ không thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa và các phần toàn vẹn của Ngài. Ai muốn hiểu được Đấng Tối Cao, người đó cần tiến hành phục vụ tận tụy trong sạch dưới sự chỉ bảo của tín đồ trong sạch. Không thế thì sự thật về Đức Thượng Đế Tối Cao bao giờ cũng khép kín đối với anh ta. Như ở “Bhagavad-gītā” (7.25) có câu, nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya: chẳng phải là với ai Ngài cũng để lộ mình. Chẳng thể hiểu được Ngài dựa vào hiểu biết trần tục hay tư biện triết học. Chỉ có người có ý thức Kṛṣṇa và phục vụ tận tụy với lòng yêu thương tràn trề mới có thể hiểu được Kṛṣṇa như Ngài có. Bằng cấp học thuật chẳng giúp được gì ở đây.

Ai hoàn toàn nắm vững khoa học của Kṛṣṇa, người đó có đủ tư cách để vào vương quốc tinh thần, nơi ở của Kṛṣṇa. Tuy đạt sự đồng nhất với Brahman, nhưng tín đồ không mất đi tính cá thể của mình. Anh ta tiếp tục phục vụ tận tụy và chừng nào còn có sự phục vụ tận tụy thì còn phải có Thượng Đế, có tín đồ và quá trình phục vụ tận tụy. Tín đồ không bao giờ bị mất tri thức đó kể cả sau khi đã được giải thoát. Đạt sự giải thoát có nghĩa là thoát khỏi quan niệm vật chất về cuộc sống; vẫn sự khác nhau ấy, vẫn cá thể ấy tồn tại ở cuộc sống tinh thần, chỉ khác là trong ý thức Kṛṣṇa trong sạch mà thôi. Không nên lầm lẫn cho rằng từ viśate, “nhập vào Ta” xác nhận quan điểm của thuyết nhất nguyên về sự hợp nhất của chúng sinh với Brahman vô bản sắc. Không đâu. Viśate có nghĩa là chúng sinh tới nơi ở của Đấng Tối Cao, bầu bạn với Ngài và phục vụ Ngài, nhưng vẫn giữ nguyên tính cá thể của mình. Chẳng hạn như con chim xanh ẩn mình trong cây xanh, nhưng nó chẳng nhập làm một với cái cây mà chỉ hưởng quả cây mà thôi. Những người theo thuyết vô cá tính thường dẫn ra ví dụ con sông chảy về biển và hòa nhập với biển. Những người theo thuyết vô cá tính hình dung hạnh phúc như vậy, trong khi đó môn đồ của thuyết cá tính thì giữ tính cá thể của mình như cá sống nơi đại dương vậy. Nếu lặn sâu xuống đáy biển, chúng ta có thể tìm thấy ở đó vô vàn sinh vật. Chỉ quan sát mặt biển không thôi thì chúng ta không thể có được khái niệm đầy đủ về nó; cần có tri thức toàn diện về cả những loài sống ở dưới đáy sâu.

Nhờ sự phục vụ tận tụy trong sạch, tín đồ có thể hiểu được các phẩm chất và các đặc điểm siêu tuyệt của Đấng Tối Cao đúng như trên thực tế. Ở chương mười một có nói rằng chỉ có thể có được tri thức nhờ quá trình phục vụ tận tụy. Câu thơ này cũng khẳng định chính điều đó; con người có thể thấu hiểu Đức Thượng Đế Tối Cao và tới vương quốc của Ngài nhờ sự phục vụ tận tụy.

Sau khi đạt cấp độ brahma-bhūta và thoát khỏi quan niệm sống vật chất, sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao của con người được bắt đầu bằng việc nghe kể về Ngài. Khi con người nghe kể về Đấng Tối Cao, anh ta tự nhiên đạt cấp độ brahma-bhūta và những ô nhiễm vật chất như tính hám danh lợi và tham vọng hưởng lạc giác quan tự nhiên biến mất. Lòng say sự mê phục vụ Đấng Tối Cao, cái giúp anh ta gột sạch mọi ô nhiễm vật chất gia tăng theo mức độ triệt tiêu của lòng tham và dục vọng trong lòng tín đồ. Khi ấy, anh ta có thể hiểu được Đấng Tối Cao. Trong “Śrīmad-Bhāgavatam” cũng nói về điều này. Quá trình bhakti hay quá trình phục vụ siêu tuyệt được tiếp tục cả ở giai đoạn đã được giải thoát. “Vedānta-sūtra” (4.1.12) khẳng định điều đó: ā-prāyaṇāt tatrāpi hi dṛṣṭam. Nó có nghĩa là sau khi được giải thoát, tín đồ tiếp tục phục vụ Đấng Tối Cao. “Śrīmad-Bhāgavatam” định nghĩa sự giải thoát thực sự tức là tìm lại được bản chất thực sự của mình của chúng sinh, sự trở lại vị trí khởi thủy của nó. Chúng tôi đã giải thích rằng ở vị trí khởi thủy, mỗi chúng sinh là một phần nhỏ gắn bó khăng khít của Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên vị trí thực sự của nó là phục vụ. Sự phục vụ này được tiếp tục kể cả sau khi nó đã thoát khỏi vòng tù hãm vật chất. Sự giải thoát thực sự tức là thoát khỏi những quan niệm sai lầm về cuộc sống.

CÂU 56
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sarva-karmāṇy api sadā kurvāṇo mad-vyapāśrayaḥ
mat-prasādād avāpnoti śāśvataṁ padam avyayam


sarva—tất cả; karmāṇi—các loại hoạt động; api—mặc dù; sadā—luôn; kurvāṇaḥ—tiến hành; mat-vyapāśrayaḥ—dưới sự che chở của Ta; mat-prasādāt—nhờ ân huệ của Ta; avāpnoti—con người đạt; śāśvatam—vĩnh cửu; padam—nơi ở; avyayam—bất diệt.

Mặc dù tiến hành đủ loại hoạt động, nhưng dưới sự phù trì của Ta, tín đồ trong sạch của Ta vẫn tới được cõi vĩnh hằng, muôn đời bất diệt nhờ ân huệ Ta ban.

GIẢI NGHĨA: Mad-vyapāśrayaḥ có nghĩa là dưới sự che chở của Đấng Tối Cao. Để thoát khỏi ô nhiễm vật chất, tín đồ trong sạch hành động dưới sự chỉ giáo của Đấng Tối Cao hay của vị đại diện của Ngài là vị thầy tinh thần. Chẳng có sự hạn chế về thời gian đối với tín đồ trong sạch. Anh ta liên tục hoạt động dưới sự chỉ giáo của Đấng Tối Cao suốt ngày đêm. Đối với tín đồ, người miệt mài hành động trong ý thức Kṛṣṇa, Đấng Tối Cao hết sức ưu ái. Sau khi vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cuối cùng anh ta tới được cõi siêu tuyệt hay Kṛṣṇaloka. Đó là điều chắc chắn. Cõi thượng tiên này chẳng bao giờ bị thay đổi; tất cả mọi thứ ở đó đều vĩnh cửu, đời đời bất diệt và tràn trề trí huệ.

CÂU 57
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cetasā sarva-karmāṇi mayi sannyasya mat-paraḥ
buddhi-yogam upāśritya mac-cittaḥ satataṁ bhava


cetasā—bằng lý trí; sarva-karmāṇi—mọi kiểu hoạt động; mayi—Ta; sannyasya—bỏ; mat-paraḥ—dưới sự che chở của Ta; buddhi-yogam—hoạt động trong sự phục vụ tận tụy; upāśritya—tìm chốn nương náu; mat-cittaḥ—trong ý thức về Ta; satatam—hai mươi tư giờ trong ngày; bhava—hãy trở nên.

Hãy trông cậy vào Ta trong mọi việc và luôn hành động dưới sự che chở của Ta. Hãy ý thức trọn vẹn về Ta khi phục vụ tận tụy.

GIẢI NGHĨA: Người hành động trong ý thức Kṛṣṇa chẳng bao giờ hành động như thể anh ta là ông chủ của thế giới. Tín đồ bao giờ cũng cần hành động theo lời chỉ giáo của Đấng Tối Cao như một kẻ tôi tớ vậy. Kẻ tôi tớ không bao giờ hành động theo ý muốn cá nhân. Anh ta chỉ làm theo lệnh chủ. Kẻ tôi tớ hành động theo lệnh đức chủ nhân tối cao chẳng vui khi thành, cũng chẳng buồn khi bại. Chỉ đơn giản là anh ta làm tròn bổn phận của mình thể theo ý muốn của Đấng Tối Cao. Ai đó có thể phản đối: quả là Arjuna hành động dưới sự chỉ bảo trực tiếp của Kṛṣṇa, vậy khi không có Đức Chí Tôn ở bên thì người ta hành động cách nào? Nếu con người hành động phù hợp với những lời chỉ giáo của Kṛṣṇa trong cuốn sách này cũng như là dưới sự lãnh đạo của vị đại diện của Kṛṣṇa thì anh ta sẽ đạt cùng một kết quả. Từ Phạn ngữ mat-paraḥ ở câu thơ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đó có nghĩa là tín đồ không có mục đích nào khác ngoài việc hành động trong ý thức Kṛṣṇa để làm hài lòng Kṛṣṇa. Bên cạnh đó, tín đồ chỉ nên nghĩ đến Kṛṣṇa: “Kṛṣṇa giao cho ta nhiệm vụ này”. Khi hành động như thế, anh ta sẽ tự nhiên nghĩ đến Kṛṣṇa. Đó là ý thức Kṛṣṇa toàn thiện. Song, cần lưu ý rằng người hành động tùy tiện theo ý muốn cá nhân không được dâng thành quả lao động của mình cho Đấng Tối Cao. Hành động đó không phải là sự phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa. Con người cần hành động phù hợp với lời chỉ giáo của Kṛṣṇa và đấy là điều hết sức quan trọng. Chúng ta lĩnh hội những lời chỉ giáo của Kṛṣṇa theo hệ chân truyền môn phái từ các vị thầy tinh thần chân chính. Vì thế cho nên những lời giáo huấn của đức thầy tinh thần phải trở thành mục tiêu và ý nghĩa cuộc đời đối với tín đồ. Nếu con người tiếp nhận vị thầy tinh thần và hành động đúng theo chỉ giáo của đức thầy, anh ta nhất định sẽ đạt sự toàn thiện của cuộc sống trong ý thức Kṛṣṇa.

CÂU 58
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mac-cittaḥ sarva-durgāṇi mat-prasādāt tariṣyasi
atha cet tvam ahaṅkārān na śroṣyasi vinaṅkṣyasi


mat—về Ta; cittaḥ—nghĩ; sarva—tất cả; durgāṇi—trở ngại; mat-prasādāt—nhờ ân huệ của Ta; tariṣyasi—ngươi sẽ vượt qua; atha—nhưng; cet—nếu; tvam—ngươi; ahaṅkārāt—ngụy ngã; na śroṣyasi—không nghe; vinaṅkṣyasi—ngươi sẽ hủy hoại mình.

Nếu ngươi luôn nghĩ đến Ta thì nhờ ân huệ của Ta, ngươi sẽ vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống ước định. Nhược bằng vì ngụy ngã mà ngươi chẳng hành động với ý thức ấy và chẳng nghe lời Ta thì ngươi sẽ hủy hoại mình.

GIẢI NGHĨA: Người có ý thức Kṛṣṇa chẳng băn khoăn quá mức về việc làm thỏa mãn các nhu cầu sống của mình. Những kẻ ngốc không thể hiểu được làm thế nào để có thể thoát khỏi mọi lo âu. Người nào hành động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó trở thành bạn thân nhất của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa. Đức Chí Tôn thường xuyên chăm lo tới hạnh phúc của bạn mình và trao Mình cho anh ta bởi vì anh ta tận tụy phục vụ Ngài suốt hai mươi tư giờ trong ngày để làm Ngài hài lòng. Vì thế cho nên chúng ta không được để cho quan niệm sống nhục thể nảy sinh từ ngụy ngã xúi giục chúng ta. Chúng ta không nên sai lầm cho rằng mình không lệ thuộc vào các quy luật của thiên nhiên vật chất hay được tự do hành động. Ai cũng ở dưới quyền lực của các quy luật thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng con người sẽ được giải thoát và vượt qua được mọi khó khăn vật chất khi hành động trong ý thức Kṛṣṇa. Cần nhớ kỹ rằng ai không hành động trong ý thức Kṛṣṇa, người đó sẽ bị chìm đắm triền miên trong xoáy nước của thế giới vật chất, trong bể sinh tử. Chẳng có linh hồn ước định nào thực sự biết được điều gì nên làm và điều gì không nên, còn người có ý thức Kṛṣṇa thì hành động một cách tự do bởi vì tất cả mọi điều đều được Kṛṣṇa nhắc nhở từ bên trong và được vị thầy tinh thần chuẩn y.

CÂU 59
[image: Devanāgarī]
yad ahaṅkāram āśritya na yotsya iti manyase
mithyaiṣa vyavasāyas te prakṛtis tvāṁ niyokṣyati


yat—nếu; ahaṅkāram—của ngụy ngã; āśritya—tìm chốn nương náu; na yotsye—tôi sẽ không giao chiến; iti—như thế; manyase—ngươi nghĩ; mithyā eṣaḥ—điều đó không đúng; vyavasāyaḥ—sự quyết tâm; te—của ngươi; prakṛtiḥ—thiên nhiên vật chất; tvām—ngươi; niyokṣyati—sẽ tham gia.

Nếu ngươi không hành động theo chỉ giáo của Ta và không chịu giao chiến thì ngươi sẽ phạm sai lầm. Phù hợp với bản chất của mình, ngươi phải tham chiến.

GIẢI NGHĨA: Arjuna là một chiến tướng và bẩm sinh là kṣatriya. Vì thế cho nên nghĩa vụ đương nhiên của chàng là chiến đấu. Nhưng dưới tác động của ngụy ngã, chàng sợ phải chịu ác báo nếu chàng giết thầy dạy, tổ phụ và bạn bè. Thực ra, chàng coi mình là chủ các hành động của mình như thể quả báo hành động của chàng là quả lành hay quả dữ là do chàng tự định đoạt. Chàng quên mất rằng Đức Thượng Đế Tối Cao đang ở bên cạnh chàng và ra lệnh cho chàng chiến đấu. Sự lãng quên đó hoàn toàn tự nhiên đối với linh hồn ước định. Đấng Tối Cao chỉ rõ điều gì tốt, điều gì xấu và chỉ cần đơn giản là hành động trong ý thức Kṛṣṇa, con người sẽ đạt sự toàn thiện của cuộc sống. Chẳng ai biết trước số phận của mình, chỉ có Đấng Tối Cao biết được mà thôi, vì thế cho nên tốt hơn cả là hành động theo đúng những lời chỉ giáo của Đấng Tối Cao. Không ai trong số chúng ta được vi phạm mệnh lệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao hay mệnh lệnh của vị thầy tinh thần, người là vị đại diện của Thượng Đế. Cần chấp hành mệnh lệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao không mảy may do dự và điều đó sẽ che chở cho chúng ta được bình an vô sự trong mọi hoàn cảnh.

CÂU 60
[image: Devanāgarī]
svabhāva-jena kaunteya nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt kariṣyasy avaśo 'pi tat


svabhāva-jena—phù hợp với bản chất của ngươi; kaunteya—hỡi con trai của Kuntī; nibaddhaḥ—bị ước định; svena—của chính mình; karmaṇā—bởi hoạt động; kartum—làm; na—không; icchasi—ngươi muốn; yat— điều mà; mohāt—dưới tác động của ảo tưởng; kariṣyasi—ngươi sẽ hành động; avaśaḥ—một cách miễn cưỡng; api—kể cả khi; tat—điều đó.

Vì tác động của ảo tưởng mà hiện giờ ngươi từ chối hành động theo lời chỉ giáo của Ta. Nhưng rồi đằng nào thì bẩm chất của ngươi cũng sẽ buộc ngươi phải hành động tương tự thôi con trai của Kuntī à.

GIẢI NGHĨA: Nếu con người không chịu hành động theo chỉ giáo của Đấng Tối Cao, anh ta sẽ buộc phải hành động phù hợp với các thuộc tính vật chất mà anh ta đang chịu ảnh hưởng. Ai trong chúng ta cũng ở dưới sự liên hợp của các thuộc tính vật chất nhất định và hành động phù hợp với nó. Nhưng người nào tự nguyện tuân theo giáo huấn của Đấng Tối Cao, người đó sẽ được vẻ vang.

CÂU 61
[image: Devanāgarī]
īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā


īśvaraḥ—Đấng Tối Cao; sarva-bhūtānām—của tất cả chúng sinh; hṛd-deśe—trong tim; arjuna—hỡi Arjuna; tiṣṭhati—có ở; bhrāmayan—buộc phải bôn ba; sarva-bhūtāni—tất cả chúng sinh; yantra—trong cỗ xe; ārūḍhāni—ngồi; māyayā—dưới sức quyến rũ của năng lượng vật chất.

Arjuna ơi, Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh và chỉ đường dẫn lối cho tất cả chúng, những kẻ tựa hồ như đang ngồi trong cỗ xe làm bằng năng lượng vật chất.

GIẢI NGHĨA: Arjuna không có tri thức tuyệt đỉnh và quyết định tham chiến hay không tham chiến của chàng cũng nằm trong giới hạn sự suy xét hạn chế của chàng. Đức Chí Tôn Kṛṣṇa đã dạy rằng chúng sinh cá thể không phải là tất cả cộng lại. Đức Thượng Đế Tối Cao hay chính Kṛṣṇa ngự trong tim mỗi chúng sinh như Linh Hồn Tối Cao định vị và chỉ lối đưa đường cho chúng. Sau khi thay thân xác, chúng sinh quên hết những việc nó đã làm ở quá khứ, còn Linh Hồn Tối Cao, đấng biết rõ quá khứ, hiện tại, vị lai thì vẫn là người chứng kiến mọi hành động của nó. Do đó, Linh Hồn Tối Cao là người chỉ đạo mọi hoạt động của chúng sinh. Chúng sinh ngồi trong cỗ xe thân thể vật chất do năng lượng vật chất tạo ra theo lệnh của Linh Hồn Tối Cao mà thụ lấy nghiệp quả các việc làm của mình. Chúng sinh nhận dạng cơ thể nào thì nó phải hành động dưới ảnh hưởng của dạng cơ thể đó. Người ngồi trong xe có vận tốc cao sẽ đi nhanh hơn người ngồi trong xe có vận tốc thấp mặc dù các chúng sinh, những người lái có thể như nhau. Tương tự như vậy, theo lệnh của Linh Hồn Tối Cao, thiên nhiên vật chất tạo ra cho mỗi chúng sinh một dạng cơ thể nhất định để khi hành động phù hợp, nó có thể biến thành hiện thực những ước muốn mà ở kiếp trước nó chưa kịp thực hiện. Chúng sinh đâu phải là kẻ tự lập. Chúng ta không bao giờ được coi mình là người chẳng lệ thuộc gì vào Đức Thượng Đế Tối Cao. Linh hồn cá thể bao giờ cũng ở dưới sự điều khiển của Đấng Tối Cao. Vì thế cho nên bổn phận của nó là hiến mình cho Ngài như câu thơ sau chỉ thị.

CÂU 62
[image: Devanāgarī]
tam eva śaraṇaṁ gaccha sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam


tam—cho Ngài; eva—chắc chắn là; śaraṇam gaccha—hãy hiến mình; sarva-bhāvena—về mọi mặt; bhārata—hỡi con trai của Bharata; tat-prasādāt—nhờ ân huệ của Ngài; parām—siêu tuyệt; śāntim—an lạc; sthānam—nơi ở; prāpsyasi—ngươi sẽ đạt tới; śāśvatam—vĩnh cửu.

Hỡi người nối dõi của Bharata, hãy hoàn toàn hiến mình cho Ngài. Nhờ ân huệ của Ngài, ngươi sẽ có được an lạc siêu tuyệt và tới được cõi vĩnh hằng vô thượng.

GIẢI NGHĨA: Chúng sinh cần hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao, đấng ngự trong tim mỗi chúng sinh và khi ấy nó sẽ thoát khỏi mọi khổ đau của cuộc sống vật chất. Sau khi hiến mình cho Đấng Tối Cao, con người không chỉ thoát khỏi khổ đau của cuộc sống vật chất mà cuối cùng còn tới được với Ngài. Thế giới tinh thần được mô tả như sau trong Kinh Veda (“Ṛg Veda” 1.22.20): tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Vì toàn bộ tạo hóa là vương quốc của Thượng Đế nên cái gì vật chất thực ra cũng mang bản chất tinh thần, song, từ paramaṁ padam được dành riêng để chỉ cõi vĩnh hằng được gọi là bầu trời tinh thần hay Vaikuṇṭha.

Ở chương mười lăm của “Bhagavad-gītā” có câu, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh. Vì thế cho nên hiến mình cho Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim thì cũng là hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao Kṛṣṇa. Kṛṣṇa đã được Arjuna công nhận là Đấng Tối Cao. Ở chương mười, chàng gọi Ngài là paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna đã công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao và là chốn trú ngụ vô thượng của mọi chúng sinh vì chàng không chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà còn dựa vào ý kiến của các nhà uy tín vĩ đại như Nārada, Asita, Devala và Vyāsa.

CÂU 63
[image: Devanāgarī]
iti te jñānam ākhyātaṁ guhyād guhyataraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa yathecchasi tathā kuru


iti—vậy là; te—cho ngươi; jñānam—tri thức; ākhyātam—được tiết lộ; guhyāt—so với cái huyền nhiệm; guhya-taram—huyền nhiệm hơn; mayā—bởi Ta; vimṛśya—cân nhắc; etat—điều đó; aśeṣeṇa—cẩn thận; yathā—như; icchasi—ngươi mong muốn; tathā—đó; kuru—hãy làm.

Vậy là Ta đã tiết lộ cho ngươi tri thức huyền nhiệm nhất. Hãy cân nhắc cho kỹ rồi sau đó hãy làm như ngươi muốn.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã giảng giải cho Arjuna nghe về tri thức brahma-bhūta. Người đạt được cấp độ brahma-bhūta lúc nào cũng vui sướng, hoan hỉ; anh ta chẳng tiếc nuối cũng chẳng mong muốn điều gì vì anh ta có tri thức huyền nhiệm. Kṛṣṇa cũng hé mở cho Arjuna tri thức về Linh Hồn Tối Cao. Đó cũng là tri thức của Brahman, tri thức về Brahman, nhưng ở cấp độ cao hơn.

Cụm từ yathecchasi tathā kuru, “hãy làm như ngươi muốn” chứng tỏ rằng Thượng Đế chẳng xâm phạm sự độc lập nhỏ bé của chúng sinh. Trong “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn đã giải thích cặn kẽ cách làm thế nào để có thể đạt cấp độ tồn tại cao hơn. Lời khuyên tốt nhất mà Arjuna nhận được là nên hiến mình cho Linh Hồn Tối Cao ngự ở trong tim mỗi chúng sinh. Con người cần dựa vào sự suy xét và nhận thức đúng đắn mà thuận lòng hành động theo mệnh lệnh của Linh Hồn Tối Cao. Điều đó sẽ giúp anh ta lúc nào cũng ở trong ý thức Kṛṣṇa, ở cấp độ toàn thiện tột bậc của kiếp người. Đức Thượng Đế đích thân ra lệnh cho Arjuna chiến đấu. Việc hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao đem lại ích lợi tột bậc cho chúng sinh chứ tuyệt nhiên không vì ích lợi của Đấng Tối Cao. Trước khi làm điều đó, con người có quyền dựa vào lý trí của mình để suy nghĩ cân nhắc kỹ lưỡng. Đó chính là cách tốt nhất để tiếp thu những lời răn dạy của Đức Thượng Đế Tối Cao. Chúng ta cũng có thể lĩnh hội những lời dạy bảo đó từ vị thầy tinh thần, vị đại diện chân chính của Kṛṣṇa.

CÂU 64
[image: Devanāgarī]
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo 'si me dṛḍham iti tato vakṣyāmi te hitam


sarva-guhya-tamam—huyền nhiệm nhất trong tất cả; bhūyaḥ—một lần nữa; śṛṇu—hãy nghe; me—Ta; paramam—vô thượng; vacaḥ—lời khuyên răn; iṣṭaḥ asi—ngươi rất thân thiết; me—đối với Ta; dṛḍham—hết sức; iti—do đó; tataḥ—vì thế cho nên; vakṣyāmi—Ta bảo; te—của ngươi; hitam—vì lợi ích.

Vì ngươi là bạn chí thiết của Ta nên Ta ban cho ngươi những lời răn vô thượng, tri thức huyền nhiệm nhất. Hãy lắng nghe Ta vì điều đó là phúc lành đối với ngươi.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã ban cho Arjuna tri thức huyền nhiệm (tri thức về Brahman) và tri thức huyền nhiệm hơn (tri thức về Linh Hồn Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh). Còn bây giờ, khi tiết lộ cho Arjuna phần huyền nhiệm nhất của tri thức. Ngài phán: hãy hiến mình cho Đức Thượng Đế Tối Cao. Ở cuối chương chín Ngài phán, man-manāḥ: “Hãy luôn nghĩ đến Ta”. Ngài nhắc lại chính lời dạy đó ở đây để nhấn mạnh bản chất của học thuyết của “Bhagavad-gītā”. Chỉ có người thực sự thân thiết với Kṛṣṇa, người là tín đồ trong sạch của Ngài mới hiểu được nó chứ không phải kẻ dung tục nào cũng hiểu được. Đó là lời dạy quan trọng nhất trong tất cả các tác phẩm Veda. Những gì Kṛṣṇa phán bảo về vấn đề này đều là cơ sở của toàn bộ tri thức và không chỉ Arjuna mà tất cả chúng sinh đều phải tuân theo lời dạy của Ngài.

CÂU 65
[image: Devanāgarī]
man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te pratijāne priyo 'si me


mat-manāḥ—nghĩ đến Ta; bhava—hãy trở thành; mat-bhaktaḥ—tín đồ của Ta; mat-yājī—người thờ phụng Ta; mām—với Ta; namaskuru—hãy bày tỏ lòng tôn kính của mình; mām—với Ta; eva—nhất định; eṣyasi—ngươi sẽ đến; satyam—một cách thực sự; te—với ngươi; pratijāne—Ta hứa; priyaḥ—thân thiết; asi—ngươi là; me—đối với Ta.

Hãy luôn nghĩ đến Ta, hãy trở thành tín đồ của Ta, hãy thờ phụng Ta và tỏ lòng kính ngưỡng Ta. Khi ấy, nhất định ngươi sẽ đến được với Ta. Ta hứa với ngươi điều đó bởi vì ngươi là bạn thân nhất của Ta.

GIẢI NGHĨA: Phần tri thức huyền nhiệm nhất là mỗi người cần trở thành tín đồ trong sạch của Kṛṣṇa, cần luôn nghĩ đến Ngài và hành động vì Ngài. Chúng ta không nên dành hết thời gian vào việc tham thiền nhập định. Cuộc sống của chúng ta cần được điều chỉnh sao để chúng ta có khả năng liên tục nghĩ tới Kṛṣṇa. Mỗi người cần hành động sao để mọi công việc hàng ngày của mình đều liên quan tới Kṛṣṇa. Cần sắp xếp một ngày của mình sao để chúng ta có thể nghĩ tới Kṛṣṇa suốt hai mươi tư giờ trong ngày. Và Đức Chí Tôn hứa rằng bất kỳ ai đạt được cấp độ ý thức Kṛṣṇa trong sạch này, người đó nhất định sẽ trở về nơi ở của Kṛṣṇa, nơi anh ta sẽ được mặt đối mặt với Ngài và bầu bạn cùng Ngài. Đức Chí Tôn đã tiết lộ cho Arjuna tri thức huyền nhiệm nhất này vì Arjuna là bạn chí thân của Ngài. Và ai noi theo gót Arjuna, người đó cũng sẽ trở thành bạn thân nhất của Kṛṣṇa và đạt cấp độ toàn thiện mà Arjuna đạt.

Ở đây đặc biệt nhấn mạnh rằng tín đồ cần dồn hết tâm trí vào diện mạo Kṛṣṇa hai tay, diện mạo trang thiếu niên khôi ngô tuấn tú có nước da xanh sẫm với ống sáo trong tay và chiếc lông công gài trên mái tóc. Chúng ta có thể thấy nhiều mô tả về Kṛṣṇa trong “Brahma-saṁhitā” và các tác phẩm Veda khác. Tín đồ cần dồn hết tâm trí vào diện mạo khởi thủy của Đức Thượng Đế, vào Kṛṣṇa và không nên chú tâm tới các hình dạng khác của Đấng Tối Cao. Đấng Tối Cao có muôn vàn diện mạo như Viṣṇu, Nārāyaṇa, Rāma, Varāha v.v..., nhưng tín đồ nên dồn tâm trí vào diện mạo đang hiện diện trước Arjuna. Tập trung trí tuệ vào diện mạo Kṛṣṇa là phần huyền nhiệm nhất của tri thức và nó được Kṛṣṇa tiết lộ cho Arjuna bởi vì Arjuna là bạn thân nhất của Kṛṣṇa.

CÂU 66
[image: Devanāgarī]
sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ


sarva-dharmān—mọi loại tôn giáo; parityajya—từ bỏ; mām—cho Ta; ekam—chỉ; śaraṇam—hiến dâng mình; vraja—đi; aham—Ta; tvām—ngươi; sarva—tất cả; pāpebhyaḥ—khỏi những báo ứng tội lỗi; mokṣayiṣyāmi—cứu thoát; mā—đừng; śucaḥ—lo lắng.

Hãy từ bỏ mọi loại tôn giáo và chỉ hiến mình cho Ta. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi mọi tội báo. Đừng lo sợ gì.

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn đã kể cho Arjuna về các loại tri thức và các quá trình tôn giáo như tri thức về Brahman Tối Cao, về Linh Hồn Tối Cao, về các đẳng cấp xã hội và các cấp độ phát triển tinh thần khác nhau, về nếp sống thoát tục, về cách thoát khỏi những tham luyến vật chất, cách chế ngự giác quan và trí tuệ, về khoa học thiền định và v.v... Ngài đã mô tả các hệ thống tôn giáo khác nhau bằng nhiều cách. Còn bây giờ, để kết luận những điều đã nói dạy trong “Bhagavad-gītā”, Đức Chí Tôn bảo Arjuna cần từ bỏ tất cả những thứ đó và chỉ hiến mình cho Kṛṣṇa. Khi hiến mình cho Đức Chí Tôn, chàng sẽ được giải cứu khỏi mọi quả báo của những việc làm tội lỗi bởi vì Đức Chí Tôn đích thân hứa sẽ che chở cho chàng.

Như ở chương bảy đã nói, chỉ có người đã thoát khỏi mọi quả báo tội lỗi mới có thể thờ phụng Đấng Tối Cao. Ai đó có thể nghĩ rằng vậy thì chừng nào anh ta chưa thoát khỏi mọi quả báo của những việc làm tội lỗi, anh ta chưa thể hiến mình cho Kṛṣṇa. Để xua tan những nghi ngại đó, Kṛṣṇa phán bảo ở câu thơ này rằng kể cả khi con người chưa thoát khỏi những báo ứng tội lỗi thì anh ta cũng sẽ tự nhiên được giải thoát nhờ quá trình phục vụ tận tụy cho Śrī Kṛṣṇa. Anh ta chẳng cần phải dồn hết nỗ lực để thoát khỏi báo ứng của ác nghiệp. Con người cần chẳng ngần ngại mà công nhận Kṛṣṇa là đấng cứu thế tối cao của tất cả chúng sinh. Anh ta cần hiến mình cho Ngài với niềm tin sắt đá và tình yêu mãnh liệt.

Trong “Hari-bhakti-vilāsa” (11.676) có mô tả thế nào là hiến mình cho Kṛṣṇa:

ānukūlyasya saṅkalpaḥ prātikūlyasya varjanam
rakṣiṣyatīti viśvāso goptṛtve varaṇaṁ tathā
ātma-nikṣepa-kārpaṇye ṣaḍ-vidhā śaraṇāgatiḥ


Theo quy trình phục vụ tận tụy, con người cần tuân thủ các nguyên tắc tôn giáo, những nguyên tắc cuối cùng có thể nâng anh ta lên cấp độ phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao. Con người có thể thực hiện bổn phận quy định phù hợp với địa vị xã hội của mình, nhưng nếu anh ta chẳng phát triển được trong mình ý thức Kṛṣṇa khi làm tròn bổn phận đó thì mọi cố gắng của anh ta đều là vô ích. Nên tránh tất cả những gì không dẫn chúng ta tới sự toàn thiện trong ý thức Kṛṣṇa. Chúng ta cần tin tưởng rằng Kṛṣṇa sẽ giúp chúng ta vượt mọi trở ngại. Chúng ta không cần phải nghĩ cách kiếm kế sinh nhai vì Kṛṣṇa sẽ chăm lo điều đó. Chúng ta cần luôn cảm thấy chúng ta bất lực biết bao và chỉ có Kṛṣṇa mới có thể giúp chúng ta đạt sự toàn thiện tinh thần. Ngay sau khi con người thành tâm hiến mình cho sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao với ý thức Kṛṣṇa tràn trề, anh ta lập tức tẩy sạch mọi ô nhiễm của thiên nhiên vật chất. Có nhiều hệ thống tôn giáo và nhiều phương pháp tu dưỡng nhờ quá trình nghiên cứu triết học, thiền định là luyện yoga thần bí, nhưng người đã hiến mình cho Kṛṣṇa không cần phải tuân theo các phương pháp tự nhận thức tinh thần này. Chỉ đơn giản là hiến mình cho Kṛṣṇa, anh ta tránh được việc tiêu phí thời gian một cách vô ích. Khi hành động theo cách đó, anh ta tiến bộ một cách nhanh chóng và thoát khỏi mọi nghiệt chướng.

Chúng ta cần nhân lên trong mình lòng mê say sắc đẹp ngời ngợi của Kṛṣṇa: Ngài được gọi là Kṛṣṇa bởi vì Ngài hấp dẫn vạn vật. Người nào đem lòng say mê diện mạo khôi ngô tuấn tú, đầy uy lực và quyền năng tuyệt đối của Kṛṣṇa, người đó quả là may mắn. Có các loại nhà tiên nghiệm khác nhau: một số thì yêu thích Brahman vô bản sắc, số khác thì gắn bó với Đấng Tối Cao trong phương diện Linh Hồn Tối Cao và v.v..., song người say mê phương diện cá nhân của Đức Thượng Đế Tối Cao, đặc biệt là chính Kṛṣṇa mới là nhà tiên nghiệm toàn thiện. Nói cách khác, sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa với ý thức Thượng Đế tràn đầy là phần huyền nhiệm nhất của tri thức tinh thần và là bản chất của toàn bộ “Bhagavad-gītā”. Các nhà karma-yoga, các triết gia theo kinh nghiệm, các nhà thần bí và các tín đồ đều được gọi là các nhà tiên nghiệm, nhưng tín đồ trong sạch của Đấng Tối Cao mới là nhà tiên nghiệm bậc nhất. Những lời của Kṛṣṇa, mā śucaḥ, “Đừng sợ, đừng nghi ngại và đừng lo lắng” vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể băn khoăn là làm sao mà chúng ta bỏ được mọi hình thức tôn giáo và chỉ hiến mình cho Kṛṣṇa, song, nỗi lo ngại đó hoàn toàn chẳng cần thiết.

CÂU 67
[image: Devanāgarī]
idaṁ te nātapaskāya nābhaktāya kadācana
na cāśuśrūṣave vācyaṁ na ca māṁ yo 'bhyasūyati


idam—này; te—bởi ngươi; na—không bao giờ; atapaskāya—người không tu khổ hạnh; na—không bao giờ; abhaktāya—cho người không phải là tín đồ; kadācana—bất cứ lúc nào; na—không bao giờ; ca—cũng; aśuśrūṣave—cho người không phục vụ tận tụy; vācyam—được tiết lộ; na—không bao giờ; ca—cũng; mām—Ta; yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; abhyasūyati—ganh ghét.

Những kẻ chẳng tu khổ hạnh, chẳng phải là tín đồ của Ta, chẳng phục vụ tận tụy hoặc ganh ghét với Ta chẳng bao giờ được nghe giảng giải về tri thức huyền nhiệm này.

GIẢI NGHĨA: Những người chẳng chịu khổ hạnh khi thực hiện các nguyên tắc tôn giáo, chẳng phục vụ tận tụy trong ý thức Kṛṣṇa, chẳng phục vụ tín đồ trong sạch và đặc biệt là những người coi Kṛṣṇa chỉ là một nhân vật lịch sử hay ganh tỵ với tầm vĩ đại của Kṛṣṇa chẳng bao giờ được nghe giảng giải về phần tri thức huyền nhiệm nhất này. Đôi khi, những kẻ thuộc hạng người quỷ quái, những kẻ ganh ghét với Kṛṣṇa và thờ phụng Kṛṣṇa theo cách của mình cũng bắt tay viết chú giải cho “Bhagavad-gītā” để kiếm lời, nhưng ai thực sự muốn thấu hiểu Kṛṣṇa, người đó nên tránh xa những chú giải đó. Thực ra, những người đam mê lạc thú giác quan không thể hiểu được ý nghĩa của “Bhagavad-gītā”. Kể cả người biết kiểm soát giác quan và nghiêm ngặt chấp hành các nguyên tắc của Kinh Veda, nhưng nếu anh ta không phải là tín đồ thì anh ta cũng không thể hiểu được Kṛṣṇa, hoặc giả cả người tự nhận mình là tín đồ, nhưng không hoạt động với ý thức Kṛṣṇa thì anh ta cũng không thể hiểu được Kṛṣṇa. Nhiều kẻ ganh ghét Kṛṣṇa vì Ngài đã giảng giải trong “Bhagavad-gītā” rằng Ngài là Đức Chúa Trời Tối Cao và rằng chẳng có gì hơn Ngài hay bằng Ngài. Chẳng nên giảng giải “Bhagavad-gītā” cho những kẻ đó vì họ chẳng thể hiểu được. Những kẻ không trọng đạo chẳng bao giờ hiểu được “Bhagavad-gītā” và Kṛṣṇa. Chừng nào con người chưa hiểu được Kṛṣṇa nhờ sự giúp đỡ của tín đồ trong sạch thì anh ta không nên cố giải nghĩa cho “Bhagavad-gītā”.

CÂU 68
[image: Devanāgarī]
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ


yaḥ—bất kỳ người nào mà người đó; idam—này; paramam—nhất; guhyam—bí mật huyền diệu; mat—của Ta; bhakteṣu—cho các tín đồ; abhidhāsyati—giảng giải; bhaktim—sự phục vụ tận tụy; mayi—cho Ta; parām—siêu tuyệt; kṛtvā—tiến hành; mām—với Ta; eva—nhất định; eṣyati—sẽ đến; asaṁśayaḥ—chắc chắn.

Ai giảng giải điều tối mật này cho các tín đồ, người đó nhất định sẽ đạt cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch và cuối cùng sẽ trở về với Ta.

GIẢI NGHĨA: Người ta thường khuyên nên bàn luận “Bhagavad-gītā” trong giới tín đồ vì những người không phải là tín đồ không hiểu được cả Kṛṣṇa lẫn “Bhagavad-gītā”. Những người không thừa nhận Kṛṣṇa như Ngài có và “Bhagavad-gītā” đúng nguyên tác không nên cố giảng giải “Bhagavad-gītā” một cách tùy tiện theo ý mình và trở thành kẻ xúc phạm Thiên Kinh đó. “Bhagavad-gītā” cần được kể cho những người đã sẵn sàng công nhận Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Thánh Kinh này chỉ dành cho các tín đồ chứ không phải cho các nhà tư biện triết học. Song, ai thành tâm cố gắng trình bày “Bhagavad-gītā” đúng nguyên tác, người đó sẽ tiến bộ trong sự phục vụ tận tụy và đạt cấp độ phục vụ tận tụy trong sạch. Nhờ sự phục vụ tận tụy trong sạch này, anh ta nhất định sẽ được trở về nhà, về với Thượng Đế.

CÂU 69
[image: Devanāgarī]
na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ
bhavitā na ca me tasmād anyaḥ priyataro bhuvi


na—không bao giờ; ca—và; tasmāt—hơn anh ta; manuṣyeṣu—trong số loài người; kaścit—không có ai; me—Ta; priya-kṛt-tamaḥ—yêu quý hơn; bhavitā—sẽ trở nên; na—không; ca—và; me—Ta; tasmāt—hơn anh ta; anyaḥ—người khác; priya-taraḥ—yêu quý hơn; bhuvi—ở thế gian này.

Chẳng có kẻ tôi tớ nào trên thế gian này và sẽ chẳng bao giờ có ai được Ta yêu quý hơn người đó.

CÂU 70
[image: Devanāgarī]
adhyeṣyate ca ya imaṁ dharmyaṁ saṁvādam āvayoḥ
jñāna-yajñena tenāham iṣṭaḥ syām iti me matiḥ


adhyeṣyate—sẽ nghiên cứu; ca—cũng; yaḥ—người mà người đó; imam—này; dharmyam—thiêng liêng; saṁvādam—cuộc đàm thoại; āvayoḥ—của chúng ta; jñāna—của tri thức; yajñena—bằng sự hiến tế; tena—của anh ta; aham—Ta; iṣṭaḥ—thờ phụng; syām—sẽ; iti—bằng cách đó; me—của Ta; matiḥ—ý kiến.

Ta tuyên bố rằng người nghiên cứu cuộc đàm thoại thiêng liêng này của chúng ta là người thờ phụng Ta bằng lý trí.

CÂU 71
[image: Devanāgarī]
śraddhāvān anasūyaś ca śṛṇuyād api yo naraḥ
so 'pi muktaḥ śubhāl lokān prāpnuyāt puṇya-karmaṇām


śraddhā-vān—có niềm tin; anasūyaḥ—không ganh tỵ; ca—và; śṛṇuyāt—nghe; api—dĩ nhiên là; yaḥ—ai; naraḥ—người; saḥ—anh ta; api—cũng; muktaḥ—được giải thoát; śubhān—tươi đẹp; lokān—những hành tinh; prāpnuyāt—anh ta tới được; puṇya-karmaṇām—của những người mộ đạo.

Và ai nghe cuộc chuyện trò này với niềm tin và không chút tị hiềm, người đó thoát khỏi mọi quả báo tội lỗi và tới được các hành tinh tươi đẹp mà những người mộ đạo sinh sống.

GIẢI NGHĨA: Ở câu thơ sáu mươi bảy của chương này, Đấng Tối Cao đã cấm tuyệt đối không được kể “Gītā” cho những kẻ đố kỵ với Đức Chí Tôn. Nói cách khác, “Bhagavad-gītā” chỉ dành cho các tín đồ. Song, đôi khi tín đồ của Đấng Tối Cao tiến hành thuyết pháp công cộng và chẳng phải tất cả thính giả đều là tín đồ. Vậy tại sao anh ta lại làm như vậy? Câu thơ này giải thích rằng mặc dù không phải ai cũng là tín đồ, nhưng có nhiều người không ghen ghét Kṛṣṇa. Họ tin Kṛṣṇa là Đức Thượng Đế Tối Cao. Nhờ nghe tín đồ chân chính kể về Đức Chí Tôn, họ lập tức thoát khỏi mọi quả báo tội lỗi và sau khi chết sẽ tới hành tinh mà những người mộ đạo sinh sống. Vì thế cho nên chỉ đơn giản là nghe “Bhagavad-gītā” mà thậm chí đến cả người chẳng có kỳ vọng trở thành tín đồ trong sạch cũng thu được công quả của những việc làm mộ đạo. Bằng cách đó, tín đồ của Đấng Tối Cao ban cho mỗi người cơ hội thoát khỏi nghiệt chướng và trở thành tín đồ của Đấng Tối Cao.

Những người đã gột sạch tội lỗi, những người công minh chính trực thường dễ dàng tiếp nhận ý thức Kṛṣṇa. Từ puṇya-karmaṇām được dùng ở đây hết sức quan trọng. Nó chỉ các lễ tế vĩ đại như aśvamedha-yajña mà các tác phẩm Veda nhắc tới. Những người mộ đạo phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao, nhưng chưa thành tín đồ trong sạch của Ngài thì tới sao Bắc đầu hay Dhruvaloka, nơi Dhruva Mahārāja trị vì. Dhruva Mahārāja là tín đồ vĩ đại của Đấng Tối Cao và ông có hành tinh riêng của mình gọi là sao Bắc đầu.

CÂU 72
[image: Devanāgarī]
kaccid etac chrutaṁ pārtha tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ praṇaṣṭas te dhanañjaya


kaccit—hay chưa; etat—điều này; śrutam—được nghe; pārtha—hỡi con trai của Pṛthā; tvayā—bởi ngươi; eka-agreṇa—với sự chú ý hoàn toàn; cetasā—bằng tâm trí; kaccit—hay chưa; ajñāna—vô minh; sammohaḥ—ảo tưởng; praṇaṣṭaḥ—bị xua tan; te—của ngươi; dhanañjaya—hỡi người chinh phục của cải (Arjuna).

Hỡi con trai của Pṛthā, hỡi người chinh phục của cải, ngươi đã thật tập trung nghe chưa. Vô minh và ảo tưởng của ngươi đã bị xua tan hết chưa?

GIẢI NGHĨA: Đức Chí Tôn hành động như đức thầy tinh thần của Arjuna. Do đó, trách nhiệm của Ngài là hỏi Arjuna xem chàng có hiểu đúng “Bhagavad-gītā” hay không, nếu không thì Đức Chí Tôn sẵn sàng giảng giải lại bất cứ phần nào hoặc là toàn bộ “Bhagavad-gītā” nếu điều đó là cần thiết. Trên thực tế, bất kỳ ai nghe “Bhagavad-gītā” từ vị thầy tinh thần chân chính như Kṛṣṇa hay vị đại diện của Ngài cũng thấy rằng bao nhiêu u mê ám chướng ở anh ta bỗng chốc tiêu tan hết. “Bhagavad-gītā” không phải là cuốn sách bình thường do nhà thơ hay nhà văn nào đó viết ra; Thiên Kinh này được chính Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy. Bất cứ ai may mắn nghe được những lời dạy này từ Kṛṣṇa hay từ vị đại diện tinh thần chân chính của Ngài, người đó nhất định sẽ được giải thoát và ra khỏi bóng tối vô minh.

CÂU 73
[image: Devanāgarī]
arjuna uvāca
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā tvat-prasādān mayācyuta
sthito 'smi gata-sandehaḥ kariṣye vacanaṁ tava


arjunaḥ uvāca—Arjuna nói; naṣṭaḥ—đã bị xua tan; mohaḥ—ảo tưởng; smṛtiḥ—trí nhớ; labdhā—đã được phục hồi; tvat-prasādāt—nhờ ân huệ của Người; mayā—đối với tôi; acyuta—thưa Kṛṣṇa không bao giờ sai lạc; sthitaḥ—nằm ở; asmi—tôi là; gata—đã biến mất; sandehaḥ—mọi nghi ngại; kariṣye—tôi sẽ thi hành; vacanam—mệnh lệnh; tava—của Người.

Arjuna đáp: Thưa Kṛṣṇa yêu quý, thưa đấng vô sai lạc, bao nhiêu ảo tưởng trong tôi nay đã tiêu tan hết. Nhờ ân huệ Người, tôi đã lấy lại được trí nhớ. Giờ tôi đã vững tâm, đã trút bỏ hết hồ nghi và tôi sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của Người.

GIẢI NGHĨA: Định mệnh của mỗi chúng sinh, trong số đó có cả Arjuna là hành động theo lệnh của Đấng Tối Cao. Nó phải có tinh thần kỷ luật tự giác. Śrī Caitanya Mahāprabhu nói rằng chúng sinh bẩm chất vốn là kẻ tôi tớ muôn thuở của Đấng Tối Cao. Khi quên mất điều đó, nó trở thành kẻ bị thiên nhiên vật chất ước định, nhưng sự phục vụ Đấng Tối Cao sẽ giải thoát nó và nó trở thành tôi tớ của Thượng Đế. Bẩm chất vốn là tôi tớ nên chúng sinh sẽ phục vụ hoặc là cho năng lượng ảo tưởng māyā, hoặc là cho Đấng Tối Cao. Nếu phục vụ Đấng Tối Cao, nó sẽ ở vị trí tự nhiên của mình, còn nếu nó thích phục vụ cho ảo tưởng, ngoại năng của Đấng Tối Cao hơn thì nó sẽ sa vào ách nô dịch. Bị ảo tưởng vây phủ, chúng sinh phục vụ cho ai đó hay cái gì đó ở thế giới vật chất này. Mặc dù bị trói chặt trong lưới dục vọng và ham muốn, song, nó vẫn coi mình là chủ nhân ông của thế gian. Đó chính là ảo tưởng. Khi được giải thoát, con người trút sạch ảo tưởng và tự nguyện hiến mình cho Thượng Đế để thực hiện ước muốn của Ngài. Ảo tưởng cuối cùng, cái bẫy cuối cùng của māyā để đưa chúng sinh vào tròng là quan niệm cho rằng nó chính là Thượng Đế. Kẻ bị sa vào cái bẫy đó cho rằng nó không còn là linh hồn ước định nữa mà là Thượng Đế. Nó chẳng đủ trí thông minh để đặt câu hỏi nếu nó là Thượng Đế vậy tại sao nó vẫn bị nghi ngại xâu xé. Nó thậm chí chẳng nghĩ tới điều đó. Đó là cái bẫy cuối cùng mà ảo tưởng dành cho nó. Để thực sự thoát khỏi vòng vây hãm của năng lượng ảo tưởng, cần thấu hiểu Kṛṣṇa, Đức Thượng Đế Tối Cao và đồng ý hành động theo lệnh của Ngài.

Từ moha ở câu thơ này vô cùng quan trọng. Moha chỉ cái đối lập với tri thức. Có tri thức thực sự tức là hiểu được rằng mỗi chúng sinh đều là kẻ tôi tớ muôn đời muôn kiếp của Đấng Tối Cao, nhưng đáng lẽ coi mình là tôi tớ thì ai ở thế giới vật chất này cũng cho mình là ông chủ vì họ bị thúc đẩy bởi khát vọng thống trị thiên nhiên vật chất. Đấy là ảo tưởng. Chỉ nhờ sự ban ơn của Đấng Tối Cao hay của tín đồ trong sạch của Ngài thì con người mới có thể thoát khỏi ảo tưởng này. Khi ảo tưởng ấy bị xua tan, con người sẽ đồng ý hành động trong ý thức Kṛṣṇa.

Có ý thức Kṛṣṇa tức là hành động theo lệnh của Đấng Tối Cao. Bị năng lượng vật chất bên ngoài lừa dối, linh hồn ước định không biết rằng Đấng Tối Cao là chúa tể, đấng ngập tràn hiểu biết và chủ sở hữu của mọi thứ. Ngài có thể ban cho tín đồ của Mình bất cứ thứ gì Ngài muốn; Ngài là bạn của mỗi chúng sinh, nhưng Ngài đặc biệt ưu ái tín đồ của Ngài. Ngài là đấng cai quản thiên nhiên vật chất này và tất cả chúng sinh. Ngài cũng là đấng điều khiển thời gian vô tận, Ngài tràn đầy của cải và tiềm năng. Đấng Tối Cao có thể ban chính Ngài cho tín đồ. Người nào không biết Ngài, người đó ở trong ách tù hãm của ảo tưởng và đáng lẽ là tiến hành phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao thì anh ta phục vụ ảo tưởng. Còn Arjuna thì sau khi nghe Đức Thượng Đế Tối Cao phán dạy “Bhagavad-gītā”, chàng đã hoàn toàn thoát khỏi ảo tưởng. Chàng đã hiểu rằng Kṛṣṇa không chỉ là bạn của chàng mà còn là Đức Thượng Đế Tối Cao. Chàng đã hiểu Kṛṣṇa đúng như Ngài có trên thực tế. Vì thế cho nên nhờ nghiên cứu “Bhagavad-gītā”, con người có thể hiểu được Kṛṣṇa đúng sự thực. Khi có trí thức đầy đủ, con người sẽ tự nhiên hiến mình cho Kṛṣṇa. Khi Arjuna hiểu được ý định của Kṛṣṇa là giảm sự gia tăng dân số quá thái, chàng đã đồng ý chiến đấu theo ý nguyện của Kṛṣṇa. Chàng lại cầm lấy binh khí của mình là cung và tên để chiến đấu theo lệnh của Đức Thượng Đế Tối Cao.

CÂU 74
[image: Devanāgarī]
sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam adbhutaṁ roma-harṣaṇam


sañjayaḥ uvāca—Sañjaya thưa; iti—như vậy; aham—hạ thần; vāsudevasya—của Kṛṣṇa; pārthasya—và Arjuna; ca—cũng; mahā-ātmanaḥ—linh hồn vĩ đại; saṁvādam—cuộc đàm luận; imam—này; aśrauṣam—đã nghe; adbhutam—kỳ diệu; roma-harṣaṇam—làm tóc dựng ngược.

Sañjaya thưa: Vậy là hạ thần đã nghe hết cuộc đàm luận của hai linh hồn vĩ đại là Kṛṣṇa và Arjuna. Thông điệp đó kỳ diệu tới mức làm hạ thần dựng cả tóc gáy.

GIẢI NGHĨA: Ở đầu “Bhagavad-gītā”, Dhṛtarāṣṭra hỏi cố vấn Sañjaya của mình: “Điều gì đã xảy ra trên chiến địa Kurukṣetra?” Toàn bộ “Bhagavad-gītā” đã được thuật lại trong tim Sañjaya nhờ ân huệ của đức thầy tinh thần của ông là Đức Vyāsa. Do đó, ông có thể giảng giải những điều chính yếu đang diễn ra trên chiến địa Kurukṣetra. Cuộc đàm luận này vô cùng kỳ diệu bởi vì cuộc đàm luận quan trọng như vậy giữa hai linh hồn vĩ đại quả là chưa từng có trước kia và sẽ không lặp lại trong tương lai. Nó tuyệt diệu là bởi vì Đức Thượng Đế Tối Cao đã kể về Mình, về các năng lượng của Mình cho một sinh linh là Arjuna, tín đồ vĩ đại của Ngài. Nếu chúng ta noi theo gót Arjuna và cố gắng tìm hiểu Kṛṣṇa thì cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc và thành đạt. Sañjaya hiểu được điều đó và ngay khi hiểu nó, Sañjaya liền thuật lại cuộc đàm thoại cho Dhṛtarāṣṭra nghe. Từ đó suy ra rằng ở đâu có Kṛṣṇa và Arjuna, ở đó có chiến thắng.

CÂU 75
[image: Devanāgarī]
vyāsa-prasādāc chrutavān etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt sākṣāt kathayataḥ svayam


vyāsa-prasādāt—nhờ ân huệ của Vyāsadeva; śrutavān—đã nghe; etat—này; guhyam—huyền nhiệm; aham—hạ thần; param—cấp thượng đẳng; yogam—thuyết huyền nhiệm; yoga-īśvarāt—từ chúa tể của tất cả sức mạnh thần bí; kṛṣṇāt—từ Kṛṣṇa; sākṣāt—trực tiếp; kathayataḥ—phán truyền; svayam—đích thân.

Nhờ ân huệ của Đức Vyāsadeva, hạ thần đã trực tiếp nghe được thông điệp huyền nhiệm nhất do Kṛṣṇa, đức chúa tể của tất cả sức mạnh thần bí đích thân phán truyền cho Arjuna.

GIẢI NGHĨA: Đức Vyāsa là đức thầy tinh thần của Sañjaya, và Sañjaya công nhận rằng chỉ nhờ sự ban ơn của Đức Vyāsa ông mới có thể hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao. Điều đó có nghĩa là không thể trực tiếp hiểu được Kṛṣṇa mà phải qua người trung gian là vị thầy tinh thần. Tuy con người tiếp thu tri thức từ vị thầy tinh thần, nhưng anh ta vẫn là người trực tiếp thể nghiệm nó. Đó là điều huyền bí của hệ chân truyền môn phái. Khi tìm đến với vị thầy tinh thần chân chính, con người có thể được trực tiếp nghe “Bhagavad-gītā” như Arjuna đã nghe vậy. Trên thế giới có nhiều nhà thần bí và nhiều nhà yoga, nhưng Kṛṣṇa là chúa tể của tất cả các hệ thống yoga. Trong “Bhagavad-gītā”, ý muốn của Kṛṣṇa được thể hiện một cách hết sức rõ ràng: “Hãy hiến mình cho Ta”. Ai hiến mình cho Kṛṣṇa, người đó trở thành nhà yoga thượng đẳng. Điều này được khẳng định ở câu thơ cuối cùng của chương sáu. Yogināṁ api sarveṣāṁ.

Đức Nārada là môn đệ trực tiếp của Kṛṣṇa và là đức thầy tinh thần của Đức Vyāsa. Vì thế cho nên Đức Vyāsa có uy tín như Arjuna vì ngài thuộc hệ chân truyền môn phái, còn Sañjaya là môn đệ trực tiếp của Đức Vyāsa. Do đó, nhờ sự ban ơn của Đức Vyāsa, giác quan của Sañjaya trở nên thanh khiết và ông có thể trực tiếp nhìn thấy Kṛṣṇa và nghe được lời phán dạy của Ngài. Người nào trực tiếp nghe Kṛṣṇa phán, người đó sẽ có khả năng hiểu được tri thức huyền nhiệm này. Chỉ khi nằm trong hệ chân truyền môn phái, con người mới có thể nghe thấy Kṛṣṇa; bằng không thì tri thức của anh ta bao giờ cũng là tri thức phiến diện ít ra thì cũng là những điều liên quan tới “Bhagavad-gītā”.

Tất cả các hệ thống yoga như karma-yoga, jñāna-yoga và bhakti-yoga đều được giải thích trong “Bhagavad-gītā”. Kṛṣṇa là chúa tể của tất cả các sức mạnh thần bí đó. Song, cần hiểu rằng Arjuna may mắn hiểu được Kṛṣṇa một cách trực tiếp như thế nào thì nhờ ân huệ của Đức Vyāsa, Sañjaya cũng có thể trực tiếp nghe thấy những lời dạy của Kṛṣṇa như thế ấy. Thực ra, nghe thông điệp của Kṛṣṇa từ vị thầy tinh thần như Đức Vyāsa thì cũng như là được nghe từ chính Kṛṣṇa vậy. Vị thầy tinh thần cũng là vị đại diện của Đức Vyāsa. Do đó, theo truyền thống Veda, vào ngày sinh của vị thầy tinh thần, các môn đệ tổ chức nghi lễ gọi là Vyāsa-pūjā.

CÂU 76
[image: Devanāgarī]
rājan saṁsmṛtya saṁsmṛtya saṁvādam imam adbhutam
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ hṛṣyāmi ca muhur muhuḥ


rājan—tâu hoàng thượng; saṁsmṛtya—nhớ lại; saṁsmṛtya—nhớ lại; saṁvādam—lời phán truyền; imam—này; adbhutam—kỳ diệu; keśava—của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; arjunayoḥ—và Arjuna; puṇyam—thiêng liêng; hṛṣyāmi—hạ thần lại thấy vui sướng; ca—cũng; muhuḥ muhuḥ—lặp đi lặp lại.

Muôn tâu hoàng thượng, mỗi lần nhớ đến cuộc đàm luận kỳ lạ và thiêng liêng giữa Kṛṣṇa và Arjuna là hạ thần lại thấy vui sướng đến rạo rực trong lòng.

GIẢI NGHĨA: Tri thức trong “Bhagavad-gītā” siêu tuyệt tới mức ai làm quen với nội dung cuộc chuyện trò giữa Arjuna và Kṛṣṇa, người đó sẽ trở thành người mộ đạo và chẳng bao giờ quên được nó. Đó là cấp độ siêu tuyệt của cuộc sống tinh thần. Nói cách khác, ai nghe “Bhagavad-gītā” từ nguồn gốc tin cậy, trực tiếp từ Kṛṣṇa, người đó sẽ có ý thức Kṛṣṇa tràn đầy. Kết quả của ý thức Kṛṣṇa là anh ta sẽ ngày càng trở nên mẫn tuệ và không phải là đôi khi mà là liên tục tận hưởng cuộc đời với lòng hoan hỉ ngập tràn.

CÂU 77
[image: Devanāgarī]
tac ca saṁsmṛtya saṁsmṛtya rūpam aty-adbhutaṁ hareḥ
vismayo me mahān rājan hṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ


tat—đó; ca—cũng; saṁsmṛtya—nhớ lại; saṁsmṛtya—nhớ lại; rūpam—dung mạo; ati—vô cùng; adbhutam—tuyệt vời; hareḥ—của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; vismayaḥ—kỳ diệu; me—của hạ thần; mahān—vĩ đại; rājan—muôn tâu hoàng thượng; hṛṣyāmi—hạ thần vui sướng; ca—cũng; punaḥ punaḥ—lặp đi lặp lại.

Muôn tâu hoàng thượng, cứ nhớ đến dung mạo tuyệt diệu của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa là hạ thần lại bàng hoàng kinh ngạc và lòng thêm hoan hỉ.

GIẢI NGHĨA: Từ câu thơ này chúng ta thấy rõ rằng nhờ ân huệ của Đức Vyāsa mà Sañjaya cũng có thể thấy được vóc thể vũ trụ mà Kṛṣṇa đã cho Arjuna thấy. Dĩ nhiên là như trước đã nói, Đức Chí Tôn Kṛṣṇa trước đó chưa bao giờ cho ai thấy vóc thể này. Ngài chỉ cho Arjuna thấy mà thôi, song, một số tín đồ vĩ đại của Ngài cũng có thể nhìn thấy vóc thể vũ trụ của Kṛṣṇa lúc đó và Đức Vyāsa là một người trong số họ. Đức Vyāsa là một trong những tín đồ vĩ đại của Đức Chí Tôn và ngài được coi là hóa thân đầy quyền năng của Kṛṣṇa. Đức Vyāsa đã cho môn đệ của mình là Sañjaya chiêm ngưỡng vóc thể vũ trụ tuyệt diệu của Kṛṣṇa, còn Sañjaya thì mỗi lần nhớ đến vóc thể ấy là lại thấy vui sướng hân hoan.

CÂU 78
[image: Devanāgarī]
yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanur-dharaḥ
tatra śrīr vijayo bhūtir dhruvā nītir matir mama


yatra—nơi nào; yoga-īśvaraḥ—chúa tể của mọi nhà thần bí; kṛṣṇaḥ—Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; yatra—nơi nào; pārthaḥ—con trai của Pṛthā; dhanuḥ-dharaḥ—người mang cung và tên; tatra—ở đó; śrīḥ—sự sung túc; vijayaḥ—chiến thắng; bhūtiḥ—sức mạnh phi thường; dhruvā—chắc chắn là; nītiḥ—đạo nghĩa; matiḥ mama—ý kiến của hạ thần.

Nơi nào có Kṛṣṇa, chúa tể của mọi nhà thần bí và nơi nào có Arjuna, tay cung thủ thượng hạng, nơi đó chắc chắn bao giờ cũng có sự sung túc, chiến thắng, sức mạnh phi thường và đạo nghĩa. Đó là ý kiến của hạ thần.

GIẢI NGHĨA: “Bhagavad-gītā” bắt đầu bằng câu hỏi của Dhṛtarāṣṭra. Ông ta hy vọng rằng thắng lợi sẽ thuộc về phe các con trai của ông ta, phe có sự tham gia của các võ tướng vĩ đại như Bhīṣma, Droṇa và Karṇa. Ông ta hy vọng rằng họ sẽ giành chiến thắng. Nhưng sau khi tả cho vua nghe quang cảnh chiến địa, Sañjaya thưa rằng: “Bệ hạ mường tượng tới thắng lợi, nhưng hạ thần cho rằng nơi nào có Kṛṣṇa và Arjuna, nơi đó sẽ có mọi may mắn tốt lành. Ông nói thẳng rằng Dhṛtarāṣṭra chẳng có cơ sở để trông chờ thắng lợi của các con trai mình. Chiến thắng sẽ thuộc về phe Arjuna vì họ có Kṛṣṇa ở bên. Việc Kṛṣṇa đồng ý làm người đánh xe chiến mã cho Arjuna là biểu hiện của một phẩm chất nữa của Kṛṣṇa. Kṛṣṇa tràn đầy phẩm hạnh và siêu thoát là một trong những phẩm hạnh đó. Ngài đã biểu lộ nhiều ví dụ về hạnh siêu thoát đó vì Ngài cũng là chúa tể của đức siêu thoát.

Thực ra, cuộc chiến ở Kurukṣetra diễn ra giữa Duryodhana và Yudhiṣṭhira. Arjuna chiến đấu cho phe anh cả của chàng, Yudhiṣṭhira. Vì Kṛṣṇa và Arjuna đứng về phe Yudhiṣṭhira nên thắng lợi của Yudhiṣṭhira đã được định trước. Cuộc chiến sẽ quyết định ai sẽ là người trị vì thế giới và Sañjaya đã tiên đoán rằng quyền binh sẽ chuyển sang tay Yudhiṣṭhira. Ông cũng tiên đoán rằng sau khi giành chiến thắng, Yudhiṣṭhira sẽ càng ngày càng thịnh đạt vì Yudhiṣṭhira không chỉ là một quốc vương công minh chính trực và mộ đạo mà còn là người có đạo đức cao. Cả đời mình ông chẳng bao giờ nói dối lấy một câu.

Nhiều kẻ thiển cận coi “Bhagavad-gītā” là cuộc đàm đạo giữa hai người bạn trên chiến địa. Nếu vậy thì cuốn sách ấy chẳng thể là Thánh Kinh. Một số người có thể phản đối là Kṛṣṇa xúi giục Arjuna tham chiến và đó là việc vô đạo đức, nhưng ở đây nói rõ rằng “Bhagavad-gītā” là bộ luật tối cao về luân lý đạo đức. Lời răn cao quý nhất nằm ở câu thơ thứ mười bốn, chương chín: man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Chúng ta cần trở thành tín đồ của Kṛṣṇa và bản chất của mọi tôn giáo đều là hiến mình cho Kṛṣṇa (sarva-dharmān pari-tyajya māṁ ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Những lời giáo huấn trong “Bhagavad-gītā” hợp thành bộ luật của các nguyên tắc tôn giáo và nguyên tắc đạo đức cao nhất. Tất cả các phương pháp tự giác ngộ tinh thần khác đều có thể giúp chúng ta tu dưỡng và nâng chúng ta lên cấp độ phục vụ tận tụy, nhưng lời răn sau chót của “Gītā”: hãy hiến mình cho Kṛṣṇa là lời dạy triệt để của toàn bộ đạo đức và tôn giáo. Đó là cốt tử của chương mười tám.

Từ “Bhagavad-gītā”, chúng ta biết rằng có thể nhận thức bản chất thực sự của mình nhờ quá trình tư biện triết học hay nhập định, nhưng chỉ có người hiến mình vô điều kiện cho Kṛṣṇa mới có thể đạt được sự toàn thiện tột đỉnh. Đó là bản chất của toàn bộ “Bhagavad-gītā”. Phương pháp tuân thủ các nguyên tắc quy định theo các đẳng cấp hay các nếp sống tôn giáo là phương pháp huyền nhiệm của nhận thức. Mặc dù các nghi lễ tôn giáo hết sức huyền nhiệm, nhưng nhập định và trau dồi tri thức còn huyền nhiệm hơn. Song, phần huyền nhiệm nhất là lời dạy hiến mình cho Kṛṣṇa trong sự phục vụ tận tụy với ý thức Kṛṣṇa tràn đầy. Đó là ý nghĩa và bản chất của chương mười tám.

“Bhagavad-gītā” cũng tuyên bố rằng chân lý thực sự là Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Chân Lý Tuyệt Đối được nhận thức theo ba phương diện là Brahman vô bản sắc, Paramātmā định vị và cuối cùng là Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Tri thức toàn thiện về Chân Lý Tuyệt Đối tức là tri thức toàn thiện về Kṛṣṇa. Nếu con người hiểu được Kṛṣṇa thì toàn bộ các lĩnh vực của tri thức đều chỉ là những phần nhỏ của hiểu biết này. Kṛṣṇa siêu tuyệt vì Ngài luôn ở trong nội năng vĩnh cửu của Mình. Chúng sinh được sinh ra từ năng lượng của Ngài và được chia thành hai loại là loại vĩnh viễn bị ước định và loại vĩnh viễn được giải thoát. Những chúng sinh đó nhiều vô kể và tất cả chúng đều là những phần cơ bản của Kṛṣṇa. Năng lượng vật chất được sinh ra từ hai mươi tư đơn vị vật chất. Chức năng của tạo hóa do thời gian vĩnh cửu thực hiện và thế giới vật chất được tạo thành và bị phá hủy bằng ngoại năng của Đấng Tối Cao. Vũ trụ vật chất cứ lặp đi lặp lại lúc thì thị hiện lúc thì không thị hiện.

Năm chủ đề chính được bàn luận trong “Bhagavad-gītā” là: Đức Thượng Đế Tối Cao, thiên nhiên vật chất, chúng sinh, thời gian vĩnh cửu và các loại hoạt động. Tất cả đều phụ thuộc vào Đức Thượng Đế Tối Cao, Kṛṣṇa. Ai hiểu được Đức Thượng Đế Tối Cao, người đó sẽ thấu tỏ tất cả các quan niệm khác về Chân Lý Tuyệt Đối là Brahman vô bản sắc, Paramātmā định vị cũng như là bất cứ quan điểm siêu nghiệm nào. Mặc dù thoạt nhìn, Đức Thượng Đế Tối Cao, chúng sinh, thiên nhiên vật chất và thời gian dường như là khác nhau, nhưng tất cả đều tương đồng với Đấng Tối Cao. Song, bản thân Đấng Tối Cao bao giờ cũng khác với tất cả. Đức Caitanya tuyên truyền triết lý về “sự đồng nhất và khác biệt bất khả tri”. Hệ thống triết học này là tri thức toàn thiện về Chân Lý Tuyệt Đối.

Chúng sinh khởi thủy vốn là linh hồn trong sạch. Nó là phần cực nhỏ của Linh Hồn Tối Cao. Vì thế cho nên người ta mới ví Đức Chí Tôn Kṛṣṇa như mặt trời, còn chúng sinh như ánh sáng mặt trời. Là năng lượng ranh giới của Kṛṣṇa nên chúng sinh có khuynh hướng sa vào ảnh hưởng hoặc là của năng lượng vật chất, hoặc là của năng lượng tinh thần. Nói cách khác, chúng sinh có vị trí ở giữa hai năng lượng của Đấng Tối Cao và vì nó thuộc về năng lượng cấp cao nên nó có một phần độc lập. Nhờ sử dụng đúng sự độc lập được ban, chúng sinh ở dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Kṛṣṇa. Do đó, nó trở lại với trạng thái tự nhiên của mình trong năng lượng hưởng lạc.

Chú giải của Bhaktivedanta cho chương mười tám của “Śrīmad Bhagavad-gītā” với tiêu đề “Kết luận — Sự toàn thiện của đức xả ly” đến đây là hết.

Phụ lục


Thân thế và sự nghiệp của Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda chào đời năm 1896 tại Calcutta (Ấn Độ). Người gặp đức thầy tinh thần của mình là Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī lần đầu tiên tại Calcutta vào năm 1922. Đức thầy Bhaktisiddhānta Sarasvatī, nhà thông thái lỗi lạc trong lĩnh vực tôn giáo và người sáng lập sáu mươi tư Gauḍīya Maṭha (hiệp hội Veda) rất thích chàng trai trẻ có học thức và đức thầy đã thuyết phục anh ta hiến dâng đời của mình cho sự truyền bá tri thức Veda. Thế là đức thầy trở thành vị thầy tinh thần của Śrīla Prabhupāda, người mười một năm sau mới nhận lễ nhập môn chính thức ở đức thầy.

Tại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura đã yêu cầu Śrīla Prabhupāda truyền bá tri thức Veda bằng tiếng Anh. Trong những năm kế theo, Śrīla Prabhupāda đã giúp đỡ rất nhiều cho công việc của Gauḍīya Maṭha, viết giải nghĩa cho “Bhagavad-gītā” và năm 1944, người bắt đầu xuất bản tạp chí bằng tiếng Anh dưới tên gọi “Back to Godhead” (“Trở về với Thượng Đế”) ra mắt hai tuần một số. Hiện nay các môn đệ của người vẫn tiếp tục phát hành tạp chí này bằng hơn ba mươi thứ tiếng trên thế giới.

Năm 1947, hội Gauḍīya Vaiṣṇava đã phong tặng Śrīla Prabhupāda tước vị “Bhaktivedanta”, bằng cách đó công nhận kiến thức của người về triết học và lòng tận tụy với Thượng Đế. Năm 1950, ở tuổi năm mươi tư, Śrīla Prabhupāda từ bỏ cuộc sống gia đình, quy vānaprastha để dành toàn bộ thời gian cho những nghiên cứu khoa học và lao động văn học. Śrīla Prabhupāda dọn đến ở tại thành phố thiêng Vṛndāvana, nơi người đã sống trong một hoàn cảnh hết sức giản dị tại ngôi đền lịch sử thời trung cổ Rādhā-Dāmodara. Trong vòng vài năm, việc nghiên cứu khoa học và lao động văn học đã hoàn toàn thu hút tâm lực của người. Năm 1959, người thệ nguyện thoát tục (sannyāsa). Cũng ở đó, tại đền thờ Rādhā-Dāmodara, Śrīla Prabhupāda bắt đầu viết các kiệt tác của mình: bản dịch nhiều tập và những giải nghĩa cho “Śrīmad-Bhāgavatam” (“Bhāgavata Purāṇa”), cuốn sách gồm mười tám ngàn khổ thơ. Cũng tại đó, người viết một cuốn sách nhỏ là “Du hành dễ dàng tới các hành tinh khác”.

Năm 1965, sau khi phát hành ba tập đầu của cuốn “Śrīmad-Bhāgavatam”, Śrīla Prabhupāda lên đường tới Hoa Kỳ để hoàn thành sứ mạng mà đức thầy tinh thần giao phó cho người. Trong những năm kế theo, người đã cho ra đời hơn sáu mươi tập bản dịch, các chú giải, các tiểu luận tổng quát cho những tác phẩm cổ điển của Ấn Độ về triết học và tôn giáo.

Năm 1965, khi Śrīla Prabhupāda tới New York trên một chiếc tàu thủy chở hàng, người hoàn toàn không hề có một chút kinh phí nào để sinh sống. Sau gần một năm sống ở Mỹ, vượt qua những trở ngại không nhỏ, tháng 6 năm 1966, người đã thành lập Hội Quốc tế Ý thức Krishna (ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness). Cho đến khi người từ trần ngày 14 tháng 11 năm 1977, hội do người sáng lập đã lớn mạnh không ngừng trong liên minh toàn thế giới, có hơn một trăm āśrama, trường học, đền thờ, trường đại học và công xã nông nghiệp.

Năm 1968, Śrīla Prabhupāda thành lập ở Mỹ công xã nông nghiệp Veda thực nghiệm đầu tiên. Hào hứng với thành quả của nó, các môn đệ của người từ ngày đó đã thành lập nhiều công xã tương tự tại Hợp chủng quốc và ở nước ngoài.

Năm 1972, người đã đưa vào phương Tây hệ thống giáo dục Veda bậc tiểu học và bậc trung học, thành lập gurukula ở Dallas, Texas. Từ ngày đó, học trò của người dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người đã thành lập các trường học cho trẻ em trên toàn thế giới và hai trung tâm chính của hệ thống giáo dục ISKCON hiện ở tại Vṛndāvana và Māyāpur (Ấn Độ).

Śrīla Prabhupāda còn là người cổ vũ cho công cuộc xây dựng một số trung tâm văn hóa quốc tế lớn ở Ấn Độ. Quanh trung tâm ở Śrīdhāma Māyāpur (Tây Bengal), một công trình xây dựng thành phố tinh thần đã được quy hoạch; việc thực hiện dự án đồ sộ này sẽ chiếm khoảng hơn mười năm. Tại Vṛndāvana, đền thờ Kṛṣṇa-Balarāma hùng vĩ và khách sạn dành cho khách thập phương toàn thế giới đã được xây dựng. Những trung tâm văn hóa và giáo dục lớn của ISKCON hiện nay có ở Mumbai (Bombay) và nhiều thành phố lớn khác của Á lục địa Ấn Độ.

Song cái quan trọng nhất trong tất cả những gì mà Śrīla Prabhupāda đã sáng tạo là sách của người. Các nhà khoa học đánh giá cao chúng bởi căn cứ tin cậy, sự uyên thâm và cách diễn đạt mạch lạc, trong sáng, chúng được dùng làm tài liệu giáo trình chuẩn mực trong nhiều trường cao đẳng. Các tác phẩm của người đã được dịch ra hơn tám mươi thứ tiếng trên thế giới. “The Bhaktivedanta Book Trust” (nhà xuất bản do người thành lập năm 1972) là nhà xuất bản lớn nhất thế giới chuyên đăng các tác phẩm về triết học và tôn giáo Ấn Độ.

Bất chấp tuổi già của mình, Śrīla Prabhupāda trong mười hai năm đã đi vòng quanh thế giới mười bốn lần và thuyết trình trên toàn năm lục địa. Mặc dù vô cùng bận bịu, Śrīla Prabhupāda không bao giờ ngừng viết sách. Các tác phẩm của người làm thành một bộ bách khoa toàn thư thật sự về triết học, tôn giáo, văn học và văn hóa Veda.


Tài liệu tham khảo

Chú giải của “Bhagavad-gītā” được các tài liệu gốc Veda chuẩn mực xác nhận. Dưới đây là danh sách các cuốn Kinh được trích dẫn trong “Bhagavad-gītā”.

“Amṛta-bindu Upaniṣad”

“Atharva-veda”

“Bhagavad-gītā”

“Bhakti-rasāmṛta-sindhu”

“Brahma-saṁhitā”

“Brahma-sūtra”

“Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad”

“Bṛhad-viṣṇu-smṛti”

“Bṛhan-nāradīya Purāṇa”

“Caitanya-caritāmṛta”

“Chāndogya Upaniṣad”

“Garga Upaniṣad”

“Gītā-māhātmya”

“Gopāla-tāpanī Upaniṣad”

“Hari-bhakti-vilāsa”

“Īśopaniṣad”

“Kaṭha Upaniṣad”

“Kauṣītakī Upaniṣad”

“Kurma Purāṇa”

“Mādhyandināyana-śruti”

“Mahābhārata”

“Mahā Upaniṣad”

“Māṇḍūkya Upaniṣad”

“Muṇḍaka Upaniṣad”

“Nārada-pañcarātra”

“Nārāyaṇa Upaniṣad”

“Nārāyaṇīya”

“Nirukti” (từ điển)

“Nṛsiṁha Purāṇa”

“Padma Purāṇa”

“Parāśara-smṛti”

“Praśna Upaniṣad”

“Puruṣa-bodhinī Upaniṣad”

“Ṛg Veda”

“Śrīmad-Bhāgavatam”

“Stotra-ratna”

“Subāla Upaniṣad”

“Śvetāśvatara Upaniṣad”

“Taittirīya Upaniṣad”

“Upadeśāmṛta”

“Varāha Purāṇa”

“Vedānta-sūtra”

“Viṣṇu Purāṇa”

“Yoga-sūtra”


Bảng chú giải

A

ācārya [atrária] — người dạy dỗ bằng chính tấm gương mình, vị thầy tinh thần.

acintya-bhedābheda-tattva [atrinh-chia-bheđábheđa-tattva] — “sự tương đồng và khác biệt bất khả tri” của Thượng Đế và năng lượng của Ngài — học thuyết của Đức Caitanya.

Agni [Agnhi] — Thần Lửa.

agnihotra-yajña [agnihotơa-iatginha] — lễ tế lửa mà các bộ Kinh Veda quy định.

ahaṅkāra [akhangkára] — ngụy ngã, cái làm cho linh hồn đồng nhất mình với cơ thể vật chất một cách sai lầm.

ahiṁsā [akhimxá] — sự phi bạo lực.

akarma [akarma] — “tình trạng không hoạt động”; hoạt động trong sự phục vụ tận tụy, cái không đem lại cho con người sự báo ứng.

ānanda [ánanđa] — phúc lạc tinh thần.

aparā-prakṛti [apará-prakrichi] — năng lượng phụ thuộc của Đấng Tối Cao (vật chất).

arcana [artrana] — nghi lễ thờ cúng arcā-vigraha.

arcā-vigraha [artrá-vigrakha] — hóa thân của Đấng Tối Cao ở dạng được cấu thành bằng các yếu tố vật chất như sơn, đá, gỗ mà người ta thờ cúng trong đền thờ. Kṛṣṇa biến hóa thành hình dạng này để những người có giác quan chưa được thanh tẩy khỏi ô nhiễm vật chất có thể chiêm ngưỡng Ngài và phục vụ Ngài.

āryan [árian] — người kế tục văn minh của nền văn hóa Veda; người có mục đích của cuộc đời là đạt sự toàn thiện tinh thần.

āśrama [ásrama] — bốn cấp độ phát triển của đời người đưa con người

tới sự toàn thiện tinh thần; cấp độ thứ nhất là — brahmacarya (đời sống học trò giữ thanh tân), cấp độ tiếp theo là — gṛhastha (cuộc sống gia đình), sau đó là — vānaprastha (cuộc sống lánh xa công việc) và cấp độ cao nhất là — sannyāsa (từ bỏ hoàn toàn cuộc sống gia đình và các trách nhiệm mang tính vật chất).

aṣṭāṅga-yoga [astáng-ga-iôga] — “đạo tám cấp” gồm quá trình: yama và niyama (bài tập tinh thần), āsana (bài tập thể lực), prāṇāyama (bài tập thở), pratyāhāra (kiểm soát giác quan), dhāraṇā (kiểm soát trí tuệ), dhyāna (nhập định) và samādhi (suy niệm Đức Viṣṇu ở trong tim).

asura [axura] — quỷ dữ; kẻ không tin đạo.

ātmā [átma] — linh hồn.

avatāra [avatara] — “đấng giáng lâm”; hóa thân được ban toàn bộ hoặc một phần quyền lực của Đấng Tối Cao xuống trần từ thế giới tinh thần để thực hiện một sứ mạng nhất định.

avidyā [aviđiá] — sự vô minh.

B

Bhagavān [Bhagavan] — “đấng có mọi của cải”; Đấng Tối Cao, đấng có mọi vẻ đẹp, mọi sức mạnh, mọi vinh quang, mọi của cải, mọi mọi hiểu biết và siêu thoát vô hạn định.

bhakta [bhakta] — tín đồ của Đấng Tối Cao.

“Bhakti-rasāmṛta-sindhu” [“Bhakchi-raxámrita-xinđhu”] — một cuốn sách của Đức Rūpa Goswami mô tả một cách đầy đủ cặn kẽ về sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao — từ những bước đầu tiên tới sự toàn thiện cao nhất của những mối quan hệ riêng tư với Đấng Tối Cao.

bhakti-yoga [bhakchi-iôga] — sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Bharata [Bhárata] — quốc vương vĩ đại đồng thời là tín đồ mà để tỏ lòng kính trọng ngài, đất nước Ấn Độ đã được mang tên gọi Bhārata-varṣa.

bhāva [bháva] — giai đoạn đầu của sự phát triển tình yêu với Thượng Đế.

Bhīṣma [Bhisma] — chiến binh hùng mạnh nhất tham gia cuộc chiến ở Kurukṣetra; ông được công nhận là một trong những người có uy tín chính trong sự nghiệp phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Brahmā [Brácma] — sinh linh được sáng tạo đầu tiên của vũ trụ; dưới sự

giám sát của Đấng Tối Cao, thần đã tạo ra các loài giống, các hành tinh và các điều kiện sống.

brahmacārī [brắcmatrari] — đời sống học trò giữ tịnh hạnh. Xem āśrama.

brahma-jijñāsā [brắcma-giginhaxa] — sự tìm hiểu tri thức tinh thần.

brahmajyoti [brắcmagiôchi] — thân quang của Đấng Tối Cao soi sáng thế giới tinh thần.

Brahmaloka [Brắcmalôca] — nơi ở của Thần Brahmā, hành tinh cao nhất ở thế giới này.

Brahman [Brắcman] — 1) linh hồn cá thể; 2) phương diện vô đặc tính của Chân Lý Tuyệt Đối; 3) Đức Thượng Đế Tối Cao; 4) toàn bộ thiên nhiên vật chất hoặc mahat-tattva.

brāhmaṇa [brắcmana] — người ở dưới sự ảnh hưởng của hiền tính, người đại diện cho tầng lớp cao nhất trong xã hội Veda.

“Brahma-saṁhitā” [“Brắcma-xamhitá”] — một trong những cuốn Thánh Kinh Veda truyền thống gồm những lời cầu nguyện Thượng Đế của Thần Brahmā được Caitanya Mahāprabhu tìm ra ở Nam Ấn.

Buddha, Đức Phật [Bútđha] — một trong những avātara của Đấng Tối Cao; Đức Phật truyền bá thuyết vô thần để làm mất uy tín của Kinh Veda và bằng cách đó chấm dứt các lễ hiến sinh bằng súc vật được nêu trong Kinh Veda mà ở thời đó đã trở thành cái cớ để mổ thịt súc vật.

buddhi-yoga [bútđhi-iôga] — một thuật ngữ khác của bhakti-yoga (sự phục vụ tận tụy cho Kṛṣṇa), chỉ ra rằng đó là cách sử dụng lý trí cao nhất (buddhi).

C

“Caitanya-caritāmṛta” [“Traitanhia-traritamrita”] — tiểu sử và triết học của Đức Caitanya Mahāprabhu do Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī viết.

Caitanya Mahāprabhu [Traitanhia Mahaprabhu] — hiện thân của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa ở Kali-yuga. Ngài giáng thế vào cuối thế kỷ thứ mười lăm ở Navadvīpa, Tây Bengal và dạy mọi người yuga-dharma (phương pháp nhận thức tinh thần thích hợp với thời đại ngày nay), cụ thể là ngợi ca thánh danh của Đấng Tối Cao.

caṇḍāla [tranđála] — người ăn thịt chó.

Candra [Tranđra] — vị á thần trị vì mặt trăng (Candraloka).

cāturmāsya [traturmaxia] — sự sám hối hành xác trong giai đoạn mùa mưa.

D

deva [đêva] — á thần hay người sùng đạo.

dharma [đharma] — 1) các nguyên tắc tôn giáo; 2) hoạt động vĩnh cửu của chúng sinh (tức là sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao).

dhyāna [đhiana] — sự nhập định.

Dvāpara-yuga [Đvapara-iuga] — xem yuga.

G

Gandharva [Ganđharva] — các ca sĩ và nhạc công tiên giới sống ở các hành tinh của á thần.

Garbhodakaśāyī Viṣṇu [Garbhođakasayi Visnu] — xem puruṣa-avatāra.

Garuḍa [Garuđa] — chim thần chuyên cõng Đức Viṣṇu.

Goloka [Gôlôka] — Kṛṣṇaloka, hành tinh cao nhất của thế giới tinh thần, nơi ở của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

gosvāmī [gôxvami] — svāmī, người làm chủ được các giác quan của mình.

gṛhastha [grihaxtha] — cuộc sống gia đình được xây dựng phù hợp với các điều lệ và các quy định của Kinh Veda.

guṇa [guna] — ba thuộc tính của thế giới vật chất: hiền tính, dục tính và vô minh tính.

guru [guru] — vị thầy tinh thần.

I

Indra [Inđra] — vị á thần đứng đầu ở các hành tinh thiên đường và cai quản việc phân bổ mưa cho trần gian.

J

jīva (jīvātmā) [giva, givatma] — chúng sinh cá thể, phần vô cùng nhỏ bé bất diệt của Đấng Tối Cao.

jñāna [ginhana] — tri thức siêu việt.

jñāna-yoga [ginhana-iôga] — phương pháp nhận thức tinh thần qua sự tìm kiếm chân lý bằng tư biện triết học.

jñānī [ginhani] — người cố tìm hiểu Chân Lý Tuyệt Đối bằng cách bổ sung tri thức qua kinh nghiệm.

K

kāla [kala] — thời gian.

Kali-yuga [Kali-iuga] — “thời đại của bất hòa và đạo đức giả”, bắt đầu khoảng năm nghìn năm trước đây và tiếp tục 432.000 năm. Xem yuga.

karma [karma] — hoạt động trong thế giới vật chất và bao giờ nó cũng ràng buộc con người với kết quả tốt hoặc xấu nào đó.

karma-yoga [karma-iôga] — sự dâng cúng thành quả hoạt động của Sminh cho Kṛṣṇa.

karmī [karmí] — người chỉ chăm lo làm thỏa mãn giác quan và làm việc để hưởng thụ thành quả lao động của mình.

Kṛṣṇaloka [Krisnalôka] — xem Goloka.

Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu [Ksirođakasai Visnu] — xem puruṣa-avatāra.

Kuru (những người Kuru) [Kuru] — hậu duệ của vua Kuru, cụ thể là các con trai của Dhṛtarāṣṭra, những người chống đối anh em Pāṇḍava.

L

līlā [lila] — trò chơi siêu tuyệt hay hành động của Đấng Tối Cao.

loka [lôka] — hành tinh.

M

mahā-mantra [maha-mantora] — mantra vĩ đại: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Xem mantra.

mahātmā [mahatma] — “linh hồn vĩ đại”; tín đồ của Thượng Đế.

mahat-tattva [mahat-tattva] — toàn bộ năng lượng vật chất.

mantra [mantora] — một âm tiết, một câu hay một khổ thơ có sức mạnh tinh thần đặc biệt.

Manu [Manu] — vị á thần, ông tổ của loài người.

māyā [maiia] — năng lượng vật chất; năng lượng ảo tưởng của Đấng Tối Cao làm cho chúng sinh quên đi bản chất tinh thần chân chính của mình.

māyāvādī [maiiavađi] — người theo thuyết vô cá tính.

mukti [mukchi] — sự giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

muni [munhi] — nhà hiền triết.

N

naiṣkarma [naiskarma] — xem akarma.

Nārāyaṇa [Naraiiana] — hình dạng bốn tay của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa trị vì ở các hành tinh Vaikuṇṭha; Đức Viṣṇu.

nirguṇa [nirguna] — người không có những phẩm chất vật chất; phẩm chất cao quý của Đấng Tối Cao.

nirvāṇa [nirvana] — sự thoát khỏi ách tồn tại vật chất.

O

oṁ (oṁkāra) [omkára] — âm tiết siêu tuyệt tượng trưng cho Chân Lý Tuyệt Đối.

P

anh em Pāṇḍava [Pánđava] — năm con trai của vua Pāṇḍu: Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna, Nakula và Sahadeva.

Pāṇḍu [Panđu] — em trai của Dhṛtarāṣṭra và cha của năm anh em Pāṇḍava.

Paramātmā [Paramátma] — Linh Hồn Tối Cao; phương diện định vị của Đấng Tối Cao ngự trong tim mỗi chúng sinh và chỉ dẫn hoạt động của nó.

paramparā [parampara] — hệ chân truyền môn phái.

prakṛti [prakrichi] — năng lượng hay thiên nhiên.

prāṇāyāma [pranaiama] — sự điều khiển hệ hô hấp, một phương pháp để tiến bộ trong yoga.

prasādam [praxádam] — thức ăn trở nên linh thiêng sau khi được dâng mời Kṛṣṇa.

pratyāhāra [prachiahara] — sự kiểm soát giác quan, một phương pháp để tiến bộ trong yoga.

prema [préma] — tình yêu trong sáng đối với Đấng Tối Cao, nó hoàn toàn thoát khỏi mọi động cơ ích kỷ.

Pṛthā [Pritha] — bà Kuntī, vợ của vua Pāṇḍu và mẹ của anh em Pāṇḍava.

các tập “Purāṇa” [“Purana”] — Thánh Kinh thiêng liêng trong đó học thuyết của các tập Kinh Veda được trình bày bằng những ví dụ từ lịch sử và dưới hình thức trần thuật phúng dụ. Tất cả có 18 tập “Purāṇa” cơ bản, bao gồm cả “Śrīmad-Bhāgavatam”.

puruṣa [purusa] — “người hưởng lạc”; hoặc là linh hồn cá thể, hoặc là Đấng Tối Cao.

puruṣa-avatāra [purusa-avatara] — các hóa thân khởi thủy của Đức Viṣṇu, các đấng sáng tạo, phù trì và hủy diệt vũ trụ vật chất. Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu) nằm trên đại dương Căn Nguyên và thở ra muôn vàn vũ trụ; Garbhodakaśāyī Viṣṇu nhập vào từng vũ trụ và tạo ra sự đa dạng; Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu (Paramātmā; Linh Hồn Tối Cao) nhập vào tim của từng chúng sinh được sáng tạo và từng nguyên tử.

R

rajo-guṇa [ragio-guna] — dục tính của thiên nhiên mà dưới ảnh hưởng của nó, con người khao khát sở hữu các thứ vật chất và thèm muốn các khoái lạc giác quan.

Rākṣasa [Rắksaxa] — loài yêu tinh ăn thịt người.

Rāma [Rama] — 1) một thánh danh của Đấng Tối Cao có nghĩa là “nguồn gốc mọi lạc thú”; 2) Đức Rāmacandra, hóa thân của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa như một minh quân hoàn hảo nhất.

Rūpa Gosvāmī [Rupa Gôxvami] — một trong sáu vị Gosvāmī ở Vṛndāvana, những môn đệ của Đức Caitanya Mahāprabhu và đã trình bày tỉ mỉ học thuyết của Ngài.

S

sac-cid-ānanda [xat-trit-ananđa] — sự tồn tại tinh thần toàn thiện vĩnh cửu, tràn đầy tri thức và phúc lạc.

sādhu [xátđhu] — bậc thánh nhân hoặc người có ý thức Kṛṣṇa.

saguṇa [xaguna] — “người có các thuộc tính hay các phẩm chất”. Trong mối liên quan tới Đấng Tối Cao thì thuật ngữ này có nghĩa là Ngài có các phẩm chất tinh thần siêu tuyệt.

samādhi [xamátđhi] — trạng thái xuất thần; sự chìm đắm hoàn toàn trong ý thức Kṛṣṇa.

saṁsāra [xamxara] — chu kỳ sinh tử tái hồi ở thế giới vật chất.

sanātana-dharma [xanatana-đharma] — tôn giáo vĩnh cửu: sự phục vụ tận tụy cho Đấng Tối Cao.

Śaṅkara (Śaṅkarācārya) [Sangkara, Sangkara-atraria] — người thầy của thuyết nhất nguyên sống ở thế kỷ thứ mười. Triết học của ông ta khẳng định rằng giữa Thượng Đế và chúng sinh không có sự khác nhau.

sāṅkhya [xangkhia] — 1) sự phân biệt phân tích giữa tinh thần và vật chất; 2) phương pháp phục vụ tận tụy như Đức Kapila, con trai của bà Devahūti trình bày.

saṅkīrtana [xangkirtanna] — sự cùng nhau ngợi ca những thánh danh của Thượng Đế.

sannyāsa [xannhiáxa] — nếp sống tinh thần cao nhất, sống thoát tục.

sannyāsī [xannhiáxi] — người sống nếp sống thoát tục.

śāstra [sáxtơra] — Thánh Kinh; các tác phẩm Veda.

sattva-guṇa [xattva-guna] — hiền tính.

Satya-yuga [Xachia-iuga] — xem yuga.

Śiva [Siva] — vị á thần chịu trách nhiệm về vô minh tính (tamo-guṇa) và chịu trách nhiệm hủy diệt vũ trụ vật chất.

smaraṇam [xmáranam] — sự tưởng nhớ liên tục tới Đức Chí Tôn Kṛṣṇa; một trong tám hình thức cơ bản của bhakti-yoga.

smṛti [xmri-chi] — tài liệu bổ sung cho bốn Kinh Veda.

soma-rasa [xôma-raxa] — nước tiên mà các vị á thần uống.

śravaṇam [sravanam] — quá trình nghe về Đức Thượng Đế; một trong tám hình thức cơ bản của sự phục vụ tận tụy.

“Śrīmad-Bhāgavatam” [“Srimad-Bhagavatam”] — “Purāṇa” hay sách sử do Đức Vyāsadeva chuyên viết để đem lại hiểu biết sâu sắc về Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

śruti [sruchi] — các tập Kinh Veda.

śūdra [sudra] — thành viên của giai cấp người lao công và thợ thuyền theo sự phân chia bốn đẳng cấp của xã hội Veda.

svāmī [xvami] — người làm chủ được các giác quan của mình trong quá trình tu tập để phát triển tâm linh.

Svargaloka [Xvargalôka] — các hành tinh thiên đường ở thế giới vật chất, nơi ở của các vị á thần.

svarūpa [xvarupa] — hình dạng tinh thần khởi thủy hay vị trí khởi thủy của linh hồn.

T

tamo-guṇa [tamo-guna] — vô minh tính mà dưới ảnh hưởng của nó, ở con người xuất hiện sự vô tri, tính thờ ơ và hành động cuồng dại.

Tretā-yuga [Tơreta-iuga] — xem yuga.

U

“Upaniṣad” [Upanisađ] — một phần triết lý của các bộ Kinh Veda miêu tả bản chất siêu tuyệt của Chân Lý Tuyệt Đối. Trong Kinh Veda truyền thống có 108 tập “Upaniṣad” chính và nhiều tập “Upaniṣad” phụ.

V

Vaikuṇṭha [Vaikuntha] — hành tinh vĩnh cửu của thế giới tinh thần.

vaiṣṇava [vaisnava] — tín đồ của Đức Thượng Đế Tối Cao.

vaiśya [vaisia] — thành viên của tầng lớp thương gia và trại chủ theo sự phân chia bốn đẳng cấp của xã hội Veda.

vānaprastha [vánapraxtha] — cuộc sống lánh xa công việc.

varṇāśrama-dharma [varnásrama đharma] — hệ thống Veda cổ xưa phân chia xã hội thành bốn đẳng cấp theo hình thức hoạt động (varṇa) và bốn hình thái tinh thần (āśrama). Hệ thống tổ chức xã hội này đảm bảo bình yên, hạnh phúc về mặt xã hội, kinh tế, chính trị và tiến bộ tinh thần cho mọi thành viên trong xã hội.

Vasudeva [Vaxuđêva] — cha của Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

Vāsudeva [Vaxuđêva] — Đức Kṛṣṇa, con trai của Vasudeva.

Veda (các tập Kinh Veda) [Veđa] — bốn cuốn Thánh Kinh khởi thủy (“Ṛg”, “Yajur”, “Sāma” và “Atharva”).

“Vedānta-sūtra” [“Veđanta-xutơra”] — lược thuật triết học do Đức Vyāsadeva viết dưới dạng châm ngôn.

vidyā [viđia] — kiến thức.

vikarma [vikarma] — những hành động đối lập với những quy định của Thánh Kinh; hành động tội lỗi.

virāṭ-rūpa [virat-rupa] — vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao.

Viṣṇu [Visnu] — một thánh danh của Đức Thượng Đế Tối Cao như đấng sáng tạo và bảo trợ cho các vũ trụ vật chất.

viṣṇu-tattva [visnu-tattva] — hiện thân toàn phần của Đấng Tối Cao.

viśva-rūpa [visva-rupa] — vóc thể vũ trụ của Đấng Tối Cao.

Vṛndāvana [Vrinđávana] — nơi ở siêu tuyệt của Đấng Tối Cao còn được gọi là Goloka Vṛndāvana hoặc Kṛṣṇaloka. Thành phố Vṛndāvana nằm ở vùng Mathurā, Uttar Pradesh, Ấn Độ, nơi năm nghìn năm trước Kṛṣṇa giáng thế là sự thị hiện nơi ở của Kṛṣṇa ở thế giới tinh thần tại trần thế.

Vyāsadeva [Viaxađêva] — người đầu tiên soạn thảo các bộ Kinh Veda và các tập “Purāṇa”, tác giả của “Vedānta-sūtra” và “Mahābhārata”.

Y

yajña [iatginha] — sự cúng tế.

Yakṣa [Iaksa] — các môn đệ ma quái của thần Kuvera.

Yamarāja [Iamaráđgia] — vị á thần chịu trách nhiệm trừng phạt những kẻ tội lỗi sau khi chết; thần cũng được coi là một trong những nhà uy tín chính (mahājana) trong việc phục vụ tận tụy cho Đức Chí Tôn Kṛṣṇa.

yoga [iôga] — tổng hợp các phương pháp tự giác ngộ tinh thần khác nhau để cuối cùng tới được với Đấng Tối Cao.

yoga-māyā [iôga-maiia] — nội năng tinh thần của Đấng Tối Cao.

yuga [iuga] — một “thời đại”. Có bốn yuga, liên tục thay đổi nhau theo chu kỳ là Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga và Kali-yuga. Theo tiến trình chuyển dịch từ Satya-yuga tới Kali-yuga, tôn giáo và những phẩm chất tốt của con người dần dần suy giảm.


Hướng dẫn đọc tiếng Phạn

Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, các bảng chữ cái khác nhau được sử dụng trong việc ghi chép Phạn ngữ, song bảng chữ cái được dùng thường xuyên hơn cả và được giữ nguyên là devanāgarī. Từ devanāgarī đúng nguyên văn có nghĩa là “chữ viết được dùng ở các thành phố của á thần”. Devanāgarī gồm 48 chữ cái: 13 nguyên âm và 35 phụ âm. Các nhà ngữ pháp thời cổ đã lập bảng chữ cái này phù hợp với nhu cầu thực tiễn của ngôn ngữ và cơ cấu này được tất cả các nhà khoa học phương Tây công nhận.

Chữ viết
Các nguyên âm
(đứng ở đầu từ)
[image: ]

Các phụ âm
(trong tập hợp từ với a)

	Phụ âm cuối lưỡi:	[image: ]
	Phụ âm vòm miệng:	[image: ]
	Cerebral:	[image: ]
	Phụ âm răng:	[image: ]
	Phụ âm môi:	[image: ]
	Bán nguyên âm:	[image: ]
	Phụ âm ồn:	[image: ]
	Âm thanh quản:	[image: ]


Chữ số
[image: ]

Các nguyên âm đi với các phụ âm được viết như sau:
[image: ]

Ví dụ:
[image: ]

Thường thường hai phụ âm hay nhiều hơn đi cùng nhau, kết hợp với nhau tạo thành ký hiệu mới (ligatura), ví dụ: [image: ] kṣa, [image: ] tra

Nếu sau phụ âm không có ký hiệu nguyên âm thì tức là nguyên âm a đứng sau nó. Ký hiệu virāma ( [image: ] ) chỉ ra rằng từ đó được kết thúc ở phụ âm: [image: ]

Ngữ âm

Các nguyên âm được phát âm như sau:

a — như trong từ “ba”

ā — đọc dài gấp đôi

ai — như trong từ “hai”

au — như trong từ “sau”

e — như trong từ “tết”

i — như trong từ “đi”

ī — đọc dài gấp đôi

o — như trong từ “một”

u — như trong từ “phút”

ū — đọc dài gấp đôi

ṛ — như trong từ “chim ri”

ṝ — đọc dài gấp đôi

Trong phần lớn các trường phái tiếng Phạn của Ấn Độ ṛ, ṝ, ḷ được đọc như ri, rī, lri.

Phụ âm cuối lưỡi

(phát âm bằng cổ họng)

k — như trong từ “cắt”

g — như trong từ “ghi”

ṅ — như trong từ “người”

Phụ âm vòm miệng

(uốn lưỡi)

c — như trong từ “trong”

j — như trong từ “gia”

ñ — như trong từ “nhanh”

Phụ âm môi

(phát âm bằng môi)

p — như trong từ “pin”

b — như trong từ “bà”

m — như trong từ “mẹ”

Phụ âm răng

(phát âm như phụ âm cerebral nhưng đầu lưỡi để vào chân răng)

t — như trong từ “tươi”

d — như trong từ “được”

n — như trong từ “na”

Các phụ âm được phát âm như sau:

Cerebral (ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ) phần dưới của điểm đầu lưỡi ép vào vòm miệng trước.

Phụ âm bật hơi (kh, gh, ch, jh, ṭh, ḍh, th, dh, ph, bh) phát âm như phụ âm th (thuyền, thường và v.v...).

Bán nguyên âm

y — như trong từ “yêu”

r — như trong từ “rộng”

l — như trong từ “lưỡi”

v — như trong từ “vào”, khi đứng sau phụ âm như w của tiếng Anh

Phụ âm xuýt (Phụ âm ổn)

s — như trong từ “xa”

ṣ — như trong từ “Sải-gòn”

ś — như s nhưng mềm hơn, như từ she (cô ta) trong tiếng Anh

Visarga

ḥ — phụ âm vô thanh ở cuối khổ thơ được phát âm: aḥ như aha; iḥ như ihi và v.v...

Anusvāra

ṁ — như trong từ “ngang”

Phụ âm thanh quản

h — như trong từ “hạnh”

Trong tiếng Phạn không có các dấu trọng âm cố định. Trong các khổ thơ, các âm tiết đứng ở những chỗ mạnh của các chữ của khổ thơ được coi là trọng âm. Những âm tiết dài là những âm tiết đi với nguyên âm dài (ā, ai, au, e, ī, o, ṛ, ū) hoặc những âm tiết đi với nguyên âm ngắn đứng sau hai phụ âm trở lên (bao gồm cả ḥ và ṁ).


Chịu trách nhiệm xuất bản:
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Biên tập:
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Vũ Văn Hiếu

Trình bày, vẽ bìa và sửa bản in:

Renat Lukmanov

Sửa bản in:

Elvira Lukmanova

Họa sĩ:
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BHAGAVAD-GĪTĀ NGUYÊN NGHĨA

Trần Kim Thư dịch

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Số 53 Tràng Thi – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04.37822840 – 04.37822845

FAX: 04.37822841

Bhagavad-gītā nguyên nghĩa là tinh hoa của kiến thức tâm linh Ấn Độ và là một trong những tác phẩm triết học kinh điển vĩ đại nhất thế giới. Kiệt tác này đến với chúng ta dưới dạng cuộc đàm thoại giữa Đức Thượng Đế Tối Cao Śrī Kṛṣṇa với người bạn chí thân và tín đồ của Ngài là Arjuna, người được Đức Chí Tôn dạy khoa học tự nhận thức. Cuốn sách được ấn hành với nguyên bản Phạn ngữ, phần chuyển chữ Latinh, phần dịch từng chữ, dịch thành văn và giải nghĩa tỉ mỉ.

In 2.000 bản, khổ 14.5 x 20.5 cm

tại Công ty Cổ phần In Sao Việt (Hà Nội, Việt Nam)

Số đăng ký KHXB: 371-2010/CXB/124-39/TG cấp ngày 21/04/2010

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2010
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BHAGAVAD-GĪTĀ NGUYÊN NGHĨA
[image: ]
CUỐN SÁCH ĐƯỢC ĐỌC RỘNG RÃI NHẤT Ở THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY.

Là tinh hoa của tri thức tâm linh Ấn Độ và là một trong những tác phẩm triết học kinh điển vĩ đại nhất thế giới.

Được xuất bản với số lượng chung là hơn hai mươi triệu quyển bằng hơn một trăm thứ tiếng trên thế giới, “Bhagavad-gītā nguyên nghĩa” với chú giải của Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda trở thành một cuốn sách bán chạy và là bản dịch có uy tín nhất về tác phẩm cổ điển này trong nền văn học thế giới.

Henry David Thoreau
“Buổi sáng, tôi đắm chìm lý trí của mình trong triết học hoành tráng của ‘Bhagavad-gītā’, cái mà nếu đem ra so sánh thì thế giới hiện đại của chúng ta và văn chương của nó hình như chẳng có ý nghĩa gì”.
Ralph Waldo Emerson
“Tôi chịu ơn ‘Bhagavad-gītā’ về một ngày tuyệt diệu trong đời. Đó là tác phẩm số một; có cảm tưởng như là cả một đế chế đang nói với chúng ta; ở đó chẳng có gì tầm thường, nhỏ mọn, tất cả đều lớn lao, hợp lý, thanh thái; đó là tiếng nói của trí tuệ cổ xưa được suy ngẫm ở thời đại khác và khí hậu khác nhưng đấy cũng chính là những vấn đề hiện đang làm chúng ta bất an”.

“Mỗi khi bị hoài nghi xâm chiếm, mỗi khi bị thất vọng liên tiếp và chẳng thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi nào là tôi lại đọc ‘Bhagavad-gītā’ và tìm những câu thơ làm tôi yên lòng. Tôi lập tức lại mỉm cười và quên đi những nỗi buồn chứa chan. Những người suy ngẫm đến ‘Gītā’ luôn tìm thấy niềm vui ở đấy và luôn khám phá ra ý nghĩa mới của Thánh điển này”.
—Mohandas K. Gandhi

Nhà xuất bản “The Bhaktivedanta Book Trust” được Đức Thánh Ân A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda thành lập để in sách về triết học và văn hóa Veda. Hiện nay các cuốn sách này đã được dịch ra gần 80 thứ tiếng.
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